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Nam-mô Bản Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật d; nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” ($V —— #3, Bš a а), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan hý, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, án tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn góc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán сб và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoăng truyên kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiêu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiễu kinh и ch? (VA 
ЕНА, РАН (O PS S ДН Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lẫy tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điền. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dë học, dễ hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điễn, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiều dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn рїї nên văn hóa Việt thời Ку 1000 năm Вас thuộc, làm cho dán 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có y nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 


viii # KINH ТАКС NHÁT A-HÀM 


Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bô-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Нап 
сб) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Мп, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


{[ mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đông cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Dai 
tang kinh Việt Nam”, vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phám của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phô biến của cộng đồng Phật giáo thé giới hiện пау. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #® 
ЖЖ) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh dién Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, H. íE, Luật tạng), kho tảng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. їй}, Luận tạng), Văn học Chú giải (Р. Atthakathā), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Tika), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gòm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyën) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, $. Dharma, H. 3š, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. ®ƒš, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Ж 3%, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyên, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bôi và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo su (Dipavamsa) và Đại su 
(Mahävamsa) đều ghi nhận ràng trong triëu đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối đề от gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng 
tôn tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ 
qua các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản 
chép tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh 
mang tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Тау Tạng сб, duoc bién táp 
thành Kinh điển Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng: 
Kangyur (Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thé kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dung Đại tạng kinh Trung Hoa bàng Hán сб và cho đến những thê ký sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dàn vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu cầu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh dién Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiêng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tinh (Ма-а Bát-nhã, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết-bàn, Раі Tập); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Bdt-nha); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm ( Trung Á-hàm, Tăng 
nhất A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (Trưởng A-hàm, Tạp А-ат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nôi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Рай. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiêu bộ và Luật tạng Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đông Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Слао hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyền,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông họp, biên tâp và xuát Бап các 
công trinh dịch thuật đã có, đông thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Dai tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giao Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tổng mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản 7zm fạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gồm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo Trung Омдс, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thuc 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đêu có 
Thánh điển Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gô từ năm 971 đên 983 thời Вас Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân 
hành Kinh Т) tưởng bộ từ năm 1965 (tập D, 1967 (tập ID, 1972 (tập Ш, IV). Các năm ké tiếp, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D, 1974 (tập IL Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phát sử, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc déu có án bản Bai tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ап bản Cao Ly Đại tạng kinh (ải Ж ХО), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (/\% ХХ), có cầu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phâm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (388) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E Ж 
IA К<, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gòm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyên, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo Ấn Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thông về phân loại và châm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ап Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nồi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tảng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thây trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiêng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đông Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tt gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 


Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cân có Tam tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thé hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phật giáo có 
thê tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (Р. 8hãvanãmayapañña, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
Бап Тат tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niêm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vón là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tó quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gôm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng T hanh điển Phật giáo 
Viét Nam chúa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong. nhiêu thời kỳ, cảng lúc càng có 
ảnh hưởng rộng lớn và thâm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam tü thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện, trong đó Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


la tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bào dày 


Văn pháp được sử dụng dé chuyén tải nội dung của Тат tang Thánh điển 
Phát giao Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thé hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Thế ký III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sañghamittä của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé ký sau, dưới triêu đại nhà Vua Tích Lan VattagamanI 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé kỷ I đến đầu thế kỷ H, 
Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thông 
kinh điền tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyện. 


Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tón đầy 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điên Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Тау nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương lây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamamr Abhaya vào thé ky I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bào tôn được tó chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãara, thành phô Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuối thé ky XIX, Miền Điện tó chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nói tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển PalI) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thé kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thê giới, dưới sự bảo trợ của Vua ы ron thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thầm quyên, cân ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tang, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Trièu Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tang kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nồi tiếng với trên 81.000 phiến ĐÔ, khắc vào thé ky XI, 
dang duoc báo tôn cán trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bàn tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishö Shinshũ 
Daizokyo, K IE 9718 K IRRE) do Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tang kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас truyền hoàn chỉnh 
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nhât cho đến năm 1934. Mông Cổ và Tây Tạng đêu có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lân khắc bản, được in ân khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điềm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một khu 
vực địa lý văn hóa rộng lớn, bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, nhà 
Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá. Đến thời nhà Lý, việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thé hệ 
chư сб đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại тапе kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thâm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ ХХ. Việc phiên dịch, ап hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nỗi tiếng cũng xuất 
hiện, như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trân Phương Lan,. 

Như vậy, nội dung bộ Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyến tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cầu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phu chú giải). Đối với Bắc truyền, cầu trúc duoc chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bỗ cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thé hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nỗi 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thân phiên dịch Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Нап dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản góc dá duoc sao 
chép nhiêu lần trước khi іп án. May thay, vó1 su tiễn bộ của thời đại, một só rào 
cản ngôn ngữ trong các để bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiễn. Mặt khác, Тат rạng Thánh điên 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thé lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phân đáng Кё 
cho tính hệ thông, tính nhật quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại бт điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết ké mẫu mực, kỹ thuật in ân tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 

Bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam та đời lần này là kết tỉnh từ 
các bậc TỔ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy, để đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ây đang ân tàng trong từng con chữ, trong nhiều chục triệu con chữ của án 
bàn Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yếm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quy liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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BÀI ТТА 
KINH TANGNHATA-HAM 


Y nghĩa của bón bộ A-hàm dàng với Trung A-hàm ở phần đầu là nói rõ tôn 
chỉ, nên không lập lời tựa. 

Tăng nhất A-hàm là 50 sánh su mạch lạc của pháp rôi dùng số mà xếp thứ 
tự. Số tận cùng là “mười”, thêm vào “một”, nên gọi là “tăng nhất.” Mỗi pháp só 
táng dàn, nên lây tăng làm nghĩa. Pháp â ây phần lớn ghi chép về câm luật để làm 
mâu mực nghiêm ngặt và là điều kiện kiểm định độ đời. Ngoại quốc từ người 
ở núi đến người ở bién, phần nhiều thường tụng ngâm bốn bộ A-hàm này. Có 
vị Sa-môn nước ngoài tên Đàm-ma-nan-đề, người nước Đâu-khư-lặc, xuất gia 
từ bé, học rộng nghe nhiêu, tụng hai bộ A-hàm, ôn điều cũ để ngày càng mới, 
đi khắp các nước, không nơi nào không qua. Đời Tần, niên hiệu Kiến Nguyên 
thứ 20, ngài đến Trường An, người nước ngoài đều hâm mộ. Quan Thái thú Vũ 
Oai là Triệu Văn Nghiệp thỉnh ngài tuyên đọc; ngài Phật Niệm dịch truyền; 
ngài Đàm Trung sửa chữa. Mùa hạ năm Giáp Thân bắt đầu, đến mùa xuân năm 
sau thì xong, được 41 quyên, phân làm hai bộ Thượng và Hạ. Bộ Thượng góm 
26 quyên trọn vẹn không bị quên sót, bộ Hạ 15 quyền, mát phàn ghi kệ. Tôi 
cùng với Pháp Hòa khảo chính lại; Tăng Lược, Tăng Mậu phụ giúp xem xét 
những chỗ thiếu sót, bón mươi ngày thì xong. Năm này có trận đánh ở А Thành, 
tiếng trống gân kê mà chúng tôi vẫn chuyên tâm trong việc này. Trọn đủ hai bộ 
А-һат là 100 quyền. 

Hai ngài Ту-ба-ѕа và Tu-mật-tăng-già-la-sát truyền sang đây (Trung Hoa) 
năm bộ kinh lớn. Từ khi pháp truyền sang phương Đông, hai ngài là người đọc 
kinh để dịch ưu việt hơn hết. Bốn bộ A-hàm do bốn mươi vị cao đức biên tập, 
muòi VỊ tuyến chọn một bộ: Bắt đầu từ đề mục và châm dứt băng bài kệ. Sợ 
giáo pháp lưu truyền ở đời lâu ngày bi thất lạc, thiêu sót, nên cõi này trước đây 
ghi lại các kinh đành rành; trong só ây, nay có hai bộ A-hàm, môi mỗi việt lại 
một quyên mới, giữ trọn số mục cũ của kinh, ghi chú về sự thêm thắt, mát mát 
của kinh, khiến cho người đọc tìm thấy được sự sai khác. 

Hai bộ Thượng và Hạ gồm có 472 kinh; phàm các vị học sĩ tuyên chọn hai 
bộ A-hàm này, trong đó thường có những lời dạy về luật, người nước ngoài 
không rõ, xem Sa-di và cư sĩ cùng như nhau. Từ nay vë sau, mong ràng cùng 
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giữ gìn điêu này như luật định! Đây chính là việc cáp thiết của nước ta. Những 
lời dạy căn dặn dinh ninh của đức Thê Tôn, xin chớ nghe một cách sơ suất! Học 
rộng mà không biết gìn giữ сат giới là một tì vết trong sự thông suốt của giới 
học sĩ. Khương Hạnh Tường dịch Kinh Trung bản khởi, dịch luôn phẩm “Đại 
Ái Đạo” trong đó mà không biết đó là kinh cắm, là phép của Tỳ-kheo-ni, rất сап 
phải cắt bỏ đi. Đây là một sự thô lậu lớn, đáng đau xót vậy! 

Hai bộ kinh này, bậc đạo sĩ hữu lực mới có thê xem, cần phải để tâm! Còn 
như người khinh thường không để ý, mong các vị đồng chí với tôi kêu gọi sửa 
đôi điêu này! 


Đời Tán, Sa-môn Thích Đạo Ап viết 


1. РНАМ TUA 


Тү quy dáng Nàng Nhán Thú Вау, 
Diën nói pháp Hiën thánh vó thuong, 
Ó mài trong sóng dài sanh tú, 

Thế Tôn nay vì độ chúng sanh. 

Tôn trưởng Ca-diếp và chúng Tăng, 
Hiền triết A-nan nghe vô lượng, 
Thiện Thệ nhập diệt lưu Xá-lợi, 

Từ nước Câu-di đến Ma-kiệt. 
Ca-diếp suy tư hành tứ đăng, 

Chúng sanh này đọa lạc nắm đường, 
Chánh Слас giảng đạo nay qua đời, 
Nhớ Ngài khéo dạy, lòng thương khóc. 
Ca-diếp suy nghĩ gôc Chánh pháp, 
Làm sao lưu bó lâu ở đời, 

Thế Tôn nói bao nhiêu lời dạy, 
Tổng trì gìn giữ, chăng lọt mắt. 

AI có sức này gom các pháp, 

Nơi nơi chỗ chỗ gốc nhân duyên? 
Nay trong chúng này, bậc Trí huệ, 
A-nan hiên thiện nghe vô lượng, 
Liền đánh kiền chùy nhóm bôn bộ, 
Tỳ-kheo tám vạn bốn ngàn chúng, 
Đêu đắc La-hán, tâm giải thoát, 

Đã thoát trói buộc, làm ruộng phước. 
Ca-diếp thương xót cho người đời, 
Càng nhớ đền ơn Phật quá khứ, 

Thế Tôn truyền pháp cho A-nan, 
Mong quảng bá pháp mãi ở đời, 
Làm sao lần lượt không mất môi, 

Ba a-tăng-kỳ nhóm pháp báu, 

Khiến sau bốn bộ được nghe pháp, 
Đã nghe liền được lìa các khô. 
A-nan từ chối: “Tôi chăng kham, 
Chư pháp sâu xa bao nhiêu loại, 
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На dám phân biệt pháp Như Lal, 
Phật pháp công đức, trí vô lượng. 
Nay ngài Ca-diếp kham nhận nói, 
Thế Hùng đem pháp trao kỳ cựu, 
Đại Ca-diếp nay vi mol người, 

Như Lai tại thé mời nửa tòa.” 
Ca-diếp đáp răng: “Tuy có thé, 
Tuôi già suy yêu, quên mất nhiêu, 
Nay ông tổng trì nghiệp trí huệ, 
Khiến được gốc pháp hăng ở đời, 
Nay ta có ba mắt thanh tịnh, 

Cũng lại hay biết Tha tâm trí, 

Tất cả chúng sanh bao nhiêu loại, 
Không có ai hơn được A-nan.” 
Phạm thiên giáng xuống cùng Đế-thích, 
Tứ Thiên hộ thê và chư thiên, 

Di-lặc Đâu-suất tìm đến họp, 

Bó-tát máy ức không thé ké. 

Di-lặc, Pham, Thích và Tứ Vương, 
Рёи cùng сһӣр tay mà bày tỏ: 

“Тах са các pháp Phật đã ấn: 

“A-nan là pháp khí của Ta’, 

Nếu ngài chăng muốn Pháp còn mãi, 
Tức làm tón hoại pháp Như Lai, 
Nguyện giữ bón yêu vì chúng sanh, 
Cứu được nguy ách, độ các nạn. 

Đức Phật ra đời, thọ quá ngăn, 

Nhục thể tuy chết, Pháp thân còn, 
Nếu khiến gốc pháp không đoạn tuyệt, 
A-nan chớ từ chối thuyết pháp.” 
Ca-diếp tối tôn và Thánh chúng, 
Di-lặc, Phạm, Thích và Tứ Vương, 
Tha thiết thỉnh câu A-nan nói, 

Khiến giáo pháp Phật chăng diệt tận. 
A-nan nhân hòa đủ tú đăng, 

Ү chuyên sư tử hông nhiệm mâu, 
Nhìn khắp bón bộ, пейт hư không, 
Thương khóc lệ trào không dừng được. 
Liên vận quang minh và vẻ mặt, 
Chiêu khắp chúng sanh như mặt trời, 
Di-lặc thấy [ánh] sáng cùng Thích, Phạm, 


Thu xả đợi nghe pháp vô thượng, 
Bốn bộ lặng lẽ chuyên một lòng, 
Muốn được nghe pháp, ý chăng loạn, 
Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chúng, 


Nhìn thăng thây mặt, mắt không chớp. 


Rôi A-nan thuyết kinh vô lượng, 
Ai hay đây đủ góp một nhóm: 
“Nay tôi sẽ chia làm ba phân, 

Tạo lập mười kinh làm một kệ. 
Khé kinh phần một, Luật phần hai, 
Kinh A-tỳ-đàm là phân ba. 

Ba Phật quá khứ đều chia ba, 

Khế kinh, Luật, Pháp là Ba tạng, 
Khé kinh nay sẽ phân bốn đoạn, 
Kế là Tăng nhất, hai là Trung, 

Ba gọi là Trường, nhiều anh lạc, 
Tạp kinh sau cùng là bón phân.” 
Tôn giả A-nan nghĩ thế này: 

“Pháp thân Như Lai chăng hư hoại, 
Còn mãi ở đời, không đứt mát, 
Trời, người được nghe thành đạo quả. 
Hoặc có một pháp nghĩa cùng sâu, 
Khó giữ, khó tụng chăng thé nhớ, 
Nay ta sẽ nhóm nghĩa một pháp, 
Mỗi mỗi theo nhau chăng mát mỗi. 
Cũng có hai pháp lại thành hai, 

Ba pháp thành ba như xâu chuối: 
Bôn pháp thành bốn, năm cũng thé, 
Năm pháp đến sáu, sáu đến bảy, 
Tám pháp nghĩa rộng, chín tiếp theo, 
Mười pháp từ mười đến mười một. 
Như thế Pháp bảo trọn chăng quên, 
Cũng hàng ở đời, tôn tại mãi, 

Ở trong đại chúng nhóm pháp này.” 
Tức thời A-nan lên pháp tòa, 
Di-lặc khen: “Lành, hay thay!” nói: 
“Các pháp nghĩa hợp nên phối lại, 
Còn các pháp nên phân bộ. 

Thé Tôn nói pháp mỗi mỗi khác, 
Bó-tát phát ý hướng Đại thừa, 

Như Lai thuyết đây các thứ khác, 
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Nhân Tôn thuyết lục độ không cùng, 
Bó thí, trì giới, nhẫn, tinh tán, 

Thiên, trí huệ như trăng đầu tháng, 
Chóng độ vô cực quản các pháp. 

Có người dũng mãnh cho đầu, mặt, 
Thân thể, máu thịt, không luyén tiếc, 
Vợ, hầu, nước, của và trai, gái, 

Đây gọi đàn độ chắng nên bỏ. 

Giới độ vô cực như kim cang, 
Không hủy, không phạm, không sót mắt, 
Trì tâm giữ giới như bình gốm, 

Đây gọi giới độ không nên bỏ. 

Hoặc có người đến cắt tay chân, 
Chăng khởi giận dữ, sức nhẫn mạnh, 
Như biến bao dung không tăng giảm, 
Đây gọi nhẫn độ không nên bỏ, 
Những người tạo tác hành thiện ас, 
Thân, miệng, ý đều không biết chán, 
Ngăn người các hạnh không đến đạo, 
Đây gọi tân độ không nên bỏ. 

Các vị tọa thiên thở ra vào, 

Tâm ý vững chắc không loạn niệm, 
Dù cho đất động, thân chăng nghiêng, 
Đây gọi thiên độ không nên bỏ. 

Lây sức trí huệ biết trần số, 

Kiếp số triệu năm không thé Кё, 
Thanh thản nghiệp tụ ý chăng loạn, 
Đây gọi trí độ chăng nên bỏ. 

Chư pháp thậm thâm luận lý không, 
Khó sáng, khó rõ, không thé quán, 
Về sau hậu tán ôm hoài nghị, 

Đây đức Bô-tát không nên bỏ.” 
A-nan tự trình bày ý này: 

“Hạnh Bô-tát, kẻ ngu không tin, 

Trừ các La-hán tin giải thoát, 

Đó là có tin không do dự. 

Chúng của bốn bộ phát ý đạo, 

Cùng với tất cả loài chúng sanh, 

Họ có tin chắc không hó nghi, 

Họp các pháp này làm phần một.” 
Di-lặc khen: “Lành, hay thay!” nói: 


“Phát thú Đại thừa y rât róng, 

Hoặc có các pháp đoạn kiết sử, 
Hoặc có các pháp thành đạo диа.” 
A-nan thuyết răng: “Đây thé nào, 
Tôi thây Như Lai giảng pháp này. 
Có pháp chăng nghe từ Như Lai, 
Pháp này há sai, nên có nghi. 

Dù tôi nói thấy, nghĩa này sai, 

Với chúng tương lai liền bị hỏng, 
Nay nói chư kinh nghe như thế, 

Chỗ Phật đang ở, thành, quốc độ, 
Nước Ba-la-nại thuyết pháp đâu, 
Nước Ma-kiệt độ ba Ca-diếp, 
Thích-sí, Câu-tát, Ca-thi quốc, 
Chiêm-bà, Câu-lưu, Tỳ-xá-Ìy, 

Thiên cung, long cung, a-tu-Ìa, 
Càn-thát-bà cùng thành Câu-thi, 
Cho dù không được chỗ thuyết kinh, 
Sẽ nói nguyên gốc tại Xá-vệ. 

Tôi được theo nghe việc một thời, 
Phật tại Xá-vệ cùng đệ tử, 

Tinh xá Kỳ Hoàn tu thiện nghiệp, 
Trưởng giả Cô Độc dâng cúng vườn. 
Lúc Phật tại đó dạy Tỳ-kheo, 

Nên tu một pháp chuyên nhất tâm, 
Suy nghĩ một pháp không phóng dật, 
Một pháp là gì? Là niệm Phật, 

Niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới, 
Niệm thí rôi tiếp đến niệm thiên, 
Niệm thở an-ban và niệm thân, 
Niệm chết, trừ loạn là mười niệm, 
Đây gọi là mười niệm lại có mười. 
Sau đó sẽ nói đệ tử Phật, 

Trước dạy Câu-lân thành đệ tử, 

Сибі cùng nhỏ nhất là Tu-đạt 

Dùng phương tiện này rõ một pháp. 
Hai theo hai pháp, ba theo ba, 

Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 
Mười một pháp này đều rõ hết, 

Từ một tăng một đến các pháp, 
Nghĩa nhiều, huệ rộng chăng thê tận, 
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Mỗi một Khê kinh nghĩa cùng sâu, 
Thế nên gọi là Tăng nhát hàm. 
Nay tìm một pháp khó rõ sáng, 
Khó trì, khó hiệu, chăng thê minh, 
1-kheo tự xưng công đức nghiệp, 
Nay nên xưng là Tôn đệ nhất. 
Ví như thợ gôm làm đồ vật, 
Tùy ý mà làm không hó nghị, 
Như thế 4-hàm Tăng nhất pháp, 
Ba thừa giáo hóa không sai biỆt. 
Kinh Phật vi diệu rất thâm sâu, 
Năng trừ kiết sử như sông chảy, 
Nhưng Tăng nhất này là trên hết, 
Hay sạch ba nhãn, trừ ba cầu. 
Có ai chuyên tâm trì Tăng nhát, 
Liên là tông trì Như Lai tạng, 
Dù thân này chưa hết kiết sử, 
Đời sau liền được tài trí cao. | 
Nếu có người viết chép kinh quyên, 
Lọng hoa, tơ lụa đem cúng dường, 
Phước này vô lượng không thể kê 
Vì pháp báu này khó gặp vậy. ` 
Thuyết lời này rồi đất chân động, 
Mưa trời hoa hương phủ đến gôi, 
Chư thiên trên không khen: “Lành thay! 
Lời Thượng Tôn thuyết trọn thuận nghĩa, 
Khê kinh tạng một, Luật tạng hai, 
Kinh A-tỳ-đàm là tạng thứ Ба, 
Phương đăng, Đại thừa nghĩa thâm thúy, 
Cùng các Khê kinh là Tạp tạng, 
An xử lời Phật trọn chăng khác, 
Nhân duyên gốc ngọn đều tùy thuận.” 
Di-lặc, chư thiên đều khen lành: 
“Kinh Phật Thích-ca còn được lâu.” 
Di-lặc đứng lên tay cầm hoa, 
Hoan һу đem rải lên A-nan: 
“Kinh này đúng thật Như Lai thuyết, 
Khiến A-nan tầm đạo quả thành.” 
Báy giờ, Tôn giả A-nan cùng Phạm thiên уа các Phạm-ca-di thiên đêu đến 
tụ hội. Hóa Tự Tại thiên cùng quyền thuộc đều đến tụ hội. Tha Hóa Tự Tại thiên 
cùng tùy tùng đến tụ hội. Đâu-suất Thiên vương cùng chúng thiên đều đến tụ 
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hội. Diệm thiên cùng các tùy tùng đêu đến tụ hội. Thích- đê-hoàn-nhân cùng 
chư thiên cõi Ba Mươi Ba đồng đến tụ hội. Đề-đâu-lại-tra Thiên vương cùng 
càn-thát-bà, v.v... cùng đến tụ hội. Tỳ-lưu-lặc-xoa Thiên vương cùng yêm quỷ 
đều đến tụ hội. Tỳ-lưu-bạt-xoa Thiên vương đem các chúng rông cùng đến tụ 
hội. Tỳ-sa-môn Thiên vương dẫn chúng dạ-xoa, la-sát cùng đến tụ hội. 

Lúc bấy giờ, Đại sĩ Di-lặc bảo các Bồ-tát trong Hiền kiếp: 

— Các Đại sĩ hãy khuyên các thiện nam và tín nữ đọc tụng, thọ trì Tăng nhất 
Tôn pháp, giảng nói rộng rãi khiến trời, người vâng làm. 

Lúc Ngài nói lời này thi chư thiên, loài người, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu- 
la, ma-hâu-la-già, khẩn-na-la, v.v... đều tự nói: 


— Chúng tôi đều cùng nhau ủng hộ thiện nam, tín nữ nào đọc tụng, thọ trì 
Tăng nhất Tôn pháp, giảng nói rộng răi, trọn không dừng nghỉ nửa chừng. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ưu-đa-la rằng: 

— Nay tôi đem Tăng nhất A-hàm này giao phó cho Hiên giả. Xin hãy khéo 
tụng đọc, chớ để thiếu sót. Vì sao vậy? Vì nêu có người khinh mạn Tôn kinh 
này liền bị đọa lạc, là hạng phàm phu. Vì cớ sao? Này Ưu-đa-la, Tăng nhất 
A-hàm nêu lên lời dạy ba mươi bảy đạo phẩm và các pháp đều do đây sanh. 


Tôn giả Раі Са-аіёр hỏi A-nan: 


— Này Hiền giả A- nan, Tăng nhất A-hàm lại có thê xuát sanh ba mươi bảy 
đạo phẩm và các pháp йёи do đây sanh sao? 


Tôn giả A-nan đáp: 


- Đúng thé, đúng thé! Thưa Tôn giả Ca-diếp, Tăng nhất A-hàm xuất sanh ba 
mươi bảy đạo phâm và các pháp đêu do đây sanh. Không những thê mà chỉ một 
kệ trong Tăng nhất A-hàm cũng xuất sanh ba mươi bảy đạo phẩm và các pháp. 


Ngài Ca-diếp hỏi: 

— Trong loại kệ nào xuất sanh ba mươi bảy đạo phẩm và các pháp? 

Tôn giả A-nan liền nói bài kệ này: 

Các điêu ác chớ làm, Các điều thiện vâng làm, 
Tự trong sạch ý mình, Là lời chư Phật dạy. 

— Vì sao thế? “Các điều ác chớ làm” là các pháp vốn đã sanh ra các pháp 
lành, do sanh pháp lành mà tâm ý trong sạch. Thê nên, Са-аёр! Chư Phật, Thê 
Tôn thân, miệng, ý thường tu thanh tịnh. 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 

— Thê nào A-nan, riêng Tăng nhất A-hàm xuất sanh ba mươi bảy đạo phẩm 
và các pháp, còn bôn A-hàm khác cũng lại sanh ra chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Không những thé, thưa Tôn giả Ca-diép, nghĩa của bón bộ A-hàm chi 
trong một bài kệ cũng đây đủ lời chư Phật, lời Bích-chi Phật và Thanh văn. Vì 
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sao thé? “Các điều ác chăng làm” là dày đủ giới câm; hạnh thanh bạch là “Các 
điêu thiện vâng làm.” “Tâm ý trong sạch” là tự sạch ý mình, trừ tà chấp điên 
đảo; “Là lời chư Phật dạy” là bỏ các tưởng ngu dốt, nghi hoặc. Thế nào Tôn 
giả Ca-diễp, người giới thanh tịnh thì tâm ý của họ lại bất tịnh sao? Người mà 
y thanh tịnh thì không điên đảo; vì không điên đảo nên tưởng ngu hoặc diệt, ba 
mươi bảy đạo phẩm quả nhiên liền được thành tựu. Đã thành đạo quả há chăng 
phải là các pháp sao? 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 

— Thé nào A-nan, tại sao đem Та ăng nhát A-hàm này giao phó cho Uu-da-la 
mà chàng giao cho Ty-kheo khác tát cà các pháp? 

Tôn giả А-пап дар: 

— Tăng nhát A-hàm tức là các pháp. Các pháp tức là Tăng nhất A-hàm, là 
một chứ không có hai. 

Tôn giả Са-аіёр hỏi: 

— Vì những lý do nào mà đem Tăng nhất A-hàm phó chúc cho Ưu-đa-la, 
không giao cho Tỳ-kheo khác? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôn giả Ca-diếp nên biết, chín mươi mốt kiếp xưa, đức Tỳ-bà-thi Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Lúc đó, 1-kheo Ưu-đa-la 
này tên là Y-câu Uu-đa-la. Lúc đó, đức Phật đã đem pháp Tăng nhất giao phó 
cho người này khiến tụng đọc. Từ đây cho đến ba mươi mốt kiếp về sau, kê đó 
có Phật Thi-khí Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Lúc đó, Tỳ-kheo Ưu- 
đa-la này tên là Mục-già Ưu-đa-la. Thi-khí Như Lai lại đem pháp này giao phó 
cho người này khiến đọc tụng. Cũng chính trong ba mươi môt kiêp kia, Ту-ха- 
phù Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác lại xuất hiện ở đời. Lúc đó, Tỳ-kheo 
Ưu-đa-la này tên là Long Ưu-đa-la. Đức Phật lại lây pháp này giao phó cho 
người này khiến tụng đọc. 


Tôn giả Ca-diếp nên biết, trong Hiên kiếp này có Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Lúc đó, Tỷ-kheo Uu-đa-la tên Lôi 
Điện Uu-đa-la. Phật lại đem pháp này phó chúc cho người đó khiến đọc tụng. 
Trong Hiên kiếp này, kế đó lại có Phật Câu-na-hàm Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác xuất hiện ở đời. Lúc đó, Tỳ-kheo Ưu-đa-la tên Thiên Uu- da-la. 
Phật lại dem pháp này giao phó cho ông ta khiến đọc tụng. Trong Hiền kiếp này, 
ké đó lại có Phật tên Ca-diêp Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác xuất hiện 
ở đời. Вау giờ, Ту-Кһео Uu-đa-la, tên Phạm Uu-đa-la, Phật lại đem pháp này 
giao phó cho ông ta khiến tụng đọc. 

Tôn giả Ca-diệp nên biết, nay Thích-ca-văn Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác xuất hiện ở đời. Nay Тў-Кһео này tên Uu-đa-la. Thích-ca-văn Phật 
tuy đã Bát-niễt-bàn nhưng Ty-kheo A-nan vân còn ở đời. Thế Tôn đem hết pháp 
giao phó cho tôi. Nay tôi lại lây pháp này trao cho Ưu-đa-la. Vì sao thế? Hãy 
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xem vị này, xét biết nguôn góc, sau đó mới truyền pháp. Vì sao? Thời quá khứ 
trong Hiên kiếp này, Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự. Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở đời. Lúc đó, có vua tên Ma-ha- đề-bà, lây 
pháp cal tri, giáo hóa dân chúng chua tung sai lac, thọ mang rát dài, doan chánh 
VÔ song, hiểm có ở đời. Trong tám vạn bón ngàn năm với thân đồng tử mà tự 
уш chơi. Trong tám vạn bón ngàn năm dùng thân thái tử đem pháp cai tri. Trong 
tám vạn bốn ngàn năm lại dùng vương pháp cai tri thiên hạ. 

Tôn giả Ca-diệp nên biết, lúc đó Thế Tôn đạo đi trong vườn Cam-lê, và sau 
khi ăn xong, như thường lệ đi kinh hành trong sân. Tôi làm thị giả. Lúc đó Thế 
Tôn mỉm cười, miệng phóng hào quang năm sắc. Tôi thây vậy liền quỳ trước 
Thé Tôn mà bạch răng: 

“Phật chăng CƯỜI VÔ со, топе cho соп duoc nghe góc ngon. Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Спас chăng bao giờ nói lời trồng rồng.” 

Вау giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp, Phật bảo tôi răng: 

“Ở đời quá khứ, trong Hiền kiếp này có Như Lai tên Câu-Ìưu-tôn Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Lại ở chỗ này vì các đệ tử mà thuyết pháp 
rộng rãi. Sau đó ở trong Hiền kiếp này, lại có Câu-na- -hàm Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Вау giờ, đức Phật ây cüng ö chô này mà 
thuyét pháp rộng rãi. Kê nữa, trong Hiền kiếp này, Са-аіёр Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, Ca-diép Như Lai cũng ở chỗ này mà thuyết 
pháp rộng rãi.” 

Bây giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp, tôi quỳ trước Phật và bạch: 

“Mong sao Thích-ca-văn Phật cũng, ở chỗ này thuyết pháp đây đủ cho các 
đệ tử. Chỗ này sẽ là tòa kim cang của bốn Như Lai, mãi không đoạn dứt.” 

Bấy giờ, thưa Tôn giả Ca-diếp, Phật Thích-ca-văn tại chỗ ngôi ду, bảo tôi: 

“A-nan, ‚прау xưa Ở chỗ này trong Hiền kiếp, có vị vua ra đời tên Ma-ha- đề- 
bà trong suốt tám vạn bón ngàn nám düng vuong рһар giáo hóa, lây đức dạy dỗ 
dân; trải qua nhiêu năm, rôi bảo Kiếp- tỷ (người hớt tóc) răng: 

“Nêu thây đâu ta có tóc bạc, hãy báo cho ta hay.” 

Lúc đó, người kia nghe vua ra lệnh, qua mây năm lại thấy trên đầu vua có 
tóc bạc mọc, liên quỳ trước Đại vương và bạch: 

“Đại vương nên biết, trên đầu ngài tóc bạc đã mọc.” 

Vua liên bảo người ấy: 

“Lây nhíp vàng nhô tóc bạc bỏ lên tay ta.” 

Lúc đó, người ây vâng lệnh lây nhíp vàng nhô tóc bạc. Bây giờ, Đại vương 
thây tóc bạc rôi liên nói kệ rằng: 

“Bây giờ trên đâu ta, Đã sanh lông suy hao, 
Thiên sứ đã đến nơi, Nên ngay đây xuất gia. 
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Nay ta đã hưởng phước trong loài người, phải nên tự сб găng tién lên đức 
của trời, cạo bỏ râu tóc, mặt ba pháp y, đem lòng tin kiên cô xuất gia học đạo, 
lia khỏi các khổ.” 

Bây giờ, Vua Ma-ha-đề-bà liền bảo thái tử lớn nhất tên là Trường Thọ: 

“Con có biết chăng, nay đầu ta đã sanh tóc bạc, y ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, đem lòng tin kiên có xuất gia học đạo, lia khỏi các khô. Con hãy 
nối ngôi, lây pháp cai trị, giáo hóa, chớ khiến cho sai trái lời ta dạy bảo mà tạo 
hạng phàm phu. Sở dĩ như thé vì пёи có người nào trái lời ta dạy, liên làm hạng 
phàm phu. Phàm phu thì cứ ở mãi trong tam đô, đầy đủ tám nạn.” 


Вау giờ, Vua Ma-ha- đề-bà truyền ngôi vua cho thái tử, rồi lại đem tiền của 
ban cho Kiếp- tỷ, rôi ở chỗ khác cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, đem lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo, lia khỏi các khổ, trong tám vạn bón ngàn năm khéo tu 
Phạm hạnh, hành tứ đăng tâm là từ, bi, hy, xả; khi thân chết, mạng chung sanh 
lên Phạm thiên. 

Vua Trường Thọ nhớ lời cha dạy chưa hề tạm bỏ, dùng pháp cai trị không 
có sai lạc, chưa hết tuân lễ, liên được làm Chuyên Luân Thánh Vuong, có đủ 
bảy báu. 

Bảy báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, điền tạng báu, 
điển binh báu. Đó là bảy báu. Lại có ngàn người con dũng mãnh, trí huệ, hay 
trừ các khó, thông lãnh bốn phương. 

Rôi Vua Trường Thọ dùng pháp vua trước... (nhw trên)... và làm kệ: 

“Nay ở trên đâu tôi, Đã sanh lông suy hao, 
Sứ trời đã lại đến, Đúng lúc nên xuất gia. 
Nay ta đã hưởng phước loài người, phải nên tự cô gắng tạo đức lên cõi trời, 


cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, đem lòng tin kiên cô xuất gia học đạo, lìa các 
thứ khô.” 

Rồi Vua Trường Thọ bảo thái tử con trưởng tên Thiện Quán: 

“Con có biết chăng, nay đầu ta đã sanh tóc bạc. Ý ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, đem lòng tin kiên cô xuất gia học đạo, lia hăn các khô. Con hãy 
nôi ngôi ta, dùng pháp: mà cai trị, chớ sai mát lời ta dạy dỗ mà tạo hạng phàm 
phu. Sở dĩ như thê vì nêu có người trái lời ta dạy làm hạnh phạm phu, mà hạng 
phàm phu thì ở mãi trong ba đường, tảm nạn.” 

Và Vua Trường Thọ trong tám muôn bón ngàn năm khéo tu Phạm hạnh, 
hành tứ đăng tâm là từ, bi, hy, xả; khi thân chết, mạng chung sanh lên trời Phạm 
thiên. Còn Vua Thiện Quán nhớ lời cha dạy chưa từng tạm bỏ, dùng pháp cai 
trị không chút sai lạc. 

Tôn giả Ca- -diép nên biết, khi đó Ma-ha-dë-bà đâu phải người nào khác, 
đừng có cho như thế. Vua bấy giờ nay là Phật Thích-ca-văn. Vua Trường Thọ 
nay là thân A-nan; còn Thiện Quán lúc đó, nay là Tỳ-kheo Ưu-đa-la, đã hằng 
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nhân vương pháp chưa từng bó mát, cũng chăng đoạn dứt. Và Vua Thiện Quán 
lại làm hưng phục lệnh của vua cha, dùng pháp cai trị, chăng dứt lời vua dạy. 
Vì sao thế? Vì lời day của phụ vương khó làm trái được. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan liền nói kệ: 
Kính Pháp, vâng lời Tôn, Chăng quên báo ân gốc, 
Lại hay giữ ba nghiệp, Chỗ quý của người trí. 

Tôi quán nghĩa này rôi, đem Tăng nhất A-hàm truyền cho Tỳ-kheo Ưu-đa- 
la. Vì sao? Tất cả các pháp đều có lý do. 

Rồi Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ưu-đa-la: 

– Hiên giả lúc trước làm Chuyển Luân Thánh Vương chăng іё mát lời vua 
day. Nay tói lai dem pháp này trao phó cho Hiën giả, chó để mát chánh giáo, 
chó làm hang phàm phu. Nay Hiën già nën biét, néu có người trái mát thiện 
giáo của Như Lai liền doa trong cõi phàm phu. Vì sao? Lúc ây Vua Ma-ha-đề- 
bà không được đến chỗ rốt ráo giải thoát, chưa được giải thoát đến chỗ an ón; 
tuy hưởng phước báu Phạm thiên, vẫn chăng đến chỗ cứu cánh là thiện nghiệp 
của Như Lai, tức gọi là chỗ cứu cánh an ôn, an lạc vô cùng, được trời, người 
cung kính, tất sẽ được Niết-bàn. Vì thế cho nên, Ưu-đa-la, hãy nên phụng trì 
pháp này, phúng tụng, đọc niệm, chớ cho thiếu sót! 

Вау giờ A-nan liền nói kệ: 


Đỗi với pháp nên niệm, Như Lai do đây sanh, 
Pháp hưng thành Chánh giác, Bích-chi, La-hán đạo, 
Pháp hay trừ các khô, Cũng hay thành kết quả. 
Niệm pháp chàng rời tâm, Nay và sau thọ báo, 

Nếu muốn thành vị Phật, Giống như Thích-ca-văn, 
Thọ trì Ba tạng pháp, Câu kinh chăng lâm loạn, 
Tam tạng tuy khó giữ, Nghĩa lý chăng thê cùng, 
Nên tụng bón A-hàm, Liên đoạn nẻo nhân thiên. 
A-hàm tuy khó tụng, Kinh nghĩa chăng thê hết, 
Giới luật chớ để mắt, Đây là báu Như Lai. 

Luật сат cũng khó giữ, A-hàm cũng như thể, 

Gi vững A-ty-đàm, Hàng phục thuật ngoại đạo, 
Tuyên dương A-ty-đàm, Nghĩa này cũng khó дїй. 
Nên tụng ba А-ћат, Chàng mất câu của kinh. 
Khé kinh, A-tỳ-đàm, Giới luật lưu bố đời, 
Người, trời được vâng làm, Liên sanh chỗ an ón. 

Nêu không pháp Khé kinh, — Cũng lại không giới luật, 
Như mù lao vào tối, Lúc nào mới thây sáng? 
Lây đây giao phó ông, Cùng với bốn bộ chúng, 


Nên giữ chớ coi thường, Đối với Phật Thích-ca. 
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Khi Tôn giả A-nan nói lời пау, trời đất sáu phen chân động. Các bậc trời, 
thân ở hư không tay cầm hoa trời rải trên Tôn giả А-пап vả tung vào khắp trong 
bốn bộ chúng. Tất cả trời, rồng, quý, thần, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khân- 
na-la, ma-hâu-la-già, v.v... đều mừng rỡ và khen: 


— Lành thay, lành thay, Tôn giả А-пап! 

Những lời trước và sau đêu lành. Đôi với pháp nên cung kính, thật như đã 
nói. Chư thiên và người đời không аі không từ pháp mà được thành tựu. Nêu ai 
làm ác phải doa địa ngục, nga quý, súc sanh. 

Lúc bây giờ, Tôn giả A-nan ở trong bốn bộ chúng cất tiếng rồng của sư tử, 
khuyên tât cả mọi người phụng hành pháp này. 

Bấy giờ trên tòa, ba vạn trời, người được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ bốn bộ chúng, chư thiên, người đời nghe Tôn giả thuyết xong, vui 
vẻ vâng làm. 


2. РНАМ THẬP NIỆM 


1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Báy giờ, Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Hãy tu hành một pháp, truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu được 
thân thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết- bàn. Thé nào là một 
pháp? Nghĩa là niệm Phật. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thành 
tựu thân thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Ša-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, truyên bá rộng rãi một pháp. Như thê, 
này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thân 
thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một 
pháp? Nghĩa là niệm Pháp. Hãy khéo tu hành, hãy truyên bá rộng rãi, sẽ thành 
tựu thân thông, bỏ các loạn tưởng, đạt quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Như 
thé. này các Ty-kheo, һау hoc điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật đạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thân 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết- bàn. Thé nào là 
một pháp? Nghĩa là niệm Tăng. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rài, sẽ 
thành tựu thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt quá Sa- -môn, tự đến Niết-bàn. Thé 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. 
Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 
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Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thân 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nào là 
một pháp? Nghĩa là niệm giới. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ 
thành tựu thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn. Thế nên, này các Ty-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi 
một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


xxx 

5. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thân 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đên Niết-bàn. Thế nào là 
một pháp? Nghĩa là niệm thí. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thành 
tựu thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- -môn, tự đến Niết-bàn. Như 
thê, này các Iy-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. 
Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Вау giờ, Thế 
Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thân 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. Thê nào là 
một pháp? Nghĩa là niệm thiên. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ 
thành tựu thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đên Niệt- 


bàn. Như thể, пау các Ту-Кһео, hãy tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi 
một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 


2. РНАМ THẬP NIỆM # 15 


7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Вау giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, sẽ thành tựu thần 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nào là 
một pháp? Nghĩa là niệm dừng nghi. Hãy khéo tu một pháp, hãy truyèn bá rộng 
rãi, sẽ thành tựu thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- -món, tự đến 
Niết-bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyèn bá rộng 
rãi một pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựu thân thông, 
trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một 
pháp? Nghĩa là niệm hơi thở ra vào. Hãy khéo tu hành, truyền bá rộng rãi, sẽ 
thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa- -món, tự đên Niết- 
bàn. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi 
một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựu thân thông, 
trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thê nào là một 
pháp? Nghĩa là niệm thân không thường còn. Hãy khéo tu hành, hãy truyên bá 
rộng rãi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn. Thé nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá 
rộng rãi một pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Вау giờ, Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 
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— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá một pháp, sẽ thành tựu thân thông, 
trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một 
pháp? Nghĩa là niệm sự chết. Hãy khéo tu hành, hãy truyền bá rộng rãi, sẽ thành 
tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyên bá rộng rãi một pháp. 
Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


* * * * * 


Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng, Niệm giới, Thí và Thiên, 
Niệm dừng nghỉ, Hơi thở, Niệm thân, Chết sau cùng. 


3. PHÁM QUANG ОЕМ 


1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và truyện 
bá rộng rãi một pháp ròi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
đây đủ, được hưởng vi cam lô, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nào là một pháp? 
Nghĩa là niêm Phật. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thé nào là tu hành niệm Phật sẽ có danh dự, thành tựu quà báo lớn, các 
điều lành đây đủ, được hưởng vị cam 10, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn vì các Tỳ-kheo 
dạy diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo nghe Như Lai rôi sẽ thọ trì. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thây phân biệt 
rộng điều này. 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời rồi. Đức Thé Tôn bảo rằng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết-già buộc niệm ở trước, 
không có một ý tưởng nào khác, một lòng niệm Phật, quán hình tướng Như Lai 
chưa từng rời mắt, đã chăng rời mắt, liên niệm công đức của Như Lai. 

Thé của Như Lai bằng kim cang, đầy đủ mười lực, bôn vô sở úy, giữa chúng 
dũng kiện. Dung mạo Như Lai đoan chính vô song, nhìn không chán mắt. Giới 
đức thành tựu giống như kim сапе không thé phá hủy, thanh tịnh không tỉ vết 
cũng như lưu ly. Tam-muội của Như Lai chưa hê sút giảm, dừng lặng vĩnh viễn 
không có niệm khác; các tình cảm kiêu mạn, quật cường, các tâm ý dục, tưởng 
sân, ngu hoặc, do dự, buộc kết đều trừ sạch cả. 
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Huệ của thân Như Lai, trí không bờ тё, không bị chướng ngại. Thân của 
Như Lai do giải thoát thành tựu, không còn sanh lại dé phải nói rằng: “Ta sẽ doa 
vào sanh tử nữa.” Thân Như Lai là độ tri kiến thành tựu, biết căn tánh người 
khác nên độ hay không nên độ, biết họ chết đây sanh kia, qua lại xoay vân bên 
bờ sanh tử, người có giải thoát, người không giải thoát đêu biết hết cả. 

Đó là tu hành niệm Phật, sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
lành đầy đủ, được vị cam lô, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thân thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Ty-kheo, 
thường nên tư duy, chăng lia nệm Phật thì sẽ được các công đức lành này. Như 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành và 
truyền. bá rộng rãi một pháp ròi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
lành đây đủ, được hưởng vi cam 1б, đến được chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? 
Nghĩa là nệm Pháp. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé nào là tu hành niệm Pháp sẽ có danh dự, thành tựu quả Бао lớn, các 
điêu lành đây đủ, hưởng được vị cam 10, đến được chỗ vô vi, thành tựu thần 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đêu do Như Lai dạy. Cúi mong Thế Tôn vì các Tỳ-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các T-kheo nghe lời Như Lai xong sẽ thọ trì. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Lăng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy phân biệt rộng 
điều này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy ròi, đức Thế Tôn bảo rằng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệm trước mặt, 
không có niệm khác, chuyên cần niệm Pháp, trừ các dục ái, không có trần lao, 
tâm khát ái không còn nỗi lên nữa. 


3. PHAM QUANG DIÉN # 19 


Phàm Chánh pháp, nghĩa là đối với dục cho đến vô dục, đêu lia bệnh của 
các ràng buộc, các che đậy. Pháp này ví như mùi các thứ hương, không có dâu 
vết của niệm loạn tưởng. 

Đó là Ty-kheo tu hành niệm Pháp sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều lành đây đủ, được nếm vị cam 10, đến chỗ vô vi, sẽ thành tựu thân thông, 
trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nên, các Tỳ- 
kheo, thường nên tư duy, chăng lìa niệm Pháp sẽ được các công đức lành này. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 1-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
đây đủ, được vị cam 10, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nào là một pháp? Nghĩa là niệm Tăng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế nào là tu hành niệm Tăng sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều lành đây đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thé Tôn vì các I-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo nghe lời Như Lai nói rôi sẽ thọ trì. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thây phân biệt 
rộng điều này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy rôi, Thế Tôn bảo răng: 

- Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết-già cột niệm trước mặt, 
không có tưởng khác, chuyên cần niệm Tăng (chúng). Thánh chúng của Như 
Lai nghiệp lành thành tựu, chất trực thuận nghĩa, không có nghiệp tà, trên dưới 
hòa mục, pháp pháp thành tựu, tam-muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát 
thành tựu, độ tri kiến thành tựu. Thánh chúng là bón đôi, tám bậc. Đó là Thánh 
chúng của Như Lai, phải nên cung kính, thừa sự, lễ thuận. Vì sao thế? Vì họ là 
ruộng phước của đời. Ở trong chúng này đều đồng là pháp khí. Cũng vì tự độ 
mà độ người khác đến đạo Tam thừa. Nghiệp như thế gọi là Thánh chúng. Thé 
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nên, các Ty-kheo, nếu CÓ người niệm Tăng liên có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều lành đây đủ, được у1 cam lô, đên chô VÔ VI, sẽ có thân thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự дёп Niêt-bàn. Thê nên, các Tỳ-kheo, 
thường nên tư duy, chăng Па niệm Tăng, liên sẽ được các công đức lành này. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
đây đủ, được vị cam 10, đến chỗ VÔ VI, SẼ CÓ thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm giới. 

Phật bảo các T-kheo: 

- Thé nào là tu hành niệm giới sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều lành đầy đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thé Tôn vì các T-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo được nghe lời Như Lai nói rôi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hãy lăng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
rộng điêu này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Ty-kheo vâng lời dạy rôi, Thế Tôn bảo ràng: 

— Nêu có Ty-kheo chính thân, chính у, ngôi kiết-già cột niệm trước mặt, 


không có niệm khác, chuyên cân niệm giới. Giới nghĩa là dừng các ác. Giới có 
thé thành đạo, khiến người hoan hỷ. Giới quân quanh thân, làm hiên các vé dep. 


Phàm сат 2101 gióng nhu bình cát tường, tùy chỗ mong câu mà thành tựu. 
Các đạo phẩm đều do 8101 та thành tựu. Như thê, này các I-kheo, người hành 
câm gIỚI thành tựu quả báo lớn, các điều lành đây đủ, được vị cam lô, đên chỗ 
VÔ VI, SẼ CÓ thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn. Thế nên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chớ rời niệm giới, sẽ được các 
công đức lành này. Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo, nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 


3. РНАМ QUẢNG DIÉN # 21 


5. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
đây đủ, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm thí. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế nào là tu hành niệm thí sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều 
lành dày đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, 
đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn vì các Tỳ-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo được nghe lời Như Lai rồi sẽ thọ trì. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
rộng điều này. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy ròi, Thế Tôn bảo răng: 

- Nếu có Ty-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết-già cột niệm trước mặt, 
không có niệm khác, chuyên cần niệm thí: “Tôi nay bô thí, nơi vật bó thí trọn 
không có tâm hôi tiếc, không nghĩ sẽ được đền đáp, không thích được lợi. Nếu 
người chửi tôi, tôi trọn không trả thù. Dù người hại tôi, dùng tay đâm, thêm dao 
gậy đập, ngói gạch ném vào mình, tôi sẽ khởi lòng từ, không nối sân giận. Y 
bó thí của tôi không đoạn dứt. ” Thé nên, Ту-Кћео, gọ! là đại thí, sẽ thành tựu 
quả báo lớn, các điều lành đây đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thần 
thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nên, các 
Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chăng lìa niệm thí, sẽ được các công đức lành này. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
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dày đủ, được vi cam lô, đến chỗ VÔ vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. Thê nào là một pháp? Nghĩa là niệm thiên. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

_ — Thé nào là tu hành niệm thiên sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điêu lành đây đủ, được vi cam lô, đên chô уб vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự дёп Niêt-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn vi các Ty-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo được nghe lời Như Lai rôi sẽ thọ trì. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thây phân biệt 
rộng nghĩa này. 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo răng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết- già côt niêm truóc măt, 
không có tuóng khác, chuyên сап niêm thiên. Thân, miêng, ý trong sach không 
tạo hanh nho, hành giới thành tựu thân; thân phóng ánh sáng chiếu khắp mỌi 
nơi thành thân trời kia; quả lành thành thân trời kia. Các hạnh đây đủ liên thành 
thân trời. Như thê, này các 1-kheo, gọi là niệm thiên, së được danh dự, sẽ 
thành tựu quả báo lớn, các điêu lành đây đủ, được vị cam lô, дёп chó vô vi, sẽ 
có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. Thê 
nên, này các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chăng lia niệm thiên, sẽ được các 
công đức lành này. Như vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Báy giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Нау tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điêu lành đây 
đủ, được vi cam lô, đên chô vô VI, SẼ có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được 
quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. Thê nào là một pháp? Nghĩa là niệm dừng nghỉ. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thế nào là tu hành niệm dừng nghỉ sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, 
các điêu lành đây đủ, được vị cam lô, đên chô уб vi, sẽ có thân thông, trừ các 
loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự дёп Niêt-bàn? 
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Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thé Tôn vi các I-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo được nghe lời Như Lai ròi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
rộng điều này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy ròi, Thế Tôn bảo rằng: 

- Nếu có Ty-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết-già cột niệm trước mặt, 
không có tưởng khác, chuyên cân niệm dừng nghỉ. Dừng nghỉ nghĩa là dứt tâm 
ý tưởng, chí tánh rõ ràng, cũng không tháo động, hăng chuyên một lòng, ý thích 
nhàn cư. Thường tìm phương tiện nhập tam-muội, thường nhớ không ham hơn 
thua, dành địa vị trên trước. Như thế, này các T-kheo, gọi là nệm dừng nghỉ, sẽ 
được danh dự, sẽ thành tựu quả báo lớn, các điều lành đây đủ, được vị cam lô, đên 
chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quà Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn. Thé nên, này các Ty-kheo, thuong nên tư duy, không lia nệm dừng nghi, sẽ 
được các công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
8. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thê Tôn bảo các 1-kheo: 
— Hãy tu hành một pháp, hãy truyện bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
ба rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 
đây đủ, được vị cam 10, đến chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt 


được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm hơi 
thở ra vào. 


Phật bảo các Ty-kheo: 
— Thé nào là tu hành niệm hơi thở ra vào sẽ có danh dự, thành tựu quả báo 


lớn, các điều lành đây đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự dén Niễt-bàn? 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thê Tôn vì các Ty-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Tỳ-kheo được nghe lời Thế Tôn rôi sẽ thọ trì. 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các Шау phân biệt 
rộng điêu này. 
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Сас Ту-Кһео дар: 

— Xin vàng, Thé Tón! 

Các Tỳ-kheo vâng lời day rói, Thế Tôn bảo ràng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già cột niệm trước mặt, 
không có tưởng khác, chuyên nhất niệm hơi thở ra vào. Hơi thở ra vào nghĩa là 
nêu lúc hơi thở dài, cũng nên quán biết ° ‘tôi đang thở dài”; nếu lại hơi thở ngắn, 
cũng nên quản biết “tôi đang thở ngăn”; nếu hơi thở cực lạnh, cũng nên quán 
biết "tôi đang thở lạnh”; nêu hơi thở lại nóng, cũng nên quán | biết “tôi đang thở 
nóng.” Quán khắp thân thé từ đầu đến chân, dèu nên quán biét. Néu hoi thó lai 
có dài ngăn cũng nên quán hơi thở có dài có ngắn. Dụng tâm giữ thân, biết hơi 
thở dài ngăn gì cũng đêu biết cả, hơi thở ra vào phân biệt rõ ràng, nêu tâm giữ 
thân, biết hơi thở dài ngắn cũng lại biết hết. Đêm hơi thở dài ngắn phân biệt 
hiểu rõ. Như thé, này các Ty-kheo, gọi là niệm hơi thở ra vào, sẽ được danh 
dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lô, đến chỗ VÔ vi, 
sẽ có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chăng lìa niệm hơi thở ra vào, 
sẽ được các công đức lành này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
9. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành 


dày đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ các vọng tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm thân. 
Phật bảo các Ty-kheo: 

Кы Thé nào là tu hành niệm thân sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điêu lành đây đủ, được vi cam lô, đên chô vô vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thé Tôn vì các Ty-kheo 
mà nói аёо nghĩa này! Các Ty-kheo được nghe Phật rôi sẽ thọ trì. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
rộng điêu này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 


3. PHẨM QUÁNG DIÉN # 25 


Các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo răng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngồi kiết-già buộc niệm trước mặt, 
không có tưởng khác, chuyên nhất сап niệm thân. Niệm thân nghĩa là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, mật, gan, phôi, tim, tỳ, thận, ruột non, ruột рла, 
bạch mô, bàng quang, phân, tiểu, lá lách, thương đãng, dịch vị, nước mắt, đờm 
dãi, mỡ máu, mỡ lá, nước miếng, đầu lâu, não. Cái nào là thân? Là đất chăng? 
Là nước chăng? Là lửa chăng? Là gió chăng? Là do cha mẹ tạo ra chăng? Từ 
chỗ nào đến? Do ai làm ra? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, nơi đây chết rồi sẽ 
sanh chỗ nào? Như thé, này các Tỳ-kheo, gọi là niệm thân, sẽ được danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều lành đây đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ 
có thân thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thế 
nên, các Tỳ-kheo, thường nên tư duy, chăng lìa niệm thân, sẽ được các công 
đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Тдї прће пһи уду: 

Một thời, Phát ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành, truyền 
bá rộng rãi một pháp rôi sẽ có danh dự, thành tựu quả Бао lớn, các điều lành 
đây đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Thé nào là một pháp? Nghĩa là niệm chết. 

Phật bảo các Tỷ-kheo: 

— Thế nào là tu hành niệm chết sẽ có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều lành dày đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vi, sẽ có thân thông, trừ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Căn bản các pháp đều do Như Lai nói. Cúi mong Thế Tôn vì các Tỳ-kheo 
mà nói diệu nghĩa này! Các Ty-kheo được nghe Như Lai nói xong sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
rộng điều này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo răng: 

— Nếu có Tỳ-kheo chính thân, chính ý, ngôi kiết-già buộc niệm trước mặt, 
không có tưởng khác, chuyên cần niệm chết. Niệm chết nghĩa là chết chỗ này, 
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sanh chó khác, qua lai các duong, mang chết chăng dừng. Các căn tan hoại như 
cây hư mục, mạng căn cắt đứt, tông tộc phân ly, không hình không tiếng cũng 
không tướng mạo. Như thé, này các Ty-kheo, gọi là niêm chết, sẽ được danh 
dự, thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lô, đến chỗ vô vị, 
sẽ có thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Thé nên, các Ty-kheo, thường nên tư duy, chăng lia niệm chết, sẽ được các 
công đức lành này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


жжжжж 


Phật, Pháp và Thánh chúng, Cho đến trọn Niệm chết, 
Tuy cùng trên đông tên, Mà nghĩa môi thử khác. 


4. PHAM DÉ TÚ 


1. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— TỲ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về lòng nhân từ rộng гїп, 
biêt rộng, khéo hay khuyên bảo giáo hóa, nuôi dưỡng Thánh chúng, chăng mât 
oai nghi; đó là Tỳ-kheo A-nhã-câu (Kiêu-trần- như). Nhận pháp vị đầu tiên, suy 
nghĩ về Tứ dé, cũng là Tỳ-kheo A-nhã Kiêu-trằn-như. 


Khéo hay khuyên lơn, dẫn đường tạo phước, độ nhân dân là Ту-Кһео Uu- 
đà-di. Mau thành tựu thần thông, không có hối hận là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. 
Hăng Day trên không, chân chăng đạp đât là Tỳ-kheo Thiện-trửu. Bay giữa hư 
không giáo hóa, ý không mong câu vinh dự là Tỳ-kheo Bà-phá. Уш ở trên trời, 
không ở loài người là Tỳ-kheo Ngưu Tích. Hàng quán tưởng sự xâu xa, bất tịnh 
là Ty-kheo Thiện Thắng. Nuôi dưỡng Thánh chúng, tứ sự cúng dường là Ту- 
kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diễp. Tâm ý lặng lẽ, hàng phục các kiết sử là Tỳ-kheo Giang 
Ca-diệp. Quán rõ các pháp đều không dính mắc là Tỳ-kheo Tượng Ca-diép. 

Ca-lân-đà-di, Nam, Thiện-trửu, Bà thử năm, 
Ngưu Tích và Thiện Thắng, Ba anh em Ca-diếp. 


Жжжж 


2. Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Oai dung đoan 
chánh, bước đi khoan thai là Ту-Кһео Mã Sư. Trí huệ vô cùng, giải quyết hết 
các nghi là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Thân túc nhẹ nhàng, bay đến mười phương là 
Tỳ-kheo Đại Mục-kiên-liên. Dũng mãnh tinh tán, kham chịu khô hạnh là Ty- 
kheo Nhị Thập Се Nhĩ. Hành mười hai hạnh Đầu-đà khó hành là Tỳ-kheo Đại 
Ca-diếp. Thiên nhãn đệ nhất, Һау các cõi ở mười phương là Tỳ-kheo A-na-luật. 
Tọa thiền nhập định, tâm không lầm loạn là Tỳ-kheo Ly-việt. Hay rộng khuyên 
bó thí, lập trai giảng là Tỳ-kheo Đà-la-bà Ma-la. Tạo lập phòng nhà cho Tăng 
thập phương là Tỳ-kheo Tiêu Đà-la-bà Ma-la. Chủng tộc cao quý, giàu có xuât 
gia học đạo là Tỳ-kheo La-tra-bà-la. Khéo phân biệt nghĩa, diễn bày đạo giáo là 
Ty-kheo Đại Ca-chiên-diên. 

Mã Sư, Xá-lợi-phất, Câu-luật, Nhĩ, Ca-diếp, 
A-na-luật, Ly-việt, Ma-la, Tra, Chiên-diên. 


Жжжж 
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3. Ty-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta vë: Kham nhậm nhận 
thẻ, không trái phép cấm là Tỳ-kheo Quân-đầu-bà-mạc. Hàng phục ngoại 
đạo, thực hành Chánh pháp là Tỳ-kheo Tân-đâu-lô Phả-la-đọa. Săn sóc tật 
bệnh, cung cáp thuốc men là Tỳ-kheo Thức. Bốn món cúng dường у phục, 
âm thực cũng là Tỳ-kheo Thức. Hay tạo kệ tụng tán thán đức của Như Lai 
là Tỳ-kheo Băng-kỳ-xá. Được tứ biện tài đối đáp những vẫn nạn là Tỳ-kheo 
Ma-ha Câu-hy-la. Thanh tịnh nhàn cư, không thích ở gần người là Tỳ-kheo 
Kiên Lao. Khát thực khổ nhục, chăng tránh lạnh, nóng là Tỳ-kheo Nan-đề. Ở 
một mình tĩnh tọa, một lòng nhớ đạo là Tỳ-kheo Kim-tỳ-la. Ngôi một chỗ, ăn 
một bữa không đời 401 là Tỳ-kheo Thí-la. Giữ gìn ba у, không lìa khi ăn nghỉ 
là Ty-kheo Phù-di. 


Quân-đầu, Tân-đầu-lô, Thức, Băng, Câu-hy-la, 
Kiên Lao và Nan-đê, Kim-tỳ, Thí-la, DI. 
Жжжж 


4. Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Та về: Ngôi dưới góc cây 
tọa thiền, ý không di chuyên là Tỳ-kheo Hồ Nghi Ly-việt. Khổ thân ngôi ngoài 
trời, không tránh gió mưa là Tỳ-kheo Bà-tha. Vui một mình, nhàn tản, chuyên 
ý tư duy là Tỳ-kheo Đà-tô. Mặc áo vá năm mảnh, không mặc đồ tốt đẹp là Tỳ- 
kheo Ni-bà. Thường ưa ở bãi tha ma, không ở gần người là Tỳ-kheo Ưu-đa-la. 
Hăng ngồi đệm cỏ, ngày ngày làm phước độ người là Tỳ-kheo Lô-hệ-ninh. 
Chàng nói với người, nhìn xuống đất mà đi là Tỳ-kheo Ưu-kiểm-ma-ni-giang. 
Ngôi dậy bước đi thường nhập tam-muội là Tỳ-kheo San-đề (Na-đê). Thích du 
hành bước xa, dạy dỗ nhân dân là Tỳ-kheo Đàm-ma-lưu-chi. Ua nhóm Thánh 
chúng, luận thuyết pháp vị là Tỳ-kheo Ca-lệ. 

Hồ Nghị, Bà-tha-ly, Đà-tô, Bà, Ưu-đa 
Lô-hê, Uu-ca-ma, Tức, Đàm-ma-lưu, Lệ. 
Жжжж 


5. Ty-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Thọ mạng cực dài, 
trọn không yếu là Tỳ-kheo Bà-câu-la. Thường ưa nhàn cư, không ở trong chúng 
cũng là Tỳ-kheo Bà-câu-la. Hay thuyết pháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý là 
Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử. Phụng trì giới luật, không có xúc phạm là Tỳ-kheo 
Ưu-ba-ly. Được tính giải thoát, ý không do dự là Tỳ-kheo Bà-ca-lợi. Thân thé 
như trời, đoan chính khác biệt với đời là Tỳ-kheo Nan-đà. Các căn tịch tĩnh, 
tâm không biến dị cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Biện tài mau le, giải những nghi 
{тё cho người là Ty-kheo Bà-đà. Hay nói rộng nghĩa lý, không có trái nghịch là 
Tỳ-kheo Tư-ni. Ưa mặc áo tốt, hạnh vốn trong sạch là Ty-kheo Thiên То-6ӧ-аё. 
Thường thích dạy dỗ những người học sau là Tỳ-kheo Nan-đà-ca. Khéo dạy dỗ 
câm giới cho Tỳ-kheo-ni là Tỳ-kheo Tu-ma-na. 
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Bà-câu, Мап, Ba-ly, Ва-са-1о1, Nan-đà, 
Đà, Ni, Tu-bó-dë. Nan-đà, Tu-ma-na. 


Жжжж 


6. Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Та về: Công đức tràn dày, 
sở thích không dở là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Đầy đủ các pháp hành, đạo phẩm là 
Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên Ca-lan-đà tử. Nói năng vui hòa, không tôn thương ý người 
là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên. Tu hành an ban, tư duy các điều nhơ nhớp là Tỳ-kheo 
Ma-ha Ca-diên-na. Nghĩ ngã vô thường, tâm không có tưởng là Tỳ-kheo Uu- 
đầu-bàn. Hay nghị luận mọi thứ, làm vui tâm thức là Tỳ-kheo Câu-ma-la Ca- 
diép. Mặc áo tệ xấu không có hô then là Tỳ-kheo Diện Vương. Chàng hủy cắm 
giới, tụng đọc không lười mỏi là Tỳ-kheo La-vân. Dùng sức thân túc hay tự 
thầm án là Tỳ-kheo Bàn-đặc. Hay đôi hình thể làm các thứ biến hóa là Tỳ-kheo 
Châu-lợi-bàn-đặc. 

Thi-bà, Uu-ba-tiên, Bà-đà, Ca-diên-na, 
Ưu-đâu, Vương, Ca-diếp, La-vân, hai Bàn-đặc. 


* * * 


7. Ty-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta vé: Hào tộc phú quý, 
thiên tánh nhu hòa là Tỳ-kheo Thích Vương. Khất thực không chán, giáo hóa 
vô cùng là Tỷ-kheo Bà-đê-bà-la. Khí lực mạnh mẽ, không sợ khó khăn cũng là 
Tỳ-kheo Bà-đê-bà-la. Тіё iéng vang trong tréo, tiéng dén Pham thiën là Ty-kheo 
La-bà-na-bà-đề. Thân thé thơm sạch tỏa ra bón phuong là Tỳ-kheo Ương-ca-xà. 


Tỳ-kheo bậc nhất trong chúng Thanh văn của Ta về: Biết thời, rõ vật, ойр 
việc không nghi, ghi nhớ không quên, nghe nhiêu sâu rộng, kham nhận, kính 
thờ người trên là Ту-Кһео A-nan. Phục sức trang nghiêm, nhìn bóng mà bước 
là Tỳ-kheo Ca-trì-lợi. Các vua kính nề, quân thân tôn trọng là Tỳ-kheo Nguyệt 
Quang. Trời, người phụng sự, hăng thăm thưa hỏi là Tỳ-kheo Thâu-đề. Đã bỏ 
thân người, dung mạo giông trời cũng là Tỳ-kheo Thâu-đề. Làm thây hướng 
dẫn chư thiên, chỉ trao Chánh pháp là Tỳ-kheo Thiên. Tự nhớ túc mạng, việc vô 
số kiếp là Tỳ-kheo Quả Y (Bà-ê). 

Thích Vương, Bà-đề-ba, La-bà, Ương-ca-xà, 
A-nan, Ca, Nguyệt Quang, — Thâu-đề, Thiên, Bà-ê. 


Жжжж 


8. Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Thể tánh thông lợi, trí 
huệ sâu xa là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. Hay hàng phục ma, ngoại đạo, tà nghiệp 
là Tỳ-kheo Tăng-ca-ma. Nhập Thủy tam-muội chăng cho là khó, là Tỳ-kheo 
Chất-đa Xá-lợi-phất. Hiểu biết rộng rãi, được người kính nhớ cũng là Tỳ-kheo 
Chất-đa Xá-lợi-phất. Nhập Hỏa tam-muội chiếu khắp mười phương là Tỳ-kheo 
Thiện Lai. Hay hàng phục rồng khiến phụng sự Tam bảo là Tỳ-kheo Na-la-đà. 
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Hàng phục quý thân đôi ác tu thiện là Tỳ-kheo Quỷ-đà. Hàng phục càn-thát-bà 
siêng tu hạnh lành là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá. Hàng vui trong định Không, phân biệt 
nghĩa Không là Tỳ-kheo Tu-bô-đề. Chí tại không tịch, đức nghiệp vi diệu cũng 
là Tỳ-kheo Tu-bô-đề. Hạnh định Vô tướng, trừ bỏ các niệm là Tỳ-kheo Kỳ-lợi- 
ma-nan. Nhập định Vô nguyện, ý không rỗi loạn là Tỳ-kheo Diệm Thạnh. 
Ương-quật, Tăng-ca-na, Chất-đa, Bà, Na-la, 
Duyệt-xoa, Phù-lô-giá, Thiện Nghiệp và Ma-nan. 


Жжжж 


9. Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Nhập Từ tam-muội, 
tâm không giận ай là T-kheo Phạm-ma-đạt. Nhập Ві tam-muội, thành tựu bốn 
nghiệp là Tỳ-kheo Tu-thâm. Được đức hý, không các thứ tưởng là Tỳ-kheo Sa- 
di-đà. Thường gìn giữ tâm, ý không lìa bỏ là Ty-kheo Dược Ba-ca. Hành Diệm 
thanh (Lửa hing) tam-muội, trọn không lười mỏi là Ty-kheo Đàm-di. Ngôn 
ngữ thô ác, không né bậc tôn quý là Tỳ-kheo Lợi-đà-bà-giá. Nhập Kim cang 
tam-muội cũng là Ту-Кһео Lợi-đà-bà-giá. Nhập Kim cang tam-muội, không 
thé bị pháp hoại là Tỳ-kheo Vô Ủy. Nói năng dứt khoát, không ôm lòng khiếp 
nhược là Tỳ-kheo Tu-nê-đà. Hàng ưa tĩnh lặng, ý không xử loạn là Tỳ-kheo 
Đà-ma. Nghĩa không ai hơn được, trọn chăng ai có thé nhiếp phục là Tỳ-kheo 
Tu-la-đà. 

Phạm-đạt, Tu-thâm-ma, Sa-di, Dược, Рат-аі, 
Tỳ-lợi-đà, Vô Úy, Tu-nê-đà, Tu-la. 


Жжжж 


10. Ty-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Та vè: Hiểu rõ tinh tú, 
biết trước sự lành dữ là Tỳ-kheo Na-già-ba-la. Hàng vui tam-muội, láy thiền 
duyệt làm thức ăn là Ty-kheo Bà-tu-tra. Thường lây vui làm thức ăn là Tỳ-kheo 
Tu-dạ-xa Hăng hành nhẫn nhục, không khởi tâm chống đối là Tỳ-kheo Mãn 
Nguyện Thịnh Minh. Tu tập Nhật quang tam-muội là Tỳ-kheo Di-hê. Rõ phép 
toán thuật, không có sai lầm là Tỳ-kheo Ni-câu-lưu. Trí phân biệt các thứ, hằng 
không quên mát là Tỳ-kheo Lộc-đâu. Được Lôi điện tam-muội, chàng ôm lòng 
sợ hãi là Tỳ-kheo Địa. Quán rõ nguôn góc của thân là Tỳ-kheo Đầu-na. Thủ 
chứng сибі cùng được Lâu tận thông là Tỳ-kheo Tu-bạt. 

Ма-рла, Trả, Xá-na, Di-hê, Ni-câu-lưu, 
Lộc-đâu, Địa, Đầu-na, Tu-bạt ở sau cùng. 
Một trăm vị Hiên thánh này, thầy nên nói rộng. 


5. РНАМ TY-KHEO-NI 


1. Ty-kheo-ni bậc nhát trong hàng Thanh văn của Та vë: Xuát gla hoc dao 
lâu, được quốc vương cung kính là Ty-kheo-nI Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di. Trí 
huệ thông minh là T-kheo-ni Thức-ma. Thân túc bậc nhất, cảm đến chư thần 
là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sắc (Liên Hoa Sắc). Hành pháp Đầu-đà có mười 
một trở ngại là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá Cù-đàm-di. Thiên nhãn đệ nhất chiếu soi 
không ngại là Tỳ-kheo-ni Xà-câu-lê. Tọa thiền nhập định, ý không phân tán là 
Tỳ-kheo-ni Xà-ma. Phân biệt nghĩa thú, quảng diễn đạo giáo là Tỳ-kheo-ni Ba- 
đâu-lan-đồ-na. Phụng trì luật giáo, không có vi phạm Tỳ-kheo-ni Ba-la-giá-na. 
Được tín giải thoát, chăng lui sụt trở lại là Ty-kheo-ni Ca-chiên-diên. Được bốn 
biện tài, chăng ôm lòng khiếp nhược là Tỳ-kheo-ni Tối Thắng. 

Đại Ái và Thức-ma, Ưu-bát, Cơ-đàm-di, 
Câu-lợi, Xà, Lan-đồ, Na-la, Ca-chiên, Thăng. 


Жжжж 


2. Ty-kheo-ni Бас nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Tự biết việc vô số 
kiếp đời trước là Tỳ-kheo-ni Bà-đà-ca-tỳ-ly. Nhan sắc đoan chánh, được người 
kính yêu là Ty-kheo-ni Hê-ma-xà. Hàng phục ngoại đạo, lập cho chánh giáo là 
Ty-kheo-ni Thâu-na. Phân biệt nghĩa thú, giảng rộng từng phân, từng bộ là Tỳ- 
kheo-ni Đàm-ma-đê-na. Thân mặc áo thô không lây làm xâu hồ là Tỳ-kheo-ni 
Ưu-đa-la. Các căn tịch tĩnh, hăng giữ nhất tâm là 1-kheo-ni Quang Minh. Y 
phục tê chỉnh, thường như pháp dạy dỗ là Tỳ-kheo-ni Thiền Đâu. Hay luận đủ 
thứ, không bị nghi trê là Tỳ-kheo-ni Đàn-đa. Kham nhậm tạo kệ tán thán đức 
Như Lai là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ. Nghe nhiều biết rộng, dùng ân huệ tiếp người 
dưới là Ty-kheo-ni Cù-ty. 

Bạt-đà, Dó, Thâu-na, Đàm-ma-na, Uu-đa, 
Quang Minh, Thiền, Đàn-đa, Thiên Dữ và Cù-ty. 


Жжжж 


3. Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta vë: Hăng ở chó nhàn 
tĩnh, không ở trong nhân gian là Tỳ-kheo-ni Vô Ủy. Khổ hình khất thực, không 
chọn sang hèn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xá-khư. Ó một chỗ, ngôi một nơi trọn không 
dời đối là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la. Рі khắp câu xin, rộng độ nhân dân là Ty- 
kheo-ni Ma-nộ-ha-lợi. Chóng thành tựu đạo quả, khoảng giữa không bị ngăn 
trê là Ty-kheo-ni Đà-ma. Câm отт ba y, trọn, không rời bỏ là Ty-kheo-ni Tu-đà- 


32 Œ KINH TĂNG NHAT A-HAM 


ma. Hăng ngồi dưới gốc cây, ý không cải đổi là Ty- kheo-ni Hiép-tu-na. Hăng ở 
ngoài trời, không nghĩ đến mái che là Tỳ-kheo-ni Xà-đà. Ưa ở chỗ hoang văng, 
không ở nhân gian là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la. Ngôi hoài trên đệm cỏ, không mặc 
đồ phục sức là Tỳ-kheo-ni Ly-na. Mặc y năm mảnh đề giữ phần khí (phần vệ) 
là Ty-kheo-ni A-nô-ba-ma. 

Vô Ủy, Đa-tỳ xá, Bà-đà, A-nô-ba, 

Đàn, Tu-đàn, Xà-đa, Uu-ca, Ly, A-nô. 


Жжжж 


4. Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta về: Ua ở bãi tha та 
là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-ma. Đi nhiều vì thương xót, nhớ nghĩ chúng sanh là Ту- 
kheo-ni Thanh Minh. Khóc thương chúng sanh không đến được đạo là Tỳ- 
kheo-ni Tố-ma. Vui được đạo và mong phô cập đến tất cả là Ту-Кһео- -ni Ma- 
đà-lợi. Giữ gìn các hạnh, ý không xa Па là Ty-kheo-ni Ca-la-già. Thủ không, 
chấp hư, biết răng không có là Tỳ-kheo-ni Dë-bà-tu. Tám vui vô tưởng, trừ bó 
các chấp trước là Tỳ-kheo-ni Nhật Quang. Tu tập vô nguyện, tâm hăng cứu giúp 
rộng rãi là Тӯ-Кһео-пі Mạt-na-bà. Các pháp không nghi, độ người không giới 
hạn là Tỳ-kheo-ni Tỳ-ma-đạt. Hay thuyết rộng nghĩa, phân biệt những pháp sâu 
xa là Tỳ-kheo-ni Phố Chiếu. 

Ưu-ca, Minh, Тӧ-та, Ma-đà, Ca, Đê-bà, 
Nhật Quang, Ma-na-bà, Ty-ma-đạt, Phó Chiếu. 


Жжжж 


5. Tỳ-kheo-ni bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta vë: Tâm ôm nhàn 
nhục như đức bao dung là Tỳ-kheo-ni Đàm-ma-đề. Hay giáo hóa người khiến 
lập hội thí (đàn hội) là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. Xếp đặt giường tòa đầy đủ cũng 
là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma. Tâm đã dứt hàn, không dây loạn tưởng là Tỳ-kheo-ni 
Nhân-đà-xà. Quán rõ các pháp mà không nhàm chán là Tỳ-kheo-ni Long. Ý 
cứng тап mạnh mẽ, không bị nhiễm trước là Tỳ-kheo-ni Câu-na-la. Nhập Thủy 
tam-muội, thâm nhuân khắp tật cả là Ту-Кһео- пі Bả-tu. Nhập Diệm quang tam- 
muội chiêu soi mọi loài là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề. Quán nho nhớp bất tịnh, phân 
biệt duyên khởi là Ty-kheo-ni Giá-ba-la. Nuôi dưỡng mọi người, cung cấp chỗ 
thiếu thốn là Tỳ-kheo-ni Thủ-ca. Tỳ-kheo-ni bậc nhất сибі cùng trong hàng 
Thanh văn của Ta là Ty-kheo-nI Bạt-đà-quân-đà-la nước Câu-dI. 

Đàm-ma, Tu-dạ-ma, Nhân-đề, Long, Câu-na, 
Bà-tu, Hàng, Сла-Ба, Thủ-ca, Bạt-đà-la. 
Năm mươi Ty-kheo-ni này nên nói rộng như trên. 


6. РНАМ THANH TÍN SĨ 
(ƯU-BẢ-TÁC) 


1. Trong đệ tử của Ta, người đầu tiên nghe pháp được mà chứng Hiên thánh 
là thương khách Tam Quả. Trí huệ bậc nhất là trưởng giả Chất-đa. Thần đức 
bậc nhất là Kiền-đề-a-lam. Hàng phục ngoại đạo là trưởng giả Quật-đa. Hay 
thuyết những pháp sâu xa là trưởng giả Ưu-ba-quật. Hằng tọa thiên suy tư là 
Ha-xỉ-a-la-bà. Hàng phục ma cung là trưởng giả Dũng Kiện. Phước đức tràn 
đây là trưởng giả Đô-lợi. Đại thí chủ là trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc). Môn 
tộc thành tựu là trưởng giả Mẫn-dật. 

Tam Quả, Chất, Кіёп-аё Quật, Ba và La-bà 
Dũng, Đô-lợi, Tu-đạt Màn-dát tức là mười. 
Жжжж 


2. Ưu-bà-tắc bậc nhất trong hàng đệ tử của Ta vë: Thích hỏi nghĩa thú là 
Bà-la-môn Sanh Lậu. Lợi căn thông minh là Phạm-ma-du. Chư Phật tin cậy 
sai khiến là Ngự-mã-ma-nạp. Biết thân vô ngã là Bà-la-môn Hỷ Văn Cầm. 
Nghị luận hơn người là Bà-la-môn Ty-cừu. Hay làm kệ tụng là trưởng giả 
Uu-ba-ly. Nói năng mau lẹ cũng là trưởng giả Ưu-ba-ly. Thích cho báu tôt, 
không có lẫn tiếc là trưởng giả Thù- đề. Kiến lập góc lành là Ưu-ca-tỳ-xá-ly. 
Hay thuyết Diệu pháp là ưu-bà-tắc Tôi Thượng Vô Ủy. Thuyết giảng không 
sợ hãi, khéo quan sát căn cơ của người là đại tướng lãnh của thành Ту-ха-Іу 
tên Đâu-ma. 

Sanh Lậu, Phạm-ma-du, Ngự-mã và Văn Câm, 
Tỳ-cừu, Uu-ba-ly, Thù-đề, Ưu, Оу, Ma. 


Жжжж 


3. Uu-bà-tăc bậc nhất trong đệ tử Ta vë: Уш thích ban bó ân huệ là Bình-sa 
vuong. Bó thí ít ỏi là Vua Quang Minh. Kién lập gốc lành là Vua Ba-tư-nặc. 
Được niềm tin tốt lành không căn cứ, khởi lòng hoan һу là Vua A-xà-thê. Chí 
tâm hướng về Phật, ý không biến đối là Vua Uu- điền. Thừa sự Chánh pháp 
là Vương tử Nguyệt Quang. Cung phụng Thánh chúng, ý hăng bình đăng là 
Vương tử tạo Kỳ Hoàn. Thường ưa giúp người khác, không vì chính mình là 
Vương tử Sư Tử. Khéo cung phụng người không có tâm cao thấp là Vương tử 
Vô Úy. Nhan mạo đoan chánh, thù thăng hơn người là Vương tử Kê Đâu. 
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Binh-sa vương, Quang Minh, Ba-tu-năc, Xà vương, 
Nguyệt, Kỳ Hoàn, Uu-điện, Su Tử, Uy, Kê Đâu. 


Жжжж 


4. Ưu-bà-tắc bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Hằng hành tâm tù là trưởng già 
Bắt-ni. Tâm hăng thương nhớ tất cả mọi loài là họ Thích Ma-ha-nạp. Thường 
hành tâm hỷ là họ Thích Bạt-đà. Thường hành tâm xả, không làm mát hạnh lành 
là ưu-bà-tắc Tỳ-xà-tiên. Kham nhậm hành nhẫn nhục là Đại tướng Sư Tử. Hay 
luận mọi chuyện là ưu-bà-tắc Tỳ-xá-ngự. Im lặng như Hiên thánh là ưu-bà-tắc 
Nan-đề-bà-la. Siêng tu hạnh lành không ngừng nghỉ là ưu-bà-tắc Ưu-đa-la. Các 
căn tịch tĩnh là ưu-bà-tăc Thiên Ma. Đệ tử chứng quả сибі cùng trong đệ tử của 
Ta là Câu-di Na-ma-la. 

Bắt-ni, Ma-ha-nạp, Bạt-đà, Uu-đa-la, 
Sư Tử, Tỳ-xá-Ìy, Uu-đa, Thiên, Ma-la. 

Bốn mươi ưu-bà-tắc, đêu nên nói rộng như trên. 


7.РНАМ ТНАХН TÍN NỮ 
(UU-BA-DI) 


1. Ưu-bà-di bậc nhất trong đệ tử của Ta về: Được chứng đạo đầu tiên là 
ưu-bà-di Nan-đà Nan-đà-bà-la. Trí huệ bậc nhất là Ưu-bà-di Cửu-thọ-đa-la. 
Напр ưa tọa thiền là ưu-bà-di Tu-tỳ-da Nữ. Huệ căn sáng rỡ là ưu-bà-di Ty- 
phù. Có thể thuyết pháp là ưu-bà-di Ương-kiệt-xà. Khéo diễn nghĩa kinh là 
uu-bà-di Bạt-đà-sa-la Tu-diệm-ma. Hàng phục ngoại đạo là ưu-bà-di Bà-tu-đà. 
Âm thanh trong trẻo là ưu-bà-di Vô Ưu. Hay luận đủ loại là ưu-bà-di Bà-la-đà. 
Dũng mãnh tinh tán là ưu-bà-di Tư-đâu. 

Nan-đà-đà, Cửu-thọ, Tu-tỳ, Ương-kiệt-xà, 
Tu-diệm và Vô Uu, Bà-la-đà, Tư-đầu. 


Жжжж 


2. Ưu-bà-di bậc nhất trong hàng đệ tử của Ta vë: Cúng dường Như Lai là 
phu nhân Mạt-lợi. Thừa sự Chánh pháp là phu nhân Tu-lại-bà. Cúng dường 
Thánh chúng là phu nhân Xả-di. Chiêm ngưỡng bậc Hiên đời quá khứ và tương 
lai là phu nhân Nguyệt Quang. Thí chủ bậc nhất là phu nhân Lôi Điện Hăng 
hành Từ tam-muội là ưu-bà-di Ma-ha Quang. Hăng thương xót lân mẫn là ưu- 
bà-di Tỳ-đề. Tâm vui chăng dứt là ưu-bà-di Bạt-đê. Hành nghiệp thủ hộ là wu- 
Ба-а! Nan-đà Mẫu. Được tín giải thoát là ưu-bà-di Chiếu Diệu. 

Mạt-lợi, Tu-lại-bà, Ха-а, Nguyệt Quang, Lôi, 
Đại Quang, Тў-аё, Đà, Nan-đà và Chiếu Diệu. 


Жжжж 


3. Uu-bà-di bác nhát trong dë tu cua Ta vë: Hăng hành nhẫn nhục là ưu- 
bà-di Vô Uu. Hành Không tam-muội là ưu-bà-di T-thù-tiên. Hành Vô tưởng 
tam-muội là ưu-bà-di Na-đà. Hành Vô nguyện tam-muội là ưu-bà-di Vô Cấu. 
Thích dạy dỗ người khác là ưu-bà-di phu nhân Thi-lợi. Khéo hay trì giới là 
ưu-bà-di Ương-kiệt-ma. Hình mạo đoan chánh là ưu-bà-di Lôi Diệm. Các căn 
tịch tĩnh là ưu-bà-di Tối Thắng. Nghe nhiều, biết rộng là Ưu-bà-di Ni-la. Нау 
làm kệ tụng là ưu-bà-di Tu-ma-ca-đề-tu-đạt Nữ. Không bị khiếp nhược cũng là 
ưu-bà-di Tu-đạt Nữ. Ưu-bà-di thủ chứng сибі cùng trong hàng Thanh văn của 
Ta là ưu-bà-di Lam. 
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Vô Ưu, Tỳ-thù-tiên, | Uu-na, Vó Сап, Thi, 
Ương-kiệt, Lôi Diệm, Thăng, Në, Tu, Lam-ma Nữ. 
Ва mươi ưu-bà-di này nói rộng như trên. 


8. РНАМ A-TU-LA 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có thân hình to lớn không, ai hơn vua a-tu-la. Ty-kheo nên biết, thân hình 
a-tu-la cao lớn tám vạn bốn ngàn do-tuần, miệng rộng một ngàn do- tuân. Ту- 
kheo nên biết, hoặc có lúc này là lúc vua a-tu-la muôn xâm phạm mặt trời, liên 
hóa thân lớn gấp đôi mười sáu vạn tám ngàn do- tuần, đến trước mặt trời, mặt 
trăng. Vua nhật nguyệt trông ау, ai пау sợ hãi, ở chỗ mình không an ón. Vì sao 
thé? Vì thân hình a-tu-la rất đáng sợ. Vua nhật nguyệt kia vì sợ hãi nên không 
phát ra ánh sáng nữa. Nhưng a-tu-la chắng dám tới trước bắt mặt trời, mặt trăng. 
VÌ cớ sao? Oai đức của nhật nguyệt có thần lực rất lớn, thọ mạng rất dài, nhan 
sắc đoan chánh, hưởng vui sướng vô cùng. Muốn biết thọ mạng dài ngắn, thì 
tuổi thọ của nhật nguyệt trụ một kiếp. Hơn nữa phước đức chúng sanh ở đây trợ 
giúp, khiến vua nhật nguyệt, không bị a-tu-la thấy để xúc não. Вау giờ, a-tu-la 
ôm lòng buôn lo mà biên mát. 


Như vậy, này các Ty-kheo, Të ma Ba-tuân luôn ở sau lưng các thây, tìm 
phương tiện làm hư hỏng căn lành. Ba-tuân liên hóa ra những sắc, tiếng, mùi, 
vi, xúc chạm và pháp, cuc ky huyện diệu lạ lùng, muôn làm mê loạn у сас Ту- 
Кһео. Ba-tuân nghĩ răng: “Та sẽ bắt được cơ hội thuận tiện về tai, mỗi, miệng, 
thân, ý.” Bây 210, Ty- -kheo tuy thây pháp luc tinh cuc diĝu, tâm vàn khóng 
nhiễm trước. Bây giờ, Të ma Ba-tuàn ôm lòng buôn lo rồi lui đi. Vì sao thé? Đó 
là do oai lực của Như Lai, bậc A-la-hán. Vi со sao? Này các Ty-kheo, vì chăng 
gân sắc, tiêng, mùi, vị, xúc và pháp. 


Bây giờ, Iy-kheo thường học điều này: Nhận sự tín cúng của người thật là 
rất khó, néu không thê tiêu hóa thi sẽ rơi vào năm đường, không đến được đạo 
Vô thượng Chánh chân, cần nên chuyên у, nguoi chua duoc һау duoc, chua 
дас hãy đắc, người chua độ hãy độ, người chua chứng hãy day dỗ khiến cho 
thành tựu quả chứng. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo, nêu chưa được tín thí thì chớ khởi nghĩ tưởng, đã 
được tín thí thì tiêu hóa ngay, chớ khởi nhiễm trước. Như thế, này các Tỳ-kheo, 
nên học điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


* * * 
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2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có một người xuất hiện ở đời, sẽ làm nhiêu lợi ích cho người, đem an 
бп đến cho chúng sanh, thương xót những người ngu tối, muốn khiến cho trời, 
người được phước đức. Thé nào là một người? Nghĩa là đức Phật, Như Lai, bậc 
A-la-hán Tam-miệu-tam-bôồ-đề. Đó là một người xuất hiện ở đời, làm nhiêu lợi 
ích cho người, đem an ôn đến cho chúng sanh, thương xót những người ngu tối, 
muốn khiến cho trời, người được phước đức. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường khởi lòng cung kính đôi với Như 
Lai. Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, liền có một người nhập đạo trong thé 
gian và cũng sẽ có nhi để, ba cửa giải thoát, chân pháp tứ để, ngũ căn, sáu tà 
kiến tiêu diệt, thât giác ý của Hiền thánh, tám đạo phâm, chín nơi cư trú của 
chúng sanh, mười lực của Như Lai, mười một từ tâm giải thoát liền xuất hiện 
ở đời. Thế nào là một người? Nghĩa là đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác. Đó là một người xuất hiện ở đời, liền có một người nhập đạo trong thé 
gian, cũng có nhị ё, ba cửa giải thoát, chân pháp tứ đế, ngũ căn, sáu tà kiến 
tiêu diệt, bảy giác chi của Hiên thánh, tám đạo phâm, chín nơi cư trú của chúng 
sanh, mười lực của Như Lai, mười một từ tâm giải thoát liền xuất hiện ở đời. 
Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường khởi lòng cung kính đối với Như Lai, 
cũng nên học điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, liền có ánh sáng trí huệ xuất hiện ở đời. 
Thé nào là một người? Nghĩa là đức Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác. Đó 
là một người xuất hiện ở đời, liền có ánh sáng trí huệ xuất hiện ở đời. Thế nên, 
các Tỳ-kheo nên có lòng tin đối với Phật, chớ có nghiêng lệch. Như thế, các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


8. РНАМ A-TU-LA # 39 


Bấy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


5. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, vô minh tăm tối liền tự tiêu diệt. Вау 
giờ, kẻ phàm ngu vì bị cái thấy vô minh này trói buộc, những nẻo sanh tử chăng 
biết như thật, xoay vần qua lại từ đời này đến đời sau, từ kiếp này đến kiếp 
khác, không cởi bỏ được. Nếu lúc đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Спас 
xuất hiện ở đời thì vô minh tăm tối liền tự tiêu diệt. Thế nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy nhớ thừa sự chư Phật. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu có một người xuất hiện ở đời, liên có ba mươi bảy đạo phẩm xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba mươi bảy đạo phâm? Nghĩa là tứ ý chỉ, tứ ý đoạn, tứ 
thân túc, ngũ căn, ngũ lực, thât giác ý, bát chân hành liên xuât hiện ở đời. Thê 
nào là một người? Nghĩa là đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Thê 
nên, này các T-kheo, hãy thường nên thừa sự Phật, và nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu có một người mất hăn ở đời, phần đông nhân loại ôm lòng buôn lo, 
trời, người đều mất bóng mát chở che. Thế nào là một người? Nghĩa là đức Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Đó là một người nếu mát hắn ở đời, phần 
đông nhân loại ôm lòng buôn lo, trời, người đều mất bóng mát che chở. Vì sao 
thế? Nếu đức Như Lai diệt độ ở đời, ba mươi bảy đạo phẩm cũng lại diệt hăn. 
Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy thường cung kính Phật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, bây giờ, trời và người đều được thắm 
nhuân ánh sáng, sẽ со lòng tin đối với giới, văn, thí, huệ. Ví như müa thu, ánh 
trăng tròn đầy không có bụi vân, chiêu khắp mọi nơi. Đây cũng như thé. Nếu 
đức Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, trời và người sẽ 
được thâm nhuân ánh sáng, có lòng tin đối với giới, văn, thí, huệ, như mặt trăng 
tròn đây chiếu khắp tất cả. Thé nên, này các Tỳ-kheo, hãy khởi lòng cung kính 
đối với Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, bây giờ, trời và người sẽ đều đông đúc, 
chúng sanh ở ba đường ác liền tự giảm đi. Ví như cõi nước lúc có Thánh vương 
cai trị, nhân dân trong thành đó đông mạnh, nước láng giêng sẽ yêu sức hơn. 
Đây cũng như thê, nêu như Như Lai xuất hiện ở đời, ba đường ác sẽ tự giảm 
bớt. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy tin tưởng Phật. Thế nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu có một người xuất hiện ở đời, không có ai băng, chăng thé bắt chước, 
đi một minh không bè bạn, không cùng ai trang lứa. Chư thiên và loài người 
không thê sánh kịp; tín, giới, văn, thí, tuệ cũng không có ai có thê sánh kịp. Thế 
nào là một người? Nghĩa là đức Nhu Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Спас. Đó là một 
người xuât hiện ở đời, không có ai băng, chăng thê băt chước, đi một mình không 
bè bạn, không cùng ai trang lứa. Chư thiên và loài người không thé sánh kịp; tín, 
giới, văn, thí, tuệ đều dày đủ cả. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, уш vẻ vâng làm. 
**x*x**% 
Tu-la, Ích, Một đường, Ảnh sáng và Тат tối, _ 
Đạo phâm, Mat hàn, Тїп, Đông đúc, Không sánh băng. 


9. PHẨM MỘT РСА CON 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như người mẹ hết lòng tin tưởng đứa con trai duy nhất, thường nghĩ 
răng: “Làm sao dé dạy dỗ cho nó thành người?” 


Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Тһё Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Đức Тһё Tôn là căn 
bản của các pháp. Như Lai chỉ bày điều gì, không ai không nhận lãnh. Сї 
mong Thê Tôn nói pháp sâu xa này cho các Tỳ-kheo, chúng con nghe xong 
xIn vâng làm! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy mà phân 
biệt nghĩa này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

— Như ưu-bà-di kia hết lòng tin tưởng sẽ dạy dỗ các con thê này: “Nay соп 
nếu ở tại gia nên như trưởng giả Chất-đa và đông tử Tượng. Vì sao thế? Vì đây 
là mẫu mực, đây là hạn lượng. Đệ tử được ân chứng của Thé Tôn là trưởng giả 
Chất- đa và đông tử Tượng. Nếu ý con trẻ muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, 
xuát gia hoc dao thi nën nhu Ty-kheo Xá-lợi-phất, Muc-kiën-liën. Vì sao thé? 
Vì đây là mẫu mực, đây là han lượng. Nghĩa là Ty-kheo Xá- lợi-phất, Mục-kiên- 
liên thích học Chánh pháp, chăng làm nghiệp tà, dây khởi phi pháp.” Nếu các 
thây sanh tưởng nhiễm trước, liên sẽ đọa vào ba đường а ác. 

Phải khéo nhớ chuyên tâm, người chưa đắc сб găng chứng đắc, người chưa 
đạt hãy đạt, người chưa chứng nay nên thọ chứng. Sở dĩ như thé, vì này các 
Tỷ-kheo, sức nặng của tín thí thực chăng thể tiêu, khiến cho người ta không đến 
được đạo. Thé nên, các Tỳ-kheo, chớ sanh ý nhiễm trước, nêu đã sanh thì nên 
diệt ngay. Như vậy, các Tỳ-kheo hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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2. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Uu-bà-di lòng tin thuần thành, chỉ có một con gái. Bà ta sẽ dạy dỗ con 
thành tựu thê nào? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là căn bản 
của các pháp. Như Lai chỉ bày điêu gì, không ai không nhận lãnh. Củi mong 
Thê Tôn thuyêt pháp sâu xa này cho các Tỳ-kheo, chúng con nghe xong xin 
vâng làm! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân 
biệt nghĩa này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Thế Tôn bảo răng: 

— Như ưu-bà-di thành tín kia dạy dỗ con gái rằng: “Nay con ở tại gia nên 
như ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và mẹ của Nan-đà. Nếu con gái muốn cạo tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia học đạo nên như Tỳ-kheo-ni Sám-ma và Tỳ-kheo-m Uu- 
bát Hoa Sắc.” Sở dĩ như thé, vi đây là mâu mực, đây là hạn lượng. Nghĩa là 
1-kheo-m Sám-ma, Ту-Кһео-пі Uu-bát Hoa Săc thích học Chánh pháp, chăng 
làm nghiệp tà, dây khởi phi pháp. Nêu còn sanh у nhiêm trước, tự nhiên sẽ đọa 
ba đường ác. 

Khéo nhớ chuyên tâm, người chưa đắc quả hãy găng đắc quả, người chưa 
đạt hãy cô đạt, người chưa chứng hãy nên thọ chứng. Sở dĩ như thê là vì, này 
các Tỷ-kheo, sức nặng của tín thí thực khó thé tiêu, khiến người không đến 
được đạo. Thê nên, các Ту-Кһео chớ sanh ý tưởng nhiềm trước, nêu đã sanh hãy 
diệt ngay. Như thê, các T-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không thây một pháp nào mau le như tâm, không thê ví dụ, giỗng như 
khỉ vượn, một tay buông, một tay bắt, tâm không chuyên định. Tâm cũng như 
thé, tư tưởng trước với tư tưởng sau chăng đồng, dùng phương pháp cũng không 
thê mô phỏng, tâm xoay chuyên mau le. Thế nên, này các T-kheo, người phàm 
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phu không thể quán sát tâm ý. Thế nên, này các Tỳ-kheo, thường nên hàng phục 
tâm ý khiên noi theo đường lành và nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không thây một pháp nào mau lẹ hơn tâm, không thé ví du được, giống 
như khi vượn, buông một vật lại năm một vật khác, lòng không chuyên dinh. 
Tâm cũng như thê, tư tưởng trước, tư tưởng sau, suy nghĩ chăng đông. Thê nên, 
này các Ту-Кһео, người phàm phu không thê quan sát căn do của tâm ý. Thê 
nên, пау các I-kheo, thường nên hàng phục tâm ý khiên noi theo đường lành. 
Như vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta hằng xem thấy việc nghĩ nhớ trong tâm một người. Người này như 
trong khoảng cánh tay co duôi, doa vào địa ngục. Vi sao? Do tâm ác vậy, tâm 
họ sanh bệnh, đọa xuông địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Ví như có một người, Tâm ôm tưởng sân hận, 
Nay bảo các Tỳ-kheo, Diễn rộng nghĩa thú này, 
Nay chính là phải lúc, Nếu có người mạng chung, 
Ví khiến vào địa ngục, Là do tâm hạnh nhơ. 


Thể nên, các Ty-kheo, phải hàng phục tâm, chớ sanh các hạnh ué nhiễm. 
Như vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phát ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta hăng xem thây việc nghĩ nhớ trong tâm một người, như trong khoảng 
cánh tay co duôi mà sanh lên trời. Sở đĩ như thê là do tâm lành vậy. Đã sanh 
tâm lành, sẽ sanh lên trời. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Nếu lại có một похол, Mà sanh tâm thiện điệu, 
Nay bảo các Ty-kheo, Diễn rộng nghĩa thú này, 
Nay chính là phải lúc, Nếu có người mạng chung, 
Liền được sanh lên trời, Do tâm lành như vậy. 


Thé nên, này các Ty-kheo, nên phát ý trong sach, chó sanh các hanh ué 
nhiêm. Như vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta ở trong chúng này, không thây một pháp nào tôi thăng, tối diệu, mê 
hoặc người đời, không đên được chô tĩnh lặng, cột trói vào lao ngục, không giải 
thoát được, như là đàn ông trông thây sắc của đàn bà. Thây rôi, họ liên khởi 
tưởng đê ý, rât yêu kính, khiên người không được tĩnh lặng, trói buộc lao ngục, 
không cởi bỏ ra được, у không xa lia, xoay vân qua lại đời này дёп đời sau, luân 
chuyên nắm đường, trải bao sô Кёр. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tiếng Phạm âm nhu nhuyến, Lời Như Lai khó thấy, 


Hoặc lại có lúc thây, Buộc niệm ở trước mắt, 
Cũng chớ cùng nữ nhân, Qua lại và nói năng, 
Hàng bua lưới bắt người, Chàng đên được vô v1. 


Thê nên, này các Tỳ-kheo, nên trừ các sắc, chớ khởi tưởng đắm trước. Như 
vậy, này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— la ở trong chúng này, chăng thây một pháp nào tối thăng, tối diệu, mê 
hoặc người đời, khiến chăng được tĩnh lặng, buộc ràng giam ĐI, không có 
lúc giải thoát, như là đàn bà trông ау sắc của đàn ông. Thấy rồi, họ liền khởi 
tưởng đề ý, rất yêu kính, khiến người không đến được tĩnh lặng, ràng buộc giam 


giữ, không có lúc giải thoát, ý không xa Па, xoay vân qua lại đời này đến đời 
khác, luân chuyền trong năm đường, trải qua bao số kiếp. 
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Bây 010, Thế Tôn liền nói kệ: 
Nếu sanh tưởng điên đảo, Dây niệm tâm ân ái, 
Trừ niệm ý nhiễm trước, Liên không các nhơ này. 

Thê nên, này các Tỳ-kheo, nên trừ các sắc, chớ khởi tưởng dính mắc. Như 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta ở trong chúng này, chăng thấy một pháp nào không có dục tưởng liền 
khởi dục tưởng, dục tưởng đã khởi liền làm tăng thêm; không sân hận tưởng 
liên khởi sân hận, sân hận đã khởi liền làm tăng thêm; không thùy miên tưởng 
liên khởi thùy miên, thùy miên đã khởi liền làm tăng thêm; không có tưởng trạo 
cử liền khởi trạo cử, trạo cử đã khởi liền làm tăng thêm; không có như là tưởng 
nghỉ liền khởi tưởng nghi, tưởng nghi đã khởi liền liền làm tăng thêm, như là 
quán tưởng bát tịnh nho bán. Nếu loạn tưởng thì không tưởng dục liên có tưởng 
dục, đã có tưởng dục liền tăng thêm; sân hận, thùy miên... vôn không có tưởng 
nghĩ liên khởi tưởng nghỉ, tưởng nghi đã khởi liên tăng nhiều thêm. Thế nên, 
này các Ту-Кһео, chớ có loạn tưởng, thường nên chuyên ý. Như vậy, các Ty- 
kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Та ở trong chúng này, không thây một pháp nào mà chưa có dục tưởng 
liên chăng dục tưởng, dục tưởng đã sanh liên có thé diệt; tưởng sân giận chưa 
sanh liên chăng sanh, tưởng sân giận sanh rồi liền có thê tiêu diệt; tưởng thùy 
miên chưa sanh liên chăng sanh, tưởng thùy miên đã sanh liên có thê tiêu diệt; 
tưởng trạo cử chưa sanh liên chắng sanh, tưởng trao cử đã sanh liên có thê tiêu 
diệt; tưởng nghi chưa sanh liên chắng sanh, tưởng nghi đã sanh liên có thể tiêu 
diệt, như là quán sát nhơ Бап bất tịnh. Đã quán nhơ bán bất tịnh thì tưởng dục 
chưa sanh liền chăng sanh, đã sanh liền có thê tiêu diệt; sân giận chưa sanh liên 
chàng sanh, sân giận đã sanh liền có thể tiêu trừ;... cho đến tưởng nghi chưa 
sanh liên chăng sanh, tưởng nghi dà sanh liën có thể tiêu diệt. Thế nên, này các 

Ty-kheo, thường nên chuyên y quán tưởng bát tịnh. Như thé, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này! 
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Báy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


*x*x***% 
Hai DI và Hai tâm, Một đọa, Một sanh thiên, 
Nam nữ tưởng thọ уш, Hai dục tưởng sau cùng. 


10. РНАМ НО ТАМ 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu hành một pháp, nên truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành một 
pháp, truyën bá rộng rãi một pháp rôi, liền được thân thông, các hạnh tịch tĩnh, 
đắc quả Sa-môn, đến cõi Niết-bàn (Nê-hoàn). 

Thế nào là một pháp? Nghĩa là hạnh không phóng dật. 

Thế nào là hạnh không phóng dật? Đó là hộ tâm. 

Thé nào là hộ tâm? О đây, Tỳ-kheo thường giữ gìn tâm hữu lậu, pháp hữu 
lậu. Ngay lúc người kia thủ hộ tâm hữu lậu, pháp hữu lậu, đối với pháp hữu lậu 
liên được an уш, cũng có tin, vui, an trụ không đời đối, hăng chuyên ý mình, tự 
lực cô găng. Như thế, này các 1-kheo, người kia hành không phóng ааг, hàng 
tự cán thận, dục lậu chưa sanh liên chăng sanh; dục lậu đã sanh liền có thể khiến 
diệt; hữu lậu chưa sanh liên chăng sanh, hữu lậu đã sanh liên có thê khiến diệt; 
vô minh lậu chưa sanh liền chăng sanh, vô minh lậu đã sanh liền có thể khiến 
diệt. Ty-kheo đối với người kia hành hạnh không phóng dật, nhàn tĩnh ở một 
nƠI, hãng tự giác tri dé tự an vui (du hy); tâm dục lậu liên được giải thoát. Đã 
được giải thoát liên được trí giải thoát: Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa, như thật mà biết. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Không kiêu, vết cam 10, Phóng dật là đường chết, 
Không mạn là bát tử, Ngạo mạn tức là chết. 

Thé nên, này các T-kheo, nên nhớ tu hành hạnh không phóng dật. Như 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


2. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu hành một pháp, nên truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành một 
pháp, truyên bá rộng rãi một pháp rôi, sẽ được thân thông, các hạnh tịch tĩnh, 
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đắc quả Sa-món, đến chó Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Nghĩa là hanh 
không phóng dật đối với các pháp lành. Thế nào là hạnh không phóng dật? 
Nghĩa là không phiền nhiễu tất са chúng sanh, không hại tất са chúng sanh, 
chàng não tất са chúng sanh. Đó là hạnh không phóng dật. Còn điều kia sao 
gọi là pháp lành? Nghĩa là tám đạo phẩm của Hiện thánh: Đăng kiến, đăng 
phương tiện, đăng ngữ, đăng hành, đăng mạng, đăng trị, đăng niệm, đăng 
định. Đó là pháp lành. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Bồ thí tất cá chúng sanh, 

Không băng thí pháp một người, 
Tuy cho chúng sanh, có phước, 
Cho pháp một người, phước hơn. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, nên tu hành pháp lành. Như vậy, các Tỳ-kheo, nên 
học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy xem đàn-việt thí chủ như thế nào? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn là vua của các pháp. Cúi mong Thé Tôn nói nghĩa này cho các 
Tỳ-kheo, chúng con nghe xong sẽ vâng giữ tất cả! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ phân biệt nghĩa này 
cho các thây. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

— Hãy cung kính đàn-việt thí chủ như con hiệu thuận cha mẹ, nuôi dưỡng, 
hầu hạ, làm tăng trưởng ngũ ёт. О cõi Diêm-phù-đề hiện các thứ nghĩa: Quán 
đàn-việt thí chủ hay thành tựu giới, văn, tam-muội, trí huệ cho người. Này các 
Ту-Кһео, đàn-viỆt có nhiêu lợi ích, đôi với Тат bảo không có chướng ngại, hay 
bó thí các thầy y phục, thức ăn uống, giường chóng, ngoa cu, thuóc thang tri 
bënh. Thé пёп, này сас Ty-kheo, hãy có tâm її đối với đàn-viỆt, ơn nhỏ còn 
chàng quên huông là ơn lớn; hàng lây lòng từ hướng vë đàn-việt, nói hanh trong 


sạch của thân, miệng, ý chăng thê cân xứng, cũng không có giới hạn. Thân hành 
từ, miệng hành từ, ý hành từ, khiến cho vật bó thí của đàn-việt trọn không bị phí 
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bó, được quả báo lớn, thành tựu phước đức lớn, có danh tiếng lớn, lưu truyền 
pháp vị cam 10 trong thé gian. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 


Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Thí dé thành của lớn, Chỗ nguyện cũng thành tựu, 
Vua và những tên trộm, Chàng thé đoạt vật kia. 

Thí dé được ngôi vua, Nói dõi ngôi Chuyên Luân, 
Bảy báu thành dày đủ, Vốn do thí mà được, 

Bồ thí thành thân trời, Đâu đội mũ báu đỏ, 

Cung các kỹ nữ dạo. Vốn quả báo của thí, 

Thí được trời Đề-thích Vua trời oai lực thịnh, 

Ngàn mắt trang nghiêm thân, Vốn quả báo của thí. 

Bồ thí thành Phật đạo, Đủ ba mươi hai tướng, 


Chuyên pháp luân vô thượng, Vốn quả báo của thí. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

ЖЖЖ 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đàn-việt thí chủ nên thừa sự cúng dường các bậc Hiên thánh, tinh tân trì 
giới như thé nào? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn là vua các pháp. Cúi mong Thế Tôn nói nghĩa này cho các Ty- 
kheo, chúng con sẽ hêt lòng phụng trì! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ phân biệt nghĩa này 
cho các thây. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo vâng lời дау rồi, Thế Tôn bảo răng: 

— Dàn-viët thí chủ thừa sự cúng dường các bậc đa văn, tính tân trì giới xem 
như bậc chỉ đường cho người mê, cung сар thức ăn cho người thiêu thôn lương 
thực, khiến người sợ hãi không ưu não, dạy cho người sợ sệt, không kinh sợ, 
che chở cho người không chỗ nương về, làm con mặt cho người mù, làm y 
vương cho người bệnh; ví như nông phu, nhà vườn sửa sang nghiệp ruộng, trừ 
bỏ cỏ rác mới thành tựu được lúa ăn. Ty-kheo thường, nên trừ bỏ bệnh ngũ âm 
lẫy lừng để mong nhập vào trong thành Niết-bàn vô úy. Như thê, này các Ту- 


kheo, đàn-việt thí chủ thừa sự cúng đường các bậc đa văn, tinh tán trì giới như 
thé đó. 
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‚ Ngay lúc đó, trưởng giả A-na-bân-trì (Сар Cô Độc), đang ở trong chúng. 
Bây giờ, trưởng giả A-na-bân-trì bạch Thê Tôn: 

— Đúng thế, bạch Thé Tôn! Đúng thế, bạch Như Lai! Tất cả thí chủ đến với 
người nhận như bình cát tường, các vị thọ thí như Ty-sa Vương khuyên người 
bộ thí như thân cận cha mẹ. Người thọ thí là phước lành đời sau. Tât cả thí chủ 
дёп với người nhận giông như cư sĩ. 

Thé Tôn bảo rằng: 

— Đúng vậy, trưởng giả! Đúng như lời ông nói. 

Trưởng giả A-na-bân-trì bạch Thế Tôn: 

- Từ nay về sau, cửa nhà con sẽ không đóng kín, cũng không từ chối 
những Ту-Кһео, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và những người đi đường 
thiêu lương thực. 

Báy giờ, trưởng giả A-na-bân-trì bạch Thé Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của đệ tử! 

Bấy giò, Thé Tôn im lặng nhận lời mời. Trưởng giả thây Thê Tôn 1m lặng 
nhận lời, liên lễ Phật, nhiễu ba vòng rồi trở vê. Đến nhà, ngay {д1 đó, ông bày 


сб bàn thịnh soạn các thứ món ăn, lót trải đệm ngôi rộng rãi. Làm xong, ông 
đích thân đến bạch Phật: 


- Đã đến giờ, thức ăn đã dọn xong. Cúi mong Thé Tôn đúng giờ chiếu сб! 
Bây giờ, Thé Tôn dàn chúng Ty-kheo, дар у, óm bát дёп nhà truóng giả Ó 


thành Xá-vệ. Đến nơi, mọi người tự tìm chỗ ngôi. Các Tỳ-kheo-tăng cũng ngài 
theo thứ tự. 


Bây giờ, trưởng giả thây Phật và chúng Tỳ-kheo đã ngôi yên ròi, liên tự tay 
đi dâng các thức ăn uông. Dâng thức ăn uông xong, liên thu dọn bát và đến ngôi 
chỗ thâp trước đức Như Lai, ý muốn nghe pháp. 

Bấy giờ, trưởng giả bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, Như Lai! Xin cho các Tỳ-kheo, nêu cân những vật tùy thân 
như ba y, bình bát, ông kim, tọa cụ, áo trong, bôn tắm và tất cả các tạp vật của 
Sa-môn, cứ đến nhà đệ tử mà lấy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nếu cần y ао, bình bát, tọa cụ, bón tắm và tất cả những vật lặt vặt 
khác của Sa-môn, cho phép đến đây lấy. Chó có nghi nan, bận lòng. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho trưởng giả A-na-bân-trì. Thuyết 
pháp vi diệu xong liền đứng lên mà đi. Ngay lúc đó, A-na-bân-trì lại bó thí 
rộng rãi ở bón cửa thành, rói lân thứ năm ở chợ và lân thứ sáu tại nhà; ai cần 
ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cộ, kỹ nhạc, hương xông, chuỗi ngọc 
đều cho hết. 
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Вау giờ, Thế Tôn nghe trưởng giả A-na-bân-trì ở trong bốn cửa thành bó thí 
rộng rãi, ở chợ lớn bó thí người nghèo thiếu, lại ở trong nhà bó thí không hạn 
lượng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ưu-bà-tắc ưa bó thí nhất trong hàng đệ tử của Ta là trưởng giả Tu-đạt. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, trưởng giả A-na-bân-trì liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một 
bên, Thế Tôn bảo răng: 

— Thế nào trưởng giả, ông có thường bố thí cho người nghèo thiếu không? 

— Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Con hăng bó thí cho người nghèo thiếu, bó thí 
rộng rãi tại bốn cửa thành, còn ở tại nhà cấp thứ cân thiết cho người. Bạch Thé 
Tôn, có lúc con nghĩ răng muốn bó thí cho tât cả loài chim rừng, heo chó. Соп 
cũng không nghĩ: “Đây nên cho, đây không nên cho”; cũng không nghĩ. “Đây 
nên cho nhiêu, đây nên cho ít.” Con hăng nghĩ: “Tất cả chúng sanh đều do ăn 
mà còn tính mạng, có ăn thì sống, không ăn thì chết.” 

Thé Tôn bảo răng: 

— Lành thay, lành thay! Này trưởng giả, ông đã đem lòng Bô-tát, chuyên 
ròng một ý mà bó thí rộng rãi. Đúng là các chúng sanh đêu do ăn mà được sống, 
không ăn liền chết. Này trưởng giả, ông sẽ thâu hoạch được quả báo lớn, được 
tiếng tám lớn. Đã có quả báo lớn, tiếng đồn mười phương, lại được pháp vị cam 
lô. Sở dĩ như thé là vì Bô-tát hăng đem tâm bình đăng mà bó thí, chuyên ròng 
một lòng nghĩ nhớ các loài chúng sanh, họ do ăn mà còn, có ăn liền được cứu 
té. không ăn liên chết. Đó là, này trưởng giả, Bồ-tát tâm được an ón mà bó thí 
rộng rãi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Hãy nên bó thí khặp, Trọn không tâm lẫn tiếc, 
Ắt sẽ gặp bạn lành, Được giúp đến bờ kia. 

Thế nên, trưởng giả, hãy đem tâm bình đắng mà rộng bố thí. Như thế, 
trưởng giả, hãy học điều này! 

Вау giờ, trưởng giả nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


6. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Như Ta ngày nay biết rõ căn nguyên chỗ đến của chúng sanh, cũng biết 
quả báo bó thí một năm cơm ăn dư собі cùng đã không ăn mả bó thí người khác. 
Lúc ду không có khởi tâm tật 4б, ganh ghét, dù băng một sợi tóc. Vì chúng sanh 
này không biết quả báo của bố thí, còn Ta đều biết hết. Quả báo bó thí, quả báo 
bình đăng tâm không có khác. Thé nên, chúng sanh không thé bó thí bình đăng 
mà bị đọa lạc, vì hăng có tâm keo kiệt, tật 40, buộc trói tâm ý. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Chúng sanh chăng tự giác, Lời dạy của Như Lal, 


Thường nên bó thí rộng, Chuyên hướng chỗ chân nhân, 
Chỉ tánh cho thanh tịnh, Thu hoạch phước rất nhiêu, 
Cộng chung phần phước đó, Sau được quả báo lớn. 

Bồ thí nay lành thay! Tâm hướng ruộng phước lớn, 
Ở cõi đời này chết, Ắt sanh lên cõi trời. 

Cho đến chỗ lành kia, Khoái lạc tự vui thú, 

Tốt lành rất hân hoan, Tất cả không thiếu dó. 

Do nghiệp trời оа1 đức, Ngọc nữ theo vây quanh, 

Báo bó thí bình đăng, Nên được phước đức này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


7. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy chớ sợ phước báu. Sở dĩ như thê vì đây là sự hưởng an vui rất 
đáng nên yêu thích. Sở dí gọi là phước vì có quả báo lớn này. Các thầy hãy sợ 
không phước. Vì sao thế? Vì đây là nguyên gốc của khô, sầu lo, khổ não, không 
được vừa у, không có yêu thích. Đây gọi là vô phước. Ty-kheo, Ta nhớ ngày 
xưa bảy năm hành lòng từ, lại qua bảy kiếp không đến cõi này, lại trong bảy 
kiếp sanh cõi trời Quang Âm, lại bảy kiếp sanh cõi trời Không Phạm làm Đại 
Phạm thiên không ai sánh băng, thống lãnh trăm ngàn thế giới, rồi ba mươi sáu 
lân làm trời Đế-thích, vô số đời làm Chuyên Luân Thánh Vương. Thé nên, này 
các Ty-kheo, làm phuóc chó có mói mét. Vi sao thé? Huóng vui råt dáng yêu 
thích. Thế nên 591 là phước. Các thây nên sợ vô phước. Vì sao thế? Vì là nguồn 
gốc của khó, sâu lo, khô não, không được vừa ý. Đây gọi là vô phước. 


Вау giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Vui thay, phước báu, Sở nguyện được thành, 
Mau đên diệt tận, Đên chó vô vi, 
Cho dù sô ức, Thiên ma Ba-tuân 


Cũng không thé nhiễu, Người tạo phước nghiệp, 


10. РНАМ НО тАМ # 53 


Kia hàng tu câu, Đạo của Hiên thánh, 
Liên trừ hêt khô, Sau chăng có lo. 
Thé nên, пау các Ty-kheo, làm phuóc chó chán. Thé nên, này các Ty-kheo, 
hãy học điêu này! 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có người tuân theo một pháp, chăng rời một pháp, thì Ma Ba-tuần 
chăng thê được thuận tiện, cũng chăng ё đến quấy nhiễu người. Thé nào là 
một pháp? Nghĩa là phước nghiệp công đức. Sở dĩ như thé là vì Ta tự nhớ khi 
xưa, lúc thành đạo dưới cội Bó-dë, cùng các Bồ-tát nhóm ở một nơi. Tê ma Ba- 
tuân đem mây ngàn vạn ức binh, đủ mọi tướng mạo, đâu thú mình người không 
thé Кё xiết: Trời, rông, quỷ thân, a-tu-la, ca-lâu-la, ma-hâu-la-già, v.v... đều đến 
tụ họp. Ma Ba-tuân nói với Ta răng: “Sa-môn, mau тор xuông dát!” Phật dùng 
sức phước đức lớn hàng phục được ma oán, các trân câu tiêu mắt, không có các 
ué nhiễm, liên thành đạo Vô thượng Chánh chơn. 

Các Ty-kheo nên quán nghĩa này. Nếu có Tỳ-kheo công đức đây đủ, Tệ ma 
Ba-tuàn chăng thể được thuận tiện phá hoại công đức ấy. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Có phước khoái lạc, Người không phước khó, 
Đời này, đời sau, Làm phước hưởng уш. 
Như vậy, này các Ty-kheo, hãy làm phước chớ mệt mỏi! 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
*жж 


9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo tu hành một pháp, chăng bị bại hoại rơi vào đường ác. 
Chỉ có một bè theo đường lành, một bê hướng đến Niết-bàn. Thế nào là tu hành 
một pháp, chẳng bị bại hoại rơi vào đường ác? Đó là tâm dốc lòng tin. Đúng là 
tu một pháp này chàng thé bi bai hoai roi vào duong ас. Thé nào 1а tu hành mót 
pháp hướng đến chỗ lành? Nghĩa là tâm hành lòng tin tha thiết. 

Thế nào là tu hành một pháp tién đến Niết-bàn? Nghĩa là hăng chuyên tâm 
niệm. Đó là tu hành pháp này được đến Niết-bàn. Thé nên, các Tỳ-kheo, hãy 
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chuyên ròng tâm y, nghĩ nhớ các góc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này! 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có một người xuất hiện ở đời, chúng sanh ở đây liền tăng tuôi thọ, 
nhan sắc tươi nhuận, khí lực mạnh mẽ, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. 
Thé nào là một người? Nghĩa là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Đây là 
một người xuất hiện ở đời, chúng sanh nơi này liên tăng tuôi thọ, nhan sắc tươi 
thuận, khí lực mạnh mẽ, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. Thé nên, này 
các Tỳ-kheo, thường nên chuyên ròng nhất tâm niệm Phật. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

**x*x**% 
Không mạn, Hai niệm đàn, Hai thí, Chắc không chán, 
Thí phước, Ma Ba-tuân, Đường ác và Một người. 


11. РНАМ ВАТ AI 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt một pháp, Ta sẽ tác chứng cho các thây thành A-na-hàm. Thế nào 
là một pháp? Đó là tham dục. Các 1-kheo, hãy diệt tham dục. Ta sẽ tác chứng 
cho các Шау thành A-na-hàm. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bị nhiễm bởi tham dâm, Chúng sanh đọa đường ác, 
Hãy cân bỏ tham dục, Liên thành A-na-hàm. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt một pháp, Ta sẽ tác chứng cho các thây thành A-na-hàm. Thế nào 
là một pháp? Nghĩa là sân giận. Các Ty-kheo nên diệt sân giận, Ta sẽ tác chứng 
cho các thây thành A-na-hàm. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bị nhiễm bởi sân giận, Chúng sanh đọa đường ác, 
Hãy cân bỏ sân giận, Liên thành A-na-hàm. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

3. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy điệt một pháp, xa Па một pháp. Ta sẽ tác chứng cho các thầy thành 
A-na-hàm. Thê пао là một pháp? Đó là ngu si. Thê nên, các Ty-kheo hãy diệt 
trừ ngu si, Ta sẽ tác chứng cho các Шау thành A-na-hàm. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
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Ві nhiễm bởi ngu si, Chúng sanh roi đuòng ác, 
Nên cân bó ngu si, Liên thành A-na-hàm. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vé vâng làm. 
Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt một pháp, xa Па một pháp, Ta sẽ tác chứng cho các thây thành 
A-na-hàm. Thê nào là một pháp? Đó là хап tham. Thê nên, này các Ty-kheo, 
nên diệt хап tham, Ta sẽ tác chứng cho các Шау thành A-na-hàm. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bi хап tham làm nhiễm, Chúng sanh đọa đường ác, 
Nên cân bỏ xan tham, Liên thành A-na-hàm. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp nảo không thể hàng 
phục, khó được thời nghi (tiện dụng), chịu các khô báo như là tâm. Này các 
Tỳ-kheo, tâm này chăng thể hàng phục, khó được thời nghi, chịu các khó báo. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo, hãy phân biệt tâm, hãy tu duy tâm, khéo nhớ các gốc 
lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Та ở trong chúng пау, ban đâu không thây một pháp nào dễ hàng phục, 
dê được thời nghi, hưởng các báo lành như là tâm. Này các Tỳ-kheo, hãy phân 
biệt tâm, khéo nhớ các góc lành. Như vậy, này các Ту-Кћео, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ở trong chúng này, nếu có một người nghĩ điều gì, Ta đều biết rõ. Về sau, 
người này ở trong đại chúng, không vì ăn uống mà nói lời hư vọng, nhưng vào 
lúc khác, Ta xem thây người này vì sanh tâm nhiễm trước, nghĩ nhớ tài vật nên 
ở trong đại chúng nói lời hư dối. Sở di như thế, này các Ту-Кһео, vì dính mắc tài 
vật thật là khó bỏ, khiến người doa vào ba đường ác, chăng được đến chỗ vô vi. 
Thé nên, này các Tỷ-kheo, đã sanh tâm này liên nên rời bỏ, dù người chưa sanh 
chớ có khởi lòng dính mắc tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, néu ai nghi ràng: “Thà mát mang chú chàng ó trong 
chúng mà nói dối.” Ở lúc khác, Ta lại xem Һау người này sanh tâm dính mắc 
nghĩ nhớ tài vật, rồi ở trong chúng mà nói dối. Sở dĩ như thế, này các Tỷ-kheo, 
vì tài vật làm dính mắc rất là khó bỏ, khiến người đọa vào ba đường а ác, chăng 
được đến chỗ vô vi. Thé nên, này các Tỳ-kheo, đã sanh tâm này liền nên rời 
bỏ, néu người chưa sanh, chớ có khởi lòng dính mắc tài vật. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng đại chúng 
năm trăm Ty-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các ау có thê thấy pháp của Đề-bà-đạt-đa thanh tịnh chăng? Ngược 
lại, Đề-bà-đạt-đa tạo ác sâu nặng, sẽ chịu tội nhiều kiếp không thê chữa trị. 
Đối với pháp của Ta, chăng ду được một ngày тау may điều lành có thê kê 
ra được. Nay Ta nói đầu mối các tội của Đề-bà-đạt-đa chăng thê chữa trị. Ví 
như có người rơi vào câu tiêu sâu, thân hình chìm lim, không một chỗ sạch. 
Có người muốn đến cứu vớt vị ây lên chỗ sạch, họ xem khắp bờ hồ xí và thân 
người đó xem có chỗ nào sạch, liên nghĩ: “Ta muôn nắm vị ду kéo lên.” Họ nhìn 
kỹ không một chỗ sạch dé có thể nắm được, liền bỏ mà đi. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, Та xem Đẻ-bà-đạt-đa là người ngu si, chăng thấy chút gì đáng nhớ, sẽ 
chịu tội nhiều kiếp chăng thể chữa trị. Sở dĩ như thê vì Đê-bà-đạt-đa một mực 
ngu si, thiên vê lợi dưỡng, tạo tội ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ sanh 
trong đường ác. Như vậy, này các Tỳ-kheo, lợi dưỡng sâu nặng khiến người 
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chăng đến được chỗ an ón. Thé nên, này các 1-kheo, đã sanh tâm lợi dưỡng 
hãy nên lia bỏ, nêu người chưa sanh chớ khởi lòng nhiễm trước. Như vậy, này 
các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng đại chúng 
năm trăm Ту-Кһео. 

Bây giờ, có một Tỷ-kheo nghe Như Lai thọ ky riêng Điều-đạt (Đè- bà-đạt- 


đa) sẽ chịu tội một kiếp không thê chữa trị. Tỳ-kheo ấy liền đến chỗ Tôn giả 
A-nan, chào hỏi nhau xong rôi ngôi một bên. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia hỏi Tôn giả A-nan răng: 

— Thé nào, thưa Tôn giả A-nan, Như Lai xem hết nguồn góc của Dë-bà-dat- 
đa rồi sau đó thọ ký riêng cho ông ta chịu tội một kiếp không thé chữa trị sao? 
Lại có lý do có thé thọ ký được u? 

Tôn giả A-nan nói: 

— Lời Như Lai trọn không hư dối, thân hành với khẩu hành không khác 
nhau. Như Lai chân thật thọ ký Đề-bà-đạt-đa chịu tội sâu nặng sẽ suốt kiếp 
không thê chữa trị. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngôi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi 
đứng một bên, bạch Thê Tôn: 

— Có một Tỳ-kheo đến chỗ con nói răng: “Thé nào, thưa Tôn giả A-nan, 
Như Lai xem hết nguôn gốc của Đê-bà-đạt-đa, sau đó thọ ký riêng cho ông ta 
chịu tội một kiếp không thê chữa trị sao? Lại có lý do có thể thọ ký được ư?”, 
nói như thé xong bo й. 


Thế Tôn dạy răng: 

— Tỳ-kheo đó chăc là xuất gia tu học trễ muộn, mới đến trong pháp Ta chưa 
được bao lâu. Lời Như Lai trọn không hư vọng, tại sao lại khởi do dự? 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây đến chỗ Tỳ-kheo ду bảo: “Như Lai gọi thầy!” 

A-nan đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Bây giờ, Tôn giả А-пап vâng lời Thé Tôn liên đến chỗ Tỳ-kheo kia, đến rồi, 
bảo Ty-kheo kia răng: 

- Như Lai gọi thây! 

Ty-kheo kia đáp: 

— Хш vâng, Tôn giả! 
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Вау giờ, Iy-kheo Кіа liên sửa sang y phục, cùng А-пап đến chỗ Thế Tôn, 
đến rôi cúi lạy Thé Tôn và ngôi một bên. Bấy giờ, Thé Tôn bảo Tỷ-kheo kia: 

— Này người ngu! Thây không tin lời Như Lai sao? Như Lai day không có 
hư vọng. Nay thầy lại muốn tìm hư vọng của Như Lai? 

Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

— Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa có đại thần lực, có oai thé lớn, làm sao Thế Tôn thọ 
ký thây ta một kiếp chịu tội nặng được? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy giữ mồm miệng của thầy, chớ dé mãi mãi chịu khổ vô lượng. 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Dao thiền thé tục không, Rốt cuộc không олат thoát, 
Chăng đến chỗ diệt tận, Trở lại đọa địa ngục. 

Giả sử Ta ау Đề-bà-đạt-đa, thân có một chút pháp lành thì Ta trọn không 
thọ ký Đêề-bà-đạt-đa chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Thế nên, này người 
ngu, Ta chăng thây Đề-bà-đạt-đa có một chút pháp lành, vì thế nên thọ ký Đề- 
bà-đạt-đa chịu tội một kiếp không thê chữa trị. Sở dĩ như thé vì Đề-bà-đạt-đa 
ngu si, tham đắm lợi dưỡng, khởi tâm nhiễm trước, tạo năm điều nghịch ác, 
thân hoại mạng chung rơi vào địa ngục. Sở dĩ như thé là vì tâm lợi dưỡng nặng, 
làm hư hỏng góc lành của người, khiến người không đến được chỗ an ôn. Thế 
nên, các Tỳ-kheo, nêu có tâm lợi dưỡng khởi lên, liên nên câu diệt, nêu không 
có tâm chớ khởi tưởng dính mặc. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa sang y phục, cúi lay Thé 
Tôn và bạch: 

— Nay con tự hồi lỗi, cúi mong Thế Tôn rủ lòng tha thứ, vì соп ngu si tạo 
hạnh chăng lành! Như Lai không nói hai lời mà con ngu 51 khởi tưởng do dự. 
Cúi mong Thê Tôn nhận lời cho con sám hồi điều cũ đề tu sửa về sau! 


Thưa như thê đến ba lần. ТЬё Tôn dạy: 

-_ — Lành thay, Iy-kheol Thây biết hối hận vé ý niệm của mình. Ta tha thứ cho 
thây, vi Шау không hiệu kịp. Chó đôi với Như Lai mà khởi у tưởng do dự! Nay 
Ta nhận cho thây hôi lôi, sau chớ làm đên ba bôn lân. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Dù có làm tội nặng, Hỏi lỗi rồi không phạm, 
Người này nên сат gIới, Nhô căn nguyên tội này. 
Вау giờ, Tỳ-kheo kia và bốn bộ chúng nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
*k *k * * * 
Bón loai A-na-hàm, Hai tám và Hai thuc (quà). 
Bà-đạt và Khê kinh, Người trí hãy giác їп. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một lối vào đạo làm trong sạch hạnh của chúng sanh, trừ bỏ sâu lo 
không có các não, được đại trí huệ, thành tựu chứng quả Niết-bàn. Đó là nên 
diệt ngũ cái, tư duy tứ ý chỉ (tứ niệm xứ). Thế nào là một lối vào? Nghĩa là 
chuyên nhất tâm. Đó là một lỗi vào. Thế nào là đạo? Nghĩa là tám đạo phẩm 
của Hiên thánh: 

(i) Chánh kiến. 

(11) Chánh chí (tư duy). 

(ш) Chánh nghiệp. 

(iv) Chánh mạng. 

(у) Chánh phương tiện (tinh tán). 

(vi) Chánh ngữ. 

(уп) Chánh niệm. 

(уш) Chánh định. 

Đó gọi là đạo. Đó là một lỗi vào đạo. Thé nào là nên diệt ngũ cái? Nghĩa là 
tham dục cái, sân nhué cái, điệu һу cái (trao cử), thủy miên cái, nghi cái. Đó là 
nên diệt ngũ cái. Thế nào là tư duy bốn ý chỉ? О đây, Tỳ-kheo bên trong tự quán 
thân, trừ bỏ niệm ác, không có sâu lo; bên ngoài tự quán thân trừ bỏ niệm ác, 
không có sâu lo; trong, ngoài quán thân trừ bỏ niệm ác, không có sâu lo. Trong 
quán thọ khó mà tự уш thích, ngoài quán thọ khô, trong ngoài quán thọ khô; 
trong quản tâm mà tự уш thích, ngoài quán tâm, trong ngoài quán tâm; trong 
quán pháp, ngoài quán pháp, trong ngoài quán pháp mà tự vui thích. 

Thế nào là Tỳ-kheo trong quán thân mà tự vui thích? Ở đây, Tỳ-kheo quán 
thân này tùy theo tánh mà hành: Từ đầu đến chân, từ chân đến đâu; quán trong 
thân này thảy đều chăng sạch, không có gì đáng tham đắm. Lại quán thân này 
có lông, tóc, móng, răng, da, thit, gân, xương, tủy, não, mỡ miéng, mó nuóc. 
ruột, bao tử, tim, gan, tỳ, thận đều quản biết hết, phần, tiểu, sanh tạng, thục 
tạng, nước mắt, đờm dãi, huyết mạch, mỡ, mật, đều nên quán biết, không có gi 
đáng tham йат. Như thé, các Tỳ-kheo quán thân tự vui thích, trừ bỏ niệm ác, 
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không có sâu lo. Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại quán thân này có phải là địa chủng 
chăng? Là thủy, hỏa, phong chủng chăng? Tỳ-kheo quán thân này như thê. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân này phân biệt các giới có bốn loại. Giỗng như 
người khéo mô trâu, hoặc học trò người mồ trâu, xẻ từng phân đề tự xem xét: 
Đây là chân, đây là tim, đây là đốt xương, đây là đầu. Như thế, Tỳ-kheo ấy 
phân biệt giới này mà tự quản sát: “Thân này có các giới đất, nước, lửa, gió.” 
Tỳ-kheo quán sát thân như thế mà tự vui thích. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ rỉ chảy chăng sạch, giỗng như 
người kia quán vườn trúc hay quán bụi lau. Như vậy, T-kheo quán thân này có 
các lỗ chảy ra các thứ bất tịnh. 


Lại nữa, Iy-kheo quán tử thị hoặc chết một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba 
ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, thân thê sình trướng, 
hôi thôi chăng sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng thân kia không khác, 
“thân ta chàng thoát khói hoạn này.” Hoặc Ty-kheo lại quản tử thi bi qua, thước, 
Кёп Кёп ăn nuốt, hoặc bị hó lang, chó sói, các loài trùng thú trông thây ăn thịt. 
Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng thân kia không khác, “thân ta chăng lìa 
khỏi hoạn пау.” Đó là Ty-kheo quán thân mà tự vui thích. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi hoặc bị ăn một nửa rơi rớt trên đất hôi thôi 
chăng sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng thân kia không khác, “thân ta 
chăng lìa pháp này.” 

Lại nữa, quán tử thi bị ăn hết thịt chỉ còn có xương bê bết máu. Tỳ-kheo lại 
đem thân này quán như thân kia cũng không có khác. Iy-kheo quán thân này 
như thé. 

Lại nữa, Ty-kheo quán tử thi gân ràng rit như bó củi. Ty-kheo lại tự quán 
thân này cùng thân kia không khác. Tỳ-kheo quán thân này như thé. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi từng đốt xương phân tán rơi vãi khắp nơi. 
Hoặc xương tay, xương chân, mỗi thứ một nơi, hoặc xương đùi, hoặc xương 
hông, hoặc xương cùng, hoặc xương tay, hoặc xương vai, hoặc xương sườn, 
hoặc xương sông, hoặc xương cô, hoặc đầu lâu. Lại nữa, Ty-kheo lại tự quán 
thân này cùng thân kia chăng khác. “Ta chăng thoát khỏi pháp này. Thân ta 
cũng sẽ bại hoai.” Như thé. Ty-kheo quán thân mà tu уш thích. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi màu trăng, màu ngọc trăng. Ty-kheo lại tự 
quán thân này cùng thân kia không khác, “ta chắng lìa khỏi pháp này.” Đó là 
Ty-kheo tự quán thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nếu thầy tử thị, tưởng xương xanh Бат, khóng со gi dáng 
tham đắm, hoặc cùng màu tro đất chăng thê phân biệt, thời như thé Tỳ-kheo tự 
quán thân trừ bỏ niệm ác không có sâu lo. Thân này vô thường là pháp phân 
tán. Như thé, Tỳ-kheo nội tự quán thân, ngoại quán thân, nội ngoại quán thân 
hiểu rằng không có. 
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Thé nào là Ty-kheo nội quán thọ khô? О đây, Ty-kheo, lúc được thọ vui thì 
tự giác tri mình được thọ vui, lúc bị thọ khô thì tự giác tri mình bị thọ khó, lúc 
a thọ không vui không khó, tức tự giác tri “ta được thọ không khó khóng 

i.” Nếu lúc thọ VUI, liên tự giác tri “ta thọ vui.” Nêu lúc thọ khó, liền tự giác 
ý sa thọ khô.” Nếu lúc thọ không khó không уш, liên tự giác tri “ta thọ không 
khó không vui.” Nếu lúc không thọ vui, liền tự giác tri “ta không thọ уш.” Nếu 
lúc không thọ khổ, liền tự giác tri “ta không thọ khổ.” Nếu lúc thọ không khổ 
không vui, liền tự giác tri “ta thọ không khô không vui.” Tỳ-kheo nội tự quán 
thọ như thê. 

Lại nữa, néu 1ỷ-kheo lúc được thọ vui, lúc â ây không bị thọ khổ, thời tự giác 
tri “ta được thọ vui.” Nếu lúc thọ khó, lúc ấy không được thọ vui thời tự giác tri 
“ta thọ khó.” Nếu lúc được không khó không уш, lúc đó không phải khó, không 
phải vui thời tự giác tri “ta thọ không khô không vui.” Người đó tập pháp mà tự 
vui thích, cũng quán diệt pháp, lại quản pháp tập và diệt. Hoặc lại có thọ hiện ở 
trước, có thê biết, có thể thấy, suy nghĩ nguón góc cúa nó thi khóng có chó y cú, 
bën tu vui thích, khóng khói tuóng thé gian. Ó trong đó cũng không kinh sợ. Vì 
không kinh sợ liên được Niết-bàn: “Sanh tử đã đứt, Phạm hạnh đã thành, VIỆC 
phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa”, như thật mà biết. Tỳ-kheo nội 
tự quản thọ như thê, trừ bỏ loạn niệm không có sâu lo, ngoại tự quán thọ, nội 
ngoại quán thọ, trừ bỏ loạn niệm không có sâu lo. Như thế, Tỳ-kheo nội ngoại 
quán thọ. 


Thé nào là Tỷ-kheo quán tâm, tâm pháp mà tự vui thích? Ở đây, Ty-kheo có 
tâm ái dục, liên tự giác tri có tâm ái dục, không có tâm ái dục cũng tự giác tri 
không có tâm ái dục. Có tâm sân nhuê, liên tự giác tri có tâm sân nhué; khóng 
tâm sân nhué cũng tự giác tri không tâm sân nhuế. Có tâm ngu si, liền tự giác 
tri có tâm ngu si; không có tâm ngu si cũng tự giác tri không có tâm ngu si. Có 
tâm ái niệm, liên tự giác tri có tâm ái niệm; không tâm ái niệm cũng tự giác tri 
không có tâm ái niệm. Có tâm thọ nhận, liên tự giác tri có tâm thọ nhận; không 
có tâm thọ nhận cũng tự giác tri không tâm thọ nhận. Có tâm loạn niệm, liên 
tự giác tri có tâm loạn niệm; không có loạn tâm cũng tự giác tri không có loạn 
tâm. Có tâm tán lạc, liền tự giác tri có tâm tán lạc; không có tâm tàn lạc cũng tự 
giác tri không có tâm tán lạc. Có tâm phô biến, liên tự giác tri có tâm phô biến; 
không có tâm phô biến cũng tự giác tri không có tâm phố biên. Có tâm lớn, liên 
tự giác tri có tâm lớn; không có tâm lớn cũng tự giác tri không có tâm lớn. Có 
tâm vô lượng, liên tự giác tri có tâm vô lượng; không có tâm vô lượng cũng tự 
giác tri không có tâm vô lượng. Có tâm tam-muội, liền tự giác tri có tâm tam- 
muội; không có tâm tam-muội cũng tự giác tri không có tâm tam-muội. Tâm 
chưa giải thoát, liên tự giác tri tâm chưa giải thoát; tâm đã giải thoát cũng tự 
giác tri tâm đã giải thoát. 

Như thé, Tỳ-kheo, hãy quán у chỉ, quán tập pháp, quán diệt pháp, cùng 
quán pháp tập diệt; suy nghĩ về pháp đề tự vui thích. Hãy biết, hãy thây, hãy 
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tư duy, chó suy nghĩ việc không có chỗ nương tựa, không được khởi tưởng thé 
gian. Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi, đã không sợ hãi liên được vô dư, 
đã được vô dư liền nhập Niết-bàn: “Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa”, như thật mà biết. 

Như vậy, Ty-kheo, nội quán tự tâm, tâm ý dừng bặt, trừ bỏ loạn tưởng, 
không có sâu 10; ngoại quán tâm, nội ngoại quán tâm, tâm у dừng bặt, trừ bỏ 
loạn niệm, không có sâu lo. Ngoại quán tâm, nội quán tâm, tâm ý dừng. Như 
vậy, Iy-kheo tâm tâm quán nhau, ý dừng. 

Thế nào là Tỳ-kheo pháp pháp tương quán ý dừng? Ở đây, Tỳ-kheo tu niệm 
giác ý, у quán, у vô dục, у diệt tận, bỏ các pháp ác; tu pháp giác ý, tu tinh tán 
giác ý, tu niệm giác ý, tu hỷ (khinh an) giác ý, tu tam-muội giác ý, tu hộ (xả) 
giác y, у quán, у vô dục, y diệt tận, bỏ các pháp ác. Như vậy là Ty-kheo pháp 
pháp tương quán ý dừng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo đối với ái dục giải thoát, trừ pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, có buộc niệm vui ở Sơ thiền mà tự vui thích. Như thé là Tỳ-kheo pháp 
pháp tương quán ý dừng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo bỏ giác, bỏ quán, bên trong phát hoan hỷ chuyên nhất ý, 
thành tựu không giác không quán niệm niệm nương vào hy mà an; vui ở Nhi 
thiền mà tự vui thích. Như vậy là Tỳ-kheo pháp pháp tương quán ý dừng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả niệm, tu ở hộ. Hằng tự giác tri thân (giác), vui chỗ cầu 
của chư Hiện thánh, hộ niệm thanh tịnh hành ở Tam thiền. Như vậy là Tỳ-kheo 
pháp pháp tương quán у dừng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo xả tâm khó vui, lại không lo mừng, không khó không vui, 
hộ niệm thanh tịnh vui ở Tứ thiên. Như vậy là Tỳ-kheo pháp pháp tương quán 
ý dừng. 

Vị ấy hành tập pháp, hành diệt pháp cùng hành pháp tập diệt mà tự vui 
thích, liên được pháp ý dừng hiện ở trước, có thể biết, có thể thấy, trừ bỏ loạn 
tưởng không chỗ nương tựa, chăng khởi tưởng thé gian. Đã chàng khởi tưởng 
liên không sợ hãi. Đã không sợ hãi thời: “Sanh tử đã đứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc phải làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa”, như thật mà biết. 

Này các Tỳ-kheo, nương một lối vào đạo, chúng sanh sẽ được thanh tịnh, 
xa lìa buôn lo, lai khóng có tưởng vui, liên có trí huệ, chứng được Niết-bàn. Dó 
là diệt năm triển cái, tu bốn ý chỉ. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 
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— la ở trong đây, không ау. một pháp nào mau đưa đến hoại diệt như là 
ganh ghét, 40 ky Phạm hạnh. Thế nên, các Tỳ-kheo hãy tu hành từ nhẫn, thân 
hành từ, miệng hành từ, ý hành từ. Như thé, các Tỳ-kheo hãy học điều này! 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
3. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nếu có một người xuất hiện ở đời, tối tôn, tối thượng trong các trời, 


người, ma và ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, không ai sánh băng, là phước điền 
đệ nhất, đáng phụng sự, đáng cung kính. 


Thé nào là một người? Nghĩa là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Đó 
là một người xuất hiện ở đời vượt һап trời, người, a-tu-la, ma và ma thiên, Sa- 
môn, Bà-la-môn, là bậc tối tôn, tôi thượng, không ai sánh bằng, là phước điền 
bậc nhất, đáng phụng sự, đáng cung kính. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy thường 
nên cúng dường Như Lai. Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom 
người bệnh tức là đã trông nom Ta. Sở dĩ như thê là vì nay Ta đích thân coi sóc 
người tật bệnh. 

Này các Ty-kheo, Та không thây một người nào trong chư thiên, thê gian, 
Sa-môn, Bà-la-môn mà bó thí tôi thượng hơn sự bô thí này. Người hành bồ thí 
này mới đúng là thí, sẽ thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng tăm 
trùm khắp, được vị cam lô. Nghĩa là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác biết 
răng bó thí tối thượng không gi hơn thí này. Người hành bó thí này mới đúng là 
thí, thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn. Nay Ta vi nhân duyên này mà 
nói như thê. Săn sóc người bệnh tức là đã săn sóc Ta không khác. Các thây sẽ 
luôn luôn được phước đức lớn. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Nêu có người tán thán A-lan-nhã (tịch tĩnh) là đã tán thán Та. Sở dĩ như 
thé, vì nay Ta thường tự tán Шап hạnh A-lan-nhã. Nếu có người phí báng A-lan- 
nhã tức là phi báng Ta. Nếu có người tán Шап khất thực tức là đã tán ап Ta. 
Sở dĩ như thế, vì Ta hăng tán thán người hay khât thực. Nếu người hủy báng 
khất thực là đã hủy báng Ta. Có người tán thán độc cư tức là đã tán ап Ta. 
Sở dĩ như thế, vì Ta hăng tán һар người hay độc cư. Có người hủy бапо người 
độc cư là đã hủy báng Ta. Có người tán thán người ngôi một chỗ, ăn một bữa, 
tức là đã tán thán Ta. Sở dĩ như thế, vì Ta hăng tán thán người ngôi một chỗ, 
ап một bữa. AI hủy báng người này tức là đã hủy báng Ta. Nếu có người tắn 
thán người ngồi dưới gốc cây tức là tán thán Ta không khác. Sở dĩ như thể, vì 
Ta hăng tán thán người ngôi dưới góc cây. Nếu có ai hủy Dáng người ngôi dưới 
góc cây tức là đã hủy báng Ta. Nếu có ai tán Шап người ngôi chỗ đất trông, tức 
là đã tán thán Та. Sở dĩ như thế, vì Та hăng tán Шап người ngòi nơi đất trồng. 
Ai hủy nhục người ngòi nơi đất trống tức là đã hủy nhục Ta. Аі tán Шап người 
ở chỗ văng vẻ an nhàn tức là đã tán thán Ta. Vì sao như thế? Vì Ta hăng tán 
thán người ở chỗ văng vẻ an nhàn. Ai hủy nhục người ở chỗ văng vẻ an nhàn 
tức là đã hủy nhục Та. Ai tán Шап người mặc áo năm mảnh là đã tán thán Та. Vì 
sao như thế? Vì Ta hăng tán ап người mặc áo năm mảnh. Аі hủy nhục người 
mặc áo năm mảnh tức là đã hủy nhục Ta. A1 tán thán người giữ ba y tức là đã 
tán thán Ta. Vì sao như thế? Vì Ta hăng tán thán người giữ ba y. Ai hủy nhục 
người giữ ba y tức là đã hủy nhục Ta. Ai tán thán người ngôi ở gò mả là đã tán 
{һап Ta. Vì sao như thế? Vì Ta hăng tán thán người ngôi ở gò må. Аі hủy nhục 
người ngôi ở gò mả tức là đã hủy nhục Ta. Ai tán thán người ăn một bữa, tức là 
đã tán thán Ta. Vì sao như thé? Vì Ta thường tán Шап người ăn một bữa. Ai hủy 
nhục người ăn một bữa tức là đã hủy nhục Та. Ai tán Шап người ăn đúng ngo là 
đã tán ар Ta. Vì sao như thế? Vì Ta hàng tán ап người ăn đúng ngo. Аі hủy 
báng người ăn đúng ngo tức là hủy báng Ta. Ai tán ап người hành Đâu-đà tức 
là đã tán thán Ta. Vì sao như thế? Vì Ta hăng tán Һар các người hành Đầu-đà. 
Ai hủy nhục người hành Đâu-đà tức là đã hủy nhục Ta. Nay Та day các Tỳ-kheo 
hãy như sở hành của Đại Ca-diệp, không có sơ sót. Vì sao như thế? Vì Tỳ-kheo 
Đại Ca-diếp có các hạnh này. Thé nên, các Tỳ-kheo hãy thường nên học như 
Đại Са-аіёр. 

Như vậy, này các T-kheo, nên học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại chúng 
Ty-kheo năm trăm vi. 
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Вау giờ, Tôn giả Đại Ca-diép trụ a-lan-nhã. Đến giờ khát thực, Tôn già 
không phân biệt giàu nghèo. Tôn giả ở một nơi, ngôi một chỗ hoặc dưới gốc 
cây, hoặc ngoài đồng trông, hoặc ở chỗ văng vẻ trọn không dời đôi, mặc áo năm 
mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn chính ngọ, hoặc 
hành Đầu-đà mặc dù tuôi cao già cả. Вау giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp ăn xong liền 
đến dưới một cội cây thiền định, thiền định xong, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa 
sang y phục, đi đến chỗ Thế Tôn. Вау giờ, Thế Tôn từ xa trông thấy Ca-diếp 
đến. Thế Tôn bảo răng: 

- Khéo đến, Ca-diếp! 

Ca-diếp đến chỗ Phật cúi lạy rôi ngôi một bên. Thế Tôn dạy răng: 

— Ca-diép! Nay thầy đã lớn tuổi, già cả, quá suy, lọm khom, vậy thây nên bỏ 
hạnh khát thực, cho đến các hạnh Đầu-đà, mà nên nhận lời mời của các trưởng 
giả và nhận y áo. 

Ca-diếp đáp: 

— Con không dám theo lời Như Lai dạy. Vì sao? Vì nếu Như Lai không 
thành đạo Vô thượng Chánh chân thì con št thành Bích-chi Phật, mà Вісһ-сһі 
Phật trọn hành A-lan-nhã. Đến giờ khất thực, con không phân biệt giàu, nghèo. 
Con ở một nơi, ngôi một chỗ hoặc ngôi dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, 
hoặc chỗ văng vẻ trọn chăng dời đối, hoặc mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba у, 
hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành Đầu-đà. Nay con 
chăng аат bỏ thói cũ mà học hạnh khác. 

Thé Tôn báo răng: 

— Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, 
rộng đến tát cả trời, người đêu được độ. Vì sao? Ca-diệp! Nêu hạnh Đâu-đà này 
được hành ở đời thì pháp của Ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nêu có pháp ở đời, 
thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liên giảm. Cũng vậy, thành Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, đạo Tam thừa đều còn ở đời. Này các Tỳ-kheo, hãy học 
như Ca-diếp tu tập. 

Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lợi dưỡng quá nặng khiến người không đến được đạo Vô thượng Chánh 
chân. Vi sao như thế? Này các Tỳ-kheo, Đề-bà-đạt-đa ngu si kia nhận năm trăm 
nồi cơm của Vương tử Bà-la-lưu-chi (A-xà-thế) cúng dường. Nếu ông ta không 
cho, Đê-bà-đạt-đa ngu si trọn không tạo việc ác này. Vì Vương tử Bà-la-lưu-chi 
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hàng ngày đem năm trăm nồi cơm đến cúng dường nên Đề-bà-đạt-đa mới khởi 
năm điều nghịch ác, thân hoại mạng chung sanh trong địa ngục đại A-ty. Do 
phương tiện này mà biết lợi dưỡng quá nặng khiến người chăng đến được đạo 
Vô thượng Chánh chân. Nếu chưa sanh tâm lợi dưỡng, chớ nên sanh; đã sanh 
thì nên diệt đi. Như thé, các Ty-kheo, nên học điều này. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Kỳ-xà quật, cùng với đại chúng 
Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Вау giờ, Đèề-bà-đạt-đa làm rối loạn chúng Tăng, làm chân của Như Lai bị 
thương, xúi A-xà-thê giêt vua cha, lại giêt A-la-hán, Ty-kheo-ni, rôi tuyên bô 
với đại chúng răng: “Chó nào có ác, ác từ đầu sanh? Ai làm việc ác này phải 
chịu quả báo đó. Ta cũng chăng làm việc ác này mà phải chịu quả Бао.” 

| Вау giờ có nhiều chúng Ty-kheo vào thành La-duyệt khất thực, nghe nói 
Đê-bà-đạt-đa ngu si tuyên bô ở trong đại chúng: “Chó nào có ác, ас từ đầu 
sanh? A1 làm việc ác này phải chịu quả báo до.” 

Bấy giờ, những Ту-Кһео а ау ап хопр, liên cầm у bát, vắt tọa cụ lên vai mặt, 
đi đến chỗ Thé Tôn, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi một bên. Bấy Ø1Ờ, сас chúng Ty- 
kheo bạch Thé Tôn: 

- Đê-bà-đạt-đa ngu si tuyên bố ở trong đại chúng răng: “Vì sao làm ác 
không có tat ương, làm lành không có quả báo? Đó là vì không có quả báo 
thiện ác.” 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ác thì có tội, các hạnh thiện ác đêu có báo ứng. Nếu Đề-bà-đạt-đa ngu 
si kia biệt có quả báo thiện ác thì sẽ khô héo, sâu lo không уш, máu sôi sẽ phun 
đây mặt. Vì Đê-bà-đạt-đa chăng biệt quả báo của thiện ác, do đó mới ở trong 
đại chúng mà tuyên bô không có quả báo thiện ác, làm ác không tai ương, làm 
thiện không có phước quả. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Người ngu tự xét rõ, Làm ác không có phước, 
Nay Ta rõ biệt trước, Báo ứng của thiện ác. 

Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy xa lìa ác, làm phước chớ mỏi mệt. Các Ту- 
Кһео, nën hoc diéu пау. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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9. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nhận lợi dưỡng của người rất nặng, chăng phải dë, khiến người chăng đến 
được chó vô vi. Vì sao như thê? Vì quả báo của lợi dưỡng cắt vào da người; vì 
căt da liên căt thịt, vì căt thịt liên đứt xương, vì đứt xương liên thâu tủy. Này các 
1-kheo, hãy dùng phương tiện này liên biết lợi dưỡng гаї nặng. Nêu chưa sanh 
tâm lợi dưỡng thì chớ sanh, đã sanh thì khiên cho diệt. Như vậy, các Ty-kheo, 
nên học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Nhận lợi dưỡng của người thật là chăng dễ, khiến người chăng đến được 
chó vô vi. Vì sao như thê? Nêu Ту-Кһео Lợi-sư-la kia chăng tham lợi dưỡng 
thì chăng làm việc sát sanh vô lượng như thê, thân hoại mạng chung sanh trong 
địa ngục. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Nhận lợi dưỡng người nhiều, Ноаі hạnh thanh bạch người, 


Thé nên chế ngự tâm, Chớ tham đăm mùi vị. 
Lợi-sư được định rôi Cho дёп trời Đêề-thích 
Thân thông bị tôn giảm, Doa vào ngục chém giêt. 


Các Tỳ-kheo hãy dùng phương tiện này thời liền biết nhận lợi dưỡng của 
người thật chăng phải dễ. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này: “Chưa sanh 
tâm lợi dưỡng phải chế ngự khiến chăng sanh, đã sanh tâm này hãy cầu phương 
tiện khiến cho tiêu diệt.” Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nhận lợi dưỡng của người thật chăng dễ, khiến người chăng đến được chỗ 
vô vi. Vì sao thế? Nêu Ty-kheo Tu-la-đả không tham lợi dưỡng thì đã không ở 
trong pháp mà xa ba pháp y dé làm cư sĩ. Iy-kheo Tu-la-đà vón tu hạnh A-lan- 
nhã, đến giờ khất thực, ở một nơi, ngòi một chỗ, hoặc ăn chính про, ở dưới gốc 
cây, ngôi ngoài trời, thích chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc 
thích ở gò mả, khắc khô thân thể, hành hạnh Đầu-đà này. Lúc này, Tỳ-kheo Tu- 
la-đà thường nhận sự cúng dường của Quốc vương Mãn Hô, hàng ngày cung 
cấp món ăn trăm vị. 

Bây giờ, Ty-kheo kia у nhiễm thức ăn này, dần dần bỏ hạnh A-lan-nhã, 
đến giờ khất thực, ở một nơi, ngồi một chỗ, ăn chính ngo, ở dưới gốc cây, ngôi 
ngoài trỜi, Ở chỗ nhàn cư, mặc áo năm mảnh, hoặc giữ ba y, hoặc thích ở gò mả, 
khắc khô thân thé. Bỏ hết những điều пау, bỏ ba pháp у; vi ây trở lại làm người 
bạch y, giết trâu sát sanh chăng thé tính Кё, khi thân hoại mạng chung sanh vào 
địa ngục. 

Các Tỳ-kheo, do phương tiện này mà biết lợi dưỡng rất nặng, khiến người 
chăng đắc đạo Vô thượng Chánh chân. Nếu chưa sanh lợi dưỡng, hãy chế ngự 
khiến cho chăng sanh; đã sanh thì tìm phương tiện khiến tiêu điệt liền. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

KKK 


2. Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy diệt một pháp, Ta sẽ tác chứng cho các Һау thành quả thần thông, 
các lậu được dứt. Thế nào là một pháp? Đó là tham đăm mùi vị. Thế nên, các 
Tỳ-kheo, hãy diệt sự tham vị này, Ta sẽ tác chứng cho các thây thành quả thân 
thông, các lậu được dứt. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 
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Chúng sanh dšm vi này, Chét doa trong duong ас, 
Nay nën ха duc này, Liên thành А-1а-һап. 
Thế nên, các Тў-Кһео thường nên xả bỏ у tưởng tham đăm vị này. Như vậy, 
các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả vừa chết một đứa Con trai mà 
ông rất yêu thương chưa hè xa һа. Ông ta thấy con chết liên phát cuồng, đi lang 
thang khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: 


— Có thây con tôi không? 

Вау 910, ông ta đi dần dân đến tinh xá Kỳ Hoàn, đến chỗ Thế Tôn và đứng 
một bên. Bấy giờ, ông ta bạch Thế Tôn răng: 

— Sa-môn Cù-đàm! Có thấy con tôi không? 

Thế Tôn bảo trưởng giả: 

— Vì sao mặt mày không vui, các căn rối loạn? 

Bấy giờ, trưởng giả thưa đức Cù-đàm: 

— Không như уйу sao được? Vì sao? Tôi chỉ có một đứa con, nó lại bỏ tôi 


mà chết. Tô бі rất nhớ thương nó, chưa hè rời mắt, vì thuong xót đứa соп ấy nën 
tôi phát cuồng. Nay tôi hỏi Sa-môn, có thấy con tôi không? 


Thé Tôn dạy ràng: 

— Đúng vậy, trưởng giả! Như lời ông hỏi: Sanh, già, bệnh, chết là phép 
thường ở đời; ân ái biệt ly khó; oán ghét gặp gỡ khô. Đứa con vì vô thường mà 
bỏ ô ông, há ông nghĩ đến được sao? 


Bấy giờ, ông ta nghe Thé Tôn nói, không băng lòng bèn bỏ đi; đi đường gặp 
người, ông liên nói: 

— Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Аі ân biệt ly liên có khoái lạc.” Sa-môn nói 
như vậy, xét có đúng không? 

Người kia đáp: 

— Ẩn ái biệt ly mà vui cái gì? 

Ngay lúc đó, cách thành Xá-vệ không xa, có nhiêu người đang đánh bạc với 


nhau. Вау giò, Ông ta liên nghĩ răng: “Các ông này thông minh trí huệ, không 
VIỆC gì chăng biết. Nay ta nên đem nghĩa này hỏi ho.” 


Bấy giờ, ông ta đến chỗ đánh bạc hỏi mọi người răng: 
— Sa-môn Cù-đàm bảo tôi rằng: “An ái biệt ly khổ, oán ghét gặp gỡ khó. 
Đây là khoái lạc.” Nay các ông nghĩ sao? 
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Bây giờ những người đánh bạc đáp ông ta: 

— Ап ái biệt ly có gì vui? Nói là khoái lạc, nghĩa này không đúng. 

Bấy giờ, ông ta liền nghĩ: “Xét lời Như Lai trọn không hư dối. Sao nói xa 
lia ân ái lại có уш u?” Nghĩa này không đúng. 

Bấy giờ, người kia vào thành Xá-vệ, đến ngoài cửa cung kêu lên: 

- Sa-môn Cù-đàm dạy rằng: “Ân ái biệt ly, oán ghét hội họp. Đây là 
khoái lạc.” 

Bấy giờ, cả thành Xá-vệ và người trong cung truyền lời này khắp nƠI. Ngay 
lúc đó, Đại vuong Ba-tư-nặc và phu nhân Mạt-lợi dang ở trên lầu vui уду với 
nhau. Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo phu nhân Mạt-lợi: 

— Sa-môn Cù-đàm thật có lời này: “Ап ái ly biệt, oán ghét gặp gỡ. Đây đều 
là khoái Јас” chăng? 

Phu nhân дар: 

— Tôi không nghe Như Lai dạy lời này, nhưng néu đúng Như Lai có day như 
thê, cũng chắng phải là việc hư dối. 


Vua Ba-tư-nặc bảo: 


— Ví như thây dạy đệ tử: “Làm điều này, bỏ điều này.” Đệ tử đáp răng: “Xin 
vâng, Đại su.” Nay phu nhân Mạt-lợi, bà cũng như thê. Sa-môn Cù-đàm kia tuy 
nói lời này mà bà ưng thuận nói rằng như thế chăng khác, không có hư vọng. 
Vậy bà hãy đi mau, đừng có đứng trước mặt ta. 

Bấy giờ, phu nhân Mạt-lợi bảo Bà-la-môn Trúc-bác: 

— Nay ông ёп tinh ха Ky Hoàn, tói chó Nhu Lai, đem tên của ta, quỳ dưới 
chân Như Lai, lây nghĩa nảy bạch dày đủ cho Thế Tôn rằng: “Trong thành Ха- 
уё và người trong cung có luận bản điêu mà Sa-môn Củ-đảm nói: “Ап ái biệt 
ly, оап ghét hội họp. Đây đều là khoái lac’. Chàng rõ Thé Tôn có dạy như thé 
chăng? "Nếu Thế Tôn có dạy điêu gì, ông hãy khéo nhận lời rôi vê nói lại cho ta. 


Bây giờ, Bả-la-môn Trúc-bác nhận sắc lịnh của phu nhân, tìm đến tinh xá 
Kỳ Hoàn. Đến chỗ Thế Tôn chào hỏi, chào hỏi xong ngôi một bên. Rồi Phạm 
chí kia bạch Thê Tôn: 

— Phu nhân Mạt-lợi cúi lay Thế Tôn và thăm hỏi Như Lai có được nhẹ 
nhàng dễ chịu, đi đứng có mạnh khỏe không, giáo hóa người mê muội có mệt 
nhọc không. Rồi lại nói rằng: “Trong thành Xá-vệ này loan truyền răng Sa-môn 
Cù-đàm day: “Ân ái biệt ly, oán ghét hội họp. Đây đều là khoái lạc.” Chăng rõ 
Thế Tôn có dạy như thê chăng?” 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn Trúc-bác răng: 

— Ở trong thành Xá-vệ này có một trưởng giả DỊ chết mát một đứa con. Ông 
ta nhớ đứa con này đến cuồng loạn mát tánh, chạy khắp Đông Tây gặp ai cũng 
hỏi: “Ai Һау con tôi?” Vậy thi, Bà-la-món, ân ái biệt ly khô, oán ghét tu hội 
khô. Đây đều không có hoan lạc. 
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Ngày xưa trong thành Xá-vệ này, lại có người mát mẹ già, cũng cuồng loạn 
chắng biết gì cả. Lại có người mất cha già; lại cũng có anh em, chị em thảy đều 
vô thường. Họ thấy sự bién đổi vô thường này sanh ra cuồng loạn, chăng biết 
Đông Тау. 

Này Bà-la-môn! Ngày xưa trong thành Xá-vệ này, có một người vừa rước 
một người vợ đoan chánh vô song vê. Bây giờ, ông ta không bao lâu bi nghèo 
cùng. Cha mẹ vợ ông ta thấy ê ông ta nghèo liên nghĩ: 


“Та hãy đoạt con gái về ра cho người khác.” 


Người kia rình nghe cha mẹ vợ muốn đoạt vợ mình để gå cho người khác. 
Вау giờ, ông ta đắt đao bén trong áo rồi đến nhà vợ. Bà vợ ông ta đang ngồi dệt 
ở ngoài vách. Ông ta bước vào nhà cha mẹ vợ hỏi: 


“Nay vợ tôi ở đầu?” 

Mẹ vợ đáp: 

“Vợ con đang dệt ở bóng mát ngoài bờ tường.” 

Ông ta liền đến chỗ vợ hỏi: 

“Cha mẹ nàng muôn đoạt nàng để ра cho người khác phải không?” 

Vợ đáp: 

'*“Thật có lời này, nhưng tôi không ưa nghe nói уду.” 

Вау giờ, người kia rút dao bén đâm chết vợ, rồi lại tự đâm vào bụng mình 
Và nói: 

“Cả hai ta cùng chết.” 

Này Bà-la-môn, hãy dùng phương tiện này mà biết ân ái biệt ly, oán ghét 
hội hỌp khó. Đây déu là buôn lo thật chăng thê nói được. 

Вау giờ, Bà-la-môn Trúc-bác bạch Thé Tôn: 


- Đúng vậy Thé Tôn! Có các thứ khô não này thực không vui. Vì sao thế? 
Xưa con có một đứa con trai nó chết đi, bỏ con, ngày đêm con nhớ mãi chăng 
rời tâm. Rồi con vì nhớ con, tâm ý cuồng hoặc, chạy khắp Đông Тау, gặp người 
liên hỏi: “Ai thấy con 101?” Nay Sa-môn Củ-đàm nói thật đúng như thê. Việc 
nước bận rộn, con muốn về nhiệm sở. 


Thế Tôn dạy: 
— Nay là đúng lúc. 
Bà-la-môn Trúc-bác liền từ chỗ ngôi đứng lên, nhiễu quanh Phật ba vòng 


rôi đi. Đến chỗ phu nhân Mạt-lợi, đem việc này tâu đây đủ cho phu nhân. Phu 
nhân Mạt-lợi liên đến chỗ Vua Ba-tư-nặc thưa: 


— Вау giờ tôi có chỗ muôn hỏi, mong Đại vương nghe rồi trả lời từng việc 
một. Thê nào, Đại vương có nhớ Vương tử Lưu Ly chăng? 

Vua đáp: 

— Rất nhớ, thương xót không rời lòng. 
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Phu nhân hỏi: 

- Nêu Vương tử chết đi, Đại vương có lo chăng? 

Vua lại đáp: 

— Đúng vậy, phu nhân! Như lời bà nói. 

Phu nhân hỏi: 

— Đại vương nên biết ân ái biệt ly đều gây sầu lo. Thế nào, Đại vương có 
nhớ Vương tử Y La chăng? 

Vua đáp: 

— Ta rất yêu kính. 

Phu nhân hỏi: 

— Đại vương! Nếu Vương tử chết đi, Đại vương có sâu lo chăng? 

Vua đáp: 

— Rất sâu lo. 

Phu nhân bảo răng: 

— Hãy lây phương tiện này mà biết ân ái biệt ly không có hoan lạc. T hé nào, 
Đại vương có nhớ Tát-la-đà dòng Sát-đề-lợi không? 

Vua đáp: 

— Rất yêu kính, nhớ nghĩ. 

Phu nhân nói: 

— Thé nào Đại vương, giả sử phu nhân Tát-la-đà có sự biên đôi, Đại vương 
có lo không? 

Vua đáp: 

— Có lo sâu chứ! 

Phu nhân nói: 

— Đại vương nên biết ân ái biệt ly, đây đều là khô. 

Phu nhân lại nói: 

— Vua nhớ thiếp chăng? 

Vua nói: 

— Ta yêu nhớ Ái khanh. 

Phu nhân nói: 

— Giả sử thân thiếp biến đổi, Đại vương có buôn lo không? 

Vua nói: 

— Nếu thân Khanh có gì biến đổi, thì ta buôn lo ngay. 

— Đại vương, hãy dùng phương tiện này mà biết ân ái biệt ly, oán ghét gặp 
gỡ không có уш vẻ рі. 

Phu nhân lại nói: 
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— Thé nào, Đại vương có nhớ nhân dân Ca-thi Cáu-tát-la không? 

— Та rất yêu nhớ nhân dân Ca-thi Câu-tát-]a. 

Phu nhân nói: 

— Nhân dân Ca-thi Câu-tát-la giả sử bién đôi, Đại vương có buôn lo không? 

Vua nói: 

— Nhân dân Ca-thi Câu-tát-la nếu có biến đối thì mạng ta cũng chàng còn, 
huống là chỉ buôn lo. Vì sao thé? Ta nhờ sức của nhân dân nước Ca-thi Câu-tát- 


la mới được tôn tại. Dùng phương tiện này biết mạng cũng chăng còn, hà huông 
chăng sanh buôn lo! 


Phu nhân nói: 

- Lấy đây mà biết: Ап ái biệt ly đều có cái khô này, không có vui vẻ. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hướng vè Thế Tôn 
mà nói: 

_ — Thật kỳ lạ! Thật kỳ lạ! Thế Tôn nói được pháp này. Nêu Sa-môn Cù-đàm 

đên đây, tôi sẽ cùng bàn luận. 

Vua lại bảo phu nhân: 

— Từ đây về sau, ta sẽ lại xem trọng Khanh hơn ngày thường, cho mang đồ 
phục sức không khác ta. 

Bấy giờ, Thế Tôn nghe phu nhân Mạt-lợi cùng Đại vương lập căn bản luận 
này, liên bảo các Ту-Кһео: 


— Phu nhân Mạt-lợi rất thông minh. Nếu Vua Ba-tư-nặc hỏi Ta lời này, Ta 
cũng lây nghĩa này mà nói cho Vua ấy giống như phu nhân đã nói không khác. 


Ngài lại bảo các Ту-Кћео: 


— Trong hàng Thanh văn của Та, ưu-bả-di chứng đắc lòng tin kiên có thuân 
thành bậc nhất là phu nhân Mạt-lợi. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Bạt-kỳ, trong vườn Nai, rừng Quỷ, núi Thi- -muc- -ma-la. 

Báy giờ, trưởng giá Na-uu-la-cóng đến chỗ Thế Tôn cúi lạy rồi ngồi một 
bên, chốc lát lui ngôi bạch Thế Tôn: 

— Nay con giả cả lại thêm bệnh tật, nhiêu điều ưu não, cúi mong Thế Tôn 
tùy thời dạy dỗ khiến chúng sanh được an ón lâu dài! 

Bấy 010, Thế Tôn bảo trưởng giả răng: 

— Đúng như lời ông nói, thân có nhiêu sợ hãi, đau đớn, đâu thé nương cậy, 
chỉ có một lớp da mỏng che đậy bên ngoài. Này trưởng giả, nên biết người y 
lại thân này, chính là được cái vui trong chốc lát. Đây là tâm ngu ngốc, chăng 
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phải điều người trí huệ quý. Thế nên trưởng giả, tuy thân có bệnh hãy khiến tâm 
không bệnh. Như thé, trưởng giả hãy học điều này! 

Bấy giờ, trưởng giả nghe nói như thế liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi lạy Thế 
Tôn tôi lui ra. 

Bấy giờ, trưởng giả lại nghĩ: “Nay ta có thể đến hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất 
nghĩa пау.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi dưới gốc cây cách đó không xa. Bấy giờ, 
Na-ưu-la-công đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, quỳ lay rồi ngồi một bên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bèn hỏi trưởng giả: 

— Nhan mạo ông vui hòa, các căn tịch tĩnh ắt có lý do. Này trưởng giả, chắc 
ông đã nghe Phật nói pháp phải không? 

Trưởng giả bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thế nào, Tôn giả Xá-lợi-phất, làm sao nhan mạo không vui vẻ được? Vì 
sao thế? Vì tôi được Thế Tôn đem pháp cam lộ tưới rót vào lòng. 

Trưởng giả đáp tiếp: 

— Tôn giả Xá-lợi- -phât, tôi đến chỗ Thế Tôn quy lạy rôi ngôi một bên. Bây 
giờ, tôi bạch Thế Tôn: “Con tuổi già sức yếu hăng ôm bệnh tật, khổ đau rât 
nhiều không thê tính Кё, cúi mong Thế Tôn, phân biệt thân này khiến khắp 
chúng sanh đạt được an ôn!” Вау giờ, Thế Tôn bảo tôi rằng: “Đúng vậy, trưởng 
giả! Thân này có nhiêu suy mòn đau khó, chỉ có lớp da mỏng che đậy bên 
ngoài. lrưởng giả nên biết, người nương cậy thân này, chính có thê vui chốc 
lát mà chăng biết bị khó vô lượng lâu dài. Thế nên, trưởng giả, Шап này tuy có 
hoạn nạn, nên khiến cho tâm đừng lo hoạn. Như thê, trưởng giả nên học điều 
này.” ТЬё Tôn dùng pháp cam lộ này tưới rót cho tôi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

- Thế nào trưởng giả, sao không hỏi lại Thế Tôn nghĩa này: “Thế nào là 
thân có hoạn mà tâm không hoạn? Thê nào là thân có bệnh, tâm không bệnh?” 

Trưởng giả bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thật sự tôi đã không đem việc này hỏi lại Thê Tôn là thân có hoạn, tâm 
không hoạn; thân có bệnh, tâm không bệnh. Tôn giả Xá-lợi-phât! Tôn giả chắc 
rõ việc này, mong phân biệt dày đủ cho. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng rộng nghĩa này 
cho ông. 

— Xin vâng, Tôn giả Xá-lợi-phât. 

Trưởng giả vâng lời dạy rồi, Tôn giả Xá-lợi-phât bảo ông ta: 

-Ở đây, trưởng giả, người pham phu chăng сар Thánh nhân, chăng được 
Thánh giáo, chắng theo sự dạy dỗ này, cũng chăng gặp thiện tri thức, chắng 
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Шео hâu thiện tri thức, họ chấp sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc, trong 
sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc kia sắc ta hội hop một chỗ. Sắc kia sắc ta đã hội 
họp một chỗ ròi, săc liền bại hoại, dời đôi chàng dừng, trong đó lại khởi sâu lo, 
khó não; cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức đều quán ngã có thức, trong 
thức có ngã, trong ngã có thức, thức kia thức ta hội họp một chỗ. Thức kia thức 
ta đã họp một chỗ rồi, thức liền bại hoại, đời đối chăng dừng, trong đó lại khởi 
sầu, lo, khó, não. Như thé trưởng giả, thân cũng có hoạn, tâm cũng có hoạn. 

Trưởng giả hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thé nào là thân có hoạn, tâm không có hoạn? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— О đây, trưởng giả, đệ tử bậc Hiền thánh thừa sự Thánh hiền, tu hành сат 
pháp, theo hâu thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Người đó không quán ngã 
со sắc, chắng thấy trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, chăng Һау sắc là của ngã, 
ngã là của sắc. Sắc kia dời chuyên chăng dừng. Sắc kia đã chuyển đối, chăng 
sanh hoạn sầu lo, khổ não theo sắc, cũng lại không thấy thọ, tưởng, hành, thức; 
chăng thấy trong thức có ngã, trong ngã có thức, cũng chăng thây thức là của 
ngã, cũng chăng thây ngã là của thức. Thức kia thức ngã đã hội một chỗ, thức 
liên bại hoại, trong đây không khởi buôn lo, khô não. Như vậy trưởng giả, thân 
có hoạn mà tâm không hoạn. Thê nên trưởng giả, hãy học tập như thê, trừ thân 
bỏ tâm, cũng không nhiễm trước. Này trưởng giả, nên học điều này. 

Вау giờ, Na-ưu-la-công nghe Xá-lợi-phất dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn thuyết pháp cho vài ngàn muôn chúng vây quanh trước 
sau. Lúc đó, Bả-la-môn Giang Тгас thân gánh một gánh nặng đến chỗ Thé Tôn, 
đến ròi đặt gánh xuống, đến một bên Thê Tôn và đứng lặng yên. Bây giờ, Bà-la- 
môn đó suy nghĩ thế này: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm vì mây ngàn muôn chúng 
vây quanh trước sau mà thuyết pháp. Ta nay thanh tịnh không khác gì Sa-môn 
Cù-đàm. Vì sao thé? Sa-môn Cù-đàm ăn lúa gạo tôt, các thứ ngon lành. Nay ta 
ăn quả trái dé tự nuôi mạng sống.” 

Вау giờ, Thé Tôn đã biết tâm niệm Bà-la-môn liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh đem hai mươi mốt kiết làm dính mắc tâm, nên biết 
người đó ắt đọa đường ác, chăng sanh cõi lành. Thế nào là hai mươi mốt kiết? 
Đó là sân tâm kiết, nhuê hại tâm kiết, thùy miên tâm kiết, điệu һу tâm kiết, nghi 
tâm kiết, nộ tâm kiết, ky tâm kiết, não tám kiết, tật tâm kiết, tăng tâm kiết, vô 
tàm tâm kiết, vô quý tâm kiết, huyễn tâm kiết, gian tâm kiết, ngụy tâm kiết, 
tranh tâm kiết, kiêu tâm kiết, mạn tâm kiết, đồ tâm kiết, tăng thượng mạn tâm 
kiết, tham tâm kiết. Này các Tỳ-kheo, nếu người có hai mươi mốt kiết làm dính 
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mắc tâm này, nên biết người đó ắt đọa đường ác, chăng sanh cõi lành. Ví như áo 
lông dạ trăng mới, lâu ngày cũ nát có nhiều bụi Бїт, ý muốn nhuộm thành màu 
xanh, vàng, đỏ, đen trọn chăng thành được. Vì sao? Vi có bụi bặm. Như thé, 
này Ty-kheo, néu có người đem hai mươi mốt kiét làm dính mắc tâm này, hãy 
quán người này át doa đường ác, chăng sanh cõi lành. Nếu lại có người không 
có hai mươi mốt kiết làm đính mắc tâm này, nên biét người đó át sanh lên trời, 
không rơi trong địa ngục; ví như да trăng sạch, mới tùy ý muốn nhuộm màu 
nào: Xanh, vàng, đỏ, đen, št thành màu đó, trọn chăng bại hoại. Vì sao như thé? 
Vi nó sach vậy. Đây cũng như thé, ai không có hai mươi mốt kiết này làm dính 
mắc tâm nên biết người này àt sanh lên trời, không rơi đường ác. Nếu đệ tử bậc 
Hiên thánh kia khởi sân nhuế tâm kiết, quán rôi liên có thê dừng được; khởi 
nhuề hại tâm kiết, khởi thùy miên tâm kiết, khởi điệu hý tâm kiết, khởi nghi tâm 
kiết, khởi nộ tâm kiết, khởi ky tâm kiết, khởi não tâm kiết, khởi tật tâm kiết, 
khởi tắng tâm kiết, khởi vô tàm tâm kiết, khởi vô úy tâm kiết, khởi huyễn tâm 
kiết, khởi gian tâm kiết, khởi ngụy tâm kiết, khởi tranh tâm kiết, khởi kiêu tâm 
kiết, khởi mạn tâm kiết, khởi đồ tâm kiết, khởi tâm thượng mạn tâm kiết, khởi 
tham tâm kiết. Nếu đệ tử bậc Ніёп thánh kia không sân, không nhuế, không 
có ngu hoặc; tâm ý vui hòa, dùng tâm từ rải khắp một phương mà tự vui thú, 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư cũng lại như thế; bốn phía trên, 
dưới, đôi với một trong tất cả cũng thế. Tất cà thế gian vô hạn vô lượng không 
thé tính ке; tâm không giận dữ mà tự du hí, tâm từ này rải khắp trong đó, được 
hoan hý rồi, tâm ý liền chính. 


Lại dùng tâm bi rải khắp một phương mà tự vui thú phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư cũng lại như thê; bốn phía trên, dưới, một trong tât cả 
cũng vậy. Tât cả thé gian dùng vô lượng, vô hạn cũng không thê tính kê; tâm 
không giận dữ mà tự du hí, dem tâm bi rải khắp trong đó, được hoan һу ròi, tâm 
ý liên chính. 

Lại dùng tâm hý rải khắp một phương mà tự vui thú; phương thu hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư cũng vậy; bôn phía, trên, dưới, một trong tât cả 
cũng vậy. Тах са thé gian dùng vô lượng, vô hạn không thê tính Кё; tâm không 
giận dữ mà tự du hí, dùng tâm xả này rải khắp trong đó, được hoan hỷ rôi, tâm 
ý liên chính. 

Lại dùng tâm xả (hộ) rải khắp một phương mà tự vui thủ; phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư cũng vậy; bốn phía, trên, dưới, một trong tật cả 
cũng vậy. Tất cả thế gian dùng vô lượng, vô hạn không thể tính Кё; tâm không 
giận dữ mà tự du hí, đem tâm hỷ nảy tràn khắp trong đó, được hoan hỷ rôi, tâm 
ý liền chính. 


Lại đối với Như Lai thành tựu tín căn, căn bản không dời, dựng cờ cao 
hiển không thé đi động. Chư thiên, long thân, a-tu-la, Sa-môn, Bà-la-môn hoặc 
người đời, trong đây được hoan hy, tâm y liền chính. Đây là Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
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Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn, trong đây được hoan һу, tâm у 
liên chính. 

Cũng lại thành tựu đối với pháp. Pháp của Như Lai rât là thanh tịnh, không 
thé dời đổi, được người yêu kính. Như vậy người trí nên quán điều này, liền ở 
trong đó được hoan hỷ, tâm ý liền chính. 


Cũng lại thành tựu đối với chúng. Thánh chúng của Như Lai rất là thanh 
tịnh, tánh hạnh thuần hòa, pháp pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội thành 
tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát kiên tuệ thành tựu. Thánh chúng gồm bốn đôi 
tám bậc. Đây là Thánh chúng của Như Lai, đáng yêu, đáng quý, thật đáng thừa 
sự, trong đây được hoan hý, tâm ý liên chính. 

Người ây lại dùng tam-muội này, tâm được thanh tịnh không có vết nhơ. 
Các kiết liên đứt sạch, cũng không nhiễm ô, tánh hạnh nhu nhuyễn, có được 
thân thông, liền tự biết được việc của vô lượng đời trước. Từ nơi nào đến đều 
biết hết, như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời; 
kiếp thành bại, kiếp không thành, hoại, vô số kiếp thành, hoại, vô só kiếp không 
thành, hoại. “Та từng ở chỗ kia, tự là gì, tên gì, họ gì, sanh như thế, ăn như thé. 
chịu khó vui như thé, thọ mạng ngắn hay dài. Từ chỗ kia chết sanh chỗ nọ, từ 
chỗ kia chết sanh ở đây.” Như thé tự biết việc vô số kiếp trước. 

Lại do tam-muội này, tâm thanh tịnh không có vết nhơ, biết tâm chúng sanh 
nghĩ việc рі. Người đó lại dùng thiên nhãn xem со người sanh, có người chết, 
sắc đẹp, sắc xâu, đường lành, đường ác, hoặc tốt hoặc хади tùy hạnh của chúng 
sanh, đã tạo quả báo thảy đều biết hết. Hoặc có chúng sanh thân làm ác, miệng 
làm ác, tâm làm ác, phi báng Hiền thánh, tạo hạnh tà kiến, thân hoại mạng 
chung sanh trong ba đường ác, trong dia ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân làm 
thiện, miệng nói thiện, tâm nghĩ thiện, không phi báng Hiên thánh, chánh kiến 
không có tà kiến, thân hoại mạng chung sanh chỗ lành, lên trời. Dó là thiên 
nhãn thanh tịnh xem các loài chúng sanh, có người sanh, có người chết, săc đẹp, 
sắc хап, đường lành, đường ác, hoặc tốt, hoặc xâu tùy hạnh chúng sanh, quả báo 
tạo ra Шау đều biết hết. 

Người đó lại dùng tam-muội này, tâm thanh tịnh không vết nhơ, không có 
kiết sử, tâm tánh nhu nhuyễn được thân thông. Lại dùng lậu tận thông mà tự уш 
thú. Người đó quán khô này, biết như thực. Lại quán khó tập, lại quán khổ tận, 
lại quán khó xuất yêu, biết như thực. Người đó quán như thế xong, tâm dục lậu 
được giải thoát, tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu được giải thoát. Được giải thoát 
rôi liên được trí giải thoát: “Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm 
đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa”, biết như thực. 

Như thế, này Tỳ-kheo, đệ tử bậc Hiền thánh tâm được giải thoát, tuy có ăn 
cao lương mỹ vị, các thứ ngon lành nhiêu như Tu-di cũng trọn không tội. Vì 
sao? Vì không dục ái, đã dứt sạch dục ái vậy; vì không sân, đã dứt sân vậy; vì 


13. РНАМ LỢI DƯỠNG # 81 


không ngu si, đã dứt ngu si vậy. Đây là Tỳ-kheo ở trong Ty-kheo, đã tắm rửa 
sạch sẽ hoàn toàn bên trong. 

Вау giờ, Bà-la-môn ở cạnh bờ sông bạch Thế Tôn răng: 

— Sa-môn Cù-đàm có thê đến bên sông Tôn-đà-la tắm rửa. 

Thé Tôn bảo răng: 

— Thế nào Bà-la-môn, sao gọi đó là nước sông Tôn-đà-la? 

Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

— Nước sông Tôn-đả-la, phước của nó rất thâm sâu, là ánh sáng của đời. 
Nếu có nhân vật nào tăm tại nước sông đó, tất cả các ác đều trừ sạch cả. 

Bấy 010, Thé Tôn liền nói kệ: 


Thân này vô số kiếp, Từng đến tắm sông kia, 

Và các ao vũng nhỏ, Không đâu không trải khắp. 
Người ngu thường thích đó, Mo ám không thanh tịnh, 
Tội cũ đây trong thân, Sông kia sao cửu được. 
Người tịnh thường an lạc, Người 010 0101 cũng vậy, 
Người sạch làm hạnh sạch, Kia nguyện tật quả thành, 
Hộ trì, không chấp thủ Hành từ không sát sanh, 
Giữ thành thật không 401, Tâm bi không tăng giảm. 
Nay ông tăm ở đây, Át được chỗ an ón, 

Sông kia đến chỗ nào, Như mù nhảy vào tối. 


Вау giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

— Thật đây đủ, thật đây đủ, thưa Cù-đàm! Ví như người ой được thắng, 
người tôi được sáng, người mê được thây đường, như đèn sáng trong nhà tôi, 
làm con măt cho nguoi không mặt. Như vậy, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số 
phương tiện thuyết Diệu pháp này. Nguyện xin cho con hành đạo. 

Bây giờ, Bà-la-môn ở cạnh bờ Sông liên được nhập đạo, thọ giới Cụ túc. 
Cũng như người nào có tâm xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng mong 
đạt đến: “Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, 
không còn thọ thân sau nữa”, vị ấy như thực rõ biết. Lúc này, Tôn giả Tôn-đà- 
la-đế-lợi thành bậc A-la-hán. 

Bấy giờ, Tôn giả Tôn-đà-la-đế-lợi nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


6. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Kỳ-xà quật cùng đại chúng Ty- 
kheo năm trắm người. 

Bây gIỜ, Thích- đề-hoàn- nhân lúc trời đã về chiều liên đến chỗ Thê Tôn, 
quỳ lay rồi ngồi một bên. Bây giờ, Thích- đề-hoàn-nhân liên dùng kệ tụng hỏi 
nghĩa Như Lai: 
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Hay thuyét, hay шуёп bó, 
Dë qua vực sanh tử, 
Con quán chúng sanh này, 
Tạo các hạnh dường ây, 
Nay con tại Linh Thứu, 
Biết ý thú của Ngài, 

Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Bốn đường tạo phước không 
Các người học được vết, 
Không dục cũng không giận, 
Vượt hết tất cả vực, 
Các loại chúng sanh này, 
Tạo hạnh bao nhiêu thứ, 
Chúng này độ vô lượng, 
Thánh chúng cũng như vậy, 
Cù-đàm chỗ lành kia, 
Được phước không thê kẻ, 


Vượt dòng thành vô lậu, 
Nay hỏi nghĩa Cù-đàm. 
Việc tạo nghiệp phước đức, 
Thí ai, phước tôi tôn? 

Xin mong giảng nghĩa này, 
Cũng vì người thí nói. 


Bốn quà đây đủ thành, 

Nên tin phụng pháp này. 

Hết si thành vô lậu, 

Thí kia thành quả lớn. 

Chỗ tạo nghiệp phước đức, 
Thí Tăng, được phước nhiêu. 
Như biên xuất trân bảo, 
Diễn pháp tuệ quang minh. 
Người hay thí chúng Tăng, 
Bậc Tôi thắng đã nói. 


Khi Thích-đề-hoàn-nhân nghe Phật dạy xong, quỳ lay Phật rồi lui ra. 
Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

7. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Ку-ха quật cùng với dat chúng 
Ty-kheo năm trăm người. 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bô-đề cũng tại thành Vương Xá, bên cạnh núi Kỳ-xà 
quật, làm riêng một thất lợp lá dé tự thiền tư. Khi ду, Tôn giả Tu-bó-dë thân bị 
khô hoạn rât trâm trọng, liên nghĩ răng: “Các thông khô của ta đây sanh ra từ 
đâu, từ đâu diệt, rôi đi vê đâu?” 

Bây giờ, Tôn giả Tu- bó- để liên ở ngoài trời trải toa cụ, chánh thân chánh ý, 
chuyên chú nhất tâm, ngôi kiết-già, suy nghĩ các nhập, dục hại thống khổ. 

Báy giờ, Thích- đê- hoàn-nhân, biết ý nghĩ của Tôn giả Tu-bô-đề, liền dùng 
kệ sai Ba-giá-tuân răng: 

Thiện nghiệp, thoát trói buộc, Ở tại núi Linh Thứu, 


Nay bị bệnh rất nặng, Vui không, các căn định. 
Mau дёп thăm hỏi bệnh, Săn sóc tôn thượng nhân, 
Sẽ thâu được phước lớn, Trông đức không рї hơn. 


Ba-giá-tuân đáp: 
— Хш vâng, Tôn giả. 
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Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân đem năm trăm thiên nhân và Ba-giá-tuần; ví 
như trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, liền biến mất khỏi cõi trời Ba Mươi 
Ba; hiện đến núi Linh Thứu, cách Tôn giả Tu-bô-đề không xa, lại dùng kệ bảo 
Ba-giá-tuân răng: 

Nay ông biết thiện nghiệp, Vui thiền định tam-muội, 
Tiếng nhu hòa thanh tịnh, Nay khiến từ thiền dậy. 

Ba-giá-tuân đáp: 

— Xin vâng! 

Bây giờ, Ba-giá-tuần nghe lời Thích-đề-hoàn-nhân, liền đem đàn lưu ly đến 
trước Tu-bô-đề, ròi dùng kệ này khen Tu-bồ-đề răng: 


Kiết tận trọn vô dư, Các niệm không lâm lẫn, 

Các trần câu đều dứt, Nguyện mau từ thiền tỉnh. 
Tâm dừng, qua sông hữu, Hàng ma độc các kiết, 

Công đức như bién lớn, Nguyện mau từ định khởi. 
Mắt sạch như hoa sen, Các uê trọn chăng vướng, 

Vô quy cùng tác quy, Không định, hãy mau dậy. 
Vượt bốn đòng vô vi, Khéo giải không già bệnh, 

Đề thoát nạn hữu vi, Cúi mong giờ định tỉnh (giác). 
Năm trăm trời ở trên, Thích chủ cũng thân đến, 


Muốn hầu Thánh tôn nhan, Giải không! Hãy mau dậy! 

Bây giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền từ tòa đứng dậy, rồi khen Ba-giá-tuần rằng: 

— Lành thay, Ba-tuân! Nay tiếng ông cùng tiếng đàn hòa, đàn cùng tiếng 
hòa, không khác. Mà tiêng đàn không rời tiêng ca, tiêng ca không rời tiêng đàn, 
hai việc hợp với nhau mới thành tiêng hay. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân liền đến chỗ Tôn giả Tu-bồ-đề, quỳ lay rồi 
ngôi một bên. Lúc ду, Thích-đề-hoàn-nhân bạch Tu-bô-đề: 

— Ngài Thiện Nghiệp bị bệnh khó có tăng giảm không? Nay thân này bệnh 
từ đâu sanh, từ thân sanh chăng, ý sanh chăng? 

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bó-dë bảo Thích-đề-hoàn-nhân răng: 

— Lành thay, Câu Dực! Pháp pháp tự sanh, pháp pháp tự diệt; pháp pháp 
cùng động, pháp pháp tự dừng. Ví như, này Câu Dực, có độc dược, lại có hại 
độc dược. Thiên Đế-thích! Đây cũng như thê, pháp pháp cùng loạn, pháp pháp 
tự dừng: pháp có thê sanh pháp, pháp đen dùng pháp trăng trị, pháp trăng dùng 
pháp đen trị. Thiên Đế-thích! Người bệnh tham dục dùng bát tịnh trị, người 
bệnh sân giận dùng tâm từ trị, người bệnh ngu si dùng trí huệ trị. Như thé, này 
Thích-đẻ-hoàn-nhân, tất cả pháp có đều quy về không: không ngã, không nhân, 
không thọ, không mạng, không sĩ, không phu, không hình, không tượng, không 
nam, không nữ. Ví như, này Thích-đề-hoàn-nhân! Gió làm gãy đại thọ cành lá 
xác xơ, mưa đá làm hại mầm, hoa quả vừa tốt không nước bị héo, trời giáng 


84 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


mua xuóng náy тат duoc tón tai. Nhu thé, Thién Đề-thích! Pháp pháp cùng 
loạn, pháp pháp tự định. Ta vôn bệnh hoạn đau đớn khô não. Hôm nay đã trừ 
không còn hoạn khô nữa. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân bạch Tu-bô-đề răng: 

— Tôi cũng có sâu, lo, khô, não. Nay nghe pháp này không còn sâu, lo 
nữa. Các VIỆC bận rộn, muôn trở về trời, việc mình cũng có và các việc trời 
đều тағ nhiêu. 

Tôn giả Tu-bô-đê nói: 

— Nay chính là lúc nên đi. 

Bấy giò, Thích-đê-hoàn-nhân liền từ chỗ ngôi đứng lên, quỳ lạy Tôn giả 
Tu-bô-đê, nhiêu ba vòng rôi д. 

Вау giờ, Tôn già Tu-bô-đề liền nói kệ: 

Năng nhân nói lời này, Căn bản đêu dày đủ, 
Người trí được an ôn, Nghe pháp dứt các bệnh. 
Bây giờ Thích-đề-hoàn-nhân nghe Tôn giả Tu-bồ-đề nói xong, vui vẻ 
vâng làm. 
* * * * * 
Điều-đạt và Hai kinh, Da và Lợi-sư-la | 
Trúc-bác, Tôn-đà-lợi Thiện Nghiệp, Thích-đê-hoàn. 


14. PHẨM МСО GIỚI 


1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào đã làm, đã làm nhiêu 
thành hạnh địa ngục, hạnh súc sanh, hạnh ngạ quỷ, nêu sanh trong loài người 
thọ mạng rât ngăn, như là sát sanh. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu có người ý thích sát sanh liên đọa địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh; nêu sanh trong loài người thì thọ mạng rất ngắn. Vì sao thế? Vì đoạn 
dứt mạng kẻ khác vậy. Thế nên, hãy học chớ sát sanh. Như thế, các Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ő trong chúng này, Ta không thây một pháp nào đã thuc hành rôi, đã thực 
hành nhiêu rôi được hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên trời, 
được chứng Niêt-bàn như là chăng sát sanh. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có nguoi chăng hành sát sanh, cũng không nghĩ giết, thọ mạng rất 
dài. Vi sao thê? Vi họ không nhiêu loạn vậy. Thê nên, này các Ty-kheo, nên học 
chăng sát sanh. Như vậy, các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Eg trong chúng này, Ta không tháy môt pháp nào dà duoc thuc hành, thực 
hành nhiều ròi lại thành hạnh địa ngục, hạnh nga quỷ, hạnh súc sanh, nêu sanh 
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trong loài người rất là nghèo túng, áo không đủ che thân, com chăng đây miệng 
như là việc ăn trộm. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu có người М thích trộm сар lây tài vật của người khác, 
liền đọa trong ngạ quỷ, súc sanh; nêu sanh trong loài người rât là nghèo túng. 
Vì sao thé? Vì đoạn dứt nghiệp sông của người khác. Thê nên các T-kheo, hãy 
học đừng lầy của chăng cho. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
4. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
= Ó trong chúng này, Ta khóng tháy một pháp nào đã thực hành, thực hành 


nhiêu rôi hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên trời, được chứng 
Niết-bàn, như là bô thí rộng rãi. 


Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Nếu có người rộng hành bố thí, ở đời hiện tại được sắc đẹp, được sức lực, 
được đây đủ trên trời, trong loài người hưởng phước vô lượng. Thế nên, các 
Тӯ-Кһео, nên hành bố thí, chớ có tâm keo kiệt. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Ö trong chúng này, Ta không thấy một pháp nào thực hanh ròi, đã thực 
hành nhiêu rôi thành hạnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nếu sanh trong loài 


người ở nhà gian dâm không có tịnh hạnh, bị người chê bai, thường bị phi báng. 
Thế nào là một pháp? Đó là tà dâm. 


Phật bảo các Ty-kheo: 


- Nếu có người dâm dật vô độ, thích xâm phạm vợ người, liên đọa trong địa 
ngục, nga quý, súc sanh, nếu sanh trong loài người, khuê môn dâm loạn. Thê 
nên, các Ту-Кһео thường nên chính ý, chớ khởi nghĩ dâm, cần thận chớ dâm 
người khác. Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

-Ở trong chúng này, Ta khóng tháy mót pháp nào dà thuc hành, thuc hành 
nhiều rồi, hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên trời, chứng được 
Niễt-bàn, như là không tà dâm, thân thê thơm sạch cũng không có ý tưởng tà уау. 


Phật bảo các Ty-kheo: 


- Nếu có người tinh khiết không dâm liền hưởng phước trong loài người, 
trên trời. Thé nên các Tỳ-kheo, chớ hành tà đâm, làm hưng khởi ý dâm. Như 
thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ő trong chúng này, Ta không thây môt pháp nào đã thực hành, thực hành 
nhiêu rồi thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ, súc sanh, nếu sanh trong loài 
người thì hơi miệng hôi thối, làm người chán ghét, như là vọng ngữ. Này các 
Tỳ-kheo, néu có người nói dối, nói thêu dệt, cãi lẫy thị phi, liền đọa trong súc 


sanh, nga quy. Vì sao thé? Vì nói dỗi vậy. Thé nên hãy chí thành, không được 
vọng ngữ. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

8. Tói прће nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ Ó trong chúng này, Ta không thây một pháp nào đã thực hành, thực hành 
nhiêu rôi hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên trời, chứng được 
Niết-bàn. Thế nào là một pháp? Đó là không nói dôi. Các Ty-kheo, người không 


vọng ngữ hơi miệng thơm tho, tiếng tăm vang xa. Thê nên các Tỳ-kheo, nên 
hành không vọng ngữ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
9. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Ở trong chúng này, Ta không thây môt pháp nào dà thuc hành, thuc hành 


nhiêu rôi chịu tội súc sanh, nga quy, địa ngục. Nếu sanh trong loài người thì 
cuồng, ngu si, hoặc chàng biết chân, ngụy như là uống rượu. Này các Tỳ-kheo, 
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nếu có người tâm thích uống rượu, chỗ sanh ra không có trí huệ, thường chịu 
ngu si. Như thê, này các I-kheo, cân thận chớ uông rượu. Như thê, này các 
Ty-kheo, hãy học điêu này! 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong chúng này, la không thây một pháp nào hơn pháp này: Đã thực 
hành, thực hành nhiêu rôi hưởng phước trong loài người, hưởng phước trên 
trời, chứng được Niêt-bàn. Thê nào là một pháp? Đó là không uông rượu. Này 
các Ту-Кһео, nêu có người chăng uông rượu, sanh ra liên thông minh không có 
ngu dôt, bit rộng nhớ nhiêu, y không nhâm lân. Như thê, này các Тў-Кһео, hãy 
học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

жжжжж 
Kinh Địa ngục thứ năm, Đây gọi hạnh bát thiện, 
Còn năm, Trời và Người, Khiên biệt sô thứ tự. 


15. РНАМ HÜU УО 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên biết có hai kiến (chấp) này. Thé nào là hai? Nghĩa là hữu kiến và vô 
kiến. Có các Sa-môn, Bà-la-môn đối với hai kiến này đã học tập, đã tụng đọc, 
trọn không theo pháp, như thực chăng biết. Đây chăng phải là Sa-môn, Bà-la- 
môn. Ở trong Sa-môn thì phạm pháp Sa-môn, ở trong Bà-la-môn thì phạm pháp 
Bà-la-môn. Sa-môn, Bà-la-môn này trọn chăng do thân tác chứng mà tự du hí. 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn đối với hai kiến này tụng đọc, nghĩ nhớ biết xả 
bỏ, như thực mà biết. Đây là Sa-môn biết giữ hạnh Sa-môn, Bà-la-môn biết giữ 
hạnh Bà-la-môn, tự thân thủ chứng, đề tự du hí; sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật та biết. 
Thé nên, các 1-kheo, đôi với hai kiến này, chăng nên học hành, chăng nên đọc 
tụng, nên lìa bỏ hắn. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai kiến này. Thế nào là hai kiến? Đó là hữu kiến và vô kiến. Thé nào 
là hữu kiên? Nghĩa là dục hữu kiến, sắc hữu kiến, vô sắc hữu kiến. Thế nào là 
dục hữu kiến? Nghĩa là ngũ dục. Thế nào là ngũ dục? Nghĩa là mắt thây sắc rất 
yêu thích nghĩ nhớ. Người đời tôn thờ chưa từng xa lìa, như tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc chạm, ý rõ các pháp. Đó là hữu kiến. 

Thế nào gọi là vô kiến? Nghĩa là thây hữu thường và thấy vô thường. Có 
cái thấy đoạn diệt và thấy không đoạn diệt; thây hữu biên, ау vô biên; ау 
có thân, tháy không thân; Һау có mang, thây không mạng; thây thân khác, һау 
mạng khác. Sáu mươi hai kiến (chấp) này gọi là vô kiến, cũng chăng phải là 
chân kiến. Đó gọi là vô kiến. | 

Thé nên, các Ty-kheo, nên bỏ hai kiến này. Như thé, các Ty-kheo, nên học 
điều này! 
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Bây giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
ЖЖЖ 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai sự bó thí này. Thé nào là hai? Đó là pháp thí và tài thí. Này các Tỳ- 
kheo! Bô thí hơn hêt không gì qua pháp thí. Thê nên, các Ty-kheo, nên thường 
học pháp thí. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai nghiệp. Thé nào là hai nghiệp? Có pháp nghiệp và có tài nghiệp. 
Nghiệp trên hêt không gì qua pháp nghiệp. Thê nên, này các Ty-kheo, nên học 
pháp nghiệp, chớ học tài nghiệp. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai ơn này. Thê nào là hai? Đó là ơn pháp và ơn tài. Hơn hết trong các 
ơn, không gì qua ơn pháp. Thê nên, các Ty-kheo, hãy tu hành ơn pháp. Như vậy, 
này các T-kheo, hãy học điêu này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người ngu sỉ có hai thứ tướng mạo. Thé nào là hai? О đây, người ngu đổi 
với việc không đáng làm mà làm, việc làm sắp xong thì chán bỏ. Đó là, này các 
Ту-Кһео, người ngu có hai tướng mạo này. 

Lại nữa, Tỷ-kheo, người trí có hai tướng mạo. Thế nào là hai? Ở đây, 


người trí đối với việc không đáng làm thì không làm, việc làm gân xong 
không chán bỏ. 
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Thé nën, пау các Ty-kheo, hai tướng mạo của người ngu phải nên xa lia. 
Nên nhớ tu hành hai tướng mạo của người trí. Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, trong tự suy xét chuyên chú một lòng cũng như lễ Như 
Lai. Thế nào là hai pháp? Đó là trí huệ và diệt tận. 

Như thê, 1-kheo đối với hai pháp nảy trong tự suy xét, chuyên chú một 
lòng cũng như lê Như Lai. Như thê, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, trong tự suy xét, chuyên chú một lòng cũng như lễ Pháp 
bảo hay thần miéu của Như Lai. Thế nào là hai pháp? Có lực, có vô úy. Như thé, 
Ty-kheo đối hai pháp này trong tự suy xét, chuyên chú một lòng như lễ Pháp 
bảo và thân miêu của Như Lai. Như vậy, này các Ty-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, trong tự suy xét, chuyên chú một lòng như lễ chùa của 
Như Lai. Thê nào là hai pháp? Như Lai cùng người thê gian không có ai băng. 
Như Lai có đại từ, đại bi, thương xót nhớ nghĩ mười phương. Như thê, Ту-Кһео 
đôi hai pháp này, trong tự suy xét, chuyên chú một lòng như lê chùa của Như 
Lai. Như vậy, này các Ty-kheo, nên học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
10. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

_ — Có hai nhân, hai duyên khởi ra chánh kiến. Thê nào là hai? Nhận lời dạy 
dô và suy nghĩ vë chỉ, quán trong lòng. Như thê, Iỳ-kheo đôi hai nhân, hai 
duyên khởi ra chánh kiên. Như vậy, này các Ty-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
жжжжж 
Nhi kién và Nhi thí, Người ngu có hai tướng. 
Lê pháp, miêu Như Lai, Chánh kiên ở sau cùng. 


16. PHẨM НОА DIÉT 


1. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả Nan-đà ở trong vườn Tượng Hoa, lúc đó Tôn giả Nan- đà 
ở chỗ văng vẻ liền nghĩ răng: “Như Lai ra đời rất khó gặp, ức kiếp mới xuất 
hiện, thật không thê thấy Như Lai trải qua một thời gian lâu xa mới xuất hiện; 
như hoa ưu-đàm-bát xuất hiện, đây cũng như thé. Như Lai ra đời rất khó gặp, 
ỨC kiếp mới xuất hiện thật không thé thấy. Nơi này cũng khó gặp; tất cả hành 
Шау đêu đứt hàn, ái sạch không sót, cũng không ô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn.” 

Вау о1о, có một thiên tử Ma Hạnh, biết được tâm tư của Tôn giả Nan-đà, 
liền đến chỗ Tôn-đà-lợi, con gái họ Thích; bay trên không, dùng bài tụng này 
tán ап: 

Nay cô hãy vui vẻ, Mặc đẹp, trỗi ngũ nhạc, 
Nan-đà bỏ pháp phục, Tương lai cùng уш thú. 

Bấy giờ, cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi nghe thiên tử nói xong, hoan hỷ nhảy 
nhót không dừng được, liên tự trang điểm, dọn dẹp nhà cửa, trải tọa cụ tốt, thôi 
kỹ nhạc như lúc Nan-đà còn ở nhà không khác. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đang nhóm tại giảng đường Phó Hội, nghe Tỳ-kheo 
Мап-ӣа trả lại pháp phục, học tập nghiệp nhà. Vì sao thế? Vì có vị trời ở trên 
hư không bảo người vợ như thé. Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe lời nảy xong thì 
lo buôn, liên cưỡi voi trắng đi đến vườn kia. Đến nơi, vào trong hó Hoa Tuong, 
trông thấy Tôn giả Nan-đà từ xa, liền đến chỗ Nan-đà quy lay rồi ngôi một bên. 


Bây giờ, Tôn giả Nan-đà bảo Vua Ba-tư-nặc răng: 
— Vì sao Ngài lại đên đây, mặt mày biên sắc, có việc gi mà đên chó tôi? 
Vua Ba-tư-nặc đáp: 


— Tôn giả nên biết, tôi ở giảng đường Phó Tập, n nghe Tôn giả bỏ pháp phục, 
sông lại đời bạch y. Nghe lời này xong, nên mới đến đây. Chăng rõ Tôn giả chỉ 
dạy thế nào? 

Lúc này, Tôn giả Nan-đà cười nụ rồi chậm rãi bảo vua: 

— Không thây, không nghe, này Đại vương, tại sao lại nói như thế? Đại 
vương, há không nghe Như Lai nói tôi đã trừ các kiết, sanh tử đã dứt, Phạm 
hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa, như thật mà 
biết; nay thành A-la-hán, tâm được giải thoát sao? 
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Vua Ba-tư-nặc nói: 

— Tôi chăng nghe Như Lai nói ‚Ту-Кһео Nan-đà sanh tử đã dứt, đắc A-la- 
hán, tâm được giải thoát. Vì sao thế? Có vị trời đến bảo con gái họ Thích Tôn- 
đà-lợi như thế. Bây giò, phu nhân Tôn-đà-lợi nghe lời này rôi, liền Xướng kỹ 
nhạc, sửa sang phục sức, trải các tọa cụ. Tôi nghe vậy, liên đến chỗ Tôn giả. 


Nan-đà bảo vua: 


— Vua chăng biết, chăng nghe, cớ sao lại nói thê? Có các Sa-môn, Bà-la- 
môn lúc nào cũng vui cái vui ngưng dứt, vui thiện thệ, vui Sa-môn, уш Niết-bàn 
này chăng ai đã tự xem dâm như hâm lửa mả còn đến đó. Việc này không đúng. 
Xương như vòng khóa, thịt như đống đá, như dao bôi mật, ngôi tham chút lợi 
nhỏ, chăng lo cái hoạn về sau, cüng nhu trái nhiëu thi cành gãy, cũng nhu mắc 
nợ không lâu phải trả, giỗng như rừng cây kiếm, cũng như thuốc độc hại, cũng 
như lá độc, như hoa trái độc. Lôi quản dâm dục này cũng lại như thé, mà còn có 
ý nhiễm trước thì việc này không đúng. Từ hầm lửa dục cho đến trái độc, néu 
không quán việc này mà muôn qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu, và muốn vào cõi Vô dư Niết-bàn để Bát-niết-bàn. Việc này không đúng. 


Đại Vương nên biết, có các Sa-môn, Bả-la-môn quán sát: Đây là cái vui 
ngưng dứt, vui thiện thệ, vui Sa-môn, vui Niết- bàn. Việc này át đúng. Người â ây 
quán sát như thé này: “Hiểu rõ hàm lửa dâm giông như khóa xương, đồng thịt, 
dao bén bôi mật, trái nhiều cành gãy, mắc nợ; cũng như cây kiếm, ‚сау độc, như 
thuốc độc hại, thảy đều quán biết rõ. Đây là điêu có được. Đã hiểu biết rõ chỗ 
nỗi lên của lửa dâm, liên có thể qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu. Việc này àt đúng.” 

Thể nào, Đại vương, lây gì thây, lấy gì biết mà nói thé? Nay tôi, này Đại 
vương, đã thành A-la-hán, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm 
đã làm xong, không còn vào thai mẹ nữa, tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc trong lòng vui vẻ, tâm lành nảy sinh, bạch Tôn giả 
Nan-đà răng: 

= Nay tôi không còn hó nghi chút nào nữa, biết Tôn giả đã thành A-la-hán. 
Nay xin phép cáo từ, vì việc nước bộn bê. 


Tôn giả Nan-đà đáp: 
— Nên biết phải lúc. 
Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy rôi lui đi. Vua 


Ba-tư-nặc đi chưa bao lâu thì thiên ma kia đến chỗ Tôn giả Nan-đà, đứng giữa 
hư không, lại dùng kệ này nói với Tôn giả Nan-đà: 


Mặt phu nhân như trăng, Thân vàng bạc ngọc ngà, 
Nhớ dáng và nét mặt, Ngũ nhạc thường tự vui, 
Сау đàn, đánh trông ca, Âm thanh rất mềm mại, 
Hay trừ các sâu lo, Sao уш trong rừng này. 


Вау giờ, Tôn giá Nan-đà liền nghĩ rằng: “Бау là thiên nhân Ma Hạnh.” 


16. PHAM HÓA DIÉT # 95 


Hiểu biết vậy rồi, Ngài dùng kệ đáp: 


Ta xưa có tâm này, Dâm dục không biết chán, 

BỊ dục cột vào trong, Chăng biết già, bệnh, chết. 

Ta qua vực ái dục, Không dơ, không đăm nhiễm, 
Vinh hoa thảy là khó, Riêng vui pháp chân như. 
Nay ta không các kiết, Dâm, nộ, si đều dứt, 

Không còn tập pháp này, Người ngu nên giác tri. 


| Вау giờ, thiên nhân Ma Hanh kia nghe lời này liền ôm sâu lo, rồi ở đó 
biên mát. 

Lúc đó, nhiều Tỳ-kheo đem chuyện này bạch lại đây đủ với Thế Tôn. Вау 
giò, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Tỳ-kheo đoan chính không ai hơn Tỳ-kheo Nan-đà; các căn đạm bạc 
cũng là T-kheo Nan-đà; không có tâm dục cũng là Ty-kheo Nan-đà; không có 
sân giận cũng là Tỳ-kheo Nan-đà; không со ngu si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà, 
thành A-la-hán cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Vì sao như thê? Ty-kheo Nan-đà đoan 
chánh, các căn tịch tĩnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử đoan chánh trong hàng Thanh văn của Ta là T-kheo Nan-đà, сас 
căn tịch tĩnh cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng theo. 

* * * 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Có hai pháp về Niễt-bàn này. Thé nào là hai? Hữu dư Niễt-bàn và Vô dư 
Niêt-bàn. 

_ Kia tại sao gọi là Hữu du Niết-bàn? О đây, Tỳ-kheo diệt năm hạ phân 
kiệt sử, tức người đó nhập Niêt-bàn, không trở lại cõi này. Đó gọi là Hữu dư 
Niêt-bàn. 

Kia tại sao gọi là Vô dư Niết-bàn? Nghĩa là Tỳ-kheo dứt hết hữu lậu thành 
vô lậu, ý giải thoát, trí huệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự du hý, sanh tử đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, chăng còn thọ thân nữa, 
như thật mà biệt. Đó là Vô dư Niêt-bàn. 

Trong hai Niễt-bàn này, nên tim phương tiện đến Vô dư Niễt-bàn. Như vậy, 
này các Ty-kheo, nên học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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3. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói thí dụ về qua, cũng sẽ nói thí dụ vë heo. Hãy khéo suy nghĩ, 
Та sẽ giảng nói. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo răng: 

— Kia tại sao gọi là người ví như qua? Ví như có người ở chỗ tịch tĩnh, hãng 
tập dâm dục làm các hạnh ác; sau bèn xấu hô, rồi tự hôi lỗi, và trình bày rõ việc 
mình làm cho người nghe. Vì sao như thế? Hoặc bị các người Phạm hạnh thây 
chỉ trích. Người nảy quen thói dâm dục, làm các hạnh ác. Người ây làm các 
hạnh ác ròi hối lỗi VỚI nguòi, tự biết хаи hó. Giống như con quạ hăng chịu đói 
khó, ăn đồ do дау ròi chùi mỏ sợ có chim khác thây, nói гапе соп диа пау ап 
đồ bán thiu. Бау cüng nhu thé, nếu có một nguoi ó chó vàng vé, tàp dâm duc, 
làm hanh chàng lành, sau lại xấu hó mà tự hồi lỗi, trình bày với người việc mình 
làm. Sở dí như thế, hoặc bị các người Phạm hạnh trông thây nhớ biết người này 
tập dục, làm các hạnh ác. Đó gọi là người giống như qua. 

Kia sao gọi là người như heo? 

Nếu có một người ở chỗ văng vẻ, tập mãi dâm dục, làm các hạnh ác, cũng 
chăng xấu hồ, lại không hối lỗi, đối với người tự khen mình, công сао tự dụng: 
“Tôi có thê được ngũ dục tự vui thú, mây người này không có thể được ngũ 
dục. ` Người а ау làm ас rôi không xâu hô. Người này ví như heo, hăng ăn đồ do 
bán, năm chỗ bát tịnh, rôi lại lăng xăng đôi với các heo khác. Đây cũng như thể, 
nêu có người tập thói dâm dục, làm các hạnh ác, cũng chăng xâu hô, lại chăng 
hồi lỗi, đôi với người tự khen mình, công cao, tự cho là: “Ta có thê được ngũ 
dục để vui thú, các người này không thê được ngũ dục để vui thú.” Đây gọi 
là người như heo. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy nên xa lìa. Như thế, các Tỳ- 
kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ nói vê: “Có người giống lửa, có người giống trâu.’ ° Lăng 
nghe, lăng nghe, khéo suy nghĩ đó! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 
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Các Ty-kheo vâng lời Phật dạy ròi, Thế Tôn bảo ràng: 

— Kia sao gọi là người giông lừa? 

Nếu có một người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, do lòng tin kiên cô xuất 
gia học đạo. Bây giờ, người kia các căn bất định. Nếu mắt thấy sắc, theo đó khởi 
tưởng vệ sắc, theo đuôi vạn mối; lúc đó, nhãn căn không trong sạch, sanh các 
loạn tưởng, không thê gìn giữ, các ác đến đủ khắp; cũng lại chăng thé hộ trì nhãn 
căn; tai nghe tiéng, mỗi ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc chạm, ý biết pháp, 
theo đó khởi thức bệnh, rong ruồi vạn mối. Вау giờ, y căn không thanh tịnh, sanh 
các loạn tưởng, chăng. thé біп рїї, các ác đến đủ, cũng lại chăng thê hộ trì y căn, 
không có оа1 nghĩ lễ tiết cần thiết; bước đi, tiễn đừng, co duỗi, cúi ngước, cầm giữ 
y bát đều trái giới сат, liền bị người có Phạm hạnh trông thấy chỉ trích. “Chao ôi! 
Người ngu này tựa như Sa-môn” rôi chịu sự chê trách: “Nếu là Sa-môn, đáng ra 
không nên như thế.” Người â ây nói Tăng: “Tôi cũng là Ту-Кһео! Tôi cũng là Ту- 
kheo!” Ví như con lừa vào trong bây trâu ròi tự xung răng: “Tôi cũng là trâu, tôi 
cũng là trâu” ; nhưng xem hai lỗ tai lại chăng giông trâu, sừng cũng không giống, 
đuôi cũng chẳng giông, âm thanh cũng khác. Bấy giờ, bây trâu hoặc lây sung húc, 
hoặc lấy chân đá, hoặc lây miệng căn. Nay Tỳ-kheo này cũng lại như thé, сас сап 
bát định, nếu mắt thấy sắc, theo khởi tưởng sắc, rong ruôi muôn mỗi; bấy 910, 
nhãn căn chăn thanh tịnh, sanh các loạn tưởng, chăng thể gìn giữ, các ác đến 
đủ, cũng lại chăng thê hộ trì về nhãn căn, tai nghe tiếng, mũi ngùi mùi, lưỡi nêm 
vị, thân biết xúc chạm, ý biết pháp, theo đó khởi thức bệnh, rong гибі muôn mối. 
Bấy giờ, ý căn chăng thanh tịnh, sanh các loạn tưởng, chẳng 1 thê gìn giữ, các ác đủ 
cả; cũng lại chăng thê hộ trì ý căn; không có oal nghi, lễ tiết đáng làm; đi bước, 
tiên dừng, co дид, CÚI прос, cầm giữ y bát, đều trái câm giới, liên bị người có 
Phạm hạnh trông thấy chỉ trích: “Ôi! Người ngu này tựa như Sa-môn”, rôi Ы nêu 
lỗi: “Neu là Sa-môn, đáng ra không nên như thé!” Người â ây nói ràng: “Tôi là Sa- 
môn”, giỗng như con lửa vào trong bây trâu. Đó là người рібпр lừa. 


Người Кіа tại sao giống trâu? 


Nếu có một người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, do lòng tin kiên cô xuất 
gia học đạo. Bây giờ, người kia các căn tịch tịnh, ăn uóng biết tiết chê, suốt 
ngày kinh hành chưa hè rời xa, у nghĩ pháp ba mươi bảy đạo phẩm. Nếu mắt 
thây sắc, chăng khởi tưởng sắc, cũng không niệm rong ruôi. Bây giò, nhãn căn 
së duoc thanh tinh, sanh các twóng lành, cüng hay gin giữ không со Các ác nữa, 
thường ủng hộ nhãn căn; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân biết 
xúc chạm, ý biết pháp, chăng khởi thức bệnh. Bây giờ, ý căn được thanh tịnh. 
Người kia liên biết đến chỗ các người Phạm hạnh. Các bậc Phạm hạnh từ xa 
trồng thây người ду đến, ai пау tự kêu lên: “Chào mừng, bạn đồng hoc!” 


Rói tüy thời cúng dường, không để thiếu thốn. Ví như trâu tốt vào trong bày 
trâu tự xưng ràng: “Nay tôi là trâu” thì lông, đuôi, tai, sừng, âm thanh đều đúng 
là trâu. Các con trâu thấy rồi, mỗi con đến liễm thân. Đây cũng như thế, người 
kia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, do lòng tin kiên сб xuất gia học đạo. Bây giờ, 
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nguoi kia các càn thanh tinh, uóng ăn biết tiết độ, trọn ngày kinh hành chưa hè 
lia bó, ý đạo trong pháp ba mươi báy dao phám. Nếu mắt tháy sắc không khởi 
tưởng sắc, cũng không niệm rong гибі. Вау giờ, nhàn căn được thanh tịnh, sanh 
các tưởng lành, cũng hay gìn giữ, không có các điều ác nữa, thường Ủ ủng hộ nhãn 
căn; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân biết xúc chạm, ‚у biét pháp, 
chăng khởi thức bệnh. Bây giờ, ý căn được đây đủ. Dó là người gióng trâu. 


Như vậy, các Ty-kheo, nên học như trâu, chớ giông như lừa. Như vậy, này 
các T-kheo, nên học điêu này! 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về hạnh thiện và bát thiện. Lăng nghe, lắng nghe, khéo suy 
nghĩ đó! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn dạy: 

— Thế nào gọi là bất thiện? Thé nào gọi là thiện? Nghĩa là: Sát sanh là bát 
thiện, không sát sanh là thiện; 14у của không cho là bât thiện, lây của cho là 
thiện; dâm là bất thiện, không dâm là thiện; nói dôi là bất thiện, không nói dối 
là thiện; nói thêu dệt là bất thiện, không nói thêu dệt là thiện; nói hai lưỡi là bát 
thiện, không nói hai lưỡi là thiện; đâu loạn kia đây là bất thiện, không đâu loạn 
kia đây là thiện; tham của người là bất thiện, không tham của người là thiện; 
nồi giận là bất thiện, không nồi giận là thiện; tà kiến là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. Như thé, này các 1ỷ-kheo, hành điều ác này xong, đọa trong súc sanh, 
ngạ quỷ, địa ngục. Nếu người làm lành liền sanh trong loài người, lên trời và 
trong các đường lành, a-tu-la. Thế nên, hãy xa lia hạnh ác, tu tập hạnh lành. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp vi diệu cho các thầy; ban đầu lành, ở giữa lành và đến 
cuối cũng lành, có nghĩa, có ý vị, tu pháp Phạm hạnh được đây đủ. Đó là hai 
pháp. Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ nói йду đủ cho các thầy. 

Các Тӯ-Кһео дар: 
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— Xin vâng, Thé Tôn! 

Lúc này, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy rôi, Thế Tôn bảo rằng: 

— Thế nào là hai pháp? Nghĩa là tà kiến và chánh kiến; tà chí và chánh chí (tư 
duy); tà ngữ và chánh ngữ; tà nghiệp và chánh nghiệp; tà mạng và chánh mạng; 
tả phương tiện và chánh phương tiện (tinh tân); tà niệm và chánh niệm; tà tam- 
muội và chánh tam-muội. Đó là, này các Tỳ-kheo, gọi là hai pháp. Nay Ta đã 
nói hai pháp này cho các ау. Như Lai điều đáng làm nay đã chu tật, khéo nhớ, 
quán, tụng chớ có lười mỏi. Nay các thầy không hành, về sau hối chăng kịp. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Та sẽ nói về pháp “đuốc sáng”, cũng sẽ nói nghiệp đuốc soi đường. 
Hãy lăng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ. 

Các Tỳ-kheo дар: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tại sao gọi đó là đuốc sáng? Nghĩa là đã dứt hắn tham dâm, sân giận và 
ngu si. 

Tại sao gọi đó là nghiệp đuốc soi đường? Nghĩa là chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
tam-muội. Đó là nghiệp đuốc soi đường. Ta vì các thây đã nói về đuốc SOI sáng, 


cũng nói vê nghiệp đuôc soi đường. Như Lai điều đáng làm nay đã chu tât. Hãy 
khéo nhớ tụng đọc, chớ có giải đãi. Nay chăng hành, về sau hôi không kịp. 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
8. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có hai lực này. Thê nào là hai lực? Nghĩa là nhẫn lực và tư duy 


lực. Nếu Ta không có hai lực này trọn chăng thành Vô thượng Chánh chân 
Chánh đăng giác. 

Lại nữa, nêu không có hai lực này, trọn chăng ở xứ Ưu-lưu-tỳ khô hạnh sáu 
năm, lại cũng không thể hàng phục ma oán, thành đạo Vô thượng Chánh chân 
ngôi ở đạo tràng. Vì Ta có sức nhẫn, sức tư duy nên có thé hàng phuc chung ma, 
thành dao Vó thuong Chánh chan, ngài tai dao tràng. Thé nën, các Ty-kheo, 
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nên tìm phương tiện tu hai lực này: Nhẫn lực và tư duy lực; liền thành đạo Tu- 
đà-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm, đạo A-la-hán, ở Vô dư Niết-bàn mà 
Bát-niết-bàn. Như thé, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật ở nước Câu-thi-na-kiệt, là nơi sanh của Ngài. 
Lúc đó, Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương và năm trăm thiên nhân cùng hai mươi 
tám đại quỷ thần vương liền đến chỗ Tôn giả A-na-luật. Đến xong cúi đâu lạy 
rôi đứng một bên, lại dùng kệ này khen A-na-luật: 

Quy mạng nhân trung thượng, Được mọi người kính thờ, 
Nay chúng tôi chăng biết, Đang nương loại thiên nào? 

Bấy giò, có Pham chí tên là Xà-bat-trá là đệ tử của Pham-ma-du, lại đến 
chỗ Tôn giả A- -na-luật, quy lay ròi ngôi một bên. Lúc đó, Phạm chí kia hỏi Tôn 
giả A-na-luật răng: 

— Xưa tôi sanh tại vương cung, chưa hè được nghe mùi thơm tự nhiên nảy, 
có người nào đến nơi đây? Hay là thiên long, quý thân, nhân và phi nhân chăng? 

Bấy giò, Ngài A-na-luât дар Pham chí: 

— Vừa ròi, Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương và năm trăm thiên nhân cùng hai 
mươi tám đại quỷ thân vương đi đến chỗ tôi, quỳ lại гӧі đứng một bên, lại dùng 
kệ này mà khen tôi: 

Quy mạng nhân trung thượng, Được mọi người kính thờ, 
Nay chúng tôi chăng biết, Đang nương loại thiền nào? 

Phạm chí hỏi rằng: 

— Vì sao mà nay tôi không thây hình bóng họ? Thích, Phạm, Tứ Thiên 
Vương đang ở đầu? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Vì ông không có thiên nhãn cho nên không thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên 
Vương уа năm trăm thiên nhân cùng hai mươi tám đại quy thân vương. 

Phạm chí hỏi: 

— Nếu tôi có được thiên nhãn thì thây được Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương 
và hai mươi tám đại quỷ thân vương này chăng? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Nếu có được thiên nhãn thì có thể thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương và 
hai mươi tám đại quy thân vương. Nhung mà này Pham chí, thiên nhãn này đâu 


đủ cho là kỳ lạ; có Phạm thiên tên là Thiên Nhãn (ngàn mắt), ông ta thấy ngàn 
thé giới này như người có mắt tự xem mũ báu trong bàn tay mình. VỊ Phạm 
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thiên này cüng vày, tháy ngàn thé giói này khóng có chuóng ngai. Nhung vi 
Phạm thiên này không tự tháy được phục sức trên thân mình. 


Phạm chí hỏi: 

— VÌ cớ sao mà Phạm thiên có thiên nhãn lại không tự thây phục sức trên 
thân mình? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Vi vi trời kia không có mắt trí huệ vô thượng, nên không tự thây phục sức 
trên thân mình. 

Phạm chí hỏi: 

— Nếu tôi có được mắt trí huệ vô thượng thì có thê tháy phục sức trên thân 
này không? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

- Nếu có được con mắt trí huệ vô thượng thì có thê thây phục sức trên 
thân mình. 

Phạm chí hỏi: 

— Mong Tôn giả vì tôi nói pháp cực diệu, khiến tôi được con mắt trí huệ 
vô thượng. 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Ông có giới không? 

Phạm chí hỏi: 

- Thé nào gọi là giới? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Chăng tạo các ác, chăng phạm phi pháp. 

Phạm chí đáp: 

— Nếu giới là như thé, thì tôi kham phụng trì giới như thế. 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Phạm chí! Nay ông nên giữ сат giới không sơ sót mảy may, cũng nên trừ 
khử sự ràng buộc (kiết) của kiêu mạn, chớ chấp ngô ngã, sanh tưởng dính mắc. 

Phạm chí lại hỏi Ngài A-na-luật: 

— Thé nào là ngô? Thé nào là ngã? Thế nào là kiêu mạn kết? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Ngô là thân thức. Ngã là thân thê. Ở trong đó khởi thức sanh ngô ngã. Đó 


gọi là kiêu mạn kiết. Thế nên, Phạm chí, nên tìm phương tiện trừ các kiệt này. 
Như vậy, Phạm chí, nên học điều này. 
Phạm chí liên từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lay Ngài A-na-luật, nhiễu ba vòng 


mà đi. Chưa đến chỗ ở, giữa đường vị ду suy nghĩ nghĩa này, các trần câu dứt 
hết, được pháp nhãn thanh tịnh. 
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Bấy giờ, có vị trời khi xưa là bạn thân của Phạm chí này, biết được trong 
tâm Phạm chí, được trần cầu đứt hết, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lúc đó, vị trời 
kia lại đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cúi lạy xong đứng một bên, liên đem bài kệ 
này khen Ngài A-na-luật rằng: 


Phạm chí chưa đến nhà, Giữa đường được dấu đạo, 

Bụi dứt, mắt pháp sạch, Không nghi, không do dự. 
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật lại dùng kệ bảo vị trời răng: 

Tôi trước quán tâm kia, Khoảng giữa ứng dâu đạo, 

Kia ở Phật Ca-diếp, Từng nghe dạy pháp này. 


Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật rời khỏi nơi ây, đi dạo trong nhân gian, dân dân 
đến chỗ Thế Tôn, ở nước Xá-vệ, cúi lạy rôi đứng một bên. Bấy giờ, тһе Топ 
day du đời pháp cho A-na-luật. Tôn giả A-na-luật nhận lời Phật dạy rôi liền từ 
chó ngôi đứng lên, cúi lay và lui đi. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử trong hàng Thanh văn của Ta, được Thiên nhãn đệ nhất là Tỳ-kheo 
A-na-luật. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng lãnh. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả La-vân (La-hâu-la) vâng tu câm giới, không hê xúc phạm, 
tội nhỏ còn tránh, hà huông tội lớn; nhưng tâm hữu lậu không được giải thoát. 

Bây giờ, các 1-kheo liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi ngồi một bên. Các 
Ty-kheo bạch Thê Tôn răng: 

— Tỳ-kheo La-vân vâng tu сайт giới, không có xúc phạm, nhưng mà tâm 
hữu lậu không được giải thoát. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Рау dú pháp cám giói, Các cán cüng thành tuu, 
Dân dân sẽ dat được, Tât cả kiệt sử dứt. 

Thê nên, các Tỳ-kheo, thường nên nghĩ nhớ tu tập Chánh pháp, không có 
sơ sót. Như vậy, này các Ty-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

* * * * * 
Nan-đà, Niễt-bàn, Qua, Lừa, Bât thiện có hai, 
Đuôc, Nhân, Tư duy, Phạm chí và La-vân. 
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1. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn đến giờ đắp y, ôm bát dẫn La-vân vào công thành Xá-vệ. 
Khi ây, Phật quay nhìn phía hữu bảo La-vân: 

— Nay thây nên quán sắc là vô thường. 

La-vân đáp: 

— Thưa vâng, Thế Tôn! Sắc là vô thường. 

Thế Tôn bảo: 

— La-vân! Thọ, tưởng, hành, thức đêu là vô thường. 

La-vân đáp: 

— Thưa vâng, Thé Tôn! Thọ, tưởng, hành, thức đều là vô thường. 

Lúc này, Tôn giả La-vân lại nghĩ: 

— Đây có duyên cớ gì, mà nay mới đến công (phân vệ) thành khất thực đang 
ở giữa đường, cớ sao Thê Tôn lại đôi diện dạy dó ta? Nay ta hãy trở vê chó 
mình, chăng nên vào thành khât thực. 

Bây giờ, Tôn giả La-vân giữa đường trở về tinh xá Kỳ Hoàn, đem y bát đên 


dưới góc cây, chính thân, chính ý, ngòi kiết-già, chuyên chú nhất tâm, niệm sắc 
là vô thường; niệm thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 
Bây giờ, Thé Tôn ở thành Xá-vệ khất thực xong, sau khi ăn, đi kinh hành ở 
tinh xá Ky Hoàn, dàn dàn đến chỗ La-vân. Đến rồi, Thế Tôn bảo La-vân răng: 
— Thây nên tu hành pháp An-ban. Tu hành pháp này, hễ có ý tưởng sâu lo 
đêu sẽ trừ hết. Nay thây lại nên tu hành tưởng nho nhớp bát tịnh, nêu có tham 
dục nên diệt trừ hết. La-vân! Nay thầy nên tu hành tâm từ, đã hành tâm từ thì 
hễ có sân giận đêu sẽ trừ hết. La-vân! Nay thây nên hành tâm bi, đã hành tâm bi 
thì hễ có tâm hại št sẽ trừ hết. La-vân! Nay һау nên hành tâm hy, đã hành tâm 
hy thì hễ có tâm tật đỗ đều sẽ trừ hết. La-vân! Nay thây nên hành tâm hộ (ха). 
Đã hành tâm xả thì hễ có kiêu mạn ắt sẽ trừ diệt hết. 
Bây giờ, Thé Tôn hướng về La-vân mà nói kệ: 
Chớ khởi tưởng nghĩ luôn, Hăng nên tự thuận pháp, 
Như thé người có trí, Tên tuổi được lan truyễn. 
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Сат duóc sáng cho người, Khô ở tôi tăm lớn, 
Trời, rông cung kính thờ, Kính thờ bậc Sư trưởng. 
Lúc này, Tỳ-kheo La-vân lại dùng kệ đáp Thê Tôn: 
Con không khởi trước tưởng, Lại hăng thuận với pháp, 
Như thê người có trí, Thì hay thờ Sư trưởng. 


Bây giờ, Thế Tôn dạy bảo xong, liên trở về tịnh thất. Lúc này, Tôn giả La- 
vân lại nghĩ: “Nay làm sao tu hành An-ban, trừ bỏ được buôn lo, không có các 
tưởng?” Вау giờ, La-vân liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn, đến rôi 
cúi lay và ngôi một bên, chốc lát ngồi lui bạch Phật: 


- Thế nào là tu hành An-ban, trừ khử sầu lo, không có các tưởng? Thu 
hoạch quả báo lớn, được vị cam 10? 

Thê Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, La-vân! Thây có thê ở trước Như Lai rỗng tiếng sư 
tử mà hỏi nghĩa này. Thế nào là tu hành An-ban, trừ bỏ sâu lo, không có các 
tưởng, được đại quả báo, được vị cam lồ? La-vân! Nay thầy hãy lăng nghe, lăng 
nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy phân biệt đầy đủ. 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Вау giờ, Tôn giả La-vân nhận lời Phật dạy, rôi Thé Tôn bảo: 

— La-vân! О đây, nêu có Tỳ-kheo vui ở chỗ vàng vẻ không người, rồi chính 
thân, chính ý, ngôi kiết-già, không có niệm khác, buộc niệm ở chót mũi, hơi 
thở ra dài biết thở ra dài, thở vào dài biết thở vào dài; thở ra ngăn cũng biết thở 
та прйп, Шо уао ngàn cüng biét thó vào ngàn; thở ra lạnh cũng biết thở ra lạnh, 
thở vào lạnh cũng biết thở vào lạnh; thở ra âm cũng biết thở ra âm, thở vào âm 
cũng biết thở vào âm. Quán khắp thân thê thở vào, thở га һау đều biết hêt. Lúc 
có thở cũng lại biết có, còn lúc không thở cũng lại biết không. Nếu hơi thở từ 
tâm ra, cũng lại biết từ tâm ra. Nếu hơi thở từ tâm vào cũng lại biết từ tâm vào. 
Như vậy, này La-vân, người hay tu hành An-ban, thì không có tưởng sâu lo, não 
loạn, thu hoạch quả báo lớn, được vị cam lô. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu đầy đủ cho La-vân ròi, La-vân liền từ 
chỗ ngôi đứng lên, lạy Phật, nhiễu ba vòng rồi đi; đến đưới gốc cây tại vườn An- 
đà, chính thân, chính ý, ngôi kiết-già, không có niệm khác, buộc niệm ở chót mũi, 
thở ra dài cũng biết thở ra dài, thở vào dài cũng biết thở vào dài; thở ra ngắn cũng 
biết thở ra ngăn, thở vào ngắn cũng biết thở vào ngắn; thở ra lạnh cũng biết thở ra 
lạnh, thở vào lạnh cũng biết thở vào lạnh; thở ra ёт cũng biết thở ra âm, thở vào 
âm cũng biết thở vào ấm. Quản khắp thân thê, hơi thở ra thở vào thảy đêu biết cả; 
lúc có hơi thở cũng lại biết có, lúc không hơi thở cũng lại biết không; nếu hơi thở 
từ tâm ra cũng lại biết từ tâm ra, néu hơi thở từ tâm vào cũng lại biết từ tâm vào. 


Bấy giờ, La-vân tư duy như thế, dục tâm liền được giải thoát, không còn 
các điêu ác, có giác có quán niệm hoan hý, khinh an, lạc ở Sơ thiền. Có giác 
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có quán, trong tự quán hy, chuyên chú nhất tâm, nhập tam-muội không giác 
không quản, niệm һу, lạc ở Nhị thiền. Không còn niệm hỷ, tự giữ giác tri thân 
lạc, chỗ chư Thánh thường cầu, xả niệm һу, dạo ở Tam thiền. Khô vui kia đã 
diệt, lại không sâu lo, không khó không vui, xả (hộ) niệm thanh tịnh, lạc ở Tứ 
thiên. Do tam-muội này, tâm thanh tịnh không bụi do, thân thé nhu nhuyễn; biết 
từ đâu đến, nhớ việc mình đã làm, tự biết việc túc mạng vô số kiếp, cũng biết 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, vạn đời, mây ngàn vạn 
đời; kiếp thành, kiếp | hoại; vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, ức năm không thê 
Кё: “Та từng sanh chỗ kia, tên gi, ho øì, ăn món ăn thé này, tho khó vui thé này; 
tho mang dài ngàn, ó kia chét, sanh ó йау, dáy chét sanh kia.” Ngài düng tam- 
muội này, tâm thanh tịnh không vết nho, cũng không có kiét sử, cũng biết chỗ 
khói tâm của chúng sanh. Ngài lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không vết nhơ 
quán chúng sanh, người sông, người chết, săc đẹp, sắc xấu, đường thiện, đường 
ác, hoặc tốt hoặc xấu, điều làm, điều tạo; như thật rõ biết. Hoặc có chúng sanh 
thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, phi báng Hiên thánh, thường hành tà 
kiến, tạo hạnh tà kiến, thân hoại mạng chung vào trong địa ngục. Hoặc lại có 
chúng sanh thân hành thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, chăng phi báng 
Hiền thánh, chăng hăng hành chánh kiến, tạo hạnh chánh kiến, thân hoại mạng 
chung sanh chỗ thiện, lên trời. Đó là thiên nhãn thanh tịnh không vết nhơ, quán 
chúng sanh người sanh, người chết, sắc đẹp, sắc xáu, đường lành, đường ác, 
hoặc tốt, hoặc xâu, điều làm, điều tạo, như thật rõ biết, lại thêm bỏ ý, thành tựu 
tâm hết lậu hoặc. 

Ngài quán sự khó này, như thật mà biết. Ngài lại quán khó tập, cũng biết 
khó tận, cũng biết khổ xuất yếu, như thật rõ biết. Ngài do quán như thế, tâm dục 
lậu được giải thoát; liên được trí giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc phải làm đã làm xong, lại không còn thọ thân sau, như thật rõ biết. Lúc này, 
Tôn giả La-vân liền thành A-la-hán. Tôn giả La-vân đã thành A-la-hán, liên từ 
chỗ ngồi đứng lên, sửa sang y phục đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi đứng một bên, 
bạch Thế Tôn: 

— Điều con cầu đã được, các lậu đã trừ sạch. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các vị đắc A-la-hán, không ai băng La-vân. Сас hữu lậu dứt hết cũng là 
Tỳ-kheo La-vân; luận về người trì сат giới cũng là Tỳ-kheo La-vân. Vì sao 
thế? Vì chư Như Lai Đăng Chánh Giác đời quá khứ cũng có Tỳ-kheo La-vân 
này. Ta muốn nói là con Phật cũng là Tỳ-kheo La-vân, thân chính từ Phật sanh, 
là bậc thượng của Pháp. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất trì сат giới là Tỳ-kheo La-vân. 
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Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Đây đủ pháp сат giới, Các căn cũng thành tựu, 
Dân dân sẽ đắc được, Tất cả kiết sử hết. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


17. РНАМ AN-BAN (2) 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hai người cùng xuất hiện ở đời là rất khó có được. Thé nào là hai người? 
Nghĩa là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời rất khó được. 
Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời rất khó được. Hai người cùng xuất 
hiện ở đời là rất khó có được. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ,Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hai người cùng xuất hiện ở đời rất khó có được. Thế nào là hai người? 
Nghĩa là Bích-chi Phật xuât hiện ở đời là rât khó được, bậc Lậu tận A-la-hán, đệ 
tử Như Lai xuât hiện ở đời rât là khó được. Này Tỳ-kheo, đó là hai người xuât 
hiện ở đời rât là khó có được. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này ở tại thé gian! rất là phiền não. Thé nào là hai pháp? Nghĩa 
là làm các ас, góc khởi các оап hiểm; lại không tạo hạnh lành là gôc của các 
đức. Này Ту-Кһео, đó là hai pháp rất phiền não. Thé nên, các Tỳ-kheo, nên giác 
tri pháp phièn não này; cüng nën giác tri pháp không phiên não. Các pháp phiên 
não nên nhớ đoạn trừ, pháp không phiên não nên nhớ tu hành. Như vậy, này các 
ТУ-Кһео, hãy học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh tà kiến, sự nhớ nghĩ, quy hướng và các hành khác của họ đều 
không đáng quy. Người thé gian không (nên) ham thích. Vì sao thế? Vì tà kiến 
ây chăng lành. Ví như có hột trái đăng. Nghĩa là hột trái đăng, rau đăng, hột rau 
day, hột tất-địa bàn-tri và các hột đăng khác. Nếu ở trên đât tốt trông các hột 
này, sau đó nảy mầm vẫn đắng như cũ. Vì sao thế? Vì hột này vốn đăng. Chúng 
sanh tà kiến này cũng như thé. Việc làm của thân hành, khâu hành, ý hành, sự 
quy hướng, nghĩ nhớ và các hạnh khác của họ, tật cả không đáng quy. Người 
thê gian không ham thích (ưa chuộng). Vì sao vậy? Vì tả kiên là ác, không lành. 
Thế nên các Tỳ-kheo, nên trừ tà kiến, tập hành chánh kiến. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh chánh kiến, sự suy nghĩ, chỗ quy hướng và các hạnh khác của 
họ, tất cả đều đáng quý kính. Người thế gian ưa chuộng. Vi sao thé? Vi chánh 
kiến rất hay. Ví như có các quả ngọt như mía, như quả bô đào và їйї cả các quả 
ngon ngọt khác. Có người sửa sang đất tốt rồi lây trông, sau đó sanh trái Шау 
đều ngon ngọt, được người ưa thích. Vì sao thé? Vì hột quà пау vón ngon ngot. 
Chúng sanh chánh kiến này cũng nhu thé, sự suy nghĩ, chỗ quy hướng và các 
hạnh khác, tất cả đều đáng ưa chuộng. Người đời ai cũng vui vẻ. Vì sao thế? Vì 
chánh kiến có rất hay. Тһ nên các Tỳ-kheo, nên tập hành chánh kiến. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan ở chỗ văng vẻ, tự tư duy một mình, rồi nghĩ: “Có 
các chúng sanh khởi lên tư tưởng ái dục rôi sanh dục ái, ngày đêm huân tập 
không nhàm chán.” 

Bây giò, Tôn giả А-пап vào Бибі chiều liền từ chỗ ngôi đứng lên, đắp y 


ngay ngăn rôi đến chỗ Thế Tôn, đến rồi cúi lay và ngôi một bên. Bấy giờ, Tôn 
giả A-nan bạch Thế Tôn: 
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— Vừa rôi соп ở chỗ văng vẻ liền sanh niệm này: “Có các chúng sanh khởi 
lên tưởng ái dục ròi sanh dục ái, miệt mài tập nhiễm không có nhàm chán.” 

Thé Tôn dạy: 

– Đúng vậy, A-nan! Như lời thầy nói. Có những người khởi tưởng dục ái rôi 
tăng dục tưởng, miệt mài tập nhiễm, không có nhàm chán. Vì sao thế? A-nan! 
Ngày xưa ở đời quá khứ có Chuyên Luân Thánh Vương tên là Dành Sanh dùng 
pháp cai trị không có loạn bày, bảy báu thành tựu. Bảy báu là xe báu, voi báu, 
ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Đó là bảy báu. Lại 
có ngàn người con dũng mãnh, cường tráng, hay hàng phục các ác, thông lãnh 
bốn thiên hạ chăng dùng dao gây. A-nan nên biết! Bây giờ, Thánh vương Đảnh 
Sanh liền nghĩ: “Та nay có cõi Diêm-phù- đề này, nhân dân thịnh vượng, nhiều 
châu báu. Ta cũng đã theo các bậc Trưởng lão kỳ cựu nghe: Phía Тау có đất 
Củ-da-mi, nhân dân thịnh vượng, có nhiêu châu báu. Ta nay nên đến thông lãnh 
quốc độ kia.” 


Вау giờ, này A-nan, Đảnh Sanh vừa sanh niệm này, liền đem bốn bộ binh 
từ cõi Diêm-phù-đề này biến mát ròi đến đất Cù- da-ni. Báy giờ, người dân đất 
đó thây Thánh vương đến, đều tới trước nghinh tiếp, quỳ lễ thăm hỏi: 


“Kính chào Đại vương! Nay nước Cù-da-ni nhân dân thịnh vượng, củi 
mong Thánh vương hãy ở đây cai trị nhân dân, khiến theo giáo pháp.” 


Lúc bây giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh liền ở Cù-da-ni thông 
lãnh nhân dân, trải qua vải trăm ngàn năm. Rồi lúc khác Thánh vương Đảnh 
Sanh lại nghĩ: “Та có Diêm-phủ-c -đề, nhân dân thịnh vượng, nhiêu trân bảo, cũng 
có mưa bảy báu ngập đến đâu gói. Nay cũng lại có đất Cù-da-ni này, nhân dân 
thịnh vượng, có nhiêu trân bảo. Ta từng theo các bậc Trưởng lão ky cựu nghe 
còn có nước Phât- vu-đệ, nhân dân thịnh vượng, có nhiêu trân bảo. Nay ta hãy 
đến thông lãnh quốc độ kia, dùng pháp cai trị.” 


Báy giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh vừa sanh niệm đó, liên đem 
bốn bộ binh, từ Cù-da-ni bién mắt, rôi đến Phẩt-vu- -đệ. Bây gio, nhân dân đât 
Кіа thấy Thánh vương đến, đều tới trước nghĩnh tiếp quỳ lễ thăm hỏi; khác 
miệng đông thanh mà nói: 

“Kính chào Đại vương! Nay nước Phẩt-vu-đệ này, nhân dân thịnh vượng, 
có nhiều trân bảo. Cúi mong Đại vương nên ở đây cai trị nhân dân khiến theo 
giáo pháp.” 

Bây giò, này A-nan, Thánh vương Dành Sanh liên ó nuóc Phát-vu-dé thóng 
lãnh nhân dân, trải qua trăm ngàn vạn năm. Khi à ау, Thánh vuong Dành Sanh 
vào lúc khác nảy sanh niệm пау: “Та ó Diêm-phủ- -đề, nhân dân thịnh vượng, có 
nhiều trân bảo, có mưa bảy báu ngập đến đầu gối. Nay lại cũng có Củ-da-ni này, 
nhân dân thịnh vượng, có nhiêu trân bảo; nay lại cũng có nước Phất-vu-đệ này, 
nhân dân thịnh vượng, có nhiều trân bảo. Ta cũng từng theo Trưởng lão kỳ cựu 
nghe lại có Uất-đan-việt, nhân dân thịnh vượng, nhiều trân bảo, việc làm tự do 
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không có có thủ, sống lâu không yêu, chánh thọ ngàn tuói. О đó, hết tuôi thọ ăt 
sanh lên trời, chăng đọa đường khác, mặc áo kiếp-ba-dục, ăn cơm gạo tự nhiên. 
Nay ta nên đến thông lãnh quốc độ đó, dùng pháp cai trị.” 


Вау giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh vừa sanh niệm đó liền đem 
bốn bộ binh từ Phát- -vu-đệ biến mắt, rồi đến Uất-đan-việt, xa thấy đất đó màu 
xanh гат ri, thấy rồi liền hỏi дийп thần: 


“Các khanh có thây khắp cõi này màu sắc xanh um không?” 

Quân thân đáp: 

“Quả nhiên là thấy.” 

Vua bảo quân thân: 

“Đây là có mềm mại, mịn như áo trời không khác. Chư Hiền hãy ngôi ở đây.” 

Chốc lát lại đi tới trước, xa thấy đất kia màu vàng rực. Vua liền bào quân thân: 

“Các khanh có thấy khắp йді này màu vàng rực không?” 

Quân thân đáp: 

“pèu ду hết.” 

Đại vương nói: 

“Đây gọi là lúa gạo tự nhiên. Các bậc Hiền ở đây thường ăn thức ăn này. 
Như các khanh bây giờ cũng sẽ ăn lúa gạo пау.” 

Вау giờ, một lát sau Thánh vương lại đi đến trước, thấy đất kia băng phăng, 
xa thây đài cao hiện ra rất đặc thù, lại bảo quân thần: 

“Các khanh có thấy đất này khắp nơi băng phăng không?” 

Quân thân đáp: 

“Đúng vậy, tất са đều thấy thê.” 

Đại vương bảo: 

“Đây là áo thứ cây kiếp-ba-dục. Các khanh cũng lại sẽ mặc áo cây này.” 

Bây giờ, пау А-пап, nhân dân cõi đó thấy Đại vương đến, đều tới trước 
nghĩnh tiép, quỳ lay thăm hỏi, khác tiêng đông vang mà nói: 

“Kính chào Thánh vương! Đất Uất-đan-việt này, nhân dân thịnh vuong, 
có nhiêu trân bào. Cúi mong Đại vương hãy ở đây cai trị nhân dân khiên theo 
giáo pháp.” 

Вау giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh liên ở Uất-đan-việt thông 
lãnh nhân dân, trải qua trăm ngàn vạn năm. Rôi trong lúc khác, Thánh vương 
Đảnh Sanh lại nảy sanh niệm này: “Nay ta có đât Diêm-phù-đê, nhân dân thịnh 
vượng, nhiêu thứ trân bảo, cũng có mưa bảy báu ngập đên đâu gôi, nay ta cũng 
lại có đât Cù-da-mi, Phât-vu-đệ và Uât-đan-việt này, nhân dân thịnh vượng, có 
nhiêu trân bảo. Та cũng từng theo các Trưởng lão kỳ cựu nghe có cõi trời Ba 
Mươi Ba khoái lạc không đâu băng, thọ mạng rât lâu, cơm áo tự nhiên, ngọc nữ 
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vây quanh không Кё xiét. Nay ta nên đến thống lãnh thiên cung đó, dùng pháp 
cal tri.” 

Вау giờ, này A-nan, Thánh vương Dành Sanh vừa sanh niệm này, liền đem 
bón bộ binh, từ Uất-đan-việt bién mắt, rồi lên đến cõi trời Ва Mươi Ba. Lúc đó, 
Thiên Đê-thích từ xa thây Thánh vương Dành Sanh đến, liền nói: 

“Chào mừng Đại vương! Mời đến đây ngồi!” 

Bấy giò, này A-nan, Thánh vương Dành Sanh liên cùng Thích-đề-hoàn- 
nhân ngôi chung một tòa. Hai người cùng ngôi không thé phân biệt được, nhan 
mạo, cử động, ngôn ngữ, âm thanh không khác một chút nào. 


Bây giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh ở đó trải qua vài trăm ngàn 
năm, rôi liền sanh niệm này: “Nay ta có đất Diêm- phù- đề này, nhân dân thịnh 
vượng, có nhiều trân bảo, cũng có mưa bảy báu ngập đến đầu gói; cũng có Cù- 
да-пі, lại cũng có Phẩt-vu-đệ, cũng lại có Uất-đan-việt, nhân dân thịnh vượng, 
nhiều thứ trân bảo. Nay ta đến cõi trời Ba Mươi Ba này; giờ ta nên hại Thiên 
Đề-thích này, rồi ở đây riêng làm vua chư thiên.” 

Bấy giờ, này A-nan, Thánh vương Đảnh Sanh vừa sanh niệm này, liền từ 
trên tòa tự rơi xuống đến đất Diêm-phù-đề và bốn bộ binh cũng đều đọa lạc. 
Lúc đó, xe báu cũng mất chăng biết ở đâu, voi báu, ngựa báu đồng thời chết 
hết, châu báu tự diệt, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu đều mạng chung. 

Bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh thân bị bệnh nặng. Các tông tộc, thân 
thuộc đều tụ tập hỏi thăm bệnh Vua: 

“Thé nào, Đại vương, giả sử Đại vương mạng chung ròi, có người đến hỏi 
nghĩa này: “Đại vương Dành Sanh lúc mạng chung có lời dạy nào?’ Nếu có 
người hỏi như thé sẽ đáp ra sao?” 

Thánh vương Dành Sanh đáp: 

“Nếu như ta mạng chung, sau khi mạng chung có người đến hỏi thì đáp: 
“Vua Dành Sanh thông lãnh bốn thiên hạ này mà không chán đủ, lại дёп cõi trời 
Ba Mươi Ва, ở đó trải qua vài trăm ngàn năm; у còn sanh tham muôn hại Thiên 
đề rôi tự doa lạc mà mạng chung.” 

A-nan! Nay thây chớ ôm lòng hoài nghi, Vua Đảnh Sanh lúc đó đâu phải 
người nào khác. Chó xem như thé! Vì cớ sao? Vua Dành Sanh chính là thân Ta 
vậy. Lúc đó, Ta thông lãnh bốn thiên hạ này và đến cõi trời Ba Mươi Ва ở trong 
ngũ dục không có chán đủ. А-пап! Hãy dùng cách thức пау chứng biết chỗ 
hướng đến; vì nói lòng tham dục, tăng thêm tưởng này, ở trong ái dục không 
biết chán đủ. Muốn cầu chán đủ, nên theo trong trí huệ Thánh hiền mà câu. 


Bấy giờ, Thế Tôn ở trong đại chúng liên nói kệ: 
Tham dâm như lúc mưa, Đối dục không nhàm chán, 
Vui ít mà khô nhiêu, Điêu người trí từ bỏ. 
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Chính dù hưởng thiên dục, Năm lạc tự уш chơi, 


Không băng đoạn tâm ái, Đệ tử bậc Chánh Giác. 
Tham dục kéo ức Кёр, Phước hêt lại vào ngục, 
Hưởng уш há bao lâu, Liên chịu khô địa ngục. 


Thé nên, này A-nan, hãy dùng cách thức này biết dục mà bỏ dục, trọn không 
khởi tưởng này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bây giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Bà-la-môn Sanh Lâu đi đến chỗ Thé Tôn thăm hỏi, rồi ngồi một 
bên. Lúc này, Bà-la-môn Sanh Lâu bạch Thé Tôn: 

— Nên quán người ác tri thức thé nào? 

Thế Tôn dạy: 

— Nên xem như xem mặt trăng. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Nên quán thiện tri thức thé nào? 

Thế Tôn dạy: 

— Nên xem như xem mặt trăng. 

Bà-la-môn nói: 

— Nay Sa-môn Cù-đàm nói lược cốt yêu mà chưa giảng rộng nghĩa. Cúi 
mong Cù-đàm nói rộng rãi nghĩa khiến người chưa hiểu được hiểu! 

- Bà-la-môn! Hãy lăng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông 
giảng rộng nghĩa này. 

— Хш vâng, Củ-đảm. 

Bà-la-môn Sanh Lậu nhận lời dạy rôi, Thế Tôn bảo: 

— Giống như, nảy Bà-la-môn, trăng cuối tháng, ngày đêm xoay vân, còn 
khuyết chưa có đây. Đó là tốn giảm. Hoặc lại có lúc trăng không hiện, không 
có người Һау. Đây cũng như thê. Này Bà-la-môn! Như ác їп thức trải qua ngày 
đêm, дап dân không có tín, không có 8101, không có уйп, không có thí, không 
có trí huệ. Người đó vì không có tín, giới, văn, thí, tuệ nên với ас tri thức đó, 


khi thân hoại mạng chung, bị vào trong địa ngục. Thê nên, Bà-la-môn, nay Ta 
nói là ác tri thức giông như trăng cuôi tháng. 


Giống như, này Bà-la-món, trăng đâu tháng, theo ngày đêm dân qua, ánh 
sảng tăng lên dân dân tròn đây, rồi đến ngày răm tròn đây; tất cả chúng sanh 
đêu thấy. Cũng vậy, Bà-la-môn, như thiện tri thức, trải qua ngày đêm, tăng 
thêm tín, giới, văn, thí, trí huệ. Người ấy do tăng thêm tín, giới, văn, thí, trí 
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huệ nên thiện tri thức kia, khi thân hoại mang chung, được sanh lên trời và 
cõi lành. Тһё nên, Bà-la-môn, Ta nói thiện tri thức này, chỗ thú hướng giống 
như mặt trăng tròn đây. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Nếu người có tham dục, Sân giận, si chăng dứt, 
Với lành, dân có giảm, Giống như trăng sắp hết. 
Nếu người không tham dục, Sân giận, 51 cũng dứt, 
Với thiện, có tăng dàn, Giỗng như trăng tròn đây. 


Thế nên, Bà-la-môn, nên học như trăng đầu tháng. Bấy giờ, Bà-la-môn 
Sanh Lâu bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, Cù-đàm! Ví như người gù được thắng, người mù được sáng, 
người mê thây đường, ở nơi tối tăm có đèn sáng. Đây cũng như thế, Sa-môn 
Cù-đàm dùng vô sô phương tiện thuyết pháp cho con. Nay con xin tự quy у 
Phật, Pháp và chúng Tăng. Từ nay xin cho con làm ưu-bà-tắc, cho đến hết đời 
không sát sanh. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết về pháp thiện tri thức, cũng sẽ thuyết về pháp ác tri thức. 
Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

— Kia vì sao gọi là pháp ác tri thức? О đây, này Tỳ-kheo, người ác tri thức 
sanh niệm này: “Та ở trong dòng hào tộc, xuất gia học đạo; các T-kheo khác 
là hạng ti tiện xuất gia.” Y nơi dòng họ mình, hủy báng người khác. Đó gọi là 
pháp ác їп thức. Hơn nữa, người ác tri thức còn sanh niệm này: “Ta cực kỳ tinh 
tán vâng theo các pháp chân chánh; các Tỳ-kheo khác chăng tinh tân trì giới”; 
lại dùng nghĩa này hủy báng người khác mà tự công cao. Đó là pháp ác tri thức. 

Hơn nữa, ác tri thức lại nghĩ: “Ta tam-muội thành tựu, Tỳ-kheo khác không 
có tam-muội, tâm ý lầm lẫn không có nhất định.” Người ду y vào tam-muội này 
thường tự công cao, hủy báng người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức. 

Hơn nữa, ác tri thức lại nghĩ: “Ta trí huệ bậc nhất, các Tỳ-kheo khác không 
có trí huệ.” Người ấy ý vào trí huệ này mà tự công cao, hủy báng người khác. 
Đó là pháp ác tri thức. 
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Hơn nữa, ác tri thức lại nghĩ: “Nay ta thường được thức ăn, giường тёп, 
ngoa cu, thuóc men trị bệnh; сас Ty-kheo khác không có được vật cúng dường 
пау.’ _ Người à ây y vào vật lợi dưỡng này mà tự công cao, hủy báng người khác. 
Đó gọi là pháp ас їп thức. Như vậy, này các Ty-kheo, người ác tri thức hành tà 
nghiệp này. 

Kia vì sao gọi là pháp thiện tri thức? О đây, này Tỳ-kheo, người thiện tri thức 
không nghĩ thế này: “Ta sanh trong nhà hào tộc, các Tỳ-kheo khác không phải là 
nhà hào tộc”, thân mình và người không có khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức. 

Hơn nữa, người thiện tri thức không nghĩ: “Nay ta trì giới, các Ty-kheo 
khác không giữ giới hạnh”, thân mình và người không có tăng giảm. Người ây 
y theo giới này không tự công cao, chăng chê bai người khác. Như vậy, này Tỳ- 
kheo, gọi là pháp thiện tri thức. 

Hơn nữa, này Tỳ-kheo, người thiện tri thức lại không nghĩ: “Та tam-muội 
thành tựu, các Tỳ-kheo khác ý loạn chăng định”, thân mình và người cũng 
không tăng giảm. Người ấy nương tam-muội này không tự công cao cũng 
không hủy бапо người khác. Như vậy, này Ty-kheo, gọi là pháp thiện tri thức. 

Hơn nữa, này Ty-kheo, người thiện tri thức không nghĩ: “Tôi trí huệ thành 
tựu, các Iy-kheo khác không có trí huệ”, thân ta và người không có tăng giảm. 
Người ấy nương trí huệ này, không tự cống cao cũng không chê bai người khác. 
Như vậy, này Tỳ-kheo, gọi là pháp thiện tri thức. 

Hơn nữa, này Tỳ-kheo, người thiện tri thức không nghĩ: “Та có thê được 
y phục thức ăn, giường mên, ngọa cụ, thuôc men tri bệnh; các Ту-Кһео khác 
không được y phục, thức ăn, giường mên, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh”, thân 
mình và thân người cũng không tăng giảm. Người ây nương lợi dưỡng này, 
không tự công cao, cũng không hủy báng người khác. Như vậy, này Tỳ-kheo, 
gọi là pháp thiện їп thức. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta phân biệt pháp ác tri thức cho các thầy và cũng lại nói pháp thiện 
tri thức cho các thây ròi. Thế nên, này các Tỳ-kheo, hãy cùng nhau xa Па pháp 
ác tri thức, nhớ cùng tu hành pháp thiện tri thức. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 
9. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Thích-sí, vườn Ni-càu-luu, cùng với chúng năm trăm 
đại Ту-Кћео. 
Вау gió, nám trám nguoi hào quy thuóc dong ho Thích trong nuóc muón có 


chó bàn luận, bèn tập hợp tại giảng đường Phó Nghĩa. Вау giờ, Bà-la-môn Thế 
Điển liên đến chỗ dòng họ Thích kia bảo với họ Thích: 
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— Thé nào chư vị, trong đây có Sa-môn, Bà-la-môn cùng người thé tục nào 
có thé cùng ta nghị luận chăng? 

Bây giờ, những người họ Thích bảo Bà-la-môn Thé Điền: 

— Nay ở trong đây có hai người tài cao học rộng ở tại nước Ca-tỳ-la-vệ. 
Hai người nào? Một người tên là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, hai là Cù-đàm họ 
Thích, Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. So với Tỳ-kheo Bàn-đặc thì mọi 
người biết ít, vô văn, cũng không trí huệ, ngôn ngữ vụng vë, không phân biệt 
trước, sau (khứ lai). Lại nữa, cả nước Ca-ty-la-vệ пау đều là vô trí, vô văn, cũng 
không thông tuệ, là người vụng vé, có nhiều хаи ué, như thé so với Cù-đàm. 
Nay ông có thé cùng họ luận nghi. Nếu Bà-la-môn có thé luận nghị tháng được 
hai người ấy, năm trăm người chúng tôi sẽ tùy thời cúng đường những thứ сап 
dùng, cũng sẽ tặng ngàn giật vàng ròng (1 giật: 20 lạng). 

Bấy giờ, Bà-la-môn liên nghĩ: “Dòng họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ này hắn đều 
là thông minh, có nhiều kỹ thuật, gian xảo quý quyệt, hư ngụy không có chánh 
hạnh. Nếu ta cùng hai người kia luận nghị mà thắng được, đâu đủ cho là lạ. Còn 
như người ấy thăng ta, tức là ta bị người ngu nhiếp phục. Nghĩ hai lẽ này, ta 
chăng kham cùng họ luận nghị.” 

Bà-la-môn Thé Điền nghĩ như thế rồi liên lui đi. 

Lúc này, Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đến giờ ôm bát vào thành Ca-tỳ-la- 
vệ khất thực. Bà-la-môn Thế Điền từ xa trông thấy Châu-lợi-bàn-đặc đi đến, 
liên hỏi: 

— Sa-môn tên gì? 

T-kheo Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

— Thôi, Bà-la-môn! Ông chăng cần hỏi tên. Sở dĩ ông đến đây vì muốn hỏi 
nghĩa, thì nên hỏi đi! 

Bà-la-môn nói: 

— Sa-môn có thể cùng luận nghị với ta chăng? 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

— Ta còn có thể cùng Phạm thiên luận nghị, hà huỗng cùng người mù không 
mắt như ông. 

Bà-la-môn nói: 

— Người mù tức không phải là người không mắt sao? Không mắt át không 
phải mù sao? Đây chỉ là một nghĩa, há không phải là lặp lại lôi thôi? 

Lúc này, Ту-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc liền bay lên không trung hiện mười tám 
thứ biến hóa. Bấy giờ, Bà-la-môn liền nghĩ: “Sa-môn này chỉ có thần túc chứ 
không biết nghị luận. Nếu có ai giải được nghĩa này cho ta, ta sẽ thân làm đệ tử.” 

Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất dùng thiên nhĩ nghe được lời này: “Châu-lợi- 
bàn-đặc cùng Bà-la-môn Thê Điền luận nghi.” 
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Lúc này, Tôn giả Xá-lợi-phất liền biến thân thành Tỳ-kheo Bàn-đặc, rôi án 
hình Ty-kheo Bàn-đặc khiên không cho hiện nữa уа bảo Bà-la-môn: 

— Bà-la-môn! Nếu ông nghĩ Tăng Sa-môn này chỉ có thần túc chứ chăng 
kham luận nghị, thì nay ông hãy lăng nghe, ta sẽ nói cho, ta sẽ đáp nghĩa ông hỏi, 
dựa theo gôc của luận này, lại dân thêm ví dụ. Này Bà-la-môn, nay ông tên là gì? 

Bà-la-môn nói: 

— Ta tên Phạm Thiên. 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

— Ông là trượng phu chăng? 

— Ta là trượng phu. 

— Là người chăng? 

— Là người. 

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi: 

— Thế nào Bà-la-môn? Trượng phu cũng là người, người cũng là trượng 
phu. Đây cũng là một nghĩa, há không là lặp lại lôi thôi sao? Nhưng này Bả-la- 
môn! Mù cùng với không mắt, nghĩa này không đông. 

Bà-la-môn nói: 

- Thé nào, Sa-môn gọi đó là mù ư? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

— Ví như chăng thấy đời này, đời sau, người sanh, người diệt, màu tốt, màu 


xâu, hoặc đẹp hoặc xâu, chúng sanh tạo hạnh thiện ác, như thực mà chăng biết, 
trọn không thấy øì nên gọi đó là mù. 


Bà-la-môn nói: 

- Тһё nào là người không mắt? 

Châu-lợi-bàn-đặc nói: 

— Mắt là mắt trí huệ vô thượng. Người kia không có con mắt trí huệ này nên 
gọi là không mắt. 

Bà-la-môn nói: 

— Thôi, thôi, Sa-môn! Bỏ tạp luận này đi! Nay ta muôn hỏi nghĩa sâu xa. 
Thê nào Sa-môn, có thê không nương pháp mà được Niêt-bàn chăng? 

Châu-lợi đáp: 

— Chàng nương ngõ thanh ат mà được Niết-bàn. 

Ва-Іа-тӧп nói: 

— Thé nào Sa-môn, ngũ thanh âm này là có duyên sanh hay vô duyên sanh? 

Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Ngũ thanh âm này là có duyên sanh chớ không phải vô duyên sanh. 
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— Ngũ thanh âm duyên cái gì? 

— Ái là duyên. 

— Cái gi là ái? 

— Là sanh vậy. 

Bà-la-môn nói: 

— Cái gi gọi là sanh? 

Ту-Кһео đáp: 

— Tức là ái. 

Bà-la-môn nói: 

— Ái có đạo nào? 

Ty-kheo nói: 

— Là tám đạo phâm của Hiên thánh, đó là chánh kiến, chánh nghiệp, chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh hạnh, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó 
gọi là tam đạo phâm của Hiện thánh. 

Báy giờ, Châu-lợi-bàn-đặc rộng vì Bả-la-môn thuyết pháp rôi, Bà-la-môn 
nghe Ty-kheo dạy như thê xong, các trân câu sạch hêt, được pháp nhãn thanh 
tịnh; liên ở nơi đó bị (phong) gió đao trong thân nôi lên mà mạng chung. 

. Lúc пау, Tôn giả Xá-lợi-phất hoàn lại thân hinh, bay lên không trung trở 
về chó ở. Bây giờ, Iy-kheo Châu-lợi-bàn-đặc dên giảng đường Phó Nghĩa, chỗ 
những người họ Thích đang tụ tập. Đên rôi bảo họ: 

— Các ông! Mau săm sửa dâu bơ, củi đuốc, đến trà-tỳ Bà-la-môn Thé Điền. 

„Вау giờ, họ Thích liền sám dâu bơ, đến trà-tỳ (na-duy) Bà-la-môn Thể 
Điện, dựng tháp ở ngã tư đường. Mọi người theo nhau đên chỗ Ty-kheo Châu- 
lợi-bàn-đặc, đên rôi quy lay và ngôi một bên. Rôi các người họ Thích dùng bài 
kệ này nói với Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc: 


Trà-tỳ rồi dựng tháp, Chăng trái lời Tôn giả, 
Chúng con được lợi lớn, Được gặp phước lành này. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc liên dùng kệ này đáp: 
Nay chuyên Tôn pháp luân, Hàng phục các ngoại đạo, 


Trí huệ như biên lớn, Đến đây hàng Phạm chí. 
Chỗ tạo hạnh thiện ác, Quá, hiện và vị lai, 
Uc kiêp không quên mât, Thê nên hãy làm phước. 


Bây giờ, Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc rộng vì các người họ Thích kia thuyết 
pháp xong. Họ Thích bạch Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc: 

— Nếu Tôn giả cân y phục, thức ăn uống, giường тёп, ngọa cụ, thuốc men 
trị bệnh, chúng con đều sẽ cung cấp mọi thứ. Cúi mong ngài nhận lời thỉnh câu, 
chớ cự tuyệt một chút tình! 
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Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc im lặng nhận lời. 

Bây giờ, các người họ Thích nghe Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc nói xong, vui 
vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-dà, cùng chúng năm 
trăm đại ТУ-Кһео. 

Вау giờ, người ác Đê-bà-đạt-đa liên đến chỗ Vương tử Bà-la-lưu-chi (A-xà- 
thế) bảo Vương tử: 

— Ngày xưa dân chúng thọ mạng rất dài, nhưng nay người thọ không quá 
trăm năm. Vương tử nên biết, mạng người vô thường, nếu không lên ngôi, nửa 
đường mạng chung chăng đau sao? Vương tử! Giờ hãy dứt mạng vua cha, thông 
lãnh quốc dân. Nay ta sẽ giết Sa-môn Cü-dàm, làm Vô Thượng Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác. Ở nơi nước Ma-kiệt, làm vua mới, Phật mới không thích hay sao? 
Như mặt trời xuyên qua mây, không đâu chăng chiếu; như mặt trăng mây tan 
sảng rỡ g1ữa ngàn sao. 

Вау giờ, Vương tử Bà-la-lưu-chi liền bắt vua cha giam vào ngục sắt, lập 
thêm quan phụ tá thống lãnh nhân dân. 

Khi ây, có nhiều Ту-Кһео vào thành La-duyệt khất thực, liền nghe Đề-bà- 
đạt-đa dạy Vương tử giam vua cha vào ngục sắt, lập thêm quan phụ tá. Lúc này, 
các 13-kheo khât thực xong trở về chỗ ở, thu xếp y bát, đến chỗ Thê Tôn, cúi 
lay rôi bạch Thế Tôn: 

— Sáng nay chúng con vào thành khât thực, nghe người ngu Đê-bà-đạt-đa 
dạy Vương tử khiên bắt vua cha giam vào lao ngục, lại lập thân tá. Rôi ông dạy 
Vương tử: “Ông giết vua cha, ta hại Như Lai, ở nước Ma-kiệt này làm vua mới, 
Phật mới, chăng thích sao!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu vua chúa cai trị không dùng chánh lý, bây giờ cận thần cũng hành phi 
pháp. Cận thân đã hành phi pháp, bây 010 Vương thái tử cũng hành phi pháp. 
Thái tử đã hành phi pháp, bây giờ quân thân, trưởng quan cũng hành phi pháp. 
Quân thân, trưởng quan đã hành phi pháp, bấy giờ nhân dân cõi nước cũng hành 
phi pháp. Nhân dân cõi nước đã hành phi pháp, bây giò các chúng binh mã cũng 
hành phi pháp. Binh chúng đã hành phi pháp, bây giờ mặt trời, mặt trăng đảo 
lộn, chuyển vận không đúng giờ. Mặt trời, mặt trăng đã sai giờ liên không có 
năm tháng. Đã không có năm tháng, trời sai, trăng lầm, không còn tinh quang. 
Mặt trời, mặt trăng đã không tinh quang, bấy giờ tinh tú hiện quái. Tĩnh tú đã 
hiện biến quái liền có bạo phong nôi lên. Đã có bạo phong nói lên, thì chư thân 
giận ай. Chư thân đã giận dữ, bấy giờ có mưa không đúng thời, lúc ду hạt ngũ 
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cóc ó duói đất bèn chăng tăng trưởng, loài người, các loài bò, bay, máy, cựa, 
nhan sắc biến đôi, thọ mạng rất ngắn. 

Nếu lại có lúc phép vua cai trị chính đáng, bấy giờ quân thân cũng hành 
Chánh pháp. Quân thân đã hành Chánh pháp, thì Vương thái tử cũng hành 
Chánh pháp. Vương thái tử đã hành Chánh pháp, bây giờ trưởng quan cũng 
hành Chánh pháp. Trưởng quan đã hành Chánh pháp, nhân dân cõi nước cũng 
hành Chánh pháp; mặt trời, mặt trăng thuận thường, g1ó mưa đúng thời, tai quái 
không hiện, thân kỳ hoan һу, ngũ cốc йду айу, vua tôi hòa mục, nhìn nhau như 
anh em, trọn không thêm bớt, loài hữu tình nhan sắc tươi tốt, thức ăn tự tiêu 
hóa, không có tai hại, thọ mạng cực dài, được người yêu kính. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ này: 


Ví như trâu lội nước, Dẫn đường nếu không chính, 
Tất cả đều chăng chính, Đó do gốc dẫn đường. 
Chúng sanh cũng như vậy, Trong chúng št có người 
Dẫn đường hành phi pháp, Huống là người thập thỏi. 
Dân chúng đều chịu khó, Do vương pháp chăng chính, 
Рё biết hành phi pháp, Tất cả dân cũng thé. 

Ví như trâu lội nước, Dẫn đường mà hành đúng, 
Người theo cũng đều đúng, Đó do gốc dẫn đường. 
Chúng sanh cũng như vậy, Trong chúng àt có người 


Dẫn đường hành Chánh pháp, Huống là hạng thứ dân. 
Dân chúng đều hưởng vui, Do vương pháp dạy chính, 
Nên biết hành Chánh pháp, Tất cả dân cũng lợi. 
Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy bỏ phi pháp mà hành Chánh pháp. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này!. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


18. РНАМ ТАМ QUY 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai Diệu pháp ủng hộ thé gian. Thé nào là hai? Nghĩa là có tàm, có 
quý. Này các Tỳ-kheo, nêu không có hai pháp này, thế gian sẽ không phân biệt 
có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ con, tri thức, tôn trưởng, lớn nhỏ; liền sẽ 
cùng lục súc heo, gà, chó, trâu, dê, v.v.. . đồng một loại. Do thê gian có hai pháp 
này ủng hộ, nên thé gian át phán biệt có cha, có mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, 
lớn nhỏ, cũng không đồng với lục súc. Thế nên, các Ty-kheo, nên tập có tàm, 
có quý. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đời có hai người không biết chán đủ mà bi mạng chung. Thế nào là hai 
người? Nghĩa là người được tài vật hăng cất giâu và người được vật mà thích 
cho người. Đó là hai người không biết chán đủ mà bị mạng chung. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Thê Tôn! Chúng con không hiểu nghĩa chỉ nói sơ lược này. Thế nào là 
được vật mà cất giấu? Thế nào là được vật mà cho người? Cúi mong Thế Tôn 
diễn rộng nghĩa này! 

Thế Tôn dạy: 

— Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt 
nghĩa này. 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Bây giờ, Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— О đây có người tộc tánh, học các kỹ thuật, hoặc tập làm ruộng, hoặc tập 
thư sớ, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, 
hoặc tập đi sứ phương xa, hoặc làm vương tả, chăng tránh lạnh nóng, đói rét, 
cần khó dë tự mưu sống. Người ấy bó ra công sức này mà được tài vật, người ду 
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không dám ăn xài, cũng không cho vợ con, cũng chàng cho nô tỳ, những người 
thân thuộc, cũng đều chăng cho. Tài vật của người ây hoặc bị vua cướp đoạt, 
hoặc bị giặc giã, hoặc lửa cháy, nước сибп, phân tán chỗ khác, chăng được lợi 
ích, hoặc ngay trong nhà có người phân tán tài vật này chăng giữ mãi được. Đó 
là, này Tỳ-kheo, người được tài vật mà che giấu. 

Còn nữa, thế nào là được tài vật mà phân phát? Có người có tộc tánh, học 
các kỹ thuật, hoặc tập làm vườn, hoặc tập thư sớ, hoặc tập kế toán, hoặc tập 
thiên văn, địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học làm sứ phương xa, hoặc làm 
vương tá, chẳng tránh lạnh nóng, đói rét, cần khó mà tự mưu sông. Người ау ra 
công sức này mà thu hoạch tài vật, họ ban phát cho chúng sanh, câp cho cha mẹ, 
nô tỳ, vợ con, cũng cấp rộng đến Sa-môn, Bà-la-môn, tạo các công đức, trồng 
phước cõi trời. Đó là, này Tỳ-kheo, được vật mà bó thí. Đó là, này Ty-kheo, hai 
người không biết chán đủ. Như người trước được vật mà cất chứa, các thây hãy 
nhớ xa Па. Người thứ hai được vật mà bó thí rộng rãi, сас thây nên học nghiệp 
này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thường nên thí pháp, chớ tập thí thức ăn. Sở dĩ như thé vì ngày nay các 
thầy có phước báu. Nếu đệ tử Ta cung kính đôi với pháp thì không tham lợi 
dưỡng. Nêu người tham lợi dưỡng thì có lỗi lớn với Như Lai. Vì sao? Vì là 
chúng sanh không phân biệt pháp, phá hủy lời dạy của Thế Tôn. Đã hủy lời dạy 
của Thế Tôn, vé sau không đến đạo Niễt-bàn được, ta bèn phải hồ thẹn. Vì sao 
thê? Vì đệ tử Như Lai tham đắm lợi dưỡng, chăng hành đúng pháp, chăng phân 
biệt pháp, hủy lời dạy của Thế Tôn, chăng thuận theo Chánh pháp. Đã hủy lời 
dạy của Thế Tôn lại chăng đên đạo Niết-bàn. 

Nay Ту-Кһео các thầy, hãy nhớ pháp thí, chớ nghĩ dục thí, liên được danh 
dự nghe khắp bốn phương. Cung kính pháp, không tham tài vật thì không bị 
xâu hồ. Sở dĩ như thé vì ưa pháp thí, không tham nghĩ về dục thí. Đó là, này 
Tỳ-kheo, hãy nhớ pháp thí, chớ quen theo tài thí. Tỳ-kheo các thây, Ta thuyết 
nghĩa này là vì nghĩa nào mà nói duyên này? 

Вау giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Cúi mong Thé Tôn phân biệt mọi điều! 

Bây giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Lúc trước có một người thỉnh Ta đến để cúng dường. Rồi sau đó Ta còn 


một ít thức ăn có thể bỏ đi. Có hai Ту-Кһео từ phương xa đến, thân hình mỏi 
mệt, nhan sắc biến đổi. Вау giờ, Ta bèn bảo Tỳ-kheo ấy: 


18. РНАМ ТАМ QUY # 123 


“Có thức ăn thừa đáng lẽ bỏ đi, thầy cân thì tùy thời có thể lấy dé tự lo 
cho mình.” 

Thời một Tỳ-kheo liên nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn có thức ăn dư có thê vứt 
bỏ, người tùy thời cần có thé lây được. Nếu chúng ta không lây ăn, thì sẽ đem 
thức ăn này trút chỗ đất sạch hoặc bỏ vào nước. Vậy nay chúng ta hãy lây thức 
ăn này đề lấp bụng đói, thêm khí lực.” 

Bây giờ, Tỳ-kheo ây lại nghĩ: “Phật cũng dạy: “Нау hành pháp thí, chớ nghĩ 
đến dục thí. Sở dĩ như thế, vì bố thí hơn hết không gì qua tài thí. Sau đó, pháp 
thí là tôn trọng nhất. Nay ta kham chịu suốt ngày cũng xong, chàng cần nhận 
phước của tài thí.” 

Bây giờ, Tỳ-kheo ду bèn tự đừng ý, không lấy của thí kia, thân thê mỏi mệt, 
không thèm dé ý đến mạng mình. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo thứ hai lại nghĩ: “Thế Tôn cũng có thức ăn dư đáng bỏ. 
Nếu chúng ta không lẫy ăn thì sẽ mệt mỏi. Nay lây thức ăn này dé lắp bụng đói, 
được thêm khí lực, ngày đêm an ón.” 

Вау giờ, Tỳ-kheo ấy liên 14у thức ăn, ngày đêm an ón, khí lực sung túc. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Tỳ-kheo ấy tuy lây. thức ăn cúng dường kia, trừ được đói thiếu, khí lực 
sung túc, nhưng chăng băng vị Ту-Кһео trước đáng kính, đáng quý, rất đáng 
tôn trọng. Tỳ-kheo ду tiếng tăm vang xa lâu dài, đối với luật tri túc dễ được đầy 
đủ. Các Tỳ-kheo hãy học pháp thí, chớ học nghĩ đến dục thí. Trước Ta nói là do 
nhân duyên này. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy như thê xong, liên TỜI chỗ ngôi mà đi. Lúc này, chúng 
1-kheo lại nghĩ: “Vừa rôi Thé Tôn nói lược cốt yêu, trọn không giảng rộng rãi, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy vào thất lặng lẽ. Nay trong chúng này, ai có thé kham 
nhận diễn nghĩa sơ lược này cho rộng rãi?” 

Bấy giờ,.chúng Tỳ-kheo lại nghĩ: “Nay Tôn giả Xá-lợi-phất thường được 
Thế Tôn khen ngợi. Chúng ta hãy cùng đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất.” 

Lúc này, chúng Tỷ-kheo liền đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, vái chào nhau 
rồi ngôi một bên. Ngôi một bên xong, các Ту-Кһео mới đem việc đã nghe Thê 
Tôn dạy, ké lại cho Tôn giả Xá-lợi-phắt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng, không tu hành pháp? Thê 
nào là đệ tử Thế Tôn không tham đăm lợi dưỡng, tu hành pháp? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Chúng tôi từ xa đến, thưa hỏi nghĩa này để tu hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
có đủ khả năng, xin giảng rộng nghĩa này cho chúng tôi. 

Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 
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— Hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì сас thây nói rộng 
nghĩa này. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Хш vâng! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Đệ tử Thế Tôn học tịch tĩnh, niệm được an ón mà đệ tử Thanh văn không 
học như thé. Thế Tôn dạy pháp nên diệt mà các Tỳ-kheo cũng chăng chịu diệt, 
trong đó lại giải đãi khởi các loạn tưởng, điều nên làm, chăng chịu làm; chỗ 
chăng nên làm, lại tu hành. Вау giờ, này chư Hiên, các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão, 
đối với ba chỗ có sự hồ thẹn. Thê nào là ba? Thê Tôn thường thích chỗ tịch tĩnh, 
bây giờ Thanh văn chăng học điều này. Tỳ-kheo Trưởng lão bèn có hồ thẹn. Thế 
Tôn dạy người hãy diệt pháp này, mà Ty-kheo á ду chăng diệt pháp này. Tỳ-kheo 
Trưởng lão liên có hó then. Trong đó khởi niệm loạn tưởng, y không chuyên 
nhất. Ty-kheo Truóng lào liën có hó then. 


Chư Hiên nên biết, Ty-kheo trung niên ở ba chỗ liên có hỗ Шеп. Thé nào 
là ba? Thế Tôn thường thích chỗ tịch tịnh, bẩy giờ Thanh văn chăng học điều 
này. Tỳ-kheo bậc trung liền có hó then. Thế Tôn dạy người nên diệt pháp này, 
nhưng Ту-Кһео ау không diệt pháp này. Ty-kheo bậc trung liền có hó then. 
Trong đó khởi niệm loạn tưởng, ý không chuyên nhất. Tỳ-kheo trung niên liền 
có hồ Шеп. 


Chư Hiền nên biết, Tỳ-kheo niên thiếu ở ba chỗ có sự hó then. Thế nào là 
ba? Đệ tử Thé Tôn thường thích chỗ tịch tĩnh, bây giờ Thanh văn chăng học 
điêu này. Tỳ-kheo niên thiêu liên có hồ then. Thé Tôn dạy người nên diệt pháp 
này, nhưng Tỳ-kheo ây không diệt pháp này. Tỳ-kheo niên thiêu liên có hỗ thẹn. 
Trong, đó lại khởi niệm loạn tưởng, ý không chuyên nhất, Tỳ-kheo niên thiếu 
liên có hồ thẹn. 

Đó là, này chư Hiên, tham trước đối với tiền tài, không dính dáng đến pháp. 

Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lợi-pht: 

— Thế nào là Tỳ-kheo tham đắm vào pháp, không dính mắc tài lợi? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

— О đây, này Ty-kheo, Thé Tôn thích chỗ tịch tĩnh, Thanh văn cũng hoc 
Như Lai thích chỗ tịch tĩnh. Thê Tôn thuyết nên diệt pháp này, các Tỳ-kheo liên 
diệt pháp này, chăng giải đãi cũng chăng loạn, điều nên làm liền tu hành, điều 
chăng nên làm, liền chàng làm. 

Chư Hiên nên biết, Ty-kheo Trưởng lão ở ba chỗ liên có danh xưng. Thế 
nào là ba? О đây, này Tỳ-kheo, Thế Tôn ưa chỗ tịch tĩnh, thời Thanh văn cũng 
ưa chỗ tịch tĩnh, thời Ty-kheo Truóng lão liên có danh xưng. Thế Tôn dạy 
người nên diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, thời Ty-kheo 
Trưởng lão liên có danh xưng. Bên trong không khởi niệm loạn tưởng, ý thường 
chuyên nhất, thời Tỳ-kheo Trưởng lão liên có danh xưng. 


18. РНАМ ТАМ QUY # 125 


Chư Hiên nên biết, Ty-kheo trung niên ở ba nơi liên có danh xưng. Thế nào 
là ba? Ở đây, này Tỳ-kheo, Thế Tôn vui chỗ tịch tĩnh, Thanh văn cũng vui chỗ 
tịch tĩnh, thời Ту-Кһео trung niên liën có danh xưng. Thế Tôn day người hãy 
diệt pháp này, bây giờ Tỳ-kheo liên diệt pháp này, thời Ty-kheo trung niên liên 
có danh xưng. Bên trong không khởi niệm loạn tưởng, ý thường chuyên nhất, 
thời Tỳ-kheo trung niên liền có danh xưng. 

Chư Hiên nên biết, Tỳ- -kheo niên thiêu ở ba chỗ liên có danh xưng. Thé nào 
là ba? Ở đây, này Tỳ-kheo, Thế Tôn ưa chỗ tịch tĩnh, Тў-Кһео niên thiêu cũng 
ưa chỗ tịch tĩnh, thời Tỷ-kheo niên thiếu liền có danh xưng. Thế Tôn dạy người 
hãy diệt pháp này, bây giờ Tỳ-kheo niên thiếu liền điệt pháp này, thời Tỳ-kheo 
niên thiêu liên có danh xưng. Bên trong không khởi niệm loạn tưởng, у thường 
chuyên nhất, thời Tỳ-kheo niên thiếu liền có danh xưng. 

Chư Hiên nên biết, tham là bệnh, tai họa rất lớn, sân giận cũng thê. Diệt 
được tham dâm, sân giận thì được trung đạo, nhãn sanh, trí sanh, các trói buộc 
dứt hết, đến được Niết-bàn. Xan lẫn, tật dó là bệnh cũng rất nặng, phiên não 
nung nâu, kiêu mạn cũng sâu, huyễn ngụy chăng chân thật, không hồ không 
then, chăng thể xa lia dám dục, làm bại hoại sự ngay chánh, mạn và tăng thượng 
mạn cũng lại chăng bỏ. Hai mạn này nếu diệt sẽ được ở trung đạo, nhãn sanh, 
trí sanh, các trói buộc dứt hết, đến được Niết-bàn. 

Ty-kheo bạch: 


– Tôn giả Xá-lợi-phất!. Thế nào là ở trung đạo, nhãn sanh, trí sanh, các trói 
buộc dứt hết, đến được Niết-bàn? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

— Chư Hiền nên biết, đó là tám đạo phâm của Hiên thánh, nghĩa là chánh 
kiến, chánh trí (tư duy), chánh ngữ, chánh hạnh (nghiệp), chánh mạng, chánh 
phương tiện (tinh tán), chánh niệm, chánh tam-muội (định). Này chư Hiên, đó 
là ở trung đạo, nhãn sanh, trí sanh, các trói buộc dứt hết, đến được Niết-bàn. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với chúng 
năm trăm đại Ty-kheo. 

Вау giờ, Thé Tôn đến giờ đắp y, ôm bát vào thành La-duyệt khất thực tại 
một ngõ làng. Khi ấy ở làng đó, có vợ một Phạm chí muốn ăn cơm nhưng Bà- 
la-môn lại vừa ra khỏi cửa. Bà ta trông thấy Thế Tôn từ xa liền đến chỗ Thé 
Tôn mà hỏi: 

— Ngài có thây Bà-la-môn đâu không? 

Khi ấy, Tôn già Đại Ca-diếp đã ở ngõ đó trước rồi. Thế Tôn liền đưa tay 
chỉ, Ngài nói: 
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— Đây là Bà-la-món. 
Bây giờ, vợ Bà-la-môn nhìn súng mặt Như Lai, im lặng không nói. Thé Tôn 
liên nói kệ: 


Người không dục, không sân, Bỏ ngu không có si, 
A-la-hán lậu tận, Đó gọi là Phạm chí. 

Người không dục, không sân, Bỏ ngu, không có si, 

Bỏ hết nhóm kiết sử, Đó gọi là Phạm chí. 

Người không dục, không sân, Bỏ ngu, không có $1, 

Đã đoạn mạn ngô ngã, Đó gọi là Phạm chí. 

Nếu người muốn biết pháp, Của bậc Chánh Giác thuyết, 
Chí thành tự quay vè, Đẳng Tối Tôn Vô Thượng. 


Вау giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả Ca-diệp: 

- Thầy nên đến vì vợ người Phạm chí này khiến cho bà ta ngay thân hiện 
tại thoát được tội cũ. 

Lúc đó, Tôn giả Са-аіёр vâng lời Phật dạy, đến nhà vợ Phạm chí, tới tòa mà 
ngồi. Lúc này, vợ Bà-la-môn liền bày các thức ăn uống ngon ngọt cúng duòng 
cho Tôn giả Са-аіёр. Tôn giả Ca-diêp liền nhận các thức ăn uông, vì muôn độ 
bà ta mà nói kệ: 


Tế tự, lửa hơn hết, Các sách, tụng tôi thượng, 
Vua là bậc người trọng, Các dòng, biển là hơn. 
Các sao, trăng đứng đâu, Chiếu sáng, mặt trời nhật, 
Bốn phía và trên dưới, О các phương, cảnh vực. 
Trời và người thê gian, Phật là tôi tôn thượng. 


Người muôn câu phước này, Nên quy у Chánh Giác. 


Vợ Phạm chí kia nghe lời này xong, vui mừng hớn hở không kèm được, đến 
trước Tôn giả Са-аіёр bạch: 

— Cúi mong Tôn giả, hăng nhận lời thỉnh của tôi mà đến nhà này thọ thực! 

Tôn giả Ca-diệp nhận lời, thọ thực tại đó. Vợ Bà-la-môn thây Tôn giả Ca-diệp 
ап xong, bèn lây một ghế thâp đên trước Tôn giả Ca-diép ngôi. Tiếp đó, Tôn giả 


Ca-diệp liên thuyết pháp vi diệu cho bà ta, nghĩa là luận vë thí, gIỚI luận, luận 
vë sanh thiên, dục là bất tịnh, dứt hết lậu hoặc là cao thượng, xuất gia là cần yếu. 


Tôn giả Ca- diệp đã biết vợ Phạm chí tâm у khai mở, lòng rất hân hoan. 
Những điều chư Phật thường thuyết pháp khô, tập, diệt, đạo, Tôn giả Ca-diệp 
đều thuyết cho vợ Phạm chí hết. Vợ Phạm chí ở ngay tòa ngôi, đứt sạch các 
trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ví như áo lót trắng mới tinh, không có 
bụi do, dễ nhuộm màu; vợ Phạm chí cũng lại như thế, ngay trên tòa ngôi được 
pháp nhãn thanh tịnh. Bà ta đã được pháp, thây pháp, phân biệt pháp chăng có 
hô nghi, đã được vô Úy, tự quy y ba bậc đáng tôn trọng là Phật, Pháp và Thánh 
chúng, thọ trì ngũ giới. lôn giả Ca- diệp thuyết pháp vi điệu cho vợ Phạm chí 
một lân nữa, rôi từ chỗ ngôi đứng lên mà đi. 


18. РНАМ ТАМ QUY # 127 


Ngài Ca- diép di chua bao láu, chóng bà ta ó xa vë nhà. Bà-la-món tháy 
nhan sắc người vo уш tươi khác thường liền hỏi vợ. Người vợ đem nhân duyên 
này Кё lại đây đủ cho chóng. Bà-la-môn nghe xong, liền cùng vợ đi đên tinh xá, 
đến chỗ Thế Tôn. Bà-la-môn cùng Thế Tôn chào hỏi nhau xong, ngòi xuống 
một bên. Bà-la-môn bạch Thê Tôn: 

— Vừa rôi có Bà-la-môn đến nhà tôi, nay ở đâu? 

Bây giờ, Tôn giả Ca-diép cách Thế Tôn chăng xa, ngôi kiết-già, chánh thân, 
chánh ý, suy tư về Diệu pháp. 

Thế Tôn từ xa chỉ Đại Са-аіёр, nói: 

— Đây là Tôn trưởng Bà-la-môn. 

Bà-la-môn nói: 

— Thế nào Cù-đàm? Sa-môn tức là Bà-la-môn chăng? Sa-môn và Bà-la- 
môn há không khác sao? 

Thé Tôn dạy: 

— Muôn nói Sa-môn, chính là thân Ta. Sở dĩ như thế, vì Ta tức là Sa-môn. 
Có các giới luật mà Sa-môn phải tụng trì, Ta đều đã được. Như nay muốn luận 
về Bà-la-môn, thì cũng là thân Ta. Vì sao thế? Vì Ta tức là Bà-la-môn. Các Bà- 
la-môn thời quá khứ trì pháp hạnh nào, Ta đều đã biết hết. 

Muốn luận Sa-môn, tức là Đại Ca-diếp. Vì sao thế? Sa-môn có các luật, 
Tỳ-kheo Ca-diếp đều giữ hết. Muốn luận Bà-la-môn, cũng là Tỳ-kheo Ca-diếp. 
Vì sao thé? Bà-la-môn phụng trì các cắm giới, Tỳ-kheo Ca-diếp đều rõ biết hết. 

Thế Tôn liên nói kệ: 


Ta chăng nói Phạm chí, Là người rành chú thuật, 
Xướng răng sanh Phạm thiên, Đây là chưa rời trói. 
Không trói, không đường sanh, Hay thoát tât cả kiết, 
Lại không xưng phước trời, Tức Sa-môn, Phạm chi. 


Bây giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn: 

— Nói là kiết phược (buộc trói), những gi gọi là kiết? 

Thé Tôn dạy: 

— Dục ái là kiết, sân nhué là kiết, ngu si là kiết. Như Lai không có dục ái 
này, diệt һап không sót; sân пһиё, ngu si cũng lại như thế. Như Lai chăng còn 
kiết này nữa. 

Bà-la-môn nói: 

— Cúi mong Thé Tôn nói pháp sâu màu không có các kiết phược này nữa! 

Thế ròi đức Thế Tôn lân lượt thuyết luận vi diệu cho Bà-la-môn. Luận tức 
là thí luận, 0101 luận, luận sanh thiên, dục là bât tịnh, dứt hêt lậu hoặc là hơn 
hêt, xuât gia là cân yêu. 
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Bây giờ, Thế Tôn biết Bà-la-môn kia tâm ý khai mó, lòng rất hoan hy điều 
mà chư Phật thời xưa thường thuyết pháp khô, tập, diệt, đạo. Вау giờ, Thế Tôn 
đêu thuyết hết cho Bà-la-môn. Bà-la-môn ngay trên chỗ ngồi, dứt sạch các trân 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ví như áo lót trắng tinh, không có bụi dơ, dễ 
nhuộm màu; Bà-la-môn cũng lại như thé, ngay trên chỗ ngôi được pháp nhãn 
thanh tịnh. Ông ta đã được pháp, thây pháp, phân biệt pháp không có hô nghi, 
đã đến chỗ vô úy, tự quy Tam tôn: Phật, Pháp và Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, 
làm đứa con chân thật của Như Lai, không còn lui sụt nữa. 

Bấy giờ, vợ chông Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-dà cùng với chúng năm 
trăm đại Ту-Кһео. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế có con voi tên Na-la-kỳ-lê, vô cùng hung tàn bạo 
ngược, mạnh mẽ hay trừ dẹp oán thù. Nhờ sức voi đó, khiến cho không đâu 
không nép phục một nước Ma-kiệt. 

Вау giờ, Đẻ-bà-đạt-đa liền đến chỗ Vua A-xà-thê, nói: 

— Đại vương nên biết, nay con voi này tàn ác, có thê hàng phục các kẻ thù. 
Hãy đem rượu mạnh cho voi uống say, sáng sớm Sa-môn Cù-đàm át sẽ vào 
thành khất thực, hãy thả voi say này cho chà đạp chết đi! 

Vua A-xà-thế nghe Đề-bà-đạt-đa dạy liền ra lệnh trong nước: “Sáng sớm 
mai sẽ thả voi say, câm nhân dân đi lại trong làng xóm.” 

Lúc này, Đê-bà-đạt-đa nói với Vua A-xà-thế: 

— Nếu Sa-môn Cù-đàm kia có nhất thiết trí biết việc tương lai thì ngày mai 
át không vào thành khất thực. 

Vua A-xà-thê nói: 


— Đúng như lời ngài dạy. Nêu người có nhất thiết trí, sáng sớm mai sẽ không 
vào thành khất thực. 

Bây giò nam nữ, giả trẻ trong thành La-duyệt kính thờ Phật, nghe Vua 
A-xà- -thé sáng sớm mal sẽ thả voi say hại Như Lai. Nghe xong ai cũng lo buôn, 
liên đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi đứng một bên, bạch Thé Tôn: 


— Sáng sớm mai xin Thê Tôn chớ có vào thành. 
— Vì sao thế? 
— Vì nay Vua A-xà-thê có Бап lệnh bát: “Nhân dân trong thành ngày mai 


chớ qua lại ở làng xóm, ta muốn thả voi say hại Sa-môn Cù-đàm. Nếu Sa-môn 
có nhất thiết trí, sáng sớm mai sẽ không vào thành khát thực.” 


Сш mong Thé Tôn chớ có vào thành! Nếu Như Lai bị hại, người đời sẽ mát 
con mắt, không còn được cứu hộ. 
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Thé Тдп bào: 

— Thôi, thói! Các ưu-bà-tắc chớ có sầu não. Vì sao thế? Thân của Như Lai 
chăng phải là thân thé tục, nên chàng bị người khác làm hại; hoàn toàn không 
có việc này. Các ưu-bà-tắc nên biết, đất Diêm-phù-đề Đông Tây rộng bảy ngàn 
do-tuàn, Nam Вас bề ngang đài hai mươi mốt do-tuân; đất Cù-da-ni bề ngang 
rộng tám ngàn do-tuần hình như nửa mặt trăng: đất Phât-vu-đệ bë ngang rộng 
chín ngàn do- tuần; đất đai vuông vức; đất Uẫt-đan-việt bê ngang rộng mười 
ngàn do- tuần, đất đai tròn như mặt trăng đây. Ngay dù trong. bốn thiên hạ này 
đây voi say giống như lúa mè, lùm rừng, sô như thé vẫn chăng thé làm động 
một тау lông của Như Lai, huông là hại được Như Lai; hoàn toàn không có 
việc này. Ngoài bốn thiên hạ ra, lại có cả ngàn thiên hạ, ngàn trời trăng, ngàn 
núi Tu-di, ngàn nước bón biển, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Cù-da-ni, ngàn Phất- 
vu-đệ, ngàn Uất-đan-việt, ngàn trời Tứ Thiên Vương, ngàn trời Ba Mươi Ba, 
ngàn trời Đâu-suắt, ngàn Diệm thiên, ngàn trời Hóa Tự Tại, ngàn trời Tha Hóa 
Tự Tại, đây gọi là ngàn thé giới. Cho đến hai ngàn thế giới, đây gọi là trung 
thiên thé giới. Cho đến ba ngàn thế giới, đây gọi tam thiên đại thiên thé giới. 
Trong đó, Long vương Y-la-bát đây dẫy vân không thé làm động một mày lông 
của Như Lai, huống là con voi này lại muôn hại Như Lai được sao? Hoàn toàn 
không có việc này. Vì sao thế? Thần lực của Như Lai chăng thê nghĩ bàn. Như 
Lai ra đời, trọn chăng bị người làm tón hại. Các ông nên trở về chỗ của mình. 
Như Lai sẽ tự biết đối phó việc này. 

Bây giờ, Thé Tôn rộng thuyết pháp vi diệu cho bốn bộ chúng, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di nghe thuyết Chánh pháp xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng lên lễ Phật 
mà lui а. 

Sáng sớm Thé Tôn đắp у, ôm bát muốn vào thành La-duyệt khất thực. Khi 
ây, Thiên vương Đề-đầu-lại-tra cùng càn-thát-bà, v.v... từ phương Đông đến 
theo hầu Thế Tôn; Tỳ-lưu-lặc vương cùng chúng cưu-bàn-trà theo hầu Thế 
Tôn; phương Tây có Tỳ-lưu-ba-xoa cùng các chúng rồng theo hầu Như Lai; 
phương Bắc Thiên vương Câu-tỳ-la cùng chúng quy la-sát theo hầu Như Lai. 
Bây о1о, Thích-dë-hoàn-nhán dem vài ngàn van chúng thiên nhân, biên mất 
từ trời Đâu-suất hiện đến chỗ Thế Tôn, rôi trời Phạm thiên vương cùng vài 
ngàn vạn chúng Phạm thiên từ cõi trời Phạm thiên đến chỗ Thé Tôn. Thích, 
Phạm, Tứ Thiên Vương và hai mươi tám trời, đại quỷ thần vuong, mol người 
bảo nhau: 

- Hôm nay chúng ta sẽ xem hai thần voi và rồng đấu với nhau, ai sẽ 
thắng, bại. 

Bốn bộ chúng trong thành La-duyệt từ xa Һау Thé Tôn cùng chu Ty-kheo 
vào thành khát thuc. Nhân dân trong thành đèu cát tiéng hó hoán. Vua A-xà-thê 
nghe tiéng này, hỏi tả hữu: 


— Đây là tiếng vang của những gì mà lọt vào đây? 
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Thi thàn дар: 
— Đây là Như Lai vào thành khát thực, дап chúng trông thây nên có tiếng này. 
A-xà-thê nói: 
_ — Sa-môn Cù-đàm không có Thánh đạo, chăng biết tâm người mà đến thử 
đôi phó. 
Vua A-xà-thê liên sai tượng sư: 
— Ông mau cho voi uống rượu mạnh, mũi đeo gươm bén, thả cho nó chạy. 


Bây gið, Thé Tôn cùng các Ty-kheo đến cửa thành, vừa nhác chân vào cửa 
thì trời 24 chuyên động. Các bậc trời thân ở trên hư không tung các loại hoa. 
Năm trăm Tỳ-kheo thây voi say đến, đều vùng chạy không biết đi đâu. Voi hung 
đữ kia ау Nhu Гаі ó ха liên xông tới. Thị giả А-пап thấy voi say đến, ở sau 
lưng Thế Tôn chăng уёп, bạch Thé Tôn: 

— Voi này bạo ác, sợ sẽ hại mình, phải nên tránh xa nó. 

Thé Tôn bảo: 

— Chó sợ, A-nan! Nay Ta sẽ dùng cánh tay thần của Như Lai để hàng phục 
VOI này. 

Như Lai quan sát con voi hung bạo, khi cách nó không gân cũng chăng ха, 
Ngài liën hóa ra các su tử vương ở hai bên, sau lưng voi hóa thành một hâm lửa 
lớn. Voi hung bạo kia ау sư tử vương ở hai bên và thây hầm lửa liền vãi phân 
tiêu không chỗ phóng chạy, bèn sân đến trước Thế Tôn. Вау giờ, Thế Tôn liền 
nói kệ: 

Mi chớ có hại rồng, Rông hiện rất khó gặp, 
Do không có hại rông, Mà được sanh chỗ thiện. 

Voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ nảy, như bị lửa đốt, tự cởi kiếm hướng 
vê Như Lai quỳ hai ебі, phục xuống đất, lẫy vòi liễm chân Như Lai. Thé Tôn 
duỗi tay phải xoa đầu voi, nói: 

Sân giận sanh địa ngục, Cũng làm thân răn rít, 
Thế nên hãy bỏ sân, Chớ thọ lại thân này. 

Bấy giờ, các bậc trời thần ở trong hư không dùng {тат ngàn loại hoa tung 
trên Như Lai. Thê Tôn bèn thuyết pháp vi diệu cho bốn bộ chúng, trời, rông, 
quỷ, thân. Bấy giờ, hơn sáu vạn nam nữ thấy voi bị hàng phục, liền hết sạch 
trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tám vạn thiên nhân cũng được pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Rồi trong thân vol say kia, g1ó đao nỗi lên, thân hoại mạng chung, sanh lên 
cung trời Tú Thiên Vương. 

Bây giờ, Iÿ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tặc, ưu-bà-di và trời, rồng, quỷ, thần 
nghe Thê Tôn dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà, đắp y thật đẹp, màu sắc chói mắt, mang giày viền 
vàng, lại vẽ hai mắt, tay ôm bình bát định vào thành Ха-уё. 

Khi ây, rât đông chúng Ту-Кһео từ xa trông thây Tôn giả Nan-đà, khoát y 


cực đẹp vào thành Xá-vệ khất thực, liền đến chỗ Thế Tôn cúi lay ròi ngôi một 
bên. Phút chốc, ngôi lui lại mà bạch Thé Tôn: 


— Vừa rôi Ty-kheo Nan-đà йар y cuc dep, màu sắc chói mặt, vào thành Xá- 
vệ khât thực. 

Khi ду, Thé Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây mau đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà, nói rằng Như Lai gọi thầy. 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Tỳ-kheo ây nhận lời Thé Tôn dạy, cúi lay rồi đi, đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà, 
nói với Nan-đà: 

— Thê Tôn gọi thây! 

Nan-đà nghe Tỳ-kheo nói, liên đến chỗ Thế Tôn, đến xong cúi lay và ngôi 
một bên. Thê Tôn bảo Nan-đà: 

— Nay thầy vì sao đắp у cực đẹp, lại mang giày viên vàng vào thành Xá-vệ 
khât thực? 

Tôn giả Nan-đà làm thinh chăng đáp. 

Тһе Tôn lại nói nữa: 

- Thê nào Nan-đà, thây há chăng do niềm tin kiên cố, xuất gia học đạo sao? 
Nan-đà đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thây là con nhà vọng tộc, chăng hành đúng luật, do lòng tin kiên cô, 
xuât gia học đạo, vì sao lại mặc áo cực đẹp, tô sửa hình vóc, muôn vào thành 
Xá-vệ khât thực, cùng bọn bạch у kia đâu có khác gì? 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Ngày nào thây Nan-đà, Hay trì hạnh tịch tĩnh, 
Tâm vui pháp Sa-môn, Đâu-đà đến bờ kia. 
Nan-đà, пау thây chớ tạo hạnh như vậy! 
Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà và bón bộ chúng nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 
7. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Báy giờ, Tôn giả Nan-đà chăng kham hành Phạm hạnh, muốn cởi pháp у, 
tập hạnh bach y. Khi ấy, chúng nhiêu Tỳ-kheo đến chỗ Thê Tôn cúi lạy rồi ngôi 
một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Tỳ-kheo Nan-dà chăng kham hành Phạm hạnh, muốn cởi pháp phục, tập 
hạnh tại g1a. 

Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thầy đến chỗ Nan-đà bảo là Như Lai gọi thây. 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Tỷ-kheo ây vâng lời Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lay Thế Tôn ròi 
lui, đi дёп chó Tỳ-kheo Nan-đà, nói: 

- Thé Tôn gọi Nan-đà. 

— Vâng! 

| Báy giờ, Ty-kheo Nan-dà theo Ty-kheo này đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi 
ngôi một bên. Thê Tôn bảo Nan-đà: 

— Thế nào Nan-đà, thầy chăng ưa tu Phạm hạnh, muôn cởi pháp у, tập hạnh 
bạch y chăng? 

Nan-đà аар: 

— Thưa vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn nói: 

— Vì sao thé, Nan-đà? 

Nan-đà аар: 

— Vì con lòng dục lừng lẫy, këm chăng được. 

Thé Tôn nói: 

- Thé nào Nan-đà, thầy không phải là con nhà vọng tộc xuất gia học đạo sao? 

Nan-đà đáp: 

— Đúng vậy, Thê Tôn! Con là dòng dõi vọng tộc, do lòng tin kiên cô xuất 
gia học đạo. 

Thé Tôn bảo: 

— Nếu thầy dòng dõi vọng tộc thì chăng nên như thé. Vi bó nhà hoc dao, 
tu hanh thanh tinh, tại sao lại bó Chánh pháp muôn tập ó иё? Nan-đà nên biết, 
có hai pháp không nhàm chán. Nếu có người học tập hai pháp này, trọn không 
nhàm chán. Thế nào là hai pháp? Nghĩa là dâm dục và uông rượu. Đó là hai 
pháp không nhàm chán. Nếu có người mắc vào hai pháp này, trọn không nhàm 
chán. Do quả của hạnh này cũng không thé được chỗ vô vi. Thế nên, Nan-đà, 


hãy nghĩ nhớ bỏ hai pháp này, sau át sẽ thành quả báo vô lậu. Nan-đà! Nay thầy 
khéo tu Phạm hạnh, hướng về đạo quả đêu do đó cả. 


Вау giờ, Тһё Tôn liền nói kệ: 
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Lop nhà không kín, Trời mưa sẽ dột, 
Người chăng chịu hành, Lọt dâm, nộ, s1. 
Lợp nhà khéo kín, Trời mưa chăng dột, 
Người hay chuyên hành, Không dâm, nộ, si. 


Bây giờ, Thé Tôn lại nghĩ: “Са vọng tộc này ý dục rất nhiều. Nay Ta phải 
nên dùng lửa trừ lửa.” 

Khi ấy, Thế Tôn liền lẫy cánh tay thần lực nắm Nan-đà, ví như người có sức 
vừa co duỗi cánh tay đem Nan-đà lên núi Hương Sơn. Bấy giờ, trên núi có một 
hang đá, lại có một con khi mù đang ở đó. Thế Tôn tay phải năm Nan-đà, bảo: 

— Nan-đà! Thây có ду con khi mù này chăng? 

- Vâng, Thé Tôn. 

Thé Tôn nói: 

— Cái nào đẹp? Tôn-đà-lợi họ Thích đẹp hay con khỉ mù này đẹp? 

Nan-đà đáp: 

— Ví như có người đánh dập lỗ mũi con chó xấu xí, lại còn bôi thêm độc 
vào nó, khiến càng xâu hơn. Đây cũng như thế, cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi, nay 
đem so với con khi mù này, không thê ví dụ. Ví như đồng lửa lớn đốt cháy núi 
rừng còn bỏ thêm củi khô, lửa càng hừng hực. Đây cũng thế, con nhớ cô gái họ 
Thích kia không lìa tâm. 

Вау gio, Thé Tón nhu trong khoảng co duỗi cánh tay từ núi kia bién mất, 
liền đến cõi trời Ba Mươi Ba. Lúc á ây, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đều tụ tập 
ở giảng đường Thiện Pháp. Cách giảng đường Thiện Pháp chăng xa, lại có cung 
điện, năm {тат ngọc nữ уш đùa với nhau, toàn là con gái chăng CÓ con trai. Вау 
giờ, Nan-đà xa thấy năm trăm thiên nữ ca hát kỹ nhac, vui đùa với nhau, thấy 
rôi hỏi Thê Tôn: 

— Đây là chỗ nào mà có năm trăm thiên nữ hát xướng kỹ nhạc, vui đùa 
với nhau? 

Thé Tôn bảo: 

— Nan-đà! Thây tự đi hỏi đi! 

Tôn giả Nan-đà liền đến chỗ năm trăm thiên nữ, thây cung điện nhà cửa 
kia trải tọa cụ tốt đẹp hàng trăm thứ, toàn là con gái không có con trai. Tôn giả 
Nan-đà liên hỏi thiên nữ: 

— Các người là thiên nữ thế nào mà vui chơi khoái lạc với nhau như thế? 

Thiên nữ đáp: 

— Chúng tôi có năm trăm người đều thanh tịnh, không có phu chủ (chóng). 
Chúng tôi nghe có đệ tử Thé Tôn tên là Nan-đà, là con của di mẫu đức Phật. 
Ngài đang ở chỗ Như Lai thanh tịnh tu Phạm hạnh. Sau khi mạng chung sẽ sanh 
ở đây làm phu chủ của chúng tôi, cùng уш thú với nhau. 
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Tôn giả Nan-dà lòng rất vui mừng, kèm chăng được, liên nghĩ: Nay ta là 
đệ tử Thê Tôn, lại cũng là con đi mẫu. Các thiên nữ này đêu sẽ là vợ ta.” 


Lúc ấy, Nan-đà liền trở lui đến chỗ Thê Tôn. Thé Tôn nói: 
— Thế nào Nan-đà, ngọc nữ kia nói thế nào? 
Nan-đà đáp: 


— Ngọc nữ kia mỗi người nói: “Mỗi người chúng tôi đều không chóng. Nghe 
có đệ tử Thế Tôn khéo tu Pham hạnh, sau khi mang chung sẽ sanh đến đây.” 

Thé Tôn bảo: 

— Nan-đà! Y Һау thé nào? 

Nan-đà аар: 

— Bấy giò con tu nghĩ: “Ta là đệ tử Thé Tôn, lại là con đi mẫu của Phật. Các 
thiên nữ này đêu sẽ là vợ ta.” 

Thế Tôn bảo: 

= Thích thay, Мап-да! Hãy khéo tu Phạm hạnh, Ta sẽ tác chứng cho thây, 
khiên năm trăm nữ nhân đêu câp cho thây. 

Thể Tôn lại nói: 

— Thế nào Nan-đà? Cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi đẹp hay năm trăm thiên nữ 
này đẹp? 

Nan-đà đáp: 

— Ví như con КМ mù trên núi trước Tôn-đả-lợi, không có tươi nhuận cũng 
không có sắc. Đây cũng như thê, Tôn-đà-lợi trước thiên nữ kia cũng vậy, không 
CÓ sáng tươi. 

Thế Tôn bảo: 

— Thây khéo tu Phạm hạnh, Ta sẽ tác chứng cho thây được năm trăm thiên 
nhân này. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng lửa diệt lửa của Nan-đà.” 

Ví như người có sức trong khoảng co duỗi cánh tay, Thế Tôn tay phải cầm 
cánh tay Nan-đà đưa ёп địa ngục. Вау giờ, chúng sanh trong địa ngục chịu 
biết bao khó não. Lúc â ду, trong địa ngục kia có một vạc lớn trồng Tông, chăng 


có người. Thấy rôi, Nan-đà liền sanh sợ hãi, lông áo dựng đứng, đến trước Thé 
Tôn, bạch: 


— О đây các chúng sanh đều chịu đau khô, chỉ riêng có vạc này bỏ trồng 
không người. 

Thế Tôn nói: 

— Đây gọi là địa ngục A-ty. 

Bây giờ, Nan-đà càng thêm khủng khiếp, lông áo dựng đứng, bạch Thê Tôn: 

— Đây là địa ngục A-ty mà sao có ngục trỗng, không có tội nhân? 
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Thé Tón nói: 

— Nan-đà! Thây hãy tự đến hỏi di. 

Tôn giả Nan-đà liên tự đi hỏi: 

— Thế nào ngục tốt, đây là ngục gì mà trồng, không có người? 

Ngục tốt đáp: 

— Tỳ-kheo nên biết! Đệ tử đức Phật Thích-ca tên là Nan-đà. Ông ta ở chỗ 
Như Lai, tịnh tu Phạm hạnh, thân hoại mạng chung sanh cõi lành, trên trời. Ở 
đó, vị ду sông lâu ngàn tuổi, khoái lạc vui thú, rôi lại ở đó chết, sanh vào địa 
ngục А-у này. Cái vac không này vì thê để trống. 

Tôn giả Nan-đà nghe lời này xong, lòng hoảng sợ, lông áo dựng đứng, liền 
nghĩ: “Cái vạc trống này chính là dành cho ta.” 

Tôn giả Nan-đà vội đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy, bạch Thế Tôn: 

— Mong cho con được sám hồi lỗi chính con, do chăng tu Phạm hạnh, xúc 
nhiễu Thê Tôn. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà liền nói kệ: 

Đời người không đủ quý, Trời hết thọ cũng mắt, 
Địa ngục khó chua cay, Chỉ có Niết-bàn vui. 

Thế Tôn bảo Nan-đà: 

— Lành thay, lành thay! Như lời thầy nói. Niết-bàn rất là tịnh lạc. Nan-đà! 
Ta nhận cho thây sám hỗi, thầy ngu, thày 51, tu biét 101. Nay Như Lai nhận lời 
hồi lỗi của һау, sau chớ phạm nữa. 

Bây giờ, Thế Tôn trong khoảng co duỗi cánh tay, tay nắm Nan-đà từ địa 
ngục biên mất, đến thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Nan-đà: 

— Nan-đà, nay thầy nên tu hai pháp. Thế nào là hai pháp? Đó là Chỉ và 
Quán. Lại nên tu thêm hai pháp. Thé nào là hai pháp? Là sanh tử chăng đáng ưa, 
biết Niết-bàn là vui. Đó là hai pháp. Lại nên tu thêm hai pháp, đó là trí và biện. 

Bấy giờ, Thế Tôn đem những pháp này thuyết cho Nan-đà. Tôn giả Nan-đà 
nhận lời Thế Tôn dạy xong, từ chỗ ngôi đứng lên, củi lạy Phật rồi lui đi. Đến 
vườn An-đà, Tôn giả ngôi kiết-già dưới một gốc cây, chánh thân chánh ý, buộc 
niệm ở trước, suy nghĩ lời đạy này của Như Lai. Tôn giả ở chỗ nhàn tĩnh, hăng 
suy nghĩ lời dạy của Như Lai, không rời một phút chốc. Do đó, vị vọng tộc này 
đo lòng tin kiên cô, xuất ø1a học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, lại không còn thọ thân sau, 
như thật mà biết. Lúc ây, Tôn giả Nan-đà liền thành A-la-hán. Đã thành A-la- 
hán rôi, Tôn giả liên từ chỗ ngôi đứng lên, sửa sang y phục đến chỗ Thế Tôn, 
сш lay, ngôi một bên. Tôn giả Nan-đà bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn trước hứa sẽ chứng cho đệ tử năm trăm thiên nữ, nay con xin bỏ hết. 
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Thé Tôn Бао: 

— Nay thây sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành. Ta sẽ bỏ lời hứa. 

Thế Tôn liền nói kệ: 

Nay Ta thấy Nan-đà, Tu hành pháp Sa-môn 
Các ác đêu đã dứt, Đâu-đà không có mát. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người đắc A-la-hán, nay là Tỳ-kheo Nan-đà. Không dâm, nộ, si cũng là 
Ty-kheo Nan-đà. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Thích-si-sấu, Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-lưu 
cùng chúng năm trăm đại Ту-Кһео. 

Bây giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di, liền đến chỗ Thé Tôn cúi lay rồi bạch 
Thê Tôn: 

— Mong Thế Tôn hăng giữ gìn mạng sóng йё giáo hóa lâu dài cho bọn ngu tôi. 

Thể Tôn bảo: 

— Cù-đàm-di, chớ nên nói lời này với Như Lai. Tho mạng của Như Lai vô 
cùng, Ta hàng giữ gìn mạng này. 

Вау giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di liên nói kệ: 


Thé nào lễ tối thăng, Thé gian không ai bằng? 
Dứt được tât cả nghi, Cho nên nói lời này. 

Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 
Tinh tân ý khó thiêu, Hăng có tâm dũng mãnh, 


Bình đăng nhìn Thanh văn, Đây tức lễ Như Lai. 

Bà Đại Ái Đạo bạch Thế Tôn: 

— Từ nay về sau con sẽ lễ Như Lai. Nay Như Lai dạy lễ tất cả chúng sanh 
không có ý thêm, bớt. Trên trời, loài người và a-tu-la, Như Lai là tôi thượng. 

Thé Tôn hứa khả lời bà Đại Ái Đạo nói, bà liền từ chỗ ngòi đứng lên, lễ 
Phật rôi lui đi. 

Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

‚ =Đệtử мёи rộng biết nhiều bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta là Đại 

А1 Đạo. 

Các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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9. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai hạng người này ở trong chúng Như Lai mà lại khởi lên sự phi bảng. 
Thê nào là hai người? Là pháp sai nói là pháp đúng: nói pháp đúng là pháp sai. 
Đó là hai người phi báng Như Lai. 

Lại có hai người không phi báng Như Lai. Thé nào là hai? Nghĩa là pháp 
sai (phi pháp) nói là pháp sai, pháp đúng (chân pháp) nói là pháp đúng. Đó là 
hai người không phi báng Như Lai. Thê nên, các Tỳ-kheo, pháp sai hãy nói là 
pháp sai, pháp đúng hãy nói là pháp đúng. Như thê, này các Ty-kheo, hãy học 
điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai hạng người gặt hái được phước vô lượng. Thế nào là hai? Với 
người đáng khen ngợi thì khen ngợi, người không đáng khen ngợi thì không 
khen ngợi. Đó là hai người được phước vô lượng. Lại có hai người chịu tội 
vô lượng. Thê nào là hai? Nghĩa là người đáng khen ngợi lại phi báng, người 
không đáng khen ngợi mà lại khen ngợi. Các Tỳ-kheo, chớ học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


19. PHẨM КНОҮЕЁМ THỈNH 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Ma-kiệt, đưới cội Bồ-đề ở Đạo tràng. 

Bấy giờ, Thế Tôn đắc đạo chưa bao lâu, liền sanh niệm này: 

“Nay Ta đắc pháp rất sâu, khó hiểu khó rõ, khó thể hiểu biết, không thé tư 
duy. Trí thôi dứt vi diệu là sự hiểu biết có thê phân biệt nghĩa lý, tu tập không 
chán liên được hoan hỷ. Nếu Ta thuyết Diệu pháp cho người, người không tin 
nhận cũng chăng vâng làm; đã lao nhọc mà còn hao tón. Nay Ta nên im lặng, 
đâu nên thuyết pháp.” 

Bây giờ, Phạm thiên ở trên trời Phạm thiên biết Như Lai nghĩ như thế, ví 
như trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, liền bién mát ở trời Phạm thiên, đến 
chỗ Thé Tôn, cúi lay rôi đứng một bên. Phạm thiên bạch Thé Tôn: 

— Cối Diêm-phù-đề này át sẽ bại hoại, con mắt của ba cõi bị mất. Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác, xuất hiện ở đời, nên diễn bày pháp bảo. Nhưng 
nay Ngài lại chăng diễn bày pháp vị, cúi mong Như Lai khắp vì chúng sanh, 
rộng nói pháp thâm sâu! Hơn nữa, chúng sanh ở đây căn nguyên dễ độ. Nêu 
người chăng được nghe thì trọn mát pháp nhãn. Đây Ngài nên vi pháp mà lưu 
truyền lại. Ví như hoa sen ưu-bát, hoa câu-mâu-đầu, hoa phân-đà-lợi, tuy ra 
khỏi đất mà chưa ra khỏi nước, cũng chưa xòe nở. Bấy giờ, hoa kia dân dân 
muôn sanh mà chưa ra khỏi nước, hoặc lúc hoa này đã ra khỏi mặt nước, hoặc 
lúc hoa này không bị thắm nước. Chúng sanh đây cũng lại như thé, vì sanh, lão, 
bệnh, tử, chỗ thấy bức xúc, các căn đáng đã chín muôi. Như vậy, nếu không 
được nghe pháp thì sẽ tiêu mất, không khó hay sao? Nay chính phải thời, cúi 
mong Thế Tôn hãy vì họ mà thuyết pháp! 

Вёу giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của Phạm thiên, và từ mẫn tát cả chúng 
sanh nên nói kệ: 

Nay Phạm thiên đến khuyên, Như Lai mở pháp môn, 


Người nghe dốc lòng tin, Phân biệt pháp yếu sâu. 
Như trên danh núi cao, Xem khắp các chúng sanh, 
Nay Ta có pháp này, Thăng đường bày pháp nhãn. 


Phạm thiên liền nghĩ: “Như Lai ăt sẽ vì chúng sanh mà thuyết pháp Шат 
điệu”, rồi liền vui mừng hớn hở không xiết, lay Phật rôi trở về trời. 
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Вау giờ, Phạm thiên nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


2. Tôi nhe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Ba-la-nại, trong vườn tiên nhân Lộc Uyên. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai việc này, người học đạo chăng nên thân cận. Thế nào là hai việc? 
Nghĩa là tham дат pháp dục và lạc. Đây là pháp tâm thường ti tiện. Lại đây là 
trăm mối khổ não. Đó là hai việc người học đạo chăng nên thân cận. Như thê, 
bỏ hai việc này rôi, Ta tự có đạo chí yếu, được thành Chánh giác, nhãn sanh, trí 
sanh, ý được thôi dứt, được các thần thông, thành quả vị Sa-môn, đến Niết-bàn. 


Thế nào là đạo chí yếu được thành Chánh giác khiến nhãn sanh, trí sanh, ý 
được thôi dứt, được các thân thông, thành quả Sa-môn, đến Niết-bàn? Nghĩa là 
tảm đạo phẩm này vậy, đó là đăng kiến, đăng trị, đăng ngữ, đăng nghiệp, đăng 
mạng, đăng phương tiện, đăng niệm, đăng định. Đây gọi là đạo chí yếu. Nay 
Ta được thành Chánh giác, nhãn sanh, trí sanh, ý được thôi dứt, được các thân 
thông, thành quả Sa-môn, đến Niết-bàn. Như vậy, các Tỳ-kheo, nên học bỏ hai 
việc trên và tu tập đạo chí yêu. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

La-vân, Ca-diêp, Long, Hai nạn, Đại Ái Đạo, 
Phi báng, phi phạm pháp, Hai việc ở sau cùng. 
Жжжж 

3. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ Thé Tôn, cúi lay và đứng một bên 
rôi bạch: 

— Thê nào là Tỳ-kheo cắt đứt ái dục, tâm được giải thoát, đến chỗ cứu cánh 
an ôn, không có các hoạn nạn, trời người cung kính? 

Thế Tôn bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

— О đây, này Câu-dực (Kiêu-thi-ca), néu các Tỳ-kheo nghe pháp “không” 
này, hiệu không chỗ có, thì được hiểu rõ tất cả các pháp, như thực biết; thân 
giác tri pháp khó vui. Nếu pháp không khó không vui thì ở thân này quán tât 
cả đều vô thường, đều quy về không. Người đó đã quán sự biến đổi của không 
khó, không vui này thì không khởi tưởng, vì không có tưởng thì không sợ hãi, 
đã không sợ hãi thì Bát- niết-bàn; sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải 
làm đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Đây là, này 
Thích-đê-hoàn-nhân, Ty-kheo căt đứt ái dục, tâm được giải thoát bèn дёп chỗ 
cứu cánh an ón, không có tai nạn, trời người cung kính. 
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Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân cúi lay Thế Tôn, nhiễu ba vòng mà lui. 

Ngay lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cách Thế Tôn không xa, ngồi kiết- 
già, chính thân, chính ý, buộc niệm ở trước. Tôn giả Mục-kiên-liên nghĩ: “Vừa 
rôi Đế-thích được đạo tích mà hỏi sự, hay chăng được đạo tích mà hỏi nghĩa? 
Nay ta nên thử xem.” 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên dùng thần túc, như trong khoảng co 
duỗi cánh tay liền đến cõi trời Ba Mươi Ba. Lúc đó, Thích-đề-hoàn-nhân thấy 
Đại Mục-kiên-liên từ xa đến, liền đứng lên tiếp đón mà nói: 

— Kính chào Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Đã lâu Tôn giả ngài không đến 
đây! Rất mong được luận thuyết pháp nghĩa với Tôn giả. Mời Tôn giả ngôi đây. 

Mục-kiên-liên hỏi Thích-đề-hoàn-nhân: 

— Thê Tôn thuyết pháp đoạn ái dục cho ông, tôi muốn được nghe. May thật 
đúng lúc, ông hãy thuyết cho tôi. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch: 

— Nay tôi việc chư thiên bận rộn, hoặc có việc của mình, hoặc có việc của 
chư thiên. Tôi nghe được gì tức thời quên mất. Thưa Tôn giả Mục-kiên-liên, 
khi xưa tôi đánh nhau với các a-tu-la, ngay khi đánh nhau, chư thiên đắc thăng, 
a-tu-la phải lui. Вау giờ, tôi cũng đích thân giao chiến, гӧі dẫn chư thiên trở về 
thiên cung, ngôi © giảng đường Tối Thăng. Nhân vì đánh thắng nên gọi là giảng 
đường Tối Thắng, đường lối thành hàng, bờ bờ gặp nhau. Mỗi một đầu đường 
có bảy trăm lâu gác, trên mỗi một lâu gác có bảy ngọc nữ, mỗi một ngọc nữ có 
bảy người hầu. Mời Tôn giả Mục-kiền-liên đến đó ngắm xem. 


Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân cùng Thiên vương Tỳ-sa-môn theo sau Tôn 
giả Mục-kiên-liên đến giảng đường Tối Thăng. Thích-đê-hoàn-nhân và Thiên 
vương Tỳ-sa-môn bạch với Đại Mục-kiên-liên: 

— Đây là giảng đường Tối Thắng, Tôn giả đều có thê dạo xem. 

Mục-kiên-liên bảo Thiên vương: 

— Chỗ này hết sức vi điệu, đều do tiền thân tạo phước đức mà được đến bảo 
đường tự nhiên này. Ví như có ít chỗ vui ở nhân gian, mỗi chỗ tự vui thú như 
cung trời không khác, đều do đời trước tạo phước mà được. 

Bây giờ, ngọc nữ ở chung quanh Thích- đề-hoàn-nhân đêu bỏ chạy tứ tán 
giống như chỗ сат ky nhân gian, họ đều ôm lòng hồ thẹn. Lúc пау, Thích- đề- 
hoàn-nhân cùng ngọc nữ cũng lại như thế, xa thấy Đại Mục-kiên-liên đến đêu 
vùng chạy tứ tán. Đại Mục-kiên-liên liên nghĩ: “Thích- đề-hoàn-nhân này ý rất 
phóng dật, ta phải khiến cho sợ hãi mới được.” 

Bây giờ, Tôn giá Đại Muc- kièn-liên liên lây ngón chân phåi án xuóng đt. 
Cung điện kia sáu lần chuyên động. Thích- đề-hoàn-nhân và Thiên vương Ty- 
sa-môn lòng đêu kinh sợ, lông áo dựng đứng, nghĩ: “Đại Mục- kiền-liên này có 
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đại thần túc, có thể làm cung điện này sáu phen chân động, hết sức lạ lùng, thật 
chưa từng со.” 

Đại Mục-kiên-liên nghĩ: “Nay Thích-đê-hoàn-nhân này đã kinh sợ rôi, ta 
nên hỏi thâm nghĩa.” 

— Thế nào Câu-dực? Như Lai thuyết kinh trừ ái dục, nay chính phải lúc, xin 
ông nói lại cho tôi. 

Thích-đề-hoàn-nhân đáp: 

— Thưa Tôn giả Mục-liên! Lúc trước tôi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rôi đứng 
một bên. Khi ấy tôi bạch Thé Tôn: 


“Thé nào là Ty-kheo đoạn đứt а1 dục, tâm được giải thoát, đến chỗ cứu cánh 
VÔ VI, không có hoạn khó, được trời người cung kính?” 


Thé Tôn liền bảo tôi: 


“Ở đây, này Câu- dực! Các Tỳ-kheo nghe pháp xong, không còn chó dính 
mắc, cũng không dính sắc, hiểu hết tất cả các pháp trọn không chỗ có; đã biết 
tất cả các pháp rôi, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khô không уш, quán rõ vô 
thường, diệt tận không sót, cũng không đoạn hoại. Họ đã quán như thê xong, 
không còn dính mặc, đã chăng khởi tưởng thế gian, lại không sợ hài; đã không 
sợ hãi, liền Bát-niết-bàn. Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã 
làm xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Đó là, này Thích- đề- 
hoàn-nhân, Ty-kheo đoạn dục, tâm được giải thoát, liền đến chỗ cứu cánh vô 
vi, không có hoạn khó, được trời người cung kính.” 


Bấy giờ, tôi nghe lời này xong, liền cúi lạy Thế Tôn, nhiễu ba vòng, rồi lui 
trở về cõi trỜI. 

Khi á áy, Tôn già Mục-kiên-liên đem lời pháp thâm sâu phân biệt đây đủ cho 
Thích-đề-hoàn-nhân và Ту-ѕа-тӧп. Mục-kiên-liên thuyết pháp đây đủ rôi, ví như 
trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, từ cõi trời Ba Mươi Ва biến mát, dén thành 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc, tới chỗ Thể Tôn, cúi lay гӧі ngôi một bên. 


Вау giờ, Mục-kiên-liên ở ngay trên tòa ngồi, bạch Thế Tôn: 


— Như Lai trước thuyết pháp trừ ái dục cho Thích-đê-hoàn-nhân. Cúi mong 
Thế Tôn hãy nói cho соп! 

Thế Tôn bảo Mục-kiển-liên: 

— Thây nên biết, Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ của Ta, cúi lay rồi đứng một 
bên. Thích-đê-hoàn-nhân hỏi Ta nghĩa này: 

“Bạch Thé Tôn, thế nào là Ty-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát?” 

Ta bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

“Câu-dực! Nêu có Ty-kheo hiểu biết {дї са các pháp ‘không’, không chỗ со, 
cüng không chỗ dính mắc, hiểu hết tất cả các pháp trọn không chỗ có. Đã biết tất 


cả các pháp vô thường, diệt tận không sót, cũng không đoạn hoại; vị ây đã quán 
như thê xong, không còn chỗ dính măc, không khởi tưởng thế gian, không còn 
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kinh sợ. Đã không kinh sợ, vị ấy liền Bát-niét-bàn, sanh tử đã đứt, Phạm hanh 
đã thành, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà 
biết. Đó là, này Thích-đề-hoàn-nhân, Tỳ-kheo đoạn dục, tâm được giải thoát.” 


khi â ау, Thích-đê-hoàn-nhân kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy chân Ta 
rôi lui về cõi trời. 


Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- kheo: 

— Thé gian có hai người này, néu có thấy sâm rên sét giật, chăng ôm lòng sợ 
hãi. Thế nào là hai người? Là sư tử, vua loài thú và bậc Lậu tận A-la-hán. Đó là, 
này Ty-kheo, có hai người này ở thế gian nếu thây sâm rên sét giật, không ôm 


lòng hoảng sợ. Thé nên, các 1-kheo, nên học bậc Lâu tận A-la-hán. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có hai pháp пау khiến người không có trí huệ. Thế nào là hai pháp? Là 


chăng thích hỏi người hơn mình; chỉ tham ngủ nghị, không có ý tinh tân. Đó là, 
này Tỳ-kheo, có hai pháp khiến người không có trí huệ. 

Lại có hai pháp khiên người thành đại trí huệ. Thế nào là hai pháp? Là thích 
hỏi nghĩa ở người khác; không tham ngủ nghỉ, có ý tinh tân. Đó là, này Ту- 
kheo, có hai pháp này khiến người có trí huệ, hãy học xa lia pháp ác. Như thé, 
này các Ty-kheo, hãy hoc đièu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này khiến người Бап пёп chăng được tài sản. Thê nào là hai 
pháp? Nếu lúc thây người khác bó thí, liền câm chế; lại tự mình chăng chịu 
bó thí. Đó là, này Ту-Кһео, có hai pháp này khiến người bàn tiện không có tài 
bảo. T-kheo, lại có hai pháp khiến người phú quý. Thé nào là hai pháp? Nếu 
lúc thây người cho người khác vật, liên hoan һу trợ giúp; tự mình cũng thích 
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bó thí. Dó là, này Ty-kheo, có hai pháp khiến người phú quý. Như thế, này các 
Tỳ-kheo, hãy học bó thí, chớ có tâm tham! 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp khiến người sanh trong nhà bàn tiện. Thế nào là hai pháp? 
Chàng hiểu dé với cha mẹ, các bậc Sư trưởng; cũng không thừa sự người hơn 
mình. Đó là, Tỳ-kheo, có hai pháp này, khiến người sanh trong nhà bàn tiện. 

Này các Tỳ-kheo, lại có hai pháp khiên người sanh trong nhà hào tộc. Thé 
nào là hai pháp? Cung kính cha me, anh em, tông tộc; đem của cài nhà mình bó 
thí. Đó là, này Ty-kheo, có hai pháp này sanh trong nhà hào tộc. Như thé, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
8. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
| Bấy giờ, con gái Phạm chí tên là Tu-thâm đến chỗ Tôn giả Câu-hy-la, đến 
rôi cúi lay, ngôi một bên. 

Cô Tu-thâm con Phạm chí kia bạch Câu-hy-la: 

— Ưu-đạp-lam-phất và La-lặc-ca-lam ở trong thâm pháp này trọn không 
được nhận sự giáo hóa, môi người bị mạng chung. Thê Tôn thọ ký cho hai 
người này; một người sanh Bât dụng xứ (Vô sở hữu xứ), một người sanh Hữu 
tưởng vô tưởng xứ (Phi phi tưởng хи). Hai người này thọ mạng hêt lại mạng 
chung, một người sẽ làm quôc vương ở biên địa, gây hại cho nhân dân không 
thê tính kê, một người làm chôn ác mang cánh, các loài thú bay, đi, chạy đêu 
không thoát khỏi được. Hai người này sau khi mạng chung lại sanh trong địa 
ngục. Nhưng Thế Tôn không thọ ký họ chừng nào sẽ dứt được те khó? Có sao 
Thé Tôn không thọ ký họ sẽ đứt mé khó? 

Bây giờ, Tôn giả Câu-hy-la bảo cô Tu-thâm: 

— Sở dĩ Thế Tôn không nói, là vì không có ai hỏi nghĩa này. Thế nên Thé 
Tôn không thọ ký người kia bao giờ sẽ dứt mé khô. 

Cô Tu-thâm nói: 

o đây, Thế Tôn đã nhập Niết-bàn, vì thế con không hỏi được. Nếu Ngài 


còn tại thé, con sẽ đến hỏi nghĩa này. Như nay Tôn giả Câu-hy-la hãy nói cho 
con, người kia bao giờ dứt тё khó? 
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Bây giờ, Tôn già Câu-hy-la liền nói kệ này: 


Các thứ quả chăng đồng, Cõi chúng sanh cũng thê, 
Người tự giác, giác tha, Tôi không biện (rõ) thuyết này. 
Thiên trí biện giải thoát, Nhớ gốc thiên nhãn thông, 
Năng dứt nguồn gốc khó, Tôi không biện thuyết này. 
Bấy giờ, cô Tu-thâm liền nói kệ: 
Thiện Thệ có trí này, Chất trực không tì vết, 
Dũng mãnh có chỗ phục, Câu ở hạnh Đại thừa. 
Tôn giả Câu-hy-la lại nói kệ: 
Ý này rất khó được, Hay được pháp yếu khác, 
Khó vì đó biện được, Hướng đến việc kỳ đặc. 


Вау giờ, Tôn giả thuyết pháp yêu đây đủ cho cô Tu-thâm, cô liền phát tâm 
vui mừng, từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lạy rôi lui đi. 


Cô Tu-thâm nghe Tôn giả Câu-hy-la nói xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên dạo đến nước Bà-na, ở bên bờ ao sâu 
cùng với chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bây giờ, Tôn giả Ca-chiên-điên danh vang khắp bốn phương. Trưởng lão 
Bà-la-môn Gian-trà đang du hóa ở đây. Lúc ду, Bả-la-môn nghe Tôn giả Ca- 
chiên-diễn củng năm trăm Iy-kheo du hóa bên ao này, nghĩ răng: “Tôn giả 
trưởng lão công đức đây đủ, nay ta có thê дёп thăm hỏi Tôn giả. ˆ 

Bây giờ, Bà-la-môn Thượng Sắc đem năm trăm đệ tử đến chỗ Tôn giả Ca- 
chiên-diên, thăm hỏi nhau xong, ngôi một bên. Lúc ây, Bà-la-môn kia hỏi Tôn 
giả Ca-chiên-diên: 

— Như Ca-chiên-diên đây không hành đúng pháp luật. Га Ty-kheo trẻ tuôi 
mà chăng chỊu làm lê các bậc cao đức Bà-la-môn của chúng tôi. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Bà-la-môn nên biết, đức Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác thuyết hai 
địa vị này. Thê nào là hai địa vị? Một là địa vị già са, hai là địa vị trai tráng. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Thé nào là địa vị già cả? Thê nào là địa vị trai tráng? 

Ca-chiên-diên đáp: 

— Cho dù, này Bà-la-môn, người ở tuôi tám mươi, hay chín mươi, không 


dừng được dâm dục, làm các hạnh ác. Này Bà-la-môn, đây là người tuy có thể 
bảo là già, mà nay ở địa vi trai tráng. 


Bà-la-môn hỏi: 
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— Thé nào là tuôi trai tráng mà ở địa vị già са? 
Ca-chiên-diên đáp: 
= Bàả-la-môn, nêu có T-kheo độ hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi 
tuôi. Người ây chăng tập quen dâm dục, cũng chăng tạo hạnh ác. Đó là Bà-la- 
môn trai tráng mà ở йа у! già cả. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Trong đại chúng này có một Tỳ-kheo không hành dâm dục, chăng tạo ác 
hạnh không? 

Ca-chiên-diên đáp: 

— Trong đại chúng này không có một Тӯ-Кһео nào tập dục, làm ác cả. 

Bà-la-môn liền từ chỗ ngôi đứng lên, lạy các Tỳ-kheo mà nói: 

— Nay các ông tuổi niên thiêu mà ở địa vị già cả, còn tôi tuổi già mà ở địa 
vị niên thiêu. 

Вау giờ, Bà-la-môn kia lại đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên cúi lay và tự 
trình bày: 

— Nay con xin quy y Tôn giả Ca-chiên-diên và Tỳ-kheo-tăng, suốt đời 
không sát sanh. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Nay ông chớ quy у tôi. Ông nên hướng về chỗ tôi quy у. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Tôn giả Ca-chiên-diên quy у a1? 

Tôn giả Ca-chiên-diên liền quỳ gối hướng về chỗ Như Lai nhập Niết- 
Бап, nói: 

__ — Có người dòng họ Thích xuất gia học đạo, tôi hàng tự quy у Ngài. Người 
ау chính là Thây tôi. 

Bà-la-môn nói: 

— Nay Sa-môn Cù-đàm ở đâu? Tôi muôn gặp Ngài. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Vị Như Lai ду đã nhập Niết-bàn ròi. 

Bà-la-môn nói: 

— Nếu Như Lai ở đời, con bèn có thể đi (гат ngàn do-tuân đến thăm hỏi. 
Như Lai kia tuy nhập Niêt-bàn, пау con một lân nữa tự quy у Ngài, làm lê cùng 
Phật, Pháp và chúng Tăng, suôt đời không sát sanh nữa. 

Bây giờ, Bà-la-môn Thượng Sắc nghe Tôn giả Ca-chiên-diên nói xong, vul 
vé vàng làm. 


Жжжж 
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10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai người xuất hiện ở đời, rất khó gặp được. Thế nào là hai người? 
Đó là người hay thuyết pháp xuất hiện ở đời rất khó được gặp; người hay nghe 
pháp thọ trì vâng làm rất khó được gặp. Đó là, này Tỳ-kheo, có hai người xuất 
hiện ở đời rất khó được gặp. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên học thuyết pháp, nên 
học nghe pháp. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

11. Tôi nghe như уйу: 

Một thời, Phật du hành ở nước Ma-kiệt cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo, 
dân dân đến thành Tỳ-xá-ly; bấy giờ, sắp đến phía Bắc Tỳ-xá-Ìy, trong vườn 
của cô Am-bà-bà-lợn. 

Lúc ду, cô Am-bà-bà-lợi nghe Thế Tôn đến trong vườn cùng năm trăm đại 
Tỳ-kheo, bèn cưỡi xe vũ bảo (có tràng che) ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến đầu ngõ 
hẹp, tự xuống xe đến chỗ Thế Tôn. Вау giờ, Thế Tôn thấy cô ta từ xa đi lại, liên 
bảo các Ty-kheo: 

— Tất са hãy chuyên tinh, chớ khởi tưởng tà. 

Cô ta đến chỗ Thê Tôn cúi lạy rồi ngôi một bên. Bấy giờ, Thế Tôn thuyết 
pháp cực diệu cho cô. Thuyết pháp cực diệu rôi, cô bạch Phật: 

— Cúi mong Thê Tôn, xin nhận lời mời và Tỳ-kheo-tăng! 

Thế Tôn lặng thinh nhận lời cô thỉnh. Cô thây Thé Tôn im lặng nhận lời rôi, 
liên từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lạy, cáo từ trở vê. 

Báy giờ, trai gái lớn bé trong thành Tỳ-xá-ly nghe Thế Tôn đang ở trong 
vườn Am-bà-bà-lợi cùng năm trăm đại Tỳ-kheo. Trong thành có năm trăm đồng 
tử cưỡi các thứ xe vũ bảo; trong đó, hoặc có người cưỡi xe trăng, ngựa trăng, 
áo dù tràng long, thị tùng đều trăng: có người cưỡi xe dó, ngựa đỏ, áo dù tràng 
lọng, thị tùng đều đỏ; có người Cưỡi xe xanh, ngựa xanh, áo dù tràng long, thị 
tùng đều xanh; hoặc cưỡi xe vàng, ngựa vàng, áo dù tràng lọng, thị tùng đều 
vàng: oai nghi dung mạo trang sức như cách của các vị vua, ra khỏi thành Ty- 
xá-ly đến chỗ Thé Tôn. Còn cách một khoảng, giữa đường họ gặp cô gái kia 
cưỡi xe trâu về phía trong thành. Các đồng tử hỏi cô: 

— Cô là đàn bà đáng lẽ phải хаи hó. Sao lại đánh trâu chạy xe vào trong thành? 

Cô gái đáp: 

- Chư Hiền nên biết, ngày mai tôi thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tăng nên mới 
chạy xe. 
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Сас dóng її nói: 

— Tói cüng muón mời Phật và Ty-kheo-táng thọ thực. Nay cho cô hai ngàn 
lạng vàng ròng, hãy đê cái hẹn ngày mai cho chúng tôi cúng dường thức ăn. 

Cô gái đáp: 

— Không được, không được, các công tử! Tôi không chiu đâu! 

Các đồng tử lại nói: 

— Cho cô hai ngàn lượng, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn cho đến trăm ngàn 
lượng vàng, chịu hay không chịu cho chúng tôi ngày mai thỉnh Phật và Ty- 
kheo-tăng thọ thực? 

Cô gái đáp: 

— Tôi không chju. Bởi vì Thế Tôn thường nói: “Có hai hy vọng người đời 


không thé xa Па. Hai cái gì? Là mong mỏi lợi lộc và mạng sống.” Ai có thé bảo 
đảm cho tôi đến ngày mai? Tôi đã thỉnh Như Lai trước, nay sẽ lo đây đủ. 

Các đồng tử giơ tay lên: 

— Chúng ta bao nhiêu người như vầy mà chàng băng cô gái. 

- Nói xong mỗi người chia tay di. Rôi các dóng tu đên chỗ Thế Tôn, cúi lay 

rôi đứng một bên. Bây giờ, Thê Tôn ау các đông tử дёп, bảo các T-kheo: 

— Ty-kheo các thây, xem các đồng tử uy dung, phục sức như lúc trời Рё- 
thích xuât du, xem giông như nhau không khác. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các đồng tử: 

- Thế gian có hai việc thật không thê được. Thế nào là hai? Người có đến 
đáp và người chịu ơn nhỏ thường chăng quên, huông là lớn lao. Đó là, này các 


đông tử, có hai việc rất khó được. Đồng tử nên biết, hãy nhớ báo đáp và biết ơn 
nhỏ chăng quên, huỗng là ơn lớn. 


Thê Tôn liên nói kệ: 


Tri ân biết báo đáp, | Hăng nhớ người dạy 4б, 
Người trí cung kính һап, Danh vang khăp trời, người. 


Như thé, các đông tử, nên học điều này. 

Thế Tôn thuyết pháp vi diệu đầy đủ cho các đồng tử. Nghe xong, mỗi người 
từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy và lui đi. 

Trong đêm đó, cô gái bày biện các thứ ăn uóng ngon ngọt, trải các tọa cụ. 
Sang sớm cô liên đên bạch Phật: 

— Giờ đã đến, nay chính phải thời, cúi mong Thế Tôn hạ có đến nhà con! 

Bây giờ, Thế Tôn đắp у, ôm bát, cùng các Tỳ-kheo trước sau vây quanh đến 
nhà cô gái ở thành Tỳ-xá-ly. 

Lúc cô thây Thế Tôn đã ngồi yên, liền tự tay dâng thức ăn lên Phật và Ту- 
kheo-tăng. Phật và Tỳ-kheo-tăng dùng cơm xong rửa tay, cô đi lây nước trong 
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sạch lại, rồi lây một chế chạm vàng nhỏ, đến trước Тһё Tôn ngôi xuống. Cô 
bạch Thế Tôn: 

- Vườn Am-bà-bà-lợi này xin dâng lên Như Lai và Tỳ-kheo-tăng dé chúng 
Tăng tương lai, quá khứ, hiện tại được dừng nghỉ ở đây. Mong Thé Tôn nhận 
vườn này. 

Вау giờ, Thế Tôn vì cô mà nhận vườn này. Thé Tôn bèn nói bài chú nguyện: 


Vườn quả thì mát mẻ, Саи đò đưa nhân dân, 
Gân đường làm câu xí, Nhân dân được nghỉ ngơi. 
Ngày đêm được an ôn, Phước đó không Кё xiết, 
Các pháp giới thành tựu, Chết ăt sanh lên trời. 


Вау giờ, Thế Tôn nói lời ghi nhận này xong, liên đứng lên đi. Cô gái nghe 
Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
* * * * * 
Đoạn ái và Sư tử, Vô trí, Kém tiền của, 
Nhà nghèo, cô Tu-thâm, Ca-chiên thuyết (pháp), Cô gái. 


20. РНАМ THIEN TRI THÚC 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giò, Thé Tôn båo các Тў-Кһео: 

— Nên gån gũi thiện tri thức, chớ lập theo hạnh ác, chớ tin vào nghiệp ác. Vì 
sao thế? Gân gũi thiện tri thức rồi, niêm tin liên tăng thêm, giới, văn, thí, trí huệ 
ау đều tăng thêm. Nếu Tỳ-kheo gần gũi thiện tri thức thì chớ tập theo hạnh ác. 
Vì sao thế? Nếu gần gũi ác tri thức, sẽ không có tín, gIỚI, văn, thí, trí huệ. Thế 
nên các Tỷ-kheo, hãy gân gũi thiện tri thức, chớ gần gũi ác tri thức. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
2. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại chúng 
Ty-kheo gôm năm trăm vị vây quanh trước sau mà thuyết pháp. 


Вау giờ, Dë-bà-dat-da dẫn năm trăm Ty-kheo đi qua, cách Thế Tôn không 
xa. Thê Tôn từ xa trồng Һау Đê-bà-đạt-đa dẫn môn đô liên nói kệ: 


Chớ gần ác tri thức, Cũng chớ ngu theo һам. 
Nên gân thiện tri thức, Bậc tôi thắng trong người. 
Người vón không có ác, lập gân ác tri thức, 

Sau ắt trồng cội ác, Ở mãi trong tăm tối. 


Lúc đó, năm trăm đệ tử của pê- bà-dat-da nghe Thé Tón nói bài kệ này, liên 
đến chỗ Thé Tôn cúi lay, ngôi xuống một bên. Chốc lát, lui ngồi hướng về Thé 
Tôn hôi lỗi: 

— Chúng con ngu mê không hiểu biết gì. Cúi mong Thế Tôn cho chúng con 
sám hôi! 

Bây giờ, Thế Tôn nhận lời sám hôi сйа nám trăm Ty-kheo kia, liền thuyết 
pháp cho họ được tín căn. Lúc ây, пат trăm Ty-kheo ó chô nhàn tinh, suy 
nghĩ pháp thâm sâu. Sở dĩ như vậy, con nhà vọng tộc xuất gia học đạo, do 
lòng tin kiên có tu Phạm hạnh vô thượng. Вау giờ, năm trăm Tỳ-kheo ấy liền 
thành A-la-hán, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm 
xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Bấy giò, năm trăm Ty- 
kheo thành A-la-hản. 
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Các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì vô số chúng vây quanh mà thuyết pháp. 

Lúc đó, Ngài Đàm-ma-lưu-chi ở trong thất văng, một mình suy nghĩ, nhập 
tam-muội thiên, xem thây tiên thân ở trong biên lớn làm một con cá Шап dài 
bảy trăm do-tuân, liên từ tịnh thât đứng lên, như trong khoảng lực sĩ co duôi 
cánh tay, đên trên tử thi cũ trong biên lớn đi kinh hành. Bây giờ, Đàm-ma-lưu- 
chi liên nói kệ này: 


Sanh tử vô số kiếp, Lưu chuyên không thê kẻ, 
Mỗi mỗi cầu chỗ yên, Thường thường chịu khô não. 
Dù ау lại thân rôi, Ý muốn tạo nhà cửa, 

Tất cả chi tiết hoại, Hình thé chăng được toàn. 
Tâm đã Па các hạnh, Ái trước trọn không sót, 

Lại không thọ thân này, Vui mãi trong Niễt-bàn. 


Bấy giờ, Tôn giả Đàm-ma-lưu-chi nói kệ này xong, liền từ chỗ đó biến mắt, 
đến chỗ Thế Tôn ở tinh xá Kỳ Hoàn, thuộc Xá-vệ. Khi ду, Thé Tón tháy ngài 
Đàm-ma-lưu-chi đến bèn bảo rằng: 

— Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi! Lâu lám mới đến đây! 

Ngài Đàm-ma-lưu-chi bạch Phật: 

- Đúng vậy, Thé Tôn! Đã lâu con mới đến đây. 

Bấy giờ, Thượng tọa và các Tỳ-kheo đều nghĩ: “Ông Đàm-ma-lưu-chi này 
hăng ở bên cạnh Thế Tôn mà nay Thế Tôn bảo là: “Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi! 
Lâu lăm mới đến đây!?” 

Thế Tôn biết tâm niệm các Tỳ-kheo như thế, muốn dứt sự hó nghi nên lại 
bảo các Ty-kheo: 

- Không phải vì Đàm-ma-lưu-chi lâu đến đây mà Ta nói nghĩa này. Sở dĩ 
như thê vì khi xưa, vô số kiếp thời quá khứ có Định Quang Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện ở đời, giáo hóa tại 
nước Bát-ma-đại, cùng với mười bốn vạn tám ngàn đại chúng Tỳ-kheo. Bây 
giờ, bón bộ chúng chăng thê tính kë, quốc vương, quân thân, nhân dân đều đến 
cúng dường, cung cấp chỗ cân dùng. 

Khi ây, có Phạm chí tên Da-nhã-đạt ở cạnh Tuyết Sơn xem các bài sâm bí 
mật, thiên văn, địa lý đều rành rẽ thông suốt, thư sớ văn tự cũng đều rõ biết; 
phúng tụng một câu năm trăm lời, tướng của bậc đại nhân cũng rõ biết nữa. Ông 
ta thờ các thân lửa, mặt trời, mặt trăng tinh tú. Ông dạy năm trăm đệ tử cả đêm 
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không mệt mỏi. Da-nhã-đạt có đệ tử tên Vân Lôi, nhan mạo đoan chánh її có 
ở đời, tóc màu xanh biếc. Phạm chí Vân Lôi thông minh thây rộng, không việc 
gi chăng thông, hăng được Da-nhã-đạt yêu mến, không rời một khoảnh khắc. 

Bây 010, Bà-la-môn đưa ra tật cả những chú thuật mình hành hết rồi, Phạm 
chí Vân Lôi nghĩ rằng: “Nay ta đã học dày đủ những chỗ đáng học rôi.” Và lại 
tự nghĩ: “Sách vở ghi các Phạm chí có học, người đã hành chú thuật xong, nên 
báo ân thây. Ngày nay, chỗ đáng học ta đã đều biết hết. Nay ta phải nên báo ân 
ау. Nhung ta lai прһео khó, tróng tron, khóng со gi dé cúng dường thây, phải 
nên đi xuống các cõi nước йё tìm những vật сап. 

Phạm chí Vân Lôi liền đến chỗ thầy, bạch với thây rằng: 

“Pháp kỹ thuật mà Phạm chí phải học, nay con đã biết hết rôi. Nhưng sách 
vở ghi chép những người có học kỹ thuật qua rôi, nên báo ân Һау, mà con nghèo 
thiêu, không có vàng bạc, trân bảo có thé dùng cúng dường, nay muốn đến các 
cõi nước tìm kiếm tiên của dé cúng dường thây.” 


‚ Ва-Ја-тӧп Da-nhã-đạt liền nghĩ: “Phạm chí Vân Lôi này là người ta yêu 
тёп không rời tâm, ай ta có chêt cũng chăng thê chia Па, huông là hôm nay 
muôn bỏ ta đi. Nay ta phải làm cách gi đê lưu hàn lại được đây?” 

Bấy 010, Phạm chí Da-nhã-đạt liền bảo Vân Lôi: 

“Này Phạm chí! Nay vốn có điều Bà-la-môn nên học mà ông vẫn chưa biết.” 

Phạm chí Vân Lôi liền đến trước bạch thây: 

“Cúi mong thây chỉ dạy, điều øì con chưa tụng?” 

Vị ау bảo Vân Lôi răng: 

“Nay có sách này tên là bài tụng năm trăm lời. Ông có thê thọ trì.” 

Vân Lôi bạch: 

“Mong thây truyền dạy, con muốn được phúng tụng.” 

Tỷ-kheo nên biết! Khi ây Da-nhã-đạt liên trao cho đệ tử bài tụng năm trăm 
lời này. Chưa đây mây ngày, vị đệ tử đã thông suôt hêt. Bây giờ, Bả-la-môn 
Da-nhã-đạt bảo năm trăm đệ tử: 

“Phạm chí Vân Lôi này kỹ thuật dày đủ, không gì chàng thông, nay ta đặt 
tên là Siêu Thuật.” 

Phạm chí Siêu Thuật này thật là tài ba, thiên văn, địa ly đêu thâu suốt rộng 


rãi, thư sớ văn tự cũng rõ biết. Phạm chí Siêu Thuật trải qua mây ngày lại đến 
bạch thây: 

“Pháp kỹ thuật mà Phạm chí phải học, nay con đều biết rồi. Nhưng sách vở 
phi chép: “Các người có học thuật qua rồi, nên báo ân thây; nhưng con nghèo 
thiểu, không có vàng bạc, trân bảo có thé dùng cúng dường thây. Nay con muôn 
đến cõi nước tìm tiền của dùng cúng dường thây. Cúi mong thây chấp thuận!?” 


Phạm chí Da-nhã-đạt bảo: 
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“Ông biết đúng lúc.” 

Phạm chí Siêu Thuật đến trước lễ chân thây rôi lui đi. 

Bây giờ, nước 'Bát-ma-đại cách thành chẳng xa, có chúng Phạm chí tập 
trung một chỗ, muốn cúng té chung và cũng muôn giảng luận, có đến tám vạn 
bốn ngàn Phạm chí nhóm chung. VỊ Thượng tọa đệ nhất, cũng lại phúng tụng 
thư sớ ngoại đạo, không gì không biết rành rẽ, thiên văn, địa lý, tinh tú, biên 
quái đều biết rõ hết. Mỗi lúc muôn giải tán, họ liền lây năm trăm lượng vàng và 
một cây gậy vàng, một bón tắm bàng vàng, một ngàn con trâu dâng lên vị thây 
và Thượng tọa đệ nhất. 


Khi ấy, Phạm chí Siêu Thuật nghe cách nước Bát-ma-đại không xa, có tám 
vạn bốn ngàn Phạm chí tụ tập một chỗ, họ có thi học thuật, người nào hơn liền 
được năm trăm lượng vàng và một cây gậy, một bòn tắm băng vàng với một 
ngàn con trâu. 


Lúc ây, Phạm chí Siêu Thuật tự nghĩ: “Nay ta việc gì phải đi xin từng nhà, 

chăng băng đên đại chúng kia cùng so kỹ thuật.” 

Вау giờ, Phạm chí Siêu Thuật ấy liền đến chỗ đại chúng. Lúc đó, гаї đông 
Phạm chí trông thây Phạm chí Siêu Thuật từ xa, đêu cât tiêng kêu lớn: 

“Lành thay, Từ chủ (Chủ tế)! Hôm nay được lợi lớn khiến cho Phạm chí 
đích thân giáng хибпо.” 

Rồi tám vạn bốn ngàn các Phạm chí đều đứng lên nghinh đón, khác miệng 
đồng âm mà nói rằng: 

“Chào mừng ngài mới đến! Đại Phạm thân thiên.” 

Phạm chí Siêu Thuật liên sanh niệm này: 

“Các Phạm chí này gọi ta là Phạm thiên, nhưng ta đâu phải là Phạm thiên!” 

Phạm chí Siêu Thuật bảo các Bà-la-môn: 

“Thôi, thôi, chư Hiện! Chớ gọi tôi là Phạm thiên, các ông chăng lẽ không 


nghe phía Bắc núi Tuyết có vị thầy của chúng Phạm chí tên Da-nhã-đạt, thiên 
văn, địa lý đều thông suốt sao?” 


Các Phạm chí nói: 

“Chúng tôi có nghe nhưng không được thây.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: 

“Tôi là đệ tử của vị ây, tên Siêu Thuật.” 

Bây giờ, Phạm chí Siêu Thuật hướng về vị thượng tọa đệ nhất của chúng 
ây mà bảo rằng: 

“Nếu ngài biết kỹ thuật, xin nói cho tôi với.” 

Vị Thượng tọa đệ nhất của chúng ấy liền hướng về Phạm chí Siêu Thuật, 
tụng Tam tạng, kỹ thuật không có sơ sót. Bà-la-môn Siêu Thuật lại bảo thượng 
tọa kia гапо: 
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“Còn một câu năm trăm lời, nay hãy nói ra.” 

Vi thượng tọa kia nói: 

“Tôi không hiểu nghĩa này! Cái gì là một câu năm trăm lời?” 

Phạm chí Siêu Thuật bảo: 

“Chư Hiển! Hãy yên lặng lắng nghe tôi thuyết một câu năm trăm lời về 
tướng của bậc Đại nhân.” 

Ty-kheo nên biết, bây giờ, Phạm chí Siêu Thuật thuật hết Tam tạng và một 


câu năm trăm lời về tướng của bậc Đại nhân. Khi ấy, tám vạn bốn ngàn Phạm 
chí khen ngợi: 


“Chưa từng со! Rất là kỳ quặc! Chúng ta chưa hề nghe một câu năm trăm 
lời về tướng của bậc Đại nhân. Nay Tôn giả xứng đáng đứng trên vị thượng tọa 
đệ nhất.” 


Вау giờ, Phạm chí Siêu Thuật đôi chỗ vị thượng tọa kia, đến ngồi chỗ cao 
nhất. Lúc ду, vị thượng tọa của chúng kia hết sức giận dữ, phát lời thê nguyện 
răng: “Nay người này đời chỗ ngôi của ta mà chiếm chỗ â ây. Nay phuóc mà ta 
có được do tụng kinh, trì giới, khó hạnh đều đem hết để thê: “Người này sanh 
chỗ nào, muốn làm рі, ta hằng làm hư hỏng công lao của ông ta.” 


Вау giờ, vị thí chủ kia bó ra năm trăm lạng vàng và một gậy vàng, một bòn 
tăm vàng, một ngàn con trâu và một cô gái đẹp, đem đưa cho thượng tọa đề chú 
nguyện. Lúc đó, thượng tọa bảo chủ nhân răng: 


“Nay tôi nhận năm trăm lạng vàng này với gậy vàng, bón vàng dé cúng 
dường thây tôi. Cô gái này và ngàn con trâu trả lại chủ nhân. Vì sao thế? Vì tôi 
không tập dục, cũng không chứa chất tài sản. 


Phạm chí Siêu Thuật nhận gậy vàng, bón vàng rôi, liên dén nuóc Bát-ma- 
dai. Vua nuóc này tën là Quang Minh. Lúc ду, Quóc vuong dang thinh Dinh 
Quang Nhu Lai và chúng Ty-kheo dé cúng duong y thuc. Quóc vuong ra 1ёпһ 
nhân dân trong thành: “Аі có hương hoa đều không được bán, nêu có người bán 
sẽ bị phạt nặng. Ta sẽ xuất tiền mua, không cân bán cho người khác.” Vua lại ra 
lệnh cho nhân dân quét don sạch sẽ, không cho đất cát do bán, treo giáng phướn 
lọng, rưới nước hương trên đất, kỹ nhạc xướng ca không thê tính Кё. 


Вау giờ, Phạm chí kia thây rồi, liên hỏi người đi đường: 

“Hôm nay là ngày gi mà quét dọn đường sá, dẹp bỏ rác rên, treo giáng 
phuón long khóng thé tính kë, chàng lẽ thái tử của vua lây vợ chăng?” 

Người di đường đáp: 

“Phạm chí không biết sao? Hóm nay Quốc vương Bát-ma-đại thỉnh Định 
Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác để cúng dường у thực, nên sửa 
sang đường sá, treo giăng phướn long.” 

“Nhưng bi ký của Phạm chí cũng có nói răng: “Như Lai ra đời rất khó gặp 
được. Đúng lúc bèn xuất hiện, thật không thê thây, ví như hoa ưu-đàm-bát đúng 


156 # KINH TÁNG NHÁT А-НАМ 


thời mới nở. Đây cũng nhu thế, Như Lai xuất hiện ở đời thật chăng thê gặp.” 
Lại nữa, sách Phạm chí cũng có nói: “Có hai người ra đời rất khó được gặp. Thế 
nào là hai người? Là Như Lai và Chuyên Luân Thánh Vương. Hai người này 
xuất hiện rất khó gặp được.'” 


Вау giờ, ông ta lại nghĩ răng: 

“Nay ta đâu cân cấp tốc báo ân thầy. Nay hãy đem năm trăm lượng vàng 
này, dâng lên Định Quang Như Lai.” 

| Ong lại nghĩ: “Sách vở ghi Như Lai không nhận vàng bạc, trân bảo. Ta có 
thê câm năm trăm lượng vàng này mua hương hoa rải lên Như Lai.” 

Bấy giờ, Phạm chí liên vào trong thành tìm mua hương hoa. Mọi người qua 
lại trong thành bảo: 

“Phạm chí không biết sao? Quốc vương có ra lệnh người nào bán hương sẽ 
phạt nặng.” 

- Phạm chí Siêu Thuật liền nghĩ: “Ta thật phước mỏng, tìm hoa chăng được, 
biệt làm thê nào?” 

Rồi ô ông trở ra cửa thành mà đứng. Вау giờ, có một cô gái Bà-la-môn tên là 
Thiện VỊ, câm bình đi lây nước, tay cầm năm cành hoa. Phạm chí thấy rồi hỏi 
cô gái ду răng: 

“Đại muội, nay tôi cần hoa, mong em bán cho tôi.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Tôi là em gái ông hôi nào? Ông có biết ba má tôi không?” 

Phạm chí Siêu Thuật lại nghĩ. “Cô gái này tánh nết phóng khoáng, có ý đùa 
cot.” Rồi ông nói rằng: 

“Hiên nữ! Tôi sẽ trả giá phải chăng, mong cho tôi hoa này.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“На ông không nghe Đại vương ra nghiêm lệnh không được bản hoa sao?” 

Phạm chí nói: 

“Hiển nữ! Việc này không khó. Vua không làm gì cô đâu! Nay tôi cần рар 
năm cành hoa này. Tôi được hoa này, còn cô được giá һо.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Ông cân gấp hoa này định làm gì?” 

Phạm chí đáp: 

“Nay tôi thây có đất tốt, muốn trồng hoa này.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Hoa này đã lìa rễ, không thể sống được, làm sao lại nói: “Tôi muốn trông?” 

Рһат chí đáp: 
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“Như chỗ ruộng tốt hôm nay tôi thấy, trồng tro nguội còn sóng, hà huống 
hoa này!” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Cái gì là ruộng tốt? Trông tro chết mà sống sao?” 

Phạm chí đáp: 

“Hiên nữ! Có Phật Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất 
hiện ở đời.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Định Quang Như Lai là hạng người nào?” 

Phạm chí liền bảo cô gái ду rằng: 

“Định Quang Như Lai có đức như thế, có giới như thế, thành tựu các 
công đức.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Dù người có công đức, nhưng ông muốn câu phước gì?” 

Phạm chí đáp: 


"Mong đời sau tôi sẽ như Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, câm giới, công đức cũng sẽ như thế.” 


Cô gái Phạm chí nói: 

“Nếu ông hứa với tôi đời đời làm vợ chồng, tôi sẽ cho ông hoa.” 

Phạm chí nói: 

“Nay việc làm của tôi, ý không dính mắc dục tình.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Như tôi, thân bây giờ không mong làm vợ ông, cho tôi đời tương lai làm 
vợ ông.” 

Phạm chí Siêu Thuật nói: 

“Hạnh của Bô-tát không có yêu tiếc. Nêu làm vợ tôi, št phá hoại tâm tôi.” 

Cô gái Phạm chí nói: 

“Tôi trọn không làm hỏng ý bó thí của ông, ngay cho đem thân tôi bó thí 
cho người, tôi trọn không làm hỏng tâm bô thí.” 

Вау giờ, Phạm chí liên đem năm trăm lạng vàng mua năm cành hoa, cùng 
cô gái kia thê nguyên với nhau rôi từ biệt di. 

Lúc ấy, Định Quang Như Lai, Chí Chân, Đắng Chánh Giác, đến giờ đắp 
у, ôm bát cùng T-kheo-tăng trước sau vây quanh vào nước Bát-ma-đại. Phạm 
chí Siêu Thuật từ xa thây Định Quang Như Lai, nhan mạo đoan chánh, ai trông 
thây cũng hoan hy, các càn tich tinh, buóc di khóng rói loan, có ba muoi hai 


tướng, tám mươi vẻ đẹp, ví như nước lặng không có do đục, ánh sáng, chiếu 
suốt không có chướng ngại, ví như núi báu xuất hiện vượt trên các núi. Ông ta 
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Һау rồi liên phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai, ông сат năm cành hoa đến chỗ 
Định Quang Như Lai, đến rôi đứng một bên. Phạm chí Siêu Thuật bạch Phật 
Định Quang rằng: 


“Mong Ngài nhận và thuyết pháp cho con. Nếu nay Ngài không truyền yêu 
quyết cho con, con sẽ ở chỗ пау chấm đứt mang sông, không mong sông nữa.” 


Bấy 010, Thé Tón Бао ràng: 

“Phạm chí! Đâu thé đem năm cành hoa này đòi truyền Vô thượng Đăng 
chánh giác.” 

Phạm chí bạch: 

“Xin Thế Tôn thuyết pháp “ Bô-tát sở hành cho con'.” 

Phật Định Quang nói: 

“Sở hành của Bỏ-tát là không chỗ yêu tiếc.” 

Bấy giờ, Phạm chí liền nói kệ: 


“Chăng dám đem cha mẹ, Cầm thí cho người ngoài, 
Phật, Chân nhân, Sư trưởng, Cũng lại chăng dám cho, 
Nhật nguyệt xoay ở đời. Hai thứ chăng thê cho, 
Thứ khác đều cho hết, Ý quyết chăng có khó.” 
Phật Định Quang lại dùng kệ này đáp Phạm chỉ: 
“Như điêu ông nói thí, Chàng phải lời Như Lai, 
Nên nhẫn ức kiếp khô, Thí đâu, thân, mắt, tai, 
Vợ con, nước, tiên của, Xe ngựa, người theo hâu, 
Nếu kham thí được vậy, Ta sẽ truyền yêu quyết.” 
Ma-nạp (Phạm chí) liên nói kệ: 
“Núi lớn hừng như lửa, Úc kiếp kham đội đâu, 
Chàng thé hoại ý đạo, Cúi mong truyền yêu quyết.” 


Bây giờ, Định Quang Như Lai im lặng chăng nói. Phạm chí kia tay cầm 
năm cành hoa, quỳ gói mặt xuống đất, tung lên Định Quang Như Lai và nói: 

“Riêng phước đức này dành cho đời sau, sẽ được như Định Quang Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Слас, không có sai khác.” 

Rôi ông trải tóc mình trên bùn, thầm nghĩ: “Nếu Như Lai truyền yếu quyết 
cho ta, thì sẽ lây chân đạp trên tóc ta mà đi qua.” 

Ty-kheo nên biết, Định Quang Như Lai quán sát tâm niệm của Phạm chí, 
liên bảo Phạm chí ràng: 

“Ông đời tương lai sẽ làm Phật Thích-ca-văn Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác.” 

Phạm chí Siêu Thuật có bạn đồng học tên Đàm-ma-lưu-chi ở bên cạnh Như 


Lai. Vị này thấy Phật Định Quang truyền yếu quyết cho Phạm chí Siêu Thuật, 
lại đạp chân trên tóc, thây ròi liền nói: 
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“Sa-môn đầu trọc này, sao п cất chân đạp trên tóc Phạm chí thanh tịnh này. 
Đây chăng phải hạnh của người.” 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 


- Bây giờ, Phạm chí Da-nhã-đạt đâu phải người nào khác! Chớ nên xem như 
thé. Vì sao? Bây 010, Da-nhã-đạt nay là Vua Bach Tinh (Tinh Phan); thượng toa 
của tám vạn bón ngàn Pham chí nay là Đề-bà-đạt-đa, Phạm chí Siêu Thuật là 
Ta; cô gái Phạm chí bán hoa lúc đó, nay là Cù-di; vị từ chủ lúc đó nay là Phạm 
chí chấp trượng; Đàm-ma-lưu-ch1 lúc đó, miệng tạo hạnh nói lời bất thiện nay 
là Đàm-ma-lưu-chi. Sau đó, Đàm-ma-lưu-chi trải qua vô số kiếp hằng làm súc 
sanh, thọ thân sau cũng làm thân cá dài bảy trăm do-tuần ở trong biển lớn. Từ 
đó mạng chung đến sanh ở đây, cùng phụng sự thiện tri thức, hằng gần gũi thiện 
tri thức, tập các pháp lành, các căn thông lợi. Do nhân duyên này, Ta nói đã 
lâu mới đến đây. Đàm-ma-lưu-chi cũng tự trình bày: “Đúng vậy, Thê Tôn! Đã 
lâu con mới đến đây.” Thế nên, các 1-kheo, thường nên tu tập thân, miệng, у 
hành. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói: “Có người như sư tử và có người như dê.” Các thây hãy 
lắng nghe, khéo suy nghĩ đó. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo ràng: 

— Người kia tại sao mà giông sư tử? Ở đây, Iy-kheo, có người được cúng 
dường y phục, đồ âm thực, giường năm, thuốc men trị bệnh. Người đó được rôi 
liên tự ăn uống, không khởi tâm dính mắc, cũng không có dục ý, chăng khởi các 
tưởng, hoàn toàn không có niệm này, tự biết pháp xuất yêu. Cho dù không được 
lợi dưỡng, cũng không khởi loạn niệm, không có tâm tăng giảm. Ví như sư tử 
ăn thịt thú nhỏ. Вау giờ, vua loài thú ду cũng không nghĩ rằng: “Cái này tốt, 
cái này chăng tôt”, không có tâm dính mắc, cũng không dục ý, không khởi các 
tướng. Người пау cũng lại như thé. Nếu được cúng dường y phục, đô â âm thực, 
Ølường năm, thuốc men, tri bệnh, người này được rôi liên tự ăn uống, không 
khởi ý dính mắc; ví dù không được cũng không có các niệm. 

Ví như có người nhận người cúng dường y phục, đồ âm thực, giuong năm, 


thuốc men trị bệnh, được rôi liền ăn uống, khởi tâm dính mặc, sanh у ái dục, 
không biết đạo xuất yếu. Giả sử không được, người йу hàng sanh tưởng niệm 
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này. Người áy được cúng dường rồi, hướng về các Ty-kheo mà tự cóng cao, 
hủy báng người khác: “Chó ta hay được y phuc, đồ âm thực, giường năm, 
thuốc men trị bệnh. Các Ty-kheo này không hay được.” Ví như có một con đê 
trong bây dê lớn, ra khỏi bây, đến đống phân lớn. Con dê này ăn phân no rôi 
trở về bây dê liền tự công cao: “Nay ta được ăn ngon, các соп dê này không 
hay được ап.” Đây cũng như thé, néu có một người được lợi dưỡng y phục, âm 
thực, giường năm, thuộc men tri bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm dính mắc, 
người ấy liên hướng. về các Tỳ-kheo mà tự công cao: “Ta hay được cúng dường, 
các Tỳ-kheo này chăng hay được cúng dường.” Thé nên, các Tỳ-kheo hãy học 
như vua sư tử, chớ như đê. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh biết báo дёп, người này đáng kính, ân nhỏ còn chăng 
quên huỗng là ân lớn. Cho dù người ây rời nơi đây ngàn do- tuần, trăm ngàn 


do-tuàn mà chàng là xa, vẫn không khác gần Ta. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, Ta 
thường khen ngợi người biết báo дёп. 


Có các chúng sanh chàng biết báo đên, ân lớn còn chăng nhớ hà huống nhỏ. 
Người đó chăng gân Ta, la chăng gân người đó. Ngay cho họ đặp Tăng- -øià-lê 
ở sát bên Ta, người này vẫn xa. Vì sao? Ta thường chăng nói về người không 
báo дёп. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nghĩ báo đên, chớ học không báo đền. Như 
thé, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Nếu có người lười biếng, trồng hạnh bát thiện, có sự mát mát đối với công 
việc. Nếu có người có thể không lười biếng, tinh tán, người này tối điệu, có sự 
tăng ích ở các pháp lành. Vì sao? Bô-tát Di-lặc trải qua ba mươi kiếp, đáng lẽ 
làm Phật Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Ta do sức tinh tân, dũng mãnh, khiến 
Di-lặc ở sau. Hăng sa Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác thời quá khứ đều 
do dũng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này nên biết lười biếng là 
khô, làm các hạnh ác, có tôn hại cho việc làm. Nếu hay tinh tân, tâm dũng mãnh 


mạnh, các công đức lành có tăng thêm. Thé nên, các Tỷ-kheo, hãy nhớ tinh tân, 
chớ có lười biếng. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 
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Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo tịch tĩnh (A-lan-nhã) nên tu hành hai pháp. Thé nào là hai pháp? 
Nghĩa là chỉ và quán. Nếu 1-kheo tịch tĩnh, được chỉ, thôi dứt, thì giới luật 
được thành tựu, chăng mát oai nghi, chàng pham сат hạnh, tạo các công đức. 
Nếu Tỳ-kheo tịch tĩnh lại được quán rồi, liên quản khô này, như thật mà biết, 
quán khó tập, quán khô tận, quán khổ xuất yêu, như thật mà biết. Người đó 
quán như thé xong, tâm dục lậu giải thoát, tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu duoc 
giải thoát, liên được trí giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Chư Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác quá khứ đều do hai pháp này mà được thành 
tựu. Vì sao thế? Giống như Bồ-tát lúc ngồi dưới gốc thọ vương, trước suy nghĩ 
pháp chỉ và quán này. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát được chỉ rôi, liên có thể hàng phục 
ma oán. Nếu Bò-tát lại được quán rôi, liên thành tựu tam đạt trí, chứng đắc Vô 
thượng Chí Chân, Đăng chánh giác. Thế nên, các Ty-kheo, Ту-Кһео tịch tĩnh 
nên tìm phương tiện hành hai pháp này. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học 
điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu có Tỷ-kheo tu hạnh tịch tĩnh (A-lan-nhã) ở chỗ vắng vẻ, không ở 
trong chúng, hăng nên cung kính, phát tâm hoan hỷ. Nếu lại có Tỳ-kheo tu tịch 
tĩnh, ở chỗ vàng vẻ, không có cung kính, không phát tâm hoan hy ở trong đại 
chúng, họ sẽ bị người đàm luận là không biết pháp tịch tĩnh (A-lan-nhã): “Thế 
là T-kheo tịch tĩnh này không cung kính, không phát tâm hoan һу.” 

Lại nữa, Ty-kheo, 1ỷ-kheo tịch tĩnh, ở chỗ văng vẻ, không ở trong chúng, 
thường nên tinh tân, chớ có giải đãi, tật sẽ hiểu rõ các pháp yêu. Nêu Tỳ-kheo 
tịch tĩnh (A-lan-nhã) lại ở chỗ văng vẻ, có tâm lười biếng, tạo các hạnh ác thì họ 
ở trong chúng bị người luận bàn: ““Ty-kheo tịch tinh (A-lan-nhã) này giải đãi, 
không có tinh tán.” Thê nên, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịch tinh ở chỗ vắng vẻ, không 
ở trong chúng thường nên thập ý, phát tâm hoan hỷ, chớ có giải đãi, không có 
cung kính, nhớ hành tinh tấn, ý không dời đối, ở các pháp lành tất sẽ đầy đủ. 
Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 
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Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai người không thê khéo thuyết pháp ngữ. Thế nào là hai? Là người 
không tin mà thuyết pháp tin cho họ, việc này rất khó. Người tâm xan tham mà 
thuyết pháp thí cho họ, đây cũng rất khó. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, néu người không tin mà thuyết pháp về đức tin cho 
họ, họ liền nói sân giận, khởi tâm làm hại. Ví như chó dữ lại thêm mũi đau, 
càng giận đữ nhiêu thêm. Các Tỳ-kheo! Đây cũng như thé, người không tin mà 
thuyết pháp tin cho họ, họ liên nỗi sân giận, sanh tâm tón hại. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, néu người хап tham mà thuyết pháp bó thí cho họ, 
họ liền sanh sân giận, khởi tâm tôn hại. Ví như mut nhọt chưa mùi, lại thêm dao 
khoét, đau không chịu nối. Đây cũng như thế, người xan tham mà thuyết pháp 
bó thí cho họ, họ lại càng sân giận, khởi tâm tôn hại. Đó là, này Ty-kheo, hai 
người này khó vì họ thuyết pháp. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, có hai người dễ vì họ thuyết pháp. Thế nào là hai? 
Người có lòng tin thuyết pháp tin cho họ; người không xan tham thuyết pháp 
thí cho họ. Này Tỳ-kheo! Nếu người có lòng tin thuyết pháp tin cho họ, họ liền 
được hoan hy, ý không hối hận biến đôi. Ví như người có bệnh, nói thuốc trừ 
bệnh, liên được bình phục. Đây cũng như thế, người có lòng tin thuyết pháp tin 
cho họ, họ liền được hoan hy, tâm không biến đồi. 

Lại nữa, nếu người không tham thuyết pháp thí cho họ, họ liền được hoan 
һу, không có tâm hối hận. Ví như có trai, gái đoan chính, tự ưa tăm rửa mặt 
mỗi tay chân, lại có người đên cầm hoa đẹp dâng lên tô bồi nhan sắc; lại lẫy áo 
tốt, phục sức dâng lên người ấy. Người ấy được rồi càng thêm hoan hý. Đây 
cũng như thê, người không lẫn tiếc thuyết pháp thí cho họ, họ liền được hoan 
hy, không có tâm hối hận. Đó là, này Tỳ-kheo, hai người này dễ vì họ thuyết 
pháp. Thê nên, các Tỳ-kheo, hãy học có lòng tin, cũng nên học bồ thí, chớ có 
xan tham. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Có hai pháp dành cho người phàm phu, được công đức lớn, thành quả báo 
lớn, được vị cam lô, đên chó vô vi. Thê nào là hai pháp? Là cúng dường cha, 
mẹ. Đó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn. 

Lại nữa, nếu cúng dường Bồ-tát một đời bó xứ, được công đức lớn, được 
quả Бао lớn. Đó là, này Ty-kheo, bô thí hai người này được công đức lớn, 
hưởng quả báo lớn, được vị cam lô, đến chỗ vô vi. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy 
thường nhớ hiểu thuận, cúng dường cha, mẹ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên 
học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


11. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dạy hai người làm lành, không thể báo ân được. Thé nào là hai? Nghĩa 
là cha, mẹ. 

Này Tỳ-kheo, néu lại có người, vai phải cóng cha, vai trái сбпр mẹ đến 
ngàn vạn năm, lo y phục, thức ăn, giường năm, thuốc men trị bệnh, dù cha mẹ 
tiêu tiện, đại tiện ở trên vai, người ây vân chàng thé báo ân duoc. Ty- -kheo nên 
biét, cha mẹ ân nặng, bóng ат, nuôi nắng, tùy lúc gìn giữ chăng lỡ thời tiết như 
được ду mặt trời, mặt trăng. Dùng phương tiện này, biết ân пау, khó báo. Thế 
nên, các Tỳ-kheo, hãy cúng dường cha mẹ, thường nên hiếu thuận, chăng lỡ 
thời tiết. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


12. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Tôn giả Bàn-đặc bảo em là Châu-lợi-bàn-đặc răng: 

— Nếu em không thê trì giới được thì trở về làm cư sĩ. 

Ngài Châu-lợi-bản-đặc nghe lời này xong, liên đến đứng ngoài cửa tinh xá 
Kỳ Hoàn khóc ròng. Bây giờ, đức Thê Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh, xem 
thấy 1-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đứng ngoài cửa buôn khóc không dừng được. 
Thế Tôn liên từ tịnh thất đứng lên, dường như đi kinh hành, đến ngoài cửa tinh 
xá Ку Hoàn hỏi Châu-lợi-bàn-đặc răng: 


— Ty-kheo, cớ sao đứng đây khóc lóc? 

Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

- Bạch Thé Tôn, anh con xua đuôi con, nói không thể trì giới thì trở về làm 
cư sĩ, không nên ở đây. Vì thê, con buôn khóc. 
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Thế Tôn bảo: 

— Тў-Кһео, chớ ôm lo sợ, Ta thành Vô thượng Chánh đăng chánh giác, chớ 
chắng phải Bàn-đặc anh ау đắc đạo. 

‚Вау giờ, Thé Tôn tay năm Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc, dẫn đến tịnh thất bảo 
ngôi, rôi Thé Tôn lại dạy cầm chối quét. 

— Thây tụng chữ này là chữ gì? 

Báy giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc tung, chữ “quét” lại quên chữ “chối”. 
Nếu tụng chữ “chôi” lại quên chữ “quét”. Вау 010, Тӧп giả Châu-lợi-bàn-đặc 
tụng “chối quét” này qua máy ngày. Mà “chôi quét” này gọi là trừ do. Tôn giả 
Châu-lợi-bàn-đặc lại nghĩ: “Cải gi là trừ? Cái рі là do?” 

Dơ là tro, đất, ngói, gạch; trừ là thanh tịnh. 

Tôn giả lại nghĩ: “Thế Tôn cớ sao dùng điều này dạy ta? Nay ta nên suy 
nghĩ nghĩa này.” Do suy nghĩ nghĩa này, lôn giả lại nghĩ: “Nay trên thân ta 
cũng có bụi do, ta tự ví dụ. Thế nào là trừ? Thế nào là do?” 

Tôn giả lại nghĩ: “Buộc kết là đơ, trí huệ là trừ. Nay ta có thể lây chỗi trí 
huệ quét trói buộc пау.” 

Вау giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc suy nghĩ ngũ thạnh âm, sự thành, sự bại, 
nghĩa là sắc này, sắc tập, sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức, sự thành, sự bại cũng 
lại như vậy. Lúc ấy, Tôn giả tư duy về ngũ thanh âm này xong, tâm dục được 
giải thoát, tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu được giải thoát; đã được giải thoát liên 
được trí giải thoát; sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm 
xong, không còn thọ thân nữa, như thật mà biết. Tôn giả Châu-lợi-bản-đặc liền 
thành A-la-hán. Đã thành A-la-hán, Tôn giả liên từ chỗ ngôi đứng lên, đến chỗ 
Thé Tôn, cúi lạy rôi ngôi một bên, bạch Thé Tôn: 


— Nay con đã có trí, nay đã có tuệ, nay đã hiểu chỗi quét. 

Thế Tôn nói: 

— Tỳ-kheo, Һау hiểu thé nào? 

Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Trừ đó là tuệ, do là kết. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, Tỳ-kheo! Như lời thây nói, trừ là tuệ, do là kết. 

Вау giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc hướng về Thế Tôn mà nói kệ: 


Nay tụng này đã đủ, Như chỗ Ngài đã nói, 
Trí huệ hay trừ dơ, Chăng do hạnh nào khác. 
Thé Tôn bảo: 


— Tỳ-kheo, như lời thầy nói, do trí huệ chứ không do gì khác. 
Bấy giờ, Tôn giả nghe Thế Tôn dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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13. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai pháp này, chăng thê mong đợi cũng chăng đủ yêu mến, người đời 
ném bỏ. Thé nào là hai pháp? Là oán ghét gặp gỡ. Điêu này không thê mong 
đợi, cũng không đủ yêu mên, người đời ném bỏ; và ân ái biệt ly, chăng thể 
mong đợi cũng không đủ yêu mên, người đời ném bỏ. Đó là, Tỳ-kheo, có hai 
pháp này, người đời không vui, ching thé mong đợi. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai pháp người đời chăng bỏ. Thế nào là hai pháp? Oán 
ghét biệt ly là chỗ người đời ưa và ân ái tụ họp một chỗ, rất đáng yêu kính, là 
chỗ người đời ưa thích. Dó là, Tỳ-kheo, có hai pháp người đời ưa thích. Nay Ta 
nói về oán ghét tụ họp, ân ái biệt ly này, lại nói oán ghét biệt ly, ái ân tụ họp là 
có nghĩa gi? Có duyên gì? 

1y-kheo дар: 

— Thé Tôn là vua các pháp, cúi mong Thé Tôn thuyết cho chúng соп, các 
Ty-kheo nghe xong sẽ cùng vâng làm! 

Thé Tôn bảo: 

— Lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây phân biệt nói. Này các Tỳ- 
kheo, hai pháp này do ái mà dây lên, do ái mà sanh, do ái mà thành, do ái mà 
khởi. Nên học trừ ái, chớ khiến cho sanh. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học 
điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


21. РНАМ ТАМ ВАО 


1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba đức tự quy у. Thé nào là ba? Nghĩa là quy у Phật, đức thứ nhất; quy 
y Pháp, đức thứ hai; quy y Tăng, đức thứ ba. 

Thế nào gọi là đức tự quy y Phật? Có các chúng sanh hai chân, bốn chân, 
chúng sanh nhiêu chân; có sắc, không sắc, có tưởng không tưởng đến trên NI 
Duy Tiên thiên (trời Sắc Cứu Cánh); trong đây, Như Lai là bậc Tôi Tôn, Tối 
Thượng, không ai bì kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do 
tô được dë-hó; nhưng ở đây, đề-hô là thứ tối tôn, tối thượng, không gì sánh Кір. 
Đây cũng như thé, có các chúng sanh hai chân, bôn chân, chúng sanh nhièu 
chân, có săc, không săc, có tưởng không tưởng đến trên Ni Duy Tiên thiên; ở 
trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai sánh kịp. Có các chúng 
sanh thừa sự Phật, đó là đức phụng sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền hưởng 
phước trên trời hay trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. 

Thế nào gọi là đức tự quy y Pháp? Nghĩa là các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu 
Vi, VÔ vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận Niết-bàn; nhưng pháp Niết-bàn ở trong các 
pháp là tôi tôn, 101 thượng, không gì có thé băng. Do bò được sữa, do sữa được 
bơ, do bơ được tô, do tô được đề-hồ; nhưng ở trong đó, dë-hó lại là tối tôn, tôi 
thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thé, nghĩa là các pháp hữu lậu, vô 
lậu, hữu vi, vô vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn; nhưng trong đó, pháp 
Niết-bàn là Tối Tôn, Tôi Thượng, không gi sánh kịp. Có các chúng sanh thừa sự 
pháp, đó là đức thừa sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền được hưởng phước 
trên trời, trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhât. 

Thế nào gọi là đức tự quy y Thánh chúng? Thánh chúng nghĩa là trong 
các loại chúng sanh hữu hình nhóm lại thành nhóm lớn, chúng lớn, thi ở trong 
chúng này, chúng Tăng của Như Lai là tôi tôn, tôi thượng, không gì sánh Кір. 
Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề-hô; nhưng trong 
đó dë-hó lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, Thánh 
chúng nghĩa là chúng Tăng của Như Lai trong loài hữu hình nhóm họp thành 
chúng lớn, là tối tôn, tôi thượng, không gì sánh kịp. Đó là đức thừa sự đệ nhất. 
Đã được đức thứ nhất, liền được hưởng phước trên trời, trong loài người. Đây 
gọi là đức đệ nhất. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Đệ nhất thừa sự Phật, Tối tôn không ai hơn, 

Кё lại thừa sự Pháp, Vô dục không chỗ vương, 
Kính thờ chúng Hiển thánh, Là ruộng phước tốt nhất, 
Người ấy trí đệ nhất, Hưởng phước trước hơn hết, 
Nêu ở trong trời, người, Ở chúng là chánh đạo 

Cũng được tòa tôi điệu Tự nhiên uông cam lộ. 

Thân mặc áo bảy báu, Được mọi người cung kính, 
Giới đầy đủ hoàn toàn, Các căn không sơ sót. 

Cũng được biên trí huệ, Dân đến cõi Niết-bàn. 
Người có Tam quy này, Hướng đến đạo chăng khó. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba phước nghiệp này. Thé nào là ba? Bồ thí là phước nghiệp, bình 
đăng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. 

Thé nào gọi bố thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bó thí cho 
Sa-môn, Bả-la-môn, người hết sức bân cùng, người cô độc, người không nơi 
nương tựa, cần ăn cho ăn, cần nước cho nước, y phục, thức ăn, giường năm, 
thuốc men trị bệnh, hương hoa, chỗ ở, tùy theo sự thuận tiện của thân, không có 
yêu tiếc. Đây gọi là phước nghiệp bó thí. 

Thế nào gọi bình đăng là phước nghiệp? Nếu có một người không giết hại, 
không trộm сар, hăng biết hồ thẹn, không dây tư tưởng ác, cũng không trộm 
сар, thích bô thí cho người, không tâm tham lẫn, nói năng hòa nhã, không tón 
thương tâm người, cũng không dâm dục với vợ hay chông người khác, tự tu 
Phạm hạnh, tự đủ với săc vợ hay chông mình, cũng không vọng ngữ, hăng nghĩ 
chí thành, không lời hư dôi. Nguòi ây duoc nguòi doi kính nê, không có thêm 
bớt, cũng không uóng rượu, hăng biết tránh loạn động: lại đem tâm từ rải khắp 
một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng thế; tám hướng, trên 
dưới, đây khắp trong đó không hạn, không lượng, không thê giói hạn, không 
thé tính Кё; dùng tâm từ này che khắp tất cả khiến được an ón; lại đem tâm bị, 
hỷ, xả (hộ) rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng 
vậy, tám hướng, trên dưới, đều tràn dày trong đó không hạn, không lượng, 
chăng thé tính ké; dùng tâm Ы, hy, xả này rải dày trong đó. Đó gọi là bình đẳng 
là phước nghiệp. 


Thế nào gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây, Ту-Кһео, tu hành niệm giác ý, 
y vô dục, у vô quán, у diệt tận, у xuất yêu; tu pháp giác ý, tu tinh tấn giác ý, tu 
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hy giác ý, ш y giác y, tu dinh giác ý, tu xả (hộ) giác y, у vô duc, у vô quán, у 
diệt tán, у xuất yếu. Dó gọi là tư duy là phước nghiệp. Như thé, Tỳ-kheo, có ba 
phước nghiệp này. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Bồ thí và bình đăng, Từ tâm, ха, tư duy, 

Có ba xứ sở này, Chỗ người trí thân cận. 
Trong đây hưởng báo này, Trên trời cũng lại thế. 
Do có ba chỗ này, Sanh thiên ăt chăng nghi. 


Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện đến ba chỗ này. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba nhân duyên khiên thức đi đến thọ thai. Thé nào là ba? О đây, Ty- 
kheo, mẹ có dục ý, cha mẹ ở chung một nơi, cùng nghỉ ngơi chung, nhưng 
ngoại thức lại chưa ứng hướng đến liền chăng thành thai. Nếu thức muốn chay 
đên mà cha mẹ không giao hợp thì chắng thành thai. Nếu người mẹ lại không 
dục, cha mẹ cộng hợp một nơi, bây giờ ý dục của cha mạnh, mẹ không ân cần 
lắm thì không thành thai. Nếu cha mẹ hợp lại một nơi, mẹ lòng dục mạnh mẽ 
mà cha chăng ân cần lắm thì không thành thai. Nếu cha mẹ lại ở một nơi, cha có 
bệnh phong, mẹ có bệnh lạnh thì không thành thai. Nếu cha mẹ lại ở một nơi, 
mẹ có bệnh phong, cha có bệnh lạnh thì không thành thai. Nếu lại có lúc cha 
mẹ hợp một chỗ, thân cha thủy khí hơi nhiêu, mẹ không có bệnh này thì không 
thành thai. Nếu lại có lúc, cha mẹ hợp một nơi, tướng cha có con, tưởng mẹ 
không con thì không thành thai. Nếu có lúc, cha mẹ hợp một nơi, tướng mẹ có 
con, tướng cha không con thì không thành thai. Nêu lại có lúc tướng cả cha lẫn 
mẹ không con, thì không thành thai. Nếu lại có lúc thức thần đến thai mà cha 
đi vắng thì không thành thai. Nếu lại có lúc cha mẹ nên ở một nơi, mà mẹ đi xa 
thì không thành thai. Nếu lại có lúc cha mẹ đáng lý ở một nơi, nhưng thân cha 
ойр bệnh nặng lúc thức thần hướng đến thì không thành thai. Nếu lại có lúc cha 
mẹ đáng nên hợp một nơi, thức thân hướng đến nhưng thân mẹ bị bệnh nặng thi 
không thành thai. Nếu lại có lúc cha mẹ đáng nên hợp một nơi, thức thân chạy 
đến, nhưng thân cả cha và mẹ đều bệnh tật thì không thành thai. 

Lại nữa, này Ту-Кһео, nếu cha mẹ hợp một nơi, cha mẹ không bệnh, thức 
thần hướng đến, mà tướng cha mẹ đều có con, thì đây thành thai. Đó là ba nhân 
duyên này mà đến thọ thai. Thế nên, Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện đoạn dứt ba 
nhân duyên. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 
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Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh muốn khởi tâm từ, có lòng tin thuân thành, vâng nhận 
phụng sự cha mẹ, anh em, dòng họ, nhà cửa, băng hữu, tri thức nên đặt ở ba 
nơi khiến không di động. Thê nào là ba? Nên phát tâm hoan hỷ đối với Như 
Lai, tâm không di động, bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư 
hiệu là Phật, Thê Tôn. 

Lại nên phát ý ở trong Chánh pháp, pháp của Như Lai khéo thuyết, vô 
ngại, rất là уі diệu, do đây mà thành quả vị. Như thé người trí nên học để biết, 
cũng nên phát ý với Thánh chúng này, Thánh chúng của Như Lai thảy đều hòa 
hợp, không có lẫn lộn, pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội thành tựu, trí 
huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiên tuệ thành tựu. Thánh chúng 
nghĩa là bốn đôi, tám bậc, mười hai Hiền thánh. Đây là Thánh chúng của Như 
Lai, dáng kính, đáng quy. Đây là phước diën vô thượng của thé gian. Có các 
Tỳ-kheo học ba điều này thì thành tựu quả báo lớn. Như thế, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Cù-ba-ly đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. 

Lúc ду, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

— Ту-Кһео Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên việc làm rất ác, tạo các hạnh ác. 

Thé Tôn bảo: 

— Chớ nói thế! Thây hãy phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai. Tỳ-kheo Mục- 
kiền-liên và Xá-lợi-phât việc làm thuần thiện, không có các điều ác. 

Tỳ-kheo Cù-ba-ly hai ba phen bạch Thế Tôn: 

— Như Lai nói thật không có hư vọng, nhưng Tỳ-kheo Xá- lợi-phất và Mục- 
kiển-liên việc làm rất ác, không có gốc lành. 

Thế Tôn bảo: 

— Thây là người ngul Chàng tin lời Như Lai, mới bảo Ty-kheo Xá-lợi-phất, 


Мус-Кіёп-іёп việc làm rất ác. Nay thây tạo hạnh ác này, sau sẽ chịu quả báo 
không lâu. 
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Báy giò, Ty-kheo kia ó ngay trên chó ngôi, thân moc mut nhọt độc, lớn 
băng hột cải, dân băng hột đậu, дап dân như trái a-ma-lặc, gần băng bô đào, lại 
băng năm tay, máu mủ chảy tràn, thân hoại mạng chung, sanh trong địa ngục 
Hoa Sen. 


Вау giờ, Тӧп giả Đại Mục- kiên-liên nghe Cù-ba-ly mang chung, liên đén 
chỗ Thé Tôn, cúi lay ngồi một bên. Chóc lát, Tôn giả ngòi lùi ra bạch Phật: 


— Ty-kheo Củ-ba-ly bị sanh ở đâu? 

Thé Tôn bảo: 

— Người đó mạng chung sanh trong địa ngục Hoa Sen. 

Bây giờ, Tôn giả Mục-kiền-liên bạch Thé Tôn: 

— Nay con muốn đến địa ngục ấy giáo hóa thầy ấy. 

Thế Tôn bảo: 

— Mục-kiên-liên, thầy chăng cần đến đó. 

Mục-kiển-liên lại bạch Thế Tôn lần nữa: 

— Con muôn đến địa ngục đó giáo hóa thầy ấy. 

Bây giờ, Thế Tôn cũng im lặng không đáp. lôn giả Mục- kiển-liên như 
trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Xá-vệ bién mắt, liên đến trong đại địa 


ngục Hoa Sen. Ngay lúc đó, Tỳ-kheo Cù-ba-ly thân thé đang bị lửa đột, lại có 
trăm con trâu cày trên lưỡi. 


Вау giờ, Tôn già Mục-kiền-liên ngôi kiết-già ở trong hư không, búng móng 
tay báo cho Tỳ-kheo kia. Tỳ-kheo ây ngước lên hỏi: 


– Thây là ai? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Củ-ba-ly, Та là đệ tử Phật Thích-ca-văn, tên Mục-kiên-liên, họ Câu-lợi-đà. 

Lúc ду, Tỳ-kheo Шау Mục-kiên-liên ròi liên thốt lời ác: 

— Nay ta đã doa xuống cõi ác này, vẫn không thoát khỏi thấy thầy ở trước 
nữa sao? 


Nói lời пау xong, lập tức có ngàn con trâu cày trên lưỡi. Tôn giả Mục- kiên- 
liên thấy rôi tăng thêm buôn râu, sanh lòng hối hận, liền biến mát, trở về nước 
Xá-vệ, đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi đứng một bên. Tôn giả đem nhân duyên 
này bạch đủ với Thế Tôn. 

Thé Tôn bảo: 

— Trước Ta đã nói với thầy chàng cần đến đó gặp người ác ấy. 

Thê Tôn bèn nói kệ: 


Phàm người sanh ra, Búa ở trong miệng, 
Sở đĩ chém thân, Do lời ác này. 
Kia dứt ta dứt, Cả hai đêu thiện, 


Đã tạo hạnh ác, Đó đọa cõi ас. 
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Đây là ác nhất, Hữu tận, vô tận, 

Ác với Như Lai, Người này nặng nhất. 
Một muôn ba ngàn, Sáu (mươi) mốt ngục tro. 
Báng Thánh đọa đó, Do thân, miệng tạo. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nên học ba pháp để thành tựu hạnh của mình. Thé nào là ba? Thân làm 
lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo thành tựu ba pháp, ở pháp hiện tại khéo được khoái lạc, 
dũng mãnh tinh tán, dứt sạch được hữu lậu. Thế nào là ba? О đây, Tỳ-kheo các 
căn tịch tĩnh, ăn uống biết tiết độ, chăng bỏ kinh hành. 

Thế nào là Tỳ-kheo các căn tịch tĩnh? Ở đây, Tỳ-kheo nếu mắt thấy sắc, 
chăng khởi tưởng dính mắc, không có nghĩ nhớ (thức niệm) ở nhãn căn được 
thanh tịnh, nhân kia cầu giải thoát, hàng thủ hó nhãn căn. Nếu tai nghe tiếng, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết xúc chạm, у biết pháp, chăng khởi tưởng 
dính тас, không có nghĩ nhớ (thức niệm) ở y căn được thanh tịnh, nhân đó câu 
giải thoát, hăng hộ ý căn. Như thế là Tỳ-kheo các căn tịch tĩnh. 


Thế nào là Tỷ-kheo ăn uống biết điều độ? Ở đây, Ту-Кһео suy xét thức ăn 
uống từ chỗ nào đến, chăng câu mập trăng, chỉ muôn thân hình được toàn vẹn 
tứ đại: “Nay ta nên trừ thọ cũ, chăng cho cái mới sanh, khiến thân có sức được 
tu hành theo đạo, để Phạm hạnh chăng dứt tuyệt.” Ví như thân nam, nữ sanh 
mụt nhọt độc, dùng cao mỡ bôi nhọt. Sở dĩ bôi lên mụt nhọt là muốn cho nó 
lành. Đây cũng như thế! Các Ту-Кһео ăn бпр biét tiết độ. Ở đây, Tỳ-kheo suy 
nghĩ thức ăn từ đâu tới, chăng câu mập trắng, chỉ muốn thân hình được vẹn toàn 
tứ đại: “Nay ta nên trừ thọ cũ, khiến cái mới chăng sanh, khiến thân có sức được 
tu hành đạo, khiến Phạm hạnh chăng dứt.” Ví như xe chở nặng, sở di bôi mỡ 
vào trục bánh, là muốn xe chở nặng mà đi đến nơi được. Ty-kheo cũng như thé, 
ăn uống biết tiết độ, suy nghĩ từ đâu đến, chăng câu mập trắng, chỉ mong thân 
hình được vẹn toàn tứ đại: “Nay ta nên trừ thọ cũ, khiến cái mới chăng sanh, 
khiến thân có sức được tu hành đạo, khiên Phạm hạnh chăng dứt.” Như thé là 
Tỳ-kheo ăn uống có tiết độ. 


Thé nào là Tỳ-kheo không bỏ mắt việc kinh hanh? Ở đây, Ty-kheo đâu đêm, 
cuỗi đêm hăng nhớ kinh hành không bỏ thời tiết, thường nhớ buộc niệm ở trong 
đạo phẩm; nêu ở ban прау, hoặc đi, hoặc ngôi, suy nghĩ Diệu pháp trừ khử âm 
(ngũ âm), cái (ngũ cái); đầu hôm, hoặc đi, hoặc ngồi, suy nghĩ Diệu pháp trừ 
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khử âm, cái; lại ở giữa đêm năm nghiêng hông bên phái, tu duy buóc y ó chó 
sáng kia; lại ở cuôi đêm thức dậy hoặc đi, hoặc ngôi suy nghĩ thâm pháp, trừ 
khử âm, cái (sự che đậy); như thê là Ty-kheo khóng bó mát kinh hành. 


Néu có Ty-kheo các căn tịch tĩnh, ăn uống biết tiết độ, chăng mát kinh hành, 
thường nhớ buộc niệm trong đạo phẩm, Tỳ-kheo này liên thành tựu Nhị quả, 
ở trong pháp hiện tại đắc A-na-hàm. Ví như người khéo lái xe, ở giữa đường 
chánh băng phăng, lái xe tứ mã không có ngưng trệ, thì đến noi mong muôn, 
quả nhiên không còn nghi ngờ. Ty-kheo này cũng lại như thé, nếu các căn tịch 
tĩnh, ăn uống có tiết độ, chăng mát kinh hành, thường nhớ buộc ý trong đạo 
phẩm. Tỳ-kheo này liền thành tựu Nhị quả, ở trong pháp hiện tại lậu tận, đắc 
A-na-hàm. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba bệnh lớn. Thế nào là ba? Nghĩa là phong là bệnh lớn, đàm là bệnh 
lớn, lạnh là bệnh lớn. Đó là, Ty-kheo, có ba bệnh lớn này. Nhưng trị ba bệnh 
lớn này có ba thuốc hay. Thé nào là ba? Nếu bệnh phong thì tô là thuốc hay và 
lây tô làm thức ăn. Nếu bệnh đàm thì mật là thuốc hay và lẫy mật làm thức ăn. 
Nếu bệnh lạnh thì dâu là thuốc hay và lẫy dầu làm thức ăn. Đó là, Tỳ-kheo, ba 
bệnh lớn này có ba thuốc hay này. Như thê, Tỳ-kheo, cũng có ba loại bệnh lớn 
này. Thế nào là ba? Đó là tham dục, sân giận và ngu si. Đó là, T-kheo, có ba 
bệnh lớn này. Nhưng ba bệnh lớn này lại có ba loại thuốc hay. Thé nào là ba? 
Nếu lúc tham dục khởi lên, dùng (phép quán) bát tịnh dé trị và suy nghĩ đạo bát 
tịnh. Bệnh lớn sân giận thi dùng tâm từ để trị và suy nghĩ về đạo từ tâm. Bệnh 
lớn ngu sĩ thi dùng trí huệ để trị và đạo nhân duyên khởi. Đó là, Iy-kheo, ba 
bệnh lớn này có ba thuốc hay này. Thé nên, Тў-Кһео, hãy tim phương tiện câu 
ba thuốc này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba hạnh ác. Thé nào là ba? Đó là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Đó là, Tỳ-kheo, có ba hạnh ác, nên tìm phương tiện tu ba hạnh lành. Thê nào 
là ba? Thân làm ác hãy tu thân làm lành, miệng nói ác hãy tu miệng nói lành, у 
nghĩ ác hãy tu y nghĩ lành. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ này: 


Hãy ngăn thân làm ác, Tu tập thân làm lành, 
Nhớ bỏ thân làm ác, Nên học thân làm lành. 
Hãy ngăn miệng nói ác, Tu tập miệng nói lành, 
Nhớ bỏ miệng nói ác, Nên học miệng nói lành. 
Hãy ngăn у nghĩ ác, Tu tập ý nghĩ lành, 

Nhớ bỏ ý nghĩ ác, Nên học у nghĩ lành. 
Thân hành là lành thay! Khẩu hành cũng lại thê, 
Ý hành là lành thay! Tất cả cũng như thé, 


Ngừa miệng, ý thanh tịnh, Tịnh ba hạnh tích này, 
Đến chỗ tiên vô vi. 


Như thé, các Т y-kheo, hãy bỏ ba hạnh ác, tu ba hạnh lành. Như thé, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, có nhiều 1-kheo, đến giờ đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Lúc 
йу, các Ту-Кһео liền ) nghĩ răng: “Chúng ta vào thành khât thực mà ngày giò còn 
sớm, bây giờ nên dẫn nhau đến chỗ Phạm chí ngoại đạo.” Rồi chúng Ту-Кһео 
liên đến chỗ Phạm chí dị học, thăm hỏi nhau xong, ngôi xuông một bên. Phạm 
chí liên hỏi Sa-môn răng: 

— Đạo sĩ Cô-đàm thường thuyết về dục luận, sắc luận, thọ luận, tưởng luận. 
Những luận như thé có gì sai khác? Chỗ luận của chúng tôi cũng là chỗ thuyết 
của Sa-môn, chỗ Sa-môn thuyết cũng là chỗ chúng tôi luận, thuyết pháp cũng 


gióng sự thuyết pháp của chúng tôi, sự dạy dỗ cũng giống sự giáo hôi của 
chúng tôi. 


Chúng Ty-kheo nghe lời này rôi, cũng không nói hay cũng chăng nói dó, 
liên từ chỗ ngôi đứng lên mà di, cùng nghĩ răng: “Chúng ta nên đem nghĩa này 
đến hỏi Thế Tôn.” 


„Вау giờ, chúng Ту-Кһео sau khi ăn xong, liên đến chỗ Thế Tôn quỳ lạy rồi 
ngôi một bên. Lúc á ау, các Ту-Кһео đem sự việc Phạm chí hỏi nhân duyên đầu 
đuôi bạch hết với Thê Tôn. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Nếu Phạm chí kia hỏi thế. Các thầy hãy đem nghĩa này đáp lại câu hỏi â ду: 
“Dục có vi ngọt gì? Có tội lỗi gì nên xa lia dục? Săc có VỊ gl, CÓ lỗi gì, nên xa lìa 
sắc? Thọ có vị gì, có lỗi gì, nên xa lìa thọ?” Các thầy nêu đem lời này đáp câu 
hỏi ây, các Phạm chí kia sẽ im lặng không đáp được. Dù có nói cũng không thể 
hiểu nghĩa thâm sâu này, và tăng thêm ngu hoặc, đọa ở bờ mé. Vì sao thế? Vì 
chăng phải cảnh giới của họ. Sau đó, này các Tỳ-kheo, trong Ma và Thiên ma, 
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Thích, Phạm, Tứ Thiên Vuong, Sa-món, Bà-la-món, người và phi nhân; không 
ai có thê hiểu nghĩa sâu xa này, chỉ trừ Như Lai Đăng Chánh Giác và Thánh 
chúng của Như Lai, thọ giáo với Ta thì chăng Кё. 


Dục со vị gi? Đó là năm dục vậy. Thế nào là năm? Mắt thấy sắc khởi nhãn 
thức, rất ưa thích nghĩ chỗ vui của thé gian; tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi 
nêm vị, thân xúc chạm rất ưa thích nghĩ chỗ vui của người đời. Nêu lại ở trong 
năm dục này mà khởi tâm khô vui thì đó là dục vị. 


Thé nào là lỗi của dục? Nếu có một người con nhà vọng tộc, người đó hoặc 
học các kỹ thuật để tự mưu sống, hoặc học làm ruộng, hoặc học viết thư sớ, 
hoặc học đủ nghề, hoặc học toán số, hoặc học mưu mẹo, hoặc học điêu khắc, 
hoặc học thông tin từ kia đến đây, hoặc học hầu hạ vua, thân không tránh né 
lạnh, nóng, chịu đựng cần khô, không được tự do; họ làm cực khó như thé để 
thu hoạch tiên tài sự nghiệp. Đây là lỗi lớn của dục, hiện đời khó não do ân ái 
này đều vì tham dục. Nhung sau, người ау làm lung càn khó mà không thâu 
được tài bảo, liền buồn lo khó não vô ké, liền tự nghĩ răng: “Ta tạo công lao 
này, mát nhiều phương kế mà chàng được tài sản.” So sánh như thế, nên người 
ây nghĩ xa Па. Đó là nên xa lia dục. 

Lại nữa, gã dòng dõi vọng tộc kia, hoặc lúc làm phương kế này mà thâu 
hoạch được tài sản; đã thâu được tài sản rồi, lại phải tìm nhiêu cách gìn giữ luôn 
luôn, sợ nhà vua ra lệnh đoạt, bị giặc trộm cắp, bị nước trôi, bị lửa đốt. Anh ta 
lại nghĩ: “Chính muốn chôn giấu, lại sợ sau quên mát; chính muốn bỏ ra sanh 
lời, lại sợ không xong; hoặc nhà sanh con ác, nó tiêu phí tan tảnh tài sản của ta.” 
Đó là hoạn lớn của dục. Tât cả do gốc dục mà đên tại biên này. 

Lại nữa, gã vọng tộc kia hăng sanh tâm này muốn bảo vệ tài sản, mà sau 
vån bị quốc vương chiếm đoạt, bị giặc cướp, bi nước trôi, bi lửa đốt, chỗ chôn 
giấu cũng lại không xong, chính muốn xuất ra lây lời cũng lại không thâu 
hoạch được, nhà ở sanh con ác, tiêu tan tài sản, một vạn thâu chăng được một, 
liên ôm sâu lo, khó não, đâm ngực hô hoán: “Tài sản vôn được của ta, nay đêu 
mát hết.” 

Anh ta bèn trở nên ngu ngơ, tâm у lâm lẫn. Đó là hoạn lớn của dục, do gốc 
dục này không дёп được vô vi. 

Lại nữa, do gốc dục này mà mặc giáp, сат gậy công phạt lẫn nhau. Đã công 
phạt lẫn nhau rôi, hoặc trước bây voi, hoặc trước đám ngựa, hoặc ở trước bộ 
binh, hoặc ở trước đám xe, thâ ngựa đầu với ngựa, thấy voi đâu với voi, Һау 
xe đấu với хе, thấy bộ binh đầu với bộ binh, hoặc chém, bắn lẫn nhau, dùng 
giáo đâm chém nhau. So sánh như thế, dục là hoạn lớn. Do dục làm gốc đưa 
đến tai biên này. 

Lại nữa, do góc dục này mà mặc giáp, cầm gậy hoặc ở cửa thành, hoặc ở 


trên thành, bắn chém lẫn nhau hoặc dùng giáo đâm, hoặc lây vòng sắt nghiền 
đầu, hoặc láy sắt vụn tung vào nhau, chịu khó não như thế, người chết rất nhiều. 
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Lại nữa, dục biến đổi, không thường, thay nhau biến chuyển không ngừng. 
Người ta không hiểu dục này bién chuyền vô thường. Đây gọi là hoạn lớn của dục. 

Thế nào là nên xa lia dục? Nếu người hay tu hành trừ tham dục. Đó là xả 
bỏ dục. Có các Sa-môn, Bà-la-môn chăng biết hoạn lớn của dục, cũng lại chàng 
biết nguyên nhân ха duc; như thực chàng biết oai nghi Sa-môn, Bà-la-môn. Đã 
chăng biết oai nghi Sa-môn, Bả-la-môn thì đây chăng phải Sa-môn, Bà-la-môn, 
cũng lại chẳng thể toàn thân tác chứng đề tự du М. Nghĩa là các Sa-môn, Bà-la- 
môn xét biết dục là hoạn lớn, hay xa lia dục, như thực chàng dối, biết Sa-môn 
có oai nghi Sa-môn, Bà-la-môn có oai nghi Bà-la-môn, tự thân tác chứng mà tự 
du hí. Đó là xa lia dục. 


Thế nào là sắc vị? Nếu có thấy các con gái dòng Sát- đế-lợi, con gái dòng 
Bà-la-môn, con gái dòng trưởng giả, tuôi mười bốn, mười lăm, mười sáu, chăng 
cao, chăng Һар, chăng mập, chăng ốm, chăng trăng, chăng đen, đoan chánh vô 
song, hiểm có trên đời; người kia vừa gặp nhan sắc ây, khởi tưởng hoan hy. Đó 
là sắc vỊ. 

Thé nào là sắc đại hoạn? Lại nữa, néu vë sau thây đàn bà kia tuôi tám mươi, 
chín mươi cho đến một trăm, nhan sắc đôi khác, đã qua tuổi thiếu niên, trắng 
niên, гапе rụng, đầu tóc bạc trăng, thân thé саи ghét, da chùng mặt nhăn, xương 
sông còng xuông, run гау, thân như chiếc xe mục nát, hình thê lắc lư, nương 
gậy mà đi; thế nào, Ту-Кһео, vừa thây sắc đẹp, sau lại biến đôi; há chăng phải 
là hoạn lớn sao? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, đây nếu thấy cô gái kia mang bệnh nặng 
năm trên ø1ường, đại tiểu tiện chăng thể đứng lên; thế nào, Ty-kheo, vốn thây 
sắc đẹp nay đến hoạn này; há chàng phải là hoạn lớn sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Các Tỳ-kheo! Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu thấy CÔ gái 
kia thân hoại mạng chung đưa đến gò mà; thế nào, Ту-Кһео, vốn thây sắc đẹp, 
nay đã biến đổi, ở trong đó khởi tưởng khổ vui; há chăng phải là hoạn lớn sao? 


Các Ty-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, néu Һау có gái Кіа chét quá một прау, 
hai ngày, ba ngày, bón ngày, năm ngày cho đến bảy ngày, thân thê sinh trương, 
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thói rữa hôi hám, vung vãi mọi nơi; thé nào, T1y-kheo, vón có sắc đẹp mà nay 
biên đôi thê này; һа chăng phải là hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Nếu thây cô gái kia bi qua diều, kên Кёп tranh 
nhau đến ăn thịt, hoặc bị cáo, сау, hô trông thấy ăn thịt, hoặc bị loài giun trùng, 
bò bay máy cựa nhỏ nhít thây ăn thịt; thê nào, Ту-Кһео, nguoi ây vón có sắc 
đẹp, nay biến đối thé này, ở trong đó khởi tưởng khó vui, há chăng phải là hoạn 
lớn sao? 


Các Tỳ-kheo đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, nêu thấy cô gái kia, thân bị trùng qua á ап 
một nửa, ruột, bao tử, máu thịt do dáy bát tịnh; thé nào, Ty-kheo, người ау vôn 
có sắc đẹp, nay biến đổi đến thế này, ở trong đó khởi tưởng khổ vui. Đây chẳng 
phải là hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo дар: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, nêu thấy thân cô gái kia đã hết máu thịt, 


hài cốt liên nhau; thé nào, 1-kheo, người ду vốn có sắc đẹp, nay biến đôi đến 
thê, ở trong đó khởi tưởng khó vui. Đây há chàng phải là hoạn lớn sao? 


Các Tỳ-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thê Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, néu thây thân cô gái kia đã hết máu thịt, 


chỉ có gần ràng rit như bó củi; thế nào, Ty-kheo, vón có sắc đẹp mà nay bién 
đối thế này, ở trong đó khởi tưởng khô vui. Đây chăng phải là hoạn lớn sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, néu lại thây thân cô gái kia, hải cốt tan 
rã, rơi vãi môi nơi, hoặc xương chân một chó, xương tay một chó, hoặc xương 
đùi một nơi, xương cảnh tay một nơi, hoặc xương sườn một chỗ, xương bả vai 
một chỗ, hoặc xương. cô một nơi, đâu lâu một nơi; thế nào, các Ty-kheo, vón 
có sắc đẹp mà nay biến đổi đường ấy, ở trong đó khởi tưởng khó vui. Đây há 
chăng phải hoạn lớn sao? 
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Сас Ту-Кһео дар: 

— Dúng váy, Thé Tón! 

Thé Tón bào: 

— Dó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, nêu thấy thân cô gái kia xương màu bạc 


trăng như màu bồ câu; thế nào, Тў-Кһео, vôn có sắc đẹp nay biến đổi đến thế, ở 
trong đó khởi tưởng khô vui. Đây há chăng phải là hoạn lớn sao? 


Các Ty-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Thé Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, néu thây cô gái kia, hải cốt trải qua vô 
SỐ năm, hoặc bị mục nát bại hoại đồng màu với đất; thế nào, Ty-kheo, người ây 
vốn có sắc đẹp, nay biến đổi đến vậy, ở trong đó khởi tưởng khô vui, há chăng 
phải hoạn lớn sao? 


Các Ty-kheo đáp: 

— Đúng vậy, Thé Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Đó là hoạn lớn của sắc. Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được 
lâu dài, không có bên vững. Đó là hoạn lớn của sặc. 


Thế nào là sắc xuất yêu? Nếu hay xa lìa sắc, trừ các loạn tưởng. Đó là xa lia 
đối với sắc. Có các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc, dính mắc vào sắc, chăng 
biết hoạn lớn, cũng chăng xa lìa, như thực mà chăng biết. Đây chăng phải là Sa- 
môn, Bà-la-môn. Ở trong Sa-môn, chăng biết oai nghi Sa-môn; ở trong Bà-la- 
môn, chăng biết oai nghi Bà-la-môn; chăng thể dùng tự thân tác chứng để tự du 
hí. Có các Sa-môn, Bả-la-môn đối với sắc chăng dính mắc sắc, biết rõ là hoạn 
lớn, năng biết xa lìa. Đó là ở trong Sa-môn, biết oai nghi Sa-môn, ở trong Ва- 
la-môn, biết oai nghi Bà-la-môn, tự thân tác chứng đề tự du hí. Đó là xa lia sắc. 


Thé nào gọi là vị của thọ? О đây, Tỷ-kheo lúc được thọ уш, liên biết ta được 
thọ vui, lúc bị thọ khô, liền biết ta bị thọ khô. Nêu lúc được không vui không 
khó, liền biết ta được không vui không khô. Nếu lúc được ăn thọ vui, liền biết ta 
được ăn thọ уш. Nếu lúc bị ăn thọ khó, liền biết ta bi ăn thọ khó. Nếu lúc được 
ăn không khó khóng уш, liên biết ta được không khó không vui. Lúc không ăn 
thọ khô, liên biệt ta không ăn thọ khô. Nêu lúc không ăn thọ vui, liên tự biét ta 
không ăn thọ vui. Nếu lúc không ăn thọ không khó không vui, liên tự biết ta 
không ăn thọ không khổ không VUI. 


Lại nữa, Ty-kheo, nếu lúc thọ vui, bây giờ không thọ khô, cũng lại không 
thọ không уш không khô. Lúc đó ta chỉ có thọ vui. Nếu lúc thọ khó, bây giò 
không có Шо vui, сйпр không thọ không khô không vui, chi có thọ khô. Lai 
nữa, Ty-kheo, néu lúc duoc tho không khô không vui thì bây gió không có tho 
vui hay tho khó, chi có tho khóng khó khóng vui. 


21.РНАМ ТАМ ВАО # 179 


Lại nữa, thọ là pháp vô thường bién đôi. Đã biết tho là pháp vô thường bién 
đối, nghĩa là thọ là hoạn lớn. 


Thê nào là thọ xuất yếu? Nếu hay ở thọ xa lìa thọ, trừ các loạn tưởng. Đó 
là xa lia thọ. 


Có các Sa-môn, Bà-la-môn đối với thọ, dính mắc thọ, chăng biết hoạn lớn, 
cũng chăng xa lìa, như thực mà chăng biết. Đây chăng phải Sa-môn, Bà-la- 
môn. Ó Sa-môn, chăng biết oai nghi Sa-môn; ở Bà-la-môn, chăng biết oai nghi 
Bà-la-môn; chăng hay đem thân tác chứng để tự du М. Có các Sa-môn, Bà-la- 
môn đối với thọ, không dính mắc thọ, biết rõ là hoạn lớn, hay biết xa lia. Đó 
là, ở Sa-môn biết oai nghi Sa-môn, ở Bà-la-môn biết oai nghi Bà-la-môn; đem 
thân tác chứng mà tự du hí. Đó là xa lìa đôi với thọ. 

Lại nữa, Ty-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn chăng biết thọ khó, thọ vui, thọ 
chăng khó không vui; như thực mà chàng biết, lại giáo hóa người khiến họ thực 
hành. Đây không thích hợp. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, hay xa lìa thọ, như 
thực mà biết, lại khuyên dạy người khiến xả lìa. Đây chính thích hợp. Đó là xả 
lìa thọ. 

Này Ty-kheo, nay Ta да thuyét vë dính mắc dục, vị của dục, dục là hoạn 
lớn, lại có thê xả bỏ; cũng thuyết về dính mắc sắc, vị của sắc, sắc là hoạn lớn, 
hay xa lìa sắc; đã thuyết về dính mắc thọ, vị của thọ, thọ là hoạn lớn, hay xa lìa 
thọ. Chỗ các Như Lai phải hành, chỗ thi thiết, nay Ta đã nói đủ. Hãy thường 
nhớ ở dưới gốc cây, chỗ văng vẻ, ngồi thiền, nghiên ngẫm chớ có giải đãi. Đó 
là lời Ta dạy dỗ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba thứ không bên chắc, thiết yếu. Thé nào là ba? Thân không bên chắc, 
mạng không bên chắc, tài sản không bên chắc. Đó là, này Ty-kheo, có ba thứ 
không bên chắc. Ở đây, .Ty-kheo, trong ba thứ không bên chắc nên tìm phương 
tiện thành tựu ba thứ bên chắc. Thê nào là ba? Thân không bên chắc câu cho 
bën chắc, mạng không bền chắc cầu cho bën chắc, tài sản không bên chắc cầu 
cho bên chắc. 

Thế nào là thân không bên chắc cầu cho bën chắc? Nghĩa là khiêm hạ, kính 
lễ, tùy thời thăm hỏi. Đó là thân không bên chắc, cầu cho bền chắc. Thế nào là 
mạng không bền chắc cầu cho bën chặc? Ó đây, néu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, suốt đời không sát sanh, chăng thêm dao gậy, thường biết hó then, có lòng 
từ bi, nghĩ đến tất cả chúng sanh, suốt đời chăng trộm cắp, hằng nhớ bó thí, tâm 
không có ý tưởng lẫn tiếc; suốt đời không dâm dục, cũng không dâm vợ người; 
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suốt đời không vọng ngữ, thường niệm chí thành, không khi dối người đời. Đó 
là mạng không bên chắc cầu bèn chắc. Thế nào là tài sản không bên chắc câu 
bën chắc? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thường nghĩ bó thí cho Sa-món, 
Bà-la-món, các người nghèo khô; người сап ăn cho ăn, cần uống cho uống, у 
phục, âm thực, giường trải dó năm, bệnh tật thuộc thang, cửa nhà thành quách; 
những vật cần dùng ау đều cho hết; như thế là tài sản chăng bên chắc, câu 
cho bên chắc. 

Đó là, này Tỳ-kheo, đem ba thứ không bën chắc đó câu ba thứ bền chắc này. 

Thé Tôn liền nói bài kệ: 


Biết thân không bên chắc, Mạng cũng không kiên cô, 
Tài sản, pháp suy hao, Nên câu sự bën vững. 

Thân người rất khó được, Mạng cũng chăng dừng lâu, 
Tài sản, pháp mòn diệt, Hoan hỷ niệm ban phát. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
* * * * * 


Đệ nhất đức phước nghiệp, Ba nhân ba, An, Cu. | 
Ba đêm, Bệnh, Hanh ас, Khô trừ, Không bên chắc. 


22. PHAM CUNG DUONG 


1. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba người, người đời nên cúng dường. Thế nào là ba? Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác, người đời nên cúng dường. Bậc Lâu tận A-la-hán, đệ 
tử Như Lai, người đời nên cúng dường. Chuyên Luân Thánh Vương, người đời 
nên cúng dường. 

Có nhân duyên gì mà Như Lai đáng được người đời cúng dường? 

Phàm Như Lai là bậc mà người không phục phải phục, người không hàng 
phải hàng, độ được người khó độ, người chưa giải thoát khiến được giải thoát, 
người chưa Bát-niết-bàn khiến thành Niễt-bàn, người không được cứu hộ khiến 
họ được cứu hộ, cho người mù con mắt, giúp đỡ cho người bệnh. Ngài là bậc 
tôn quy đệ nhất, ma hoặc thiên ma, trời và người đời, ở trong đó là phước điền 
cao trọng nhất, đáng kính, đáng quý, làm người dẫn đường khiến cho người 
biết đường chánh, thuyết đạo dạy cho người chưa biết đạo. Do nhân duyên này, 
người đời nên cúng dường. 

Lại có nhân duyên gì mà bậc Lâu tận A-la-hán, đệ tử của như Như Lai, đáng 
được người đời cúng dường? 

Tỳ-kheo nên biết: Bậc Lậu tận A-la-hán đã qua khỏi nguôn sanh tử, không 
còn thọ thân sau, đã đắc pháp vô thượng, dâm nộ 51 dứt sạch trọn chăng còn, là 
phước điện của đời. Do nhân duyên gốc ngọn này, khiến bậc Lâu tận A-la-hán 
đáng được người đời cúng dường. 

Lại nhân duyên gì mà Chuyên Luân Thánh Vương đáng được người đời 
củng dường? 

Tỳ-kheo nên biết: Chuyển Luân Thánh Vương dùng pháp cai trị giáo hóa, 
tự mình không sát sanh, lại dạy dỗ người khác không sát sanh; tự mình không 
trộm cắp cũng lại dạy người khác không trộm cắp; tự mình không dâm dật, lại 
dạy người khác không hành dâm dật; tự mình chàng vọng ngữ cũng lại dạy 
người khác không vọng ngữ; tự minh không nói hai lưỡi, cãi lộn kia đây, cũng 
lại dạy người khác không nói hai lưỡi; tự mình không tật đó, giận dữ, si mê, 
cũng lại dạy người khác không học tập pháp này; tự mình hành chánh kiến, lại 
dạy người khác không hành tà kiến. Do nhân duyên này, do gốc ngọn này, khiến 
Chuyên Luân Thánh Vương đáng được người đời cúng dường. 
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Báy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
* * * 

2. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phát ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Có ba căn lành chăng thể cùng tận, tiễn dần đến Niết-bàn. Thế nào là ba? 
Nghĩa là trồng công đức ở Như Lai, căn lành này chăng thé cùng tận. Trồng 
công đức ở Chánh pháp, căn lành này chăng thể cùng tận. Trồng công đức 
ở Thánh chúng, căn lành пау chăng thé cùng tận. Dó là, này A-nan, ba căn 
lành này chăng thể cùng tận, đến được Niết-bàn. Thế nên, пау A-nan, hãy cầu 
phương tiện thâu được phước chăng thê cùng tận này. Như thê, A-nan, hãy học 
điều này! 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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3. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba thọ này. Thé nào là ba? Nghĩa là thọ уш, thọ khô, thọ không уш 
không khó. Các Tỳ-kheo nên biết: “Thọ vui kia là dục ái sử, thọ khô kia là sân 
khuê sử, thọ không khó không vui là s1 sử.” Thế nên, các l1-kheo, hãy học 
phương tiện câu diệt các sử này. Vì thế, nên tự mạnh mẽ, nên tự tu hành pháp 
đáng tu hành, được pháp không gì sánh được. Các Tỳ-kheo nên biết: “Sau khi 
Та diệt độ, có Ty-kheo niệm tự mạnh mẽ, tu hành pháp này, được pháp không 
thể so sánh. Đây là Thanh văn bậc nhất.” 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nên tự mạnh mẽ, nên tự tu hành, được pháp tu 
hành, được pháp không gi sánh được? 

Ở đây, Ty-kheo, nội tự quán thân, ngoại tự quán thân, nội ngoại tự quán 
thân mà tự du hí. Nội quán thọ, ngoại quán thọ, nội ngoại quán thọ mà tự du hí. 
Nội quán ý, ngoại quản ý, nội ngoại quán ý mà tự du hí. Nội quán pháp, ngoại 
quán pháp, nội ngoại quán pháp mà tự du hí. Như thế, Tỳ-kheo, hãy tự hăng hái 
tu hành pháp này, được pháp không gì sánh. Các Tỳ-kheo hành pháp пау 1а đệ 
tử bậc nhất trong hàng Thanh văn. Như thế, Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
4. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba việc che giấu thì hay, lộ bày thì chăng hay. Thế nào là ba? Đàn bà, 
che giấu thì hay, lộ bày thì chàng hay. Chú thuật của Bà-la-môn, che giấu thì 
hay, lộ bày thì chăng hay. Nghiệp tà kiến che giấu thì hay, lộ bày thì chăng hay. 
Đó là, này Tỳ-kheo, có ba việc như thế che giấu thì hay, lộ bày thì chăng hay. 
Lại có ba việc, lộ thì hay, che đậy thì chăng hay. Thé nào là ba? Mặt trời lộ bày 
thì hay, che đậy thì chăng hay. Mặt trăng lộ bày thì hay, che đậy thì chăng hay. 
Pháp ngữ của Như Lai lộ bày thì hay, che đậy thì chăng hay. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có ba việc lộ bày thì hay, che đậy thì chăng hay. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Đàn bà và chú thuật, Tà kiến, hạnh bất thiện, 
Đây là ba pháp đời, Che giấu thì tối diệu. 

Mặt trời, trăng rộng chiếu, Chánh pháp ngữ Như Lai, 
Đây là ba pháp đời, Tỏ bày hay đệ nhất. 


Thé nên, các Tỳ-kheo, hãy tỏ bày hiện pháp của Như Lai, chớ cho che giấu. 
Như thế, Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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5. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đây là ba tướng hữu уі của pháp hữu vi. Thé nào là ba? Là biết từ đâu 
khởi, biệt sẽ biên đôi, biệt sẽ diệt tận. 

Thé nào là biết từ đâu khởi? Nghĩa là sanh ra, lớn lên thành hình ngũ âm, 
được các sự gìn giữ các căn (trì nhập). Đó là biệt chó từ đâu khởi. 

Thế nào là diệt tận? Nghĩa là chết, mạng sống qua mát, không dừng, vô 
thường: các âm tan hoại, dòng họ biệt ly, mạng căn đoạn dứt. Đó là diệt tận. 

Thé nào là biến đôi? Răng rụng, tóc bạc, khí lực cùng kiệt, tuôi bèn suy VỊ, 
thân thể rã rời. Đó là pháp biên đổi. Này Tỳ-kheo, đó là ba tướng hữu vi của 
pháp hữu vi. Nên biết ba tướng hữu vi này và khéo phân biệt. Như thé, các Tỳ- 
kheo, hãy học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

kkk 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Người ngu có ba tướng, ba pháp không thể nhờ cậy. Thế nào là ba? О đây, 
người ngu điều chăng thể tư duy mà tư duy, chỗ chăng thê luận bàn mà luận 
bàn, chỗ chăng thể hành mà tu tập. 

Thể nào là người ngu điều chàng thé tư duy mà nghĩ nhớ? Ó đây, người ngu 
hay nghĩ nhớ đến ba hạnh của ý. Thế nào là ba? Ở đây, người ngu khởi tâm tật 
đồ với tài vật và nữ sắc của người khác. Tâm nhớ lời ác, rôi nỗi lòng tật đố: “Sở 
hữu của người kia mong là sẽ cho tôi.” Như thế là người ngu, điều không thể 
tư duy mà tư duy. 

Thế nào là nguoi ngu, VIỆC chăng thể luận bàn mà lại luận bàn? Ó đây, 
người ngu tạo bón lỗi của miệng. Thê nào là bốn? О đây, người ngu hăng ưa 
nói dối, nói lời thêu dệt, nói ác và tranh cãi kia đây. Như thế, người ngu tạo bón 
lỗi của miệng. 


Thế nào là người ngu tạo các hạnh ác? Ở đây, người ngu tạo hạnh ác của 
thân, thường nghĩ sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Như thé là người ngu tạo các 
hạnh ác. Như thế, này Tỳ-kheo, người ngu có ba hạnh này. Người ngu sĩ tập ba 
VIỆC này. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có ba việc nên nhớ tu hành. Thế nào là ba? Ở 
đây, người trí, việc đáng tư duy liên tư duy; việc đáng luận bàn liền luận bàn, 
nên làm thiện liên tu hành thiện. 

Thé nào là người trí việc đáng tư duy liền tư duy? Ở đây, người trí tư duy ba 
hạnh của ý. Thế nào là ba? Ở đây, người trí chăng tật đó, sân giận, si mê, thường 
hành chánh kiến, thấy tài vật người khác không sanh tưởng nghĩ. Như thê người 
trí, việc đáng tư duy liên tư duy. 


Thê nào là người trí việc đáng luận bàn liên luận bàn? Ở đây, người trí thành 
tựu bón hạnh của miệng. Thé nào là bốn? О đây, người trí chăng nói dôi, cũng 
chăng dạy người nói dối, thấy người nói dôi, ý không уш thích. Đó là người trí 
510 ріп miệng mình. Lại nữa, người trí không nói y ngữ, ас khẩu, tranh cãi kia 
đây, cũng không dạy người khiên nói ӯ ngữ, ác khâu, tranh cãi. Như thê người 
trí thành tựu bốn hạnh của miệng. 


Thé nào là người trí thành tựu ba hạnh của thân? О đây, người trí tư duy 
về thân hành không chỗ xúc chạm. Hơn nữa, người trí không tự mình sát sanh, 
cũng không dạy người sát sanh, thây người giết. hại, tâm không vui mừng; tự 
mình không trộm сар, không dạy người trộm. cắp, thây người trộm cắp, tâm 
không vui mừng; cũng không dâm dật, thấy sắc đàn bà khác, tâm không khởi 
tưởng, cũng không dạy người khác hành dâm dật. Nếu thấy người già, xem như 
mẹ mình, bậc trung coi như chị, người nhỏ như em; ý không cao thấp. Như thé, 
người trí thân thành tựu ba hạnh. Đó là việc làm của người trí. Như thé, Ty- 
kheo, có ba tướng hữu vi này. Thé nên, các Tỳ-kheo, thường nên xa lia ba tướng 
спа người ngu, và chớ phê bỏ ba việc làm của người trí trong chốc lát. Như thẻ, 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba pháp này chăng thể giác tri, chăng thây, chàng nghe, mà khi qua lai 
trong sanh tử, chưa từng được прат. nhìn. Та và сас Һау chưa hé tháy nghe. 
Thế nào là ba? Nghĩa là giới của Hiën thánh, chăng thê giác trị, chăng ау, 
chăng nghe, trải qua sanh tử chưa từng được ngăm nhìn, Ta và các Һау chua 
hê ау nghe. Tam-muội của Hiên thánh, trí huệ của Hiền thánh, chăng thê giác 
tri, chăng thây, chăng nghe. Nay nhu thân Ta cùng vói các thày ау. dëu giác 
tri, cám giới của Hiên thánh, tam-muội của Hièn thánh, trí huệ của Hiên thánh, 
thảy đều thành tựu, không thọ thân sau nữa, đã đoạn cội gốc sanh tử. Thế nên, 
này các I-kheo, hãy nhớ tu hành ba pháp này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba pháp rất đáng kính yêu, người đời ham muốn. Thê nào là ba? Tuổi 
trai trẻ (thiêu tráng) rất đáng kính yêu, người đời ham muốn. Không bệnh rất 


đáng kính yêu, người đời ham muôn. Sông lâu rât đáng kính yêu, người đời 
ham muôn. 


Thé nên, này сас Ty-kheo, có ba pháp này rât dáng kinh yêu, nguoi doi ham 
muón. Lại nữa, сас 1-kheo, tuy có ba pháp này rât đáng kính yêu, người đời 
ham muôn, nhưng lại có Ба pháp chàng đáng kính yêu, người đời không ham. 
Thế nào là ba? Tuy có tuổi trai trẻ nhưng ắt sẽ già, là điều chăng đáng kính yêu, 
người đời không ham. Ту-Кһео nên biết. Tuy không có bệnh nhưng àt sẽ bệnh, 
điều đó chăng đáng kính yêu, người đời không ham. Ty-kheo nên biết. Tuy có 
sống lâu nhưng. át sẽ chết, điều đó chăng đáng kính yêu, người đời không ham. 
Tỳ-kheo nên biết. 


Thé nên, các Tỳ-kheo, dù đang thiêu niên trai tráng, nên cầu chắng già, đến 
Niét-bàn. Tuy có không bênh, nên сап phương tiện khiến cho không có bệnh. 
Tuy có sống lâu, nên câu phương tiện khiến không mạng chung. Như thé, Tỳ- 
kheo, hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như mùa xuân, trời mưa đá lớn; néu Như Lai không ra đời chúng sanh 
sẽ vào địa ngục. Cũng lại như thé, bây giờ đàn bà së vào địa ngục nhiều hơn 
đàn ông. Vì sao thế? Tỳ-kheo nên biết: “Vì ba việc mà chúng sanh thân hoại 
mạng chung phải vào ba đường ác. Thé nào là ba? Là tham dục, thùy miên và 
điệu һу (trạo cử). Có ba điều này ràng buộc tâm ý, thân hoại mạng chung rơi 
vào ba đường ác. Đàn bà suốt ngày tập quen ba pháp. để tự vui thú. Thế nào là 
ba? Sáng sớm dùng tâm tật đô mà ràng buộc mình, đến trưa lại đem thùy miên 
kết buộc, về chiều lấy tâm tham dục cột trói. Do nhân duyên này khiến đàn bà 
ây thân hoại mạng chung sanh vào ba đường ác. Thế nên các Tỳ-kheo, hãy nhớ 
lìa ba pháp này.” 

Thê Tôn liên nói kệ: 


Tật đó, ngủ, điệu hý, Tham dục là pháp ác, 

Dắt người đến địa ngục, Rốt cuộc không giải thoát. 
Vì thé nên xả lia, Tật đó, ngủ, điệu hý, 
Cũng nên lìa bỏ dục, Chó tạo hạnh ác kia. 


Thé nên, các Ty-kheo, hãy nhớ bỏ lia tật đồ, không tâm хап lẫn, thường 
hành bô thí, không đăm thùy miên, hãy hành bât nhiễm, chăng mặc tham dục. 
Như thê, các T-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Со ba pháp này, quen thói thì không biết nhàm chán, cũng lại không thể 
đên chó thôi dứt. Thê nào là ba? Nghĩa là tham dục, nêu có người quen pháp 
пау, ban đâu không chắn; hoặc lại có người quen uông rượu, ban đâu không 
chán; hoặc lại có người quen ngủ nghỉ, ban đầu không chán. Đó là, các lần 
kheo, nếu có người quen ba pháp này, ban đầu không chán, lại cũng không thé 


đến chỗ diệt tận. Thê nên, các Tỳ-kheo, thường hãy bỏ Па ba pháp này, chăng 
nên gân gũi. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, уш vẻ vâng làm. 


*k * > * * 


Cúng duong, Ba сап lành, Ba tho, Ba che bày, 
Tướng, Pháp, Ba bât giác, Kính yêu, Xuân, Không đủ. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo các quần thần răng: 

— Các ông hãy sai sửa soạn xe vũ bảo (xe có long). Ta muốn đến chỗ Thé 
Tôn để lễ bái, thăm hỏi. 

Bấy giờ tả hữu vâng lệnh Vua, sửa soạn xe vũ bảo rồi thưa Vua: 

— Đã sửa soạn xe xong, nay đã đến giờ. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ngồi xe vũ bảo, có vài ngàn người đi bộ và cưỡi 
ngựa дї theo, vây quanh trước sau, ra khỏi nước Xá-vệ, đên tinh xá Kỳ Hoàn, 
tới chỗ Thế Tôn. Như các pháp của Vua, Vua tháo bỏ năm món trang sức là 


lọng, mũ, kiểm, giày và phât trân vàng, để qua một bên, đến chỗ Thế Tôn, cúi 
lay ròi ngôi xuống một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết thâm pháp cho Vua, khuyên khích, làm cho hoan 
һу. Vua Ba-tư-nặc nghe thuyêt pháp xong, bạch Thê Tôn: 

— Cúi mong Thê Tôn nhận lời con thỉnh trong ba tháng, cùng Tỳ-kheo-tăng, 
chớ di nơi khác! 

Thé Tôn làm thinh nhận lời thỉnh của Vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc thấy 
Thê Tôn yên lặng nhận lời mời, liên từ chô ngôi đứng lên, cúi lay rôi lui đi. Vë 
đên thành Xá-vệ, Vua ra lệnh cho các quân thân: 

— Та muốn cúng dường thức ăn cho đức Phật và Iy-kheo-tăng trong ba 
tháng, cung cấp các thức cần dùng như y phục, thức ăn, giường năm, thuôc men 
khi bệnh tật. Các ông cũng nên phát tâm hoan һу. 

Quân thân đáp: 

— Xin vâng! 

Vua Ba-tư-nặc liên cất đại giảng đường ngoài cửa cung hết sức đẹp dë, treo 


giáng phướn, long, kỹ nhạc xướng lên vô Кё, bày các ao tám, chưng các đèn 
dâu, dọn các thức ăn trăm vị. 


Bây 010, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Đã đến giờ, cúi mong Thế Tôn đoái đến chôn này! 

Thế Tôn (Һау đã đến giờ, аар у, óm bát, cung сас Ty-kheo- tăng, vây quanh 
trước sau vào thành Xá-vệ, đến giảng đường kia. Đến rôi Ngài lại tòa ngôi, các 
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Ty-kheo mỗi vị ngôi theo thứ tự. Khi â ду, Vua Ba-tư-nặc cùng các cung nhân 
tự tay dem thức ăn cung cấp chỗ сап dùng: suốt ba tháng không chút thiếu sót, 
cung cấp y phục, thức ăn, giường năm, thuộc men khi bệnh tật. Thấy Thế Tôn 
ап xong, Vua đem các thứ hoa rải lên Thế Tôn và các Tỳ-kheo-tăng rồi lẫy một 
chế nhỏ đến trước Như Lai ngôi, bạch Thể Топ: 


— Con từng theo Phát nghe: “Do góc nhân duyên bó thí thức ăn cho súc 
sanh được phước trăm lần, cho người phạm giới ăn được phước ngàn lân, cho 
người trì giới ăn được phước vạn lân, cho tiên nhân đoạn dục ăn được phước ức 
lân, cho bậc hướng Tu-đà-hoàn ăn được phước chăng thé kể, huống là Thánh 
quả Tu-đà-hoàn, huông là bậc hướng Tư-đà-hảm, дас đạo Tư-đà-hàm, huông 
là bậc hướng A-na-hàm, đắc đạo A-na-hàm, huống là bậc hướng A-la-hán, đắc 
đạo A-la-hán, huông là bậc hướng Bích-chi Phật, đắc Bích-chi Phật, huóng là 
bậc hướng Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, huông là bậc thành Phật và 
Tỳ-kheo-tăng, phước đó công đức không thể tính kế. Hôm nay con tạo công 
đức đã xong.” 

Thế Tôn bảo: 

— Đại vương, chớ có nói thế! Làm phước không nhàm chán, hôm nay cớ sao 
nói đã làm xong? Vì sao thế? Vì sanh tử dài lâu không thê Кё. 


Thuở quá khứ lâu xa, có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm-phù- đề 
này. Vua có đại thân tên Thiện Minh, chu toàn cho vua từng chút một, chăng 
sợ khó khăn. 


Bây giờ, nhà vua chia cho đại thần một nửa đất Diêm-phù-đêể để cai trị. Tiểu 
vương Thiện Minh tự tạo thành quách, Đông, Tây mười hai do- tuân, rộng bảy 
do-tuân, đất đai thuân thục, màu mỡ, dân chúng đông đúc. Thành ây tên là Viễn 
Chiếu, vị phu nhân đệ nhất của Vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, 
không cao, không thấp, không mập, không ốm, chăng tráng, chăng đen, nhan 
mạo đoan chánh, hiễm có ở đời, miệng thơm hương hoa ưu-bát, thân có mùi 
chiên-đàn. Chưa được mây hôm, bà có thai, phu nhân ду liền đến tàu Vua: 

“Nay tôi có thai.” 

Vua nghe xong vui mừng hớn hở, không thê kêm được, liên sai tả hữu xếp 
đặt tọa cụ khoái lạc vô кё. Phu nhân . mang thai, dén ngày sanh mót bé trai. Khi 
đang sanh, thây đất Diêm-phù-đề sắc vàng rực rỡ, nhan mạo của cậu bé đoan 
chánh, đủ ba mươi hai tướng, thân màu vàng, Đại vương Thiện Minh thấy Thái 
tử пау thi уш mung hớn hở, hân hoan vô lượng, liên mời сас đạo sĩ Bà-la-món, 
rồi bông Thái tử дёп để xem tướng: 


“Nay ta sanh đứa bé này, các khanh xem tướng và đặt tên cho ta.” 

Các thây tướng vâng lệnh Vua, mỗi người bế Thái tử lên пейт nghía, quan 
sát tướng mạo, củng tâu Vua: 

“Thái tử của Thánh vương đoan chánh vô song, các căn không khiêm 
khuyết, có ba mươi hai tướng. Nay Thái tử sẽ có hai đường: Nếu ở tại nhà 
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sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, bảy báu đầy đủ. Bảy báu là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Đó là bảy. 
Chuyên Luân Thánh Vương sẽ có ngàn đứa con mạnh mẽ, cương cường, hay 
dẹp trừ quân địch, chăng dùng đao trượng, tự nhiên hàng phục được bôn bê. 
Nêu Vương tử này xuất gia học đạo, sẽ thành Vô thượng Chánh giác, danh đức 
vang Xa khắp toàn thế giới. Hôm nay sanh Thái tử này, ánh sáng chiếu xa, nay 
хш đặt tên tự Vương tử là Đăng Quang.” 


Các Һау tướng đặt tên xong liên lui йі. Suót ngày, Vua bóng Thái tử không 
rời mắt. Rồi Vua lập ba giảng đường cho Thái tử: Mùa thu, mùa đông, mùa hạ, 
tùy đó mà thích nghi. Cung nhân, thể nữ đây cung cho Thái tử vui chơi ở đó. 


Lúc Thái tử của Vua hai mươi chín tuổi, do lòng tin kiên cố, xuất gia học 
đạo. Ngay đêm xuất gia, Ngài thành Phật. 


Вау giờ, khắp đất Diêm-phù-đề đều hay biết Thái tử của Vua xuất gia học 
đạo, ngay ngày ây thành Phật. Sáng sớm, Vua cha nghe Thái tử xuất gia học 
đạo, đêm đó thành Phật. Vua liền nghĩ răng: “Đêm qua, ta nghe chư thiên đều 
cùng khen lành trên hư không. Đây chắc là điềm lành, chăng phải tiếng dữ. Nay 
ta hãy đến dé gặp gỡ.” 


Vua liền dẫn bón mươi ức nam nữ vây quanh đi đến chỗ Phật Đăng Quang. 
Đến rôi cúi lay và ngôi một bên, bốn mươi ức chúng cùng lễ lạy, ngôi ở một 
bên. Вау giờ, Như Lai thuyết diệu luận lần lượt cho phụ vương và bốn mươi Ức 
chúng. Luận nghĩa là: Luận bó thí, luận trì giới, luận sanh thiên, dục là ó иё, lậu 
là hạnh bất tịnh, xuất gia là cần yếu để được quả báo thanh tịnh. 


Bấy giờ, Như Lai xem ý của chúng sanh tâm tánh nhu hòa. Những pháp khô, 
tập, diệt, đạo mà chư Như Lai thường thuyết, Ngài đêu rộng thuyết nghĩa này 
cho bốn mươi ức chúng kia cả. Họ liên ngay chỗ ngôi sạch các trần сап, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Bốn mươi ức chúng bạch Đăng Quang Như Lai ràng: 

“Chúng con có ý muôn cạo tóc, xuất gia học đạo. ˆ 

Đại vương nên biết, bây giờ bốn mươi ức chúng đêu được xuất gia học đạo, 
ngay ngày hôm đó thành A-la-hán. 

Đăng Quang Như Lai đem bốn mươi ức chúng đều là những người không 
còn dính mặc, du hành {rong CÕI nước ау. Nhân dân trong nước cúng dường 
bốn món: Y phục, thức ăn, dó năm, thuốc thang khi bệnh tật, không thiếu thôn 
gi. Вау giờ, Dai vương Địa Chủ nghe Ngài Đăng Quang thành Vô Thượng 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đem bốn mươi ức chúng đêu là bậc không dính 
mắc, du hành cõi nước kia, liên nghĩ: “Nay ta nên nhắn tin đến thỉnh Như Lai 
ở đây du hóa. Nếu khiến Ngài đến được thì bón nguyện của ta được dày đủ. 
Nếu Ngài không đến, tự ta sẽ đến lễ bái, quỳ lay thăm hỏi.” Rồi Vua liên sai 
một vi quan: 

“Ông đến nơi đó thăm hỏi Như Lai, đem tên tuôi ta cúi lạy thăm hỏi Như 
Lai sông có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không? Hãy nói: “Vua Địa Chủ 
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thăm hỏi Như Lai có được nhẹ nhàng, đi đứng mạnh khỏe không? Cúi mong 
Thé Tôn chiếu cô đến chôn này!”” 

Người ấy nhận lệnh Vua liền đến nước kia. Đến rồi cúi lạy Thế Tôn, đứng 
qua một bên rôi thưa: 

“Đại vương Địa Chủ cúi lạy Như Lai, thăm hỏi Thế Tôn sinh hoạt có nhẹ 
nhàng, đi đứng mạnh khỏe không? Cúi mong Thế Tôn chiếu cô đến nước kia!” 


Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh ấy. Rồi Đăng Quang Như Lai cùng với bốn 
mươi ức đại chúng 13-kheo dân dân du hành trong nhân gian, khắp noi dëu duoc 
cung kính, mọi người đều đem công hién y phục, thức ăn uống, đồ năm, thuốc 
men khi bệnh tật. Chư vị dàn đến cõi nước của Vua Địa Chủ. Đại vương Địa Chủ 
nghe Đăng Quang Như Lai đem bốn mươi ức đại chúng 1-kheo đến nước này, 
đang ở trong vườn Bắc-bà-la, liền nghĩ: “Nay ta nên tự đến nghinh đón.” Đại 
Vương Địa Chủ lại đem bốn mươi ức chúng đến chỗ Đăng Quang Như Lai; đến 
rồi cúi lay, ngồi một bên và bón mươi ức chúng cúi lạy ngôi một bên. Bây о1о, 
Đăng Quang Như Lai đối diện lần lượt thuyết diệu luận cho Vua kia và bón mươi 
ức chúng. Luận nghĩa là: Luận bó thí, luận trì 0101, luận sanh thiên, dục là ó ué, 
lậu là hạnh bát tịnh, xuất gia là cần yếu dé duoc quả báo thanh tinh. 

Вау giờ Như Lai xem ý của chúng sanh, tâm tánh nhu hòa, pháp khô, tập, 
diệt, đạo chư Phật Như Lai thường thuyết, Ngài rộng thuyết hết nghĩa này cho 
bốn mươi ức chúng. Mọi người ở ngay trên tòa sạch các trân câu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Bôn mươi ức chúng bạch Đăng Quang Như Lai: 

“Chúng con ý muôn cạo râu tóc, xuất gia học đạo.” 

Đại vương nên biết, bây giờ bón mươi ức chúng đều được xuất gia học đạo, 
ngay ngày hôm đó thành A-la-hán. Đại vương Địa Chủ liên từ chỗ ngôi đứng 
lên, cúi lạy rồi lui đi. 

Đăng Quang Như Lai đem tám mươi ức chúng đêu là A-la-hán du hành 
trong nước đó. Nhân dân trong nước cúng dường bốn món: Y phục, thức ăn, dó 
năm, thuốc men khi bệnh tật; mọi việc cung cấp không thiêu sót gi. 

Bây 010, Đại vương Địa Chủ lại vào lúc khác đem quân thân đến chỗ Như 
Lai, cúi lạy rồi ngôi một bên. Đăng Quang Như Lai thuyết pháp vi diệu cho 
Quốc vương kia. Đại vương Địa Chủ bạch Như Lai rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận sự cúng dường của con suốt đời và các l1y-kheo- 


tăng, con sẽ cung cấp y phục, thức ăn uống, đồ năm, thuốc men khi bệnh tật, 
ау đêu cung cấp!” 


Đăng Quang Như Lai im lặng nhận lời thỉnh của Đại Vương. Vua thây Phật 
im lặng nhận thỉnh, lại bạch Thế Tôn lần nữa: 


“Nay con theo Тһё Tôn cầu mong được chấp nhận.” 
Thé Tôn bảo: 
“Pháp của Như Lai đã quá sự mong ước này.” 
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Vua bạch Thế Tôn: 

“Nay con câu nguyện rất là tịnh diệu!” 
Thé Tôn bảo: 

“Chỗ câu nguyện tịnh diệu thế nào?” 
Vua bạch Thế Tôn: 


“Như ý của con thì hôm nay chúng Tăng dùng một bát ăn, ngày mai lại 
dùng bát khác ăn; hôm nay chúng Tăng mặc một loại y phục, ngày mai lại đối у 
phục khác; hôm nay chúng Tăng ngôi một loại tòa, ngày mai lại ngồi tòa khác; 
hôm nay chúng Tăng sai khiến thị giả, ngày mai lại đôi thị giả. Chỗ cầu mong 
của con chính là nghĩa пау.” 


Đăng Quang Như Lai bảo: 

“Tùy chỗ ông nguyện, nay chính đúng lúc.” 

Đại vương Địa Chủ vui mừng hớn hở không kêm được, liền từ chỗ ngồi 
đứng lên, cúi lạy ròi lui về cung. Đến rồi bảo các quân thần: 


“Nay ý ta muốn suốt đời cúng đường Đăng Quang Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác và chúng Ty-kheo У phục, thức ăn, đồ năm, thuốc men khi 
bệnh tật, khuyến các ông cũng nên giúp đỡ ta sắp đặt cúng dường.” 

Quân thân đáp: 

“Như lời Đại vương dạy.” 

Cách thành không xa, non một do-tuân, Vua tạo lập một tòa nhà, chạm trổ 
văn vẻ, năm màu khắp trời đất, treo tua phướn bảo cái, xướng kỹ nhạc, rưới 
hương ướt đất, Sửa sang ao tăm, đặt đủ đèn sáng và các thức ăn uông ngon ngọt, 
xếp đặt chỗ ngôi. Rồi Vua bạch Phật giờ đến: 


“Nay chính đúng giờ, mong Ngài chiếu cô.” 


Đăng Quang Như Lai đã biết đến giờ, liên đắp y, ôm bát, cùng chúng Ту- 
kheo váy quanh truóc sau, di đến giảng đường, môi người đến tòa mà ngôi. Đại 
vương Địa Chủ thây Phật và Tỳ- -kheo-tăng ngôi xong, đem cung nhân, thê nữ 
và các đại thân, tự tay châm chước, dọn các món ăn uống trăm vị. 


Đại vương nên biết, bây giò Đại Vương Địa Chủ trong bảy vạn nám cúng 
dường Đăng Quang Như Lai và tám mươi ức chúng A-la-hán, chưa hê lười mỏi. 
Như Lai kia giáo hóa chu tất rồi liền ở Vô dư Niễt-bàn mà nhập Niết-bàn. Đại 
vương Ра Chủ dùng trăm thứ hương hoa cúng dường. Ó bón ngã đường dựng 
lên bón tháp, mỗi cái băng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, treo tua, phướn, 
bảo cái, hương hoa, phướn long và tám mươi ức chúng lân lượt ở Vô dư Niết- 
bàn mà nhập. Niết-bàn. Вау giờ, Đại vương thu thập Xá-lợi của tám mươi ức 
chúng, lập thân tự, đều treo tua, phướn long, hương hoa cúng dường. 

Đại vương nên biết, bây giờ Đại vương Địa Chủ lại cúng dường tháp Đăng 
Quang Như Lai và tháp tám mươi ức A-la-hán; lại trải qua bảy vạn năm tùy thời 
cúng dường, thắp đèn rải hoa, treo tua, phướn lọng. 
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Đại vương nên biết, giáo pháp của Đăng Quang Như Lai đề lại diệt hết, Vua 
kia mới chịu diệt độ. Đại vương Dia Chủ lúc đó nào phải là ai khác. Chó có 
xem như thế. Vì cớ sao? Đại vương Dia Chủ tức là thân Ta vậy. Ta lúc đó trong 
Бау vạn năm đem у phục, thức ăn, đồ năm, thuốc men khi bệnh tật củng dường 
Phật kia không để giảm thiếu. Sau khi Phật nhập Niễt-bàn, Ta lại ở trong bảy 
vạn năm cúng dường hinh tượng Xá-lợi, thắp hương, đốt đèn, treo tua, phướn 
lọng, không chỗ nào cạn thiếu. Lúc đó Ta đem công đức này, cầu được phước 
ở trong sanh tử, chăng câu giải thoát. 


Đại vương nên biết, phước đức có được lúc bây ĐIỜ, nay có dư thừa chăng? 
Chớ xem thê! Như Ta hôm nay, phước đức kia chàng còn một mày may nhu 
lóng tóc. Vi sao thé? Vì sanh tử lâu dài không thé kê nhớ. Trong đó Шау hưởng 
hết phước, chăng còn một hào ly. Thế nên, Đại vương, chớ có bảo răng: “Hôm 
nay, ta tạo phước đức đã xong.” Đại vương! Hãy nói răng: “Nay thân, miệng, у 
của ta tạo các hạnh đều mong câu giåi thoát, chăng câu ở trong sanh tử. Nghiệp 
phước liền được luôn luôn an ón vô lượng.” 


Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc liền ôm lòng sợ hãi, lông áo dựng ngược, buôn 
khóc lẫn lộn, lây tay gạt lệ, cúi lạy, tự trình bày lỗi của mình, như ngu, như 
ngây, không hiểu biết gì: 


— Cúi mong Thế Tôn nhận lời hối lỗi của con! Nay năm vóc рїео xuống đất, 
sửa đôi lỗi đã qua, con chăng nói năng như thế nữa. Cúi mong Thế Tôn nhận 
con hôi lỗi! 


Như thé đến ba lần. Thế Tôn bảo: 


— Lành thay, lành thay, Đại vương! Nay ở trước Như Lai зат hối sự phi 
pháp này, sửa đôi lỗi cũ dé tu sửa về sau. Nay Ta chấp nhận sự hối lỗi của ngài, 
chớ tạo lại nữa. 


„Вау 010 ó trong dal chúng có một Ty-kheo-ni tên Ca-chién-dién, liên từ chỗ 
ngôi đứng lên, cúi lạy rôi bạch Thế Tôn: 


— Nay Thê Tôn nói thật là vi điệu. Thế Tôn bảo Vua Ba-tư-nặc răng: “Đại 
vương nên biết, thân, miệng, ý tạo các hạnh đều câu giải thoát, chớ câu ở trong 
sanh tử hưởng phước nghiệp này, lai luón luón duoc an ón vô lượng.” Vi sao 
như thé? Con tự nhớ ba mươi mốt kiếp, Phạn Thức Cật Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Võ Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn, du hóa tại thé 
giới Dã Mã. 

Bấy giờ đức Phật đến giờ đắp y, ôm bát vào thành Dã Mã khất thực. Lúc đó 
trong thành có một người làm thuê tên là Thuân Нас. Ông ta thây Như Lai ôm 
bát vào thành khất thực, thấy ròi liền nghĩ: 


“Nay Như Lai vào thành ắt phải ăn uống.” 


Ông liền vào nhà lây thức ăn ra bó thí cho Như Lai và phát lời thệ nguyện: 
“Con trì công đức này, không bị đọa trong ba đường ác; khiến con đời tương 
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lai cũng sẽ gặp bậc Thánh Tôn như thế, cũng sẽ khiến Thánh Tôn kia vì con 
thuyết pháp được giải thoát.” Thé Tôn và Vua Ba-tư-nặc đều cùng biết đó. 
Lúc ây, người làm thuê Thuần Hắc há là người khác ư? Chớ xem như thé. 
Vi có sao? Bây giờ người làm thuê Thuần Нас chính là thân con. Con ở thời 
Phạn Thức Cật Như Lai ây phát thệ nguyện này: “Khiến đời tương lai рар з VỊ 
Thánh Tôn này thuyết pháp cho con được giải thoát.” Con ở ba mươi môt kiếp 
chăng đọa trong ba đường ác, sanh trong trời, người, сибі cùng ngày nay thọ 
thân phận này, gặp gỡ Thánh Tôn được xuất gia học đạo, dứt sạch các hữu lậu 
thành A-la-hán. Như lời Thế Tôn nói rất là vi diệu, bảo với Vua Ba-tư-nặc: 
“Thân, miệng, ý tạo các hạnh đều câu giải thoát, chớ ở sanh tử hưởng phước 
nghiệp пау.” 

Con nếu Һау ТУ-Кһео, Тў-Кһео-пі, ưu-bà- tác, uu-bà-di tâm hoan hy, y 
hướng về Như Lai, con liên nghĩ răng: “Các bậc Hiên sĩ này dụng ý vẫn không 
phải là lời Như Lai nói về sự ái kính cúng đường.” Con thây bốn bộ chúng liền 
đến bảo răng: 


“Chư Hiển CÓ cần vật gì không? Y bát, toa cụ, ống kim, bón tắm? Và các 
Sa-môn khác cân vật gi tôi đều sẽ cung cấp.” 


‚Соп йа hua, lién di khắp nơi cầu xin; néu con được thì rất may, nếu khiến 
chăng được thì liên đên Uât-đan-việt, Cù-na-di, Phât-vu-đệ đê tìm hỏi xin cho 
họ. Vì sao thê? Con đêu do bôn bộ chúng này mà đặc đạo Niêt-bàn. 

Вау giờ, Тһё Tôn quán sát tâm Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, liền bảo các 
Ty-kheo: 

— Các thây có thây người nào tín tâm giải thoát như thé so với Tỳ-kheo-ni 
Ca-chiên-diên chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Không thây, bạch Thé Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ nhất Tỳ-kheo-ni được tín tâm giải thoát 
là T-kheo-ni Ca-chiên-diên. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, cùng Vua Ba-tư-nặc với bón bộ chúng 
nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Ky-xà quật, cùng với nám trắm 
đại chúng Tỳ-kheo. 

Bây giờ, Tôn giả Bà-câu-lô ở tại một hóc núi, vá nạp y cũ. Khi â ây, Thích- 
dê- hoàn-nhân tù xa trông tháy Tôn giả Bà-câu-lô ở một hóc núi vá y cũ, thây 
rồi liền nghĩ rằng: 


194 # KINH TÁNG NHÁT А-НАМ 


— Tôn giả Bà-câu-lô пау đã thành A-la-hán, các trói buộc đã cởi, trường tho 
vô lượng, hằng tự hàng phục, suy nghĩ vô thường, khó, không, vô ngã, chăng 
dính mặc việc đời, cũng lại chàng thuyét pháp cho nguoi khác, láng 1ё tu tu nhu 
ngoại đạo di học. . Chẳng rõ vị Tôn giả này có thê thuyết pháp cho người khác 
hay không làm nói. Nay ta nên thử xem. 

Вау giờ, Thích-dë-hoàn-nhán từ cõi trời Ba Mươi Ba bién mát, đến núi 
Kỳ-xà quật, đứng trước Tôn giả Bà-câu-lô, cúi lay rồi đứng một bên. Khi ду 
Thích-đê-hoàn-nhân liên nói kệ này: 

Người trí khen ngợi thuyết, Cớ sao chăng thuyết pháp? 
Оер kiệt, thành hạnh Thánh, Sao lại lặng lẽ trụ? 

Tôn giả Bà-câu-lô lại dùng kệ mà đáp Thích-đề-hoàn-nhân: 

Có Phật, Xá-lợi-phất, A-nan, Quân-đâu, Bàn (Đặc) 
Cũng cùng các Tôn trưởng Khéo hay thuyêt pháp mâu. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Tôn giả Bà-câu-lô: 

— Căn tánh của chúng sanh có bao nhiêu loại, nhưng Ngài nên biết: Thế Tôn 
cũng nói chúng sanh rất nhiều chủng loại ở cõi đất. Cớ sao Tôn giả Bà-câu-lô 
không thuyết pháp cho người khác? 

Ngài Bà-câu-lô đáp: 

— Các loại chúng sanh rất khó hiểu biết. Thé giới bao nhiêu quốc độ chăng 
đông, đêu dính mặc ngã só và không phải ngã sở. Nay tôi quán sát nghĩa này 
rôi, nên không thuyết pháp cho người. 

Thích-đề-hoàn-nhân nói: 

— Xin Ngài thuyết cho tôi nghĩa ngã sở và không phải ngã sở. 

Tôn giả Bà-câu-lô nói: 

— Та, người, thọ mạng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc sĩ phu (chúng sanh), đều 
nương mạng này mà tôn tại. Nhưng lại, này Câu-dực, Thế Tôn cũng nói: “Ту- 
kheo nên biệt, hãy tự hăng hái không khởi pháp tà, cũng hay yên lặng như Hiên 
thánh. Tôi xem nghĩa này rôi nên làm thinh. А 

Bây giờ, Thích-dë-hoàn-nhán vọng về Thế Tôn, сһӣр tay nói bài kệ này: 

Quy mạng dáng Thập Luc, Tròn sáng không bụi bặm, 
Khăp vì tât cả người, Đây thật rât kỳ đặc. 

Tôn giả Bà-câu-lô nói: 

— Vì sao Đề-thích nói: “Đây thật rất kỳ đặc”? 

Thích-đề-hoàn-nhân đáp: 

— Tôi tự nhớ lúc xưa đến chỗ Thế Tôn, đến rồi cúi lạy Thê Tôn mà hỏi nghĩa 
này: “Loài trời, người có tưởng niệm nào?” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo tôi rằng: 

“Thé giới này bao nhiêu loại, mỗi mỗi sai khác, nguôn gốc chăng đồng.” 
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Tôi nghe lời này xong, đáp: 
“Đúng vậy, Thế Tôn! Như Thế Tôn nói thế giới bao nhiêu loại, mỗi mỗi 
chăng đồng. Nếu thuyết pháp cho chúng sanh kia thì có người thành Thánh quả.” 


Tôi do đây nên nói: “Đây rất là kỳ дас.” Mà Tôn giả Bà-câu-lô cũng nói như 
thé: “Thế giới bao nhiêu loại, mỗi mỗi chàng đồng.” 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghĩ. “Tôn giả này kham nhậm thuyết pháp 
cho người chứ không phải không thê.” Thích-đê-hoàn-nhân từ chỗ ngôi đứng 
lên mà đi. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Tôn giả Bà-câu-lô nói xong, vui vẻ 
vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Chiêm-bà, bên bờ hó Lôi Thanh. 

Вау giờ, Tôn già МЫ Thập Ос Nhĩ (Sô-na) ở trong chỗ vàng, tự tu pháp 
bón, chăng bỏ hai mươi pháp hạnh Đâu-đà, ngày đêm kinh hành chàng lia lời 
dạy về ba mươi bảy đạo phẩm, hoặc ngôi, hoặc đi thường tu Chánh pháp. Đầu 
đêm, giữa đêm, cuôi đêm hăng tự găng gói, chăng bỏ trong chốc lát, nhưng lại 
không thê ở pháp dục lậu, tâm được giải thoát. 


Tôn giả Sô-na di kinh hành bị đứt chân chảy máu đây khắp lề đường, giống 
như chỗ mó trâu, qua diều đến hút máu, mà lại chăng thê đôi với dục lậu mà 
tâm được giải thoát. Tôn giả Sô-na liên nghĩ: “Trong đệ tử tinh tân khổ hạnh 
của Phật Thích-ca-văn, ta là đệ nhất. Nhưng hôm nay, ta tâm lậu chăng được 
giải thoát. Lại nữa, gia nghiệp của ta nhiêu tiền lắm của, đáng nên xả bỏ pháp 
phục trở về làm cư sĩ, đem tài vật rộng bó thí. Nay làm Sa-môn rất khó, chàng 
phải dễ dàng.” 


Bây giờ, Thế Tôn từ xa biết tâm niệm của 5б-па, liên bay lên hư không, đến 
chỗ ê ông ta kinh hành, trải tòa mà ngôi. Khi ấy, Tôn giá Sô-na đến chỗ Phật cúi 
lay rôi ngôi một bên. 

Thế Tôn hỏi Sô-na răng: 

— Vừa rôi cớ sao Һау lại nghĩ: “Trong só đệ tử tinh tán khó hạnh của Phật 
Thích-ca-văn, ta là đệ nhất. Nhưng hôm nay, ta lậu tâm chàng được giải thoát. 
Lại gia nghiệp ta lắm tiền nhiêu báu, nên xả bỏ pháp phục, trở về làm cư sĩ, lây 
tài vật rộng bó thí, nay làm Sa-môn thật khó, chăng phải dễ dàng”? 

Sô-na đáp: 

- Đúng vậy, bạch Thé Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

_— Nay Та lại hỏi thầy, thầy tùy đó mà đáp lời Ta. Thé nào Sô-na, xưa lúc 
Һау ở nhà, đánh đàn có giỏi không? 
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Sô-na đáp: 

— Đúng vậy, Thé Tôn! Xưa lúc ở nhà, con đánh đàn rành. 

Thé Tôn bảo: 

- Thế nào Sô-na, nếu dây đàn quá căng thì tiếng chăng đều. Lúc đó tiêng 
đàn nghe có hay không? 

Sô-na đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Thê Tôn bảo: 

— Thé nào Sô-na, nếu dây đàn lại chùng, thì tiếng đàn nghe có hay chăng? 

Sô-na аар: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Thế Tôn bảo: 

— Thé nào Sô-na, nếu dây đàn không căng, không chùng thì bấy giờ tiếng 
đàn nghe có hay không? 

Sô-na аар: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! Nếu dây đàn không chùng cũng không căng, bây giờ 
tiếng đàn có thé nghe hay. 

Thê Tôn bảo: 


— Đây cũng như thé. Người quá tinh tán gióng như điệu hy (trao cử). Nếu 
người giải đãi, người này sẽ đọa vào tà kiến. Nếu người có thê ở giữa hai điều 
này thì đây là thượng hạnh, như thé chàng bao lâu sẽ thành bậc Vô lậu. 

Thé Tôn thuyết pháp уі diệu cho Tỳ-kheo Sô-na xong, trở vê bên bờ hó 
Lôi Ат. 


Khi ây, Tôn giả Sô-na tu duy lời dạy của Thê Tôn, ở chỗ văng vẻ tu hành 
pháp này không hở một giây. Sở dĩ người dòng dõi vọng tộc, xuất gia học đạo, 
cạo bỏ râu tóc, tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc làm đã xong, không thọ thân sau nữa, như thật mà biết. Tôn giả Sô-na liên 
thành A-la-hán. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử tinh cần, khó hạnh đệ nhất là Tỳ-kheo 
Sô-na. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау 210, trong thành Xá-vệ, có trưởng giả Bà- đề mắc bệnh rồi chết, nhưng 
trưởng giả ây chăng có con cái, nên bao nhiêu tài sản đêu nhập vào cung hết. 
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Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc thân dính bụi đất đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi 
một bên. 

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Vua: 

— Đại vương! Có sao bụi đất đầy người mà đến chỗ Ta? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thé Tôn: 

— Trong thành Xá-vệ này có trưởng giả tên là Bà-đề, hôm nay mạng chung, 
ông ta không có con, nên con đích thân đên tịch thu tài sản sai nhập vào cung: 
Тат vạn cân vàng ròng, huống là các vật linh tinh khác. Nhưng trưởng giả đó 
ngày còn sông ăn những thức ăn hết sức dở tệ như thê, không ăn món ngon 
lành, mặc y phục bán thiu chàng sạch, cưỡi xe ngựa hết sức óm о. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Đại | vuong! Như lời Vua nói. Phàm người tham lam keo kiệt, 
được tài sản này chăng thé ăn uống, chăng cho cha mẹ, vợ con, dày tớ, nô tỳ; 
cũng lại chăng cho bạn bè, tri thức; cũng lại chàng cho Sa- món, Bà-la- món, 
các bậc Tôn trưởng. Nêu người có trí được tài báo này, liên có thê bô thí, cứu 
giúp rộng rãi tât cả không có lân tiệc, cung сар Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc 
cao đức. 

Vua Ba-tư-nặc nói: 

— Trưởng giả Bà-đề này mạng chung sanh về nơi nào? 

Thê Tôn bảo: 

— Trưởng giá Bà-đề này mạng chung sanh vào đại địa ngục Thế Khốc (khóc 
lóc). Vì sao thê? Đây là người đã đoạn góc lành, thân hoại mạng chung sanh 
trong địa ngục Thê Khôc. 

Vua Ba-tư-nặc nói: 

— Trưởng giả Bà-đề dứt gốc lành и? 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Như lời Vua nói, trưởng giả đó dứt hăn gốc lành. 
Mà trưởng giả đó phước cũ đã hêt, lại chăng tạo phước mới. 

Vua Ba-tư-nặc nói: 

— Trưởng giả đó không còn sót lại chút phước nào sao? 

Thế Tôn bảo: 

— Không, Đại vương! Ông ta không còn lại một тау may nào, như người 
làm ruộng chỉ thu hoạch mà chăng trông, sau bị cùng khốn dân dàn đến chết. Vì 
sao thé? Ong ta chi huóng nghiëp cü khóng tao cái mói. Truóng giá này cüng lai 
như thê, chỉ hưởng phước cũ không tạo thêm phước mới. Trưởng giả này đêm 
nay sẽ ở trong địa ngục Thê Khôc. 

Вау giờ Vua Ba-tư-nặc kinh sợ, gạt lệ mà thua: 
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— Trưởng giả này ngày xưa làm công đức phước nghiệp gì mà sanh trong 
nhà giàu? Lại tạo căn bản bát thiện nào mà chăng được hưởng của cải cực phú 
này, chăng ưa trong ngũ dục lạc? 


Thế Tôn bảo Vua Ba-tư-nặc răng: 


— Quá khứ lâu xa, vào thời Phật Ca-diễp, vị trưởng giả пау ở trong thành 
Xá-vệ là con nhà làm ruộng. Khi â ду, Phật đã nhập diệt rôi, có Bích-chi Phật ra 
đời, đến nhà trưởng giả này. Bấy gIỜ, trưởng giả nảy thây Phật Bích-chi ở ngoài 
cửa, thây rôi liền nghĩ: “Như Топ о1а này ra đời rât khó. Nay ta nên đem thức 
ăn uông bó thí cho người này.” 


Bây giờ, trưởng giả liền bó thí cho Phật Bích-chi kia thức ăn. Phật Bích-chi 
thọ thực xong liền bay lên hư không mà йі. VỊ trưởng giå kia thây Phật Bích-chi 
vận thân túc, liên thệ nguyện răng: “Nguyện đem góc lành này, khiến đời đời, 
chỗ sanh không đọa trong ba đường ác, thường có nhiêu tài bảo.” 


Sau đó ông ta lại hồi hận: - Thức ăn vừa ròi đáng lẽ cho tôi tớ, chắng nên 
cho đạo nhân trọc đầu này ăn.” 


Bấy giờ trưởng giả nhà nông nọ há là người nào khác, chớ có xem như thê. 
Vì cớ sao? Trưởng giả nhà nông bấy giờ nay là trưởng giả Bà-đê này. 


Khi ду, bó thí xong phát lời thệ nguyện này: “Tri công đức này, chỗ sanh sẽ 
không đọa ba đường ác, thường được ат tiền nhiều của, sanh trong nhà phú 
quý, không thiêu thôn gì cá.” Đã bó thí rôi, Sau lại hôi hận: “Ta thà cho tôi tớ 
ăn, chăng nên cho đạo nhân trọc đầu này ăn.” 


Do nhân duyên đâu đuôi như thé, chàng được hưởng của giàu có này, cũng 
chăng được vui trong ngũ dục. Chàng nuôi nâng chính mình cũng chàng cho 
cha mẹ, anh em, vợ con, đây tớ, bạn bè, tri thức; chăng cho Sa-môn, Bà-la- 
môn, các bậc Tôn trưởng. Ông ta chỉ hướng nghiệp cũ, chăng tao cái mỚI. Thé 
nên Đại vương, nêu có người trí, được tài sản này, nên rộng bó thí, chớ có пёс 
lẫn, lại sẽ được tài sản vô cùng. Như thé, Đại vương, nên học điều này. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

— Từ nay về sau con sẽ rộng bó thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, bốn bộ chúng. 
Còn các người ngoại đạo di học tới xin, con sẽ không chiu cho. 

Thế Tôn bảo: 

— Đại vương! Chớ nghĩ thé. Vì cớ sao? Tất cả chúng sanh đều do ăn mà 
sông còn, không có ăn liên chết. 

Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Nhớ nên rộng bỗ thí, Trọn chớ đoạn tâm thí, 
Тах sẽ gặp Hiên thánh, Độ nguôn sanh tử này. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


— Nay соп càng thêm hoan һу hướng về Như Lai. Vì sao thế? Tất cả chúng 
sanh đều do ăn mà được tón tại, không ăn thì chàng còn. 
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Vua Ba-tư-nặc nói: 

— Từ nay về sau, con sẽ rộng bố thí không có lẫn tiếc. 

Khi ду, Thê Tôn thuyết pháp vi diệu cho Vua. Vua liên từ chỗ ngôi đứng lên 
cúi lay rôi lui di. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thói, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Báy giờ, Tôn 
giá A-nan ở chó văng vẻ, liên nghĩ răng: “О thê gian, có loại hương nào vừa bay 
ngược gió, vừa bay thuận gió, vừa bay cả thuận gió, ngược gió chăng?” 

Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng lên, đến chỗ Thế Tôn cúi lay rồi ngồi 
một bên. 

Tôn giả A-nan bạch Thé Tôn: 

— Con ở chỗ văng vẻ chợt nghĩ rằng: “Thé gian có mùi hương nào vừa bay 
ngược gió, vừa bay thuận gió, vừa bay cả thuận gió, ngược gió chăng?” 

Thế Tôn bảo A-nan: 

— Có loại diệu hương này mà mùi thơm cũng bay ngược gió, cũng bay thuận 
010, cũng bay cả trong gió thuận và ngược. 

A-nan bạch Thế Tôn: 

— Đây là mùi hương nào mà hương cũng bay ngược gió, cũng bay thuận gió, 
cũng bay cả trong gió thuận và ngược? 

Thé Tôn bảo: 

— Có hương này mà sức của mùi thơm cũng bay ngược gió, cũng bay thuận 
gió, cũng bay cả trong gió thuận và ngược. 

A-nan bạch Phật: 

— Đây là hương nào, cũng thơm ngược gió, cũng thơm thuận gió, cũng thơm 
cả trong gió thuận và ngược? 

Thé Tôn bảo: 

— Ba loại hương này cũng bay ngược gió, cũng bay thuận gió, cũng bay cả 
trong gió thuận và ngược. 

A-nan bạch Thé Tôn: 

— Ba loại nào? 

Thé Tôn bảo: 

— (161 hương, văn hương và thí hương. Đó là, này A-nan, có loại hương này 
mà lại bay ngược gió, cũng bay thuận gió, cũng bay ngược gió thuận gió. Các 
mùi hương có trên thế gian, thì ba loại hương này tối thăng, tôi thượng, không 
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gi băng, không gi bì kịp. Ví như do bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc có tô, do 
tô có đề-hô, mà dë-hó này tối thắng, tối thượng, không gì băng, không gi sánh 
kịp. Đây cũng như thế, các mùi hương có trong thế gian, ba loại này tối thăng, 
tôi thượng không thể bì kịp. 

Thé Tôn liên nói kệ: 


Mộc mật và chiên-đàn, Ưu-bát và các hương, 

Và các thứ mùi hương, Giới hương là hơn hết. 

Giới này làm thành tựu, Vô dục, không chỗ nhiễm, 
Đăng trí mà giải thoát, Chỗ đi mà chăng hay. 
Hương này tuy là diệu, Và các hương đàn, mật, 
Hương giới là vi diệu, Mười phương thảy đều nghe. 
Chiên-đàn tuy có hương, Uu-bát và hương khác, 
Trong các thứ hương này, Văn hương tôi đệ nhất. 
Chiên-đàn tuy có hương, Uu-bát và hương khác, 
Trong các thứ hương này, Thí hương tôi đệ nhất. 


Đó là ba loại hương này, cũng thơm ngược gió, cũng thơm thuận gió, cũng 
thơm cả thuận gió ngược gió. Thế nên, A-nan, nên câu phương tiện thành tựu 
ba loại hương này. Như vậy, A-nan, nên học điêu này! 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với nắm 
trăm đại chúng Ту-Кһео. 

Bây ĐIỜ, Thế Tôn đến giờ, đắp y, ôm bát vào thành La-duyệt khât thực. 
Lúc đó, Đê-bà-đạt-đa cũng vào thành khât thực. Đề-bà-đạt-đa đi vào trong ngõ 
xóm, Phật cũng đến chỗ đó. Nhưng Phật từ xa trông Һау Đê-bà-đạt-đa đến liên 
muốn thối lui mà đi. 


Khi ду, A-nan bach Ph4t: 

— Có sao muón xa lia xóm này? 

Thé Tón bào: 

— Nay Dë-bà-dat-da ở xóm này, nên Ta tránh đi. 

A-nan bạch Phật: 

— Thế Tôn! Há sợ Đề-bà-đạt-đa sao? 

Thé Tôn bảo: 

— Ta chăng sợ Đê-bà-đạt-đa, nhưng kẻ ác này chăng nên gặp gỡ. 

A-nan thưa: 

— Nhưng, bạch Thé Tôn, có thé khiến cho Đề-bà-đạt-đa này tới phương khác. 
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Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Ta trọn không tâm này, Khiến Đê-bà ra д1, 
Rôi sẽ tự tạo hạnh Và tự ở chô khác. 

A-nan bạch Phật: 

- Nhưng Đê-bà-đạt-đa có lỗi với Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

— Người ngu hoặc chàng nên gặp gỡ. 

Вау giờ, Thé Tôn nhìn A-nan mà nói kệ: 


Chàng nên thấy người ngu, Chớ cùng ngu làm việc, 

Cũng chớ nói năng cùng, Nói những việc thị phi. 
Khi ду, A-nan lại dùng kệ đáp Thế Tôn: 

Người ngu làm gì được? Người ngu có lỗi gì? 

Ngay cho cùng nói chuyện, Lại có những lôi nào? 
Thế Tôn lại dùng kệ đáp A-nan: 

Người ngu tự tạo hạnh, Chỗ làm là phi pháp, 

Chánh kiên trái luật thường, Tà kiên ngày càng thêm. 


Thé nên, A -nan, chớ cùng ác tri thức tùng sự. Vì cớ sao? Cùng ác tri thức tùng 
sự thì không tín, không giới, không văn, không trí. Cùng thiện tri thức tùng sự thì 
tăng thêm công đức, giới thành tựu đây đủ. Như vậy, A-nan, hãy học điều này! 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-dà, cùng với năm 
trăm người. 

Bây giờ, Vua A-xà-thế thường đem năm trăm nôi cơm сар cho Đề-bà-đạt- 
đa. Khi đó, Đề-bà-đạt-đa danh vang bón phương, giới đức đây đủ, tiếng khen 
đây đủ, có thê khiến cho Vua hăng ngày đến cúng dường. 

Lúc đó, Đề-bà-đạt-đa được lợi dưỡng này rôi. Các Tỳ-kheo nghe được, 
bạch với Thế Tôn: 

— Nhân dân trong nước khen ngợi Đề-bà-đạt-đa, tiếng khen vang xa; khiến 
cho Vua A-xà-thê hăng đến cúng dường. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ту-Кһео các thây, chớ ôm lòng ham lợi dưỡng của Đê-bà-đạt-đa. Vì sao 
thế? Người ngu Đê-bà-đạt-đa tạo ba việc này: Thân, miệng, у hành trọn không 
kinh sợ, hãi hùng. Như nay người ngu Đề-bà-đạt-đa sẽ lại hết các công đức 
lành này. Ví như đem chó dữ cắt mũi nó, nó lại càng thêm hung ác. Người ngu 
Đề-bà-đạt-đa cũng lại như thế; nhận lợi dưỡng này rồi bèn khởi công cao. Thé 
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nên, các Ty-kheo, cũng chớ khởi lòng đắm trước lợi dưỡng. Nếu có 1-kheo 
mắc vào lợi dưỡng sẽ không được ba pháp. Thế nào là ba? Đó là giới Hiền 
thánh, tam-muội Hiền thánh và trí huệ Hiền thánh không được thành tựu. Nếu 
có Tỳ-kheo không mắc lợi dưỡng sẽ được ba pháp. Thế nào là ba? Đó là giới 
Hiền thánh, tam-muội Hiền thánh và trí huệ Hiên thánh. Nêu muốn thành tựu 
ba pháp này nên phát lòng lành, chớ mắc lợi dưỡng. Như thế, các Tỳ-kheo, nên 
học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

ЖЖЖ 

8. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba bất thiện căn này. Thế nào là ba? Tham bát thiện căn, khué bát thiện 
căn, si bất thiện căn. Nếu Tỳ-kheo có ba bất thiện căn này sẽ đọa vào ba đường 
ác. Thế nào là ba? Nghĩa là địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Như thé, Tỳ-kheo, néu 
có ba bát thiện căn này sẽ có ba đường ác. 1-kheo nên biết, có ba thiện căn 
này. Thế nào là ba? Là bất tham thiện căn, bất khuê thiện căn, bát si thiện căn. 
Đó là, Ту-Кһео, có ba thiện căn này, nêu người có ba thiện căn này liền có hai 
đường thiện và Niễt-bàn là ba. Thế nào là hai đường? Nghĩa là người, trời vậy. 
Đó là, này các Tỳ-kheo, người có ba điều lành này sẽ sanh cõi lành này. Thé 
nên, các Ту-Кһео, hãy ha ba bất thiện căn, tu ba thiện căn. Như thé, này các 
Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
9. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba nhóm này. Thê nào là ba? Nghĩa là nhóm chánh (đăng tụ), nhóm tà 
và nhóm bát định. 

Thé nào là nhóm chánh? Nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy (chánh chị), 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán (phương tiện), chánh 
niệm, chánh định. Đó là nhóm chánh. 

Thé nào gọi là nhóm tà? Nghĩa là tà kiến, tà tư duy (tà chí), tà ngữ, tà ng- 
hiệp, tà mạng, tà phương tiện (tinh tán), tà niệm, tà định. Đó là nhóm tà. 

Thế nào gọi là nhóm bất định? Nghĩa là không biết khó, không biết tập, 


không biết tận (diệt), không biết đạo, không biết nhóm chánh, chăng biết nhóm 
tà. Đó là nhóm bát định. 
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Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba nhóm. Thế nào là ba? Nghĩa là nhóm thiện, 
nhóm chánh, nhóm định. 

Thé nào gọi là nhóm thiện? Nghĩa là ba thiện căn. Những thiện căn nào? 
Nghĩa là bát tham thiện căn, bát sân thiện căn, bát si thiện căn. Đó là nhóm thiện. 

Thé nào gọi là nhóm chánh? Nghĩa là tám đạo phâm của Hiên thánh: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm, chánh định (tam-muội). Đó là nhóm chánh. 

Thé nào gọi là nhóm định? Đó là biết khô, biết tập, biết tận, biết đạo, biết 
nhóm lành, biết đường ác, biết nhóm định. Đó gọi là nhóm định. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, trong ba nhóm này, nhóm tà và nhóm bất định phải 
nên tránh xa. Còn nhóm chánh này nên vâng làm. Như thế, các Tỳ-kheo, nên 
học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong, vui vẻ vâng làm. 

* * * 

10. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba quán tưởng này. Thế nào là ba? Nghĩa là quán dục tưởng, quán sân 
khuê tưởng và sát hại tưởng. Đó là, Tỳ-kheo, có ba tưởng này Tỳ-kheo nên biết: 
Nếu có người quán dục tưởng, lúc chết sẽ đọa trong địa ngục. Nếu quán sân 
khuê tưởng, lúc chết sanh trong súc sanh; đó là thuộc loại gà, chó, loài гап rêt 
mà sanh trong đó. Nếu quán hại tưởng khi chết thì sẽ sanh trong nga quy, hình 
thé bị thiêu đốt, khô sở không ké được. Đó là, này Tỳ-kheo, có ba tưởng này sẽ 
sanh trong địa ngục, nga quy, súc sanh. 

Lại có ba tưởng. Thế nào là ba? Nghĩa là xuất yêu tưởng, bất hại tưởng và 
bát khuê tưởng. Nếu có người có tưởng xuất yếu, lúc chết sẽ sanh trong loài 
người. Nêu người có tưởng bất hại, lúc chết sanh lên cõi trời. Nếu có người có 
tâm bát sát, lúc chết đoạn được năm kiết (sử) sẽ ở nơi đó mà nhập Niễt-bàn. Đó 
là, Tỳ-kheo, có ba tưởng này thường nhớ tu hành; ba ác tưởng này nên xa Па 
chúng. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Địa Chủ, Bà-câu, Nhĩ (Sô-na), Bà-đề, nghịch thuận hương, 
Меп, thé gian, ba båt thiên, Ba nhóm, quán ó sau. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ngày xưa, trời Đề-thích bảo trời Ba Mươi Ba: “Các khanh, néu lúc vào 
cuộc chiến lớn, hễ có tâm sợ hãi, kinh hoàng, các khanh hãy quay nhìn lá tràng 
(cờ) của ta thì sẽ không sợ hãi. Nếu chăng nhớ lá cờ của ta, hãy nhớ lá cờ của 
Thiên vương Y-sa, vì nhớ cờ đó, người sẽ tiêu hết sự sợ hãi. Nếu không nhớ cờ 
của ta và cờ của Thiên vương Y-sa, bây giờ hãy nhớ lá cờ của Thiên vương Bà- 
lưu-na, vì nhớ là cờ kia, liền tiêu diệt sự sợ hãi.” 

Nay Ta lại bảo các thây: Nếu có 1y-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
néu có sợ hãi, lông áo dựng ngược, bây giờ hãy nhớ đến thân Ta, đây là Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thuọng SI, Dao Pháp Ngu, Thiên Nhân Su, Phát, Thé Tón xuát hiện ở đời. 
Nếu ai có sợ hãi, lông áo dựng đứng thì sợ hãi ấy liền tự tiêu diệt. Nếu lại chăng 
nhớ Ta, bây giờ nên nhớ Pháp, Pháp của Như Lai rất là vi diệu, là chỗ người 
trí học. Do nhớ Pháp, liên tiêu diệt sợ hãi. Nếu chắng nhớ Ta, cũng chăng nhớ 
Pháp, bây giờ nên nhớ Thánh chúng, Thánh chúng của Như Lai rất là hòa thuận, 
pháp pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải 
thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu; nghĩa là bón đôi, tám bậc; đây là 
Thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng thờ, là phước điền của thé gian, đó 
là Thánh chúng của Như Lai, bây giờ nếu nhớ Tăng rôi, sự sợ hãi liên tiêu diệt. 


Ty-kheo nên biết, Thích-đê-hoàn-nhân còn có dâm nộ s1, mà trời Ba Mươi 
Ba nhớ đên chúa mình liên không sợ hãi, huông lại Như Lai không có tâm dục 
п si, пёп nhớ mà có sợ hãi sao? Nêu Ty-kheo có sợ hãi thì sợ hãi ây liên tự tiêu 
diệt. Thê nên, các Tỳ-kheo, nên nghĩ nhớ ba bậc Phật, Pháp, Thánh chúng. Như 
е, này các Ty-kheo, nên học điêu này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, nước Bạt-kỳ có quý tên là Tỳ-sa ở tại nước đó rất hung bạo, giết 
người vô số; hằng ngày giết một người, hoặc ngày giết hai người, ba người, 


206 # KINH TĂNG NHÁT A-HÀM 


bốn người, năm người, mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi 
người, nắm muoi nguòi. 

Bây giờ, сас quy thân, la-sát dày айу khắp trong nước. Lúc ây, nhân dân 
Bạt-kỳ tụ tập nhau lại mà nói rắng: 

— Chúng ta phải tránh nước này, đi đến nước khác, chăng nên ở đây. 

Bấy giờ, ác quỷ Tỳ-sa biết tâm niệm của nhân dân, liền bảo họ răng: 

— Các ngươi chớ lia xứ này đến xứ khác. Vì sao thế? Vì trọn chẳng khỏi tay 
ta. Các ngươi ngày ngày đem một người dâng ta, ta sẽ không khuây rôi các ngươi. 


Từ đó, nhân dân mỗi ngày đem một người nạp cho ác quỷ kia. Quỷ kia ăn 
người đó xong, dem hài cót ném vào núi phía khác. Vë sau, xuong дау hang, suối. 


Khi â ду, có trưởng giả tên là Thiện Спас, ó tại nước ду, lắm tiền nhiều của, 
tài sản ngàn ức, lừa, ngựa, lạc dà không. đếm xiết; vàng bạc, trân bảo, xa сї, mã 
não, trân châu, hồ phách cũng không thê đếm. Bấy giờ, trưởng giả có con tên là 
Na-ưu-la, là đứa con duy nhất ông ta rất yêu quý không rời mắt. Lúc â ау, có ky 
han này, đứa bé Na-ưu-la đến phiên dâng cho quỷ. Cha mẹ Na-ưu-Ìa tăm rửa 
cho đứa bé này, mặc áo đẹp, đem. đến bãi tha ma nơi quỷ ở. Đến rồi, họ khóc 
lóc, Кё lễ không thể tả, cùng nói rằng: 


— Chư thân, Địa thân đều cùng chứng minh. Chúng tôi chỉ có một đứa con 
này, mong các thân minh hãy chứng minh cho, và hai mươi tám đại quỷ thân 
vương, hãy gìn giữ đứa bé khỏi bị nguy ách; và Tứ Thiên Vương, đêu xin 
cùng được gởi găm tánh mạng, mong ủng hộ đứa bé này khiến được tai qua 
nạn khỏi; cùng Thích-đê-hoàn-nhân, cũng xin hướng về quy mạng ngài, mong 
cứu mạng đứa bé này; và cũng lại quy mạng Phạm thiên vương nguyện thoát 
được nạn này, tất cả quỷ thân hộ thê, chúng tôi xin quy mạng, cho thoát được 
ách này; các đệ tử A-la-hán lậu tận của Như Lai con cũng xin quy mạng, khiến 
thoát khỏi ách này, con cũng lại quy y các Bích-chi Phật không thây tự giác, 
khiến thoát được ách này; con cũng tự quy y dáng Như Lai, là bậc hàng phục 
những người không hàng phục, độ những người chưa độ, thâu nhận những 
người chưa được thâu nhận, giải thoát người chưa giải thoát, người chăng nhập 
Niết-bàn khiến nhập Niết-bàn, người không được cứu liền cứu hộ cho, Ngải 
làm con mắt cho người mù, làm đại y vương cho người bệnh. Nếu ở trời, rồng, 
quỷ thân, tât cả dân ma và thiên ma, Ngài là bậc tối tôn, tôi thượng, không ai 
sánh kịp, khả kính, đáng quý, làm ruộng phước tốt lành cho người, không ai 
vượt trên Ngài. Vậy mong Như Lai hãy giám sát cho, xin Như Lai hãy soi thâu 
lòng thành này. 

Вау giờ, cha mẹ Na-ưu-la liên đem đứa bé này giao cho диў rôi lui di. Khi 
ây, Thê Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh, lại dùng thiên nhĩ thâu suốt, nghe được 
lời này, (biết) cha mẹ Na-ưu-la khóc lóc không thé kế xiết. Thế Tôn liền dùng 
SỨC thần túc đến chỗ ác quỷ ở trong núi kia. Ác quỷ ó chỗ của quy thân tại phía 
Bắc Tuyết Sơn. Thế Tôn vào trụ xứ của quỷ mà ngôi, chánh thân, chánh ý ngôi 


24. PHẨM CAO TRÀNG # 207 


kiét- -già. Вау giờ, đứa bé Na-ưu-la đi dần đến chỗ ác quỷ ở. Bé Na-uu-la xa 
trông thấy Như Lai tại trụ xứ của ác quỷ, hào quang rực rỡ, chánh thân, chánh ý, 
buộc niệm ở trước, nhan sắc đoan chánh, kỳ lạ hơn đời, các căn tịch tĩnh, được 
các công đức hàng phục các ma. Các đức như thé chăng thể tính ké. Ngài có 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân, như núi Tu-di cao 
vượt các đỉnh núi, mặt như mặt trời, mặt trăng, lại cũng như ánh sáng núi vàng 
chiêu xa. Cậu bé thấy xong mừng rỡ, hướng đến Như Lai và nghĩ. “Đây chắc 
chăng phải ác quý Tỳ-sa. Vì sao thế? Nay ta thây Ngài, lòng vui mừng hết sức. 
Nếu đúng là ác quý, xin tùy ý để cho ăn.” 

Вау giờ, Thế Tôn bảo rằng: 

— Na-ưu-la, như lời con nói, nay Ta là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác, đến để cứu con và hàng phục ác quý này. 

Bé Na-ưu-la nghe xong, vui mừng hớn hở không këm được, liên đến chỗ 
Như Lai cúi lạy, ròi ngôi môt bên. Thé Tôn thuyét luân diĝu nghia cho bé. Luân 
là luân vê thí, luân vè giói, luân sanh thiên, duc là ué ác, lâu là bát tinh, xuát gia 
là cần yếu, trừ các loạn tưởng. 


Thế Tôn thấy bé Na-ưu-la tâm ý hoan hý, tánh nhu nhuyễn. Chư Phật, 
Thế Tôn thường thuyết khô, tập, diệt, đạo, nay Thế Tôn thuyết đủ cho chú 
bé. Chú bé ở ngay chỗ ngồi, sạch các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 
Bé đã һау pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, vâng nhận các pháp không có 
hó nghi, hiệu rõ lời dạy của Như Lai. Bé quy у Phật, Pháp và Thánh chúng 
mà thọ ngũ giói. 


Lúc đó, ác quỷ Ty-sa trở lại chỗ ở của mình, từ xa ác quỷ trông thây Thê 
Tôn ngôi ngay ngăn, tư duy, thân không nghiêng động. Thây rôi, ác quy giận 
dữ nói mưa, sâm, chớp, sét rên hướng vào Như Lai; hoặc mưa đao kiếm, nhưng 
lúc chưa rơi xuống đất liên hóa thành hoa sen ưu-bát. Bây giờ, quỷ kia càng 
thêm sân hận, mưa các thứ núi, sông, đá, gạch; lúc rơi xuống đất lại hóa thành 
thức ăn, thức uống. Quý kia lại hóa thành voi lớn kêu rồng phóng tới Như Lai. 
Вау giờ, Thé Tôn lại hóa làm sư tử chúa. Quỷ kia lại hóa làm thân sư tử phóng 
đến Như Lai. Вау giờ, Thé Tôn hóa làm đồng lửa lớn. Quỷ kia càng thêm tức 
giận, hóa làm rông lớn có bảy đâu. Bây 910, Thé Tôn hóa làm chim cảnh vàng 
lớn. Quỷ kia liên nghĩ: “Ta có bao nhiêu thân lực đã hiện hết ròi, nhung Sa-môn 
này lông áo vẫn bát động. Nay ta hãy đến hỏi thâm nghĩa.” Rói quỷ kia hỏi Thé 
Tôn răng: 

— Nay ta là Tỳ-sa muốn hỏi thâm nghĩa. Nếu không đáp được, sẽ nám hai 
chân Ngài ném vào biển Nam. 

Thế Tôn bảo: 

— Ас quy nën biét, Ta tu quan sát, không có trời, người, Sa-món, Bà-la-món, 
như người hay phi nhân nào có thê nắm hai chân Ta mà ném vào biên Nam 
được. Nhưng nay ông muôn hỏi nghĩa thì cứ hỏi đi. 
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Ас quy bën hói: 

— Sa-môn! Thé nào là hanh cü? Thé nào là hạnh mới? Thế nào là hạnh diệt? 

Thế Tôn bảo: 

— Ác quý nên biết: Mắt là hạnh cũ, việc làm ngày xưa duyên với thọ thành 
hạnh; tai, mũi, miệng, thân, у, đây là hạnh cũ, lúc trước tạo duyên với thọ thành 
hạnh. Này ác quỷ, đó là hạnh cũ. 

Quỷ Tỳ-sa nói: 

— Sa-môn! Cái gi là hạnh mới? 

Thế Tôn bảo: 

— Thân ngày nay tạo: Thân ba, miệng bốn, ý ba. Này ác quỷ, đây là hạnh mới. 

Ác quỷ hỏi: 

— Thé nào là hạnh diệt? 

Thế Tôn bảo: 

— Ас quy nën biét: Hanh cũ diệt hết không khởi lên nữa, lại chăng tạo hạnh, 
hay giữ hạnh này trọn chăng sanh, dứt hăn không sót. Đó là hạnh diệt. 

Вау giờ, quý ду bạch Thế Tôn ràng: 

— Nay ta quá đói, sao lại đoạt thức ăn của ta? Đứa bé này là món ап của ta. 
Sa-môn, hãy trả cho ta đứa bé này. 

Thé Tôn bảo: 

— Khi xưa lúc Ta chưa thành đạo, từng làm Bô-tát, có bô câu bay đến Ta, Ta 
còn chăng tiếc thân mạng cứu bô câu ây khỏi nạn, huông ngày nay Ta đã thành 
Như Lai, lại có thê bỏ đứa bé này cho ông ăn thịt? Ác quỷ, nay dù ông dùng 
hết thân lực, Ta trọn chăng trao cho ông đứa bé này. Thế nào ác quỷ? Dưới thời 
Phật Ca-Diệp, ông từng làm Sa-môn, tu trì Phạm hạnh, sau lại phạm giới mà 
sanh làm ác quy này. 

| Вау giò, ác quy nuong oal thàn cúa Phật, nhớ lại các hanh đã tao ngày xưa, 
liên đên chô Thê Tôn cúi lạy mà nói: 

— Nay con ngu mê, không phân biệt chân ngụy та sanh tâm này đối với 
Như Lai. Cúi mong đức Thế Tôn cho con sám hối! 

Thưa như thê ba bốn lần. Thế Tôn bảo: 

— Chấp nhận ông hối lỗi, chớ có phạm nữa. 

Bây 910, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho ác quy khiến được hoan hỷ. Ác 
quỷ dâng máy ngàn lượng vàng lên Thế Tôn và bạch Thế Tôn răng: 

— Nay con đem hang núi này cúng cho Chiêu-đề Tăng. Саі mong Thế Tôn 
nhận cho con và mây ngàn lượng vàng này! 

Như thê hai ba lần. Lúc ау, Thế Tôn liên nhận hang núi rôi nói kệ: 
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Vườn quả thí thanh lương, Và làm cầu đò sông, 

Nếu hay tạo thuyền lớn, Và các vật dưỡng sanh, 

Ngày đêm không lười mỏi Được phước không thể lường, 
Pháp nghĩa, giới thành tựu, — Chếtrôi, sanh lên trời. 

Quy kia bạch Thế Tôn: 

— Chàng rõ Thế Tôn còn dạy gì không? 

Thé Tôn bảo: 

— Nay ô ông nên bỏ hình tướng cũ,  dáp ba y làm Sa-món, vào thành Bat-ky, 
đi khắp nơi nói lời dạy này: “Chư Hiën nên biết: “Như Lai ra đời, người không 
chịu hàng phục liên được hàng phục; độ người không độ được; người không 
giải thoát khiến biết giải thoát; cứu hộ người không được cứu; làm con mắt cho 
người mù, là bậc Tối Tôn, Tối Thượng, không ai bằng trong chư thiên nhân, 
thiên long, quỷ thân, ma hoặc thiên ma, nhân và phi nhân, đáng kính, đáng quý, 
làm phước điên tốt lành cho người. Hôm nay Ngài đã độ đứa bé Na-ưu-la và 
hàng phục ác quỷ Tỳ-sa. Các ông nên đến nơi ây nghe lời giáo hóa.” 

Ác quỷ đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Báy giờ, quỷ Ty-sa làm Sa-môn, đắp ba y vào các làng xóm nói lời dạy này: 
“Hôm nay, Thế Tôn độ đứa bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa. Các ông 
nên đến nhận lời dạy dó của Ngài.” 


Ngay lúc đó, ở nước Bạt-ky, nhân dân tụ tập đông đúc. Trưởng giả Thiện 
Слас nghe lời này xong, vui mừng hớn hở không kèm duoc, liên đem (ат vạn 
bốn ngàn người đến chỗ Thé Tôn. Đến nơi, cúi lay xong ngôi một bên. Bây giò, 
nhân dân Bat-ky, có người lay chân Phật, có người nâng tay. Khi tám van bốn 
ngàn chúng đã ngôi một bên xong, Thé Tón dàn dàn thuyét pháp vi diệu cho 
họ. Luận tức là luận về thí, luận về giới, luận sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, 
lậu là họa lớn. 


Вау giờ, Thế Tôn quan sát tám vạn bốn ngàn chúng kia, tâm ý vui thích. 
Chư Phật, Thế Tôn thuyết pháp khô, tập, diệt, đạo, Ngài đem pháp này thuyết 
cho tám vạn bốn ngàn chúng kia. Tát cà ó ngay trên tòa, các trần câu sạch hết, 
được pháp nhãn thanh tịnh giống như áo trắng sạch dễ nhuộm màu. Tám vạn 
bốn ngàn chúng này cũng lại như thế. Các trân câu sạch, được pháp nhãn thanh 
tịnh, đắc pháp, thấy pháp, phân biệt các pháp không có hô nghi, được không 
chỗ sợ, họ tự quy y Tam bảo Phật, Pháp, Thánh chúng mà thọ ngũ giới. 

Trưởng giả cha của Na-ưu-la bạch ТЬё Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh câu của соп! 

Lúc ây, Thế Tôn yên lặng nhận lời. Trưởng giả thây Thé Tôn yên lặng nhận 
lời, liền từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lạy rôi lui về nhà, bày các thức ăn uông bao 
nhiêu vị. Sáng sớm hôm đó, ông tự đến bạch Phật ràng đã đến giờ. 
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Bây giờ, Thé Tôn đúng giờ, dáp y, óm bát vào thành Bat-ky, dén nhà truóng 
già, lại tòa mà ngôi. Trưởng giả thây Thế Tôn đã ngôi yên, ông tự mình châm 
chước các thức ап uống. khi 'thây Phật ngọ trai xong, ông đem nước trong sạch 
đến, rồi 14у một chiếc ghế đến trước Như Lai ngôi, bach Thé Tôn: 

— Lành thay, Thé Tôn! Nếu bón bó chúng cân y phuc, thức ăn uống, giường 
năm, thuốc men trị bệnh, đều xin đến nhà con lây. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, trưởng giả! Như lời ông nói. 

Thế Tôn liền thuyết pháp vi điệu cho trưởng giả, thuyết pháp xong liền từ 
chó ngồi đứng lên đi. 

Вау giờ, Thế Tôn như trong khoảng co duỗi cánh tay, từ Bạt-kỳ biến mắt, 
trở về tinh xá Kỳ Hoàn ở Xá-vệ. Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu bốn bộ chúng cần у phục, âm thực, Ø1ường năm, thuốc men trị bệnh, 
nên đến nhà cha của Na-ưu-la mà lây. 

Thế Tôn lại bảo Tỳ-kheo: 

- Như Ta hôm nay, đệ tử ưu-bà-tắc không lẫn tiếc bậc nhất là cha của 
Na-ưu-la. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở trong vườn Thích-sí Ni-càu-luu cùng với năm trăm đại 
chúng Ty-kheo. 

Bây giờ, mây ngàn người vọng tộc họ Thích, đến chỗ Thé Tôn cúi lay và 
ngôi một bên. Những người họ Thích bạch Thé Tôn: 

— Ngày nay, Ngài nên làm vua cai trị nước nhà để dòng họ chúng ta không 
bi hư тах, không làm cho ngôi Chuyên Luân Thánh Vương bị đoạn diệt. Nếu 
Thế Tôn không xuất gia, đáng lẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương trong thiên 
hạ, thống lãnh bón thiên hạ, đầy đủ ngàn con. Dòng họ chúng ta tên tuôi vang 
ха là dòng họ Thích sanh ra Chuyên Luân Thánh Vương. Vì thế, Thé Tôn, hãy 
làm vua, đừng 4ё dòng vua đoạn dứt. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay Ta chính là thân vua, gọi là Pháp vương. Vi sao thế? Nay Ta hỏi các 
ông: “Thé nào các vị họ Thích? Bảo rằng Chuyển Luân Thánh Vương bảy báu 
dày đủ, có ngàn con dũng mãnh. Nay Та ở trong tam thiên đại thiên cõi nuóc 
là bậc Tối Tôn, Tối Thượng chàng ai bàng, thành tựu thất giác ý bảo, có vô số 
hàng ngàn con Thanh văn vây quanh.” 

Thế Tôn liền nói kệ: 
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Nay dùng địa vị này, Được tôi sau lại mát, 
Vi này là tôi tháng, Không cuối, không có đâu. 
Đã thăng, không thê đoạt, Thăng này là tôi thắng, 


Nhưng Phật vô lượng hạnh, Không vết, ai noi dâu? 


Thế nên, này các vị Thích tử (Cô-đàm), hãy tìm phương tiện làm vua dùng 
Chánh pháp để cai trị. Như thế, các Thích tử, nên học điều này! 


Bấy giờ, những vị họ Thích nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
4. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау 010, có một Ту-Кһео đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rôi ngồi một bên. Lúc 
йу, VỊ Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 


— Có sắc nào thường còn không biến đổi, tòn tại mãi ở đời mà không di 
động chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào hằng còn không bién đổi, tòn tại 
mãi ở đời mà không di động chăng? 

Thê Tôn bảo: 

— Ty-kheo, không có sắc nào hăng còn tòn tại mãi ở đời mà không biến đổi; 
lại cũng không có thọ, tưởng, hành, thức hăng còn mãi ở đời mà không. biến 
đối. Này Tỳ-kheo, néu lại có sắc này hằng còn mãi ở đời mà không biến đối thì 
người tu Phạm hạnh chăng thé phán biét; néu tho, tưởng, hành, thức tôn tại mãi 
ở đời mà không biến đối thì người tu Phạm hạnh. chăng thể phân biét. Thé nên, 
này Ty-kheo, vì sắc chăng thê phân biệt, không tôn tại mãi ở đời, thê nên người 
Phạm hạnh có thê phân biệt, dứt hêt gôc khô; thọ, tưởng, hành, thức cũng không 
tôn tại mãi ở đời, thê nên, người Phạm hạnh có thê phân biệt, dứt được gôc khô. 

Bây giờ, Thé Tôn vít một ít đất để trên móng tay, bảo Tỳ-kheo kia: 

— Thé nào Tỳ-kheo, ду thây đất trên móng tay này chăng? 

Ty-kheo đáp: 

- Thưa vâng, Thế Tôn! Con đã thấy. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Nếu có một chút sắc như thé hăng còn ở đời, thì người Phạm hạnh chăng 
thê phân biệt được hết mé khô. Vì thẻ, Tỳ-kheo, vi không một chút sắc nào còn, 
liền hành được Phạm hạnh, dứt được mé khô. Vì sao như thế? Tỳ-kheo nên 
biết, ngày xưa Та từng làm đại vương, thông lãnh bôn thiên hạ, dùng pháp cai 
trị, thông lãnh nhân dân, bảy báu đây đủ. Bảy báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Tỳ-kheo nên biết, lúc đó Ta là 
Chuyên Luân Thánh Vuong thóng lãnh bốn thiên hạ, có tám van bón ngàn voi 
thân, voi tên Bồ-hô; lại có bón ngàn xe vũ bảo, hoặc dùng da sư tử phủ, hoặc 
dùng da beo phủ, treo йду tràng phan, long cao; lại có tám vạn bốn ngàn đài cao 
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rộng, giống như chỗ ở của Thiên đế; lại có tám vạn bôn ngàn giảng đường so 
băng giảng đường thuyết pháp; lại có tám vạn bốn ngàn ngọc nữ thân như thiên 
nữ; lại có tám vạn bốn ngàn y phục йё phục sức, đêu đẹp dë mềm mại; lại có tám 
vạn bốn ngàn món âm thực, bao nhiêu thứ mùi vi. Ty-kheo nên biết, lúc â ду, Та 
cưỡi một con voi lớn, màu cuc trăng, miệng đẹp có sáu ngà, vàng bạc kết đây 
thân, có thê bay được, cũng có thể ân hình, hoặc lớn hoặc nhỏ, voi ду tên Bồ-hô; 
lúc â ау, Ta cưỡi một con thân mã, lông đuôi màu đỏ, đi thân không động, vàng 
bạc kết trên thân, có thê bay đi, cũng có thê án hình, hoặc lớn hoặc nhỏ, ngựa ây 
tên Mao Vương; lúc ấy, Ta ở trong một đài giữa tám vạn bốn ngàn đài cao rộng, 
đài tên Tu-ni-ma, làm bằng vàng ròng; lúc áy, Ta nghỉ ngơi trong một giảng 
đường, giảng đường tên Pháp Thuyết, làm băng vàng ròng; lúc ây, Ta cưỡi một 
xe vũ bảo, xe tên Tối Thăng, làm băng vàng гопе, Ta cùng một ngọc nữ ở bên 
cạnh để sai khiến cũng như chị em; lúc ấy, Ta . ngôi trên một tòa trong só tám vạn 
bốn ngàn tòa cao rộng, vàng bạc, anh lạc chăng thé tính Кё, Ta mặc y phục đẹp 
như áo trời, ăn những thức ăn mùi vị cam lô; đương lúc đó, Ta làm Chuyên Luân 
Thánh Vương, tám van bón ngàn voi thần, mỗi sáng đến, làm phía ngoài cửa bị 
hư hại rất nhiêu, chăng thể tính kê. Ta liên nghĩ: “Tám vạn bốn ngàn voi thân này 
sáng sáng kéo đến, khiến ngoài cửa tôn hại rất nhiều không thê Кё xiết. Nay lòng 
Ta muốn chia chúng làm hai phần, mỗi sáng bốn vạn hai ngàn con đến châu.” 

Вау giờ, này Tỳ-kheo, Ta nghĩ: “Xưa Ta tạo phước gì, lại làm đức gì, mà 
nay có được oai lực này?” Rồi Ta lại nghĩ: “Do ba việc nhân duyên khiến Ta 
gặt được phước đức này. Thé nào là ba? Nghĩa là tuệ thí, nhân từ và tự gìn giữ.” 

Ty-kheo hãy xem, các hành bây gIỜ đã diệt hăn không còn sót. Bấy giờ dạo 
ở dục ý không biết chán. Chán là đôi với giới luật Hiên thánh sanh chán bỏ. Thế 
nào, Tỳ-kheo, sắc này là thường hay vô thường? 


T1y-kheo đáp: 
— Bạch Thế Tôn, vô thường! 


- Nêu là vô thường, là pháp biến đối, thây có nên sanh tâm này: “Đây là của 
ta, ta thuộc về nó” chăng? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 
Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 


- Nếu là vô thường, là pháp biến đối, thầy có nên sanh tâm này: “Đây là ta, 
ta thuộc về nó” chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
- Thé nên, I-kheo, các sắc đã có, từ quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc lớn hay 


nhỏ, hoặc tốt hay xâu, hoặc xa hay gân. Sắc này cũng chăng phải của ta, ta cũng 
chăng phải thuộc sắc. Đây là chỗ học của người trí. Các thọ đã có từ quá khứ, 
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tương lai, hiện tại, hoặc xa hay gân, thọ này cũng chăng phải của ta, ta cũng 
chăng phải thuộc nó. Như thé người trí giác biết. Tỳ-kheo nên quán thé này: 
Nếu bậc Thanh văn chán ghét tai họa của mắt, chán ghét hoạn ở sắc, chán ghét 
hoạn của nhãn thức, néu do măt sanh khó уш cũng lại chán ghét. Cũng lại chán 
ghét đối với tai, chán tiếng, chán nhĩ thức, nêu nương nhĩ thức (tai) sanh khô 
vui cũng lại chán ghét; mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại chán ghét, néu nương ý pháp 
sanh khô vui cũng lại chán ghét. Đã chán ghét liền giải thoát, đã giải thoát liền 
được trí giải thoát: “Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm 
xong, chàng còn thọ thân nữa”, như thực mà biết. 

Khi ấy, Iy -kheo kia được Thế Tôn dạy như thế, ở chỗ vắng vẻ tư duy tự tu. 
Đó là người vọng tộc, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp у, xuất gia, tu Pham hanh 
vô thượng: “Sanh tử đã dứt, Phạm hanh đã thành, việc phải làm đã làm xong, 
không còn thọ thân nữa”, như thật mà biết. Tỳ-kheo kia liền thành A-la-hán. 

Вау giờ, Ty-kheo kia nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Ma-kiệt, nơi cây Bó-dë Đạo Tràng, lúc vừa thành Phật. 
Bấy giờ, Thé Tôn liên nghĩ: “Nay Ta được pháp thâm sâu này, khó hiểu, khó 
rõ, khó tri, khó giác. Trí cực kỳ vi diệu mới giác tri được. Nay Ta sẽ thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Người hiệu được pháp Ta là ai?” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “La-lặc-ca-lam, các căn thuân thục đáng được 
độ trước, vì ông ta trông đợi pháp của Та.” 

Nghĩ thế xong, trên hư không có vị trời bạch Thế Tôn: 

— La-lặc-ca-lam đã chết bảy ngày. 

Bây giờ, Тһё Tôn lại nghĩ: “Thật khô thay! Ông ta chắng nghe duoc pháp 
Ta mà đã mạng chung. Nếu nghe pháp Ta liền được giải thoát.” 

Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai đâu tiên аё họ được giải 
thoát? Nay Uât-đâu-lam-phât đáng được độ trước, Ta sẽ thuyêt pháp cho ông 
ta. Nghe pháp Ta xong, ông sẽ được giải thoát trước. ” 

Thé Tôn nghĩ vậy rồi, thì trong hư không có vị trời nói rằng: 

— Nửa đêm hôm qua, ông ta đã mạng chung. 

Thế Tôn lại nghĩ: “Uât-đâu-lam-phât sao mà khổ thế! Chăng được nghe 
pháp của Ta thì ông mà đã chêt rôi. Nêu được nghe pháp của Ta thì ông liên 
được giải thoát.” 

Thé Tôn lại nghĩ: “Аі nghe pháp trước tiên mà được giải thoát?” 

Thé Tôn lại tư duy lần nữa: “Năm Ty-kheo có nhiều lợi ích, khi Ta mới sanh 
họ vân theo sau Та.” 

Thé Tôn lại nghĩ: “Nay năm Tỳ-kheo đang ở chỗ nào?” 
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Ngài liên dùng thiên nhãn quán năm Tỳ-kheo đang ở trong Vườn Nai của 
tiên nhân tại nước Ba-la-nại, rôi nghĩ: “Nay Ta trước tiên đến thuyết pháp cho 
năm Ту- -kheo, họ nghe pháp Та rói sẽ được giải thoát.” 

Вау giò, Thé Tôn trong suốt bảy ngày nhìn chăm chú cây Bó-dë (đạo tho) 
không hề chợp mắt. 


Thế Tôn nói bài kệ này: 


Nay ta ngôi chỗ này, Trải qua khô sanh tử, 
Сат vững búa trí huệ, Chặt đứt rễ trông xưa. 
Thiên vương đến nơi này, Và các quyến thuộc ma, 
Lại đem phương tiện hàng,  Khiến đội mũ giải thoát. 
Nay dưới gốc cây này, Ngôi trên tòa kim cang, 
Đã được nhất thiết trí, Được tuệ không chỗ ngại. 
Ta ngòi dưới cây này, Thấy rõ khô sanh tử, 

Đã bỏ nguôn góc chết, Già, bệnh, trọn không sót. 


Thế Tôn nói kệ này xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về nước Ba-la- 
nại mà йі. 

Lúc đó, Phạm chí Ưu-ti-ca từ xa trông Һау Thé Tôn có hào quang rực rỡ 
che khuât ánh sáng mặt trời, mặt trăng. 

Thây rôi, ông bạch Thé Tôn: 

— Này Sư chủ (Thây) của Cô-đàm ở đâu? Ngài nương theo ai xuất gia học 
đạo? Hăng ưa thuyết giáo pháp nào? Ngài từ đâu đến và muốn đi đâu? 

Thê Tôn hướng về Phạm chí kia mà nói kệ: 


Ta thành А-Ја-һап, Thé gian chăng ai sánh, 
Trời và người thé gian, Nay Ta là Tôi thượng. 

Ta cũng chăng thây dạy, Lại cũng không ai băng, 
Độc tôn chăng người hơn, Lạnh mà chăng âm lại. 
Nay sẽ chuyên pháp luân, Реп tại nước Ca-thi 

Nay đem thuốc cam 10, Mở mắt người mù lòa. 
Cõi nước Ba-la-nai, Vương thô nước Ca-thi, 
Chỗ năm Tỳ-kheo ở, Muốn thuyết pháp vi diệu, 
Khién họ sớm thành đạo, Và được lậu tận thông, 

Đề trừ nguôn pháp ác, Thé nên là Tối thăng. 


Khi ây, Phạm chí kia khen ngợi, cúi đầu, chắp tay, khảy móng tay, mỉm cười 
theo đường mà di. 

Khi Thé Tôn đến Ba-la-nai, năm T-kheo từ xa thây Thê Tôn đến, bèn cùng 
bản bạc với nhau: 

— Đây là Sa-môn Cù-đàm từ ха đến, ông ta tánh tình lầm lẫn, tâm không 
chuyên nhất tinh cần. Chúng ta chớ có nói chuyện với ông ta, cũng đừng đứng 
dậy đón, cũng đừng mời ngôi. 
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Вау giờ, năm người liën nói kệ: 
Người này chăng đáng kính, Cũng chớ cùng thân cận, 
Lại đừng kêu chào mừng, Cũng chăng nên mời ngồi. 


Năm người nói kệ này xong đều im lặng. Thế Tôn tiên dần đến năm Tỳ- 
kheo. Khi đến gân, năm Tỳ-kheo từ từ đứng lên tiệp đón, người thì trải tòa, 
người múc nước. Lúc ây, Thế Tôn liền đến trước ngồi, suy nghĩ thế này: “Đây 
là người ngu si, trọn không thê giữ tròn lời hứa của mình.” 


Năm Tỳ-kheo gọi Thế Tôn là ông. Thế Tôn mới bảo năm Tỳ-kheo: 


— Các ông chớ gọi bậc Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác là ông. Vì 
cớ sao? Nay Ta đã thành Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác, đã gặt được 
thiện cam 10, các ông hãy tự chuyên niệm nghe lời nói pháp của Ta. 


Năm Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Cù-đàm xưa lúc khó hạnh còn chàng thể được pháp thượng nhân, huỗng 
nữa là hôm nay ý tình thác loạn mà nói là дас đạo u? 

Thế Tôn bảo: 

— Thé nào các ông? Сас ông từng nghe Ta nói dối chăng? 

Năm Ty-kheo đáp: 

— Không, Со-йат! 

Thế Tôn bảo: 

— Như Lai Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác đã được cam 10. Các 
ông phải cùng chuyên tâm nghe Ta thuyêt pháp. 

Lúc ây, Thê Tôn lại nghĩ: “Nay Ta đủ sức hàng phục năm người này.” 

Thé Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

— Các ông nên biết có bón đề này. Thé nào là bón? Khô dé, khô tập đề, khó 
tận đê và khô xuât yêu đê. 

Thé nào là khó dé? Dó là sanh khó, lão khô, bệnh khó, tử khó, ưu bi khó 


nào, sầu ưu thống khó không thé kê xiết, oán tắng hội khô, á1 biệt ly khô, chỗ 
muốn chăng được cũng lại là khó, tóm lại là ngũ thanh âm khó. Đó là khô đề. 

Thế nào là khó tập đế? Nghĩa là phần thọ ái, tập quen chăng mỏi mệt, ý 
thường tham luyến. Đó là khó tập đề. 

Thế nào là khổ tận dé? Nghĩa là hay khiến cho ái kia diệt hết không sót, 
cũng chăng sanh lại. Đó là khô tận đề. 

Thế nào là khổ xuất yếu dé? Nghĩa là tám đạo phẩm của Hiền thánh. Đó là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình 
tán, chánh niệm, chánh định. 

Đó gọi là pháp tứ dé. Nhưng lại, này năm Tỳ-kheo, pháp tứ dé này, khó аё 
là pháp vôn chưa được nghe, khiến nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, giác sanh, 
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quang sanh, tuệ sanh. Lại nữa, khô đề là chân thật, minh sanh, giác sanh, quang 
sanh, tuệ sanh. Lại nữa, khô để là chân thật, quyết định, không hư, không dối, 
trọn không có khác, là lời Thế Tôn dạy nên gọi là khổ đề. 

Khô tập để là pháp vôn chưa nghe, khiến nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, 
giác sanh, quang sanh, tuệ sanh. Lại nữa, khó tập đề là chân thật, quyết định, 
không hư, không dối, trọn không có khác, là lời Thé Tôn dạy nên gọi là khô 
tập đê. 

Khổ tận đề là pháp vốn chưa nghe, khiến nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, giác 
sanh, quang sanh, tuệ sanh. Lại nữa, khó tận để là chân thật, quyết định, không 
hư, không dối, trọn không có khác, là lời Thế Tôn dạy nên gọi là khô tận đề. 

Khô xuất yếu dé là pháp vốn chưa nghe khiến nhãn sanh, trí sanh, minh 
sanh, giác sanh, quang sanh, tuệ sanh. Lại nữa, khó xuất yêu đề là chân thật, 
quyết định, không hư, không dối, trọn không có khác, là lời Thế Tôn dạy nên 
gọi là khổ xuất yêu đề. 

Năm Tỳ-kheo nên biết, tứ dé này ba phen chuyên, mười hai hành. Người 
chăng biết như thật thì chăng thành Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 
Та vì phân biệt tứ đề này, ba chuyên, mười hai hành, như thật mà biết. Thế nên 
Ta thành Vô Thượng Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 

Вау giờ, Thế Tôn thuyết pháp xong, A-nhã-câu-lân (A-nhã Kiều-trằn-như) 
hết các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Lúc ау, Thế Tôn bảo Câu-lân: 

— Nay thây đã đến với pháp, đã đắc pháp. 

Câu-lần đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! Con đã đắc pháp, đã đến với pháp. 

Вау giờ, địa thần nghe lời này xong, liền xướng lên ràng: 

— Nay Như Lai tại Ва-1а-па1 chuyên pháp luân, là chỗ chư thiên, người đời, 
ma hoặc thiên ma, nhân và phi nhân chăng thê chuyên được. Hôm nay Như Lai 
chuyển pháp luân này, A-nhã-câu-lân đã được pháp cam lô. 

Lúc ây, Tứ Thiên Vương nghe địa thần xướng, lại chuyên lời nói: 

— A-nhã-câu-lân đã được pháp cam lô. 

Lúc ây, trời Ba Mươi Ba nghe lời của Tứ Thiên Vương, trời Diệm-ma nghe 
trời Ba Mươi Ba, cho đến trời Đâu-suât đều nghe tiếng cho đến Phạm thiên 
cũng lại nghe tiếng: 

- Như Lai tại Ва-Ја-паі chuyên pháp luân, chỗ mà chư thiên, người đời, ma 
hoặc thiên ma, nhân và phi nhân chăng thể chuyển được. Hôm nay Như Lai 
chuyên pháp luân này. Bây giờ gọi là A-nhã-câu-lân. 

Thế Tôn bảo năm Ty-kheo: 
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— Сас thày, hai người ở lại nhận lời day dỗ, còn ba người д1 khât thực, thức 
ăn của ba người này, sáu người sẽ cùng ăn. Rôi ba người ở lại nhận lời дау dỗ, 
hai người đi khất thực; thức ăn có được của hai người, sáu người sẽ cùng ăn. 

Bây giờ, năm người được dạy dỗ, lúc này thành pháp vô sanh Niết-bàn, 
cũng thành không sanh, không bệnh, không già, không, chết. Lúc ấy, năm Tỳ- 
kheo đều thành A-la-hán. Lúc ấy, tam thiên đại thiên quốc độ có năm A-la-hán, 
với Phật là sáu. 


Тһё Tôn bảo năm Tỳ-kheo: 

— Các thây khât thực đều cùng nhân gian (chung đụng), cần thận chớ đi một 
mình. Nhưng lại có chúng sanh сас căn thuân thục đáng được độ, vì thê Ta sẽ 
đên thôn Ưu-lưu-tỳ thuyêt pháp tại đó. 

Вау gio, Thế Tôn liền đến thôn Ưu-lưu-tỳ. Lúc ау, bên bờ sóng Liên-nhã 
có Ca- diép tại đó. Ông ta biết thiên văn, dia lý, thông suốt tất cả, toán só, cây lá 
đều rõ biết, cùng với năm trăm đệ tử hăng ngày giáo hóa. Cách Ca- diép không 
ха có động đá, ở trong động йа có rồng dữ ngụ. Bây giờ, Thé Tôn đến chỗ Ca- 
điệp, дёп rôi, bảo Ca-diêp: 

— Ta muốn ở trong động đá một hôm. Nếu ông băng lòng, Ta sẽ đến ở đó. 

Са-ііёр đáp: 

— Tôi không tiếc gì, nhưng ở đó có rồng ай, sợ nó sẽ hại Ngài. 

Thê Tôn bảo: 

— Ca-diếp, không sao, rông dữ chăng hại Ta. Nêu ông băng lòng thì Ta ở 
một đêm. 

Ca-diếp đáp: 

— Nếu Ngài muốn ở thì tùy ý đến ở. 

Bây giờ, Thế Tôn liên đến động đá, trải tòa mà ở. Ngài ngôi kiết- -g1à, chánh 
thân, chánh y, buộc niệm ở trước. Lúc â ду, rông dữ Шау Тһё Tôn ngôi liên phun 
lửa độc. Thê Tôn liền nhập Từ tam-muội. Từ tam-muội dậy, Ngài nhập Diệm 
quang tam-muội. 


Khi ây, lửa rồng và Phật quang bừng lên một lượt. Bấy 810, Са- diép ban 
đêm dậy xem tinh tú, ау trong động đá có ánh lửa lớn. Thây ròi, ông liền bảo 
đệ tử: 

— Sa-môn Cù-đàm này dung mạo đoan chánh, nay bị rông hại thật đáng 
thương xót. Trước ta đã nói ở đó có rồng dữ không thé ở được. 

Lúc ấy, Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 

— Các ông đem bình nước và đem thang сао đến đó cứu lửa, khiến Sa-môn 
kia thoát nạn này. 

Ca- йёр đem năm trăm đệ tử đến động đá cứu lửa. Người thì сат nước tưới, 
người thì bắc thang mà chăng thể dập tắt lửa. Đó đều do oai thần của Như Lai. 
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Вау giờ, Thế Tôn nhập Từ tam-muội, dân dân làm cho rông kia chắng còn 
sân giận. Lúc đó, rồng dữ kia trong lòng sợ hãi, vùng chạy khắp nơi muốn ra 
khỏi động đá nhưng không thé thoát ra được, rông bèn chui vào bình bát của 
Như Lai. Thé Tôn lây tay phải rò thân rồng dữ mà nói kệ: 


Rồng ra được thật khó, Rồng cùng rồng tụ tập, 
Rông chớ dây tâm hại, Rông ra thật rất khó. 
Quá khứ hăng. sa SỐ, Chư Phật nhập Niết-bàn, 
Người trọn chàng gặp gỡ, Dëu do lửa sân giận. 
Lòng lành hướng Như Lal, Mau bỏ độc đữ này, 

Đã trừ độc sân giận, Liên được sanh lên trời. 


Вау giờ, rồng đữ kia thè lưỡi liếm tay Như Lai, trìu mến nhìn mặt Như Lai. 

Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn tay сат rồng dữ này đến Ca-diếp và bảo 
Ca-diệp: 

— Đây là rông dữ hết sức hung bạo, nay đã bị hàng phục. 

Lúc ду, Ca-diếp trông thấy rồng dữ liền khiếp sợ, bạch Thé Tôn: 

- Thôi, thôi, Sa-môn! Chớ có đến trước, rông sẽ làm hại. 

Thé Tôn bảo: 

К Ca-diép chớ sợ! Nay Ta đã hàng phuc nó ròi, trọn chăng làm hại. Vì sao 

thê? Rông này đã được Ta giáo hóa. 

Вау 010, Ca-diép và năm trăm đệ tử đều khen là chưa từng có, hết sức kỳ lạ: 

— Sa-môn Cù-đàm này oai thân rất lớn, có. thê hàng phục rông dữ này khiến 
nó không làm ác. Tuy vậy, ông cũng không băng ta, đã được đạo chân thật. 

Ca-diệp bạch Thé Tôn: 

— Đại Sa-môn, hãy nhận lời tôi thỉnh trong chín mươi ngày. Chỗ cân y phục, 
thức ăn uống, giường chõng, thuốc men trị bệnh, tôi đều sẽ cung cấp. 


Thế Tôn im lặng nhận lời Ca-diễp và đem rồng dữ thả vào biển lớn. Róng 
thân kia theo thọ mạng ngắn, dài, lúc mạng chung sanh lên trời Tứ Thiên Vương. 
Như Lai trở lại ở động đá. Ca-diệp bày các thức ăn uống cúng dường, rồi đến 
bạch Thê Tôn: 


— Thức ăn đã dọn, xin mời Ngài đến dùng! 

Ca-diếp đi tôi. Thê Tôn đến trên cõi Diêm-phù-đẻ, đưới cây Diêm-phù hái 
trái diêm-phù rôi trở về ngôi trong động đá trước Ca-diếp. 

Lúc đó, Ca-diệp thấy Thế Tôn trong động đá, bạch Thé Tôn: 

— Ѕа-тӧп! Ngài theo đường nào mà đến động đá? 

— Ông đi rồi, Ta đến trên cõi Diêm-phù- đề, hái trái diêm-phù rồi trở về đây. 
Ca-diếp nên biết, trái này rất thơm ngon, hãy lây ăn đi. 

— Tôi không cân, Sa-môn hãy lấy ăn! 
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Ca-diép lại nghĩ: “Sa-món này thật có thần túc, có oai lực lớn, có thể lên cõi 
Diêm-phù-đề hái trái ngon, tuy vậy chăng băng đạo chân thật của ta.” 


Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ. 
Sáng sớm, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, đến rồi bạch Thé Tôn: 
— Giờ ăn đã đến, Ngài có thê đến ăn! 
— Ông về trước, Ta sẽ đến sau. 
Ca-diép đi rồi, Phật bèn đến cõi Diêm-phù-đề lấy trái xoài rồi trở về đến 
trước Ca-diệp, ngôi trong động đá. Ca-diệp bạch Thê Tôn: 
— Sa-môn, Ngài theo đường nào mà đến đây? 
Кы Ong di rôi, Та lên cõi Diêm-phù-đề lấy quả này đến, hết sức ngon lành, 
nêu ông cân thì lây ăn. 
— Tôi không cân, Sa-môn cứ lây ăn! 
Вау giờ, Ca-diếp lại nghĩ: “Sa-môn này thật có thân luc, có oai thân lớn, sau 
khi ta đi, ông lại hái trái này đem дёп, tuy vậy mà chăng băng ta, ta đã дас đạo.” 
Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ. 
Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn nói: 
— Giờ ăn đã đến, Ngài có thé đến ăn! 
— Ông đến trước, Ta sẽ đến sau. 
Ca-diễp đi ròi, Thé Tôn đến Châu Bắc Uất-đan-việt lây cơm gạo tự nhiên, 
trở vê động đá của Ca-diệp. Ca-diệp hỏi Phật: 
— Sa-môn, Ngài theo đường nào đến đây ngôi? 
— Ca-diễp nên biết, ông д1 rồi, Ta đến Uất-đan-việt lây cơm gạo tự nhiên гаі 
là thơm ngon. Ca-diếp, ó ông cân thì lây ăn. 
— Tôi không cân. Sa-môn cứ tự lây ăn! 
| Ca-diép lai nghi: “Sa-món này rát có thàn túc, có dai thàn luc, tuy váy mà 
chăng băng ta đã được đạo chân thật.” 
Thé Tôn ăn xong, trở về kia nghỉ. 
Sáng hôm sau, Ca-diép đến chỗ Thế Tôn nói: 
— Giờ ăn đã đến, Ngài có thê đến ăn! 
— Ông về trước, Ta sẽ đến sau. 
_ Ca-diếp đi rồi, Thế Tôn đến Cù-da-ni lấy trái ha-lê-lặc, ròi đến trước Ca-diệp, 
ngôi trong động đá. 
— Sa-môn, Ngài theo đường nào đến đây ngôi? 
— Ong đi rồi, Ta đến Cù-da-ni lây trái này vë, hết sức thơm ngon. Са-аіёр, 
ông cân thì có thê lây ăn. 
- Tôi không cần. Sa-môn cứ tự lây ăn! 
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Ca-diép lại nghĩ: “Sa-món này rất có thần lực, có đại oai thân, tuy vậy 
chăng băng ta đắc đạo chân thật.” 


Thế Tôn ăn xong, trở về kia nghỉ. 

Ngày mai, Ca-diếp đến chỗ Thé Tôn bạch: 

— Tới giờ rồi, Ngài có thể đến ăn! 

- Ông về trước, Ta sẽ đến sau. 

Ông đi ròi, Thế Tôn đến Phât-vu-đệ, lây trái tỳ-ê-lặc, đến trước Ca-diếp, 
ngôi trong động đá. Ca-diếp hỏi rằng: 

— Sa-mônl Ngài theo đường nào đến đây ngôi? 

= Опр di rôi, Та đến Phát-vu-đệ láy trái này, rất là thom ngon. Ca-diép, ông 
cân thì có thé lây а án, 

— Tôi không cân. Sa-môn cứ tự lẫy ăn! 

Ca-diệp lại tự nghĩ: “Sa-môn này rất có thần lực, có đại thân lực, tuy vậy 
chàng bàng ta đắc đạo chân thật.” 

Thé Tôn а ăn rôi lai vé kia nghỉ. 


Khi ây, Ca- diép muón cúng tế lớn. Năm trăm đệ tử cầm búa chặt củi, tay 
câm búa mà búa chàng hạ xuống. Ca-diếp liền nghĩ: “Đây chắc là do Sa-môn 
Со-дат làm.” 


— Nay tôi muốn chặt củi mà tại sao không hạ búa xuống được? 

— Muốn hạ được búa а? 

— Muôn cho hạ xuỗng! 

Búa liên hạ xuống. Вау giờ, búa kia đã hạ lại nhấc lên chăng được. Ca-diép 
lại bạch Phật: 

— Có sao không nhắc được búa? 

— Muôn nhắc búa lên à? 

— Muốn cho nhắc lên! 

Búa liên nhắc được. Вау giờ, đệ tử Са- diệp có ý muốn đốt lửa, mà lửa 


chăng chịu cháy. Ca-diếp liên nghĩ: “Đây chắc do Sa-môn Cù-đàm làm.” Ca- 
diép bạch Phật: 


— Со sao lửa không cháy? 
— Muôn cho lửa cháy à? 
— Muốn cho cháy! 


Tức thời lửa cháy lên. Bây giờ, họ có ý muốn dập lửa mà lửa chàng tắt. Ca- 
diệp bạch Phật: 


— Cớ sao lửa không tắt? 
— Muôn cho lửa tắt à? 
— Muốn cho tắt! 
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Lửa liền tắt. Ca-diép lại nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm này mặt mày đoan chánh, 
hiễm có ở đời. Ngày mai ta muôn cúng té lớn. Quốc vương, nhân dân đều sẽ 
đến tụ tập. Nếu họ thấy Sa-môn nảy thì ta chăng được cúng dường nữa. Ngày 
mai Sa-môn này không đến thì thật là may măn lớn.” 


Lúc ây, Thế Tôn biết tâm niệm của Ca-diếp. Sáng sớm ngày mal, Ngài 
đến Uất-đan-việt láy cơm gao tự nhiên, đến Cù-da- -ni lây sữa tươi rôi đến suối 
A--nậu-đạt mà ăn, ở đó suốt ngày, đến chiêu lại trở về động đá nghi. 

Hôm sau, Ca-diệp đến chỗ Thế Tôn hỏi: 

— Sa-môn! Hôm qua vì sao không đến? 

— Hôm qua ông nghĩ rằng: “Cù-đàảm này rất là đoan chánh, hiếm có ở đời. 
Sáng mai ta tế lớn. Nêu Quốc vương, đại thân thây được liên châm dứt sự ' cúng 
dường ta. Nếu ô ông ta không đến thì may lắm.” Ta biết tâm ông nghĩ thé, nên 
đến Uất-đan-việt lây cơm gạo tự nhiên, đến Củ-da-m lây sữa tươi, lên đến suối 
A-nậu-đạt ăn, ở đó trọn ngày, đến chiều trở về động đá nghỉ. 


Báy giờ, Ca-diép lại nghĩ: “VỊ đại Sa-món này rất có thần túc, thật có oai 
thần, tuy vậy chăng băng ta đắc đạo chân thật.” 


Thế Tôn ăn xong trở về động đá nghỉ. Đêm ấy, Tứ Thiên Vương đến chỗ 
Thế Tôn để nghe kinh pháp. Tứ Thiên Vương cũng có hảo quang sáng chói, 
Phật cũng phóng hào quang lớn chiếu núi rừng đó rÔng suốt một màu. Đêm 
đó Ca-diệp ау ánh sáng, sáng sớm hôm sau đến chỗ Thế Tôn, đến ròi bạch 
Thế Tôn: 

— Đêm qua có ánh sáng gi chiêu núi rừng này? 

— Đêm qua Tứ Thiên Vương đến chỗ Ta nghe pháp. Đó là ánh sáng của Tứ 
Thiên Vương ду. 

Khi đó, Ca-diếp lại nghĩ: “Sa-môn tất có thân lực, có thé khiến Tứ Thiên 
Vương đến nghe pháp, tuy có thần lực này vẫn chăng bàng ta đắc đạo chân thật.” 


Thế Tôn ăn xong lại về nghỉ. Nửa đêm Thích- đề-hoàn-nhân đến chỗ Thế 
Tôn nghe pháp. Ánh sáng của thiên Đế-thích lại chiêu núi kia. Вап đêm Ca- 
diép thức dậy nhìn sao, thấy ánh sáng này. Sáng sớm hôm sau, Ca-diép đến chỗ 
Thê Tôn hỏi: 

— Cù-đàm! Đêm qua ánh sáng rất lạ lùng. Có nhân duyên gì mà có ánh 
sáng này? 

— Đêm qua thiên Dé-thích đến đây nghe pháp nên có ánh sáng này. 

Ca- -diễp liên nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm пау rất có thân lực, có đại oai thân, 
có thể khiến thiên Đế-thích đến nghe pháp, tuy vậy chăng băng ta đặc đạo 
chân thật.” 

Thế Tôn ăn xong trở về kia nghỉ. Nửa đêm Phạm thiên vương phóng đại 
quang minh chiếu vào núi kia rồi đến chỗ Thế Tôn mà nghe pháp. Bấy giờ, Ca- 
diép ban đêm thức dậy thây ánh sáng. Hôm sau đến chỗ Thê Tôn hỏi: 
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— Đêm qua ánh sáng chiều hơn ánh sáng trời, tăng оар bội. Có nhân duyên 
øì mà có ánh sáng này? 

— Ca-diếp nên biết, đêm qua Phạm thiên vương đến chỗ Ta nghe pháp. 

Ca-diệp lại nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này rất có thần lực, có thê khiến Tó phụ 
ta đến chỗ Sa-môn này nghe pháp, tuy vậy chàng băng ta đắc đạo chân thật.” 

Вау giờ, Thé Tôn được y năm mành tệ nát, có ý muốn giặt рій, liền nghĩ: 
“Nay ta nên giặt y này ở đâu?” 

Thích-đề-hoàn-nhân biết ý Thế Tôn, liền hóa ra ao tắm, ròi bạch Thé Tôn: 

— Ngài có thể giặt у ở đây. 

Khi ấy, Thế Tôn nghĩ rằng: “Ta sẽ vò giặt y này ở đâu?” 

Tứ Thiên Vương biết tâm niệm Thế Tôn, liên nhắc một tảng đá vuông lớn 
đặt ở те nước, bạch Thê Tôn: 

— Ngài nên vò giặt ở đây. 

Thé Tôn lại nghĩ: “Ta phơi у này ở đâu?” 

Thọ thần biết tâm niệm Thế Tôn liền rủ cành cây xuống, bạch Thế Tôn: 

— Xin Thế Tôn phơi у ở đây. 

Sáng sớm hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn hỏi Thé Tôn: 

— Vốn không có ao này, nay có ao; vốn không có cây, nay CÓ cây này; vốn 
không có đá, nay có đá này. Có nhân duyên gì mà có sự biên hóa này? 

— О đây, đêm qua, thiên Đế-thích biết Ta muốn giặt у nên làm ао tám пау. 
Та lại nghĩ: “Nên vò giặt y пау ở đâu?”, thời Tứ Thiên Vương biệt tâm niệm 
của Та liên đem đá này дёп. Ta lại nghĩ: “Nên phơi у ở đâu?” Thọ thân biết tâm 
niệm Та liên thòng cành cây này. 

Lúc ây, Ca-diệp nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này tuy có thần lực mà chăng băng 
ta дас đạo chân thật." 


Thế Tôn ăn xong trở về kia nghỉ. Nửa đêm hôm đó có dám mây đen lớn 
nồi lên làm mưa to, sông lớn Ni-liên chảy cuón cuộn. Khi а áy, Ca-diệp lại nghĩ: 
“Sông này chảy xiết, Sa-môn chắc sẽ bị nước cuốn, nay ta đến xem. 


Bây giờ, Ca-diếp và năm trăm đệ tử đến bờ sông. Lúc ây, Thế Tôn đang 
đi trên nước, chân chăng thâm nước. Ca-diếp từ xa trông thây Thế Tôn đi trên 
nước, liền nghĩ: “Thật kỳ! Thật lạ! Sa-môn Cù-đàm có thê đi trên nước, ta cũng 
có thê đi trên nước, nhưng. chăng thé khiến chân không thâm. Sa-môn này tuy 
có oai thần nhưng chàng bằng ta đắc đạo chân thật.” 


Lúc ây, Thế Tôn bảo Ca-diếp: 


— Ông cũng chăng phải A-la-hán, lại chăng biết đạo A- la-hán, ông còn 
chăng biết tên A-la-hán huống là đắc đạo ư? Ông là nguòi mù, mắt chăng thây 
gì. Như Lai hiện biến hóa như thế, ông còn nói: “Chàng bàng ta đắc đạo chân 


24. РНАМ CAO TRÀNG # 223 


thật.” Ông vừa nói: “Ta có thé đi trên nước.” Nay chính đúng lúc, ông có thể 
cùng Та đi trên nước chăng? Nay ông nên bỏ tâm tà kiên, chăng đê chịu khô 
não này mãi mãi. 

Bây giờ, Ca-diếp nghe Thế Tôn nói xong, liền đến trước cúi lay chân Phật: 

— Nay con hồi lỗi, thầm biết phi pháp mà xúc phạm Như Lai, cúi mong nhận 
lời con hôi lỗi! 

Như thế lặp lại ba phen. Thế Tôn bảo: 

— Nhận cho ông sửa lỗi, đã tự biết xúc não Như Lai. 

Вау giờ, Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử: 

— Các ông mỗi người tùy ý, nay ta tự quy у Sa-môn Cù-đàm. 

Năm trăm đệ tử bạch Ca-diếp: 

— Chúng con trước cũng có lòng, đối với Sa-môn Cu-dam, ngay lúc Cù-đảm 


hàng phục rồng, chúng con đã muốn quy mạng. Nếu thầy tự quy y Cù-đàm, 
năm trăm đệ tử chúng con đều tự quy у với Cù-đàm cả. 

Ca-diếp đáp: 

_— Nay chính đúng lúc. Vì tâm ta lại cháp điêu ngu sỉ này, thây bao nhiêu 
biên hóa mà ý còn chưa hiệu, nên tự xưng là đạo ta chân chánh. 

Ca-diễp đem năm trăm đệ tử, trước sau vây quanh đến chỗ Thé Tôn cúi lay 
dưới chân rôi đứng một bên, bạch Thê Tôn: 

— Cúi mong Thê Tôn cho chúng con được làm Sa-môn, tu hạnh thanh tinh! 

_ Pháp thường của chư Phật nêu gọi: “Khéo đến, Tỳ-kheo!”, thì người kia 
liên thành Sa-môn. Bây giờ, Thê Tôn bảo Ca-diệp: 

— Khéo đến, Tỳ-kheo! Pháp này vi diệu, khéo tu Phạm hạnh. 

Ca-diép và năm trăm đệ tử y áo đang mặc đêu biến thành ca-sa, đâu tóc tự 
nhiên rụng như được cạo đã bảy ngày. Lúc đó, Ca-diễp đem dụng cụ học thuật 
và chú thuật ném xuống nước. Rồi năm trăm đệ tử bạch Thế Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn cho chúng con được làm Sa-môn! 

— Khéo đến, Ty-kheo! 

Lúc ây, năm trăm đệ tử liên thành Sa-môn, ca-sa đắp thân, tóc trên đâu 
tự rụng. 

Bây gio, thuận dòng về phía hạ lưu có Phạm chí tên Giang Ca- diếp ё ở bên bờ 
sông. Lúc ây, Giang Ca- diếp thấy đồ chú thuật bị nước cuốn trôi hết, liền nghĩ 
rằng: “Chao ôi, sư huynh của ta bị nước dìm chết rồi!” 

Bây giờ, Giang Ca-diệp đem ba trăm đệ tử theo dòng lên phía thượng lưu 
tìm thây của anh, xa thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây cùng Đại Ca-diệp. và năm 
trăm đệ tử đang vây quanh trước sau thuyết pháp. Thấy rôi, ông liên đến trước 
Са-аіёр, nói: 
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— Việc này hay nhi! Vốn là thây người, nay làm đệ tử, đại huynh cớ sao lại 
làm đệ tử của Sa-môn? 

Ca-diếp đáp: 

— Điều này tốt nhất, không gi hơn điều này. 

Вау giờ, Ưu-tỳ Ca-diếp hướng về Giang Ca-diếp mà đọc kệ này: 

Thây này người trời quý, Nay ta thờ kính thây. 
Chư Phật hiện ra đời, Rât là khó được gặp. 

Giang Ca-diếp nghe danh hiệu Phật hết sức vui mừng hớn hở, không kêm 
duoc, дёп trước bạch Thê Tôn: 

— Xin cho con hành đạo! 

— Khéo đến, Tỳ-kheo! Khéo tu Phạm hạnh, dứt hết таё khô. 

Bây gió, Giang Ca- -diệp và ba trăm đệ tử liên thành Sa-môn, ca-sa đắp thân, 
tóc trên đầu tự rụng. Lúc ây, Giang Ca-diép và ba trăm đệ tử đem đồ chú thuật 
liệng hết xuống nước. 

Khi йу, сибі dòng sông có Phạm chí tên Già-di Ca-diếp ở bên bờ sông, xa 
thây đô chú thuật trôi trên nước, liên nghĩ: “Та có hai anh ở sông phía trên học 
đạo, nay đô chú thuật đêu bị nước trôi, hai anh Ca-diệp chắc bị nước hại.” 

Ông liền đem hai trăm đệ tử theo dòng lên thượng lưu, đến chỗ học chú 
thuật, xa thây hai anh làm Sa-môn, liên nói: 

— Việc này hay nhỉ! Vốn được người tôn kính, nay làm đệ tử Sa-môn! 

Ca-diếp đáp: 

— Chỗ này tốt nhất, không đâu hơn đây. 

Вау giờ, Già-di Ca- diép liên nghĩ: “Nay hai anh ta học rộng biết nhiêu. Nơi 


đây àt là chỗ tốt, khiến hai anh ta ở đó học đạo. Nay ta cũng nên ở đó học đạo.” 
Khi ây, Già-di Ca-diép đến trước Thế Tôn bạch: 

— Cúi mong Thê Tôn cho con làm Sa-môn! 

Thé Tôn bảo: 

— Khéo đến, Tỳ-kheo! Khéo tu Phạm hạnh, dứt hết тё khó. 

Bây giờ, Già-di Ca-diếp liền thành Sa-môn, ca-sa đắp thân, tóc trên đầu tự 
rụng, như cạo đâu đã bảy ngày. Lúc ây, Thê Tôn ở bên bờ sông ây, dưới gôc 
cây NI-câu-luật thành Phật chưa bao lâu, có một ngàn đệ tử đêu là bậc Tôn túc 
kỳ cựu. 

Thế Tôn dùng ba VIỆC giáo hóa. Thế nào là ba? Đó là thần túc giáo hóa, 
ngôn giáo giáo hóa và huân hôi giáo hóa. 

Thé nào gọi là thần túc giáo hóa? Nghĩa là Thế Tôn hoặc biến bao nhiêu thân 
hình hợp lại làm một, hoặc biên mật, hoặc hiện đi qua vách đá không chướng 
ngại, hoặc từ đât chui lên, hoặc chui vào đât, giông như nước chảy không chạm 
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ngại, hoặc ngôi kiết-già dày khắp hư không, như chim trong không, chăng bị 
chướng ngại; cũng như núi lửa lớn phun khói vô lượng, như mặt trời, mặt trăng 
có thân lực lớn không thê hạn lượng, dùng tay với đến cõi Phạm thiên. Thế Tôn 
hiện thân túc như thê. 


Thé nào gọi là ngôn giáo giáo hóa? Nghĩa là Thé Tôn dạy các Ту-Кһео nên 
bỏ điều này, nên giữ điêu này, nên gần điều này, nên xa điều пау, nên nhớ điều 
này, nên trừ điều này, nên quán điều này, không nên quán điều này. 


Thế nào là nên tu hay không nên tu? Nghĩa là nên tu thất giác chi, nên diệt 
ba kiết (sử). 


Thé nào là nên quán, không nên quán? Nên quán nghĩa là nên khéo quán 
ba pháp kiết của Sa-môn, đó là vui xuất yêu. уш không sân, vui không nộ. Thế 
nào là không nên quán? Nghĩa là ba điều khô của Sa-môn. Thế nào là ba? Đó là 
quán dục, quán sân, quán nộ. 

Thé nào là niệm? Thế nào là không nên niệm? Nghĩa là nên niệm khó đề, 
nên niệm tập đế, nên niệm tận đế, nên niệm đạo đế; chớ niệm tà dé, kiến chấp 
thường, kiến chấp vô thường, kiến chấp hữu biên, kiến chấp vô biên; kia là 
mạng, kia là thân, không phải mạng, không phải thân, Như Lai mạng chung, 
Như Lai chăng mạng chung, có chấm dứt, có không chấm dứt, cũng chàng có 
chấm dứt cũng chăng không châm đứt. Chó có nghĩ thế. 

Thế nào gọi là huấn hối giáo hóa? Lại nữa, nên đi thế này, không nên đi thế 
này, đến thé này, không nên đến thế này, nên làm thinh, nên nói năng thê này, 
nên giữ y thế này, chăng nên giữ y như thé, nên vào làng như thế, không nên 
vào làng như thế. Đó gọi là huấn hối giáo hóa. 

Bây giờ, Thé Tôn dùng ba việc này giáo hóa ngàn Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
kia nhận lời Phật dạy rồi, ngàn Tỳ-kheo đều thành A-la-hán. Khi ấy, Thé Tôn 
đã ау ngàn Tỳ-kheo đắc A-la-hán. Bấy giờ, trong cõi Diêm-phù-đê có ngàn 
A-la-hán và năm Tỳ-kheo với Phật là sáu. Rói Phật ngôi xoay mình hướng về 
Ca-tỳ-la-vệ. Khi ду, Ưu-tỳ Ca-diếp liền nghĩ: “Thé Tôn vì sao ngôi hướng về 
Ca-ty-la-vệ?” 

{а-у Ca-diếp liên quỳ trước Thé Tôn bạch: 

— Chăng rõ Như Lai vì sao ngồi hướng về Ca-tỳ-la-vệ? 

Thê Tôn bảo: 

— Như Lai ở đời nên làm năm việc. Thế nào là năm? Nên chuyền pháp luân, 
nên thuyết pháp cho cha, nên thuyết pháp cho mẹ, nên dắt dẫn phàm phu lập 
hạnh Bô-tát, nên thọ ký Bồ-tát. Đó là, này Ca-diếp, Như Lai ra đời nên hành 
năm pháp này. 

Оо-у Ca- điệp lại nghĩ răng: “Như Lai nhớ thân tộc và nước của mình nên 
ngôi hướng về đó.” 
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Năm Tỷ-kheo dần đến bên sông Ni-liên, đến chỗ Thê Tôn cúi lay rôi ngôi 
một bên. Lúc ây, Tôn giả Ưu-đà-da xa thấy Thê Tôn ngôi hướng về Ca-tỳ-la- 
vệ, thấy rồi bèn nghĩ: “Thế Tôn chắc đang muốn đến Ca-tỳ-la-vệ dé gặp thân 
thích.” Ưu-đà-da đến quỳ trước Thế Tôn bạch: 

— Nay con kham nhậm có chỗ muốn hỏi, cúi mong Ngài diễn bày! 

Thé Tôn bảo: 

— Thây muôn hỏi gì cứ hỏi. 

Ưu-đà-da bạch Thế Tôn: 

— Con xem ý Như Lai muốn hướng đến Ca-tỳ-la-vệ. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, như lời thây nói. Ưu-đà-da nên biết: “Hãy đên chỗ Vua Chân 
Tịnh (Bạch Tịnh) trước, la sẽ đên sau.” Vì sao thê? Dòng Sát-đê-lợi trước sai 
sứ giả báo cho biệt, sau đó Như Lai sẽ đên. Thây đên bảo với Vua: “Sau bảy 
ngày, Như Lai sẽ đên gặp Vua.” 

Uu-đà-da đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Ưu-đà-da liên tử chỗ ngôi đứng lên, sửa sang y phục, cúi lạy Thé Tôn, ở 
trước Thê Tôn biên mât, дёп chô Vua Chân Tinh, nơi Ca-ty-la-vệ, дёп rôi, đứng 
trước Vua. Bây giờ, Vua Chân Tinh đang ngôi trên đại điện với các thê nữ. Khi 
ау, Uu-đà-da bay trên không trung, Vua Chân Tịnh ау Ưu-đà-da tay ôm bát, 
câm gậy đứng trước. Thây rôi sợ hãi nói: 

— Đây là ai? Người, phi nhân, trời, quỷ, dạ-xoa, la-sát, trời, rông, quỷ 
thân chăng? 

Vua Chân Tịnh hỏi Uu-đà-da: 


— Ông là ai? 
Rôi Vua dùng kệ này nói với Ưu-đà-da: 
Là trời hay là quy? Là càn-thát-bà chăng? 
Nay ông tên là gì? Nay ta muôn biệt vậy. 
Ưu-đà-da lại dùng kệ đáp Vua: 
Tôi cũng chăng phải trời, Chăng phải càn-thát-bà 
Ở đây nước Ca-tỳ, Người đât nước Đại vương, 
Xưa diệt mười tám ức Chúng Tệ ma Ba-tuân, 
Thây tôi Thích-ca-văn, Tôi thật đệ tử Ngài. 
Vua Chân Tịnh lại dùng kệ này bảo Ưu-đà-da: 
А1 hoại mười tám ức Chúng, Të ma Ba-tuân, 


А1 tên Thích-ca-văn, Mà nay ông tán thán? 
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Uu-4à-da lại nói kệ: 


Như Lai lúc mới sanh, Trời đất đều chân động, 
Тһе nguyện tt hoàn thành, Hôm nay hiệu Tât-đạt. 
Ngài hàng mười tám ức Chúng, Tệ ma Ba-tuân, 
Ngài tên Thích-ca-văn, Hôm nay thành Phật đạo. 
Người nay cho Thích sư, Đệ tử của Cù-đàm, 

Hôm nay làm Sa-môn, Vốn tên Ưu-đà-da. 


Vua Chân Tịnh nghe lời này rồi, vui mừng không këm được, bào Ưu-đà-da: 

— Thế nào Ưu-đà-da, Thái tử Tát-dat nay có ở đây sao? 

Uu-đà-da đáp: 

— Hôm nay Phật Thích-ca-văn hiện có mặt. 

Vua hỏi: 

— Nay đã thành Phật sao? 

— Nay đã thành Phật. 

— Hôm nay Như Lai lại ở nơi nào? 

— Nay Như Lai ở nơi cây Ni-câu-loại, nước Ma-klệt. 

— Рё tử theo học Ngài là những a1? 

— Hàng ức chư thiên, ngàn Tỳ-kheo và Tứ Thiên Vương hăng ở bên cạnh. 

— Mặc y phục như loại nào? 

— Như Lai mặc y phục gọi là ca-sa. 

— Ăn thức ăn gì? 

— Thân Như Lai lây pháp làm thức ăn. 

Vua lại hỏi: 

- Thé nào Ưu-đà-đa, ta có thể ойр được Như Lai chăng? 

Uu-đà-da đáp: 

— Vua chớ buôn râu, bảy ngày sau Như Lai sẽ vào thành. 

Vua hết sức vui mừng, không kêm được, tự tay san sớt thức ăn cúng dường 
Uu-đà-da. Bấy 010, Vua Chân Tinh đánh trông vang lừng ra lịnh nhân dân trong 
nước san băng đường sá, dọn dẹp rác тёп, lây nước thơm гау trên đất, treo cờ 
phướn, lọng, xướng kỹ nhạc chăng thé kê xiết, lại ra lệnh trong nước: “Những 


người điếc, dui, сат, ngọng đêu không được xuất hiện. Sau bảy ngày Tât-đạt 
sẽ vào thanh.” 

Vua Chân Tịnh nghe Phật sẽ vào thành, trong bảy ngày cũng không ngủ 
nghỉ. Lúc ấy, Thé Tôn đến ngày thứ bày, liên nghĩ: “Nay Ta nên dùng sức thân 
túc đề đến nước Ca-tỳ-la-vệ.” 

Thé Tôn cùng сас Тў-Кһео, truóc sau уйу quanh đến nước Ca-tỳ-la-vệ, 
đến rồi, liền vào trong vườn Tát-lô ở phía Вас thành. Bây giờ, Vua Chân Tịnh 
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nghe Thế Tôn đã đến Ca-tỳ-la-vệ ở trong vườn Tát-lô phía Bắc thành. Lúc ấy, 
Vua Chân Tinh đem dòng họ Thích đến chỗ Thế Tôn. Khi ấy, Thê Tôn lại nghĩ: 
“Nếu đích thân Vua Chân Tịnh đến, đây là điều chăng nên. Nay Ta nên đến 
cùng Vua gặp gỡ. Vì sao? Phụ mẫu ân nặng, dưỡng dục tình thâm.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đem chúng Tỳ-kheo đến cửa thành, bay trên hư không 
cách đất bảy nhẫn. Khi ấy, Vua Chân Tịnh һау Thế Tôn đoan chánh vô cùng, 
thế gian hiém có, сас сап lặng lẽ, không có nhiều niệm. Thân có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm thân, liên phát tâm hoan һу, cúi 
lạy rôi nói: 

— Tôi là vua dòng Sát-đế-lợi tên Chân Tịnh. 

Thế Tôn bảo: 

— Chúc Đại vương hưởng thọ vô cùng. Thé nên, Đại vương, hãy dùng Chánh 
pháp cai trị, chớ dùng tà pháp. Đại vương nên biết, những người dùng Chánh 
pháp cai trị, thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành, lên trời. 

Lúc ду, Thế Tôn đi trong không trung đến cung Vua Chân Tịnh, đến ròi 
ląi tòa ngôi. Vua tháy Thé Tôn ngài yên, tu tay minh san sót các thuc ăn uóng. 
Tháy Thé Tón ап xong thi dem nuóc sach đến, rồi Vua lây một chiếc ghế nhỏ 
ngôi nghe pháp. Bấy giờ, Thế Tôn dần dần thuyết diệu nghĩa cho Vua Chân 
Tịnh. Chỗ nói luận là thí luận, 0101 luận, luận sanh cõi trời, dục là hạnh bất tịnh, 
xuất yếu là vui. 

Вёу giờ, Thế Tôn thấy Vua tâm y khai mở. Chư Phật, Thé Tôn thuyết pháp 
khô, tập, diệt, đạo; Ngài đều nói hết cho Vua. Lúc ду, Vua Chân Tịnh ở trên tòa 
ngôi, dứt các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thế Tôn thuyết pháp cho 
Vua xong, liên từ chỗ ngòi đứng lên đi. Vua Chân Tịnh mới tập hợp hết chúng 
họ Thích mà nói: 

— Các ông Sa-môn mặt mày rât xâu. Dòng Sát-đế-lợi mà cùng chúng Phạm 
chí, đây thật là chăng nên. Dòng Thích Sát-đé-lợi lại được chúng Sát-đé-lợi, 
đây mới là hay. 

Các người họ Thích đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương bảo, Sát- đê-lợi lại được chúng 
Sát-đề-lợi, đây thật là hay. 

Báy giờ, Vua bảo trong nước, những người có hai anh em, hãy dé một người 
hành đạo. Ai không tuân theo sẽ bị phạt nặng. Lúc ây, dòng họ Thích nghe lịnh 
Vua ban: “Những người có hai anh em, nên cho một người hành đạo, ai không 
tuân lời sẽ phạt nặng.” Bây giờ, Đề-bà-đạt-đa họ Thích bảo Thích A-nan rằng: 

- Hôm nay Vua Chân Tịnh có dạy rằng máy người có hai anh em, nên 
chia một người hành đạo. Nay em xuất gia học đạo, anh sẽ ở nhà sửa sang 
ола nghiệp. 
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Báy giờ, A-nan vui mừng hớn hở đáp: 

— Em sẽ y theo lời anh bảo. 

Khi ây, Nan-đà họ Thích bảo A-na-luật: 

— Vua Chân Tịnh có bảo, ai có hai anh em hãy chia một người hành đạo, nếu 
không nghe sẽ phạt tội nặng. Nay em xuât gia, tôi sẽ ở nhà. 

A-na-luật nghe xong, vui mừng hớn hở, không kèm được đáp: 

— Vâng, như lời anh bảo. 

Вау giờ, Vua Chân Tịnh cùng Thích Hộc Tịnh, Thích Thúc Tịnh, Thích 
Cam Lô đên chỗ Thê Tôn. 

Khi ấy, các Vua cưỡi xe tứ mã, xe trắng lọng trắng, ngựa trắng đóng vào xe. 
Họ Thích thứ nhì đi xe xanh, lọng xanh, đóng ngựa xanh. Họ Thích thứ ba đi xe 
vàng, long vàng, đóng ngựa vàng. Họ Thích thứ tư di xe đỏ, long đỏ, đóng ngựa 
đỏ. Lúc ấy, họ Thích có người cưỡi voi, có người cưỡi ngựa, đêu đến tụ tập. 

Thế Tôn xa trông thấy Vua Chân Tịnh đem các Thích chúng đến, liên bảo 
các Ty-kheo: 

— Các Thây hãy xem các Thích chúng này và xem chúng Vua Chân Tình. Tỳ- 
kheo nên biệt, trời Ba Mươi Ba lúc dạo vườn xem cũng như lôi này không khác. 

Bấy giờ, A-nan cưỡi voi trăng lớn, áo trăng, lọng trăng. Phật thấy rồi bảo 
các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thấy A-nan cưỡi voi trắng mặc áo trăng chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa vâng, Thé Tôn, chúng con có thấy! 

Phật bảo các T-kheo: 

— Người này sẽ xuất gia học đạo, là người đa văn đệ nhất, kham hầu cận bên 
Ta. Các thây thây A-na-luật này chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa vâng, đã thây! 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Người này sẽ xuất gia học đạo, là thiên nhãn đệ nhất. 

| Вау giờ, Vua Chân Tinh và bón anh em cùng với Nan-đả, A-nan đều bước 

đên trước, trừ bỏ năm món trang sức, đên chô Thê Tôn, cúi lạy rôi ngôi một 
bên. Lúc ду, Vua Chân Tinh bạch Phật: 

— Đêm qua tôi nghĩ. “Chúng Sát- đề-lợi chăng nên cùng chúng Phạm chí, mà 
nên cùng chúng Sát-đê-lợi. Đây mới thích nghĩ.” Tôi liên ra lệnh trong nước, ai 


có hai anh em, liền chọn một người cho xuất gia học đạo. Cúi mong Thế Tôn 
cho họ xuất ола học đạo! 
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ТҺё Tôn bảo: 

— Lành thay, Đại vương! Việc này có nhiều lợi ích, trời, người được an. Vì 
sao như thế? Thiện tri thức này là ruộng phước tốt lành. Tôi cũng nhờ thiện tri 
thức mà thoát được sanh, già, bệnh, chết này. 

Вау giờ, các chúng họ Thích liền được hành đạo. Vua Chân Tịnh bạch 
Thé Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn dạy dỗ các tân Tỳ-kheo này sẽ như dạy dó Ưu-đà-da! 
Vì sao thế? Tỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có thân lực, xin cho Tỳ-kheo Uu-đà-da 
hăng ở trong cung giáo hóa, khiến chúng sanh được an бп lâu đài. Vì sao thế? 
TỲ-kheo này rất có thần lực, tôi vừa thấy Тў-Кһео Ưu-đà-da liền phát tâm hoan 
hy, tôi liền nghĩ: “Đệ tử còn có thần lực, huống Như Lai kia lại không có thân 
lực này sao?” 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng thé, Đại vương! Như Đại vương nói, Tỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có 
thân lực, có oai đức lớn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử bậc nhất về biết rộng hiểu nhiều, được quốc vương nhớ đến là Tỳ- 
kheo A-nhã-câu-lân. Hay khuyên. hóa nhân dân là Tỳ-kheo Uu-đà-da. Có trí 
mau lẹ là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. Hàng ưa phi hành là Tỳ-kheo Tu-bà-hưu. Qua 
lại trên không là Tỳ-kheo Bà-phá. Có nhiều đệ tử là Tỳ-kheo Оо-у Ca-diếp. 
Y được quán không là Tỳ-kheo Giang Ca-diếp. Y được chỉ quán là Tỳ-kheo 
Tượng Ca-diệp. 

Lúc ấy, Thê Tôn rộng thuyết pháp vi diệu cho Vua Chân Tịnh. Vua nghe 
pháp xong liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy rôi lui đi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo và Vua Chân Tịnh nghe Phật dạy xong, vui vẻ 
vâng làm. 

Жжжж 
6. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 
Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong mười lăm ngày có ba pháp chay. Thế nào là ba? Ngày mông tám, 
ngày mười bón và ngày mười lăm. Tỷ-kheo nên biết, hoặc có giờ này, mông tám 
ngày chay, Tứ Thiên Vương sai phụ thân quản sát thê gian xem ai làm lành, làm 
ác, những chúng sanh nào hiểu thuận với cha mẹ, Sa-môn, Bả-la-môn và bậc 
Tôn trưởng. Nếu có chúng sanh ưa thích bồ thí, tu giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tam- 
muội thời phụ thân sẽ diễn rộng kinh nghĩa, trì bát quan trai, phân biệt đầy đủ. 

Nếu không có chúng sanh hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và Tôn 
trưởng, thời phụ thân bạch Tứ Thiên Vương: 
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— Nay thé gian này khóng có chúng sanh hiéu thuán cha me, Sa-món, dao 
sĩ, hành tứ đăng tâm, từ mẫn chúng sanh. 

Tứ Thiên vương nghe xong, sầu lo buồn thảm, không vui. Lúc ду, Tứ Thiên 
Vương liền lên trời Đao-lợi đến giảng đường Thiện Pháp, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ cho Đê-thích: 

— Thiên đề nên biết, nay thế gian này không có chúng sanh hiếu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và Tôn trưởng. 

Вау giờ, Đề-thích cõi trời Ba Mươi Ba nghe lời đó xong, đều sâu lo buồn 
thảm, không vui vì chúng chư thiên giảm, chúng a-tu-la tăng. 

Lại có lúc, néu chúng sanh ở thế gian có người hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, 
Bả-la-môn và Tôn trưởng, trì bát quan trai, tu đức thanh tịnh, không phạm сат 
giới lớn băng sợi tóc. Bây giờ, sứ giả vui mừng һоп hở không kèm được, liền 
bạch Tứ Thiên Vương: 

— Nay thé gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la- 
môn và các Tôn trưởng. 

Thiên vương nghe rôi rất vui mừng liên đến chỗ Thích-đề-hoàn-nhân, đem 
nhân duyên này bạch đủ cho Đế-thích: 

— Thiên đề nên biết, nay thé gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các Tôn trưởng. 

Đề-thích, cõi trời Ba Mươi Ba đều hoan һу không kêm được vì chúng chư 
thiên tăng thêm và chúng a-tu-la bị giảm bớt. Bia ngục đánh khảo tự nhiên thôi 
dứt độc ác, đau đớn. 

Nếu ngày mười bốn, vào ngày trai giới, Tứ Thiên Vương sai Thái tử xuống 
quan sát thiên hạ, xem xét nhân dân thi hành thiện, ác, xem có chúng sanh tin 
Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo-tắng, hiếu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và 
Tôn trưởng, ưa thích bó thí, trì bát quan trai, đóng bít lục tình, ngăn chân ngũ 
dục hay không. 

Nếu không có chúng sanh tu Chánh pháp, hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà- 
la-môn. Вау 010, Thái tü Басһ Tú Thién Vuong, thời Tứ Thiên Vương nghe 
rôi liền sâu lo, buôn thảm, không уш, đến chỗ Thích-đề-hoàn-nhân đem nhân 
duyên này bạch đủ cho Thiên đề: 

— Đại vương nên biết, nay thế gian này không có chúng sanh hiếu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và Tôn trưởng. 

Вау giờ, Thiên dé trời Ba Mươi Ba đều sâu lo, buồn thảm, không vui, vì 
chúng chư thiên giảm, chúng a-tu-la tăng. 

Nếu chúng sanh lại có người hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và Tôn 
trưởng, trì bát quan trai thời Thái tử vui mừng hớn hở không kèm được, liền đến 
bạch Tứ Thiên Vương: 
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— Đại vương nên biết, nay thé gian này có nhiều chúng sanh hiéu thuận cha 
mẹ, Sa- môn, Bà-la-môn và các Tôn trưởng. 

Khi ấy, Tứ Thiên Vương nghe lời này xong, rất vui mừng liên đến Thích- 
đê-hoàn-nhân, đem nhân duyên này bạch đây đủ với Thiên đê: 


— Thánh vương nên biết: "Nay thé gian này có nhiêu chúng sanh hiểu thuận 
cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các Tôn trưởng, thọ Tam quy, có tâm từ, can 
gián, thành tín không khi 401.” 


Bấy giờ, Thiên đế, Tứ Thiên Vương và trời Ba Mươi Ba đều hoan hỷ không 
kêm được vì chúng chư thiên tăng, chúng a-tu-la giảm bớt. 


Tỷ-kheo nên biết, ngày mười lăm, lúc thuyết giới, Tứ Thiên Vương đích 
thân xuống đi khảo sát thiên hạ, xem xét nhân dân, tìm xem những chúng sanh 
nào hiểu thuận cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các Tôn trưởng, ưa thích bó thí, 
trì bát quan trai, pháp trai giới của Như Lai. Nếu không có chúng sanh hiếu 
thuận cha mẹ, Sa-môn, Bả-la-môn và các Tôn trưởng thì Tứ Thiên Vương liên 
buôn bã, thảm sâu không vui, đến chỗ Đế-thích, đem nhân duyên này bạch đủ 
với Thiên đề: 

— Đại vương nên biết, nay thế gian này không có chúng sanh hiểu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn và các Tôn trưởng. 

Bây 010, Thích-đề-hoàn-nhân, trời Ва Muoi Ba đều sàu lo, buôn thảm, 
không vui, vì chúng chư thiên giảm, chúng a-tu-la tăng thêm. 

Lúc đó, nếu lại có chúng sanh hiểu thuận cha те, Sa-môn, Bà-la-môn và các 
Tôn trưởng, tri bát quan giới, thời Tứ Thiên Vương liên vui mừng hớn hở không 
kêm được, liền đến Đế-thích đem nhân duyên này bạch đây đủ cho Thiên đề: 


— Đại vương nên biết, nay thé gian này có nhiều chúng sanh hiệu thuận cha 
mẹ, Sa-môn, Bả-la-môn và các Tôn trưởng. 

Bấy giờ, Thích- dè- hoàn-nhân, trời Ba Mươi Ва và Tú Thiên Vuong đèu vui 
mừng không thê tự kêm, vì chúng chư thiên tăng, chúng a-tu-la bị giảm bót. 

Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thé nào là ngày mười làm trì pháp bát quan trai? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Như Lai là vua các pháp, là dâu ап của các pháp, cúi mong Thế Tôn hãy 
vì các Tỳ-kheo mà diên rộng nghĩa này, các Ty-kheo nghe xong sẽ vâng làm! 

Thế Tôn bảo: 

— Lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thây phân biệt nói 
đủ. Ở dây, này các Tỳ-kheo, nêu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, прау mười 
bốn, ngày mười lăm trong tháng, khi thuyết giới trì trai, đến trong bốn bộ 
chúng nên nói: 


“Nay tôi ngày chay, muốn trì pháp bát quan trai. Cúi mong Tôn giả hãy 
thuyết cho tôi!” 
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Bây giờ, bón bộ chúng nên dạy thuyết pháp bát quan trai cho họ. Trước 
hết dạy: 

“Thiên nam tử, hãy tự xưng tên họ.” 

Họ đã xưng tên ròi, bèn sẽ thuyết pháp bát quan trai. Khi ấy, bậc giáo thọ 
dạy trước người ràng: 

“Nay tôi vâng giữ pháp chay của Như Lai đến sáng sớm ngày mai, tu giới 
thanh tịnh, trừ bỏ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng thốt lời ác, ý sanh niệm ас; 
thân ba, miệng bón, ý ba, các điều ác hạnh đã tạo, đang tạo hoặc hay vì tham 
dục sẽ tạo, hoặc hay vì sân hận sẽ tạo, hoặc hay do ngu si sẽ tạo, hoặc hay vì 
hào tộc mà tạo, hoặc hay nhân ác tri thức mà tạo, hoặc có thê do thân này, thân 
sau, vô số thân, hoặc hay chăng biết Phật, chắng biết Pháp, hoặc hay tranh đầu 
với Ty-kheo-tăng, hoặc hay sát hại cha mẹ và các bậc Tôn trưởng. Nay tôi tự 
sám hồi, chăng tự che giấu, nương theo gIỚI, nương theo pháp đề thành tựu các 
giới hạnh, thọ bát quan trai của Như Lai.” 


Thé nào là pháp bát quan trai? Giữ tâm như chân nhân, trọn đời không giết, 
không có tâm hại. Đối với chúng sanh có niệm từ tâm. Nay con tên... trì trai 
đến sảng sớm ngày mai, chàng giét, chàng có tâm hại, có tâm từ đối với tất cả 
chúng sanh. 

Như A-la-hán không có tà niệm, suột đời không trộm cắp, vui thích bố 
thí. Nay con tên... suốt đời không trộm cắp, từ nay đền ngày mai. Giữ gìn tâm 
như chân thân; nay con suốt đời không dâm dật, không có tà niệm, hằng tu 
Phạm hạnh, thân thé thơm sạch. Hôm nay trì giới chàng dâm, cũng chăng nhớ 
vợ mình, cũng chăng nghĩ đến đàn bà khác, đến sáng sớm ngày mai không có 
xúc phạm. 


Như A-la-hán suốt đời không vọng ngữ, hăng biết chân thành chăng dôi gạt 
người; từ nay đến ngày mai con không vọng ngữ. Con từ nay vê sau không nói 
dôi nữa. 


Như A-la-hán suốt đời không uống rượu, tâm ý chăng loạn, giữ gìn cấm 
gIỚI của Phật không chỗ xúc phạm, nay con cũng sẽ như vậy, từ hôm nay đến 
ngày mai không uông rượu nữa, giữ gìn сат giới Phật không chỗ xúc phạm. 


Như A-la-hán suốt đời không hoại trai pháp, hãng ăn đúng giờ, ăn ít, biết 
đủ, không đắm mùi vị, nay con cũng lại như thê, suốt đời không hoại trai pháp, 
hăng ăn đúng giờ, ăn ít biết đủ, không đắm mùi vị. Từ hôm nay đến sáng mai 
không có xúc phạm. 

Như A-la-hán suốt đời không ngôi trên giường cao rộng; giường cao rộng là 
giường vàng, bạc, ngà voi, hoặc giường (sừng) tòa của Phật, tòa Bích-chi Phật, 
tòa A-la-hán, tòa các Tôn sư, vậy A-la-hán, không ngôi trên tắm loại tòa này, 
con cũng không chạm đến chỗ ngôi này. 

Như A-la-hán suốt đời không đeo hương hoa, trang điểm phân sáp; nay con 
cũng sẽ như thế, suốt đời không đeo hương hoa phán sáp tốt đẹp. 
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Nay con tên... lia tám việc này, vâng giữ pháp bát quan trai chăng doa ba 
đường ác. Giữ công đức này không vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và trong 
tám nạn, hăng được hầu thiện tri thức, chăng theo hâu ác tri thức, hăng được 
sanh vào nhà cha mẹ lành, chăng sanh chỗ biên địa không Phật pháp, chăng 
sanh cõi trời Irường Thọ, chăng làm nô tỳ cho người, chăng làm Phạm thiên, 
chăng làm trời Đế-thích, cũng chăng làm Chuyên Luân Thánh Vương, hăng 
sanh ở trước Phật, tự mình thây Phật, tự nghe Pháp, khiến các căn chăng loạn. 
Con chỉ thệ nguyện hướng Tam thừa tu hành mau thành đạo quả. 

Tỳ-kheo nên biết, néu có ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, trì pháp bát quan trai này, 
thiện nam tử, thiện nữ nhân đó sẽ hướng đến ba đường, hoặc sanh trong loài 
người, hoặc sanh lên trời, hoặc nhập Niết-bàn. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Không giết cũng chăng trộm, Chàng dâm, không nói dói, 


Tránh rượu, xa hương hoa, — Người đắm vị, phạm trai (giới). 
Ca múa và hát xướng, Học bỏ như La-hán, 

Nay giữ bát quan trai, Ngày đêm không quên mát. 
Không có khó sanh tử, Không có hẹn xoay vån, 

Chó cùng ân ái nhóm, Cũng chớ oán ghét hội. 
Nguyện diệt năm ёт khó, Các bệnh sanh tử lão, 

Niết-bàn không các hoạn, Мау ta tự quay vè. 


Thé nên các Ty-kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn trì bát quan 
trai xa lìa các khô, được chỗ lành, muốn được hết các lậu, nhập vào thành Niết- 
bàn, nên câu phương tiện thành tựu pháp bát quan trai này. Vi sao thế? Danh vị 
trong loài người chăng đủ là quý, khoái lạc trên trời chàng đáng khen ngợi. Nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn câu phước vô thượng, nên tìm phương tiện 
thành tựu trai pháp này. Nay Ta răn dạy các thây một lân nữa: “Nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bát quan trai, muôn câu sanh lên cõi trời Tứ 
Thiên Vương, cũng đạt được nguyện này, người trì giới sẽ được toại nguyện. 
Ta vì thé mà nói nghĩa này. Địa vị vinh dự của loài người chàng đủ quý, nếu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân giữ bát quan trai, thân hoại mạng chung được sanh 
cõi lành, lên trời, cũng sanh Diệm thiên, Đâu-suất, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa 
Tự Tại thiên, trọn không hư dối. Vì cớ sao? Vì người trì giới này sẽ đạt được 
SỞ nguyện. ` 

Các TIy-kheo, nay Ta lặp lại cho các Һау һау: “Nếu có thiện пат tử, thiện 
nữ nhân trì bát quan trai, sẽ sanh cõi dục thiên, sanh sắc thiên cũng thành tựu 
nguyện của mình. Vì sao thế? Vì người trì giới này sẽ đạt được sở nguyện.” 

Lại nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân trì bát quan trai, muốn được sanh lên 
vô sắc thiên thì cũng có kết quả như nguyện. Tỷ-kheo nên biết, néu thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, trì bát quan trai, muốn sanh trong nhà bỗn dòng họ cũng lại 
được sanh. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân trì bát quan trai muôn làm thiên 
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tử một phuong, hai phương, ba phuong, bốn phương cũng đạt được nguyện. 
Muốn câu làm Chuyên Luân Thánh Vương cũng toại nguyện. Vi sao thế? Vì 
người tri giới nảy sở nguyện sẽ được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn 
câu làm Thanh văn, Duyên giác, Phật thừa ăt thành như nguyện. Nay Ta thành 
Phật do trì giới này. Ngũ giới, thập thiện, không nguyện nào chăng được. 

Các Tỳ-kheo, néu muốn thành đạo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có ba việc hiện ở trước mắt, thời thiện nam tử, thiện nữ nhân được phước 
vô lượng. Thế nào là ba? Nếu tín hiện ở trước, thời thiện nam tử, thiện nữ nhân 
được phước vô lượng. Nếu tài hiện ở trước, thời thiện nam tử, thiện nữ nhân 
được phước vô lượng. Nêu trì Phạm hạnh hiện ở trước, thời thiện nam tử, thiện 
nữ nhân được phước vô lượng. 

Đó là, này Ty-kheo, có ba việc này hiện ở trước sẽ được phước vô lượng. 

Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tín, tài, Phạm khó được, Người thọ, người trì 0101, 
Biết ba việc này rồi, Người trí tùy thời thí. 
Lâu dài được an бп, Chư thiên hăng nâng đỡ, 
Tại đó tự vui thú, Ngũ dục không biết chán. 


Do đó, này các Tỳ-kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân, hãy tìm phương tiện 
thành tựu ba pháp này. Như thê, này các Ту-Кћео, hãy học điêu пау! 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
8. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở thành Câu-thâm trong vườn Cü-su-la. 
Bây giờ, Tỳ-kheo ở Câu-thâm hăng ưa tranh tung, pham các hanh ác, đối 


mặt cãi cọ, hoặc có lúc dùng dao gậy đập nhau. Вау giờ, Thế Tôn sáng sớm đến 
chỗ các Tỳ-kheo ấy. Đến rôi, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Ty-kheo các thây, cân thận chớ gây gó, chớ tranh phải trái với nhau. Này 
các I-kheo, nên cùng hòa hợp, là bạn bè cùng một thây, đồng nhất như nước 
với sữa, sao lại gây gô? 

Khi ấy, Tỳ-kheo ở Câu-thâm bạch Thé Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn chớ lo việc này, chúng con tự lo liệu lẽ này! Lỗi lầm 
như thê, chúng con tự biết tội này. 
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Thế Tôn bảo: 

- Thé nào, các thây, vì vua mà hành đạo, hay vì sợ hãi mà hành đạo, hay vì 
đời sông thiêu thôn mà hành đạo? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Không phải thế, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn Бао: 

— Thé nào các Tỳ-kheo, các thầy há chăng phải muôn xa lìa sanh tử, câu đạo 
vô v1 mà hành đạo sao? Nhưng thân ngũ âm thật chăng thê bảo toàn. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Đúng vậy, Thế Tôn! Như lời Thé Tôn dạy, chúng con là con nhà vọng tộc, 
sở di xuât gia học đạo vì câu đạo vô vi, diệt thân ngũ âm, thê nên học đạo. 

Thé Tôn Бао: 

— Các Ty-kheo không chịu học đạo mà lại tranh đâu đâm, đánh nhau, đối 
mặt gây phải trái, nói ác với nhau. Các thây phải nên thành tựu hạnh này. Cùng 
đông một pháp, một thây dạy, cũng nên hành pháp lục hòa пау, cũng nên hành 
thân, khâu, ý hành này, cũng nên hành việc cúng dường những vị Phạm hạnh. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Đây là việc của chúng con. Thế Tôn chớ lo việc này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-thâm: 

— Thé nào, các người ngu, các thây chăng tin lời của Như Lai sao mà nói 
Như Lai chớ lo việc này? Các thây sẽ tự chịu quả báo tà kiên này. 

Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo ấy lần nữa: 

— Quá khứ lâu xa, trong thành Xá-vệ này có vua tên Trường Thọ thông minh 
trí huệ, không việc gì chăng biết. Nhưng tuy sảnh sói pháp đao kiêm, nhà vua 
lại thiêu báu vật, các kho chăng đây, tài sản giảm thiêu, bôn bộ binh cũng chăng 
nhiêu, quân thân pho tả cũng ít ôi. 

Ngay lúc đó, nước Ba-la-nai có vua tên Phạm-ma-đạt, dũng mãnh cương 
cường, không đâu không hàng phục. Tiên tài bảy báu thảy đêu đây kho, bôn bộ 
binh cũng chăng thiêu, quân thân phò tá đây đủ. 

Bấy giờ, Vua Phạm-ma-đạt liền nghĩ: “Vua Trường Thọ này không có quân 


thân р tá, lại thiếu tài sản, không có trân bảo, thời nay ta nên đến công phat 
nước ау.” 


Vua Phạm-ma-đạt liên dây binh đến chính phạt nước kia. Vua Trường Thọ 
nghe Vua Phạm-ma-đạt đem binh công phạt nước mình liên thiết bày phương 
kế: “Nay ta tuy không có gia tài bảy báu, quân thân phò tá và bốn bộ binh. Vua 
kia tuy có nhiêu binh lính, như ngày nay một mình ta cũng đủ sức tiêu diệt tám 
trăm ngàn người kia, sát hại chúng sanh vô Кё. Nhưng ta chàng thé lây sự vinh 
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quang một đời để tạo tội muôn đời. Nay ta nên ra khỏi thành này, đến ở nước 
khác dé không xảy ra đâu tra 

Bấy giờ, Vua Trường Thọ sốc nói cho quân thần hay, đem đệ nhất phu 
nhân và một người ra khỏi thành Xá-vệ vào trong núi sâu. Quân thân và nhân 
dân trong thành Xá-vệ vì không thây Vua Trường Thọ nên sai sứ đưa tin, đến 
chó Vua Phạm-ma-đạt nói: 

“Cúi mong Đại vương hãy đến nước này! Nay Vua Trường Thọ chắng biết 
ở đâu.” 

Phạm-ma-đạt đến nước Ca-thi cai trị. Vua Trường Thọ có hai phu nhân đều 
có thai, sáp đến ngày sanh. Lúc ấy, phu nhân năm mộng thây mình sanh ở giữa 
đô thị, lúc mặt trời vừa mọc, bốn bộ binh cầm đao dài năm thước đi vòng quanh, 
chỉ sanh một mình, không người hâu hạ. Thây rôi liền giật mình tỉnh giác, đem 
nhân duyên này kê cho Vua Trường Thọ. Vua bảo phu nhân: 

“Nay ta ở trong núi sâu này, do đâu mà sanh được ở giữa đô thị trong thành 
Xá-vệ? Nay phu nhân muôn sanh, hãy như nai sa 

Lúc ấy, phu nhân nói: 

“Nêu tôi không được sanh như thể, lúc ду tôi sẽ chết.” 

Vua Trường Thọ nghe lời này rồi, ngay đêm đó đổi у phục, không đem 
theo ai, đi vào thành Xá-vệ. Vua Trường Thọ có một vị đại thần tên Thiện 
Hoa, rất thân thiết. Vị này có chút việc cân ra khỏi thành và gặp Vua Trường 
Thọ đang vào thành. Đại thần Thiện Hoa nhìn sửng Vua ròi bỏ đi, rơi lệ thở 
than theo đường mà đi. Vua Trường Thọ liền đuôi theo vị đại thân đến một chỗ 
khuất mà bảo: 

“Xin ông cân thận, đừng nói га.” 

Đại thân đáp: 

“Tôi sẽ như lời Đại vương dạy, chăng rõ minh vương có day bảo gì chăng?” 

Vua Trường Thọ nói: 

“Nếu nhớ ân xưa của ta thì ông nên đên đáp.” 

Vị đại thân đáp: 

“Đại vương có ra lệnh, thân sẽ làm xong. ` 

Vua Trường Thọ nói: 

“Đêm qua, phu nhân của ta mộng sanh con giữa đô thị, lại có bốn bộ binh 
vây quanh, sanh một đứa con trai hêt sức đoan chánh. Nếu chăng được sanh 
như mộng, trong bảy ngày phu nhân sẽ chết.” 

Đại thân đáp: 

“Nay thân có thê lo việc này như lời Vua dạy.” 

| Nói lời này xong, mỗi người bỏ đi. Đại thần liền đến chỗ Phạm-ma-đạt, đến 
TÔI nói: 
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“Trong bảy ngày, y tôi muốn xem quân lính, tượng binh, mã binh, xa binh, 
bộ binh của Đại vương, rôt cuộc là bao nhiêu.” 

Bây giờ, Vua Phạm-ma-đạt ra lệnh cho tả hữu: 

“Hãy đốc thúc quân lính như lời Thiện Hoa.” 

Đại thần Thiện Hoa trong vòng bảy ngày, tụ tập quân binh tại giữa đô thị 
Xá-vệ. VỊ phu nhân kia trong bảy ngày đến giữa đô thị. Đại thần Thiện Hoa từ 
xa trông thấy phu nhân đến liên nói: 

“Kính chào Hiên nữ. Nay chính đúng lúc.” 

Lúc phu nhân thây bốn bộ binh rôi, lòng rất hoan hỷ, sai người hầu cận, 
giáng bức màn lớn, lúc mặt trời vừa lên, phu nhân ау liên sanh một bé trai, đoan 
chánh vô song, hiêm có trên đời. Rôi phu nhân ôm đứa bé vê núi. Vua Trường 
Thọ xa thây phu nhân ôm con đên liên nói: 

“Chúc con sống lâu, thọ mạng vô cùng.” 

Phu nhân tâu Vua: 

“Xin Vua đặt tên cho nó” 

Vua liên đặt tên là Trường Sanh. 

Lúc Thái tử Trường Sanh vừa tám tuôi, Vua cha Trường Thọ có chút việc 
vào thành Xá-vệ, bây giò Kiép- ty, người hớt tóc ngày xưa của Vua Trường Thọ, 
thây Vua vào thành, liên đứng ngăm mãi từ đầu đến chân; thấy rồi, liên đến chỗ 
Vua Phạm-ma-đạt mà nói: 

“Đại vương hết sức hơ hỏng, hiện nay Vua Trường Thọ đang ở tại thành này.” 

Vua nôi giân, sai tả hữu lùng bắt Vua Trường Tho. Tả hữu đại thân cùng tên 
Kiép-ty đi lùng bất khắp nơi. Lúc ау, К1ёр-їў xa trông thây Vua Trường Thọ 
bën chỉ và nói với các đại thân: 

“Đây là Vua Trường Tho.” 

Rồi tiễn tới bắt ông dẫn đến chỗ Vua Phạm-ma-đạt, tâu: 

“Đại vương, Vua Trường Thọ là người này.” 

Nhân dân trong nước đêu nghe biết Vua Trường Tho đã bi bắt. Phu nhân 
cũng nghe Vua Trường Thọ bị Phạm-ma-đạt bắt được, liên nghĩ: “Nay ta còn 
sông làm рї, thà cùng chết một lân với Đại vương.” Phu nhân liền dẫn Thái tử 
vào thành Xá-vệ. Phu nhân bảo Thái tử: 

“Nay con nên tìm chỗ sóng.” 

Thái tử Trường Sanh nghe xong im lặng không đáp. Phu nhân đi thắng đến 
chỗ Vua Phạm-ma-đạt. Vua xa trông thấy vui mừng hớn hở không kèm được, 
liên sai đại thần đem phu nhân này và Vua Trường Thọ đến ngã tư đường chặt 
làm bốn khúc. Các đại thần vâng lệnh vua, đem Vua Trường Thọ và phu nhân 
trói ngược lại, dẫn vòng quanh thành Xá-vệ cho muôn dân xem. Bấy giờ, nhân 
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dân ai cũng đau lòng. Thái tử Trường Sanh ở trong đám đông thây cha mẹ 
bị đem дёп chợ giêt, nhan sắc không biên đôi. Vua Trường Thọ quay lại bảo 
Trường Sanh: 
“Con chớ thấy hay, cũng chớ thấy đở.” 
Rôi nói bài kệ: 
“Oán oán chăng dừng nghi, Từ xưa có pháp này, 
Không oán hay thăng oán, Pháp này trọn bât hủ.” 

Bấy giờ, các quan bảo nhau: 

“Vua Trường Thọ hết sức ngu hoặc, Thái tử Trường Sanh là người nào mà 
ông ta lại ở trước chúng ta nói kệ này.” 

Vua Trường Thọ bảo các quan: 

“Ta chăng ngu hoặc, chỉ có người trí trong đây rõ được lời ta. Chư Hiên nên 
biết, dùng sức một người như ta đủ đê làm tan hoại tám trăm vạn người này. 
Nhưng ta lại nghĩ răng: “Chúng sanh này, người chêt khó đên. Chăng thê vì một 
thân ta mà chịu tội nhiêu đời. ` 

Oán oán chăng dừng nghỉ, Từ xưa có pháp này, 
Không oán hay thăng оап, Pháp này trọn bát hú.” 

Rôi các quan ây đem Vua Trường Thọ và phu nhân đến ngã tư đường chặt 
làm bón phân, rôi bỏ vë nhà. 

Thái tử Trường Sanh đến chiêu thu thập cây со hỏa táng cha mẹ, rôi đi. Вау 
о1о, Vua Phạm-ma-đạt ở trên lâu cao, xa thây có đứa nhỏ thiêu Vua Trường Thọ 
và phu nhân, liên ra lệnh cho tả hữu: 

“Đây hăn là thân thuộc của Vua Trường Thọ, các ông mau bắt đến đây.” 

__ Các thân dân liên đến chỗ đó, chưa kịp đến thì đứa bé đã chạy mát rôi. Khi 
ау, Thái tử Trường Sanh liên nghĩ: “Vua Phạm-ma-đạt này ріёї cha mẹ ta, lại ó 
trong nước của ta, nay ta sẽ báo oán cho cha те.” Thái tử Trường Sanh liên đên 
chó thây dạy đàn mà nói răng: 

“Nay tôi muôn học đàn.” 

Thây dạy đàn hỏi: 

“Nay con họ gì? Cha mẹ ở đâu?” 

Đứa bẻ đáp: 

“Tôi không có cha mẹ. Tôi vốn ở trong thành Xá-vệ này, cha mẹ mát sớm.” 

Thây dạy đàn nói: 

“Con muôn học thì học.” 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Thái tử Trường Sanh học dàn những ca khúc. 
Thái tử Trường Sanh vón thông minh, nên chưa qua mây ngày đã có thê dàn các 
ca khúc, không bài nào chăng biết. 
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Bây giờ, Thái tử lrường Sanh ôm đàn đến chỗ Vua Phạm- ma-đạt, lúc không 
người vào trong chuông Vol, ngồi đàn và hát một mình. Lúc ây, Vua Pham-ma- 
đạt ở trên lầu cao, nghe tiếng đàn ca, liên hỏi tả hữu: 


“Người nào ở trong chuông voi, đàn ca chơi một mình vậy?” 

Quân thần đáp: 

“Trong thành Ха-уё này có một đứa bé đàn hát chơi một minh.” 

Vua bảo người hâu: 

“Ông nên ra lệnh cho đứa bé này đến đây chơi, ta muôn gặp nó.” 

Người hầu gọi đứa bé đến chỗ vua. Vua Phạm-ma-đạt hỏi đứa bé: 

“Đêm qua, cháu đàn trong chuông voi phải không?” 

“Đúng vậy, Đại vương.” 

Phạm-ma-đạt nói: 

“Nay ngươi hãy ở bên ta, đánh đàn ca múa, ta sẽ cung cấp áo quân, thức ăn.” 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Thái tử Trường Sanh ở trước Phạm-ma-đạt đánh 
đàn, ca múa hêt sức tuyệt vời. Vua Phạm-ma-đạt nghe tiêng đàn này trong lòng 
hoan hy bèn bảo Thái tử Trường Sanh: 

“Người hãy giữ kho châu báu cho ta.” 

Thái tử Trường Sanh nhận lời vua sai, chưa hê thất thô, thường tùy ý vua, 
Cười trước nói sau, thường nhường ý vua. Bây giờ, Vua Phạm-ma-đạt lại ra lệnh: 

“Lành thay, lành thay! Nay ngươi là người rất thông minh, nay ta cho ngươi 
vào nội cung. Ngươi hãy biệt vậy.” 

Thái tử Trường Sanh ở trong nội cung lây tiếng đàn dạy các kỹ nữ, cũng lại 
day cưỡi vol, ngựa, kỹ thuật, đêu biết tât cả. 

| Báy gió, Pham-ma-dat muốn xuất du dạo vườn rừng và cùng nhau vui chơi, 
liên sai Trường Sanh hôi thúc soạn sửa xe vũ bảo. Thái tử Trường Sanh vâng 
lệnh vua lo xe vũ bảo, bành voi, vàng bạc, yên cương, rôi trở lại tâu vua: 

“Хе đã sửa soạn xong, xin Vua biết đã đến giờ.” 

‚ Vua Phạm-ma-đạt đi xe vũ bảo, sai Trường Sanh đánh xe, cùng dẫn theo 
bôn bộ binh. Thái tử Trường Sanh đánh xe dân đường, thường tách xa đám 
đông. Vua Phạm-ma-đạt hỏi Thái tử Trường Sanh: 

“Bây giờ quân lính đâu rồi?” 

Trường Sanh đáp: 

“Thân cũng chăng biết quân lính ở đâu?” 

Vua bảo: 

“Hãy dừng lại một chút, thân ta mỏi mệt quá chừng, muốn dừng nghỉ 
một chút!” 
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Thái tử Trường Sanh liên ngừng xe dé vua nghỉ ngơi, đợi quân lính đến. 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Vua Phạm-ma-đạt kê đầu trên đầu gối của Thái 
tử Trường Sanh mà ngủ vùi. Thái tử Trường Sanh thây vua ngủ liên nghĩ: “Vị 
vua này là đại oán cừu của ta, đã giết cha mẹ ta, còn ở trên đất nước ta, nay ta 
không báo oán thì lúc nào mới báo, bây giờ ta phải giết hăn.” Thái tử Trường 
Sanh tay phải rút kiếm, tay trái tóm tóc vua, nhưng lại nghĩ: “Cha ta sắp chết 
đã bảo ta răng: “Trường Sanh nên biết! Chó thấy hay, cũng chớ thấy dở.” Cha 
ta còn nói thêm bài kệ: 

“Oán oán chăng dừng nghỉ, Tù xưa có pháp này, 
Không oán hay thăng oán, Pháp này trọn bát hú.” 

Мау ta phải bỏ oán này.” Rôi Thái tử tra kiếm vào vỏ. Như thé hai ba phen, 
sau Thái tử lại nghĩ: “Vua này thật là đại оап cừu của ta, đã giết cha mẹ ta, còn 
ở trên đất nước ta, nay ta không báo oán thì ngày nào mới báo? Nay ta chính 
phải chấm dứt mạng của ông ta mới gọi là báo oán.” Lúc ấy, Thái tử lại nhớ: 
“Trường Sanh con, chớ thây hay, cũng chớ cho là dở.” Vua cha có lời dạy: 

“Oán oán chăng dừng nghị, Tù xưa có pháp này, 
Không oán hay thăng oán, Pháp này trọn bát hủ. 

Nay ta nên bỏ oán này.” Rồi Thái tử lại tra kiếm vào vỏ. Вау giờ, Vua 
Phạm-ma-đạt mộng thây con Vua Trường Thọ là Thái tử Trường Sanh muôn 
giết mình, khiếp sợ giật mình tỉnh giác. Thái tử Trường Sanh nói: 

“Đại vương! Cớ sao kinh sợ vùng dậy đến thế?” 

Phạm-ma-đạt nói: 

“Vừa rồi ta ngủ mê, mộng thây Thái tử Trường Sanh, con Vua Trường Thọ 
rút kiếm muôn giết ta. Vì thế nên ta kinh sợ.” 

Thái tử Irường Sanh liên nghĩ: “Nay vua này đã biết ta là Thái tử Trường 
Sanh.” Rôi rút kiếm ra, tay trái nám tóc vua mà nói: 

“Nay chính ta là Thái tử Trường Sanh, con Vua Trường Thọ. Ông là kẻ thù 
của ta, đã giết cha mẹ ta và còn ở trên đât nước ta, nay ta không báo oán, còn 
đợi ngày nào nữa?” 

Vua Phạm-ma-đạt liên hướng về Trường Sanh nói: 

“Nay mạng ta ở trong tay ông, mong rủ lòng tha ta toàn mang.” 

Trường Sanh đáp: 

“Та có thể để Vua sống, nhưng Vua chăng để ta toàn mạng.” 

Vua đáp Trường Sanh: 

“Cúi mong rủ lòng giúp đỡ, ta trọn chăng giết ông!” 

Bấy giờ, Thái tử Trường Sanh cùng vua đồng thê sẽ cùng tha mạng cho 
nhau, không hại nhau nữa. 
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Ty-kheo nên biết, lúc ây Thái tử Trường Sanh tha mang vua. Vua Pham-ma- 
đạt bảo Thái tử Trường Sanh: 

“Xin Thái tử hãy cùng ta sửa soạn xe kiệu dé trở về nước.” 

Thái tử liền sửa soạn xe, hai người cùng cưỡi xe di thăng về Xá-vệ. Vua 
Phạm-ma-đạt liên tụ tập quần thần và nói: 

“Nếu các khanh gặp con Vua Trường Thọ, muốn bắt hàn làm gì?” 

Trong đó, hoặc có đại thần nói: 

“Sẽ chặt tay chân hăn.” 

Hoặc có người nói: 

“Së phân thây һап làm ba đoạn.” 

Hoặc có người nói: 

“Së giết hắn.” 

Thái tử Trường Sanh ngồi bên cạnh vua, nghiêm chỉnh, chính ý suy nghĩ 
những lời này. Vua Phạm-ma-đạt liên tự mình câm tay Thái tử Trường Sanh, 
bảo mọi người: 

“Đây là Thái tử Trường Sanh, con Vua Trường Thọ chính là người này, các 
khanh không được nói những lời như thê. Vì sao? Thái tử Trường Sanh đã tha 
mạng cho ta, ta cũng tha mạng cho người пау.” 

Các quân thần nghe xong, khen là việc chưa từng có. Vi Vương thái tử này 
thật là đặc biệt. Có thê đôi với oán cừu mà chăng báo oán. Vua Phạm-ma-đạt 
hỏi Trường Sanh: 

“Ông đáng lẽ giết ta, do đâu lại tha chăng giết? Có duyên cớ nào? Nay xin 
được cho nghe.” 

Trường Sanh đáp: 

“Đại vương khéo nghe: Phụ vương tôi lúc sắp chết, bảo tôi rằng: “Nay con 
cũng chớ thấy hay, cũng chớ thấy dó”, rôi lại nói: 

“Oán oán chăng dừng Tà Từ xưa có pháp này, 
Không oán hay thăng oán, Pháp này trọn bât hủ. ` 

Bấy giờ, quân thân nghe lời Phụ vương tôi nói đêu bảo nhau rằng: “Người 

này điên khùng mới có nhiêu lời! Trường Sanh trọn là ai?’ Vua Trường Thọ 


đáp: “Сас khanh nên biết, người có trí trong Tay sẽ rõ điêu này.’ Tôi nhớ lại lời 
này của Phụ vương nên tha Vua toàn mạng.” 


Vua Phạm-ma-đạt nghe xong, rât lạ lùng, khen: 
“Chưa từng có, ông hay giữ lời dạy dỗ của người cha đã mát, không bỏ.” 
Vua Phạm-ma-đạt bảo Thái tử: 


“Nay ông giải nghĩa mà tôi vẫn chưa hiểu, hãy nói nghĩa này cho tôi hết 
thắc mắc.” 
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Thái tử Trường Sanh đáp: 

“Đại vương hãy khéo nghe, tôi sẽ nói. Vua Phạm-ma-đạt giết Vua Trường 
Thọ. Nếu lại có quân thân hết sức thân tín của Vua Trường Thọ cũng bắt Vua giết 
đi, thì lại có quân thần phò tá Vua Phạm-ma-đạt sẽ bắt quần thần của Vua Trường 
Thọ mà giết. Đó là oán oán trọn không có dứt tuyệt. Muôn cho oán bị cắt đứt chỉ 
có người không báo oán. Nay tôi xét nghĩa này xong, thé nên không hại Vua.” 

Vua Phạm-ma-đạt nghe lời này xong, rất vui mừng hớn hở không kềm 
được. Vi Vương thái tử này rất là thông minh, mới có thể giảng rộng nghĩa này. 
Vua Phạm-ma-đạt liền hướng Thái tử hồi lỗi: 

“Tôi tội lỗi về việc đã bắt Vua Trường Thọ giết đi.” 

Rôi Vua cởi mão đưa cho Trường Sanh đội vào, lại gå con gái mình Và giao 
lại nước Xá-vệ và dân chúng cho Trường Sanh thông lãnh. Vua trở về cai trị 
Ba-la-nạ1. 


1 kHCO nên biết, ngày xưa các vua có pháp thường này; tuy có pháp “tranh 
nước” này, họ vẫn còn kham nhẫn nhau mà chăng làm tón hại lẫn nhau. Huống 
øì, Ту-Кһео các thầy, do lòng tin kiên cô xuất gia học đạo, bỏ tâm tham dục, 
sân hận, 51 mê mà nay lại đua tranh không hòa thuận nhau, mỗi người chăng 
nhịn nhau, không hôi cãi. Này các 1-kheo, hãy lây nhân duyên này để biết đầu 
tranh chăng phải điều nên làm, lại đồng thầy bạn, đồng nhất như nước với sữa, 
chớ cãi cọ nhau. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Không đấu, không có tranh, Тат tù thương tất cả, 
Không hoạn với tât cả, Chư Phật đều ngợi khen. 

Thé nên, các Tỳ-kheo, phải tu hành nhẫn nhục. Như thế, này các Ту-Кһео, 

hãy học điều này! 


Các Tỳ-kheo ở Câu-thâm bạch Thế Tôn: 


— Cúi mong Thê Tôn, chớ lo việc này! Chúng con tự sẽ làm phân minh pháp 
này. Tuy Thê Tôn nói thế, nhưng việc này không đúng. 


Khi ду, Thế Tôn liên bỏ đi đến nước Bạt-kỳ. Вау giờ, trong nước Bạt-ky có 
ba vị vọng tộc là A-na-luật, Nan- đề và Kim-tỳ-la. Những vị ду cùng hạn định: 
Nếu có người ra đi khất thực, người ở lại sau phải quét dọn cho sạch, việc việc 
không thiêu sót. Người khất thực về chia thức ăn cho, đủ thì tốt, không đủ thì 
tùy ý. Người có dư thi dé trong binh rồi bỏ đi. Nếu người khât thực sau cùng 
về, đủ thì tốt, không đủ thì lây trong bình ra ăn, tự dé vào Dát, ròi xách binh 
nước, lại đặt một nơi. Một ngày nên quét don phòng nhà, rôi ở chỗ vắng уе, 
chánh thân, chánh ý, buộc niệm ở trước, tu duy Diệu pháp. Сас vi ây không nói 
chuyện với nhau, mỗi người đều tịch lặng. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật tư duy về tưởng dục bất tịnh, niệm được an vui 
mà trụ Sơ thiên. Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-tỳ-la biết tâm niệm Tôn giả 
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A-na-luật cũng lại tư duy tưởng dục bất tịnh, niệm được an vui mà trụ Sơ thiên. 
Nếu Tôn giả A-na-luật tư duy Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiền, bây giờ Tôn giả 
Nan-đề, Tôn giả Kim-tỳ-la cũng lại tư duy Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Nêu 
Tôn giả A-na-luật lại tư duy Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xú, Hữu tưởng vô 
tưởng xứ, thì Tôn giả Nan-đề cũng tư duy Không xứ, Thức xứ, Bát dụng xứ, Hữu 
tưởng vô tưởng xứ. Nếu Tôn giả A-na-luật lại tư duy Diệt tận định, thì Tôn giả 
Nan-đề cũng tư duy Diệt tận định. Như thé các pháp, chư Hiên tư duy pháp này. 

Bấy giờ, Thế Tôn đến nước Sư Tử. Khi ấy, người giữ vườn từ xa trông tháy 
Thế Tôn đến, liên nói: 

— Sa-môn, chớ có vào vườn. Vì sao thế? Vì trong vườn này có ba vị vọng 
tộc tên A-na-luật, Nan-đè, Kim-tỳ-la, nên cân thận chớ làm phiên rôn họ. 

Khi ấy, Tôn giả A-na-luật dùng thiên nhãn thanh tịnh và thiên nhĩ thông, 
nghe người giữ vườn nói với Thế Tôn như thé, không cho Thế Tôn vào vườn. 
Tôn giả A-na-luật liên ra bảo người giữ cửa: 

— Chó ngăn, nay Thé Tôn muốn đến đây thăm nom. 

Tôn giả A-na-luật liền vào báo Tôn giả Kim-tỳ-la: 

- Đên mau, Thế Tôn đang ở ngoài cửa. 

Ba Tôn giả liền xuất định, đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy ròi đứng một bên. Mỗi 
người tự thưa: 

— Kính chào đức Thê Tôn. 

Tôn giả A-na-luật đỡ bình bát của Thế Tôn, Tôn giả Nan-đề trải tòa ngôi, 
Tôn giả Kim-tỳ-la lây nước cho Thế Tôn rửa chân. 

Bây 010, Thê Tôn bảo A-na-luật: 

— Ва thây ở đây hòa hợp với nhau, không có nghĩ khác? Khất thực có vừa 
ý không? 

Tôn giả A-na-luật thưa: 

— Đúng vậy Thê Tôn, khất thực không mệt gì. Vì sao thế? Vì nếu lúc con 
tư duy Sơ thiên, thì Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tỳ-la cũng tư duy Sơ thiền. 
Nếu con tư duy Nhị thiên, Tam thiền, Tứ thiên, Không xứ, Thức xứ, Bất dụng 
xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ, Diệt tận tam-muội, thì khi ду Tôn giả Nan-đê, Tôn 
giả Kim-tỳ-la cũng tư duy Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiên, Không xứ, Thức xứ, 
Bát dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ, Diệt tận định. Như vậy Thế Tôn, chúng 
con tư duy pháp này. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, A-na-luật! Lúc ây, các thây có được pháp thượng 
nhân chăng? 

Tôn giả A-na-luật thưa: 

— Thưa vâng, ТЬё Tôn, chúng con lại được pháp thượng nhân nữa. 
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Thé Tón bào: 

— Cái gi là pháp thượng nhân? 

Tôn giả A-na-luật thưa: 

— Có Diệu pháp này vượt trên pháp thượng nhân. Nếu như chúng con lại 
đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, cũng 
thé, bốn phía, trên dưới cũng vậy, mỗi mỗi trong tât cả đều lấy tâm từ bủa dày 
trong đó, vô số, vô hạn không thé tính ké mà tự du hí. Lại đem tâm bi, tâm hy, 
tâm xả (hộ) bủa đây khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương 
cũng như thế, bón phía trên đưới cũng vậy mà tự du hí. Đó là, bạch Thế Tôn, 
chúng con lại được pháp thượng nhân này. 

Bây giờ, Nan-đề, Tôn giả Kim-tỳ-la bảo Tôn giả A-na-luật: 

— Có hôm nào chúng tôi đến Tôn giả hỏi nghĩa này đâu mà nay ở trước Thế 
Tôn, Tôn giả tự nói ra vậy? 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Các thầy chưa từng đến tôi dé hỏi nghĩa này, nhưng chư thiên đến chỗ tôi 
nói, cho nên tôi ở trước Thé Tôn nói như vậy. Và lâu nay, tôi biết tâm ý chư Hiền, 
chư Hiền đã đắc tam-muội này ròi, nên trước Thé Tôn, tôi mới nói lời này. 

Lúc đang nói pháp này thì Đại tướng Trường Thọ đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy 
rôi ngôi một bên. Đại tướng Trường Thọ bạch Thé Tôn: 

— Hôm nay, Thế Tôn thuyết pháp cho những vị này sao? 

Thế Tôn đem việc nảy Кё cho Đại tướng Trường Thọ nghe. Đại tướng 
bạch Phật: 

— Đại quốc Bạt-kỳ chóng được lợi lớn: Có ba vi vọng tộc này du hóa, đó là 
A-na-luật, Nan-đề và Kim-ty-la. 

Thé Tón bào: 

— Dúng thé, Dai tướng, như lời ông nói. Đại quốc Bạt Ку chóng được lợi 
lành, không kê nước Bạt-kỳ mà nước Ma-kiệt cũng chóng được lợi lành vì có 
ba vị vọng tộc này, nêu nhân dân trong nước Ma-kiệt nhớ đến ba у1 vọng tộc 
này liền được an бп lâu dài. Đại tướng nên biết, nêu huyện, áp, thành quách nào 
có ba vị vọng tộc này, nhân dân trong thành quách ây sẽ được an ôn lâu dài. 
Nhà nào sanh ra ba vị vọng tộc này cũng được lợi lớn vi đã sanh ra những bậc 
Thượng tôn này. Năm dòng họ thân tộc cha mẹ kia nếu nhớ đến ba vị vọng tộc 
này cũng được lợi lớn. Nếu trời, rồng, quỷ, thân nhớ ba vị vọng tộc này cũng 
được lợi lớn. Nếu có người khen ngợi bậc A-la-hán thời cũng nên khen ngợi ba 
vị này. Nếu có người khen ngợi bậc không tham dục, không ngu si, không sân 
giận thời cũng nên khen ngợi ba vi này. Như Та ở trong ba a-tăng-kỳ kiếp, hành 
cần khó thành đạo vô thượng, khiến ba vị này thành tựu pháp nghĩa này. Thế 
nên Đại tướng, hãy học điều này! 
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Báy giờ, Đại tướng nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn ông Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba kiết sử trói buộc khiến chúng sanh không thê từ bờ này đến bờ kia 
được. Thế nào là ba? Đó là thân tà (kiến), nghi, giới đạo. 

Thế nào gọi là thân tà? Nghĩa là châp thân có ngã, sanh tưởng ngô ngã, có 
tưởng chúng sanh, có mạng, có thọ, có người, có sĩ phu, có duyên, có dính mắc. 
Đó gọi là kiết (trói buộc) của thân tà. 

Thế nào gọi là nghi kiết? Nghĩa là nghi có ngã không? Không ngã chăng? 
Có sanh chăng? Vô sanh chăng? Có ngã, nhân, thọ mạng chăng? Không ngã, 
nhân, thọ mạng chăng? Có cha mẹ chăng? Không cha mẹ chăng? Có đời này, 
đời sau chăng? Không đời này, đời sau chăng? Có Sa-môn, Bà-la-môn chăng? 
Không Sa-môn, Bà-la-môn chăng? Đời có A-la-hán chăng? Đời không A-la- 
hán chăng? Có người chứng đắc chăng? Không chứng đắc chăng? Đó gọi là 
nghỉ kiết. 

Thê nào gọi là gIỚI đạo kiết? Nghĩa là giới câm thủ. Ta sẽ do giới này được 
sanh vào nhà danh tiếng, sanh nhà trưởng giả, sanh nhà Bả-la-môn, hoặc sanh 
lên trời hay trong chư thần. Đó gọi là giới đạo kiết. 

Như thê, này Ту-Кһео, có ba kiết này trói buộc chúng sanh, khiến không ` thé 
từ bờ bên này đến được bờ bên kia. Như hai соп trâu chung một ách trọn chăng 
thê rời nhau. Chúng sanh này cũng lại như thế, bị ba kiết trói không thé từ bờ 
bên này đến bờ kia. 

Thé nào là bờ này? Thé nào là bờ kia? Bờ bên này tức là thân tà vậy. Bờ bên 
kia là thân tà diệt. Đó là, này Ty-kheo, ba kiết trói buộc chúng sanh không thê 
từ bờ này đến bờ kia. Thế nên, các Tỷ-kheo, nên tìm phương tiện diệt ba kiết 
này. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba tam-muội này. Thế nào là ba? Đó là Không tam-muội, Vô nguyện 
tam-muội, Vô tưởng tam-muội. 

Thể nào gọi là Không tam-muội? Không là quán tất cả các pháp đều tất sẽ 
rỗng không. Đó là Không tam-muội. 
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Thế nào gọi là Vô tưởng tam-muội? Vô tưởng là đối với tất cả các pháp đều 
không tưởng niệm cũng không đáng thấy. Đó gọi là Vô tưởng tam-muội. 

Thế nào gọi là Vô nguyện tam-muội? Vô nguyện là đối với tất cả các pháp 
cũng không mong câu. Đó gọi là Vô nguyện tam-muội. 

Như thế, này Tỳ-kheo, nêu không được ba tam-muội này thì ở mãi trong 
sanh tử, không thể tự giác ngộ. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên tìm phương tiện 
được ba tam-muội này. Như vậy, này các Ty-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Tràng, Ty-sa, Pháp vương, Cù-mặc, thân túc hóa, 
Trai giới, hiện tại tiền, Trường Thọ, kiết, tam-muội. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu hành pháp bón đế. Thế nào là bốn? Khổ đề, nghĩa chàng thẻ tận, 
nghĩa chăng thể cùng, thuyết pháp vô tận. Khổ tập đế, nghĩa chàng thể tận, 
nghĩa chăng thé cùng, thuyết pháp vô tận. Khô diệt đế, nghĩa chàng thé tận, 
nghĩa chăng thê cùng, thuyết pháp vô tận. Khổ xuất yếu dé, nghĩa chăng thẻ tận, 
nghĩa chăng thể cùng, thuyết pháp vô tận. 

Thế nào gọi là khổ đế? Khô đề là sanh khô, già khó, bệnh khó, chết khó, lo 
buôn khô não, oán ghét gặp gỡ khó, yêu thương ly biệt khó, chỗ muốn không 
được khó, nói tóm là ngũ thanh âm khó. Đó gọi là khô đề. 

Thé nào gọi là khó tập đế? Tập dé là ái và dục tương ưng, tâm thường nhiễm 
trước. Đó gọi là khó tập đề. 

Thé nào gọi là khổ diệt đế? Diệt dé là dục ái diệt hắn không còn, và không 
tạo lại nữa. Đó là khó diệt đẻ. 

Thể nào gọi là khô xuất yêu йё? Khô xuất yêu dé là tám đạo phâm của Hiền 
thánh. Nghĩa là chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Đó là khó xuất yếu đề. 


Như thế, các Tỳ-kheo, đối tứ dé này, thật có, chăng hư dôi, là lời của Thế 
Tôn nên gọi là đê. Trong các chúng sanh hai chân, ba chân, bốn chân, ở cõi dục, 
cõi sắc, cõi vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, Như Lai là tôi thượng, đã thành tựu tu 
để пау, nên gọi là tứ để. Như vậy, này các 1-kheo, có tứ dé này mà không hay 
biết thì ở mãi trong năm đường sanh tử luân hôi. Nay Ta đã được tứ để này, từ 
bờ này đến bờ kia, thành tựu nghĩa này, cắt đứt cội øôc sanh tử, chăng thọ thân 
sau nữa, như thật mà biết. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Nay có pháp tứ đề, Như thật mà chăng biết, 
Luân chuyên trong sanh tử, Trọn chăng được giải thoát. 
Ta nay có tứ đê Đã giác, đã hiệu rõ, 


Đã đoạn góc sanh tử, Cũng lại chăng thọ hữu. 
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Nếu có bốn bộ chúng, chăng được tứ dé này, chàng hay, chăng biết, liên đọa 
năm đường. Thế nên các Tỳ-kheo, hãy dùng phương tiện thành tựu tứ dé này. 
Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Có bón pháp này lợi ích rất nhiều cho người. Thé nào là bón? Pháp thứ 
nhât nên thân cận thiện tri thức. Thứ hai nên nghe pháp. Thứ ba nên biệt pháp. 
Thứ tư nên rõ sáng pháp và pháp tướng. 

Đó là, này các Tỳ-kheo, có bốn pháp này lợi ích rất nhiêu cho người. Thế 


nên, các Tỳ-kheo, nên tìm phương tiện thành tựu bón pháp này. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan: 

— Lúc Như Lai xuất hiện ở đời, có bón pháp chưa từng có xuất hiện ở đời. 
Thế nào là bón? Chúng sanh ở đây có nhiều dính mắc, néu lúc Ta thuyết pháp 
không nhiễm trước, họ cũng lại vâng nhận, nhớ tu hành, tâm không xa lìa. Lúc 
Như Lai xuất hiện ở đời, có bỗn pháp chưa từng có xuất hiện ở đời. Dó là pháp 
đâu tiên chưa từng có xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hăng luân chuyên chàng dừng trong năm 
đường. Chính ngay lúc Ta muôn thuyết pháp, họ cũng lại vâng nhận, tâm không 
ха lia. Lúc Như Lai xuất hiện ở đời, pháp thứ hai chưa từng có xuất hiện ở đời. 

Lại nữa, này A-nan, chúng sanh này hăng ôm lòng kiêu mạn không rời tâm. 
Nếu Ta khiến thuyết pháp cho họ, cũng lại vâng nhận, tâm không xa lìa. Này 
A-nan, chúng sanh này hăng ôm kiêu mạn không bỏ khoảnh khắc. Nếu lại lúc 
thuyết pháp cũng lại vâng nhận, thời đó là pháp chưa từng có thứ ba xuất hiện 
ở đời. 

Lại nữa, này A-nan, chúng sanh này bị vô minh che đậy. Nếu lại lúc Ta 
thuyết pháp minh, họ cũng lại vâng nhận chớ không quên mất. Nếu lại, này 
A-nan, lúc thuyết pháp hữu minh, vô minh này, tâm ý họ nhu hòa, hăng thích 


tu hành. Đó là, A-nan, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, pháp thứ tư chưa từng có 
xuất hiện ở đời. 
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Nếu có Như Lai hiện tại, liền có bốn pháp này xuất hiện ở đời. Thế nën 
А-пап, nên phát tâm hoan hy đối với Như Lai. Như thế, A-nan, hãy học điêu này! 


Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
4. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn báo сас Ty-kheo: 
— Nay Ta së thuyét vë gánh, cüng së thuyết về người mang gánh, cũng sẽ 


thuyết nhân duyên gánh, cũng sẽ thuyết về buông gánh. Tỳ-kheo các thầy hãy 
lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ, nay Ta sẽ thuyết. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Thưa vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

— Thế nào gọi là gánh? Nghĩa là năm âm. Thé nào là năm? Nghĩa là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức âm. Đó gọi là gánh. 

Thế nào gọi là người mang gánh? Người mang gánh là thân người, tên gì, 
họ gì, sanh như thé, ăn thức ăn như thế, chịu khổ vui, thọ mạng dài ngắn như 
thê. Đó gọi là người mang gánh. 

Thế nào gọi là nhân duyên gánh? Nhân duyên gánh là nhân duyên ái trước, 
cùng chung với dục, tâm không xa ha. Đó gọi là nhân duyên gánh. 

Thê nào gọi là buông gánh? Nghĩa là hay khiến cho ái kia dứt hắn trọn vẹn, 
đã trừ, đã mửa ra. Đó gọi là buông gánh. 

Như thể, Ту-Кһео, nay Та dà thuyét gánh, dà thuyét vë nhàn duyën gánh, dà 
thuyết vë người mang gánh, đã thuyết vë buông gánh. Chỗ đáng làm của chư 
Như Lai, nay Ta đã làm xong. Hãy ở dưới góc cây, chỗ vắng vẻ, ngôi ngoài trời, 
thường nhớ tọa thiên, chớ có buông lung. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Nên nhớ bỏ gánh nặng, Lại chớ tạo gánh mới, 
Gánh là bệnh thê gian Bỏ gánh vui đệ nhất. 
Cũng nên trừ ái kiết Và bỏ hạnh phi pháp, 
Trọn nên xa lìa đây, Lại chăng thọ thân nữa. 


Thé nên, các Тў-Кһео, hãy tạo phương tiện xa Па gánh nặng. Như thé, này 
các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
kk 
5. Tôi nghe nhu уйу: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 
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Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn thứ sanh. Thế nào là bốn? Đó là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, 
hóa sanh. 

Thế nào gọi là noãn sanh? Nghĩa là loài sanh băng trứng như những con 
thuộc loài gà, chim, qua, bò câu, không tước, rắn, cá, kiến, v.v... đều là noãn 
sanh. Đó gọi là noãn sanh. 

Thê nào øọi là thai sanh? Nghĩa là người và súc sanh, đến loài vật hai chân. 
Đó gọi là thai sanh. 

Thế nào gọi là {һар sanh (nhân duyên sanh)? Nghĩa là trùng trong thịt thúi, 
trùng trong câu tiêu, trùng trong thây chết. Đó gọi là thấp sanh (nhân duyên sanh). 


Thế nào gọi là hóa sanh? Nghĩa là chư thiên, đại địa ngục, ngạ quỷ, hoặc 
người, hoặc súc sanh. Đó gọi là hóa sanh. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có bón thứ sanh này. Các Ту-Кһео (muón) xa lia bón 
thứ sanh này, hãy tìm phương tiện thành tựu pháp tứ đế. Như thé, này các Ty- 
kheo, hãy học điêu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiên-liên ở thành La-duyệt, 
trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giò, Tôn giá Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé gian có bốn hạng người này. Những gi là bốn? Người cùng với kết 
theo nhau, bên trong có kết mà chăng biết. Người cùng với kết theo nhau, 
nhưng trong có kết, như thật mà biết. Người không cùng với kết theo nhau, 
nhưng trong không kết, như thật mà chăng biết. Người không cùng với kết theo 
nhau, nhưng trong không kết, như thật mà biết. 

Chư Hiên nên biết, người thứ nhất cùng kết theo nhau, nhưng trong có kết 
mà chăng biết; trong hai người có kết này, người này rất là hạ tiện. Người thứ 
hai cùng kết theo nhau, trong có kết, như thật mà biết, người này hết sức hay 
khéo. Người thứ ba kia không cùng kết theo nhau, trong không có kết, như thực 
chăng biết; trong hai người không có kết, người này rất là hạ tiện. Người thứ 


tư kia, chắng cùng kết theo nhau, trong không có kết, như thật mà biết; trong 
người không có kết, người này thật là đệ nhất. 


Chư Hiên nên biết, thế gian có bốn hạng người này. 
Bây giờ, Tôn giá Mục-kiền-liên hỏi Tôn giả Xá-lợi-phắt: 
— Có ly do gì, người có kết theo nhau mà một người thì hạ tiện, còn một 


người thì tôi diệu? Lại có nhân duyên gì, hai người không có kết theo nhau này, 
lại một người hạ tiện, còn một người tôi diệu? 
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Tôn già Xá-lợi-phất đáp: 

- Người kia cùng kết theo nhau, trong có kết như thật chăng biết. Người 
đó nghĩ: “Ta hãy tưởng tinh.” Người đó liên tư duy tưởng tịnh. Lúc đang tưởng 
tịnh liên khởi tâm dục, đã khởi tâm dục thời sẽ có tham dục, sân giận, ngu si mà 
chết. Lúc đó, họ chăng tim phương tiện diệt tâm duc này, liền có tâm sân giận, 
ngu si mà chết. Mục-kiên-liên nên biết, ví như có người đến chợ mua được 
bình đồng, bụi bặm саи Бап rất là do dáy. Người đó chăng tùy thời lau chùi, 
chăng tùy thời rửa sạch, bởi thế bình đồng kia cảng thêm cáu bợn rất là bán 
thiu. Người thứ nhất này cũng lại như thể, họ cùng với câu theo sau, trong có 
kết như thực chẳng biết. Người ây liền nghĩ: “Ta hãy tư duy tưởng tịnh.” Đã tư 
duy tưởng tịnh liên sanh tâm dục, đã sanh tâm dục liền có tham dục, sân giận, 
ngu si mà chết, chăng tìm phương tiện diệt tâm dục này. 


Người thứ hai cùng với kết theo nhau, trong có kết, như thực mà biết. “Nay 
ta nên bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bất tịnh.” Người а ây đã bỏ tưởng tinh, tư duy 
tưởng bất tịnh. Người â ау đã tư duy tưởng bất tịnh, liền chăng sanh tâm dục, họ 
tìm phương tiện chưa đắc khiến đắc, chưa được khiến được, chưa đến khiến 
đến. Người ây liền không có tham dục, sân giận, ngu si, cũng lại không có kết 
та mạng chung. Cũng như có người từ trong chợ mua được bình đồng dính 
bụi bặm. Người ây tùy thời tu sửa, rửa cho sạch sẽ. Người này cũng lại như 
thé, cùng với kết theo nhau, bên trong có kết như thật mà biết. Người ây liền 
bỏ tưởng tịnh, tư duy tưởng bát tịnh. Người ау tu duy tuóng bát tinh, lai tim 
phương tiện không được khiến được, không đắc khiến đắc, không tác chứng 
khiến cho được chứng. Người ду đã không tâm dục, không sân giận, ngu si mà 
mạng chung. Đó là, này Mục-kiên-liên, có hai người cùng kết theo nhau nhưng 
một người hạ tiện, còn một người tôi diệu. 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói: 

— Lại vì nhân duyên nào khiến hai người không cùng kết theo nhau mà một 
người hạ tiện, một người tôi điệu? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Người thứ ba kia không cùng kết theo nhau, trong không kết, như thật 
chăng biết. Người â ây liền tư duy: “Ta chăng tìm phương tiện tư duy, chăng đắc 
khiên đắc, chăng được khiến được, chăng tác chứng mà tác chứng.” Người 
ây có tâm dục, bị sân giận, ngu sĩ trói buộc mà chết. Ví như có người đến chợ 
mua bình đồng dính đây bụi bặm mà chăng tùy thời rửa chùi, cũng chăng tùy 
thời sửa sang. Người thứ ba пау cũng lại như vậy, chăng cùng kết theo nhau, 
bên trong không kết, như thật chăng biết. Cũng chăng học điều này: “Та sẽ cầu 
phương tiện diệt các kết пау.” Người а ây liên có tâm tham dục, sân giận, ngu si 
mà mang chung. 


Người thứ tư kia chắng cùng chung với kết, trong không kết, như thật mà 
biết. Người ду liền tư duy: “Ta tìm phương tiện không đắc khiến đắc, không 
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được khiến được, không tác chứng khiến tác chứng.” Người đó do không có 
kết này mà mạng chung. Ví như có người đến chợ mua được bình đồng tốt hết 
sức trong sạch, lại thêm thời sửa sang chùi rửa bình â Ấy. Bấy giờ, bình kia càng 
thêm sạch đẹp. Người thú tư này cũng lại như thé, chăng cùng kết theo nhau, 
trong không kết, như thật mà biết. Người ау liên tư duy: “Ta tìm phương tiện 
chẳng được khiến được, chắng đắc khiến đắc, chăng tác chứng khiến cho tác 
chứng.” Người đó liên không có kiết sử tham dục, sân giận, ngu si mà thân hoại 
mạng chung. 

Đó là, Mục-kiển-liên, có hai người này không cùng kết theo nhau, trong 
không kết như thật mà biết nhưng một người thì cao thượng, một người hạ tiện. 

Вау giờ, Tôn giả Mục-kiển-liên hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Vì cớ sao gọi là kết? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Mục-kiên-liên nên biết, pháp ác bất thiện khởi lên các tà kiến, nên 001 là 
kết. Hoặc lại có người nghĩ. “Như Lai hỏi ta nghĩa xong, sau đó thuyết pháp 
cho các Tỳ-kheo, chăng hỏi nghĩa các Tỳ-kheo khác.” Như Lai thuyết pháp cho 
Tỳ-kheo hoặc lại có lúc Thế Tôn bảo Tỳ-kheo khác thuyết pháp mà chăng bảo 
Tỳ-kheo nọ: “Như Lai thuyết pháp, Như Lai chăng bảo ta thuyết pháp cho Tỳ- 
kheo”, hoặc có bát thiện, hoặc có tham dục. Đã có bất thiện lại có tham dục, cả 
hai đều bất thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Ta hằng ở trước các Tỳ-kheo khi vào thôn 
khất thực, chăng đề 1y-kheo khác ở trước mà vào thôn khất thực.” Hoặc có lúc 
Tỳ-kheo khác ở trước mà vào thôn khât thực, chắng cho Tỳ-kheo nọ ở trước 
Tỳ-kheo mà vào thôn khất thực: “Ta chăng ở trước Tỳ-kheo mà vào thôn khất 
thực.” Đã có bát thiện, lại có tham dục, cả hai đều bát thiện. 

Mục-kiên-liên nên biết, hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Та sẽ ngồi trước Ty- 
kheo, nhận nước trước, được món ăn trước, chăng dé Tỳ-kheo khác ngôi trước 
Ty-kheo, nhận nước trước, được món ăn trước. ˆ Hoặc lại có lúc Ty-kheo khác 
ngôi trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được món ăn trước, chắng để Tỳ-kheo 
no ngôi trước Ty-kheo, nhận nước trước, được món ăn trước: “Та chàng ngôi 
ở trước Tỳ-kheo, nhận nước trước, được món ăn trước.” Đã có bát thiện lại có 
tham dục. Cả hai đều bát thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Ta ăn xong sẽ thuyết pháp cho đàn-viỆt, 
không để cho Tỳ-kheo khác ăn xong thuyết pháp cho đàn-việt.” Hoặc lại có Tỳ- 
kheo khác ăn xong thuyết pháp cho đàn-việt, không dé cho Ту-Кһео nọ ăn xong 
thuyết pháp cho đàn-việt: “Không cho ta ăn xong thuyết pháp cho đàn-việt.” Đã 
có bát thiện, lại có tham dục, cả hai đều bát thiện. 


Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Ta sẽ đến trong vườn thuyết pháp cho trưởng 
giả, Bà-la-môn, chăng để Tỳ-kheo khác vào vườn thuyết pháp cho trưởng giả, 
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Bà-la-môn.” Hoặc lại có lúc Ty-kheo khác vào vườn thuyết pháp cho trưởng 
giả, Bà-la-môn, chăng dé Tỳ-kheo nọ vào vườn thuyết pháp cho trưởng giả, 
Bà-la-môn: “Chăng cho ta vào vườn thuyết pháp cho trưởng giả, Bà-la-môn.” 
Đã có bát thiện, lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 

Hoặc lại có lúc Ty-kheo nghĩ: “Nay ta phạm giới, mong các T-kheo khác 
không biết ta phạm giới.” Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia phạm giới, các Tỳ-kheo 
biết Tỳ-kheo phạm giới. Đã có bát thiện, lại có tham dục, cả hai đều bát thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Nay ta phạm giới chăng cho Tỳ-kheo khác 
bảo răng ta phạm giới.” Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia phạm giới. Tỳ-kheo khác 
bảo răng “phạm giới.” Đã có bất thiện, lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia nghĩ: “Nay ta phạm giới, hãy để Tỳ-kheo thanh 
tịnh nói lỗi ta, không cho Tỳ-kheo chẳng thanh tịnh nói lỗi ta.” Hoặc lại có lúc 
Ty-kheo chàng thanh tinh bào Ty-kheo no răng Tỳ-kheo ây phạm giới. Đã có 
bát thiện, lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 

Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo nghĩ: “Nay ta phạm giới, nếu có Tỳ-kheo nào bảo 
ta, hãy nói ở chỗ khuất, chớ nói giữa đám đông.” Hoặc lại có lúc Tỳ-kheo kia 
phạm giới, ở giữa đại chúng bị nêu ra chứ không ở chỗ khuất. Tỳ-kheo đó lại 
nghĩ: “Các Tỳ-kheo này ở giữa đại chúng bảo ta, không ở chỗ khuất.” Đã có bất 
thiện, lại có tham dục, cả hai đều bắt thiện. 

Mục-kiên-liên nên biết, gốc của các pháp này làm dây khởi hạnh пау, gọi 
là kiết sử. Mục-kiên-liên lại nên biết, có bón bộ chúng đều nghe biết người vấp 
Phạm hạnh này, dù có nói: “Tôi hành hạnh A-lan-nhã, ở chỗ văng vẻ, ngay cho 
có mặc у năm mảnh, hăng đi khát thực không chọn giàu nghèo, đi không thô 
tháo, đến đi dừng ở, ngôi đứng động tịnh, nói năng hay im lặng.” Tỳ-kheo ду 
nghĩ răng: “Sao cho Tỳ-kheo, Ty-kheo- ni, ưu-bả- tăc, wu-bà-di, các vi Pham 
hạnh hăng đến cúng dường tôi.” Ty-kheo ây tuy có nghĩ thê, nhưng bốn bộ 
chúng cũng chăng tùy thời cúng dường. Sở di như thê, уі Ту-Кһео kia hạnh 
ác bất thiện chưa trừ, đêu bị thấy nghe, nhớ biết. Ví như có người có một bình 
đồng hết sức trong sạch lại đựng đồ bất tịnh đây ở trong rôi lại lây bình khác 
đậy lên trên, cầm đi đến cõi nước. Mọi người trông thây hỏi người ây: 

“Anh cầm cái gì thế? Chúng tôi muốn được nhìn thấy.” 

Lúc ây, mọi người đã đói, nói: 

“Ó! Là thức ăn uống ngon đây.” 

Lúc â Ấy, họ mở nắp bình, rôi cùng trông thấy đô bát tịnh. Tỳ-kheo này cũng 
lại như thé. Tuy có hạnh A-lan-nhã, tùy thời khất thực, đắp y năm mảnh, chính 
thân, chính y, buộc niệm ở trước. Người à áy tuy nghĩ rằng: “Muôn cho các người 
Phạm hạnh tùy thời đến cúng dường.” Nhưng các vị Phạm hạnh lại không tùy 
thời đến cúng dường. Sở dĩ như thế là vì Tỳ-kheo kia có pháp ác bất thiện, kiết 
sử chưa hết. 
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Muc-kiën-liën nên biết, có các Tỳ-kheo khóng có pháp ác bát thién này, kiét 
sử đã dứt, được mọi người tháy nghe, nhớ biết, tuy đi trong thành phô vân là 
người trì pháp, hoặc nhận được người thỉnh, hoặc nhận trưởng già cúng dường. 
Ту-кһео kia không có tưởng tham duc này. 

Lúc ду, bốn bộ chúng và các vị Phạm hạnh đều đến cúng dường. Sở dĩ như 
thé là vì Tỳ-kheo kia hành thanh tịnh vậy, đều được mọi người thây nghe, nhớ 
biết. Ví như có người có bình đồng tốt, đựng thức ăn uông ngon lành, mùi vị 
thơm phức. Người ây lại dùng vật đậy lên trên cầm đi đến các cõi nước. Moi 
người trông thây hỏi người ấy: 


“Đây là vật gì? Chúng tôi muốn được nhìn xem.” 


Lúc ấy, họ mở ra nhìn, thấy là thức ăn uống, cùng lây ra ăn. Đây cũng như 
thế, Tỳ-kheo được tháy nghe, nhó biết; ‚ tuy đi trong thành phố nhận trưởng giả 
cúng duòng mà người ây chăng nghĩ rằng: “Mong các vị Phạm hạnh đến củng 
dường ta”, та các vị Phạm hạnh đều đến cúng dường. Sở dĩ như thé là vì Ту- 
kheo а ау đã trừ hết hạnh ác bát thiện. Thế nên, Mục-kiên-liên, vì các hạnh này 
mà gọi là kiết sử. 

Вау giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên khen: 

— Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phât! Vì sao như thế? Xưa tôi đến Vườn Trúc 
Ca-lan-đả trong thành La-duyệt, đên giờ đắp y, ôm bát vào thành La- duyệt khât 
thực, đến nhà người thợ làm xe kia, đứng lặng thinh ngoài cửa. Bây giò, nguòi 
Шо kia dang сат búa dëo gô; lại có một người thợ già có chút việc đến nhà 
người thợ này, đang lúc người thợ này sửa chữa miễng gó, người thợ giả mới 
nghĩ: “Chú thợ nhỏ này dëo bỏ hết những chỗ không vừa y.” Người thợ già rất 
hoan hy, nghĩ: “Lành thay, lành thay! Anh dëo gó thật vừa ý ta.” Đây cũng như 
thé, có các Tỳ-kheo tâm không nhu hòa, bỏ hạnh Sa-môn, ôm lòng gian ngụy, 
chăng theo pháp Sa-môn, tánh hạnh thô sơ, không biết hó then, tro mặt chịu 
nhục, làm hạnh ti tiện, không có dũng mãnh, hoặc ưa quên nhiêu, không nhớ 
việc làm, tâm ý bát định, việc làm lâm lẫn, сас căn chăng định, thời nay được 
Tôn giả Xá-lợi-phất quán sát tánh hạnh mà sửa trị. 


Có các vị vọng tộc do lòng tin kiên cô, xuất gia học đạo, rất cung kính giới, 
chắng bỏ pháp Sa-môn Hiên thánh, không có huyễn ngụy, không hạnh thô bạo, 
tâm ý nhu hòa, nói thường cười nụ, chăng làm thương, tôn ý người, tâm hăng 
nhất định, không có thị phi, các căn chăng loạn. Người ây nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói rồi, liền tự vâng nhận cũng không quên mát. Ví như hoặc nam hay nữ 
đoan chánh vô song, tăm rửa sạch sẽ, mặc áo mới đẹp, lây hương thoa mình. 
Nếu lại có người đem thêm hoa sen dâng lên, người ây được hoa, đem gắn lên 
đâu, vui mừng hớn hở không kèm được. Đây cũng như thé, néu có người vong 
tộc, do lòng tin kiên có xuất gia học đạo, cung kính 2101, chăng mát pháp Sa- 
món, khóng có һиуёп nguy, сһапр hạnh thô bạo, tâm y nhu hòa, nói thường 
cười nụ, chăng thương tôn y người, tâm hàng nhát dinh, khóng có thi phi, các 
căn chăng loạn, thời người ау theo Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời này rồi, rất vui 
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mung, khóng këm được, mà nhận lời dạy. Như thế, các vị vọng tộc, hãy nghe 
thuyệt giáo pháp này! 

Bấy giờ, chư Hiền, mọi người nghe nói xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có bén loai trái này. Thé nào là bón? Нойс có trái sóng mà to nhu chín, 
hoặc có trái chín mà tợ như sông, hoặc có trái chín mà tợ như chín, hoặc có trái 
sông mà tợ như sóng. Dó là, này Ty-kheo, thé gian có bón loai trái này. Thé gian 
có bón hang người cũng lại như thế. Thế nào là bón? Hoặc có người chín mà tợ 


như sông, hoặc có người sống mà tợ như chín, hoặc có người sống mà tợ như 
sông, hoặc có người chín та to nhu chin. 


Thé nào gọi là người sông mà tợ như chín? Có người qua lại, bước đi không 
thô bạo, mắt nhìn ngó đúng pháp dạy, đắp y, ôm bát cũng theo pháp bước đi, 
nhìn xuống đất, không liếc nhìn hai bên, nhưng lại phạm giới không theo hạnh 
chánh. Đó thực chăng phải Sa-môn mà tợ như Sa-môn, chăng phải Phạm hạnh 
mà tợ nói hành Phạm hạnh, làm bại hoại hết gốc rễ Chánh pháp, hư hoại hạt 
giống. Đó là người sống mà to như chín. 


Thé nào gọi là người chín mà tg như sông? Hoặc có Ty-kheo tánh hạnh 
dường như thô sơ, ngó nhìn không ngay ngăn, cũng chăng theo pháp mà đi, 
thích liếc nhìn hai bên, nhung lại tinh tán đa văn, tu hành pháp lành, hàng giữ 
giới luật, không mát oai nghi, tháy phi pháp một chút liên ôm lòng sợ hãi. Dó 
là người chín mà tợ như sống. 

Thé nào gọi là người sông mà to như sống? Hoặc có Tỳ-kheo chăng trì сат 
BIỚI, chăng biết lễ tiết, đi, bước; cũng lại chăng biết ra, vào, di, đến; cũng lại 
chăng biết йар у, От bát, сас сап rói loan, tám dính sác, thanh, huong, vi, xúc, 
pháp. Người ây phạm сайт giới, không hành Chánh pháp, chàng phải Sa-món 
та tợ như Sa-môn, chăng hành Phạm hạnh та tợ như Phạm hạnh. Người các 
căn hư hỏng, không thé sửa chữa. Đó là người này sóng mà tọ như sông. 


Thé nào là người chín mà tợ như chín? Hoặc có Ту-Кһео giữ gìn câm giới, 
ra, vào, bước đi không mát thời tiết, nhìn ngó chăng mát oai nghi, hết sức tinh 
tán tu hành pháp lành, oai nghi lễ tiết đều thành tựu са, ду chút phi pháp liên 
ôm lòng lo sợ huông là to lớn. Đó là người này chín mà to như chín. 

Đó là, này Ty-kheo, thé gian có bón hạng người như trái cây này. Nên học 
làm trái chín. Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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8. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay trong hư không có gió bão (tùy lam). Nếu có chim bay đến đó, 
như ô thước, chim hồng hộc gặp gió thì đầu, não, vây cánh, mỗi thứ một nơi. 
Trong đây, một Ту-кһео cũng lại như thé, bỏ сат giới rồi, tao hạnh cư sĩ; lúc 
ây ba y, bình bát, ông kim, v.v... thuộc sáu vật, mỗi thứ một nơi, như trận dông 
bão thôi chết chim kia. Thé nên, các Ty-kheo, hãy tu hành Phạm hạnh. Như thé, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nên biết, có bốn loại chim. Thế nào là bốn? Hoặc có chim tiếng 
hót hay mà thân xấu. Hoặc có chim thân đẹp mà tiếng dó. Hoặc có chim tiếng 
dó mà thân cũng xấu. Hoặc có chim thân đẹp mà tiếng cũng hay. 

Thé nào là chim tiếng hay mà thân хаи? Đó là chim câu-si-la. Chim này 
tiếng hay mà hình xâu. 

Thé nào là chim hình đẹp mà tiếng dó? Là chim chí. Chim này thân đẹp mà 
tiếng dó. 

Thê nào là chim thân xâu mà tiếng cũng dở? Đó là chim thê cưu. Chim này 
tiếng đở mà hình cũng xấu. 

Lại có chim gì tiêng hay mà thân cũng đẹp? Đó là chim không tước vậy. 
Chim này tiếng hay mà thân cũng đẹp. 

Đó là, này Ty-kheo, có bốn loại chim này, nên cùng hiểu biết. Đây cũng như 
thê, thê gian cũng có bón hạng người như chim. 

Thế nào là bón 2 

Ở đây, hoặc có Ту-Кһео nhan mạo đoan chánh, ra vào, di đến, đắp у, От 
bát, co duỗi, cúi nguóc, oai nghi thành tựu, nhưng lại chăng thể phúng tụng các 
bài kinh pháp của mình, ban đâu lành, giữa lành, сибі lành; chăng thê vâng lời 
pháp dạy, cũng lại chăng thể khéo phúng tụng, đọc. Đó là người có thân đẹp mà 
tiếng chăng hay. 

Lại người nào tiếng hay mà thân xấu? Hoặc có một Tỳ-kheo ra vào, đi 
đến, co duỗi, cúi ngước, đắp у, ôm bát, oai nghi không thành tựu, hăng ưa nói 
rộng. Nhưng người ây tinh tán trì giới, nghe pháp có thé biết bài học, nghe 
nhiêu các pháp của mình, đầu lành, giữa lành, cuối lành, nghĩa lý thâm sâu, tu 
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Pham hanh dáy đủ, mà lại khéo giữ, khéo tụng pháp kia. Dó là người có tiéng 
hay mà thân xâu. 


Lại có người nào tiếng dó, thân cũng xấu? Hoặc có một người phạm giới, 
chăng tinh tân, chăng nghe nhiều, nghe được liền quên. Người ây ở pháp này, 
đáng lẽ phải hành Phạm hạnh đây đủ, nhưng chăng chịu vâng nhận. Đó là người 
có tiếng dó, thân cũng xấu. 

Lại có hạng người nào tiếng hay, thân cũng đẹp? Hoặc có Tỳ-kheo dung 
mạo đoan chánh, ra vào, đi đến, đắp y, ôm bát, chăng liếc nhìn hai bên mà lại 
tinh tán tu hành pháp lành, giới luật đầy đủ. Thấy phi pháp một chút ôm lòng sợ 
hãi huống là việc lớn; cũng lại đa văn, nghe nhận chăng quên các pháp có được, 
đâu lành, giữa lành, cuối lành, tu hành điều lành này. Pháp như thế khéo phúng 
tụng, đọc. Đó là người có tiếng hay, thân cũng đẹp. 

Đó là thế gian có bón hạng người này ở đời, các thầy nên cùng hay biết. 
Thé nên, các Ty-kheo, hãy học tiếng hay mà thân cũng đẹp. Như thế, này các 
Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại mây. Thé nào là bón? Hoặc có mây, sâm mà không mưa. Hoặc 
có mây, mưa mà không sâm. Hoặc có mây, vừa mưa vừa sâm. Hoặc có mây, 
không mưa cũng không sâm. Đó là bón loại mây. 


Thế gian có bốn loại người cũng như mây. Thê nào là bốn loại người? Hoặc 
có Tỳ-kheo såm mà không mưa. Hoặc có Ty-kheo mưa mà không sâm. Hoặc 
có Iy-kheo không mưa cũng không sắm. Hoặc có Tỳ-kheo vừa mưa vừa sâm. 


Thế nào là Tỳ-kheo sâm mà không mưa? Hoặc có Tỳ-kheo lớn tiếng đọc 
tụng, nghĩa là Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Bồn mạt, Nhân duyên, Ку 
thuyết, Sanh kinh, Tụng, Phương đăng, Pháp vị tăng hữu, Thí dụ. Các pháp như 
thế khéo đọc, tụng, chăng mát nghĩa lý, mà chăng rộng thuyết pháp cho người. 
Đó là Tỳ-kheo sâm mà không mưa. 

Thế nào là mưa mà không sám? Hoặc có Tỳ-kheo nhan sắc đoan chánh, ra 
vào, đến đi, tién dừng các cách thức đêu biết đủ, tu các pháp lành không sót máy 
may, nhưng không đa văn, không lớn tiếng tụng tập. Vị ây lại chăng tu hành 
Khé kinh, Bốn mat, Thọ quyết, Kệ, Nhân duyên, Thí dụ, Sanh kinh, Phương 
đăng, Pháp vị tàng hữu, dẫu theo người khác vâng nhận, cũng không quên mát, 
thích theo thiện tri thức, cũng ưa thuyết pháp cho người khác. Đó là người này 
mưa mà không sâm. 
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Thế nào là người không mưa cũng không sám? Hoặc có một người, nhan 
sắc chăng đoan chánh, các nghi thức ra vào, đi đến, tiên dừng đều không đây 
đủ, chăng tu các pháp lành, mà cũng chăng đa văn, cũng chàng lớn tiếng tụng, 
tập. Vi ấy lại chăng tu hành Khế kinh... Phương đăng, cũng lại chăng thuyết 
pháp cho người. Đó là người không mưa cũng không sâm. 

Lại có người nào vừa mưa vừa sâm? Hoặc có một người nhan sắc đoan 
chánh, nghỉ thức ra vào, đi đến, tiến dừng cũng đều biết đủ, ưa thích học hỏi, 
chỗ nhận không mắt, cũng ưa thuyết pháp cho người, khuyên khích người khác 
khiến cho vâng nhận. Đó là người vừa mưa vừa såm. 

Đó là, này Tỳ-kheo, thế gian có bốn loại người này. Thế nên, các Tỳ-kheo, 
hãy học người vừa mưa vừa sâm. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


*+wx*x**% 


Рё, nhiêu ích, A-nan, Gánh nặng, Tứ sanh, Kiệt, 
Tử quả, Gió bão dông, Bôn chim, Sâm sau cùng. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như núi sông, đá gạch, trăm cỏ, ngũ cốc đều nương nơi đất mà sanh 
trưởng, mà đất này lại tôi tôn, tôi thượng. Đây cũng như thé, các pháp đạo phẩm 
lành trụ trên đất không phóng dật, khiến các pháp lành thêm lớn. Nếu Tỳ-kheo 
không phóng dát tu tứ ý đoạn, phải tu nhiều về tứ ý đoạn. 


Thế nào là bốn? Ở đây, này Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm phương 
tiện khiến chắng sanh, tâm không xa lìa, hăng mong khiến diệt. Pháp tệ ác đã 
sanh, tìm phương tiện khiến chăng sanh, tâm không xa lia, hăng muôn khiến 
diệt. Pháp lành chưa sanh, tìm phương tiện khiến sanh. Pháp lành đã sanh, tìm 
phương tiện khiến tăng nhiều thêm, chăng quên mát, tu hành dày đủ, tâm ý 
chăng quên. Như thế, Tỳ-kheo, là tu tứ ý đoạn. Thế nên các Tỳ-kheo, nên tìm 
phương tiện tu tứ ý đoạn. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có các Тис tán quốc vương và các Đại vương đều đến phụ cận Chuyên 
Luân Thánh Vương. Chuyên Luân Thánh Vương đối với họ là tối tôn, tối 
thượng. Đây cũng như thê, trong các pháp thiện, ba mươi bảy đạo phẩm, pháp 
không phóng dật thật là đệ nhất. Nếu không phóng dật, Tỳ-kheo phải tu tứ ý 
đoạn. Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm phương tiện khiến chăng sanh, 
tâm chăng xa lìa, hằng muốn khiến diệt. Pháp tệ ác đã sanh, tìm phương tiện 
khiến chăng sanh, tâm chàng xa lia, hàng muốn khiến diệt. Pháp thiện chưa 
sanh, tìm phương tiện khiến sanh. Pháp thiện đã sanh, lại khiến tăng thêm nhiều 
nữa, trọn không quên mắt, tu hành dày đủ, tâm ý chắng quên. Như thế, các Ty- 
kheo, hãy tu tứ ý đoạn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong ánh sáng của các tinh tú, ánh sáng mặt trăng là hơn hết. Đây cũng 


như thê, trong các công đức lành của pháp ba mươi bảy đạo phẩm, hạnh không 
phóng đật là đệ nhất, tôi tôn, tối quý. 


Tỳ-kheo không phóng đật, tu tứ ý đoạn. Thế nào là tứ ý đoạn? Ở đây, Ty- 
kheo, pháp tệ ác chưa sanh, tìm phương tiện khiến chăng sanh. Nêu pháp tệ ác 
đã sanh, tìm phương tiện khiến diệt. Nêu pháp lành chưa sanh, tìm phương tiện 
khiến sanh. Nếu pháp lành đã sanh, tìm phương tiện khiến tăng nhiêu thêm nữa, 
trọn không quên mát, tu hành đầy đủ, tâm ý chăng quên. Như thế, Tỳ-kheo, tu 
tứ ý đoạn. Thế nên, các Тӯ-Кһео, hãy tìm phương tiện tu tứ ý đoạn. Như thế, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong các loại hoa, hoa chiêm-bặc, hoa tu-ma-na, trên trời dưới đất, hoa 
bà-sư là bậc nhất. Đây cũng như thế, các công đức lành của pháp ba mươi bảy 
đạo phẩm, hạnh không phóng dật là bậc nhật. Nêu không phóng dật, Ту-Кһео 
nên tu tứ ý đoạn. Тһё nào là tứ у đoạn? Ở đây, Ty-kheo, nêu pháp tệ ác chua 
sanh, tìm phương tiện khiến chăng sanh. Pháp tệ ác đã sanh, tìm phương tiện 
khiến diệt. Nếu pháp lành chưa sanh, tìm phương tiện khiến sanh. Pháp lành đã 
sanh, tìm phương tiện khiến sanh nhiều thêm, trọn chăng quên mắt, tu hành đây 
đủ, tâm ý không quên. Như thé, Ty-kheo tu tú y đoạn. Thé nën, các Ty-kheo, 
hãy tim phương tiện tu tứ ý đoạn. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Vua Ba-tư-nặc ngôi xe vũ bảo, ra khỏi thành Xá-vệ, đến tinh xá 
Kỳ Hoàn, muốn thăm Thế Tôn. Vua cởi năm vật trang sức uy nghiêm là pháp 


thường của các vua, đặt qua một bên, đến trước Thé Tôn cúi lay rồi ngồi một 
bên. Bây giờ, Thế Tôn bảo Đại vương: 


— Đại vương nên biết, thé gian có bốn loại người xuất hiện ở đời. Thế nào 
là bốn? Hoặc có người trước tôi, sau sáng. Hoặc có người trước sáng, sau tõi. 
Hoặc có người trước tôi, sau tôi. Hoặc có người trước sáng, sau sáng. 
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Thé nào là người trước tối, sau sáng? О đây, hoặc có một người sanh nhà ti 
tiện, hoặc dòng Chiên-đà-la, hoặc dòng đô tế, hoặc dòng thợ thuyên, hoặc sanh 
nhà dâm dật, hoặc không mắt, hoặc không tay chân, hoặc bị trần truồng, hoặc 
các căn rôi loạn, nhưng thân, miệng lại hành pháp lành, ý nhớ pháp lành. Người 
ау nếu thấy Sa-môn, Bả-la-môn, các bậc Tôn trưởng, hăng nhớ lễ bái, chẳng 
mất thời tiết đến đón, đi đưa, trước cười, sau nói, tùy thời cung cấp. Nếu lại có 
lúc ау người ăn xin, Sa-môn, Bả-la-môn, hoặc có người di đường, hoặc người 
nghèo khó, nêu có tiền tài thì người ây liên đem thí cho. Nếu không có tiền của, 
người ây liền đến nhà trưởng giả cầu xin để đem cho. Nếu lại һау người khác 
bô thí, thì người ду vui mừng hớn hở không kèm được. Nếu thân làm pháp lành, 
miệng tu pháp lành, ý nhớ pháp lành, thân hoại mạng chung sanh cõi lành, trên 
trời. Ví như có người từ đât lên giường, từ giường lên ngựa, từ ngựa CƯỡi vol, 
từ vol vào giảng đường. Do đây mà nay Та nói: "Người này trước tôi, sau sáng.” 
Như thé, Đại vuong, người này gọi là trước tôi, sau sáng. 


Thé nào là người trước sáng, sau tối? Ở đây, hoặc có một người sanh trong 
nhà quyền quý (đại gia) như dòng Sát-đế-lợi, dòng trưởng giả, dòng Bà-la-môn, 
nhiêu tài sản, báu vật, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, nô 
tỳ, tôi tớ không thể tính kế; voi, ngựa, heo, dê đêu dày đủ cả. Người này lại 
dung mạo đoan chánh như màu hoa đào. Người а ду һапр б ôm tà kiến, cùng trong 
ung với biên kiến. Người kia liền có kiến châp thé này: “Không có thí, không 
có nhận, không ở trước người bó thí vật gl, không со quả báo thiện ác, không 
có đời này, đời sau, cũng không CÓ người đắc đạo, đời không có А-Ја-һап đáng 
thờ kính, ở đời này, đời sau có thê tác chứng.” Người ây nêu thây Sa-môn, Bà- 
la-môn liên khởi sân giận, không tâm cung kính. Nếu thây người bó thí, người 
ây tâm không vui vẻ, thân, miệng, ý tạo tác không đồng đều, đã hành hạnh phi 
pháp, thân hoại mang chung sanh trong địa ngục. Ví như có người từ giảng 
đường đến voi, từ voi xuống ngựa, từ ngựa xuông giường, từ giường xuông đât. 
Do vậy nên Ta nói: “Người này trước sáng, sau tôi.” Như thê, Đại vương, người 
này gọi là trước sáng, sau tôi. 

Thé nào là người đi từ tối đến tôi? Nếu lại có người sanh nhà ti tiện, hoặc 
nhà Chiên-đà-la, nhà đô té, hoặc nhà hạ liệt cùng cực. Người này đã sanh trong 
đây, hoặc lại có lúc các căn không đủ, nhan sắc thô ác, mà người ây lại hằng 
ôm tà kiến. Người ấy liên có kiến chấp này: “Không đời này, đời sau, không 
Sa-môn, Bà-la-môn, không người đắc đạo, cũng không А-1а-һап đáng kính thờ, 
cũng không đời này, đời sau có thê tác chứng.” Người ây néu ау Sa-môn, 
Bà-la-môn liên nói sân giận, không tâm cung kính. Nêu thấy người đến bó thí, 
người ấy tâm không vui vẻ, thân, miệng, ý tạo hạnh không binh đăng, phi báng 
Thánh nhân, hủy nhục Tam bảo (Tam tôn). Người â ây tu minh dà chàng bô thí, 
lại tháy người khác bó thí rát giận dữ, đã hành sân giận, thân hoại mạng chung 
sanh trong địa ngục. Ví như có người từ tôi đến tôi, từ lửa hừng đến lửa hừng, 
50 trí đến ngu. Do đây mà Та nói: “Người này có thê bảo trước tôi, sau cũng 

ji.” Đại vương nên biết, thé nên gọi người này là từ tôi đến tôi. 
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Thế nào gọi là người từ sáng đến sáng? Hoặc có một người sanh trong 
nhà hào tộc, hoặc dòng Sát-đễ-lợi, hoặc nhà quốc vương, hoặc nhà đại thần, 
lắm tiền nhiều của không thể tính kê. Người ấy lại nhan mạo đoan chánh như 
màu hoa đào. Người ấy hằng có chánh kiến, tâm không nhằm lẫn. Người ду có 
chánh kiến này: “Có thí, có phước, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời 
пау, đời sau, có Sa-môn, Bả-la-môn. ” Người ấy nêu thấy Sa-môn, Bà-la-môn 
liền khởi tâm cung kính, nhan sắc vui hòa. Chính mình hăng thích bó thí, cũng 
lại khuyên người hành bố thí. Nếu người bó thí, tâm hân hoan không thể kèm 
được. Người ây thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, thân hoại mạng 
chung sanh cõi lành. Ví như có người từ giảng đường đến giảng đường, từ cung 


điện đến cung điện. Do đây mà Ta nói: “Người này từ sáng đến sáng.” 


Đó là, này Đại vương, thé gian có bón loại người này. 


Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 
Vua nên biết người nghèo, 
Thây Sa-môn, Bà-la, 
Lại hay khởi rước, đưa, 
Lúc thí hết sức vui, 
Người ấy là bạn tốt, 
Hàng vui hành chánh kiến, 
Đại vương biết người ấy, 
Ắt sanh trời Đâu-suất, 
Như người hết sức giàu, 
Tham lẫn, tâm khiếp nhược, 
Thây Sa-môn, Phạm chí, 
Hàng ua la màng, chửi, 
Thây người thí liên giận, 
Người ây hành cực tệ, 
Người kia như thế đó, 
Sẽ sanh trong địa ngục, 
Như có người bân tiện, 
Tạo các hạnh chăng lành, 
Nếu thấy bậc Sa-môn, 
Mà lại khinh hủy báng, 
Lúc bó thí không vui, 
Các hạnh người ây tạo, 
Người áy như thé đó, 
Sẽ sanh trong địa ngục, 
Như người rất có của, 


Chánh kiến không niệm khác, 


Có tin, ưa bó thí, 

Và các người dáng thí. 
Mà dạy ở chánh kiến, 

Sở câu không trái người. 
Trọn không làm hạnh ас, 


Thường niệm câu pháp lành. 


Lúc chết được vừa ý, 
Trước tôi mà sau sáng. 
Chăng tin, ưa thích giận, 
Tà kiến mà không đổi, 
Và các người câu xin, 
Tà kiến nói không có. 
Chắng cho người bô thí, 
Тао các nguôn CỘI ác. 
Đến lúc sắp sửa chết, 
Trước sáng mà sau tôi. 
Không tin, thích sân giận, 
Tà kiên không tin chánh. 
Và các người đáng thờ, 
Xan tham không có tin. 
Thây người thí cũng vậy, 
Thích hợp chỗ không an. 
Ắt sẽ chịu mạng chung, 
Trước tối, sau cũng tôi. 
Có tin, wa bó thí, 

Hàng уш càu pháp lành. 
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Nếu tháy các đạo sĩ, Và các người dàng cho, 
Khởi cung kính tiếp đón, Mà học ở chánh kiến. 

Lúc cho rất vui hòa, Thường niệm ở bình đăng, 
Bồ thí không lẫn tiếc, Không trái với lòng người. 
Người ấy thọ mạng vui, Không tạo сас phì pháp, 
Nên biết người thé đó, Đến lúc sắp sửa chết, 

Ắt sanh chỗ tốt lành, Trước sáng, sau cũng sáng. 


Thê nên, Đại vương, nên học trước sáng, sau sáng; chớ học trước sáng, sau 
tôi. Như thế, Đại vương, nên học điều này! 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
6. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
| Báy giờ, Tôn giả A-nan đến chỗ Thế Tôn cúi lạy rồi đứng một bên, chốc lát 
lây hai tay rò chân Như Lai, rôi hôn lên chân Như Lai mà nói: 

= Thân Thé Tôn vì sao thế này? Thân nhăn nheo quá, nay thân Như Lai 
chăng băng lúc xưa. 

Thé Tôn bảo: 

_— Đúng vậy A-nan, như lời thây nói. Nay thân Như Lai da thịt đã nhăn, thân 
chăng như khi xưa. Sở dĩ như thê vì hê có thân thê thì sẽ bị bệnh ép ngặt. Nêu 
đáng bệnh, chúng sanh sẽ bị bệnh làm khốn; đáng chết, chúng sanh sẽ bị chết 
bức bách. Hôm nay thân Như Lai đã suy vi, đã tám mươi tuổi rồi. 

Tôn giả A-nan nghe xong, buôn khóc nghẹn ngào không nén được, bèn nói: 

— Than ôi! Sự già đã đến đây rôi! 

Вау giờ, Thế Tôn đến giờ đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thé 
Tôn đi khât thực dân dân đên cung Vua Ba-tư-nặc. Lúc ây, trước cửa cung Vua 
Ba-tư-nặc có mây mươi chiêc xe hư cũ, bỏ ở một bên. Tôn giả А-пап ау xe bi 
vât bỏ một bên, liên bạch Thê Tôn: 

— Xe này là xe của Vua Ba-tư-nặc. Ngày xưa, lúc mới làm nó, trông hết sức 
đẹp дё tinh vi, nhưng ngày nay thì cùng màu với gạch đá. 

Thê Tôn bảo: 

— Đúng vậy, A-nan! Như lời thây nói. Như nay xem các xe hiện có, ngày 


xưa cực kỳ đẹp dë tinh xảo, làm băng vàng bạc, nhưng ngày nay hư hỏng, chăng 
dùng được nữa, vật bên ngoài còn bại hoại như thé, һидпр là bën trong. 


Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Ôi! Già, bệnh, chết này, Hoại người sắc cực thịnh, 
Lúc đâu rât thích ý, Nay bị chêt bức bách. 
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Tuy së tho trám tuói, Rồi sẽ về với chết, 
Chàng khỏi hoạn khó này, Đều sẽ về đường này. 
Như trong thân hiện có, Bị bức bách của chết, 
Các tứ đại bên ngoài, Át hướng đến gốc không. 
Thế nên cầu chăng chết, Chỉ có cõi Niết-bàn, 


Cõi không chết, không sanh Рёи không các hành này. 

Bây giò, Thé Tôn liên đến ngôi bên Vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tư-nặc dọn các 
thức ăn uông cho Thế Tôn. Thấy Thế Tôn ăn xong, Vua lại lẫy một ghế nhỏ đến 
trước Thé Tôn ngôi, bạch Thể Tôn: 

- Thế nào, bạch Thé Tôn, thân hình chư Phật đều là kim cang mà cũng sẽ 
bi già, bệnh, chêt nữa sao? 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương, như lời Đại vương nói. Như Lai cũng sẽ có sanh, 
già, bệnh, chêt. Nay Ta cũng là con người, cha tên Chân Tinh, mẹ tên Ма-рла, 
sanh ra từ dòng Chuyên Luân Thánh Vương. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Chư Phật hiện thân người, Cha tên là Chân Tinh, 


Mẹ tên Cực Thanh Diệu, Dòng hào tộc Sát-đề-lợi. 
Đường chết rất khốn cùng, Dëu chăng xét tôn ti, 
Chư Phật còn chăng khỏi, Huống là kẻ phàm tục. 

Thế Tôn lại thuyết kệ này cho Vua Ba-tư-nặc: 
Tế tự, lửa hơn hết, Thi thơ, tụng là hơn, 
Loài người, vua là quý, Các dòng, biến là đầu. 
Các sao, trắng hơn hết, Ảnh sáng, mặt trời hơn, 
Trong tám phương, trên dưới, Chỗ thế giới chuyên chở. 
Trời và người ở đời, Như Lai cao thượng nhất 
Ai muốn câu phước lộc, Nên cúng dường Tam Phật. 


Thê Tôn nói kệ này xong, liên từ tòa đứng dậy trở về tinh xá Kỳ Hoàn, đến 
tòa ngôi. Lúc ây, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn pháp ở thé gian được người yêu kính. Thế nào là bốn? Tuói thiếu 
tráng được người đời yêu kính; không đau ôm được người yêu kính; sống lâu 
được người yêu kính; ân ái tụ hội được người yêu kính. Đó là, Tỳ-kheo, có bốn 
pháp này, người đời yêu kính. 

Lại nữa, Iỳ-kheo, lại có bón pháp, người đời không yêu kính. Thế nào là 
bốn? Tỳ-kheo nên biết: Tuổi thiếu tráng, nêu lúc già bệnh người đời không уш; 
như người không bệnh, sau lại bị bệnh, người đời không vui; như được sông 
lâu, đến khi mạng hết, người đời không vui; ân ái được sum họp, đến sau ly biệt, 
người đời không уш. 


26. РНАМ TÚ Y ĐOẠN # 267 


Dó là, này Ty-kheo, có bón pháp này cùng đời xoay vân. Chư thiên, người 
đời cho đến Chuyên Luân Thánh Vương, chu Phật, Thé Tôn đều có pháp này. 
Đó là, Ту-Кһео, thế gian có bốn pháp này cùng đời xoay chuyên. Nếu không 
biết bốn pháp này, thì liên lưu chuyền trong sanh tử, khắp trong năm đường. 
Thé nào là bón? Là giới Hiền thánh, tam-muội Hiền thánh, trí huệ Hiên thánh, 
giải thoát Hiên thánh. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này néu nguòi không 
hiéu biét, së chiu bón pháp їтёп. Nay Ta và các thày vi giác tri bón pháp Нїёп 
thánh này mà cắt đứt rễ sanh tử, không thọ thân sau nữa. Như nay thân hinh 
của Như Lai già suy, sẽ chịu quả báo suy hao này. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên 
cầu Niết-bàn vĩnh tịch, chăng sanh, chàng già, không bệnh, không chết; ân ái 
biệt ly thường nghĩ sự biến đôi vô thường. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Vua Ba-tư-nặc ra lệnh quân thân sửa soạn xe vũ bảo muốn ra khỏi 
thành Xá-vệ xem đất làm giảng đường. Ngay lúc đó, mẹ Vua Ba-tư-nặc tuổi quá 
già yêu, vừa đúng trăm tuổi, Vua rất tôn kính nhớ nghĩ chưa từng rời mắt (vừa 
mạng chung). Khi â йу, vị cận thần của Vua Ba-tư-nặc tên Bất-xà-mật tài cao cái 
thé, được người đời tôn trọng. VỊ đại thân này nghĩ. “Mẹ Vua Ba-tư-nặc này đã 
vừa trăm tuôi, hôm nay mạng chung, néu mà nghe được, chắc Vua rất sâu lo, 
không ăn uống nỗi, rồi mắc trọng bệnh. Nay ta nên bày phương tiện, khiến Vua 
chăng sâu lo, cũng không mắc bệnh.” 

Bấy giờ, đại thần liền sửa soạn năm trăm voi trăng, cũng sửa soạn năm 
trăm ngựa tốt, lại chỉnh đốn năm trăm bộ binh, lại sửa soạn năm trăm kỹ nữ, 
năm trăm bà già, lại xếp đặt năm trăm Bà-la-môn, lại có năm trăm Sa-môn, lại 
sửa soạn năm trăm y phục, và bảy năm trăm trần bảo, làm quan tài lớn đẹp cho 
người chết, tô vẽ cực đẹp, treo phướn lọng, trôi kỹ nhạc không thé tính kể, ra 
khỏi thành Xá-vệ. Lúc ау, Vua Ba-tư-nặc trở vào thành vì có chút việc. Vua tü 
xa thây người chết, mới hỏi tả hữu: 

— Đây là người nào mà cúng dường đến thế? 

Bât-xà-mật tâu: 

— Trong thành Xá-vệ này, có mẹ của trưởng giả chết. Đây là vật dụng của họ. 


Vua lại hỏi: 
— Những vol, ngựa, xe có này dùng làm gi? 
Đại thần đáp: 


— Năm trăm bà già dùng dâng lên Diễm vương dé mua mạng (bà mẹ). 
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Vua bật CƯỜI nói: 

— Đây là lỗi của người ngu. Mang cũng khó bảo toàn, đầu có thể chế phục 
được. Như có người rơi vào miệng cá ma-klỆt, muốn mong ra khỏi, thật là khó 
được. Đây cũng như thế, đọa vào Vua Diêm-la, muốn cầu ra thực khó thê được. 

— Năm trăm kỹ nữ này cũng dùng để mua mạng bà. 

— Đây cũng khó được. 

— Nếu những kỹ nữ này chăng thê được, thì sẽ dùng cái khác mua mạng bà. 

— Đây cũng khó được. 

— Nếu điều này không được, sẽ dùng năm trăm trân bảo mua mạng bà. 

— Đây cũng khó được. 

— Đây không thê được thì dùng năm trăm y phục mua mạng bà. 

— Đây cũng khó được. 

— Nếu áo quân này không được thì dùng năm trăm Phạm chí này chú thuật, 
dùng chú thuật аё giữ mạng bà. 

— Đây cũng khó được. 

- Nếu năm trăm Phạm chí này không được thì sẽ lại đem năm trăm Sa-môn 
cao tài thuyêt pháp đê mua mạng bà. 

— Đây chăng thê được. 

— Nếu thuyết pháp không được, sẽ tụ tập binh lính cùng chiến đấu lớn dé giữ. 

— Đây là cách của người при, đã rơi vào miệng cá ma-kiỆt, trọn chăng ra 
được. Ong nên biệt, có ai sanh mà không chêt đâu? 

— Đây thực chăng thê được. 

— Thực chăng thé được. Chư Phật cũng dạy rằng: “Hë có sanh thì có tử, 
mạng cũng khó duoc.” 

Khi ây, Bất-xà-mật quỳ tâu Vua: 
- Thế nên Раі vương, chớ quá sâu lo. Tất cả chúng sanh đều trở về với 
cái chết. 

Vua hỏi: 

— Cớ sao ta lại sầu lo? 

Đại thần tâu: 

— Vua nên biết, hôm nay mẹ của Đại vương đã chết. 

Vua Ba-tư-nặc nghe xong, thở dài tám, chín cái, rồi bảo Đại thân: 

— Lành thay! Như lời ông nói, ông hay biết dùng phương tiện khéo léo. 

Rói Vua Ba-tư-nặc trở vào thành bày các thứ hương hoa củng dường vong 
mẫu. Cúng xong nhà vua liên lên xe đến chỗ Thế Tôn, đến nơi, cúi lạy rồi ngôi 
một bên. Bấy giờ, Thế Tôn hỏi: 
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— Đại vương! Có sao người lắm bụi đất? 
Vua bạch Thé Tôn: 


— Mẹ con mạng chung, vừa đưa đến ngoài thành. Nay con đến Thế Tôn dé 
hỏi lý do. Mẹ con lúc còn sóng, trì trai tinh tấn, hăng tu pháp lành, vừa đúng 
trăm tuôi, hôm nay đã mạng chung, nên con đến chỗ Thế Tôn. Nếu con có thê 
đem voi mua mạng mẹ được, con cũng sẽ dùng voi để mua. Nếu đem ngựa mua 
mạng được, con sẽ dùng ngựa để mua. Nếu dùng xe cộ mua được mạng, con sẽ 
dùng xe có dé mua. Nêu lây vàng bạc, trân bảo mua được mạng, con sẽ dùng 
vàng bạc, trân bảo dé mua. Nếu lây nô tỳ, tôi tớ, thành quách, đất nước dé mua 
mạng được, con sẽ đem thành quách, đất nước mua mạng. Nếu đem nhân dân 
nước Ca-thi mua mạng được, con sẽ đem nhân dân Ca-thi dé mua, chăng để cho 
mẹ con mạng chung. 

Thế Tôn bảo: 

– Này Đại vuong, chớ sầu lo quá, tất cả chúng sanh đều trở về cái chết. Tât 
cả pháp biến đổi, muốn cho không bién đôi, trọn không có việc пау. Đại vương 
nên biệt, thân người như tuyết đọng, rồi sẽ trở vë tan hoại. Cũng như ngói đât 
sẽ tan hoại không thể giữ lâu; cũng như sóng năng huyền hóa, hư ngụy không 
thật; cũng như năm tay không thể gạt con nít. Thê nên, Đại vương chớ âu sâu, 
trông cậy thân này. Đại vương nên biết, có bốn điều rất sợ hãi sẽ đến với thân 
này, chắng thé che chở, cũng chăng thể lây ngôn ngữ, chú thuật, dược thảo, phủ 
thư có thê khử trừ. Bốn điều đó là: Già làm bại hoại tuôi trẻ khiến không nhan 
sắc; bệnh làm bại hoại tát cả người không bệnh; chết làm bại hoại mạng căn; 
vật hữu thường trở về vô thường. 


Đại vương, có bốn pháp này chắng thê che chở, không phải dùng sức hàng 
phục được. Đại vương nên biết, ví như bôn phương có bốn núi lớn, từ bốn phía 
đến ép chúng sanh, chăng phải sức trừ đi được. Thé nên, Đại vương, đó chăng 
phải là vật kiên cỗ, chăng thể nương cậy. Do vậy, Đại vương, nên lây pháp trị 
vì, chớ dùng phi pháp. Dai vuong cüng chàng bao lâu sẽ đến biên sanh tử. Đại 
vương cũng nên biết, những người lây pháp cai trị, khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên cõi trời, chỗ lành. Nêu người dùng phi pháp cai trị, thân hoại mạng 
chung đọa trong địa ngục. Thé nên, Раі vương, hãy lây pháp cai trị, chớ dùng 
phi pháp. Như thé, Đại vương, nên học điều này! 


Bây 010, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
— Pháp này tên là gì? Sẽ vâng làm như thé nào? 


Thé Tôn dạy: 
— Pháp này gọi là pháp trừ sâu lo. 
Vua bạch Phật: 


— Thực vậy, bạch Thế Tôn! Sở dĩ như vậy vì con nghe pháp này rôi, bao 
nhiêu sầu lo hôm nay đã trừ. Bạch Thê Tôn, việc nước bë bón, пау con muôn 
trở về cung. 
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Thé Тдп bào: 

— Nên biết đúng thời! 

Vua Ba-tư-nặc liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và lui đi. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

ЖЖЖ 

8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta không những là bậc Tối Tôn ở trong hàng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ mà cho đến trong mọi người Ở thế gian, Ta cũng là độc tôn. 
Nay có bốn pháp góc ngọn chính Ta tự biết, tác chứng đỗi với bốn bộ chúng, 
trong loài người, trên trời. Thế nào là bốn? Tắt cả các hành Һау đều vô thường. 
Nay Ta biết thé, Ó trong bón bó chúng, trời, người mà tác chứng. Tất cả các 


hành là khổ. Tất cả các hành vô ngã. Niết-bàn là thôi dứt. Nay Ta biết được, ở 
trong bốn bộ chúng trong trời, người mà tác chứng. 


Này Tỳ-kheo, đó là góc của bón pháp. Thé nên ở trong trời, người mà riêng 
Ta được tôn quý. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn ở cùng năm trăm đại chúng Tỳ-kheo. 

Lúc ây, Thé Tôn muốn đến thành La-duyệt dé nhập hạ, Tôn giả Xá- lợi-phất 
cũng muôn đến thành La-duyệt để nhập hạ và một ngàn hai trăm năm mươi đệ 


tử đều muốn đến thành La-duyệt dé nhập hạ. Nhưng Ty-kheo Xá-lợi- phất và 
Mục-kiên-liên nhập hạ xong sẽ nhập Niết-bàn. 


Bây giờ, Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo Xá-lợi-phât, Mục- kiên- liên, v.v... đi 
đến Vườn Trúc Ca-lan-đà ở thành La-duyệt dé nhập ha. Khi ấy, Thế Tôn bảo 
Xá-lợi-phất: 

— Nay một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử vì các thầy mà nhập hạ ở đây. 
Nhưng Тў-Кһео Xá-lợi- -phát, Mục-kiên-liên sắp diệt độ. Thế nào, Xá-lợi-phât, 
ау có kham nhận thuyét Diệu pháp cho các Ty-kheo chăng? Nay Та đau lưng, 
muôn nghỉ một chút. 

Xá-lợi-phât đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bây giờ, Thế Tôn tự xếp y Tăng-già-lê (Тапр- ca-lợi), năm nghiêng bên 
phải, hai chân chóng lên nhau, chú tâm tỉnh sáng. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Tôi lúc mới thọ giới, trải qua nửa tháng được tứ biện tài mà tác chứng 
nghĩa lý đầy đủ. Nay tôi sẽ thuyết và phân biệt nghĩa này dé các Hiền giả biết, 
phân biệt rộng rãi rõ ràng. Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ đó. 

Các Ty-kheo дар: 

— Xin vâng! 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy của Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả hỏi: 

- Những gi là bốn biện tài mà tôi chứng được? Nghĩa là nghĩa biện, tôi do 
đây chứng được. Nghĩa là pháp biện, tôi do đây chứng được; nghĩa là ứng biện, 
tôi do đây chứng được. Nghĩa là tự biện, tôi do đây chứng được. Nay tôi sẽ 
phân biệt rộng rãi nghĩa này. Nếu bốn bộ chúng CÓ а1 hó nghị, nay có tôi đây, 
hãy hỏi nghĩa â ду. Nêu chu Ніёр lại có hó nghi vë Tứ thiën, có thê hỏi, nay tôi 
Sẽ nÓI. Nếu chư Hiên lại có hồ nghi về tứ đăng tâm, nên hỏi, nay tôi sẽ nói. Nếu 
chư Hiên lại có hó nghi về tứ ý chỉ (đoạn), nên hỏi nghĩa, nay tôi sẽ nói, hoặc 
có hô nghi về tứ thân túc, tứ ý chỉ, tứ dé hãy đến hỏi tôi nghĩa, tôi sẽ nói cho. 
Nay néu không hỏi, sau hối hận vô ích. Nay nếu hỏi tôi nghĩa các việc làm về 
pháp cao sâu của Thé Tôn, Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, tôi sẽ nói cho, sau 
chớ có hôi hận. 


Lúc này, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đến giờ đắp y, ôm bát muón vào thành 
La-duyệt dé khát thực. Những Phạm chí cầm gậy, xa thấy Мус-Кіёп-1іёр đi đến, 
liền bảo nhau гап: “Đây là đệ tử спа Sa-món Cù-đàm, không ai hơn người này, 
chúng ta hãy vậy hăn mà đánh chết đi.” Rồi những Phạm chí kia vây bắt Tôn 
giả, dùng ngói đá đánh chết ngất rôi bỏ đi; thân thê Tôn giả nát nhi, xương thịt 
không còn sót chỗ nào, đau đớn khó não không thê Кё xiết. Đại Mục-kiên-liên 
tự nghĩ: “Các Phạm chí này vây ta, đánh xương thịt nát tan, bỏ ta mà đi. Nay 
thân thể ta chỗ nào cũng đau, hết sức nhức nhôi, không còn khí lực để trở vë 
vườn trúc được. Nay ta phải dùng thần túc dé trở vé tinh xá.” 

Mục-kiển-liên liền dùng thần túc trở về tinh xá, đến chỗ Xá-lợi-phất, ngôi 
một bên. Tôn giả Mục-kiển-liên nói với Xá-lợi-phất: 

— Phạm chí cầm trượng vây tôi, đánh cho thịt xương nát bét, thân thê đau 
đớn thực không chịu nồi. Nay tôi muốn nhập Niết-bàn, nên đến từ giã Hiên giả. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Trong đệ tử của Thé Tôn, Hiền giả là thần túc bậc nhất, có oai lực lớn, cớ 
sao không dùng thân túc mà tránh đi? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Xưa tôi tạo hạnh rất sâu nặng, nên dẫn đi thọ báo trọn không tránh được; 


chắng phải khi không mà thọ báo này. Hôm nay, thân tôi đau nhức quá nên đến 
từ giã Hiền giả dé nhập Niết-bàn. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
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— Có các Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni tu tứ thân túc, phân đông quảng diễn nghĩa 
này, nêu họ có ý muôn trụ lại một kiếp hay hơn một kiếp. cho đến chăng diệt độ 
(thi có thể trụ lại một kiếp, hay hơn một kiếp cho đến chăng diệt độ). Sao Hiền 
già lại không trụ lại diệt độ? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Đúng thé, Hiên giả Xá-lợi- phát! Như Lai nói: “Nếu Тў-Кһео, Ту-Кһео-пі 
tu tứ thần túc, muốn trụ thọ qua mấy kiếp cũng có thé duoc.” Néu Nhu Lai tru 
một kiếp thì tôi cũng trụ, nhưng hôm nay, Thế Tôn chăng bao lâu sẽ nhập Niết- 
bàn. Chúng sanh thọ mạng rất ngắn, hơn nữa, tôi không chịu nổi việc thấy Thế 
Tôn nhập Niết-bàn và thân thé tôi rất đau đớn, muốn nhập Niết-bàn. 


Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Nay Hiền giả hãy khoan một chút, tôi sẽ nhập Niết-bàn trước. 

Tôn giả Mục- kiên- liên im lặng, không đáp. Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ 
Thế Tôn, cúi lạy ròi ngôi một bên và bach Phật: 


— Nay con muốn diệt độ, cúi mong Thế Tôn cho phép! 

Thế Tôn im lặng, không đáp. Tôn giả Xá-lợi-phất hai, ba phen bạch Thế Tôn: 
— Nay chính là lúc con nên nhập Niết-bàn! 

Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nay thây vì sao chàng trụ một kiếp, hay quá một kiếp? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn: 

— Chính con nghe từ Phật và tự vâng nhận: “Chúng sanh thọ mạng rất ngắn, 


thọ nhất chăng qua trăm бибі, vì mạng chúng sanh ngăn nên Như Lai thọ cũng 
ngăn.” Nếu Như Lai trụ thọ một kiếp, thì con cũng sẽ trụ thọ một kiếp. 


Thê Tôn bảo: 


- Như lời Xá-lợi-phât, vì chúng sanh mạng ngắn. nên Như Lai thọ cũng 
ngắn. Nhưng việc này cũng chăng thê bàn. Sở dĩ như thé là vì quá khứ lâu xa vô 
số kiếp, có Phật tên Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời. Vào thời đó, người ta thọ tám muôn tuôi, không có ai chết 
yếu. Đức Thiện Niệm Thệ Nguyện Như Lai ngay lúc thành Phật, ngay hôm đó 
liên hóa làm vô lượng Phật, lập cho vô lượng chúng sanh ở hạnh Tam thừa, có 
người trụ ở địa vị bát thôi chuyển; lại lập vô lượng chúng sanh ở bốn dòng tộc; 
lại lập vô lượng chúng sanh ở cung Tứ Thiên Vương, Diệm thiên, Đâu-suất 
thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên, Phạm-ca-di thiên, Dục thiên, 
Sắc thiên, Vô Sắc thiên, cũng ở ngày này nhập Vô dư Niết-bàn. Nay Xá-lợi- 
phát nói: “Vi chúng sanh thọ mạng ngăn nên Như Lai thọ mạng cũng ngàn.” 


Thế nào, Xá- lợi-phất, thây nói răng: “Như Lai nếu thọ đến một kiếp, tôi 
cũng sẽ trụ đến một kiếp. Nhưng chúng sanh không thể biết thọ mạng của Như 
Lai dài ngăn. Xá- lợi- phất nên biết, Như Lai có bốn VIỆC không thé nghĩ bàn, 
chăng phải chỗ tiểu thừa có thể biết. Thế nào là bốn? Thé giới bát khả tư nghì, 
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chúng sanh bát КҺа tu nghi, long cung bát khả tu ' nghi, và Phật độ cảnh giới bát 
khả tu nghì. Như thé, này Xá-lợi-phất, có bón bát khả tu nghi này. 


Tôn giả Xá-lợi-phất bach: 


— Đúng vậy, Thé Tôn! Có bón bất khả tư nghi: Thé giới, chúng sanh, long 
cung, Phật độ, thực chăng thể nghĩ bàn. Nhưng đã lâu con hàng nghĩ răng: 
“Phật Thích-ca-văn trọn chẳng trụ một kiếp.” Lại nữa, chư thiên đến bảo con 
rằng: “Phật Thích-ca-văn tuói đúng tảm mươi, chăng ở đời bao lâu nữa.” Nay 
Thê Tôn chăng bao lâu sẽ nhập Niết-bàn, con không cam ау Thé Tôn nhập 
Niết-bàn. Lại nữa, chính con nghe Như Lai nói rằng: “Các đệ tử thượng túc của 
chư Phật đời quá khử, tương lai, hiện tại đều nhập Niết-bàn trước. Và đệ tử cuối 
cùng cũng nhập Niết-bàn trước, rồi sau chăng bao lâu Thế Tôn sẽ diệt độ.” Сї 
mong Thê Tôn cho phép con diệt độ! 

Thế Tôn bảo: 

— Nay đúng lúc rồi! 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngôi trước Như Lai, chính thân, chính ý, buộc 
niệm ở trước mà nhập Sơ thiền; từ Sơ thiền dậy, nhập Nhị thiền; từ Nhị thiền 
dậy lại nhập Tam thiên; từ Tam thiên dậy lại nhập Tứ thiên; từ Tứ thiên dậy lại 
nhập Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ; từ Hữu tưởng 
vô tưởng xứ dậy nhập Diệt tận định. 


Từ Diệt tận định dậy, Tôn giả nhập Hữu tưởng VÔ tưởng xứ; từ Hữu tưởng 
vô tưởng xứ dậy, nhập Bát dụng xứ, Thức xứ, Không xứ; từ Không xứ dậy, 
nhập Tứ thiền; từ Tứ thiền dậy, nhập Tam thiền; từ Tam thiền dậy, nhập Nhị 
thiên; từ Nhị thiên dậy, nhập Sơ thiên. 


Từ Sơ thiên dậy, Tôn giả nhập Nhị thiên; từ Nhị thiên dậy, nhập Tam thiên; 
từ Tam thiền dậy, nhập Tứ thiền. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất từ Tứ thiên dậy, bảo 
các Ty-kheo: 

— Đây tên là Sư tử Phân tân tam-muội. 

Các Ty-kheo khen прот: 

— Chua tung со, rất là kỳ đặc. Tôn giả Xá-lợi-phât nhập chánh dinh mau 
chóng nhu thé! 


Báy gió, Tón giả Xá-lợi- phát liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy Thế Tôn rôi 
đi. Ngay khi â ду có nhiều Tỳ-kheo theo sau Tôn giả Xá-lợi-phất. Tôn giả Xá- 
lợi-phất quay lại báo: 


— Chu Hiën muón di dáu? 

Những Tỳ-kheo ây đáp: 

- Chúng tôi muốn đến cúng dường Xá-lợi của Tôn giả. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

— Thôi, thôi, chư Hiện, thế này là đã cúng đường rôi! Tôi có Sa-di săn SÓC 
đủ rồi, các Hiền giả trở về chỗ mình tư duy hóa đạo, khéo tu Phạm hạnh dứt hết 
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khó. Như Lai ra đời rất khó gặp được, đúng thời mới xuất hiện, giống như hoa 
Ưu-đàm-bát, đúng thời mới có. Như Lai cũng lại như thé, ức kiép mới ra đời. 

Thân người cũng lại khó được. Có lòng tin thành tựu cũng lại khó được. Muốn 
cầu xuát gia học pháp Như Lai cũng lại khó được. Tất cả các hành muốn khiến 
không diệt tận, đây cũng khó được. Hãy diệt hết ái dục, dứt hắn không sót, diệt 
tận Niết-bàn. Nay có bón pháp gốc ngọn mà Như Lai đã nói. Thé nào là bốn ? 
Та cà các hành vô thường, đó là pháp gốc ngọn đầu tiên mà Như Lai thuyết. 

Та са các hành đều khó, đó là pháp góc ngọn thu hai Như Lai đã thuyết. Tất 
cả các hành vô ngã, đó là pháp gôc ngọn thứ ba Như Lai đã thuyết. Niễt-bàn là 
vĩnh tịch, đó là pháp góc ngọn thứ tư Như Lai đã thuyết. 

Đó là, này chư Hiên, bón pháp gốc ngọn Như Lai đã nói. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đêu cùng rơi lệ: 

— Nay Tôn giả Xá-lợi-phất sao mau diệt độ vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

_— Thôi, thôi, chư Hiên! Chó nên buôn lo. Pháp bién đối muốn khiến không 
biên đôi, việc này chăng đúng. Tu-di sơn vương còn có biên đôi vô thường, 
huống là cái thân hột cải. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất mà tránh khỏi được hoạn này 
sao? Thân kim cang của Như Lai chăng lâu cũng sẽ nhập Niết- bàn, hà huỗng 
thân tôi. Nhưng các Hiền giả hãy tu hành pháp này, sẽ được hết khô. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đến tinh xá, đến ròi thu xếp y bát, ra khỏi 
vườn trúc đi về quê cũ. Tôn giả Xá-lợi-phất khất thực từ từ đến nước Ma-sâu. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất dạo Ở Ma-sáu, xứ mình sanh, thân mắc bệnh rất 
đau đớn, chỉ có Sa-di Quân- đâu săn sóc, dọn dep do bán, làm sach së. Thích- 
dë-hoàn-nhán biết tâm niệm Tôn giả Xá-lợi-phật, ví như trong khoảng lực sĩ co 
duỗi cánh tay, từ trời Ba Mươi Ma biến mất, đến nhà của Tôn giả Xá-lợi-phắt. 
Đến rồi, VỊ ау сш lay, lây hai tay sờ chân Tôn giả Xá-lợi-phất, tự xưng tên họ 
mà nói rằng: 

— Tôi là Thiên vương Đề-thích. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thích thay! Thiên đề, thọ mạng vô cùng. 

Thích-đê-hoàn-nhân đáp: 

— Nay tôi muốn cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phắt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thôi, thôi, Thiên đế! Thế này là đã cúng dường. Chư thiên thì thanh tịnh, 
a-tu-la, rông, quỷ và chúng chư thiên (cũng thé). Nay tôi đã có Sa-di để sai 
khiến là đủ rôi. 

Thích-đề-hoàn-nhân hai, ba phen bạch Xá-lợi-phất: 

— Nay tôi muốn tạo phước nghiệp, xin đừng trái nguyện. Nay tôi muốn cúng 
dường Xá-lợi của Tôn giả. 
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Tôn giả Xá- lợi-phất i im lặng chăng đáp. Thích- dè- hoàn-nhân tu minh dó 
phán chăng từ ёт khổ. Tôn giả Xá-lợi-phât nhập Niết-bàn ngay đêm ây. Вау 
giờ, mặt đât sáu phen chân động, có tiếng vang lớn, mưa các hoa trời, kỹ nhạc 
trỗi lên. Chư thiên đầy nghẹt hư không: chư thiên Thần Diệu cũng rải hoa câu- 
mâu-đầu hoặc dùng hương bột chiên-đàn mà rải lên trên. Tôn giả Xá-lợi- phất 
đã nhập Niết-bàn, chư thiên trên không kêu thương khóc lóc không nén được. 
Ở trong hư không, Dục thiên, Sắc thiên, Vô sắc thiên đều cùng rơi lệ như mưa 
phùn tháng xuân hòa xướng; lúc ây cũng như thế: “Nay Tôn giả Xá-lợi-phất 
nhập Niết-bàn sao mau thay!” 

Bấy gio, Thích-đề-hoàn-nhân tụ tập tất cả các loại hương thơm để thiêu 
thân Tôn giả Xá-lợi-phất; cúng dường các thứ xong, thu thập Xá-lợi và y bát 
giao cho Sa-di Quân-đâu và bảo: 

— Đây là Xá-lợi và у bát của thây ông. Hãy đến dâng lên Thé Tôn. Đến rồi 
hãy đem nhân duyên này bạch cho Тһе Tôn đây đủ. Nêu Thê Tôn dạy gì, hãy 
vâng làm. 

Quân-đầu đáp: 

— Đúng vậy, Câu-dực! 

Sa-di Quân-đầu đem y, ôm bát và Xá-lợi đến chỗ Tôn giả A-nan và bạch: 

— Thây con đã diệt độ. Nay con đem Xá-lợi, у bát đến dâng Thê Tôn. 

Tôn giả A-nan thấy xong, rơi lệ và nói: 

— Ông hãy cùng ta đến chỗ Thế Tôn, đem việc này cùng bạch Thế Tôn. Nêu 
Thê Tôn nói gì, chúng ta sẽ vâng làm. 

Quân-đâu đáp: 

— Хш vâng, thưa Tôn giả! 

- Tôn о1а A-nan dẫn Sa-di Quân-đầu đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy Thế Tôn, 
rôi bạch: 

— Sa-di Quân-đầu này đến chỗ con và bạch răng: “Thây con đã diệt độ. 
Nay đem y bát dâng lên Như Lai.” Hôm nay con tâm y phiên não, khí tính mê 
hoặc, chăng biết gì nữa. Nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nhập Niết-bàn, con buôn bã 
thương tâm. 

Thé Tôn bảo: 

— Thế nào A-nan, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất dùng giới thân dé nhập Niết-bàn sao? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Không phải vậy, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào A-nan, thây áy dùng giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân, 
giải thoát tri kiên thân mà diệt độ chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 


276 # KINH TANG NHAT A-HAM 


— Ty-kheo Xá-lợi- -phát không dùng giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát 
thân, giải thoát tri kiến thân mà diệt độ. Nhưng Tỳ-kheo Xá-lợi-phất hăng ưa 
giáo hóa, thuyết pháp không chán, giáo giới cho các Тӯ-Кһео cũng không chán. 
Nay con nhớ ơn sâu của Tôn giả Xá-lợi-phất quá nhiêu, thê nên buôn bã. 

Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, A-nan, chớ ôm sầu lo! Vật chăng thường, muốn cho còn mãi, 
VIỆC này chăng đúng, hễ có sanh thì có chết. Thế nào A-nan, chư Phật thời 
quá khứ đều chắng diệt độ sao? Ví như cây đèn, dâu hết thì tăt. Như từ Phật 
Bảo Tạng Định Quang đến nay, bảy Phật và chúng đệ tử đều chăng Niết-bàn 
sao? Như là Вісһ-сһі Phật, xét kỹ (các Ngài) tiếng đồn cao xa, Ni-sa-ưu-ni- 
bát-sa-già-la, Uu-bát-già-la, các Bích-chi Phât nhu thé chăng diệt độ sao? Đại 
Quốc Thánh vương của Hiền kiếp tên Thiện Duyệt Ma-ha- đê-bà, Chuyển Luân 
Thánh Vương như thé nay ở đâu, há không phải đều chăng nhập Niết-bàn sao? 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Tất cả hành vô thường, Có sanh sẽ có chết, 
Chăng sanh lại không diệt Diệt này tối đệ nhất. 

Thế Tôn bảo А-пап: 

— Nay һау hãy đưa Xá-lợi của Xá-lợi-phất đến đây! 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Tôn giả A-nan liên trao Xá-lợi vào tay Thế Tôn. Thé Tôn cầm Xá-lợi ròi 
bảo các Tỳ-kheo: 

— Đây là Xá-lợi của Ty-kheo Xá-lợi-phất, là bậc trí huệ, thông minh, tài cao, 
bao nhiêu loại trí: Trí không cùng, trí không bờ đáy, có trí mau chóng, có trí khinh 
tiện, có trí lợi cơ, có trí rất sâu, có trí xét kỹ, ít muốn, biết đủ, ưa ở chỗ văng Vẻ, 
có lòng dũng mãnh, việc làm không rôi loạn, tâm không khiếp nhược, hay nhẫn 
nhục, trừ bỏ pháp ác, thể tánh nhu hòa, không ưa tranh tụng, hăng tu tinh tấn, 
hành chánh định, tập trí huệ, niệm giải thoát, tu hành thân giải thoát tri kiến. 

Ty-kheo nên biết, ví như đại thọ không có cành nhánh; nay trong 1-kheo- 
tăng, Như Lai là đại thọ, Xá-lợi-phât diệt độ rôi, Ta như cây không cành. Nếu 
ха- -lợi-phât đi đến phương nào, phương đó liền gặp may mắn lớn lao, mong 
Xá-lợi-phât dừng lại ở phương đó. Sở dĩ như thế, vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất hay 
cùng ngoại đạo di học luận nghị, ai cũng bị hàng phục. 

Bây giờ, Đại Mục-kiền-liên nghe Tôn giả Xá- lợi-phất diệt độ, liên dùng 
thân thông đến chỗ Thế Tôn, cúi lay Phật rồi đứng một bên. Tôn giá Мус-Кіёп- 
liên bạch Thê Tôn: 


— Nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã diệt độ. Nay con từ biệt Thế Tôn, con cũng 
muốn diệt độ! 
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Thé Tón im làng chàng dáp. Nhu thé hai, ba phen bach Thé Tón: 

— Con muốn diét dó! 

Báy giờ, Thé Tôn vẫn im lặng chàng dáp. Tôn giả Мус-Кіёп- liên thây Thế 
Tôn im lặng chăng đáp, liền cúi lạy Phật rồi lui đi. Tôn giá trở về tỉnh xá, thu 
xếp y bát, ra khỏi thành La- duyệt, tự đến quê mình. Вау giò, со dóng chúng 
Ty-kheo theo sau Tôn giả Muc- kiën-liën. Chúng Ty-kheo cùng Tôn giả Muc- 
kiên-liên dén thôn Ma-sáu, du hóa tại đó và mắc bệnh nặng. 


Lúc ấy, Tôn giả Mục-kiên-liên ở giữa đất trồng trải tòa mà ngôi, nhập Sơ 
thiên; từ Sơ thiên dậy, nhập Nhị thiền; từ Nhị thiên dậy, nhập Tam thiên; từ Tam 
thiền dậy, nhập Tứ thiền; từ Tứ thiền dậy, nhập Không xú; từ Không xứ dậy, 
nhập Thức xứ; từ Thức xứ dậy, nhập Bát dụng xứ; từ Bát dung xứ dậy, nhập 
Hữu tưởng vô tưởng xứ; từ Hữu tưởng vô tưởng xứ dậy, nhập Hỏa quang tam- 
muội; từ Hỏa quang tam-muội dậy, nhập Thủy quang tam-muội; từ Thủy quang 
tam-muội dậy, nhập Diệt tận định. 

Từ Diệt tận định dậy, nhập Thủy quang tam-muội; từ Thủy quang tam-muội 
dậy, nhập Hỏa quang tam-muội; từ Hỏa quang tam-muội dậy, nhập Hữu tưởng 
vô tưởng định; từ Hữu tưởng vô tưởng định dậy, nhập Bát dụng xứ; từ Bất dụng 
xứ dậy, nhập Thức xứ, Không xứ, Tứ thiền, Tam thiên, Nhị thiền, Sơ thiên. 

Từ Sơ thiền dậy, bay lên hư không, ngôi, năm, kinh hành. Thân trên ra lửa, 
thân dưới ra nước. Hoặc thân dưới ra lửa, thân trên ra nước, làm mười tám cách 
biến hóa thân túc. 

Вау giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên bay xuông tòa, ngôi kiết-già, chính thân, 
chính y, buộc niệm ở trước và nhập Sơ thiên; từ Sơ thiền dậy, nhập Nhị thiên; 
từ Nhị thiền dậy, nhập Tam thiên; từ Tam thiên dậy, nhập Tứ thiên; từ Tứ thiên 
dậy, nhập Không xứ; từ Không xứ dậy, nhập Thức xứ; từ Thức xứ dậy, nhập 
Bất dụng xứ; từ Bất dụng xứ dậy, nhập Hữu tưởng vô tưởng xứ; từ Hữu tưởng 
vô tưởng xứ dậy, nhập Hỏa quang tam-muội; tr Hỏa quang tam-muội dậy, nhập 
Thủy quang tam-muội; từ Thủy quang tam-muội dậy, nhập Diệt tận định. 

Từ Diệt tận định dậy, Tôn giả trở lại nhập Thủy quang tam-muội, Hỏa 
quang tam-muội, Hữu tưởng vô tưởng xứ, Bất dụng xứ, Thức xứ, Không xứ, 
Tứ thiên, Tam thiên, Nhị thiên, Sơ thiên. 


Lại từ Sơ thiên dậy, Tôn giá nhập Nhị thiên; từ Nhị thiên dậy, nhập Tam 
thiền; từ Tam thiên dậy, nhập Tứ thiền, từ Tứ thiền dậy, ngay đó mà diệt độ. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã diệt độ rồi, mặt đât chân động rất lớn. 
Chư thiên bảo nhau hiện đến, hầu hạ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cúng dường 
Tôn đức, hoặc đem các thứ hương hoa đến cúng dường; chư thiên ở không trung 
xướng kỹ nhạc, оду đàn, са múa dâng cúng lên Tôn giả Mục-kiên-liên. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục- kin- liên đã diệt độ, trong thôn Na-la-dà trong 

vòng một do-tuân, chư thiên dày аду. Вау giờ, lại có nhiều chúng Tỳ-kheo сат 
các thứ hương hoa rải trên xác Tôn giả Mục-kiên-liên. 
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Đức Thé Tôn từ thành La-duyệt tuần tu khát thực cùng năm trăm Ty-kheo 
du hóa trong nhân gian, đến thôn Na-la-đà cùng với năm trăm Ty-kheo. Báy 
giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên điệt độ chưa bao lâu. Đức Thé Tôn 
ngôi giữa đất trống, im lặng quan sát các Tỳ-kheo. Im lặng quan sát các Tỳ- 
kheo xong, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta quan sát các thầy trong chúng này bị tón giảm to lớn. Vì sao thé? Nay 
trong chúng này khóng có Ty-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên. Nêu phương 
nào có Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên đi đến, phương ấy liền chăng trông rỗng mà 
được nghe nay Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên ở tại phương này. Sở di như thê vì 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên kham nhận hàng phục ngoại đạo ở đây. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Việc làm của chư Phật rất kỳ đặc. Có hai đệ tử trí huệ và thần túc nhập 
Niết-bàn. Nhưng Như Lai không sâu lo. Ngay cả hằng sa Như Lai đời quá khứ 
cũng lại có đệ tử trí huệ, thần túc này và ngay đến chư Phật ra đời ở tương lai 
cũng sẽ có đệ tử trí huệ, thần túc này. 

Tỳ-kheo nên biết, thé gian có hai nghiệp thí. Thế nào là hai? Nghĩa là tài thí 
và pháp thí. Tỳ-kheo nên biết, nêu luận về tài thí, thì nên theo Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phât, Мус-Кіёп-іёп mà cầu. Nếu muốn cầu pháp thí, nên theo câu Ta. Sở dĩ như 
thé, vì nay Ta, Như Lai không có tài thí. Hôm пау các ду có thé cúng dường 
Xá-lợi của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Làm sao cúng dường được Xá-lợi của Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên? 

Thế Tôn bảo: 

— Nên gồm các thứ hương hoa, ở ngã tư đường lập bốn tháp. Vì sao thế? 
Nếu có dựng tháp thì có bốn loại người này nên dựng tháp. Thế nào là bốn? 
Chuyên Luân Thánh Vương nên dựng tháp; A-la-hán lậu tận nên dựng tháp; 
Bích-chi Phật nên dựng tháp; Như Lai nên dựng tháp. 

Tôn giả A-nan bạch Thé Tôn: 

— Có nhân duyên рі mà Như Lai nên dựng tháp? Lại có nhân duyên gi nên 
dựng tháp cho Вісһ-сһі Phật, A-la-hán lậu tận và Chuyển Luân Thánh Vương? 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thầy nên biết, Chuyên Luân Thánh Vương thi hành thập thiện, tu 
mười công đức, cũng lại dạy người hành thập thiện công đức. Thé nào là mười? 
Tự minh không sát sanh, lại dạy người khác khiến không sát sanh. Tự mình 
không trộm, lại dạy người khác khiến không trộm. Tự mình không dâm, lại dạy 
người khác khiên không dâm. Tự mình không ý ngữ, lại dạy người khác khiến 
không ў ngữ. Tự mình không tật đồ, lại dạy người khác khiến không tật đó. Tự 
mình không tranh tụng, lại dạy người khác khiến không tranh tụng. Tự mình 
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chính ý, lại dạy người khác khiến không loạn ý. Thân tự chính kiến, lại dạy 
người khác khiến hành chính kiến. 


Tỳ-kheo nên biết, Chuyển Luân Thánh Vương có mười công đức này, nên 
xứng đáng dựng tháp. 

Tôn giả A-nan bạch Thé Tôn: 

— Lại do nhân duyên nào, nên dựng tháp cho đệ tử Như Lai? 

Thé Tôn bảo: 

— A-nan nên biết, A-la-hán lậu tận không còn thọ thân sau nữa; trong sạch 
như thiên kim; ba độc, năm kiệt sử không còn xuat hiện. Lại nữa, do nhân 
duyên này đáng nên dựng tháp cho đệ tử Như Lai. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Do nhân duyên nào, Bích-chi Phật đáng được dựng tháp? 

Thé Tôn bảo: 

— Со Bích-chi Phật không thây tự ngộ, trừ các kiết sử, không thọ thân sau 
nữa. Thê nên dáng dựng tháp. 

Bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn: 

— Lại do nhân duyên nào xứng dáng dựng tháp cho Như Lai? 

Thê Tôn bảo: 

— О đây, này A-nan, Như Lai có thập lực, tứ vô sở úy, kẻ không hàng phục 


bị hàng phục; kẻ không độ được độ; kẻ không đắc đạo khiến cho đặc đạo; người 
không nhập Niễt-bàn khiến nhập Niết-bàn. Mọi người thấy rồi hết sức hoan hy. 


Đó là, này A-nan, Như Lai đáng được dựng tháp. Như thế, Như Lai đáng 
được dựng tháp. 

Bấy giờ, A-nan nghe Thế Tôn dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Bả-ca-lê thân mắc bệnh nặng, đại tiêu tiện tại chỗ, ý muốn 
dùng dao tự sát mà không ngôi dậy. Tôn giả Bà-ca-lê bảo thị giả: 

— Nay con hãy đem dao đến! Ta muốn tự sát. Sở dĩ như thê là vì trong số 
đệ tử của Phật Thích-ca-văn, hôm nay, người có tín giải thoát không ai hơn ta. 
Nhưng nay ta tâm hữu lậu chăng giải thoát. Sở dĩ như thê là vì đệ tử của Như 
Lai lúc gặp khô não cũng lại tìm dao tự sát. Nay ta dùng mạng пау уі chăng thê 
từ bờ này дёп bờ kia. 

Вау giờ, đệ tử của Bà-ca-lê xuất gia chưa bao lâu, chưa biết đời này, đời 
sau, chăng biêt từ bờ này đên bờ kia, cũng lại chăng biệt chêt đây rôi sanh nơi 
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khác, liên đưa đao cho Tôn giả. Tôn giả Bà-ca-lê cầm dao rồi, đem lòng tin kiên 
cô câm dao tự đâm mình. Ngài Bả-ca-lê lây dao tự đâm mình và nghĩ: “Trong 
đệ tử Phật Thích-ca-văn có việc làm phi pháp, bị lợi ác, chăng được lợi lành, ở 
trong pháp Như Lai chăng được thọ chứng mà mạng chung. u 

Báy giờ, Tôn giả Bà-ca-lê liền tư duy ngũ thanh âm. Đó là sắc này, đó là 
sắc tập, đó là sắc diệt tận. Dó là thọ, tưởng, hành, thức; đó là thọ, tưởng, hành, 
thức tập; đó là thọ, tưởng, hành, thức diệt tận. Ngài tư duy ngũ thạnh âm này 
thuân thục. Các pháp có sanh đều là pháp tử. Biết thế rôi, tâm hữu lậu liên 
được giải thoát. 

Вау giờ, Tôn giả Bà-ca-lê ở Vô dư Niết-bàn mà nhập Niết- bàn. Thế Tôn 
dùng thiên nhĩ, nghe Tôn giả Bà-ca-lê đòi dùng dao tự sát, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Các Tỳ-kheo tại thành Xá-vệ hãy tập trung vë một chỗ. Ta muốn dạy bảo. 

Tôn giả A-nan vâng lời Thê Tôn, liền triệu tập các Tỳ-kheo tại giảng đường 
Phó Tập, rôi trở về bạch Thé Tôn: 

— Hôm nay Tỳ-kheo đã tụ tập một chỗ. 

Thế Tôn liền đem Tỷ-kheo-tăng vây quanh trước sau, đến tinh xá của Ту- 
kheo Bả-ca-lê. Ngay lúc ây, Té ma Ba-tuân muốn biết thân thức của Tôn giả 
Bà-ca-lê đang ở chỗ nào: “Ở cõi người hay phi nhân, trời, rồng, quỷ thân, càn- 
thát-bà, a-tu-la, ca-câu-la, ma-hâu-la-già, dạ-xoa? Nay thân thức này trọn sanh 
chỗ nào?” Xem khắp Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên dưới mà chăng biết 
chỗ của thân thức, Ma Ba-tuân thân thê hết sức mỏi mệt mà chăng biết ở đâu. 

Вау 910, Thế Tôn cùng Tỷ-kheo-tăng vây quanh trước sau, đến tinh xá kia. 
Thé Tôn thây Ma Ba-tuần muôn biết thân thức ở đâu. Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có nghe trong tinh xá này có tiếng lớn chăng? Lại còn ánh sáng 
yêu quải nữa? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, Thê Tôn, chúng con đã thấy! 

Thể Tôn bảo: 

— Đây là Tệ ma Ba-tuân muốn biết thần thức Bà-ca-lê ở đâu. 

Tôn giả A-nan bạch Thé Tôn: 

— Сїй mong Thé Tôn nói thần thức của Tỳ-kheo Bà-ca-lê ở chỗ nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Thân thức của Ту-Кһео Bà-ca-lê trọn không chỗ dính mắc. Vị vọng tộc đó 
đã nhập Niễt-bàn, nên nhận biết như thé. 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

– Tỳ-kheo Bà-ca-lê này đắc tứ đề khi nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Trong ngày hôm nay đắc tứ dé này. 
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A-nan bạch Phật: 

— Tỳ-kheo này mặc bệnh đã lâu, vốn là người phàm. 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng vậy, А-пап! Như lời thầy nói, Ту-Кһео ây bệnh khó rất lâu. Trong 
các đệ tử của Phật Thích-ca-văn có tín giải thoát, người này hơn hết. Nhưng 
tâm hữu lậu chưa được giải thoát. Thây ây tự nghĩ: “Nay ta nên dùng dao để tự 
đâm mình.” Tỳ-kheo ây lúc sắp đâm mình, liên tư duy công đức của Như Lai. 
Ngày xả bỏ thân mạng, vi ау tu duy пей thanh а ат: “Đó là sắc tập này, sắc diệt 
tận này.” Вау giờ, Tỳ-kheo ấy tư duy như thé rồi, các pháp hữu lậu đều được 
diệt tận. Tỳ-kheo này đã nhập Niết-bàn. 

A-nan nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
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Pháp của tứ ý đoạn, Tứ ám, Pháp già suy, 
A-di, Pháp gôc ngọn, Xá-lợi, Bà-ca-lê. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, Ta thường thuyết pháp tứ đề. Dùng vô số phương tiện 
mà quán sát pháp пау, phân biệt nghĩa và diễn giảng rộng cho người. Thế nào 
là tứ dé? Nghĩa là pháp khổ đế. Ta đem vô số phương tiện mà quán sát pháp 
này, phân biệt nghĩa và diễn giảng rộng cho người; dùng vô sô phương tiện 
thuyết tập, tận, đạo đế mà quán sát pháp này, phân biệt nghĩa và diễn giảng 
rộng cho người. 

1-kheol Các thây nên сап gũi Ty-kheo Xá- lợi-phất, thừa sự cúng dường. 
Vì sao thế? Tỳ-kheo Xá-lợi-phât dùng vô sô phương tiện thuyết tứ dé này, diễn 
giảng rộng cho người. Ту-Кһео Xá-lợi-phất sẽ phân biệt nghĩa này cho các 
chúng và bốn bộ chúng, diễn giảng rộng cho người. Và vô sô chúng sanh được 
sạch hết các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Tỳ-kheo! Các thây nên gần gũi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên, hầu 
hạ cúng dường. Vì sao thế? Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là cha mẹ của chúng sanh. Đã 
sanh rôi, nuôi nâng cho lớn là Tỳ-kheo Mục- kiên-liên. Vì sao thế? Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất thuyết pháp là muốn thành tựu tứ để cho người. Tỳ-kheo Mục-kiên- 
liên thuyết pháp là thành tựu đệ nhất nghĩa, thành tựu hạnh vô lậu cho người. 
Các thầy hãy gân gũi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên. 

Thê Tôn nói xong, trở vào tịnh thất. Thê Tôn đi chưa bao lâu, Tôn giả Ха- 
lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nào có thê được pháp tứ dé, người ду mau được lợi lành. Thế nào 
là tứ dé? Nay nói khô dé và dùng vô số phương tiện diễn giảng rộng nghĩa này. 

Thé nào là khổ đế? Nghĩa là sanh khó, lão khó, bệnh khô, tử khô, ưu bi não 
khó, oán tăng hội khô, ân ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khó. Nói tóm lại, là năm 
thanh âm khô. Đó là khó đế. 

Thê nào là khó tập dé? Nghĩa là ái kết vậy. 

Thế nào là tận đế? Nghĩa là ái kết dứt hắn, không sót. Đó là tận đề. 

Thế nào là đạo đế? Nghĩa là tám đạo phẩm của Hiền thánh: Chánh kiên, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh phương tiện, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh 
niệm, chánh định. Đó là đạo đề. 
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Chúng sanh chóng được lợi lành vi có thể nghe được pháp tứ dé này. 

Bây giờ, lôn giả Xá-lợi- phát đang thuyết pháp này, vô lượng chúng sanh 
không kê được lúc nghe pháp này các trần câu sạch hết, được pháp nhãn thanh 
tịnh: “Chúng ta cũng chóng được lợi lành. Thế Tôn thuyết pháp cho ta ở yên 
phước địa.” 

— Thé nên, này bốn bộ chúng, hãy tìm phương tiện hành tứ đề này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ. Những Tỳ-kheo này liên nghĩ: 
“Chúng ta khất thực hãy còn sớm. Chúng ta nên đến thôn của ngoại đạo di học, 
luận nghị với họ.” 

Rồi những Tỳ-kheo này đi đến thôn ngoại đạo. Đến nơi thăm hỏi rồi ngôi 
một bên. Bây giờ, dị học hỏi các Tỳ-kheo răng: 

— Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp này cho các đệ tử: “Ty-kheo, các ау đêu 
nên học pháp này, đều nên liễu tri, do liễu tri rồi nên cùng vâng làm.” Chúng tôi 
cũng thuyết pháp này cho các đệ tử: “Các ông đều nên học pháp này, đêu nên 
liễu tri, do liễu tri rói nên cùng vâng làm.” Sa-môn Cù-đàm với chúng tôi đây có 
khác gì? Có thêm bớt gì? Nghĩa là Sa-môn Củ-đàm thuyết pháp, ta cũng thuyết 
pháp; Sa-môn Cù-đàm giáo hối, ta cũng giáo hồi. 


Bây giờ, các Ty-kheo nghe lời пау xong, không nói đúng cũng chăng nói 
sai, từ chỗ ngôi đứng lên mà đi. Những Tỳ-kheo ấy tự bảo nhau: 


— Chúng ta nên đem nghĩa này bạch với Thé Tôn. 


Các Ту-Кһео vào thành Xá-vệ khât thực, ăn xong thu xếp y bát, vắt tọa cụ 
lên vai trái, đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rôi ngôi một bên. Bấy о1о, só dóng Ty- 
kheo đem nhân duyên này bạch đây đủ với Thế Tôn. Thé Tôn bào các Тў-Кһео: 


— Nêu ngoại đạo kia hỏi điều này thì các thây nên dùng lời này đáp họ: 
“Có một cứu cánh hay có nhiêu cứu cánh?” 

Hoặc có thể Phạm chí kia thuyết bình đắng sẽ phải nói rằng: 

“Là một cứu cánh chứ chăng phải nhiều cứu cánh.” 

“Cứu cánh ây là vô dục cứu cánh.” 

“Thé nào, cứu cánh ây là cứu cánh có sân giận hay cứu cánh không sân giận?” 
“Cứu cánh ấy là cứu cánh không sân giận. Chăng phải là cứu cánh có sân giận.” 
“Thế nào, cứu cánh ấy có si hay cứu cánh không si?” 

“Cứu cánh ây là cứu cánh không si.” 

“Thé nào, cứu cánh ду là cứu cánh có ái hay cứu cánh không ái?” 
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“Cứu cánh ду là cứu cánh không ái.” 

“Thế nào, cứu cánh ây là cứu cánh có thọ hay cứu cánh không thọ?” 

“Cứu cánh ду là cứu cánh không thọ.” 

“Thế nào, cứu cánh ду là trí hay không phải trí?” 

“Cứu cánh của trí.” 

“Cứu cánh này là cứu cánh của nộ hay cứu cánh không nộ?” 

Họ sẽ nói răng: 

“Cứu cánh này là cứu cánh chăng phải nộ.” 

Này Tỳ-kheo, có hai kiến này. Thé nào là hai kiến? Là hữu kiến và vô kiến. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn chăng biệt góc ngọn của hai kiên này. Họ liên có tâm 
dục, có tâm sân giận, có tâm ngu sĩ, có tâm ái, có tâm thọ. Đó là vô tri. Họ có 


tâm nộ, không cùng hạnh tương ưng. Người ду không thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, sâu lo khó não, chua cay vạn môi không thoát khỏi khô. 


Cũng có các Sa-môn, Bà-la-môn như thực mà biết. Người đó sẽ không 
có tâm ngu si, sân giận, hăng cùng hạnh tương ưng, liền thoát được sanh, già, 
bệnh, chêt. Nay thuyết nguôn gốc của khó. Như thê, Ty-kheo, có Diệu pháp này 
gọi là pháp bình đăng. Các pháp không hành bình đăng thì rơi vào ngũ kiến. 


Nay Ta sẽ thuyết về bón tho. Thé nào là bón thọ? Nghĩa là dục thọ, kiến thọ, 
0101 thọ, ngã thọ. Đó là bón thọ. Nêu có Sa-môn, Bà-la-môn tận tri tên của dục 
thọ, người ду tuy biết tên của dục thọ mà lại chăng tương ưng. Họ phân biệt 
hết tên của các thọ. Trước tiên phân biệt tên của dục thọ mà chăng phân biệt 
tên kiến thọ, giới thọ, ngã thọ. Vì sao thế? Vì Sa-môn, Bà-la-môn đó không thé 
phân biệt tên ba thọ này. 

Thê nên, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn phân biệt hết các thọ này, họ liên phân 
biệt dục thọ, kiến thọ mà chăng phân biệt giới thọ, ngã thọ. Sở dĩ như thé là vì 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy không thé phân biệt hai thọ này. 

Giả sử Sa-môn, Bà-la-môn có thê phân biệt hết các thọ, hoặc lại có người 
chàng dày đủ. Người ấy bèn có thể phân biệt dục thọ, kiến thọ, giới thọ mà 
chăng phân biệt ngã thọ. Sở dĩ như thé là vì Sa-môn, Bà-la-môn ấy không thê 
phân biệt ngã thọ vậy. 

Thê nên, lại có Sa-môn, Bà-la-môn phân biệt hết các thọ, lại có người không 
đủ. Đây gọi là bón thọ. Có những nghĩa gì? Làm sao phân biệt? 

Bồn thọ do ái sanh. Như thé, Tỳ-kheo, có Diệu pháp này đáng nên phân 
biệt. Nếu có người không hành các thọ này, đây không 201 là bình đăng. Vì sao 
thế? Vì nghĩa của các pháp khó rõ, khó hiệu. Nghĩa của phi pháp như thé cháng 
phài 1а chó bàc Chánh Đăng Chánh Giác nói. Ty-kheo nên biết, Như Lai có thê 
phân biệt hết tất cả các thọ. Vì có thể phân biệt tất cả các thọ nên cùng tương 
ưng với pháp; phân biệt dục thọ, kiến thọ, giới thọ, ngã thọ, Như Lai phân biệt 
hết các thọ nên cùng pháp tương ưng, không có trái nhau. 
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Bốn tho này do đâu mà sanh? Bốn tho này do ái sanh, do ái mà tăng trưởng 
và thành tựu thọ này. Ta liền không khởi tâm đối với các thọ. Vì không khởi các 
thọ nên không sợ hãi, vì không sợ hãi liền nhập Niết-bàn. Sanh tử đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa, như thật mà biết. 
Như thế, Tỳ-kheo, có Diệu pháp pháp này, như thật mà biết, dày đủ các pháp, là 
gốc của pháp hạnh. Sở di như thê là vì pháp này rất vi diệu, nên chư Phật thuyết, 
ở các hành không có thiếu sót. 

О đây có Đệ nhật Sa-môn (Tu-đà-hoàn), Đệ nhị Sa-môn (Tư-đà-hàm), Đệ 
tam Sa-môn (A-na-hàm) và Đệ tứ Sa-môn (A-la-hán). Không còn có Sa-môn 
nào vượt hơn điều này, có thể hơn người này, tạo tiếng rông của sư tử. 

Các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 

* * * 

3. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giò, trưởng giả Cấp Cô Độc đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rôi ngôi một bên. 
Thế Tôn hỏi trưởng giả: 

- Thế nào trưởng giả, trong nhà ông cũng thường bó thí chứ? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Nhà con bây giờ nghèo mà cũng thường bó thí. Nhưng thức ăn uống xấu 
tệ, không băng lúc thường. 

Thé Tôn bảo: 

— Nếu lúc bô thí, hoặc tốt hay xấu, dù nhiều hay ít mà không dùng tâm ý, 
cũng không phát nguyện, lại không có lòng tin nên do quả báo của việc làm này 
mà sanh ra không được thức ăn ngon, ý không ưa vui, y lại cũng không thích 
mặc quân áo đẹp, cũng không thích gia nghiệp ruộng vườn tốt, tâm cũng không 
vui ngũ dục. Cho dù có nô tỳ, đây tớ, họ cũng không biết vâng lời. Vì sao thê? 
Chính vì trong lúc bó thí không dụng tâm, nên chịu quả báo này. 


Nếu lúc trưởng giả bó thí, dù tốt hay xấu, nhiều hay ít, nên chí thành dụng 
tâm, chớ có làm tôn phí thêm cầu đò đời sau. Như thê, nếu sanh ở đâu trưởng 
giả cũng có thức ăn uông tự nhiên, bảy báu đầy đủ, tâm thường уш trong ngũ 
dục. Cho dù có nô tỳ, đây tớ, họ đều biết vâng lời. Sở đĩ như thê là vì trong lúc 
bó thí, có phát lòng hoan һу. 


Truóng già nên biét, quá khứ lâu xa có Pham chí tên Ty-la-ma giàu có, 
nhiêu của báu, trân châu, hó phách, xa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly. Ông ta 
ưa bó thí. Lúc bố thí, ông dùng tám vạn bốn ngàn bát vàng đựng đây bạc vụn. 
Lại có tám vạn bốn ngàn bát vàng đựng dày bac vun mà bó thí nhu thé. Ông: ta 
lại đem tám vạn bốn ngàn bón tắm băng vàng bạc bó thí, lại đem tám vạn bón 
ngàn trâu, lây vàng bạc treo lên sừng đem bồ thí như thế; lại đem tám vạn bốn 
ngàn ngọc nữ bó thí, y phục tự khoác; lại đem tám vạn bốn ngàn giường, đều 
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dùng chăn đệm thêu đủ màu trải lên; lại đem tám vạn bốn ngàn y phục bồ thí; 
lại đem tám vạn bốn ngàn long tượng bó thí, đều dùng vàng bạc trang sức; lại 
đem tám vạn bốn ngàn ngựa bó thí, đều lây yên cương vàng bạc phủ lên; lại 
đem tám vạn bốn ngàn xe bó thí. Ông ta làm một cuộc đại thí như thế. Ông. ta 
lại đem tám vạn bốn ngàn nhà cửa bô thí. Ông bó thí tại bốn cửa thành, ai cân 
ăn cho ăn, cần áo cho áo, y phục, thức ăn uông, giường chiếu, thuốc men trị 
bệnh... đều cho tất cả. 


Trưởng giả nên biết, ông Tỳ-la-ma ау tuy bó thí nhu thé mà cháng bàng tao 
một phòng xá dem bó thí cho Chiêu- dë Tăng. Phước này chăng thê kë lường. 
Dù cho tạo bó thí như thế và tạo phòng nhà đem thí Chiêu-đề Tăng, chắng bằng 
thọ tam tự quy y Phật, Pháp và Thánh chúng. Phước này chàng thé kê. Dù cho 
người ây bô thí như thé, làm phòng nhà và thọ tam tự quy, tuy có phước này 
vẫn không băng thọ trì ngũ giới. Dù cho người ấy bồ thí như thế là làm phòng 
nhà, thọ tam tự quy y, thọ trì ngũ giới; tuy có phước này vẫn chăng băng trong 
khoảng búng ngón tay có lòng thương xót chúng sanh. Phước này công đức 
không thé đo lường. 

Dù cho người kia bó thí như thế, làm phòng xá Tăng, thọ tam tự quy, trì 
ngũ giới và trong khoảng búng ngón tay thương xót chúng sanh; tuy có phước 
này cũng không băng trong chốc lát khởi tưởng thế gian không đáng ưa thích. 
Phước này công đức không thê cân lường. Người ây tạo công đức рї, Ta đều 
chứng minh hết. Tạo phòng nhà cho Tăng, Ta cũng biết phước này. Thọ tam tự 
quy, Ta cũng biết phước này. Thọ trì ngũ giới, Ta cũng biết phước này. Trong 
khoảng búng проп tay thương xót chúng sanh, Ta cũng biết phước này. Trong 
chốc lát khởi tưởng thé gian không đáng ưa thích, Та cũng biết phước này. Вау 
giờ, Bà-la-món làm cuộc bô thí lớn nhu thê, há là người khác sao? Chó xem thê. 
Vì sao? Thí chủ khi ấy chính là Ta. 

Trưởng già nên biết, quá khứ lâu xa, những công đức Ta tạo được là do lòng 
tin chăng đứt, không khởi tâm dính mắc. Thế nên, trưởng giả, lúc muốn bồ thí, 
hãy hoan һу ban cho, chớ khởi tưởng dính mắc. Tự tay bô thí, chớ sai người 
khác. Phát nguyện cầu quả báo, sau câu thọ phước, trưởng giả sẽ được phước 
vô cùng. Như thế, trưởng giả nên học điêu này. 


Bây giờ, trưởng già nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
4. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Như lúc mặt trời vừa mọc, nhân dân đêu đi làm ruộng, trăm chim hót 


vang, con nít khóc la. Tỳ-kheo nên biết, nay Ta lây đây làm thí dụ và sẽ giải 
thích nghĩa của nó. Nghĩa này phải hiểu thế nào? 
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Nếu lúc mặt trời vừa mọc, đây thí dụ Như Lai ra đời. Nhân dân đều làm 
ruộng, thí dụ như đàn-việt, thí chủ tùy thời cung сар у phục, cơm nước, ø1ường 
nệm, thuộc men tri bệnh. Trăm chim hót vang, đây dụ cho bậc Pháp sư cao đức, 
hay thuyết pháp vi diệu cho bôn bộ chúng. Con nít khóc la là dụ cho Tệ ma 
Ba-tuân. 

Thé nên, các Ty-kheo, như mặt trời mới mọc, Như Lai ra đời trừ đi bóng tôi, 
chiêu sáng tât cå. Như thê, các Ty-kheo, hãy học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Bó-tát Di-lặc đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi ngồi một bên. Bó-tát 
Di-lặc bạch Thê Tôn: 

- Bồ-tát Ma-ha-tát thành tựu mấy pháp đề hành bó thí Ba-la-mật, đây đủ 
được sáu Ba-la-mật, chóng thành đạo Vô thượng Chánh chân? 

Phật bảo Bó-tát Di-lặc: 

— Bồ-tát Ma-ha-tát hành bốn pháp bồn, đây đủ sáu Ba-la-mật, chóng thành 
Vô thượng Chánh chân Đăng chánh giác. 

Thế nào là bốn? 

О đây, Bô-tát bô thí từ Phật Bích-chi xuống, đến người phàm đêu bình đăng, 


không chọn lựa, hăng nghĩ: “Tất са do ăn mà tôn tại, không ăn thì chết.” Đó là 
Bỏ-tát thành tựu pháp đâu tiên, đây đủ lục độ. 


Lại nữa, nếu lúc Bô-tát bó thí đâu, mắt, tủy, não, đât nước, tài sản, уо соп, 
hoan hy bó thí, khóng có tám dính màc. Ví như người đáng lẽ chết, lúc ây được 
sông lại, vui mừng hớn hở không këm nói. Вау gio, Bó-tát phát tâm hoan hy 
cüng nhu thé; bó thí thệ nguyện không sanh lòng chấp trước. 


Lại nữa, Di-lặc, lúc Bô-tát bó thí đến khắp tật cả, chăng tự vì mình khiến 
thành đạo Vô thượng Chánh chân. Đó là thành tựu pháp thứ ba này, đây đủ 
lục độ. 

Lại nữa, Di-lặc, Bồ-tát Ma-ha-tát lúc bó thí suy nghĩ ràng: “Trong các loại 
chúng sanh, Bô-tát thật là thượng thủ, đầy đủ lục độ, trọn vẹn các pháp bón.” 
Vì sao? Vì các căn tịch tĩnh, tư duy сат giới, không khởi lòng sân giận, tu hành 
tâm từ, dũng mãnh, tinh tân, tăng trưởng các pháp lành, trừ các pháp bất thiện, 
hăng giữ nhất tâm, ý chăng lâm lẫn, đầy đủ pháp môn biện tài, trọn không vượt 
thứ lớp, khiến các bó thí này đầy đủ lục độ, thành tựu Đàn Ba-la-mật. Nếu Bò- 
tát Ma-ha-tát hành bón pháp này, chóng thành Vô thượng Chánh chân Đăng 
chánh giác. 
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| Thế nên, Di-lặc, néu Bó-tát Ma-ha-tát, lúc muôn bồ thí nên phát thệ nguyện 
đây đủ các hạnh này. Như thê, Di-lặc nên học điêu này. 

Bây giờ, Bồ-tát Di-lặc nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai xuât hiện ở đời có bón vô sở úy. Như Lai được bốn vô sở úy này, 
ở trong thê gian không có chó dính mặc, ở trong đại chúng rông tiêng sư tử, 
chuyên bánh xe pháp. Thê nào là bôn? 

Nay Ta đã thành tựu pháp này, dù cho Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc ma 
thiên, loài bò bay máy cựa, ở trong đại chúng bảo Ta không thành tựu pháp này, 
việc này chăng đúng; Ta không sợ hãi. Đó là vô sở úy thứ nhât. 

Hôm nay, như Ta các lậu hoặc đã hết, không thọ thân nữa. Nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn, các loài chúng sanh, ở trong đại chúng nói Ta chưa sạch hêt các lậu 
hoặc; việc này chăng đúng. Đó là vô sở úy thứ hai. 

Nay Ta đã lìa pháp ngu tối, muốn cho ngu tối trở lại, không có việc này. Nếu 
lại có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc ma thiên, chúng sanh, ở trong đại chúng nói 
Ta bị ngu tôi trở lại; việc này không đúng. Đó là vô sở úy thứ ba của Như Lai. 

Pháp xuất yếu của chư Như Lai dứt hết khó, muốn cho không xuất yêu, 
trọn không có việc ây. Nêu có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hoặc ma thiên, các loại 
chúng sanh, ở trong đại chúng nói răng Như Lai chăng dứt hêt khô; việc này 
chăng đúng. Đó là vô sở úy thứ tư của Như Lai. Như thê, này các Ty-kheo, hãy 
học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- — Nay có bốn người thông minh, dũng mãnh, thông suốt cô kim, mọi pháp 
đêu thành tựu. Thê nào là bón? Tỳ-kheo đa văn, thông suôt cô kim, ở trong đại 
chúng thật là бас nhật. Ty-kheo-ni da vàn, thóng suót có kim, ó trong dat chúng 
thật là Бас nhat. Uu-bà-tăc đa văn, thóng suôt có kim, ở trong đại chúng thật là 
bậc nhât. Uu-bà-di đa văn, thông suôt cô kim, ở trong đại chúng thật là bậc nhât. 

Đó là, Tỳ-kheo, có bốn người này ở trong đại chúng thật là bậc nhất. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
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Dũng mãnh không chỗ sợ, Đa văn hay thuyết pháp, 


Trong chúng là sư tử, Năng trừ pháp khiêp nhược. 
Ty-kheo thành tựu giới, Ty-kheo-ni đa văn, 
Ưu-bà-tắc vững tín, Ưu-bà-di cũng thê. 

Trong chúng là đệ nhật, Nếu hay hòa thuận chúng, 
Muôn biết được nghĩa này, Như lúc trời mới mọc. 


Thế nên, này các Ty-kheo, hãy học thông suốt cô kim, thành tựu mọi pháp. 
Như thê, này các Ty-kheo, hãy học điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại Kim Sí điều. Thế nào là bón? Kim Sí điều sanh băng trứng, 
Kim Sĩ điều sanh băng thai, Kim Sí điêu do thâp sanh, Kim Sí điêu do hóa sanh. 
Đó là bôn loài Kim Sĩ điêu. 

Cũng thé, Ty-kheo, có bón loai rồng. Thé nào là bón? Có rồng sanh bàng 
trứng, có rồng sanh bằng thai, có rồng do thấp sanh và có rồng do hóa sanh. Đó 
là, Tỳ-kheo, có bốn loại Tông. 


Tỳ-kheo nên biết, néu Kim Sí điều sanh băng trứng, lúc muốn ăn thịt rồng, 
lên trên cây thiết xoa gieo mình xuống biến. Nước biên đó dọc ngang hai mươi 
tám vạn dặm, dưới đó có bốn loại long cung. Có rông loại trứng, có rông loại 
thai, có rồng thấp sanh, có rồng hóa sanh. Bây giờ, Kim Sí điều sanh băng trứng 
dùng cánh lớn quạt nước rẽ hai, bắt rồng loài trứng ăn thịt. Nếu lúc ây nhăm 
loài rông sanh băng thai thì Kim Sí điều sẽ mất mạng. Kim Sí điều quạt nước 
bắt rông, lúc nước chưa khép lại, nó đã trở lại cây thiết xoa. 

Ту-Кһео nên biết, nêu Kim Sí điều sanh băng thai, lúc muốn ăn thịt rồng, 
lên trên cây thiết xoa gieo mình xuống biên. Nuóc bién dó ngang doc hai muoi 
tám van dặm, nó quạt nước, xuóng để gặp loại rông thai sanh. Nếu вар rồng 
sanh băng trứng, cũng có thé bắt đem ra khỏi biến. Nêu nó gặp rồng thấp sanh 
thì thân chim sẽ chết. 

Tỳ-kheo nên biết, nêu Kim Sí điều {һар sanh, lúc muốn ăn thịt rông, lên 
trên cây thiết xoa gieo mình xuống biển. Nước biên đó ngang dọc hai mươi tám 
vạn dặm. Chim а ây nêu được rông loài trứng, loài thai, thâp sanh đều có thê bắt 
được. Nếu gặp rồng hóa sanh thì thân chim sẽ chết. 

Này 1ỷ-kheo, nếu Kim 51 điều hóa sanh, lúc muôn ăn thịt ròng, lên trên 
cây thiết xoa gieo mình xuông biến. Nước biển đó ngang dọc hai mươi tám 
vạn dặm, nó quạt nước, xuông gặp rông loài trứng, loài thai, rồng thâp sanh, 
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róng hóa sanh đều có thê bắt hết. Lúc nước chua kip khép lại, nó đã trở lên 
cây thiết xoa. 

1-kheo nên biết, nếu như Long vương phụng sự Phật, bây giờ Kim 51 điều 
không thê ăn nuốt được. Vi sao thế? Như Lai thường hành tứ đăng tâm, vì thế 
nên chim không thê ăn rồng. Thế nào là tứ đăng tâm? 


Như Lai thường hành tâm từ, hăng hành tâm bị, hằng hành tâm hỷ, hằng 
hành tâm xả (hộ). Đó là, này Tỳ-kheo, Như Lai hăng có bốn tâm bình đăng này; 
có gân sức lớn, có đại dũng mãnh, không thê ngăn trở, phá hoại. Vì thế Kim Sí 
điêu không thé ăn rồng. Vậy nên, các Tỳ-kheo, hãy hành tứ đăng tâm. Như thế, 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu thiện tri thức bó thí, có bốn việc công đức. Thé nào là bón? Biết lúc 
bố thí, chàng phải không biết lúc; tự tay bố thí, chàng sai người khác; bó thí 
thường trong sạch, chăng phải không trong sạch; bố thí hết sức vi diệu, không 
có nhơ đục. 

Thiện tri thức khi bố thí có bốn công đức này. Thế nên, này các Tỳ-kheo, 
thiện nam, tín nữ khi bố thí nên có đầy đủ bốn công đức này. Vì đủ bốn công 
đức này sẽ được phước nghiệp lớn, được vị cam lô tịch diệt. Nhưng phước đức 
này chàng thé cân lường. Nói sẽ có phước nghiệp như thê, hư không chăng thể 
chứa đựng. Ví như nước biên chăng thê đo lường mà nói một hộc, nửa hộc, một 
lẻ, nửa lẻ (mười lẻ: 1 thưng) dé gọi số cân. Nhưng phước nghiệp пау không thể 
nêu đủ. Như vậy, công đức thiện nam, tín nữ tạo được không thể kê tính; được 
phước nghiệp lớn, được cam lÓ diệt, nên nói sẽ có phước đức như thế. Thé nên, 
các Tỳ-kheo, thiện nam, tín nữ sẽ đầy đủ bốn công đức này. Như vậy, các Tỳ- 
kheo, hãy học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

KKK 


10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay có bôn loại người đáng kính, đáng quý, là phước điền của đời. Thé 
nào là bôn? Nghĩa là gìn giữ lòng tin, vâng theo giáo pháp, tự thân chứng và 
thây được đên nơi. 
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Thé nào gọi là người ріп giữ lòng tin? Hoặc có một người chịu người dạy 
dỗ, dốc một lòng tin, ý không nghi nan. Có lòng tin đối với Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn. Họ cũng tin lời Như Lal, cũng 
tin lời Phạm chí; hăng tin lời những vị ấy, không chấp giữ trí mình. Đó gọi là 
người giữ gìn lòng tin. 

Thé nào gọi là người tự vâng theo giáo pháp? О đây có người phân biệt 
pháp, không tin người khác, quán sát pháp là có hay không, là thực hay hư. 
Người ây liên nghĩ: “Đây là lời Như Lai. Đây là lời Phạm chí.” Vi biết đây là 
pháp ngữ của Như Lai, người ây liền phụng trì, còn các lời ngoại đạo thì xa lìa. 
Đó gọi là người vâng theo giáo pháp. 

Thế nào gọi là người thân chứng? Ở đây, có người thân tự tác chứng, họ 
cũng chăng tin người khác, cũng chăng tin lời Như Lai. Họ cũng chăng tin các 
ngôn giáo của các bậc tôn túc nói, chỉ theo tánh mình mà đi. Đó gọi là người 
thân chứng. 

Thé nào gọi là người thấy đến nơi? Ở đây, có người đoạn ba kiết sử, thành 
tựu pháp Tu-đà-hoàn, chăng thối chuyển. Người ấy có được cái thấy răng có 
bó thí, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời này, đời sau, có cha, có mẹ, 
có A-la-hán... Người ấy thọ giáo, thân tín, tác chứng mà tự du hóa. Đó gọi là 
người thây đến nơi. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn người này. Hãy nhớ trừ bỏ ba người trên. Nhớ 
tu pháp thân chứng. Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


28. PHÁM THANH VĂN 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng năm trăm đại 
chúng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, có bốn vị Đại Thanh văn đang họp chung một nơi, bàn nhau: 
“Chúng ta cùng xem thử trong thành La-duyệt пау, có аі không tạo công đức, 
cúng dường Phật, Pháp và chúng Tăng. Chúng ta hãy đến người không tin ấy 
khiên họ tin Như Lai, Pháp và Tăng.” 

Đó là các Tôn giả Mục-kiên-liên, Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả A-na-luật và 
Tôn giả Tân-đâu-lô. 

Вау giờ, có trưởng giả tên là Bạt-đề, nhiều tiền lắm của, không thê tính kê: 
Vàng, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, hó phách, voi, ngựa, хе có, nô ty, đây 
tớ đều đây đủ, nhưng lại xan tham không chịu bó thí; không có một chút thiện 
cảm đối với Phật, Pháp, Tăng, không hè tin tưởng, nên ông ta đã hết phước lại 
chăng tạo phước mới. Ông hăng ôm tà kiến cho là không thí, không phước, 
cũng không có người thọ, cũng không quả báo thiện ác đời này, đời sau, cũng 
không có cha mẹ và người đắc A-la-hán, cũng lại không có người thủ chứng. 

Nhà trưởng giả ây có bảy lớp cửa, mỗi cửa đêu có người giữ, không để cho ăn 
mày đến cửa. Ông lại lây lồng sắt vây chụp trong sân, sợ chim bay đến trong sân. 


Trưởng giả có người chị tên là Nan-đả cũng хап tham không chịu bó thí, 
không trồng cội công đức, đã hết phước cũ mà không tạo thêm phước mới. Bà 
cũng ôm tà kiên cho là không thí, không phước, cũng không người thọ, cũng 
không có quả báo thiện ác đời này, đời sau, cũng không cha mẹ, không người 
đắc A-la-hán, cũng không có người thủ chứng. Cửa nhà Nan-đà cũng có bảy 
lớp, cũng có người giữ cửa chăng dé người đến xin ăn. Bà cũng lại lấy lông sắt 
chụp lên sân, không cho chim bay vào nhà. 

Các Tôn giả bàn với nhau: “Chúng ta hôm nay có thể khiến cho Nan-đà dốc 
lòng tin Phật, Pháp, Tăng.” 

Вау giờ, sáng sớm trưởng giả Bạt-đề ngồi ăn bánh. Tôn giả A-na-luật đến giờ, 
йар y, ôm bát từ dưới đất nhà trưởng giả đứng lên, đưa bát cho trưởng giả. Trưởng 
giả hết sức sâu lo, đưa một chút bánh cho A-na-luật. Ngài A-na-luật được bánh rôi 
liền trở về chỗ mình. Trưởng giả nỗi cơn giận ай, bảo các người gác cửa: 


— Ta ra lệnh không cho người vào cửa. Tại sao lại cho người vào? 


294 # KINH TĂNG NHÁT A-HÀM 


Người gác cửa đáp: 

— Cửa nẻo chắc chắn, không biết Đạo sĩ này từ đâu đến. 

Trưởng giá іт lặng không nói. Ап bánh xong, trưởng giả lại ăn tiếp thịt, cá. 
Tôn giả Đại Ca-diễp đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả, từ dưới йаг đứng lên, 
đưa bát về phía trưởng giả. Trưởng giả hết súc buôn bực, đem một chút thịt cá 
cho ngài. Ngài Ca-diép được thịt liên bién mất, trở về chỗ mình. Trưởng giả 
càng thêm sân giận, bảo người gác cửa: 


— Trước ta đã ra lệnh không cho người vào nhà. Со sao lại dé hai Sa-môn 
vào nhà khât thực? 

Người gác cửa đáp: 

— Chúng tôi không thấy Sa-môn này vào từ đâu! 

Trưởng giả nói: 

— Sa-môn trọc đầu này khéo dùng huyễn thuật cuống hoặc người đời, chăng 
có hạnh chân chánh. 


Bây gio, уо trưởng giả ngôi cách đó không xa. Người vợ này là em của 
trưởng giả Chât-đa, được Cưới từ núi Ma-sư vê. Người vợ bảo trưởng giả: 


— Nên giữ miệng móm. Chó nói răng Sa-môn học huyền thuật. Vì sao? Các 
Sa-môn пау có đại oai thân. Sở dĩ họ đến nhà trưởng giả là có nhiêu ích lợi cho 
ông. Trưởng giả! Ông có biết vị Tỳ-kheo đến trước chăng? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi không biết. 

Người vợ nói: 

— lrưởng giả có nghe con trai Vua Hóc Tinh nước Ca-ty-la-vệ tên A-na- 


luật, ngay khi sanh, mặt đât chân động sáu lần. Chung quanh nhà trong một 
do-tuân, các kho tàng tự nhiên hiện ra chăng? 


Trưởng giả đáp: 

— Tôi nghe có A-na-luật nhưng không thây. 

Người vợ bảo trưởng giả: 

— VỊ hào tộc này đã bỏ nhà xuât gia học đạo, tu Phạm hạnh, đắc đạo A-la- 
hán, là vị Thiên nhãn đệ nhât không ai hơn được. Và Như Lai cũng nói: “Trong 


hàng đệ tử của Ta, Thiên nhãn bậc nhất là Tỳ-kheo A-na-luật.” Kế đó, ông có 
biết vị Tỳ-kheo thứ hai vào đây khất thực chăng? 


Trưởng giả đáp: 

— Tôi không biết. 

Người vợ nói: 

— Trưởng giả có nghe trong thành La- duyệt này có Đại Phạm chí tên Ca-ty- 


la, lắm tiên nhiều của không thẻ tính kẻ, có chín trăm chín mươi chín trâu cày 
ruộng không? 
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Trưởng giả đáp: 

— Tôi có thấy Phạm chí này. 

Người vợ nói: 

- Trưởng già! Ông có nghe con của Phạm chí này tên là Tỷ-ba-la-da-đàn- 


na, thân màu vàng, vợ tên là Bà-đà, là vi thù thắng trong hàng nữ lưu. Nếu đem 
vàng tử ma đến trước cô ду thì như đem đen mà so với trắng không? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi nghe Phạm chí này có con tên là Tỷ-ba-la-da-đàn-na, nhưng không ау. 

Người vợ nói: 

— Chính là vị Tỳ-kheo đến sau vừa гӧі đó. Ông ta đã bỏ báu ngọc nữ này, 
xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, hăng hành hạnh Đầu-đà. Người có đây đủ 
các pháp theo hạnh Đâu-đà không ai hơn Tôn giả Ca-diễp. Thế Tôn cũng nói: 
“Trong hàng đệ tử của Ta, Tỳ-kheo hành hạnh Đầu-đà đệ nhất là Đại Ca-diếp.” 

Nay trưởng già chóng được lợi lành mới khiến các vị Hiền thánh đến đây 
khất thực. Tôi đã quán nghĩa này nên nói ông khéo giữ miệng, chớ phi báng bậc 
Hiên thánh, bảo họ là tạo huyễn thuật. Đệ tử của đức Thích-ca đều có thần đức, 
nên tôi nói lời này. 

Bấy giỜ, Tôn giả Mục- kiên- liên đắp y, ôm bát bay lên hư không, đến nhà 
trưởng giả, phá lòng sắt sụp xuống, TÔI ngôi kiết-già trong hư không. Trưởng 
giả Bạt-đề thây Tôn giả Mục-kiên-liên ngôi trong hư không liền sợ hãi nói: 


— Ngài là trời chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Tôi không phải là trời. 

Trưởng giả hỏi: 

— Ngài là càn-thát-bà chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Tôi không phải là càn-thát-bà. 

Trưởng giả hỏi: 

— Ông là quỷ chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Tôi không phải quy. 

Trưởng giả hỏi: 

— Ông là quý la-sát ăn thịt người chăng? 
Tôn giả Mục-kiên-liên nói: 

— Tôi cũng chăng phải quý la-sát ăn thịt người. 
Trưởng giả Bạt-đề liên nói kệ: 
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Là trời, càn-thát-bà La-sát, quỷ thân chăng? 

Lại nói không phải trời, Hay la-sát, quỷ thân. 

Chăng giống càn-thát-bà, Du hành trong khu vực, 

Vậy ông tên là gì? Nay tôi muốn được biết. 
Bây giờ, Tôn già Mục-kiên-liên dùng kệ đáp: 

Chàng trời, càn-thát-bà, Chàng loài quỷ la-sát, 

Ba đời được giải thoát, Nay ta là thân người. 

Có thể hàng phục ma, Thành tựu đạo Vô thượng, 

Thây ta tên Thích-ca, Ta tên Mục-kiên-liên. 


Trưởng giả Bạt-đề nói với Tôn giả Mục-kiên-liên răng: 

— Tỳ-kheo có điều gì dạy bảo tôi? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Nay ta muốn thuyết pháp cho ông, hãy khéo nghĩ nhớ! 

Trưởng giả lại nghĩ. “Các đạo sĩ này suốt đời dë ý uống ăn. Nay muốn luận 
bàn, chính là luận bàn về ăn uông. Nêu theo ta đòi ăn, ta sẽ nói “không!” Rôi 
ông lại nghĩ: “Nay ta hãy nghe người này nói ít nhiêu.” 

Bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên biết tâm niệm của trưởng giả, liền nói kệ: 

Như Lai thuyết hai thí, Pháp thí và tài thí, 
Nay sẽ thuyêt pháp thí, Chuyên tâm nhật ý nghe! 

Trưởng giả nghe thuyết pháp thí, trong lòng hoan hỷ và thưa với Tôn giả 
Mục-kiên-liên: 

— Mong ngài diễn thuyết cho, tôi nghe rồi sẽ biết. 

Tôn giả Mục kiên-liên nói: 

— Trưởng giả nên biết, Như Lai thuyết năm đại thí, nên nhớ tu hành suốt đời. 

Trưởng giả lại nghĩ: “Vừa rôi Tôn già Mục-kiên-liên muốn thuyết pháp thí. 
Nay lại nói có năm đại thí.” 

Tôn giả Mục-kiên-liên biết tâm trưởng ола, nên lại nói với trưởng giả: 

– Như Lai nói có hai đại thí là pháp thí và tài thí. Nay tôi sẽ thuyết pháp thí, 
không thuyết tài thí. 

Trưởng giả nói: 

— Cái gì là năm đại thí? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Không được sát sanh, đây gọi là đại thí, trưởng giả nên suốt đời tu hành. 


Không trộm cắp, đây gọi là đại thí, nên suốt đời tu hành. Không dâm, không nói 
dối, không uỗng rượu, nên suốt đời tu hành. 


Đó là, này trưởng giả, năm đại thí, nên nhớ tu hành. 
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Trưởng giả Bạt- đề nghe lời này rồi, hết sức hoan hy, nghĩ: “Phật Thích-ca- 
văn thuyết pháp їйї vi diệu. Nay chỗ diễn thuyết chăng cân đến bảo vật. Như 
ngày nay, ta chăng kham sát sanh. Điều này ta со thé vâng làm được. Hơn nữa, 
của cải nhà ta rất nhiều, ta trọn không trộm cắp. Đây cũng là việc ta làm. Lại, 
đàn bà trong nhà ta rất đẹp, ta trọn chăng dâm vợ người khác. Đó là việc ta làm. 
Lại, ta không ưa người nói láo, huông là chính mình nói láo. Đây cũng là việc 
ta làm. Như ngày nay, ta chăng nghĩ đến rượu, huóng là ném nó. Đây cũng là 
việc ta làm.” Trưởng giả liên thưa với Tôn giả Mục-kiên-liên: 


— Năm thí này tôi có thé vâng làm. 


Bây 010, trưởng giả thâm nghĩ: “Nay ta nên mời Tôn giả Mục- Кіёп-1іёп ăn 
cơm.” Trưởng giả liền ngáng đâu lên và thưa với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Ngài nên hạ có xuống đây ngồi. 

Tôn giả Mục-kiên-liên theo lời, xuống ngồi. 

Trưởng giả Bạt-đề tự mình dọn các món ăn uống cho Tôn giả Мус-Кіёп- 
liên, Tôn giả Mục- kiền-liên ăn xong, uóng nước. Trưởng giả nghĩ: “Ta nên dem 
một tâm dạ dâng ngài Мус-Кіёп- liên.” Rôi ông vào kho chọn một tâm dạ trắng, 
muốn lựa cái xâu mà vớ nhăm tâm tốt. Ông lại bỏ ra, lựa tâm khác, cũng tôt 
luôn, ông lại bỏ để chọn tâm khác. 

Tôn giả Мус-Кіёп-іёп biết tâm niệm trưởng giả, liền nói kệ: 

Thí cùng tâm đầu tranh, Phước này bậc Hiền bỏ, 
Lúc cho, không đâu tranh, Mới nên tùy tâm cho. 

Вау 910, trưởng giả liên nghĩ: “Nay Tôn giả Mục- kiên-liên biết ý ta.” Ông 
liền cầm tâm dạ tráng dâng lên Tôn giả Mục-kiên-liên. Tôn giả Mục-kiên-liên 
chủ nguyện cho: 

Quán sát thí đệ nhất, Biết có người Hiên thánh, 
Trong thí là tôi thượng, Ruộng lành sanh hoa trái. 

Tôn giả Mục-kiên-liên chú nguyện Xong, nhận tâm dạ tráng cho trưởng giả 
được phước vô cùng. Trưởng giả liên ngồi một bên. Tôn giả Mục-kiên-liên dần 
dân thuyết pháp vë các diệu luận cho ó ông. Luận nghĩa là thí luận, giới luận, luận 
sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, xuất yếu là vui. Chư Phật, Thé Tôn thuyết 
pháp khó, tập, tận, đạo; Tôn giả Mục-kiên-liên bèn thuyết hết cho trưởng giả. 
Ông ở ngay trên tòa được pháp nhãn thanh tịnh. Như áo rất sạch dễ nhuộm màu, 
trưởng giả Bạt-đề này cũng lại như vậy. О ngay trên tòa được pháp nhãn thanh 
tịnh. Do đắc pháp, Кіёп pháp, không có hó nghi mà thọ ngũ giới, ông tự quy у 
Phật, Pháp và Thánh chúng. 

Tôn giả Mục-kiền-liên thấy trưởng giả đã được pháp nhãn thanh tịnh, liền 
nói kệ: 

Như Lai chỗ thuyết kinh, Căn nguyên đều đây đủ, 
Nhãn tịnh, không ué bán, Không nghi, không do dự. 
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Trưởng giá Bat-dë thưa với Tôn giá Mục-kiên-liên: 

— Từ пау về Sau, XIn ngài và bốn bộ chúng nhận lời thỉnh của con mãi mãi. 
Con sẽ cung cấp y phục, thức ăn uống, giường nệm, thuốc men trị bệnh, không 
có luyén tiếc. 


Tôn giả Mục-kiên-liên thuyết pháp cho trưởng giả rôi, liền từ chỗ ngôi 
đứng lên đi. Các Đại Thanh văn khác như Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả A-na-luật 
nói với Tôn giả Тап- đầu-lô: 

- Chúng tôi đã độ trưởng giả Bạt-đề rồi. Nay Hiền giả hãy đến hàng phục 
bà già Nan-đà. 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

— Việc này rất hay. 

Вау giò, bà giả Nan-đà dang làm bánh sữa. Tôn giá Tân- đầu-lô đến giờ, đắp 
у, ôm bát vào thành La-duyệt dë khát thuc, dàn dàn dén nhà bà già Nan-đà. Tôn 


giá từ dưới đất vọt lên, đưa tay cầm bát cho bà già Nan-đà để khất thực. Bà già 
thây Tôn giả Tân- đầu-lô, hết sức giận đữ, nói ác: 


— T-kheo nên biết, dù ô ông lọt mắt ra, ta trọn không cho ông thức ăn. 

Tôn giả Tân-đầu-lô liền nhập tam-muội cho hai mắt lọt ra ngoài. Bà già 
Nan-đà càng thêm sân giận, nói ác: 

— Dù cho Sa-môn treo ngược trên không, ta trọn chăng cho ông ăn. 

Tôn giả Tân-đâu-lô lại dùng sức tam-muội treo ngược trên không trung. 

Bà già Nan-đà càng tức giận bội phân liên nói ác: 

— Dù cho Sa-môn toàn thân phun ra khói, ta trọn chăng cho ông ăn. 


Tôn giả Tân- đâu- lô lại dùng sức tam-muội toàn thân phun khói. Bà già һау 
rôi, sân nộ càng nhiêu và nói: 


— Dù cho Sa-môn toàn thân bốc cháy, ta trọn chăng cho ông ăn. 


Tôn giả Tân-đâu-lô liền dùng sức tam-muội, khiến thân thé bốc cháy. Bà 
già thây rôi lại nói: 


— Ой cho Sa-môn toàn thân ra nước, ta trọn chăng cho ông ăn. 


Tôn giả Tân-đâu-lô liền lại dùng sức tam-muội khiến toàn thân ra nước. Bà 
già thấy rôi lại nói: 

— Dù cho Sa-môn chết ở trước mặt ta, ta trọn chăng cho ông ăn. 

Tôn giả Tân-đâu-lô liền nhập Diệt tận định, không còn hơi thở ra vào, chết 
trước mặt bà già. Bà già thấy Tôn giả ngưng hơi thở thì sợ hãi, lông áo dựng 
ngược và nghĩ: “Sa-môn này là con dòng họ Thích, được nhiêu người biết, 
Quốc vương cung kính. Nêu họ biết ông ta chết ở nhà mình, chắc chắn ta không 
tránh khỏi gặp việc quan.” 

Bà bèn nói: 

— Sa-môn sống lại đi! Ta sẽ cho Sa-môn ăn. 
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Tôn giả Tán-dàu-1ó liền từ tam-muội dậy. Bà già bèn nghĩ: “Bánh này 
lớn quá, hãy làm cái nhỏ cho ông ta.” Bà lây một chút bột làm bánh, bánh 
bèn phông to. Bà già thấy xong lại nghĩ: “Bánh này lớn quá, nên làm cái nhỏ 
nữa.” Nhưng bánh lại lớn. “Hãy lây cái bánh làm trước đem cho.” Bà liên 
lây cái trước. Nhưng các cái bánh lại dính vào nhau. Bà Nan-đà bảo Tôn giả 
Tân-đầu-lô: 


— Tỳ-kheo! Ông cần ăn thì tự lẫy mà ăn. Có sao làm phiền nhiễu nhau thé. 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

— Thí chủ nên biết, tôi chăng cần ăn. Chỉ cần muốn nói với thí chủ. 

Bà già Nan-đà nói: 

— Tỳ-kheo muôn răn dạy gì? 

Ngài Tân-đâu-lô nói: 

— Thí chủ nên biết, nay ta đem bánh đến chỗ Thế Tôn. Nếu Thé Tôn có dạy 
bảo gi, chúng ta sẽ cùng vâng làm. 

Bà già Nan-đà đáp: 

— Việc này råt phù hợp! 

Bà già tự bung bánh này theo sau Tón giá Tân-đâu-lô, đến chỗ Thé Tôn, đến 
rôi cúi lạy Phật và đứng một bên. Bây giờ, Tôn giả Tân-đâu-lô bạch Thê Tôn: 


— Bà già Nan-đà này là chị của trưởng giả Bạt- đề, tham lam, ăn một mình 
chăng chịu bó thí cho người. Cúi mong Thê Tôn thuyết pháp cho bà dốc lòng 
tin và cởi mó! 


Bây giờ, Thế Tôn bảo bà già Nan-đà: 

— Nay bà hãy đưa bánh thí cho Như Lai và Tỳ-kheo-tăng. 

Bà già Nan-đà lây bánh dâng lên Thé Tôn và Tỳ-kheo-tăng khác. Bánh vẫn 
còn dư. Bà Nan-dà bạch Thê Tôn: 

— Bánh còn dư! 

Thé Tôn bảo: 

— Lại đem cho Phật và Ty-kheo-tăng! 

Bà già Nan-đà nhận lời Phật dạy, lại đem bánh này cúng Phật và Ty-kheo- 
tăng. Sau đó lại còn dư bánh, Thê Tôn bảo bà già Nan-đà: 

— Nay bà đem bánh này cho chúng Ту-кһео-пі, chúng ưu-bả-tắc, ưu-bà-di. 

Nhưng vẫn còn dư bánh, Thế Tôn bảo: 

— Nên đem bánh này thí cho người bân cùng! 

Nhưng vẫn còn dư bánh. Thê Tôn bảo: 

— Hãy đem bánh này bỏ nơi đất sạch hoặc dé vào nước thật sạch. Vì sao thé? 


Ta trọn không thấy Sa-môn, Bà-la-món, trời và người nào có thé tiêu được bánh 
này, trừ Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. 
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Bà già Nan-đà đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bà già Nan-đà liên đem bánh này bỏ vào nước sạch, tức thời lửa bùng lên. 
Bà già Nan-dà tháy xong, ôm lòng sợ hãi, di đến chỗ Thế Tôn, cúi lay Phật rồi 
ngôi một bên. Thế Tôn dân dân thuyết pháp cho bà. Các luận nghĩa là thí luận, 
giới luận, luận sanh thiên, dục là tưởng bắt tịnh, lậu là ó ué, xuất yếu là vui. 
Ngài đã thấy bà già Nan-đà tâm khai ý mở. Chư Phật thường thuyết pháp khó, 
tập, tận, đạo; Thê Tôn đều thuyết hết cho bà già Nan-đà. Khi ду, bà già Nan-dà 
ngay nơi chỗ ngôi được pháp nhãn thanh tịnh. Ví nhu vài tráng dễ nhuộm màu, 
đây cũng như thế: Bà già Nan-đà hết các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 
Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, không có hó nghi, đã hết do dự, được không 
chỗ sợ, phụng sự Tam bảo, thọ trì ngũ giới. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại thuyết pháp thêm khiến bà phát tâm hoan hỷ. Bà già 
Nan-đà bạch Thé Tôn: 

— Từ nay về sau, bón bộ chúng hãy đến nhà con thọ thí. Từ nay trở đi, con 
hăng thường bó thí, tu các công đức, phụng thờ các bậc Hiền thánh. 

Thưa xong, bà đứng lên cúi lay Phật và lui đi. 

Trưởng giả Bạt-đề và bà già Nan-đà có em tên là trưởng giả Uu-bà-ca-n1, 
là người mà Vua A-xà-thế lúc trẻ rất yêu тёп. Bây giờ, trưởng giả Ưu-bà-ca-ni 
kinh doanh ruộng nương, nghe anh là Bạt-đề và chị là Nan-đà được Như Lai 
giáo hóa. Nghe xong, ông vui mừng hớn hở không kêm được, trong suốt Бау 
ngày không ngủ nghỉ, cũng không ăn uống. Trưởng giả làm ruộng xong trở vê 
thành La- duyệt, giữa đường nghĩ. “Nay ta hãy đên chỗ Thé Tôn truóc, rôi vè 
nhà sau.” Trưởng giả đến chỗ Thế Tôn cúi lạy rồi ngồi xuống một bên. Trưởng 
giả bạch Thê Tôn: 

— Anh Bạt-đề và chị Nan-đà của con đã được Như Lai thuyết pháp giáo hóa 
phải chăng? 

Thê Tôn đáp: 

- Đúng thê, nay trưởng giả Bạt-đề và Nan-đà đã thây pháp tứ dé, tu các 
pháp lành. 

Trưởng giả Ưu-bà-ca-ni bạch Thé Tôn: 

— Gia đình chúng con được lợi rât lớn. 

Thế Tôn bảo: 

- Đúng vậy, trưởng giả, như lời ông nói. Nay cha mẹ ông được lợi rât lớn, 
trông phước đời sau. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho trưởng giả. Trưởng giả nghe pháp 
xong, đảnh lễ lui đi. Ông đến chỗ Vua A-xà-thế, ngồi xuống một bên. Vua hỏi 
trưởng giả: 
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— Có phải anh chị của ông được Như Lai giáo hóa không? 

— Đúng vậy, Đại vương! 

Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở không kèm được, liền đánh chuông 
trồng ra lệnh trong thành: “Tù nay về sau, nhà nào không thờ Phật sẽ bị пдр 
tiên, phải đón rước và tiễn đưa những người thờ Phật. Vì sao thế? Vì đây đều là 
huynh đệ trong đạo pháp của ta.” 


Bây giờ, Vua A-xà-thế bày các thức ăn uống ban cho trưởng giả. Trưởng 
giả nghĩ: “Ta trọn không nghe Thé Tôn thuyết pháp ưu-bả- tắc nên nhận thức ăn 
loại nào, nên uóng nuóc loai nào. Nay ta nën dén chó Thé Tón, truóc hói nghia 
này, sau sẽ ăn.” Trưởng giả liền bảo một người thân cận: 


- Ông đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy, đem lời ta bạch Thế Tôn: “Trưởng giả 
Uu- bà-ca-ni bạch Thế Tôn: “Phàm pháp Hiền già nên trì máy giới, lại phạm 
mây giới thì chăng phải là cư sĩ nam? Nên ăn loại thức ăn nào? Uống loại 
nước nào?” ” 

Người đó nhận lời dạy của trưởng giả, đến chỗ Thế Tôn cúi lạy Phật rồi 
đứng một bên. Người đó đem tên trưởng giả bạch Thế Tôn: 

— Phàm pháp cư sĩ nam nên giữ тау giới? Phạm mây giới thì chăng phải 
ưu-bà-tắc? Lại nên ăn loại thức ăn nào? Uống loại nước nào? 


Thế Tôn bảo: 


— Nay ông nên biết, ăn có hai loại: Có thể thân cận và không thể thân cận. 
Thé nào là hai? Nếu thân cận lúc ăn, khởi pháp båt thiện, pháp lành bị tổn giảm. 
Thức ăn này không thể thân cận. Nếu lúc được ăn, pháp lành tăng thêm, pháp 
bất thiện tốn giảm. Thức ăn này có thể thân cận. 


Nước cũng có hai việc. Nêu lúc được uông, khởi pháp bát thiện, pháp lành 
bị tón giảm. Đây chăng thê thân cận. Nêu lúc được uống, pháp bất thiện tôn 
giảm, pháp lành có tăng trưởng. Đây có thê thân cận. 

Phàm pháp cư sĩ, hạn chế có năm giới. Trong đó có thê giữ một giới, hai 
giới, ba giới, bốn giới cho đến năm giới, đều nên gìn giữ. Phải hỏi hai ba phen, 
người có thê gìn giữ được mới cho gìn giữ. Nếu cư sĩ nam phạm một giới rồi 
thì thân hoại mạng chung, đọa trong địa ngục. Nếu người cư sĩ lại vâng giữ một 
giới thì sanh vào cõi lành, lên trời, hà huỗng hai, ba, bón năm. 

Người kia nhận lời Phật dạy rồi, đảnh lễ lui đi. Khi người ấy đi cách đó 
không xa. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Từ nay VỀ sau, Ty-kheo được phép truyền ngũ giới và tam quy cho ưu-bả- 
tắc. Nếu Tỳ-kheo lúc muốn truyền giới cho cư sĩ nữ, day họ dé lộ cánh tay, vòng 
tay, chắp ngón tay, dạy xưng tên họ, quy y Phật, Pháp, Thánh chúng ba phen. 
Đã dạy xưng tên họ quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, rôi lạy tự xưng: “Nay con 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, như Phật Ihích-ca-văn đâu tiên có 
năm trăm khách buôn thọ tam tự quy, suốt đời không giết, không trộm, không 
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dâm, không dói, không uống rượu.” Như trì một giới còn dư bón giói; néu tho 
hai giới còn dư ba giới; néu thọ ba giới còn dư hai giới; nếu thọ bốn giới còn dư 
một giới. Nếu thọ năm giới sẽ là người trì đầy đủ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay mặt trời, mặt trăng có bốn thứ che lấp nặng nê khiến không phóng 
được ánh sáng. Bốn loại nào? Mây, gió bụi, khói và a-tu-la khiến mặt trời, mặt 
trăng bị che, không phóng ánh sáng được. Đó là, này Ту-Кһео, mặt trời, mặt 
trăng có bốn thứ che đậy, khiến mặt trời, mặt trăng không phóng ánh sáng lớn 
được. Đây cũng như thé. Ty-kheo có bón két che đậy tâm người không được 
cởi mở. Thế nào là bốn? Dục kết che đậy tâm người không được khai mở, sân 
nhuế, ngu si và lợi dưỡng che đậy tâm người không khai mở được. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn kết che đậy tâm người không khai mở được. 
Hãy câu phương tiện diệt bón kết này. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


3. Tôi nghe như уду: 
| Một thời, Phật ở bên cạnh dën thờ A-la-ty. Bây ĐIỜ, 1г01 rất lạnh 1ёо, cây 
CÔI tro trui. 

Khi ây, con của trưởng giả Thủ-a-la-bà ra khỏi thành, đi dọc theo bên ngoài, 
dân đến chỗ Thế Tôn, đến rồi cúi lay và ngồi xuống một bên. Con trưởng giả 
bạch ТҺё Tôn: 

— Chăng rõ hôm rôi Ngài ngủ ngon chăng? 

Thé Tôn đáp: 

— Đúng vậy, chàng trai. Ta ngủ ngon lăm. 

Con của trưởng giả bạch Phật: 

— Nay là ngày rất lạnh, vạn vật trơ trụi. Thế Tôn lại ngôi đệm cỏ, mặc y áo 
quá mỏng manh. Thế sao Thế Tôn nói: “Та ngủ ngon lắm”? 

Thế Tôn bảo: 

— Chàng trai lăng nghe! Nay Ta hỏi lại, hãy theo đó mà trả lời! Ví như nhà 
trưởng giả chắc chăn, phong nhà không có gió bụi. Trong nhà đó, có g1ường 
nệm, тёп, mùng, chiếu, 501 dày đủ mọi thứ. Có bốn ngọc nữ nhan sắc đoan 


chánh, mặt như hoa đào, hiểm có ở đời, nhìn không chán mắt, đèn đốt sáng sủa. 
Vậy trưởng giả ау có ngủ проп được chăng? 
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Con của trưởng giả đáp: 

— Đúng thế, Thé Tôn! Có giường nằm tốt thì ngủ rất проп. 

Thé Tôn bảo: 

- Thé nào, chàng trai? Nếu người ngủ được ngon giác rồi nói duc y. Do duc 
y này có mát пей chàng? 

Con của trưởng giả đáp: 

– Đúng vậy, Thé Tôn! Nếu người kia dục ý nối lên, liền không ngủ được. 

Thế Tôn bảo: 

‚ — Như người kia dục ý mạnh. Nay Như Lai đã dứt hắn không sót, không còn 
góc тё, chăng còn hưng khởi nữa. Thê nào, chàng trai, nêu có tâm sân giận, ngu 
51 nôi lên, há ngủ ngon được sao? 

Chàng trai đáp: 

- Không ngủ ngon được. Vì sao thế? Do tâm có ba độc vậy. 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai hôm nay không còn tâm пау, dứt hắn không sót, cũng không góc 
rễ. Chàng trai nên biết, nay Ta sẽ nói về bốn loại tòa. Thế nào là bón? Có tòa 
thập hèn, có tòa của thiên, tòa của Phạm thiên và tòa của Phật. Chàng trai nên 
bit, tòa thâp là tòa của Chuyên Luân Thánh Vương. Tòa thiên là tòa Thích-đê- 
hoàn-nhân. Tòa Phạm thiên là tòa của Phạm thiên vương. Tòa Phật là tòa Tứ đê. 

Tòa thấp là tòa hướng Tu-đà-hoàn. Tòa thiên là tòa đắc Tu-đà-hoàn. Tòa 
Phạm thiên là tòa hướng Tư-đà-hàm. Tòa Phật là tòa Tứ ý chỉ. 

Tòa thập là tòa đắc Tư-đà-hàm. Tòa thiên là tòa hướng A-na-hàm. Tòa 
Phạm thiên là tòa đắc quả A-na-hàm. Tòa Phật là tòa Tứ đăng. 

‚ Tòa thập là tòa dục giới. Tòa thiên là tòa sắc giới. Tòa Phạm thiên là tòa vô 
sắc 0101. Tòa Phật là tòa Tứ thân túc. 

Thê nên, này chàng trai, Như Lai đã ngôi tòa Tứ thân túc, chóng được ngủ 
ngon. Trong đó không khởi dâm, nộ, si. Đã chăng khởi tâm ba độc này, liên ở 
Vô dư Niêt-bàn mà Bát-n1êt-bàn. Sanh tử đã dut, Pham hạnh đã thành, việc làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa, như thực mà biệt. Thê nên, chàng trai, Ta quán 
nghĩa này xong, nên nói Như Lai chóng được ngủ ngon. 

Bấy giờ, con của trưởng giả liên nói kệ: 


Сар nhau ngày rất lâu, Bát-niễt-bàn, Phạm chí 

Do nương sức Như Lai, Rõ ngủ và diệt độ. 

Tòa {һар và tòa thiên, Tòa Phạm và tòa Phật, 

Như Lai đêu phân biệt, Thế nên được ngủ ngon. 

Tự quy Nhân Trung Tôn. Cũng quy Nhân Trung Thượng, 


Nay con chưa thê biết, Là nương những thiên nào? 
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Con của trưởng giả nói lời xong, Thế Tôn im lặng băng lòng. Con của 
trưởng giả liên nghĩ: “Thê Tôn đã hứa khả. Та vui mừng hêt sức, không kêm 
được”, liên từ chó ngôi đứng lên, cúi lay Phật mà Іш di. 

Bấy giờ, chàng trai ây nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Ky-xà quật cùng năm trăm đại 
chúng Ty-kheo. Khi ây, Thê Tôn từ tịnh thât đứng lên, đi xuông núi Linh Тіто, 
cùng Phạm chí Lộc Đâu, dân dân du hành đên bãi tha ma đáng sợ. 

Bây 010, Thế Tôn сіт một đầu lâu người chết trao cho Phạm chí và bảo: 

— Phạm chỉ! Nay ông rõ được tinh tú lại kiêm cả thuốc men, có thê trị lành 
bệnh chúng sanh. Ong hiệu hêt các nẻo, cũng còn có thê biệt nhân duyên người 
chêt. Nay Ta hỏi ông: “Đây là đâu lâu người пао? Là đàn ông hay đản bà? Lại 
do bệnh gi mà chêt?” 

Lúc ду, Phạm chí liền cầm đầu lâu, lật qua lật lại quan sát, lẫy tay gõ gõ rồi 
bạch Thê Tôn: 

— Đây là đầu lâu đàn ông, không phải đàn bà. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng thế, Phạm chí! Như lời ông nói. Đây là đàn ông, chăng phải đàn bà. 

Thé Tôn hỏi: 

— Do đầu người này mạng chung? 

Phạm chí lại cầm об đầu lâu và bạch Thể Tôn: 

— Đây là nhiêu bệnh nhóm lại. Trăm đốt xương đau nhức đến chết. 

Thé Tôn hỏi: 

— Nên dùng cách nào їп? 

Phạm chí Lộc Đầu bạch Phật: 

— Nên lây trái a-lê-lặc hòa chung với mật rôi uống thì bệnh lành được. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay! Như lời ông nói. Nếu người này được uống thuốc ây thì cũng 
chưa chêt. Ngày nay, người này mạng chung, sanh đên chỗ nào? 

Phạm chí nghe xong, lại cầm đầu lâu gõ, bạch Thé Tôn: 

— Người này mạng chung đọa trong ba đường ác, không sanh chỗ lành. 

Thế Tôn bảo: 

_— Đúng vậy, Phạm chí! Như lời ông nói. Ông ta đọa trong ba đường ác, sanh 
chó chăng lành. 
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Báy ĐIỜ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu nữa đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Đây là người nào? Nam hay nữ? 

Phạm chí lại lây tay gõ đầu lâu, bạch Thé Tôn: 

— Đâu lâu này là thân đàn bà. 

Thể Tôn hỏi: 

— Do bệnh tật gì mà chết? 

Phạm chí Lộc Đầu lại lấy tay gõ, rồi bạch Thế Tôn: 

— Đàn bà này mang thai mà chết. 

Thế Tôn bảo: 

— Đàn bà này vì sao chết? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Đàn bà này sanh non tháng nên chết. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Phạm chí! Như lời ông nói. Bà ta mang thai mà chết 
lại có cách nào trỊ? 

Phạm chí bạch: 

— Như bệnh này сап có bơ, đề-hô tốt uống thì khỏi. 

Thế Tôn bảo: 

— Đúng thế, đúng thế! Như lời ông nói. Nay người đàn bà này đã chết rồi 
sanh chô nào? 

Phạm chí bạch Phật: 

— Người đàn bà này mạng chung sanh trong súc sanh. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Phạm chí! Như lời ông nói. 

Thé Tôn lại cầm một đầu lâu khác đưa cho Phạm chí và hỏi: 

— Nam hay nữ? 

Phạm chí lây tay об đầu lâu, bạch Thê Tôn: 

— Đâu lâu này là đàn ông. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Người này do bệnh tật gì mà chết? 

Phạm chí lại lẫy tay gõ, bạch Thế Tôn: 

— Người này mạng chung vì ăn uống quá độ, lại gặp thổ tả nên chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Bệnh này có cách nào їп? 

Phạm chí bạch Phật: 
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— Nhin đói ba ngày liên khỏi. 

Thé Tôn Бао: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Người này mạng chung sanh về đâu? 

Bấy giờ, Phạm chí láy tay gõ đầu lâu, bạch Thé Tôn: 

— Người này mạng chung sanh trong nga quỷ. Vì sao thế? Vì nghĩ đến nước. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. 

Bây giờ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu khác trao cho Phạm chí và hỏi: 

— Nam hay nữ? 

Phạm chí lây tay gõ, bạch Thé Tôn: 

— Đầu lâu này là đàn bà. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói, người này bệnh gì mà chết? 

Phạm chí lại lẫy tay gõ đầu lâu, bạch Thế Tôn: 

— Lúc đang sanh thì chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Tại sao đang sanh mà chết. 

Phạm chí lây tay gõ, bạch Thế Tôn: 

— Người đàn bà này khí lực suy kiệt và đói quá mà chết. 

Thế Tôn bảo: 

— Người này mạng chung sanh chỗ nào? 

Phạm chí lại lây tay gõ đầu lâu, bạch Thế Tôn: 

— Người пау mạng chung sanh trong loài người. 

Thế Tôn bảo: 

— Phàm người chết đói mà muốn sanh trong chỗ lành, việc này chăng đúng: 
đọa trong ba đường ác thì thích đáng hơn! 

Phạm chí lại lẫy tay gõ, bạch Thế Tôn: 

- Người đàn bà này trì giới đầy đủ mà chết. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Người đàn bà này cấm giới đây đủ 


đến lúc mạng chung. Vì sao thế? Phàm có đàn ông, đàn bà cắm giới hoàn toàn 
thì lúc mạng chung sẽ đi vào hai đường: Hoặc lên trời hay trong loài người. 


Bấy giờ, Thế Tôn lại cầm một đầu lâu khác đưa cho Phạm chí hỏi: 
— Nam hay nữ? 
Phạm chí lây tay gõ, bạch Thế Tôn: 


28. РНАМ THANH VĂN # 307 


— Đâu lâu này là đàn ông. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói, người này bệnh gì mà chết? 

Phạm chí lại lây tay gõ đầu lâu, bạch Thé Tôn: 

— Người này không bệnh mà bị người hại chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói, vị ấy bị người hại mà chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Người này chết sanh về đâu? 

Phạm chí lẫy tay gõ, bạch Thế Tôn: 

— Người này chết sanh trong cõi lành, lên trời. 

Thê Tôn bảo: 

— Như lời ông nói, luận trước, luận sau không hợp nhau. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Vì duyên cớ gì mà không hợp nhau? 

Thê Tôn bảo: 

— Đàn ông, đàn bà bi người hại mà chết, đều đọa ba đường ác. Sao ông lại 
nói sanh cõi lành, lên trời? 

Phạm chí lại lấy tay gõ đầu lâu, bạch Thế Tôn: 

— Người này vâng giữ năm giới kiêm hành thập thiện, nên đến lúc mạng 
chung sanh chô lành, lên trời. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Người giữ giới không xúc chạm, 
sanh chô lành, lên trời. 

Thé Tôn lại lặp lại: 

— Người này giữ mây giới mà chết? 

Bây gió, Pham chí lại chuyên chú một lòng, không nghĩ gì khác. Ông lây 
tay gõ đầu lâu, bạch Thê Tôn: 

— Trì một giới ư? Không phải. Trì hai, ba, bốn, năm chăng? Không phải. 
Người này trì pháp bát quan trai mà chêt. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Người này giữ giới bát quan trai 
mà chết. 

Bây giờ, ở phương Đông, phía Nam núi Phó Huong có Ty-kheo Uu-dàn- 
điên nơi Vô du Niêt-bàn mà Bát-niêt-bàn. Khi ây, Thë Tôn trong khoảng co 
duỗi cánh tay, đến lây đầu lâu của Tỳ-kheo đưa cho Phạm chí và hỏi: 
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— Nam hay nữ? 

Bây giờ, Phạm chí lại lây tay 5б đầu lâu, bạch Thê Tôn: 

— Tôi xem đâu lâu này, nguôn gốc không phải nam cũng không phải nữ. Vì 
sao thế? Tôi quản đầu lâu này cũng không thây sanh, cũng không thây đoạn 
cũng không Һау xoay vån qua lại. Vì sao thế? Tôi xem tám phương, trên dưới 
đều không có tăm hơi. Bạch Thế Tôn, nay tôi chưa rõ đâu lâu này của ai? 

Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, Phạm chí! Ông trọn không biết là đầu lâu của ai. Ông nên biết 
răng: “Đâu lâu này không đâu không cuối, cũng không sanh tử, cũng không 
thích ứng ở tám phương, trên dưới. Đây là Tỳ-kheo Ưu-đà-diên ở phía Nam 
núi Phố Hương phương Đông. Tỳ-kheo nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niễt-bàn. 
Chính vì đâu lâu của bậc A-la-hán.” 

Bấy giờ, Phạm chí nghe lời này xong, khen chưa từng có, liền bạch Phật: 

— Nay tôi xem những con trùng như con kiến này từ chỗ này đến thảy đều 
biết được. Tiếng tăm của chim thú, tôi có thể phân biệt biết được: “Đây là con 
đực, đây là con cái. Nhưng tôi xem vị A-la-hán này trọn không thấy gì, chăng 
ау chỗ đến cũng chàng thấy chỗ đi. Chánh pháp Như Lai rất là kỳ đặc. Vì sao 
thế? Gốc của các pháp phát ra từ kim khẩu của Như Lai. Mà A-la-hán phát xuất 
từ gốc của kinh pháp.” 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng vậy, Phạm chí! Như lời ông nói. Gốc của các pháp phát xuất từ 
miệng Như Lai. Ngay cho chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, trọn không 
thé biết chỗ đến của A-la-hán. 

Bấy giờ, Phạm chí cúi lạy và bạch Thế Tôn: 

— Con có thê biết hết chín mươi sáu loại thú hướng, thảy đều biết hết, nhưng 
chỗ thú hướng của pháp Như Lai, con không thê phân biệt. Cúi mong Thế Tôn 
cho con được vào đạo! 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, Phạm chí! Mau tu Phạm hạnh rôi cũng sẽ không ai biết chỗ thú 
hướng của ông. 

Вау giờ, Phạm chí liền được xuất gia học đạo. Ông ở chỗ văng vẻ, tư đuy 
đạo thuật và đạt đến mục đích mà vị vọng tộc cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y 
nhắm đến, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa, như thực mà biết. Lúc áy, Phạm chí thành A-la-hán. 


Khi ду, Tôn giả Lộc Đầu bạch Thé Tôn: 

— Nay con đã biết pháp tu hành của A-la-hán. 
Thế Tôn bảo: 

— Ông biết hạnh của A-la-hán thế nào? 
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Tôn giả Lộc Đâu bach Phật: 

— Nay có bón loại giới. Thế nào là bón? Địa 8101, thủy giới, hỏa giới và 
phong giới. Đó là, bạch Thé Tôn, có bón loai giói này. Lúc ду, nguòi mang 
chung thì đất liền tự thuộc đất, nước liền tự thuộc nước, lửa thì tự thuộc lửa, gió 
thì tu thuĝc gió. 

Thé Tôn bào: 

— Thé nào Ty-kheo, nay có máy giói? 

Tôn giả Lộc Đầu bạch Phật: 

— Kỳ thực, nghĩa của bốn giới có tám giới. 

Thế Tôn bảo: 

— Thé nào là nghĩa bốn giới có tám giới? 

Tôn giả Lộc Đầu bạch Phật: 

— Nay có bốn giới. Thế nào là bốn gIỚI: Đất, nước, lửa và gió. Đó là bốn 
giới. Тһе nào là nghĩa có tám giới? Địa giới có hai loại: Nội địa và ngoại địa. 
Thé nào gọi là loại nội địa? Tóc, lông, móng, răng, thân thê, da đẻ, gần cốt, tủy 
não, ruột, bao tử, gan, mật, ty, thận. Đó 801 là nội địa. Thế nào là ngoại địa? Có 
các thứ cứng chắc. Đây gọi là loại ngoại địa. Đó là hai loại địa (đất). 


Thé nào là thủy chủng? Thủy chủng có hai: Nội thủy chủng và ngoại thủy 
chủng. Nội thủy chủng là đờm dãi, nước mắt, nước tiểu, máu, tủy. Đó gọi là nội 
thủy chủng. Các vật mêm ướt bên ngoài, đó gọi là ngoại thủy chủng. Đây gọi 
là hai loại thủy (nước). 

Thế nào gọi là hỏa chủng? Hỏa chủng có hai: Nội hỏa và ngoại hỏa. Thế 
nào gọi là nội hỏa? Các vật bị ăn, Шау đều tiêu hóa không có dư sót. Đây gọi là 
nội hỏa. Thé nào gọi là ngoại hỏa? Các vật chứa nhiệt, vật bên ngoài. Đây gọi 
là ngoại hỏa. Đó là hai loại hỏa (lửa). 

Thế nào gọi là phong chủng? Phong chủng, có hai: Nội phong và ngoại 
phong. Nội phong nghĩa là gió trong môi, gió mắt, gió đầu, gió hơi thở ra, gió 
hơi thở vào, gió trong tất cả đốt xương. Đây gọi là nội phong. Thé nào gọi là 
ngoại phong? Nghĩa là vật nhẹ nhàng, lay động mau chóng. Đây gọi là ngoại 
phong. Đó là, bạch Thế Tôn có hai loại phong (gió), kỳ thực có bốn mà đếm 
có tám. Như thé, bạch Thế Tôn, con xét nghĩa này: “Con người néu lúc mạng 
chung, bốn loại mỗi thứ trở về với góc của nó.” 


Thế Tôn bảo: 


— Pháp vô thường cũng chăng cùng hữu thường hợp. Vì sao như thế? Địa 
chủng, có hai, hoặc trong hoặc ngoài. Bây giờ, nội địa chủng là pháp vô thường, 
là pháp biến đối. Loại ngoại địa là pháp hăng trụ không biên đổi. Đó là đất có 
hai loại chăng cùng hữu thường, vô thường tương ưng. Ba đại kia cũng lại như 
thé, không cùng tương ưng với hữu thường, vô thường. Thé nên, Lộc Đâu, tuy 
có tám loại, kỳ thực có bốn. Như thé, Lộc Đâu, nên học điều này. 
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Вау giờ, Tôn giả Lộc Đâu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 
Вау giờ, ТЬё Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nay có nghĩa của bốn sự quảng diễn lớn. Thế nào là bốn? Nghĩa là Khê 
kinh, Luật, A-ty-đàm (luân) và Giói. Dó là bón. 


Ty-kheo nën biết, néu có Ty-kheo từ phương Đông đến, tung kinh, trì pháp, 
vâng hành сат giới và nói: “Tôi hay tụng kinh, trì pháp, vâng hành сат giới, 
học rộng nghe nhiêu”; thì dù cho Tỷ-kheo đó CÓ nói gì, các thầy chăng nên thừa 
nhận, chớ hết lòng tin. Các thầy giữ Tỳ-kheo ấy lại, cùng luận nghị, án pháp 
cùng luận. Thế nào là án pháp cùng luận? Nghĩa là luận về bỗn quảng diễn này: 
Đó là Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm và Giới. Các thầy hướng Tỳ-kheo ấy thuyết 
Khế kinh, bố hiện luật, phân biệt pháp. 


Ngay lúc thuyết Khé kinh, lúc bố hiện luật, phân biệt pháp, nếu người ấy bố 
hiện cùng với Khé kinh tương ưng, Luật, Pháp tương ưng thì hãy thọ trì. Nếu 
chăng cùng Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm tương ưng, hãy đáp. người ау ràng: “Này 
Hiền giả nên biết, đây chăng phải lời Như Lai nói. Lời Hiền giả nói chăng phải 
gốc của Chánh kinh. Vì sao thế? Nay tôi thuyết Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm đêu 
không tương ưng với lời Hiên giả.” 


Vì không tương ưng, nên hỏi giới hạnh. Nếu không cùng giới hạnh tương 
ưng, hãy bảo người ау: “Đây không phải là tạng của Như Lai. ` Và các ау nên 
đuôi người ây đi. Đây gọi là căn bản nghĩa lớn của quảng diễn đâu tiên. Lại nữa, 
1-kheo, nêu có Ty-kheo tü phương Nam đến nói: “Tôi hay tụng kinh, trì pháp, 
vâng hành giới câm, học rộng nghe nhiêu”; thì dù cho Tỳ-kheo â ау со nói gì, các 
thây chăng nên thừa nhận, chăng nên tin hết. Hãy giữ 1ỷ-kheo а ду dé cùng luận 
nghị. Ngay cho Ту-Кһео а ây có nói рї, nêu không cùng với nghĩa tương ưng, hãy 
đáp người ây răng: “Đây là nghĩa thuyết, chăng phải Chánh kinh bón.” 


Вау giò, nên giữ nghĩa ây, chớ nhận Kinh bón. Vì sao thế? Vì nghĩa là 
nguôn để hiểu (giải) kinh. Đó là căn bản nghĩa lớn của quảng diễn thứ hai. 


Lại nữa, Ty-kheo, nêu có Ty-kheo từ phuong Tây lại, tụng kinh, tri pháp, 
vâng hành câm giới, học rộng nghe nhiều; thì các ау Һау huóng Ty-kheo а ау 
thuyết Khế kinh, Luật, A-ty-đàm. Nhưng I-kheo ây chính giải vi chăng giải 
nghĩa, hãy bảo Tỳ-kheo ấy ràng: “Chúng tôi không rõ lời này có phải của Như 
Lai nói hay không!” Ngay lúc thuyết Khé kinh, Luật, A-tỳ-đàm, giải vị, không 
giải nghĩa; tuy nghe Tỳ-kheo ây nói, các thây cũng chăng nên khen lành, cũng 
chăng nên nói ác, lại đem giới hạnh mà hỏi. Nếu cùng tương ưng, hãy nhớ thừa 
nhận. Vì sao thế? Vì giới hạnh cùng vi tương ưng, còn nghĩa chăng thé rõ. Đó 
là nghĩa của quảng diễn thứ ba. 
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Lại nữa, Ty-kheo, nếu có Tỳ- -kheo từ phương Bắc đến, tụng kinh, trì pháp, 
vâng hành câm giới (nói): “Chư Hiên có nghi nan, liên nên hỏi nghĩa, tôi sẽ nói 
cho các thầy”; thì Tỳ-kheo ấy có nói gì, các ау chăng nên thừa nhận, chăng 
nên phúng tụng. Nhưng hãy hướng Tỳ-kheo ây hỏi Khế kinh, Luật, A-ty-đàm 
và Giới. Nếu cùng tương ưng, thì các thầy nên hỏi nghĩa. Nếu lại cùng nghĩa 
tương ưng, thì nên khen ngợi Ty-kheo ây: “Lành thay, lành thay, Hiển ола! Đây 
thật là lời Như Lai thuyết nghĩa, không lầm lẫn, đều tương ưng với Khế kinh, 
Luật, A-ty-đàm và Giới.” 

Hãy dùng pháp cúng dường, phụng sự Tỳ-kheo ây. Vì sao thế? Vì Như Lai 
cung kính pháp vậy. Nếu có người cung kính pháp, tức cung kính Ta; ai đã quán 
pháp này là đã quán Ta. Đã có pháp thì có Ta. Đã có pháp thì có Ty-kheo-tăng. 
Có pháp thì có bốn bộ chúng. Có pháp thì có bốn giai cấp ở đời. VÌ sao thế? Do 
có pháp ở đời, trong Hiền kiếp có Đại Oai Vương ra đời, từ đây về sau liền có 
bốn giai cấp ở đời. 


Nếu có pháp ở đời thì có bốn dòng họ ở đời: Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, thợ 
thuyên và dòng cư Sĩ. Nếu pháp có ở đời thì có ngôi Chuyển Luân Thánh 
Vương chăng dứt. Nếu pháp có ở đời thì có dòng Tứ Thiên Vương, Đâu-suất 
thiên, Diệm thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên liền có ở đời. Nếu 
pháp có ở đời thì có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới ở tại thé gian. 
Nếu pháp có ở đời thì có quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả 
A-la-hán, quả Bích-chi Phật, Phật thừa liền hiện ở đời. Thế nên, Tỳ-kheo, hãy 
khéo cung kính đỗi với pháp. 


Hãy nên tùy thời cúng dường các thứ cần dùng cho Tỷ-kheo â ây. Hãy bảo 
Tỳ-kheo ây răng: “Lành thay, lành thay! Như lời ông nói. Những lời hôm nay 
thật là lời Như Lai nói.” 


Ty-kheo! Đó là bốn nghĩa được quảng diễn lớn này. Thé nên, các Tỳ-kheo, 
hãy để tâm hành bốn việc này chớ có sơ sót. Như thê, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc, sáng sớm, tụ tập bốn binh chủng, cưỡi xe vũ bảo 
đến chỗ Thế Tôn, cúi lay ròi ngôi một bên. Thé Tôn hỏi vua: 

— Đại vương từ đâu đến mà bụi bặm lắm đầy người như thế? Tụ tập bỗn 
binh chủng có việc gì? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


— Nay, nước ta có giặc lớn nổi lên. Nửa đêm hôm qua, con dây binh bắt 
được. Thân thể mệt mỏi, con muốn trở về cung, nhưng giữa đường, con lại 
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nghĩ. “Та nên đến chỗ Như Lai trước ròi sau hãy vào cung.” Con do việc này 
mà ngủ nghỉ không yên. Nay vì có công lao dẹp giặc xong, vui mừng hớn hở 
không kèm được, nên đến lễ bái thăm hỏi Như Lai. Nếu hôm qua con không 
dây binh thì không bắt được giặc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương Như lời vua nói. Vua nên biết rằng: “Có bốn việc 
trước khó mà sau vui.” Thế nào là bốn? Sớm mai dậy sớm, trước. khó sau vui. 
Nếu dùng dâu bơ, trước khó sau vui. Nếu lúc uống thuốc, trước khô sau уш. Gia 
nghiệp, Cưới gả tốt đẹp, trước khổ sau vui. Này Đại vương, đó là có bốn việc 
này trước khó mà sau vui. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Thé Tôn: 


— Thế Tôn nói thật đúng lẽ. Có bốn (gốc của) việc này trước khô sau vui. VÌ 
sao thế? Như hôm nay, con xem bốn việc này như xem châu trong tay, đều là 
nghĩa trước khó mà sau vui. 


Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho Vua Ba-tư-nặc, khiến lòng vui 
hoan hỷ. Vua nghe pháp xong, bạch Thê Tôn: 


— Việc nước bê bộn, con muốn trở về cung. 

Thé Tôn bảo: 

— Vua nên biết đúng lúc. 

Vua Ba-tư-nặc bèn từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lạy chân Phật, đi nhiễu ba 
vòng rôi lui đi. Vua đi chưa lâu, Thế Tôn liên bảo các Tỳ-kheo: 


— Nay có bốn việc trước khô sau vui. Thế nào là bốn? Tu tập Phạm hạnh, 
trước khô sau уш. Tung tập kinh văn, trước khô sau vui. Tọa thiên, niệm định, 
trước khô sau vui. Đếm hơi thở ra vào, trước khó sau vui. Này các Tỳ-kheol Đó 
là hành bốn việc này, trước khó sau vui. Nếu có Tỷ-kheo hành pháp trước khó 
sau vui này thì sẽ hán xứng đáng được quả báo vui cúa Sa-món. Thé nào là bón? 


Ty-kheo siêng hành pháp này, không muốn pháp ác, nhớ giữ hỷ an, tâm dạo 
chơi ở Sơ thiên. Đó là được điều vui đầu tiên của Sa-môn. 


Lại nữa, có giác có quán, dừng bên trong có tâm һу, chuyên ròng một lòng, 
không giác không quán, niệm giữ hy an, dạo ở Nhị thiên. Đó là được điều vui 
thứ hai của Sa-môn. 


Lại nữa, vô niệm, dạo tâm ở xả (hộ), hăng tự giác tri, biết thân có lạc, chỗ 
các Hiên thánh hy vọng, bỏ niệm lạc, dạo tâm ở Tam thiền. Đó là được điêu vui 
thứ ba của Sa-môn. 


Lại nữa, khô vui đã dứt, trước không có hoạn lo lăng, không khô không vui, 
xả niệm thanh tịnh, dạo tâm ở Tứ thiên. Đó là có bốn điều vui này của Sa-môn. 
Lại nữa, Tỳ-kheo, nêu có Tỳ-kheo hành trước khổ, sau được quả báo bón 


điều vui của Sa-môn này, dứt ba lưới kết, thành tựu Tu-đà-hoàn, không lui sụt 
pháp, й sẽ đến diệt độ. 
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Lại nữa, Ту-Кһео, nếu dứt ba kết này, dâm nộ s1 nhạt mỏng, thành tựu Tu- 
đà-hàm, trở lại đời này, át dứt hết mé khổ. 

Lại nữa, Ty-kheo, nếu có Ty-kheo đoạn năm hạ phân kiết sử, thành tựu 
A-na-hàm, ở đó Bát-niết-bàn, không đến cõi này nữa. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nêu có Tỳ-kheo hữu lậu đã hết, thành vô lậu, tâm giải 
thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện pháp thân tác chứng mà tự du hí: “Sanh tử 
đã đứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh”; như thật 
mà biết. Đó là, Tỳ-kheo ấy tu pháp trước khó này, sau được bốn quả vui của 
Sa-môn. Thế nên, các 1-kheo, hãy câu phương tiện thành tựu pháp trước khó 
mà sau vui này. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại người xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? Có Sa-môn tợ như hoa 
hoàng lam, có Sa-môn to hoa phân-đà-lợi, có Sa-môn to như nhu nhuyén và có 
Sa-môn nhu nhuyễn trong nhu nhuyến. 

Thê nào gọi là Sa-môn tọ hoa hoàng lam? Hoặc có một người dứt ba kiết sử, 
thành Tu-đà-hoàn, chăng thối chuyển pháp št đến Niết-bàn, chậm nhất là trải 
qua bảy phen sanh tử. Hoặc lại làm bậc hướng А-па-ћат, ví như hoa hoàng lam 
sáng бар chiêu nở. 1-kheo này cũng thế, ba kiết sử dứt sạch thành Tu-đà- hoàn, 
chăng thôi chuyên pháp àt đến Niết-bàn, chậm nhất là qua Dảy lân sanh tử, nêu 
câu phương tiện có ý dùng mãnh làm bậc hướng A-na-hàm liên thành đạo tích. 
Đó gọi là Sa-môn như hoa hoàng lam. 

Thể nào gọi là Sa-môn tọ hoa phân-đà-lợi? Hoặc có một người dứt ba kiết 
sử, dâm nộ si nhạt mỏng, thành Tư-đà-hàm, trở lại cõi đời này dứt hết mé khô. 
Nếu người hơi chậm thì đời sau trở lại cõi này đứt hết mé khó. Còn néu đũng 
mãnh thi ngay trong đây dứt hết тё khó. Ví như hoa phân-đà-lợi sáng sớm nở 
hoa, xế chiêu khô héo. Đó là Sa-môn như hoa phân-đà-lợi. 


Thế nào là Sa-môn nhu nhuyễn? Hoặc có một người đoạn năm hạ phân kiết 
(sử) thành A-na-hàm, liền ở nơi ấy Bát-niết-bàn, chăng trở lại cõi này. Đó là 
Sa-môn nhu пһиуёп. 

Thế nào là Sa-môn nhu nhuyến trong nhu nhuyễn? Hoặc có một người dứt 
sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện 
pháp tự thân tác chứng mà tự du hý: “Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa”, như thật mà biết. Đó là Sa-môn nhu 
nhuyến trong nhu nhuyễn. 
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Dó là, này Tỳ-kheo, có bốn người này xuất hiện ở đời. Thé nên, các Ty- 
kheo, nên câu phương tiện này làm Sa-môn nhu nhuyên trong nhu nhuyên. Như 
thê, các T-kheo, hãy học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

жжжжжЖ 
Tu-dà, Tu-ma-quân, Tân-đầu, Lộc-ê-thủ, 
Lộc Đâu, Quảng diện nghĩa, Hậu lạc, Nhu nhuyên kinh. 


29. PHẨM КНО LẠC 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nay có bón hang người xuất hiện ở đời. Thế nào là bón? Có người trước 


khó sau vui, hoặc có người trước vui sau khó, hoặc có người trước khó sau cũng 
khó, hoặc có người trước vui sau cũng vui. 


Thé nào là người trước khô sau vui? 


Ở đây, có người sanh trong nhà її tiện, hoặc dòng đồ té, hoặc dòng thợ 
thuyên, hoăc sanh trong nhà tà дао và các nhà bàn khó khác, ăn mặc chăng dú. 
Người ấy sanh trong nhà kia nhưng không có tà kiễn. Người ду nhận ау có bó 
thí, có người thọ, có đời này, đời sau, có Sa-môn, Bà-la-món, có cha, có mẹ, có 
A-la-hán,.. - lãnh thọ giáo pháp, cũng có quả báo thiện ác. 

Nếu người ây từ có nhà гаї giàu, đã biết là quả báo do bồ thí, quả báo không 
buông lung ngày xưa. Nếu người ây thây những người nhà không cơm áo, biét 
những người này không bó thí, hàng gặp bàn tiện. “Nay tôi lại gặp bân tiện 
không có cơm áo, déu do ngày trước không tạo phước, hoặc người đời hành 
pháp Duông lung. Do quả báo ác hạnh này, nay gặp bân tiện, ăn mặc chăng đủ.” 


Nếu người ây lại Һау Sa-món, Bà-la-món tu pháp lành, liên đến sảm hồi, 
sửa đôi việc làm cũ; nếu lại có dư dà, đem chia đêu cho người. Người â ây thân 
hoai mang chung së sanh cõi lành. Néu sanh trong loài nguoi thi nguoi áy lắm 
tiên nhiêu của, không thiêu thốn. Đó là người trước khó sau vui. 


Hạng người nào trước vui sau khó? 


Ở đây, có một người sanh trong nhà hào tộc, hoặc dòng Sát-đê-lợi, hoặc 
dòng trưởng giá, hoăc con nhà dòng dõi và các nhà phú quý, áo com đây đủ. 
Nhưng người ây hằng ôm tà kiến, tương ưng với biên kiên. Người ấy có cái 
ау thé này: “Không có bó thí, không có người thọ, cũng không quả báo đời 
này, đời sau, cũng không cha mẹ, không có A-la-hán, cũng không со người đắc 
chứng, cũng không có người có quả báo thiện ас.” Người â ау có tà kiến này. Nếu 
người ấy lại thấy có người phú quý, liền nghĩ: “Người này có tiền của từ lâu, 
đàn ông đã từ lâu làm đàn ông, đàn bà đã từ lâu làm đàn bà, súc sanh từ lâu làm 
súc sanh.” Người â ду không ưa bó thí, không giữ giới luật. 


Nếu người ау Һау Sa-môn, Bà-la-món phụng trì ĐIỚI liền nôi giận: “Người 
này hư dỗi, sẽ có phước báu cảm ứng ở đâu?” Người ây thân hoại mạng chung 
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së sanh trong dia nguc. Nếu được làm người sẽ sanh nhà bàn cùng, không đủ áo 
cơm, thân thé lõa lô, ăn mặc không đủ. Đó là người trước vui sau khô. 


Hạng người nào trước khó sau khô? 


Ở đây, có người sanh nhà bân tiện, hoặc dòng đồ tế, hoặc dòng thợ thuyên 
và các nhà hạ liệt, không đủ cơm áo. Người ây sanh trong nhà kia. Sau người 
áy ôm tà kiến, tương ưng với biên kiến. Người ây có kiến chấp này: “Không có 
bó thí, không có người thọ, cũng không có quả báo thiện ác đời này, đời sau; 
cũng không có cha mẹ, không có A-la-hán.” Người ấy không ưa bồ thí, không 
gið giới luật. 

Nếu người ấy lại thấy Sa-môn, Bà-la-môn thì liền nỗi giận đối với bậc Hiền 
thánh. Người ấy thấy người nghèo cho là đã thế từ lâu, thây người giàu cho là 
đã thê từ lâu, Һау cha xưa đã là cha, thây mẹ xưa đã là mẹ. Khi thân hoại mạng 
chung, người ây đọa sanh trong địa ngục. Nếu sanh người ây làm người thì hết 
sức bàn tiện, áo cơm chăng đủ. Đó là người trước khô sau khó. 

Thé nào là người trước vui sau vui? 

Ở đây, có người sanh nhà phú quý, hoặc dòng Sát- đế-lợi, hoặc dòng Phạm 
chí, hoặc dòng quôc vương, hoặc sanh dòng trưởng giả và sanh trong các nhà 
nhiều tiền lắm của. Chỗ sanh không bị thiếu thốn. Sau, người ây lại có chánh 
kiến, không có tà kiến. Người ấy có chánh kiến như thé này: “Có bô thí, có 
người thọ, có đời này, đời sau, có Sa-môn, Bà-la-môn, cũng có quả báo thiện 
ác, có cha, có mẹ, có A-la-hán.” 

Người ây nếu lại thấy người thuộc nhà phú quý, lắm tiền, nhiều của, liền nghĩ: 
“Người này do ngày xưa bó thí mà được.” Nếu lại thây nhà bàn tiện, liên nghĩ: 
“Người này do ngày xưa chăng bó thí.” Vậy nay ta có thê tùy thời bó thí, chăng 
để sau sanh trong nhà bàn tiện. Vì thê người ây thường ưa bó thí cho người. 

Người ây nếu thây Sa-môn, Bả-la-môn, Đạo sĩ liên tùy thời thăm hỏi sức 
khỏe, cung câp y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, đều bó 
thí cho. Khi mạng chung người ây sẽ sanh lên trời, chỗ lành. Nếu sanh trong 
loài người thì người ây sẽ vào nhà phú quý, lãm tiền nhiều của. Đó là người 
trước уш sau уш. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Con thây đời này có chúng sanh trước khó sau vui, hoặc có chúng sanh 
trước vui sau khô, hoặc có chúng sanh trước khổ sau khó, hoặc có chúng sanh 
trước уш Sau уш. 

Thé Tôn bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Có nhân duyên này khiến chúng sanh trước khổ sau vui, cũng lại có chúng 
sanh trước vui sau khó, cũng lại có chúng sanh trước khó sau khó, cũng lại có 
chúng sanh trước vui sau уш. 

1$-kheo bạch Phật: 
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— Lại do nhân duyên nào trước khô sau vui? Lại do nhân duyên nào trước 
vui sau khô? Lại do nhân duyên nào trước khổ sau khổ? Lại do nhân duyên nào 
trước уш sau уш? 

Thế Tôn dạy: 

— Tỳ-kheo nên biết, già như có người thọ тат tuói, vừa đúng một trăm và 
khiến thọ trọn đông, hạ, xuân, thu. Này Tỳ-kheo, néu trong một trăm năm người 
ây tạo các công đức, trong trăm năm tạo các ác nghiệp, các tà kiến thì vào lúc 
khác, người ây hoặc mùa đông thọ vui, mùa hạ thọ khô. 

Nếu trong trăm năm công đức đây đủ không từng có kém thiếu và trong 
khoảng trăm năm tạo các tà kiến, làm hạnh bát thiện thì người ấy trước thọ tội, 
sau thọ phước. 

Nếu lại lúc nhỏ tạo phước, lúc lớn tạo tội thì đời sau, người ây lúc nhỏ 
hưởng phước, lúc lớn chju tội. 

Nếu lại lúc nhỏ tạo tội, lúc lớn cũng tạo tội thì người ấy đời trước khổ mà 
sau cũng khô. 


Nếu lại lúc nhỏ tạo các công đức, phân đàn bó thí, lúc lớn cũng tạo các công 
đức, phân đàn bó thí thì người ду đời trước vui sau cũng vui. 


Này Ty-kheo, đó là nhân duyên này trước khó mà sau vui, cũng do nhân 
duyên này trước vui mà sau khô, cũng do nhân duyên này mà trước khó sau 
cũng khó, cũng do nhân duyên này trước уш sau cũng уш. 


Tỳ-kheo ấy bạch Phật: 

— Kính ngưỡng Thé Tôn! Nêu có chúng sanh muốn trước vui sau vui thì nên 
hành bô thí, câu được trước vui sau cũng уш vậy. 

Thế Tôn dạy: 

— Đúng vậy, Ту-Кһео! Như lời Һау nói. Мёи có chúng sanh muón thành tuu 


Niét-bàn và chứng A-la-hán cho đến Phật quả thì nên ở trong đây hành bồ thí, 
tạo các công đức. Như thế, Tỳ-kheo, hãy học điêu này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Thé nào là bôn? Có người thân уш, 
tâm không vui; hoặc có người tâm уш, thân không vui; hoặc có người tâm 
không уш, thân cũng không уш; hoặc có người thân уш, tâm cũng уш. 

Hạng người nào thân vui, tâm không уш? Ở đây, phàm phu tao phuóc, đối 


với bón việc cúng dường y phục, thức ăn uống, ølường năm, thuôc men khi 
bệnh tật, không có thiếu thôn nhưng họ lại chăng thoát khỏi đường địa ngục, 
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nga диў, súc sanh, cũng lại chăng khỏi trong đường ác. Dó là hang người thân 
vui, tâm không vui. 

Hạng người nào tâm vui, thân không vui? Đó là A-la-hán không tạo công 
đức. Ở đây, trong bốn việc cúng dường, vị ấy không thê tự lo xong, trọn không 
có được. Nhưng vị ду thoát khỏi các đường пра quy, súc sanh, dia nguc. Ví nhu 
A-la-hán Duy Du. Đó là hạng người tám уш, thân không уш. 


Hang người nào thân không vui, tâm cũng không уш? Nghĩa là người phàm 
phu không tạo công đức, không thé được bốn việc cúng dường y phục, thức 
uống ăn, giường năm, thuốc men chữa bệnh, hăng chàng được thoát khỏi пра 
quỷ, súc sanh, địa ngục. Dó là hang người thân không уш, tâm cũng không уш. 

Hạng người nào thân vui, tâm cũng vui? Nghĩa là A-la-hán tạo công đức, 
bốn việc cúng dường khi bị thiếu thốn: Y phục, thức uống ăn, gluong nắm, 
thuốc men trị bệnh. Vị ду thoát khỏi đường địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Ví như 
Ty-kheo Thi-ba-la vậy. Đó là hạng người thân уш, tâm cũng уш. 

Này Tỳ-kheo, thế gian có bốn người này. Thế nên, Tỳ-kheo, hãy tìm phương 
tiện, nên như Tỳ-kheo Thi-ba-la. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


KKK 

3. Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về bón phước báu cõi Phạm thiên. Thế nào là bốn? Nếu có 
thiện nam, tín nữ hay dựng tháp chó chưa dựng tháp thì đó là phước báu đâu 
tiên cõi Phạm thiên. Lại nữa, thiện nam, tín nữ sửa chữa chùa cũ, đó là phước 
báu thứ hai cõi Phạm thiên. Lại nữa, thiện nam, tín nữ tạo sự hòa hợp Thánh 
chúng, đó là phước báu thứ ba cõi Phạm thiên. Lại nữa, nêu lúc Phật mới 


chuyên Pháp luân, chư thiên và người đời khuyến thỉnh Ngài chuyên Pháp luân, 
đó là phước báu thứ tư cõi Phạm thiên. Đó là bỗn phước hưởng cõi Phạm thiên. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

— Phước của Phạm thiên rốt ráo nhiều hay ít? 

Thế Tôn dạy: 

- Lăng nghe, lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ! Nay Ta sẽ nói. 

Сас Tỳ-kheo дар: 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn dạy: 

– Đất Diêm-phù- đề Đông, Tây bảy ngàn do- tuân, Nam, Bắc hai vạn một 


ngàn do-tuân, đất hình dáng như chiếc xe. Chúng sanh ở đó có công đức băng 
công đức của một Chuyên Luân Thánh Vương. 
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Đất Cù-da-ni dọc ngang ba mươi hai vạn dăm, đật hình bán nguyệt. Тў- 
kheo nên biết, công đức nhân dân toàn cõi Diêm-phù-đề và một Chuyên Luân 
Thánh Vương sánh bàng công đức một người cõi đó. 

Lại nữa, Ty-kheo, đất Phât-vu-đệ ngang đọc ba mươi sáu vạn dặm, đất hình 
vuông уйп, so phước của hai phương Diêm-phù-đề và Cù-da-ni thì chăng bằng 
phước một người Phẩt-vu-đệ. 

Tỳ-kheo nên biết, đất Uất-đan-việt ngang dọc bốn mươi vạn dặm, hình như 
mặt trăng tròn. Phước của nhân dân ba phương kia sánh chăng bằng phước của 
một người Uất-đan-việt. 

Tỳ-kheo nên biết, so phước nhân dân bốn thiên hạ chăng băng đức của Tứ 
Thiên Vương. 

So phước của nhân dân bốn thiên hạ và Tứ Thiên Vương thì không bằng 
phước một vi ở trời Ba Mươi Ва. 

So bốn thiên hạ, Tứ Thiên Vương và trời Ba Mươi Ва thì chắng bằng phước 
một Thích-đề-hoàn-nhân. 

So bốn thiên hạ, Tứ Thiên Vương, cùng trời Ba Mươi Ba và Thích- đề-hoàn- 
nhân chăng băng phước một Diệm thiên. 

So bốn thiên hạ, Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba, Thích- đề-hoàn-nhân và 
Diệm thiên thì chắng bằng phước một vị ở trời Đâu-suắất. 

So với phước bốn thiên hạ đến trời Đâu-suất thì không băng phước của một 
Hóa Tự Tại thiên. 

So phước từ bốn thiên hạ đến trời Hóa Tự Tại thì không băng phước một vị 
ở trời Tha Hóa Tự Tại. 

So phước từ bốn thiên hạ đến trời Tha Hóa Tự Tại thì không bàng phước 
một Phạm thiên vương. 

Ty-kheo nên biết, đây là phước Phạm thiên. Nếu có thiện nam, tín nữ muôn 
cầu phước đó thì đây là chừng mực. Thé nên, Ty-kheo, muốn câu phước Phạm 
thiên, hãy tìm phương tiện thành tựu công đức này. Như thế, Tỳ-kheo hãy học 
điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh có bốn loại thức ăn để nuôi lớn. Những gi là bón? Đoàn thực 
hoặc lớn hoặc nhỏ, cánh lạc thực (xúc thực), niệm thực, thức thực. 


Thế nào gọi là đoàn thực? Đoàn thực là thức ăn của người bây giờ, những 
vật có thê đưa vào miệng ăn nuốt. Đó gọi là đoàn thực. 
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Thé nào goi là cánh lac thuc (xúc thuc)? Cánh lac thuc là áo quàn, dü long, 
hương hoa, lò sưởi và dầu thơm cùng đàn bà sum vây, khiến người ta vui thêm. 
Đó gọi là cánh lạc thực. 

Thế nào gọi là niêm thực? Đó là những tư tưởng, ý nghĩ hoặc do miệng nói, 
hoặc do thân xúc chạm và các pháp được gìn giữ. Đó gọi là niệm thực. 

Thế nào gọi là thức thực? Là chỗ niệm hiểu, chỗ ý biết. Từ Phạm thiên cho 
đến trời hữu tưởng, vô tưởng đều lây thức làm món ăn. Đó gọi là thức thực. 

Này Tỳ-kheo, đó là có bốn loại thức ăn. Chúng sanh do bốn loại thức ăn này 
mà lưu chuyên sanh tử từ đời này đến đời sau. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy cùng 
lia bốn thức ăn này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

* * * 

5. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại biện tài. Thé nào là bốn? Nghĩa là nghĩa biện, pháp biện, từ 
biện và ứng biện. 

Thê nào gọi là nghĩa biện? Nghĩa biện là lời nói của người này, người kia như 
trời, rồng, quý thân nói dèu có thé phân biệt được nghĩa. Đó gọi là nghĩa biện. 

Thế nào gọi là pháp biện? Như Lai thuyết mười hai bộ kinh. Nghĩa là Khế 
kinh, Kỳ dạ, Bồn mạt, Kệ, Nhân duyên, Thọ ký, Tự thuyết, Tạo tụng, Sanh 
kinh, Phương đăng, Hợp tập, Vị tăng hữu; và các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp 
hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp thật không thê phá hoại, có thé tông trì. Đó gọi 
là pháp biện. 

Thể nào gọi là từ biện? Như chúng sanh ở trước có lời hay dó, lời đàn ông, 
lời đàn bà, lời Phật, lời Phạm chí, trời, rông, quý thân, lời của a-tu-la, ca-lâu- 
la, khẩn-na-la nói, tùy theo căn nguyên của họ mà thuyết pháp cho. Đó gọi là 
từ biện. 

Thé nào gọi là ứng biện? Lúc đang thuyết pháp không có khiếp nhược, 
không sợ hãi, hay làm vui hòa bốn bộ chúng. Đó gọi là ứng biện. 

Nay Та sẽ dạy dỗ các thây! Nên như Ma-ha Câu-hy-la. Vì sao thế? Câu- hy- 
la có bốn biện tài này, hay cùng bốn bộ chúng rộng phân biệt nói. Như ngày nay, 
Та xem trong các chúng không có ai được bốn biện tài hơn Câu-hy-la. Như Lai 
có bón biện tài này. Thế nên, hãy cầu phương tiện thành tựu bốn biện tài. Như 
thê, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


жжж 
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6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn việc trọn không thé tư duy. Thế nào là bốn? Chúng sanh bát khả 
tư nghỉ, thê giới bât khả tư nghì, nước rông bât khả tư nghì, cõi Phật bât khả tư 
nghi. Vì sao thê? Vì không do (biêt) chỗ này mà được đên diệt tận Niêt-bàn. 

Thé nào là chúng sanh bất khả tư nghì? Chúng sanh nảy từ đâu đến? Từ đâu 
đi? Lại bắt đầu từ chỗ nào? Từ chỗ này chết sẽ sanh chỗ nào? Бау là chúng sanh 
bất khả tư nghi (chàng thê suy nghĩ). 

Thế nào là thé 0101 bát khả tư nghi? Có những người tà kiến cho răng thế 
giới đoạn diệt, thê giới chăng đoạn diệt; thê giới hữu biên, thê giới vô biên; là 
mạng, là thân; chăng phải mạng, chăng phải thân; do Phạm thiên tạo ra; các đại 
quỷ thần làm ra thế giới... 

Bấy 010, Thê Tôn liên nói kệ: 


Phạm thiên tạo nhân dân, Thé gian quý làm ra, 
Hoặc rồng, сас quý làm, Lời này, ai sẽ đúng? 
Dục sân trói buộc mình, Cả ba đều cùng hạng, 
Tâm chăng được tự tại, Thé tục có tai biến. 


Này các Tỳ-kheo, đây là thé gian bất khả tư nghì. 

Thé nào là cõi rồng bất khả tư nghi? Thế nào, trận mưa này là từ miệng 
rồng phun ra chăng? Vì sao thế? Giọt mưa không từ miệng rông ra. Là từ mắt, 
tai, mũŨI ra chăng? Đây cũng không thể nghĩ suy. Vi sao thế? Giọt mưa không 
từ mắt, tai, mũi ra mà là do ý nghĩ của rồng. Nếu rồng nghĩ ác cũng mưa, nghĩ 
thiện cũng mưa thì cũng do hạnh của mình mà làm mưa này. Vì sao thế? Nay 
trong núi Tu-di có trời tên là Đại Lực, biết tâm niệm chúng sanh, cũng hay làm 
mưa. Nhưng mưa không từ miệng trời kia ra, hay mắt, tai, mũi phun ra mà là 
đều do thân lực của trời kia nên làm mưa được. Như thé, Ту-Кһео, cảnh giới 
rông bất khả tư nghì. 

Thé nào là cõi Phật bát khả tư nghì? Thân Như Lai là do cha mẹ tạo ra 
chăng? Đây cũng chăng thé nghĩ vậy. Vì sao thế? Thân Như Lai thanh tịnh 
không do ué, nhận khí của chư thiên là do người tạo ra chăng? Đây cũng không 
thể nghĩ bàn. Vì sao thế? Vì vượt quá hành động của người. 

Thân Như Lai là thân lớn? Đây cũng chăng thé nghi bàn. Vi sao thế? Thân 
Như Lai là chăng thê tạo ác, chăng phải chỗ chư thiên đến được. 

Như Lai hưởng thọ ngắn chăng? Đây cũng chăng thể nghĩ bàn. Vì sao thế? 
Như Lai có Tứ thân túc. 

Như Lai trường thọ chăng? Đây cũng chăng thể nghĩ bàn. Vì sao thế? Vì 
Như Lai đã chu toàn cho thế gian, cùng tương ưng với quyên phương tiện lành. 
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Thân Như Lai chàng thể đo lường, không thé nói cao, nói thâp, âm thanh 
cũng chàng thể có phép tắc. Phạm âm của Như Lai, trí huệ biện tài của Như Lai 
chăng thê nghĩ bàn, người thé gian không sánh kịp. Như thế, cảnh giới Phật bất 
khả tư пен. 

Như thế, Tỳ-kheo, có bốn việc пау không thé nghĩ bàn, không phải chỗ 
nghĩ bàn của người thường, mà bón việc này chăng phải cội rê lành, cũng 
không do đây mà tu được Phạm hạnh, không đến được chỗ thôi dứt, cũng 
chăng tới được Niết-bàn, chỉ khiến nguòi cuóng loan tám y, lầm lẫn khởi các 
nghỉ kết. Vì sao thé? 

Tỳ-kheo nên biết, quá khứ lâu xa, trong thành Xá-vệ này có một người 
nghĩ: “Nay ta nên suy nghĩ về thé giới.” Bấy gio, người áy ra khỏi thành Ха-уё 
đến bên một ao hoa, ngôi kiết-già tư duy vë thé giới: “Thế giới này thành như 
thế nào, hoại như thé nào? Ai tạo thế giới này? Chúng sanh này từ đâu tới, từ 
đầu ra, sanh lúc nao?” Lúc người ây đang suy nghĩ thì ау trong ао hoa có bón 
binh chủng ra vào. Người ду liền nghĩ: “Nay ta tâm ý cuông loạn, lầm lẫn. Thế 
gian không có, nay ta lại thây.” Người ấy trở vào thành Xá-vệ, trong làng xóm 
nói rằng: 

— Chư Hiên nên biết, thế gian không có mà пау tôi lại thấy. 

Báy giờ, nhiều người bảo người ấy: 

— Thé nào là thé gian không có mà nay ông thấy? 

Người ду đáp mọi người: 

— Vừa ròi, tôi suy nghĩ xem thế giới từ đâu sanh, mới đi ra khỏi thành Xá- 
vệ йёп bên ao hoa nghĩ ngợi: “Thế giới từ đâu lại? Ai tạo thế giới này? Chúng 
sanh này từ đâu đến, do ai sanh? Nếu người mạng chung sẽ đi về đâu?” Tôi 
đang suy nghĩ thì thây trong ao hoa có bón binh chủng ra vào. Thế giới không 
có mà nay tôi thấy. 

Mọi người bảo người ây: 

- Như ông thật là cuồng loạn, ngu si. Trong ao hoa làm gì có bốn binh 
chủng được? Trong số những người ngu ngốc trong thế giới, ông ngu nhất. 

Thé nên, Tỷ-kheo, Ta quán nghĩa này xong, nên nói với các thây. Vì cớ sao? 
Đây chàng phái là góc lành cóng dúc, chăng ` tu биос Pham hanh, сйпр chàng 
đến được Niét-bàn. Nhưng suy nghĩ như thé àt khiến người tâm y cuông loạn. 
Tỳ-kheo nên biết, người ấy thực thấy bốn binh chủng. Vì sao thế? Ngày xưa, 
chư thiên cùng a-tu-la đánh nhau, chư thiên thăng, a-tu-la thua. Bấy 010, a-tu- 
la sợ hãi, hóa hình hết sức nhỏ, chui qua lỗ ngó sen, mắt Phật mới thây được, 
chăng phải người khác thây đến. 

Thé nên, các Tỳ-kheo, hãy suy nghĩ về tứ đế? Vì sao thế? Tứ dé này có 
nghĩa, có lý, tu được Phạm hạnh, hành pháp Sa-môn, đến được Niết-bàn. Thế 
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nên, các Tỷ-kheo, hãy ха lia pháp của thế giới này. Hãy tìm phương tiện suy 
nghĩ tứ dé. Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

7. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn thần túc. Những gi là bón? Tự tại tam-muội hành tận thần túc, 
Tâm tam-muội hành tận thân túc, Tinh tán tam-muội hành tận thần túc, GIới 
tam-muội hành tận thân túc. 

Thé nào là Tự tại tam-muội hành tận thần túc? Nghĩa là có các tam-muội 
tự tại, у muốn tâm vui, khiến thân thể nhẹ nhàng lanh lợi, hay án hình thật nhỏ. 
Đó gọi là Tự tại tam-muội hành tận thân túc. 

Thé nào là Tâm tam-muội hành tận thần túc? Nghĩa là tâm biết các pháp, 
biết khắp mười phương, xuyên qua các vách đá đều không chướng ngại. Đó gọi 
là Tâm tam-muội hành tận thân túc. 

Thé nào gọi là Tĩnh tân tam-muội hành tận thần túc? Nghĩa là tam-muội này 
không lười mỏi, cũng không sợ hãi, có ý dũng mãnh. Đó gọi là Tinh tán tam- 
muội hành tận thân túc. 

Thé nào gọi là Giới tam-muội hành tận thân túc? Có các tam-muội biết tâm 
niệm chúng sanh, lúc sanh, lúc diệt thảy đều biết hết. Tâm có dục, tâm không 
dục; tâm có sân giận, tâm không sân giận; tâm có ngu 51, tâm không при sĩ; tâm 
có tật dó, tâm không tật đô; tâm có loạn, tâm không loạn; tâm có nhỏ mọn, tâm 
không nhỏ топ; tâm có rộng lớn, tâm không rộng lớn; tâm có lượng, tâm vô 
lượng; tâm định, tâm không định; tâm giải thoát, tâm không giải thoát, thảy đều 
rõ biết. Đó gọi là Giới tam-muội hành tận thân túc. 

Như thế, Tỳ-kheo, có bốn thần túc này. Muôn biết tâm niệm của tât cả chúng 
sanh, hãy tu hành hữu thần túc này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
8. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bốn pháp khiến ái khởi lên. Những gi là bón? Tỷ-kheo do y phục mà 


khởi ái. Do khất thực mà khởi ái. Do sàng tọa mà khởi ái. Do thuốc men mà 
khởi а1. 


Đó là, Tỳ-kheo, có bón pháp khiên а khởi lên, có chô dính mặc. 
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Nếu có Ty-kheo dính mặc về y phục, Ta chàng nói tới người này. Vì sao 
thế? Người â ây lúc chưa được у liên khởi sân giận, suy nghĩ, dính mắc. 

Nếu có Ty-kheo dính mắc về thức ăn, Ta chăng nói tới người пау. VÌ sao 
thế? Người а ây lúc chưa khất thực được liên nồi giận, suy nghĩ, dính mắc. 

Nếu có Tỷ-kheo dính mặc về giường tòa, Ta chàng nói tới người này. Vì 
sao thê? Người ấy lúc chưa được lường tòa liền nôi giận, suy nghĩ, dính mắc. 

Nếu có Ту-Кһео dính mắc về thuốc men, Ta chàng nói tới người này. Vi 
sao thế? Người này lúc chưa được thuốc men liền nói giận, suy nghĩ, dính mắc. 

Ty-kheo nên biết, nay Ta sẽ nói hai việc (về y phục), nên thân cận và không 
nên thân cận. 

Thế nào là nên thân cận? Thế nào là không nên thân cận? 

Nếu được y phục, hết sức ưa thích y, khởi pháp bát thiện, thì đây chăng nên 
thân cận. Nếu lại được y phục, khởi pháp lành, tâm không ái trước, thì đây nên 
thân cận. 

Nếu lúc khát thực, khởi pháp bát thiện, thì đây chăng nên thân cận. Nếu lúc 
khất thực, khởi pháp lành, thì đây nên thân cận. 

Nếu lúc được giường tòa, khởi pháp bất thiện, thì đây chăng nên thân cận. 
Nếu lúc được giường tòa, khởi pháp lành, thì cũng nên thân cận. 

Thuốc men cũng thế. Thế nên, các Ty-kheo, һау ойп gũi pháp lành, trừ bó 
pháp ác! Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này: “Muốn khiến đàn-việt, thí 
chủ được công đức, thọ phước vô cùng, được vị cam lô.” 

Bây 010, Thé Tôn liên nói kệ: 

Y phục dùng bồ thí, Uống à ап, gluong, ngọa cụ, 
Trong ây chớ khởi yêu, Chàng sanh các thé 0101. 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vé vâng làm. 
жж 

9, Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nay có bón dòng sông lớn từ suối A-nậu-đạt chảy ra. Những gì là bốn? Đó 
là Häng- -già, Tân-đâu, Bà-xoa, Tư-đà. Nước sông Hăng- già từ miệng trâu chảy 
ra VỀ hướng Đông. Nước Tán- đầu từ miệng sư tử chảy về hướng Nam. Nước 
Tư-đà từ miệng voi chảy về hướng Тау. Nước Bà-xoa từ miệng ngựa chảy về 
hướng Bắc. Bốn dòng sông lớn nhiễu quanh hó A-nậu-đạt, Напр- -già vào biên 
Đông, Tân-đâu vào biển Nam, Bà-xoa vào biên Tây, Tư-đà vào biên Bắc. Bốn 
sông lớn vào biên ròi, không còn tên cũ, chỉ gọi là biên. 

Đây cũng như thé, có bốn dòng họ. Những gì là bốn? Dòng Sát-đé- lợi, Bà- 
la-môn, trưởng giả, cư sĩ. Ở chỗ Như Lai cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
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học đạo, không còn dòng họ cü, chỉ gọi là Sa-môn Thích tử. Vì cớ sao? Chúng 
của Như Lai ví như biển lớn. Bốn dòng họ như bốn sông lớn, trừ bỏ kiết sử vào 
thành Niết- bàn vô ủy. Thé nên, các Ty-kheo, có các vi thuóc bón dòng, cao bó 
râu tóc, do niêm tin kiên có, xuất gia học đạo, ho sẽ bỏ tên cü, tự xưng Thích tử. 
Vì sao thế? Nay Ta chính là Thích tử, từ trong dòng họ Thích xuất gia học đạo. 


Tỳ-kheo nên biết, muôn luận nghĩa sanh con, nên gọi là Sa-môn con dòng 
học Thích. Vì sao thế? Sanh đêu do Ta sanh, từ pháp khởi lên, từ pháp mà thành 
tựu. Thé nên, Tỳ-kheo, nên cầu phương tiện được làm con dòng họ Thích. Như 
thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong, vui vẻ vâng làm. 
*жж 
10. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bốn đăng tâm. Thế nào là bón? Từ, bi, hy, xả (hộ). 
Do những gi mà gọi là Phạm đường? 
Tỳ-kheo nên biết, có đại Phạm thiên tên Thiên Vô Dữ Đăng (trời không al 


băng), không có ai cao hơn, thống lãnh cõi thiên quốc. Cung điện của vi ду gọi 
là Phạm đường. 

Tỳ-kheo! Có bốn Phạm đường này, thé lực có thê xem xét hết cõi thiên quốc 
này. Thê nên gọi là Phạm đường. Thé nên, các 1-kheo, nếu có Tỳ-kheo muốn 
qua khỏi trời dục giới, ở đất vô dục, bón bộ chúng ây nên tìm phương tiện thành 
tựu bốn Phạm đường này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


30. РНАМ TU-ĐÀ 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Ma-klệt, trong núi Ba-sa, cùng năm trăm đại chúng 
Ty-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn sáng sớm từ tịnh thất thức dậy, ra ngoài kinh hành. Khi â ду, 
Sa-di Tu-đà di kinh hành sau lung đức Thế Tôn. Thê Tôn quay lại bảo Sa-di rằng: 

— Nay Ta muôn hỏi ông về nghĩa. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. 

Sa-di Tu-đà đáp: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Có sắc thường và sắc vô thường, đó là một nghĩa hay nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Sắc thường và sắc уд thường, nghĩa này nhiều, chăng phải một nghĩa. Vì 
sao thế? Sắc thường là bên trong, săc vô thường là bên ngoài. Vì thé cho nên có 
nhiêu nghĩa, chăng phải một. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói. Khéo nói nghĩa пау: “5ас 
thường và sắc vô thường có nhiều nghĩa chăng phải một.” Thế nào Tu-đà? 
Nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là một hay nhiều nghĩa? 


Sa-di Tu-đà đáp: 

– Nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là nhiều, chăng phải là một nghĩa. Vi sao thế? 
Nghĩa | hữu lậu là kiết sử sanh tử. Nghĩa vô lậu là pháp Niết-bàn. Vì thế cho nên 
có nhiêu nghĩa, chăng phải một nghĩa. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói. Hữu lậu thì sanh tử, vô lậu 
thì Niêt-bàn. 

Thế Tôn lại bảo: 

— Pháp tụ, pháp tán là một nghĩa hay nhiều nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Pháp tụ của sắc và pháp tán của sắc, nghĩa này nhiêu, chăng phải một 


nghĩa. Vì sao thế? Pháp tụ của sắc là thân tứ đại, pháp tán của sắc là khô tận dé. 
Vì thế cho nên có nhiều nghĩa, chàng phải một nghĩa. 
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Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói: “Pháp tụ của sắc, pháp tán 
của sắc có nhiêu nghĩa, chăng phải một nghĩa.” Thế nào Tu-đà? Nghĩa thọ và 
nghĩa âm là một hay nhiêu nghĩa? 

Sa-di Tu-đà bạch Phật: 

— Thọ và âm có nhiều nghĩa, chăng phải một nghĩa. Vi sao thé? Tho thi 
không hình dáng, chăng thê thây; âm thì có sắc, có thê thây. Vi thê cho nên có 
nhiêu nghĩa, chăng phải một nghĩa. 

Thê Tôn bảo: 

– Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói: “Nghĩa thọ và nghĩa а âm, 
VIỆC này có nhiều, chăng phải một nghĩa.” 

Thé Tôn bảo: 

— Chữ có, chữ không có nhiều hay là một nghĩa? 

Sa-di bạch Phật: 

— Chữ có, chữ không có nhiêu nghĩa, chăng phải một nghĩa. Vì sao thế? Chữ 
có là sanh tử kêt, chữ không là Niêt-bàn. Vì thê cho nên có nhiêu nghĩa, chăng 
phải một. 

Thê Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói: “Chữ có là pháp sanh tử, 
chữ không là pháp Niêt-bàn.” 

Thé Tôn bảo: 

— Thể nào Tu-đà? Vì sao mà gọi chữ có là sanh tử, chữ không là Niết-bàn? 

Sa-di bạch Phật: 

— Chữ có là có sanh, có tử, có chung, có thủy. Chữ không là không sanh, 
không tử, không chung, không thủy. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Tu-đà! Như lời ông nói: “Chữ có là pháp sanh tử, 
chữ không là pháp Niêt-bàn.” 

Bây giờ, Thế Tôn nói với Sa-di: 

— Khéo nói lời này! Nay Ta cho ông làm Đại Tỳ-kheo. 

Thé Tôn trở về giảng đường Phó Tập, bảo các Tỳ-kheo: 

— Nước Ma-kiệt chóng được lợi lành, khiến Sa-di Tu-đà đi đến cảnh giới 
này. Nếu có người đem y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh 
mà cúng dường thi cũng được lợi lành, cha mẹ ông ta cũng được lợi lành vì đã 
sanh được Ty-kheo Tu-đà này. Nêu Tỳ-kheo Tu-đà sanh trong nhà nào, nhà ау 


liền được may màn lớn. Nay Ta báo cho các Ty-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu- 
đà. Vì sao thê? Tỳ-kheo Tu-đà hết sức thông minh, thuyết pháp không trệ ngại, 
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cüng khóng khiếp nhược. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy học như Tỳ-kheo Tu-đà. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
2. Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng năm trăm 
đại chúng Ty-kheo. 
Bây 010, Thé Tón thuyết pháp có vô số chúng vây quanh thì có một Trưởng 


lão Iy-kheo duỗi chân về phía Thế Tôn mà ngủ. Khi ау, Sa-di Tu-ma-na vừa lên 
tám tuổi, cách Thế Tôn chăng xa, ngồi kiết-già, buộc niệm ở trước. 


Thế Tôn xa trông thấy Trưởng lão Ty-kheo duỗi chân ngủ, lại thây Sa-di 
ngôi ngay ngắn tư duy. Thế Tôn thấy rồi liền nói kệ: 


Được gọi là Trưởng lão, Chưa chắc cạo tóc râu, 

Tuy tuôi tác lại lớn, Chăng thoát khỏi hạnh ngu. 
Nếu có thây pháp thật, Vô hại đôi quần manh, 

Bỏ các hạnh ué ác, Đây gọi là Trưởng lão. 

Nay ta gọi Trưởng lão, Chưa hàn xuất gia trước, 
Tu gốc nghiệp lành này, Phân biệt ở chánh hạnh. 
Nếu có người tuôi nhỏ, Các căn không thiếu sót, 
Đây gọi là Trưởng lão, Phân biệt Chánh pháp hành. 


Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thây trưởng lão này duỗi chân mà ngủ chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Chúng con đêu thấy. 

Thé Tôn dạy: 

— Trưởng lão Ty-kheo này trong năm trăm đời hăng làm thân rông. Nay néu 
mạng chung sẽ sanh trong loài rông. Vì sao thé? Vì không có tâm cung kính 
đối với Phật, Pháp, Tăng. Nêu có chúng sanh không có tâm cung kính đối với 
Phật, Pháp, Tăng, lúc thân hoại mạng chung đều sẽ sanh trong loài rông. Các 
thầy có thấy Sa-di Tu-ma-na mới tám tuổi, cách Ta chàng xa, ngôi ngay ngắn 
tư duy chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Đúng vậy, bạch Thê Tôn! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sa-di này sau Бау ngày sẽ được bốn thần túc, và được pháp tứ đề, tự tại ở 
Tứ thiên, khéo tu tứ ý đoạn. Vì sao thế? Sa-di Tu-ma-na có tâm cung kính đỗi 
với Phật, Pháp, Tăng. Thê nên, các Tỳ-kheo, hãy siêng năng cung kính Phật, 
Pháp, Tăng thêm. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
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Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phát dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
3. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giò, Thé Tôn cùng dai chúng Ty-kheo môt ngàn hai trắm năm mươi 
người. Khi ây, trưởng giả Cấp Cô Độc nhiêu tiên lắm của, vàng bạc, trân bảo, 


xa cừ, mã não, trân châu, hồ phách, thủy tinh, lưu ly, voi, ngựa, trâu, dë, nô tỳ, 
đây tớ chăng thé tính ké. 


Trong thành Mãn Phú có trưởng giả tên Mãn Tài cũng nhiều tiền lắm của, xa 
cừ, mã não, trân châu, hồ phách, thủy tinh, lưu ly, voi, ngựa, trâu, dê, nô ty, tôi tớ 
chăng thể кё lường. Ông lại là bạn cũ từ thời tuôi trẻ của trưởng giả Cấp Cô Độc, 
hai người rất thương тёп nhau, chưa hề quên. Trưởng giả Cấp Cô Độc hăng có 
mây ngàn vạn trân bảo, tài sản mua bán trong thành Mãn Phú kia để trưởng giả 
Mãn Tài со1 sóc gìn giữ. Và trưởng giả Mãn Tài cũng có máy ngàn van trân båo 
tài sản mua bán ở thành Xá-vệ nhờ trưởng già Сар Cô Độc coi sóc giữ рїп. 


Trưởng giả Сар Cô Độc có cô con gái tên Tu-ma- -đề, nhan mạo đoan chánh 
như màu hoa đào, thê gian hiểm có. Bây giờ, trưởng giá Mãn Tài có chút việc 
đến thành Xá-vệ, tới nhà trưởng giả Cấp Cô Độc, đến rồi ngồi tại tòa. Cô Tu- 
ma-đề từ trong phòng riêng bước ra lễ bái cha mẹ trước, sau lễ bái trưởng giả 
Mãn Tài rôi trở vê phòng. 


Trưởng giả Mãn Tài thấy cô Tu-ma-đề nhan mạo đoan chánh như màu hoa 
đào, thé gian hiếm có, liền hỏi trưởng già Cấp Cô Độc: 


— Đây là con gái nhà a1? 

Cấp Cô Độc đáp: 

— Vừa rôi là con gái tôi. 

Trưởng giả Mãn tài nói: 

— Tôi có con trai chưa cưới vợ. Có thê làm thông gia được chăng? 

Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo: 

— Việc này không nên! 

Trưởng giả Mãn tài nói: 

— Vì những gì mà việc đó không nên? Vì dòng họ hay vì tài sản? 

Trưởng già Cấp Cô Độc đáp: 

— Dòng họ và tài sản đều tương xứng. Nhưng việc thờ thân, củng tế thì khác 
với tôi. Con gái tôi thờ Phật, đệ tử Thích-ca. Còn bên ông thờ ngoại đạo di học. 
Vì thế, nên không theo ý ông được. 


Trưởng giả Mãn Tài nói: 
— Mỗi bên chúng ta sẽ thờ phượng, cúng tế riêng. Cô gái này sẽ phụng sự 
riêng, tự mình cúng dường. 
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Trưởng giả Cáp Cô Độc nói: 

— Con gái tôi néu làm dâu nhà ông thì tài bảo bỏ ra không thé tính ké. Và 
trưởng giả cũng sẽ bỏ ra tài bảo không thê tính kê. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

— Nay ông đòi bao nhiêu tài bảo? 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nói: 

— Nay tôi cân sáu vạn lượng vàng. 

Trưởng giả Mãn Tài liền đưa sáu vạn lượng vàng. Trưởng giả Cấp Cô Độc 


lại nghi: “Ta düng phuong tiện từ khước trước mà vẫn chăng khiến ông ta dừng 
được.” Ông bảo trưởng giả kia răng: 

— Nếu tôi gả con gái, сап phải đến hỏi Phật. Nếu Thế Tôn có dạy bảo gi sẽ 
vâng làm. 

Bấy giò, trưởng giả Cấp Cô Độc xếp đặt sự việc như một chuyên đi nhỏ, ra 
khỏi cửa đên chó Thê Tôn, cúi lay rôi đứng một bên. Trưởng giả Сар Cô Độc 
bạch Thê Tôn: 

_— Соп gái con là Tu-ma-đề được trưởng giả Mãn Tài trong thành Mãn Phú 
câu hôn. Con nên gả hay không nên gả? 

Thé Tôn bảo: 

— Nếu gà Tu-ma-đề sang nước đó, sẽ có nhiều lợi ích, độ thoát nhân dân 
không thê đo lường. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc lại nghĩ: “Thê Tôn dùng trí phương tiện bảo ta nên 
са qua nước kia.” Trưởng giả cúi lay, nhiêu Phật ba vòng rôi lui đi. 

Ông trở về nhà bày biện các món ăn ngon ngọt cho trưởng giả Mãn Tài. 
Trưởng giả Mãn Tài nói: 

— Tôi dùng thức ăn này làm gì? Ông có gà con gái cho con tôi không? 

Cấp Cô Độc nói: 

— Ү tôi muốn thé! Ông có thể đem nó theo! Mười lăm ngày sau ông đưa con 
trai дёп đây! 

Ông nói xong liên lui đi. 

Trưởng giả Mãn Tài săm đủ món cân, cưỡi xe vũ bảo, từ trong tảm mươi 
do-diên đi đên. Trưởng giả Сар Cô Độc lại sửa soạn cho con gái mình tăm rửa, 
xông hương. Rồi ông cưỡi xe vũ bảo đưa con gái đến đón con trai trưởng giả 


Mãn Tài. Giữa đường gặp nhau, trưởng giả Мап Tài được cô gái, liền đem về 
thành Mãn Phú. 

Nhân dân nơi này có ra điều lệ: “Nêu trong thành có người đem con gái gả 
cho người nước khác sẽ bị trọng phạt. Nếu người lại đi nước khác cưới vợ đem 
về nước cũng bị trọng phạt.” Вау giờ, nước ây có sáu ngàn Phạm chí. Dân trong 
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nước đều tuân theo điều lệ. Có luật răng: “Nếu ai phạm điêu lệ, sẽ đãi cơm cho 
sáu ngàn Phạm chi.” 

Trưởng giả Mãn Tài tự biết mình vi phạm điều lệ, liền đọn ăn cho sáu ngàn 
Phạm chí. Thức ăn của Phạm chí là thịt heo và canh thịt heo, thêm rượu ngon. 
Và Phạm chí mặc y phục, hoặc mặc dạ trăng, hoặc đắp y lông thú. Nhưng cách 
của Phạm chí lúc vào nước, lẫy y vắt lệch lên vai phải, để lộ nửa người. Bây 
giờ, Irưởng ола bạch: 

- Đã đến giờ! Thức ăn uống đã đủ. 

Sáu ngàn Phạm chí đều đắp lệch у áo, 10 nửa người, đi vào nhà trưởng giả. 
Trưởng giả Һау Phạm chí tới, ông quỳ gối lét đến trước tiếp đón, cung kính làm 
lễ. Phạm chí lớn nhất giơ tay lên khen lành, ôm cô trưởng giả, đi đến tòa ngồi. 
Các Phạm chí khác cũng tùy theo thứ lớp mà ngồi. Bấy 015, sáu ngàn Phạm chí 
ngồi xong, định ăn thì trưởng giả bảo cô Tu-ma-đê răng: 

— Con sửa soạn ròi đến làm lễ thây của chúng ta! 

Cô Tu-ma-đề đáp: 

— Thôi, thôi, thưa cha! Con không thê làm lễ những người khỏa thân được. 

Trưởng ола nói: 

— Đây không phải người khỏa thân. Không có gì phải hồ thẹn. Pháp phục 
của họ дар lôi ây! 

Cô Tu-ma-đề nói: 

— Đây là người không biết hồ thẹn, cùng bày thân thể ra ngoài, có dùng 
pháp phục gì đâu? Mong trưởng giả nghe con: Thê Tôn cũng nói có hai nhân 
duyên mà người đời quý. Nghĩa là có hó, có then. Nếu không có hai việc пау 
thi cha mẹ, anh em, dòng họ, thân tộc, tôn ti cao thấp không thê phân biệt. Như 
nay loài gà, chó, heo, dê, lừa, ngựa đều cùng loại không có tôn ti. Do có hai 
pháp này ở đời nên át biết có tôn ti sai khác. Nhưng những người này lia hai 
pháp ấy, giông như cùng bây với gà, chó, heo, dê, lừa, ngựa. Thật không thẻ lễ 
bái họ được. 


Chông Tu-ma-đề bảo vợ: 

— Nay cô nên đứng dậy làm lễ thầy chúng ta. Các vị này đều là trời mà tôi 
phụng sự. 

Cô Tu-ma-đề đáp: 

— Hãy dừng, công tử! Tôi không thé lễ bái những người khỏa thân không 
biết xâu hô. Nay tôi là người mà làm lễ lừa, chó! 

Người chông lại nói: 


— Nin, піп, Quy nương! Chó nói thế! Hãy giữ miệng, chớ lỡ lời! Đây chăng 
phải lừa, cũng chăng phải dối gạt. Những y đắp chính là pháp phục. 


Bây giò, CÔ Tu-ma-đề rơi lệ khóc vùi, nhan sắc biến đổi, nói: 
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— Thà bà con, cha me cúa tói mát mạng, thân chặt làm năm. Tôi trọn không 
rơi vào nhà tà kiên. 

Sáu ngàn Phạm chí đồng lớn tiếng nói: 

— Thôi, thôi, trưởng giả! Vi sao đề đứa tiện tỳ này chửi mắng như thế? Nếu 
thỉnh mời thì dọn bung thức ăn uông đi! 

Trưởng giả và chồng Tu-ma-đề liên bày thịt heo, canh thịt và rượu nóng 
mòi sáu ngàn Pham chí ăn rât đây đủ. Các Pham chí ăn xong, nghi luận chút 
đỉnh rôi đứng lên đi. 

Trưởng giả Mãn Tài lên lầu cao, phiền oán sầu não, ngồi riêng suy nghĩ: 

— Nay ta đem cô gái này về, thật là đồ phá nhà. Chăng khác nào làm nhục 
nhà cửa mình! 

Bây giờ, có Phạm chí tên Tu-bạt đã đắc ngũ thông và đắc các thiền. Trưởng 
giả Mãn Tài rât quý trọng ông. Phạm chí Tu-bạt nghĩ: “Ta với trưởng giả xa 
cách đã lâu ngày, nay nên đên thăm.” Phạm chí liên vào thành Mãn Phú, đên 
nhà trưởng giả, hỏi người gác cửa: 

— Trưởng giả đang ở đầu? 

Người gác cửa đáp: 

— Trưởng giả ở trên lầu, sâu lo hết sức, không nói nồi. 

Phạm chí đi thăng lên lầu gặp trưởng giả. Phạm chí hỏi trưởng giả: 

— Sao mà sâu lo đến thé? Không lẽ bi huyện quan, trộm cướp, tai biến nước, 
lửa xâm phạm chăng? Lại, không lẽ trong nhà không được hòa thuận? 

Trưởng giả đáp: 

— Không có tai biến, huyện quan, giặc cướp. Nhưng trong nhà có việc không 
vừa lòng. 

Phạm chí hỏi: 

— Cho nghe tinh trạng xem có chuyện gi? 

Trưởng giả đáp: 

— Hôm qua tôi CưỚI vợ cho con trai, lại phạm phép nước, thân tộc bị nhục. 
Tôi mời các thây đên nhà, đưa vợ của con trai đên lê bái mà nó không vâng lời. 

Phạm chí Tu-bạt nói: 

— Nhà cô gái ở nước nào? Cưới hỏi xa gần? 

Trưởng giả nói: 

— Cô này là con gái trưởng giả Сар Cô Độc trong thành Xá-vệ. 

Phạm chí Tu-bạt nghe xong, kinh ngạc lạ lùng, hai tay bit tai nói: 

— Ôi chao, trưởng giả! Rất đặc biệt, rất lạ lùng! Cô gái này còn có thê sông 
mà không tự sát, không gieo mình xuông lâu thì thật là may màn. Vì sao thê? 
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Thầy mà cô gái này phụng sự đều là người Phạm hạnh. Hôm nay cô còn sông, 
rất là lạ lùng! 

Trưởng giả nói: 

— Tôi nghe ngài nói lại muốn phì cười. Vì sao thế? Ngài là ngoại đạo di học, 
tại sao lại khen ngợi hạnh của Sa-môn dòng họ Thích? Thây mà cô gái này thờ 
có oai đức gì? Có thần bién gì? 


Phạm chí đáp: 


— Trưởng giá! Ông muốn nghe thần đức của thây cô gái này chăng? Nay tôi 
sẽ ké sơ nguón gốc này. 


Trưởng ола nói: 
— Mong được nghe nói! 
Phạm chí bảo: 


— Ngày trước, tôi đến phía Bắc Tuyết Sơn, di khát. thực trong nhân gian, 
được thức ăn xong bay đến bên suối A-nậu-đạt. Trời, rông, quỷ thân ở đó, xa 
ау tôi đến đều сат đao kiểm lại, bảo tôi: 

“Ông tiên Tu-đạt! Chó đến suối này! Chó làm do bán suối. Nếu không theo 
lời ta, thì chính tính mạng ông sẽ bị cắt đứt.” 

Tôi nghe nói thế, bèn lia khỏi suói đó không xa mà ăn. . Trưởng giả nên biết! 
Thây mà cô gái này thờ có đệ tử nhỏ nhứt là Sa-di Quân- đâu. VỊ Sa-di này cũng 
đến phía Bắc Tuyết Sơn, khất thực trong nhân gian, bay đến suối A -nậu-đạt, tay 
сат áo lắm lem máu bán của người chết trong gò та. Khi â ду, đại thân ở ѕибі 
A-nậu-đạt, trời, rồng, quỷ thân đều đứng lên, tiên đến nghĩnh tiếp, cung kính 
thăm hỏi: 

“Kính chào thây của loài người! Mời ngài đến đây ngôi!” 

Sa-di Quân-đầu đến suối nước. Lại nữa, này trưởng giả, ngay giữa suỗi 
nước có cái bàn bằng vàng ròng. Вау gio, Sa-di đem cái у của người chết 
ngâm trong nước, sau mới ngôi ăn. Ăn xong rửa bát, ngôi kiết-già trên bàn 
vàng, chính thân chính ý, cột niệm ở trước rôi nhập Sơ thiên; từ Sơ thiên dậy, 
vị ây nhập Nhị thiền; từ Nhị thiên dậy, nhập Tam thiền; từ Tam thiền dậy, nhập 
Tứ thiên; từ Tứ thiền dậy, nhập Không xứ; từ Không xứ dậy, nhập Thức xứ; 
từ Thức xứ dậy, nhập Bât dụng xứ; từ Bất dụng xứ dậy, nhập Hữu tưởng vô 
tưởng xử; tü Hữu tưởng vô tưởng xứ dậy, nhập Diệt tận tam-muội; từ Diệt 
tận tam-muội dậy, nhập Thủy khí tam-muội; từ Thủy khí tam-muội dậy, nhập 
Diệm quang tam-muội, Кё lại nhập Diệt tận tam-muội, kế lại nhập Hữu tưởng 
vô tưởng tam-muội; kế lại nhập Bất dụng xứ tam-muội; Кё lại nhập Thức xứ 
tam-muội; kế lại nhập Không xứ tam-muội; kế lại nhập Ти thiên; kế lại nhập 
Tam thiên; kế lại nhập Nhị thiên; kế lại nhập Sơ thiên; từ Sơ thiền dậy mà giặt 
y người chết. Bây ĐIỜ, tròi, rông, quý thần hoặc giúp vò y, hoặc lây nước giặt, 
hoặc lây nước uống. Vị ấy giặt xong, đem lên trên không phơi. 
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Xong Sa-di ây thu xếp y, bay lên không trung trở về chỗ mình. Trưởng giả 
nên biệt, bây giờ, tôi Шау từ xa không đên gân được. Thây cô gái này thờ, đệ 
tử nhỏ nhât có thân lực này, huông nữa đệ tử lớn nhât, có ai bì kịp? Hà huông 
vị thây kia là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác mà bì kịp sao? Xét nghĩa 
này xong, tôi mới nói: “Hêt sức lạ lùng! Cô gái này có thê không tự sát, không 
cắt đứt tánh mạng.” 

Bấy giờ, trưởng giả bảo Phạm chí: 

— Chúng ta có thê Шау thầy của cô gái này chăng? 

Phạm chí đáp: 

— Hãy hỏi lại cô gái! 

Trưởng giả bèn hỏi Tu-ma-đề: 

— Nay ta muôn gặp thầy mà con thờ. Con có thé mời đến chăng? 

Cô gái nghe xong mừng rỡ không kêm được, nói: 

— Xin bày biện thức ăn uóng. Ngày mai Như Lai sẽ đến đây với Tỳ-kheo-tăng. 

Trưởng giả bảo: 

— Nay con tự thỉnh, ta không biết cách. 

| Bấy giờ, con gái trưởng giả tăm rửa thân thé, tay bưng lò hương lên trên lầu, 
chắp tay hướng về phía Như Lai nói: 

— Cúi mong Thé Tôn hãy khéo quán sát! Bậc “Vô kiên danh tướng!” Тһе 
Tôn không việc gì chăng biết, không việc рі chăng xét! Nay con ở chỗ nguy 
khôn này, cúi mong Thê Tôn hãy khéo quán sát! 

Rôi cô dùng kệ này tán һап: 


Xem đời khắp tât са, Chỗ mắt Phật soi xét, 
Hàng quỷ, các vua thân, Và hàng quỷ tử mâu. 
Như quỷ ăn người kia, Lây tay người làm tràng, 


Sau lại muốn hại mẹ, Nhưng Phật hàng phục được. 


Lại ở thành La-duyệt, 
Thây như tự quy mạng, 
Lại дёп nước Mã-đè, 
Thây Lực sĩ Mật Tích, 
Các biến không thê Кё, 
Nay con lại гар nguy, 
Bây giờ hương như mây, 
Biên mãn Kỳ Hoàn xá, 
Chư thiên ở không trung, 
Lại thây hương ở trước, 
Mưa bao nhiêu loại hoa, 
Thảy đây rừng Kỳ Hoàn, 


Voi ай muốn đến hại, 

Chư thiên khen: Lành thay! 
Lại gặp vua rông ác, 

Mà rồng tự quy mạng. 

Рёи khiến lập chánh đạo, 
Cúi mong Phật rủ lòng. 
Giăng ở trong hư không, 
Trụ ở trước Như Lal. 

Hoan һу làm lễ Phật, 
Tu-ma-đề thỉnh câu. 

Mà không thể Кё lường, 
Như Lai cười phóng quang. 
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Вау giờ, Tôn giả А-пап thây trong tinh xá Ky Hoàn có mùi hương Ку diệu 
này. Thấy xong đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi đứng một bên. Tôn giả A-nan bạch 
Thé Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn, đây là loại hương gì mà đây khắp tinh xá Kỳ Hoàn? 

Thế Tôn bảo: 

— Hương này là sứ giả đem lời thỉnh của cô Ти-та- -đề trong thành Mãn Phú. 
Nay thầy gọi các Tỳ-kheo tụ tập vë một chỗ, phát thẻ đưa các sắc này: “Сас Ty- 
kheo là bậc A-la-hán lậu tận, được thần túc, hãy lẫy thẻ (xá-la), ngày mai đến 
thành Mãn Phú thọ thinh của Tu-ma-đê.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Xin vâng, ТЬё Tôn! 

Tôn giả A-nan nhận lời Phật dạy, tập hợp các Ty-kheo tại giảng đường Phô 
Hội, nói: 

— Các vị A-la-hán đắc đạo hãy lây thẻ, ngày mai đến thọ thỉnh của Tu-ma-đề. 

Ngay lúc ây, một Thượng tọa trong chúng Tăng tên Quân- đâu Ba-hán đắc 
диа Tu-đà-hoàn, kiết sử chưa hết, chăng được thân túc. Thượng tọa này nghĩ: 
“Nay ta là Thượng tọa cao nhất trong đại chúng, mà kiết sử chưa dứt, chưa được 
thần túc. Sáng mai, ta chăng được đến thành Mãn Phú thọ thỉnh, mà vị Hạ tọa 
nhỏ nhất tên Sa-di Quân-đầu, người này có thân túc, có đại oai lực, được đến 
nơi đó thọ thỉnh, nay ta cũng sẽ đến đó thọ thỉnh.” 

Bây giò, Thượng tọa dùng tâm thanh tịnh ở tại địa vị hữu học mà nhận thẻ. 
Thê Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh thây Quân-đâu Ba-hán ở tại địa vị hữu học 
mà nhận thẻ và đắc vô học. Thế Tôn liền bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong đệ tử của Ta, người nhận thẻ bậc nhất là Tỷ-kheo Quân-đâu Ba-hán. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các 1-kheo có thân túc: Đại Mục-kiên-liên, Đại Ca- 
diép, A-na-luật, Ly-việt, Tu-bó đề, Ưu- -ty Ca- diép, Ma-ha Ca-thất-na, Tôn giả 
La-vân, Châu-lợi-bàn-đặc, Sa-di Quân-đầu. 

— Các thây dùng thân túc đến thành kia trước! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

Lúc â ду, người cận sự của chúng Tăng tên Càn-trà, sáng sớm hôm sau tự vác 
một chảo to, bay lên không trung đến thành kia. Trưởng giả nọ cùng dân chúng 
lên trên lầu cao muốn xem Thế Tôn, họ xa thấy vị cận sự này vác chảo to đi đến. 
Trưởng giả bèn nói kệ với cô gái: 

Cư sĩ mà tóc dài, Hiện thân như gió giật, 
Lại vác chảo lớn nữa, Đây là thây con chăng? 
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Cô dùng kệ đáp: 
Đây không, đệ tử Phật, Là người hầu Như Lai, 
Ba đường đủ ngũ thông, Người này tên Càn-trà. 


Cận sự Càn-trà đi vòng quanh ba vòng rôi đên nhà trưởng giả. 

Sa-di Quân-đầu hóa làm năm trăm cây hoa nhiều màu sắc, thảy đều nở 
tươi, hoa sen ưu-bát màu rất đẹp. Hoa như thế không thé đem hết đến thành kia. 
Trưởng giả thây Sa-di, lại dùng kệ hỏi: 


Hoa này bao nhiêu loai, Рёџ ở tại hư không, 

Lại có vị thân túc, Phải là thây con không? 
Cô dùng kệ đáp: 

Tu-bạt trước có nói, Người Sa-di trên hô, 

Thây là Xá-lợi-phât, Là đệ tử của ngài. 


Sa-di Quân-đầu đi vòng quanh thành ba vòng rồi đến nhà trưởng giả. 
Tôn giả Bàn-đặc hóa ra năm trăm con trâu lông xanh, y xanh, ngồi kiết-già 
trên lưng trâu, дёп thành ây. Trưởng giả thây, dùng kệ hỏi cô: 


Các bây trâu lớn này, Áo lông đều màu xanh, 

O trên ngôi một mình, Đây là thây con chăng? 
Cô dùng kệ đáp: 

Hay hóa ngàn Ty-kheo, Ở trong vườn Kỳ-vực, 

Tâm thân cực Ку sáng, Đây Tôn giả Bàn-đặc. 


Tôn giả Bàn-đặc đi vòng quanh thành ba vòng rôi đến nhà trưởng giả. 
La-vân lại hóa làm năm trăm không tước, đủ màu sắc, ngôi kiết-già о trên, 
bay дёп thành ду. Trưởng giả trông thây, dùng kệ hỏi cô: 


Năm trăm không tước này, Màu sắc rất đẹp dë, 

Như đại tướng quân kia, Đây là thầy con chăng? 
Cô lại dùng kệ đáp: 

Như Lai thuyết сі giới, Tất cả không trái phạm, 

Đôi 0101, hay hộ giới, La-vân, con của Phật. 


La-vân đi vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 
Tôn giả Ca-thất-na hóa làm năm trăm chim cánh vàng, hết sức đũng mãnh, 
ngồi kiết-già ở trên, đến thành ấy. Trưởng giả xa thấy, dùng kệ hỏi cô: 
Năm trăm chim cánh vàng, Thật là đây dũng mãnh, 


Ở trên không sợ hãi, Đây là thây con chăng? 

Cô dùng kệ đáp: 
Hay hành thở ra vào, Xoay chuyên tâm hành thiện, 
Sức huệ rât dũng mãnh, Đây tên Ca-thât-na. 


Tôn giả Ca-thât-na vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 
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Ưu-tỳ Ca-diép hóa га năm trăm róng đều có bảy đầu, ngồi kiết-già ở trên, 
đên thành ây. Trưởng giả xa thây, dùng kệ hỏi cô: 


Nay rông bảy đầu này, 


Người đến không thé kể, 


Cô đáp: 
Hằng có ngàn đệ tử, 
Vị Uu-tỳ Са-аіёр, 


Hình tướng rất đáng sợ, 
Đây là thây con chăng? 


Thân túc hóa Tỳ-sa, 
Có thê nói người này. 


Ưu-tỳ Ca-diếp đi quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 
Tôn giả Tu-bồ-đề hóa ra núi lưu ly rồi vào trong ngôi kiết-già, đến thành ây. 


Trưởng giả xa thây, dùng kệ hỏi cô: 
Núi này thật là đẹp, 
Nay ngôi ở trong hang, 
Cô lại dùng kệ đáp: 
Do quả báo bó thí, 


Đã thành ruộng phước tốt, 


Toàn bằng màu lưu ly, 
Đây phải thây con chăng? 


Nay được công đức này, 
Giải không, Tu-bô-đê. 


Tu-bó-dë vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 


Tôn giả Ca-chiên-diên lại hóa ra năm trăm ngỗng thuần màu trắng, đến 
thành ây. Trưởng giả xa thây dùng kệ hỏi cô: 


Nay năm trăm ngỗng này, 
Đây hêt trong hư không, 


Cô lại dùng kệ đáp: 


Kinh Phật được tuyên thuyết, 


Lại giảng nhóm kiết sử, 


Сас màu đều trắng tinh, 
Đây là thây con chăng? 


Phân biệt câu nghĩa này, 
Đây là Ca-chiên-diên. 


Tôn giả Đại Ca-chiên-diên vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 


Ly-việt hóa та năm trăm cop ngồi trên, đến thành ây. Trưởng giả trông thấy, 


dùng kệ hỏi cô: 
Nay năm trăm cọp này, 
Lại người ngôi ở trên, 
Cô dùng kệ đáp: 
Xưa ở tại Ку Hoàn, 
Ngôi thiên tối đệ nhất, 


Lông phủ råt mượt mà, 
Có phải thây con không? 


Sáu năm không di động, 
Đây tên là Ly-việt (Ly-bà-đa). 


Tôn giả Ly-việt vòng quanh thành ba vòng rôi đến nhà trưởng giả. 
Tôn giả A-na-luật hóa ra năm trăm sư tử, rất là dùng mãnh, ngòi ở trên, đến 
thành ây. Trưởng giả trông thây, dùng kệ hỏi cô: 


Năm trăm sư tử này, 


Người ngôi ở trên chúng, 


Dũng mãnh rất đáng sợ, 
Phải là thây con chăng? 
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Cô dùng kệ đáp: 
Lúc sanh trời đât động, Trân bảo ra đây đất, 
Мат thanh tịnh vô câu, A-na-luật, em Phật. 


Ngài A-na-luật vòng quanh ba vòng rôi đến nhà trưởng giả. 

Tón giả Đại Ca- diép hóa ra năm trăm con ngựa lông đuôi đều đỏ, trang 
điểm vàng bạc rồi ngồi trên và mưa hoa trời mà đến thành ấy. Trưởng giả xa 
thây dùng kệ hỏi cô: 


Ngựa vàng, lông đuôi đỏ, Số chúng có năm trăm, 

Đó là Chuyên Luân Vương, — Phải là thây con chăng? 
Cô gái dùng kệ đáp: 

Hạnh Đâu-đà đệ nhất, Hăng an úi bán cùng, 

Như Lai chia nửa tòa, Là Ca-diệp tôi đại. 


Ngài Đại Ca-diép vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hóa ra năm trăm voi trăng đều có sáu ngà, bảy 
chỗ băng phẳng, trang sức vàng bạc, ngôi ở trên, rôi lại phóng ánh sáng lớn đây 
khắp thé giới, đến trên hư không của thành kia, xướng kỹ nhạc vô kể, mưa các 
thứ tạp hoa, lại treo phướn lọng trong hư không rất kỳ diệu. Trưởng giả xa thấy, 
dùng kệ hỏi cô: 


Voi trăng có sáu ngà, Ngôi trên như Thiên vương, 

Nay nghe tiếng kỹ nhạc, Phải Thích-ca-văn không? 
Cô dùng kệ đáp: 

Trên núi lớn nơi kia, Hàng phục rồng Nan-đà, 

Bậc thân túc đệ nhất, Tên là Mục-kiên-liên. 

Thây con vẫn chưa đến, Đây là chúng đệ tử, 

Nay Thánh sư sẽ đến, Quang minh chiếu khắp nơi. 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vòng quanh thành ba vòng ròi đến nhà trưởng giả. 

Lúc này, Thế Tôn biết đã đến giờ, đắp Tăng-già-lê, đi trên hư không cách 
đất bảy nhẫn. Tôn giả A-nhã-câu-lân ở bên phải Như Lai, Tôn giả Xá-lợi-phất 
ở bên trái Như Lai. Вау giờ, Tôn giả A-nan nương oai thần của Phật ở sau Như 
Lai tay câm phát trần. Một ngàn hai trăm đệ tử vây quanh trước sau. Như Lai 
ở ngay chính giữa và các đệ tử có thân túc: A-nhã-câu-lân hóa làm Nguyệt 
Thiên tử. Xá-lợi-phất hóa làm Nhật Thiên tử. Các Tỳ-kheo có thân túc khác, 
người thì hóa làm Thích- đề-hoàn-nhân, người hóa làm Phạm thiên. Có người 
hóa làm Đề-đâu-lợi-tra, Ty-lưu-lặc, Tỳ-lưu-bác-xoa, hoặc là Ty-sa-môn lãnh 
đạo các quỷ thân, hoặc làm Chuyên Luân Thánh Vương, hoặc nhập Hỏa quang 
tam-muội, hoặc nhập Thủy tinh tam-muội, hoặc có người phóng quang, có 
người phun khói, làm các thứ thân túc. Phạm thiên vương ở bên phải Như Lai. 
Thích-đê-hoàn-nhân ở bên trái Như Lai, tay cầm phất tử. Lực sĩ Kim Cang 
Mật Tích ở sau Như Lai, tay cầm chày kim cang. Tỳ-sa-môn Thiên vương tay 
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càm long Бау báu ó trong hư không phía trên Như Lai, sợ có bụi bặm bám thân 
Như Lai. Bàn-giá-tuân tay cầm đàn lưu ly tán thán công đức Phật và các thiên 
thân đều ở trên hư không xướng kỹ nhạc ngàn vạn thứ. Các thứ hoa trời mưa 
rải trên Như Lal. 

Bây giờ, vua Ba-tư-nặc, trưởng giả Cấp Cô Độc và nhân dân trong thành 
Xá-vệ đều thấy Như Lai ở trong hư không cách đât Бау nhàn, tháy xong déu 
mừng rỡ không këm được. Trưởng giả Cấp Cô Độc liên nói kệ: 

Như Lai thật thần diệu, Thương dân như con đỏ, 
Hay thay! Tu-ma-đè, Sẽ nhận pháp Như Гал. 

Vua Ba-tư-nặc và trưởng giả Cấp Cô Độc rải các thứ danh hương, các 
thứ hoa. 

Lúc này, Thé Tôn đem các chúng Tỳ-kheo vây quanh trước sau và các trời 
thần vô kể, như phượng hoàng ở trong hư không đi đến thành kia. 

Bàn-giá-tuân dùng kệ tán Phật: 


Các sanh kết dứt hăn, Y niệm chăng lầm lẫn, 

Vì không trần câu ngai, Vào dát nuóc cü kia. 

Tám tánh rát thanh tinh. Dút tà ma ác niệm, 

Công đức như biên lớn, Nay vào đất nước kia. 
Nhan sắc rất thù đặc, Các sử trọn chăng khởi, 
Vì kia không tự xử, Nay vào đất nước ây. 

Dé dó bón bó chúng, Thoát khỏi sanh, già, chết, 
Đề dứt gốc các hữu, Nay vào đất nước ду. 


Bấy giờ, trưởng giả Mãn Tài thấy Thế Tôn từ xa đến, các căn đạm bạc, thé 
gian hiém có, sach nhu thiën kim, có ba muoi hai tuóng tót, tám muoi vé dep 
trang nghiêm thân. Ngài như núi Tu-di vượt cao hơn các núi, cũng như một 
khối vàng phóng ánh sáng lớn. Trưởng giả dùng kệ hỏi cô Tu-ma-đề: 

Đây là anh trời chăng? Chưa hè thây vẻ này, 
Mấy ngàn vạn ức tia, Chưa dám nhìn chăm chú! 

Bây giờ, cô Ти-та-йё quỳ xuống, chắp tay hướng về Như Lai, dùng kệ đáp 
trưởng giả: 

Chăng trời, không chăng trời, Mà phóng ngàn thứ sảng, 


Vì tất cả chúng sanh, Cũng lại là thầy con. 

Đều cùng khen Như Lai, Như trước đã có nói, 

Nay sẽ được quả lớn, Сар siêng cúng đường Ngài. 
Trưởng giả Mãn Tài gôi phải châm đất, lại dùng kệ khen Như Lai: 

Tự quy dáng mười lực, Viên quang thê sắc vàng, 

Được trời người khen kính, Hôm nay tự quy mạng. 

Nay Ngài là Nhật vương, Như trăng sáng giữa sao, 


Đã độ người chăng độ, Hôm nay tự quy mạng. 
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Ngài như tượng Thiên đề, Như Phạm hạnh từ tâm, 
Tự thoát, thoát chúng sanh, Hôm nay tự quy mạng. 
Tôn quý trong trời người, Vua trên các quý thần, 
Hàng phục các ngoại đạo, Hôm nay tự quy mạng. 

Cô Tu-ma-đề quỳ dài, chắp tay tán thán Thế Tôn: 
Tự hàng, hay hàng người, Tự chính, hay chính người, 
Đã độ, độ nhân dân, Đã giải, lại thoát người. 
Độ câu, khiên độ câu, Tự chiều, chiếu quân manh, 
Không ai không được độ, Trừ đấu, không đấu tụng. 
Rất tự trong sạch trụ, Tâm ý không khuynh động, 
Mười lực thương xót đời, Lại tự đảnh lễ kính. 


Ngài có tâm từ, bi, hy, ха, đầy đủ không, vô tướng, vô nguyện. Ó trong cõi 
dục, Ngài là bậc tôn trọng bậc nhất. Ngài cao nhất trong trời, thất tài đầy đủ. 
Các thiên nhân, tự nhiên, Phạm sanh cũng không ai bằng, cũng không thé giống 
hình mạo. Nay con tự quy mạng. 

Вау giò, sáu ngàn Pham chí tháy Thé Tôn tạo các thần bién như thế, mỗi 
người bảo nhau: “Chúng ta nên rời nước này đi đến nước khác. Sa-môn Cù- 
đàm này đã hàng phục nhân dân trong nước.” Sáu ngàn Phạm chí liền ra khỏi 
nước, không trở về nữa. Ví như sư tử vua loài thú ra khỏi hang núi, xem xét 
bốn phương, lại rồng lên ba tiếng mới đi tìm môi. Các loài thú vật đều bỏ chạy, 
chăng biết gì cả, bay mất, nép phục. Nếu lại có voi có sức thân, nghe tiếng sư 
tử cũng bỏ chạy không thể yên бп. Vì sao thế? Vì sư tử vua loài thú rất có oai 
thần. Đây cũng như thế! Sáu ngàn Phạm chí nghe tiếng tăm của Thé Tôn phải 
bỏ chạy không thể yên бп. Vì sao thế? Vì Sa-môn Cù-đàm có đại oai lực vậy. 

Вау giờ, Thé Tôn lại bỏ thân túc, bình thường đi vào thành Mãn Phú. Lúc 
Thê Tôn vừa đạp chân lên ngưỡng cửa thì trời đất chân động mạnh. Các bậc 
thần trời rải hoa củng dường. Nhân дап ау dung mao Thế Tôn, các căn tịch 
tinh, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm. Mọi người 
liên nói kệ: 


Lưỡng Túc Tôn cực diệu, Phạm chí không dám đương, 
Vô cớ thờ Phạm chí, Мат bậc Tôn trong người. 


Thé Tôn đến nhà trưởng ола, tới tòa ngôi. Lúc â Ây, nhân dân nước ây hết súc 
hung thanh. Nhà trưởng giả có tám vạn bón ngàn người kéo đến tụ tập muôn hư 
cả phòng nhà, đề nhìn Thé Tôn và Ty-kheo- -táng. Bây gið, Thé Tôn lièn nghi: 
“Nhân dân này có chỗ tôn thất. Ta nên tạo thân lực khiến nhân dân cả nước đều 
thây thân Ta và Ty-kheo-tăng. ” 

Thế Tôn liền hóa phòng nhà của trưởng giả thành lưu ly, trong ngoài thấy 
nhau ví như xem hạt châu trong bàn tay. Вау giờ, cô Tu-ma-đề đến trước Thế 
Tôn cúi lay, buôn vui lån lộn, nói kệ: 
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Tất cả trí huệ đủ, Độ hết tất cả pháp, 

Lại đoạn dục ái kết, Nay con tự quy mạng. 

Thà cho cha mẹ con, Hủy hoại hai mắt con, 

Chàng ưa đến trong đây, Tà kiến và ngũ nghịch. 

Xưa tạo ас duyên nào, Mà bị đến nơi này? 

Như chim vào lưới ráp. Nguyện dứt nghi kết này! 
Bây giờ, Thé Tôn dùng kệ đáp: 

Nay con уш chớ lo, Đạm bạc tự mở ý, 

Cũng chớ khởi tưởng chấp, Nay Như Lai sẽ giảng. 

Con vốn không tội duyên, Được đến tới chôn này, 

Là quả báo thệ nguyện, Muốn độ chúng sanh này. 

Nay hãy nhó cội rễ, Chăng đọa ba đường ác, 

Có vài ngàn chúng sanh, Trước con đáng được độ. 

Hôm nay sẽ trừ sạch, Khién được trí huệ sảng, 

Khiến trời và nhân dân, Thấy con như xem châu. 


Cô Tu-ma-đề nghe xong, mừng rỡ không kêm được. 

Bấy giờ, trưởng giả đem người hâu của mình cung cấp thức ăn uống, những 
món ngon ngọt. Т Һау Thế Tôn thọ trai xong, ông liên đem nước trong sạch đến, 
rồi lây một ghế nhỏ đến ngôi trước Như Lai. Các người tùy tùng và tám vạn 
bốn ngàn chúng đêu lần lượt ngôi, hoặc có người tự xưng tên họ mà ngôi. Thế 
Tôn dân dân thuyết diệu luận cho trưởng giả và tám vạn bốn ngàn nhân dân kia. 
Luận nghĩa là giới luận, thí luận, luận sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, lậu là 
do xấu, xuất gia là cân yếu. 


Thể Tôn thấy trưởng giả và cô Tu-ma-đê cùng tám vạn bốn ngàn nhân dân 
tâm ý khai mở. Các pháp khô, tập, diệt, đạo та chư Phật thường thuyết, Ngài 
đêu thuyết cả cho chúng sanh ở đây. Họ mỗi người ở trên tòa sạch hết các trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ví như vải trắng dë nhuộm màu, đây cũng như 
thé. Trưởng giả Mãn Tài, cô Tu-ma-đề và tám vạn bón ngàn nhân dân sạch hết 
các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh, không còn hó nghi, được không sợ hãi, 
ау đều quy у Tam bảo, thọ trì ngũ giới. 

Bấy giờ, cô Tu-ma-đề ở trước mặt Phật nói kệ: 

Như Lai tai trong suốt, Nghe con gặp khô này, 
Giáng thần đến đây xong, Mọi người được pháp nhãn. 

Thế Tôn thuyết pháp xong, liền từ chỗ ngôi đứng lên trở về chỗ ở. Các Tỳ- 
kheo bạch Phật: 

- Xưa cô Tu-ma-đề tạo nhân duyên gì mà sanh trong nhà phú quý? Lại 
tạo nhân duyên gì mà đọa trong nhà tà kiến này? Lại tạo công đức lành nào, 
nay được pháp nhãn thanh tịnh? Lại tạo công đức nào khiến tám vạn bốn ngàn 
người được pháp nhãn thanh tịnh? 


30. РНАМ ТО-РА # 343 


Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này, có Phật Ca-diếp, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thé Tôn. Ngài ở tại nước Ba-la-nạl đi du hóa cùng hai vạn đại chúng Tỳ-kheo. 

Вау giờ, có Vua tên Ai Mẫn có con gái tên Tu-ma-na. Cô này rất có tâm 
cung kính hướng về Phật Ca-diếp, vâng giữ cấm giới, hăng ưa bó thí và cúng 
dường bón việc. 

Thế nào là bốn? Bồ thí, ái kính, lợi người, đồng lợi. 

Cô ở chỗ Phật Са-аіёр tụng Pháp cú. О trên lâu cao, cô lớn tiếng tụng tập, 
phát nguyện rộng lớn răng: “Con hằng có pháp tứ ái này. Và ở trước Như Lai 
tụng kinh Pháp cú, trong đó пёи con có chút phước nào, câu khi sanh ra không 
rơi vào ba đường ác, cũng không rơi vào nhà nghèo, đời уі lai cũng sẽ được 
gặp bậc Tôi Tôn như thé. Cho con chăng chuyền thân nữ mà được pháp nhãn 
thanh tịnh.” 

Nhân dân trong thành nghe Vương nữ thệ nguyện như thé đều cùng tụ tập 
đến chỗ Vương nữ nói: 

— Hôm nay, Vương nữ råt có lòng tin, tạo các công đức, bốn việc không 
thiếu: Bồ thí, khiêm ái, lợi người, đồng lợi, lại thệ nguyện khiến đời sau gặp 
bậc Thé Tôn như thế. Như Lai vì tôi thuyết pháp được pháp nhãn thanh tịnh. 
Hôm nay, Vương nữ đã thệ nguyện cùng nhân dân cả nước chúng tôi đồng thời 
được độ. 

Bây giờ, Vương nữ đáp: 

— Tôi đem công đức này cùng thí cho các người. Nêu gặp Như Lai thuyết 
pháp sẽ đông được độ. 

Tỳ-kheo các thầy há có nghi sao? Chó xem thé! Vua Ai Mẫn lúc ấy, nay là 
trưởng giả Tu-đạt. Vương nữ lúc ду, nay là cô Tu-ma-đề. Nhân dân trong nước 
lúc ây, nay là tám vạn bỗn ngàn chúng. Do lời thệ nguyện, nay gặp Та, nghe 
pháp được độ và nhân dân kia đều được pháp nhãn thanh tịnh. Đây là nghĩa này, 
nên nhớ vâng làm. Vì cớ sao? Bốn việc này là Tuộng phước. Nếu có Tỳ-kheo 
вап gũi bốn việc, liên được pháp tứ йё. Hãy câu phương tiện thành tựu pháp 
bốn việc này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


31. РНАМ TANG THUONG 


1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Bà-la-môn Sanh Lâu đến chỗ Thé Tôn, thăm hỏi rồi ngồi một bên. 
Bà-la-môn bạch Thé Tôn: 

— Ó trong hoang văng, thật là khổ thay! Ó riêng, đi đứng một mình dụng 
tâm rất khó! 

Тһё Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Phạm chí! Như lời ông nói. Ó chỗ hang hoang văng, thật là khổ 
thay! Ở riêng, đi một mình dụng tâm rất khó! Vì sao thế? Ngày xưa, lúc Ta chưa 
thành đạo, hành hạnh Bô-tát, Ta thường nghĩ: “Ó trong hang hoang vắng, thật 
là khô thay! Ở riêng, đi một mình dụng tâm rất khó!” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Nêu có người vọng tộc do lòng tin kiên сб, xuất gia học đạo; nay Sa-môn 
Cù-đàm là tôi thượng thủ, có nhiều lợi ích, dẫn đường cho bọn quần manh. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Ва-Іа-тӧп! Như lời ông nói. Có các người vọng tộc do lòng 
tin kiên cố, xuất gia học đạo, Ta là tôi thượng thủ, có nhiều lợi ích, làm người 
dẫn đường cho bọn quân manh kia. Nếu thây Ta, họ đều khởi lòng hô thẹn, đến 
ở hang văng vẻ, trong núi khe. 

Bây giờ, Ta liên nghĩ răng: “Có các Sa-môn, Bà-la-môn thân hành båt tịnh, 
gần gũi chỗ vắng vẻ không người mà thân hành bát tịnh, chỉ luóng nhọc công, 
chăng phải hạnh chân thật mà là pháp đáng sợ, xấu ác, bát thiện. Nhưng hôm 
nay Ta thân hành không bát tịnh, thân cận chỗ vắng vẻ. Có những người thân 
hành bắt tịnh, thân cận chỗ vắng vẻ, Ta không có vậy. Vì sao thé? Nay Ta thân 
hành thanh tịnh, сас A-la-hán thân hành thanh tịnh, thích ở yên trong hang, Та 
là tối thượng thủ.” Như thế, Bà-la-môn, Ta tự quán thân, việc làm thanh tịnh, 
ưa chỗ nhàn văng, càng thêm vui thích. 

Bấy giờ, Ta liền nghĩ rằng: “Có các Sa-môn, Bà-la-môn ý hành chắng thanh 
tịnh, mạng chăng thanh tịnh, gân gül nơi văng vẻ không người. Họ tuy có hạnh 
này vẫn không phải chân chánh. Họ có đây đủ pháp ác bát thiện, Ta không có 
vậy. Vì sao thé? Nay việc làm của Ta, thân, miệng, ý, mạng đều thanh tịnh. 
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Со các Sa-môn, Bà-la-món, thân, miệng, y, mạng đêu thanh tịnh, thích ở 
nơi vắng vẻ thanh tịnh. Thế thì Ta có như vậy. Vì cớ sao? Nay Ta hành thân, 
miệng, ý, mạng thanh tịnh, ưa ở chỗ nhàn vắng, Ta là tối thượng thú.” Như thé, 
Bà-la-môn, khi Ta thân, miêng, ý, mang thanh tinh, ó chó văng vé thi càng thêm 
vui thích. 

Вау giò, Ta liền nghĩ: “Sa-môn, Bà-la-môn khi ở chỗ nhàn văng có nhiều sợ 
hãi. Khi ây, họ sợ hãi pháp á ác bất thiện. Nhưng hôm nay, Ta trọn không sợ hãi ở 
chỗ văng vẻ không người. Nếu bảo các Sa-môn, Bà-la-môn có tâm sợ hãi ở chỗ 
văng vẻ thì Ta không có vậy. Vì cớ sao? Nay Ta trọn không sợ hãi, ở chỗ văng 
vẻ mà tự du hy. Những người có tâm sợ hãi ở chỗ văng vẻ, Ta chăng có vậy. Vì 
sao thế? Nay Ta đã Па khổ hoạn, chăng đồng với дау.” Như thế, Bà-la-môn, Ta 
quán nghĩa này xong, không có sợ hãi, tăng thêm уш mừng. 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn hủy báng người khác, tự dë cao mình, tuy ở 
chỗ vắng vẻ vẫn có tưởng bất tịnh. Nhưng Ta, này Phạm chí, Ta không hủy 
báng người khác, cũng không tự dë cao mình. Có những người tự khen mình 
chê người, Ta chăng có vậy. VÌ sao thế? Nay Ta không có mạn. Các Hiền 
thánh không có mạn, Ta là tôi thượng thủ. Ta quán nghĩa này xong, càng thêm 
vui mừng. 

Có các Sa-môn mong câu lợi dưỡng, không thể dừng nghỉ. Nhưng hôm nay 
Ta không mong câu lợi dưỡng. Vì sao thế? Nay Ta không mong ở người, cũng 
tự biết đủ. Và trong những người biết đủ, Ta là tôi thượng thủ. Ta quán nghĩa 
này xong, càng thêm уш mừng. 

Có các Sa-môn, Bà-la-môn ôm lòng biếng nhác, không chuyên cần tinh 
tân, thân cận chỗ văng vẻ, Ta chăng có vậy. Vì sao thế? Nay Ta có tâm đũng 
mãnh. Nên trong các bậc Hiên thánh không giải đãi, có tâm dũng mãnh, Та là 
tôi thượng thủ. Ta tự quán nghĩa này rồi, càng thêm vui mừng. 

F Bây giờ, Ta lại nghĩ: “Có các Sa-môn, Ва-Іа-тӧп hay quên nhiêu, ở chỗ 
văng vẻ. Tuy có hạnh này vẫn có pháp ác bát thiện. Nhưng hôm nay Ta chăng 
hay quên. Nếu lại, này Phạm chí, có người hay quên, Ta chàng có vậy. Nếu có 
bâc Hiên thánh không hay quên, Ta là {д1 thuong thú.” Nay Ta quán nghia này 
rôi, ở chỗ văng vẻ càng thêm vui mừng. 


Вау giờ, Ta lại nghĩ: “Có các Sa-môn, Bà-la-môn ý loạn chăng định. Họ 
liên có pháp ác bất thiện, cùng chung với hạnh ác. Nhưng hôm nay ý Ta trọn 
chăng loạn, hằng như nhất tâm. Những người có tâm ý loạn động, bát định, Ta 
chăng có vậy. Vì sao thé? Ta hăng nhất tâm. Nếu có Hiền thánh tâm nhất định, 
Ta là tối thượng thủ.” Nay Ta quán điều này xong, tuy ở chỗ văng vẻ càng thêm 
vui mừng. 


Báy giờ, Ta lại nghĩ: “Có các Sa-môn, Bà-la-môn ngu si, tăm tối cũng như 
bây dê. Người ây liền có pháp ác bất thiện, Ta chăng CÓ Vậy. Nhưng hôm nay Та 
hăng có trí huệ, không có ngu si, ở chỗ văng vẻ. Nêu có người hành như thế thì 
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Ta có điều này. Nay Ta thành tựu trí huệ. Có các Hiền thánh thành tựu trí huệ, 
Ta là tôi thượng thủ.” Nay Ta quán nghĩa này xong, tuy ở chỗ vắng vẻ, càng 
thêm vui mừng. 

Lúc Ta ở chỗ vắng vë, giá SỬ сау côi ойу đô, chim thú phóng chạy. Вау 010, 
Ta nghĩ: “Đây là rừng rất đáng sợ.” Rôi lại nghĩ: “Nếu có điều đáng sợ đến, Ta 
sẽ tìm phương tiện không cho nó đến nữa. ” Nếu Ta kinh hành có sự sợ hãi hiện 
đến; lúc ấy, Ta cũng chăng ngôi, năm, cốt trừ sợ hãi, sau đó mới ngôi. Nếu lúc 
Ta đứng có sự sợ hãi đến; lúc á ау, Та cũng cháng kinh hành cüng lai cháng ngôi, 
cốt trừ sợ hãi, sau đó mới ngôi. Nếu lúc Ta ngồi có sợ hãi đến, Ta chắng kinh 
hành, cốt trừ sợ hãi, rồi sau mới di. Néu lúc Ta năm có sợ hãi đến; lúc ây, Ta 
chăng kinh hành cũng lại chăng ngồi, cốt trừ hết sợ hãi, sau đó mới ngồi. 


Phạm chí nên biết, néu có Ša-môn, Bà-la-môn trong suốt ngày đêm không 
hiểu đạo lý, nay Ta nói người ấy rất ngu si. Nhưng Ta, này Phạm chí, trong 
suốt ngày đêm hiểu đạo pháp, thêm có tâm dũng mãnh cũng không hư vọng, ý 
không lầm lẫn, hăng như nhất tâm, không tưởng tham dục, có giác có quán, nhớ 
giữ hỷ lạc dạo ở Sơ thiền. Đó là, này Phạm chí, Ta sơ tâm ở trong hiện pháp mà 
tự vui thích. 

Nếu trừ có giác có quán, bên trong hoan hý, thêm có nhất tâm, không giác 
không quán, định niệm һу an dạo ở Nhị thiền. Đó là, này Phạm chí, Ta tâm thứ 
hai ở trong hiện pháp mà được уш thích. 

Ta tự quán biết, trong không niệm dục, biết thân an lạc, chỗ các Hiền thánh 
hy vọng, xả niệm hoan lạc dạo ở Tam thiên. Đó là, này Phạm chí, tâm thứ ba ở 
trong hiện pháp mà tự уш thích. 

Nếu lại khó vui đã trừ, lại không lo, mừng: không khó không vui, xả niệm 
thanh tịnh, dạo ở Tứ thiên. Đó là, này Phạm chí, tâm tăng thượng thú tư mà Та 
tự giác tri dạo ở tâm ý. 

Lúc Ta đang ở chỗ vắng vẻ có bốn tâm tăng thượng này, Ta do tâm tam- 
muội này, thanh tịnh không tì vết, cũng không kiết sử, được không sợ hãi, tự 
biết túc mạng, việc vô só kiếp. Bấy giò, Та nhớ việc túc mạng một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi, ba mươi, bón mươi, năm mươi, 
trăm đời, ngàn đời, kiếp thành hoại đều phân biệt hết. Ta từng sanh chỗ nọ, tên 
gi, họ gi, ăn thức ăn như thế, chịu khó vui như thế... Từ đó Ta chết mà sanh nơi 
này, chết đây sanh kia, nhân duyên góc ngọn đều rõ ràng hết. 

Phạm chí nên biết, vào đầu hôm Ta đắc được minh đâu tiên, trừ vô minh 
không u tối nữa, tâm ưa văng vẻ để tự giác tri. 

Ta lại dùng tâm tam-muội không tì vết, không kiết sử, tâm ý tại định, được 
không sợ hãi mà biết chúng sanh người sanh, người chết. Ta lại dùng thiên nhàn 
quán chúng sanh người sanh, người chết, йс lành, sác dữ, cõi lành, đường dữ, 
hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hạnh thiện ác đều phân biệt hết. 
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Có các chúng sanh thân làm ác, miêng nói ác, ý nghi ác, phi báng Hiên 
thánh, hàng ôm tà kiến, tương ưng với tà kiến thì khi thân hoại mạng chung 
sanh trong địa ngục. 

Có các chúng sanh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, không phi 
báng Hiền thánh, hằng tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến thì khi thân 
hoại mạng chung sanh đường lành lên trời. 

Ta lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết quán chúng sanh người sanh, 
người chết, sắc lành, sắc ай, đường lành, đường ác, hoặc tốt hay xấu, các hạnh 
bón Та đêu biệt rõ. 

Phạm chí nên biết, lúc giữa đêm Ta được minh thứ hai, không còn tám tôi, 
tự giác tri, vui ở chỗ văng. 

Ta lại dùng tâm tam-muội thanh tịnh không tì vết, cũng không kiết sử, tâm 
ý được định, được không sợ hãi, được dứt tâm lậu, cũng biết khô này như thật 
chăng dôi. Ngay khi ây, Ta được tâm này, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tâm 
được giải thoát, liền được trí giải thoát. Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc làm đã xong, không còn tái sanh, như thật mà biết. Đó là, này Phạm Chí, 
Та сибі đêm được minh thứ ba không u tối nữa. 

Thế nào Phạm chí, nếu có tâm này: “Như Lai có tâm dục, tâm sân giận, tâm 
ngu si chưa dứt mà ở chỗ văng vẻ”, thì này Phạm chí, chớ xem như thế. Vì sao 
thế? Ngày nay, Như Lai trừ hăn các lậu, hằng ưa chỗ vắng, không ở nhân gian. 
Hôm nay, Ta quán hai nghĩa này rồi, thích chỗ văng vẻ. Thế nào là hai? Là tự 
dạo chỗ vắng vẻ và độ hết chúng sanh không thể tính kẻ. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Lậu bạch Phật: 

— Ngài đã vì chúng sanh, thương xót độ cho tât cả. 

Rồi Phạm chí lại bạch Phật: 

- Thôi, thôi, Thế Tôn! Thuyết đã quả nhiều. Ví như người gü được thăng, 
người mê được đường, người mù được mắt, trong tôi thấy ánh sáng. Đúng vậy, 
Sa-môn Cù-đàm! Ngài dùng vô số phương tiện, vi con mà thuyết pháp. Nay con 
хіп quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay vê sau con thọ trì ngũ giới, không sát sanh 
nữa, làm ưu-bà-tắc. 


Bấy giờ, Phạm chí Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
2. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở vườn Câu-thâm Cù-sư, nơi bốn đức Phật thời quá khứ đã ở. 
Bây giờ, Vua Uu- đièn cùng Phu nhân Xá-di và năm trăm cô gái muôn dén 


vuon dao choi ngám cảnh. Ngay khi ау, trong thành Ха-уё có một Tỳ-kheo 
nghĩ: “Та xa Thế Tôn đã lâu, muốn đến lễ bái thăm hỏi.” 
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Đến giờ, Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; ăn xong thu 
XẾp у bát, tọa cụ. Ông lại dùng thân túc bay lên hư không, đến vườn Câu-thâm. 
Tỳ-kheo ấy bỏ thân túc, vào rừng đến một chỗ vắng ngồi kiết-già tĩnh tọa, chính 
thân, chính ý, buộc niệm ở trước. Khi ấy, Phu nhân Ха-а! dẫn năm trăm cô gái 
đến rừng nảy. Phu nhân Xá-di từ xa trông thấy Tỳ-kheo dùng thân túc đến ngồi 
dưới gốc cây, liên đến trước Tỳ-kheo cúi lạy rồi chắp tay đứng trước, năm trăm 
cô gái đều cúi lay và chắp tay đứng vây quanh. 

Lúc ду, Vua Ưu-điển từ xa trông thấy năm trăm cô gái chắp tay đứng vây 
quanh Ty-kheo này, liền nghĩ: “Trong đây chắc có bây nai, hoặc có các loài 
thú, chắc chắn không nghi.” Vua liền cưỡi ngựa chạy mau đến đám đàn bà. Phu 
nhân Xá-di xa thấy Vua đến, liền nghĩ: “Vua Ưu-điền này cực kỳ hung ác, có 
thê hại Tỳ-kheo này.” Phu nhân bèn giơ tay mặt lên tâu Vua: 

— Đại vương nên biết, đây là Tỳ-kheo, chớ có kinh sợ. 

Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ Tỳ-kheo, bảo Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo! Hãy thuyết pháp cho ta! 

Tỳ-kheo ây đưa mắt ngước nhìn Vua, làm thinh chăng nói. Vua lại bảo 
1y-kheo: 

— Mau thuyết pháp cho ta! 

Tỳ-kheo lại đưa mắt ngước nhìn Vua, làm thinh không nói. 

Vua lại nghĩ: “Nay ta có thê hỏi việc tu thiền. Nếu thuyết cho ta, ta sẽ cúng 
dường, trọn đời thí cho y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuốc thang trị 
bệnh. Nêu chăng thuyết cho ta, ta sẽ giết.” Vua lại bảo Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo! Thuyết pháp cho ta! 

Tỳ-kheo kia vẫn làm thinh chăng đáp. 

Bây giờ, thọ thần biết tâm Vua, liền hóa ra một bây nai ở dàng xa, muôn 
làm loạn tai mắt của Vua, khiến khởi nghĩ chuyên khác. Khi ду, Vua thây nai 
liền nghĩ: 

— Nay hãy bỏ Sa-môn này. Sa-môn này rốt cuộc đi đâu cho khỏi? 

Vua liền cưỡi ngựa băn bây nai. Phu nhân bèn thưa: 

— Nay Tỳ-kheo đến đâu? 


Ty-kheo nói: 
— Tôi muốn đến trụ xứ của Phật, đến gặp Thế Tôn. 
Phu nhân bạch: 


— Tỳ-kheo! Nay đã đúng lúc. Ngài mau đi đến đó, đừng ở đây nữa, sẽ bị Vua 
hại thì tội Vua rất nặng. 

Tỳ-kheo д ау liền đứng lên thu xếp у bát bay lên hư không đi về phương xa. 
Phu nhân thấy Tỳ-kheo bay cao trên hư không bèn gọi Vua nói: 
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— Kính mong Đại vương, xem Ty-kheo này có đại thân túc. Nay ở hư không 
vọt lên, ân mắt tự tại. Nay Tỳ-kheo ây còn có sức này, huóng Phật Thích-ca-văn 
mà có thé bì kịp sao? 

Tỳ-kheo ấy đến vườn Cù-sư, xả thần túc, bình thường đến chỗ Thê Tôn, cúi 
lay rôi ngôi một bên. Tại đó, Thê Tôn hỏi Tỳ-kheo: 

_— Thế nào Tỳ-kheo, ngồi hạ ở thành Xá-vệ có nhọc nhắn chăng? Tùy thời 
khât thực có mệt mỏi không? 

Ty-kheo đáp: 

— Con ở thành Xá-vệ không có gì mệt mỏi. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hôm nay cớ sao thầy đến đây? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Con cốt đến hâu thăm sức khỏe Thé Tôn. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thây thây Ta và chỗ trụ của bón đức Phật thời quá khứ đây chăng? 
Nay thây thoát khỏi tay Vua rât lạ lùng! Sao thây không thuyết pháp cho Vua? 
Lại nữa, Vua Uu-điện nói: “Nay 1-kheo nên thuyêt pháp cho ta. Nay ông со 
sao không thuyết pháp cho ta?” Nếu 1-kheo thuyết pháp cho Vua, Vua Ưu- 
điên sẽ rất hoan hỷ. Đã hoan hỷ, Vua sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn 
uống, giường năm, thuốc men trị bệnh. 

1y-kheo bạch Phật: 

— Vì Vua muôn hỏi việc tu thiền nên con không đáp nghĩa này. 

Thê Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo! Sao ông không thuyết việc tu thiên cho Vua? 

Tỷ-kheo đáp: 

- Vua Ưu-điền dùng | thiên này làm gốc, ôm lòng hung bạo, không có tâm từ, 
sát hại chúng sanh vô Кё, tương ưng với dục, ba độc lừng lẫy, chìm trong vực 
sâu, không thây Chánh pháp, tập hoặc vô tri, nhóm đủ các ác, hành động kiêu 
mạn, ý thê lực Vua, tham đăm tài bảo, khinh mạn người đời, mù không có mắt. 
Người này dùng thiên làm gì? Phàm pháp thiền định là pháp vi diệu trong các 
pháp, khó thé giác їп, không có hình tướng, chăng phải đem tâm lường được. 
Đây chăng phải chỗ người thường đến được. Đó là chỗ người trí biết. Vì những 
CỚ này nên con không thuyết pháp cho Vua. 

Bấy giờ, Thế Tôn бао: 


— Nếu у cũ rách cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh cần nên quán 
tưởng bát tịnh, sau đó bèn trừ được. Nếu sân giận thịnh thì dùng tâm từ trừ đi. 
U ám при sỉ thì dùng pháp mười hai nhân duyên sau đó trừ hết. Này Tỳ-kheo, 


31. PHAM TĂNG THƯỢNG # 351 


cớ sao thầy không thuyết pháp cho Vua Ưu-điền? Nếu thuyết pháp, Vua sẽ hết 
sức hoan hy. Ngay dù lửa cực mạnh vẫn có thê diệt được, huông nữa là người? 

Ty-kheo kia im láng chàng nói. Báy gIỜ, Phật bảo Ty-kheo: 

- Như Lai xử thé rất đặc biệt. Dù trời, rông, quỷ thân, càn-thát-bà hỏi nghĩa 
Như Lai, Như Lai sẽ thuyết cho họ. Giả sử quốc vương, đại thân, nhân dân hỏi 
nghĩa Như Lai, Như Lai cũng sẽ thuyết cho họ. Nếu Sát-đề-lợi, bón dòng đến 
hỏi nghĩa, Như Lai cũng sẽ thuyết pháp cho. Vì sao thế? Hôm nay Như Lai được 
bốn vô sở úy, thuyết pháp không có khiếp nhược, cũng được Tứ thiên, trong đó 
tự tại, kiêm đắc tứ thân túc chăng thể tính kể, hành tứ đăng tâm. Thế nên, Như 
Lai thuyết pháp không có khiếp nhược. A-la-hán, Bích-chi Phật không có thể 
đến đó được. Thé nên, Như Lai thuyết pháp không khó. Nay Tỳ-kheo các ау, 
hãy tìm phương tiện hành tứ đăng tâm: Từ, bi, hy, xả. Như thé các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này. Vì sao thế? Nếu Tỳ-kheo vì chúng sanh, thiện tri thức được 
ойр, và tất cả cha mẹ, tri thức, thân thuộc đều nên lây bón việc dạy khiến họ 
biết pháp. Thế nào là bốn? Nên cung kính Phật là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, độ người vô lượng; nên cầu pháp. Tu 
hành pháp chính chân, trừ bỏ hạnh иё ác. Đây là chỗ tu hành của bậc trí giả, hãy 
tìm phương tiện cúng dường chúng Tăng. Chúng của Như Lai thường hòa hợp 
nhau không có tranh tụng, pháp thành tựu, giới thành tựu, tam-muội thành tựu, 
trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Đó là bốn 
đôi, tám bậc, mười hai Hiên sĩ. Đây là Thánh chúng của Như Lai, đáng tôn đáng 
quý, là ruộng phước vô thượng của thê gian; nên khuyên trợ khiến hành pháp 
luật Hiền thánh, không nhiễm ô, tịch tĩnh vô vi. Nếu có Tỳ-kheo muôn hành 
đạo, thì nên hành đủ pháp bón việc này. Vì sao thế, pháp cúng dường Tam bảo, 
tôi tôn, tôi thượng không ai sánh kịp. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

3. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn hành tích. Thế nào là bón? Có lạc hành tích, việc làm ngu hoặc; 
có lạc hành tích, việc làm lanh lợi; có khó hành tích, việc làm ngu hoặc; có khô 
hành tích, việc làm lanh lợi. 

Thé nào gọi là có lạc hành tích, việc làm ngu hoặc? Hoặc có một người 
tham dục, sân giận, ngu 51 lừng lẫy, việc làm rất khó, không tương ưng với hạnh 
bón. Người á Ау năm căn ngu tôi không được lanh lợi. Thé nào là năm? Nghĩa là 
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nếu đem ý ngu dé cầu tam-muội 
dứt hữu lậu, thì đây со1 là lạc hành tích, độn căn đắc đạo. 
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Thé nào gọi là có lạc hành tích, việc làm lanh lợi? Hoặc có một người không 
dục, không dâm, hăng tự giảm bớt tham dục không ân cần, sân giận, ngu si гаі 
giảm thiêu. Năm căn lanh lợi không buông lung. Thế nào là năm? Nghĩa là tín 
căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn; đó là năm căn. Và được năm căn, tam- 
muội thành tựu chuyên hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là lợi căn hành đạo tích. 

Thế nào gọi là có khó hành tích, việc làm ngu muội? Hoặc có một người 
lòng dâm quá nhiêu, sân giận, ngu si lừng lẫy. Họ dùng pháp пау để tự vui 
thích, dứt sạch hữu lậu thành tựu vô lậu. Đó gọi là khô hành tích độn căn. 


Thế nào là có khô hành tích, việc làm lanh lợi? Hoặc có một người ít dục, 
ít dâm, không sân giận cũng không nghĩ làm ba việc này. Lúc ây, năm căn này 
không thiêu sót. Thế nào là năm? Nghĩa là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn; đó là năm căn. Người ấy dùng pháp này được tam-muội, dứt hữu lậu 
thành vô lậu. Đó là khó hành tích lợi căn. 


Đó là, này Tỳ-kheo, có bón hành tích này. Hãy tìm phương tiện bỏ ba hành 
tích trước, một hạnh sau hãy cùng vâng làm. Vì cớ sao? Khô hành tích tam- 
muội khó được, đã được liền thành đạo, tôn tại lâu ở đời. Vi sao thế? Chăng 
thể đem lạc cầu lạc, do khổ mà sau mới thành đạo. Thế nên, các T1y-kheo, hãy 
thường dùng phương tiện thành tựu hành tích này. Như thé, các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với năm trăm 
đại chúng T1-kheo. 

Bây giờ, bốn Phạm chí cùng đặc ngũ thông, tu hành pháp lành, ở chung một 
chỗ, bàn luận với nhau răng: “Lúc thân chết đên, chăng tránh người mạnh khỏe, 
mỌI người hãy cùng ân пар khiến thần chết không ые! chỗ đến.” 


Lúc Ấy, một Phạm chí bay lên không trung, muôn được khỏi chết nhưng 
tránh chăng khỏi mà chết ở không trung. Vi Phạm chí thứ hai lặn xuống đáy 
biển lớn muốn được khỏi chết, liền chết ở đó. Phạm chí thứ ba muốn khỏi chết, 
chui vào lòng núi Tu-di và chết trong đó. Phạm chí thứ tư chưi xuống đất, đến 
mé kim cang, muốn được thoát chết, lại chết ở đó. 


Bây giò, Thé Tôn dùng thiên nhãn xem thây bón Pham chí, mài nguòi đèu 
tránh chêt mà đều cùng chết. Thế Tôn liền nói kệ: 
Không phải hư không, biển, Không vào trong núi đá, 
Không có địa phương nào, Thoát khỏi, không bị chết. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Ở đây, này Ty-kheo, có bốn vị Phạm chí tụ tập một nơi, muốn được khỏi 
chết. Mỗi người quay tìm chỗ chạy mà không khỏi chết. Một người ở hư không, 
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một người vào biên lớn, một người vào lòng núi, một người xuống đất, đồng 
chết hết. Thé nên, các Tỳ-kheo, muốn được khỏi chết, nên tư duy bốn pháp bón. 
Thé nào là bốn? 

Tất cả hành vô thường, đó là pháp bón đầu tiên nên nhớ tu hành; tất cả hành 
khó, đó là pháp bón thứ hai nên cùng tư duy; tất cả pháp vô ngã, đây là pháp bón 
thứ ba nên củng tu duy; diệt tận là Niết-bàn, đây là pháp bón thứ tư nên cùng 
tư duy. Như thế, các Tỳ- -kheo, nên cùng tư duy bốn pháp này. Vì sao thé? Vì sẽ 
thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo, khó não. Đây là nguôn của khó. Như thế, các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Trời Ba Mươi Ba có bốn vườn cảnh để ngắm. Chư thiên ở đó vui chơi 
hưởng vui ngũ dục. Thế nào là bốn? Vườn cảnh Nan-đà-bàn-na, vườn cảnh Thô 
Sáp, vườn cảnh Trú Dạ, vườn cảnh Tạp Chúng. 

Trong bón vườn có bốn ao tắm, ao tắm rất mát, ao tắm hương thơm, ao tăm 
nhẹ nhàng, ao tăm trong suốt. Thé nào là bốn? Ao tắm Nan-đà, ао tắm Nan-đà 
Đảnh, ao tắm Tô-ma, ao tắm Hoan Duyệt. Ty-kheo nên biết, trong bốn vườn có 
bốn ao tắm này khiến người thân thê thơm sạch, không có bụi bặm. 

Vì sao gọi là vườn Nan-đà-bàn-na? Nếu trời Ba Mươi Ba vào vườn Nan- 
đà-bàn-na, tâm tánh sẽ уш vẻ không kêm được, ở đó vui chơi nên gọi là vườn 
Nan-đà-bàn-na. 

Vì sao gọi là vườn Thô Sáp? Nếu trời Ba Mươi Ba vào trong vườn này, thân 
thé sẽ hết sức thô. Ví như mùa đông lây hương bôi lên thân, thân thể hết sức 
thô, chăng như lúc thường. Vì thế nên gọi là vườn Thô Sáp. 

Vì sao gọi là vườn Trú Dạ? Giả sử trời Ba Mươi Ba vào trong vườn này, 
nhan sắc chư thiên sẽ khác nhau, tạo bao nhiêu hình thể, ví như phụ nữ mặc các 
loại áo xiêm, chăng giỗng lúc thường. Đây cũng như thé. Nếu trời Ba Mươi Ba 
vào trong vườn thì sẽ tạo các thứ hình sắc không giống lúc thường. Vì thế gọi 
là vườn Trú Dạ. 


Vi sao gọi là vườn Tạp Chúng? Bấy 010, VỊ tTỜI сао nhất, trời bậc trung và 
trời bậc thấp vào trong vườn này đều sẽ giống nhau. Nếu là trời {һар nhất thì 
không được vào ba vườn kia. Ví như vườn của Chuyên Luân Thánh Vương 
vào, các vua khác không được vào vườn tắm rửa. Còn nhân dân chỉ có thê đứng 
xa nhìn. Đây cũng như thế. Nếu chỗ trời thân cao nhất vào tắm rửa, các trời nhỏ 
khác không được vào. Thế nên gọi là ao tắm Tạp Chủng. 
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Vi sao gọi là ao tắm Nan-đà? Nếu trời Ba Mươi Ва vào trong ао này lòng 
sẽ rất vui vẻ. Thé nên gọi là ao tám Nan-đà? 

Vì sao gọi là ao tắm Nan-đà Đảnh? Nếu trời Ba Mươi Ba vào trong ao này, 
hai người nắm tay chà lên đỉnh đầu mà tăm rửa. Ngay trong thiên nữ cũng làm 
như thế. Do đó gọi là ao tấm Nan-đà Dành. 

Vì sao gọi là ao tắm Tô-ma? Nếu trời Ba Mươi Ba vào trong ao tăm này, 
bầy giờ, nhan mạo chư thiên đều giống như người, không có nhiều thứ. Thế nên 
gọi là ao tắm Tô-ma. 

Vì sao gọi là ao tắm Hoan Duyệt? Nếu trời Ba Mươi Ba vào trong ao này 
thì sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao thấp, tâm dâm giảm bớt, bây giờ đông 
nhất tâm mà tắm. Thé nên gọi là ao tắm Hoan Duyệt. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có nhân duyên này liên có tên này. 

Nay trong Chánh pháp của Như Lai cũng lại như thế. Có tên bốn vườn. 
Thế nào là bón? Vườn Từ, vườn Bi, vườn Hy, vườn Ха. Đó là, Tỳ-kheo, trong 
Chánh pháp Như Lai có bốn vườn này. 

Tại sao gọi là vườn Từ? Tỳ-kheo nên biết, do vườn Từ này sanh lên trời 
Phạm thiên; từ trời Phạm thiên đó chết đi sẽ sanh trong nhà hảo quý, nhiêu 
tiền lắm của, hăng có vui ngũ dục, vui thú chưa từng rời mắt. Thé nên gọi là 
vườn Тї. 


Vi sao gọi là vườn Bi? Ty-kheo nên biết, néu hay thân cận tâm Ыі giải 
thoát thì sẽ sanh cõi trời Phạm Quang Âm. Nếu đến sanh trong loài người thi 
sanh nhà tôn quý, không có sân giận, cũng nhiêu tiên lắm của. Vì thế nên gọi 
là vườn Ві. 


Vì sao gọi là vườn Hy? Nêu người hay thân cận vườn Ну thi sẽ sanh trời 
Quang Âm. Nếu lại sanh trong loài người thì sẽ sanh nhà quốc vương, lòng 
thường hoan hy. Vì thé nên gọi là vườn Hy. 


М1 sao gọi là vườn Ха? Nêu có người thân cận xả thì sẽ sanh trời Vô Tưởng, 
thọ tám vạn bốn ngàn kiếp. Nếu lại sanh trong loài người thì sẽ sanh nhà ở chôn 
văn minh, cũng không sân hận, hăng bỏ tất cả hạnh phi pháp. Vì thế nên gọi là 
vườn Xả. 

Tỳ-kheo nên biết, trong Chánh pháp Như Lai có bón vườn này khiến các 
Thanh văn được dạo chơi trong ây. Và trong bốn vườn này của Như Lai có bốn 
hồ tắm khiến hàng Thanh văn của Ta tắm rửa, dạo chơi trong ду, dut hết hữu 
lậu thành tựu vô lậu, không còn trân cấu. Những gi là bón? Hó tăm có giác 
có quán; hô tắm không giác không quán; hồ tắm xả niệm; hồ tắm không khó, 
không уш. 


Thé nào là hó tắm có giác có quán? Nếu có Tỳ-kheo được Sơ thiên rồi, ở 
trong các pháp hàng có giác quán, tư duy pháp trừ bỏ trói buộc, trọn không còn 
sót. Thế nên gọi là có giác có quán. 
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Thé nào gọi là hó tăm không giác không quán? Nếu có 1ỷ-kheo đặc Nhị 
thiền rôi, diệt có giác có quán, lây thiền làm thức ăn. Vì thế gọi là không giác 
không quán. 

Thé nào gọi là hồ tắm xả niệm? Nếu Ту-Кһео được Tam thiền rôi, điệt có 
giác có quán; không giác không quán, hăng xả niệm Tam thiên. Vì thé gọi là hỗ 
tăm xả niệm. 

Thé nào gọi là hỗ tắm không khô không vui? Nếu có Tỳ-kheo được Tứ thiền 
ròi, cũng không niệm vui, cũng chăng niệm khó; cũng không niệm pháp quá 
khứ, vị lai; chỉ dụng tâm ở trong pháp hiện tại. Thế nên gọi là hồ tắm không 
khó, không vui. 


Do vậy, các Tỳ-kheo, trong Chánh pháp của Như Lai có bốn hó tám này, 
khiến hàng Thanh văn của Ta ở trong ây tăm rửa, diệt hai mươi môt kiét, qua 
biển sanh tử, vào thành Niết-bàn. Thế nên, các 1-kheo, nếu muốn qua biển 
sanh tử này, hãy tìm phương tiện diệt hai mươi mốt kiết, vào thành Niết-bàn. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như bón con răn độc lớn hết sức hung bạo bỏ trong một cái hộp. Nếu có 
người từ bốn phương đến, muôn sống không muôn chết, muốn tìm vui không 
tim khó, chàng ngu chăng tôi, tâm ý không rồi loạn, không bị lệ thuộc. Khi ây, 
nếu vua hay đại thân của vua го1 người này bảo: 

— Nay có bốn con rắn độc lớn, hết sức hung bạo. Ông nên tùy lúc nuôi nâng, 
tám rửa chúng cho sạch, tùy lúc cho ăn uống, đừng dé thiếu thốn. Nay đúng lúc, 
hãy thi hành! 

Người kia ôm lòng sợ hãi không dám tới thăng, liên bỏ chạy chăng biết về 
đâu. Lại bảo người kia ràng: 

— Nay cho năm người cầm đao kiếm theo sau ông. Nếu họ bắt được sẽ đứt 
mạng ông, chớ nên chậm trễ. 

Người kia sợ bón con rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao kiếm, phóng 
chạy tứ tung, không biết làm sao! 

Vị ây lại bảo người ду răng: 

— Nay lại sai sáu oan gia theo sau ông. Ai bắt được sẽ dứt tính mạng ông, 
muốn làm gi hãy làm đi! 

Người kia sợ bốn con răn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao kiểm, lại sọ 
sáu oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. Người kia nếu thấy trong thành trống, 
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muón vào dó пир. Hoặc người ây gặp nhà hoang, hoặc gặp vách đồ không chỗ 
chắc chắn. Người â ây chỉ thây vật trông rỗng, không có gi. Nếu lại có người thân 
hữu với người ấy, muốn giúp đỡ cho khỏi nạn liên bảo: 

— Chỗ vắng vẻ này nhiêu giặc cướp. Muôn làm gì cứ tùy ý. 

Người kia lại sợ bốn rắn độc lớn, lại sợ năm người cầm đao kiểm, lại sợ oan 
gia, lại sợ trong thôn trống văng, liền phóng chạy khắp nơi. Người ấ áy nếu thây 
phía trước có dòng nước lớn vừa sâu vừa rộng, cũng không có người và câu đò 
аё со thé qua được bờ kia, mà chỗ người ây đứng lại nhiêu giặc cướp hung ác. 
Lúc ấy, người đó nghĩ: “Nước này rất sâu rộng, nhiêu giặc cướp, làm sao qua 
được bờ kia? Nay ta nên gom góp cây côi có rác làm bè, nương bè này từ bờ 
bên đây qua đến bờ bên kia.” Người ấy liền gom cây cỏ làm bè, rôi qua được 
bờ kia, chí không dời đối. 

Các Tỳ-kheo nên biết, nay Ta lấy ví dụ, nên khéo suy nghĩ. Nói nghĩa này 
là có nghĩa gì? 

Bốn гап độc là tứ đại. Thế nào là tứ đại? Nghĩa là đất, nước, gió, lửa. Đó là 
tứ đại. 

Năm người càm kiếm tức ngũ thanh ấm. Thế nào là năm? Nghĩa là sắc âm, 
thọ âm, tưởng âm, hành âm, thức âm. 

Sáu oan gia là dục ái. 

Thôn trống là lục nhập bên trong. Thế nào là sáu? Nghĩa là nhãn nhập, nhĩ 
nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, у nhập. Nếu người có trí huệ, lúc quán mắt 
đều trông không, không chỗ có, hư dối, lặng lẽ, không bên chắc. Nếu lại quán 
tai, mỗi, miệng, thân, ý đều trống không, đều rỗng lặng, cũng không bên chắc. 


| Nuóc là bón dòng. Thé nào là bốn? Tức là dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, 
kiên lưu. 

Bè lớn là tám đạo phâm của Hiên thánh. Thé nào là tám? Chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh phương tiện, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, 
chánh định. Đó là tám đạo phâm của Hiên thánh. 

Muốn vượt qua nước là sức quyền phương tiện tinh tân khéo léo. 

Bờ này là thân tà. Bờ kia là diệt thân tà. 
Bờ này là nước Vua A-xà-thê. Во kia là nước Vua Tỳ-sa. 
Bờ này là cõi nước Ba-tuân. Во kia là cảnh giới Như Lai. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo năm trắm người. 
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Lúc ду, trong thành Xá-vệ có một uu-bà-tác vừa mang chung và lại sanh 
trong nhà đại trưởng giả tại thành Xá-vệ. Vị phu nhân lớn nhất mang thai. Thế 
Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết để xem, thấy ưu-bà-tắc này sanh 
trong nhà trưởng giả giàu nhất thành Xá-vệ. 

Ngay ngày đó lại có Phạm chí thân hoại mạng chung sanh trong địa ngục. 
Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy. 

Cũng ngay ngày đó, trưởng giả Cấp Cô Độc mạng chung, sanh cõi thiện, 
lên trời. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy. 

Ngay ngày đó, có một Tỳ-kheo diệt độ. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn 
xem ау. 

Bấy giờ, Thế Tôn thấy bốn việc này rồi, liền nói kệ này: 


Nêu người thọ bào thai, Hạnh ác vào dia ngục, 
Người lành sanh lên trời, Vô lậu nhập Niết-bàn. 
Nay người hiển thọ sanh, Phạm chí vào địa ngục, 
Tu-đạt sanh lên trời, Ty-kheo thì diệt độ. 


Вау giờ, Thế Tôn từ tịnh thất dậy, đến giảng đường Phó Tập mà ngòi, rồi 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Nay có bón việc mà nếu người hay tu hành theo thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh trong loài người. Thé nào là bón? Nghĩa là người thân, miệng, 
ý, mạng thanh tịnh không tì vết, lúc mạng chưng sẽ được sanh trong loài người. 


Này Tỳ-kheo, lại có bốn pháp mà nếu người tu tập hành theo thì sẽ vào 
trong địa ngục. Thê nào là bón? Nghĩa là thân, miệng, ý, mạng không thanh 
tịnh. Đó là, này Tỳ-kheo, có bốn pháp này mà nếu có người thân cận thì khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong địa ngục. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bón pháp mà nếu người tu tập hành theo thì sẽ 
sanh cõi lành, lên trời. Thế nào là bón? Bồ thí, nhân ái, lợi người, đông lợi. Đó 
là, này Tỳ-kheo, nếu có người hành bón pháp này thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ sanh cõi lành, lên trời. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, lại có bón pháp mà nếu có người tu tập hành theo thì 
thân hoại mạng chung sẽ dứt hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ 
giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa, như thật mà biết. Thé nào là bón? Thiên có giác có quán; thiên không 
giác không quán; thiền xả niệm; thiền khó vui điệt. Đó là, này Ту-Кһео, có bốn 
pháp này. Nêu có người tu tập thực hành theo đó thì sẽ dứt hữu lậu, thành tựu 
vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc làm đã xong, không còn tái sanh nữa, như thật mà biết. 

Thé nên, các Ty-kheo, néu có nguòi vong tộc trong bón bó chúng, muón 
sanh trong loài người thì hãy tìm phương tiện hành thân, miệng, y, mang thanh 
tịnh. Nếu muốn được sanh cõi trời, cũng hãy tìm phương tiện hành tứ ân. Nếu 
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muốn được hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, cũng 
hãy tìm phương tiện hành Tứ thiền. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở trong rừng phía ngoài thành Ty-xá-ly. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xưa, lúc Ta chưa thành Phật đạo; lúc ấy, Ta trú ở núi Đại Оу. Núi này, nếu 
а1 có lòng dục hay không lòng dục vào đó, lông áo đều dựng ngược. Lại gặp 
lúc quá nóng пис, sóng nắng tung hoành, Ta cởi trần mà ngôi, ban đêm thì vào 
rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dồn dập thì ban ngày Ta vào trong rừng, 
ban đêm ngồi ngoài trời. Вау giờ, Ta hay tụng một bài kệ mà xưa chưa từng 
nghe, chưa từng thây: 

Điểm đạm đêm an trú, Trong núi sâu Đại Ủy, 
Lộ bày khắp thân thé, Là Ta đã thệ nguyện. 

Hoặc Ta đến gò та lấy áo người chết che mình. Вау giờ, có người làng Ап 
Trá đến lẫy nhánh cây, mặc trong tai Ta hay mắc lên mũi Ta. Có người khac 
nhó, có người đi tiểu hoặc lấy đất bôi lên mình Ta. Nhưng Ta trọn không nghĩ 
øì về họ. Lúc ây, Ta có tâm xả này. 

Bấy giờ, có nơi nuôi trâu (bò). Nếu Ta thầy phân bê liền lấy ăn. Nếu không 
có phân bê, Ta liên ăn phân bò. Khi ăn món này, Ta nghĩ: “Nay ăn để làm gì? 
Hãy nhịn trọn ngày.” Lúc Ta nghĩ vậy, chư thiên đến chỗ Ta bảo: 

— Nay Ngài chớ nhịn ăn nữa. Nêu Ngài nhịn, tôi sẽ đem cam lô, tinh khí 
giúp Ngài sông. 

Та lại nghĩ: “Đã nhin ăn, sao lại đề chư thiên đem cam lỗ cho Ta? Đó là sự 
dôi trá.” Rôi Ta lại nghĩ: “Nay có thê ăn các thứ mè, gạo khác.” Вау giờ, mỗi 
ngày Ta ăn một hột mè, một hột gạo, thân hình liệt nhược, xương cốt nối nhau. 
Trên đỉnh đầu mọc mụt nhọt, da thịt rơi rụng. Ví như hô lô hư bé, không lành 
lặn, đầu Ta lúc ấy cũng thé, trên đỉnh mọc nhọt, da thịt rơi rụng, do không ăn. 
Cũng như tinh tú hiện trong giêng sâu; lúc á ау mắt Ta cũng thế, dëu vì không 
ăn. Ví như xe cũ hư nát, thân Ta cũng thê, tật са đều hư hỏng không thê theo ý 
mình. Cũng như dấu chân lạc đà, hai xương cùng của Та cũng thế. Nếu khi Ta 
lây tay đè bụng, liên đụng xương sống. Nếu lúc đè xương sóng, liền đụng da 
bụng. Thân thé ôm yếu đều vì không ăn. Bây giờ, Ta lại dùng một hột те, một 
hột gạo làm thức ăn trọn vô ích, chăng được pháp thượng tôn. Nếu Ta muốn đại, 
tiêu tiện liền té xuống đất, không tự đứng lên được. 


Bấy giờ, chư thiên trông thấy liền nói: 
— Sa-môn Củ-đàm đã diệt độ! 
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Lại có chư thiên nói: 

— Sa-môn này chưa chết nay àt phải chết. 

Có chư thiên lại nói: 

— Sa-môn này không phải chết! Sa-môn này thực là A-la-hán. Pháp A-la- 
hán thường có khô hạnh này. 

Bây giờ, Ta còn thần thức biết được chuyện bên ngoài. Ta lại nghĩ. “Nay 
nên nhập vào thiền không hơi thở” và Ta liên nhập thiên không hơi thở, đếm 
hơi thở ra vào. Ta do đếm hơi thở ra vào, giác biết có hơi thở từ lỗ tai ra. Khi 
ây, tiếng gió giông như tiếng sâm. Ta lại nghĩ: “Nay Ta ngậm miệng, bịt tai cho 
hơi thở không га.” Hơi thở vì không ra được, khi ây hơi thở theo tay chân mà ra, 
cho dù hơi không ra từ tai, mũi, miệng. Вау giờ, bên trong như tiếng sám rên. 
Ta cũng thé, khi ду thần thức vẫn còn chuyên theo thân. 

Ta lại nghĩ: “Та hãy nhập lại thiền không thở.” Khi ấy, Ta bé hết các khiếu 
thở. Ta vì biết hết các hơi thở ra vào, đầu trán liên đau nhức như có người lấy 
айі mà айі đầu. Ta cũng vậy, đầu đau rất khô sở. 

Вау giờ, Ta vẫn còn thần thức, Ta lại nghĩ: “Nay Ta nên ngôi thiền, dứt 
hơi thở, không cho ra vào.” Khi ấy, Ta liền bít hơi thở ra vào. Các hơi thở dồn 
xuống bụng. Lúc hơi thở trở nên hết sức nhỏ nhiệm, nhu đồ tế cầm dao giết 
trâu, Ta cũng vậy, hết sức đau đớn. Cũng như một người yêu đuôi bị hai người 
mạnh khỏe năm lây đem nướng trên lửa, đau đớn chịu không nối. Ta cũng vậy, 
khó đau này không thể trình bày đây đủ. 

Bấy giờ, Ta vẫn còn thần thức. Ngày ngày Ta ngồi thiền, thân thé không 
giống người. Có người trông thấy nói: 

— Sa-môn này nhan sắc quá đen! 

Có người thấy nói: 

— Sa-môn này nhan sắc như màu chàm! 

Tỷ-kheo nên biết, trong sáu năm tu hành khô hạnh này mà chăng được phép 
thượng tôn. Bây giờ, Ta nghĩ: “Hôm nay nên ăn một trái cây.” Та liên ăn một 
trái. Ngày Ta ăn một trái, thân hình yêu đuôi không thể tự đi đứng, như một 
trăm hai mươi tuôi, đốt xương rời rạc chăng thé nâng đỡ. Tỳ-kheo nên biết, một 
quả khi ây băng trái táo nhỏ bây giò. Bấy giò, Ta lại nghĩ: “Đây chàng phải căn 
bản Ta thành đạo, hãy nên theo lỗi khác!” 


Ta lại nghĩ: “Ta tự nhớ ngày xưa ở dưới góc cây của Phụ vuong, khóng 
dâm, không duc, trừ bỏ pháp ác bất thiện, dạo ở Sơ thiên; không giác không 
quán, dạo ở Nhị thiên; niệm thanh tịnh không có các tưởng, dạo ở Tam thiên; 
và không khô уш, ý niệm thanh tịnh dạo ở Tứ thiền. Có thê đây là đạo. Nay Та 
nên tìm đạo пау.” 


Trong sáu năm Та cầu đạo cần khô mà không thành tựu, hoặc năm trên gai 
góc, hoăc năm trên bång cây đóng đinh sắt, hoặc treo thân thé cách xa mặt đất, 
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hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngôi хоас căng, hoặc để râu 
tóc dài không hê cạo hót, hoặc ngày lửa nóng thiêu đốt, hoặc thời tiết đông lạnh 
ngôi trên băng, thân thể chìm trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, hoặc có lúc 
một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày một bữa, hoặc 
bốn ngày một bữa, cho đến bảy ngày một bữa, hoặc ăn rau trái, hoặc ăn lúa mè, 
hoặc ăn rê cỏ, hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn các thứ quả, củ. Có 
lúc ở trần, có lúc mặc у rách nát, hoặc đắp у băng cỏ gáu hay đắp у lông dạ, có 
lúc láy tóc người che thân, có lúc để tóc, có lúc lây tóc người khác đội thêm. 

Như thế, Tỳ-kheo, khi xưa Ta khổ hạnh đến như vậy mà chăng thu hoạch 
được căn bản của bón pháp. Thế nào là bốn? Nghĩa là giới luật Hiền thánh khó 
hiểu, khó biết; trí huệ Hiền thánh khó hiểu, khó biết; giải thoát Hiền thánh khó 
hiệu, khó biệt; tam-muội Hiên thánh khó hiệu, khó biệt. Đó là, này T-kheo, có 
bốn pháp này. Xưa Ta khó hạnh chàng được cốt yếu này. 

Báy giờ, Ta lại nghĩ: “Nay Ta cốt sẽ tìm được đạo vô thượng. Thế nào là đạo 
vô thượng? Nghĩa là hướng về bốn pháp này: Giới luật Hiền thánh, tam-muội 
Hiên thánh, trí huệ Hiên thánh, giải thoát Hiên thánh.” 

Rồi Ta lại nghĩ: “Chăng thể đem thân ó ốm yếu này mà câu đạo Thượng tôn, 
nên ăn chút ít đê được khí tinh vi, nuôi nắng thân thể, khí lực mạnh mẽ. Sau đó 
mới tu hành đắc đạo.” 

Ngay khi Ta ăn chút ít, được khí tinh vi, năm Tỳ-kheo bỏ Ta lui về: “Sa-môn 
Cù-đàm này tánh hạnh lâm lẫn, bỏ chân pháp theo nghiệp tà.” 

Lúc ау, Ta liên từ chỗ ngồi đứng lên, kinh hành theo hướng Đông. Ta lại 
nghĩ: “Hàng sa chư Phật thời quá khứ lâu xa thành đạo ở đâu?” Khi ây, thiên 
thân ở hư không đứng bên trên bảo Ta: 

— Hiên sĩ, nên biết hăng sa chư Phật, Thé Tôn thời quá khứ ngôi dưới bóng 
mát mẻ của cây đại thọ mà thành Phật. 

Ta lại nghĩ: “Ngôi chỗ nào mà thành Phật đạo? Ngồi и? Đứng u?” Chư thiên 
lại дёп bảo Ta: 


— Hàng sa chư Phát thời quá khứ ngôi trên đệm có, sau đó thành Phật. 

Khi ấy, cách Ta không xa, có Phạm chí Cát Tường cắt cỏ một bên. Ta liền 
đến đó hỏi: 

— Ông là ai? Tên gì? Có họ chăng? 

Phạm chí đáp: 

— Tôi tên Cát Tường, họ Phát Tỉnh. 

Ta bảo người ду: 

— Lành thay, lành thay! Tên họ như thé rất hiếm có. Họ tên không dối mới 
thành hiệu này, khiến д ông hiện đời tốt lành, không bất lợi, trọn khiến ông trừ 


sạch sanh, giả, bệnh, chết. Ông họ Phát Tinh, đồng với Ta lúc trước. Nay Ta 
muốn xin ít cỏ. 
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Cát Tường hỏi: 

— Nay Cù-đàm dùng cỏ làm gì? 

Ta đáp Cát Tường: 

— Ta muốn trải dưới cây Thọ vương để câu bốn pháp. Thế nào là bốn? 
Nghĩa là giới luật Hiền thánh, tam-muội Hiên thánh, trí huệ Hiển thánh, giải 
thoát Hiền thánh. 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ Cát Tường đích thân đem cỏ trải dưới cây Thọ 
vuong. Rôi Ta ngôi lên, chính thân, chính ý ngôi kiết-già, buộc niệm ở trước. 
Bây giờ, Ta cởi bỏ lòng tham dục, trừ các ас pháp, có giác có quán, dạo ở Sơ 
thiền; có giác có quán trừ hết, dạo tâm ở Nhị thiên, Tam thiên; xả niệm thanh 
tịnh, ưu һу trừ sạch, dạo tâm Tứ thiền. 

Вау giờ, Та do tâm thanh tịnh trừ các kiết sử, đắc vô sở úy, tự biết túc mạng 
biến đôi vô số. Ta liền tự nhớ việc vô số đời, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn, 
năm đời, mười đời, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, một trăm đời, ngàn 
đời, trăm, ngàn, vạn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, 
vô số kiếp thành hoại. Ta từng chết đây sanh kia, từ kia mạng chung đến sanh 
nơi này, nguồn gốc nhân duyên gốc ngọn đi theo, nhớ việc vô số đời như thế. 

Ta lại dùng thiên nhãn thanh tịnh, không tì vết mà quán chúng sanh, kẻ 
sanh, người chết, cõi lành sắc lành, cõi ác sắc ác, hoặc đẹp hay xấu tùy hạnh 
bốn, Ta đều biết rõ. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, y hành ác, phi báng Hiện 
thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương ưng với tà kiến, thân hoại mạng chung sanh 
trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, ý hành thiện, không phỉ báng 
Hiên thánh, tương ưng với chánh kiến, thân hoại mạng chung sanh ở nhân gian. 
Đó là chúng sanh thân, miệng, ý không có tà nghiệp. 

Ta do tâm tam-muội thanh tịnh không tì vết, dứt hết hữu lậu, thành tựu vô 
lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
làm đã xong, không còn tái sanh, như thật mà biết, liền thành đạo Vô thượng 
Chánh chân. 

Này các Tỳ-kheo, nêu như có Sa-môn, Bà-la-môn rõ biết các nẻo như những 
đường này, vón ngày xưa Ta chưa có đường nào chăng đi, trừ một lần lên trời 
Tịnh Cư, không đến cõi này. Hoặc lại, Sa-môn, Bà-la-môn, chỗ nên sanh mà 
Ta chăng sanh thì không đúng. Đã sanh lên trời Tịnh Cư thì không đến thé gian 
này nữa. Các thầy đã được giới luật Hiền thánh, Ta cũng được. Các thây được 
tam-muội Hiên thánh, Ta cũng được. Các thây được trí huệ Hiền thánh, Ta cũng 
được. Các thầy được giải thoát Hiền thánh, Ta cũng được. Các thầy được giải 
thoát tri kiến Hiền thánh, Ta cũng được. Ta đã dứt gốc rễ bào thai, sanh tử đã 
hết hắn, không còn tái sanh. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy câu phương tiện thành tựu bốn pháp. Vì sao 
thế? Nếu Tỳ-kheo được bốn pháp này thì thành đạo chàng khó. Như ngày nay, 
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Ta thành đạo Vô thượng Chánh chân đều do bón pháp này mà được thành quả. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Quá khứ lâu xa, trời Ba Mươi Ba là Thích-đề-hoàn-nhân cùng các ngọc 
nữ đến vườn Nan-đà-bàn-na dạo chơi. Có một thiên nhân làm kệ: 

Không thây vườn Nan-đàn, Thì chăng biết có vui, 
Các chỗ chư thiên ở, Không đâu hơn nơi này. 

Вау giờ, có vị trời bảo thiên nhân ấy rằng: 

— Nay ông không trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật khô lo mà ngược 
lại cho là vui, vật không bën chắc mà nói là bën. Vật vô thường nói ngược là 
thường, vật không khán yếu lại nói khán yếu. Vì sao thé? Ông không nghe Như 
Lai nói kệ sao? 

Tất cả hành vô thường, Sanh ra tât có chết, 
Chàng sanh thì không chết, — Diệt này là vui nhất. 

Đã có nghĩa này, lại có kệ này. Sao ông lại nói cõi này vui nhât? Nay ông 
nên biết, Như Lai cũng nói pháp tứ lưu. Nếu chúng sanh chìm trong những 
dong này, trọn chăng đắc đạo. Những gi là bón? Nghĩa là dục lưu, hữu lưu, kiến 
lưu, vô minh lưu. 

Thế nào gọi là dục lưu? Dục lưu gồm năm dục. Thế nào là năm? Nghĩa là 
mắt thây sắc khởi nhãn thức tưởng, tai nghe tiéng khởi thức tưởng, mũi ngửi 
mùi khởi thức tưởng, lưỡi nêm vị khởi thức tưởng, thân biết xúc chạm khởi 
thức tưởng. Đó gọi là dục lưu. 

Thé nào là hữu lưu? Hữu tức là ba cõi. Thế nào là ba? Nghĩa là cõi dục, cõi 
sắc và cõi vô sắc. Đó là hữu lưu. 

Thé nào gọi là kiến lưu? Kiến lưu nghĩa là chấp đời là thường, vô thường, 
đời là hữu biên, vô biên, có thân, có mạng, chăng phải thân, chăng phải mạng, 
Như Lai có chết. Như Lai không chết, hoặc Như Lai chết Như Lai không chết, 
không Như Lai chết cũng không Như Lai không chết. Đó gọi là kiến lưu. 

Thé nào là vô minh lưu? Võ minh là không biết, không tin, không thây. Tâm 
ý tham dục, hăng mong cầu và có ngũ cái: Tham dục cái, sân nhué cái, thùy 
miên cái, điệu hý cái, nghi cái. Lại chăng biết khó, chăng biết tập, chăng biết 
diệt, chăng biết đạo. Đó gọi là vô minh lưu. 


Thiên tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng này. Nếu có ai chìm vào đây thì 
chăng thê đắc đạo. 
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Báy giờ, vị trời kia nghe lời này xong, như trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh 
tay, từ trời Ba Mươi Ba biên mât đi đên chô Ta, cúi lạy rôi đứng một bên. Trời 
ау bạch với Та: 

— Lành thay, Thé Tôn! Khéo nói nghia này: “Nhu Lai dá nói bón dòng. Néu 
phàm phu chăng nghe bón dòng này thì chăng duoc bón điêu vui. Thê nào là 
bôn? Nghĩa là vui điêu phục hơi thở, vui chánh giác, vui Sa-môn, vui Niêt-bàn. 
Nêu phàm phu chăng biệt bón dòng này thì chăng được bón уш này.” 

Nói vậy xong, Ta lại bảo: 

— Đúng vậy thiên tử! Như lời ông nói. Nếu không biết được bốn dòng này 
thì không biêt được bôn vui này. 

Rôi Ta cùng thiên nhân kia lần lượt cùng luận. Luận nghĩa là thí luận, giới 
luận, luận sanh thiên, dục là tưởng bát tịnh, lậu là hoạn lớn, xuất yêu là уш. 


Báy giờ, thiên nhân đã phát tâm hoan hy, Та liền diễn nói rộng về pháp bốn 
dòng và nói về bốn уш. Khi ây, vị trời kia chuyên tâm một lòng suy nghĩ pháp 
này xong, sạch các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Nay Ta cũng nói bốn 
pháp, bốn vui này sẽ được pháp tứ đề. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu tưởng vô 
thuong, quảng bá tưởng vô thường thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái уб sắc 
giới, đoạn hết vô minh, đoạn hết kiêu mạn. Ví như đốt cháy cây có, dẹp trừ 
sạch hết. Đây cũng vậy, nếu tu tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kiết sử. 
Vì sao thế? 

Ngày xưa rât lâu xa, có một thiên tử đem năm trăm ngọc nữ, theo nhau kẻ 
trước người sau, đến dạo chơi trong vườn Nan-đàn-bàn-na, chơi đùa dân đến 
dưới cây Са-пі, tự уш ngũ dục. Rôi thiên tử kia leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý 
rôi loạn, rơi xuống cây mà chết. Ông sanh trong nhà trưởng giá lớn trong thành 
Xá-vệ này. Вау giờ, năm trăm ngọc nữ dám ngực kêu gào không ngớt. Ta dùng 
thiên nhãn trông thấy thiên tử chết sanh trong nhà đại trưởng giả, trong thành 
Xá-vệ. Qua tám chín tháng, sanh một bé trai đoan chánh vô song, như màu hoa 
đào. Con trưởng giả dàn dân khôn lớn. Cha mẹ liền tìm vợ cho anh ta. Cưới vợ 
chưa bao lâu, anh lại chết, sanh trong biển lớn làm thân rông. Вау giờ, trong 
nhà trưởng lão kia, cả nhà đều kêu khóc đau đớn rất thương tâm. Rông ấy lại bị 
chim cánh vàng ăn thịt, chết sanh trong địa ngục. Вау giờ, các long nữ lại thiết 
tha thương nhớ vô tả. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Trời kia lúc hái hoa, 
Như nước trôi thôn xóm, 
Bây giờ chúng ngọc nữ, 
Mặt mày rất đoan chánh, 


Loài người cũng than khóc, 


Vừa bụng lại mạng chung, 
Long nữ theo sau tìm, 
Вау đầu thật đũng mãnh, 
Chư thiên cũng lo buôn, 
Long nữ cũng sâu lo, 
Diệu pháp Tứ йё này, 

Có sanh thì có chết, 

Thé nên hãy khởi tưởng, 
Tắt sẽ lia khó não, 


Tâm lý loạn không an, 
Tất chìm không cứu được. 
Vây quanh mà khóc lóc, 
Yêu hoa mà mạng chung. 
Mắt khúc ruột của ta, 

BỊ vô thường tan hoại. 
Các rông đều tụ tập, 

BỊ chim cảnh vàng hại. 
Loài người cũng như thê, 
Dia ngục chịu đau khô. 
Như thật mà chăng biết, 
Chàng thoát biến sông dài. 
Tu các pháp thanh tịnh, 
Lại chăng bị tái sanh. 


Thé nên, các Tỷ-kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô 
thường sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, dứt hắn vô minh 
không sót. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

11. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đệ tử Tôn giả Mục-kiên-liên và đệ tử Tôn giả A-nan, hai người 
nói chuyện: 

— Hai chúng ta đồng thanh tụng kinh xem ai hay hơn! 

Lúc â ây, nhiĉu Ty-kheo nghe hai nguoi thảo luận, nghe rôi đến chỗ Thê Tôn 
cúi lay, ngôi một bên. Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Nay có hai người bàn luận: “Hai chúng ta cùng tụng kinh xem ai hay!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây đi gọi hai Tỳ-kheo ấy đến đây! 

Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Ty-kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ: 

— Thé Tôn gọi hai thầy. 

Hai người nghe Tỳ-kheo nói xong, liên đến chỗ Thê Tôn, cúi lay rồi đứng 
một bên. Bây giờ, Thê Tôn bảo hai người: 

— Các thầy ngu si! Các thây thực có nói: “Chúng ta cùng tụng kinh xem ai 
hay hơn” không? 
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Hai người đáp: 

— Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Các thây có nghe Ta nói pháp này: “Hãy cùng cạnh tranh với nhau chăng? 
Pháp như thé đâu khác Phạm chí?” 

Các Ту-Кһео дар: 

— Соп chàng nghe Nhu Lai nói pháp này. 

Thé Tón bào: 

— Ta khóng thuyét pháp cho Ty-kheo tranh hon thua mà Ta thuyét pháp 1а 
muón có chó hàng phuc, có giáo hóa. Nếu có 1-kheo lúc thọ pháp, hãy nhớ 
suy nghĩ pháp bốn duyên, xem ý có tương ưng với Khé kinh, A-tỳ-đàm, Luật 
không? Nêu tương ưng, hãy nhớ vâng làm. 

Вау giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Tụng nhiều việc vô ích, Pháp này chăng phải hay, 
Như đi đêm số bò, Chàng thiết yêu Sa-môn. 
Nếu tụng tập chút ít, Đối với pháp thi hành, 

Pháp này là trên hết, Đáng gọi pháp Sa-môn. 

Tuy tụng đến ngàn chương, Không nghĩa, đâu ích gì? 
Chăng băng tụng một câu, Nghe xong đặc đạo được. 
Tuy tụng đến ngàn lời, Không nghĩa, đầu ích gì? 
Chăng bằng tụng một nghĩa, Nghe xong đắc đạo được. 
Dâu tại bãi chiến trường, Thăng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, Chiến thăng thật tối thượng. 


Thế nên, các Ty-kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, có tâm hơn thua. Vì 
sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất са mọi người. Nếu lại, này Tỳ-kheo, người có 
tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau mà cùng cạnh tranh thì phải lây Pháp, Luật 
trị họ ngay. Tỳ-kheo! Vì thế hãy tự tu hành. 

Hai Tỳ-kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên cúi lay Thé Tôn 
xin sám hồi: 

Thê Tôn bảo: 

— Trong đại pháp, các thây đã chịu sửa lỗi. Các thây tự biết có tâm cạnh 
tranh, Ta châp thuận cho các thây hối lỗi. Các Tỳ-kheo! Chó nên thé nữa! Như 
thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

x+x*x** 


Tăng thượng, Tọa, Hành tích, Vô thường, Vườn quán, Hó, 
Vô lậu, Vô tức, Thiên, Bốn vui, Không tranh tụng. 


32. PHAM THIỆN TU 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết về thiện tụ. Các thầy hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ. 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Các Iy-kheo vâng lời Phật, Phật dạy: 

— Тһё nào gọi là thiện tụ? Nghĩa là năm căn. Thế nào là năm? Nghĩa là tín 
căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là, này T-kheo, có năm căn 
này. Nếu có Tỳ-kheo tu hành năm căn thì sẽ thành Tu-đà-hoàn, được pháp bất 
thôi chuyền, {а sẽ thành tựu chí đạo. Càng tu tiễn lên thành Tư-đà-hàm, trở lại 
cõi này, đứt hết mé khô. Tiên thêm đạo này thành A-na-hàm, không trở lại đây 
nữa mà Bát-niễt-bàn. Tu hành tiến thêm, dứt hắn các hữu lậu, thành tựu vô lậu, 
tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, tự thân tác chứng, tự du hý. Sanh tử đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không tái sanh nữa, như thực mà biết. 

Thiện tụ là ngũ căn. Vì sao thế? Đây là nhóm lớn nhất, hay nhất trong 
các nhóm. Nếu chăng hành pháp này thì chăng thành Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán, Phật Bích-chi và Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Спас. 
Nếu được năm căn này, liên có đạo Tứ quả Tam thừa. Nói về thiện tụ thì năm 
căn này trên hết. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện hành năm căn này. 
Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết về bất thiện tụ. Các thây nên khéo nghĩ nhớ. 
Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 
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— Thé nào gọi là bất thiện tụ? Nghĩa là пат món che đậy (ngũ cải). Thé nào 
là năm? Tham dục cải, sân nhuê са, thùy miên cái, điệu hý cái, nghi cái. Đó gọi 
là ngũ cái. Muôn biệt bât thiện tụ thì đây gọi là ngũ cải. Vì sao thê? 

Ty-kheo nên biết, néu có ngũ cái này, liên có phân súc sanh, nga quy, địa 
ngục. Các pháp bât thiện đêu từ đây khởi lên. Thê nên, các Ту-Кһео, hãy tìm 
phương tiện diệt tham dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, điệu hy cái, nghi cái. 
Như thê, các Ту-Кһео, hãy học điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phụng sự, lễ Phật có năm công đức. Thế nào là năm? Đoan chính; tiếng 
tôt; nhiêu tiên Јат của; sanh dưỡng trong nhà trưởng già; chêt sanh cõi lành, lên 
trời. Vì sao thê? Như Lai không ai sánh băng. Như Lai có tín, có 0101, có văn, 
có tuệ, có sắc lành thành tựu nên thành tựu năm công đức. 

Lại do nhân duyên gì lễ Phật được đoan chánh? Vì thấy hình tượng Phật rôi 
phát tâm hoan һу. Do nhân duyên này được đoan chánh. 

Lại do nhân duyên gì có âm thanh tốt? Vì thấy hình tượng Như Lai ròi ba 
lân xưng danh hiệu: Nam-mô Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Do nhân 
duyên này được âm thanh tôt. 

Lại do nhân duyên gi được lăm tiền nhiêu của? Do họ thây Như Lai mà bó 
thí lớn như rải hoa, đôt đèn và thí những vật khác. Do nhân duyên này được 
giàu CÓ. 

Lại do nhân duyên gì sanh nhà trưởng giả? Nếu thây thân Như Lai ròi, tâm 
không dính mắc, gói phải châm đât, quỳ thăng chăp tay, chí tâm lễ Phật. Do 
nhân duyên này sanh nhà trưởng giả. 

Lại do nhân duyên gì khi chết sanh cõi lành, lên trời? Theo phép thường của 
chư Phật, Thê Tôn: Có các chúng sanh đem năm việc nhân duyên lễ Như Lai sẽ 
sanh cõi lành, lên trời. 

Đó là, Ty-kheo, có năm nhân duyên lễ Phật được công đức. Thê nên, các 
Ty-kheo, nêu có thiện nam, tín nữ muôn lê Phật, nên tìm phương tiện thành tựu 
năm công đức này. Như thê, các Ty-kheo, hãy học điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
4. Tôi nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
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Вау gió, Thé Tón bào các Тў-Кһео: 

— Ví như phòng nhà có hai cửa đôi nhau, có người đứng ở trong, lại có người 
đứng ở trên nhìn người bên dưới ra vào, đi đên thảy đêu thây biệt. Ta cũng như 
thê, dùng thiên nhãn quán chúng, sanh, người sanh, người chết, cõi lành, CÕI ас, 
sắc lành, sắc ác, hoặc tôt hoặc хап, đi theo loài nào Һау đêu biệt hết. 

Nếu có chúng sanh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, chăng phi 
báng Hiën thánh, hành pháp chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, chết sẽ sanh 
cõi lành, lên trời. Đó gọi là chúng sanh làm thiện. 

Nếu có chúng sanh làm pháp lành này, chăng tạo hạnh ác, chết sẽ sanh trong 
loài người. 

Nếu lại có chúng sanh, thân, miệng, ý làm ác, tạo hạnh bất thiện, chết rồi 
sanh trong nga quy. 

Hoặc có chúng sanh, thân, miệng, ý làm ác, phi báng Hiên thánh, tương ưng 
với tà kiên, chêt sẽ sanh trong súc sanh. 

-Hoặc có chúng sanh, thân, miệng, ý làm ác, tạo hạnh bất thiện, phi báng 
Hiên thánh, chêt rôi sanh trong địa ngục. Lúc ây, ngục tôt đem tội nhân này đên 
gặp Vua Diêm-la và nói: 

— Đại vương nên biết, người này đời trước thân, ý làm ác, tạo các hạnh ác, 
đã sanh trong địa ngục này. Đại vương nên xét, dùng tội gì tri người này? 

Vua Diêm-la từ từ hỏi riêng người ấy về tội của người ấy. Vua bảo người ду: 

— Thế nào, kẻ kia, xưa ông đời trước làm thân người, không thây người sanh 
ra, lúc ở thai rât nguy khôn, đau đớn thực khó ở và khôn lớn được nuôi dưỡng 
bú mớm, tăm rửa thân thê nào? 

Tội nhân đáp: 

— Thực có thấy, Đại vương! 

Vua Diêm-la nói: 

— Thế nào, kẻ kia, ông không biết hạnh thiết yêu của pháp sanh nào? Pháp 
thân, miệng, ý tu các đường lành? 

Tội nhân bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Như Đại vương dạy. Chỉ vì ngu hoặc chăng phân 
biệt hạnh lành. 

Vua Diêm-Ìa nói: 

- Như chỗ ông nói, việc này chăng khác. Ta cũng biết ông không tạo thân, 
miệng, ý hạnh. Nhưng hôm пау, ta sẽ cứu xét tội phóng dật của ông làm, chăng 
phải do cha mẹ làm, cũng chăng phải quốc vương, đại thần làm ra. Vốn tự mình 
tạo tội, nay tự thọ báo. 

Vua Diêm-la hỏi tội trước ròi sau ra lệnh trị tội. 
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Kế đó, vị thiên sứ thứ hai hỏi người ду ràng: 

— Xưa ông làm người, chăng thấy người già thân thê rất yếu, bước đi khô kiệt, 
áo quân nhớp nhúa, tới lui run ráy, hơi thở rên rỉ, không còn tâm trẻ trung sao? 

Tội nhân đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Tôi đã ау. 

Vua Diém-la nói: 

— Ông nên tự biết: “Nay ta cũng sẽ bị già như thé. Già là đáng chán, nên tu 
hạnh lành.” 

Tội nhân đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Lúc ây, tôi thực chăng tin. 

Vua Diêm-la bảo: 

— Ta thực biết ông không tạo hạnh thân, miệng, у. Nay ta sẽ tri tội ông đề 
sau không phạm nữa. Ong làm ác, chăng phải do cha mẹ làm, cũng chăng phải 
vua, quan, nhân dân tạo. Nay ông tự tạo tội, sẽ tự chịu quả báo. 

Vua Diêm-la đưa thiên sứ thứ hai chỉ bảo rồi lại đưa thiên sứ thứ ba bảo 
người kia гапа: 

— Ông lúc trước làm người, không thây có người bệnh năm trên phân tiểu, 
không thê ngồi dậy sao? 

Tội nhân đáp: 

- Đúng vậy, Đại vương! Tôi thực có thấy. 

Vua Diêm-la nói: 

— Thế nào kẻ kia, ông chăng tự biết: “Rồi ta cũng sẽ bị bệnh như thế, há khỏi 
được hoạn này sao?” 

Tội nhân đáp: 

- Thực vậy, Đại vương! Tôi thực chăng thây. 

Vua Diêm-la nói: 

— Ta cũng biết ông ngu hoặc chẳng hiểu. Nay ta sẽ xử tội ông để sau chăng 


phạm nữa. Tội này ông làm, chăng phải cha, chăng phải mẹ làm, cũng chăng 
phải quốc vương, đại thân tạo. 


Vua Diêm-la dạy dỗ thé rôi, sau lại đem thiên sứ thứ tư bảo người ấy: 

— Thế nào kẻ kia, ông có thây thân như cây khô, gió thoát ra, lửa cạn, không 
còn tình tưởng. Bà con vây quanh kêu khóc chăng? 

Tội nhân đáp: 

- Đúng vậy, Đại vương! Tôi đã Һау. 

Vua Diêm-Ìa nói: 

— Sao ông không tự nghĩ: “Ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết này?” 
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Tội nhân đáp: 

- Thưa vậy, Đại vương! Tôi thực chăng biết. 

Vua Diêm-la nói: 

— la cũng tin ông không biết pháp này. Nay sẽ їп ông khiến sau chăng 
phạm. Tội bât thiện này chăng phải cha, chăng phải mẹ làm, cũng chăng phải 
quôc vương, đại thân, nhân dân tạo. Xưa ông tự làm, nay phải tự chịu tội. 

Vua Diêm-la lại đưa thiên sứ thứ năm bảo người ду: 

— Xưa ông làm người, không ау có giặc đục tường phá nhà, lây tiền của 
người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc che giâu giữa đường. Nếu bị quốc vương 
bắt được hoặc chặt tay chân, giết chết, hoặc giam ngục, hoặc trói ngược mang 
đên chợ, hoặc khiên vác đá cát, hoặc đem treo ngược, hoặc băn tên, hoặc lây 
nước đồng rót vào thân, hoặc lây lửa nướng, hoặc lột da, rôi bắt ăn, hoặc mô 
bụng lây có nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nâu, hoặc dùng dao chặt, bánh xe 
nghiên đâu, hoặc cho voi chà chết, hoặc đóng cọc cho дёп chêt sao? 

Tội nhân đáp: 

— Thực tôi có thấy. 

Vua Diêm-Ìa nói: 

— Vậy sao ông ăn trộm vật của người khác? Thực biết có việc ду, sao 
соп pham? 

— Đúng váy, Đại vương! Tôi thật ngu dốt. 

Vua Diêm-la nói: 

— Ta cũng tin lời ông. Nay trị tội ông để sau không phạm nữa. Tội này chăng 
phải cha mẹ làm, cũng chăng phải quôc vương, đại thần, nhân dân làm, tự mình 
tạo tội lại tự thọ báo. 

Vua Diêm-la hỏi tội xong, liên sai ngục tốt: 

— Mau dẫn người này đến giam ngục. 

Ngục tốt nhận lệnh Vua, đem tội nhân này bỏ ngục. Dia ngục bên trái lửa 
cháy rất mạnh, thành quách băng sắt, đất cũng băng sắt. Có bốn cửa thành hôi 
thối nông nặc như thê phần tiểu, xem thật bán thiu. Núi đao rừng kiếm vây 
quanh bón mặt, lại dùng lông sắt thưa chụp lên trên. 


Thé Tôn lại nói kệ: 


Bốn vách bốn cửa thành, Rộng dài thật là chắc, 
Lông sắt che trên đó, Muôn ra không có khi. 
Lúc ấy trên đất sắt, Lửa cháy hết sức mạnh, 
Vách vuông trăm do-tuân, Rộng rãi toàn một màu. 
Ở giữa có bốn trụ, Xem thật là dễ sợ, 


Và trên rừng cây kiếm, Chỗ quạ mỏ sắt nghi. 
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Hôi thói thật khó ở, Xem đến lông áo dựng, 
Các thứ vật đáng sợ, Có mười sáu vách ngàn. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ ngục tốt dùng bao thứ đau khô đánh đập người 
này. Tội nhân kia lúc đặt chân vào ngục, máu thịt văng hết, chỉ còn xương. Khi 
ау, ngục tốt đem tội nhân này dùng búa bén chặt thân, đau khô khó kê xiết, 
muốn chết chăng được, đến khi tội diệt mới thoát được. Lúc ở nhân gian, người 
ây tạo nghiệp tội gì, cần phải trừ cho hết sau mới ra được. 

Bấy giờ, ngục tốt đem tội nhân này cột trong cây đao kiếm, ở trên hoặc ở 
dưới. Tội nhân đã ở trên сау liền bị chim mỏ sắt ăn thịt, hoặc mó đầu ăn não, hoặc 
quắp tay chân, đập xương lấy tủy, mà tội chưa hết. Nêu tội hết thì được ra khỏi. 


Ngục tốt lại bắt tội nhân ấy ôm trụ đồng nóng. Vì lúc ở đời ưa dâm dật nên 
mắc tội này, Ы tội truy đuôi không thoát được. Nguc tốt rút gân từ gót chân đến 
cô ròi kéo về trước, hoặc cho xe chở, hoặc tới hoặc lui không được tự tại. Ở đây, 
người ây chịu khó không thé kê xiết, cần phải khiến cho tội trừ hết rôi cho ra. 


Вау giờ, ngục tốt đem tội nhân kia đặt lên núi lửa, đuôi chạy lên xuống cho 
chín nhừ sau đó mới cho ra. Lúc ấy, tội nhân cầu chết chăng được, phải khiến 
cho tội trừ hết, sau mới cho ra. 

Ngục tốt lại bắt tội nhân, rút lưỡi ném ra sau lưng. Trong đó, tội nhân chiu 
khó không thé tính kê, cầu chết chăng được. Вау 010, прус tốt lại đem tội nhân 
đặt trên núi đao, hoặc chặt chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, cần cho hết tội, 
sau mới ra khỏi. 

Bấy giờ, ngục tốt lại lấy lá sát lớn nung nóng đặt lên tội nhân nhu lúc sông 
mặc áo. Lúc ây, đau khó độc hại rất khó chịu, đều do tham dục nên mắc tội như 
thê. Lúc ду, ngục tốt lại sai tội nhân làm năm thứ lao dịch, khiến năm xuống, 
lây dinh sắt đóng vào tay chân, lại lấy dinh đóng vào tim. О đó, chịu đau khổ 
khó tả, cốt cho hết tội, sau mới ra được. 

Bấy 010, nguc tốt lại đem tội nhân dốc ngược thân, bỏ vào vạc, phía dưới 
thân bị chín nhù trở lại, phía trên cũng chín nhu, cho đến bốn bên cũng chín 
nhu luôn, khó sở đau đớn khôn ké. Nỗi lên cũng nhừ, không nỗi lên cũng nhừ. 
Ví như nôi lớn nâu đậu nhỏ, ở trên hay ở đưới. Nay tội nhân này cũng vậy; hiện 
cũng nhừ, không hiện cũng nhừ, trong đó сми khô khôn kê, cốt cho hết tội, sau 
mới ra khỏi. 

Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc ở trong địa ngục kia, trải qua vài năm cửa 
Đông bèn mở. Bây giờ, tội nhân chạy đến cửa, cửa tự nhiên đóng, người kia té 
xuống đất. О đó chịu khó không nói hết, mỗi người tự oán trách, kêu ca: 


— Tôi vì các ông mà chăng được ra cửa! 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Người ngu thường уш vẻ, Cũng như trời Quang Âm, 
Người trí thường lo sợ, Tợ như tù trong ngục. 
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Báy 010, trong đại địa ngục, trải qua trăm, ngàn, vạn năm, cửa Bắc lại mở. 
Tội nhân chạy đến cửa Bắc. Cửa liền đóng lại, cốt cho hết tội, tội diệt mới ra 
được. Tội nhân kia lại trải qua mây trăm vạn năm bèn được ra. Tội đã tạo trong 
kiếp người phải cho hoàn tất. 

Ngục tốt lại bắt tội nhân, lẫy búa sắt chặt thân tội nhân, trải qua bao nhiêu 
tội như thé, khiến cho thay đôi, cốt khiến tội khó hết sạch, sau mới cho ra. 

Ty-kheo nên biết, hoặc có lúc, cửa Đông lại mở một lần nữa. Các chúng 
sanh kia lại chạy đến cửa Đông. Cửa lại tự đóng, không ra được. Nếu có người 
chạy ra được bên ngoài, lại có núi lớn liền áp đến, họ vào trong núi, bị hai núi 
ép lại như ép dầu mè. Ó trong đó họ chịu khó không thé tính Кё, cốt chịu khổ 
cùng tận, sau mới ra được. 

Bấy 910, tội nhân kia được chuyển đến trước, lại ойр địa ngục tro nóng, 
ngang dọc máy ngàn van do- tuân. Trong đó người ây chịu khô không tính Кё, 
côt chịu cho hết nguôn tội, sau mới được ra. 

Lại chuyển đến trước, Кё có địa ngục dao đâm. Вау 010, tội nhân lại vào dia 
ngục dao đâm này. Gió lớn liền nôi lên khiến thân thể, gân cốt tội nhân rời rã. 
Ở đó nguòi ây chịu khô không tính kê, cốt chịu đến tội diệt, sau mới được ra. 

Kế lại có địa ngục tro nóng lớn. Bấy giờ, tội nhân lại vào trong địa ngục 
tro nóng lớn này, hình thể nát nhừ, chịu khó vô lượng, cốt chịu đến tội diệt, sau 
mới ra được. 

Bây 010, tội nhân tuy ra khỏi được dia ngục tro nóng này, lại gặp địa ngục 
đao kiếm, ngang dọc vài ngàn vạn dặm. Bây 010, tội nhân vào trong địa ngục 
đao kiếm này. Trong đó người ây thọ khó không tính kê, cốt chịu cho tội diệt, 
sau mới ra được. 

Kế lại gặp địa ngục Phí Thi, trong đó có trùng nhỏ vào tận xương tủy ăn tội 
nhân đó. 

Rồi tuy ra khỏi được địa ngục này, tội nhân lại gặp ngay ngục tốt. Bây giờ, 
ngục tốt hỏi tội nhân: 

— Các ông muốn đi đâu? Và từ đâu lại? 

Tội nhân đáp: 

— Chúng tôi chăng biết từ đâu đên, lại cũng chăng biết sẽ đi đâu! Nhưng bây 
giờ, chúng tôi đói khổ quá sức, muốn được ăn. 

Ngục tốt đáp: 

— Chúng tôi sẽ cung cấp cho. 

„Вау giờ, ngục tốt bắt tội nhân năm ngửa, lây hoàn sắt nóng lớn bắt tội nhân 
nuốt. Tội nhân chịu khó không tính Кё. Lúc ấy, hoàn sắt nóng từ miệng rơi 
хибпе bao tử, ruột chín bây, tội nhân chịu khó khó lường, cốt chịu đến tội diệt, 
sau mới được ra. 
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Những tội nhân này chăng kham chịu đau khó này, lại trở vào địa ngục phần 
sôi, địa ngục đao kiếm, địa ngục tro nóng lớn, qua lại những địa ngục như thê. 
Lúc ấy, chúng sanh kia không kham chịu khô, lại quay đầu đến địa ngục phân 
nóng. Bây giờ, ngục tốt bảo chúng sanh kia: 

— Các ông тибп đi đâu? Và từ đâu tới? 

Tội nhân đáp: 

— Chúng tôi chẳng thé tự biết từ đâu đến. Nay cũng chăng biết sẽ đi vë đâu? 

Ngục tốt hỏi: 

— Nay cân vật gì? 

Tội nhân đáp: 

— Chúng tôi hết sức khát, muốn сап nước uống. 

Nguc tốt bắt tội nhân năm ngửa, lây nước đông chảy rót vào miệng khiến 
cho chảy xuống. Trong đó tội nhân chịu khổ không thể tính đủ, cốt chịu cho tội 
điệt, sau mới được ra. 

Bấy giờ, người kia không chịu nói khó này, lại vào địa ngục phân sôi, địa 
ngục cây kiếm, địa ngục tro nóng, lại nhập vào đại địa ngục. 

Tỳ-kheo nên biết, bây giờ, tội nhân đau khô không tính kê. Nếu tội nhân kia 
mắt ау sắc, tâm không ưa thích. Nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, 
thân biết xúc chạm, ý biết pháp đều khởi sân giận. Sở dĩ như thé, vì xưa không 
tạo quả báo lành, hăng tạo nghiệp ác nên mắc tội này. 

Bây giờ, Vua Diêm-la dạy tội nhân: 

— Các ông chăng được lợi lành. Xưa ở loài người, hưởng phước loài người, 
thân, miệng, ý hành không tương xứng, cũng chăng bó thí, nhân ái, lợi người, 
đăng lợi; vì thế nên пау chịu khó này. Hanh ác này chăng phải cha mẹ làm, 
cũng chăng phải quôc vương, đại thân làm. Có các chúng sanh, thân, miệng, 
ý thanh tịnh không có ô nhiễm, giống như trời Quang Âm. Có các chúng sanh 
tạo các hạnh ác, giống như trong địa ngục. Các ông thân, miệng, ý bất tịnh 
nên bị tội này. 

Tỳ-kheo nên biết, Vua Diêm-la liền nói: 

— Ngày nào ta sẽ thoát khỏi khó nạn này và được sanh trong loài người? Đã 
được thân người, ta sẽ xuât gia, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. 

Vua Diêm-la còn nghĩ thê, hà huống các thây, nay được thân người, được 
làm Sa-môn. Thé nên, các T-kheo, thường nên niệm hành thân, miệng, ý hạnh, 


chớ аё thiếu sót. Hãy diệt năm kiết sử, tu hành ngũ căn. Như thế, các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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5. Tói nghe nhu уйу: 
Một thời, Phát ở nước Xá-vệ, trong vườn Lộc Mẫu phía Đông, cùng năm 
trăm người. 
Bây giờ, Thé Tôn, ngày rằm tháng Bảy, ở giữa đất hoang trống trải tòa, Ty- 
kheo-tăng trước sau vây quanh. Phật bảo A-nan: 
— Nay thây ở chỗ trông, mau đánh kiền chùy. Vì sao thế? Vì nay là ngày rằm 
tháng Вау, là ngày thọ tuôi. 
Bây giờ, Tôn giá A-nan gối phải sát đất, quỳ thăng chắp tay nói kệ: 
Tịnh nhãn không а1 băng, Không việc gì chàng rành, 
Trí huệ không dính mắc, Những øì gọi thọ tuôi? 
Thế Tôn lại dùng kệ đáp A-nan: 


Thọ tuôi, ba nghiệp tịnh, Thân, miệng, ý tạo tác, 


Hai Ty-kheo đối nhau, Tự trân việc làm trái, 
Lại tự xưng tên tuôi, “Hôm nay chúng thọ tuôi, 
Tôi cũng tịnh ý thọ, Cúi mong nói lôi tôi.” 


Ngài A-nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: 


Hàng sa Phật quá khử, Bích-chi và Thanh văn, 

Đêu là pháp chư Phật, Hay riêng Thích-ca-văn? 
Phật lại dùng kệ đáp А-пап răng: 

Hàng sa Phật quá khứ, Đệ tử tâm thanh tịnh, 

Đêu là pháp chư Phật, Chăng chỉ Thích-ca-văn. 


Không tuôi, không đệ tử, 
Không thuyết pháp cho người. 
Hăng sa không thê Кё, 

Như pháp Cù-đảm vậy. 


Bích-chi không pháp này, 
Riêng đến không bạn lữ, 
Đương lai Phật, Thế Tôn, 
Kia cũng thọ tuôi này, 
Tôn giả A-nan nghe lời này rôi, hoan hy mừng rỡ không kém được, liên lên 
giảng đường, tay сат kiên chùy, nói: 
— Nay tôi đánh trông, đưa tin của Như Lai. Các vi chúng đệ tử của Như Lai, 
hãy lại tụ tập. 
Bây giờ, ngài lại nói kệ: 


Hàng phục sức ma oán, Trừ kiết sử không dư, 
Đất trông đánh kiên chùy, 1y-kheo nghe hãy nhóm. 
Các người muốn nghe pháp, Qua khỏi biên sanh tử, 
Nghe âm vang diệu này, Hãy tụ tập về đây! 


Tôn giả A-nan đã đánh kiền chùy rồi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay Phật ròi đứng 
một bên, bạch Thê Tôn: 

— Nay đã đúng lúc, cúi mong Thế Tôn dạy bảo điều chi? 

Thế Tôn bảo A-nan: 
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— Các thây theo thứ tự ngói. Như Lai tự biết giờ. 

Lúc ây, Thế Tôn ngôi trên tòa cỏ, bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy ngôi xuống tòa cỏ hết đi! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo mỗi người đều ngồi trên tòa có. Thê Tôn làm thinh nhìn các 
Tỳ-kheo. Rôi Ngài dạy các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta muốn thọ tuôi. Đối với đại chúng, Та có lỗi gì không? Và thân, 
miệng, у không phạm u? 

Như Lai nói xong, các Ty-kheo làm thinh chăng đáp. Đức Phật lại hai, ba 
phen hỏi các Ty-kheo: 

— Nay Ta muốn thọ tuôi. Nhưng Ta không có lỗi gì với đại chúng sao? 

Bây giờ, Tón giả Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngòi đứng dậy, quỳ gối chắp tay 
bạch Thê Tôn: 

— Các chúng Ty-kheo quán sát Như Lai không có lỗi gì về thân, miệng, ý. 
Vì sao thế? Ngày nay, Thế Tôn đã độ người chăng được độ; giải thoát cho người 
chăng giải thoát; người chắng Bát-niết-bàn khiến họ Bát-niết-bàn. Người không 
được cứu, Ngài làm người cứu hộ, làm nhãn mục cho người mù. Vì người bệnh 
làm Đại Y Vương, tam giới độc tôn không ai bì kịp; là bậc Tối tôn Tôi thượng. 
Người chưa khởi đạo у, Ngài khiến phát đạo ý. Mọi người chưa tỉnh, Thế Tôn 
khiến tỉnh. Người chưa nghe pháp, Ngài khiến cho nghe. Vì người mê Ngài làm 
đường tắt, hàng vi Chánh pháp. Do nhán duyên пау, Như Lai không có lỗi đối 
với mọi người, cũng không có lỗi về thân, miệng, ý. 

Xá-lợi-phât bạch Thé Tôn: 

— Nay con hướng về Như Lai xin tự trình bày. Không biết con có lỗi đôi với 
Như Lai và T-kheo-tăng chăng? 

Thê Tôn bảo: 

– Này Ха- lợi-phất, thân, miệng, ý đều chăng làm hạnh sai quấy. Vì sao thé? 
Nay Шау có trí huệ không ai bì kịp, các thứ trí huệ, trí huệ vô lượng, trí huệ vô 
biên, trí không ai băng, trí huệ nhanh nhẹn, trí mau lẹ, trí rất sâu, trí bình đăng; 
ít muôn, biết đủ, ưa chỗ tĩnh lặng, có nhiêu phương tiện, nhớ không lâm lẫn, 
tông trì tam-muội, căn nguyên đây đủ; giói thành tựu, tam-muội thành tựu, trí 
huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu, dũng mãnh 
hay nhẫn, lời nói không а ác, không làm điều phi pháp, tâm tánh điềm đạm, tuần 
tự không có thô tháo, xốc nổi, giông như thái tử lớn của Chuyên Luân Thánh 
Vương, sẽ nối vương vị mà chuyển pháp luân. Xá- lợi-phất cũng thé, chuyên 
pháp luân vô thuong. Chu thiên, người đời và rồng, quỷ, ma và thiên ma vôn 
không thê chuyên. Nay lời thầy nói thường như pháp nghĩa, chưa hê trái lý. 


Bây giờ, Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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— Мат trám Ty-kheo dáy đều đáng thọ tuói. Năm trăm người này đều không 
có lôi gì đôi với Như Lai chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Cũng không có gì để trách năm trăm Ty-kheo này về hạnh của thân, 
miệng, ý. Vì sao thê? Này Xá-lợi-phât, trong đại chúng rât thanh tịnh, không có 
tì vêt. Nay trong chúng này, уі hạ tọa nhỏ nhât đã dác Tu-đà-hoàn, tât sẽ lên đên 
pháp bât thôi chuyên. Vì thê cho nên Ta chăng oán trách chúng này. 

Вау giờ, ngài Da-ky-xà, ở trong chúng liên từ chỗ ngôi đứng lên, đến trước 
Thê Tôn cúi lạy rôi bạch Thê Tôn: 

— Nay con kham muôn được luận. 

Thế Tôn bảo: 

— Muôn nói gì thì bây giờ đúng lúc. 

Ngài Đa-kỳ-xà liền ở trước Phật, tán thán Phật và Tỳ-kheo-tăng, ngài nói kệ: 


Ngày mười lăm thanh tịnh, Năm trăm Ty-kheo nhóm, 
Các trói buộc đều mở, Không ái và không sanh. 
Chuyển Luân Đại Thánh Vương, Quân thân vây chung quanh, 
Đầy khắp các thế giới, Trên trời và nhân gian. 

Đại tướng bậc Chí Tôn, Vì người làm Đạo sư, 

Đệ tử уш tùng phục, Suốt tam đạt, lục thông. 

Dëu là chân Phật tử, Không có các trần câu, 

Hay đoạn га1 ải dục, Hôm nay con quy mạng. 


Bây giờ, Thé Tôn châp nhận lời của Da-ky-xà. Ngài Da-ky-xa nghĩ: “Hôm 
nay Như Lai chấp. nhận lời ta. ° Ông mừng rỡ không kém được, liên từ chỗ ngồi 
đứng lên lễ Phật rói trở vë chỗ mình. 


Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử làm kệ bậc nhất là Ty-kheo Đa-ky-xà. 
Lời nói không nghi nan cũng là Ту-кћео Đa-kỳ-xà. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, tại Vườn Trúc Ca-lan-dà cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trắm người. 

Bây giờ, cõi trời Ba Mươi Ba có một thiên tử, thân hình có năm điêm chết 


hiện. Thé nào là năm? Hoa trên mü áo tự héo, y phục do bán, dưới nách đồ mô 
hôi, chẳng thích địa vị của mình, ngọc nữ xa lia. 


Lúc ây, thiên tử kia buôn lo khổ não, đâm ngực than thở. Thích- đề-hoàn- 
nhân nghe thiên tử này sầu lo khô não, dám ngực than thở, liền bảo một thiên tử: 
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— Đây là âm thanh gì mà thâu đến đây? 

Thiên tử ấy đáp: 

— Thiên vương nên biết, có một thiên tử mạng sắp muôn dứt, có năm điềm 
báo tử: Hoa trên mũ héo, y phục dơ bân, dưới nách đô mô hôi, chăng thích địa 
vl của mình, ngọc nữ xa lia. 
| Báy ĐIỜ, Thích-đề-hoàn-nhân đến chỗ vị thiên tử sắp chết, bảo thiên tử 
ay răng: 

— Nay ông cớ sao buôn lo khô não đến thế? 

Thiên tử đáp: 

_— Tôn giả Nhân-đề! Không lo buôn khó sao được? Mạng tôi sắp hết, có năm 
điêm báo tử: Hoa trên mũ ho, áo quân do bán, dưới nách đô mô hôi, chăng ưa 
chó mình, ngọc nữ xa lánh. Nay cung điện bảy báu này chăc sẽ mât hêt và năm 
trăm ngọc nữ cũng sẽ tiêu tan. Nay tôi ăn cam lô chăng còn mùi vi рі. 

Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thiên tử ây: 

— Ông há chăng nghe Như Lai nói kệ sao? 

Tát cả hạnh vô thường, l Đã sanh àt có chét. 
Chàng sanh thì không chêt, Đây diệt là tôi lạc. 

Nay ông vì sao buôn lo đến thế? Tất cả hành là vật vô thường, muốn cho 
thường còn, việc này chăng đúng. 

Thiên tử đáp: 

- Тһё nào Thiên đề? Làm sao tôi không buôn lo được? Nay tôi thân trời 
thanh tịnh không tỉ vêt, ánh sáng như mặt trời, mặt trăng, chiêu khắp mọi nơi. 
Bỏ thân này TÔI, tôi SẼ sanh vào bụng heo tại thành La-duyệt, sông thường ăn 
phân, chêt bị dao mô xẻ. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thiên tử ấy: 

— Nay ông nên quy y Phật, Pháp, Tăng. Có thé ngay lúc ду không doa ba 
đường ác. 

Thiên tử đáp: 

— Há vì quy y Tam bảo mà khỏi đọa ba đường ác sao? 

Thích-đề-hoàn-nhân nói: 

- Đúng vậy, thiên tử! Người nào quy y Tam tôn, trọn chăng đọa ba đường 
ác, Như Lai cũng nói kệ: 

Những người quy y Phật, Chàng doa ba duong ác, 
Hết các lậu trời người, Liên sẽ đên Niêt-bàn. 
Bây giờ, thiên tử kia hỏi Thích-đề-hoàn-nhân: 
— Nay Như Lai ở đâu? 
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Thích-đề-hoàn-nhân nói: 

— Nay Như Lai ở nước Ma-klệt, trong thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan- 
đà, cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm người. 

Thiên tử nói: 

— Nay tôi không đủ sức đến đó dé thăm hỏi Như Lai được. 

Thích-đê-hoàn-nhân bảo: 

- Thiên tử nên biết, hãy quỳ gói phải sát đất, chắp tay hướng xuống thé BIỚI 
phương dưới mà nói: “Cúi mong Thê Tôn khéo quán sát cho! Nay con sắp khôn 
cùng, nguyện thương xót cho. Nay con tự quy у Tam tôn, Như Lai, bậc Tự Tại 
(Vô Sở Trước). 

Вау giờ, thiên tử kia theo lời Thích-đề-hoàn-nhân, liền quỳ hướng phương 
dưới tự xưng tên họ, xin tự quy у Phật, Pháp, Tăng, suôt đời làm chân Phật tử, 
không cân làm thiên tử, nói như thê ba lần. Sau ông ta không bị vào thai heo mà 
sẽ sanh trong nhà trưởng giả. 

Bấy giờ, vị thiên tử kia thấy được duyên này rồi, liền hướng về Thích-đề- 
hoàn-nhân mà nói kệ: 

Duyên lành chăng phải ác, Vì pháp chăng vì tiên, 


Dẫn đường đến chánh đạo, Уі này, ngài tán ап. 
Nhờ ngài, không đọa ác, Thai heo, nhân rât khó, 
Tự xét sanh trưởng giả, Nhân đó sẽ thây Phật. 


Bây giờ, thiên tử tùy thời thọ mạng dài, ngắn ròi sanh trong nhà đại trưởng 
giả ở thành La-duyệt. Lúc ấy, vợ trưởng giả tự biết có thai, gần đây mười tháng, 
sanh một bé trai, đoan chánh vô song, thé gian hiém có. Thích-dë-hoàn-nhán dà 
biết đứa bé này vừa mười tuói, thường thường đến bảo: 

— Ngươi có thể nhớ duyên tạo khi xưa chăng? Ngươi tự nói: “la sẽ nhân 
đó thấy Phật.” Nay thật đúng lúc. Hãy gặp Thế Tôn. Nếu không đến, sau àt sẽ 
hôi hận. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến giờ đắp y, ôm bát vào thành La-duyệt khât 
thực lần lần đến nhà trưởng giả kia, đứng lặng lẽ ngoài cửa. Lúc ây, con ông 
trưởng già thấy ngài Xá-lợi-phất đắp у, ôm bát, dung mạo thù đặc; thấy rồi, liền 
đến trước ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Nay ngài là a1? Đệ tử của ai? Tu hành pháp nào? 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Thây của ta dòng họ Thích, xuất gia học đạo. Thây ta là Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác. Ta hàng theo Ngài thọ pháp. 

Đứa bé khi ấy liền hướng về Xá-lợi-phất nói kệ: 

Nay ngài đứng lặng lẽ, Ôm bát dung mạo nghiêm, 
Nay muốn câu những рі, Cho ai mà đứng đây? 
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Ngài Xá-lợi-phât dùng kệ đáp: 


Nay ta chăng câu tài, Chàng ăn, chăng phục sức, 
Mà đến vì ông vậy, Khéo xét nghe lời ta. 

Nhớ lời xưa ông nói, Trên trời lúc nói thệ, 

Làm người sẽ gặp Phật, Nên đến để bảo ông. 

Chư Phật ra đời khó, Thuyết pháp cũng như thê, 
Thân người chăng thê được, Cũng như hoa ưu-đàm. 
Nay ông theo ta đến, Cùng thăm hỏi Như Lal, 
Chắc sẽ vì ông thuyết, Chí yêu của đường lành. 


Bây giờ, con ông trưởng giả nghe Xá-lợi- phất nói xong liên đến chỗ cha 
mẹ, cúi lay rôi đứng một bên. Con trưởng giả thưa cha mẹ ràng: 

— Cúi mong cha mẹ băng lòng cho con đến chỗ Thế Tôn thừa sự, lễ kính 
thăm hỏi sức khỏel 

Cha mẹ đáp: 

— Nay thật đúng lúc! 

Con trưởng giả liên săm hương hoa và vải trăng tốt, cùng Tôn giả Xá-lợi- 
phát theo nhau đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi đứng một bên. Вау giờ, Xá-lợi-phât 
bạch Thé Tôn: 

— Đứa con trưởng giả này ở trong thành La-duyệt, chăng biết Tam tôn. Сї 
mong Thê Tôn khéo thuyết pháp cho khiến chú bé được độ thoát! 

Bấy giờ, con trưởng giả xa thấy đức Thé Tôn oai dung đoan chánh, các căn 
tịch tĩnh, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân cũng 
như núi Tu-di, mặt như mặt trời, mặt trăng nhìn mãi không chán, liên đến trước 
lễ lạy rôi . đứng một bên. Con ông trưởng giả liên lây hương hoa rải lên Như Lai, 
lại lây xâp vải trăng mới dâng lên Như Lai, cúi lạy rồi đứng một bên. 


Khi ây, Thế Tôn dàn dần thuyết pháp cho chú bé. Nghĩa là thuyết các luận: 
Thí luận, giới luận, luận sanh thiên, dục là bất tịnh, lậu là hoạn lớn, xuất gia là cần 
yêu. Thế Tôn đã biết chú bé tâm khai ý mở. Những điều chư Phật, Thế Tôn thuyết 
pháp khó, tập, diệt, đạo, Thế Tôn liên thuyết hết cho con trưởng giả. Con trưởng 
giả ngay trên tòa, hết sạch trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh, không còn tì vết. 


Con trưởng giả liên từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lay bạch Thế Tôn: 

— Cúi mong Thé Tôn cho con được xuất gia làm Sa-môn! 

Thế Tôn bảo: 

— Phàm làm đạo giả, chăng từ giã cha mẹ, chăng được làm Sa-môn. 
Con trưởng giả bạch Thế Tôn: 

— Con sẽ đòi cha mẹ băng lòng. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thật đúng lúc. 
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Вау giờ, con trưởng giả liền từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lay Phật rồi lui đi. Về 
nhà, con trưởng giả thưa cha mẹ răng: 

— Сш mong cho phép con được làm Sa-môn! 

Cha mẹ đáp: 

— Ngày nay chúng ta chỉ có một mình con. Trong nhà gia nghiệp lại lắm tiên 
nhiêu của. Hành pháp Sa-môn thật không dê dàng. 

Con trưởng giả đáp: 

– Như Lai ra đời, ức kiếp mới có. Rất khó gặp Ngài, đúng thời mới xuất hiện, 
như hoa ưu-đàm-bát đúng giờ mới có. Như Lai cũng vậy, ức kiêp mới ra đời. 

Ông bà trưởng giả cùng than thở: 

— Nay đúng là lúc, con hãy tùy nghi. 

Lúc â ду, соп ông trưởng giả cúi lay cha mẹ rồi từ giã ra đi, đến chỗ Thế Tôn, 
cúi lay rôi đứng một bên. Con trưởng giả bạch Thế Tôn rằng: 

— Cha mẹ соп đã băng lòng. Cúi mong Thé Tôn cho con hành đạo! 

Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

— Nay thầy độ cho con trưởng giả này làm Sa-môn. 

Ngài Xá-lợi-phất đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Ngài Xá-lợi-phât vâng lời Phật dạy, độ con trưởng giả làm Sa-di, ngày ngày 
dạy dó. Sa-di ây ở trong chó văng khắc phục tu hành theo như các vi vọng tộc 
xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu Phạm hạnh vô thượng, muôn được xa lìa 
khó não. Вау giờ, Sa-di liền thành A-la-hán. Ông đến chỗ Thế Tôn cúi lay, bạch 
Thê Tôn: 

— Nay con đã học Phật, nghe pháp, không còn nghi ngờ gi nữa. 

Thế Tôn bào: 

— Nay ông học Phật, nghe pháp thé nào mà không hô nghi? 

Sa-di bạch Phật: 

— Sắc là vô thường, vô thường thì khó, khô thì vô ngã, vô ngã tức là không. 
Không là không phải có, cũng không phải không có, cũng lại vô ngã. Người 
trí hiệu biệt như thê. Thọ, tưởng, hành, thức vô thường, vô thường thì khô, khô 
thì vô ngã, vô ngã tức là không, không là không phải có, không phải không có. 
Người trí hiểu biết như thé. Ngũ âm này vô thường, khô, không, vô ngã, không 
phåi có, nhiêu sự khó não không thê trị liệu, hăng ở chỗ hôi thối, không thê 
giữ mãi, ắt quán không có ngã. Hôm nay con quán sát pháp này, liền thây được 
Như Lai. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay, Sa-di! Cho ông làm đại Sa-môn. 
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Bây giờ, Sa-di kia nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
*** 

7. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Tôn giả Na-la-đà ở trong vườn trúc của trưởng giả nước Ba-ca-lê. 

Báy giờ, Vua Văn-trà có đệ nhất phu nhân mạng chung. Vua rất yêu bà chưa 
từng Па tâm. Khi ду, có một người дёп tâu Vua: 

— Đại vương nên biết, nay đệ nhất phu nhân đã mạng chung. 

Vua nghe phu nhân chết, ôm lòng sâu lo, nói với mọi người: 

— Các ngươi mau khiêng xác phu nhân, ướp dầu mè cho ta được thấy. 

Báy giờ, người ta vâng lệnh Vua, đem phu nhân đặt trong dầu mè. Vua nghe 
phu nhân đã chết, hết sức sầu não, không ăn, không uông, không cai tri theo 


vương pháp, cũng bỏ bê việc Vua. Khi ây, tả hữu có một người tên Thiện Niệm, 
thường cầm kiếm hầu Đại vương, tâu: 

— Đại vương nên biết, trong nước này có Sa-môn tên Na-la-đà đắc A-la-hán, 
có đại thần túc, hiểu rộng biết nhiều, không gi chăng rành, biện tài dũng tuệ, khi 
nói thường cười nụ. Xin Vua hãy đến nghe ngài thuyết pháp. Vua nghe pháp sẽ 
không còn sâu lo, khó não nữa. 


Vua đáp: 

— Lành thay, lành thay! Khéo nói lời này. Thiện Niệm, nay ông hãy đến 
trước nói với Sa-môn ây. VÌ sao thé? Phàm Chuyên Luân Thánh Vương muốn 
đến đâu thì sai người đến trước. Nếu không sai người báo tin trước, việc này 
không đúng. 

Thiện Niệm đáp: 

— Xin tuân lệnh Đại vương. 

Ông vâng lệnh Vua đến vườn trúc của trưởng giả; đến chỗ ngài Na-la-đà, 
cúi lạy rôi đứng một bên. 

Bây giờ, Thiện Niệm bạch với Tôn giả Na-la-đà: 

— Ngài nên biết cho, nay phu nhân của Đại vương đã mạng chung. Vi thé 
Vua khó nào, bó ап, bó uóng, cüng chàng dé y dén vuong pháp, quóc su. Nay 
Vua muón đến thăm hỏi tôn nhan. Cúi mong ngài khéo thuyết pháp cho Vua 
đừng sâu khó nữa! 


Ngài Na-la-đà đáp: 

— Muốn đến thì nay đúng lúc. 

Thiện Niệm nghe dạy rôi liên cúi lay lui đi, đến tâu Vua rằng: 

— Tôi đã thưa với Sa-môn, Vua nên biết cho. 

Vua liên sai Thiện Niệm: 

— Ông mau sửa soạn xe vũ bảo. Nay ta muốn đến Sa-môn tương kiến. 
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Thiện Niệm liền sửa soạn kiệu xe, rồi đến trước tâu Vua: 

— Sửa soạn đã xong, Vua biết cho: “Đã đến giờ rồi!” 

Bây giờ, Vua ngôi xe vũ bảo ra khỏi thành đến chỗ Na-la-đà, đi bộ vào vườn 
trúc của trưởng giả; bỏ năm uy dung của nhân vương xuống một chỗ; đến chỗ 
ngài Na-la-đà, quỳ lạy rồi ngôi một bên. 

Khi ấy, Na-la-đà bảo Vua: 

— Đại vương nên biết, pháp huyễn mộng chớ khởi sâu lo, pháp bọt bèo, và 
chớ đem tuyết đọng mà khởi sâu lo và cũng chớ nên đem tưởng pháp như hoa 
mà khởi sâu lo. Vì sao thế? Nay có năm việc rất không thể được, là lời Như 
Lai nói. Thê nào là năm? Phàm vật đáng dứt mà muốn cho chàng dứt, điều này 
không thê được. Phàm vật đáng diệt mà muốn cho đừng diệt, điều này chăng 
thé được. Phàm già mà muôn không già, điều này chàng thể được. Lại nữa, 
bệnh mà muốn cho không bệnh, điều này chắng thể được. Lại nữa, chết mà 
muốn cho không chết, điều này chăng thể được. Đó là, này Đại vương, có năm 
việc này råt chăng thể được, là lời Như Lai nói. 

Bây giờ, ngài Na- la-đà liền nói kệ: 


Chàng do sàu lo nào, Mà duoc phuóc dúc này, 
Nếu người ôm sâu lo, Ngoại cảnh được tiện lợi. 
Nếu như người có trí, Trọn chăng suy nghĩ thế, 
Kẻ thù liền lo sâu, Mà chàng được tiện lợi. 
Oai nghi lễ tiết đủ, Ưa thí lòng không tiếc, 
Nên câu phương tiện này, Khién được lợi rất lớn. 
Dù răng không thê được, Ta và những người kia, 


Không sâu liền không hoạn, Hành báo biết thê nào? 

Và Đại vương nên biết, vật đáng mát sẽ mất. Đã mát liên sâu lo khó não, 
đau đớn không thê nói. “Người yêu ta ngày nay đã mất.” Đó là vật đáng mất sẽ 
mắt. Ở đó khởi sâu lo, khô não, đau đớn chăng thê nói. Đó là, này Đại vương, 
gai sầu dính mắc tâm ý thứ nhất. Người phàm phu có pháp này, chăng biết chỗ 
đến của sanh, già, bệnh, chết. 


Hãy nghe đệ tử Hiền thánh có vật đáng mát bi mát, người ây không khởi sâu 
lo khó não, thường học điều này: “Nay ta bị mắt, chăng phải riêng một mình. 
Người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sâu lo, điều này chăng đúng. 
Hoặc sẽ khiến thân tộc khởi sâu lo, còn oan gia hoan hỷ, ta ăn không tiêu hóa 
được sẽ mặc bệnh, thân thể phiên nhiệt. Do việc này sẽ đưa đến mạng chung.” 
Rồi khi ấy, liền có thể trừ bỏ gai lo sợ, liên thoát sanh, già, bệnh, chết, không 
còn tai nạn, khô não. 

Lại nữa, Đại vương, vật đáng diệt thì diệt, đã diệt liên sâu lo khô não, đau 
đớn không nói được. “Nay vật ta yêu тёп đã diệt.” Đó là vật đáng diệt liên diệt. 
Ó đó khởi sâu lo, khô não, đau đớn không nói được. Đó là, này Đại vương, gai 
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sầu dính mắc tâm ý thứ hai. Người phàm phu có pháp này chăng biết chỗ đến 
của sanh, già, bệnh, chết. 

Hãy nghe đệ tử Hiền thánh có vật đáng diệt bị diệt, người ду không khởi sâu 
lo khó não, thường học thế này: “Nay vật của ta bị diệt, chăng phải chỉ riêng 
một mình, người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sâu lo, điều này 
chăng nên. Vì sẽ khiến thân tộc khởi lo buôn, còn oan gia sung sướng. Ta ăn 
không tiêu hóa liền mắc bệnh, thân thể phiền nhiệt. Do duyên cớ này sẽ mạng 
chung.” Bấy giờ liền trừ bỏ gai lo sợ, liền thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
không còn tai nạn, khô não. 

Lại nữa, Đại vương, vật đáng già liên già, đã giả liền buôn lo khó não, đau 
đớn không nói được. “Hôm nay vật ta yêu đã già.” Đó là vật già liên già, trong 
ây khởi sâu lo, khô não, đau đớn không nói được. Đó là, này Đại vương, gai sâu 
lo dính mắc tâm ý thứ ba. Người phàm phu có pháp này, chắng biết chỗ đến của 
sanh, già, bệnh, chết. 

Hãy nghe đệ tử Ніёп thánh có vật đáng già liền già, Người ây không khởi 
sầu lo, khó não, thường học thế này: “Nay ta Ы giả, chăng. phải riêng minh. 
Người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi buôn lo, điêu này chăng nên. 
Vì sẽ khiến thân tộc lo buôn, oan gia hoan hỷ. Ta ăn không tiêu hóa sẽ thành 
bệnh, thân thể phiên nhiêt. Do duyên này, së dén chó mang chung.” Báy giờ 
liền có thé trừ bó gai lo sợ, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn, 
khó não. 

Lại nữa, Đại vương, vật đáng bệnh liền bệnh, đã bệnh liên sầu lo, khó não, 
không nói được răng: “Vật ta yêu hôm nay đã bệnh.” Đó là vật bệnh liền bệnh, 
trong đó khởi sâu lo, khó não, đau đớn không nói được. Đó là, Đại vương, gai 
sâu lo dính mắc tâm ý thứ tư. Người phàm phu có pháp này, chăng biết chỗ đến 
của sanh, già, bệnh, chết. 

Hãy nghe đệ tử Hiên thánh, vật đáng bệnh liền bệnh, người ấy không khởi 
sâu lo, khô não, thường học thê này: “Nay ta bi bệnh, không phải riêng mình, 
người khác cũng có pháp này. Nếu ta ở đây khởi sâu lo, điêu này chắng nên, 
vì sẽ khiến thân tộc bị buôn lo, oan gia hoan hy. Ta ăn không tiêu hóa sẽ thành 
bệnh, thân thể phiên nhiệt. Do duyên cớ này sẽ đến mạng chung.” Вау 010, CÓ 
thê trừ bỏ gai lo sợ, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, không còn tai nạn khó não. 


Lại nữa, Đại vương, vật dáng chết liên chết. Đã chết, đó là vật chết. О đó 
khởi sâu lo, khô não, đau đớn không nói được. Đó là, Đại vuong, раі sâu lo 
dính mắc tâm ý thứ năm. Người phàm phu có pháp này, chắng biết chỗ đến của 
sanh, già, bệnh, chết. 


Hãy nghe đệ tử Hiên thánh, đáng chết liền chết. Người đó không khởi sầu 
lo, khô não, thường học thé này: “Nay ta chết, không phải riêng mình, người 
khác cũng có pháp này. Ở đây, nêu ta khởi sâu lo, điều này không nên, vì sẽ 
khiến thân tộc lo lắng, oan gia hoan hý. Ta ăn không tiêu hóa sẽ thành bệnh, 
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thân thể phiên nhiệt. Do đây sẽ đưa đến mạng chung.” Вау 010, CÓ thể trừ bỏ gai 
sâu lo, thoát khỏi sanh, già, bệnh, chêt, không còn tat nạn, khô não. 

Bây giờ, Đại vương bạch Tôn giả Na-la-đà: 

— Đây gọi là pháp gì? Nên phụng hành thế nào? 

Ngài Na-la-đà nói: 

— Kinh này gọi là trừ hoạn lo. Hãy nhớ vâng làm. 

Vua đáp: 


— Thực như lời ngài nói, trừ bỏ sâu lo. Vì sao thế? Con nghe pháp này xong, 
bao nhiêu sâu khó hôm nay trừ hết. Nếu Tôn giá со dạy bảo gì, cứ đến trong 
cung, con sẽ cung cấp cho, khiến nhân dân và đất nước được hưởng phước lâu 
dài vô cùng. Cúi mong Tôn giả diễn giảng rộng rãi pháp này còn mãi ở đời, 
khiến bón bộ chúng được an ôn lâu dài! Nay con xin quy y Tôn giả Na-la-đà. 


Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Đại vương! Chớ quy y tôi! Hãy quy y Phật. 

Vua hỏi: 

— Nay Phật ở đâu? 

Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Đại vương nên biết, đại quốc Ca-tỳ-la-vệ, dòng Chuyên Luân Thánh 
Vương phát xuât từ họ Thích. Vua kia có con tên Tât-đạt xuât gia học đạo, nay 
đã thành Phật, hiệu là Thích-ca-văn. Hãy quy y Ngài. 

Đại vương lại hỏi: 

— Nay Ngài ở phương nào? Cách đây mây nơi? 

Tôn giả Na-la-đà đáp: 

- Như Lai đã nhập Niết-bàn. 

Đại vương nói: 

— Như Lai nhập Niết-bàn sao mau chóng thế? Nếu Ngài còn ở đời, dù trải 
qua ngàn vạn do-tuân, con cũng sẽ đên thăm hỏi. 

Rồi Vua từ chỗ ngôi đứng lên, quỳ dài chắp tay, nói: 

— Con tự quy y Như Lai, Pháp và Tỳ-kheo-tăng, trọn đời xin làm ưu-bà-tắc, 
không sát sanh nữa. Việc nước bê bón, nay con muôn vë cung. 

Tôn giả Na-la-đà nói: 

— Đã đúng lúc. 

Vua từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lay đi nhiễu quanh Tôn giả ba vòng tôi đi. 

Bây giờ, Vua Văn-trà nghe Tôn giả Na-la-đà nói xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người bệnh tật thành tựu năm pháp này thì không có lúc lành, năm liệt 
giường chiếu. Thế nào là năm? Người bệnh không chọn lựa thức ăn uống: 
không tùy thời mà ăn; không gần gũi thây thuốc; nhiêu lo, ưa giận; không khởi 
tâm từ đôi với người khám bệnh. 

Đó là, này Tỳy-kheo, người bệnh tật thành tựu năm pháp này không được 
lành bệnh. 

Nếu bệnh nhân thành tựu năm pháp này thì sẽ được lành bệnh. Thé nào là 
năm? Ở đây, người bệnh chọn lựa thức ăn; tùy thời mà ăn; thân cận thầy thuốc; 
không ôm sâu lo; khởi tâm từ đỗi với người săn sóc bệnh. 

Đó là, này Ty-kheo, người bệnh thành tựu năm pháp này liền được lành 
bệnh. Như thê, Tỳ-kheo, năm pháp trước nên nhớ xa lia, nám pháp sau nên cùng 
vâng làm. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người săn sóc bệnh, thành tựu năm pháp này khiến người bệnh chăng 
lành, năm mãi trên g1ường chiếu. Thế nào là năm? Ở đây, người khám bệnh 
không phân biệt thuôc hay; lười biếng, tâm không dũng mãnh; thường ưa sân 
giận và ưa ngủ nghỉ; vì tham ăn nên col sóc bệnh nhân không dùng pháp cung 
dưỡng; cũng không trò chuyện với bệnh nhân. 

Đó là, Tỳ-kheo, nêu người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này thì bệnh 
chăng lành được. 

Này Ту-Кһео! Nếu người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này thì người 
bệnh được lành, chắng năm liệt giường chiếu. Thế nào là năm? Ở đây полго 
khám bệnh phân biệt thuốc hay; cũng không lười biéng, dậy trước, năm sau; 
thường ưa chuyện vẫn, ít ngủ nghỉ; dùng pháp cung dưỡng, không tham ăn 
uông: chịu thuyết pháp cho bệnh nhân. 

Này Ty-kheol Đó là người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này, bệnh có 
lúc được lành. 

Cho nên, các Ту-Кһео, lúc săn sóc người bệnh thì nên bỏ năm pháp trước, 
thành tựu năm pháp sau. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


+ 
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10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Di-hâu, nước Tỳ-xá-ly cùng với đại chúng Tỳ- 
kheo năm trăm người. 

Вау giờ, Đại tướng Sư Tử bèn đến chỗ đức Thế Tôn, cúi lay rồi ngồi một 
bên. Lúc ây, Phật bảo tướng Sư Tử: 

— Thé nào Sư Tử? Nhà ông có thường bó thí chăng? 

Tướng Sư Tử bạch Phật: 


— Con thường ở ngoài cửa thành và đô thị, tùy thời bó thí khóng để thiểu 
sót. Аі cần cho ăn, cấp quần áo hương hoa, xe ngựa, ghế ngồi, ai cần gì con đều 
cấp cho cả. 

Phật bảo tướng Sư Tử: 

— Lành thay, lành thay! Ông có thê bó thí không tiếc lẫn. Thí chủ, đàn-việt 
tùy thời bố thí có năm công đức. Thế nào là năm? 

Ở đây, thí chủ tiếng đôn vang xa, mọi người khen ngợi thôn làng ấy có đàn- 
việt, thí chủ, hằng thích tiếp đãi Sa-môn, Bà-la-môn, tùy chỗ cấp cho không 
thiêu thốn. Đó là, này Sư Tử, thí chủ, đàn-việt được công đức thứ nhất này. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ nếu đến trong chúng Sa-môn, Sát-đề- 
lợi, Bà-la-môn, trưởng giả không có hó then, cũng không sợ hãi. Giống như sư 
tử, vua loài thú ở trong bây nai, không có sợ sêt. Đó là, này Sư Tử, đàn-việt, thí 
chủ được công đức thứ hai này. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ được mọi người kính nề, người trông 
thấy vui mừng như соп thây cha, nhìn пейт không chán. Đó là, này Sư Tử, 
đàn-việt, thí chủ được công đức thứ ba này. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ sau khi mạng chung sẽ sanh hai nơi: 
Hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong loài người. Ở trời được trời cung kính; ở 
người được người tôn quý. Đó là, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ được công đức 
thứ tư này. 

Lại nữa, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ trí huệ cao xa hơn mọi người, thân 
hiện đời dứt hết lậu, không trải qua đời sau. Đó là, này Sư Tử, đàn-việt, thí chủ 
được công đức thứ năm này. 

Hë ai bó thí sẽ có năm công đức hăng theo bên mình. 

Thế Tôn liên nói kệ: 


Tâm thường vui bô thí, Công đức đây đủ thành, 
Tại chúng không nghi nan, Cũng lại không sợ sệt. 
Người trí nên bô thí, Không có tâm luyễn hồi, 

Ở cõi trời Ba (Mươi) Ba, Ngọc nữ vây chung quanh. 


Như thế, Sư Tử, ông nên biết, đàn-việt, thí chủ sanh hai chỗ lành, thân hiện 
đời hêt lậu hoặc, đên chó vô vi. 
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Thé Tôn liên nói kệ: 
Thí là lương đời sau, Muôn đến chỗ cứu cánh, 
Thiện thân thường ủng hộ, Cũng lại đến hoan hý. 
Như thế, này Sư Tử, ông nên biết, lúc bó thí thường ôm lòng vui vẻ, thân 
ý vững chắc, các công đức lành thảy đều đây đủ, đắc tam-muội, ý cũng không 
lầm lẫn, như thật mà biết. Thế nào là như thật mà biết? Khô tập, khô tận, khô 
xuất yếu; như thật mà biết. Thê nên, này Sư Tử, hãy tìm phương tiện tùy thời 
bó thí. Nếu muốn được đạo Thanh văn, đạo Phật Bích-chi thì đều được như ý. 
Như thế, Sư Tử, hãy học điều này. 
Bây giờ, Sư Tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


11. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đàn-việt, thí chủ hàng ngày bó thí thì sẽ được năm công đức. Thế nào là 
năm? Thí mạng, thí sắc (vanna), thí an, thí sức, thí biện. Đó là năm. 

Lại nữa, đàn-việt, thí chủ lúc thí mạng muốn được trường thọ; lúc thí sắc 
muôn được đoan chánh; lúc thí an muôn được không bệnh; lúc thí lực muôn 
không ai hơn; lúc thí biện muôn được biện tài Vô thượng Chánh chân. Ty-kheo 
nên biệt, đàn-việt, thí chủ hàng ngày bô thí thì sẽ có năm công đức này. 

Thế Tôn liền nói kệ: 


Thí mạng, sắc và an, Sức, biện là thứ năm, 
Năm công đức đã đủ, Sau hưởng phước vô cùng. 
Người trí nên nghĩ thí, Trừ bỏ tâm tham dục, 
Thân này có danh dự, Sanh lên trời cũng vậy. 


Nếu có thiện nam, tín nữ muốn được năm công đức thì nên thực hành năm 
việc này. Như thê, các T-kheo, hãy học điêu пау. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


12. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bó thí đúng thời có năm việc: Bó thí cho nguoi tù xa lai; bó thí cho người 
đi xa; bô thí cho người bệnh; lúc thiêu mà bô thí; nêu lúc mới được cây trái mới, 
hoặc ngũ côc thì trước đem cho người trì giới tỉnh tân, sau đó mình mới ăn. Đó 
là, này T-kheo, bô thí đúng thời có năm việc này. 
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Thê Tôn liên nói kệ: 


Người trí ứng thời thí, Lòng tin không đoạn dứt, 

Ở đây chóng hưởng vui, Sanh trời, các đức đủ. 

Tùy thời, nhớ bó thí, Thọ phước như vang ứng, 
Trọn đã không nghèo thiếu, Nơi sanh thường phú quý. 
Thí là đủ mọi hạnh, Được đến vị vô thượng. 

Nhớ thí không khởi tưởng, Hoan hỷ bèn tăng thêm. 
Trong tâm sanh niệm này, Ý loạn trọn không còn, 

Biết răng thân an lạc, Tâm liền được giải thoát. 

Thé nên người có trí, Chăng Кё nam hay nữ, 

Nên hành năm thí này, Không mát phương tiện đúng. 


Thê nên, các Ty-kheo, nếu có thiện nam, tín nữ muốn hành năm việc này thì 
hãy nhớ tùy thời thí. Như thê, các Ty-kheo, hãy học điêu này! 
Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
*x+x*x**% 
Thiện, Bắt thiện, lễ Phật, Thiên sứ, Tuôi, Năm điềm, 
Văn-trà, Thân, Xem bệnh, Năm thí, Tùy thời thí. 


33. PHAM NGÜ VUONG 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, năm vị quốc vương lớn, Vua Ba-tư-nặc đứng đầu, tụ tập trong 
vườn ngắm cảnh, cùng nhau bàn luận. Năm vua nào? Đó là Vua Ba-tư-nặc, Vua 
Tỳ-sa, Vua Ưu-điểền, Vua Ác Sanh, Vua Ưu-đà-diên. 

Năm vua tụ tập một nơi, bàn luận việc này: 

— Chư Hiên! Nên biết Như Lai nói năm dục này. Thế nào là năm? Nếu mắt 
Һау sắc rất yêu thích nghĩ nhớ, người đời hy vọng. Nếu tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc chạm (rất yêu thích nghĩ nhớ, người đời hy 
vọng). Như Lai nói năm dục này. Trong năm dục, cái nào hơn hết? Mắt thây 
sắc là tối điệu chăng? Tai nghe tiếng là tôi diệu chăng? Mũi ngửi mùi là tối diệu 
chăng? Lưỡi biết vị là tối diệu chăng? Thân biết xúc chạm là tối điệu chăng? 
Năm việc này, cái nào là tối điệu? 

Trong đó, hoặc có quốc vuong nói: “Sắc là tối điệu.” Hoặc có vị luận: 
“Thanh là tői diệu.” Hoặc có vị luận: “Hương là tôi thăng.” Hoặc có vị luận: 
“Vị là tối diệu.” Hoặc có vị luận: “Xúc chạm là tối diệu.” 

Lúc ду, người nói sắc diệu là Vua Ưu-đà-diên. Người nói thanh diệu là Vua 
Ưu-điền. Người nói hương diệu là Vua Ác Sanh. Người nói vị diệu là Vua Ba- 
tư-nặc. Người nói xúc chạm diệu là Vua Ту-ѕа. Năm vua bảo nhau: 

— Chúng ta cùng luận năm dục này, nhưng lại chăng biết cái nào là diệu! 

Bấy giờ, Ba-tư-nặc bảo bốn vua: 

— Nay Như Lai ở gân, tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, vườn Cấp Cô Độc; 
chúng ta cùng nhau đến chỗ Thế Tôn để hỏi nghĩa này. Nếu Thế Tôn có dạy gì, 
nên cùng vâng làm. 

Các vua nghe Vua Ba-tư-nặc nói xong, liên đưa nhau đến chỗ Thế Tôn, cúi 


lạy rồi ngồi một bên. Vua Ba-tư-nặc đem việc bàn luận về năm dục bạch đây 
đủ với Như Lai. 

Thé Tôn bảo năm vua: 

— Các vua luận theo sự thích hợp của mỗi người. Sở dĩ như thé vì hë nguòi 
tánh hanh dám sâu ở sắc, ngắm mãi không chán. Người này sẽ cho sắc là 
tối diệu, tôi thượng không рі hơn. Người ây không dính mặc các pháp thanh, 
hương, vị, xúc. Trong năm dục, sắc là tôi diệu. 
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Nếu lại có người tánh hạnh dính mắc đối với thanh, người áy nghe âm thanh 
thì cực kỳ hoan һу, không chán. Người này cho thanh là tôi diệu, tôi thượng. 
Trong năm dục, thanh là tôi diệu. 

Nếu lại có người tánh hạnh dính mắc hương, người ây ngửi mùi thơm, cực 
kỳ hoan hý, không chán. Người này cho hương là tối thượng, tối diệu. Trong 
năm dục, hương là tôi diệu. 

Nếu lại có người tánh hạnh đăm vị,  nguòi ây nêm vị xong, cực kỳ hoan һу, 
khóng biết chán. Người này cho vi là tối thượng, tối diệu. Trong năm dục, vị là 
tôi diệu. 

Nếu lại có người tánh hạnh ưa xúc chạm, người ây được xúc chạm TÔI, CỰC 
kỳ hoan hỷ, không chán. Người này cho xúc là tôi diệu, tôi thượng. Trong năm 
dục, xúc là tôi điệu. 

Nếu người Кіа tâm đã dính sắc thì sẽ không йё ý các pháp thanh, hương, 
VỊ, XÚC. 

Nếu người kia tánh hạnh đã dính thanh thì sẽ không để ý các pháp sắc, 
hương, vỊ, xúc. 

Nếu người kia tánh hạnh dính mắc hương thì sẽ không để ý các pháp sắc, 
thanh, vi, xúc. 

Nếu người kia tánh hạnh dính vào mùi vị thì sẽ không đề ý các pháp vé sắc, 
thanh, hương, xúc. 

Nếu người kia tánh hạnh dính mắc ở xúc chạm thì sẽ không dé ý các pháp 
về sắc, thanh, hương, vi. 

Thể Tôn liên nói kệ: 


Lúc ý dục lừng lẫy, 


Được ròi hoan hy thêm, 


Họ đã được dục này, 
Cho đây là hoan hỷ, 
Nêu lại lúc nghe tiêng, 


Nghe ròi hoan hy thêm, 


Kia đã được tiếng này, 
Cho đây là hoan һу, 
Nếu lại lúc ngửi mùi, 
Ngửi rôi càng hoan hy, 
Kia dà duoc tiêng này, 
Cho дау là hoan һу, 
Nếu lại lúc ném vị, 
Được rôi càng hoan hy, 
Kia đã được vi này, 
Cho đây là hoan hỷ, 


Sở dục ăt khắc phục, 
Sở nguyện không có nghi. 
Ý tham dục không cởi, 
Duyên theo cho tôi diệu. 
Sở dục ắt khắc phục, 

Sở nguyện không có nghi. 
Ý tham không cởi mở, 
Theo đó là tối diệu. 
Sở dục й khắc phục, 
Sở nguyện không có nghi. 
Ý tham không cởi mở, 
Theo đó là tối diệu. 

Sở dục át khắc phục, 

Sở nguyện không có nghi. 
Ý tham không cởi mở, 
Theo đó là tối diệu. 
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Nếu được lúc xúc cham, Sở dục št khắc phục, 

Được rồi càng hoan hỷ, Sở nguyện không nghi nan. 
Kia đã được xúc chạm, Y tham không cởi mở, 

Cho đây là hoan һу, Theo đó là tối diệu. 


Thé nên, Đại vuong, néu nói săc diëu thi nên binh đăng mà luận. Vì sao thé? 
Ó sắc có khí vị. Nếu sắc không có khí vị thì chúng sanh trọn chắng dính mắc. 
Vì có khí vị nên trong năm dục ѕӣс là tối diệu. 

Nhưng sắc cũng có lỗi lầm. Nếu sắc không có lỗi lầm thì chúng sanh đã 
không chán ghét. Vì có lỗi lầm nên chúng sanh chán ghét. 

Nhưng sắc có xuất yếu. Nếu sắc không có tính ra khỏi thì chúng sanh không 
có ra khỏi biển sanh tử được. Vì có tính ra khỏi nên chúng sanh đến được trong 
thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, săc là tôi diệu. 

Nhưng, Đại vương, néu nói thanh diệu thì nên bình đăng mà luận. Vì sao 
thế? Ó thanh có khí vị, nêu thanh không có khí vi thì chúng sanh trọn chăng bị 
dính mặc. Vì có khí vị nên trong năm dục, thanh là tôi điệu. 

Nhưng thanh có lỗi lầm. Nếu thanh không có lỗi lâm thì chúng sanh đã 
không chán ghét. Vì có lỗi lâm nên chúng sanh chán ghét. 

Nhưng thanh có tính ra khỏi. Nếu thanh không có tính ra khỏi thì chúng 
sanh này không ra khỏi biên sanh tử. Do tính ra khỏi nên chúng sanh được đến 
trong thành Niết-bàn vô ủy. Trong năm dục, thanh là tối điệu. 

Đại vương nên biết, néu nói hương diệu thì nên bình đăng mà luận. Sở dĩ 
như thê vì ở hương có khí vị. Nêu hương không khí vị, chúng sanh trọn không 
dính mắc. Vì có vị nên trong năm dục, hương là tôi diệu. 

Nhưng hương có lỗi lâm. Nếu hương không có lỗi lầm thì chúng sanh không 
chán ghét. Vì có lỗi lâm nên chúng sanh chán ghét. 

Nhưng hương có tính ra khỏi. Nêu hương không có tính ra khỏi thì chúng 
sanh này không ra khỏi biển sanh tử được. Vì có tính ra khỏi nên chúng sanh 
được đến trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, hương là tôi diệu. 

Lại nữa, Đại vương, nếu nói vị diệu thì nên bình đăng mà luận. Sở dĩ như 
thé vì ở vị có khí vị. Nếu vị không khí vi thì chúng sanh trọn không dính mắc. 
Vì có khí vị nên trong nắm dục, v là tôi diệu. 

Nhưng vị có lỗi lầm. Nếu vị không lỗi lầm thì chúng sanh không chán ghét. 
Vì có lỗi lâm nên chúng sanh chán ghét. 

Nhưng vị có tính ra khỏi, nếu vị không có tính ra khỏi thì chúng sanh này 
không ra khỏi biên sanh tử được. Vì có tính ra khỏi nên chúng sanh đến được 
trong thành Niết-bàn vô úy. Trong năm dục, vị là tôi diệu. 

Lại nữa, Đại vương nên biết, ở xúc chạm không có khí vi thì chúng sanh 
trọn không dính mắc. Vì có khí vị nên trong năm dục, xúc chạm là tôi điệu. 
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Nhung xúc chạm có lỗi làm. Nếu xúc chạm không lỗi làm thì chúng sanh 
không chán ghét. Vì có lỗi lâm nên chúng sanh chán ghét. 

Nhưng xúc chạm có tính ra khỏi. Nếu xúc chạm không có tính ra khỏi thì 
chúng sanh này không ra khỏi biến sanh tử. Vì có tính ra khỏi nên chúng sanh 
được đến trong thành Niễt-bàn vô úy. Trong năm dục, xúc chạm là tối điệu. 

Thế nên, Đại vương, chỗ nào ưa thích thì tâm dính mặc. Như thé, Đại 
vương, nên biết điều này. 

Bấy giờ, năm vua nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, trong thành Xá-vệ có trưởng giả Nguyệt Quang rất giàu có, voi 
ngựa, bảy báu đều đầy đủ, vàng bạc, châu báu không kê xiết. Nhưng trưởng 
giả Nguyệt Quang không có con cái. Bấy 910, trưởng giả vì không соп nên di 
câu khẩn trời, thần. Trưởng giả thỉnh cầu trời, trăng, thiên thần, địa thần, quỷ 
tử mẫu, Tứ Thiên Vương, hai mươi tám đại thân quý vương, Đề-thích và Phạm 
thiên, sơn thân, thọ thân, thần ngũ đạo, cây cối dược thảo, không đâu chăng 
khắp; thảy đều quy mạng mong ban cho một đứa con trai. 

Bấy giờ, vợ trưởng giả Nguyệt Quang trải qua mấy ngày liền có thai, bèn 
bảo trưởng giả: 

— Tôi đã có thai. 

Trưởng giả nghe xong mừng rỡ không kêm được, liền săm cho phu nhân 
giường ghế tốt đẹp, ăn thức ăn ngon ngọt, mặc quân áo đẹp. Phu nhân trải qua 
tám chín tháng liên sanh con trai, nhan sắc đoan chánh, thế gian hiễm có như 
màu hoa đào. Khi ду, đứa bé này hai tay cầm châu ma-ni vô giá, tức thời nói kệ: 


Nhà này nêu có tiền, Báu vật và thức ăn, 

Nay tôi muốn bó thí, Cho người nghèo không thiếu. 
Nếu đây không có vật, Tiên của và thức ăn, 

Nay có châu vô giá, Thường dùng bó thí người. 


Cha mẹ và người trong nhà nghe nói vậy đêu bỏ chạy: “Làm sao lại sanh 
loài quỷ mi này?” Chỉ có cha mẹ vì thương xót đứa con nên chăng chạy tứ tán. 
Người mẹ liền hướng về con, nói kệ: 


Là trời, càn-thát-bà? Quy mi và la-sát? | 

Là a1? Tên họ gì? Nay ta muôn được biêt! 
Đứa bé liên dùng kệ đáp lời mẹ: 

Chàng trời, càn-thát-bà, Không quỷ mi, la-sát, 


Nay con cha mẹ sanh, Га người, chớ nên nghi. 
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Phu nhân nghe lời này rồi mừng rỡ không kêm được, đem chuyện này nói 
VỚI trưởng giả Nguyệt Quang. Tưởng giả liên nghĩ: “Đây là duyên gì? Nay ta 
hãy đem việc này nói với Ni-kiên tử.” Rồi ông bông đứa bé đến chỗ Ni-kiên tử, 
cúi lạy rồi ngồi một bên. Bây giờ, trưởng giả đem chuyện này nói đầy đủ cho 
Ni-kiên tử, Ni-kiền tử nghe xong bảo: 

- Đứa bé này là người bạc phước, vô ích đối với thân, nên giết đi. Nếu 
chăng giết, nhà cửa sẽ bị suy hao và chết hết. 

Lúc ây, trưởng giả Nguyệt Quang suy nghĩ: “la từ trước đến giờ không có 
con cái. Bởi vậy mới thỉnh câu trời đất khắp nơi, trải qua bao năm mới sanh 
được đứa con này. Nay ta chăng thé đem giết nó được. Thôi hãy hỏi lại Sa-môn, 
Bà-la-môn khác đề dứt nghi cho ta.” 

Khi ду, Như Lai thành Phật chưa duoc bao lâu. Mọi người gọi Ngài là Đại 
Sa-môn. Trưởng giả Nguyệt Quang liên nghĩ: “Ta có thê đem chuyện này nói 
đây đủ với Đại Sa-môn.” 

Rồi trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng lên bóng đứa bé đến chỗ Thế Tôn. 
Giữa đường ông lại nghĩ: “Nay có Trưởng lão Phạm chí lớn tuôi, già cả, thông 
minh trí huệ, mọi người cung kính mà họ còn chăng biết, chăng thấy. Huóng là 
Sa-môn Củ-đàm này, tuôi trẻ, học đạo chưa được bao lâu, há có thể biết VIỆC 
này sao? E răng không giải được cái nghi của ta. Nay ta nên giữa đường trở 
về nhà.” 

Lúc ây, có một thiên thần, xưa là bạn quen cũ của trưởng giả, biết tâm niệm 
trưởng giả, bèn ở trên hư không nói với ông: 

— Trưởng giả nên biết, tiễn lên một chút àt sẽ được lợi ích, được quả báo 
lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lộ. Như Lai ra đời rât là khó gặp. Như Lai giáng mưa 
cam lộ, đúng thời mới có. 

Lại nữa, này trưởng giả, có bón sự tuy nhỏ mà chớ nên coi thường. Thể nào 
là bón? Quôc vương tuy nhỏ, гаї không thê khinh; lửa tuy nhỏ, cũng không thê 
khinh; rồng tuy nhỏ, cũng không thé khinh; người học đạo tuy nhỏ, cũng chăng 
thể khinh. Đó là, này trưởng giả, có bôn việc này thật chăng thể khinh. 


Lúc ấy, thiên thân liền nói kệ: 


Quốc vương tuy còn nhỏ, Giết hại do pháp này, 

Lửa nhỏ tuy chưa mạnh, Thiêu đốt núi, cỏ cây. 
Rông thân tuy hiện nhỏ, Giáng mưa tùy lúc hợp, 
Người học tuôi âu trĩ, Độ người không có lường. 


Trưởng giả Nguyệt Quang tâm ý khai mở, mừng rỡ không kèm được, liên 
tién đến trước. Đến chỗ Thế Tôn, trưởng giả cúi lay rôi ngôi một bên, đem nhân 
duyên bạch đầy đủ với Thế Tôn. 


Thế Tôn bảo trưởng giả: 
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— Nay dúa bé này có phuóc rất lớn. Đứa bé này lớn lên sẽ đem năm trăm dó 
chúng đên chỗ Ta, xuất gia học đạo, đắc A-la-hán. Trong hàng Thanh văn của 
Ta, đây sẽ là người phước đức đệ nhất, không ai bì kịp. 


Trưởng giả nghe xong mừng rỡ không kèm được, bạch Thế Tôn: 

— Đúng như Thé Tôn day, chăng phải như lời Ni-kiên tử. 

Trưởng giả Nguyệt Quang lại bạch Thê Tôn: 

— Cúi mong Thê Tôn và Tỳ-kheo-tăng thương xót đứa bé này, nhận lời thỉnh 
của conl 

Đức Thé Tôn làm thinh nhân lòi. Truóng giả Һау Phật làm thinh nhận lời 


thỉnh ròi, liên từ chỗ ngôi đứng lên, cúi lay rôi lui đi. Ong trở về nhà xếp đặt các 
thức ăn uống, ngon ngọt, trải tọa cụ tốt đẹp. Sáng sớm, ông tự đến bạch Phật: 


- Đã đến giờ, kính mong Ngài quang lâm. 


Thé Tôn biết đến gió, liền dẫn các Tỳ-kheo, vây quanh trước sau vào thành 
Ха-уё, đến nhà trưởng giả, tới tòa ngôi. Trưởng giả thây Phật và Tỷ-kheo- tăng 
đã ngôi yên, liền bày các món ăn uông, tự tay châm chước, vui mừng chăng 
loạn. Khi thây chư vị ăn xong đẹp bình bát, rửa tay TÔI, ông đem một ghê nhỏ 
đến trước Như Lai ngôi, muôn được nghe Phật thuyết Diệu pháp. Trưởng giả 
Nguyệt Quang bạch Thê Tôn: 

— Nay con đem ruộng vườn, nhà cửa cho hết đứa bé này. Cúi mong Thế Tôn 
hãy đặt tên cho по! 

Thé Tôn bảo: 

- Đứa bé này lúc mới sanh, mọi người đều bỏ chạy, nói là quý Thi-bà-la. 
Nay đặt tên là Thi-bà-la. 

Thế Tôn dân dân thuyết diệu luận cho vợ chóng trưởng giả. Luận nghĩa là 
thí luận, giới luận, luận sanh thiên; dục là tưởng bát tịnh; lậu là hoạn lớn; xuất 
yêu là hay. 


Thế Tôn ду vợ chồng trưởng giả tâm ý khai mở, không còn hó nghi. Chư 
Phật, Thế Tôn thường thuyết pháp khó, tập, diệt, đạo; Thế Tôn liền thuyết hết 
cho trưởng 914, khiến phát tâm hoan hỷ. Vợ chông trưởng giả ở ngay trên tòa, 
sạch hết các trần cầu, được pháp nhãn thanh tịnh, như tâm vải trăng mới, dễ 
nhuộm màu. Vợ chóng trưởng giả cũng vậy, ở ngay trên tòa được pháp nhãn 
thanh tịnh. Họ đã Һау pháp, phân biệt pháp, đã hêt do dự, không còn hô nghị, 
được không sợ sệt, hiểu pháp thâm áo của Như Lai, liền thọ ngũ giới. 


Thể Tôn liền nói kệ: 


Thờ tự, lửa trên hết, Các luận, tụng là đầu, 
Vua được người tôn kính, Biên là nguồn các dòng, 
Trăng là sáng hơn sao, Mặt trời sáng hơn hết, 
Tám phương và trên dưới, Trong vạn vật sanh ra, 


Muôn câu người có phước, Chánh giác là tôi tôn. 
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Thé Tôn nói kệ rồi, liền từ chỗ ngồi đứng lên mà đi. 

Bây giờ, trưởng giả tìm năm trăm đồng tử dé hầu hạ Thi-bà-la. Năm Thi-bà- 
la hai mươi tuổi, ông đến thưa cha mẹ răng: 

— Cúi xin cha mẹ cho con xuất gia học đạo! 

Song thân liền chấp thuận. Vì sao thế? Vì Thế Tôn đã thọ kỷ trước rồi: “Ông 
sẽ đem năm trăm đồng tử đến chỗ Thé Tôn câu làm Sa-môn. 

Lúc đó, Thi-bà-la và năm trăm người cúi lay cha mẹ rồi lui đi. Đến chỗ Thế 
Tôn cúi lay rồi đứng một bên. Thi-bả-la bạch Thế Tôn rằng: 

— Cúi xin Thế Tôn chấp nhận cho con vào đạo! 

Thế Tôn liền bằng lòng cho làm Sa-môn. Chưa quá mây ngày, ông liền 
thành A-la-hán, lục thông trong suốt, đây đủ tám giải thoát. Khi ду, năm trăm 
đồng tử đến trước bạch Thế Tôn: 

— Cúi mong Thế Tôn cho làm Sa-môn! 

Thế Tôn lặng thinh đồng ý. Xuất gia chưa được máy ngày, tất cả đều thành 
A-la-hán. 

Tôn giả Thi-bà-la trở về làng cũ tại nước Xá-vệ. Mọi người kính ngưỡng, 
đem tứ sự củng dường: Y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuốc men khi 
bệnh tật. Tôn giả Thi-bả-la liền nghĩ: “Nay ta ó làng minh thât là phièn phúc, 
бп náo. Ta nên đi du hóa trong nhân gian.” 

Tôn giå Thi-bà-la đến giò đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Khát 
thực xong, Tôn giả trở về chỗ thu don tọa cụ, đắp у, ôm bát khỏi tinh xá Kỳ 
Hoàn, cùng năm trăm Tỳ-kheo vây quanh trước sau di du hóa trong nhân gian. 
Đi đến đâu chư vị cũng đều được cúng dường, đều được cung cấp y phục, thức 
ăn uống, giường chõng, thuốc thang khi bệnh tật. Lại có chư thiên báo cho các 
thôn xóm: 

— Nay có Tôn giả Thi-bà-la đắc A-la-hán, phước đức đệ nhất, cùng năm 
trăm Ty-kheo du hóa trong nhân gian. Chư Hiên nên đến cúng dường, nay 
chăng làm, sau hối vô ích. 

Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la nghĩ răng: 

— Nay thật quá chán sự cúng dường này, phải tránh chỗ nào cho người 
không biết chỗ ta. 

Rôi ngài liên vào núi sâu. Chư thiên lại báo cho từng người trong thôn xóm: 

— Nay Tôn giả Thi-bà-la ở trong núi này. Hãy đến cúng dường, nay chăng 
làm, sau hôi vô ích. 

Nhân dân nghe trời nói rồi, liền đội thức ăn uống đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la: 

— Cúi xin ngài dừng lại vì chúng con! 

Tôn giả Thi-bà-la đần dần du hóa trong nhân gian, дёп Vườn Trúc Ca-lan- 
đà ở thành La-duyệt cùng với năm trăm Tỳ-kheo, cũng được cúng dường у 
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phục, âm thực, giường chiêu, thuốc men. Ngài Thị-bả-la lại nghĩ: “Nay ta đi về 
đâu nhập hạ cho người ta đừng biết chỗ ta?” Rồi ngài lại nghĩ: “Nên đến phía 
Đông núi Kỳ-xá, phía Tây núi Quang Phố mà nhập hạ.” 

Ngài dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến núi đó nhập hạ. Khi ấy, Thích-đề-hoàn- 
nhân biết Thi-bà-la nghĩ bụng như thế, liên ở trong núi hóa ra cảnh chùa, vườn 
quả, cây côi đều dày đủ. Chung quanh có hô tăm. Thích-đê-hoàn- nhân lại hóa 
năm trăm đài cao, lại hóa năm trăm tòa ngồi, lại hóa năm trăm tòa ngôi nhỏ, lại 
hóa năm trăm giường dây, dùng cam 10 của trời để dâng thức ăn. 

Tôn giả Thi-bà-la bèn nghĩ: “Nay ta đã kiết hạ xong. Quá lâu chăng gặp 
Như Lai, nay nên đến gân gũi Thé Tôn.” 

Tôn giả liền cùng năm trăm Tỳ-kheo đến thành Xá-vệ. Bây giờ trời nóng 
bức, chúng Tỳ-kheo đều dó mó hôi nhớp nhúa thân thể. Tôn giả Thi-bà-la liền 
nghĩ: “Hôm nay, thân thê chúng Tỳ-kheo nóng nực, phải chỉ có đám mây nhỏ 
trên trời và có một trận mưa nhỏ thì hay biết mấy. Rôi gặp hồ tắm nho nhỏ và 
có nước uông.” 

Tôn giả vừa nghĩ xong, trên không liên có đám mây lớn và trời mưa nhỏ, 
cũng có hó tăm và có bốn phi nhân gánh nước ngon ngọt do Tỳ-sa-môn vương 
sai đến: 

— Cúi mong Tôn giả nhận nước ngọt này và cho Tỳ-kheo-tăng! 

Tôn giả nhận nước rôi cùng uống với Tỳ-kheo-tăng. Tôn giả Thi-bà-la lại 
nghĩ: “Nay ta nên dừng ở đây.” 

Thích- đê-hoàn-nhân biết tâm niệm Tôn già Thi- Ба-а, liên hóa ra năm trăm 
phòng nhà, giường năm đây đủ ở bên đường. Lúc â ây, chư thiên dâng lên thức 
ăn uông. Tôn giả Thi-bà-la ăn xong liên từ chỗ ngôi đứng lên mà đi. 


Bây giờ, người chú của Tôn giả Thi-bà-la ở thành Xá-vệ rất giàu có, không 
thiếu món gì, nhưng lại tham lam không chịu bó thí, chăng tin Phật, Pháp, Tăng, 
không tạo công đức. Những người thân tộc bảo ông ta: 

— Trưởng già dùng của cải này làm gi mà không tạo tư lương cho đời sau? 

Trưởng giả kia nghe lời này rôi, trong một ngày đem ngàn lượng vàng bó 
thí cho Phạm chí ngoại đạo, chăng hướng về Tam bảo. Tôn giả Thi-bà-la nghe 
chú minh đem trăm ngàn lượng vàng bó thí cho ngoại đạo dị học, không bó thí 
cho Tam bảo. Khi â ây, Tôn giả Thi-bả-la đến chỗ Thế Tôn ở tinh xá Kỳ Hoàn, 
cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho Thi-bà-la. Tôn giả 
Thi-bà-la nghe Thé Tôn thuyết pháp xong, từ chỗ ngồi đứng lên lay Thế Tôn, 
đi nhiễu bên phải ba vòng mà lui. 

Ngay ngày ây, Tôn giả Thi-bà-la đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
lần lần đến nhà chú mình. Đến rồi đứng ngoài cửa lặng thinh. Trưởng giả thây 
Thi-bà-la ở ngoài cửa khất thực, liền bảo: 
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— Sao hóm qua óng khóng đến? Tôi đã đem trăm ngàn lượng vàng bó thí. 
Giờ tôi có thê cho ông một tắm vải. 


Tôn giả Thi-bà-la đáp: 

— Nay tôi chăng dùng vải làm gì! Hôm nay tôi đến để khát thực. 

Trưởng giả đáp: 

— Hôm qua tôi đã dùng trăm ngàn lượng vàng bó thí, không thé bó thí nữa. 

Tôn giả Thi-bà-la muôn độ cho được trưởng giả nên bay lên không trung, 
thân phun ra lửa, ngôi, năm, kinh hành tùy ý. Trưởng giả thây sự biên hóa này 
rôi, liên nói: 

— Trở xuống đây, ngồi đi! Nay tôi sẽ thí cho. 

Tôn giá Thi-bà-la liền xả thân túc, trở xuống ngôi. Trưởng giả kia đem thức 
án uông hêt sức dở tệ, thô хаи cho Tôn giả Thi-bà-la ăn. Tôn giả Thi-bà-la vôn 
sanh trưởng trong nhà hào tộc, tùy у ăn uông, nhưng vì trưởng giả ây nên Tôn 


giả nhận thức ăn пау ăn. Tôn giả Thi-bà-la ăn xong, trở vê chỗ mình. Đêm hôm 
ау, thiên nhân ở trên không bảo trưởng giả: 


Thiện thí, thí rất lớn, Là cho Thi-bà-la, 
Vô dục đã giải thoát, Ái đoạn, đã vô nghi. 
Nửa đêm và sảng sớm hai thời, thiên nhân nói kệ này: 
Thiện thí, thí lớn nhất, Là cho Thi-bà-la, 
Vô dục đã giải thoát, Ái đoạn đã vô nghi. 


Trưởng giả nghe thiên nhân nói, liền nghĩ: “Hôm qua ta đem trăm ngàn 
lượng vàng bô thí cho ngoại đạo та không có sự cảm ứng пау. Hôm nay ta lây 
thức ăn dở tệ bô thí cho Thi-bà-la mà có cảm ứng đên thê. Bao giờ trời sáng, ta 
sẽ tự đem trăm ngàn lượng vàng thí cho Thi-bà-la. ” 

Ngay ngày đó, trưởng giả kiểm điểm lại trong nhà, có đủ trăm ngàn lượng 
vàng liên đem дёп Thi-bà-la; đên rôi, cúi lay và đứng một bên. Trưởng giả đem 
trăm ngàn lượng vàng dâng Thi-bà-la và nói: 

— Cúi mong ngài nhận cho trăm ngàn lượng vàng này! 

Khi ây, Tôn giả Thi-bà-la đáp: 

— Mong cho trưởng giả được pháp vô cùng, trường thọ tự nhiên. Nhưng Thế 
Tôn chăng cho Ty-kheo nhận trăm ngàn lượng vàng. 

Trưởng giả liền đến chỗ Thé Tôn; đến rồi, cúi lay ngôi một bên. Trưởng giả 
kia bạch Thê Tôn: 

— Cúi mong Thé Tôn cho ngài Thi-bà-la nhận trăm ngàn lượng vàng, dé con 
được hưởng phước! 

Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

- Thầy đến chỗ Tỳ-kheo Thi-bà-la bảo răng Ta gọi. 
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Ту-Кһео đáp: 
— Xin vàng, Thé Tón! 
Tỳ-kheo kia vâng lời Phật dạy đến chỗ Thi-bà-la, đem lời Thé Tôn báo cho 


ông. Tôn giả Thi-bả-la nghe lời Tỳ-kheo kia, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rôi 
ngôi một bên. Thé Tôn bảo Thi-bà-la: 


— Nay thầy có thể nhận trăm ngàn lượng vàng của trưởng giả khiến ông ta 
được phước. Đây là nghiệp duyên đời trước nên hưởng phước báu này. 

Ngài Thi-bà-la đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Khi ấy, Tôn giả Thi-bà-la tức thời nói kệ: 


Thí y và vật khác, Muôn cầu phước đức này, 
Đến tới trời, loài người, Ngũ dục tự vui thú. 

Từ trời đến loài người, Qua được không nghi nan, 
Chỗ vô vi Niết-bàn, Chỗ vui của chư Phật. 
Người bó thí không khó, Mong được phước đức này, 
Sẽ khởi tâm từ huệ, Tạo phước không lười mỏi. 


Tôn giả Thi-bà-la bảo Trưởng giả: 

— Hãy đem trăm ngàn lượng vàng này đặt trong phòng tôi. 

Trưởng giả vâng lời dạy, đem trăm ngàn lượng vàng này đặt trong phòng 
Tôn giả Thi-bà-la rồi lui đi. 

Ngài Thi-bả-la bảo các Ty-kheo: 

— Vị nào có thiểu chi, hãy đến đây mà lấy. Nếu cần у phục, thức ăn uông, 
giường chiếu, thuốc men đều đến lấy đi, chớ cầu chỗ khác. Hãy lần lượt báo 
cho nhau điều này. 

Вау giờ, nhiêu Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Ngài Thi-bà-la này xưa tạo phước gì mà sanh trong nhà trưởng giả, đoan 
chánh vô song, như màu hoa đào? Lại tạo phước gì mà hai tay nám hạt châu từ 
trong thai mẹ ra? Lại tạo phước gì mà đem năm trăm người đến chỗ Thế Tôn 
xuất gia học đạo, gặp Như Lai ra đời? Lại tạo phước gì mà đi đến đâu cũng có 
cơm áo tự nhiên không thiêu thôn? Các Tỳ-kheo khác không ai bì kịp? 

Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Quá khứ lâu xa, cách nay chín mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Tỳ-bà-thi Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, 
dao ở nước Bàn- đâu cùng sáu mươi vạn tắm ngàn chúng, đây đủ bón món cúng 
dường: Y phục, âm thực, giường chõng, thuốc men. Bây giờ, có Phạm chí tên 
Da-nhã-đạt-trụ ở nước đó, nhiều tiền của, vàng bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, 
trân châu, hó phách không thể tính Кё. 
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Báy 010, Da-nhã-đạt ra khỏi nước, đến chỗ Như Lai 1-bà-thi; đến rồi, 
thăm hỏi nhau và ngôi một bên. Như Lai Ty-bà-thi dân dân thuyêt pháp cho ông 
phát tâm hoan hy. Khi ау, Da-nhã-đạt bạch Phật Tỳ-bà-thi: 

— Cúi mong Ngài hãy nhận lời thỉnh của con, con muốn trai phạn Phật và 
Tỳ-kheo-tăng! 

Lúc ау, Như Lai làm thỉnh thọ thỉnh. Phạm chí Da-nhã-đạt đã thây Thê Tôn 
làm thinh thọ thinh, liên từ chô ngôi đứng lên, nhiêu Phật ba vòng rôi đi. Vê 
nhà, ông bày biện thức ăn thức uông ngon ngọt. Khi ây, vào nửa đêm, Da-nhã- 
đạt nghĩ: “Nay ta đã làm xong các thức ăn uông, chỉ thiêu tô lạc. Sáng sớm ngày 
mai ta sẽ дёп cửa thành, có ai bán tô lạc, ta sẽ mua hêt.” 

Sáng sớm, Da-nhã-đạt trải tọa cụ tốt đẹp, rôi đến cửa thành tim tô lạc. Ngay 
khi ây, có người chăn trâu tên Thi-bà-la câm tô lạc đên muôn đem tê tự. Phạm 
chí Da-nhã-đạt bảo người chăn trâu: 

— Ông bán tô lạc, ta sẽ mua hết với giá mắc. 

Thi-bà-la nói: 

— Nay tôi muốn cúng tế. 

Phạm chí bảo: 

— Nay ông tế trời để câu việc gì? Nếu bán cho ta, ta sẽ trả đáng giá. 

Người chăn trâu hỏi: 

— Phạm chí! Nay ông dùng tô lạc làm gì? 

Phạm chí đáp: 

— Nay tôi thỉnh Như Lai Tỳ-bà-thi và Tỳ-kheo-tăng. Các món âm thực đã 
bày biện đủ, chỉ thiêu tô lạc. 

Thi-bà-la hỏi Phạm chí: 

— Như Lai Tỳ-bà-thi tướng mạo thế nào? 

Phạm chí đáp: 

— Như Lai không có ai băng, giới thanh tịnh, tuệ định tam-muội không ai bì 
kịp. Trên trời và nhân gian không ai bì kip. 

Phạm chí Da-nhã-đạt tán һап công đức Như Lai. Thi-bà-la nghe xong tâm 
ý khai mở. Lúc ây, Thi-bà-la bảo Phạm chí: 

— Nay tôi sẽ đích thân đem tô lạc này đến cúng cho Như Lai, dùng cúng trời 
làm gì nữa? 

Phạm chí Da-nhã-đạt đem người chăn trâu về nhà, rôi đến bạch Phật: 

— Đã đến giờ, nay chính đúng lúc, cúi mong Như Lai hạ сд! 

Như Lai biết đã đến giờ liền đắp y, ôm bát cùng các Tỳ-kheo vây quanh 
trước sau, đên nhà Phạm chí Da-nhã-đạt. Môi người theo thứ lớp ngôi. 
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Bây 010, người chăn trâu thấy Như Lai, dung mạo ít có trên đời, các căn 
đạm bạc, có ba mươi hai tướng tôt, tám mươi уе đẹp, trang nghiêm thân, cũng 
như trời, trăng, ví như núi chúa Tu-di cao hơn các núi, ánh sáng chiêu xa, không 
đâu chăng thâm nhuân. Người ây thây rôi, hoan hỷ đên trước Thê Tôn nói răng: 

— Công đức Như Lai nêu đúng như lời Phạm chí nói, xin khiên một bình tô 
lạc này đây đủ cho tât cả chúng Tăng. 

Thi-bà-la bạch Thế Tôn: 

— Хш nhận tô lạc này. 

Như Lai đưa bát nhận tô lạc, cũng lại cho T-kheo-tăng, tô lạc vẫn còn dư. 
Người chăn trâu bạch Thê Tôn: 

— Nay còn dư tô lạc. 

Như Lai bảo: 

— Nay ông lại đem tô lạc này dâng cho Phật và Tỳ-kheo-tăng. 

Người chăn trâu nói: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Rồi người chăn trâu lại chia tô lạc một lần nữa. Tô lạc cũng vẫn còn dư. 
Người chăn trâu lại bạch Phật: 

— Nay cũng còn dư tô lạc. 

Thé Tôn bảo người ây: 

— Nay có ё đem tô lạc này chia cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di khiên được no đủ. 

Và tô lạc vẫn còn dư. Phật bảo người chăn trâu: 

— Nay ông đem tô lạc này cho chủ nhân đàn-việt. 

— Хш vâng! 
` Rồi người chăn trâu đem cho дап-у1ёї chủ nhân, tô lạc cũng vẫn còn dư. 
Ong lại đem bô thí cho người bân khô, ăn хш, tô lạc cũng vân còn dư. Người 
chăn trâu liên đên bạch Phật: 

— Vẫn còn du tô lạc. 

Phật bảo: 

— Nay đem tô lạc này trút xuống đất sạch, hoặc đỗ trong nước. Vì sao thế? 
Ta chăng thây có at trong trời, người có thê tiêu được tô lạc này, chỉ trừ Như Lai. 

Người chăn trâu vâng lời Phật dạy, đem tô lạc này bỏ vào trong nước. Ngay 
đó, trong nước có lửa sáng mạnh bốc lên cao vài mươi nhẫn. Người chăn trâu 


trông Һау sự biên hóa quái lạ như thế, khen ngợi chưa từng có ròi trở về chỗ 
Thé Tôn cúi lay, chắp tay đứng lập thệ nguyện này: 


— Nay con đem tô lạc này thí cho bốn bộ chúng. Nếu được phước đức thì do 
phước này xin chớ đọa vào chô có tám nạn, chớ sanh trong nhà nghèo khô, khi 
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sanh ra được sáu căn dày đủ, mặt mũi đoan chánh, cũng chăng ở nhà, khiến đời 
tương lai con cũng sẽ được gặp bậc Tôn thánh như vậy. 

1y-kheo nên biết, ba mươi mốt kiếp về trước, lại có Phật tên Như Lai Thi- 
khí ra đời. Khi ấy, Như Lai Thi-khí du hóa trong cõi Dã Mã cùng đại Tỳ-kheo 
TƯỜI уап nguòi. 

Bấy giờ, Như Lai Thi-khí đến giờ đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Trong 
thành có một khách thương lớn tên là Thiện Tài. Ông từ xa thấy Như Lai Thi- 
khí, các căn tịch tĩnh, dung mạo đoan chánh, có ba mươi hai tướng tôt, tám mươi 
vẻ đẹp trang nghiêm thân, mặt như mặt trời mặt trăng; thấy rồi, ông liền phát 
tâm hoan hỷ, tiên đến trước Thế Tôn cúi lay; rồi ngồi một bën. Vi khách buôn 
đem bảo châu tốt rải trên Như Lai. Ngay khi ду, ông thệ nguyện trong lòng: 


— Con đem công đức này, mong sanh nơi nào được nhiều tiền của, không 
thiếu thốn gi, trong tay không bao giờ rỗng thiếu, cho đến trong bào thai mẹ 
cũng chăng đề trồng. 


Trong kiếp này, lại có Như Lai Tỳ-xá-la-bà, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Вау giờ, có trưởng giả tên Thiện Giác giàu có, 
nhiều tiền của, lại thỉnh D -xá-la-bà Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác và 
Ty-kheo- -tăng. Truóng giá ây ít nguòi làm. Lúc â ây, trưởng giả đích thân tự xếp 
đặt các món ăn uông ngon ngọt trai phạn Như Lai và thệ nguyện: 


— Con đem công đức này, mong sau sanh ở đâu, thường được gặp Tam bảo 
không thiếu sót, thường có nhiều người làm, khiến đời sau được gặp Thế Tôn 
như hôm nay. 

Nay trong Hiển kiếp này, có Phật tên Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Bây giờ, có trưởng giả Đa Tài, lại thỉnh 
Như Lai Câu-lưu-tôn, trong bảy ngày thọ thực, Phật và Tỳ-kheo-tăng. Ông 
cúng dường y phục, thức ăn uống, giường chóng, thuôc men và nguyện: “Sanh 
ra thường được nhiêu tiên của, không sanh vào nhà bân cùng, khiến con hăng 
được bốn món cúng dường, được bốn bộ chúng, quốc vương, nhân dân trông 
thấy đều sung: kinh. Trời, rồng, quỷ thân, nhân và phi nhân trông thấy đều tiếp 
rước, đãi ngộ.” 


Các Ty-kheo nên biết, bây giờ, Phạm chí Da-nhã-đạt há là người khác sao? 
Chớ xem như thế! Vì sao? Vì nay chính là trưởng giả Nguyệt Quang. Người 
chăn trâu tên Thi-bà-la đem tô lạc cúng dường Phật, nay là T-kheo Thi-bả-la. 
Khách buôn Thiện Tài đâu phải ai xa lạ, chớ xem như thé! Nay chính là Ту- 
kheo Thi-bà-la. Bây giờ, trưởng giả Thiện Giác há là ai khác. Chó xem như thế! 
Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. Вау giờ, trưởng giả Đa Tài, há là người khác. 
Chó xem như thê! Nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 


Các Iy-kheo nên biết, Tỳ-kheo Thi-bà-la phát thệ nguyện này: “Khiến tôi 
sanh ra hăng đoan chánh vô song, thường sanh trong nhà phú quý, khiến đời 
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tuong lai duoc gặp Thế Tôn. Nếu Ngài vì tôi thuyết pháp, tôi sẽ được giải 
thoát, được xuất gia làm Sa-môn.” Do công đức này, nay Tỳ-kheo Thi-bà-la 
được sanh trong nhà phú quý, đoan chánh vô song, nay gặp được Ta, liên đắc 
A-la-hán. Nhưng Tỳ-kheo nên biết, ông ta lại lây bảo châu rải trên Như Lai, 
đem công đức này, nay ở trong thai mẹ cầm hai hột châu mà ra, giá trị bằng cõi 
Diêm-phù- đề. Ngay ngày ông vừa sanh ra liền biết nói. 


Ông lại thính Như Lai Câu-lưu-tôn, mong được nhiều tôi tớ, nay đem năm 
trăm đô chúng đến chỗ Ta, xuất gia học đạo đắc A-la-hán. 


Lại trong bảy ngày, ông cúng dường Như Lai Câu-lưu-tôn câu được bón 
món cúng dường. Hôm nay chẳng thiếu y phục, thức ăn uống, givòng năm, 
thuóc men. Do công đức này, các Ту-Кһео khác không bi kịp. Thích- dê- hoàn- 
nhân tų thân dén cúng duong, câp món cần thiết. Lại có chư thiên truyền báo 
thôn xóm, khiến bón bộ chúng biết có Thi-bà-la là nghĩa này vậy. Trong đệ tử 
của Ta, người phước đức đệ nhất là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


xxx 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm loại trượng phu mạnh mẽ, có thé chiến đấu, xuất hiện ở đời. Thế 
nào là năm? 

Ở đây, có người mặc олар, сат gây vào trận chiến đâu, từ xa thây gió bụi 
liền sợ hãi. Đó là người chiên đâu thứ nhất. 

Lại nữa, hạng chiến đấu thứ hai, mặc giáp, càm gây muôn vào trân chién; 
tháy gió bui khóng sợ hãi nhung thấy cờ xí liên ôm lòng sợ hãi, không thể tién 
đánh. Đó là người chiến đâu thứ hai. 

Lại nữa, hạng người chiên đâu thứ ba, mặc giáp, câm gậy muốn vào trận 
chiến đâu; thây gió bụi hay cờ xí không sợ hãi nhưng thây cung tên liên sợ hãi, 
chăng thể chiên đâu. Đó là người chiến đâu thứ ba. 

Lại nữa, hạng người chiến dáu thứ tư, mặc giáp, cầm gậy vào trận đánh 
nhau; Шау gió бш hay cờ xí hoặc cung tên chăng sợ hãi, nhưng lúc vào trận bị 
người khác bắt hoặc giết chết. Đó là người chiến đấu thử tư. 

Lại nữa, hạng người chiến đâu thứ năm, mặc giáp, cầm gậy muốn vào trận 
đánh; thây gió bụi, cờ xí hoặc thấy cung tên, hoặc bị người khác bắt, cho đến 
chết không sợ hãi, có thê đánh tan quân địch trong ngoài mà thống lãnh nhân 
dân. Đó là người chiến đâu thứ năm. 

Như thế, Tỳ-kheo, thé gian có năm loại người này. 

Nay trong chúng Tỳ-kheo cũng có năm loại người này xuất hiện ở đời. Thế 
nào là năm? 


33. PHAM NGŨ VƯƠNG # 405 


Hoặc có Tỳ-kheo дао trong thôn xóm người; ông ta nghe trong thôn có phụ 
nữ đoan chánh vô song, mặt như màu hoa đào. Ông ta nghe xong, đến giờ đắp 
y, ôm bát vào thôn khất thực, gặp cô gái nhan sắc vô song này liền khởi dục 
tưởng. ròi bỏ ba y, trả lại сат giới của Phật, làm cư sĩ. Ví như người chiến đấu 
nọ, thấy gió bụi đã sợ hãi; Tỳ-kheo này cũng vậy. 


Lại nữa, có Tỳ-kheo nghe có cô gái ở trong thôn xóm đoan chánh vô song. 
Đến giờ йар у, От bát vào thón khât thực, nêu gặp nữ nhân không khởi duc. 
Nhưng nêu cùng cô gái ây đùa cợt, chuyện trò thì do sự đùa cợt này, ông ta liên 
bỏ pháp phục trở về làm cư sĩ. Như người thứ hai kia, thấy gió bụi không sợ, 
nhưng thây cờ xí liên ôm lòng sợ hãi; Tỳ-kheo này cũng vậy. 


Lại nữa, có Ty-kheo nghe trong thôn xóm có cô gái dung mạo đoan chánh, 
hiểm có ở đời, như màu hoa đảo. Ông ta đến giờ đắp y, ôm bát vào làng khất 
thực, nếu thấy cô gái, chăng khởi dục tưởng, dù cùng cô gái trò chuyện cũng 
không khởi ý dục. Nhưng cùng cô gái kia năm tay, chạm nhau hoặc cùng năm 
kéo, trong đó khởi dục tưởng, ông ta bỏ ba pháp y, trở lại làm cư sĩ, tập tành gia 
nghiệp. Như người thứ ba, lúc vào trận thây gió bụi, thây cờ xí không sợ hãi; 
thây cung tên liền ôm lòng lo sợ. 


Lại nữa, có 13-kheo nghe trong thôn xóm có cô gái mặt mũi đoan chánh, 
thé gian ít có. Đến giờ, đắp у, ôm bát vào xóm khất thực, néu ông ta ау cô 
gái thì cũng chẳng khởi dục tưởng, dù cùng nói chuyện cũng không khởi dục 
tưởng, néu cùng cô gái năm kéo liền khởi dục tưởng, nhưng không bỏ pháp 
phục mà học tập gia nghiệp. Như người thứ tư vào trận bị người bắt hoặc đoạt 
mạng sông, không thê ra khỏi. 

Lại nữa, có Ty-kheo ở trong thôn xóm, ông ta nghe trong thôn có cô раі. 
Đến giờ, ông đắp y, ôm bát vào làng khất thực, nêu ông ta thây cô gái, chăng 
khởi dục tưởng, dù cùng nói cười cũng không khởi dục tưởng, dù cùng năm 
kéo cũng không khởi dục tưởng. Bây giờ, T-kheo quán ba mươi sáu thứ trong 
thân này do xấu, chăng sạch: “Аі dính mắc vào đây? Do đâu mà khởi dục? Dục 
này ngừng ở đâu? Từ đầu chăng? Từ thân thé ra chăng? Quán các vật này trọn 
không có gì cả. Từ đâu tới chân cũng lại như thế. Những vật thuộc ngũ tạng 
không có tưởng tượng cũng không chỗ đến.” Ông ta quán nguyên nhân chăng 
biết từ đâu tới! Ông lại nghĩ: “Та quán dục này từ nhân duyên sanh.” 

Tỳ-kheo ấy quán như thé rồi, tâm dục lậu hết, được giải thoát, tâm hữu lậu 
được giải thoát, tâm vô minh lậu được giải thoát, liên được trí giải thoát. Sanh 
tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh nữa, như 
thật mà biết. Như người chiến đâu thứ năm kia, không sợ bị nạn bởi quân địch 
mà tự du hóa. Do đó, nên nay Ta nói người này xả bỏ ái dục, vào chỗ vô úy, 
được đến thành Niễt-bàn. 

Đó là, này Tỳ-kheo, có năm loại người xuất hiện ở đời. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
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Dục, ta biết góc ngươi, Ý do tư tưởng sanh, 
Tư tưởng ta chăng sanh, Thì ngươi không có được. 
Như thế, các Tỳ-kheo, hãy quán ué ác, dâm là hạnh bát tịnh, hãy trừ bỏ sắc 
dục! Như thé, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 


4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm hạng người chiến đâu xuất hiện ở đời. Thế nào là năm? Hoặc 
có người mặc giáp, câm gậy vào trận chiến đâu. Ông ta thấy gió bụi liền lo sợ 
chăng dám vào trong trận lớn kia. Đó là hạng người thứ nhất. 

Lại nữa, hạng người chiến dáu thứ hai, mặc giáp cầm gậy vào trận chiến 
đầu. Ông ta thấy gió bụi không sợ hãi, nhưng nghe tiếng trông đánh liền kinh 
sợ. Đó là hạng người thú hai. 

Lại nữa, hạng người chiên đâu thứ Ба, mặc giáp câm сау vào trận chiến 
đâu. Ông ta thấy gió bụi không sanh sợ hãi; néu nghe tiêng trông, tù và cùng 
không lo so. Ông ta néu tháy cò xí lièn so hài, chăng kham chién dáu. Dó là 
hạng người thứ ba. 

Lại nữa, người chiến đâu thứ tư, mặc giáp, câm вау vào trong trận chiến 
đâu. Nếu ông ta thây gió bụi không sanh sợ hãi; nếu nghe tiếng trống, tù và 
cũng chăng sợ sệt; nêu thây cờ xí cũng không kinh sợ. Nhưng ông ta có thể bị 
người bắt và giết chết. Đó là hạng người thứ tư. 

Lại nữa, thứ năm, có người mặc giáp, cầm gậy vào trận cùng chiến đấu. 
Ông ta có thê nhẫn chịu, chăng sợ khó khăn, có thê đánh bại quân địch, mở rộng 
bờ cõi. Đó là hạng người thứ năm xuất hiện ở đời. 

Tỳ-kheo nên biết, nay Tỳ-kheo cũng có năm loại người xuất hiện ở đời. Thế 
nào là năm? 

— Hoặc có Ту-Кһео ở trong thôn xóm. Người ây nghe có nữ nhân đoan 
chánh vô song, như màu hoa đào. Тў-Кһео ау đến giờ đắp у, óm bát vào làng 
khát thuc, không giữ gìn các căn, chăng hộ trì pháp thân, miệng, ý. Ông ta пёи 
thây nữ nhân liên khởi dục у, lại bỏ câm giới, tập pháp cư sĩ. Như người đầu 
tiên kia, nghe tiếng gió bụi nói lên, chăng kham chiến đấu, sanh lòng sợ hãi; do 
đây nên Ta nói người này. 


Lại nữa, có Ty-kheo trụ ở thôn xóm. Ông ta nghe trong thôn có nữ nhân 
đoan chánh vô song, mặt như màu hoa đào liên bỏ câm giới, học tập pháp cư 
sĩ. Như người chiến đâu thứ hai kia, chỉ nghe tiếng trống, tù và mà chăng kham 
chiến đấu; đây cũng vậy. 
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Lại nữa, có Ty-kheo trụ ở thôn xóm, nghe có nữ nhân ở thôn xóm kia. Ông 
ta nghe ròi liên khởi dục ý. Nếu thấy nữ nhân, ông ta không khởi dục tưởng, chỉ 
khi cùng nữ nhân đùa сої, nơi đó bỏ сат giới, tập tành pháp cư sĩ. Như người 
thứ ba kia, xa trông thây cờ xí liền sợ hãi, chăng kham chiến đấu; do đây nên Та 
nói người này. Đó là người chiến đấu thứ ba. 


Lại nữa, có T-kheo ở trong thôn xóm. Тӱ-Кһео ду nghe trong thôn có nữ 
nhân; nghe ròi đắp у, ôm bát vào làng khất thực, chăng ø1ữ gìn thân, miệng, ý, 
Ông ta thây nữ nhân đoan chánh vô song, nơi đó liên khởi dục ý, hoặc cùng nữ 
nhân kéo níu, hoặc năm tay liền bỏ cắm 9101, về làm cư sĩ. Như người chiến 
đâu thứ tư kia, ở trong đại quân bị người bắt, mất mạng; do đó nên nay Ta nói 
người này. 


Lại nữa, có Ty-kheo nghe trong thôn xóm có nữ nhân hiểm có ở đời. Ông ta 
tuy nghe như thế mà không khởi dục tưởng. Ту-Кһео а áy đến giờ đắp y, ôm bát 
vào làng khất thực, thủ hộ thân, miệng, ý. Ông ta tuy Шау nữ nhân, không khởi 
dục tưởng, không có niệm tà, dù có cùng nữ nhân trò chuyện cũng chăng khởi 
dục tưởng, cũng không niệm tà. Nếu cùng nữ nhân níu kéo năm tay, lúc ây ông 
ta liên khởi dục tưởng, thân, miệng, ý liên lừng lẫy. Dục ý đã lừng lẫy, trở về 
lại vườn, đến chỗ Tỳ-kheo Trưởng lão, đem nhân duyên này nói với Tỳ-kheo 
Trưởng lão: 


- Chư Hiên nên biết, nay tôi dục ý lừng lẫy chăng thé tự kiềm ché. Сї 
mong (chư Hiên) thuyết pháp khiến tôi thoát khỏi sự nho nhớp båt tịnh của dục! 

Bây giờ, Trưởng lão Tỳ-kheo bảo: 

— Nay ông nên quán dục này từ đâu sanh? Rôi từ đâu diệt? Như Lai nói: 
“Phàm người trừ dục nên dùng quán bất tịnh để trừ và tu hành đạo quán bát tịnh.” 

Ty-kheo Trưởng lão bèn nói kệ: 

Nếu biết tự điên đảo, Làm tâm thêm lừng lẫy, 
Nên trừ các thức tâm, Dục ý liên thôi dứt. 

Chư Hiền nên biết: “Dục từ tưởng sanh, vì dây tưởng niệm liền sanh dục 
ý, có thể hại mình, lại hại người khác, khởi bao nhiêu tai nạn biên đối; ở trong 
hiện tại nhận khô hoạn này; lại ở đời sau thọ khó vô lượng. Dục ý đã trừ, chăng 
tự hại mình, cũng chăng hại người khác, ở quả báo hiện tại chăng chịu khô này. 
Thế nên, nay hãy trừ tưởng niệm. Do không tưởng niệm liên không tâm dục, đã 
không tâm dục liền không loạn tưởng.” 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia nhận lời dạy dỗ như thé. Liền tư duy tưởng bát tịnh. 
Do tư duy tưởng bất tịnh, lúc ấy tâm hữu lậu được giải thoát đến chỗ vô vị, 
như người thứ năm kia mặc giáp, càm gây vào trân chiên đâu. Ông ta thây йїсһ 
khóng hè sợ hãi. Nếu có người đến hại, tâm ông ta không di động; có thé phá 
dẹp giặc cướp bên ngoài, vào trong дає nước người khác. Do vậy, nên nay Ta 
nÓI người này có thể phá chúng ma, trừ các loạn tưởng, đến chỗ vô vi. Đó là 
người thứ năm xuất hiện ở đời. 
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Ty-kheo nên biết, thé gian có năm loại người này xuất hiện ở đời. Thé nên, 
сас Тӯ-Кһео, hãy nhớ tu hành, dục là tưởng bât tịnh. Như thê, các Ty-kheo, hãy 
học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phàm người quét dát thì có năm VIỆC chăng được công đức. Thé nào là 
năm? Ở đây, người quét đất chăng biết ngược 010, cháng biét thuận gió, lại 


chăng gom nhóm, chăng trừ phán, chó dát quét lai cháng sach së. Dó là, này 
Tỳ-kheo, người quét đất có năm việc chăng được công đức lớn. 


Lại nữa, này Ty-kheo, nguoi! quét đất thành tựu năm công đức. Thế nào là 
năm? Ở đây, người quét đất biết lý thuận gió, ngược Ø1Ó, cũng biết gom nhóm, 
cũng có thê trừ bỏ chăng để dư sót, khiến đất hết sức sạch sẽ, tốt đẹp. 


Đó là, Ту-Кһео, có năm việc này thành tựu công đức lớn. Thế nên, các Ty- 
kheo, nên trừ năm việc trước, tu năm pháp sau. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
6. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Phàm người quét tháp thì có năm viêc chăng duoc công duc. Thé nào là 
пат? Ó dáy, có nguoi quét tháp cháng láy nuóc TƯỚI đât, chăng trừ bỏ ngói đá, 


chăng sửa đất cho băng phăng, chàng quét dát nghiêm chinh, chăng trừ bó nho 
nhóp. Đó là, này Tỳ-kheo, người quét tháp cháng thành tựu năm công đức. 


Ty-kheo nên biết, người quét tháp thành tựu năm công đức. ТЬё nào là 
năm? Ở đây, người quét tháp lây nước rưới đất, trừ bỏ ngói đá, san bằng đất 
đai, quét đât nghiêm trang, trừ bỏ nhơ nhớp. Đó là, này 1-kheo, có năm việc 
khiến người được công đức. Thế nên, các Ту-Кһео, muôn câu công đức, nên 
hành năm việc này. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Người du hành nhiều có năm gian nan. Thê nào là năm? Ở đây, người 
thường du hành không tụng giáo pháp, quên mất giáo pháp đọc tụng, chăng 
định được ý, đã được tam-muội lại quên mắt, nghe pháp không thê giữ gìn. Đó 
là, này Tỳ-kheo, người du hành nhiều có năm việc khó này. 

Tỳ-kheo nên biết, người không du hành nhiêu có năm công đức. Thé nào 
là năm? Pháp chưa từng đắc sẽ được đắc pháp, được rôi chăng quên nữa, 
nghe nhiêu có thê gìn giữ, hay được định ý, đã được tam-muội không bị mát 
nữa. Dó là, này Tỳ-kheo, người không du hành nhiều có năm công đức này. 
Thé nên, các Tỳ-kheo, chớ nên du hành nhiều. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có Tỳ-kheo ở hoài một chỗ, sẽ có năm điều phi pháp. Thé nào là 
năm? Ở đây, Tỳ-kheo ở một chỗ, ý sẽ dính mắc vào nhà cửa, sợ người khác 
chiêm đoạt; hoặc ý đăm mến tài sản lại sợ người đoạt; hoặc chứa nhiều vật 
giông như người đời; tham mến người thân, không muốn cho người khác đến 
nhà người mình thân; thường cùng cư sĩ qua lại. Đó là, này Ty-kheo, người ở 
một chỗ có năm điều phi pháp này. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên câu phương tiện, 
chớ trụ một chỗ. Như thế, các Ту-Кһео, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người không ở một chỗ có năm công đức. Thé nào là năm? Không tham 
nhà cửa, không tham đồ vật, không chứa nhiều tài vật, chăng dính mặc thân 
tộc, chàng cung cu si qua lai giao thiép. Dó là, này Ty-kheo, nguoi khóng tru 
тїбї chó có nám cóng đức này. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy câu phương tiện hành 
năm việc này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
ЖЖЖ 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Ma-kiệt, bên hó Quang Minh. 
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Вау giờ, Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo năm trăm người đi du hóa 
trong nhân gian. Khi ây, Thế Tôn thấy một cây lớn bị lửa đốt cháy. Thấy rồi, 
Như Lai đến ngôi dưới một gốc cây. Thé Tôn Бао các Tỳ-kheo: 


— Thà đem thân nhảy vào lửa này hay thà cùng nữ nhân đoan chánh giao thiệp? 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thà cùng nữ nhân giao thiệp chứ chăng nên nhảy vào lửa này. Vì sao thé? 
Lửa này nóng độc không thé tính Кё, nó chấm dứt mang sông của mình, chịu 
khó vô lượng. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Ta bảo cho các thây: “Chăng phải hạnh Sa-môn mà nói là Sa-môn, 
chăng phải người Phạm hạnh mà nói là Phạm hạnh, chăng nghe Chánh pháp mà 
nói ta nghe Chánh pháp, không có pháp thanh bạch. Người như thế, thà nhảy 
vào lửa này chứ chăng cùng nữ nhân giao thiệp. Vì sao? Thà chịu đau khó này, 
chứ chăng vì tội này khiến vào trong địa ngục, chịu khó vô lượng.” 


Thế nào Tỳ-kheo, nên chịu người lễ bái cung kính hay thà khiến người đem 
kiếm bén chặt tay chân? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thà chịu cung kính lễ bái, chắng cho người lấy kiêm chặt chân tay. Vì 
sao? Chặt tay chân, đau đớn không kê nồi. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Та bảo các thây: “Chăng phải hạnh Sa-môn mà xưng là Sa-môn, 
chăng phải người Phạm hạnh mà nói là Phạm hạnh, chăng nghe Chánh pháp 
mà nói răng nghe Chánh pháp, không hạnh thanh bạch, dứt hết gốc lành. Người 
như thê, thà gieo mình chịu kiểm bén này chứ không để không giới mà nhận 
người cung kính. Vì sao thé? Cái đau này chỉ trong khoảnh khắc, còn đau khô 
ở địa ngục không thê tính kê.” 

Thế nào Tỳ-kheo, thà nhận y phục của người hay thà lây mảnh sắt nóng 
quân quanh mình? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thà nhận y phục của người chứ chăng chịu sự thống khó này. Vì sao thé? 
Điêu này độc hại, đau khô không thé tính kê. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay Ta lặp lại một lần nữa cho các thây biết: “Người không giới hạnh, thà 
lây mảnh sắt nóng quân vào mình, chớ chăng nên nhận y phục của người. Sở dĩ 


như thế vì sự thông khô này chỉ trong chốc lát, còn đau khô trong địa ngục thì 
không thé tính ké.” 


Thé nào, Ty-kheo, thà nhận thức ăn của tín thí hay thà nuốt hoàn sắt nóng? 
Các Ty-kheo đáp: 
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— Thà nhận thức ăn của tín thí chứ không thể nuốt hoàn sắt nóng. Sở dĩ như 
thé vì sự đau đớn này không có chỗ kham nỗi. 


Thế Tôn bảo: 


— Nay Ta bảo các ау: “Thà nuốt hoàn sắt nóng chú chăng nên không có 
giới hạnh mà nhận người củng dường. Vi sao thế? Vì nuốt hoàn sắt nóng chỉ 
đau khó trong chốc lát, chứ chăng nên không giới hạnh mà thọ người tín thí.” 


Thé nào Ty-kheo, thà nhận giường chóng của người hay thà năm trên 
giường sắt nóng? 


Các Ту-Кһео đáp: 


— Bạch Thế Tôn! Chúng con thà nhận giường chõng của người chứ không năm 
trên giường sắt nóng. Sở di thé vì điều này rất độc hại, đau đớn không thé tính kẻ. 


Thế Tôn bảo: 


— Người ngu si kia không có gIỚI hạnh, chăng phải Sa- -môn mà nói là Sa- 
môn, không có Phạm hạnh mà nói tu Phạm hạnh thì thà năm trên giường sắt 
nóng, chăng đem không có giới hạnh mà thọ người tín thí. Sở dĩ như thé vì năm 
trên giường sắt nóng chịu khó chốc lát, không do vô giới mà thọ người tín thí. 


Tỷ-kheo nên biết, hôm nay Ta xem chỗ hướng đến của người không giới 
hạnh. Nếu người ây ở nhân gian thì hình hài khô héo, hộc máu mà chết; không 
cùng nữ nhân giao du, không có đức nhận người kính lễ, không nhận được y 
phục, thức ăn uông, giường chõng, thuốc men của người. Vi người VÔ giói пау 
chàng xem tội đời trước, đời sau, chăng đoái hoài đên mạng căn nên phải chịu 
sự đau khô này. Người không giới hạnh sẽ sanh trong ba đường ác. Vi sao thế? 
Vì tạo hạnh ác nên bị đưa đến đây. 

Hôm nay Như Lai quán sát chỗ thú hướng của người làm lành, ngay cho 
dù người ây trúng độc hay bị thương bởi đao kiêm, tự cắt đứt tính mạng. Vì cớ 
sao? Muốn bỏ thân này, hưởng phước cõi trời, sẽ sanh vào cõi lành, do chịu quả 
báo đời trước khiến hạnh lành đưa đến. 

Thé nên, Tỷ-kheo, nên nhớ tu hành giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát 
thân, giải thoát tri kiên thân. Muốn khiến đời này được quả báo, được đạo cam 
lộ thì dù cho có nhận y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuôc men cũng 
không lâm lỗi, lại khiên đàn-việt được phước vô cùng. Như thê, các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này. 

Lúc Phật thuyết pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo được lậu tận, ý giải; sáu mươi 
vị bỏ pháp phục trở về làm cư sĩ. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


KK KKK 


Năm vua và Nguyệt Quang, Thi bà - Hai chiến đâu, 
Hai quét - Hai hành pháp, ĐI ở có hai loại, 
Cây khô ở sau cùng. 


34. РНАМ ĐĂNG KIÊN 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Xá-lợi-phất ở thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô 
Độc cùng với đại chúng Ty-kheo năm trăm người. 

Вау giờ, nhiêu Тў-Кһео đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phật, cùng hỏi thắm nhau 
ròi ngôi một bên. Lúc ấy, nhiêu Tỳ-kheo bạch Tôn giả rằng: 

— Ту-Кһео giới thành tựu nên suy nghĩ những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Ty-kheo giới thành tựu nên tư duy năm thanh á âm, vô thường là khó não, 
là nhiều đau đớn, lo sợ; cũng nên tư duy khô, không, vô ngã. Thế nào là năm? 
Nghĩa là sắc ám, thọ âm, tưởng âm, hành ấm, thức ат. Bây giờ, Tỳ-kheo giới 
thành tựu suy nghĩ năm thạnh âm này liền thành đạo Tu-đà-hoàn. 


Ty-kheo bạch Tôn giả: 

— Ty-kheo Tu-đà-hoàn nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

– Ty-kheo Tu-đà-hoàn cũng nên tư duy năm thanh âm này là khô, là não, 
là nhiêu đau đớn, lo sợ; cũng nên tư duy khó, khóng, vó ngà. Chu Hiên nên 
biết, Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn nếu tư duy năm thạnh âm này sẽ liền thành tựu quả 
Tư-đà-hàảm. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

— Ту-Кһео Tư-đà-hàm nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

— Ту-Кһео Tư-đả-hảm cũng nên tư duy năm thanh а âm này là khó, là não, 


là nhiều đau đớn, lo sợ. Cũng nên tư duy khó, không, vô ngã. Lúc ấy, Tỳ-kheo 
Tư-đà-hàm прау lúc tư duy năm thanh âm liên thành tựu quả A-na-hàm. 

Các T-kheo hỏi: 

— Ty-kheo A-na-hàm nên tư duy những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

– Tỳ-kheo А-па-һат cũng nên tư duy năm thanh âm này là khó, là não, là 
đau đớn, lo sợ. (Cũng nên tư duy khô, không, vô ngã.) Ту-Кһео A-na-hàm lúc 
tư duy năm thạnh âm liên thành A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo hỏi: 
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— Ty-kheo A-la-hán nên suy nghĩ những pháp gì? 

Tôn giả đáp: 

— Các thây có gì hỏi hơn nữa không? Tỳ-kheo A-la-hán việc làm đã xong, 
không còn tạo hạnh, tâm hữu lậu được giải thoát, chăng còn hướng tron biên 
sanh tử năm đường; không còn thọ hậu hữu, còn tạo tác gì nữa? Thê nên, 
chư Hiên, Tỳ-kheo trì giới Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm nên tư duy năm 
thạnh âm. Như thế, các Tỳ-kheo nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc Uyên (chư tiên doa xú), nước Ва-1а-па1. 

Bây giờ, Như Lai thành đạo chưa được bao lâu, người đời gọi Ngài là Đại 
Sa-môn. Khi đó, Vua Ba-tư-nặc mới nói ngôi vua. Vua Ba-tư-nặc liên nghĩ 
răng: “Nay ta mới nỗi ngôi vua, trước hết nên cưới con gái dòng họ Thích. Nếu 
được cho cưới, thật vừa lòng ta. Nếu không băng lòng, ta sẽ dùng áp lực đến 
bức bách.” 

Lúc ây, Vua Ba-tư-nặc bảo một vị quan: 

— Hãy đi đến nhà dòng họ Thích ở Ca-ty-la-vệ, đem tên tuôi ta báo cho họ 
Thích răng: “Vua Ba-tư-nặc vân an sức khỏe chí ý vô lượng.” Rồi hãy bảo họ 
Thích đó răng ta muôn cưới con gái họ Thích. Nêu gả cho ta, ta sẽ ghi mãi ơn 
đức; nêu không thuận, ta sẽ đem lực lượng đến áp bức. 

Đại thân vâng lệnh vua, đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, dòng họ Thích ở 
Ca-tỳ-la-vệ có năm trăm người nhóm chung một chỗ. Đại thân liên đến chỗ 
năm trăm vị họ Thích; đem tên tuôi Vua Ba-tư-nặc bảo họ Thích kia răng: 

— Упа Ba-tư-nặc ân cần hỏi thăm sức khỏe mong được chí y vô lượng. Vua 
muôn cưới con gái họ Thích, nếu gả cho thật là đại hạnh, nếu không gả Vua sẽ 
dùng sức ép bức. 

Các vị họ Thích nghe lời này xong, hết sức sân hận: “Chúng ta là dòng dõi 
lớn, duyên cớ gì lại cùng tên hèn mọn kết thân.” Trong chúng hoặc có người nói 
nên cho, hoặc có người nói không nên cho. 

Bấy giờ, trong nhóm họ Thích có người tên Ma-ha-nam bảo mọi người rằng: 

- Chư Hiên chớ sân giận. Vì sao thế? Vua Ba-tư-nặc là người bạo ác. Nêu 


đương cự thì Vua Ba-tư-nặc đến sẽ đánh bại nước ta. Nay ta sẽ đến cùng Ba-tư- 
nặc tương kiến, bàn về sự tình này. 


Trong nhà Ma-ha-nam có một tỳ nữ, sanh được một con gái diện mạo đoan 
chánh, hiểm có trên đời. Ma-ha-nam sai tắm rửa cô gái này, cho mặc áo đẹp, 
ngôi trên xe vũ bảo, đưa đến cho Vua Ba-tư-nặc, lại tâu với vua rằng: 


— Đây là con gái của tôi, có thể cùng ngài thành thân. 
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Vua Ba-tư-nặc được cô gái này hết sức vui mừng, liên lập cô làm đệ nhất 
phu nhân. Chưa được vài ngày, cô mang thai, lại trải qua tám, chín tháng sanh 
ra một cậu bé đoan chánh vô song, thế gian hiếm có. Vua Ba-tư-nặc liền tụ tập 
các thây tướng dé đặt tên tự cho thái tử này. 

Các thầy tướng nghe vua nói xong, liền tâu vua rằng: 

— Đại vương nên biết, lúc сап phu nhân, các người họ Thích tranh luận với 
nhau, có người nói “nên cho”, người nói “không nên cho”, khiến đây đó lưu ly. 
Nay nên đặt tên gọi là Lưu Ly Tỳ-lưu-lặc. 

Thây tướng đặt hiệu xong, mỗi người từ chỗ ngòi đứng dậy mà đi. 

Vua Ba-tư-nặc yêu thương Thái tử Lưu Ly này, chưa từng rời mắt. Khi Thái 
tử Lưu Ly vừa tám tuôi, vua bảo thái tử rằng: 

— Nay con đã lớn, nên đến Ca-tỳ-la-vệ học bắn cung. 

Khi đó, Vua Ba-tư-nặc сар cho thái tử những người hầu, khiến cưỡi voi lớn 
đến nhà Ma-ha-nam dòng họ Thích, bảo Ma-ha-nam răng: 

— Упа Ba-tư-nặc sai con đến đây học các xạ thuật. Cúi mong ông bà, dạy 
dỗ mọi sự! 

Ma-ha-nam bảo: 

— Muôn học thuật thì khéo nên tập tành! 

Thích Ma-ha-nam tụ hop năm trăm trẻ con khiến cùng học xạ thuật. Thái tử 
Lưu Ly cùng học xạ thuật với năm trăm trẻ. 

Bấy giờ, trong thành Ca-tỳ-la-vệ mới dựng một giảng đường. Trời và 
nhân dân, ma và thiên ma trụ trong giảng đường này. Những người họ Thích 
nói với nhau: 

— Nay giảng đường hoàn thành chưa lâu, vë vời chưa xong, không khác 
thiên cung. Chúng ta trước hết nên thỉnh Như Lai và Tỳ-kheo-tăng vào đây dé 
cúng dường, khiến chúng ta được phước vô cùng. 

Khi ây, họ Thích ở trên giảng đường trải các thứ tọa cụ, treo tràng phan bảo 
cái; dầu thơm rưới trên đất, đốt các danh hương; lại chứa nước tốt, đôt sáng các 
đèn. Bây giờ, Thái tử Lưu Ly dẫn năm trăm đứa trẻ đến giảng đường, rôi leo 
ngay lên tòa sư tử. Những người họ Thích trông thây hết sức giận dữ, bèn xông 
tới lôi cánh tay thái tử kéo ra ngoài cửa, xúm nhau mắng пћіёс: 

— Đây là đứa con nô ty, chư thiên và mọi người chưa có а1 dám vào đây, mà 
đứa con nô tỳ này dám vào đây ngôi. 

Rôi họ lại xô Thái tử Lưu Ly ngã xuông dát. Thái tử Lưu Ly trỗi dậy, than 
một tiếng dài гӧі ngó lại phía sau. Lúc ây, có người con của Phạm chí tên là 
Hiếu Khô. Thái tử Lưu Ly bảo Hiểu Khổ răng: 

— Họ Thích hủy nhục ta đến thế này. Sau này nếu ta nói ngôi vua, ông nên 
nhắc ta chuyện này. 
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Hiéu КАО, người con Pham chí đáp: 
— Xin vâng lời dạy của Thái tử. 
Từ đó, mỗi ngày người con Phạm chí kia tâu thái tử ba lần: 


— Hãy nhớ mỗi nhục họ Thích. 

Rồi nói kệ: 
Tất cả đều sẽ tận, Quả chín cũng sẽ rụng, 
Hội họp ắt sẽ tan, Có sanh thì có chết. 


Đến khi Vua Ba-tư-nặc theo tuôi thọ qua đời, Thái tử Lưu Ly được lập làm 
vua. Phạm chí Hiéu Khô đến chỗ vua nói răng: 


— Vua hãy nhớ xưa bị họ Thích hủy nhục. 

Vua Lưu Ly đáp: 

— Lành thay, lành thay! Khéo nhớ việc cũ. 

Khi ấy, Vua Lưu Ly liền nổi cơn giận dữ bảo quân thân: 

— Nay chúa tế của nhân dân là ai? 

Quân thâu tâu: 

— Ngày nay do Đại vương thông lãnh. 

Vua Lưu Ly bảo: 

— Các ông mau sửa soạn xe, tụ tập bốn bộ binh. Ta muốn chinh phục họ Thích. 

Chư thân đáp: 

— Хш vâng, Đại vương! 

I Quần thân nhận lệnh vua liền chiêu tập bón binh chủng. Vua Lưu Ly dẫn 
bón bộ binh дёп nước Ca-ty-Ìa-vệ. 

Вау gio, rất dóng Ty-kheo nghe Vua Luu Ly chinh phat ho Thích, liên đến 
chỗ Thé Tôn, cúi lay rôi đứng một bên, đem nhân duyên này ké lại đầy đủ cho 
Thế Tôn. Thé Tôn nghe xong liên đến cản Vua Lưu Ly. Ngài đến một cây khô 
không có cành lá ngôi kiết-già. Vua Lưu Ly từ xa thây Thé Tôn ngôi dưới gốc 
cây, liên xuống xe đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rôi đứng một bên. Вау giờ, Vua 
Lưu Ly bạch Thê Tôn răng: 

_— Có những cây tốt, cành lá sum së như loại ni-câu-lưu, v.v... Sao Ngài lại 
ngôi dưới cây khô này? 

Thế Tôn đáp: 

- Bóng mát của thân tộc hơn hăn người ngoài. 

Vua Lưu Ly liên nghĩ: 

— Hôm nay Thé Tôn có vì thân tộc. Vậy hôm nay ta nên trở về nước, chàng 
nên chinh phạt Ca-ty-la-vệ. 

Vua Lưu Ly liên cáo từ lui về. Khi ây, Phạm chí Hiểu Khô lại tâu vua: 
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— Hãy nhớ xưa bị họ Thích làm nhục. 

Vua Lưu Ly nghe lời này xong lại nỗi sân giận: 

— Các ngươi mau sửa soạn xe cộ, tập hợp bốn bộ binh. Ta muốn chinh phạt 
Ca-tỳ-la-vệ. 

Quân thân lập tức chiêu tập bốn bộ binh ra khỏi thành Xá-vệ đến Ca-tỳ-la- 
vệ chinh phạt họ Thích. Khi ây, rat đông Tỳ-kheo nghe được дёп bạch Thê Tôn: 

- Nay Lưu Ly hưng binh đi tán công họ Thích. 

Bây gio, Thé Tôn nghe lời này xong liền dùng. thân túc đến bên đường ngôi 
dưới một góc cây. Vua Lưu Ly xa ау Thé Tôn ngôi dưới gốc cây liên xuông хе 
đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi đứng một bên. Вау giò, Vua Lưu Ly bạch Thé Tôn: 


— Lai có nhüng cây tốt sao Ngài không đến ngồi mà hôm nay Thế Tôn cớ gi 
lại ngôi dưới cây khô này? 


Thế Tôn đáp: 
— Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. 
Khi ау, Thế Tôn liền nói kệ: 


Bóng mát của thân tộc, Từ họ Thích có Phật, 
Đêu là cành lá Ta, Nên ngôi dưới cây ây. 
Vua Lưu Ly lại nghĩ: 


— Ngày nay Thé Tôn phát xuất từ dòng ho Thích. Ta không nên chinh phạt, 
nên cùng quay уё nước. 

Vua Lưu Ly liền trở về thành Xá-vệ, Phạm chí Hiéu Khô lại bảo vua răng: 

— Vua nên nhớ cái nhục họ Thích ngày xưa. 


Vua Lưu Ly nghe xong, lại chiêu tập bốn bộ binh kéo ra khỏi thành Xá-vệ 
đến Ca-ty-la-vệ. Khi ау, Đại Muc- kiên-liên nghe Vua Lưu Ly chinh phạt họ 
Thích, liên đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi đứng một bên. Bây giờ, Đại Мус-Кіёп- 
liên bạch Thê Tôn: 


— Hôm nay Vua Lưu Ly triệu tập bón bộ binh đi công phạt dòng họ Thích. 
Nay con đủ sức khiến cho Vua Lưu Ly và bón bộ binh, ném họ sang thé giới 
phương khác. 


Thé Tôn bảo: 

— Thây há có thé đem túc duyên của họ Thích ném sang phương khác sao? 
Tôn giả Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Thật không thể đem túc duyên đặt vào thé giới phương khác. 

Thế Tôn bảo Mục-kiên-liên: 

— Thây về chỗ ngôi đi. 

Mục-kiên-liên lại bạch Phật: 

— Nay con có thé dời thành Ca-tỳ-la-vệ này dé lên hư không. 


418 # KINH ТАКС NHAT А-НАМ 


Thé Tón bào: 

— Nay thây có thé dời túc duyên của họ Thích dé trong hư không chăng? 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Thưa không, Thế Tôn! 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Nay һау hãy về chỗ mình. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên lại bạch Phật: 

— Cúi mong Thế Tôn cho phép con lẫy lồng sắt thưa, chụp lên thành Ca-tỳ- 
la-vệ! 

Thé Tôn bảo: 

— Thế nào Mục-kiên-liên, có thể lẫy lồng sắt thưa chụp lên túc duyên chăng? 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Thưa không, Thé Tôn! 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Nay thây trở về chỗ đi. Hôm nay họ Thích túc duyên đã chín, nay sẽ thọ báo. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Muôn hư không làm đất, Lại khiến đất thành không, 
Chô duyên xưa trói buộc, Duyên này không hư bại. 

Lúc Ấy, Vua Lưu Ly đến Ca-tỳ-la-vệ. Các người họ Thích nghe: “Vua Lưu 
Ly đem bón bộ binh дёп công phạt chúng ta. ` Họ tụ tập bón bộ chúng trong một 
do-tuân йеп ngàn Vua Luu Ly. 

Khi ду, các người họ Thích trong một do- tuân từ xa bắn Vua Lưu Ly; hoặc 
băn vào tai mà không thương tốn đến tai; hoặc băn vào búi tóc, không làm tồn 
thương đâu; hoặc bắn cung gãy; hoặc băn dây cung không hại đến người; hoặc 
băn áo giáp không thương tôn người; hoặc băn sàng tòa không hại người; hoặc 
băn bánh xe hư, không thương tôn người; hoặc làm hư cờ xí không hại người. 

Khi ấy, Vua Lưu Ly thây việc này rôi sợ hãi bảo quân thân: 

— Các ngươi xem tên này từ đâu tới? 

Quân thân đáp: 

— Các người họ Thích này cách đây một do-tuân băn tên đến. 

Vua Lưu Ly bảo: 

— Họ dù phát tâm muôn hại ta, phải cho họ chết hết mới nên trở về Xá-vệ. 

Bây giờ, Phạm chí Hiếu Khổ đến trước tâu vua rằng: 

— Đại vương chớ sợ! Những người họ Thích này đều trì 9101, côn trùng 


còn chăng hại huống là hại người. Nay ta nên tién đến trước št có thể phá 
được họ Thích. 
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Vua Lưu Ly dàn dân tiễn lên hướng đến họ Thích. Những người họ Thích 
lại vào trong thành. Vua Lưu Ly ở ngoài thành bảo họ rằng: 

— Các ông mau mở cửa thành! Nếu không, ta sẽ giết hết các ông. 

Bấy giờ, thành Ca-tỳ-la-vệ có đứa trẻ họ Thích, tuôi mới mười lăm tên là 
Xà-ma; nghe Vua Lưu Ly nay ở ngoài cửa liền mặc giáp cầm gậy, đến trên 
thành một mình đánh nhau với Vua Lưu Ly. Khi ấy, đứa bé Xà-ma giết hại 
nhiều binh lính, họ chạy tán loạn, nói: 

— Đây là người nào? Là trời hay là quỷ thân? Xa trông giống như đứa bé! 

Lúc ây, Vua Lưu Ly liền sợ hãi, vào tránh trong một hồ đất. 

Họ Thích nghe binh lính Vua Lưu Ly bị hại. Khi ấy, họ Thích liên gọi đứa 
bé Xà-ma mà bảo răng: 

— Người tuôi nhỏ cớ sao làm nhục môn hộ của chúng ta? Há chăng biết 
họ Thích tu hành pháp lành sao? Chúng ta còn chăng thê hại côn trùng huóng 
là mang người sao? Chúng ta có thé phá tan quân lính này, một người chóng 
muôn người, nhung chúng ta lại nghĩ răng: “Như. thé giết hại chúng sanh không 
thé tính Кё.” Thế Tôn cũng nói: “Phàm người giết mạng người, chết sẽ vào địa 
ngục. Nếu sanh trong loài người thọ mạng rất ngăn.” Ngươi mau đi đi, không 
được ở đây nữa. 


Khi ду, đứa bé Xà-ma liền đi ra khỏi nước, không vào Ca-tỳ-la-vệ nữa. Vua 
Lưu Ly lại đến giữa cửa bảo người ấy rằng: 


— Mau mở cửa thành chăng nên chân chờ. 

Khi ấy, những người họ Thích bảo nhau răng: 

— Nên mở hay không mở? 

Bây 010, lệ ma Ba-tuàn ở trong họ Thích, biến thành một người họ Thích 
bảo họ Thích: 

— Các ông nên mở cửa thành, chớ cũng chịu khốn hôm nay. 

Họ Thích liền cho mở cửa thành. Khi ấy, Vua Lưu Ly liên bảo quân thân: 

— Nay nhân dân họ Thích rất nhiêu, chăng phải đao kiểm có thé hại hết 
được. Nên đem chôn chân trong đất, rôi sau cho voi dữ đạp chêt. 

Báy giờ, quân thân vâng lệnh vua; liền dùng voi đạp chết những người ấy. 
Vua Lưu Ly ra lệnh quân thân: 

— Các ông mau chọn năm trắm đàn bà đẹp đẽ họ Thích. 

_Quân thần vâng lệnh vua, liên chọn năm trăm cô gái đoan chính đem đến 

chó vua. Khi ау, Thích Ma-ha-nam дёп chó Vua Lưu Ly rôi bảo răng: 

— Hãy theo ý nguyện của tôi! 

Vua Lưu Ly nói: 

— Muốn nguyện những gì? 
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Ma-ha-nam báo: 

= Nay tôi lặn xuống đáy nước, tùy theo sự mau hay chậm của tôi, cho những 
người họ Thích được chạy trón. Nếu tôi ra khỏi mặt nước, thì tùy ý giết. 

Vua Lưu Ly nói: 

— Việc này råt hay. 

Thích Ma-ha-nam liền nhảy xuống nước, lây tóc cột vào gốc cây mà chết. 
Khi ây, những người họ Thích trong thành Ca-ty-la-vệ, từ cửa Đông ra lại đi 
vào cửa Nam; hoặc từ cửa Nam ra lại vào cửa Bắc; hoặc từ cửa Tây ra lại vào 
cửa Вас. Вау gió, Vua Lưu Ly báo quàn thàn răng: 

— Tổ phụ Ma-ha-nam cớ sao án trong nước đến giờ chưa га? 

Các quân thân nghe lệnh vua, nhảy. xuống nước đem Ma-ha-nam đã chết 
lên. Vua Lưu Ly Шау Ma-ha-nam đã chết rôi, mới sanh lòng hôi hận: 

‚— Nay ông của ta đã chết vì yêu thân tộc. Та trước chăng biết nên để ông 
chêt. Nêu biệt thê, trọn chăng đên chinh phạt họ Thích. 

Khi ấy, Vua Lưu Ly giết chín ngàn chín trăm chín mươi vạn người, máu 
chảy thành sông quanh thành Ca-tỷ- la-vệ, ròi đến vườn Ni-câu-lưu. Вау giờ, 
Vua Lưu Ly báo năm trăm có gái họ Thích răng: 


‚ — Các vị cân thận chớ có sâu lo. Ta là chồng các vi, các vi là vợ ta, phải nên 

пёр đãi nhau. 

Khi ду, Vua Lưu Ly bèn vươn tay bắt một cô, muốn đùa cợt. Cô gái hỏi: 

— Đại vương muôn làm gì? 

Vua đáp: 

— Muôn cùng cô giao tình. 

Cô gái đáp vua: 

— Nay ta cớ sao phải cùng con của đây tớ gái thông giao? 

Vua Lưu Ly hết sức giận dữ, ra lệnh cho quân thân: 

— Mau đem cô gái này chặt tay chân ròi đây xuống hâm sâu. 

Quân thân tuân lệnh vua chặt tay chân cô gái, ném cô xuống hâm. Năm 
trăm cô gái đều măng nhiếc vua: 

— Ai mà đem thân này cùng con của đây tớ gái thông giao? 

Vua giận dữ đem hết năm trăm cô chặt tay chân và xô xuống hàm sâu. 

Lúc ду, Vua Lưu Ly đã tàn hại hết Ca-tỳ-la-vệ rồi, liền trở về thành Xá-vệ. 


Вау giờ, Thái tử Kỳ-đà ở trong thâm cung cùng các kỹ nữ vui chơi. Vua Lưu 
Ly nghe tiếng đàn hát liền hỏi: 


— Đây là âm thanh gì mà vang đến đây? 
Quân thân đáp vua răng: 
— Đây là Vương tử Kỳ-đà ở trong thâm cung, xướng kỹ nhạc để vui chơi. 
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Vua Lưu Ly liền sai người hầu: 

— Ông quay voi này lại chỗ Vương tử Kỳ-đà. 

Người giữ cửa từ xa trông thây vua đến, liền tâu răng: 

— Vua hãy thong thả, Vương tử Kỳ-đà đang ở trong cung vui ngũ dục, xin 


chớ quấy nhiễu. 


Vua Lưu Ly liên rút kiêm giết người опт cửa. Vương tử Kỳ-đà nghe Vua 


Lưu Ly đứng ở ngoài cửa, chăng từ giã kỹ nữ, đi ra ngoài cùng vua tương kiến. 


— Kính chào Đại vương! Nên vào nghỉ một chút! 

Vua Lưu Ly bảo: 

— На ông không biết ta cùng họ Thích đánh nhau sao? 

Kỳ-đà đáp: 

— Có nghel 

Vua Lưu Ly nói: 

— Sao nay ông cùng kỹ nữ đùa giỡn không chiu giúp ta? 

Vương tử Kỳ-đà đáp: 

— Ta chăng kham giết hại mạng chúng sanh. 

Vua Lưu Ly hết sức giận dữ, rút gươm chém chết Vương tử Kỳ-đà. Vương 


tử Ky-dà chết rồi sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba vui chơi cùng năm trăm thiên nữ. 


Báy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhân xem Vương tử Kỳ-đà đã chết sanh cõi 


trời Ba Mươi Ba, liên nói kệ: 


Hưởng phúc trong trời, người, Đức Vương tử Kỳ-đà, 
Làm lành sau hưởng báo, Рёџ do báo hiện tại. 

Đây lo kia cũng lo, Lưu Ly hai chỗ lo, 

Làm ас sau hưởng ас, Đêu do báo hiện tại. 

Nên nương công phước đức, Trước làm sau cũng vậy, 
Hoặc riêng một mình làm, Hoặc lại người chăng biết, 


Làm ác có biết ác, Trước làm sau cũng vậy, 
Hoặc riêng một mình làm, Hoặc lại người chăng biết, 
Hưởng phước trong trời, người, Hai nơi đều hưởng phước, 
Làm lành sau thọ báo, Đều do báo hiện tại. 


Đây lo kia cũng lo, Làm ác hai chỗ lo, 

Làm ác sau thọ báo, Đêu do báo hiện tại. 
Вау giờ, năm trăm cô gái họ Thích, tự quay về kêu xưng tên hiệu Như Lai: 
— Như Lai ra đời cũng từ đây, xuất gia học đạo mà sau thành Phật, thé mà 


ngày nay Phật trọn chăng thây nhớ nghĩ chúng con gặp khô não này, chịu đau 
đớn độc hại này. Thế Tôn cớ sao không thấy nhớ? 


Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn thông suốt nghe các cô họ Thích kêu oán 


với Phật. Thế Tôn liền bào các Tỳ-kheo: 
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— Các thày lại hết đây, cùng xem Ca-tỳ-la-vệ và cùng xem những người thân 
mạng chung. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo ra khỏi thành Xá-vệ đến Ca-tỳ-la-vệ. 
Năm trăm cô gái họ Thích từ xa thấy Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đến, ду rồi 
đêu hồ then. 

Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân và Tỳ-sa-môn Thiên vương đứng quạt sau Thế 
Tôn. Thế Tôn quay lại bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

- Những cô gái họ Thích này đều hó then. 

Thích-đề-hoàn-nhân đáp: 

- Đúng vậy, Thế Tôn! 

Thích-đề-hoàn-nhân liền lấy у trời trùm lên thân thé năm trăm cô gái này. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương: 

— Các cô gái này đói khát lâu ngày, nên làm cách gì ban bó! 

Ty-sa-môn Thiên vương bạch Phật: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Rồi Tỳ-sa-môn Thiên vương liền bày biện các thức ăn tự nhiên của trời cho 
các cô gái họ Thích đều được no đủ. Bây giờ, Thé Tôn dân dàn thuyết pháp vi 
điệu cho các cô. Nghĩa là: 

— Các pháp rôi sẽ ly tán, hội ngộ rồi sẽ biệt ly. Các cô nên biết, năm thạnh 
âm này đêu sẽ chịu các đau khó, phiên não này, doa trong năm duong. Phàm 
thọ thân nám thanh âm này, át sẽ chịu hành báo này; đã có hành báo liên có thọ 
thai; đã có thọ thai lại sẽ chịu quả báo khô vui. Nếu không có năm thạnh âm thì 
liên chăng thọ thân nữa. Nêu không thọ thân thì không có sanh. Vì không sanh 
thì không già, vì không già thì không có bệnh, đã không có bệnh thì không có 
chết, đã không có chết thì không có khó não vì hội họp biệt ly. Thê nên, các cô 
nên nhớ sự biên đổi thành bại của năm ёт này. Sở dĩ như thé, vì biết năm ám 
thì biết năm dục, đã biết năm dục thì biết pháp ái, đã biết pháp ái thì biết pháp 
nhiễm trước. Biết các việc này rôi thì không tái sanh nữa, đã không tái sanh thì 
không sanh, lão, bệnh, tử. 

Вау giờ, Thê Tôn dân dân thuyết pháp này cho các cô gái họ Thích. Luận là 
thí luận, giới luận, luận sanh thiên; dục là tưởng bát tịnh; xuất yếu là vui. Bấy 
giờ, Thé Tôn quán xét các cô gái này tâm y đã khai mở, những pháp như Thế 
Tôn thường thuyết khổ, tập. diệt, đạo, Thế Tôn đều thuyết hết cho họ. 

Bây giờ các cô gái, những trần cầu đã sạch, được pháp nhãn thanh tịnh, mỗi 
người ở chỗ mình mà mạng chung, dëu sanh lên trời. Khi ấy, Thế Tôn đến cửa 
Đông, thây khói lửa dậy trời liền nói kệ: 
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Tát cả hành vô thường, Có sanh át có tử, ` 
Chăng sanh thì chăng tử, Diệt này là уш nhât. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tất cả các thầy hãy đến vườn Ni-câu-lưu mà ngôi. 

Khi ấy, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đây là vườn Ni-câu-lưu. Ngày xưa Ta ở đây rộng thuyết giáo pháp cho 
các Tỷ-kheo, mà ngày nay trống rỗng chăng có nhân dân! Ngày xưa mây ngàn 
vạn chúng ở đây đặc đạo, được pháp nhãn thanh tịnh. Từ đây về sau, Như Lai 
chăng còn đên đây пба! 

Thé Tôn thuyết pháp cho các Tỳ-kheo rồi, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
mà йі дёп Xá-vệ, rừng Kỳy-đà, vườn Сар Cô Độc. Bây giờ, Thê Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

— Nay Vua Lưu Ly và quân lính này chàng còn ở đời bao lâu nữa. Sau bảy 
ngày sẽ bị tiêu diệt. 

Bấy giờ, Vua Lưu Ly nghe Thế Tôn thọ ký rằng Vua Lưu Ly уа quân lính 
sau bảy ngày sẽ bị tiêu diệt thì hoảng sợ bảo quân thân răng: 


— Nay Như Lai đã huyền ký răng Vua Lưu Ly chăng còn ở đời lâu, sau bảy 
ngày sẽ cùng quân lính chết hết. Các ông xem bên ngoài không có trộm giặc, 
nước, lửa, tai biễn đến xâm phạm đất nước chăng? Vì cớ sao? Chư Phật Như 
Lai không có hai lời, lời nói trọn không đổi khác. 

Вау giờ, Phạm chí Hiếu Khô tâu vua: 

— Vua chớ sợ hãi. Nay bên ngoài không có giặc cướp đáng sợ, cũng không 
nước, lửa tai biến. Hôm пау, Đại vương hãy mau vui chơi. 

Vua Lưu Ly nói: 

— Phạm chí nên biết, chư Phật, Thế Tôn nói không có khác. 

Vua Lưu Ly sai người đếm ngày, đến đầu ngày thứ bảy, Đại vương mừng rỡ 
không thê tự kèm, đem các quân binh cùng các thé nữ đến bên bờ sông A-chi- la 
vui chơi rồi nghỉ ở đó. Nửa đêm, có mây bát ngờ kéo đến, gió to mưa lớn rất 
mau. Vua Lưu Ly và quân lính bị nước cuốn hết, tất cả đều tự tiêu diệt, thân 
hoại mạng chung sanh vào trong địa ngục A-tỳ. Lại có lửa trời đốt cung điện 
trong thành. Вау giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn xem thấy Vua Lưu Ly và bốn 
bộ chúng bị nước cuỗn, đều mạng chung vào trong địa ngục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Tạo ác thật quá sức, Đều ао thân, miệng làm, 
Thân này сми khô não, Thọ mạng cũng ngăn ngủi. 
Nêu lúc ở tại nhà, Thi bị lửa thiêu абі, 


Nếu lúc mạng đã hết, Ắt sanh trong địa ngục. 
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Bấy giờ, nhiều Tỳ-kheo trong chúng bạch Thé Tôn: 

— Nay Vua Lưu Ly và bốn bộ binh đã chết ròi sanh về đâu? 

Thê Tôn bảo: 

— Nay Vua Lưu Ly vào trong địa ngục A-ty. 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Những họ Thích này ngày xưa tạo nhân duyên gì mà nay bị Vua Lưu 
Ly hại? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ngày xưa trong thành La-duyệt nảy, có một làng đánh cá. Khi ây, đời hết 
sức đói nghèo, người phải ăn rê cây, một đầu vàng đôi một đâu gạo. Trong làng 
đó có một ao tắm lớn lại rất nhiều cá. Nhân dân trong thành La-duyệt đều đến 
ao bắt cá ăn. Ngay lúc đó, dưới nước có hai thứ cá: Một tên Câu Tỏa; hai tên 
Lưỡng Thiệt (hai lưỡi). Khi đó, hai cá bảo nhau: “Chúng ta đối với những người 
này, trước tiên không có lỗi lâm. Ta là vật thuộc thủy їапһ, không ở đât băng. 
Nhân dân này đêu đên ăn nuốt chúng ta. Đời trước néu có chút ít phước đức gì 
sẽ dùng Бао oán.” 

Bấy giờ, trong làng có một đứa bé vừa tám tuôi, không đánh cá cũng không 
hại mạng chúng. Nhưng lúc những con cá kia chết ở trên bờ, đứa bé ấy thấy 
xong hết sức hoan hỷ. 

Tỳ-kheo nên biết, các thầy chớ xem răng nhân dân trong thành La-duyệt 
bây giờ là người nào khác, nay họ chính là những người họ Thích vậy. Con cá 
Câu Tỏa bây giờ, nay là Vua Lưu Ly. Con cá Lưỡng Thiệt bây giờ, nay là Phạm 
chí Нїёи Khô. Đứa bé thấy cá trên bờ mà cười lúc đó, nay chính là Ta. Dòng 
họ Thích lúc ây ngồi ăn cá. Do nhân duyên này trong vô số kiếp vào trong địa 
ngục, nay chịu sự trả thủ này. Ta lúc ây ngôi thấy mà cười, nay bị đau đầu như 
dà đè, ví như lây đầu đội núi Tu-di. Vì sao như thế? Vì Như Lai không thọ thân 
nữa, đã xả bỏ các hành, qua hét các nguy nan. Đó là, này các Tỳ-kheo, do nhân 
duyên này, пау chju quả báo này. Các T-kheo nên рій gìn hành động của thân, 
miệng, ý; nên nhớ cung kính thừa sự người Phạm hạnh. Như thế, các Ty-kheo, 
nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên biết thiên tử khi sắp mạng chung có năm điềm chưa từng có ứng hiện 
ở trước. Thê nào là năm? Hoa héo, y phục саи bán, thân thé hôi hám, chăng ưa 
địa vị của mình, thiên nữ tinh tán. 
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Đó là thiên tử lúc sắp mạng chung có năm điềm ứng này. Bây giờ, thiên tử 
hết sức sầu lo, dám ngực kêu gào. Khi á ây, các thiên tử đên chỗ thiên tử này, bảo 
thiên tử này: 

— Nay ông tương lai có thé sanh chỗ lành, đã sanh chỗ lành, chóng được lợi 
lành, đã được lợi lành, nên nhớ an xử thiện nghiệp. 

Khi đó, các vị trời dạy dỗ thiên tử ấy như thé. 

Một Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Trời Ba Mươi Ba, thế nào là được sanh cõi lành? Thé nào là chóng được 
lợi lành? Thé nào là an xử nghiệp lành? 

Thê Tôn bảo: 

— Nhân gian đỗi với trời là cõi lành, được cõi lành. Được lợi lành là sanh 
nhà chánh kiến, tùng sự bậc thiện tri thức, ở trong pháp Như Lai được tín căn. 
Đó gọi là chóng được lợi lành. Thế nào gọi là an xử nghiệp lành? Là ở trong 
pháp Như Lai được tín căn, cạo bỏ râu tóc, do lòng tin kiên cô, xuất gia học đạo. 
Kia đã học đạo, giới tánh đầy đủ, các căn đầy đủ, ăn uống biết đủ, hăng nhớ 
kinh hành đắc tam minh. Đó gọi là an xử nghiệp lành. 

Thé Tôn liền nói kệ này: 

Người là cõi lành trời, Bạn tôt là lợi lành, 
Xuât gia là nghiệp lành, Hữu lậu hêt, vô lậu. 

Ту-Кһео nên biết, trời Ва Mươi Ba dính mắc vào ngũ dục. Họ cho nhân gian 
là cõi lành, ở pháp Như Lai được xuất gia, làm lợi lành mà được tam đạt. Vì sao 
thế? Phật Thê Tôn đều xuất hiện ở nhân gian chăng phải do trời mà được. Thế 
nên Ty-kheo, ở đây mạng chung sẽ sanh lên trời. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn răng: 

— Thê nào là Tỳ-kheo sẽ sanh cõi lành? 

Thê Tôn bảo: 

- Niết- bàn là cõi lành của Tỳ-kheo. Nay Ту-Кһео các thây nên cầu phương 
tiện được đến Niết-bàn. Như thê, Tỳ-kheo nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
4. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Sa-môn xuất gia có năm pháp hủy nhục. Thé nào là năm? Đâu tóc dài, 
móng tay dài, y phục bán thiu, chăng biết thời nghi, nói năng nhiêu. 


Vì sao thế? Tỳ-kheo có nhiều luận thuyết lại có năm việc. Thé nào là năm? 
Người chăng tin lời, chăng nhận lời dạy, người chăng ưa gặp, nói láo, cãi lộn 
kia đây. 
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Đó là người nói năng nhiêu có năm việc này. Ty-kheo nên từ bỏ năm điều 
này. Chớ có tưởng tà. Như thê, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Тдї nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn cùng ở với năm trăm vị Iỳ-kheo. Khi đó, Vua Tân-bà-sa- 
la ra lệnh cho quân thân: 

— Mau sửa soạn kiệu xe dé ta đến thành Xá-vệ thăm viễng đức Thé Tôn. 

Quân thân vâng lời vua, sửa soạn kiệu xe, đến trước vua tâu răng: 

— Sửa soạn đã xong, xin vua biết phải thời. 

Вау giờ, Vua Tần-bà-sa-la lên kiệu xe ra khỏi thành La-duyệt đến thành 
Xá-vệ, dân дёп tinh xá Kỳ Hoàn, muôn vào tinh xá. Phàm pháp quán đảnh của 
vua có năm uy dung, vua đêu bỏ xuông một bên, đi đên trước Thê Tôn đảnh lê 
rôi lui vê một bên. Khi ау, Thê Tôn dân dân thuyết pháp vi diệu cho vua. Vua 
nghe pháp xong, bạch đức Thê Tôn: 

— Cúi mong Như Lai hãy nhập hạ tại thành La-duyệt, con sẽ cung cấp у 
phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men! 


Вау giờ, Thế Tôn іт lặng, nhận lời thỉnh của Vua Tân-bà-sa-la. Vua thây 
Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh rồi, liền đứng lên lay, đi nhiễu ba vòng rồi lui đi; 
trở về thành La-duyệt, vào cung. Khi ấy, Vua Tân-bà-sa-la ở chỗ văng vẻ chợt 
nghĩ: “Та cũng đủ sức cúng dường Như Lai уа I-kheo-tăng cho đến trọn đời 
vê y phục, thức ăn uống, gluong năm và thuộc теп, nhưng cũng nên lân mẫn 
người hạ liệt.” Lúc ây, Vua Tân-bà-sa-la tìm quân thần bảo: 

— Hôm qua ta sanh niệm này: “Ta có thể suốt đời cúng dường Như Lai và 
Tỳ-kheo-tăng về y phục, thức ăn uống, øiường năm, thuốc men. Cũng lại nên 
thương xót người thấp kém.” Các ông nên đốc suất nhau lần lượt dâng thức ăn 
cho Như Lai và chư Hiên, sẽ được hưởng phước lâu đài vô cùng. 

Khi ây, vua nước Ma-kiệt liền ở ngay trước cửa cung lập một giảng đường 
lớn, lại bày biện vật dụng đựng thức ăn. 

Вау giờ, Thế Tôn ra khỏi nước Xá-vệ dẫn năm trăm chúng Tỳ-kheo du hóa 
trong nhân gian lân lần đến Vườn Trúc Ca-lan-đà thành La-duyệt. Vua Tân-bà- 
sa-la nghe Thế Tôn đến Vườn Trúc Ca-lan-đà liền lên kiêu xe đến chỗ Thé Tôn, 
cúi lay rôi ngôi một bên. Vua Tần-bà-sa-la bạch Thế Tôn: 

— Con ở chỗ nhàn văng liên sanh niệm này: Như ta hôm nay có thê cúng 
dường y phục, thức ăn uông, giường năm, thuốc men. "Rồi nhớ đến người thấp 
kém, con liên bảo quân thân: “Сас ngươi mỗi người nên sắm sửa thức ăn uống, 
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lần lượt cúng dường thức ăn lên Phật.” Bạch Thế Tôn, thế nào? Như thé nën 
hay không nên? 

Thể Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Đại vương có nhiêu lợi ích. Vì trời, người mà làm 
ruộng phước. 

Vua Tân-bà-sa-la bạch Thế Tôn răng: 

— Cúi mong Thế Tôn ngày mai vào cung thọ thực! 

Lúc ду, Vua Tân-bà-sa-la đã thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Vua liền 
đứng dậy cúi lay Іш di. 

Вау giờ, Thế Tôn sáng sớm ngày mai, đắp y, ôm bát vào thành, đến cung 
vua, môi người theo thứ tự mà ngôi. Khi ду, vua cung сар món ăn trăm у], tự 
tay châm chước, hoan hy chăng loạn. Khi áy, Vua Tân-bà-sa-la thấy Thế Tôn ăn 
xong, cât dẹp bình bát, lẫy một ghế thấp đến trước Như Lai ngồi. 

Вау giờ, Thế Tôn dàn dàn thuyết pháp vi điệu cho vua, khiến phát tâm hoan 
hý. Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho vua và các đại thần. Luận nghĩa là thí luận, 
giới luận, luận sanh thiên; dục là tưởng bát thịnh; dâm là ué ác; xuất yếu là vui. 

Lúc ấy, Thế Tôn biết chúng sanh kia tâm ý đã khai mở, không còn hó nghi 
pháp mà chu Phật, Thé Tón thuong thuyết là khó, tập, diệt, đạo, Thê Tôn đều 
thuyết hết cho họ. Ngay tại chỗ ngôi, hơn sáu mươi người, các trần câu sạch, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Sáu mươi đại thần và năm trăm thiên nhân, các tràn 
cầu sạch, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ tụng cho Vua Tân-bà-sa-la và nhân dân: 


Tế tự, lửa hơn hết, Các sách, tụng hơn hết, 
Vua đáng trọng trong người, Các dòng, biển là nguôn, 
Слба sao, trắng chiêu sảng, Ánh sáng, mặt trời hơn, 
Trên dưới và bón phương, Các nơi có vạn vật, 

Trời cùng với người đời, Phật là cao trọng nhất, 
Người muốn câu phước đức, Nên cúng dường chư Phật. 


Thế Tôn nói kệ này ròi, liên từ chỗ ngôi đứng lên mà đi. Khi đó, nhân dân 
trong thành La-duyệt, tùy sự quý tiện và theo nhà nhiều ít, cúng đường thức ăn 
đến Phật và Tỳ-kheo-tăng. 

Bấy giờ, Phật ở Vườn Trúc Ca-la-đà, nhân dân trong nước không ai không 
cúng dường. Các Phạm chí trong thành La-duyệt đên lượt cúng thức ăn. Lúc đó, 
các Phạm chí ây tụ họp một chỗ, bàn luận với nhau: 

— Chúng ta mỗi người bỏ ra ba lượng tiền vàng dé cúng thức ăn. 

Bây 010, trong thành La-duyệt có một Phạm chí tên là Kê Đâu, hết sức nghèo 
khó, chỉ tự đủ sông, không có tiên vàng dé пӧр, liền Ы các Pham chí trục xuất га 
khỏi chúng. Khi ду, Phạm chí Kê Đâu trở về nhà bảo vợ: 
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— Nay bà nên biết, các Phạm chí đã xua đuôi ta, không cho ở trong chúng. 
Vì sao? Do ta không có tiên vàng. 

Người vợ bảo: 

— Hãy trở vào thành, theo người mượn nợ, át sẽ được. Lại bảo chủ nợ: “Bảy 
ngày sau sẽ trả nợ, nêu không trả được, tôi và vợ sẽ làm tôi tó.” 

| Pham chí theo lời vợ liên vào trong thành, đi khắp nơi hỏi mượn trọn chăng 
thê được, trở vë bảo vợ: 

— Ó chỗ ta câu hỏi chăng được, làm sao bây giờ? 

Người vợ bảo: 

- — Phía Đông thành La-duyệt có đại trưởng giả tên Bắt-xà-mật-đa-la nhiều 
tiên của, có thê đên ông ta mà mượn nợ, bảo răng: “Hãy băng lòng cho ba lạng 
tiên vàng, sau bảy ngày sẽ đem trả lại. Nêu không trả được, tôi và vợ tôi sẽ làm 
tôi tớ.” 

| Pham chí nghe theo lời vợ đến Bắt-xà-mật-đa-la đề mượn tiền vàng, bảo 
răng: “Chăng quá bảy ngày sẽ đem hoàn lại; nêu không hoàn lại, tôi và vợ sẽ 
đem thân làm tôi tó.” 

Bắt-xà-mật-đa-la liền cho tiền vàng. Phạm chí Kê Đâu liền đem tiền vàng 
này vê nói VỚI уо: 

— Đã được tiên vàng, phải nên làm gì? 

Người vợ bảo: 

— Nên đem tiên này nộp trong chúng. 

Phạm chí cầm tiền vàng đến chúng nộp. Các Phạm chí bảo Phạm chí này răng: 

— Chúng ta đã biện đủ ròi. Hãy đem tiên vàng này trở về đi, chăng cân đứng 
trong chúng này. 

Phạm chí liền trở về nhà, đem chuyện này nói với vợ. Người vợ bảo: 

— Hai chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn tự trình bày у mọn. 

Bây giờ, Phạm chí đem vợ đến chỗ Thế Tôn cùng thăm hỏi nhau rôi ngôi 
một bên. Người vợ cũng lê chân Phật và ngôi một bên. Khi ây, Phạm chí đem 
chuyện này bạch đủ với Thê Tôn. Thê Tôn bảo Phạm chi: 

- Như nay ông nên vì Như Lai và Tỳ-kheo-tăng bày biện thức ăn uống. 

Phạm chí quay lại nhìn sững vợ. Người vợ дар: 

— Chỉ theo lời Phật dạy, chớ có nghi nan. 

Phạm chí liên từ chỗ ngồi đứng lên đến trước bạch Phật: 

— Cúi mong Thê Tôn và chúng Tỳ-kheo hãy nhận lời mời của con! 

Thé Tôn im lặng nhận lời thỉnh của Phạm chí. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân vòng tay đứng hầu sau Thế Tôn. Thế Tôn 
quay lại bảo Thích-đê-hoàn-nhân. 


34. PHẨM ĐĂNG KIÉN # 429 


— Ông hãy giúp Pham chí này cùng bày biện thức ăn. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

- Xin vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương cách Phật chăng xa, dẫn các chúng quỷ 
thân đông không tính kể, từ xa quạt Thế Tôn. Thích-đề-hoàn-nhân bảo Tỳ-sa- 
môn Thiên vương ràng: 

— Ông cũng nên giúp Phạm chí này bày biện các thức ăn. 

Ty-sa-môn đáp: 

— Rất tốt, Thiên vương! 

Rồi Ty-sa-môn Thiên vương đến trước Phật cúi lạy, nhiễu Phật ba vòng, tự 
ân hình và biến thành hình người, lãnh năm trăm quỷ thần cùng bày biện thức 
ăn. Tỳ-sa-môn Thiên vương cùng dạy các quý thân: 

— Các ông mau đến rừng chiên-đàn, lây chiên-đàn bỏ vào bếp sắt. 

Có năm trăm quý thần ở trong đó làm thức ăn. Khi áy, Thích-đề-hoàn-nhân 
bảo thiên tử Tự Tại: 

— Hôm nay Tỳ-sa-môn đã làm bếp sắt cho Phật và Tỳ-kheo-tăng dùng cơm. 
Nay ông hãy hóa làm giảng đường đề Phật và Tỳ-kheo-tăng dùng cơm trong đó. 

Thiên tử Tự Tại đáp: 

— Việc này rất đẹp! 

Khi ấy, thiên tử Tự Tại nghe lời Thích-đề-hoàn-nhân, hóa ra một giảng 
đường bảy báu, cách thành La-duyệt không xa. Bảy báu là vàng, bạc, thủy tinh, 
lưu ly, mã não, xích châu, xà cừ. Lại hóa làm bôn bậc cấp vàng, bạc, thủy tinh, 
lưu ly. Trên bậc thêm vàng hóa làm cây bạc; trên bậc thêm bạc hóa làm cây 
vàng, rễ vàng, cọng vàng, cành vàng, lá vàng. Nêu ở trên bậc vàng, hóa làm lá 
bạc, cành bạc. Trên bậc thủy tinh hóa làm cây lưu ly, cũng đủ thứ loại không 
thé tính kê. Lại lấy đủ thứ báu chất trong đó. Lại lây bảy báu trùm lên trên, 
chung quanh bón mặt treo các linh vàng tôt. Các linh dó đều phát ra tám thứ âm 
thanh. Lại hóa làm sảng tòa {бї trải các nệm tỐt, treo cờ kết tua, long dù, hiếm 
có ở đời. Вау BIỜ, dùng Ngưu Đầu chiên-đàn đốt lửa nâu thức ăn. Quanh thành 
La-duyệt mười hai do- tuần mùi hương xông lên đây khắp. Vua nước Ma-kiệt 
bảo các quân thân: 

— Ta từ lúc sanh trưởng trong thâm cung chưa hê nghe mùi hương này. Bên 
thành La-duyệt do đầu nghe mùi hương thơm này? 

Quản thân tâu vua: 

— Đây là trong nhà bếp của Phạm chí Kê Đâu. Mà hương chiên-đàn của trời 
là điềm lành ứng hiện. 

Vua Tần-bà-sa-la dạy các quân thân: 

— Mau sửa soạn xe Кіёи, ta muốn đến chỗ Thế Tôn hỏi thăm duyên này. 
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Các quân thần đáp vua: 

— Xin vâng, Đại vương! 

Vua Tân-bà-sa-la liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy đứng một bên. 

Bây ĐIỜ, Quốc vương thấy trong nhà bếp sắt này có năm trăm người làm 
thức ăn, thấy rôi liên bảo: 

— Đây là ai làm thức ăn uống? 

Các quỷ thân dùng hình người đáp: 

— Phạm chí Kê Đầu thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tăng cúng dường. 

Quốc vương lại thấy ở xa có giảng đường cao rộng, liền hỏi người hầu: 

— Đây là ai tạo giảng đường mà xưa chưa có, ai tạo ra? 

Quân thân đáp: 

— Chăng biết duyên này. 

Khi ấy, Vua Tân-bà-sa-la nghĩ rằng: “Nay ta đến chỗ Thế Tôn hỏi nghĩa 
này, vì Phật, Thế Tôn không nghĩa gì chàng biết, không việc gì chăng thây.” 

Bấy giờ, Vua Tân-bà-sa-la nước Ma-kiệt đến chỗ Thé Tôn cúi lay rồi ngồi 
một bên. Vua Tân-bà-sa-la bạch Phật: 

— Ngày xưa chăng thây giảng đường cao rộng này, mà hôm nay lại thấy, 
Ngày xưa chăng thây nhà bếp sắt này, hôm nay lại tháy. Dùng vật gì và do al 
biên ra? 

Thé Tôn bảo: 

— Đại vương nên biết, đây là Tỳ-sa-môn Thiên vương tạo nhà bếp, thiên tử 
Tự Tại tạo giảng đường này. 

Vua nước Ma-kiệt ở trên chỗ ngôi, buôn khóc lån lộn, chăng thé піп được. 
Thế Tôn bảo: 

— Đại vương! Có sao buôn khóc đến thé? 

Vua Tân-bà-sa-la bạch Phật: 

— Chăng dám buôn khóc, chỉ nghĩ đến nhân dân đời sau chàng gặp được bậc 
Thánh ra đời. Người đời sau bón хёп, dám trước tài vật chăng có оа1 đức, còn 
chăng nghe được tên của báu vật kỳ lạ này, huông nữa là Һау sao? Nay nho оп 
Như Lai mà có sự biên hóa lạ lùng này xuất hiện ở đời. Thế nên con buôn khóc. 

Thế Tôn bảo: 

— Đời tương lai, quốc vương và nhân dân thực chăng thấy sự biến hóa này. 

Bây giờ, Thé Tôn thuyét pháp cho quốc vương, khiến phát tám hoan hý. 
Vua nghe pháp rôi liên từ chỗ ngôi đứng lên đi. Tỳ-sa-môn Thiên vương ngay 
ngày ау bảo Pham chí Kê Đâu: 

— Ông đưa tay phải ra. 

Kê Đầu liên xòe tay phải. Tỳ-sa-môn Thiên vương trao cho thỏi vàng rôi bảo: 
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— Ông dem thỏi vàng này ném xuống đất! 

Phạm chí liền ném xuống đất bèn thành trăm ngàn lượng vàng. Thiên vương 
Ty-sa-món bảo: 

= Ông đem thỏi vàng này vào trong thành mua các thứ thức ăn uống đem 
đên đây. 

Phạm chí vâng lời Thiên vương liền đem vàng này vào thành mua các thức 
ăn uông đem đên nhà bếp. Khi ây, Ty-sa-môn Thiên vương tăm rửa cho Phạm 
chí, cho mặc các thứ y phục, tay câm lư hương, bạch Phật: 

— Giờ đã đến, nay đã đúng giờ. Mong Thế Tôn chiêu có. 

Khi ду Phạm chí vâng lời tay bưng lư hương mà bạch: 

— Đã đến giờ, cúi mong chiếu cố! 

Thé Tôn biết đã đến giờ, đắp y, ôm bát dẫn các chúng Т -kheo đi đến giảng 
đường, tuần tự пабі. Và chúng Tỳ-kheo-ni cũng tuần tự ngồi. Phạm chí Kê Đầu 
thây thức ăn rất nhiều mà chúng Tăng lại ít, đi đến trước bạch Thế Tôn: 


— Hôm nay thức ăn uống rất là phong phú mà Tỳ-kheo-tăng ít, chăng rõ phải 
thé nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Phạm chí! Nay ông tay cầm lò hương lên trên đài cao hướng về Đông, 
Tây, Nam, Bắc ròi nói răng: “Các đệ tử của Phật Thích-ca-văn được sáu thần 
thông, Lậu tận A-la-hán, tập hợp hết ở giảng đường này.” 

Phạm chí bạch: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Phạm chí theo lời Phật dạy liên lên trên lầu, thỉnh các bậc A-la-hán Lâu 
tận. Khi ấy, phương Đông có hai vạn một ngàn A-la-hán, từ phương Đông đến 
giảng đường này; phương Nam hai vạn một ngàn; phương Tây hai vạn một 
ngàn; phương Вас hai vạn một ngàn A-la-hán tụ tập tại giảng đường này. Bấy 
giò, trên giảng đường có tám vạn bốn ngàn A-la-hán tu táp mót chó. Vua Тап- 
bà-sa-la dem quán thàn dén chó Thé Tôn cúi lay và lễ các Tỳ-kheo- -tăng. Khi â ду, 
Phạm chí Kê Đầu thấy Tỳ-kheo-tăng rồi, vui mừng hớn hở không thé kêm nỗi, 
lây đồ vật đựng thức ăn cúng dường cơm Phật và Tỳ-kheo-tăng, tự tay châm 
chước không nề mỏi mệt, nhưng vẫn còn thừa thức ăn. Phạm chí Kê Đầu đến 
trước bạch đức Thé Tôn: 


— Nay cúng dường Phật và Tỳ-kheo-tăng mà vẫn còn dư thức ăn. 
Thé Tôn bào: 

— Nay ông nên thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tắng cúng dường bảy ngày. 
Phạm chí дар: 

— Xin vâng, Củ-đàm! 


432 Œ KINH TÁNG NHAT A-HÀM 


Khi ду, Pham chí Kê Đầu đến trước quỳ thăng bạch Thé Tôn: 
— Nay con xin thỉnh Phật và Ту- -kheo-táng dé cúng dường bảy ngày; con sẽ 
cung cấp y phục, thức ăn uống, giường năm, thuốc men. 


Thê Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Khi â ду, trong đại chúng có Ту-Кһео-т tên 
Xá-cưu-lợi. Ty-kheo-ni bạch Phật: 

— Nay con trong lòng sanh niệm, có đệ tử của Phật Thích-ca-văn, Lậu tận 
A-la-hán nào không tụ tập ở đây chăng? Và dùng thiên nhãn xem phương 
Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc Шау đều xem xét hết, không 
ai mà không đến, thảy đều vân tập cả. Nay đại hội này thuân là A-la-hán chân 
nhân vân tập. 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng thê, Xá-cưu-lợi! Đúng như lời ngươi. Đại hội này toàn là chân nhân 
Đông, Tây, Nam, Bắc đều tụ tập. 

Bấy giờ, Thế Tôn đem nhân duyên này bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thấy trong hàng Tỳ-kheo-ni, người có Thiên nhãn đệ nhất là 
Ty-kheo-mi Xá-cưu-lợi chăng? 

Phạm chí Kê Đâu trong bảy ngày cúng dường Thánh chúng y phục, thức ăn 
uống, giường năm và thuốc men; lại dùng hoa hương rải trên Như Lai. Khi ấy, 
hoa này ở trên không hóa thành đải giao lộ bảy báu. Phạm chí thây đài giao lộ 
xong, vui mừng nhảy nhót không thê tự kêm, đến trước bạch Phật: 


— Cúi mong Thế Tôn cho phép con nhập đạo làm Sa-môn! 


Bây giờ, Phạm chí Kê Đâu liên được hành đạo, các căn tịch tĩnh, tự tu chí 
mình, trừ bỏ thùy miên; néu mắt Һау sắc cũng không khởi tưởng niệm; nhãn 
căn cũng không có ác tưởng rong ruôi các niệm, mà biết phòng hộ nhãn căn; 
nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết. vị, thân biết xúc chạm, chăng khởi 
tưởng xúc chạm; ý biết pháp cũng thé. Lúc ây, Phạm chí liên diệt được năm kiết 
sử che đậy tâm người, khiên người không trí huệ, cũng không có ý sát hại mà 
tịnh tâm mình, không giết, không nghi giết, không bảo người giết, tay không 
сат dao gậy. khởi lòng nhân từ với tật cả chúng sanh; trừ bỏ tâm không cho 
mà lây, chăng khởi tâm trộm mà tịnh tâm mình, thường có tâm bó thí, đôi với 
tât cả chúng sanh cũng khiến không trộm cắp; mình không dâm dật, cũng lại 
dạy người khiến không dâm dật, hăng tu Phạm hạnh, thanh tịnh không tì vết, ở 
trong Phạm hạnh mà tịnh tâm mình; cũng không nói hư vọng, cũng không dạy 
nguòi khién vọng ngữ; hăng nghĩ chí thành, không có dối trá, cuông hoặc người 
đời, noi ây tịnh tâm mình; lại không hai lưỡi, cũng không dạy người khiến hai 
lưỡi; nếu nghe lời ở đây, không truyền chỗ khác; nếu nghe lời chỗ khác, không 
truyền đến đây, ở đây tịnh ý minh. 


Đôi VỚI Sự ап uống, VỊ ây biết đủ, không dám mùi vị, chàng để ý vẻ tươi tôt, 
không cần mập trắng, chỉ muôn giữ thân thê được toàn mạng: muốn trừ cảm thọ 
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cũ, khiến cái mới chăng sanh; đặc đạo tu hành, ở mãi đất vô vi. Ví như nam nữ 
dùng cao sáp bôi lên vết thương (mụn nhọt), chỉ muốn trừ cho lành. Đây cũng 
như thế. Sở đĩ đối với thức ăn, vị ây biết đủ là muốn khiến cho sự cảm thọ cũ 
được trừ lành, cái mới chăng sanh; hoặc lại khi ây thấu hiểu, hành đạo không 
mát thời tiết, chăng mất hành ba mươi bảy đạo phâm; hoặc ngôi hoặc đi trừ khử 
thùy miên cái; hoặc lúc đâu hôm, hoặc ngồi hoặc đi trừ khử thùy miên cái; hoặc 
giữa đêm năm hông phải sát dát, hai chân chóng lên nhau, côt ý ó chó sáng suót. 
VỊ ây lai lúc cuôi đêm hoặc ngôi, hoặc kinh hành mà tịnh ý mình. 

Khi đó ăn uống, vị ấy biết đủ, kinh hành không mát thời tiết, trừ khử dục 
tưởng bát tịnh, không có các hạnh ác mà nhập Sơ thiền, có giác có quán đừng 
niệm nương sự hoan lạc mà vào Nhị thiền; không có lạc, xả niệm thanh tịnh, 
tự biết thân có lạc, chỗ chư Hiền cầu xả niệm thanh tịnh vào Tam thiên. Vị ây 
khô vui đã diệt, không còn sâu lo, không khó không vui, xả niệm thanh tịnh 
vào Tứ thiên. 

VỊ áy dùng tâm tam-muội, thanh tịnh không ti vết, cũng được không chỗ 
sợ, lại được tam-muội, tự nhớ việc vô số đời; vị ấy liên nhớ việc quá khứ hoặc 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, ngàn đời, vạn đời, máy ngàn van 
йол, kiép thành, kiép hoại, kiếp thành hoại: “Ta từng sanh ở chỗ kia, họ gì tên 
øì, ăn thức ăn như thế, chịu khó vui như thế, thọ mạng dài ngàn, chét dáy sanh 
kia, chết kia sanh đây”, nhân duyên góc ngọn đều rõ biết hết. 

Vi åy lai dùng tám tam-muĝi thanh tinh không tì vét, duoc không sg, xem 
thây chúng sanh, người sanh, người chết; lại dùng thiên nhãn xem chúng sanh 
người sanh người chết, nẻo lành nẻo dữ, sắc lành sắc ác, hoặc đẹp hoặc xấu, đi 
theo loại nào thảy đều biết hết. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, ý làm ác, phi 
báng Hiền thánh tạo gốc nghiệp tà, thân hoại mạng chung sanh trong địa ngục. 
Hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, không hủy báng Hiên thánh, 
thân hoại mạng chung sanh chỗ lành, lên trời. Lại dùng thiên nhẫn thanh tịnh 
xem chúng sanh hoặc đẹp hoặc xấu, nẻo lành nẻo dữ, sắc lành sắc ác Һау đều 
biết cả, được không sợ. Lại tâm bó thí đứt hết các lậu. 

Lại quán khổ này, như thật mà biết. Đây là khó, đây là khó tập, khó diệt, 
khó xuất yếu, như thật mà biết. Vị ấy quán như thê rồi, tâm dục lậu, tâm hữu 
lậu, tâm vô minh lậu được giải thoát. Đã được giải thoát liên được trí giải thoát, 
sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh nữa, 
như thật mà biết. Вау giờ, Phạm chí Kê Đâu liên thành A -la-hán. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


6. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Thé gian có năm việc tuyệt chăng thé được. Thế nào là năm? Vật đáng 
mất muốn cho không mất, điều này chăng thé được; pháp diệt tận muôn cho 
không tận, điêu này chăng thể được; phàm pháp già muôn cho không giả, điều 
này chăng thể được; phàm pháp bệnh muốn cho không bệnh, điều này chăng 
thê được. Đó là, này Ty-kheo, có năm việc này tuyệt chăng thé được. Nếu Như 
Lai ra đời hay không ra đời, thế giới này hằng trụ như cũ mà không hư hại, có 
tiếng mất diệt, sanh, lão, bệnh, tử; hoặc sanh, hoặc chết đều trở về góc. Dó là, 
này Tỳ-kheo, có năm việc khó được này. Hãy cầu phương tiện tu hành năm căn. 
Thế nào là năm? Nghĩa là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 
Đó là, Tỳ-kheo hành năm căn này rôi liên thành Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà-hàm, 
chuyền tién thành Tư-đà-hàm, chuyên tiễn diệt năm kiết sử thành A-na-hàm, ở 
đó nhập Niết-bàn, không trở lại đời này nữa, chuyền tién hữu lậu tận thành vô 
lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, tự thân chứng được và tự du hóa, không 
còn thọ thai nữa, như thật mà biết. Nên tìm phương tiện trừ năm việc trước, tu 
hành năm căn. Như thế, Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжжж 


7. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay có năm người chăng thể trị liệu. Thế nào là năm? Người siêm ninh, 
không thê trị liệu; người gian tà, không thé trị liệu; người nói ác, không thể trị 
liệu; người tật 40, không thể trị liệu; người phản bội, không thê trị liệu. 

Đó là, này Ty-kheo, có năm người này chăng thé trị liệu. 

Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ này: 

Người gian tà ác khâu, Tật đó, người phản bội, 
Người này không thê trị, BỊ người trí từ bỏ. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, thường nên học chính ý từ bỏ tật đố, tu hành oai 

nghị, nói ra đúng pháp. Nên biết đên ơn, nghĩ đến công nuôi dưỡng, ơn nhỏ còn 


chăng quên, һибпе nữa là ơn lớn. Chó ôm lòng хап tham, lại cũng chăng nên 
tự khoe mình, chắng chê bai người khác. Như thế, Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Ngày xưa Thích- dè- hoàn-nhân bảo trời Ba Mươi Ba: Néu lúc chư Hiền 
cùng a-tu-la chiến đấu, néu a-tu-la chăng băng, chư thiên thăng được, các ông 
hãy bắt A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la trói năm vòng mang đến đây! 


Lúc đó, A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la lại bảo các a-tu-la: 


— Các khanh hôm nay cùng chư thiên chiến đầu, nếu thắng được hãy trói 
Thích-đề-hoàn-nhân đưa đến đây! 


Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ hai bên đánh nhau, chư thiên thăng, a-tu-la thua, 
trời Ba Mươi Ba bắt A-tu-la Tỳ-ma-chât- đa-la trói lại đem đến chỗ Thích-đê- 
hoàn-nhân, đặt ngoài trung môn, tự quán sát trói đủ năm vòng. Bấy giờ, vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la liền nghĩ răng: “Chư thiên này có pháp chính đáng, 
còn a-tu-la hành phi pháp. Nay ta chăng ưa làm a-tu-la.” Ngay đó vua liền ở 
trong cung các vị trời. Khi đó, A-tu-la vương sanh niệm này: “Pháp chư thiên 
chính đáng, a-tu-la phi pháp. Tói muón tru noi dáy.” 

Nghi nhu vậy ròi, vua A- tu-la Ty-ma-chát-da-la liền biết thân minh chẳng 
còn bị trói, vui thú ngũ dục. Nếu vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la sanh niệm này: 
“Chư thiên phi pháp, pháp a-tu-la chánh đáng. Ta không cân trời Ba Mươi Ba 
này, muốn trở vê cung a-tu-la”, thì khi ду thân vua A-tu-la liền bị trói năm vòng, 
ngũ dục уш thú tự nhiên tiêu diệt. 


Tỳ-kheo nên biết, sự trói buộc mau chóng không gì hơn việc này. BỊ ma 
trói buộc cũng mau hơn thê. Nếu khởi kiết sử thì liền bi ma trói buộc; động thì 
ma trói buộc, không động thi không bị ma trói buộc. Thế nên, các Ty-kheo, nên 
cầu phương tiện khiến tâm chăng bi trói. Hãy ưa chỗ nhàn vắng. Sở dĩ như thé 
là vì các kiết sử này là cảnh giới ma. Nếu các Ty-kheo ở trong cảnh giới ma thì 
trọn không thể giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết; chăng thoát sâu, lo, khô, 
não. Nay Та nói vê mé khô này. Nếu lại có 1ỷ-kheo tâm không di động, chẳng 
dính mắc các kiết sử thì liên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sâu, lo, khó, não. 
Nay Ta thuyết mé khô này. Thê nên, các Ty-kheo, nên học như vây: “Không có 
kiết sử thì vượt ra khỏi cảnh giới ma.” Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bây giò, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giá A-nan đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy đứng một bên, rôi Ngài 
A-nan bạch Thế Tôn ràng: 

— Phàm nói là tận, gọi là pháp gì nói là tận? 

Thế Tôn bảo: 

— A-nan! Sắc vô vi nhơn nơi duyên mà có tên này. Vô dục, vô vi 901 là pháp 


diệt tận. Kia tận gọi là diệt tận. Thọ, tưởng, hành thức vô vi, vô tác đêu là pháp 
môn diệt, vô dục vô ô nhiễm, kia diệt tận nên gọi là diệt tận. 
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A-nan nên biết, nám thanh âm này vô dục, vô tác là pháp môn diệt, kia diệt 
tận gọi là diệt tận. Năm thạnh âm này trọn đã diệt tận, lại không còn sanh nữa, 
nên gọi là diệt tận. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Phạm chí Sanh Lâu đến chỗ Thé Tôn cúi lay rồi ngôi một bên. Khi 
ду, Pham chí Sanh Láu bach Thé Tón: 

— Thế nào Cù-đàm? Có nhân duyên gì? Có hạnh xưa nào khiến cho nhân 
dân này có tận, có diệt, có giảm bớt? Xưa là thành quách, ngày nay đã tan hoại; 
xưa có nhân dân, ngày nay hoang vắng? 

Thé Tôn bảo: 

— Phạm chí nên biết, do nhân dân này hành phi pháp nên khiến xưa có thành 
quách, ngày nay tiêu diệt; xưa có nhân dân ngày nay hoang vắng đều do nhân 
dân xan tham, kiết phược, quen hành á ái dục та gây nên, khiến gió mưa không 
đúng thời, mưa đã không đúng thời, trồng trọt rễ không tăng trưởng. Trong đó, 
nhân dân chết dày đường. 

Phạm chí nên biết, do nhân duyên này khiến nước bị hủy hoại, dân không 
đông đúc. 

Lại nữa, Phạm chí, nhân dân hành phi pháp, khiên có sâm, chớp, sét giật tự 
nhiên ứng hiện; trời giáng mưa đá, hư hoại тат sông. Bấy giờ, nhân dân chết 
chóc không đếm nói. 


Lại nữa, Phạm chí, nhân dân hành phi pháp, cạnh tranh lẫn nhau, hoặc lây 
tay đâm, thêm gạch đá ném nhau, mỗi người đêu tán mạng. 


Lại nữa, Phạm chí, nhân dân kia đã cạnh tranh nhau chăng vên Ở; quốc chủ 
không an, mỗi bên hưng binh công phạt lẫn nhau, đến nỗi đại chúng chết không 
Кё, hoặc bị chết bởi do đao, hoặc chết bởi giáo, tên. Như thế, Phạm chí, do nhân 
duyên này khiến dân giảm thiêu, chăng đông đúc nữa. 

Lại nữa, nhân dân hành phi pháp, nên khiến thân kỳ không giúp đỡ cho 
được tiện lợi; hoặc gặp nguy khôn, tật bệnh, liệt øiường, người lành bệnh ít, 
người bệnh dịch chết nhiêu. Đó là, này Phạm chí, do nhân duyên này khiến dân 
giảm thiêu không được đông đúc. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Lậu bạch Thé Tôn: 

— Cù-đàm, Ngài nói thật thích thay! Nói nghĩa giảm thiêu của người xưa. 
Thật như lời Như Lai dạy, xưa có thành quách, hôm nay tiêu diệt; xưa có nhân 
dân, hôm nay hoang văng. Sở dĩ như thé, vì có phi pháp liên sanh keo kiệt, tật 
đố; đã sanh keo kiệt, tật đó liên sanh nghiệp tà; đã sanh nghiệp tà nên khiến trời 
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mưa không đúng thời, ngũ cốc chăng chín, nhân dân chăng mạnh nên khiến phi 
pháp lưu hành, trời giáng tai biến làm hư hoại mầm mông. Đó là do nhân dân 
hành phi pháp, dính mặc tham lam, keo kiệt, tật dó. Khi đó, quôc vuong chăng 
yên, môi bên hung binh, công phat lẫn nhau, người chết rất nhiêu nên khiến 
quốc độ hoang sơ, nhân dân ly tán. Hôm nay, Thế Tôn nói rất lành, thích thay! 
Do phi pháp đưa đến tai họa này; cho đến bị người khác bắt, đoạn đứt mạng 
sống. Do phi pháp nên liền sanh tâm trộm, đã sanh tâm trộm, sau bị vua giết; đã 
sanh tà niệm thì phi nhân được tiện lợi. Do nhân duyên này liền bị mạng chung, 
nhân dân giảm bớt, nên khiến không có thành quách để ở. 

Cù-đàm! Hôm nay Ngài nói đã quá nhiều. Ví như nguoi gù được thăng, 
người mù được mắt, trong tôi được sáng. Ngài làm mắt cho người không có 
mắt. Nay Sa-môn Cù-đàm dùng vô số phương tiện thuyết pháp. Nay tôi lại xin 
quy y Phật, Pháp, Tăng, mong được làm ưu-bà-tắc, suốt đời không dám sát sanh 
nữa. Sa-môn Cù-đàm, néu thây {01 cưỡi vol, cưỡi ngựa, cũng xin nhận sự cung 
kính của tôi. Sở dĩ như thế, bởi tôi vì Vua Ba-tư-nặc, Vua Tần-bà-sa-la, Vua Uu- 
điền, Vua Ác Sanh, Vua Ưu-đà-diện nhận phước của Phạm (Bà-la-môn). Tôi sợ 
thất đức. Nếu tôi vạch bày vai phải, cúi mong Thế Tôn nhận tôi lễ bái! Nếu tôi 
đang đi bộ, gặp Cù-đàm đến, tôi sẽ bỏ giày, cúi mong Thế Tôn nhận tôi lễ bái! 

Вау giò, Thế Tôn nghiêm trang chấp nhận. Phạm chí Sanh Lâu hoan hy vui 
mừng, chăng thê kèm được, tiên đến trước Phật bạch: 

— Nay con quy у Sa-môn Cù-đàm một lần nữa. Cúi mong Thế Tôn nhận соп 
làm ưu-bà-tắc! 

Вау giờ, Thế Tôn dần dàn thuyết pháp cho ông, khiến phát tâm hoan hy. 
Phạm chí nghe pháp xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy lui đi. 

Báy giờ, Phạm chí Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hy vâng làm. 


35. РНАМ ТА TU 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có người ở trong nhóm tà kiến thì có tướng trạng gi, có nhân duyên gi? 
Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 


— Như Lai là vua của các pháp, là bậc Chí Tôn của các pháp. Lành thay, Thế 
Tôn! Nên thuyết nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Chúng con nghe rồi sẽ vâng làm. 

Thế Tôn dạy: 

— Các thây khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các thầy phân biệt nghĩa này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy: 

— Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thây năm việc thì biết người 
này ở nhóm tả. Thê nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ 
mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không 
хаи hô, nghe lời lành mà không để ý. Nên biệt người này ở nhóm tà. Nêu có 
chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết. 

Lại nữa, có chúng sanh ở trong nhóm chánh, có tướng mạo gi, có nhân 
duyên gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Như Lai là vua các pháp, là bậc Chí Tôn của các pháp. Cúi mong Thế Tôn 
hãy thuyêt nghĩa này cho các T-kheol Chúng con nghe xong sẽ vâng làm. 

Thế Tôn dạy: 

— Các thầy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy phân biệt nghĩa này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thé Tôn bảo: 

— Người ở nhóm chánh sẽ do năm việc mà biết. Đã thây năm việc thì biết 
người này trụ ở nhóm chánh. Thê nào là năm? Đáng cười thì cười, đáng hoan 
hy thì hoan hy, đáng khởi tâm từ thì khởi tâm từ, đáng хаи hô thì хао hô, nghe 
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lời lành thì để ý. Nên biết người này đã ở nhóm chánh, trụ ở nhóm chánh. Như 
thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
2. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Như Lai xuất hiện ở đời tt sẽ vì năm việc. Thế nào là năm? Sẽ chuyền 


pháp luân, sẽ độ cha mẹ, khiến người không tin lập niềm tin, khiến người chưa 
phát tâm Bồ-tát khiến phát tâm Bồ-tát, sẽ truyền yếu quyết của Phật tương lai. 


Nếu lúc Như Lai xuất hiện ở đời thì sẽ vì năm VIỆC này. Thé nên các Ту- 
kheo, hãy khởi tâm từ đôi với Như Lai. Như thê, các Ty-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm sự bó thí không được phước. Thé nào là năm? Láy dao thí cho 


người, lây độc thí cho người, lây bò hoang thí cho người, láy dâm nữ thí cho 
người, tạo các miču thân. 


Đó là, này Tỳ-kheo, có năm việc bô thí không được phước. 

Tỷ-kheo nên biết, lại có năm việc bó thí khién duoc phước lớn. Thê nào là 
năm? Tạo vườn cảnh, tạo rừng cây, tạo câu đò, tạo thuyên lớn, tạo phòng xá trụ 
xứ cho người qua lại. 

Đó là, Ty-kheo, có năm việc пау khiến được phước. 

Thê Tôn liên nói kệ: 


Vườn cảnh thí mát mẻ, Và tạo câu đò tốt, 

Bén sông đưa mọi người, Và làm phòng nhà tốt, 
Người đó trong ngày đêm, Hăng sẽ nhận được phước, 
Giới định đã thành tựu, Người này àt sanh thiên. 


Thể nên, các Ту-Кһео, hãy nhớ tu hành năm đức thí này. Như thê, các Ty- 
kheo, nên học điêu này. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
4. Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


35. РНАМ TÀ TƯ # 44] 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Đàn bà có năm thé lực coi thường chồng. Thê nào là năm? Sắc lực, thế 
lực của thân tộc, sức mạnh của ruộng vườn gia nghiệp, sức mạnh của con cái, 
sức tự thủ. 

Đó là nữ nhân có пат thế lực này. Tỳ-kheo nên biết, nữ nhân у vào năm sức 
mạnh này mà col thường chóng. 

Người chóng lại cũng dùng một thế lực để che phủ người vợ kia. Thế nào 
là một thé lực? Nghĩa là sức phú quý. Người chồng vì phú quý, sức mạnh của 
sắc chăng băng, thân tộc, ruộng vườn, con cái, tự thủ đều chăng băng. Đó là do 
một thế lực mà thắng bấy nhiêu thé lực. Nay Té ma Ba-tuàn cüng có năm thé 
lực. Thế nào là năm? Nghĩa là sắc lực, thanh lực, hương lực, vi lực, xúc lực. 
Phàm người ngu si йат trước các pháp Sắc, thanh, hương, у1, xúc, chăng thê 
qua được cảnh giới của Ma Ba-tuân. Nêu đệ tử Thánh thành tựu một thê lực 
thì thắng bao nhiêu sức đó. Thế nào là một thê lực? Nghĩa là sức không phóng 
dật. Nếu các đệ tử bậc Hiên thánh thành tựu không phóng dật thì chăng bị sắc, 
thanh, hương, vị, xúc trói buộc. Vì không bị ngũ dục trói buộc nên có thể phân 
biệt pháp sanh, già, bệnh, chêt, thăng năm thê lực của ma, không rơi vào cảnh 
0161 та, qua được các nạn đáng sợ, đên chô vô vi. 

Thé Tôn liên nói kệ này: 

Giới là đạo cam lô, — Phóng dật là đường chết, 
Không tham thì không chêt, Mât đạo là mát mình. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nên nhớ tự hành, chớ phóng dật. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Бап bà có năm dục tưởng. Thế nào là năm? Sanh nhà hào quý, được gả 
cho nhà phú quý, chồng sẽ làm theo lời, có nhiều con cái, ở nhà tát cả do một 
mình mình. 

Đó là, này các Tỳ-kheo, đàn bà có tư tưởng về năm việc đáng muôn này. 
Như thê, này Tỳ-kheo, 1-kheo của Ta cũng nghĩ đến năm việc đáng muôn. Thé 
nào là năm? Nghĩa là cầm giới, đa văn, thành tựu tam-muội, trí huệ, trí huệ giải 
thoát. Đó là T-kheo có năm việc đáng mong muốn này. 


Thé Tôn liền nói kệ: 
Ta sanh dòng hào tộc, Cũng về nhà phú quy, 
Hay sai khiên ông chông, Chăng phước, không đạt được. 
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Khiến ta nhiều con cái, Hương hoa tự trang sức, 
Tuy có tưởng niệm này, Không phước khó thu được. 
Tín, giới mà thành tựu, Tam-muội không di động, 
Trí huệ cũng thành tựu, Сла đãi thì chàng duoc. 
Muón duoc thành dao quả, Chàng dao vuc sanh tu. 
Mong muốn đến Niết-bàn, Giải đãi thì chăng được. 


Như thé, các Tỳ-kheo, nên tìm phương tiện thuc hành pháp lành, trừ bó 
pháp bât thiện, dân dân tiên tới, không có tâm hôi hận giữa chừng. Như thê, các 
Ty-kheo, nên học điêu này. 

Вау giò, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm lúc không nên lễ người. Thế nào là năm? Nếu ở trong tháp (thâu- 
bà) không nên làm lễ, ở trong đại chúng không nên làm lễ, lại ở đường đi không 


nên làm lễ, đau bệnh năm trên giường không nên làm lễ, nếu lúc ăn uông không 
nên làm lễ. Đó là, này các Tỳ-kheo, có năm việc không nên làm lễ với người. 

Lại có năm việc biết thời làm lễ. Thế nào là năm? Không ở trong tháp, 
không ở trong đại chúng, không ở trên đường đi, không bị đau bệnh, lại không 
phải lúc ăn uông. Đây nên làm lê. Thê nên, các Tỷ-kheo, nên tạo phương tiện 
biệt lúc mà hành. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trắm người. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả Ưu-đầu-bàn: 

— Nay ду vào thành La-duyệt xin một ít nước nóng. Vì sao thế? Hôm nay 
Ta bị đau lưng. 

Ưu-đâu-bàn bạch Phật: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Ưu-đâu-bàn vâng lời Phật dạy, đến giò đăp y, ôm bát vào thành La-duyêt 
xin nuóc nóng. Tôn giả Uu-đåu-bàn liên nghĩ: “Thế Tôn có nhân duyên gi 
khiến ta xin nước nóng? Như Lai các kiết sử đã tận, mọi điều lành chứa nhóm, 


mà Như Lai lại рао răng: “Nay Ta Ы đau lưng”, mà Thé Tôn lại chàng cho biết 
tên họ, đến nhà ai. 
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Báy giờ, Tôn giả Ưu-đầu-bàn dùng thiên nhãn quán sát nam nữ trong thành 
La-duyệt xem người nào đáng độ. Khi â ây, trong thành La-duyệt có trưởng giả 
tên Tỳ-xá-la-tiên, chăng trồng căn lành, không giới, không niêm tin, tà kiến đối 
với Phật, Pháp, Tăng, cùng biên kiến tương ưng. Ông ta có tà kiến này: “Không 
thí, không cho, không người nhận, cũng lại không có quả báo thiện ác, không 
có đời này, đời sau, không cha, không mẹ. Đời không có Sa-môn, Bà-la-môn, 
v.v... được thành tựu; ở đời này, đời sau tự thân tác chứng mà tự du hóa.” 

Ông ta thọ mạng rất ngắn, sau năm ngày sẽ chết. Ông lại thờ Ngũ đạo đại 
thân. Bây giờ, Ưu-đâu-bàn lại nghĩ: “Như Lai й muốn độ trưởng giả này. Sở dĩ 
như thê vì trưởng giả này sau khi chết sẽ sanh trong địa ngục Kêu Khóc.” 

Khi đó, Ưu-đầu-bàn liền cười. Ngũ đạo đại thần từ xa thây ngài CƯỜi, liền 
ân hình biến thành người đến chỗ Ưu-đầu-bàn йё ngài sai khiến. Tôn giả Uu- 
đâu-bàn dẫn người này đến ngoài cửa trưởng giả, đứng làm thinh không nói. 
Trưởng giả xa thây có đạo nhân đứng ngoài cửa, tức thời nói kệ: 


Này ông làm thinh đứng, Cạo đầu mặc cà-sa, 

Vì muôn xin những gì? Nhân việc gi đên đây. 
Ưu-đâu-bàn dùng kệ đáp: 

Đẳng Như Lai Vô Trước, Hôm nay bệnh phong phát, 

Nêu có nước nóng âm, Như Lai muôn tăm rửa. 


Trưởng giả làm thinh chàng đáp. Ngũ đạo đại thần bảo Tỳ-xá-la-tiên: 

— lrưởng giả nên lây nước cho, sẽ được phước vô lượng, sẽ được quả báo 
cam lô. 

Trưởng giả đáp: 

— Ta tự có Ngũ đạo đại thần, dùng Sa-môn này đâu ích lợi thêm việc gì? 

Ngũ đạo đại thần nói kệ: 


Như Lai lúc mới sanh, Thiên dé đến hầu hạ, 

Lại là ai ra đây, Có thể sánh ngang hàng? 
Dùng Ngũ đạo thân chị, Chăng thể có chỗ giúp, 
Thà cúng dường Thích sư, Liên được quả báo lớn. 


Bấy giờ, Ngũ đạo đại thân lại bảo trưởng giả: 

— Ông nên gìn giữ thân, miệng, ý hành. Ông chăng biết uy lực của Ngũ đạo 
đại thân sao? 

Khi ây, Ngũ đạo đại thần liền hóa làm thân quỷ thần lớn, tay phải cầm kiếm 
bảo trưởng ола răng: 

— Nay ta chính là Ngũ đạo đại thần. Mau lây nước nóng cho Sa-môn пау, 
chớ nên chân chờ. 

Khi ấy, trưởng giả liên nghĩ: “Kỳ quá, lạ quá! Ngũ đạo đại thần lại cúng 
dường Sa-môn пау.” 
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Trưởng giả liên lây nước nóng thơm đưa cho Sa-môn, lại lây đường phèn 
đưa cho Sa-môn. Ngũ đạo đại thân tự cầm nước thơm này, cùng Uu-đâu-bàn 
đến chỗ Thé Tôn, dem nuóc nóng thom dâng lên Thé Tôn. Thế Tôn lây nước 
nóng thom tăm rửa thân thé, phong liên bớt, không tăng nặng nữa. 

Khi ấy, trưởng giá sau năm ngày liên mạng chung, sanh lên trời Tứ Thiên 
Vương. Tôn giả Uu- đâu-bàn nghe tin trưởng giả mạng chung, liền đến chỗ Thế 
Tôn, сш lay rôi ngôi một bên. Uu- đâu-bàn bach Thé Tón: 

— Trưởng giả này mạng chung rôi sanh về đâu? 

Thé Tôn bảo: 

— Trưởng giả này mạng chung sanh trên trời Tứ Thiên Vương. 

Ưu-đầu-bàn bạch Phật: 

— Trưởng giả này ở đó mạng chung sẽ sanh đi đâu? 

Thé Tôn bảo: 

- Ở đó mạng chung sẽ sanh trong Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba cho 
đến sanh trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Ở kia mạng chung sẽ sanh trong trời 
Tứ Thiên Vương. Trưởng giả này trong sáu mươi kiếp không đọa đường á ác. Rốt 
cuộc được mang thân người, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, xuát gia hoc дао, 
thành Phật Bích-chi. Sở dĩ như thé vì đức của su bó thí nước nóng được phước 
như vậy. 

Thé nên, Uu- đâu-bàn, hăng nhớ lo nuóc tăm chúng Tăng, nghe thuyết đạo 
giáo. Như thế, Ưu-đâu-bàn, nên học điều này. 

Вау giờ, Tôn già Ưu-đâu-bàn nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây 210, có Iy-kheo chàng ưa tu Phạm hạnh, muốn bỏ câm giới, hoàn tục. 
Tỳ-kheo ây đến chỗ Thé Tôn, cúi lay, ngồi một bên rồi bạch Thể Tôn: 

— Nay con không ưa tu Phạm hạnh, muốn bỏ саю giới trở về làm bạch y. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay thây уі sao chàng ua tu Pham hanh, muón bó cám 0101 vë làm bach y? 

Ty-kheo дар: 

— Nay tâm y con bừng bừng, trong thân như lửa đốt. Nếu lúc con thây đàn 
bà đoan chánh vô song, lúc ây con nghĩ гапе: “Phải chi người đàn bà này cùng 
ta cộng giao.’ * Rồi con lại nghĩ: “Đây chăng phải Chánh pháp, nếu ta theo tâm 
này thì chăng phải chánh ly.” Lúc ду con lại nghĩ: “Đây là ác lợi, chắng phải 
thiện lợi. Đây là ác pháp, chắng phải thiện pháp.” Nay con muốn bỏ сат gIỚI 


trở về làm bạch y. Cắm giới của Sa-môn, thực chăng thể phạm. Con làm người 
thé tục có thê phân đàn bó thí. 
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Thé Tón bào: 

— Phàm là đàn bà có năm thứ ác. Thế nào là nám? Ué ác, hai lưỡi, tật đó, 
sân giận, không biết đền đáp. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

Buôn vui do tài sản, Hiện lành mà lòng độc, 
Hai người mát đường lành, Như chim ưng bỏ đất. 

Thé nên, Ty-kheo, nên trừ bỏ tưởng bát tịnh, suy nghĩ quán về bát tịnh. Ty- 
kheo suy nghĩ quán về båt tịnh rôi sẽ đoạn hết dục ái, sắc ái, vô sắc ái; đoạn hết 
vô minh, kiêu mạn. Này Tỳ-kheo, lòng dục từ đâu sanh? Từ tóc sanh chăng? 
Nhưng tóc xâu xí chăng sạch. Đó là do huyễn hóa dối gạt người đời. Móng tay, 
răng... những thứ thuộc thân thé là chỗ bát tịnh. Cái nào là chân thật? Từ đầu 
đến chân thảy đều như thế. Gan, mật, ngũ tạng, những vật có hình, không một 
cái gì đáng tham đăm, cái nào là chân? Này Tỳ-kheo, dục của thầy từ đâu sanh? 
Nay thầy khéo tu Phạm hạnh, Chánh pháp của Như Lai chắc chắn sẽ hết khó. 
Mạng người rất ngắn, chăng ở đời lâu. Tuy có thọ lắm cũng chàng qua trăm 
tuôi, quá trăm tuổi chăng mây người. Tỳ-kheo nên biết, Như Lai ra đời rât là 
khó gặp, nghe pháp cũng khó, nhận thân tứ đại cũng lại khó được, các căn đây 
đủ cũng khó được, được sanh trung tâm của nước cũng lại khó được, cùng thiện 
tri thức gặp gỡ cũng rất khó gặp; nghe pháp cũng khó; phân biệt nghĩa lý cũng 
lại khó được; pháp pháp thành tựu, việc này cũng khó. 

Này Tỳ-kheo! Nếu được hâu hạ thiện tri thức sẽ có thé phân biệt các pháp, 
cũng sẽ giảng giải nghĩa này rộng rãi cho người. Nếu nghe pháp rồi sẽ hay phân 
biệt; hay phân biệt pháp rôi thì có thé thuyết nghĩa; không có dục tưởng, sân 
giận, ngu si; đã lia tam độc, liên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Nay Ta nói sơ 
nghĩa này. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nhận lời Phật dạy, liền từ chỗ ngôi đứng lên lễ chân 
Thế Tôn rồi lui đi. Tỳ-kheo ấy ở chỗ văng vẻ, tư duy pháp mà do đó con nhà 
vọng tộc cạo bỏ râu tóc, xuất ола học đạo, muỗn tu Phạm hạnh vô thượng, sanh 
tử đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, lại không thọ thân nữa, như 
thực mà biết. Вау giờ, Tỳ-kheo kia thành A-la-hán. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


9. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại chúng 
T-kheo năm trắm người. 

Bây giờ, A-nan, Đa-ky-xà | đến giờ đắp у, ôm bát vào thành khất thực. Khi 
ду, Ба-Ку-ха trong một ngõ tháy một cô gái hết sức đoan chánh, đặc biệt ở đời; 
thây rồi lòng đạ rôi bời, không như bình thường. Khi â ду, Đa-kỳ-xà dùng kệ nói 
VỚI А-пап: 
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Bị lửa dục thiêu đốt, Tâm ý rất hừng hừng, 
Mong thuyết diệt nghĩa này, Có được nhiêu lợi ích. 

A-nan lại dùng kệ đáp: 

Biết dục, pháp điên đảo, Tâm ý rất hừng hừng, 
Nên trừ niệm tưởng tượng, Y dục liên tự thôi. 
Đa-kỳ-xà lại dùng kệ nói: 
Tâm là góc của hinh, Mắt là nguón của hâu, 
Năm ngủ thầy nâng đỡ, Hình như cỏ rôi úa. 
Tôn giả A-nan tức thời tiễn lên, lẫy tay mặt xoa đâu Đa-kỳ-xà nói kệ: 
Niệm Phật không tham dục, Độ dục của Nan-đà, 
Thây trời, hiện địa ngục, Ngừa ý, Па năm đường. 

Đa-kỳ-xà nghe Tôn giả A-nan nói xong, liên nói: 

— Thôi, thôi, А-пап! 

Hai vị cùng khất thực xong trở về chỗ Thé Tôn. Khi đó, cô gái từ xa thây 
Đa-ky-xà liên cười. Đa-kỳ-xà thây cô gái cười, liên sanh ý nghĩ này: “Nay cô 
thân hình do xương lập với da bọc cũng như hình vẽ trong đó chứa đây bât tịnh, 
dôi gạt người đời, khiên phát loạn tưởng.” 

| Bấy giờ, Tôn giả Da-ky-xà quán cô gái ду từ đầu đến chân: “Trong thân 
thê này có gì đáng tham, ba mươi sáu vật thảy đêu bât tịnh. Nay các vật này 
từ đâu sanh?” 

Tôn giả Ра-ку-ха lại nghĩ: “Nay ta quán thân hình cô ta chăng bàng tự 
quán trong thân mình. Dục này từ đâu sanh? Từ dát sanh chăng? Từ nước, lửa, 
gió sanh chăng? Nếu từ аќ sanh, đất cứng cỏi không thé tan hoại; néu từ nước 
sanh, nước hét sức mêm nhuyễn không thể gìn giữ; néu từ lửa sanh, lửa không 
thê gìn giữ; nêu từ gió sanh, gió không hinh tướng, không thê gìn giữ.” Tôn giả 
liên nghĩ: “Dục này chỉ từ tư tưởng sanh.” 

Bây giờ, Ngài liên nói kệ: 

Dục, ta biết góc nguoi, Chi do tu tuóng sanh, 
Ta không tư tưởng ngươi, Thì ngươi không có được. 

Tôn giá Da-ky-xà nói kệ này rồi càng suy nghĩ về tưởng bát tịnh. Ngay chỗ 
đó, tâm hữu lậu được giải thoát. 

A-nan và Đa-kỳ-xà ra khỏi thành La-duyệt, về chỗ Thế Tôn, cúi lạy rÔi ngôi 
một bên. Khi ау, Tôn giả Da-ky-xà bạch Thê Tôn: 

— Nay con chóng được lợi lành, đã có điều giác. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay thây tự giác thế nào? 

Đa-kỳ-xà bạch Phật: 
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— Sắc không bên chắc cũng không kiên cô, chăng thé thây, huyễn ngụy 
chăng chân. Thọ không bên chắc cũng không kiên cô, cũng như bọt nước, 
huyễn ngụy chăng chân. Tưởng không bën chắc cũng không kiên cố, huyễn 
ngụy chăng chân, cũng như sóng năng. Hành cũng không chắc, không kiên 
cô, cũng như cây chuối không có thực. Thức không chắc cũng không kiên có, 
huyền ngụy chăng chân. 


Tôn giả lại bạch Phật: 
— Ngũ thanh âm này không chắc cũng không kiên cố, huyển ngụy chàng chân. 
Tôn giả Đa-kỳ-xà liền nói kệ: 


Sắc giỗng như đám bọt, Thọ như là bong bóng, 
Tưởng tợ như sóng nắng, Hành như là cây chuỗi, 

Thức là pháp huyễn hóa. Bậc Tối Thăng thường nói, 
Suy nghĩ như thé rồi, Quán hết thảy các hành, 

Tất cá đều không tịch, Không có thật chân chính, 
Đều do thân này sanh. Đắng Thiện Thệ thường nói, 
Nên đoạn diệt ba pháp, Thấy sắc hăng bất tịnh, 

Thân này là như thế, Huyễn ngụy chăng chân thật. 
Chúng đều là pháp hại, Ngũ âm chăng bên chắc, 

Đã hiểu chàng chân thật, Nay mau tién bước lên. 


Như thé, bạch Thế Tôn, nay chỗ hiểu của con chính là vậy. 

Thê Tôn bảo: 

— Lành thay, Đa-kỳ-xà! Khéo hay quán sát góc của nám thanh а âm này. Nay 
thây nên biết, phàm là người tu hành nên quán sát góc của năm âm này đêu 
chăng, kiên có. Vì sao như thế? Ngay lúc quán sát năm thạnh â âm này, Ta ở dưới 
cây Вӧ-1ё thành Vô thượng Chánh đăng giác, cũng như thầy quán hôm nay. 

Lúc thuyết pháp này có năm mươi Tỳ-kheo ngay chỗ ngôi được lậu tận, 
у 2141. 

Khi ду, Tôn giả Da-ky-xà nghe Phật dạy xong, hoan һу vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 

Bấy 210, Tăng-ca-ma, con của trưởng giả, đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy và ngôi 
một bên, rôi bạch Phật răng: 

— Kính mong Thế Tôn cho con nhập đạo. 

Khi ấy, con trưởng giả liền được nhập đạo ở chỗ vắng vẻ, khắc ky tu hành, 
thành tựu quả pháp mà do đó con nhà vọng tộc cạo bỏ râu tóc, xuât gia học đạo, 
sanh tử đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không tái sanh nữa, như 
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thật mà biết. Khi ду, Тапе-са-та liën thành A-la-hán. О chó nhàn văng, ngài 
liên sanh niệm này: 

— Như Lai xuất hiện гаї là khó gặp. Như Lai đúng thời mới hiện, cũng như 
hoa ưu-đàm-bát đúng thời mới hiện. Đây cũng như thê, Như Lai xuât hiện ở đời 
đúng thời mới gặp, tât cả hành diệt cũng lại khó gặp. Xuất yêu cũng khó, ái tận, 
vô dục, Niêt-bàn đây là yêu diệu. 

Báy giờ, mẹ vợ Tăng-ca-ma nghe con rê làm đạo nhân, chắng đắm mến dục 
nữa, bỏ lụy nhà, lại làm thương tôn con gái mình như bỏ đông nước bọt. 

Người mẹ liền đến chỗ con gái, bảo cô rằng: 

— Chồng con thực đã hành đạo chăng? 

Cô gái đáp: 

— Con cũng không chịu cho hành đạo. 

Bà mẹ bảo: 

— Nay con nên trang điểm, mặc y phục đẹp, ôm con trai và gái theo đến chỗ 
Tăng-ca-ma. 

| Вау giờ, hai mẹ con cùng đến chỗ Tăng-ca-ma. Tôn giả Tăng-ca-ma đang 
ngôi kiết-già dưới một góc cây. Hai người đên trước, đứng lặng thinh. Khi ây, 
bà mẹ và cô gái đứng nhìn Tăng-ca-ma từ đâu đên chân, bà mẹ bảo Tăng-ca- 
ma răng: 

— Nay vì sao ông không nói chuyện với con gái ta? Còn hai đứa con này là 
con của ông. Nay ông làm thật phi lý, không at chịu được. Nay sự suy nghĩ của 
ông chăng phải là hạnh con người. 

Khi ду, Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ: 

Ngoài đây không có thiện, Ngoài đây không có diệu, 
Ngoài đây không có đúng, Niệm lành không đâu hơn. 

Khi ду, me vợ bảo Tăng-ca-ma: 

— Nay con gái ta có tội gì? Có gì phi pháp? Cớ sao ông bỏ nó, xuất gia 
học đạo? 

Tăng-ca-ma nói kệ: 

Chỗ dơ hành bát tinh, Sân giận, ưa vọng ngữ, 
Tật đô, tâm chăng chánh, Là điêu Như Lai nói. 

Bà mẹ bảo Tăng-ca-ma: 

— Không riêng con gái ta có việc này mà tất cả nữ nhân đêu giống vậy. Nhân 
dân trong thành Xá-vệ Һау con gái ta thảy đêu bân loạn, muôn giao thông với 
nó, như khát thèm uông nước, nhìn không chán, đêu khởi đăm trước. Nay sao 
ông lại bỏ nó mà học đạo, tìm cách hủy báng? Ngày nay nêu ông không dùng 
con gái ta thì hai đứa con của ông trả cho ông tự liệu. 
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Tăng-ca-ma lại nói kệ: 


Ta cũng không con cái, Ruộng vườn và tài sản, 
Cũng không có nô ty, Quyền thuộc và tùy tùng. 
Độc hành không bạn lữ, Vui ở chỗ văng nhàn, 
Thực hành pháp Sa-môn, Cầu chánh đạo của Phật. 
Người có trai, có ра, Tập hạnh của người ngu, 
Ta còn không thân ta, На lại có trai gái? 


Khi đó, mẹ vợ và hai con nghe nói kệ này rôi, mỗi người tự nghĩ: “Hôm nay, 
như ta quán sát ý này chắc chăng trở vë nhà.” 

„Уа họ lại quan sát Tôn giả từ đâu đến chân, thở dài rồi đến trước quỳ 
XuÔng nói: 

- Nếu thân, miệng, ý có làm gì phi pháp, đều xin tha lỗi cho. 

Rồi nhiễu ba vòng lui về nhà. 

Khi ду, Tôn giả A-nan đến giờ đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, từ 
xa thấy bà mẹ và cô gái, liền hỏi: 

— Vừa ròi có gặp Tăng-ca-ma chăng? 

Bà mẹ bảo: 

– Tuy gặp cũng không gặp. 

A-nan hỏi: 

— Có nói chuyện không? 

Bà mẹ đáp: 

— Tuy có nói năng cũng chăng vào lòng tôi. 

Tôn giả A-nan liên nói kệ: 

Muôn khiến lửa sanh nước, Lại khiến nước sanh lửa, 
Pháp không, muôn cho có, Không dục, muôn khiên dục. 
_ Tôn giả A-nan khất thực xong, trở về rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, đến 

chó Tăng-ca-ma ngôi một bên, bảo Tăng-ca-ma: 

— Đã biết pháp như chân chưa? 

Tăng-ca-ma дар: 

— Tôi đã giác tri pháp như chân. 

A-nan bảo: 

— Thây giác tri pháp như chân thé nào? 

Tăng-ca-ma đáp: 

- Sắc là vô thường. Nghĩa của vô thường này tức là khô, khô tức là vô 
ngã; vô ngã tức là không. Thọ, tưởng, hành, thức Һау đêu vô thường. Nghĩa 
vô thường này tức là khô, khô tức là vô ngã, vô ngã tức là không. Năm thạnh 


450 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


âm này là nghĩa vô thường. Nghĩa vô thường tức là khó; tôi không, kia có; kia 
không, tôi có. 
Khi ấy, Tăng-ca-ma liên nói kệ: 


Khổ khô lại sanh nhau, Độ khó cũng như thé. 

Tám đạo phẩm Hièn thánh, Cho đến chỗ diệt tận, 

Không trở lại đời này, Lưu chuyên trong trời, người, 
Nên dứt nguôn gốc khô, Ngưng hăn không di động. 
Nay tôi thây vết không, Như chỗ Phật đã nói, 

Nay đắc A-la-hán, Không còn tái sanh nữa. 


Khi ấy, Tôn giả A-nan khen rằng: 

— Lành thay! Khéo hay thấu rõ pháp như chân. 

A-nan nói kệ: 

Khéo giữ dâu Phạm hạnh, Cũng hay khéo tu đạo, 
Đoạn tât cả kiệt sử, Là chân đệ tử Phật. 

Tôn giả A-nan nói kệ xong liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Thé Tôn cúi 
lay rôi đứng một bên. Bây giờ, A-nan đem nhân duyên пау bạch hêt cho Thê 
Tôn. Khi ау, Тһе Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— А-1а-һап luận dục bình đăng nên nói chính là Tỳ-kheo lãng-ca-ma. Нау 
hàng phục quyên thuộc ma cũng là Tỳ-kheo Tăng-ca-ma. Vì sao thê? Tỳ-kheo 
Tăng-ca-ma bảy phen đên hàng ma, пау mới thành đạo. Từ nay về sau, cho bảy 
phen hành đạo. Quá hạn này là phi pháp. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, Ty-kheo hay hàng phục ma, nay mới thành 
đạo, chính là Ту-Кһео Tăng-ca-ma. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


36. PHAM THÍNH PHÁP 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tùy thời nghe pháp có năm công đức. Tùy thời lãnh thọ chăng mắt thứ 
lớp. Thế nào là năm? Điều chưa từng nghe sẽ được nghe; điều đã được nghe, 
đọc tụng lần nữa; cái thấy không bị tà, lệch; không có hồ nghi; liền hiểu nghĩa 
thậm thâm. 


Тоу thời nghe pháp có năm công đức. Thế nên, các Ty-kheo nên tìm phương 
tiện tùy thời nghe pháp. Như thê, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tạo phòng tăm có năm công đức. Thé nào là năm? Trừ phong, bệnh được 
lành, trừ bỏ cáu bân, thân thê nhẹ nhàng, được mập trăng. 

Đó là, này Ту-Кһео, tạo nhà tắm có năm công đức này. Thế nên, các Tỳ- 


kheo, nêu có bốn bộ chúng muón câu năm công đức пау, nên tìm phương tiện 
tạo lập phòng tám. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжжж 


3. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bồ thí tăm хіа răng cho người có năm công đức. Thế nào là năm? Trừ 
phong, trừ nước тіёпр, sanh tang được tiêu, trong miệng không hôi, mắt được 
trong sạch. 

Đó là, này Ту-Кһео, cho người tăm xia răng có năm công đức. Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhon nào câu năm công đức này, nên nhớ đem tăm xía răng bó 
thí. Như thế, các Tỳ-kheo, nën học điều này. 
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 
Жжжж 


4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thây người giết trâu do tạo nghiệp này mà sau được cưỡi хе, 
ngựa, уо1 lớn chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, Thé Tôn! 

Thể Tôn bảo: 

— Lành thay, các 1ỷ-kheo: Ta cũng chăng thây, chăng nghe người mó giết 
hại trâu, rôi lại được cưỡi xe, ngựa, voi lớn. Sở dĩ như thé, vì Ta cũng chăng 
thấy người mô trâu được cưỡi xe, ngựa, voi lớn, trọn không có lý này. Thé nào, 
1ỷ-kheo, các thây có thấy người giết dë, giết heo, người săn bắn nai, những 
người như thế tạo việc ác này rồi được có tài sản, sau được cưỡi xe, ngựa, voi 
lớn chăng? 

Các 1y-kheo đáp: 

— Thưa không, Thé Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, các Ty kheo! Ta cũng chăng thấy, chăng nghe người giết đê, 
sát hại các sinh vật, rôi được cưỡi xe, ngựa, уо1 lớn, trọn không có lý nảy. Ту- 
kheo các thây! Nêu ау nguoi giết trâu cưỡi xe, ngựa, đây là phước đời trước 
chăng phải phước đời này, đều là việc làm cũ của đời trước đưa đến. Các шау 
nêu thây người giết dê được cưỡi xe, ngựa, nên biết người này gieo trông phuóc 
cũ ở đời trước. Vì sao thé? Vì tâm sát chăng trừ. Vi cớ sao? Nếu có người gần 
gũi người ác, ưa thích sát sanh, gieo trông tội địa ngục thì néu trở lại làm người, 
thọ mạng sẽ rất ngăn. Nếu lại có người ưa thích trộm сар, олео tróng tội địa 
ngục thì cũng như người mó trâu kia, mua rẻ bán đặt, dối gạt người đời, chăng 
theo Chánh pháp. Người giết trâu cũng lại như thé, do tâm sát nên gây tội lỗi 
này; chăng được cưỡi xe, ngựa, voi lớn. Thế nên, các TỲ-kheo nên khởi tâm từ 
đối với tất cả chúng sanh. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 
Жжжж 
5. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giò, Thé Tôn cùng đai chúng Ty-kheo năm trăm người câu hội. Khi â ау, 


Thích- đề-hoàn- nhân, như trong khoảng co duỗi cánh tay, đến chỗ Thé Tôn cúi 
lay rồi ngồi một bên. Thích-đề-hoàn-nhân bạch Thé Tôn: 
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— Như Lai cũng nói, phàm Như Lai ra đời й sẽ vì năm việc. Thế nào là 
năm? Sẽ chuyển pháp luân; sẽ độ cha mẹ: người không tin, lập lòng tin; người 
chưa phát tâm Bó-tát khién phát tâm Bó-tát; ở trong ây sẽ truyền trao Phật 
quyết. Như Lai xuất hiện sẽ vì năm nhân duyên пау. Nay Phật máu ở cõi trời 
Ba Mươi Ba muốn được nghe pháp. Nay Như Lai ở trong Diêm-phù- đề, bốn 
bộ chúng vây quanh, quốc vương, nhân dân đều tụ hội. Lành thay, Thế Tôn nên 
đến trời Ва Mươi Ba thuyết pháp cho me! 


Khi ấy, Thế Tôn làm thinh nhận lời. Long vương Nan-dà, Ưu-bàn-nan-đà 
liền nghĩ: “Các Sa-môn trọc đâu này bay ở trên ta, nên tìm phương tiện cho họ 
không dị chuyên được.” 


Khi ау, long vương nổi giận phóng gió lửa lớn khiến trong cõi Diêm-phù-đề 
lửa cháy hừng hực. Khi ây, A-nan bạch Phật: 

— Trong Diêm-phù-đề này vì sao có lửa khói này? 

Thé Tôn bảo: 

– Đây là hai long vương nghĩ răng: “Sa-môn trọc đâu thường bay с ở trên ta, 


chúng ta nên không chế họ đừng cho lẫn chiếm hư không”; rôi nôi giận phóng 
lửa khói пау. Do nhân duyên này nên có sự biến hiện ấy. 


Khi ây, Đại Ca-diếp liên từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: 

— Nay con muốn đến đánh nhau với họ. 

Thế Tôn bảo: 

— Hai long vương này rất là hung ác, khó có thể chịu giáo hóa. Thây về chỗ 
ngôi đi. 

Tôn giả A-na-luật liên từ chỗ ngôi đứng dậy bạch Thê Tôn: 

— Nay con muốn đến hàng phục rồng ій kia. 

Thé Tôn bảo: 

_— Hai rồng dữ này rất là hung bạo, khó có thé chịu giáo hóa. Thây trở về 

chó ngôi й. 

Tôn giả Ly-việt, Tôn giả Ca- chiên-diên, Tôn giả Tu-bô-đề, Tôn giá Uu-đà- 
di, Tôn giả Ba-kiệt (Sa-kiệt), mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy bạch Thé Tôn: 

— Nay con muốn đến hàng phục rồng ай. 

Thé Tôn bảo: 

— Hai long vương này rất là hung ác, khó thé chịu giáo hóa. Thây về chỗ đi. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Мус-Кіёп-1іёп từ chỗ ngồi đứng dậy, bày lộ vai phải, 
quỳ gối chăp tay bạch Phật: 

— Con muốn đến đó hàng phục rông dữ. 

Thé Tôn bảo: 

— Hai long vương này rất là hung ác, khó thê chịu giáo hóa, nay thây làm 
sao cảm hóa long vương kia? 
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Mục-kiển-liên bach Phật: 

— Trước tiên con đến đó hóa hình hết sức lớn làm rồng kia khủng khiếp. Sau 
đó con lại hóa hình hết sức nhỏ rồi mới dùng phép tắc thường mà hàng phục. 

Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, Mục- kiền-liên! Nay thầy đủ sức hàng phục rồng. dữ. Nhưng 
này Мус-Кіёп-1іёп! Kiên trì tâm ý chớ khởi loạn tưởng. Vì sao thế? Rông kia 
hung ác, đủ xúc nhiễu thây. 

Mục-kiển-liên liền lễ chân Phật, trong khoảng co duỗi cánh tay biến mát; 
đến trên núi Tu-di. Bấy giờ, long vương Nan-đà và Uu- bàn-nan-đà lượn quanh 
núi Tu-di bảy vòng, cực kỳ sân giận phun khói lửa lớn. Khi â ây, Mục-kiên-liên tự 
ân mình, hóa làm đại long vương có mười bốn đâu, lượn quanh núi Tu-di mười 
bốn vòng, phun khói lửa mạnh, trụ ở ngay trên hai long vương. 

Вау giò, long vương Nan-đà, Ưu-bàn-nan-đà thây đại long vương có mười 
bốn đâu liền sanh lòng sợ hãi, nói với nhau: 

— Hôm nay chúng ta nên thử oai lực của long vương này, xét xem có thắng 
ta hay không? 

Long vương Nan-đà, Ưu-bàn-nan-đà lẫy đuôi quậy trong biển lớn, lây nước 
тау kháp trời Ba Muoi Ba cũng không trúng nhằm thân Mục-kiên-liên. КЫ ây, 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên lại láy đuôi диду trong nước biên lớn, nước bèn lên 
đến trời Phạm-ca-di và lại tưới trên thân hai long vương. Hai long vương nói 
VỚI nhau: 

— Chúng ta dùng hết thế lực, lây nước tưới trời Ba Mươi Ba mà đại long 
vương này lại hơn quả chúng ta. Chúng ta chính có bảy đâu, nay long vương 
này mười bốn đâu. Chúng ta nhiễu núi Tu-di bảy vòng, nay long vương này 
nhiễu núi Tu-di mười bốn vòng. Nay hai long vương mình nên chung sức chiến 
đâu với hắn. 


khi Ấy, hai long vương hết sức giận ай nói sám chóp sét rën, phun lửa rực 
lớn. Tôn giả Mục- -kiên- liên lièn nghi: “Phàm rông chiến đâu dùng lửa sắm sét, 
nếu ta dùng lửa sâm sét chiến đấu thì nhân dân trong cõi Diêm-phù- dë và trời 
Ba Mươi Ва đều sẽ bị hại. Nay ta hóa hình cực nhỏ йё chiến đấu.” 


Mục-kiên-liên liên hóa hình nhỏ xíu, chui vào miệng rông ròi chun ra lỗ 
mũi, hoặc vào lỗ mũi rôi chui ra lỗ tai, hoặc vào 10 tai rồi chui ra con mắt, đã ra 
khỏi mắt lại đi trên lông mi. 


Khi đó, hai long vương hết sức sợ hãi, liền nghĩ rằng: 

— Đại long vương này rất có oai lực, có thể vào miệng ra mỗi, vào mũi ra 
mắt. Hôm nay chúng ta thật chăng bằng. Loài rồng chúng ta nay có bốn loại: 
Noãn sanh, thai sanh, thâp sanh, hóa sanh, nhưng không ai vượt qua nói chúng 


ta. Nay long vương này uy lực như thế, chăng thê đánh nhau nôi. Tánh mạng 
chúng ta chết trong chốc lát. 
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Cả hai sợ hãi, áo lông dựng đứng. Muc- Кіёп-1іёп đã һау long vương sanh 
lòng sợ hãi, lại â ân hình, trở lại hình dung bình thường đi trên mí mắt rông. Khi 
ду, hai long vương thấy Đại Mục-kiên-liên, tự nói với nhau: 


— Đây là Sa-môn Mục-kiên-liên, cũng chăng phải long vương. Thật là kỳ lạ! 
VỊ này có đại oai lực, có thê đánh nhau với ta! 

Bây giờ, hai long vương bạch Mục-kiên-liên rằng: 

— Tôn giả sao lại xúc nhiễu ta như thế? Muốn гап dạy điều gì? 

Mục-kiên-liên bảo: 

— Các ông hôm qua nghĩ răng: “Làm sao mà Sa-môn trọc đầu lại bay trên 
ta, nay ta sẽ chê ngự” phải không? 

Long vương дар: 

— Đúng thé, Mục-kiên-liên! 

Mục-kiên-liên bảo: 

_— Long vương nên biết, núi Tu-di này là đường đi của chư thiên, chẳng phải 

chó ở của ông. 

Long vương thưa: 


— Сш mong tha thứ, chúng соп chăng biết tội nặng, từ nay về sau sẽ không 
dám xúc nhiễu, nỗi loạn tưởng ác! Cúi mong nhận chúng con làm đệ tử! 


Mục-kiên-liên đáp: 

— Các ông chớ quy у ta. Nơi ta quy у, các ông hãy quy у. 

Long vương bạch Mục-kiên-liên: 

— Hôm nay chúng con xin tự quy у Như Lai. 

Mục-kiên-liên bảo: 

‚ — Các ông không thể ở núi Tu-di này mà quy y Thế Tôn. Nay nên cùng ta 
dên thành Ха-уё mới quy y được. 

Mục-kiên-liên dẫn hai long vương, như trong khoảng co duỗi cánh tay, từ 
trên núi Tu-di đên thành Xá-vệ. Вау giờ, Thê Tôn đang thuyêt pháp cho vô só 
chúng. Mục-kiên-liên bảo hai vua rông: 

— Các ông nên biết, hôm nay Thê Tôn thuyết pháp cho vô số chúng, các ông 
không thê đê thân hình này mà đên chô Phật. 

Long vương bảo: 

— Đúng vậy, Mục-kiên-liên! 

Long vương liên án hình rông, hóa hình thành người không cao, không 


thấp, dung mạo đoan chánh như màu hoa đào. Mục- Кіёп-іёп đến chỗ Thê Tôn 
cúi lạy rồi ngồi một bên. Khi ây, Mục- kiền-liên bảo long vương: 


— Nay chính là lúc nên tién đến! 
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Long vương nghe Mục- kiền-liên nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống 
chắp tay, bạch Thê Tôn: 


— Hai chúng con, một tên là Nan-đà, hai là Uu-bàn-nan-đà xin quy y Như 
Lai, thọ trì пой giới. Cúi mong Thế Tôn cho phép chúng con làm ưu-bà-tc, trọn 
đời không sát sanh nữal 

Thế Tôn búng ngón tay chấp nhận. Hai long vương trở về chỗ, muốn được 
nghe pháp. 

Lúc ây, Vua Ba-tư-nặc liền nghĩ: “Có nhân duyên gì khiến trong cõi Diêm- 
phù-đê khói lửa như thê?” Vua Ba-tư-nặc liên cưỡi xe kiệu ra khỏi thành Xá- 
vệ, đên chô Thê Tôn. Khi ây, nhân dân từ xa thây vua đên, đêu cùng đứng dậy 
пёр đón: 

— Kính chào Đại vương, hãy đến đây ngồi. 

__ Hai long vương làm thinh chăng đứng lên. Vua Ba-tư-nặc cúi lay Thế Tôn 
rôi ngôi một bên. Khi ây, Vua Ba-tư-nặc bạch Thê Tôn: 

— Nay con muốn hỏi. Cúi mong Thế Tôn diễn bày từng việc cho! 

Thế Tôn bảo: 

— Muôn hỏi gì, nay chính phải lúc. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Có nhân duyên рі khiến trong cõi Diêm-phù-đề này khói lửa đến thé? 

Thé Tôn bảo: 

— Do long vương Nan-đả và Uu-bàn-nan-đà tạo nên. Nhưng Đại vương chớ 
sợ hãi, ngày nay không còn biên ra khói lửa nữa. 

Vua Ba-tư-nặc liên nghĩ: “Nay ta là Đại vương của nước. Nhân dân sùng 
kính, danh vang bốn phương. Hai người này từ đâu tới, thây ta дёп cũng không 
đứng dậy đón rước? Nếu ở trong nước ta, ta sẽ bắt giam; nêu ở nước khác đến, 
ta sẽ giết chết.” 


Khı â ду, long vương biết tâm Vua Ba-tư-nặc nghĩ như thé liên tức giận. Long 
vương liên nghĩ: “Chúng ta chăng có lỗi gi với vua này, thế mà vua này muôn 
hại ngược lại ta. Cần phải đem quốc vương và dân nước Ca-thi giết hết.” 


Long vương liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay Thế Tôn rồi đi; Па Kỳ 
Hoàn chăng xa thì biên mất. Vua Ba-tư-nặc thấy người này đi, chưa bao lâu 
bạch Thê Tôn: 


— Quốc sự bận rộn, con muốn về Cung. 

Thé Tôn bảo: 

— Nên biết phải thời! 

Vua Ba-tư-nặc từ chỗ ngồi đứng lên lui đi, bảo quần thần: 
— Hai người vừa rôi đi theo đường nào? Mau bắt lấy! 
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Quân ап nghe vua ra lệnh liền đuổi theo tim mà chẳng biết chỗ, liền trở 
về cung. 


Khi đó, long vương Nan-đà và Ưu-bàn- nan-đà, mỗi người nghĩ rằng: 
“Chúng ta không có lỗi với vua đó, vừa rồi vua đó lại muốn bắt chúng ta dé hại. 
Chúng ta nên làm hại hết nhân dân của ông ta không sót một ai.” 


Khi ấy, long vương lại nghĩ rằng: “Nhân dân trong nước có tội lỗi gì? Nên 
bắt nhân dân trong thành Xá-vệ hại đi.” Rồi lại nghĩ nữa: “Dân nước Xá-vệ có 
lỗi gì với chúng ta. Nên đem các quan lại thuộc hạ trong vương cung giết sạch.” 

Вау giờ, Thế Tôn đã biết trong lòng long vương nghĩ gi, liền bảo Tôn giả 
Mục-kiên-liên: 

— Nay thầy nên cứu Vua Ba-tư-nặc, chớ để cho long vương Nan-đà và Uu- 
bàn-nan-đà làm hại. 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Mục-kiển-liên vâng lời Phật dạy, cúi lay rồi lui đi, ở trên Vương cung ngôi 
kiết-già, chăng hiện thân. Hai long vuong kéo sám sét vang rên, gió mua dôn 
dập trên vương cung. Hoặc mưa ngói đá, hoặc mưa đao kiêm, chưa rơi xuống 
đất đã thành hoa sen ưu-bát trong hư không. Khi ấy, long vương càng thêm 
giận dữ, mưa ra núi cao lớn ở trên cung điện, Mục-kiên-liên lại hóa thành các 
thức ăn uống. Khi ду, long vương nói giận đùng đùng, mưa các đao kiếm, Muc- 
kiên-liên lại khiến biến thành y phục thật đẹp. Long vương càng giận dữ, mưa 
cát đá lửa trên cung Vua Ba-tư-nặc, cát đá chưa rớt xuống đất lại hóa thành bảy 
báu. Vua Ba-tư-nặc thây trong cung điện mưa các thứ bảy báu, vui mừng hớn 
hở không thê tự këm, liên nghĩ: “Trong cõi Diêm-phù-đề, người có đức không 
ai hơn ta, chỉ trừ Như Lai. Vì sao thế? Trong nhà ta, trên một gốc lúa thu thập 
được mười đấu lúa; nâu cơm với nước mía hết sức thơm ngon. Nay lại ở trên 
cung điện mưa bảy báu. Ta có lẽ được làm Chuyên Luân Thánh Vương ư?” 

Vua Ba-tư-nặc ra lệnh các thê nữ thu lượm bảy báu. Khi ấy, hai long vương 
bảo nhau: 

— Hôm nay sắp có ý gì? Chúng ta lúc đến muốn hại Vua Ba-tư-nặc, nay biến 
hóa ra thế. Bao nhiêu thé lực hôm nay hiện hết còn chăng động đến Vua Ba-tư- 
nặc được mảy may. 


Khi ấy, long vương thây Tôn giả Đại Mục- kiền-liên ở trên cung điện ngôi 
kiết-già, chính thân chính ý, thân không xiêu vẹo. Thấy ròi liền nghĩ: “Рау chắc 
là do Ngài Mục-kiên-liên làm.” 


Hai long vương thây Mục-kiên- liên rói liên lui đi. Mục- kiển-liên thấy long 
vương đi liên xả thân túc, về chỗ Thế Tôn, cúi lạy rôi ngồi một bên. Khi đó, Vua 
Ba-tư-nặc liên nghĩ răng: “Nay các thức ăn uống này chăng nên ăn trước. Nên 
trước hết dâng lên Như Lai rồi sau mới đến mình.” 
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‚ Vua Ba-tư-nặc lấy xe chở trân bào và các thức ăn uóng đến chó Thế Tôn 
rôi bạch: 

- Hôm qua trời mưa bảy báu và các thức ăn uóng này. Cúi mong Thế Tôn 
nạp tho! 

Вау giờ, Đại Mục-kiền-liên cách Thế Tôn chăng xa. Phật bảo vua rằng: 

— Nay Đại vương nên đem thức ăn uống và bảy báu cúng cho Đại Mục- 
kiền-liên. Vì sao thế? Nhờ ơn Mục-kiền-liên mà Đại vương được sống lại trên 
đất Thánh hiên. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Có nhân duyên gì mà nói là con sông lại? 

Thế Tôn bảo: 

— Khi sớm chăng phải vua đến chỗ Ta định nghe pháp đó sao? Lúc ấy, có 
hai người cũng đến nghe pháp. Vua sanh niệm này: “Та ở nước này là bậc hào 
quý đệ nhất, được mọi người kính né. Nhưng hai người này từ đâu tới, thây ta 
chăng đứng dậy tiếp đón.” 

Vua bạch Phật: 

— Thực vậy, Thé Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Đây chăng phải là người mà là long vương Nan-đà, Uu-bàn- -nan-đà. Họ 
biết ý vua nên nói với nhau răng: “Chúng ta không có lỗi đối với nhân vương 
này, cớ sao ngược lại muốn hại ta? Cần nên tìm cách diệt nước này.” Ta biết 
được ý của long vuong bèn sai Mục- kiên-liên: “Nay nên cứu Vua Ba-tư-nặc, 
chăng đề bị rông hai.” Thây á ау vâng lời Та dạy, ở trên cung điện ân hình chàng 
hién, tao su bién hóa này. Khi áy, long vuong hết sức giận dữ, mưa cát, ngói, đá 
ở trên cung điện, lúc chưa rơi xuống đất đã hóa thành các thứ â âm thực, y phục, 
bảy báu. Do nhân duyên này, hôm nay Đại vương coi như sống lại. 

Khi ây, Vua Ba-tư-nặc kinh sợ, lông áo dựng đứng, quỳ gối đi đến trước 
Như Lai mà bạch Phật: 

— Cúi mong Thê Tôn rủ ơn thâm hậu, cứu giúp sanh mạng của con! 

Vua lại lạy Tôn giả Mục-kiên-liên, cung kính: 

— Mong nhờ ơn của Tôn giả được cứu mạng sóng! 

Bây giờ, Quốc vương liên nói kệ: 

Chí Tôn thọ vô cùng, Luôn luôn hô mang con, 
Độ thoát khó nguy cùng, Nhờ Ngài duoc thoát nạn. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc dùng hương hoa trời rải trên thân Như Lai và nói: 

— Nay con đem bảy báu này dâng lên Tam bảo. Cúi mong thâu nhận! 

Vua cúi lay, nhiễu Phật ba vòng tôi lui đi. Khi ấy, Thế Tôn liền nghĩ rằng: 
“Bốn bộ chúng này có nhiều giải đãi, đều chắng nghe pháp, cũng không câu 
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phương tiện thân chứng, cũng lại không cầu điều chưa được khiến được, điều 
chưa đắc khiến đắc. Nay Ta nên làm cho bốn bộ chúng khát ngưỡng pháp.” 

Bây giờ, Thế Tôn chăng báo cho bốn bộ chúng, cũng chẳng đem thị giả, 
như trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay, biến mát khỏi Kỳ Hoàn, đến cõi 
trời Tam Thập Tam. Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân xa thấy Thế Tôn đến, liền 
dẫn thiên chúng đến trước rước Thế Tôn, cúi lạy và thỉnh đến tòa ngồi, cùng 
nói rằng: 

— Kính chào Тһё Tôn! Ly biệt đã lâu không đến thăm. 

Khi ây, Thế Tôn tự nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng sức thần túc tự ân hình khiến mọi 
người không thấy Ta ở đâu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta ở cõi trời Tam Thập Tam hóa thân hết 
Sức to lớn. : 

Khi â Ấy, giảng đường Thiện Pháp trên trời có tảng đá vàng to rộng một do- 
tuân, Thế Tôn ngồi kiết-già. khắp kín trên đá. Bà Ma-gia, dẫn các thiên nữ đến 
chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi ngồi một bên và nói rằng: 

- Không phụng sự Ngài quá lâu, nay Ngài đến đây thực là đại hạnh; mong 
mỏi nhớ nghĩ gặp Phật, hôm nay Phật mới đến. 

Khi ấy, bà Ma-gia cúi lạy rồi ngồi một bên. Thích-đề-hoàn-nhân cũng lạy 
Như Lai rồi ngồi một bên. Trời Tam Thập Tam cũng lạy Như Lai và ngồi một 
bên. Lúc đó, chúng của chư thiên thây Như Lai, ở đó tăng thêm thiên chúng, 
giảm bớt chúng a-tu-la. Bây giờ, Thế Tôn dần dân thuyết diệu luận cho chúng 
chư thiên kia. Những luận về thí luận, giới luận, luận sanh thiên; dục là tưởng 
bất tịnh; đâm là ué ác; xuất yêu là уш. 

Bây giờ, Thế Tôn đã thây các chúng đến nghe, và chư thiên tâm ý khai mó. 
Pháp chư Phật, Thế Tôn thường thuyết khô, tập, diệt, đạo, Ngài đều thuyết hết 
cho chư thiên. Moi người đều ở tại tòa, các trần câu hết, được pháp nhãn thanh 
tịnh. Lại có mười tám ức thiên nữ thây đạo tích, ba vạn sáu ngàn thiên chúng 
được pháp nhãn thanh tịnh. Khi ду, bà Ma-gia liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay 
ròi trở về cung. Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Nay con nên dùng thức ăn gì dé dọn cho Như Lai? Dùng thức ăn của nhân 
gian hay dùng thức ăn tự nhiên của trời? 

Thé Tôn bảo: 

— Nên dùng thức ăn của nhân gian dọn cho Như LaI.Vì sao vậy? Thân Та 
sanh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành Phật ở nhân gian. 

Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Thích-đề-hoàn-nhân lại bạch Phật: 

— Dùng thời tiết trên trời hay dùng thời tiết nhân gian? 
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Thé Tón Бао: 

— Dùng thời tiết nhân gian. 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

_ Khi ấy, Thích-để-hoàn-nhân liên láy thức ăn của nhân gian, lại dùng thời 
tiêt nhân gian dọn ăn cho Như Lai. 

Bấy giờ, trời Tam Thập Tam bảo nhau rằng: 

— Nay chúng ta thây Như Lai trọn ngày ăn cơm. 

Thế Tôn liên nghĩ: “Nay Ta nên nhập Như thị tam-muội muốn khiến chư 
thiên đến thì đến, muôn cho chư thiên lui thì lui.” Khi ây, Thế Tôn nhập vào 
tam-muội này làm chư thiên đên lui tùy thời. 

Bốn bộ chúng ở nhân gian đã lâu không thây Như Lai, đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan bạch: 

- Như Lai nay ở đâu? Chúng con mong mỏi được thây. 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Chúng tôi cũng chăng biết Như Lai ở đâu. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc, Vua Ưu-điền đến chỗ A-nan, hỏi A-nan rằng: 

— Hôm nay Như Lai ở đầu? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương! Tôi cũng chắng biết chỗ Như Lai ở. 

Hai vua nhớ mong, muốn gặp Như Lai bèn đau khó. Вау giờ, quân thần đến 
chỗ Vua Uu-đièn, tâu vua rằng: 

— Nay bị bệnh gi? 

Vua đáp: 

— Nay ta vì sâu lo thành bệnh. 

Quân thân tâu vua: 

— Vì sao mà sâu lo thành bệnh? 

Vua đáp: 

— Do chăng thấy Như Lai, néu ta không thấy Như Lai, ta sẽ chết mắt! 

Quân thân liền nghĩ: “Phải dùng cách gì cho Vua Ưu-điền không mạng 
chung. Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai.” 

Quân thân tâu vua: 

— Chúng tôi muốn làm hình tượng, cũng có thể cung kính, thừa sự, lễ bái. 

Vua nghe xong, vui mừng hớn hở không dừng được, bảo quân thân: 

— Lành thay, các khanh nói rất hay! 

Quân thân tâu vua nên lấy báu gì làm hình tượng Như Lai. Vua liên ra lệnh 
các ћау thợ kỹ xảo trong nước rằng: 
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— Nay ta muón làm hinh tuong. 

Tho khéo дар: 

— Xin vâng, Đại vương! 

Vua Ưu-điền liên lây Ngưu Đầu Chiên-đàn làm hình tượng Như Lai cao 
năm thước. 

Vua Ba-tư-nặc nghe Vua Ưu-điền làm hình tượng Phật cao năm thước dé 
cúng dường. Vua Ba-tư-nặc liên mời thợ khéo trong nước mà bảo: 

— Nay ta muốn làm hình tượng Như Lai. Các người phải làm cho xong ngay! 

Vua Ba-tư-nặc nghĩ: “Nên dùng báu gì làm hình tượng Như Lai?” Chốc lát 
lại nghĩ: “Hình thể Như Lai vàng như thiên kim, nên lẫy vàng làm hình tượng 
Như Lai.” 

Vua Ba-tư-nặc lây toàn vàng tử-ma làm tượng Như Lai cao năm thước. Вау 
giờ, cõi Diêm-phù-đề mới có hai hình tượng Như Lai này. Khi ấy, bốn bộ chúng 
đến chỗ Tôn giả A-nan bạch: 

— Chúng tôi khát ngưỡng Như Lai, nhớ muôn thăm viếng Ngài. Nay Như 
Lai ở đầu? 

A-nan đáp: 

- Chúng tôi cũng chăng biết chỗ Như Lai ở. Nhưng nay hãy cùng đến chỗ 
A-na-luật mà hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Tôn giả A-na-luật, Thiên nhãn đệ nhất, 
thanh tịnh không vết nho. Tôn giả dùng thiên nhãn thấy một ngàn thé giới, hai 
ngàn thê giới, ba ngàn đại thiên thế giới. Tôn giả có thé thây biết. 

Bón bộ chúng сопе А-пап đến chỗ Tôn giả A-na-luật, bạch A-na-luật: 

— Nay bốn bộ chúng này đến chỗ tôi hỏi: “Hôm nay Thế Tôn ở đâu? Cúi 
mong Tôn giả dùng thiên nhãn xem Như Lai ở chỗ nào?” 

Tôn giả A-na-luật bảo: 

— Các ông hãy chờ. Nay tôi muốn xem Như Lai trọn ở chỗ nào? 

Khi ду, A-na-luật chánh thân, chánh ý, buộc niệm ở trước, dùng thiên nhãn 
xem trong cõi Diêm-phù-đề mà chăng thấy. Tôn giả lại dùng thiên nhãn xem 
Cù-da-ni, Phât-vu-đãi, Uất-đan-việt mà chăng thây; lại xem trời Tú Thiên 
Vương, trời Tam Thập Tam, Diệm thiên, trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời 
Tha Hóa Tự Tại, cho đến xem Phạm thiên mà chăng thây đâu; lại xem ngàn 
Diêm-phù-đè, ngàn Cù-da-ni, ngàn Uẫt-đan-việt, ngàn Phẩt-vu-đãi, ngàn Tứ 
Thiên Vương, ngàn Diệm thiên, ngàn trời Đâu-suật, ngàn trời Hóa Tự Tại, ngàn 
trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn Phạm thiên mà chàng tháy Như Lai; lại xem ba ngàn 
dai thiën сбї nuóc mà chàng tháy. 

Tôn giả A-na-luật liên từ tòa đứng dậy, nói với Tôn giả A-nan: 

— Nay tôi đã xem ba ngàn đại thiên cõi nước mà không ау. 
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Báy gio, A-nan và bón bó chúng dúng làng thinh. A-nan nght: “Nhu Lai së 
không nhập Niêt-bản chứ?” 

Khi đó, trời Tam Thập Tam mỗi người tự bảo nhau: 

— Chúng ta mừng được lợi lành. Cúi mong bảy Phật thường hiện ở đời. Trời 
và người đời được nhiêu lợi ích. 

Hoặc có vị trời bảo răng: 

— Hãy gác bảy Phật, chỉ cho có sáu Phật cũng rất tốt. 

Hoặc có vị trời nói: 

— Chỉ cho có năm Phật. 

Hoặc chư vị nói bón Phật, hoặc nói ba Phật, hoặc nói hai Phật xuât hiện ở 
đời, có nhiêu lợi ích. 

Thích-đề-hoàn-nhân bảo chư thiên: 

— Hãy gác bảy Phật cho đến hai Phật. Chỉ khiến ngày nay Phật Thích-ca-văn 
trụ lâu ở đời thì được nhiêu lợi ích. 

Вау giờ, ý Như Lai muôn chư thiên đến, chư thiên liên đến; ý muôn cho chư 
thiên đi, chư thiên liên đi. Lúc ду, trời Тат Thập Tam bảo nhau: 

— Như Lai cớ sao trọn ngày một lân ăn? 

Thích-đề-hoàn-nhân bảo trời Tam Thập Tam: 

— Nay Như Lai ăn theo thời tiết của nhân gian, chăng dùng thời tiết trên trời. 

Thé Tôn trải qua ba tháng, liền nghĩ: “Người trong bốn bộ chúng ở Diêm- 


phù-đê chăng ау Ta đã lâu, có lòng rất mong. Nay Та nên bỏ thần túc khiến 
các Thanh văn biết Như Lai ở trời Tam Thập Tam.” 


Khi ây, Thé Tôn liên xå thàn túc. Tôn giå A-nan đến chỗ Tôn ø1ả A-na-luật 
mà thưa răng: 

— Nay bốn bộ chúng rất khát ngưỡng mong thấy Như Lai. Nhưng nay Như 
Lai không phải diệt độ chứ? 

A-na-luật bảo A-nan: 

— Đêm qua có vị trời йёп chỗ tôi nói răng: “Như Lai ở giảng đường Thiện 
Pháp cõi trời Tam Thập Tam. Nay Шау hãy chờ. Tôi muôn xem chó Như Lai ở.” 

Tôn giả A-na-luật liên ngôi kiết-già, chính thân chính ý y, tâm không di động, 


dùng thiên nhãn xem trời Tam Thập Tam, ау Thế Tôn ngồi trên tảng đá vuông 
văn một do-tuân. Khi ây, A-na-luật từ tam-muội dậy bảo A-nan: 


— Nay Như Lai ở trời Tam Thập Tam thuyết pháp cho mẹ. 


Tôn giả A-nan và bón bộ chúng hoan hy hớn hở không thể kèm được. А-пап 
hỏi bôn bộ chúng: 


— Ai có thể đảm nhận đến trời Tam Thập Tam thăm hỏi Như Lai? 
Tôn giả A-na-luật nói: 
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— Nay Tôn giả Mục-kiên-liên, thần túc đệ nhất, mong dùng sức thần đến 
thăm hỏi Như Lai. 

Khi ây, bón bộ chúng bạch Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Hôm nay Như Lai ở cõi trời Тат Thập Tam. Cúi mong Tôn giả đem danh 
tánh bôn chúng thăm hỏi Như Lai, lại đem nghĩa này đên bạch Như Lai: “Thê 
Tôn ở tại Diêm-phù-đê, nơi thê gian дас đạo. Mong rủ oai thân trở về thê gian.” 

Mục-kiên-liên bảo: 

— Rất tốt, chư Hiền! 

Mục-kiên-liên nhận lời bốn bộ chúng, trong khoảng thời gian co duĝði cánh 
tay lên đên trời Tam Thập Tam, tới chỗ Như Lai. Thích-đê-hoàn-nhân và trời 
Tam Thập Tam xa thây Mục-kiên-liên đên. Chư thiên môi người nghĩ: “Đây 
chắc là su giả của Tăng, cũng như sứ giả của các vua.” Bây giờ, chư thiên đêu 
đứng lên, đên đón. 

— Kính chào Tôn giả! 

Tôn giả Mục- Кіёп-іёп xa thấy Thé Tôn thuyết pháp cho vô só chúng, 
Һау rôi nghĩ rằng: “Thế Tôn ở trong cõi trời này cũng lại phiên phức, ôn ào.’ 
Mục-kiên-liên đến chỗ Thế Tôn cúi lay, đứng một bên. Вау giờ, Мус-Кіёп- 
liên bạch Phật: 

- Thế Tôn! Chúng bốn bộ thăm hỏi Như Lai được mạnh khỏe, nhẹ nhàng 
thư thái. 

Tôn giả bạch việc này: 

— Như Lai sanh trưởng trong Diêm-phù-đê, ở thê gian đặc đạo. Cúi mong 
Thê Tôn trở lại thê gian. Bôn bộ chúng khao khát muôn gặp Thê Tôn. 

Thé Tôn bảo: 

_— Chúc bón bộ chúng tiễn tu đạo nghiệp, không có mệt mỏi. Thế nào Muc- 
kiên-liên, bôn bộ chúng du hóa mệt chăng? Không tranh tụng chăng? Ngoại đạo 
di học không xúc nhiêu chăng? 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Вбп bộ chúng hành đạo không mỏi một. 

— Nhưng này Mục-kiên-liên, vừa rôi thây nghĩ rằng. Như Lai ở đây cũng 
phiên não. Việc nảy chăng đúng. Vi sao thế? Thời thuyết pháp của Ta không 
lâu, nếu Ta nghĩ răng muôn khiến chư thiên đến, họ liên đến; muốn khiến chư 
thiên chăng đến, họ liền chăng đến. Mục-kiền-liên! Thầy trở về thế gian, sau 
bảy ngày nữa, Như Lai sẽ đên nước Tăng-ca-thi, bên ao nước lớn. 

Lúc ây, Mục-kiên-liên trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay trở về thành 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, đên bón bộ chúng mà nói rằng: 


— Chư Hiền nên biết, sau bảy ngày, Như Lai sẽ xuông cõi Diêm-phù-đề, bên 
ao nước lớn Tăng-ca-th1. 
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Báy giờ, bón bộ chúng nghe xong, vui mừng hón hở không thé tu këm. 
Vua Ba-tư-nặc, Vua Uu-diën, Vua Ác Sanh, Vua Ưu-đà-diên, Vua Tần-bà-sa-la 
nghe Nhu Lai sau bày ngày së đến bên ao nước lớn Tăng-ca-thi, hết sức vui 
mừng không thé këm được. Khi ấy, dân chúng 1-xá-ly, họ Thích ở Ca-ty-la- 
vệ, dân chúng Câu-di-la-việt nghe Như Lai sẽ đến đất Diêm-phù-đề, vui mừng 
hớn hở không thể kèm được. Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ binh đến 
bên ao nước muốn gặp Thế Tôn. Năm vua đều tập hợp binh lính đến chỗ Thế 
Tôn muốn được thăm viếng Như Lai. Dân chúng họ Thích ở Ca-ty-la-vệ đều 
đến chỗ Thế Tôn. Và bốn bộ chúng đều đến chỗ Thế Tôn, muốn gặp Như Lai. 

Đúng bảy ngày, Thích-đề-hoàn-nhân bảo thiên tử Tự Tại: 

— Nay ông từ đỉnh núi Tu-di đến ao nước Tăng-ca-thi làm ba con đường, 
xem Như Lai chăng dùng thần túc đến đất Diêm-phù-đê. 

Thiên tử Tự Tại đáp: 

— Việc này rất hay. Đúng lúc ấy sẽ làm xong! 

Bấy giờ, thiên tử Tự Tại liên hóa ra ba con đường băng vàng, bạc, thủy 
tinh. Con đường vàng ở giữa, đường bạc một bên, đường thủy tinh một bên, 
hóa làm cây vàng. Ngay lúc ây, chư thần diệu tôn thiên trong bảy ngày đều 
đến nghe pháp. Khi ду, Thé Tón thuyét pháp cho mây ngàn vạn chúng vây 
quanh trước sau, thuyết năm thanh âm khó. Thế nào là năm? Nghĩa là йс, 
thọ, tưởng, hành, thức. 


Thé nào là sắc ат? Nghĩa là thân tứ đại, là tứ đại tạo sắc; gọi là sắc ấm. 

Thé nào gọi là thọ âm? Nghĩa là khô thọ, lạc thọ, bất khô bát lạc thọ; gọi là 
thọ âm. 

Sao gọi là tưởng âm? Nghĩa là ba đời cùng hội; gọi là tưởng âm. 

Sao gọi là hành âm? Nghĩa là thân hành, khâu hành, ý hành; gọi là hành ấm. 

Sao gọi là thức âm? Nghĩa là nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý thức; gọi là thức ấm. 

Thể nào gọi là sắc? Sắc nghĩa là lạnh cũng là sắc, nóng cũng là sắc, đói cũng 
là sắc, khát cũng là sắc. 

Thé nào gọi là thọ? Thọ gọi là giác. Giác vật gì? Giác khô, giác vui, giác 

chăng khô không уш; gọi là giác. 

Thé nào gọi là tưởng? Tưởng là biết. Biết xanh, vàng, trắng, đen, biết khổ 
vui; nên gọi là biệt. 

Thể nào gọi là hành? Hành là có thể thành tựu nên gọi là hành. Là thành 
việc gi? Hoặc thành ác hạnh, hoặc thành thiện hạnh; nên gọi là hành. 

Thê nào gọi là thức? Biết phân biệt đúng sai, cũng biết các vị; đây gọi là thức. 

Chư thiên tử nên biết, có năm thạnh âm này thì biết có ba ác đạo, thiên đạo, 
nhân đạo. Năm thanh âm này diệt liên biệt có đạo Niêt-bàn. 
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Вау gio, lúc thuyết pháp này có sáu vạn thiên nhân được pháp nhãn thanh 
tịnh. Thế Tôn thuyết pháp cho các thiên nhân xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đến đỉnh núi Tu-di nói kệ: 


Các ông nên siêng học, Đối với Phật, Pháp, Tăng, 
Nên diệt con đường chết, Như người điều phục voi. 
Nếu được ở pháp này, Không có sự lười biêng, 
Lièn sè hét sanh tir, Không còn nguón gôc khô. 


Bây giờ, Thé Tôn nói kệ này rồi, liền đến đường giữa. Khi ấy, Pham thiên 
ở đường bạc bên mặt Thế Tôn và Thích-đề-hoàn-nhân ở bên đường thủy tinh 
và chư thiên nhơn ở trên hư không rải hoa, đốt hương, xướng kỹ nhạc làm vui 
lòng Như Lai. 

Khi ây, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc nghe hôm nay Như Lai sẽ đến bên ao 
nước lớn Tăng-ca-th1, nghe rôi liền nghĩ: “Bốn bộ chúng, quốc vương, đại thần, 
nhân dân trong nước không ai không đến. Nếu ta theo lỗi thường đi đến, điều 
này không nên. Та hãy bién làm thân Chuyên Luân Thánh Vương đến gặp Thé 
Tôn.” Tỳ-kheo-ni Liên Ноа Săc liền án hình, hóa thành Chuyên Luân Thánh 
Vương bảy báu đây đủ. Bảy báu là xe báu, уо1 báu, ngựa báu, châu báu, ngọc 
nữ báu, điển binh báu, điển tạng báu. Đó là bảy báu. 

Bây giờ, Tôn giả. Tu-bô-đề ở trong núi Ку-ха quật thành La-duyệt, tại một 
mé núi vá y. Tu- bô-đề nghe Thế Tôn hôm nay sẽ đên đất Diêm- phù-đê, bốn bộ 
chúng đều đến gặp, liền nghĩ: “Nay ta nên đến thăm hỏi lễ bái Như Lai.” Вау 
giờ, Tôn giả Tu-bô-đề liền bỏ việc vá у, từ chỗ ngôi đứng lên, chân phải đặt 
xuống đất. Khi ấy, ngài lại nghĩ rằng: “Thân Như Lai là gì? Thê Tôn có phải 
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chăng? Người đến gặp lại là đất, nước, gió, lửa 
chăng?” Tất cả các pháp thảy đều không tịch, không tạo, không tác. Như bài kệ 
của Thê Tôn nói: 


“Nêu người muốn lễ Phật, Và những bậc Tôi Thắng, 
Ат, trì, nhập các thứ, Thảy đêu quán vô thường. 
Phật quá khử lâu xa, Và các Phật vi lai, 

Như nay Phật hiện tại, Tất cả đều vô thường. 
Nếu người muốn lễ Phật, Quá khứ và tương lai, 
Nếu ở trong hiện tại, Nên quán ở pháp không. 
Nếu người muốn lễ Phật, Quá khứ và tương lai, 
Cùng chư Phật hiện tại, Nên quán ở vô ngã. 


Trong đây vô ngã, vô mạng, vô nhân, vô tạo tác, cũng không hình dung, có 
day, có truyện. Các pháp đêu không tịch. Cái gì là ta? Та là không chủ, nay ta 
quy mạng chân pháp tu.” 

Bấy giờ, Tón giả Ти- bó-dë trở lại chỗ ngôi vá y. Khi đó, Ту-Кһео-пі Liên 
Hoa Sắc làm Chuyên Luân Thánh Vương, dẫn theo bảy báu đến chỗ Thế Tôn. 
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Мат quóc vuong xa tháy Chuyển Luân Thánh Vương đến, vui mừng hớn 
hở không thể tự kêm, nói với nhau răng: 


— Thật là kỳ đặc! Thé gian xuất hiện hai trân bảo: Như Lai và Chuyên Luân 
Thánh Vương. 

Вау giờ, Thế Tôn dẫn máy vạn thiên nhân từ đỉnh núi Tu-di đến bên ao 
nước. Thé Tôn giở chân đạp đất, tam thiên đại thiên thê giới này sáu phen chân 
động. Khi â ду, hóa Chuyên Luân Thánh Vương dân dân đến chỗ Thé Tôn, các 
tiêu quốc vương và nhân dân đêu tránh ra. Hóa Chuyên Luân Thánh Vương biết 
và đã gần Thế Tôn, liền trở lại hình cũ thành Tỳ-kheo-ni cúi lạy Thế Tôn. Năm 
vua thấy rôi, kêu oán, bảo nhau răng: 

— Hôm nay chúng ta thật là sơ sót. Chúng ta đáng lẽ gặp Như Lai trước mà 
nay gặp Ту-Кһео-пі trước. 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni đến chỗ Thé Tôn cúi lay bạch Phật: 

— Nay con lễ dáng Tối Thắng! Hôm nay con được thăm viêng đâu tiên. Con, 
Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc là đệ tử của Như Lai. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ bảo Liên Hoa Sắc: 


Thiện nghiệp, đã lễ trước, 


Không, Vô, Giải thoát môn, 


Nêu người muôn lê Phật, 


Nên quán pháp Không, Vô, 


Đâu tiên không ai hơn, 
Đây là nghĩa lễ Phật. 
Tương lai và quá khứ, 
Đây là nghĩa lễ Phát. 


Khi ду, năm vua và dân chúng đông vô Кё, đến chỗ Thế Tôn tự xưng tên: 

— Con là Ba-tư-nặc, vua nước Ca-thi. Con là vua nước Bạt-kỳ tên là Uu- 
điền. Con là chúa của nhân dân Ngũ Đô tên là Ác Sanh. Con là chúa Nam Hải 
tên là Ưu-đà-diên. Con là Vua Tân-bà-sa-la nước Ma-kiệt. 

Bây giờ, mười một na-thuật nhân dân tụ tập và các bậc Tôn trưởng được 
tôn trọng nhât của bón bộ chúng, một ngàn hai trăm người đến chỗ Thế Tôn, 
cúi lay rôi đứng một bên. 


Вау giờ, Vua Ưu-điễn tay bung tượng Ngưu Đầu Chiên-đàn, dùng kệ hướng 
Như Lai thuyết: 


Nay con muỗn thưa hỏi, Từ bi hộ tât cả, 

Người tạo hình tượng Phật, Sẽ được những phước gì? 
Đức Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Nay Đại vương hãy nghe, Giảng ít nhiều nghĩa này, 

Người tạo hình tượng Phật, Nay sẽ nói sơ đó. 


Nhãn căn trước chăng hoại, 


Trăng đen thấy phân minh, 
Thân thê sẽ đây đủ, 
Thê lực hơn người thường, 


Sau lại được thiên nhãn, 
Đức tạo hình tượng Phật. 
Ý chính không mê hoặc, 
Người tạo hình tượng Phật. 
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Trọn không vào đường ас, Trọn sẽ sanh lên trời, 
О đó làm Thiên vương, Phước tạo hình tượng Phật. 
Phước khác không thê kê, Phước này bât tư nghì, 


Tiếng đồn khắp bốn phương, Phước tạo hình tượng Phật. 

Lành thay, lành thay! Đại vương có nhiều lợi ích trời người nhớ ơn. 

Вау giờ, Vua Ưu-điền cực kỳ hoan hy không thé kềm được. 

Thé Tôn diễn thuyết diệu luận cho bốn bộ chúng và năm vua. Những luận 
là thí luận, giới luận và luận sanh thiên; dục là tưởng bât tịnh; lậu là hoạn lớn; 
xuât yêu là điệu. 

Khi ấy, Thế Tôn biết bốn bộ chúng tâm ý khai mở. Chư Phật, Thế Tôn 
thường thuyết pháp khô, tập, diệt, đạo, nay thuyết hết cho họ. Báy giờ, trời và 


nhân dân hơn sáu vạn người, ngay tại chỗ ngôi, các tràn câu sạch, được pháp 
nhãn thanh tịnh. 


Вау giờ, năm vua bạch Thế Tôn: 

— Xứ này phước đức vi diệu, thật là thần địa. Như Lai mới từ trời Đâu-suất 
xuông đây thuyêt pháp. Nay con muôn kiên lập đât này khiên cho còn mãi 
không hoại. 

Thé Tôn bảo: 

— Năm Раі vương! О đất này hãy lập thân tự, mãi mãi hưởng phước trọn 
không hư bại. 

Các vua đáp: 

— Nên tạo lập thần tự ra sao? 

| Вау giờ, Thế Tôn duỗi tay phải, từ dưới đất xuất hiện chùa của Phật. Ca- 
điệp nhìn năm vua bảo: 

— Muốn tạo thần tự nên lẫy đây làm phép tắc. 

Khi đó, năm vua ở chỗ ấy dựng đại thân tự. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hăng sa Như Lai đời quá khứ, tùy tùng nhiều ít, cũng như hôm nay không 
khác. Ngay đên chư Phật, Thê Tôn tương lai, tùy tùng nhiêu ít, cũng như hôm 
nay không khác. 

. Nay kinh này tên là “Pháp bón du thiên.” Như thê, các Tỳ-kheo, nên học 
điều này. 

Вау giờ, bốn bộ chúng và năm quốc vương nghe Phật dạy xong, hoan hy 
vâng làm. 
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1. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên nhớ nghĩ pháp lục trọng, kính trọng, giữ mãi trong lòng 
đừng cho quên mát. Thế nào là sáu? 

Ở đây, Tỳ-kheo thân hành niệm từ, như ngăm hình trong gương, đáng kính, 
đáng quý, chớ cho quên mắt. 

Lại nữa, khâu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, đáng quý, chớ cho 
quên mắt. 

Lại nữa, được các thứ pháp lợi, hay cùng các người Phạm hạnh dùng chung, 
cũng không có tưởng bón xẻn. Pháp này đáng kính, đáng quý, chớ để quên mắt. 

Lại nữa, có các cắm giới không hư không bại, rất hoàn toàn không thiếu sót, 
được người trí quý. Lại muôn cho giới này bủa khắp cho người khiến đồng mùi 
vị này. Pháp này đáng kính, đáng quý, chớ dé quên mắt. 

Lại nữa, chánh kiến Hiền thánh được xuất yêu. Cái thấy như thé muốn các 
người Phạm hạnh củng đông pháp này, cũng đáng kính, cũng đáng quý, chớ đê 
quên mât. 

Đó là, Tỳ-kheo, có pháp lục trong này, đáng kính, đáng quý, chớ dé quên mát. 

Thê nên, các Ty-kheo, thường nên tu hành thân, khâu, ý hành. Nếu được 
đô lợi dưỡng, nên nhớ phân phát, chớ khởi tưởng tham. Như thê, các Ty-kheo, 
nên học điêu này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy vâng làm. 


Жжжж 


2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở bên suỗi A-nậu-đạt, cùng đại chúng Ту-Кһео năm trắm 
người câu hội, đều là A-la-hán, tam đạt, lục thông, thần túc tự tại, tâm không sợ 
hãi, chỉ trừ một Ty-kheo là A-nan. 

Вау 810, Thé Tôn ngôi trên hoa sen vàng, bảy báu làm cọng, và năm trăm 
Ту-Кһео ai пйу đều ngồi hoa sen báu. Khi đó, long vương A-nậu-đạt đến chỗ 
Thế Tôn, cúi lạy rôi đứng một bên. 

Long vương xem khắp Thánh chúng xong, bạch Thê Tôn: 
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— Nay con xem trong chúng đây trông thiếu không đầy đủ, còn thiếu Tôn 
giả Xá-lợi-phất. Cúi mong Thế Tôn sai một Tỳ-kheo gọi Xá- lợi-phất đến đây! 


| Вау giờ, Tôn già Xá-lợi-phât ở tinh xá Ky Hoàn уа у сй. Thé Tón bào Muc- 

kiên-liên: 

— Ông đến chỗ Xá-lợi-phất bảo Xá-lợi-phất: “Long vương A-nậu-đạt muỗn 
gặp Һау.” 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Khiá áy, Tón giả Đại Mục-kiên-liên như trong khoảng thời gian co duỗi cánh 
tay đi đến tinh xá Kỳ Hoàn, gặp Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Như Lai có dạy rằng: “Long vương A-nậu-đạt muốn được gặp thây.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Ông đi trước di, tôi sẽ đến sau! 

Mục-kiên-liên nói: 

— Tât cả Thánh chúng và long vương A-nậu-đạt ngóng đợi tôn nhan muôn 
duoc thây mặt thầy, mong đi ngay chớ có trễ giờ. 

Xá-lợi-phât đáp: 

— Ông đến đó trước, tôi sẽ đến sau. 

Mục-kiên-liên lặp lại: 

- Thế nào Xá-lợi-phất, trong những người có thần túc, lại có thé hơn tôi 


chăng mà nay lại bảo tôi đi trước? Nếu Xá-lợi-phất không đứng dậy đi, tôi sẽ 
nắm tay bắt đến suối đó. 

Khi ấy, Xá-lợi-phât nghĩ: “Mục-kiền-liên tìm cách đùa thử ta đây!” Bây 
giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất tự cởi dây kiệt-chi (lưng) dé xuống đất, bảo Mục-kiển- 
liên rằng: 

— Nếu thây là thân túc đệ nhật thì bây giờ nhắc dây này khỏi mặt đất đi rồi 
hãy nắm tay tôi dẫn đến suối A-nậu-đạt. 


Mục-kiên-liên liên nghĩ: “Nay Xá-lợi-phât lại đùa cợt ta, muốn thử nhau 
chăng? Nay ông ta cởi dây lưng dé trên đất nói: ‘Có thé nhắc lên được sau mới 
năm tay ta dẫn йёп suối.'” Mục- kién- liên lại nghĩ: “Бау àt có nguyên nhân, chớ 
không thì đâu có khô công vậy.” 


Mục-kiên-liên liên duỗi tay nắm dây nhắc lên, nhưng dây không nhúc nhích 
chút nào. Khi đó, Mục-kiên-liên dùng hết sức dời sợi dây mà không thé khiến 
động đậy. Xá-lợi- phất bèn lây dây này cột vào cành cây Diêm-phù, Tôn giả 
Mục-kiên-liên đem hết thần lực muốn nhắc sợi dây này mà không thể đời được. 
Ngay lúc nhắc sợi dây thì đất Diêm-phù-đề chán động mạnh. 


Khi ây, Xá- lọi- phát bèn nghi: “Ty-kheo Muc- kiên- liên còn có thé khiến cõi 
Diêm-phù-đề chân động, hà huống dây này. Nay ta nên cầm dây này cột vào hai 
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thé 0101.” Вау giờ, Mục- kiên-liên cũng lại nhắc nữa. Xá-lợi-phất lại cột dây vào 
ba thé giới, bốn thế giới, Mục-kiền-liên cũng có thể nhắc lên như nhắc chiếc 
áo nhẹ. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất lại nghĩ: “T-kheo Muc- kiên-liên đủ sức nhắc bốn thé 
giới cũng không đáng Кё. Nay ta cầm dây này cột vào lưng núi Tu-di.” Khi ấy, 
Mục-kiên-liên lại có thể làm động núi Tu-di này và cung trời Tứ Thiên Vương, 
cung trời Tam Thập Tam; thảy đều dao động. 


Xá-lợi-phất lại đem dây này cột ngàn thé giới, Mục-kiên-liên cũng có thể 
làm chân động. Xá-lợi-phất lại lây dây này cột hai ngàn thé giới, ba ngàn thé 
giới cũng bị Muc- kin- liên làm chấn động. Khi ду, đất trời chán động mạnh, 
chỉ có Như Lai ngôi ở suỗi A-nậu-đạt không di động, ví như lực sĩ đùa lá cây 
không khó khăn. 

Khi ду, long vương A-nàu-dat bach Thé Tón: 

— Nay trời đất này cớ sao chán động? 

Thế Tôn nói rõ nguyên nhân cho long vương. Long vương bạch Phật: 

— Thân lực của hai người này, ai hơn? 

Thê Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thần lực lớn nhất. 

Long vương bạch Phật: 

- Thế Tôn trước có thọ ký răng Tỳ-kheo Mục-kiền-liên thần túc đệ nhất, 
không ai hơn. 

Thé Tôn bảo: 

— Long vương! Ông nên biết có bốn thân túc. Thé nào là bón? Tu tại tam- 
muội thân túc. Tĩnh tân tam-muội thân túc. Tâm tam-muội thân túc. Giáo giới 
tam-muội thân túc. Này long vương, có sức của bôn thân túc пау, Ty-kheo, 
1-kheo-ni có bôn thân túc này, thân cận tu hành không buông bỏ. Đây tức là 
thân lực đệ nhât. 

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật: 

— Tỳ-kheo Mục-kiền-liên không được bốn thân lực này sao? 

Thé Tôn bảo: 

– Ty-kheo Mục- kiển-liên cũng được bốn thân lực này, thân cận tu hành 
chăng hè buông bỏ, Tỳ-kheo Mục-kiền-liên muốn trụ thọ mạng hết kiếp cũng 


có thé làm được. Nhưng tam-muội mà Xá-lợi-phất nhập, Tỳ-kheo Mục-kiên- 
liên không biết tên gọi. 


Khi ây, Tôn giả Xá-lợi- phất lại nghĩ: “Ba ngàn đại thiên quốc độ, Mục- 
kiền-liên đều có thé di chuyến, côn trùng bị chết không thé Кё xiết. Nhưng 
chính ta nghe tòa của Như Lai không thê di động. Nay ta nên lây dây này cột 
vào tòa của Như LaI.” 
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Bấy giờ, Tôn giả Muc-kiën-lién lại dùng thân túc nhắc dây này lên, nhưng 
không nhúc nhích. Mục-kiền-liên bèn nghĩ: “Không phải ta bị thôi chuyên 
thần túc rồi sao mà nay nhắc dây này chàng thé động đậy? Nay ta đến chỗ Thé 
Tôn để hỏi nghĩa này.” Mục-kiền-liên bỏ sợi dây, dùng thân túc đến chỗ Thế 
Tôn, từ xa thấy Xá-lợi-phất ngồi trước Như Lai. Thây rồi, Mục-kiên-liên bèn 
nghĩ: “Đệ tử Thế Tôn thần túc đệ nhất không ai hơn ta. Nhưng ta chàng bằng 
Xá-lợi-phất sao?” 

Bây giờ, Tôn già Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Con đối với thân túc có bị thối chuyển không? Vì sao thế? Con từ tinh xá 
Kỳ Hoàn đi trước, Xá-lợi-phất đi sau. Nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất lại đến trước, 
ngôi trước Như Lai. 

Phật nói: 

- Thần túc của thầy không thối chuyên, nhưng pháp thần túc tam-muội 
mà Xá-lợi-phất nhập, thây không biết. Vì sao thế? Tỳ-kheo Xá-lợi-phất trí huệ 
không có hạn lượng, tâm được tự tại. Thây không băng Xá-lợi-phât theo tâm. 
Xá-lợi-phất tâm thân túc được tự tại. Nêu Tỳ-kheo Xá-lợi-phât tâm nghĩ đến gi 
liên được tự tại. 

Đại Mục-kiên-liên tức thời im lặng. Khi ấy, long vương A-nậu-đạt hoan hy 
mừng rỡ không kêm được: 

— Nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phát rất có thần lực chăng thê nghĩ bàn khi nhập tam- 
muội, Tỳ-kheo Mục-kiên-liên chăng biết tên gọi. 

Вау gió, Thé Tón thuyết pháp vi diệu cho long vương A-nậu-đạt, khuyên 
bảo khiến cho hoan hỷ, liên ở đó thuyết giới. Sáng sớm, Phật cùng các Ту-Кһео- 
tăng trở vê thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Khi ấy, các Tỳ-kheo 
nói với nhau: 

— Thê Tôn đích thân thọ ký trong hàng Thanh văn của Ngài, người thần túc 
đệ nhất là Tỳ-kheo Mục-kiên-liên, nhưng hôm nay chàng băng Xá-lợi-phắt. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo khởi tâm khinh mạn đối với Mục-kiền-liên. Đức Thế 
Tôn liền nghĩ: “Các Tỳ-kheo này sanh tưởng khinh mạn đối với Mục-kiền-liên, 
sẽ chịu tội khó kê.” 

Ngài bảo Mục-kiên-liên: 

- Thây hãy hiện thần lực cho đại chúng này xem, đừng để đại chúng khởi 
tưởng lười biếng. 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bây gio, Muc- kiển-liên lay Phật, rồi ở trước Như Lai biến mất, đi đến 
cách bảy hăng sa cối Phật; ở phương Đông có Phật tên Kỳ Quang Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đó. Mục-kiền-liên dùng y phục bình 
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thường đến cõi đó di trên miệng bát. Nhân dân nước đó hình thé rất to lớn. Các 
Tỳ-kheo trông thây Mục-kiên-liên rôi, nói với nhau: 


— Các thầy xem con sâu này giống như Sa-môn. 

Các Tỳ-kheo bắt xuống đưa cho Phật. 

— Thưa Thế Tôn! Nay có một con sâu giỗng Sa-môn. 

Ку Quang Như Lai bảo các Ty-kheo: 

— Phương Tây cách đây bảy hăng sa thế giới; cối đó có Phật tên Thích-ca- 


văn Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Đây là đệ tử thần 
túc đệ nhất của Ngài. 


Bây giờ, Phật kia bảo Tôn giá Mục-kiền-liên: 

— Các Tỳ-kheo này khởi ý khinh mạn, thầy hãy hiện thần lực cho đại 
chúng xeml 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Mục-kiên-liên nghe lời Phật dạy, lây bình bát đựng năm trăm Tỳ-kheo nước 
đó đem lên trời Phạm thiên. Khi ây, Mục- kiên-liên lấy chân trái dé lên núi Tu- 
di, chân phải đặt lên trời Phạm thiên, rôi nói bài kệ: 

Thường nên nhớ chuyên cần, Tu hành nơi Phật pháp, 


Hàng phục chúng ma oán, Như điều phục được vol. 
Nếu hay ở pháp này, Năng hành không phóng dật, 
Sẽ dứt nguồn mé khô, Không còn các não nữa. 


Вау giờ, Mục-kiền-liên dùng âm thanh này vang khắp tinh xá Kỳ Hoàn. 
Các Tỳ-kheo nghe xong đến bạch Phật: 

— Mục-kiên-liên đứng ở đâu mà nói kệ này? 

Thé Tôn bảo: 

— Đây là Tỳ-kheo Mục-kiển-liên cách cõi Phật này bảy hăng sa thê giới về 
phía Đông, dùng bình bát đựng năm trăm Tỳ-kheo ở đó, chân trái bước lên núi 
Tu-di, chân phải đặt lên trời Phạm thiên mà nói kệ này. 

Các Tỳ-kheo khen: 

— Chưa từng có, thật là ky đặc! Ty-kheo Muc- kiên-liên có đại thân túc thé 
mà chúng con khởi tâm coi thường Mục- kiên-liên. Саі mong Thé Tôn khiến 
Мус-Кіёп-1іёп đem năm trăm Tỳ-kheo đến đây! 

khi ау, Thế Tôn từ xa hiện đạo lực khiến Tôn giả Мус-Кіёп-іёп biết ý. 
Mục-kiên-liên bèn dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến thành Xá-vệ, rừng Kỷ-đà, vườn 
Cấp Cô Độc. Вау giờ, Thé Tôn đang thuyết pháp cho mây ngàn vạn chúng. 
Mục-kiên-liên đem năm trăm Ty-kheo đến chỗ Thé Tôn. Đệ tử Phật Thích-ca- 
văn ngước nhin các Ty- -kheo ấy. Khi dó, Tỳ-kheo ở thé giới phương Đông lễ 
chân Thé Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ây răng: 


474 KINH ТАМС МНАТ А-НАМ 


— Tỳ-kheo các thây từ đâu tới? Là đệ tử của ai? Di đường hết bao lâu? 

Năm trăm Tỳ-kheo kia bạch Phật Thích-ca-văn: 

— Thé giới của chúng con nay ở phương Đông, Phật tên Kỳ Quang Như Lai, 
chúng con là đệ tử của Ngài. Nhưng nay chúng con chăng biết từ đâu đến, đã 
trải qua mây ngày! 

Thé Tôn bảo: 

— Các thầy có biết thế giới của Phật chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa vâng, Thế Tôn! Chúng con muốn trở về cõi ду. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ây: 

— Nay Та sẽ nói với các thầy về pháp lục giới. Hãy khéo suy nghĩ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thê Tôn bảo: 

- Thế nào gọi là pháp lục giới? Này Ty-kheo! Nên biết sáu giới của 
người bám thọ tinh khí của cha mẹ mà sanh. Thê nào là sáu? Nghĩa là địa 
0101, thủy gIỚI, hỏa giới, phong 8101, không giới, thức giới. Đó là, này Ty- 
kheo, có sáu giới này. Thân người nhân tinh huyết mà sanh lục nhập. Thế nào 
là sáu? Nghĩa là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, у nhập. 
Đó là, này 1-kheo, có sáu nhập này do cha mẹ та có được. Đã nương theo 
sáu nhập liền có sáu thức. Thế nào là sáu? Nếu nương nhãn nhập thì có nhãn 
thức, rôi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, у thức. Đó là, này Ту-Кћео, 
đây gọi là sáu thức thân. 

Nêu có Tỷ-kheo hiểu sáu _ĐIớI, sáu nhập, sáu thức này, có thé đến sáu cõi 
trời thọ nhân. Nêu ở đó hết tuôi thọ lại sanh cõi này, thông minh tài cao. Ở ngay 
thân hiện tại dứt hết kiết sử, được đến Niết-bàn. 

Вау 010, Тһё Tón bào Тӧп giả Mục-kiên-liên: 

— Nay thây đem các Tỳ-kheo này trở về cõi Phật kia. 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Khi ây, Mục-kiên-liên lại lấy bát đựng năm trăm Ty-kheo, nhiễu Phật ba 
vòng lui đi, như trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay đã dên cõi Phật kia. 
Bây giờ, Mục-kiển-liên thả các Ту-Кһео га, 1ё chân Phật kia ròi trở về cõi nhân 
này. Các Tỳ-kheo cõi kia nghe lục giới này ròi, các trần cấu sạch, được pháp 
nhãn thanh tịnh. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Ta, Thanh văn thân túc đệ nhất khó ai theo kịp là Tỳ- 
kheo Đại Mục-kiên-liên. 
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Báy giờ, các Ty-kheo nghe Phật day xong, hoan hy vâng làm. 
Жжжж 
3. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Bạt-kỳ, trong vườn Ngưu Sư Tử. Các Tỳ-kheo сао 


đức có thân túc là Hiên giả Xá-lợi-phât, Hiền giả Đại Mục-kiền-liên, Hiền giả 
Ca-diêp, Hièn giá Ly-viêt, Hièn giå A-nan, v.v... năm trăm người câu hội. 


Khi ấy, Đại Mục-kiền-liên, Đại Ca-diệp, A-na-luật, sáng sớm đến chỗ Xá- 
lợi-phất. Tôn giả A-nan từ xa trông thây ba Đại Thanh văn đên chỗ Xá-lợi-phắt, 
liền bảo Tôn giả Ly-việt rằng: 


— Ba Đại Thanh văn đi đến ngài Xá-lợi-phất, hai người chúng ta cũng nên 
đến chỗ Xá-lợi-phất. Vì sao thế? Рё nghe ngài Xá-lợi-phất thuyết đầy đủ pháp 
kỳ diệu. 

Ly-việt đáp: 

— Việc này nên lắm! 

Rồi Ly-việt, A-nan đến chỗ Xá-lợi-phát. Khi ấy, Xá-lợi-phất nói: 

— Kính chào chư Hiển! Mời đến đây ngôi! 

Xá-lợi-phất bảo A- -пап: 

— Nay tôi có điều muốn hỏi, vườn Ngưu Sư Tử này rất vui thích, hương trời 
tự nhiên tỏa khắp bốn phương, làm sao khiến cho vườn này được vui thích? 

A-nan đáp: 

— Tỷ-kheo nghe nhiêu chăng quên, tông trì nghĩa vị của các pháp, tu hành 
Phạm hạnh đây đủ, những pháp như thé cüng khóng sót mát; vi bón bó chúng 
mà thuyét pháp, chăng mát thứ lớp, cũng chăng thô tháo, không có loạn tưởng. 
Như thé, Tỳ-kheo ở vườn Ngưu Sư Tử được vui thích. 

Xá-lợi-phất bảo Ly-việt rằng: 

- Hôm nay A-nan đã diễn thuyết rồi. Nay tôi lại muốn hỏi nghĩa thây. Vườn 
Ngưu Sư Tử vui thích như vậy. Nay thây hãy nói tiếp nghĩa ây thế nào? 

Ly-việt đáp: 

— О đây Ty-kheo thích chỗ nhàn vắng, tư duy tọa thiên, tương ưng với chỉ 
quán. Như thê Tỳ-kheo thích ở trong vườn Ngưu Sư TỬ. 

Khi ây, Xá-lợi-phât bảo A-na-luật: 

— Nay thầy nên nói nghĩa của vui thích. 

A-na-luật đáp: 

— 1-kheo có thiên nhãn thây suốt xem xét chúng sanh: Người chết, nguoi 
sanh, sắc lành, sắc ác, đường lành, đường ай, hoặc đẹp, hoặc xâu, Шау đều biết 


hết. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, ý làm ác; phi báng Hiên thánh, thân hoại 
mạng chung sanh trong địa ngục; hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý làm 
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lành, chăng phi báng Hiên thánh, ví như sĩ phu quán không trung, thảy đều đây 
đủ. Ty-kheo có thiên nhãn cũng lại như thé, xem xét thê giới chăng có nghi nan. 
Như thế, Tỳ-kheo ở trong vườn Ngưu Sư Tử vui thích như thé. 

Xá-lợi-phất bảo Ca-diễp: 

— Nay tôi hỏi thây, chư Hiền như thé đã nói về nghĩa vui thích. Nay thầy 
nên nói tiếp. 

Ca-diễp đáp: 

– Тў-Кһео hành hạnh A-lan-nhã (tịch tịnh), lại dạy người khác khiến hành 
A-lan-nhã; tán Шап đức của nhàn tịnh, thân mình mặc у chăm vá, lại dạy người 
khiến hành Đầu-đà. Thân tự ігі túc ở chỗ nhàn cư, lại day người khác Кёп tu 
hành này. Thân mình gIỚI đức đây đủ, tam-muội thành tựu, trí huệ thành tựu, 
giåi thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu, lại dạy người khác khiến hành 
pháp này; tán thán pháp này rôi lại khuyến hóa, lại dạy người khác khiến hành 
pháp này, giáo huấn không chán. Như thế, Tỳ-kheo ở trong vườn Ngưu Sư Tử 
vui thích không gì sánh băng. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Đại Mục-kiên-liên: 

- Chư Hiền đã nói nghĩa vui thích. Nay thầy nên nói цер nghĩa vui thích; 
vui thích trong vườn Ngưu Sư Tử vô song, nay thây muốn nói thế nào? 


Mục-kiên-liên đáp: 


-Ő đây, Ту-Кһео có dai thàn túc, dói thàn túc duoc tu tai. Ho có thê bién 
hóa vô sô sự việc không khó khăn; cũng hay phân một thân thành vô só thân, 
hoặc hợp lại làm thành một thân; vách đá đều qua được, vọt lên, biến mát tu tal 
cũng như thuyền lướt trên sông, chim bay trên không trung không dấu vết. Ví 
như lửa mạnh thiêu đốt núi rừng, cũng như mặt trời, mặt trăng không đâu chăng 
chiêu; cũng có thê đưa tay sờ nhật nguyệt; cũng có thé hóa thân đến trời Phạm 
thiên. Như thế, Tỳ-kheo thích hợp ở trong vườn Ngưu Sư Tử. 


Khi ау, Mục-kiên-liên bảo Xá-lợi-phất: 


— Chúng tôi mỗi người tùy chỗ mà biện thuyết rồi, nay muốn hỏi nghĩa Xá- 
lợi-phất, vườn Ngưu Sư Tử rất là vui thích. Những Tỳ-kheo nào nên ở trong ây? 


Xá-lợi-phât nói: 


— Ty-kheo có thê hàng phục tâm, mà tâm không thể hàng phục Ту-Кһео. 
Néu Ty-kheo à ау muón được tam-muội tức thời Ty-kheo а ây được tam-muội, tùy 
у xa gần thành tam-muội, liền hay thành tựu đầy đủ. Ví như nhà trưởng giả có у 
phục tôt đẹp đựng đây rương. Báy giờ, trưởng giả ây muốn láy loại у phục nào 
thi tüy y láy không khó khăn, cũng hay tùy ý nhập vào trong tam-muội. Đây 
cũng như thé, tâm hạnh khiến Tỳ-kheo, chăng phải I-kheo hay khiến tâm, tùy 
ý vào tam-muội cũng không khó. Như thế, Tỳ-kheo hay khiến tâm, chàng phải 
tâm khiến Tỳ-kheo. Người như thế nên ở trong vườn Ngưu Sư Tử. 


Bây giờ, Xá-lợi-phất bảo chư Hiền: 
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— Chúng ta đã tùy theo sự biện bác của minh mà nói, mỗi người tùy cách 
thức khéo thuyết nghĩa này. Nay chúng ta nên đến hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo 
thé nào thích ở trong vườn Ngưu Sư Tử? Nếu Thé Tôn có nói gì, chúng ta sẽ 
vâng làm.” 

Các T-kheo đáp: 

- Đúng vậy, Xá-lợi-phất! 

Bấy giờ, các Đại Thanh văn đều dẫn nhau đến chỗ Thé Tôn, sau khi đến cúi 
lay Thé Tôn rôi ngồi một bên. Các Đại Thanh văn đem nhân duyên này bạch 
аду đủ với Phật. 

Khi ây, Thé Tôn bảo: 

— Lành thay! Như lời A-nan nói. Vì sao thé? Tỳ-kheo A-nan nghe pháp, hay 
tổng trì, gìn giữ hết các pháp, tu hành Phạm hạnh đây đủ; pháp như thé khéo 
nghe không quên, cũng không tà kiến; thuyết pháp cho bón bộ chúng, lời nói 
không lầm lẫn, cũng không thô bạo. 

Tỳ-kheo Ly-việt thuyết cũng hay thay! Vì sao thế? Ưa ở chỗ nhàn văng, 
không ở trong nhân gian, thường nhớ tọa thiền, cũng không tranh tung; tương 
ưng với chỉ quán, nhàn cư tịch tĩnh. 

Tỳ-kheo A-na-luật cũng lại hay thay! Vì sao thế? Tỳ-kheo A-na-luật Thiên 
nhãn đệ nhất. Thầy ấy dùng thiên nhãn quán sát tam thiên thế giới, giỗng như 
người có mắt xem hạt châu trong bàn tay; Tỳ-kheo A-na-luật cũng lại như thê. 
Thầy ấy dùng thiên nhãn quán tam thiên đại thiên thé giới, không có nghi nan. 

Nay Tỳ-kheo Ca-diệp cũng lại hay thay! Vì sao thế? Tỳ-kheo Ca-diép tự 
thân mình hành A-lan-nhã, lại hay tán thán hạnh nhàn cư. Thân hay khất thực, 
lại hay khen ngợi đức khất thực. Thân mặc у chăm vá, lại hay tán thán đức mặc 
y chăm vá. Thân mình tri túc, lại hay khen ngợi đức tri túc. Thân mình ở hang 
núi, lại tán Шап đức ở hang núi. Thân mình giới thành tựu, tam-muội thành tựu, 
trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu, lại có thể 
dạy người thành tựu năm phân pháp thân này. Thân có thể giáo hóa, lại có thể 
dạy người khiến hành pháp này. 

Lành thay, lành thay! Như lời Mục-kiên-liên nói. Vì sao thế? Tỳ-kheo Muc- 
Кіёп-іёп có đại oai lực, thần túc đệ nhất, tâm được tự tại, ý muốn thân ду làm 
gi thì có thể làm xong; hoặc hóa một thân phân làm vạn ức, hoặc hợp trở lại làm 
một; vách đá đều qua được không chướng ngại, ân hiện tự tại như vào nước 
không chướng ngại; như chim bay trong không, không có vết chân. Ví như nhật 
nguyệt không chỗ nào chăng chiếu, hay hóa thân đến trời Phạm thiên. 

Lành thay! Như lời Xá-lợi-phất nói. Vì sao thé? Xá-lợi-phất hay hàng phục 
tâm, chăng phải tâm hàng phục Xá-lợi-phât. Nêu lúc muốn nhập tam-muội thì 
có thể thành tựu không có nghi nan. Ví như trưởng giả có y phục tốt đẹp, tùy 
ý láy không nghi nan; Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cũng lại như thế, có thê hàng phục 
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tám, chàng phái tám có thé hàng phục Xá-lợi-phất; tùy ý nhập tam-muội, thảy 
đêu ở trước mắt. 

Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Các thây mỗi người tùy theo phương 
tiện mà nói. Nhưng nay lại nghe Ta nói: “Tỳ-kheo thê nào vui ở vườn Ngưu 
Sư Tử?” 


Ty-kheo nương ở trong thôn xóm. Người à ây đến giờ đắp y, ôm bát vào làng 
khât thực, khất thực Xong trở về chỗ ở, rửa tay, rửa mặt, ở dưới gốc оду chinh 
thân, chính ý ngôi kiết-già, cột niệm ở trước, Tỳ-kheo ду nghĩ ràng: “Nay ta 
ngồi tòa bất hoại, phải nên dứt hữu lậu thành tựu vô lậu.” 

Вау giờ, Tỳ-kheo ду tâm hữu lậu liền được giải thoát. Tỳ-kheo như thế thích 
hợp ở trong vườn Ngưu Sư Tử. Tỳ-kheo như thế chuyên cân tinh tân, không có 
giải đãi, ở đâu cũng được sùng kính. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy vâng làm. 
Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về chú nguyện có sáu đức. Các thầy hãy lăng nghe, khéo 
suy nghi. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Bây giờ ‚сас Tỳ-kheo đã nhận lời Phật dạy. Thê Tôn bảo: 

— Thé nào gọi là sáu đức? О đây, đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp. Đàn- 
việt thí chủ thành tựu ba pháp thế nào? Ở đây đàn-việt thí chủ thành tựu tín căn, 
thành tựu 9101 đức, thành tựu su nghe. Đó là đàn- việt thí chủ thành tựu ba pháp 
này. Pháp bô thí vật lại thành tựu ba pháp. Thê nào là ba? Là vật kia sắc thành 
tựu, vi thành tựu, hương thành tựu. Có ba pháp này. Đó là, này Tỳ-kheo, có sáu 
việc này đạt được công đức lớn, danh đức vang xa, dat duoc quả báo cam lô. 


Thé nên, các Tỳ-kheo nếu muốn thành tựu sáu việc này, nên nhớ bó thí. 
Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 
Жжжж 
5. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn thuyết pháp cho vô số chúng. Khi ау, trên tòa có một Ty- 


kheo sanh ý niệm này: “Mong Như Lai bảo cho ta những điêu luận thuyết.” Khi 
đó, Như Lai biết tâm của Tỳ-kheo ấy liền bảo các Tỳ-kheo: 
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= Nếu có Ty-kheo sanh niệm này: “Như Lai sẽ đích thân giáo huấn ta.” Ty- 
kheo â ây giới thanh tịnh, không có vết nhơ, tu hành chỉ quán, ưa chỗ nhàn vắng. 
Nếu Tỳ-kheo ây ý muốn cầu y phục, thức à ăn uống, giường chóng, thuốc men, 
cũng phải nên giới đức thành tựu, ở chỗ vắng vẻ mà tự tu hành, tương ưng với 
chỉ quán. Nếu Tỳ-kheo ấy у muốn tri túc, nên nhớ giới đức dày đủ, ở chỗ nhàn 
văng tự tu hành, tương ưng với chỉ quán. 

Nếu Ty-kheo ây muốn bỗn bộ chúng, quốc vương, nhân dân, các loại hữu 
hình trông thấy và hiểu biết mình thì nên nhớ giới đức đây đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ấy ý muốn cầu Tứ thiền, khoảng giữa không có tâm hối hận, 
cũng không biến đối thì nên nhớ giới đức thành tựu. 

Nếu Tỳ-kheo muốn câu tứ thần túc thì cũng nên giới đức dày đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ý lại muốn cầu tám môn giải thoát không chướng ngại thì nên 
nhớ giới đức йау đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ý lại muốn câu thiên nhĩ nghe suốt hết tiếng trời, người thì nên 
nhớ giới đức đầy đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ý muốn biết ý nghĩ trong tâm người khác, các căn thiếu sót thì 
cũng nên nhớ giới đức đây đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ấy ý muốn cầu biết tâm ý chúng sanh, tâm có dục, tâm 
không dục, tâm có sân hận, tâm không sân giận, tâm có ngu si, tâm không 
ngu si, như thực mà biết; tâm có ái, tâm không 41, tâm có thọ, tâm không thọ, 
như thực mà biết; tâm có loạn, tâm không loạn; tâm tật đô, tâm không tật đỗ; 
tâm nhỏ hẹp, tâm không nhỏ hẹp; tâm có hạn lượng, tâm không hạn lượng: 
tâm có độ, tâm không độ; tâm có tam-muội, tâm không tam-muội; tâm có giải 
thoát, tâm không giải thoát, như thực mà biết; muôn được như thể, nên nhớ 
giới đức đây đủ. 

Nếu Tỳ-kheo ý muốn được vô lượng thân túc, phân một thân thành vô số, 
lại hợp trở lại thành một; xuất hiện biến mắt tự tại, hóa thân cho đến Phạm thiên 
thì nên nhớ giới đức đây đủ. 

Nếu Ty-kheo ý muôn cầu tự nhớ việc vô sô kiếp đời trước, hoặc một đời, 
hai đời, cho đến ngàn đời, trăm ngàn ức đời, kiếp thành kiếp hoại, kiếp thành 
hoại không thé tính kê: “Ta từng chết đây sanh kia, tên gì họ gì, hoặc từ nơi kia 
chết, đến sanh nơi đây”, tự nhớ việc vô số kiếp như thé thì nên nhớ giới đức đây 
đủ mà không có niệm khác. 


Nếu lại, Ty-kheo ý muốn câu thiên nhãn Һау suót, quán chung sanh duong 
lành đường ác, sắc lành sắc ác, hoặc đẹp hoặc хаи, như thực mà biêt; hoặc lại có 
chúng sanh thân, miệng, ý làm ác, phi báng Hiên thánh, thân hoại mạng chung 
sanh trong địa ngục; hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, chàng phi 
bảng Hiền thánh, tâm ý chánh kiến, thân hoại mạng chung sanh cõi lành lên 
trời; néu muốn như thế thì nên nhớ giới đức đây đủ. 
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Lại nữa, nếu Ty-kheo у muốn cầu dứt hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải 
thoát, trí huệ giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, 
không tái sanh nữa, như thực mà biết thì nên nhớ giới đức đây đủ; trong từng 
suy nghĩ không có loạn tưởng, ở nơi văng vẻ thì 1-kheo â ây nên nhớ giới đức 
đây đủ; không có các niệm khác, oai nghi thành tựu đây đủ, lỗi nhỏ thường sợ, 
huống là lỗi lớn. 

Nếu có Tỳ-kheo ý muốn cùng luận đàm với Như Lai thì nên thường nhớ giới 
đức dày đủ; giới đức đã đây đủ nên nhớ văn đây đủ; văn đã đây đủ nên nhớ thí 
đầy đủ; thí đã đầy đủ nên nhớ trí huệ đây đủ, giải thoát tri kiến thảy đêu đây đủ. 

Nếu có 1-kheo giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát 
tri kiến thân đầy đủ liền được thiên long, quý thần thấy biết cúng dường, đáng 
kính, đáng quý, trời, người phụng sự. 


Thế nên, Тў-Кһео nên nhớ, ngũ phần pháp thân đây đủ là ruộng phước của 
đời, không ai có thể hơn được. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan һу vâng làm. 
Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- phát đến chỗ Thé Tôn, cúi lay Thế Tôn rồi ngồi 
một bên. Khi ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn: 

— Nay con đã nhập hạ ở thành Xá-vệ rồi, ý muôn đi du hóa trong nhân gian. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay chính phải thời. 

Xá-lợi-phât liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay và lui đi. Xá-lợi-phất đi chưa 
bao lâu, có một Ty-kheo ôm lòng phi báng, bạch Thê Tôn răng: 

— Xá-lợi-phât tranh cãi với các Tỳ-kheo mà không sám hối, nay lại du hành 
trong nhân gian. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây mau đem lời Ta gọi Xá-lợi-phất đến! 

1y-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thế Tôn! 

Phật dạy Tôn giả Mục-kiên-liên và Tôn giả A-nan: 

— Các Һау mời các Tỳ-kheo trong các phòng đến chỗ Thé Tôn. Vi sao thé? 
Xá-lợi-phât nhập tam-muội, nay sẽ ở trước Như Lai rông tiếng sư tử. 


Các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, ai nây đều tụ tập chỗ Thế Tôn, cúi lay гӧі 
ngôi một bên. Khi ấy, Tỳ-kheo kia vâng lời Phật dạy đi дёп chỗ Xá-lợi-phát, 
bảo Xá-lợi-phất: 
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— Nhu Lai muón gặp Tôn giả. 

Tôn giả Xá-lợi-phât đến chỗ Thế Tôn, cúi lay Thé Tôn rồi ngồi một bên. 
Phật bảo Xá-lợi-phât: 

— Thây vừa đi chưa bao lâu, có một Tỳ-kheo hạnh nhơ đến chỗ Ta, bạch Ta 
răng: “Tỳ-kheo Xá- lợi-phất tranh cãi với các Tỳ-kheo mà không sám hối, lại du 
hóa trong nhân gian.” Xem xét có thực vậy không? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Như Lai tự biết việc này. 

Như Lai bảo: 

— Ta tự biết rồi, nhưng nay đại chúng hoài nghi. Nay thầy ở trong đại chúng 
nên tự biện minh mình trong sạch. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Con từ khi sanh ra đến nay tuôi vừa tám mươi, mỗi lúc tự suy nghĩ: “Chưa 
từng sát sanh, cũng không nói dỗi, ngay cho khi đùa bën cũng không nói dối, 
cũng lại chưa hề cãi cọ kia đây. Ví thử lúc không chuyên ý, có thé làm điều 
này. ` Bạch Thế Tôn! Nay con tâm ý thanh tịnh há lại cùng người Phạm hạnh 
đâu tranh sao? 


Cũng như đất này, châp nhận vật sạch và cũng nhận vật không sạch, phân 
tiêu do ué thảy đều nhận cả, máu mủ dom dãi trọn chăng chỗng nghịch. Song 
đất này cũng chăng nói xấu, cũng không nói tốt. Con cũng như vậy, bạch Thế 
Tôn! Tâm con không di động, há lại cùng người Phạm hạnh tranh cãi mà bỏ 
đi xa u? Người tâm không chuyên thì mới như thé. Nay con tâm chánh, đâu lẽ 
cùng người Phạm hạnh tranh cãi mà bỏ di xa u? 

Cũng như nước có thê rửa sạch vật tôt, cũng có thé rửa sạch vật хаи. Nước 
ây cũng chăng nghĩ răng: “Ta rửa sạch cái này, bỏ cái này.” Con cũng như thé, 
không có tưởng khác, há lại cùng người Phạm hạnh tranh cãi mà bỏ đi xa ư? 

Ví như lửa mạnh đốt cháy núi rừng chăng chọn tốt xấu, trọn không tưởng 
niệm. Con cũng như thé, há nên có ý cùng người Phạm hạnh tranh cãi sao? 

Cũng như chổi quét không chọn tốt xâu, đều có thé quét sạch trọn không 
tưởng niệm. Giống như bò bị cưa hai sừng, hết sức hiền lành không có hung 
bạo; khéo có thê dẫn dắt, tùy ý đi đâu, trọn không nghi nan. Thật vậy, Thế Tôn, 
tâm con như thế, cũng không khởi tưởng có điều làm thương tôn, há lại cùng 
người Phạm hạnh tranh cãi mà đi xa ư? 

Cũng như cô gái Chiên-đà-la mặc áo cũ rách, ở trong nhân gian xIn ăn cũng 
không сат ky. Con cũng như thế, bạch Thé Tôn! Cũng không tưởng niệm sẽ 
khởi tranh tụng mà đi xa. 

Cũng như chảo mỡ rỉ chảy khắp nơi, người có mắt ћау đều trông thây mọi 
chỗ гі ra. Con cũng như thế, Thé Tôn! Trong chín lỗ rỉ chảy ra bất tịnh, há nên 
cùng người Phạm hạnh tranh cãi? 
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Ví như người nữ tuổi trẻ đoan chánh, lại lây thây chết buộc vào có mình 
rồi chán ghét nó. Thế Tôn! Con cũng như thế, chán ghét thân này như thé 
không khác, há nên cùng người Phạm hạnh tranh cãi mà đi xa sao? Việc này 
chăng đúng. 

Thế Tôn nên tự biết cho. 1-kheo kia cũng nên biết cho. Nêu có việc này, 
mong Tỳ-kheo ấy nhận sự sám hối của con. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia: 

— Nay thầy phải tự hối lỗi. Vì sao thế? Nếu không hối lỗi, đầu sẽ bé làm 
bảy mảnh. 

Khi ау, Tỳ-kheo kia sợ hãi, lông áo dựng đứng; liên từ chỗ ngôi đứng lên lễ 
chân Như Lai, bạch Thê Tôn: 

— Nay con tự biết đã xúc phạm Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi mong Thế Tôn cho 
con sám hôi! 

Thé Tôn bảo: 

_— ly-kheol Thây hãy tự hướng về Xá-lợi-phất sám hỗi, néu không đầu sẽ 
bê làm bảy mảnh. 

Tỳ-kheo ây liền hướng về Xá-lợi-phất cúi lay và bạch Xá-lợi-phât răng: 

— Cúi mong ngài cho tôi sám hôi, vì tôi ngu, không phân biệt lẽ chân thật! 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nay Һау nên nhận Ty-kheo пау hôi lỗi, lại lây tay Xoa đầu thầy ау. Vi 
sao thê? Nêu không cho Ty-kheo này sám hôi, đâu ду ây sẽ bê làm bảy mảnh. 

Xá-lợi-phất lây tay xoa đầu 1ỷ-kheo, bảo rằng: 

— Châp nhận cho thây ват hồi. Như ngu như mê, trong Phật pháp này rât là 


rộng lớn, lại có thê tùy thời hồi lỗi. Lành thay! Nay cho Һау sám hôi, sau chớ 
phạm nữa. 

Như thê ba lần. Bây giờ, Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo kia răng: 

— Thây chớ phạm nữa! Vì sao thế? Có sáu pháp vào địa ngục, sáu pháp sanh 
lên trời, sáu pháp đên Niêt-bàn. 

Thé nào là sáu pháp vào địa ngục? Muôn hại người khác; ta đã khởi tâm hại 
này liên hoan hý, hớn hở không thể dừng được; ta sẽ dạy người khiến hại người 
khác; trong đó khởi tâm hại; đã hại được người trong đó khởi hoan hy: “Ta sẽ 
được tiếng tăm không tốt này”; chưa khởi việc này, liên ôm sâu lo. Dó là có sáu 
pháp này khiến người đọa đường ác. 

Thé nào là sáu pháp khiến người đến chỗ lành? Nghĩa là thân giới dày đủ, 
khẩu ĐIỚI đây đủ, ý giới đầy đủ, mạng căn thanh tịnh, không tâm sát hại, không 
tâm tật đô. Đó là có sáu pháp này sanh ở cõi lành. 

Thé nào là tu sáu pháp đến Niễt-bàn? Nghĩa là sáu pháp nghĩ nhớ. Thế nào 
là sáu? Nghĩa là thân hành từ không tì vết; miệng hành từ không tì vết; ý hành 
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tü khóng ti våt; néu được lợi dưỡng hay chia cho mọi người không có lẫn tiếc; 
phụng trì сат giới không tì vết; được người trí quy mên. Giới như thé có thê 
đây đủ. Có các tà kiến, chánh kiến, Hiền thánh xuất yếu có thể được dứt gốc 
khó; các kiến như thế Шау đều phân biệt rành. Đó là sáu pháp được đến Niết- 
bàn. Nay Tỳ-kheo các thầy nên cầu phương tiện tu hành sáu pháp này. Như thé, 
Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại từ chỗ ngòi đứng dậy, lễ chân Tôn giả Xá-lợi-phất 
một lần nữa: 

— Nay con lại xin ват hỗi, như kẻ ngu mê, không phân biệt được chân thật. 
Cúi mong ngài Xá-lợi-phất cho con hối lỗi! Sau này con không phạm nữa. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Cho thây hối lỗi. Trong pháp Hiền thánh rất là quảng đại, phải tự sửa lỗi 
cũ, tu chỉnh mới, chớ có phạm nữa. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia nghe Xá-lợi-phất nói xong, hoan hy vâng làm. 

Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phát ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết về pháp đệ nhất tôi không. Các thây khéo suy nghĩ. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo: 

— Sao gọi là pháp đệ nhất tôi không? Nêu lúc mắt khởi thì khởi, cũng chăng 
thây chỗ đến; lúc diệt thì diệt, cũng không thấy chỗ diệt, trừ pháp giả hiệu 
nhân duyên. Thế nào là giả hiệu nhân duyên? Nghĩa là cái này có thì cái kia 
có, cải này sanh thì cái kia sanh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên tử, 
tử duyên sâu lo, khó não, chăng thé tính Кё. Như thê khô âm thành tựu nhân 
duyên này. 

Không đây thì không kia, đây diệt thì kia diệt; vô minh diệt thi hành diệt; 
hành diệt thì thức diệt; thức diệt thì danh sắc diệt; danh sắc diệt thì lục nhập 
diệt; lục nhập diệt thì xúc diệt; xúc diệt thì thọ diệt; thọ diệt thì ái diệt; ái diệt 
thì thủ diệt; thủ diệt thì hữu diệt; hữu diệt thì sanh diệt; sanh diệt thì tử diệt; tử 
diệt thì sầu lo khó não thảy đều diệt; tận trừ pháp giả hiệu. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế; lúc khởi thì khởi, cũng không biết 
chỗ đến; lúc diệt thì diệt, cũng không biết chỗ diệt; trừ pháp giả hiệu. Pháp giả 
hiệu là đây khởi thì khởi, đây diệt thì diệt. 
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Sáu nhập này cũng không người tạo tác; cũng là pháp danh sắc lục nhập. Do 
cha mẹ mà có thai, cũng không nhân duyên mà có. Đây cũng giả hiệu. Chỉ cân 
trước có đối đãi sau bèn có. Ví như айі cây kiếm lửa. Vì trước có đối đãi, sau mới 
có lửa sanh, lửa cũng chàng từ cây ra, cũng chăng lia cây. Nếu lại có người chẻ 
cây tìm lửa, cũng chăng thé được, đều do nhân duyên hội họp rồi sau có lửa. Sáu 
tình này khởi bệnh cũng lại như thế, dèu do nhân duyên hội họp, trong đó khởi 
bệnh. Lúc sáu nhập này khởi thì khởi cũng chăng thây chỗ đến; lúc diệt thì diệt, 
cũng chăng thấy chỗ diệt; trừ pháp giả hiệu này. Nhân do cha mẹ hội họp mà có. 

Вау giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Trước hết thọ bào thai, 
Rồi lại như cục thịt, 
Trước sanh đâu, сб, ót, 
Chi tiết mỗi mỗi sanh, 
Nếu lúc mẹ ăn uống, 
Tinh khí làm sóng mạng, 
Hình thê đã hoàn thành, 
Do mẹ được sanh ra, 


Dân dân như váng sữa, 

Sau chuyên như tượng hình. 
Dần sanh tay, chân, ngón, 
Tóc, lông, móng, răng thành. 
Các thứ món ăn ngon, 
Nguôn gốc của thọ thai. 

Các căn không thiếu sót, 
Thọ thai khó như thê. 

Tỳ-kheo nên biết, do nhân duyên hội họp mà có thân này. Lại nữa, Tỳ-kheo, 
trong một thân người có ba trăm sáu mươi đốt xương, chín vạn chín ngàn lỗ 
chân lông, năm trăm mạch máu, năm trăm gân, tám vạn hộ trùng. Ty-kheo nên 
biết, thân lục nhập có tai biến như thế. Ty-kheo nên nhớ tư duy họa hoạn như 
thé. Ai tạo xương này? Ai hợp gân mạch này? Ai tạo tám vạn hộ trùng này? 

Bây giờ, Tỳ-kheo nghĩ suy điêu này, liên đạt Nhị quả: A-na-hàm hoặc A-la- 
hán. Khi ây, Thế Tôn liên nói kệ: 

Ba trăm sáu mươi xương, 


Ở trong thân người này, 
Chư Phật đã diễn nói, 


Nay Ta cũng nói thê. 


Сап có năm trăm sợi, 
Trùng có tám vạn thú, 
Nên quán thân như thể, 
Mau được đạo La-hán, 


Pháp này đều không tịch, 


Người trí tâm уш vẻ, 


Số mạch cũng như thế, 

Chín vạn chín ngàn lông. 
Tỳ-kheo cân tinh tán, 

Và đến được Niết-bàn. 

Chỗ tham của người ngu, 
Nghe pháp bốn “không” này. 


Này Tỳ-kheo, đây gọi là pháp đệ nhất tôi không. Ta vì các thầy nói về pháp 
tu hành của Như Lai. Nay Ta đã khởi tâm từ bị thuong xót, việc Ta làm đã xong. 
Các thây thường nên nhớ tu hành pháp này. Ó chỗ vắng vẻ, ngồi thiền tư duy, 
chớ có giải đãi. Nay không tu hành sau hối hận vô ích. Đây là lời giáo huấn của 
Ta. Như thê, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
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8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Phạm chí Sanh Lâu đến chỗ Thế Tôn cùng thăm hỏi, ngồi một bên. 
Khi ây, Phạm chí bạch Thê Tôn: 

- Cù-đàm! Dòng Sát-để-lợi nay ý muốn câu điều gì? Có hạnh nghiệp gi? 
Theo giáo lý nào? Cứu cánh việc gì? 

Bà-la-môn ý muốn việc gì? Có hành nghiệp gì? Theo giáo lý nào? Cứu cánh 
việc gi? 

Quốc vương ngày nay ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Theo giáo lý 
nào? Cứu cánh việc 21? 

Đạo tặc ngày nay ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Theo giáo lý nào? 
Cứu cánh việc gì? 

Người nữ ý muốn câu gì? Có hạnh nghiệp gi? Nghe giáo lý nào? Rốt ráo 
việc gi? 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Phạm chí: 

— Dòng Sát-đễ-lợi thường ưa đầu tranh, nhiễu kỹ thuật, ưa làm việc muốn 
cho rôt ráo không nghỉ giữa chừng. 

Phạm chí hỏi: 

— Phạm chí ý muốn câu gì? 

Thé Tôn bảo: 

— Phạm chí ý thích chú thuật, cân ở nhà, thích chỗ văng vẻ, ý dé nơi Phạm thiên. 

Phạm chí lại hỏi: 

- Quốc vương câu việc gì? 

Thê Tôn bảo: 

— Phạm chí nên biết, у vua muôn được việc nước, ý để nơi binh đao оду 
góc, tham đăm tài bào. 

Pham chí lại hỏi: 

— Trộm cướp ý muốn gì? 

Thé Tôn bảo: 

_— Trộm thi có y trộm cắp, tâm dé chỗ gian tà, ý muôn khiến người không 

biệt việc làm của mình. 


Phạm chí lại hỏi: 
— Người nữ y muôn câu gì? 
Thê Tôn bảo: 


— Người nữ у đê nơi người nam, tham đăm tài bảo, tâm ràng buộc việc nam 
nữ, tham dục tự đo. 
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Вау giờ, Pham chí bạch Thế Tôn: 

— Thật là kỳ đặc! Thé Tôn biết hết bao nhiêu sự biến đối, như thật không 
đối. Hôm nay Tỳ-kheo ý muôn câu gi? 

Thé Tôn bảo: 

- Giới đức đầy đủ, tâm dạo nơi đạo pháp, ý dé nơi tứ dé, muốn đến Niét- 
bàn. Đó là điêu mong câu của Ty-kheo. 

Phạm chí Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 


— Đúng vậy, Thế Tôn! Việc làm của Ту-Кһео ў khóng thé di chuyên. Nghĩa 
áy thật như vậy. Thưa Cù-đàm! Niết-bàn á ây thật là vui thích. Như Lai nói đã 
nhiêu. Ví như người mù được thấy, người điếc được nghe, ở chỗ tối thây sáng, 
ngày nay Như Lai nói cũng như thế, không có khác. Nay tôi việc nước bận rộn, 
muôn trở vë. 


Thế Tôn bảo: 

— Nên biết đúng thời! 

Khi ấy, Phạm chí Sanh Lậu liền đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Lậu nghe Phật nói xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Phạm chí Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. 

Khi ấy, Phạm chí bạch Thê Tôn: 

— Trong đây có Iỳ-kheo chăng? Làm sao được tu Phạm hạnh không có 
thiêu sót? Và thanh tịnh tu Phạm hạnh? 

Thế Tôn bảo: 

— Nêu có người giới luật đây đủ không phạm điêu gì, đây gọi là thanh tịnh 
tu hành Phạm hạnh. Lại nữa, Phạm chí, nêu có mất thây sắc mà không khởi 
tưởng dính mặc, không khởi thức niệm; trừ ác tưởng, bỏ pháp bát thiện, nhãn 
căn được toàn vẹn. Đó là người này thanh tịnh tu Phạm hạnh. Nêu. tai nghe 
tiêng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân biệt xúc chạm, ý biệt pháp đêu không 
thức tưởng, không khởi tưởng niệm, thanh tịnh được tu Phạm hạnh, ý căn được 
toàn vẹn; người như thê tu Phạm hạnh không có thiêu sót. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Những người nào không tu Phạm hạnh? Không đây đủ hạnh thanh tịnh? 

Thế Tôn bảo: 

— Nếu có người cùng hội họp, đây gọi là không phải Phạm hạnh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Những người nào sơ sót không hành đây đủ? 
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Thé Tôn bào: 

- Nếu có người cùng nữ nhân giao tiếp, hoặc đụng chạm tay chân, ấp ú 
trong lòng không quên mất; đó là, này Phạm chí, không hành đầy đủ, rơi vào 
các dầm dật, tương ưng với dâm, nộ, s1. Lại nữa, Phạm chí, hoặc cùng nữ nhân 
đùa bỡn nói năng qua lại; đó là, này Phạm chí, người này hành không đây đủ, 
rơi vào dâm, nộ, si. Phạm hạnh chăng đây đủ dé tu hành thanh tịnh. Lại nữa, 
Phạm chí, néu có nữ nhân dùng mắt ác nhìn nhau mà không di chuyên, trong 
đó liên khởi tưởng dâm, nộ, si, sanh các loạn niệm; đó là, Phạm chí, người này 
Phạm hạnh chăng sạch, chăng tu Phạm hạnh. Lại nữa, Phạm chí, hoặc có người 
nghe xa xa, hoặc nghe tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười, trong đó khởi dâm, nộ, 
si, khởi các loạn tưởng: đó là, Phạm chí, người này chàng thanh tịnh tu Phạm 
hạnh, tương ưng với dâm, nộ, si, hạnh không hoàn toàn. Lại nữa, Phạm chí, néu 
có người từng thấy nữ nhân, sau lại khởi tưởng, nhớ đến đầu mắt cô gái, trong 
đó khởi tưởng, ở chỗ văng vẻ sanh dâm, nộ, si, tương ưng với ác hạnh; đó là, 
Phạm chí, người này chăng tu Phạm hạnh. 

Khi ду, Phạm chí Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 

— Rất là kỳ đặc! Sa-môn Cù-đàm này cũng biết Phạm hạnh, cũng biết chăng 
phải Phạm hạnh; cũng biết lậu hạnh, cũng biết bất lậu hạnh. Vì sao thé? Nay tôi 
cũng sanh niệm này: “Có những người cùng nữ nhân đụng chạm tay chân, khởi 
các loạn tưởng.” Tôi liên sanh niệm này: “Người này hạnh chăng thanh tịnh, 
tương ưng với dâm, nộ, si.” Đệ nhất thọ lạc là nữ nhân vậy. Đáng ham muôn đệ 
nhất là mắt mặt nhìn nhau. Và nữ nhân ây hoặc nói, hoặc cười ràng buộc đàn 
ông, hoặc cùng nói chuyện ràng buộc đàn ông. Khi ây, tôi liên sanh niệm này: 
“Sáu điều này người trọn hành hạnh chăng thanh tịnh.” 


Hôm nay Như Lai nói đã nhiều. Ví như người mù được mắt, người mê thấy 
đường, người ngu nghe đạo, người có mắt thây sắc; Như Lai thuyết pháp cũng 
lại như thế. Nay con tự quy y Phật, Pháp, Tăng chúng. Từ nay về sau con không 
sát sanh nữa, cúi mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! 


Bây giờ, Phạm chí Sanh Lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 
Жжжж 

10. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở trong rừng phía ngoài thành Tỳ-xá-Ìy cùng đại chúng Ty- 
kheo năm trắm người câu hội. 

Вау giờ, Tôn giả Mã Sư đến giờ đắp y, ôm bát vào thành khát thực. Khi ду, 
Ni-kiên tử Tát-giá xa Шау Mã Sư дёп, liên nói với Mã Sư răng: 

— Thây ông thuyết những nghĩa gì? Có những giáo giới gì? Dùng lời dạy gì 
cho đệ tử? 

Mã Sư đáp: 
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— Pham chí! Sắc là vô thường, vô thường tức là khó, khó tức là vô ngã, vô 
ngã tức là không. Không là kia không phải sở hữu của ta, ta không phải sở hữu 
của kia. Như thê là điều người trí học, thọ, tưởng, hành, thức vô thường; ngũ 
thanh ấm này vô thường, vô thường tức là khó, khó tức là vô ngã, vô ngã tức là 
không. Không là kia không phải sở hữu của ta, ta không phải sở hữu của kia. 
Ông muốn biết thì thầy ta giáo giới nghĩa như thế, thuyết cho các đệ tử nghĩa 
như thê. 

Khi ấy, Ni-kiền tử lấy hai tay bịt tai lại nói rằng: 

— Thôi, thôi, Mã Sư! Tôi không ưa nghe nói vậy. Nếu Sa-môn Cù-đàm có 
dạy vậy, tôi thực chăng ưa nghe. Vì cớ sao? Như nghĩa của tôi: “Sắc là thường, 
nghĩa của Sa-môn là vô thường.” Hôm nào sẽ gặp Sa-môn Cù-đàm để cùng 
luận nghị, sẽ trừ tâm điên đảo của Sa-môn Củ-đàm. 


Báy giờ, trong thành Tỷ-xá-Ïy có năm trắm đồng tử tụ tập một chỗ muốn 
bàn luận. Ni-kiền tử đến chỗ năm trăm đồng tử, bảo đồng tử гапе: 


— Сас em hãy cùng đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao thé? Y ta muốn cùng 
Sa-môn kia thảo luận, khiến Sa-môn kia thấy được đạo chánh đề. Sa-môn nói 
sắc là vô thường, nhưng như nghĩa của ta sắc là thường. Ví như lực sĩ tay năm 
dë lông dài, tùy ý dẫn đi khắp nơi không nghi nan; nay ta cũng lại như thé, cùng 
Sa-môn kia luận nghị, tùy ta buông bắt không có nghi nan. Ví như voi mạnh 
hung bạo có sáu ngà ở trong núi sâu đùa chơi không khó gì; nay ta cũng lại như 
thê, cùng Sa-môn ây luận nghị không có nghi nan. Ví như hai trượng phu mạnh 
mẽ bắt một người yêu đuổi, đặt trên lửa nướng tùy ý xoay trở cũng không khó 
khăn; nay ta cùng ông ây luận nghĩa cũng không nghi nan. Trong luận nghị của 
ta, voi còn có thê bi hại huống là người; cũng hay khiến voi chạy Đông, Tây, 
Nam, Bắc há không băng người sao? Nay kèo cột trong giảng đường này là vật 
vô tình còn có thể khiến cho di chuyên, hà huống cùng người luận nghị có thê 
thăng được ta? Ta sẽ khiến ông ây phun máu từ mặt mũi ra mà chết. 


Trong nhóm đó, hoặc có đông tử nói: 

— Ni-kiên tử trọn chăng thê luận nghị với Sa-môn, chỉ e Sa-môn Cù-đàm sẽ 
luận nghị lại Ni-kiên tử. 

Hoặc có người nói: 

— Sa-môn chăng thê cùng Ni-kièn tử luận nghị, Ni-kiền tử có thê cùng Sa- 
môn luận nghi. 

Khi ây, Ni-kiền tử liền nghĩ rằng: “Nêu khiến Sa-môn Cù-đàm nói như Ту- 
kheo Mã Su thi đủ cho ta đối đầu. Nếu lại có nghĩa khác thì nghe xong sẽ biết.” 


Ni-kiên tử liền dán năm trăm đồng tử, trước sau vây quanh đến chỗ Thế 
Tôn, thăm hỏi xong ngôi xuống một bên. 


Khi ду, Ni-kiên tử bạch Thế Tôn: 
— Thé nào, Cù-đàm có giáo giới рі, dùng giáo giới рі dạy các đệ tử? 
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Phật bào Ni-kiên tử: 

— Điều của Ta nói sắc là vô thường, vô thường tức là khó, khó tức là vô ngã, 
vô ngã tức là không, không tức là kia không phải (do) sở hữu của ta, ta không 
phải sở hữu của kia; thọ, tưởng, hành, thức, năm thạnh âm thảy đêu vô thường, 
vô thường tức là khô, khô thì vô ngã, vô ngã là không. Không là kia không sở 
hữu của ta, ta không phải sở hữu của kia. Giáo giới của Ta, nghĩa này như vậy. 

Ni-kiên tử đáp: 

— Tôi chăng ưa nghe nghĩa này. Vì cớ sao? Như tôi hiểu nghĩa, sắc là thường. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay ông hãy chuyên tâm ý, tư duy về diệu lý, sau hãy nói. 

Ni-kiën tử nói: 

— Nay tôi nói sắc là thường, năm trăm đồng tử này, nghĩa này cũng thé. 

Thế Tôn bảo: 

— Nay ông nói sắc là thường, năm trăm đồng tử này nghĩa cũng vậy. 

Thé Tôn lại bảo: 

— Nay ông đã tự mình biện thuyết, vì sao lại dẫn năm trăm người kia? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Nay tôi nói sắc là thường. Sa-môn muốn nói năng những gì? 

Thế Tôn Бао: 

— Nay Ta nói: “Sắc là vô thường cũng lại vô ngã; tạm dói hội hop có sắc 
này; cũng không chân thật, không сһас chăn cũng như đám tuyết, là pháp môn 
diệt, là pháp biên йб.” Nay ông vừa nói sắc là thường. Ta lại hỏi ông, hãy tùy 
ý đáp Ta. 

Thé nào Ni-kiên tử? Chuyên Luân Thánh Vương lại о пос minh duoc tu 
tại không? Lại nữa Đại vương ây, người không dáng chêt mà giêt chêt, người 
không đáng trói lại trói, có được không? 

Ni-kiền tử đáp: 

— Thánh vương này có sức tự tại ây. Người chăng đáng giết có thể giết, 
người chăng đáng trói có thê trói. 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào, Ni-kiền tử, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ già chăng? Đâu bạc, 
mặt nhăn, áo quân do бап? 

Khi ấy, Ni-kiền tử làm thinh chắng đáp. Thé Tôn hỏi hai ba lần. Ông ta cũng 
hai Ба phen làm thinh chăng đáp. Khi ду, Lực sĩ Kim Cang Mật Tích, tay сат 
chày kim cang, ở trên hư không bảo: 

— Nay ông không đáp lại luận này, thì ở trước Như Lai, ta sẽ đập đầu ông 
thành bảy mảnh. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo №і-Кіёп tử: 

— Ông hãy nhìn lên hư không. 

Ni-kiền tử ngước nhìn không trung, thây Lực sĩ Kim Cang Mật Tích, lại 
nghe nói giữa không: “Ông không đáp luận của Như Lai, ta sẽ đập đầu ô Ông bé 
làm bảy mảnh.” Ni-kiền tử thấy rồi kinh sợ, áo lông dựng lên, bạch Thế Tôn: 

— Сш mong Cù-đàm, hãy cứu giúp cho! Nay hãy hỏi luận, tôi sẽ đáp. 

Thé Tôn bảo: 

= Thế nào, Ni-kiën tử, Chuyên Luân Thánh Vuong có già chăng? Cũng lại 
đâu bạc, răng rụng, da dùn, mặt nhăn chăng? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm! Tuy có lời này nhưng theo nghĩa của tôi, sắc là thường. 

Thê Tôn bảo: 

— Ông khéo suy nghĩ rôi sau hãy đáp. Nghĩa trước уа sau chăng tương ưng 
với nhau, chỉ hãy luận răng Chuyên Luân Thánh Vương rôi có già không? Cũng 
sẽ đâu bạc, răng rụng, da dùn, mặt nhăn chăng? 

Ni-kièn tử đáp: 

- Chuyên Luân Thánh Vương cũng sẽ già. 

Thé Tôn bảo: 

— Chuyên Luân Thánh Vương thường hay ở nước minh tự do. Vì cớ sao 
chăng thể khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết? (Bảo là:) “Ta không già, bệnh, chết, 
ta là thường”, thì đáng lẽ phải được như thê, nghĩa này có thể được không? 

| Ni-kièn tü làm thinh không дар, sâu lo không vui, lặng lẽ chăng nói, thân 
thê tuôn mô hôi, thầm ướt y phục, thâm chó ngôi và ướt са đât. 

Thé Tôn bảo: 

—Ni-kiên tử! Ông ‹ ở trong đại chúng rồng như sư tử: “Đông tử các em! Cùng 
ta đến chỗ Cù-đàm đề cùng luận nghị, ta sẽ hàng phục như bắt dê lông dài, tùy 
ý dắt đi khắp nơi không có nghi nan. Cũng như voi lớn vào trong nước sâu, tùy 
у dạo chơi không có sợ. Cũng như hai trượng phu mạnh тё bắt một người yêu 
ớt, dé trên lửa nướng tùy ý xoay trở.” Ông cũng lại nói: “Ta thường hay luận 
bại vol lớn, cột kèo thảo mộc như thé, toàn là vô tình, cùng chúng luận nghị có 
thể khiến cho со duỗi, cúi, ngước, cũng có thể khiến dưới nách chảy mô hôi.” 

Bây giờ, Thế Tôn vén ba у lên, chỉ cho Ni-kiền tử: 

— Ông xem Như Lai không có chút mó hôi chảy. Ngược lại bây giờ ông mó 
hôi thâm đất. 

Ni-kiên tử làm thinh chăng đáp. Bây giờ, có một đồng tử tên là Đầu-ma ở 
trong chúng kia. Khi ây, đông tử Đầu-ma bạch Thế Tôn: 

— Nay con đủ sức nhận có điều thi hành, cũng muốn được nói. 
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Thé Tón bào: 

— Tuy y nói di. 

Đông tử Dàu-ma bạch Phật: 

— Ví như cách làng xóm không xa, có ao tắm tốt, nhưng ao tăm ду có trùng 
nhiều chân. Nhân dân lớn, nhỏ, trai, gái trong làng đến ao tám bắt trùng này ra, 
lây đá ngói ném trùng này bị thương, chặt hết chân. Trùng này muôn trở vào 
nước, trọn không được. Ni- kiên tử này cũng lại như thé, ban đầu hung hăng 
muôn cùng Như Lai tranh luận, ôm lòng tật đô và kiêu mạn. Như Lai trừ hêt 
không sót chút nào. Ni-kiên tü này không thê дёп luân nghi vói Nhu Lai lân 
nào nữa. 

Bây giờ, Ni-kiền tử bảo đồng tử Đầu-ma răng: 

— Ông ngu mê không phân biệt được chân ngụy, ta không nghị luận với ông, 
ta nghị luận với Sa-môn Cù-đàm. 

Ni-kiên tử bạch Phật: 

— Xin hỏi nghĩa lý, tôi sẽ thuyết nữa. 

Thế Tôn bảo: 

= Thé nào Ni-kiên tử? Chuyên Luân Thánh Vương muốn cho già, bệnh, 
chêt chăng đên, có thê được chăng? VỊ Thánh Đại vương kia quả có được toại 
nguyện chăng? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Quả không toại nguyện. 

— Muốn cho có sắc này, muốn cho không có sắc này, có kết quả chăng? 

Ni-kiên tử đáp: 

- Không kết quả, Cù-đàm! 

Thé Tôn bảo: 

— Thé nào, Ni-kiên tử, sắc là thường hay vô thường? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Sắc là vô thường. 

— Nếu lại vô thường thì là pháp bién đổi, ông lại thây đây là ngã, cho ngã là 
sở hữu của kia chăng? 

— Không, Củ-đàm! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường! 

Thé Tôn bảo: 

— Nếu lại vô thường, là pháp biến đổi, ông thấy có chăng? 

— Không! 
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Thé Тдп bào: 

— Ngũ thanh âm này thường hay vô thường? 

Ni-kiên tử đáp: 

— Vô thường! 

Phật nói: 

— Nếu lại vô thường, là pháp biến đổi, ông có thấy có chăng? 

— Không! 

— Thé nào Ni-kiên tử, ông nói là thường, lý này không trái với nghĩa sao? 

Khi ấy, Ni-kiên tử bạch Phật: 

— Nay соп ngu si không phân biêt chân dé nên mói khói lòng muốn tranh 
luận với Со-дат mà nói sắc là thường. Ví như sư tử mạnh, từ xa thây người 
đến mà có tâm sợ sệt sao? Không có việc đó. Hôm nay, Như Lai cũng lại như 


thé, không có máy may sợ sêt. Nay con cuóng hoặc, không rõ nghĩa sâu, dám 
xúc nhiễu Sa-môn Cù-đàm. 


- Ngài đã nói quá nhiêu, ví như người mù được mắt, người điếc được nghe 
suốt, người mê được thây đường, người không mắt thấy sắc. Sa-môn Cù-đàm 
cũng lại như thế, dùng vô số phương tiện vì con thuyết pháp. Nay Con xin quy 
у Sa-môn Cù-đàm, Pháp và Tỳ-kheo-tăng. Từ nay vé sau con xin trọn đời làm 
ưu-bà-tắc, không sát sanh nữa. Cúi mong Cù-đảm уа Tỳ-kheo-tăng nhận lời 
con thỉnh! Con muốn cúng cơm trưa cho Phật và Ty-kheo- -tăng. 


Bây giờ, Thé Tôn yên lặng nhận lời. Ni- kiên tử thây Thể Tôn đã nhận lời 
mời, liên từ chỗ ngôi đứng dậy nhiễu Phật ba vòng, cúi lạy rôi đi. Ông ta đến 
chỗ của các đồng tử ở Tỳ-xá-ly, bảo các đồng tử răng: 


— Các ông định cúng dường ta những gì thi ngay bây giờ cung cập cho ta, 
chớ dé lỡ thời. Nay ta thỉnh Sa-môn Cù-đàm và T-kheo-tăng ngày mai thọ thực. 


Khi ấy, các đông tử mỗi người đều lo bày biện các thức ăn uống, đem đến 
cho ông ta. Rồi ngay đêm đó, Ni- kiên tử bày biện đủ các thức ăn uỗng ngon 
ngọt, trải tọa cụ tốt đẹp, ròi đên bạch Phật: 


— Đúng thời, nay đã đến о1о, сш mong hạ сд! 


Вау, giờ, Thé Tón dén 9109, дар у, ôm bát cùng Ty-kheo-tăng vào thành Ty- 
xá-ly, đến nhà Ni- kin tử, ngôi vào chỗ theo thứ tự. Ni-kiên tử thây Phật và Tỳ- 
kheo-tăng ngôi yên rồi liền tự tay châm chước các món ăn uống. Khi thây Phật 
và ly-kheo- -tăng ăn xong và rửa tay rôi, ông lây một ghế nhỏ đến trước Như Lai 
ngôi, muôn được nghe pháp. 


Bây giờ, Thế Tôn thuyết diệu luận cho ông ta. Nghĩa là thí luận, giới luận, 
luận sanh thiên; dục là uê ác; dâm là hạnh bát tịnh; xuất yếu là vui. Thế Tôn 
thây Ni-kiền tử tâm ý khai mở theo pháp chư Phật, Thé Tôn thường thuyết là 
khô, tập, diệt, đạo, Ngài bèn thuyết hết cho Ni-kiền tử. Khi đó, Ni-kiền tử ở 
ngay chỗ ngôi, các trần câu dứt sạch, được pháp nhãn thanh tịnh. 
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Thê Tôn liên nói kệ: 


Tế tự, lửa trên hết, Thi thơ, tụng là đầu, 
Trong người, vua cao nhất, Các sông, biên là nguôn. 
Trong sao, trăng sáng nhất, Ánh sáng, mặt trời hơn, 
Trên dưới và bỗn phương, Các vật ở dưới ааг. 

Trời cùng với nhân loại, Phật là đẳng Võ Thượng, 
Người muốn cầu đức này, Chánh giác là tôi thượng. 


Bây giờ, Thé Tôn nói kệ xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi. Khi đó, năm trăm 
đệ tử của Ni-kiền tử nghe thầy mình nhận Phật giáo hóa, mới bảo nhau răng: 

— Đại sư của chúng ta tại sao lại thờ Cù-đàm làm thây? 

Rôi các đệ tử này ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đứng ở giữa đường. Lúc ấy, Ni- 
Кіёп tử muốn đến chỗ Phật nghe pháp. Thế Tôn thuyết pháp cho Ni-kiền tử, 
khuyên khích cho hoan hy. Nghe pháp xong, Ni-kiền tử liền từ chỗ ngồi đứng 
lên lễ Phật và lui đi. 

Đệ tử Ni-kiên tử từ xa thấy thầy mình đến liên bảo nhau: 

- Đệ tử Sa-môn Cù-đàm đang trên đường đi đến. 

Rôi họ dùng dá ngói đánh chét ông ta. Các động tử nghe Ni-kiền tử bị đệ 
tử giết chết, liên đến chỗ Thé Tôn cúi lay, rồi ngồi xuống một bên. Các đồng tử 
bạch Thé Tôn: 

— Ni-kiền tử được Như Lai giáo hóa, bây giờ bị đệ tử giết chết rồi. Nay đã 
mạng chung, ông ấy sanh về chỗ nào? 

Thé Tôn bảo: 

— Ông ây là người có đức, đây đủ tứ dé, đã diệt Ба kiét sü thành Tu-dà-hoàn, 
át dứt được mé khó. Ngày nay mang chung, óng áy sanh lên cõi trời Ba Mươi 
Ba. Ông ta thấy Phật Di-lặc rôi sẽ hết mé khó. Đây là nghĩa ây, nên nhớ tu hành. 

Báy giờ, các đồng tử bạch Thế Tôn: 

- Thật là kỳ lạ! Ni-kiên tử này đến chỗ Thế Tôn đòi thi luận nghị, trở lại 
dùng sự luận nghị của mình đề tự trói buộc và nhận sự giáo hóa của Như Lai. 
Hễ người nào gặp Như Lai thì hoàn toàn không có hư vọng. Ví như có người 
vào biên lây của báu, chắc chăn sẽ lây được, trọn không về tay không. Đây 
cũng như thế, có chúng sanh nào đến chỗ Thế Tôn muốn được pháp bảo thì trọn 
chăng về không. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho các đông tử, khiến cho hoan hỷ. 
Các đồng tử nghe Phật thuyết pháp xong, liền từ chỗ ngôi đứng lên, nhiễu Phật 
ba vòng, cúi lạy rôi lui đi. 

Вау giờ, các đồng tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


38. PHÁM LỰC 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu sức mạnh ở đời. Thế nào là sáu? Con nít lấy kêu khóc làm sức 
mạnh, muốn đòi gì, trước hết khóc; đàn bà lẫy sân giận làm sức mạnh, nương 
vào sân giận rôi sau mới nói; Sa-môn, Bả-la-môn dùng nhẫn làm sức mạnh, 
thường nghĩ thấp mình đối với người, ròi sau bảy tỏ; quốc vương dùng kiêu 
ngạo làm sức mạnh, lây hào thế này để tự biểu lộ; nhưng A-la-hán lẫy tinh 
chuyên là sức mạnh để tự trình bày; chư Phật, Thế Tôn thành tựu đại từ bi, lấy 
đại từ bi làm sức mạnh để lợi ích rộng rãi cho chúng sanh. 


Đó là, này Tỳ-kheo, có sáu sức mạnh ở đời. Thế nên, các Ty-kheo, nên nhớ 
tu hành sức đại từ bi này. Như thé, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên tư duy tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường. Đã tư 
duy, quảng bá tưởng vô thường rôi, các thay sẽ đoạn dứt dục а, sắc а, vô sắc 
41, cũng đoạn vô minh, kiêu mạn. Ví như lây lửa thiêu đốt cây cỏ, không sót gì 
cả, cũng không còn dâu vết. Đây cũng như thé, néu tu tưởng vô thường, đoạn 
hết dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn không còn sót gì. Vi sao thê? 
Tỷ-kheo ngay khi tu tưởng vô thường, người ây không có tám duc, dà không có 
tâm dục thì có thê phân biệt pháp, tư duy vê ý nghĩa của nó, không có sâu lo, 
khô não. Người д ây đã tư duy pháp nghĩa thì không ngu hoặc, tu hành lâm lẫn. 
Nếu thấy có ai tranh tụng, người ây liền nghĩ: “Các hiên sĩ này không tu tưởng 
vô thường, không quảng bá tưởng vô thường nên mới đi đến sự tranh tụng này. 
Họ đã tranh tụng thì không quán được nghĩa này, đã không quán nghĩa này thì 
có tâm mê hoặc. Họ đã chấp sự ngu mê này thì mạng chung sẽ vào ba đường 
ác: Nga quy, súc sanh, địa ngục. ” 

Thế nên, các Tỳ-kheo, nên tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường 
thì sẽ không có tưởng sân giận, ngu hoặc, cũng có thê quán pháp, cũng quán 
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được nghĩa này. Nếu sau khi mạng chung, sẽ sanh vào ba đường lành: Lên trời, 
trong loài người và đạt Niêt-bàn. Như thê, các Tỳ-kheo, nên học điêu này. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Ma-kiệt, bên bờ sông Uu-ca-chi. 

Вау giờ, Thế Tôn đến đưới một gốc cây trải tòa ngôi, chính thân chính ý, 
buộc niệm ở trước. 

Có một Phạm chí đi đến chỗ đó, Phạm chí này thây dâu chân của đức Thé 
Tôn rât là kỳ diệu, liên nghĩ. “Dâu chân này của người nào? Là của trời, rông, 
quỷ, thân, càn-thát-bà, a-tu-la, nhơn, phi nhơn, Phạm thiên, Tô tiên ta chăng?” 

Khi đó, Phạm chí noi theo dâu tiến đến trước, xa thấy Thê Tôn ngôi dưới 
một gôc cây, chính thân chính ý, buộc niệm ở trước; thây rôi liên nói: 

— Ngài là trời chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Ta chăng phải là trời. 

— Là càn-thát-bà chăng? 

— Ta chăng phải càn-thát-bà. 

— Là rồng chăng? 

— Ta chăng phải rồng. 

— Là dạ-xoa chăng? 

— Ta chăng phải là đạ-xoa. 

— Là Tổ phụ chăng? 

— Ta chăng phải Tô phụ. 

Lúc đó, Phạm chí hỏi Thế Tôn: 

— Thế ông là ai? 

Thê Tôn bảo: 

— Có ái thì có thọ, có thọ thì có ái, nhân duyên hội họp rồi sau mỗi mỗi 
tương sinh. Như thê, năm thạnh âm không có lúc đoạn dứt. Đã biệt ái thì biết 
ngũ dục, cũng biệt sáu trân bên ngoài, sáu nhập bên trong, tức biệt góc ngọn 
của thạnh âm này. 

Lúc ду, Thế Tôn liền nói kệ: 

Thé gian có ngü duc, Y là vua thứ sáu, | 
В1ёї sáu thú trong ngoài, Hãy nhớ dứt mé khó. 

Thé nên, hãy câu phuong tiên diêt sáu viêc trong ngoài. Nhu thé, Pham chí, 

nên học điêu này. 
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Вау giờ, Pham chí kia nghe Phật dạy như thé, tư duy luyện tập không rời 
tâm, liên ngay chỗ ngôi, các trần cầu dứt, được pháp nhãn thanh tịnh. 


Bấy giờ, Phạm chí ấy nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xua, lúc Ta còn là Bồ-tát chưa thành Phật đạo có nghĩ thé này: “Thế gian 
này. rất là khó, có sanh, giả, bệnh, chết, mà năm thạnh này chắng dứt được 
nguồn sốc.” "Lúc à áy, Ta lại nghĩ: “Do nhân duyên nào có sanh, già, bệnh, chết, 
lại do nhân duyên nào đưa đến tai họa này?” Lúc đang tư duy điều này, Ta lại 
nghĩ: “Có sanh thì có già, bệnh, chết.” 

Lúc đang tư duy điều này, Ta lại nghĩ thêm: “Do nhân duyên nào có sanh? 
Đây do hữu mà sanh”, lại nghĩ: “Hữu do đâu mà có?” Đang lúc Ta tư duy liền 
sanh niệm này: “Hữu do thủ mà có”, lại nghĩ: “Thủ này do đâu mà có?” Вау 
giò, Ta dùng trí quán: “Do ái mà có thủ”, lại suy nghĩ thêm: “Ái này do đâu mà 
sanh?” Ta quán sát lần nữa: “Do thọ mà có ái”, lại suy nghĩ thêm: “Thọ пау do 
đâu mà sanh?” Lúc ây, Та quán sát như vậy: “Do xúc mà có thọ”, lại tư duy nữa: 
“Xúc này do đầu mà có?” Ta liền sanh niệm này: “Do lục nhập mà có xúc пау.” 
Rồi Ta lại suy nghĩ nữa: “Lục nhập này do đầu có?”; quán sát lúc а ây, Ta biết: 
“Do danh sắc mà có lục nhập.” Rồi Ta lại nghĩ rằng: “Danh sắc do đâu mà có?”; 
Ta quán sát thì biết: “Do thức mà có danh sắc”; “Thức này do đâu có?”; Ta quán 
sát thì biết: “Do hành sanh thức.” Rồi Ta lại nghĩ: “Hành do đâu mà sanh?”; Ta 
quán sát thì biết: “Hành do si sanh.” Vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên а ál, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên tử, 
tử duyên sâu, lo, khó, não chăng thẻ tính kể. Như thế gọi là nguyên nhân của 
khô thạnh âm. 

Lúc đó Ta lại nghĩ: “Do nhân duyên nào mà diệt được sanh, già, bệnh, chết?” 
Khi ây Ta quán sát: “Sanh diệt thì già, bệnh, chết diệt.” Rôi Ta lại sanh niệm 
này: “Do đâu mà không có sanh?”; Ta quán sát thì thây: “Do hữu diệt thì sanh 
sẽ diệt”, lại nghĩ: “Do đâu mà không có hữu?” Rói Ta sanh niệm này: “Không 
thủ thì không có hữu”, Ta lại sanh niệm này: “Do đâu mà diệt thủ?”;, Ta quản 
sát thì thấy: “Do ái điệt mà thủ diệt”; lại sanh niệm này: “Do đâu mà ái diệt?” 
Ta quán sát thêm nữa: “Tho diệt thì ái diệt”; lại tư duy: “Do đâu mà thọ diệt?”); 
quán sát thì Һау: “Xúc diệt thi tho diệt?”, lại tư duy: “Xúc do đâu mà diệt?”, 
quán sát thì thấy: “Lục nhập diệt thì xúc diệt.” Lại xem: “Do đâu mà lục nhập 
này diệt?” Lúc ау, Та đang quán sát thây: “Danh sắc diệt thì lục nhập diệt”; lại 
quán: “Danh sắc do đâu mà diệt?” Quán sát thì biết: “Thức diệt thì danh sắc 
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diét”; lại quán sát: “Thức này do đâu mà 41ёї?”; quán sát thì biết: “Hành diệt thì 
thức diệt”; lại quán “Hành này do đâu mà diệt?”; quán sát thì biết: “Vô minh 
diệt thì hành diệt.” Hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc 
điệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 
thì lão bệnh diệt, lão bệnh diệt thì tử diệt. Đó gọi là năm thạnh âm diệt. 

Rôi Ta lại sanh niệm này: “Thức пау là nguôn gốc đầu đưa đến sanh, giả, 
bệnh, chết. Nhưng Ta chăng thé biết nguồn góc của sanh, già, bệnh, chết này.” 
Ví như có người ở trong núi rừng đi theo con đường mòn nhỏ, đi đến phía trước 
một lát, thây con đường lớn cũ, ngày xưa mọi người đi qua đây. Khi ây, người 
nọ bèn di lại con đường này, tién đến một chút lại thấy thành quách, vườn cảnh, 
ао {йт cũ đều rất tươi tôt. Nhưng trong thành kia không có dân cư. Người này 
ау rôi lại trở về nước mình, tâu với vua rằng: 


— Vừa ròi tôi dạo núi rừng thầy thành quách, cây côi um tüm. Nhưng trong 
thành đó không có nhân dân. Tâu Đại vương! Nên cho nhân dân vào thành đó 
cư trú. 

Bấy giờ, quốc vương nghe người này nói, liền cho nhân dân đến ở, và thành 
quách này trở nên đông đúc dân cư như cũ, vui thích vô cùng. 

Các Ty-kheo nên biết! Xưa, lúc Ta chưa thành Phật, ở trong núi học đạo, 
Һау chỗ du hành của chư Phật thời xưa, liền theo đường ấy mà biết chỗ khởi 
nguyên của sanh, già, bệnh, chết. Có sanh, có diệt thảy đêu phân biệt. Biết sanh 
khó, sanh tập, sanh diệt, sanh đạo, đều liễu tri cả. Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập, danh săc, thức, hành, vô minh cũng lại như thế. Vô minh khởi thì hành 
khởi, hành tạo điều о] lại là do thức. Nay Та đã biết rõ về thức, nên cùng bón bộ 
chúng mà nói điều căn bản này dé cho tất cả đều biết nguôn gốc chỗ khởi này; 
biết khô, biết tập, biết diệt, biết đạo, khiến nhớ rõ ràng. Đã biết lục nhập thì biết 
sanh, lão, bệnh, tử; lục nhập diệt thì sanh, lão, bệnh, tử diệt. Thé nên, Ту-Кһео, 
nên câu phương tiện diệt lục nhập. Như thé, các Tỳ-kheo, nên hoc điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 810, Thê Tôn đang thuyết pháp cho vô số trăm ngàn vạn chúng. Lúc 


đó, Tôn giả A-na-luật đang ngôi trong chúng ngủ gục. Đức Phật thây A-na-luật 
ngủ gục, liên nói kệ rằng: 


Thọ pháp thích ngủ nghị, Ý không có lâm lẫn, 
Chó Hiên thánh thuyêt pháp, Điêu người trí ưa thích. 
Ví như nước vực sâu, Lóng trong không tì vêt, 


Người nghe pháp như thé, Thanh tịnh tâm lạc thọ. 
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Cüng nhu dá vuóng 1бп, Gió thói khóng thé dóng, 
Như thê bi chê khen, Tâm không có lay động. 

Khi ây, Thế Tôn bảo Tôn giả A-na-luật: 

— Thây sợ phép vua và sợ giặc cướp mà hành đạo chăng? 

A-na-luật đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo A-na-luật: 

— Vì sao thầy xuất gia học đạo? 

A-na-luật bạch Phật: 

= Con chán ngán sanh, lão, bệnh, tử, sâu lo, khô não nên muốn bỏ nó; vì thế 
xuât gia học đạo. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thây là con nhà quý tộc, có lòng tin kiên сб, xuất gia học đạo. Hôm 
nay, Thê Tôn đích thân thuyêt pháp, tại sao thây ngôi trong đây mà ngủ gục. 

‚ Tôn giả A-na-luật liên từ chỗ ngôi đứng dậy, bày vai áo phải, quỳ xuống 
chàp tay bạch Thê Tôn: 

— Từ nay về sau dù thân hình tan nát, con trọn không ở trước Như Lai mà 
ngủ gục. 

Bấy giờ, Tôn giá A-na-luật suốt đến sáng chăng ngủ, nhưng không thê trừ 
khử được thùy miên, mặt bèn hư. Khi ây, Thê Tôn bảo A-na-luật: 

— Người chuyên cân tinh tân thi cùng trao cử tương ưng. Còn nếu giải đãi 
lại cùng kiêt sử tương ưng. Nay thây nên hành vừa chừng ở giữa. 

A-na-luật bạch Phật: 

— Khi trước, con đã ở trước Như Lai phát thệ, nay không thể làm trái bón 
nguyện mình. 

Lúc đó, Thé Tôn bảo Kỳ-vực (Kỳ-bà): 

— Ông hãy trị liệu mắt cho A-na-luật! 

Kỳ-vực thưa: 

— Nếu A-na-luật chịu ngủ một chút, con sẽ {п mặt được. 

Thé Tôn bảo A-na-luật: 

- Thây nên ngủ. Vì sao thé? Tất cả các pháp do ап та được tôn tại, không 
ăn thì không còn. Con mát lây ngủ làm thức ăn, tai lây âm thinh làm thức ăn, 
mũi lây hương làm thức ăn, lưỡi lây mùi vị làm thức ăn, thân lây xúc chạm làm 
thức ăn, ý lầy pháp làm thức ăn. Nay Ta cũng nói Niêt-bàn cũng có thức ăn. 

A-na-luật bạch Phật: 

— Niết-bàn lây những gì làm thức ăn? 
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Phật bào A-na-luật: 

— Niết-bàn lây không phóng dật làm thức ăn, nương không phóng dật được 
đên vô vI. 

A-na-luật bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tuy nói ngủ là thức ăn của mắt, nhưng con chắng kham 
ngủ nghỉ. 

Rồi sau A-na-luật vá y phục cũ. Khi ду, mắt đã bị hư và đắc thiên nhãn 
không có ti vết. А- -na-luật dùng pháp thường mà vá y áo, không thể xâu chỉ qua 
lỗ kim được. Khi ấy, A-na-luật liền nghĩ: “Chu A-la-hán đắc đạo trong thé gian 
hãy хаи kim giúp tôi.” 

Bây gio, Thé Tón dùng thiên nhi thanh tịnh nghe được âm thanh này: “Chư 
A-la-hán đắc đạo trong thế gian hãy xâu kim giúp tôi.” Thế Tôn bèn đến chỗ 
A-na-luật mà bảo: 

— Thây đưa kim đây, Ta хаи cho. 

A-na-luật bạch Phật: 

— Vừa rồi con gọi các vị muốn cầu phước ở thế gian xâu kim cho con. 

Thế Tôn bảo: 

- Người cầu phước ở thế gian không ai hơn Ta. Như Lai đối với sáu pháp 
không chán bỏ. Những gi là sáu? ТЫ; dạy dó; nhân; nói pháp, nói nghĩa; bảo 
hộ chúng sanh; câu đạo Vô thuong Chánh chân. Này A-na-luât! Đó là sáu điêu 
Như Lai không hê chán bỏ. 

A-na-luật thưa: 

— Thân Như Lai là thân của Chân pháp, lại còn muốn câu pháp nào nữa ¿ Như 
Lai đã qua khỏi biên sanh tử, lại thoát khỏi ái trước và nay có cầu làm phước. 

Thé Tôn bảo: 

- Đúng thế, A-na- -luật. Đúng như lời thây nói. Như Lai cũng biết sáu pháp 
này không chán đủ. Nêu chúng sanh biết nguôn cội của tội ác do thân, miệng, ý 
tạo thì hoàn toàn không đọa trong ba đường ác. Vì chúng sanh chăng biết nguôn 
gốc tội ác nên đọa trong ba đường ác. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Các sức mạnh thể gian, Dao ở trong trời, người, 
Phước lực là hơn hêt, Do phước thành Phật đạo. 

Thê nên, A-na-luật, nên cầu phương tiện được sáu pháp này. Như thê, các 
Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжж 
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6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khât thực, nghe ngoài công 
cung Vua Ba-tư-nặc có rất đông dân chúng khoa tay, kêu la oán trách: “Trong 
nước có giặc tên Ương-quật-ma (Angulimäla) гаї hung bạo, sát hại người không 
Кё xiết, chắng có lòng thương xót chúng sanh. Nhân dân trong nước đêu chán 
ghét. Mỗi ngày bắt người giết, lây ngón tay xâu làm tràng hoa, gọi là Chỉ Man. 
Cúi mong Đại vương hãy đến đánh һап!” Các Tỳ-kheo khất thực xong trở về 
tinh xá Kỳ Hoàn, thu хёр y bát, vắt tọa cụ lên vai, đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay 
rôi ngồi một bên. Вау giờ, những Tỳ-kheo ау bạch Thé Tôn: 


- Nhiều Tỳ-kheo chúng con vào thành Xá-vệ khât thực, thấy nhân dân ở 
trước công vương cung kêu oán, tó cáo: “Nay vương quốc có giặc tên Ương- 
quật-ma là người hung bạo, không có lòng từ, sát hại tát cả chúng sanh, người 
chết, đất nước trồng rỗng dëu do hắn lẫy ngón tay người làm tràng hoa.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nghe Tỳ-kheo kia nói xong, liền từ tòa đứng dậy, lặng 
thinh mà đi. Khi ду, Thé Tôn tìm đến chỗ tên giặc kia. Những người шот củi, 
gánh cỏ và người chăn trâu, chăn dê ау Thé Tôn đến đường đó, họ bèn bạch 
Phật răng: 

— Sa-môn! Sa-môn! Chó di theo đường đó. Vì sao vậy? Bên đường này 
có giặc tên Ương-quật-ma ở trong đó. Những người muốn đi đường này, phải 
nhóm mười người, hoặc hai mươi người, ba mươi, bón mươi, năm mươi người 
vẫn còn chăng qua nói, đều bị Ương-quật-ma bắt hết. Mà Sa-môn Cù-đàm lại 
đi một mình không có bạn, bị Ương-quật-ma xúc nhiễu, vì đôi với việc không 
đè dặt. 

Thế Tôn tuy nghe nói mà vẫn tiên bước không dừng lại. Khi đó, mẹ của 
Ương-quật-ma đem thức ăn đến chỗ ông ta. Lúc ду, Ương-quật-ma nghĩ: “Vòng 
ngón tay của ta không biết đủ số chưa?”, liên đêm ngón tay thấy chưa đủ số, lại 
đếm một lân nữa, chỉ thiêu có một ngón. Ương-quật-ma bèn nhìn chung quanh 
tìm người muốn bắt giết, nhưng nhìn bón bên cũng chăng thấy ai, liên nghĩ: 
“Thây ta có dạy: “Người nào có thể hại mẹ minh thì sẽ sanh lên trời.' Nay mẹ 
ta tự đến đây, tức là có thê bắt giết, ngón tay được đủ số chắc chắn sẽ sanh lên 
trời.” Rồi Ương-quật-ma tay trái năm đâu mẹ, tay phải rút сиот, nói với те: 


— Dừng một tí, mẹ! 


Khi ây, Thế Tôn liên nghĩ: “Tên Ương- -quật-ma này sẽ phạm ngũ nghịch. " 
Ngài liền phóng hào quang giữa chặng mày chiếu sáng khắp núi rừng ду. Ương- 
quật-ma thầy ánh sáng, liên nói với mẹ: 

— Đây là ánh sáng gì chiếu rừng núi này? Chàng phải quốc vương tụ tập 
binh lính để công phạt ta chăng? 

Người mẹ bảo: 
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— Nay con nên biết. Đây không phải là ánh lửa của mặt trời, mặt trăng, cũng 
không phải là ánh sáng của Thích, Phạm thiên vương. 
Bấy giờ, người mẹ liên nói kệ: 


Đây không phải lửa sáng, Chàng trời, trăng, Thích, Phạm, 
Chim thú chăng kinh sợ, Hót mừng khác bình thường. 
Ảnh sáng rất thanh tịnh, Khiến người vui vô cùng, 

Аї bậc Tôn Tối Thăng, Thập Lực đến nơi đây, 

Ở trong trời và người, Thiên nhãn xem thé giới, 

Nên muôn độ cho соп, Thé Tôn đến nơi này. 


Khi ây, Ương- -quật- ma nghe âm hưởng Phật, vui mừng hớn hở không thể 
kêm được, liền nói: 


= Thây ta cũng có dạy, bảo ta răng: “Nêu ngươi giết được mẹ và giết Sa- 
môn Cù-đàm, chàc chắc sẽ được sanh lên trời.” 


Ương-quật-ma bảo mẹ: 

— Mẹ hãy đứng đây. Con giết Sa-môn Cù-đàm trước đã, rồi sẽ ăn sau. 

Rôi Ương- -quật-ma buông mẹ ra, đuôi theo Thế Tôn, xa thây Thé Tôn đi 
đến, như khối vàng tỏa sáng khắp nơi, thây rôi cười nói: 


— Nay Sa-môn Củ-đàm nhất định chết trong tay ta, không còn nghi ngờ. 
Những người muốn đi đường này đều tụ tập đông người, còn Sa-môn Cù-đảm 
chỉ đi một mình, không bạn lữ, nay ta sẽ bắt giết. 


Khi ấy, Ương-quật-ma rút kiếm chạy đến dé hại Thế Tôn. Thé Tôn cứ theo 
đường thong thả bước đi, Ương-quật-ma rượt đuôi mà chăng kịp Như Lai, ông 
ta bèn bảo Thé Tôn: 


— Dừng lại, dừng lại, Sa-môn! 

Thế Tôn bảo: 

— Ta đã dừng rôi. Còn ông chăng chịu dừng. 
Ương-quật-ma vừa chạy vừa nói kệ: 


Рі mà lại nói dừng, Bảo ràng tôi không dừng, 

Hãy giải nghĩa cho tôi, Đó dừng, tôi chăng dừng? 
Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Thế Tôn đã nói dừng, Vì không hại tật cả, 

Nay ông có tâm sát, Chăng lìa nơi nguồn ác. 

Ta trụ dát tâm từ, Thương giúp tât са người, 

Ong gieo khó dia nguc, Chàng lia nơi nguôn ác. 


Ương-quật- ma nghe kệ xong, liên nghĩ: “Nay xét lại ta làm ác chăng? Thây 
ta bảo răng: Đây là phước lớn, được quả báo lớn. Người có thé giết ngàn 
người, lây ngón tay làm tràng hoa, sẽ được đạt kết quả sở nguyện. Người như 
thé mạng chung rồi sẽ sanh cõi trời.” Nếu người giết mẹ và Sa-môn Cù-đàm sẽ 
được sanh lên Phạm thiên.” 
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Khi ây, Phật dùng oai thần khiến thần thức ông ta bừng tỉnh, ông nghĩ các 
sách vở Phạm chí cũng có lời này: “Như Lai ra đời rất khó gặp, thường cả ức 
kiếp mới ra đời. Lúc Ngài ra đời, người chưa độ sẽ được độ, người không giải 
thoát sẽ khién được giải thoát. Ngài thuyết pháp diệt sáu kiến chấp. Những gi 
là sáu? Ai nói có ngã kiến, Ngài thuyết pháp ngã kiến; người nói không có ngã, 
Ngài cũng thuyết pháp diệt không có ngã kiến cho họ; người nói có ngã kiến và 
không có ngã kiến, Ngài cũng thuyết pháp diệt có ngã kiến và không ngã kiến 
cho họ; Ngài lại tự quán sát và thuyết pháp quán sát; tự thuyết pháp vô ngã; 


Ị?? 


pháp chăng phải Ta thuyết cũng chăng phải Ta chăng thuyết! 
Nếu Như Lai ra đời, sẽ thuyết pháp diệt lục kiến này. Hơn nữa, lúc ta chạy 
có thê kịp voi, ngựa, xe có và cả mọi người. Nhưng Sa-môn này đi không рар 
сар, vậy mà ta theo chăng kịp. Chăc Ngài là Như Lai. 
Lúc ây, Ương-quật-ma liền nói kệ: 


Nay Ngài đã vì con, Mà thuyết kệ vi diệu, 
Người ác nay biết chân, Đều do oai thần Ngài. 
Tức thời buông kiêm bén, Liệng vào trong hầm sâu, 
Nay lễ chân Sa-môn, Và mong làm Sa-môn. 


Ương-quật-ma bèn đến trước bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Cúi mong cho con làm Sa-môn. 

Thế Tôn bảo: 

— Khéo đến! Tỳ-kheo! 

Ương-quật-ma liên thành Sa-môn, mặc ba pháp y. Bấy giờ, Thế Tôn bèn 
nói kệ: 


Nay thây đã cạo đầu, Trừ kiết sử cũng vậy, 
Кё: diệt thành đại quả, Không còn sâu khó não. 


Khi ây, Ương-quật-ma nghe xong, tức thời các trần câu sạch hết, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Thê Tôn đem Tỳ-kheo Ương-quật-ma trở về tinh xá Kỳ Hoàn 
ở thành Xá-vệ. 

Vua Ba-tư-nặc đang tụ tập bốn binh chủng, muôn đến dẹp giặc Ương- 
quật-ma. 

Khi ду, vua nghĩ: “Nay ta nên đến chỗ Thế Tôn đem nhân duyên này bạch 
Thê Tôn, nêu Thê Tôn có dạy gi, ta sẽ vâng theo.” 

Vua Ba-tư-nặc liền họp bốn bộ binh đến chỗ Thé Tôn, cúi lạy ròi ngôi một 
bên. Thê Tôn hỏi vua: 

— Đại vương! Hôm nay muốn đi đâu, mà bụi bặm đây người như thế? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Hôm nay trong nước con có giặc tên Ương-quật-ma rất là hung bạo, 
không có lòng từ đôi với tât cả chúng sanh, khiên đât nước hoang sơ, dân chúng 
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bỏ chạy tán loạn, đều do tên giặc này giết người lây ngón tay làm vòng hoa. 
Đây là ác quy chớ chăng phải là người. Nay con muôn giêt chêt hàn. 

Thé Tôn bảo: 

— Đại vương! Nếu bây giờ vua thầy Ương-quật-ma lòng tin kiên cố, xuất gia 
học đạo thì vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Còn biết làm sao? Con sẽ thừa sự cúng dường tùy thời lễ bái. Nhưng 
thưa Thế Tôn! Ương- -quật-ma là ác nhân, không có một chút xíu lành, hăng 


giết hại, làm sao có thê phát tâm xuất gia học đạo được? Việc này hoàn toàn 
không thể có. 


Khi ấy, Ương-quật-ma ngòi cách Thế Tôn chăng xa, ngôi kiết-già chính 
thân chính ý, cột niệm ở trước. Bây giờ, Thê Tôn đưa tay phải chỉ cho vua, nói: 

— Đây là Ương-quật-ma. 

Vua nghe xong kinh sợ, áo lông dựng ngược. 

Thé Tôn bảo: 

— Chó kinh sợ, hãy đến trước người ấy, rồi vua sẽ hiểu ý. 

Vua nghe Phật nói, liền đến trước Ương-quật-ma, hỏi: 

— Nay ngài họ gì? 

Ương-quật-ma nói: 

— Tôi họ Сла-ола, mẹ tên Mãn-túc. 

Vua cúi lạy, rồi ngôi một bên. Vua bảo: 

— Khóo уш trong Chánh pháp này, chớ có giải đãi, tu Phạm hạnh thanh tịnh 


sẽ được dứt тё khô. Tôi sẽ trọn đời cúng dường y phục, thức ăn, giường тёп, 
thuốc men. 

Ương-quật-ma im lặng chàng đáp. Vua liên từ chỗ ngòi đứng dậy, trở lại 
chỗ Thé Tôn, cúi lạy và ngôi một bên. Vua bạch Phật: 

— Người không hàng khiến hàng, người không phục khiến phục. Thật 
là Ку đặc chưa hê có! Ngài có thé hàng phuc duoc nguòi cuc ác. Cúi mong 
Thé Tôn! Mong cầu Ngài được tho mạng vô cùng, nuôi lớn chúng sanh. Nhờ 
ơn Thê Tôn mà chúng con khỏi được nạn này. Quốc sự quá bê bộn, nay con 
muốn trở về thành. 

Thế Tôn bảo: 

— Vua biết đúng lúc. 

Bây giờ, quốc vương liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay rồi lui đi. 

Khi ây, Ương-quật-ma tu hạnh tịch tĩnh, mặc áo năm mảnh, đến giờ ôm bát 
đi từng nhà khất thực, giáp vòng rồi trở lại từ đầu, mặc y rách và rất thô xấu; lại 
ngôi giữa trời không mái che thân. Bấy giờ, Ương-quật-ma ở chỗ vắng vẻ, tự 
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tu hanh mà con nhà vong tóc xuát gia hoc дао, muón tu Pham hanh vó thuong, 
sanh tử đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không tái sanh nữa, như 
thực та biết. Và Ương-quật-ma thành A-la-hán, lục thông trong suốt, không có 
trân câu. Đã thành A-la-hán, đến giờ ngài đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khi đó có phụ nữ đang sanh khó khăn. Ngài thây rồi nghĩ thâm: “Chúng 
sanh rất là đau khó, thọ thai vô hạn.” 

Ương-quật-ma ăn xong, thu dọn y bát, vắt tọa cụ lên vai, đến chỗ Thé Tôn, 
cúi lạy, ngôi một bên. Bấy giờ, Ương-quật-ma bạch Phật: 

— Con vừa đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, thây một phụ nữ đang 
sanh khó khăn. Khi ấy con nghĩ rằng: “Chúng sanh chịu khó, sao đến như thế!” 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thầy đến chỗ bà ấy nói ràng: “Từ khi tôi sanh trong dòng Hiền 
thánh đến nay, chưa hè sát sanh!” Рет lời chí thành này khiến bà ду sanh 
được nhẹ nhàng. 

Ương-quật-ma thưa: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Ngài Ương-quật-ma, ngay hôm ấy đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ, đến nhà 
phụ nữ kia, bảo: 

— Từ khi tôi sanh trong dòng Hiên thánh đến nay, chưa hề sát sanh. Xin đem 
lời chí thành này khiến cho thai ra được. 

Khi ây, phụ nữ kia liền sanh được. 

Ngài Ương-quật-ma khất thực trong thành, nam nữ, lớn nhỏ trông thây mỗi 
người đều bảo nhau: 

— Đây là Ương-quật-ma đã giết hại chúng sanh nhiều không thê Кё, nay lại 
khát thực trong thành. 

Nhân dân trong thành liền lây ngói, đá ném ngài, có người lây dao chém, 
Ngài bị thương khắp đầu mặt, y phục rách nát, máu chảy khắp thân. Ngài ra 
khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ Thé Tôn, Thé Tôn ха Һау Uong-quát-ma đâu mặt bị 
thương, máu chảy nhuộm y đang đi đến. Ngài liền bảo: 


— Nay thầy hãy nhẫn. Vì sao thế? Tội thầy đáng lẽ chịu khó vĩnh kiếp. 
Khi ду, Uong-quát-ma đến chỗ Thế Tôn cúi lạy, ngôi một bên, rôi ở trước 
Như Lai nói kệ: 


Kiên có nghe pháp cú, Kiên cô hành Phật pháp, 
Kiên có gân bạn lành, Liên đến chỗ diệt tận. 
Con vốn là đại tặc, Tên là Ương-quật-ma, 
Bị trôi nỗi giữa dòng, Nhờ Thé Tôn cứu vót. 
Nay quán tự quy nghiệp, Cũng sẽ quán pháp bón, 


Nay đã được tam minh, Thành tựu hạnh nghiệp Phật. 
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Con vón їёп Уд Hai, 

Nay tên Chân Đề Thực, 
Nếu lại thân, miệng, ý, 
Đây gọi không sát hại, 
Thợ bắn cung năn tên, 
Thợ khéo uốn năn cây, 
Hoặc bị roi gậy đánh, 
Trọn không thêm dao gậy, 
Trước là người làm ác, 
Sẽ chiếu sáng thé gian, 
Người trước làm lỗi ác, 
Sẽ chiếu sáng thé gian, 
1-kheo già, trẻ, trung, 
Sẽ chiếu sáng thé gian, 
Ty-kheo già, trẻ, trung, 
Chiếu sáng thê gian này, 
Nay con chịu đau її, 
Thoát hàn tất cả khó, 
Không chiu dâu chết nữa, 
Nay chính chờ thời tiết, 


Lại giết hại vô kể, 

Chàng hại hết tất cả. 

Đêu không tâm thức hại, 
Hà huóng khởi tư tưởng. 
Thủy thủ, khéo dẫn nước, 
Người trí tự điều thân. 
Hoặc bị lời sỉ nhục, 

Nay con tự hàng phục. 

Sau dừng không phạm nữa, 
Như mây tan trăng hiện. 
Sau dừng, không phạm nữa, 
Như mây tan, trời hiện. 
Tu hành theo Phật pháp, 
Như trăng kia, mây tan. 
Người tu hành Phật pháp. 
Như mặt trời, mây tan. 
Uống ăn tự biết đủ, 
Duyên xưa nay đã dứt. 
Cũng chăng ưa sanh lại, 
Hoan hy mà chàng loạn. 


Như Lai chấp nhận lời của Ương-quật-ma. 

Ngài Ương-quật-ma ау Như Lai bằng lòng rôi, liên từ chỗ ngôi đứng lên, 
lay Thê Tôn rôi lui д. 

Khi ấy, chư Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Ương-quật-ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay được thông minh trí huệ, 
điện mạo đoan chánh hiểm có ở đời? Lại tạo hạnh chăng lành nào, mà đời này 
sát hại chúng sanh vô kế? Lại tạo công đức nào, mà nay gặp Thế Tôn được đắc 
quả A-la-hán? 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ngày xưa, ở quá khứ lâu xa, trong thời Hiền kiếp có Phật Ca-diệp Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuât hiện ở đời. Sau khi đức Ca-diệp Như 
Lai nhập diệt, có Vua Đại Quả, thông lãnh cõi nước ở Diêm-phù-đê. Vua có 
đến tám vạn bón ngàn cung phi thé nữ mà không có con. Вау giò, Vua Đại 
Quả khẩn câu các thân cây, thần núi, tinh tú, nhật nguyệt khắp nơi, mong 
được con cái. 

Khi ấy, đệ nhất phu nhân của vua bèn có thai, tám chín tháng sau sanh được 
một bé trai, nhan mạo đoan chánh, ёт có ở đời. Vua liên nghĩ: “Ta vôn không 
có con, qua biệt bao lâu mới sanh con, nên đặt tên, khiên cho уш chơi trong 
ngũ dục.” 
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Khi ấy, vua cho mời những quân thần biết xem tướng đến bảo: 

— Nay ta đã sanh con, các ông nên đặt tên tự. 

Quân thần nghe vua dạy thế, liền tâu: 

— Nay thái tử rất là kỳ điệu, đoan chánh vô song, mặt như màu hoa đào, chắc 
chăn sẽ có thế lực lớn. Bây giờ hãy đặt tên là Đại Lực. 


Các thây tướng đặt tên cho thái tử xong đứng dậy đi ra. Quốc vương rất yêu 
thải tử, chưa hó rời mát. Khi thái tử vừa tám tuổi, theo các cận thần đến chỗ 
cha minh, triêu giá thăm hỏi. Vua cha liền nghĩ: “Nay thái tử thật là kỳ đặc 
rôi bảo rằng: 


— Ta muốn cưới vợ cho con, được không? 

Thái tử tâu vua: 

— Con tuôi còn thơ âu, đâu cần cưới vợ! 

‚ Vua cha bèn tạm hoãn không cưới vợ cho thái tử. Đến khi thái tử hai mươi 
tuôi, vua lại bảo răng: 

— Ta muốn cưới vợ cho con. 

Thái tử tâu: 

— Chăng сап lây vợ. 

Vua cha bảo quân thân và nhân dân: 

— Ta vốn không con, trải qua bao nhiêu lâu mới sanh được một thái tử. Nay 
thái tử không chịu lây vợ, muôn thanh tịnh không tì vêt. 

Вау giờ, thái tử đôi tên thành Thanh Tịnh. Khi Thái tử Thanh Tịnh vừa ba 
mươi tuôi, vua lại ra lệnh cho quân thân: 

— Nay ta tuôi đã suy yêu, lại hiém con cái, chi có Thái tü Thanh Tinh. Nay 
địa у! cao trọng của vua nên truyên cho thái tử mà thái tử chăng ua ngü dục, 
làm sao lo việc nước? 

Quân thân đáp: 

— Hãy dùng phương tiện cho thái tử ưa ngũ dục. 

Khi ду, vua cha liên đánh chuông, gióng trông ra lệnh cho nhân dân trong 
nước: “A1 có thê khiên Thái tử Thanh Tịnh vui ngũ dục, ta sẽ ban cho ngàn vàng 
và các báu våt.” 

Вау giò, có một cô gái tên là Dâm Chúng, biết rõ sáu mươi bốn cách. Cô 


gái ây nghe vua ra lệnh: “Аі có thê khiến thái tử làm quen với ngũ dục, sẽ ban 
cho ngàn cân vàng và các báu vật”, liền đến chỗ tâu vua: 


— Hãy cho tôi ngàn vàng và các báu vật, tôi có thê khiến thái tử tập quen 
ngũ dục. 

Vua đáp: 

— Nếu xét có thé được vậy thì ta sẽ trọng thưởng, chăng trái lời. 
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Dâm nữ tâu vua: 

— Thái tử ngủ ở đâu? 

Vua đáp: 

— О Đông đường, không có đàn bà, chỉ có một đàn ông làm thị vệ. 

Cô gái tâu: 

— Cúi mong Đại vương ra lệnh người trong nội cung thấy tôi chớ cản trở, 
cho tùy ý ra vào. 

Trong canh hai đêm ây, cô gái đứng bên cửa phòng thái tử, cất tiếng khóc. 
Thái tử nghe tiêng đàn bà khóc, liên sai người hâu đên hỏi: 

— Người nào khóc vậy? 

Người hâu đáp: 

— Có người đàn bà đứng khóc bên cửa. 

Thái tử bảo: 

— Ông mau đến hỏi xem tại sao khóc? 

Người hâu bèn đến hỏi cô ta tại sao khóc. 

Dâm nữ đáp: 

— Tôi bị chồng bỏ nên tôi khóc. 

Người hầu trở vào tâu thái tử: 

— Người đàn bà này bị chồng bỏ, lại sợ giặc trộm, vì thế mà khóc. 

Thái tử bảo: 

— Dẫn cô ta đến chuông voi! 

Đến đó, cô ta cũng khóc nữa, lại đem dẫn đến chuồng ngựa, cũng khóc. 

Thái tử lại bảo người hâu: 

— Рет vào đây! 

Người hâu liên dẫn cô ta vào nhà. Cô vào rôi, lại đứng khóc nữa. Thái tử 
đích thân đên hỏi: 

— Sao còn khóc nữa? 

Dâm nữ đáp: 

— Thái tử! Thân đàn bà yêu đuối lẻ loi, rất sợ hãi cho nên tôi khóc. 

Thái tử bảo: 

— Lên giường của ta đi, có thê hết sợ. 

‚ Cô gái làm thinh chăng nói, cũng không khóc nữa. Rồi cô ta cởi bỏ y phục, 
năm tay thái tử đê lên ngực mình. Tức thời, thái tử kinh sợ, dục tưởng dân dân 
nôi lên. Dục tưởng đã khởi liên thành thân với cô ta. 

Sáng sớm hôm sau, Thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua. Vua cha từ xa thấy vẻ 
mặt Thái tử khác hơn ngày thường, liên nói: 
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— Việc mong muôn của con nay có kết quả rồi chăng? 

Thái tử đáp: 

— Đúng như lời Đại vương nói. 

Lúc ấy, vua cha vui mừng һоп hở không thể kèm được, bảo răng: 
— Con mong câu điều рі, ta sẽ ban cho? 

Thái tử nói: 

— Ban cho con rồi chớ nên hỗi hận thì con sẽ xin. 

Vua bảo: 

— Sẽ đúng như lời con, trọn không hồi hận. Con muốn xin gì? 
Thái tử tâu: 

— Ngày nay, Đại vương thông lãnh Diêm-phủ- đề, hoàn toàn tự do. Các cô 


gái chưa chóng trong Diêm-phù-đề phải đến nhà con trước, sau đó mới cho 
lây chồng. 


Vua nói: 

— Tùy theo lời con. 

Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước: 

— Ai có соп gái chưa xuất giá, trước phải cho đến với Thái tử Thanh Tịnh, 
sau đó hãy gả chông. 

Bấy giờ, trong thành có cô gái tên là Tu Man, con gái trưởng giả tới phiên 


mình phải vào cung vua, bèn khỏa thân đi chân không giữa đám đông, chàng 
hồ thẹn gì cả. Mọi người trông ау bèn bào nhau: 


— Đây là con gái trưởng giả nôi tiếng khắp nơi, tại sao lại khỏa thân đi giữa 
đám đông chăng khác gi lừa! 


Cô gái bảo mọi người: 

— Tôi chăng phải lừa, mây người các ông mới là lừa. Các ông có thây đàn bà 
gặp đàn bà mà hồ thẹn sao? Chúng sanh trong thành này đêu là đàn bà. Chỉ có 
Thái tử Thanh Tịnh là đàn ông. Nêu tôi đến cửa cung của Thái tử Thanh Tịnh, 
tôi sẽ mặc y phục. 

Khi ấy, nhân dân trong thành bảo nhau: 

— Cô này nói thật vừa ý tôi. Chúng ta thực là đàn bà chăng phải đàn ông. 
Chỉ có Thái tử Thanh Tinh mới là đàn ông. Hôm nay, chúng ta sẽ làm đàn ông. 

Rồi nhân dân trong thành, săm sửa chiến cụ, mặc олар cầm gậy, đến cung 
vua, tàu vua răng: 

— Chúng thần muốn xin hai điêu, xin vua chấp nhận. 

Vua hỏi: 

— Hai điều gì? 

Dân chúng tâu: 
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— Vua muốn còn sống, hãy giết Thái tử Thanh Tịnh. Thái tử muốn sóng, 
nay hãy giết vua. Chúng tôi chăng chịu phụng sự Thái tử Thanh Tịnh, làm nhục 
phép nước. 

Khi ấy, nhà vua bèn nói kệ: 

Vì nhà, mất một пот, Vì làng, mát một nhà, 
Vì nước, mất một làng, Vì thân, mất thế gian. 

Vua nói kệ xong, bảo dân chúng răng: 

— Nay chính phải lúc, tùy ý các ngươi. 

Mọi người liên đem Thái tử Thanh Tịnh trói hai tay dẫn ra ngoài thành. Họ 
bảo nhau: 

— Chúng ta cùng lây ngói, đá ném chết. Đâu cần một người giết làm chi! 

Thái tử Thanh Tịnh lúc sắp chết, nói lời thê răng: 

— Các người giết ta oan uống. Vì chính vua cha cho phép ta. Nay ta chịu 
chết cũng chăng dám từ. Mong ta đời sau sẽ báo được oán này, lại khiến ta ойр 
được bậc chân nhân A-la-hán, mau được giải thoát. 

Khi đó, nhân dân giết thái tử xong, giải tán đi. 

Các Tỳ-kheo, chớ xem như thế! Bây giờ, Vua Đại Quả đâu phải ai lạ, nay 
chính là аду của Ương-quật-ma đấy. Dâm nữ lúc đó nay là vợ của ông thây. 
Nhân dân bấy giờ, nay là tám vạn dân bị chết, đó là như vậy. Thái tử Thanh 
Tịnh nay là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. Lúc sắp chết ông ây thệ nguyện như vậy, 
nay trở lại báo oán, không người nào thoát khỏi tay, do nhân duyên này giết 
hại vô hạn. Sau ông ây lại nguyện muốn gặp Phật, giờ được giải thoát, thành 
A-la-hán. Đây là ý nghĩa, nên nhớ vâng làm. Khi ây, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Trong hàng đệ tử của Ta, người có trí thông minh mau le là Ty-kheo 
Ương-quật-ma. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan һу vâng làm. 

Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong núi Ky-xà quật cùng đại chúng Ty- 
kheo năm trăm người. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thấy núi Linh Thứu này chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Dạ thấy, bạch Thế Tôn! 


— Các thây nên biết, thời quá khứ lâu xa, núi này có tên khác, chăng như bây 
giờ. Các thầy lại thấy núi Quảng Phó chăng? 
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Các Ty-kheo дар: 
— Dạ thấy, bạch Thế Tôn! 


— Các thầy nên biết, thời quá khứ lâu xa, núi này lại có tên khác, chăng 
giông bây giờ. Các thầy thấy núi Bạch Thiện chăng? 


Các Tỳ-kheo дар: 
— Dạ thấy, bạch Thế Tôn! 


— Quá khứ lâu xa, núi này lại có tên khác, chàng như bây giờ. Các thầy có 
thây núi Phụ Trọng này không? 

Các Tỳ-kheo дар: 

— Dạ thấy, bạch Thế Tôn! 

— Các Һау có ау núi Tiên Nhân Quật này chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Dạ thấy, bạch Thế Tôn! 

— Núi này từ quá khứ lâu xa vẫn chỉ tên này không có tên khác. Vì sao vậy? 
Núi Tiên Nhân này thường có Bô-tát thần thông, A-la-hán đắc đạo, là chỗ của 
chư tiên ở, các Bích-chi Phật cũng dạo nơi đây. Nay Ta sẽ nói về danh hiệu 
Bích-chi Phật. Các thầy hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ. 

Có chư Phật Bích-chi tên là A-lợi-tra, Bà-lợi-tra, Thẩm Đề Trùng, Thiện 
Quán, Cứu Cánh, Thông Minh, Vô Cấu, Đề Xà Niệm Quán, Vô Diệt Vô Hình, 
Thăng Tôi Thắng, Cực Đại, Cực Lôi, Điện Quang Minh. Này Ty-kheol Khi 
Như Lai chưa xuất hiện, trong núi này có năm trăm Bích-chi Phật ở. Như Lai 
ở trên trời Đâu-suất, lúc muốn hạ sanh, thiên tử Tịnh Cư sẽ tự đến đây thông 
báo, ra lệnh khắp thê gian hãy làm sạch cõi Phật. Sau hai năm, Như Lai sẽ xuất 
hiện ở đời. Các Bích-chi Phật nghe thiên nhân nói xong, bay lên không trung 
nói kệ: 


Lúc chư Phật chưa ra, Xứ này Hiên thánh ở, 
Bích-chi Phật tự ngộ, Hăng © trong núi này. 
Đây gọi núi Tiên Nhân, Nơi Bích-chi Phật ở, 
Tiên nhân và La-hán, Trọn không có lúc trông. 


Khi ду, các Вісһ-сһі Phật ở trong không, thiêu thân nhập Niết-bàn. Vì sao 
thế? Đời không có hai danh hiệu Phật nên các Ngài diệt độ. Trong một đoàn 
khách buôn, không có hai người dẫn đường: trong một nước, không hai vua; 
một cảnh giới Phật, không có hai tên hiệu. Vì sao thế? Quá khứ lâu xa, trong 
thành La-duyệt này có Vua Hỷ Ích hăng nghĩ ёп su dau khó cúa dia nguc, cüng 
nhớ sự khó đau của nga quỷ, súc sanh. Lúc ấy, vua nghĩ ràng: “Nay ta hàng 
nhớ sự khó đau của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chăng nên vào lại ba đường ác 
này, hãy bỏ hết ngôi vị quốc vương, vợ con, tôi tớ, đem lòng tin kiên có xuất 
gia học đạo.” 
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Khi ду, Bai vuong Hy Ích chán su khó đau, liên bỏ ngôi vua, cao bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, ở chỗ văng vẻ, tự khép mình, quản năm thạnh 
âm, quán vô thường. Nghĩa đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng như thé, thảy đều vô thường. Ngay lúc quán ngũ thanh ấm, các 
pháp có thé tập, đều là pháp diệt. Quán pháp này xong, sau thành Bích-chi Phật. 
Khi ây, Bích-chi Phật Hy Ich đã thành Phật quả, liền nói kệ: 

Ta nhớ khó địa ngục, Súc sanh trong năm đường, 
Ха bỏ, nay học đạo, Riêng đi mà chăng lo. 

Khi ду, vị Bích-chi Phật này ở trong núi Tiên Nhân. 

Tỳ-kheo nên biết! Do phương tiện này mà biết, trong núi này thường có 
Bồ-tát thần thông tự tại, chân nhân đắc đạo và người học đạo tiên ở. Thé nên 
gọi là núi Tiên Nhân, không có tên khác. Lúc Như Lai chưa xuất hiện ở đời, 
trong núi Tiên Nhân này, chư thiên thường đến cung kính. Vì sao thé? Trong 
núi toàn là bậc chân nhân, không có lẫn lộn người khác. Lúc Phật Di-lặc giáng 
trần, tên các núi đêu thay đôi, chỉ núi Tiên Nhân này không có tên khác. Trong 
Hiền kiếp này, tên núi này cũng chăng khác. Tỳ-kheo các thầy nên gần gũi núi 
này, phụng sự cung kính thì sẽ được tăng thêm các công đức. Như thế, các Ty- 
kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hý vâng làm. 


Жжжж 


8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy chuyên niệm mà tự tu chính mình. Thé nào là nên chuyên 
niêm? О dây, này Ty-kheo, khi đi biết minh đi, các phép tắc cử động, tiền dừng, 
со диб, cúi nguóc, mặc áo, ngủ nghi, thức tinh, nói hoặc im thảy đều phải biết 
lúc. Nêu Tỳ-kheo tâm ý chuyên chính, Tỳ-kheo ду dục lậu chưa sanh liên chăng 
sanh, đã sanh liên diệt; hữu lậu chưa sanh khiến chăng sanh, đã sanh liền diệt; 
vô minh lậu chưa sanh khiến chăng sanh, đã sanh khiên diệt. 

Nếu chuyên niệm phân biệt lục nhập, trọn sẽ không rơi vào ác đạo. Thế nào 
là lục nhập ác đạo? Mắt quán sắc này hoặc đẹp hoặc xấu, һау đẹp thì vui, Шау 
xâu không vui. Tai nghe tiếng hoặc hay hoặc dó, nghe hay thì vui, nghe dó thì 
không vui. Mũi, miệng, thân, ý cũng lại như thê. Ví như có sáu loại thú chó, dã 
hó, khi, cá, rắn, chim, mỗi loại tính nết chăng đông, néu có Người lây dày cột 
chúng lại, cột chung một chỗ rôi buông ra thì bây gió Sáu con, môi con một tính 
hạnh, con chó thì muốn chạy đên xóm làng, dã hô thi muón chay ra gó та, са 
thi muón xuóng nuóc, khi thi muón vào rừng núi, răn muốn bò vào hang, chim 
thì muốn bay lên trời. Sáu loại thú, mỗi con có tính hạnh chăng giông nhau. Nếu 
có người đem sáu con vật này cột vào một nơi, khiến không cho chạy Đông, 
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Tây, Nam, Bắc gì được, thì khi á ау, sáu соп шу cüng chuyén động mà chàng lia 
chó cü. Luc tinh cũng lại như thế, mỗi thứ chỉ mỗi việc chăng đồng. Sự quán 
khác biệt hoặc tốt, hoặc хаи. Вау giờ, các Tỳ-kheo cột sáu tình này dé vào một 
chỗ. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nhớ tinh chuyên, ý chớ lầm lẫn thì Tê ma Ba- 
tuân trọn sẽ không được tiện lợi, các công đức sẽ được thành tựu. Thế nên, các 
Ty-kheo, hãy nhớ dày đủ các căn, sẽ đắc Nhi quả; ở trong hiện pháp được quả 
A-na-hàm, hoặc đắc quả A-la-hán. Như thé, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 


Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại vườn Lộc Dã, nước Ва-1а-па1 cùng đại chúng Ty-kheo 
năm trắm người. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tư duy tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường. Đã tư duy tưởng 
vô thường, quảng bá tưởng vô thường thì sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đoạn 
kết kiêu mạn, vô minh. Vì cớ sao? 

Ngày xưa, trong thời quá khứ lâu xa, có Bích-chi Phật tên là Thiện Mục, 
nhan mạo đoan chánh, mặt như màu hoa đào, ngăm mãi không chán, miệng 
thơm hương hoa sen, thân có mùi chiên-đàn. Khi ấy, Вісһ-сһі Phật Thiện Mục 
đến giờ đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nại khất thực, dần dân đến nhà đại trưởng 
giá, yên lặng đứng ngoài cửa. Cô con gái trưởng giả thây có đạo sĩ đứng ngoài 
cửa, đoan chánh vô song, nhan mạo kỳ đặc, hiểm có ở đời, miệng tỏa hương 
sen, thân thơm chiên-đàn, liền động lòng dục, nói với Tỳ-kheo ây răng: 


— Này thây đoan chánh, mặt như màu hoa đào, hiểm có ở đời. Nay tôi tuy 
là phận đàn bà, nhưng cũng đoan chánh, nên cùng nhau sum vây. Trong nhà tôi 
dôi dào châu báu, tài sản vô lượng, còn làm Sa-môn thật chăng dễ. 

Bích-chi Phật bèn hỏi: 

— Này cô! Nay cô bị đắm nhiễm chỗ nào? 

Cô gái trưởng giả đáp: 

— Nay tôi chính là dé ý con mắt thây, miệng lại thơm mùi sen, thân có mùi 
chiên-đản. 

Bích-chi Phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải móc mắt đặt vào bàn tay, bảo: 

— Con mắt đáng yêu đây! Này cô, bây giò đăm nhiễm chó nào? Ví nhu mụn 
nhọt, chăng có chút nào đáng ưa. Mà con mặt này cũng rỉ chảy chăng sạch. Cô 
nên biết! Mặt như bọt nôi chăng kiên cô gì, huyễn ngụy không thật, dối gạt 
người đời. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều không kiên cô, lừa dối chăng chon 
thật. Miệng là chỗ khac đờm dài bát tịnh, toàn là xương trăng. Thân là vật khô, 
là pháp hoại diệt, hăng chứa đô hôi thói, các trùng quây nhiễu. Cũng như trong 
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cái bình vẽ, chứa đây bát tịnh. Này cô! Hôm nay cô bị dính mắc chỗ nào? Thế 
nên, cô nên chuyên tâm suy nghĩ, pháp này huyễn ngụy không chân. Nếu cô 
suy nghĩ nhàn sắc vô thường thì dục tưởng дата trước sẽ tự tiêu diệt; tai, mỗi, 
miệng, thân, ý thảy đều vô thường: suy nghĩ như thê rôi, dục ý sẽ tự tiêu trừ, tư 
duy lục nhập sẽ không dục tưởng. 

Khi ấy, cô gái trưởng giả khiếp sợ, liền đến trước lay Bích-chi Phật, 
bạch rằng: 

— Từ nay trở đi, con xin sửa lỗi làm lành, không khởi dục tưởng nữa. Cúi 
mong ngài cho con hối lỗi! 

Như thế hai ba phen. Bích-chi Phật bảo: 

— Thôi, thôi, này cô! Đây chăng phải là lỗi của cô mà là do tội cũ của Ta khiến 
thọ thân hình này, làm cho người khởi tình ý tham muốn. Hãy nhìn kỹ con mắt 
này. Mắt này chăng phải ta, ta cũng chăng phải do kia có, cũng chăng phải ta tạo, 
cũng chăng phải kia làm, do từ trong chỗ không có mà sanh, đã có sẽ bị bại hoại, 
cũng chăng phải đời trước, đời này, đời sau, mà dèu do nhân duyên hội họp. 

Nhân duyên hội họp là: Duyên cái này có cái này, đây khởi thì kia khởi, đây 
không thì kia không, đây diệt thì kia diệt. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cũng lại 
như thế, ћау đều không tịch. Thé nên, cô chớ dính mắc nhãn sắc; vì không dính 
sắc thì sẽ đến chỗ an бп, không có tình dục nữa. Như thế, cô nên học điều này. 

Khi ấy, Вісһ-сһі Phật thuyết bốn pháp vô thường cho cô gái rồi bay lên hư 
không, hiện mười tám pháp thần biên ròi về chỗ mình. Cô gái kia quán mắt, tai, 
mỗi, miệng, thân, ý trọn không có gì, liền ở chỗ văng vẻ, suy tư pháp này. Cô 
lại tư duy sáu tình không có chủ té, được bốn bình đăng tâm (từ, bi, hy, xả). Khi 
thân hoại mạng chung, cô sanh lên trời Phạm thiên. 

1-kheo nên biết, néu tư duy tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường 
sẽ đoạn hết dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh thảy đều trừ sạch. Thế 
nên, T-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ vâng làm. 
Жжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc bảo người đánh xe rằng: 

— Nay ngươi sửa soạn xe vũ bảo. Ta muôn ra ngoài đạo xem. 

Người kia vâng lệnh vua sửa soạn xe xong đến trước tâu vua: 

— Đã sửa soạn xe vũ bảo xong. Vua nên biết đúng thời! 

Vua Ba-tư-nặc bảo người này đánh xe ra khỏi thành Xá-vệ. Đến vườn cảnh 
xem thấy cây côi không một tiếng động, không một bóng người, lặng lẽ văng 
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khóng. Vua tháy rôi chợt nhớ Như Lai nói về gốc của các pháp. Khi đó, người 
hâu câm quạt quạt vua. Vua nói: 


— Vườn trái cây côi này không có tiếng động, không có bóng người, lặng lẽ, 
văng vẻ. Ta muốn thỉnh đức Thế Tôn, Chí Chân, Đăng Chánh Giác đến du hóa 
ở đây. Nhưng chăng biết Như Lai nay ở đâu, ta muốn đến thăm hỏi. 


Người hầu tâu: 

— Họ Thích có làng tên Lộc Đường. Như Lai đang du hóa ở đó. 

Vua Ba-tư-nặc bảo: 

— Lộc Đường cách đây bao xa? 

Người hâu tâu: 

— Trụ xứ của Như Lai cách đây không xa. Bi đường chừng ba do-tuân. 

Vua Ba-tư-nặc bảo: 

— Mau lây xe vũ bảo, ta muốn gặp Như Lai. 

Người hầu vâng lệnh vua, liên chuẩn bị xe, đến trước vua tâu: 

— Nay xe đã sẵn sàng, vua nên biết đúng thời! 

Vua liên lên xe đến làng Кіа. Khi ду, chúng Tỳ-kheo đang kinh hành ngoài 
trời. Vua liên xuông xe дёп chó các Ty-kheo со lay, rôi đứng một bên. Vua thưa 
các Tỳ-kheo: 

— Như Lai ở đâu? Tôi muốn gặp. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Тһё Tôn đang ở trong giảng đường, hãy đến gặp, chăng khó khăn рі. 

Vua. chằm chậm nhắc chân, không để có tiếng động. Vua quay lại nhìn 
người hầu, người này liên nghĩ: “Nay vua đi một mình дёп gặp Тће Tôn. Ta nên 
đứng дау.” Và vua đi một mình dên chó Thê Tôn. Bây giờ, Thê Tôn dùng thiên 


nhãn xem ау Vua Ba-tư-nặc đứng ngoài cửa, Ngài liên đứng lên mở cửa cho 
vua. Vua thây Thê Tôn, cúi lay và xưng tên họ ba lân. 


— Con là Vua Ba-tư-nặc. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay ngài là vua, còn Ta họ Thích, xuất gia học đạo. 

Vua thưa: 

— Cúi mong Thế Tôn sống lâu vô cùng, để cho trời, người được an ôn! 

Thế Tôn bảo: 

— Chúc Đại Vương được thọ vô cùng, đem Chánh pháp trị dân, chăng dùng 
phi pháp. Những vị dùng pháp cai trị đều sanh lên trời, cõi lành; sau khi chết, 


tên tuôi bát hủ, người đời sẽ truyền nhau răng: “Xưa có quốc vương dùng pháp 
trị dân chưa từng ép uống.” Nhân dân trong nước đều ca ngợi công đức của vua, 
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nhớ mãi chăng quên. Thân vua ở trên trời tăng thêm sáu việc công đức. Thế nào 
là sáu? Thiên thọ, thiên sắc, thiên lạc, thiên thân túc, thiên hào, thiên quang. 
Thé nên, Đại vương, hãy dùng pháp trị chớ dùng phi pháp... Ngày nay chính Ta 
có công đức này nên được người cung kính lê bái. 

Vua bạch Phật: 

— Công đức Như Lai đáng nhận người lễ bái. 

Thế Tôn bảo: 

— Vì sao nay vua nói ràng Như Lai đáng nhận người lễ bái? 

Vua bạch Phật: 

- Như Lai có sáu công đức, đáng được người lễ bái. 

Thế nào là sáu? Chánh pháp Như Lai rất hòa nhã, được người trí tu hành. 
Đó là công đức đâu tiên của Như Lai. 

Lại nữa, Thánh chúng của Như Lai rất hòa thuận, pháp pháp đêu thành tựu, 
giới thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. 


Thánh chúng là bón đôi, tám bậc. Đây là Thánh chúng của Như Lai, đáng kính, 
đáng quý, là đại phước điền của thé gian. Dó là công đức thứ hai của Như Lai. 


Lại nữa, bón bộ chúng của Như Lai đều học tập thực hành các pháp nên thi 
hành, không xúc nhiễu Như Lai nữa. Đó là công đức thứ ba của Như Lai. 

Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ, Sa-môn сао 
tài cải thé đêu đến tụ tập luận nghị: “Chúng ta hãy đem luận này đến hỏi Như 
Lai. Nếu Sa-môn Cù-đàm không đáp luận này tức là ông ta có khuyết điểm. 
Nếu trả lời được chúng ta sẽ khen hay.” Вау gio, bón dong ho dëu dén chó Thé 
Tôn dé hỏi luận, cũng có người làm thinh. Thé Tôn thuyêt pháp cho ho. Nghe 
pháp xong, không ai hỏi gì nữa, huống là muốn luận. Họ đêu thờ Như Lai làm 
thây. Đó là công đức thứ tư của Như Lai. 


Lại nữa, những người có sáu mươi hai kiến chấp dói gat thé gian, chăng 
hiĉu Chánh pháp; do dó đến chỗ ngu si. Nhưng Thê Tôn có thể trừ các nghiệp 
tà kiên này, khiên họ tu chánh kiến. Đó là công đức thứ năm của Như Гаі. 


Lại nữa, chúng sanh thân, miệng, ý hành ác, nêu khi mạng chung nhớ công 
đức của Như Lai liên lia ba đường ác, được sanh lên trời, cho dù người cực ác 
cũng được sanh thiên. Đó là công đức thứ sáu của Như Lai. Chúng sanh nào 
thây Như Lai cũng đều khởi tâm cung kính, cúng đường. 

Thế Tôn bảo: 


— Lành thay, lành thay! Đại vương có thể ở trước Như Lai làm sư tử rông 
diễn nói các công đức của Như Гаі. Thế nên, Đại vương, nên thường nghĩ đến 
Như Lai. Như thế, Đại vương, nên học điều này. 

Bây giờ, Thé Tôn thuyết pháp vi diệu cho Vua Ba-tư-nặc, khiến cho vua 


hoan hy. Đại vương nghe Phật thuyết xong, từ chỗ ngôi đứng lên cúi lay rồi lui 
đi. Chưa bao lâu, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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— Các thày nën tri pháp пау, cúng dường, khéo tụng niệm. Vi sao thế? 
Đây là lời của Vua Ba-tư-nặc. Các thây cũng nên giảng rộng nghĩa cho bốn bộ 
chúng. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

11. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng dai chúng 
1y-kheo năm trắm người. 

Вау giờ, Vua A-xà-thế bảo quần thần: 

— Các ngươi mau sửa soạn xe vũ Бао, ta muốn đến gặp Thế Tôn. 

Quân thần vâng lệnh vua, sửa soạn xe vũ bảo, rôi đến trước Vua tâu: 

— Xa giá đã xong, vua nên biết thời. 

Vua ngôi хе уй bảo, đến chỗ Thé Tôn, cúi lạy và ngôi một bên. Khi ау, Уџа 
A-xà-thê bach Thê Tôn: 

— Сш mong Thé Tôn nhận lời thỉnh của con mà ở thành La-duyệt nhập hạ 
chín mươi ngày! 

Thế Tôn làm thinh nhận lời. Vua thấy Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh, liên 


từ chỗ ngôi đứng lên, củi lay và lui đi. Rôi Vua A-xà-thế tùy thời cúng dường у 
phục, thức ăn uống, giường năm, thuốc men. 

Khi ấy, tại thành Tỳ-xá-ly, quỷ thần hưng thịnh; nhân dân chết chóc vô Кё, 
trong một ngày cả trăm người chết. Quý thân, la-sát, dày dẫy ở đó. Người mặt 
mỗi vàng khè, trải qua ba, bón ngày rôi chết. Nhân dân Tỳ-xá-ly kinh hoàng, tụ 
tập một nơi Бап luận: 

— Đại thành này rất thịnh đạt, dân chúng giàu có, vui sướng vô hạn, như trụ 
xứ của trời Đề-thích, thế mà ngày nay bị quỷ thân hại, rôi sẽ chết hết, hoang sơ 
ví như núi rừng, ai có thân đức dé trừ tai nạn này? 


Mọi người bảo nhau: 


— Chúng ta nghe nói Sa-môn Cù-đàm hễ đi đên đâu thì những quỷ tà ác 
không thể đến gần quấy nhiễu. Nếu Như Lai đến đây thì quý thần này sẽ chạy 
tan. Nhưng hôm nay, Thế Tôn ở trong thành La-duyệt, được A-xà-thế cúng 
đường, sợ răng Ngài không đến đây du hóa. 

Có người lại nói: 

— Như Lai có lòng từ bi rộng lớn, thương nhớ chúng sanh, xem khắp tất cả, 
người chưa độ sẽ khiến được độ, không bỏ tật cả chúng sanh, như mẹ yêu con. 
Nếu có người thỉnh thì Như Lai đến ngay. Vua A- ха- -thé chăng giữ được đâu! Ai 
chịu đến nước Vua A-xà-thế bạch với Thế Tôn răng: “Trong thành chúng соп 
gặp việc nguy khốn, cúi mong Thế Tôn từ màn chiếu со?” 
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Khi ấy, có đại trưởng già Tối Dai ở trong chúng ấy. Mọi người mới bảo 
trưởng giả: 

— Chúng tôi nghe Sa-môn Cù-đàm đi đến đâu, các quỷ tà ác không thé hại 
được. Nếu Như Lai đến đây thì tai nạn này có thé trừ được. Ông hãy đến chỗ 
Thế Tôn bạch với Ngài dày đủ ý này, để thành quách còn tón tại mãi. 


Trưởng giả lặng thính theo lời mọi người; từ chỗ ngôi đứng lên đi về nhà, 
sửa soạn hành trang lên đường. Trưởng giả dẫn người làm đến chỗ Thé Tôn, cúi 
lạy rồi ngồi một bên. Khi ấy, trưởng giả bạch Thê Tôn: 


— Nhân dân trong thành Ty-x4-ly gặp tai nạn, người chết rất nhiều, {rong 
một ngày xe chở xác chết có đến cả trăm. Cúi xin Thế Tôn thương xót tiếp độ, 
dë những người còn lại được an ôn vô sự! Chúng con lại nghe, Thế Tôn đi đến 
đâu, thiên, long, quỷ, thần không dám bén mång quây nhiễu. Mong Ngài rủ 
lòng chiếu cô đến thành kia, độ cho dân chúng an бп vô sự. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Ta đã nhận lời thỉnh của Vua A-xà-thế ở thành La-duyệt. Chư Phật, 
Thế Tôn chăng nói hai lời. Nếu Vua A-xà-thế băng lòng thì Như Lai sẽ đến. 

Trưởng giả Tôi Đại bạch Phật: 

— Việc này rất khó, Vua A-xà-thế chắc chăn không dé Như Lai đến nước kia. 
Vì sao thế? Vua A-xà-thê chăng có тау may thân thiện với nước con, ông luôn 
luôn tìm phương tiện muốn hại dân nước con. Nêu Vua A-xà-thế trông ау con 
là giết ngay, huống là cho bày tỏ việc này. Nếu vua ây nghe được nhân dân nước 
kia bị quý thân hại thì vui mừng không lường. 

Thé Tôn bảo: 

— Chớ sợ hãi! Nay ông hãy đến tâu vua việc này: “Như Lai thọ ký cho vua 
hoàn toàn không hư vọng, không hai lời. Phụ vương ngài vô tội та bị giết. 
Đáng lẽ ngài phải sanh vào địa ngục A-ty suốt một kiếp. Nhưng ngày nay, ngài 
đã Па bỏ tội này, sửa đổi tội lỗi, có tín căn, thành tựu đôi với pháp Như Lai. 
Do đức bón này, diệt được tội kia, không còn sót mày may. Đời này ngài mạng 
chung sẽ sanh vào địa ngục Phách Cừu. Ở đó mạng chung sẽ sanh lên trời Tứ 
Thiên Vương, rôi sanh lên trời Diệm thiên. О đó mạng chung, ngài sanh lên 
trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại rồi trở lại đến trời Tứ Thiên 
Vương. Đại vương nên biết, trong hai mươi kiếp, ngài không đọa đường ác, 
hăng sanh trong loài người, thân cuối cùng đo lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tên là Phật Bích- chi Trừ Ác.” Vua kia nghe 
xong sẽ mừng rỡ không kêm được, cũng sẽ bảo ông rằng: “Tùy ngươi câu xin 
điều рі, ta sẽ không trái ý.” 

Trưởng giả bạch Thế Tôn: 

— Nay con sẽ nương oai thân của Thé Tôn để đến chỗ vua. 
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Rôi ông từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy, đi đến chỗ vua. Bấy giờ, Vua A-xà- 
thế cùng các quân thần đang ở trên điện cao bàn luận. Đại trưởng giả йі đến 
trước vua. Vua từ xa trông thấy, bảo quân thân: 


- Nếu người này đến đây, các ngươi muốn bắt làm gì? 

Có người nói: 

— Chúng ta sẽ bắt đem xẻo năm chỗ. 

Có người nói: 

— Sẽ bêu đâu. 

Vua A-xà-thế nói: 

— Các ngươi cứ giục bắt giết đi, chăng cần gặp ta. 

Trưởng giả nghe xong kinh sợ, vội lớn tiếng nói: 

— Tôi là sứ giả của Phật. 

Vua nghe tiếng Phật liền xuống tòa, quỳ gôi phải, hướng về chỗ Phật, hỏi 
trưởng giả ây răng: 

— Như Lai dạy dó điều gì? 

Trưởng giả đáp: 

— Thế Tôn thọ ký trước cho Thánh vương, không có hư vọng, lời dạy không 
có hai lời. Như Lai nói: “Vua ріёї hại vua cha, do tội пау đáng vào địa ngục 
А-у suôt một Кёр. Sau, vua lại biệt hôi lôi với Như Lai nên sẽ sanh trong địa 
ngục Phách Cừu. О đó, khi vua chết sẽ sanh lên trời Tứ Thiên Vương, lân lượt 
sanh lên trời Tha Hóa Tự Lại, rôi lại trở vê trời Tứ Thiên Vương. Trong hai 
mươi kiếp, vua không rơi ba đường ác, hăng sanh trong loài người. Thân cuối 


cùng do lòng tin kiên cố, vua xuất gia học đạo, tên là Phật Bích-chi Trừ Ас, 
xuất hiện ở đời.” 


Vua nghe xong mừng rỡ, liên bảo đại trưởng giả: 

— Nay ông muốn xin điều gì, ta sẽ cho. 

Trưởng ола tâu: 

— Xin vua chớ trái lời câu xin. 

Vua A-xà-thê bảo: 

— Nay ông nếu nói cân рі, ta cũng chăng trái ý. 

Trưởng giả tâu vua: 

— Nhân dân thành Tỳ-xá-Ìy gặp tai nạn, bi quy thần làm hại vô kê. La-sát 
quỷ thần rất hung bạo. Cúi mong Đại vương dé Thé Tôn đến nước đó cho диў 
{һап chay tan. Vi sao thé? Chúng tôi từng nghe, Như Lai дёп đâu thì trời, rông, 


quỷ thần chăng được tiện lợi. Cúi mong Đại vương chấp thuận để Thế Tôn đến 
nước kia. 
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Vua nghe xong thở dài nói: 

— Điều yêu câu này rất lớn, chắng phải tâm thường. Nếu ông xin ta thành 
quách, làng xóm, của cải, quốc gia hay vợ con thì ta chăng tiếc. Ta không ngờ 
ông xin đến Thé Tôn, nhưng trước ta đã hứa, thì thôi! Dành theo ý ông! 

Trưởng giả hết sức vui mừng liền đứng lên cáo từ lui đi. Ông đến chỗ Thé 
Tôn thưa: 

— Vua A-xà-thế đã chấp thuận dé Thế Tôn đến nước kia. 

Thé Tôn bảo: 

— Ngươi về trước đi. Như Lai sẽ tự biết đúng lúc. 

Trưởng giả cúi lạy, nhiễu Phật ba vòng rôi lui đi. 

Sáng sớm, Thé Tôn đem các chúng Tỳ-kheo vây quanh trước sau ra khỏi 
Vườn Trúc Ca-lan-đà, đến thành Tỳ-xá-ly. Vua A-xà-thế đang ở trên lầu cao 
với một người cầm lọng, trông thấy Thế Tôn đi về phía nước kia liền than thở 
bảo tả hữu: 

— Chúng ta bị trưởng giả kia lừa rồi. Nay ta sống làm gi mà để Thế Tôn ra 
khỏi nước. 

Vua A-xà-thế đem năm trăm long tiễn đưa Thé Tôn, sợ bụi bặm lâm thân 
Ngài. Người trong thành La-duyệt cũng đem năm trăm lọng báu theo sau Thế 
Tôn. Thích-đề-hoàn-nhân biết ý Thế Tôn cũng đem năm trăm lọng báu ở trên 
hư không, sợ bụi đất lắm thân Như Lai. Các thân sông cũng cầm năm trăm 
long báu ở trên hư không. Nhân dân Tỳ-xá-ly nghe tin hôm nay Thé Tôn sẽ vào 
thành, lại đem năm trăm lọng báu đến rước. Bấy giờ, có hai ngàn năm trăm lọng 
báu treo ở hư không. 

Khi Thê Tôn trông thây các long báu này, Ngài bèn mim cười, miệng phóng 
hào quang năm màu: Xanh, vàng, trăng, den, đỏ. Thị giả А-пап ау ánh sáng này 
liên suy nghĩ: “Đây là cớ gì? Thế Tôn cười й có lý do, không phải việc thường.” 


Tôn giả A-nan liên quỳ xuống, chắp tay bạch Thé Tôn: 

— Như Lai không có cười suông, cười št phải có duyên cớ. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay thây có tháy hai ngàn năm trăm long báu cúng dường Như Lai chăng? 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Dạ thây, thưa Thế Tôn. 

Thé Tôn bảo: 

- Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì trong hai ngàn năm trăm kiếp sẽ 
làm Chuyên Luân Thánh Vương, cai trị nhân dân. Vì Như Lai xuất gia học đạo 
nên không nhận lọng báu này. A-nan nên biết, quá khứ lâu xa có vua tên Thiện 


Hóa Tri ở nước Mật- һу-1а, dùng pháp cai trị, có cách thức tiếp nạp, thông lãnh 
cõi Diêm-phù-đề, mọi người đều tùng phục. 
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Báy giờ, vua có tám vạn bón ngàn phu nhân, thé nữ đều thuộc dòng Sát- 
đế-lợi. Đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang cũng không có con nối dõi. Vua liên 
nghĩ: “Nay ta thông trị cõi Diêm-phù-đê. mà không có con.” Vua liên cầu khán 
thần núi, thần cây, thần minh trong trời đất mong được một đứa con. Chưa được 
mây ngày, phu nhân hoài thai. Phu nhân Nhật Quang báo cho vua hay: 

— Đại vương nên biết, nay tôi biết được mình mang thai, hãy nên gìn giữ cho. 

Qua tám, chín tháng, phu nhân sanh một thái tử, nhan sắc đoan chánh như 
màu hoa đào. Phu nhân trông thấy hết sức vui mừng đến báo cho vua. Vua cũng 
mừng rỡ không këm được. Cả tám vạn bón ngàn phu nhân thấy sanh thái tử 
cũng đêu vui mừng. Quốc vương cho mời quân thần, quốc sư, đạo sĩ đến xem 
tướng cho thái tử, lại đặt tên tự dé đời xưng hô. Сас thây tướng tâu vua: 

— Nay sanh thái tử rất đoan chánh khác đời, ai trông thấy cũng yêu mến. 
Bây giờ, đặt tên là Ái Niệm. 

Đặt tên tự xong, mọi người ra vê. 

Quốc vương thương yêu thái tử chưa hề rời mắt. Ngài xây giảng đường 
ba mùa cho thái tử cùng đông đảo thê nữ dé thái tử vui chơi. Вау giờ, thái tử 
liền nghĩ: 

- Тһё nữ ở đây có thường còn không lia thế gian, cũng không biến đổi 
chăng? Nay ta xem tât са bọn họ đều vô thường hết, chả ai còn mãi ở đời, tức là 
huyễn ngụy, không chân thật mà khiến nhân dân đắm nhiễm yêu thích, không 
ai biết xa lìa. Nay ta dùng họ làm gì? Nên bỏ mà học đạo. 

Ngay ngày đó, Thái tử Ái Niệm cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, xuất ø1a học 
đạo. Ngay đêm ây, thái tử đứt hết mọi trói buộc, suy nghĩ pháp có tập đều là pháp 
hoại diệt. Rôi thái tử thành Phật Bích-chi. Thành Phật ròi, Ngài liên nói kệ: 

Dục là pháp vô thường, Biến đôi không chắc thật, 
Biết đây là hoạn lớn, Không chung, đi một mình. 

Phật Bích-chi nói kệ xong, bay lên hư không, vòng quanh thành Mật-hy-la 
ba vòng. Вау giờ, quốc vương đang ở trên điện cao cùng vui chơi với các cung 
nhân, thấy Phật Bích-chi nhiễu thành ba vòng, hết sức vui mừng bảo: 


— Nay Thái tử của ta bay trên không trung như chim bay. 

Vua không biết thái tử thành Phật Bích-chi, nên bảo: 

— Con hạ xuống điện này cùng ta vui chơi. 

Bây 015, A-nan, Phật Bích-chi hạ xuống điện, muốn độ cha mẹ. 
Vua bảo: 

— Hôm nay vì sao thái tử mặc y thê nữ, lại cạo râu tóc khác người? 
Phật Bích-chi đáp: 

— Nay con mặc rất thanh nhã, chăng phải theo thói người thường. 
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Vua bào: 

— Vi sao khóng vào cung? 

Phật Bích-chi nói: 

— Từ nay về sau, con không tập dục nữa, cũng không ưa ngũ dục. 

Vua nói: 

— Nếu không ưa ngũ dục thì đến ở sau vườn của ta. 

Quốc vương đích thân đến vườn, tạo dựng nhà cửa. Phật Bích-chi vì muốn 
độ cha mẹ nên đến ở nhà trong vườn. Ngài nhận sự cúng dường của vua một 
thời gian rồi nhập Vô dư Niết-bàn. Vua đem Xá-lợi trà-tỳ rôi lập thần tự lớn ở 
đó. Ngày khác, vua lại đến vườn xem xét, tháy thần tự ду hư hỏng điêu tàn, liên 
nghĩ: “Đây là thần tự của con trai ta, nay bị hư hoại.” Vua bèn lây lọng của mình 
che lên thân tự. Đó là vì lòng yêu thương chưa hết. 

Thé nên, A-nan, chớ cho như thế! Vua Thiện Hóa bây giờ chính là Ta. Ta vì 
con mà láy long che trên thần tự. Do công đức này lưu chuyên trong trời người, 
mấy trăm ngàn lần làm Chuyên Luân Thánh Vương, hoặc làm Đế-thích, Phạm 
thiên. Lúc ây, Ta không biết con Ta là Phật Bích-chi. Nếu Ta biết là Phật Bích-chi 
thì công đức không thê đo lường. Nếu Như Lai không thành đạo Vô thượng Chánh 
chân thì lại thêm hai ngàn năm trăm lần làm Chuyên Luân Thánh Vương, cai trị 
thiên hạ. Vì Ta thành đạo nên nay có hai ngàn năm trăm lọng tự nhiên ứng hiện. 

Vì thể, A-nan, do nhân duyên này Như Lai cười. Thừa sự chư Phật, công 
đức không thê ké xiết. Thế nên, A-nan, hãy tìm phương tiện cúng dường chư 
Phật, Thê Tôn. Như thế, A-nan, hãy học điêu này. 


Rồi Thê Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo vào thành Tỳ-xá-ly, Ngài đứng giữa cửa 
thành nói kệ: 


Nay đã thành Như Lal, Thê gian cao trọng nhất, 
Бет lời chí thành này, Ty-xá-ly không khác. 

Lại đem Pháp chí thành, Được đạt đến Niễt-bàn, 
Бет lời chí thành này, Ty-xá-ly không khác. 

Lại đem Tăng chí thành, Chúng Hiên thánh đệ nhất, 
Бет lời chí thành này, 1-xá-ly không khác. 

Hai chân được an бп, Bồn chân cũng như thé. 

Đi đường cũng tốt lành, Đến nơi cũng lại thế. 

Ngày đêm được an ón, Không có bị xúc nhiễu, 
Đem lời chí thành này, Khiến Tỳ-xá không khác. 


Như Lai nói xong, la-sát, quý thân đều bỏ chạy không yên chỗ, không vào 
thành Tỳ-xá-ly nữa, những người bệnh tật đêu được trừ lành. 

Bây ĐIỜ, Thê Tôn đi dạo bên hồ Di Hầu, nhân dân trong nước thừa sự cúng 
dường y phục, thức ăn, giường năm, thuôc men, tùy sức mà cúng dường Phật 
và Ty-kheo-tăng. Họ cũng thọ bát quan trai không lỡ thời tiệt. 
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Lúc â Ấy, trong thành Tỳ-xá-ly có lục sư ngoại đạo du hóa ở đó. Lục sư là Båt- 
lan Ca-diếp, A-di-chuyên, Cù-da-lâu, Bi-hưu-ca-chiên, Tiên- -tỷ-lô-trì, Ni-kiền 
tử. Các lục sư nhóm lại một chó, nói: 


— Sa-môn Сй-йат ở thành Tỳ-xá-ly được nhân dân cúng dường, còn chúng 
ta chăng được cúng dường. Chúng ta hãy đến luận nghị với ông ta, xem ai thăng 
ai thua. 


Bắt-lan Ca-diếp nói: 
— Có các Sa-môn, Bà-la-môn không nhận lời ông ta mà đến cật vẫn. Đây 


chăng phải là pháp của Bà-la-môn, Sa-môn. Chúng ta chưa nhận lời của Sa- 
môn Cù-đàm mà đến vẫn nạn thì đâu được luận nghị với ông ta. 


A-di-chuyên nói: 

— Không thí, không nhận, cũng không người cho, cũng không đời này, đời 
sau. Chúng sanh cũng không có quả báo thiện ác. 

Cù-da-lâu nói: 

- Ó bên này sông Hàng giết hại người vô số, thịt chất thành núi; ở bên trái 
sông Hằng tạo các công đức. Do đó, đều không có quả báo thiện ác. 

Bỉ-hư-ca-chiên nói: 

— Dù cho ở bên trái sông Hằng bó thí, trì giới, tùy thời cung cấp không cho 
thiêu thôn, cũng chăng có phước báu. 

Tiên-tý-lô-trì nói: 

— Không có nói năng, cũng không có quả báo của ngôn ngữ. Chỉ có im lặng 
là sung sướng. 

Ni-kiên tử nói: 

— Có ngôn ngữ, cũng có quả báo của ngôn ngữ; Sa-môn Cù-đàm cũng là 
người, chúng ta cũng là người; Sa-môn Cù-đàm biết gì, chúng ta cũng biết; 
Sa-môn Cù-đàm có thân túc, chúng ta cũng có thân túc; nêu Sa-môn kia hiện 
một thân túc, chúng ta sẽ hiện hai thần túc; Ông ta hiện hai thân túc, ta sẽ 
hiện bón thành túc; Ông ta hiện bôn thân túc, ta sẽ hiện tám thần túc; Ông 
ta hiện tám, ta hiện mười sáu; Ông ta hiện mười sáu, ta hiện ba mươi hai; 
hăng khiến tăng thêm nhiều, hoàn toàn không chịu thua Ông ta, đủ sức cùng 
Ông ta thi thố. Nếu Ông ta không chịu luận với chúng ta, đó là lỗi của Ông 
ta, nhân dân nghe được sẽ không cúng dường Ông ta nữa, chúng ta sẽ được 
củng dường. 

Bấy giờ, có 1-kheo-mi nghe được các lục sư tụ họp một chỗ bàn luận: “Sa- 
môn Cù-đàm nêu không chịu nghị luận cùng người, chúng ta đủ thăng được.” 
Tỳ-kheo-ni Du-lô liền bay lên hư không, hướng về lục sư nói kệ: 

Thây ta không ai băng, Tối tôn không người hơn, 
Ta là đệ tử Ngài, Tên là Du-lô Ni. 
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Ngươi nêu có cảnh giới, Hãy cùng ta nghị luận, 
Ta sẽ đáp từng việc, Như sư tử chụp па. 

Lại, ngoài Thây ta ra, Vốn không có Như Lai, 
Nay ta Ty-kheo-ni, Đủ hàng phục ngoại đạo. 


Tỳ-kheo-ni nói xong, ngoại đạo chăng thé ngước nhìn Һау mặt, huống là 
luận nghi. 

Вау giờ, nhân dân thành Ty -xá-ly tir xa trông tháy Ty-kheo-ni © trên hu 
không luân nghi vói luc su mà luc su không дар duoc. Ai này dëu hoan hy reo 
mừng vô lượng: 

— Hôm nay lục sư bị khuất phục rồi. 

Nhóm lục sư buôn râu ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, không vào thành nữa. Khi 
Ấy, rất đông Ту-Кһео nghe Ty-kheo-ni Du-lô tranh luận thắng lục sư, liên đến 
chỗ Thé Tôn cúi lay, rôi bạch dày đủ nhân duyên này với Thé Tôn. Thé Tôn bảo 
các Ty-kheo: 


— Tỳ-kheo-ni Du-lô có đại thần túc, có đại oai thân, trí huệ, đa văn. Ta vẫn 
thường nghĩ. , Không có ai tranh luận với lục sư nỗi, chỉ có Như Lai và Ty- 
kheo-ni пау.” 


Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có Шау Tỳ-kheo-ni nào khác có thê hàng phục ngoại đạo như 
Ty-kheo-ni này không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Thể Tôn bảo: 

— Này các Ty-kheo! Trong hàng Thanh văn của Ta, Ty-kheo-ni hàng phục 
ngoại đạo đệ nhật là Ty-kheo-ni Du-]ô. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

12. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu xúc thọ nhập. Тһё nào là sáu? Nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
nhập. Đó là sáu nhập. 

Người phàm phu nếu mắt thấy sắc, liên khởi tâm dính mặc, không thể xa 
lia. Họ vì thây sắc, dính mắc cùng cực nên lưu chuyên trong sanh tử, không có 


lúc giải thoát. Lục tình cũng vậy, họ khởi ý dính mặc, không thể xa lia, do đó 
lưu chuyền không có lúc giải thoát. 


Nếu là đệ tử Hiền thánh của Thế Tôn thì khi mắt thây sắc không dính mắc, 
không có tâm ó truoc. Họ có thé phân biệt ngay: “Mắt này là pháp vô thường, 
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là pháp khó, không, chăng phải thân ta.” Luc tình cũng vậy, không khởi tâm 
nhiễm ô, phân biệt được lục tỉnh này là pháp vô thường, khó, không, vô ngã. 
Ngay khi tư duy điều này, họ liền đắc Tư-đà-hàm quả. Ở trong hiện pháp họ 
đắc A-na- hàm hoặc A-la-hán. Ví như, có người đói quá, muôn chà vỏ lúa, quạt 
cho sạch rôi nâu ăn dé hết đói khát. Bậc đệ tử Hiền thánh cũng vậy, đôi với lục 
tình này nên tư duy là ó ué bất tịnh thì liền thành đạo quả, vào Vô dư Niết-bàn. 
Thé nên, Ty-kheo, hãy tim phương tiện diệt lục tình này. Như thé, các Tỳ-kheo, 
nên học điêu này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


39. РНАМ DANG РНАР 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có 1-kheo thành tựu bảy pháp thì sẽ ở trong pháp hiện tại được sự 
an vui vô cùng, muốn được hết lậu hoặc liên sẽ được hết. Thê nào là bảy pháp? 


Ở đây, vị Ty-kheo biết pháp, biết nghĩa, biết thời, có thể biết mình, lại có thê 
biết đủ và cũng biết vào trong chúng, quan sát mọi người. Đó là bảy pháp. 


Thé nào là Tỳ-kheo biết pháp? Tỳ-kheo biết pháp là biết Khé kinh, Kỳ-dạ, 
Kệ, Nhân duyên, Thí dụ, Bồn mạt, Quảng diễn, Phương đăng, VỊ tăng hữu, 
Quảng phô, Thọ quyết, Sanh kinh. Nếu có Tỳ-kheo không biết pháp là không 
biết mười hai bộ kinh. Đây chàng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo thì phải hay hiểu 
rõ pháp. Đó gọi là biết pháp. Như thé là Tỳ-kheo hiểu rõ pháp. 

Thé nào là Ty-kheo hiểu rõ nghĩa? О đây, Tỳ-kheo biết cơ thú (chỗ nhăm 
đên) của Như Lai, hiểu rõ nghĩa sâu không có nghi nan. Nếu Tỳ-kheo không 
hiểu rõ nghĩa thì không phải Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo có thé biết thâm nghĩa, nên 
gọi là hiểu nghĩa. Như thế là Tỳ-kheo có thê phân biệt được nghĩa. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết thời nghi? Ó đây, Tỳ-kheo biết thời tiết, lúc nên tu 
quán thì tu quán, lúc nên tu chỉ thì tu chỉ, lúc nên im lặng biết im lặng, nên đi 
thì biết đi, nên tụng thì biết tụng, nên giáo thọ cho người ở trước mặt thì giáo 
thọ cho người ở trước mặt, nên nói thì biết nói. Nếu 1-kheo chăng biết những 
điều này, chắng biết nên chỉ, quán, tién, dừng thì chăng phải là Tỳ-kheo. Nêu 
Tỳ-kheo biết thời tiết, không mắt thời nghi, đó gọi là tùy thời nghi. Như thé là 
Tỳ-kheo biết thời nghi. 

Thế nào là Tỳ-kheo tự biết mình? Ở đây, Tỳ-kheo tự biết minh: “Nay ta có 
kiến, văn, giác niệm, hiểu biết này, có trí huệ như thé, đi bước, ёп, dừng hăng 
theo Chánh pháp. Nêu Tỳ-kheo không tự biết trí huệ mình nên ra, vào, đi đên 
thì đây không phải Tỷ-kheo. Vì Tỳ-kheo có thể tự tu thích nghỉ với sự tiễn, 
dừng của mình.” Đây gọi là tự tu hạnh mình. Đây là Tỳ-kheo tự biết mình. 

Thê nào là Ту-Кһео tự biết đủ? Ở đây, Tỳ- -kheo có thé tự điều hòa ngủ nghỉ, 
tỉnh thức, ngồi, nằm, kinh hành, các cách thức tiễn, dừng. Dèu có thể biết dừng 
đủ. Nếu Tỷ-kheo không thể biết như thé thì chăng phải I-kheo. Vì Tỷ-kheo có 
thể hiểu rõ điều này, nên gọi là biết đủ. Như thé là Tỳ-kheo biết đủ. 
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Thé nào là Tỳ-kheo biết vào đại chúng? О đây, Ty-kheo phân biệt đại chúng: 
“Đây là dòng Sát-đề-lợi, đây là chúng Bà-la-môn, đây là chúng Trưởng giả, đây 
là chúng Sa-môn. Ta sẽ dùng phép tắc này dé thích ứng ở trong chúng kia”, nên 
nói hay nên im lặng đều biết tất са. Nếu Tỳ-kheo chàng biết cách nhập chúng 
này thì chăng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo biết vào đại chúng nên gọi là biết 
nhập chúng. Đó là Tỳ-kheo biết nhập chúng. 

Thế nào là Ту-Кһео biết căn nguyên của mọi người? Ty-kheo nên biết, có 
hai hạng người. Thé nào là hai? Có hạng người muôn đến vườn quán йё рап gũi 
Tỳ-kheo; còn hạng thứ hai không ưa đến gặp Tỳ-kheo. Trong hai hạng người 
này, hạng người muôn gân gũi Tỳ-kheo là hơn. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người thứ nhất 
tuy đến chỗ Tỳ-kheo mà chăng hỏi nghi thức; hạng người thứ hai chăng vào chùa 
gặp Tỳ-kheo. Trong hai hạng này thì hạng người đến chùa kia là hơn cả. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người thứ nhất 
đến chỗ Tỳ-kheo thăm hỏi thời nghi; hạng người thứ hai không đến chỗ Tỳ- 
kheo thăm hỏi thời nghi. Trong hai hạng người này thì hạng người đến chùa kia 
là hơn cả. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người thứ nhât 
đến chỗ Tỳ-kheo chí tâm nghe pháp; hạng người thứ hai không đến chỗ Tỳ- 
kheo chí tâm nghe pháp. Trong hai hạng người này thì hạng người chí tâm tâm 
nghe pháp kia là hơn cả. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người thứ nhất 
hay quan sát, thọ trì, đọc tụng; hạng người thứ hai chăng thé thọ trì, đọc tụng. 
Trong hai hạng này thì hạng người thọ trì đọc, tụng kia là hơn cả. 

Này Tỷ-kheo! Lại có hai hạng người. Thé nào là hai? Hạng người thứ nhất 
nghe pháp rồi hiệu nghĩa; hạng người thứ hai nghe pháp та không hiểu nghĩa. 
Hạng người nghe pháp hiểu nghĩa kia là hơn. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người thứ nhất 
nghe pháp, mọi pháp đều thành tựu; hạng người thứ hai chăng nghe pháp, 
chăng thành tựu pháp. Hạng người nghe pháp, thành tựu pháp kia là hơn. 

Này Tỳ-kheo! Lại có hai hạng người. Thé nào là hai? Hạng người thứ nhất 
nghe pháp có thể kham nhẫn tu hành, phân biệt hộ trì Chánh pháp; hạng người 
thứ hai chăng thé kham nhàn tu hành. Vậy hạng người tu hành pháp kia là hơn. 
Ví như, bò có lạc, do lạc có tô, do tô có dë-hó, đề-hô là hơn cả, không gi bì kịp. 
Đây cũng như thé, nếu ai có thê tu hành, người này là hơn cả, không ai sánh kịp. 
Đó là Ту-Кһео quán sát căn nguyên của người. Người nào không rõ điêu này 
thì chăng phải Tỳ-kheo. VỊ Tỳ-kheo nghe pháp, phân biệt nghĩa này. Đây là đệ 
nhất. Như thé là Tỳ-kheo quản sát сап nguyên của người. 
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Néu Ty-kheo nào thành tựu bảy pháp này thì ở trong hiện pháp được vui thích 
vô vi, ý muốn dứt hết lậu, cũng chàng có gi nghĩ ngờ. Thế nên, Tỷ-kheo, hãy cầu 
phương tiện thành tựu bảy pháp này. Như thê, Tỳ-kheo, hãy học điêu này. 

Bấy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cây Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba, góc của nó to năm mươi do- tuần, cao 
một trăm do-tuân, bóng che bốn phía năm mươi do-tuân. Các trời Ba Mươi Ва 
vui chơi ở đó bốn tháng. 

Tỷ-kheo nên biết, có lúc hoa lá của cây Trủ Độ héo vàng rơi rụng trên đất. 
Lúc ấy, chư thiên tháy điềm ứng này, tất cả đều hoan hy, vui vẻ: “Cây này chăng 
bao lâu sẽ sanh hoa trái.” 

Tỳ-kheo nên biết, có lúc hoa trái của cây rơi rụng đây đất. Bây giờ, trời Ba 
Mươi Ba lại càng thêm hoan hỷ bảo nhau: 

— Cây này không bao lâu sẽ có màu tro. 

Tỳ-kheo nên biết, trải qua khoảng thời gian, cây kia ngã màu tro. Bây giờ, 
chư thiên trời Ba Mươi Ba lại rât vui mừng bảo nhau: 

— Cây này đã có màu tro, chăng bao lâu sẽ nảy chôi. 

Chư thiên trời Ba Mươi Ba thây cây Trú Độ đã nảy chôi, chăng bao lâu sẽ 
sanh nụ hoa. Thây rôi, chư vị ây sanh lòng hoan hý: “Hôm nay, cây này đã sanh 
nụ hoa (bạc tiết), chăng bao lâu sẽ nở tròn.” 

‚ Tÿ-kheo nên biết, chư thiên trời Ba Mươi Ba thây cây này dàn dân nở tròn 
liên уш mừng: “Cây này đã dân dân nở tròn, chăng bao lâu sẽ đậu đây hoa.” 

Tỳ-kheo nên biết, lúc cây này nở tròn, mọi người đêu hoan hy: “Hóm nay, 
tât cả cây này đêu đơm hoa.” Bây 010, huong thơm bay ngược gió, trong vòng 
một trăm do- tuân ai cũng ngửi được mùi thơm. Lúc ấy, chư thiên ở đó vui chơi 
suốt trong bốn tháng, thích thú không thé ké. 

Đây cũng như thế! Nếu bậc đệ tử Hiên thánh ý muốn xuất gia học đạo thì 
cũng giông như cây kia lúc muôn rụng lá. 

Lại nữa, bậc đệ tử Hiền thánh bỏ vợ con tài sản, đem lòng tin kiên cô xuất 
gia học đạo, cạo bỏ râu tóc giông như cây kia rụng lá đây dat. 

Ty-kheo nên biết, nêu bậc đệ tử Hiền thánh không có tưởng tham dục, trừ bỏ 
pháp bât thiện, niệm giữ hoan hy, đê chí ở Sơ thiên, như cây Trú Độ có màu tro. 

Lại nữa, bậc đệ tử Hiền thánh có giác có quán, dừng bên trong sanh hoan 
hy, chuyên chú nhât tâm; không giác không quán, dạo tâm ở Nhị thiên, ví như 
cây kia sanh chôi. 
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Lại nữa, bậc đệ tử Hiên thánh không niệm mà có hộ (xả), tự biết thân có 
lạc, là điều chư Hiển thánh cầu, xả niệm đây đủ, dạo ở Tam thiên, giông như 
cây kia sanh nụ hoa. 

Lại nữa, bậc đệ tử Hiền thánh khổ lạc đã dứt hết, không có sâu lo, không 
khó không vui, xả niệm thanh tịnh, dao ở Tứ thiên, giống như cây kia dần дап 
nở tròn. 

Lại nữa, bậc đệ tử Hiền thánh dứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải 
thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự vui thích; sanh tử đã dứt, Phạm 
hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh, như thật mà biết; giống 
như cây kia trô hoa đây đủ. 

Bây giờ, hương giới đức của bậc đệ tử Hiên thánh bay khắp bón phương, 
ai cũng khen ngợi. Trong bốn tháng vui chơi là dạo tâm ở Tứ thiền, đây đủ 
hạnh bón. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện thành tựu hương giới đức. Như 
thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Nay Ta sẽ nói bảy thí dụ về nước. Người cũng như thé. Hãy lăng nghe! 
Lăng nghe! Khẻo suy nghĩ vê chúng. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, Thê Tôn! 

Thé Tôn bảo: 

— Вау thí dụ về nước giông như người thê nào? 

Ví như, có người chìm ở đáy nước; có người tạm ngoi lên mặt nước rôi chìm 
xuống lại; có người ra khỏi nước nhìn xem; có người ra khói nước mà đứng; có 
người muôn đi qua nước; có người ra khỏi nước muôn đến bo kia; có người đã 
lên hăn trên bờ. Đó là, này Ту-Кһео, có bảy thí dụ về nước xuất hiện ở đời. 

Thê пао là người chìm đáy nước không ra khỏi được? О đây, có người toàn 
thân hành pháp bât thiện, trải qua Кёр sô không thê trị liệu. Đó là người chìm 
ở đáy nước. 

Thé nào là người ra khỏi nước rôi chim lai? Ó đây, có người lòng tin cạn 
cợt, tuy có pháp lành mà không kiên cô. Người ây thân, miệng, ý làm lành, sau 
lại hành bất thiện. Sau khi thân hoại mạng chung, người ду sanh vào địa ngục. 
Đó là người ra khỏi nước lại chìm. 
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Thé nào là người ra khỏi mặt nước nhìn xem? О đây, có người có tín, thiện 
căn, thân, miệng, ý làm lành nhưng không tăng trưởng pháp này, tự giữ đứng. 
Người ấy thân hoại mạng chung, sanh trong a-tu-la. Đó là người ra khỏi nước 
nhìn xem. 

Thế nào là người ra khỏi nước mà đứng? О đây, có người có lòng tin, tinh 
tân đoạn ba kiết sử, không thôi chuyên nữa, chắc chăn đạt được cứu cánh, thành 
đạo vô thượng. Đó là người ra khỏi nước mà đứng. 

Thế nào là người muốn đi qua nước? О đây, có người tín căn tinh tân, hàng 
ôm lòng hô thẹn, đoạn mỏng ba kiết sử đâm, nộ, 51. Người ây trở lại đời này mà 
đoạn dứt mé khô. Đó là người muốn đi qua nước. 

Thế nào là người muốn đến bờ kia? О đây, có người tín căn tinh tấn, đoạn 
năm hạ phân kiết sử, thành A-na-hàm, liền đó nhập Niết-bàn, không trở lại đời 
này nữa. Dó là người muốn đến bờ kia. 

Thế nào là người đã đến bờ kia? О đây, hoặc có người tín căn tinh tấn, ôm 
lòng hồ thẹn, đứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu. Ở trong hiện pháp, người ду tu 
an уш; sanh tử đã dứt, Pham hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái 
sanh, như thật mà biết; nơi Vô dư Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. Đó là người đã 
qua đến bờ kia. 

Này Tỳ-kheo! Đó là bảy thí dụ nước và người, Ta nói với các thầy. Chỗ chư 
Phật, Thế Tôn đáng tu hành tiếp độ mọi người, nay Ta đã thi hành. Các thầy 
nên ở chỗ văng vẻ, như dưới cội cây, hãy nhớ tọa thiền chớ có lười biếng. Đây 
là lời Ta dạy dỗ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bậc Thánh vương trị nước, nêu thành tựu bảy pháp thì chăng bị oan gia, 
giặc cướp bắt bớ, khiến cho bên ngoài không thể đến xâm phạm. Thế nào là 
bảy? Thành quách cao lớn, sửa sang tê chỉnh; đó là pháp thành tựu thứ nhất. 
Cửa thành lại kiên cô; đó là pháp thành tựu thứ hai. Ngoài thành hào lũy rất 
sâu rộng; đó là pháp thành tựu thứ ba. Trong thành lại chứa nhiêu lúa thóc, kho 
Іа tràn đây; đó là pháp thành tựu thứ tư. Thành ấy lại có nhiều củi, cỏ; đó là 
pháp thành tựu thứ năm. Thành lại có nhiều binh khí, đây đủ các chiến cụ; đó 
là pháp thành tựu thứ sáu. Người chủ thành kia lại thông minh tài cao, dự biết 
lòng người, đáng phạt thì đánh phạt, đáng trị thì trị; đó là pháp thành tựu thứ 
bảy khiến cho bên ngoài không thê đến xâm phạm. 
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Này Tỳ-kheol Đó là бау pháp mà vị quốc chủ thành tựu được thì người 
ngoài không thé đến gần quây. nhiễu. Tỳ-kheo cũng vậy, nếu thành tựu được 
bảy pháp thì Të ma Ba-tuần chàng được thuận tiện. Thé nào là bảy? 

Ở đây, Tỳ-kheo thành tựu giới luật, đầy đủ oai đức, phạm luật nhỏ còn sợ 
hãi, huống là tội lớn. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ nhất, khiến Tê ma Ba- 
tuần không được thuận tiện; ví như thành cao rộng kia rất nghiêm ngặt, không 
thê phá hoại. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, nếu mắt thấy sắc chăng khởi tưởng dính mắc, cũng 
không dây niệm, đây đủ nhãn căn không có thiếu sót mà gìn giữ nhãn căn; tai 
đối với tiếng, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng vậy; cũng 
chăng khởi tưởng, dày đủ ý căn mà không loạn tưởng, ủng hộ y căn đây đủ. Đó 
là T-kheo thành tựu pháp thứ hai, khiên Të ma Ba-tuân chăng được thuận tiện; 
như cửa thành kiên cô. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nghe nhiều chăng quên, hăng nhớ tư duy Chánh pháp, 
đạo giáo ngày xưa trải qua đêu biết đầy đủ. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ 
ba, khiến Tệ ma Ba-tuân không được thuận tiện; như hào lũy ngoài thành vừa 
sâu, vừa rộng. 

Lại nữa, Iỳ-kheo có nhiêu phương tiện, có các pháp ban đâu thiện, ở giữa 
thiện, cuối cùng thiện, thanh tịnh đây đủ, tu được Phạm hạnh. Đó là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ tư, khiến Tê ma Ba-tuần không được thuận tiện; như thành 
quách có nhiều lúa thóc, giặc ngoài không dám đến xâm lân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy bốn pháp tăng thượng tâm, cũng không thiếu sót. 
Đó là Tỷ-kheo thành tựu pháp thứ năm, khiến Tệ ma Ba-tuân chăng được thuận 
tiện; như thành quách có nhiêu củi, cỏ, người ngoài không thé đến quấy rôi. 

Lại nữa, Tỳ-kheo được bốn thần túc làm việc không khó khăn. Đó là Tỳ- 
kheo thành tựu pháp thứ sáu, khiến Të ma Ba-tuần không được thuận tiện; như 
trong thành đây đủ binh khí. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có thé phân biệt âm, nhập, giới đây đủ, cũng phân biệt 
được pháp mười hai nhân duyên khởi lên. Đó là Ty-kheo thành tựu pháp thứ 
bảy, khiến Të ma Ba-tuân không được thuận tiện; như người chủ thành quách 
thông minh tài cao, đáng thâu thì thâu, nên bỏ thì bỏ. Tỳ-kheo cũng vậy, biết 
phân biệt âm. trì, nhập. 

Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp này thì Të ma Ba-tuân sẽ không được 
tiện lợi. Thế nên, các Ty-kheo, hãy tìm phương tiện phân biệt âm, trì nhập và 
mười hai nhân duyên, chăng mắt thứ lớp, liền vượt khỏi cảnh ma, không ở trong 
đó nữa. Như thé, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết về bảy chỗ trụ của thần thức. Các thầy hãy lăng nghe và 
khéo suy nghi. 

Các Tỳ-kheo дар: 

— Xin vâng, Thé Tôn! 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sao gọi là bảy trụ xứ của thân thức? Nghĩa là chúng sanh có nhiêu thân, 
nhiêu tưởng như là trời và người. Lại có chúng sanh nhiêu thân mà có một 
tưởng như là trời Phạm-ca-di mới xuất hiện ở đời. Có chúng sanh một thân mà 
có nhiều tưởng như là trời Quang Âm. Có chúng sanh một thân, một tưởng như 
là trời Biến Tịnh. Có chúng sanh vô lượng không như là trời Không Xứ. Có 
chúng sanh vô lượng thức như là trời Thức Xứ. Có chúng sanh vô hữu xứ như 
là trời Vô Hữu Xứ. 

Này Ty-kheo! Đó là bảy trụ xứ của thân thức. Nay Ta đã nói xong bảy thức 
xứ, chư Phật, Thế Tôn có thê thi hành, tiếp độ mọi người, hôm nay Ta đã giải 
thích xong. Các ау nën ó noi văng vẻ, dưới cội cây, khéo tu hanh ây, chớ có 
giải đãi. Đây là lời giáo hồi của Ta. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Tỷ-kheo Quân-đầu mắc bệnh nặng năm trên giường không thể tự 
cử động. Ту-кһео liên nghĩ răng: “Hôm пау, Như Lai Thê Tôn chăng (Һау rủ 
lòng lân mân, ta mang bệnh nặng, chăng nhận được thuôc men. Ta lại nghe Thé 
Tôn nói răng: “Nếu một người chưa được độ, Ta chàng bỏ họ.’ Mà nay ta thây 


{?? 


Thé Tôn bỏ sót ta, còn gi khó hơn nữa! 
| Вау giờ, Thé Tôn dùng thiên nhĩ nghe Ty-kheo Quân-đầu trách móc nhu 
thê, liên bảo các Ty-kheo: 
— Các thầy hãy tụ tập đến chỗ Tỳ-kheo Quân-đâu hỏi thăm bệnh ông ta. 
Các Ty-kheo đáp: 
— Xin vâng, Thế Tôn! 
Thế Tôn dẫn chúng I-kheo từ từ đến phòng Tỷ-kheo Quân- đâu. Tỳ-kheo 


Quân- đâu xa thây Thé Tôn đến, liên gieo mình xuông дає Khi á ау, Thé Tón bào 
Quán-dàu ràng: 


— Nay thầy mang bệnh nặng, chăng nên xuống giường. Та tự có chỗ ngồi. 
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Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

- Bệnh thầy tăng hay giảm, hay không tăng giảm? Có thé nghe Ta dạy 
được không? 

Tỳ-kheo Quân-đầu bạch Phật: 

- — Hôm пау, đệ tử bệnh rất nặng, chỉ có tăng chứ không giảm, không được 
đây đủ thuôc men. 

Thê Tôn hỏi: 

— Ai săn sóc bệnh cho thây? 

Quân-đâu bạch: 

— Các vị Phạm hạnh có đến thăm bệnh con. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

— Nay thây có thé nói bảy giác ý cho Ta nghe chăng? 

Quân-đầu liên nêu tên bảy giác ý ba lân: 

— Nay con có thê thuyết pháp bảy giác ý trước Như Lai được. 

Thế Tôn nói: 

— Nếu có thé thuyết cho Như Lai thì hãy thuyết đi! 

Khi ду, Ту-Кһео Quán-dàu bạch Phật: 

— Bảy giác у. Những gì là bảy? Nghĩa là niệm giác ý, pháp giác y, tinh tân 
giác ý, һу giác ý, khinh an giác y, định giác ý, hộ (xả) giác ý. Bạch Thê Tôn, có 
bảy giác у chính là đây. 

- Ty-kheo Quân-đâu nói xong liên lành bệnh, không còn các khô não. Quân- 
đâu bạch Thê Tôn: 

— Bình đựng thuốc chính là pháp bảy giác ý này. Con muốn nói thuốc không 
øì hơn bảy giác ý này. Nay con tư duy bảy giác ý này, các bệnh đêu được lành. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây thọ trì pháp bảy giác ý này, khéo nghĩ nhớ tụng đọc; chớ có hồ 
nghi đối với Phật, Pháp, Tăng. Chúng sanh có bệnh sẽ được lành. Vì cớ sao? 
Bảy giác ý này rất khó hiểu hết. Nếu hiểu rôi, tất cả các pháp đều liễu tri cả, 
chiều sáng tât cả các pháp, cũng như thuốc hay trị liệu tất cả các bệnh. Ví như 
cam lô, ăn không biết chán. Nêu không được bảy giác y này thì chúng sanh lưu 


chuyền sanh tử. Các Tỷ-kheo! Hãy câu phương tiện tu bảy giác ў. Như thé, các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
xxx 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu lúc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, liền có bảy báu xuất 
hiện thé gian, đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, 
điển binh báu. Lúc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, liền có bảy báu 
lưu bó thê gian. 

Lúc Như Lai xuất hiện ở thế gian, liền có báu bảy giác ý xuất hiện thé gian. 
Thế nào là bày? Đó là niệm giác у, pháp giác y, tinh tán giác y, hy giác y, khinh 
an giác ý, định giác y, hộ (xả) giác ý xuất hiện о đời. Nếu lúc Như Lai xuất 
hiện thế gian, liên có bảy giác ý quý báu này xuất hiện thé gian. Thế nên, các 
1-kheo, hãy câu phương tiện tu bảy giác ý này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, khi ấy liền chọn lựa đất 
tốt dé xây thành quách, Đông Tây hai mươi đo-tuần, Nam Bắc bảy do-tuân, đất 
đai thuần thục, sung sướng vô kê. 

Bấy giờ, ngoài thành quách ấy, có bảy lớp bao quanh làm băng bảy báu. 
Вау báu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, hó phách, mã não, xa си; đó là bảy báu. 
Lại có bảy hào băng bảy báu vây quanh bảy lớp ду, rất sâu, rộng khó vượt qua, 
trong đó toàn cát vàng. Lại có bảy lớp cây mọc ở đó. Các cây ây lại có bảy màu: 
Vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, xa сїт, mã não, hồ phách. 

Vây quanh thành có bảy lớp cửa kiên cố, cũng làm băng bảy báu. Cửa bạc 
để dép vàng ở đó, cửa vàng đặt dép bạc, cửa thủy tinh để dép lưu ly, cửa lưu 
ly dé dép thủy tinh, cửa mã não dé dép hỗ phách, rất là sung sướng, thật không 
thể nói. 

Thành đó bốn mặt có bón ao tắm. Mỗi ao tăm dài rộng một do-tuân, tự 
nhiên có nước làm băng vàng, bạc, thủy tinh. Ao nước bạc đông lại thành báu 
bạc. Ao nước vàng đông lại thành báu vàng. Và Chuyên Luân Thánh Vương 
lây đây dùng. 

Bấy giò, trong thành lại có bảy loại âm thanh. Thé nào là Бау? Dó là tiéng 
óc, tiéng trông, tiếng trồng nhỏ, tiếng chuông, tiếng trông tế yêu, tiéng múa, 
tiéng ca. Dó 1а bày loai tiéng. 

Báy giờ, dân chúng thường vui chơi với nhau bàng những thứ này. Những 
chúng sanh ду không bị nóng lạnh, không bị đói khát, cũng không tật bệnh. 
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Vị Chuyên Luân Thánh Vương ở đời du hóa, thành tựu được bảy báu này 
và bốn thần túc, không có thiếu thôn, không mát mát gì cả. Thế nào là Chuyên 
Luân Thánh Vương thành tựu bảy báu? Đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu 
báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Lại có một ngàn nguoi con hết sức 
dũng mãnh, có thể hàng phục giặc ngoài. Đất Diêm-phù-đề này không dùng 
đao gậy để giáo hóa quốc dân. 

Bây giò, có một Ty-kheo bạch Thế Tôn: 

— Làm sao Chuyên Luân Thánh Vuong lat thành tyu duoc xe báu? 

Thé Tôn båo: 

— Lúc ду, Chuyên Luân Thánh Vuong, sáng sóm ngày гат, tám rửa, gội đầu 
rôi lên đại điện, các ngọc nữ vây quanh. Bấy giờ, bánh xe báu dày đủ ngàn căm 
từ phương Đông lại дёп trước điện, ánh sáng huy hoàng không phải người làm 
được, cách mặt đất bảy nhẫn, từ từ đến trước vua dừng lại. Chuyên Luân Thánh 
Vương thấy rôi liền hỏi: 

“Та nghe người xưa nói: ‘Chuyên Luân Thánh Vương, ngày răm tăm rửa, 
gội đầu, rửa tay lên điện ngồi. Bánh xe báu từ phương Đông đến dừng ở trước 
vua.’ Nay ta hãy thử xe báu пау!” 

Chuyên Luân Thánh Vương lây tay phải cầm luân bảo và nói: 

“Nay ngươi hãy xoay chuyên cho đúng pháp, chớ phi pháp!” 

Вау giờ, bánh xe báu tự nhiên xoay chuyên ròi dừng trên không, Chuyên 
Luân Thánh Vương lại cùng bốn bộ binh cũng ở trong hư không, xe báu lại 
xoay về phương Đông. Chuyên Luân Thánh Vương cũng theo xe báu mà đi. 
Nếu lúc xe báu dừng thì Chuyên Luân Thánh Vương cùng chúng đem theo 
cũng dừng trong không. 

Khi ây, các vị tiểu vương ở phương Đông cùng nhân dân từ ха thấy vua lại, 
đều đứng dậy chào đón, lại đem bát vàng đựng đây bạc, bát bạc đựng đây vàng, 
dâng lên Chuyên Luân Thánh Vương và tâu: 

“Kính chào Thánh vương! Xứ này nhân dân đông đúc, khoái lạc vô cùng. 
Kính mong Đại vương hãy cai trị chỗn này.” 

Chuyên Luân Thánh Vương bảo dân chúng răng: 

“Các ngươi nên sông đúng pháp, chớ làm việc phi pháp, cũng chớ nên sát 
sanh, trộm сар, dâm dật. Сап thận chớ làm phi pháp. `” 

Xe báu lại di chuyên đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc và Chuyên 
Luân Thánh Vuong đến đâu cũng võ vè, khuyên nhủ dân chúng. Rôi xe báu 
quay trở vê chỗ vua cai trị, đứng cách mặt đất bảy nhẫn. Tỳ-kheo! Chuyển Luân 
Thánh Vương thành tựu xe báu như thé đó. 

Các Tỳ-kheo bạch Thê Tôn: 

— Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu voi báu thế nào? 
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Thé Tón Бао: 

— Ту-Кһео, nên biết, Chuyên Luân Thánh Vương vào ngày răm, tăm rửa ôi 
lên đại điện. Khi â ду, voi báu từ phuong Nam đến, có sáu ngà, lông toàn trắng, 
bảy chỗ băng phăng đều có đeo vàng bạc, trân bảo trang sức, có thể bay trên 
hư không. Bây giờ, Chuyên Luân Thánh Vương thây được, liên nghĩ: “Voi báu 
này rất thù diệu, hiễm có ở đời, tánh nết nhu hòa, không hung bạo. Nay ta hãy 
thử nó.” Rồi Chuyên Luân Thánh Vuong, sáng sớm, mặt trời vừa lên, liên cưỡi 
voi báu này dạo khắp bốn bién, cai trị dân chúng. Chuyển Luân Thánh Vương 
thành tựu voi báu như thé! 

Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Chuyên Luân Thánh Vương làm sao thành tựu ngựa báu? 

Thê Tôn bảo: 

— Lúc Chuyên Luân Thánh Vương xuât hiện ở đời, ngựa báu liên từ phương 
Tây đến, lông toàn màu xanh, lông đuôi ánh đỏ, bước đi không di động, có thê 
bay ở hư không, không chướng ngại. Vua thấy xong, rất mực vui mừng nói: 

“Ngựa báu này rất thù điệu, nên sử dụng nó. Tánh nó lại hiền lành, không 
nói chứng. Nay ta hãy thử ngựa báu.” 

Chuyên Luân Thánh Vương liền cưỡi ngựa này đi khắp bốn thiên hạ, trị hóa 
nhân dân ròi trở về chỗ vua cai trị. Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh Vương thành 
tựu ngựa báu như thé. 

Ty-kheo bach Phật: 

— Lại do nhân duyên gì, Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu được 
châu báu? 

Thé Tôn bảo: 

— О đây, Tỳ-kheo, lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, châu báu 
liền từ phương Đông lại, có tám góc, bốn mặt tỏa hỏa quang dài một thước sáu 
tắc. Chuyên Luân Thánh Vương Һау ròi, liền nghĩ: “Châu báu này rất thù diệu, 
nay ta sẽ thử nó.” Chuyên Luân Thánh Vương nửa đêm tụ tập bốn bộ binh, đem 
báu ma-ni này đặt trên ngọn cờ cao, ánh sảng của nó chiếu xa mười hai do- tuân 
trong nước. Вау giờ, nhân dân trong thành ау ánh sáng này, ai nấy tự bảo: 

“Mặt trời đã lên, hãy làm việc nhà!” 

Chuyên Luân Thánh Vương ở trên điện, thây khắp nhân dân xong liên trở 
về cung, đem hạt ma-ni này đặt trong cung, trong ngoài đêu sáng, không đâu 
không khắp. Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu châu báu như 
thé đó! 

Bây giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu ngọc nữ báu thế nào? 

Thế Tôn bảo: 
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— Tỳ-kheo nên biết, lúc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, tự 
nhiên có ngọc nữ báu này xuất hiện, nhan mạo đoan chánh, mặt mày như màu 
hoa đào, chăng cao chăng ар, chàng tráng cháng den, tánh nét nhu hoa, khóng 
hung dữ, hơi miệng thơm mùi hoa sen, thơm mùi chiên-đàn, hăng hầu hạ một 
bên Thánh vương, không trái thời tiết, thường tươi cười nhìn mặt vua. Ту-Кһео! 
Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu ngọc nữ báu này như thé! 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu cư sĩ báu thế nào? 

Thé Tôn bảo: 

— О đây, Ty-kheo, Сїшуёп Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời liền có cư 
sĩ Бап này xuất hiện thé gian, không cao không Һар, thân thể hồng hào, tài cao 
trí tột, việc gì cũng thông suốt, lại được thiên nhãn thông. Lúc ấy, cư sĩ đến chỗ 
vua, tâu vua răng: 

“Kính mong Thánh vương sông lâu vô cùng! Nêu vua có cần vàng, bạc, trân 
bảo, tôi sẽ cung сар đây đủ са.” 

Вау gió, си si düng thién пһап quán sát noi пао со kho báu һау khóng kho 
báu đều thấy hết. Vua cần báu gi thì tùy thời cung cấp. Chuyên Luân Thánh 
Vương muôn thử cư sĩ này, liền cùng cư sĩ qua sông. Khi chưa đến bờ kia, vua 
bảo cư sĩ: 

“Nay ta muốn cân vàng bạc, châu báu. Nên lo xong ngay bây giờ!” 

Cư sĩ đáp: 

“Bước lên bờ, hạ thân sẽ cấp cho.” 

Chuyên Luân Thánh Vương nói: 

“Ta cần ngay bây giờ, chăng chờ lên bờ.” 

Bấy giờ, cư sĩ liên quỳ gối, chắp tay hướng xuống nước, bảy báu trong nước 
liên vọt lên. 

Chuyên Luân Thánh Vương bảo cư sĩ: 

“Thôi, thôi, cư sĩ! Ta không cần báu nữa.” 

Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu cư sĩ báu như thé đó. 

Bây giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu điển binh báu thé nào? 

Thé Tôn bảo: 

_— Ó đây, Tỳ-kheo, lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời, liên có 
điên binh báu này tự nhiên đên ứng hâu, thông minh cái thê, biệt trước lòng 
người, thân hình đẹp tôt, đên trước Chuyên Luân Thánh Vương, tâu Thánh 
Vương гапо: 

“Kính mong Thánh vương chóng được уш vẻ. Nếu Thánh vương muôn сап 
binh lính, thân sẽ cung câp ngay, cách thức tiên lui rât đúng lúc.” 
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Rôi điển binh báu tùy ý vua, tập hợp binh chúng ở cạnh vua. Báy giờ, 
Chuyên Luân Thánh Vương muốn thử điện binh báu, liền nghĩ: “Làm sao cho 
binh chúng của ta tụ tập ngay!” Tức thời, binh chúng liền ở ngoài cửa của vua. 
Nếu ý Chuyên Luân Thánh Vương muốn binh chúng đứng, họ liền đứng; muốn 
tiên, họ liên tiên. Tỳ-kheo! Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu điển binh báu 
này như thé đó. 

Tỳ-kheo nên biết, Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu được bảy báu này. 

Tỳ-kheo kia bạch Thé Tôn: 

— Chuyên Luân Thánh Vương làm sao thành tựu bốn thần túc, chóng được 
lợi lành? 

Phật bảo Ty-kheo: 

- О đây, Chuyên Luân Thánh Vương nhan mạo đoan chánh, hiếm có ở đời, 
vượt һап mọi người, không ai sánh Кір. Ой cho thiên tử cũng không bì kịp. Này 
Ty-kheo, đó là Chuyên Luân Thánh Vuong thành tựu thân túc thứ nhất. 


Lại nữa, Chuyên Luân Thánh Vuong thông minh cái thé, rành гё mọi viêc, 
là bậc hùng manh trong loài người, không ai có trí huệ hon Chuyển Luân Thánh 
Vương này. Này Tỳ-kheo, đó là Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu thân túc 
thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Chuyên Luân Thánh Vương không có tật bệnh, thân thê 
khang kiện, thức ăn uông tự nhiên tiêu hóa, không cân phải đại, tiêu tiện. Này 
Tỳ-kheo, đó là Chuyên Luân Thánh Vương thành tựu được thân túc thứ ba này. 


Lai nüa, Ту-Кһео, Chuyên Luân Thánh Vương thọ mạng rât dài không đếm 
nói. Mọi người không ai sông lâu hơn Chuyên Luân Thánh Vuong. Này Ty- 
kheo, dó là Chuyên Luân Thánh Vuong thành tyu thân túc thú tu này. 

Này Ty-kheo, đó là Chuyên Luân Thánh Vuong thành tựu bón thân túc này. 

Bây giờ, Tỳ-kheo kia bạch Phật: 

- Chuyên Luân Thánh Vương sau khi mạng chung sẽ sanh về đâu? 

Thê Tôn bảo: 

— Chuyên Luân Thánh Vương sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời Ba 
Mươi Ba, sống lâu ngàn tuôi. Vì sao thé? Chuyên Luân Thánh Vương không 
tự minh sát sanh, lại dạy người khác khiến không sát sanh; tự mình không trộm 
cắp, lại dạy người khác khiến không trộm cắp; tự mình không dâm dục, lại dạy 
người khác khiến không dâm dục; tự mình không vọng ngữ, lại dạy người khác 
khiến không vọng ngữ; tự mình hành pháp thập thiện, lại dạy người khác khiến 
hành thập thiện. 

Tỳ-kheo nên biết, do công đức này, Chuyên Luân Thánh Vương sau khi 
mạng chung sẽ sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 

Bây ĐIỜ, 1y-kheo kia liền nghĩ: “Chuyển Luân Thánh Vương rất đáng hâm 
mộ. Muôn nói là người, nhưng lại không phải là người. Ky thực không phải là 


540 # KINH ТАКС NHAT А-НАМ 


trời mà thi hành việc trời, nhận thọ các diệu lạc, chăng đọa ba đường ác. Nay 
nếu ta trì giới dũng mãnh, sẽ có phước, đến đời sau được làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, không thích hay sao?” 

Вау giờ, Thế Tôn biết tâm niệm Tỳ-kheo ау mới bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Nay thầy ở trước Như Lai chớ nên nghĩ thé. Vì cớ sao? Chuyên Luân 
Thánh Vương tuy thành tựu bảy báu và bốn thân túc không ai bì kịp nhưng 
vẫn chưa thoát khỏi ba đường ác: Địa ngục, súc sanh, nga quỷ. Vi sao thế? Vì 
Chuyên Luân Thánh Vương chăng được Tứ thiền, tứ thần túc và tứ dé. Do nhân 
duyên này, lại doa vào ba đường ác. Thân người råt khó được, gặp phải tám nạn, 
câu xa lìa rất khó; sanh ở chính quốc cũng chăng phải dễ dàng: cầu có bạn tốt 
lành cũng không phải dễ; muốn theo học đạo trong pháp Như Lai cũng lại khó 
gặp. Như Lai xuất hiện thật khó thể gặp. Pháp được diễn bày cũng lại như thê. 
Pháp tứ đề giải thoát và tứ vô thượng thật chăng thể được nghe. Chuyên Luân 
Thánh Vương chăng được cứu cánh của bốn pháp này. 

Này Tỳ-kheo! Lúc Như Lai xuất hiện ở đời liền có bảy báu xuất hiện ở thế 
gian, thời báu thất giác ý của Như Lai đến tột cùng vinh dự của người, trời. Này 
Ty-kheo! Ngày nay, hãy khéo tu Phạm hạnh, ở đời này tự thân dứt hết được mé 
khó, dùng bảy báu của Chuyên Luân Thánh Vương làm gi? 

Khi ấy, Tỳ-kheo kia nghe Như Lai day như thé ròi, liền ở chỗ vắng vẻ, tư 
duy đạo pháp mà do đó bậc vọng tộc cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, muốn 
tu chánh nghiệp vô thượng: sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa, như thật mà biết. Bây giờ, Tỳ-kheo kia liền 
thành A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Tôn giá đồng chân Ca-diép ở vườn Trú Ат, nước Xá-vệ. 

Вау giờ, Tôn giả Ca-diép đi kinh hành nửa đêm, có vị trời đến chỗ Tôn giả, 
ở trên hư không bảo răng: 

– Tỳ-kheo nên biết, nhà này ban đêm có khói, ban ngày bị lửa đốt. Bà-la- 
môn bảo người trí răng: 

“Nay ông nên cầm dao đục núi. Khi đục núi, ông sẽ gặp phụ vật, hãy cứu 
giúp nó. Rôi tiếp tục đục núi. Ông sẽ гар пш. Ong háy bó núi ду di. Уа tiếp tục 
đục núi, ông sẽ thấy ễnh ương, hãy bỏ ễnh ương. Và tiếp tục đục núi, lúc ây ông 
sẽ thây một đồng thịt. Thấy đống thịt rồi, hãy rời bỏ nó. Бис núi tiếp, sau đó 
ông sẽ вар gông cùm, hãy rời bỏ nó. Và đục núi tiếp, ông sẽ thây hai con đường, 
hãy rời bỏ nó. Và hãy đục núi, ông sẽ Һау cành cây, thây cành cây rôi, hãy bỏ 
nó đi. Đục núi nữa, ông sẽ thây rồng. Thây rông, ông chớ nói chuyện với rồng, 
hãy tự quy mạng, kính mộ cho được chỗ.” 
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Tỳ-kheo! Hãy khéo suy nghĩ nghĩa này. Nếu ông không hiéu, hãy đến thành 
Xá-vệ hỏi đức Thé Tôn ý nghĩa này. Nếu Như Lai có nói gì, hãy khéo nhớ thực 
hành. Vì cớ sao? Nay tôi chăng thấy có Sa-môn, Bà-la-môn, ma hay ma thiên 
nào có thé hiểu được nghĩa này, trừ đức Như Lai và đệ tử của Ngài, theo tôi 
được nghe. 

Tôn giả Са-аіёр đáp: 

— Việc này rất hay! 

Bây giờ, Tôn giả Ca-diễp, sáng sớm đến chỗ Thế Tôn, cúi lay và ngồi một 
bên, rồi đem nhân duyên bạch với Thé Tôn, và thưa: 

— Nay con xin hỏi nghĩa Như Lai, vị trời muốn nói gì? Vì sao mà nói: “Nên 
biết nhà này đêm có khói, ngày sẽ bị lửa đốt? Vì sao gọi là Bà-la-môn? Sao gọi 
là người trí? Lại nói là đục đá, nghĩa này nói về gì? Lại nói đao, con cũng không 
hiểu. Vì sao gọi phụ vật? Lại nói núi là nghĩa gì? Vì sao lại nói ễnh ương? Sao 
lại nói đồng thịt? Sao lại nói gông cùm? Vì cớ gì lại nói hai con đường? Cành 
cây, nghĩa này thé nào? Sao lại gọi là rồng?” 

Thé Tôn bảo: 

- Nhà tức là thân thể, do tứ đại tạo ra, nhận huyết mạch của cha mẹ, dàn 
dàn to lớn, hàng nuôi dưỡng thức ăn, không dé thiếu thốn. Đêm có khói là chỉ 
tâm niệm chúng sanh. Ban ngày lửa đốt là thân, miệng, ý tạo các hạnh. Bà-la- 
môn là A-la-hán. Trí giả là người học. Бис núi là tâm tinh tân. Dao là trí huệ. 
Phụ vật là năm kiết sử. Núi là kiêu mạn. Ểnh ương là tâm sân giận. Đồng thịt là 
tham dục. Gông là ngũ dục. Hai con đường là nghi. Cành cây là vô minh. Rồng 
là Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Vi trời ây nói với nghĩa như thé. Nay 
thây nên suy nghĩ kỹ càng, không bao lâu sẽ dứt hết hữu lậu. 

Báy giờ, Tôn giả Ca- diép nhận lời dạy của Như Lai nhu thé, liên đến chỗ 
văng vẻ tự tu hành. Thé rồi, vị vọng tộc cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, muốn 
tu Phạm hạnh; sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa; như thật mà biết. Khi ấy, Tôn giả Ca-diép liền thành A-la-hán. 

Bây giờ, Tôn giả Ca-diếp nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-dà cùng với đại chúng 
Тӯ-Кһео năm trăm người. Tôn giả Mãn Từ tử cũng đem năm trăm Tỳ-kheo đi 
vê quê, nơi sanh trưởng. 

Bây giờ, Thé Tôn ở thành La-duyệt nhập hạ qua chín mươi ngày xong, du 
hóa trong nhân gian dần dần đến vườn Cấp Cô Độc, ở rừng Kỳ-đà, trong thành 
Xá-vệ. Khi ấy, nhiều Tỳ-kheo tản mát trong nhân gian cũng đến chỗ ТЬё Tôn, 
cúi lay rôi ngôi một bên. Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 
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— Các thây đã nhập hạ ở đâu? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Chúng con nhập hạ ở quê quán. 

Thé Tôn bảo: 

— Các thây! Nơi sanh của các thây chính là ở trong chúng Tỳ-kheo, phải 
năng tự thực hành A-lan-nhã, lại hay khen ngợi A-lan-nhã. Tự mình hành khất 
thực và dạy người khác hành khất thực, không mát thời nghi. Tự mình mặc ао 
vá, lại dạy người khác mặc áo vá. Tự mình tu tri túc, lại hay khen ngợi hạnh tri 
túc. Tự mình hành thiểu dục, lại khen ngợi hạnh thiểu dục. Tự mình ưa thích nơi 
vàng vẻ, lại khuyên người khác nên ở chỗ nhàn vắng. Tự mình giữ hạnh này, 
lại khuyên người giữ hạnh này. Thân mình giới hạnh thanh tịnh đây đủ, lại dạy 
người khác khiến tu giới này. Tự mình thành tựu tam-muội, lại dạy người khác 
hành tam-muội. Tự mình thành tựu trí huệ, lại khiên người hành trí huệ. Thân 
mình thành tựu giải thoát, lại dạy người khác hành giải thoát. Tự mình thành 
tựu giải thoát tri kiến, lại dạy người thành tựu pháp này. Giáo hóa không chán, 
thuyết pháp không lười mỏi. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Tỳ-kheo Mãn Từ tử ở trong chúng Tỳ-kheo này, kham nhận giáo hóa, 
chính mình tu hạnh A-lan-nhã, cũng lại khen ngợi hạnh A-lan-nhã. Thân mình 
mặc áo vá, thiểu dục, tri túc, tỉnh tán, dũng mãnh, khát thực, ưa chỗ văng Vẻ, 
thành tựu giới, tam-muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát kiến tuệ, lại dạy người 
khác khiến hành pháp này và thuyết pháp không biết chán. 

Bây gio, Thé Tón thuyét pháp vi diệu cho các Ty-kheo. Các Ty-kheo nghe 
Phật thuyết pháp ròi, ở lại một chút rồi từ chỗ ngôi đứng lên, nhiễu quanh Phật 
ba vòng và lui đi. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách Thé Tôn không xa, ngôi kiết-già, chính 
thân chính ý, buộc niệm ở trước, rồi nghĩ: “Nay Mãn Từ tử chóng được lợi lành. 
Vi cớ sao? Các Ty-kheo Phạm hạnh khen ngợi đức của Tôn giả, và đức Thế 
Tôn chấp nhận điều này, không phản đôi. Hôm nào ta sẽ gặp gỡ và nói chuyện 
cùng Tôn giả ау.” 


Bây giờ, Tôn giả Mãn Từ tử dang ở quê mình di khất thực và giáo hóa trong 
nhân gian, dần dàn đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy và ngôi một bên. Thế Tôn từ từ 
thuyết pháp cho ngài. Tôn giả Mãn Từ tử nghe thuyết pháp xong, từ chỗ ngòi 
đứng lên cúi lạy và lui đi, vắt tọa cụ lên vai phải đi đến vườn Trú Ám. 


Bây ĐIỜ, có một Ту-Кһео tróng tháy Tôn giả Mãn Từ tử vắt tọa cụ trên vai 
phải đi дёп vườn kia, liên đên chó Tôn giả Xá-lợi-phât bạch: 

— Tôn giả Mãn Từ tử, người thường được Phật khen ngợi, vừa ở chỗ Thế 
Tôn nghe pháp, nay дёп trong vườn. Tôn giả nên biệt là đã đên lúc. 
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Tôn già Xá-lợi-phất nghe vi Ty-kheo nói thé, liên đứng lên, vắt tọa cụ lên 
vai phải đi đến vườn kia. Lúc â ду, Tón giá Мап Tü tú ngói kiết- -già dưới một góc 
cáy. Tôn già Xá-lợi-phất cũng đến một góc cây, ngồi ngay ngăn tu duy. Rồi Tôn 
giả Xá-lợi-phât đứng dậy, дёп chỗ Tôn giả Mãn Từ tử, chào hỏi và ngồi một 
bên, và hỏi: 


— Thé nào Tôn giả Mãn Từ tử, có phải do Thế Tôn mà Tôn giả được tu Phạm 
hạnh và làm đệ tử không? 

Tôn giả Mãn Từ tử đáp: 

— Đúng thế, đúng thế! 

— Tôn giả lại nhân Thé Tôn mà tu giới được thanh tịnh chăng? 

— Không phải. 

— Tôn giả do tâm thanh tịnh đôi với Như Lai mà tu Phạm hạnh phải không? 

— Không phải. 

— Tôn giả do kiến thanh tịnh đối với Như Lai mà tu Phạm hạnh phải không? 

— Không phải. 

- Thé nào, hay Tôn giả do không do dự mà tu được Phạm hạnh chăng? 

— Không phải. 

— Hay Tôn giả do hành tích thanh tịnh mà được tu Phạm hạnh? 

— Không phải. 

- Thế nào, có phải Tôn giả đối với đạo được trí thanh tịnh mà tu Phạm 
hạnh chăng? 

— Không phải. 

- Thê nào, Tôn giả được їп kiến thanh tịnh mà tu Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả Mãn Từ tử đáp: 

— Không phải. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— lôi đã hỏi Tôn giả: “Có phải ở chỗ Như Lai mà được tu Phạm hạnh 
không?” Tôn giả đáp: “Đúng thê!” Tôi lại hỏi: “Tôn giả do trí huệ, tâm thanh 
tịnh, đạo tri kiên thanh tịnh mà được tu Phạm hạnh chăng?” Tôn giả lại nói: 
“Không”. Nay Tôn giả ở chô Như Lai được tu Phạm hạnh thê nào? 

Tôn giả Mãn Từ tử đáp: 

— Nghĩa của giới thanh tịnh có thể khiến tâm thanh tịnh. Nghĩa của tâm 
thanh tịnh có thê khiên kiên thanh tịnh. Nghĩa kiên thanh tịnh có thê khiên 
không do dự thanh tịnh. Nghĩa không do dự thanh tịnh có thê khiên hành tích 
thanh tịnh. Nghĩa hành tích thanh tịnh có thê khiến đạo thanh tịnh. Nghĩa đạo 


thanh tịnh có thê khiến tri kiến thanh tịnh. Nghĩa tri kiến thanh tịnh có thể khiến 
nhập nghĩa Niết-bàn. Đó là tôi ở chỗ Như Lai tu được Phạm hạnh. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Nay nghĩa Tôn giả nói nhằm về đâu? 

Tôn giả Mãn Từ tử nói: 

— Nay tôi sẽ đưa thí dụ ё giải thích nghĩa này. Người trí do thí dụ mà hiểu 
được nghĩa, người trí tự ngộ. Ví như hôm nay, Vua Ba-tư-nặc đi từ thành Xá-vệ 
đến nước Bạt-kỳ, khoảng giữa hai nước đặt bảy cỗ xe. Bây giờ, vua Ba-tư-nặc 
ra khỏi thành cưỡi xe thứ nhất đến xe thứ hai; lên xe thứ hai bỏ xe thứ nhất; đi 
thêm một lúc lại bỏ xe thứ hai, lên xe thứ ba; tiễn tới lại bỏ xe thứ ba, lên xe 
thứ tư; tiễn tới lại bỏ xe thứ tư, lên xe thứ năm; rôi lại tiễn tới trước bỏ xe thứ 
năm, lên xe thứ sáu; rôi lại tiến đến bỏ xe thứ sáu, lên xe thứ bảy và vào nước 
Bạt-kỳ. Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đã vào đến cung. Nếu có người hỏi: “Hôm nay 
Đại vương dùng xe nào đến cung này?” Vua ấy sẽ đáp thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Nếu có người hỏi, vua sẽ đáp thé này: “Tôi ra khỏi thành Xá-vệ. Trước 
hết, ngồi xe thứ nhất, đến xe thứ hai, rồi bỏ xe thứ hai, đi xe thứ ba; lại bỏ xe 
thứ ba, lên xe thứ tư; bỏ xe thứ tư, lên xe thứ năm; lại bỏ xe thứ năm, lên xe thứ 
sáu; lại bỏ xe thứ sáu, lên xe thứ bảy và đến nước Bạt-kỳ. Vì sao thế? Tất cả 
đều do từ xe đầu đến xe thứ bảy, đến nước Bạt-kỳ. Vi sao thế? Tất cả đều do từ 
xe đầu đến xe thứ hai, lần lượt nhân nhau mà đến được nước đó.” Nếu có người 
hỏi, vua sẽ đáp như thê. 

Tôn giả Mãn Từ tử đáp: 

— Nghĩa giới thanh tịnh cũng lại như thé. Do tâm thanh tịnh được kiến 
thanh tịnh. Do kiến thanh tịnh dén được chỗ không do dự thanh tịnh. Do nghĩa 
không do dự thanh tịnh đên được hành tích thanh tịnh. Do hành tích thanh 
tịnh ёр được đạo thanh tịnh. Do đạo thanh tịnh đến được tri kiến thanh tịnh. 
Do tri kiên thanh tịnh đến được Niết-bàn. Tôi ở chỗ Như Lai tu được Phạm 
hạnh. Vì sao thế? 

Nghĩa giới thanh tịnh là hình thức thọ nhập, song Như Lai nói khiến trừ 
thọ nhập, nghĩa tâm thanh tinh cũng là lỗi thọ nhập, nhưng Như Lai nói trừ thọ 
nhập, cho đến nghĩa của tr1 kiến cũng là thọ nhập. Như Lai nói trừ thọ nhập, cho 
đến Niết-bàn là chỗ sở đắc tu Phạm hạnh của Như Lai. 

Nếu ngay giới thanh tịnh cho là ở chỗ Như Lai được tu Phạm hạnh thì nguòi 
phàm phu cũng sẽ được diệt độ. Vi cớ sao? Phàm phu cũng có giới pháp này. 
Lời Thê Tôn nói, do thứ tự thành đạo đến Niết-bàn, không phải chỉ riêng giới 
thanh tịnh mà đến được Niết-bàn. 

Ví như có người muốn lên trên lâu bảy tâng, cần theo thứ tự mà lên. Giới 
thanh tịnh cũng vậy, dân dân đến tâm. Do tâm đến kiến, do kiến đến không do 
dự, do không do dự đến được hành tích thanh tịnh, đo tịnh hành tích mà đến 
được đạo, do tịnh đạo đến được tri kiến, do tịnh tri kiến đến được Niết-bàn. 
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Вау giờ, Tôn già Xá-lợi-phất liền khen: 

— Lành thay, lành thay! Tôn giả thuyết nghĩa này thật hay! Nay Tôn giả tên 
01? Các Tỳ-kheo Phạm hạnh gọi hiệu Tôn giả là gi? 

— Các Ty-kheo gọi tôi là Mãn Từ tử. Mẹ tôi họ Di-đa-da-n1. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay, lành thay, ngài Mãn Từ tử! Trong pháp Hiên thánh thật không 
ai băng ngài, ngài chứa đựng cam lô ban rải vô cùng. Tôi hỏi nghĩa rât sâu xa 
mà ngài đêu diễn nói tât cả. Dâu cho các vị Phạm hạnh có đội ngải trên đầu đi 
khắp thê gian cũng không thê báo đáp được ân này. Ai được дёп thân cận thắm 
hỏi sẽ chóng được lợi lành. Nay tôi cũng được lợi lành, vâng nhận lời dạy bảo. 

Tôn giả Mãn Từ tử nói: 

— Lành thay, lành thay! Như lời Tôn giả nói. Tôn giả tên gì? Các Ty-kheo 
gọi Tôn giả là gi? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôi tên Ưu-ba-đề-xá. Mẹ tên Xá-lợi. Các Tỳ-kheo gọi tôi là Xá-lợi-phất. 

Tôn giả Mãn Từ tử nói: 

— Nay tôi cùng Đại nhân bàn luận. Tôi không được biết trước bậc Đại tướng 
của pháp đên đây! Nêu tôi biệt Tôn giả Xá-lợi-phât đên, tôi đã không đôi đáp 
với Tôn giả thê này. Chô hỏi của Tôn giả rât sâu xa, tùy lúc mà phát khởi. 

_ Lành thay! Tôn giả Xá-lợi-phât! Tôn giả là bậc thượng thủ trong đệ tử Phật, 
hăng dùng pháp vi cam lô đê tự an lạc. Dù cho các vị Phạm hạnh dùng đâu đội 
Tôn giả Xá-lợi-phât mà đi trong thế gian, năm này qua năm khác, cũng không 
báo được ơn nảy chút nào. Chúng sanh nào đến thăm hỏi, gần gũi Tôn giả, 
người ây chóng được lợi lành. Chúng tôi cũng chóng được lợi lành. 

Báy giờ, hai Hiền giả ở vườn ấy cùng nhau luận nghị như thế. 

Bây giờ, hai người, mỗi người nghe nói xong, đều vui vẻ vâng làm. 

* * * * k 
Đăng pháp và Trú Độ, Nước và Dụ thành quách, 
Thức, Quân-đâu, Hai luân, Bà-mật và Bảy xe. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, rât nhiều Tỳ-kheo, sau khi thọ thực, tụ tập tại giảng đường Phó Hội 
luận nghị thé này: 

— Núi Tu-di này гаі rộng lớn, các núi khác không thé bì kip; rất Ку đặc, сао 
rộng chót vót. Như thê mà không bao lâu cũng sẽ Ы bai hoại không còn gi cả. 
Nương núi Tu-di lại có những núi lớn cũng lại bi bại hoại. 

‚_ Вау giờ, Thé Tôn dùng thiên nhĩ nghe những Tỳ-kheo áy luận nghị như thé, 
liên từ tòa đứng lên дёп giảng đường và đên chô ngôi. Khi ау, Thê Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

— Các thầy ở đây bàn luận những gì? Muốn thi hành điều gì? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Mọi người tụ tập ở đây luận bàn việc pháp, điều vừa luận bàn đều đúng pháp. 

Thê Tôn bảo: 

— Lành thay, Tỳ-kheo! Các thây xuất gia đúng là phải nên luận bàn hợp 
pháp. lại cũng không bỏ sự im lặng của Hiện thánh. Vì sao thê? Nêu Tỳ-kheo 
tụ tập một chô, nên thi hành hai việc. Thê nào là hai? Một là cùng nhau luận 
bàn Phật pháp; hai là hãy im lặng như Hiền thánh. Các ау luận hai việc này 
trọn sẽ được an ôn, không mát thời nghi. Các thây vừa rồi luận nghị như pháp 
những gi? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Nay chúng Тў-Кһео tụ tập ở giảng đường này luận nghị như vây: “Thật 
là kỳ đặc! Núi Tu-di này rât là cao lớn rộng rãi, nhưng núi Tu-di này như thê 
chăng bao lâu sẽ bị bại hoại và các núi Thiêt Vi ở bón bên cũng sẽ bại hoại như 
thê.” Vừa rôi chúng con tụ tập ở đây bàn luận pháp như thê. 

Thế Tôn bảo: 

— Các thầy có muốn nghe sự bién đôi bại hoại của cảnh giới thé gian này không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Nay thật đúng lúc, cúi mong Thế Tôn hãy diễn thuyết khiến cho chúng 
sanh tâm được giải thoát! 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Các thây hãy khéo suy nghĩ, ghi nhớ trong lòng! 

Các Ty-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

— Núi Tu-di rất là rộng lớn, các núi không bì kip. Néu Ту-Кһео muón biét 
núi Tu-di vượt trên mặt nước khoảng tám vạn bốn ngàn do- tuân, ăn sâu vào 
nước cũng tám vạn bốn ngàn do-tuần. Núi Tu-di do bón loại báu làm thành là 
vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Lại có bốn góc, cũng làm băng bón thứ báu: Vàng, 
bạc, thủy tinh, lưu ly. Thành vàng quách bạc, thành bạc quách vàng, thành thủy 
tinh quách lưu ly, thành lưu ly quách thủy tính. Trên núi Tu-di có năm bậc trời 
cư ngụ ở đó, đều do túc duyên mà trụ. Năm bậc nào? Trong thành bạc kia có trời 
Tế Khước ở. Trong thành vàng kia có trời Thi-lợi-sa cư ngụ, trong thành thủy 
tinh có trời Hoan Duyệt cư ngụ; trong thành lưu ly có trời Lực Thạnh ở đây. 


Giğa thành vàng và bạc có Tỳ-sa-môn Thiên vương cư ngụ, cùng các dą- 
xoa nhiều không thể Кё. Giữa thành vàng và thành thủy tinh có Tỳ-lưu-bác-xoa 
Thiên vương, cùng các long thân cư ngụ. Giữa thành thủy tinh và thành lưu ly 
có Tỳ-lưu-lặc-xoa cư ngụ. Giữa thành lưu ly và thành bạc có Đề-đầu-lại-tra 
Thiên vương cư ngụ. 

Tỳ-kheo nên biết, dưới núi Tu-di có a-tu-la cư trú. Nếu lúc a-tu-la muốn 
đánh nhau với trời Ba Mươi Ва, trước hêt họ đánh nhau với trời Tê Khước; nêu 
thăng được, họ lại đến thành vàng đánh với trời Thi-lợi-sa; thăng trời Thi-lợi-sa 
rôi, họ lại đến thành thủy tinh đánh trời Hoan Duyệt; thăng rồi, họ lại đến thành 
lưu ly; thăng được trời đó mới cùng trời Ba Mươi Ba đánh nhau. 

Ty-kheo nên biết, trời Ba Mươi Ba cư ngụ trên đỉnh núi Tu-di, ngày đêm 
chiếu ánh sáng, tự chiêu lẫn nhau nên đến như thé, nước vào núi Tu-di có mặt 
trời, mặt trăng di chuyên. Nhật thiên tử có thành quách rộng năm mươi môt do- 
tuân, Nguyệt thiên tử có thành quách rộng ba mươi chín do-tuân; ngôi sao lớn 
nhất rộng một do-tuân, ngôi sao nhỏ nhất rộng hai trăm bộ. 

Trên đỉnh Tu-di, Đông, lây, Nam, Bắc rộng tám vạn bốn ngàn do- tuân. Сап 
núi Tu-di, vë phía Nam có núi Đại Thiết Vi, dài tám vạn bốn ngàn do-tuân, cao 
tám vạn dặm. Ó ngoài núi này có núi Ni-di-đà bao bọc núi ấy, cách núi Ni-di-đà 
lại có núi tên là Khư-la, cách núi nảy lại có núi tên Ty-sa, cách núi này lại có núi 
tên Mã Đâu, rồi lại có núi tên Tỳ-na-da; kế núi Tỳ-na-da lại có núi tên Thiết Vi, 
Đại Thiết Vi. Ó giữa Thiết Vi có tám địa ngục lớn, giữa hai địa ngục có mười 
sáu bức ngăn. Núi Thiết Vi có nhiều lợi ích cho cõi Diêm-phù-đề. Diêm-phù- đề 
nêu không có núi Thiết Vi thì ở đây hăng hôi thối. Mặt ngoài núi Thiết Vi có 
núi Hương Tích, bên núi Hương Tích có tám vạn bón ngàn bach tuong vuong 
sóng ó dó, mài con có sáu ngà và deo vàng bac. Trong núi Huong Tích có tám 
van bón ngàn hang, có voi ó dó. Con voi tôi thượng do vàng bạc thủy tinh, lưu 
ly tạo thành. Thích-đề-hoàn-nhân cưỡi voi tôi thượng, còn Chuyên Luân Thánh 
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Vương cưỡi voi tháp nhất. Bên núi Huong Tích có hồ nước Ma-đà, sanh toàn 
hoa sen ưu-bát và hoa câu-mâu-đầu; những con voi Кіа bói rễ mà ăn. Bên cạnh 
hồ nước Ma-đà có núi tên Ưu-xà- giả-Ìa, núi ây mọc rất nhiễu cây có, chim 
chóc, cọp (trùng) báo đêu nương núi пау, có những vị thân thông đắc đạo ở đó. 
Kế đó lại có núi tên Bàn-trà-bà, kế đó lại có núi tên Kỳ-xà quật. Đây là nơi cõi 
Diêm-phù-đề nương tựa. 


Ty-kheo nên biết, hoặc có lúc thé gian này muốn bại hoại, khi ây trời chăng 
mưa, những hạt mâm gieo trồng không lớn lên, bao nhiêu khe suôi, sông nhỏ 
đều khô kiệt, tất cả các hành đều quy về vô thường, không tôn tại lâu dài. 


Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc bón dòng sông lớn là Hăng Hà, Tư-đâu, Tắt- 
đà, Bà-xoa cũng đêu khô cạn tất cả. Đúng thế, Tỳ-kheo, vô thường trăm lần 
biến đối, chính là thế. 

Ту-Кһео, hoặc có lúc, thé gian có hai mặt trời xuất hiện, khi ây trăm thú có 
cáy đều rơi rụng, điêu tàn. Đúng thế, Tỳ-kheo, vô thường biến đối không có 
bën lâu. Lúc ду, các nguôn suối, dòng nước nhỏ đều khô сап. Tỳ-kheo nên biết, 
khi hai mặt trời xuất hiện, nước bốn biển lớn khô cạn, trong khoảng một trăm 
do-tuân, dần dần đến bảy trăm do-tuân, nước tự nhiên cạn. 


Ту-Кһео nên biết, lúc thê gian có ba mặt trời xuất hiện, nước bốn biên lớn 
trong vòng một ngàn do-tuân, tự nhiên khô cạn, dân dân đên bảy ngàn do-tuân 
nước tự nhiên cạn. 

Tỷ-kheo nên biết, néu lúc bốn mặt trời xuất hiện Ở thé gian, thì nước bốn 
biển sẽ rút sâu một ngàn do-tuân. Đúng vậy, Tỳ-kheo, tất cả hành đều vô thường 
không có bên lâu. 


Tỷ-kheo nên biết, hoặc có lúc năm mặt trời xuất hiện ở thế gian, khi đó 
nước bốn biên chỉ còn bảy trăm do-tuần, dần dần đến một trăm do-tuân. 


Ty-kheo nên biết, lúc năm mặt trời xuất hiện, khi â ây nước biên còn một do- 
tuần, dàn dàn khô cạn không còn gì hết. Nếu lúc năm mặt trời xuất hiện, còn 
đúng bảy thước nước. Lúc năm mặt trời xuất hiện, bốn biển khô cạn không còn 
chút nước nào. Ту-Кһео nên biết, tát са hành vô thường không được bên lâu. 


Ty-kheo nên biết, hoặc có lúc sáu mặt trời xuất hiện, cõi đất dày sáu vạn 
tảm ngàn do- tuần này sẽ bốc khói hết. Núi Tu-di cüng dàn dàn cháy tan. Lúc 
sáu mặt trời xuất hiện, tam thiên đại thiên quốc độ này đều chảy tan hết, ví như 
người thợ góm đốt đồ góm. Lúc ây, tam thiên đại thiên cõi nước cũng lại như 
thê, lửa dậy khắp moi nol. 

Ty-kheo nên biết, lúc sáu mặt trời xuất hiện, tám địa ngục lớn cũng bị tiêu 
diệt, mọi người chết hết. Năm bậc trời ở núi Tu-di cũng mạng chung, trời Ba 
Mươi Ba, trời Diệm thiên, cho đến trời Tha Hóa Tự Tại cũng mạng chung, cung 
điện trông trơn. Nếu lúc sáu mặt trời xuất hiện, núi Tu-di và tam thiên đại thiên 
cõi nước đều trồng. không chàng còn gì. Đúng vậy, Tỳ-kheo, tất cả hành vô 
thường, không có bên lâu. 
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Ty-kheo nën biết, có lúc bảy mặt trời xuất hiện ở đời, đât này tuy dày sáu 
vạn tám ngàn do- tuần và tam thiên đại thiên cõi nước thảy đều bốc lửa. Lúc bảy 
mặt trời xuất hiện, núi Tu-di dàn dân tan chảy, trăm ngàn do- tuần tự nhiên đồ 
vỡ không còn gì cả, không còn thấy một phân khói bụi huóng là thấy tro. 

Khi ấy, từ trời Ba Mươi Ba cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, tât cả cung điện 
đêu bốc lửa, lửa hừng nóng đến trời Phạm thiên. Thiên tử mới sanh ở cung trời 
ду, vì chưa Шау kiếp thiêu, thây ánh lửa nóng này thảy đều hoảng sợ, lo sẽ bị 
lửa đốt. Nhưng những vị thiên tử sống lâu, đã từng thấy kiếp thiêu liền đến an ủi 
những thiên tử sanh sau: “Các ông chớ khiếp sợ, lửa này không đến thâu đây.” 


Tỳ-kheo nên biết, lúc bảy mặt trời xuất hiện, từ сбі đời này đến sáu tâng trời 
cõi dục, cho đến tam thiên đại thiên quốc độ đều thành tro đất, không còn bóng 
dáng hình chất. Đúng vậy, Ty-kheo, tất cả hành vô thường, chăng thê bảo đảm 
lâu bên, tất cả đều đi đến hoại diệt. 


Khi ấy, nhân dân chết hết, sanh vào quốc độ phương khác hoặc sanh lên 
trời. Các chúng sanh ở trong địa ngục néu tội cũ đã xong thì sanh lên trời hoặc 
cõi nước phương khác. I-kheo nên biết, nếu lúc bảy mặt trời xuất hiện, không 
còn dấu vết của ánh sảng mặt trời, mặt trăng, tinh tú. Khi đó, mặt trời, mặt trăng 
đã hoại diệt, không còn ngày đêm. Này Ту-Кһео, đó là do báo duyên nên bị bại 
hoại như thê. 

Tỳ-kheo lại nên biết, lúc kiếp thành tựu trở lại, lúc â ây lửa tự diệt mát, trong 
hư không có đám mây lớn nôi lên, dàn dàn mưa xuống, khi đó ba ngàn đại thiên 
thé giới tràn ngập nước, lên đến trời Phạm thiên. Tỷ-kheo nên biết, lúc đó nước 
dân dân dừng lại ròi tự tiêu diệt, lại có gió nói lên gọi là tùy lam (khí núi) thói 
nước này tụ vào một chỗ. Khi ду, gió kia làm nỗi lên ngàn núi Tu-di, ngàn núl 
Ky-di-dà, ngàn núi Ni-di-đà, ngàn núi Khư-la, ngàn núi Y-sa, ngàn núi Ty-na, 
ngàn núi Thiết Vị, ngàn núi Đại Thiết Vi; lại sanh tám ngàn địa ngục, lại sanh 
ngàn núi Mã Đâu, ngàn núi Hương Tích, ngàn núi Bàn-trà-bà, ngàn núi Ưu-xà- 
già, ngàn Diêm-phù-đê, ngàn Củ-da-n1, ngàn Phât-vu-đệ, ngàn Uât-đan-việt, lại 
sanh nước ngàn biên, lại sanh ngàn cung Tứ Thiên Vương, ngàn trời Ва Mươi 
Ba, ngàn Diệm thiên, ngàn Đâu-suất thiên, ngàn Hóa Tự Tại thiên, ngàn Tha 
Hóa Tự Tại thiên. 

Tỳ-kheo nên biết, lúc ây nước diệt, đất lại sanh trở lại, trên mặt đất tự nhiên 
có lớp đất màu mỡ, rất là thơm ngon hơn са cam lô. Nên biết mùi vị của lớp đất 
màu mỡ này ví như rượu ngọt bô дао. 

Tỳ-kheo nên biết, khi ấy trời Quang Âm bảo nhau: “Chúng tôi muốn đến 
Diêm-phù-đề ngắm xem hình thê cõi đất ду lúc hình thành trở lại.” 

Chư thiên trời Quang Âm liền xuông thé gian, tháy {тёп đất có lớp đất màu 
mỡ này liền lây tay quẹt đưa vào miệng nếm và ăn. Khi ду, thiên tử nào ăn lớp 
đât màu này nhiêu thì trở nên mát oal thàn, cũng không có ánh sáng, thân thê trở 
nên nặng nê, sanh ra xương thịt, mất hết thần túc, không bay được nữa. Thiên tử 
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nào ăn đất màu ít, thân thê không nặng, không mát thần túc, cũng có thể phi hành 
trong hư không. Lúc đó, các thiên tử mât thân túc, cùng nhau kêu khóc và bảo 
nhau: “Hôm nay, chúng ta thật là nguy khốn, mắt hết thân túc, phải ở thế gian, 
không lên trời được nữa!” Họ bèn ăn lớp đất màu này và nhìn nhan sắc nhau. 
Người nào dục ý nhiều thì thành đàn bà, rồi làm tình dục, cùng nhau vui thú. 

Này Ту-Кһео, đó là lúc thế gian mới thành lập, có sự dâm dục lan tràn thé 
gian. Đó là cách thức thông thường của đàn bà xuất hiện ở đời, cũng là pháp cũ 
không phải mới có đây. 

Khi â ду, các thiên tử Quang Âm khác, tháy các thiên tử này doa lạc, đều đến 
trách măng họ: “Các ông vì sao lại làm hạnh bất tịnh này?” Khi đó, các chúng 
sanh nghĩ: “Chúng ta phải tìm cách nào tiện nghi để ăn ở với nhau cho người 
chăng ау.” Rôi từ từ họ làm nhà cửa để che thân thể. Tỳ-kheo, đó là nguyên 
nhân ngày nay có nhà cửa. 

1-kheo nên biết, lúc đó, lớp đất màu mỡ tự nhiên chui vào đất, sau lại 
sanh lúa gạo, rất tươi tốt, sạch sẽ không có lớp vỏ, rất thơm ngon khiến người 
ăn mập trắng. Sáng, người ta thu thập, chiều nó lại sanh; néu chiêu thu thì sáng 
sanh ra. 13-kheo, từ đó mới sanh ra tên lúa gạo. Tỳ-kheo, khi ду nhân dân lười 
biếng, chăng siêng năng sinh hoạt, họ nghĩ: “Nay ta ngày ngày đi thu gạo thóc 
làm chi. Hãy để hai ngày đi gom một lån.” Khi ấy, người kia để hai ngày mới 
đi thu một lân. Nhân dân lần lượt có thai. Do đây mới có việc sanh đẻ. Lại có 
chúng sanh bảo người kia: 

“Chúng ta cùng йі thu lúa gạo đi!” 

Người kia дар: 

“Tôi đã lây lương thực hai ngày ròi.” 

Người này nghe xong liên tự nghĩ: “Mình nên chứa lương thực bốn ngày.” 
Rôi liên lo lương thực bốn ngày. Lại có Ч” bảo người ду răng: 

“Nên cùng nhau ra ngoài thu lúa вао.” 

Người này đáp: 

“Tôi đã thu lương thực bón ngày.” 

Người kia nghe xong liên nghĩ: “Ta nên lo lương thực tám ngày.” Và người 
ду lo dự trữ thức ăn tám ngày. Khi ây, lúa gạo kia không sanh ra nữa. Mọi người 
đều nghĩ: “Thé gian có tai nạn lớn. Nay lúa gạo này không còn như cũ. Hãy chia 
lúa gạo này га.” 

Rồi họ chia lúa gạo. Bấy giờ, chúng sanh lại nghĩ: “Nay ta hãy giàu lúa gạo 
của mình và hãy ăn trộm lúa gạo người khác.” 

Khi ấy, chúng sanh kia giấu lúa gạo của mình ròi ăn trộm lúa gao người 
khác. Người chủ kia thấy trộm lúa gạo mới bảo người ду: 

“Ông vì sao lây lúa gạo của ta? Lần này ta tha tội cho ông, chớ có tái phạm.” 
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Bấy giờ, thê gian bắt đâu có tâm trộm cắp. Lại có chúng sanh nghe lời này 
liên nghĩ: “Nay ta nên giấu lúa gạo của mình và ăn trộm lúa gạo người khác.” 

khi â ây, chung sanh kia bó vât cúa minh và lây trộm của người. Người chủ 
kia thấy rôi bảo người ấy răng: 

“Nay ông vì sao lây lúa gạo của ta?” 

Nhưng người đó im lặng không đáp. Lúc đó, người chủ mới dùng nắm tay 
mà đánh nhau: 

“Từ nay về sau chớ có xâm phạm.” 

Khi ấy, rất nhiều người nghe chúng sanh ăn trộm lẫn nhau, mỗi người đều 
nhóm họp bảo nhau răng: 

“Thé gian có việc phi pháp này, mỗi người cùng ăn trộm lẫn nhau. Nay hãy 
lập người giữ ruộng, để giữ gìn ruộng rẫy. Có chúng sanh tài cao, thông minh, 
hãy lập làm chủ giữ ruộng.” 

Bấy giờ, họ chọn lựa điền chủ và bảo: 

“Các ông nên biết, thé gian có sự trộm cắp phi pháp này. Nay ông giữ ruộng 
hãy coi sóc bông hạt, những người đến lây lúa gạo của người khác thì nêu tội họ.” 

Khi ấy liền đặt điền chủ. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ người giữ ruộng gọi là dòng 8541-16-101. Đó là 
pháp cũ, chăng phải là pháp mới. 

Khi ây, Thé Tôn liền nói kệ này: 

Đầu tiên dòng Sát-lợi, Cao nhất trong các dòng, 
Người thông minh cao tài, Được trời, người cung kính. 

Bây giờ, có nhân dân nào xâm phạm vật của người khác thì dòng Sát-đế-lợi 
sẽ trừng phạt họ. Nhưng sau người kia không sửa lỗi, lại phạm nữa, chủ Sát- 
đế-lợi ra lệnh làm dao gậy chặt đầu người kia. Lúc ây, thê gian mới bắt đầu có 
sát sanh. Nhiêu người nghe lệnh giết này: “Người ăn trộm lúa gạo người khác, 
Sát- dé- lợi chủ së băt giết” đêu sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Аі пау đều cất nhà 
со, ngôi thiên trong đó, nhất tâm tu Phạm hạnh, bỏ lia nghiệp nhà, vợ con, hâu 
thiếp. Một mình ở chỗ vắng vẻ, dốc chí tu Phạm hạnh. Nhân đây về sau có tên 
họ của Bả-la-môn. 

Khi đó, có hai chủng tánh xuất hiện ở đời. Tỷ-kheo nên biết, khi á ду do trộm 
cắp mà có sát sanh, do sát sanh nên có dao gậy. Sát-đề-lợi chủ bảo nhân dân: 

“Người nào đoan chính tài cao, hãy cho thống lãnh nhân dân này.” 

Sát-đê-lợi chủ lại bảo họ răng: 

“Nhân dân nào ăn trộm thì cho trừng trị tội nó.” 

Khi đó, liên có chủng tánh Tỳ-xá xuất hiện ở đời. Có nhiêu chúng sanh nghĩ 
răng: “Ngày nay chúng sanh sát sanh lân nhau đều do tiền nghiệp gây ra. Nay 
ta nên qua lại xoay vân để tự sinh sống.” 
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Bây giờ, liền có chủng tánh Thủ-đà-la xuất hiện thé gian. 
Khi ây, Thế Tôn liền nói kệ này: 


Trước tiên dòng Sát-lợi, Кё có Bà-la-môn, 
Thứ ba là Tỳ-xá, Tiếp là họ Thủ-đà. 

Có bốn chủng tánh này, Lần lần sanh lẫn nhau, 
Pèu là thân trời đến, Cùng đông là một vẻ. 


1-kheo nên biết, lúc có tâm giết và trộm пау, không còn có lúa gạo tự 
nhiên nữa. Khi â ây, liền có năm loại ngũ cóc: RŠ, cong, cành, hoa, trái, và sanh 
các hạt giống khác. Đó là năm hạt giông đều là từ cối nước phương khác theo 
gió thói đến, người ta lấy trồng dùng đây dé sống. 

Như thế, Tỳ-kheo, thế gian có điềm ứng пау, liền có sanh, già, bệnh, chết 
đến, khiên hôm nay có thân năm âm, chăng dứt được mé khô. Đây gọi là sự 
biến đôi của kiếp thành hoại. Ta nói với các thây! Việc đáng làm của chư Phật, 
Thé Tôn, nay Ta đã nói hết cho các thây, hãy ưa thích chỗ văng vẻ, nên nhớ tọa 
thiền chớ giải đãi, ngày nay nếu không tinh thành, sau hối hận vô ích. Đây là 
lời dạy của Ta. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trăm người. 

Bây giờ, Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt nói với quân thần răng: 

- Nước Bạt-kỳ rất thịnh vượng, dân cư đông đúc. Ta sẽ chinh phạt chiếm 
đất nước đó. 

Lúc ấy, Vua A-xà-thê lại bảo Bà-la-môn Bà-lợi-ca rằng: 

— Nay ông đến chỗ Thế Tôn, đem tên họ ta thăm hỏi Thế Tôn, lễ kính, thừa 
sự rồi thưa răng: “Vua A-xà-thế bạch đức Thé Tôn, vua có ý muón chinh phạt 
nước Bạt-kỳ có được hay không?” Nếu Như Lai có nói gì, ông hãy khéo suy 
nghĩ rồi về nói cho ta. Vì sao thế? Như Lai nói không hai lời. 

Вау giờ, Bà-la-môn vâng lời Vua dạy, đến chỗ Thé Tôn, thưa hỏi rôi ngôi 
một bên. Khi đó, Bà-la-môn bạch Phật: 

— Vua A-xà-thế lễ kính Thé Tôn, thừa sự, thăm hỏi. 

Và Bà-la-môn ấy bạch thêm răng: 

— Y Vua muôn chinh phạt nước Bạt-ky, trước đến hỏi Phật xem có được không? 

Khi ấy, Thế Tôn thấy Bà-la-môn kia lây y che đầu, chân mang giày ngà voi, 
lưng đeo kiếm bén, chăng nên thuyết pháp cho ông ta. Thế Tôn mới bảo A-nan: 
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— Nếu dân chúng Bạt-kỳ tu bảy pháp thì trọn không bị ngoại xâm tiêu diệt. 
Thế nào là bảy? Nếu nhân dân Bạt-kỳ tụ tập một nơi không phân tán thì không 
bị nước khác phá hoại. Đó là pháp đầu tiên không bị giặc ngoài phá hoại. 

Lại nữa A-nan, người nước Bạt-ky trên dưới hòa thuận, thì nhân dân Bạt-kỳ 
không bị người ngoài cầm giữ. A-nan! Đó là pháp thứ hai không bị giặc ngoài 
phá hoại. 

Lại nữa A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không dâm dục với đàn bà của 
người khác. Đó là pháp thứ ba không bị giặc ngoài phá hoại. 

Lại nữa A-nan, néu người nước Bạt-kỳ không đem việc ở đây truyền đến 
chỗ kia, cũng lại không đem việc đàng kia truyền lại đàng này. Đó là pháp thứ 
tư không bị giặc ngoài phá hoại. 

Lại nữa A-nan, nêu người nước Bạt-kỳ cúng đường Sa-môn, Bà-la-môn, 
thừa sự, lễ kính người Phạm hạnh. Đó là pháp thứ năm không bị giặc ngoài 
phá hoại. 

Lại nữa A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tham lam tài sản của người 
khác. Đó là pháp thứ sáu không bị giặc ngoài phá hoại. 

Lại nữa A-nan, nêu người nước Bạt-kỳ đều đồng một lòng không theo thần 
tự, chuyên tinh ý mình, liền chàng bị giặc ngoài phá hoại. Đó là pháp thứ bảy 
không bị giặc ngoài phá hoại. 

A -nan, đó là người Bạt-kỳ tu bảy pháp này, trọn không bị giặc ngoài phá hoại. 

Khi ấy, Phạm chí bạch Phật: 

- Dù cho người nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp thôi, cũng không thể 
phá hoại được, huống là đến bảy pháp thì làm sao phá hoại được. Thôi, thôi! 
Bạch Thé Tôn, việc nước bë bôn tôi muôn trở về chỗ mình. 

Bấy giờ, Phạm chí liên từ tòa đứng lên mà đi. Ông ta đi chưa xa, Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói bảy pháp bất thối chuyên, các thầy nên lắng nghe, khéo 
suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo: 

— Thé nào là bảy pháp bất thối chuyển? Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-kheo tụ họp 
chung một chỗ, hòa thuận với nhau, trên dưới kính nhường, càng lúc càng tiến 
lên, tu các pháp lành không thối chuyên, không dé ma được lợi thế. Đó là pháp 
bát thối chuyên đầu tiên. 

Lại nữa, chúng Tăng hòa hợp, thuận theo lời dạy càng tiên lên, không thối 
chuyền, chăng bị Ma vương phá hoại. Đó là pháp bắt thối chuyên thứ hai. 
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Lai nüa, Ty-kheo khóng đắm công việc, không tập tành việc đời, cứ tiễn tới, 
không dé thiên ma được tiện lợi. Đó là pháp bát thối chuyền thứ ba. 

Lại nữa, Iy-kheo, không tụng đọc sách tạp, suốt ngày thúc liễm tình ý càng 
tiên lên, không dé Ma vương được tiện lợi. Đó là pháp bát thối chuyền thứ tư. 


Lại nữa, Tỳ-kheo chuyên cần tu pháp trừ khử thùy miên, hăng tự răn nhắc 
tỉnh táo, càng tiễn lên trên, không để ma được tiện lợi. Đó là pháp bất thối 
chuyền thứ năm. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, không học toán thuật, cũng không khiến người tập thành 
nó, ưa chỗ văng vẻ, tu tập pháp này, ngày càng tién lên, không dé ma được tiện 
lợi. Đó là pháp bất thôi chuyên thứ sáu. 


Lại nữa, Iy-kheo, khởi lên ý tưởng ° “tất cả thé gian không có gì đáng ưa 
thích”, tu tập thiền hạnh, kham nhẫn theo các pháp được dạy, càng tién lên, 
không để ma được tiện lợi. Đó là pháp båt thối chuyên thứ bảy. Nếu có Tỳ-kheo 
thành tựu bảy pháp này, hòa thuận với nhau, thì ma sẽ không được tiện lợi. 

Khi ây, Thế Tôn nói kệ: 


Trừ bỏ các sự nghiệp, Không suy nghĩ loạn bậy, 
Nếu không hành điều này, Cũng chăng được tam-muội. 
Người hay уш với pháp, Phân biệt nghĩa pháp này, 
Ty-kheo ưa hạnh này, Sẽ đến tam-muội định. 


Thé nên, Tỳ-kheo, hãy câu phương tiện thành tựu bảy pháp này. Như thé, 
này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. Вау giờ, Thé 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói vé bảy sử. Các thây hãy khéo nghĩ nhớ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn! 

Khi ду, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

Ке Thé nào là bảy? Tham dục sử, sân nhué sử, kiêu mạn sử, si sử, nghi sử, 

kiên sử, dục thê gian sử. 

Này Tỳ-kheo, đó là bảy sử khiến cho chúng sanh thường ở trong u tôi, bị 
trói buộc thân mình, lưu chuyên trong thé gian không hề ngừng nghỉ, cũng 
không thé biết cội rễ sanh tử. Ví như hai con trâu một đen, một trắng, mang 


chung một ách cùng kéo dẫn nhau, không cách xa được. Chúng sanh cũng như 
thê, bị tham dục sử, vô minh sử, trói buộc không lia nhau được. Năm sử kia 
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cũng lại đuôi theo; năm sử vừa theo, bảy sử cũng thê. Người phàm phu bị Бау 
sử nảy trói buộc, lưu chuyên trong sanh tử không giải thoát được, không thé 
biét nguón góc cúa khó. 

Tỳ-kheo nên biết, do bảy sử này bèn có ba đường ác: Địa ngục, nga quy, súc 
sanh. Do bảy sử này không thể qua khỏi cảnh giới Tê ma. Nhưng bảy sử này lại 
có bảy phương thuốc. Thế nào là bảy? Tham dục sử thì có niệm giác ý trị. Sân 
nhué sử có trạch pháp giác ý trị. Tà kiến sử có tinh tấn giác ý trị. Dục thế gian 
sử có hy giác ý trị. Kiêu mạn sử có y giác ý їп. Nghi sử có định giác ý trị. Vô 
minh sử có hộ (xả) giác ý trị. Này Ту-кһео! Đó là bảy sử dùng bảy giác ý tri. 

Ty-kheo nên biết, lúc Ta chưa thành Phật, đang hành hạnh Bồ-tát, ngôi dưới 
cây Bó-dë, khởi niệm này: “Chúng sanh cõi dục bị những gi trói buộc?” Rồi lại 
nghĩ: “Chúng sanh bị bảy sử trói buộc lưu chuyền trong sanh tử, mãi mãi không 
giải thoát được. Nay Ta cũng bị bảy sử này trói buộc không được giải thoát.” 
Lúc ду, Ta lại nghĩ: “Bảy sử này dùng gi để trị?” Ta lại suy nghĩ nữa: “Bảy sử 
này sẽ dùng bảy giác ý trị.” 

Ta nên tư duy bảy giác ý. Lúc Ta tư duy bảy giác ý, tâm hữu lậu được dứt, 
liên được giải thoát. Sau thành đạo Vô thượng Chánh chân. 

Trong bảy ngày ngồi kiết-già, tư duy bảy giác ý này một lân nữa. 

Thé nên các Tỳ-kheo, néu muốn bỏ bảy sử, nên nhớ tu hành pháp bảy giác 
ý. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

4. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Có bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, họ là phước điền vô thượng của 
thê gian. Thê nào là bảy hạng người? Đó là hành từ, hành bị, hành һу, hành hộ 
(ха), hành không, hành vô tướng, hành vô nguyện. Đó là bảy hạng người đáng 
thờ, đáng kính, là phước điên vô thượng của thê gian. Vì sao thê? Nêu có chúng 
sanh hành bảy pháp này thì ở trong hiện pháp thu hoạch được quả báo. 

Bây 015, А-пап bạch Thé Tón: 

— Vi cớ sao Thé Tôn không nói Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Bích-chi Phật và Phật mà lại nói bảy pháp này? 

Thé Tôn bảo: 

— Người hành từ cho đến bảy pháp hành cùng với Tu-đà-hoàn cho đến Phật, 
việc này không đông. Dù cúng dường Tu-đà-hoàn cho đên Phật cũng không 
được quả báo hiện tại; nhưng cúng dường bảy người này, ở hiện đời được quả 
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Бао. Thê nên, A-nan, nên chuyên cần dũng mãnh thêm đề hoàn thành bảy pháp. 
Như thê, A -nan, nên học điêu này! 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở Tỳ-xá-ly, bên ao Di-hàu, cùng với đại chúng năm trăm 
Ty-kheo. 

khi ây, Thế Tôn đến giờ đắp у, ôm bát, cùng A-nan vào Tỳ-xá-ly khát thực. 

Bây giờ, trong thành Ту-ха-/у có đại trưởng giả tên Ty-la-tiên, giàu có, nhiêu 
tài sản chăng thê tính kê, nhưng lại keo kiệt tham lam không có lòng bô thí, chỉ 
hưởng phước cũ, không tạo thêm phước mới. Lúc đó, trưởng giả ây đang cùng 
các dâm nữ ở hậu cung đàn hát, ca xướng уш chơi. 

Thế Tôn đi đến hướng ấy, Ngài biết mà vẫn hỏi Tôn giả A-nan: 

— Nay Ta nghe tiếng hát xướng, kỹ nhạc là ở nhà nào? 

A-nan bạch Phật: 

— Đó là ở nhà trưởng giả Ty-la-tiên. 

Phật bảo A-nan: 

— Trưởng giả này sau bảy ngày sẽ chết và sanh trong địa ngục Thế Khốc. 
Vì sao thé? Đó là lẽ thường. Nếu người đoạn căn lành thì lúc mạng chung đều 


sanh trong địa ngục Thế Khốc. Nay trưởng giả này phước cũ đã hết, lại không 
chịu tạo phước mới. 


A-nan bạch Phật: 
— Có nhân duyên nào khiến trưởng giả này sau bảy ngày không chết chăng? 
Phật bảo A-nan: 


— Chàng có nhân duyên nào mà làm ông ta không chết được. Những hạnh 
ông ta gieo trồng ngày xưa, hôm nay đã hết. Điều này không thê tránh khỏi. 


A-nan bạch Phật: 

— Có cách nào khiến trưởng giả này không sanh vào địa ngục Thế Khốc chăng? 

Phật bảo: 

— A-nan! Có cách này có thé khiến trưởng giả không vào địa ngục. 

A-nan bạch Phật: 

— Những nhân duyên nào khiến trưởng giả không vào địa ngục? 

Phật bảo A-nan: 

— Nếu trưởng giả này chiu cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp у, xuất ола học đạo 
thì có thê khỏi tội này được. 


558 # KINH TĂNG NHÁT А-НАМ 


A-nan bach Phật: 

= Nay con có thé khién cho truóng già này xuát gia hoc dao. 

Báy giờ, Tôn giả А-пап từ giã Thế Tôn, đi đến đứng ngoài cửa nhà ông 
trưởng giả. Lúc ду, trưởng giả từ xa trông thây A-nan đến liên ra cửa tiếp đón 
thỉnh Ngài vào ngồi. Ri A-nan bảo trưởng giả: 


— Nay tôi ở bên bậc Nhất Thiết Trí được nghe Như Lai thọ ký ông sau bảy 
ngày sẽ chết và sanh vào địa ngục Thế Khốc. 


Trưởng giả nghe xong lông tóc dựng ngược, kinh hãi bạch Tôn giả A-nan: 
— Có nhân duyên gì làm tôi trong bảy ngày không chết chăng? 

A-nan bảo: 

— Không có nhân duyên nào khiến ông trong bảy ngày khỏi chết. 

Trưởng giả lại bạch: 

— Có nhân duyên nào khiến tôi chết không sanh vào địa ngục Thế Khóc chăng? 
A-nan bảo: 


— Thé Tôn cũng có dạy răng néu trưởng giả cạo tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
học đạo sẽ không phải vào địa ngục Thế Khóc. Nay ông phải nên xuất gia học 
đạo, đến được bờ kia. 


Trưởng giả bạch: 

— Ngài A-nan hãy đi trước đi, tôi sẽ đến ngay. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liên bỏ đi. Trưởng giả liên nghĩ: “Nói рау прау cüng 
còn xa, nay ta nên vui chơi ngũ dục, rồi sau hãy xuất gia học đạo.” 

Tôn giả A-nan ngày hôm sau đến nhà trưởng giả, bảo ông ta: 

— Một ngày đã qua, còn có sáu ngày, phải xuất gia đi! 

Trưởng giả bạch: 

— Ngài A-nan hãy đi trước, tôi sẽ theo sau ngay. 

Nhưng trưởng giả ау vẫn không đi. Ngài A-nan, hai ngày, ba ngày cho đến 
sáu ngày дёп nhà trưởng giả, báo ông ta: 

— Bây giờ hãy xuất gia, nêu không sau hồi không kip. Nếu không xuất gia 
hôm nay sẽ chết, rôi sanh trong địa ngục Thế Khóc. 

Trưởng giả bạch A-nan: 

— Tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo sau. 

A-nan bảo: 


— lrưởng giả! Hôm nay ông dùng thân túc nào đến kia được mà bảo ta đi 
trước? Ta muôn đi một lượt với ông. 


Khi ấy, A-nan dẫn trưởng giả này đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy và bạch Phật: 


— Nay trưởng ола này muôn được xuất gia học đạo, cúi mong Như Lai hãy 
cạo bỏ râu tóc cho ông ta, để ông ta được học đạo! 
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Phật bảo A-nan: 

— Nay chính thây có thê độ trưởng giả này. 

A-nan vâng lời Phật dạy tức thời cạo tóc cho trưởng giả, dạy đắp ba pháp y 
và học Chánh pháp. Lúc ây, A-nan dạy Ту-Кһео đó răng: 

— Ông nên nhớ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm chúng Tăng, niệm giới, 
niệm thí, niệm thiên, niệm thôi dứt, niệm hơi thở, niệm thân, niệm tử. Nên tu 
hành pháp như thê. Ту-Кһео hành mười niệm này sẽ được quả báo lớn, được 
pháp vị cam lô. 

Khi ду, Tỳ-la-tiên tu hành pháp như thế ròi; ngay ngày ау mang chung sanh 
trong Tú Thiên Vuong. A-nan liền trà-tỳ thân ông ta, trở về chỗ Thế Tôn, cúi 
lạy rôi đứng một bên. 

Bây giờ, A-nan bạch Thế Tôn: 

— Vừa ròi Tỳ-kheo Tỳ-la-tiên đã mạng chung, sẽ sanh về đâu? 

Thế Tôn bảo: 

— Nay Ty-kheo này mạng chung sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. 

A-nan bạch Phật: 

— Ông ta ở đó mạng chung sẽ sanh về đâu? 

Thế Tôn bảo: 

— Ông ta ở đó mạng chung sẽ sanh trời Ba Mươi Ba, lần lượt sanh Diệm 
thiên, Đầu-suât thiên, Hóa Tự Tại thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên. Từ đó, ông ta 
mạng chung lại sanh trở lại cho đến trời Tứ Thiên Vuong. A-nan! Ty-kheo 
Ty-la-tién, bảy phen xoay vân trong trời, người. Cuối cùng, ông ta được thân 
người, xuất gia học đạo, sẽ đứt mé khó. Vì sao thé? Vì ó ông ta có tín tâm đôi với 
Như Lai. À-nan nên biết, cõi Diêm-phù-đề này, Nam Bắc hai vạn một ngàn do- 
tuân; Đông Tây bảy ngàn do- tuân. Nếu có người cúng dường người khắp cõi 
Diêm-phù-đề, phước đó có nhiều không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Rất nhiêu, rất nhiều, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo A-nan: 


— Nêu có chúng sanh chỉ trong một khoảnh khăc, không dứt tín tâm tu hành 
mười niệm này, phước chăng thể lường, không thể lường được. Như thé, A-nan, 
hãy cầu phương tiện tu hành mười niệm. Như thê A-nan, hãy học điều này! 


Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp cực diệu, ban đầu, ở giữa và rốt sau đều lành, nghĩa lý 
thâm sâu, dày đủ để tu Phạm hạnh. Kinh này gọi là “Pháp sạch các lậu.” Các 
thầy khéo suy nghĩ đó. 

Ty-kheo дар: 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

— Tại sao gọi là “Pháp sạch các lâu”? Hoặc có hữu lậu duyên kiến mà được 
đoạn, hoặc có hữu lậu nhờ thân cận được đoạn, hoặc có hữu lậu do xa Па được 
đoạn, hoặc có hữu lậu do vui thích được đoạn, hoặc có hữu lậu do оа1 nghi được 
đoạn, hoặc có hữu lậu do tư duy được đoạn. 

Thế nào là hữu lậu do kiến được đoạn? Ở đây, người phàm phu chăng вар 
Thánh nhân, không thuận theo pháp Như Lai, chăng thể ủng hộ pháp Hiền 
thánh, chăng gân gũi thiện tri thức, chăng phụng sự thiện tri thức. Họ nghe 
pháp, điều đáng suy nghĩ cũng không phân biệt được; điều không nên suy nghĩ 
thì lại suy nghĩ; dục lậu chưa sanh liên sanh, dục lậu đã sanh liền tăng thêm 
nhiều; hữu lậu chưa sanh liền sanh, hữu lậu đã sanh liền tăng thêm nhiều; vô 
minh lậu chưa sanh liền sanh, vô minh lậu đã sanh liền tăng thêm nhiều. Đây là 
pháp chăng nên tư duy mà lại tư duy. 

Thế nào là pháp đáng tư duy mà không chịu tư duy pháp này? Pháp nên tư 
duy là dục lậu chưa sanh, khiến cho chăng sanh, dục lậu đã sanh thi tiêu diệt 
đi; hữu lậu chưa sanh khiến cho chàng sanh, hữu lậu đã sanh thì tiêu diệt đi; vô 
minh lậu chưa sanh khiến cho chăng sanh, vô minh lậu đã sanh thì tiêu diệt đi. 
Đó là pháp đáng nên tư duy mà không tư duy; pháp không nên tư duy thì tư duy, 
pháp nên tư duy lại không chịu tư duy; dục lậu chưa sanh liên sanh, dục lậu đã 
sanh tăng thêm; hữu lậu chưa sanh liên sanh, hữu lậu đã sanh liên tăng thêm; vô 
minh lậu chưa sanh liên sanh, vô minh lậu đã sanh liền tăng thêm. 

Người ду suy nghĩ thế này: “Thế nào là có quá khứ lâu xa? Nay ta phải có 
quá khứ lâu xa.” 

Người ây lại suy nghĩ: “Không có quá khứ lâu xa. Thế nào mà có quá khứ 
lâu xa? Thế nào lại có tương lai lâu xa? Nay ta sẽ có tương lai lâu xa. Hay lại 
nói không có tương lai lâu xa? Thế nào sẽ có tương lai lâu xa? Ai có tương lai 
lâu xa? Thê nào ở đây có chúng sanh từ lâu xa? Chúng sanh lâu xa này từ đâu 
mà đến, từ đây mạng chung sẽ đi về đâu?” 

Người ây khởi ý nghĩ chăng lành này, liền nỗi lên sáu kiến chấp, lần lượt 
sanh tư tưởng tà vạy: “Có ngã kiến, xét rõ có kiến nảy; không có ngã kiến xét 
rõ khởi lên cái kiến này; có ngã kiến, không ngã kiến, trong đó khởi xét rõ sanh 
kiến; lại tự quán thân rôi khởi kiên chấp; ở nơi mình mà không thấy mình, lại 
khởi cái chấp này; ở chỗ vô ngã mà không ду vô ngã, trong đó khởi kiến 
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chấp.” Khi ду người kia sanh tà kiến này: “Ngã đời này cũng là ngã đời sau, 
thường còn ở đời không có hư hoại, cũng không bién đôi, cũng chăng di dong.” 
Dó goi là nhóm tà kién. Tà kién khó hoan, uu bi, khó nào, đêu do đây sanh 
không thê trị liệu, cũng bỏ không được, bèn tăng thêm gốc khó. Do đó không 
phải là hạnh của Sa-môn, đạo Niết-bàn. 


Lại nữa, Tỳ-kheo đệ tử bậc Hiển thánh tu hành pháp này không mát thứ tự, 
khéo hay ủng hộ và ủng hộ cho thiện tri thức. Người ây có thé phân biệt, pháp 
chăng thể tư duy cũng có thê biết; pháp nên tư duy cũng có thể biết; pháp không 
nên tư duy, người ây cũng chăng tư duy; pháp nên tư duy thì tư duy. 

ТЬё nào là pháp chăng nên tư duy thì chàng tư duy? Đối với các pháp dục 
lậu chưa sanh mà sanh, dục lậu đã sanh liên tăng thêm; hữu lậu chưa sanh liên 
sanh, hữu lậu đã sanh liền tăng thêm; vô minh lậu chưa sanh liền sanh, vô minh 
lậu đã sanh liền tăng thêm. Đó là pháp không nên tư duy. 

Những pháp nào nên tư duy thì tư duy? Đối với các pháp dục lậu chưa sanh 
liền chăng sanh, dục lậu đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu chưa sanh liền chẳng 
sanh, hữu lậu đã sanh liền tiêu diệt; vô minh lậu chưa sanh liền chăng sanh, vô 
minh lậu đã sanh liền tiêu diệt. Đây là pháp đáng nên tư duy, điều chăng nên tư 
duy người ây không tư duy. Điều nên tư duy liền tư duy. Người ấy tư duy như 
thê liên diệt được ba pháp. Thế nảo là ba? Thân tà giới, trộm, nghi. Nếu không 
thây biết thì tăng thêm hạnh hữu lậu. Nếu người thây, nghe, nhớ, biết thì chàng 
tăng thêm hạnh hữu lậu. Đã biết, đã ду thì hữu lậu chăng sanh. Đây là lậu do 
kiến mà đoạn được. 


Thế nào là lậu nhờ cung kính mà đoạn? Ở đây, Tỳ-kheo, kham nhẫn đói 
lạnh, chịu khó gió mưa, muôi mong, lời ас nhục mạ, thân sanh đau đớn, rất là 
phiên phức, mạng sắp muôn dứt mà có thể nhẫn được. Nếu không dứt được liên 
khởi khô não, néu người có thé kham nhẫn được, như thế chăng sanh. Đó là lậu 
do cung kính được đoạn. 


Thế nào là lậu do thân cận được đoạn? Ở đây, Ту-Кһео, giữ tâm thọ nhận 
у, khóng đòi trang sức, chỉ muốn giữ gìn thân thé, muón trừ lạnh nóng; muốn 
mưa gió không chạm vào thân. Lại che thân thé không lộ ra ngoài. Lại giữ tâm 
theo thời khất thực, không khởi tâm tham nhiễm, chỉ muôn gìn giữ thân thể, cho 
bệnh cũ được lành, bệnh mới chăng sanh; giữ gin các hạnh không xúc phạm, 
được an бп lâu dài mà tu Phạm hạnh được lâu bên ở đời. Lại giữ gìn tâm ý, gần 
gũi sảng tòa, cũng không đắm nhiễm phục sức vinh hoa; chỉ muôn trừ đói lạnh, 
gió mưa, muôi mong, che chở thân thể để hành đạo pháp. Lại giữ gìn tâm, gân 
gũi thuốc men, chăng. sanh tâm nhiễm đăm, đối với thuốc men chỉ muốn bệnh 
tật được lành, thân thể được an бп. Nếu không thân cận thì sanh hoạn hữu lậu, 
nếu thân cận thì không sanh hoạn hữu lậu. Đó là lậu do thân cận được đoạn. 

Thế nào là hữu lậu do xa lia được đoạn? О đây, Ту-Кһео, trừ khử loạn 
tưởng, xem nó như voi ác, lạc đà, trâu ngựa, сор beo, chó, răn độc, hầm sâu bờ 
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hiểm, gai góc, sườn dốc, bùn sinh, ћау đều xa lìa chúng, chớ theo phụng thờ 
ác tri thức, cũng không gån gũi người ác, hay nghiên ngẫm ở trong lòng chớ bỏ 
qua. Nếu không ủng hộ thì sanh hữu lậu, nêu ủng hộ thì không sanh hữu lậu. Đó 
là hữu lậu do xa Па mà đoạn. 


Thé nào là hữu lậu do vui thích được đoạn? Ở đây, T-kheo, sanh dục tưởng 
mà chăng xa lia, néu khởi sân giận cũng chăng xa lia, néu lại khởi tưởng đỗ ky 
cũng chăng xa lìa. Nếu không xa lìa thì sanh hữu lậu, người có thể xa lìa thì có 
thể chăng khởi hữu lậu. Đó là hữu lậu do vui thích được đoạn. 

Thế nào là hữu lậu do oai nghi mà đoạn? Ở đây, Ту-Кһео, nếu mắt thây sắc 
không khởi sắc tưởng, cũng không khởi tâm nhiễm ó, đây đủ nhãn căn, cũng 
không thiếu sót mà hộ nhãn căn. Nếu tai nghe tiêng, mũi ngửi mùi, lưỡi nễm 
vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, đều không khởi tâm nhiễm ô, cũng không khởi 
tưởng, chấp trước mà gìn giữ ý căn. Nêu không nhiếp hộ oai nghi thì sanh hữu 
lậu, néu nhiếp hộ oai nghi thì không có hoạn hữu lậu. Đó là hữu lậu do oai nghi 
được đoạn. 


Những hữu lậu nào do tư duy được đoạn? Ở đây, Тӯ-Кһео, tu niệm giác 
ý, y vô dục, y không nhiễm ô, у diệt tận mà cầu xuất yêu; tu trach pháp giác 
ý, tinh tán giác у, hý giác y, y giác ý, định giác у, hộ (xá) giác у, y vô duc, у 
không nhiễm ô, y diệt tận mà câu xuất yếu. Nếu không tu điều này thì sanh 
hoạn hữu lậu, nêu người hay tu thì không sanh hoạn hữu lậu. Đó là hữu lậu 
do tư duy mà đoạn. 

Này Tỳ-kheo! Nếu ở trong Tỳ-kheo có các hữu lậu, người do kiến đoạn 
được thì hãy dùng kiến đoạn, người do cung kính đoạn hãy dùng cung kính 
đoạn, người do thân cận đoạn hãy dùng thân cận đoạn, người do xa lìa đoạn 
hãy dùng xa Па đoạn, người do оа1 nghi đoạn hãy dùng оа1 nghi đoạn, người do 
tư duy đoạn hãy dùng tư duy đoạn. Này Tỳ-kheo! Đó là dày đủ tất cả oai nghi 
có thê đoạn kiết sử, bỏ được ái дис qua được bón dòng, dân dàn vượt khỏi khổ. 

Này Tỳ-kheo! Đó là pháp trừ hữu lậu. Chư Phật, Thế Tôn thường thi hành 
niệm từ với tật cả loài hữu tinh, nay Ta đã thi hành. Các thây nên ưa thích chỗ 
văng vẻ, dưới gốc cây, chuyên cân tinh tân chớ có giải đãi; nếu nay không 
chuyên cân sau hối vô ích. Đây là lời dạy của Ta. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
7. Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ở bên bờ sông A-du-xà cùng với đại chúng năm trăm 
Ty-kheo. 
Khi áy, Đại Quán-dàu đang ở chỗ nhàn vắng nghĩ răng: “Có nghĩa này hàng 
thêm công đức hay không có lý này?” 
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Quân-đâu liên đứng dậy đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. Bấy 
010, Quân-đâu bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Vừa rồi con ở chỗ văng vẻ có nghĩ: “Có lý làm các việc 
được thêm công đức hay không?” Nay con hỏi Thê Tôn, cúi mong thuyêt cho! 

Thé Tôn bảo: 

— Có thé được tăng thêm công đức. 

Quân-đầu bạch Phật: 

- Được tăng thêm công đức thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

‚ — Tăng thêm có bảy việc, phước ау không thé cân lường, cũng không ai có 
thê tính toán được. Thê nào là bảy? О đây, con nhà vọng tộc trai hoặc gái, chưa 
từng cât già-lam cho Tăng, liên lập già-lam. Phước này không thê kê. 

Lại nữa, Quân-đầu, nếu thiện nam, thiện nữ, có thé đem ø1ường tòa thí cho 
Tăng-già-lam và cho T-kheo-tăng. Này Quân-đâu! Đó là phước thứ hai không 
thê tính kê. 

Lại nữa, Quân-đâu, néu thiện nam, thiện nữ dùng thức ăn bó thí Ty-kheo- 
tăng. Này Quân-đâu! Đó là phước thứ ba không thê tính kê. 

Lại nữa, Quân-đâu, nếu thiện nam, thiện nữ cấp ао che mua cho Ty-kheo- 
tăng. Này Quân-đâu! Đó là phước thứ tư, không thê tính kê. 

Lại nữa, Quân-đâu, nếu trai gái nhà vọng tộc đem thuốc men cho T-kheo- 
tăng. Này Quân-đâu! Đó là phước thứ năm không thê tính kê. 

Lại nữa, Quân-đầu, néu thiện nam, thiện nữ ở đông trồng làm giếng tốt. Này 
Quân-đâu! Đó là phước thứ sáu không thê tính kê. 

Lại nữa, Quân-đâầu, thiện nam, thiện nữ làm nhà gân đường cho người sẽ đi 
qua có chô trú ngụ. Đó là phước thứ bảy không thê tính kê. 

Đây là, này Quân- đầu, pháp bảy công đức, phước không lường được. Hoặc 
đi hoặc ngôi, cho dù mạng chung, phước cũng theo sau như bóng theo hình, đức 
này không thé tính Кё mà bảo ràng có bao nhiêu phước. Cũng như nước biển 
lớn không thê dùng thăng đâu đong rôi bảo có bao nhiêu nước; bảy công đức 
này cũng lại như thê, phước không có hạn lượng. 

Thê nên, Quân-đâu, thiện nam, thiện nữ hãy cầu phương tiện hoàn thành 
bảy công đức. Như thê, Quân-đâu, hãy học điêu này! 

Вау giờ, Quân-đâu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


8. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy tu hành về tưởng chết, tư duy tưởng chết. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo Thượng tọa bạch Thé Tôn: 

— Con thường tu hành tư duy tưởng chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Thây tư duy tu hành tưởng chết thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Con tư duy tưởng chết răng: “Chỉ còn sông bảy ngày nữa, nên tư duy thật 
giác ý, ở trong pháp Như Lai có nhiêu lợi ích, sau khi chết không hôi hận.” 
Bạch Thê Tôn, con tư duy tưởng chêt như thê. 

Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây chàng phải tu hành về tưởng chết. Đây gọi là 
pháp phóng dật. 

Lại có T-kheo bạch Thế Tôn: 

— Con có thê kham nhận tu hành tưởng chết. 

Thê Tôn bảo: 

— Thây tu hành tư duy tưởng chết thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Nay con nghĩ răng: “Ý muốn còn có sáu ngày, suy nghĩ Chánh pháp Như 
Lai rồi sẽ chết. Điều này có ích.” Con tư duy tưởng chết như thê. 

Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, Ту-Кһео! Thây cũng theo pháp phóng dật, chăng phải là tư duy 
tưởng chết. 

Lại có Ty-kheo bạch Phật: 

— Muôn còn năm ngày, hoặc bốn ngày, hoặc ba ngày, hai ngày, một ngày. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi, Iy-kheol Đây cũng là pháp phóng dật, chăng phải là tư duy 
tưởng chết. 

Khi ấy, lại có một Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Con có thé kham nhẫn tu hành tưởng chết như уйу: Con đến giờ đắp у, 
óm bát vào thành Ха-уё khát thuc, xong lại ra khỏi thành Xá-vệ trở về chỗ 
mình. Về trong thất văng, con tư duy thất giác ý rồi mạng chung. Đây là tư 
duy tưởng chết. 

Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây cũng chăng phải tư duy tu hành tưởng chết. Lời 
nói của các thây đêu là hạnh phóng dật, chàng phải là pháp tu hành tưởng chết. 
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Lúc dó, Thé Tón lai báo Тў-Кһео: 

— Người có thé làm được như Tỳ-kheo Ва-са-101, đây 501 là tư duy tưởng 
chết. Tỳ-kheo ấy khéo hay tư duy tưởng chết, chán ghét thân này là nhơ nhớp 
bát tinh. Nếu Tỳ-kheo tư duy tưởng chết, buộc y ở trước, tâm không di động, 
nhớ số hơi thở ra vào, qua lại, trong đó tư duy thật giác ý, thì ở trong pháp Như 
Lai được nhiêu lợi ích. Vì sao thế? Tất cả các hạnh đều không, đều tịch; khởi và 
diệt đều là huyễn hóa, không chân thật. Thế nên, Tỳ-kheo, nên ở trong hơi thở 
ra vào mà tư duy tưởng chết thì sẽ thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo khổ não. 
Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học như vậy! 

Вау оло, các Ty-kheo nghe Phật day xong, уш vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc ra lệnh cho quân thần: “Mau sửa soạn xe vũ bảo. Ta 
muôn đến chỗ Thế Tôn, lễ bái thăm hỏi.” 

Rồi Đại vương ra khỏi thành đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi ngồi một bên. Khi 
ây, Như Lai đang thuyết pháp cho vô số chúng vây quanh. 

Lúc này có bảy Ni-kiền tử, lại có bảy người lõa hình, lại có bảy hắc Phạm 
chí, lại có bảy Bà-la-môn Іда hình, đi qua cách Thế Tôn không xa. Khi ду, Vua 
Ba-tư-nặc thây những người này đi qua chỗ Thế Tôn không xa, liền bạch Phật: 

— Con xem những người này đi qua không dừng lại, đều là người thiêu dục 
tri túc không có gia nghiệp. Nay ở thế gian, những người này là thượng thủ 
nhất trong hàng A-la-hán. Vì sao thế? Họ ở trong mọi người mà rất là khô hạnh, 
không tham lợi dưỡng. 

Thế Tôn bảo: 

— Đại vương! Ông trọn chưa biết chân nhân A-la-hán, chăng do lộ bày hình 
thé mà gọi là A-la-hán. Đại vương nên biết, đây đều không phải hạnh chân thật. 
Nên nhớ quản sát lâu dài cho chính đáng; rôi lại nên quán đáng thân biết thân, 
đáng gân biết gân. Vì Sao thé? Thời quá khứ lâu xa có bảy Pham chí cùng hoc 
một nơi, tuôi đã già yếu, lây cỏ làm у phục, ăn quả hạt của cỏ, khởi các tà kiến, 
mỗi người nghĩ: “Chúng ta tu pháp khó hạnh này để sau làm đại Quốc vương, 
hoặc câu làm Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương.” 

Вау giờ, có Thiên sư A-tư-đà là tô phụ của các Bà-la-môn, biết tâm niệm 
các Phạm chí kia, liền từ trời Phạm thiên hiện xuống chỗ bảy Bà-la-môn. Khi 
ây, Thiên sư A-tư-đà bỏ phục sức của trời, hiện hình Bà-la-môn đi kinh hành 
ngoài trời, bảy Phạm chí xa thấy A-tư-đà kinh hành ai nây nỗi giận mà nói: 

“Đây là hạng người đắm trước dục lạc nào mà lại đi trước những người 
Phạm hạnh chúng ta? Nay ta sẽ chú cho nó tiêu thành tro.” 
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Rồi bày Phạm chí lấy tay bum nước гау Pham chí kia, chú ràng: 

“Nay ông mau thành tro đất.” 

Nhưng Bà-la-môn càng ôm sân giận, thì nhan sắc Thiên sư càng thêm đoan 
chánh. Tại sao thê? Vì lòng từ có thê diệt sân. 

Bấy giờ, bảy Phạm chí liền nghĩ: “Chúng ta chắng phải сат giới sắp thối 
chuyên sao? Chúng ta ngay khi khởi sân hận, người kia liên được đoan chánh.” 

Khi ấy, bảy Phạm chí liên nói kệ này với Thiên sư: 


Là trời, càn-thát-bà, Hay la-sát, quỷ thần, | 

Lúc này gọi là gi? Chúng tôi muôn được biệt. 
Khi ấy Thiên sư A-tư-đà liền đáp kệ: 

Không phải càn-thát-bà, Không quỷ thân, la-sát, 

Thiên sư A-tư-đà, Nay chính là thân ta. 


Nay ta biết tâm các ông nghĩ gì nên từ trời Phạm thiên xuống đây. Phạm 
thiên cách đây thật là xa xôi; thân trời Đế-thích cũng lại như thé, Chuyén Luân 
Thánh Vuong cüng chàng thé duoc. Chàng thé dùng khó hanh này mà làm 
Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương. 

Khi ấy, Thiên sư A-tư-đà liên nói kệ: 


Bao nhiêu niệm trong tâm, Áo ngoài thì thô xâu, 

Nếu cần tu chánh kiến, Xa Па hắn đường ас. 

Tâm giới hành thanh tịnh, Miệng hành cũng như thê, 
Xa lìa các ác niệm, Ät sẽ sanh lên trời. 


Lúc ду, bảy Phạm chí thưa Thiên sư: 

“Có đúng là Thiên sư chăng?” 

“Đúng vậy. Nhưng này Phạm chí! Không phải do lõa hình mà được sanh 
lên trời, chưa chắc tu khô hạnh này được sanh cõi Phạm thiên, lại chăng phải lộ 
bày thân thé, làm bao nhiêu khổ hạnh mà được sanh cõi ây. Ai có thê nhiếp tâm 
ý khiên không di động liên sanh lên trời, chứ không thê do chỗ tu tập của các 
ông mà được sanh chỗ ây.” 


Đại vương! Quán sát nghĩa này thì chàng phải do lõa hình mà gọi là A-la- 
hán. Người phàm phu muôn biết được bậc chân nhân, việc này chăng đúng. 
Nhưng chân nhân có thê phân biệt được chỗ tu tập hạnh của phàm phu. Lại nữa, 
người phàm phu không thể biết hạnh của phảm phu. Bậc chân nhân thì có thể 
biết hạnh của phàm phu. Nêu Đại vuong muôn biết họ, phải nên tìm phương 
tiện biết từ lâu xa đến nay, chứ chăng phải ngay bây giờ mà dùng để quán xét 
họ. Đúng vậy, Đại vương, nên dùng phương tiện mà học điều này. 


Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 


— Như Lai thuyết rát hay! Chàng phải người đời có thê hiểu rõ. Việc nước 
bê bón, con muốn trở vè. 
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Phật bào Vua: 

— Đã đúng lúc, Đại vương! 

Vua liên từ chỗ ngồi đứng lên cúi lạy Thế Tôn rồi lui đi. 

Khi ây, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật tại nước Thích-sí Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-lũ cùng đại 
chúng Ту-Кһео năm trăm người. 

„Вау 010, Thé Tón tho thuc xong, từ vườn Ni-câu-lũ đến làng Ty-la-da-trí, 


ngôi dưới một gốc cây. Khi â ду, Cháp Trượng họ Thích ra khỏi Ca-ty-la-vệ đến 
chỗ Thế Tôn, đứng trước mặt im lặng. Rồi ông ta hỏi Thế Tôn: 


— Sa-môn dạy những gì? Luận những gì? 
Thế Tôn bảo: 
— Phạm chí nên biết, điều luận của Та không phải chỗ trời, rồng, quỷ thần 


có thê bì kịp. Cũng chăng phải dính mắt vào đời, lại chăng phải trụ ở đời. Điều 
luận của Ta chính như thé đó. 


Khi à ây, Cháp Truong họ Thích cúi đầu than thở rôi lui đi. Như Lai liền từ 
chỗ ngồi đứng lên, trở vë chỗ ở. Lúc đó, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Vừa rôi Ta ngôi trong vườn kia, có Chấp Trượng họ Thích đến hỏi Ta 
răng: “Sa-môn có những luận g” Та đáp: “Điêu luận của Ta, trời, người chăng 
thê bì kịp; chăng phải dính mặc vào đời, cũng chăng phải trụ ở đời. Điêu luận 
của Ta chính là vậy.” Khi ây, Chấp Trượng họ Thích nghe lời này rôi liên lui đi. 


Khi ду, có một Tỳ-kheo bạch Thé Tôn: 

— Thế nào là không dính mắc vào đời, cũng không trụ ở đời? 

Thé Tôn bảo: 

— Như điêu Ta luận đều không dính mắc vào đời, như nay đôi với dục được 


giải thoát, dứt hết các hồ nghi của họ Thích, không có các tưởng. Điều luận của 
Ta chính là đây. 


Như Lai nói thê xong, đứng lên vào thất. Lúc đó, các Tỳ-kheo bảo nhau: 

- Vừa rôi Thê Tôn nói sơ lược nghĩa của luận kia. Ai có thê kham nhận nói 
rộng nghĩa này chăng? 

Các Ту-Кһео tự nói với nhau: 

— Thế Tôn thường khen ngợi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên. Nay chỉ có Ca- 
chiên- diện có thé thuyết nghĩa này. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nói với Ca-chiên-diên: 

— Vừa rồi Thé Tôn nói lược nghĩa này, cúi mong Tôn giả hãy giảng thuyết 
rộng rãi nghĩa này, phân biệt từng việc cho mọi người được hiệu! 
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Ca-chiên-diên дар: 

— Ví nhu ở làng xóm có người ra khỏi làng muốn tìm vật chân thật. Người 
ây nêu gặp сау to liền đốn chặt, lây cành lá, bỏ cây mà đi. Nay các thầy cũng 
như thé, bỏ Như Lai rôi đi theo cành mà tìm thật, nhưng Như Lai xem ау 
khắp tất cả, chiếu sáng thé gian, là у! dẫn đường của trời, người. Như Lai là vi 
Chân chủ của pháp, các thây cũng sẽ có thời tiết, tự nhiên sẽ gặp lúc Như Lai 
nói nghĩa này. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Như Lai tuy là Chân chủ của pháp giảng rộng nghĩa này, nhưng Tôn giả 
được Như Lai thọ ký đủ sức thuyết rộng nghĩa này. 

Ca-chiên-diên đáp: 

— Các thầy lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ diễn thuyết phân biệt 
nghĩa này. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Rất tốt! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời rồi, Ca-chiên-diên bảo: 

— Nay Như Lai nói: “Điều luận của Ta, chăng phải trời, rông, quỷ thần có 
thé theo KỊP. Cũng chăng phải dính mặc vào đời, cũng chăng phải trụ ở đời. 
Ta đối với đó được giải thoát, đoạn các hó nghi, không còn do dự nữa. Như 
nay chúng sanh ưa thích tranh tụng, khởi các loạn tưởng.” Như Lai lại nói: “Ta 
chắng ở đó khởi tâm nhiễm trước.” Đây là tham dục sử, sân пһиё, tà kiến, dục 
thé gian sử, kiêu man sử, nghĩ sử, vô minh sử, hoặc gặp sự báo ứng dao gậy 
đau khô, tranh tụng với người, khởi bao nhiêu hạnh bất thiện, khởi các loạn 
tưởng, hưng hạnh bát thiện. Nếu mắt thây sác mà khởi thức tưởng, ba việc làm 
nhân cho nhau mà có. Xúc đã có liên có thọ, đã có thọ liên có sở giác, đã giác 
liên có tưởng, đã có tưởng liên cân lường nó, khởi bao nhiêu niệm tưởng, chấp 
trước. lai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân lại xúc chạm, y biệt pháp 
mà khởi thức tưởng, ba việc làm nhân cho nhau mà có xúc, đã có xúc liên có 
thọ, đã có thọ liên có giác, đã có giác liền có tưởng, đã có tưởng liền cân lường 
chúng, rôi ở trong đó khởi bao nhiêu thứ niệm tưởng châp trước. Đây là tham 
dục sử, sân пһиё sử, tà kiến sử, kiêu mạn sử, dục thế gian sử, sỉ sử, nghi sử, tất 
cả đều khởi lên sự nguy biến của dao gậy, và bao nhiêu tai biến khác, chăng 
thể tính ке. Nếu có người nói ràng: “Cũng không có mắt, cũng không có sắc, 
mà có xúc”, việc пау không đúng. Nếu lại có người nói: “Không có xúc mã có 
thọ”, đây cũng không đúng. Nếu nói: “Không thọ mà có tưởng dính mắc”, việc 
này không đúng. Nếu có người nói: “Không tai, không tiếng: không mũi, không 
mùi; không lưỡi, không vị; không thân, không xúc chạm; không ý, không pháp, 
mà nói có thức”, trọn không có lý này. Nếu nói không thức mà có xúc, việc này 
chăng đúng. Nếu không có xúc mà nói có thọ, việc này không đúng. Nếu nói 
không thọ mà có tưởng chấp trước, việc này không đúng. 
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Nếu lai có người nói có mắt có sắc, trong đó khởi thức; điều này đúng. Nếu 
nói tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vi, thân và xúc chạm, ý và pháp, ở trong đó 
khởi thức; việc này ắt đúng. 

Chư Hiên nên biết, do nhân duyên này, đức Thế Tôn mới nói rằng: “Điều 
luận của Ta, trời và người, ma hay thiên ma không thê tới kịp, cũng chăng dính 
mắc vào đời, cũng chăng trụ ở đời. Nhưng Ta ở nơi dục mà được giải thoát, dứt 
hó nghi, không còn do dự.” Thế Tôn nhân nơi đây thuyết sơ nghĩa này. 

Các thây nếu tâm không hiểu thì hãy đến chỗ Như Lai hỏi lại nghĩa này. 
Nếu Như Lai có nói gì, nên nhớ phụng trì. 

Khi ду, những Tỳ-kheo nghe Ca-chiên-diên nói, chăng nói “hay” cũng 
chăng nói “không phải”, đứng lên mà đi, tự bảo nhau răng: “Chúng ta nên đem 
nghĩa này đến hỏi Như Lai, néu Thế Tôn có nói gì, chúng ta sẽ vâng làm.” 

Rồi những Tỳ-kheo ấy đến chỗ Thế Tôn cúi lay chân Phật, ngồi xuống một 
bên. Вау giờ, các Tỳ-kheo đem việc này bạch Thế Tôn đây đủ. Khi ấy, Như Lai 
bảo Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo Ca-chiên-diên thông minh biện tài đã thuyết rộng nghĩa này. Nếu 
các thầy đến chỗ Ta hỏi nghĩa này, Ta cũng nói với các thây như thế. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan ở sau lưng Như Lai. A-nan bạch Phật: 


— Kinh này nghĩa ly rất sâu xa. Ví như có người đi đường gặp được cam 10, 
lầy mà ăn, rất thơm ngon, ăn không biết chán. Đây cũng như thê, thiện nam, 
thiện nữ, đến nơi nghe pháp này không biết chán. 


Và Tôn giả A-nan lại bạch Thê Tôn: 

— Kinh này tên là gi, phải làm sao vâng làm? 

Phật bảo A-nan: 

— Kinh này tên là “Cam lô pháp vị” hãy nhớ phụng hành. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy vâng làm. 
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1. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở trong vườn Ni-cáu-1ü, nước Thích-sí Ca-ty-la-vë. 

Khi ду, Thích Ma-ha-nam đến chỗ Thé Tôn, cúi lạy chân Phật rôi ngôi một 
bên. Thích Ma-ha-nam bạch Thế Tôn: 

— Con theo Như Lai được dạy rằng: “Nếu có thiện nam, thiện nữ đoạn được 
ba kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, gọi là bát thôi chuyên, chắc chắn sẽ thành đạo 
quả, chăng tìm câu các ngoại đạo dị học nữa, cũng không cần quản sát người 
khác nói nữa.” Nếu phải như vậy thì việc này không đúng. Còn nêu gặp trâu, 
ngựa, lạc đà hung đữ thì khiếp sợ, lông tóc dựng đứng. Rồi соп nghĩ rằng: “Nếu 
hôm nay ta ôm lòng khiếp sợ này mà mạng chung thì không biết sanh vë đâu?” 

Thé Tôn bảo Ma-ha-nam: 

— Chó khởi tâm sợ hãi. Nếu thầy có mạng chung cũng không doa vào Ба 
đường ác. Vì sao thế? Nay có ba nghĩa tiêu diệt. Thế nào là ba? Như có đắm 
trước dâm dục thì khởi loạn tưởng, rôi khởi tâm hại đỗi với người khác, néu 
không có duc này thì không khói tâm sát hai, trong hiên tai không khói khó 
não. Các pháp ác, bát thiên thì tu hai minh, nêu không có йїёи này thì không có 
nhiễu loạn, không có sầu lo. Này Ma-ha-nam, đó là ba nghĩa của các pháp ác, 
bát thiện khiến phải doa xuống, còn các pháp thiện thì ở trên. Cũng như bình 
bơ (tô) ở trong nước bị bé, khi ду ngói đá thì chìm xuống dưới, còn bơ thì nồi 
ở trên. Đây cũng như thé, các pháp ác, bất thiện thì chìm xuống, các pháp thiện 
thì nỗi ở trên. 

Này Ma-ha-nam, ngày xưa lúc Ta chưa thành Phật đạo, sáu năm cân khó ở 
Uu-lưu-tỳ, chàng à án thức thơm ngon, thân thé ойу ( óm nhu người trăm tuổi, đều 
vì không ап. Nếu lúc Ta muốn đứng lên, liên té xuống đất. Khi ду Ta nghĩ răng: 
“Nếu Ta ở đây mà mạng chung, sẽ sanh về đâu?” Ta lại nghĩ: “Nay Та mạng 
chung chắc chắn chàng sanh trong đường ас.” Nhưng nghĩa thú chăng thê đi từ 
vui đến vui, mà phải do khô mà sau đến chỗ vui. Bây giờ, Ta lại dạo trong hang 
tiên nhân, có nhiều Ni-kiền tử đang học đạo ở đó. Khi đó, Ni-kiên tử giơ tay 
chỉ mặt trời, phơi thân học đạo, hoặc có người ngôi xóm mà học đạo. Khi ду, 
Ta dén dó bào Ni-kiën tü: 

“Các ông vì sao lại rời tòa ngồi giơ tay, kiếng chân thé?” 

Ni-kiền tử ấy nói: 
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“Сй-йат пёп biết Ngày xưa, Tiên sư của tôi làm hạnh bát thiện, nay SỞ di 
tôi khó như thê là muôn diệt hêt tội kia. Nay tuy bày hình thê có phân hó then, 
nhưng cũng tiêu diệt được việc này. Cù-đàm! Ngài nên biết hành tận thì khổ 
cũng tận, khó tận thì hành cũng tận. Khổ và hành đã tận thì đến Niết-bàn.” 

Lúc â ду, Та lai bào Ni-kiën її: 

“Việc này không đúng. Chàng phái do hành tán mà khó cüng tàn; cüng 
сһапр do khó tận mà hành cũng tận rồi đến được Niét-bàn. Nay nêu khô hành 
tận đến Niết-bàn thì việc này đúng. Nhưng không thé từ vui đến vui.” 

Ni-kiën tử nói: 

“Vua Tần-bà-sa-la đi từ vui đến vui, có khô gì đâu?” 

Khi ấy, Ta lại bảo Ni-kiển tử: 

“Vua Tần-bà-sa-la vui đâu băng cái vui của Ta!” 

Ni-kiën tử đáp: 

“Cái vui của Тап-Ба-ѕа-Ја hơn cái vui của Ngài.” 

Ta lại bảo Ni-kiên tử: 

“Vua Tân-bà-sa-la có thể khiến Ta ngồi kiết-già bảy ngày bảy đêm không 
nhúc nhích chăng? Cho dù sáu, пат, bón, ba, hai cho dén môt ngày ngòi kiét- 
già được chăng?” 

Ni-kiën tử đáp: 

“Không được, Cù-đàm.” 

Ta bảo: 

“Ta có thé đủ sức ngôi kiết-già, thân không lay động. Thế nào, Ni-kiên tử, 
Vua Tân-bả-sa-la уш hay Ta vui?” 

Ni-kiên tử nói: 

“Sa-môn Cù-đàm уш.” 

Đúng ё, Ma-ha-nam! Nên dùng phương tiện này để biết không thé từ vui 
đến vui mà phải từ khó đến vui. Này Ma-ha-nam! Ví như một làng lớn, hai bên 
có ao nước to đây nước, ngang dọc một đo-tuần. Có người đến đó lẫy một giọt 
nước. Thế nào, Ma-ha-nam, nước ở chỗ nào nhiễu? Nước của một giọt nhiều 
hay nước của ao nhiêu? 

Ma-ha-nam nói: 

— Nước ao nhiêu chứ không phải nước một giọt nhiều. 

Thé Tôn bảo: 

- Đây cũng như thê. Đệ tử Hiển thánh các khổ đã hết, không còn có nữa. 
Cái còn lại như một giọt nước, như đạo giả thấp nhật trong chúng của Ta, chăng 


qua bảy lần chết, рау làn sóng thi hét те khó. Néu lai düng mành tinh tán thi 
liên đến bậc Gia-gia (A-na-hàm hướng) rôi chứng. 
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Báy gió, Thé Tôn lại thuyết pháp vi diệu cho Ma-ha-nam một lần nữa. Ông 
ta nghe pháp ròi, đứng lên mà đi. 

Khi ây, Ma-ha-nam nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Tôn già Na-già-bà-la ở trong thành Lộc Dã. Khi ду, có một Ва- 
la-môn già lụ khụ, xưa có quen biết chút ít với Tôn giả Na-già-bà-la, đến chỗ 
Na-già-bà-la thăm hỏi rồi ngôi một bên. 

Bây giờ, Phạm chí bảo Na-già-bà-la: 

— Trong các sự vui, nay ông thật là sung sướng nhất. 

Na-già-bà-la nói: 

— Ông xem những nghĩa gì mà nói trong các sự vui, tôi sung sướng nhất? 

Bà-la-môn đáp: 

— Trong bảy прау vừa qua, tôi có bảy đứa con trai chết, những đứa này đều 
dũng mãnh, tài cao, trí huệ ít người bì kip, rôi trong sáu ngày gần đây, mười hai 
người làm cũng bị vô thường, họ rất siêng năng không có lười biếng. Kế đó năm 
ngày, bốn anh em của tôi chết, họ biết nhiều kỹ thuật, việc gì cũng làm được. 
Rồi cách bốn ngày, cha mẹ tôi mạng chung, tuôi vừa trăm tuôi bỏ tôi mà qua đời. 
Cách đây ba ngày, hai vợ tôi lại chết, họ dung mạo đoan chánh, thế Ø1an Ít có. 
Trong nhà tôi lại có tám hầm trân bảo, hôm qua di tìm mà không biết chỗ. Ngày 
nay, như tôi gặp chuyện khô não này không thé tính Кё; mà Tôn giả thì hôm nay 
ха lia hắn hoạn nạn đó, không còn sâu lo, chỉ lây đạo pháp làm vui thú. Tôi quán 
nghĩa này rôi mới nói: “Trong các sự vui, ông là sung sướng nhất.” 

Khi ấy, Tôn giả Na-già-bà-la bảo Phạm chí kia răng: 

— Tại sao ông không tìm cách khiến cho bao nhiêu người ây đừng chết? 

Phạm chí đáp: 

— Tôi cũng làm nhiều cách dé mong không chết và không mất của tiên, tôi 
cũng tùy thời bó thí tạo công đức, сап khẩn chư thiên, cúng dường các Trưởng 
lão Phạm chí, ủng hộ chư thân, tụng các chú thuật, cũng hay xem tinh tú, rôi 
cũng trộn cỏ thuốc, cũng đem thức ăn uóng ngon ngọt cho họ lúc nguy ngập. So 
như thế mà chăng thé xứng hợp, chăng thê cứu được mạng họ. 

Khi ấy, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ: 


Cỏ thuốc, các chú thuật, Đô y phục, uống ап, 
Tuy thí mà vô ích, Còn ôm thân khó hạnh. 
Cho dù tế miều thân, Hương hoa và tăm rửa, 
So sánh nguồn gốc này, Không thê trị liệu được. 
Giå sử cho các vật, Tinh tân trì Phạm hạnh, 


So sánh nguôn gốc này, Không thê trị liệu được. 
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Pham chí bèn hỏi: 
— Nën thi hành pháp gi dé khóng bi khó nào này? 
Tôn giả Na-già-bà-la liên nói kë: 


Gốc ân ái vô minh, Nồi các hoạn khô não, 

Điều ây diệt không sót, Mới không có khó nữa. 
Phạm chí ây nghe xong liên nói kệ: 

Tuy già, không già lăm, Việc làm như đệ tử, 

Mong cho con xuât gia, Pë lia tai nạn này. 


Khi ấy, Tôn giả Na-già-bà-la liền truyền ba y cho ông ta xuất gia học đạo, 
và bảo ông rằng: 

— Này Ty-kheo! Nay ông nên quán thân này từ đâu đến chân: Tóc, lông, 
móng, răng пау từ đầu đến? Thân thể da dẻ, xương tủy, ruột bao tử đêu từ đâu 
đến? Nếu từ đây đi sẽ đi đến đâu? Thế nên, Tỳ-kheo, chớ lo nghĩ nhiều về thé 
gian khó não, hãy nên quán trong một lỗ chân lông này, rồi tìm phương tiện 
thành tựu Tứ đề. 

Rồi Tôn giả Na-già-bà-la nói kệ: 


Trừ tưởng, chớ lo nhiều, Chàng lâu được pháp nhãn, 
Vô thường hành như điện, Không gặp may lớn này. 
Môi môi quán chân lông, Nguôn của sanh và diệt. 


Vô thường hành như điện, Рё tâm hướng Niết-bàn. 

Khi ду, Trưởng lão Tỳ-kheo ду nhận lời dạy như thế, ở chỗ vắng vẻ tư duy 
nghĩa này. Đây là pháp mà bậc vọng tộc, cạo bỏ râu tóc do lòng tin kiên cô, 
xuất gia học đạo, muôn tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh 
đã thành, việc phải làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, như thật mà biết, 
và Ty-kheo а ây thành A-la-hán. Lúc ау, có một vi trời vốn là người quen biết cũ 
của Ту-Кһео ây, tháy Ty-kheo ây thành A-la-hán, liền đến chỗ Na-già-bà-la, ở 
trên không trung nói kệ: 


Đã được giới Cụ túc, Ở chỗ vắng vé kia, 
Đặc đạo, tâm vô trước, Trừ các nguôn gôc ác. 
Rồi vị trời ây lại dùng hoa trời rải lên Tôn giả ròi bién mắt. 
Bây giờ, Ty-kheo và vị trời kia nghe Tôn giả Na-già-bà-la nói xong, уш vẻ 
vâng làm. 
Жжжж 
3. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nên quán bảy xứ lành và quán bốn pháp thì ở trong hiện pháp này gọi là 
Thượng nhân. Này Тӯ-Кһео! Thê nào là quán bảy xứ lành? 
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Này Ty-kheo! Ó đây dùng tâm từ trùm khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn phía trên dưới cũng lại như thế, đều đem lòng từ rải 
đây khắp thế gian. Tâm bị, һу, xả, không, vô tướng, vô nguyện cũng lại như 
thê. Các căn đây đủ, ăn uỗng lượng sức mình, hăng tự giác ngộ. Như thế, này 
Ty-kheo, hãy quán bảy xứ lành. 

Này Ту-Кһео! Thế nào là quán sát pháp bón chỗ? Ó đây Tỳ-kheo, nội tự 
quán thân, trừ bỏ sâu lo được thân ý chỉ (niệm xứ), ngoại lại quán thân thân ý 
chỉ, nội ngoại quản thân thân ý chỉ. Nội tự quán thọ thọ ý chỉ, ngoại tự quán 
thọ thọ ý chỉ, nội ngoại quán thọ thọ ý chỉ. Nội quán tâm tâm ý chỉ, ngoại quán 
tâm tám ý chỉ, nội ngoại quán tâm tâm ý chỉ, trừ bỏ sâu lo, không còn khó hoạn. 
Nội quán pháp pháp ý chỉ, ngoại quán pháp pháp ý chỉ, nội ngoại quán pháp 
pháp ý У chi. Nhu thé, Ty-kheo, hãy quán bón pháp lành. Này Ty-kheo! Nếu ai có 
thê quán sát bảy xứ lành và bốn pháp như thé, thì ở trong hiện pháp này là bậc 
Thượng nhân. Thé nên, T ÿ-kheo, nên tìm phương tiện thành tựu bảy xứ lành và 
quán bôn pháp. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giò, các Iy-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Thích-sí Ca-ty-la-vë, trong vườn NI-câu-lũ cùng đại 
chúng Tỳ-kheo năm trăm người. 

Bấy giờ, nhiều Тў-Кһео đến chỗ Thế Tôn, cúi lay rÓi ngôi một bên. Những 
Ty-kheo này bạch Thê Tôn: 

— Chúng con muôn đến phương Bắc du hóa. 

Thé Tôn bảo: 

- Nên biết phải thời! 

Thế Tôn lại bảo Tỳ-kheo: 

— Các thầy có từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phât chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Các thây, hãy đến từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao thé? Ty-kheo Xá- 


lợi-phât thường giáo giới cho các người Phạm hạnh pháp này. Thầy ấy thuyết 
pháp không biệt chán. 

Rồi Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho các 1-kheo. Các Ту-Кһео nghe pháp 
xong đứng lên, cúi lạy Thế Tôn, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rôi lui đi. 

Вау giờ, Tón giả Xá-lợi-phất đang © trong đền thân Thích-sí. Những Ty- 
kheo ду đến chó Xá-lợi-phất thăm hỏi rói ngôi một bên. Những Ty-kheo ау 
bạch Xá-lợi-phất: 
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— Chúng tôi muốn đến phương Bắc du hóa trong nhân gian, nay đã từ giã 
Thé Tôn rôi. 

Xá-lgi-phåt nói: 

— Các thày nên biết nhân dân phương Bắc, Sa-môn, Bà-la-môn thảy đều 
thông minh, trí huệ khó sánh kip, lại có nhân dân ưa đến thi tranh luận. Nếu 
như họ hỏi các thầy: “Thầy của chư Hiền có những luận gi?” Nếu họ hỏi thé, 
các thầy định đáp thé nào? 


Các Tỷ-kheo đáp: 


- Nếu có người đến hỏi thế, chúng tôi sẽ dùng nghĩa пау trả lời: “Sắc là vô 
thường, mà vô thường tức là khô, khô thì vô ngã, vô ngå thì không; do không, 
vô ngã nên kia không. Như thế, bậc trí giả quán như vậy. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng vô thường, khó, khóng, vô ngã. Kỳ thực, không, đó là do vô ngã nên 
không. Như thé là chỗ người trí học hỏi. Ngũ â âm пау thày đều không tịch, do 
nhân duyên hòa hợp, đều sẽ trở về hoại diệt, không có lâu bën. Tám chánh đạo 
và bảy giác chi; chỗ Thây tôi nói chính là đây vậy.” Nếu các người Sát-đề-lợi, 
Bà-la-môn đến hỏi nghĩa với chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng nghĩa này đáp. 

Khi ду, Tôn giả Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 

- Các thây hãy giữ vững tâm ý, chớ có Һар tâp. 

Rồi Xá-lợi-phất thuyết pháp vi diệu đây đủ cho các Ty-kheo уа họ đứng lên 
đi. Khi các Tỳ-kheo ấy đi chưa xa, Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên hành tám chánh đạo và pháp bảy giác chi thế nào? 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất: 

- Chúng tôi từ xa đến là muốn được nghe nghĩa này. Cúi mong Tôn giả 
nói chol 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Các ау lăng nghe, lăng nghe! Khéo suy nghĩ. Nay tôi sẽ nói. 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy. Xá-lợi-phất nói: 

- Nếu một lòng nhớ chánh kiến là niệm giác y chăng loạn; Đăng trị, là một 
lòng nhớ tât cà pháp là trach pháp giác ý; Đăng ngữ là thân ý tinh tân, tức tinh 
tân giác у; Đăng nghiệp, tất cả các pháp được sanh là hy giác y; Đăng mạng, 
biết đủ với tài sản của Hiên thánh, xả bỏ hết gia tài thân thé an ôn là y giác ý 
(khinh an); Đăng phương tiện, được tứ dé của Hiên thánh, trừ sạch các kiết sử, 
là định giác ý; Đăng niệm, quán tứ У chi (йт піёт xú), һап khóng bên chắc, 
đều không, vô ngã là hộ giác ý (xả giác ý); Đăng tam- -muội, điều chưa được sẽ 
được, điều chưa độ sẽ độ, điều không chứng được khiến cho chứng được. 

Nếu có người đến hỏi nghĩa này: “Làm thế nào để tu tám chánh đạo và bảy 
giác chi?” Các thây nên đáp như thế. Vì sao? Nếu có Tỳ-kheo tu tám chánh đạo 


và bảy pháp này, thì tâm hữu lậu được giải thoát. Nay tôi lại bảo các thây một 
lần nữa: “Nếu có Tỳ-kheo tu hành, tư duy tám chánh đạo và bảy pháp, Ту-Кһео 
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ây sẽ thành tựu quả thứ hai, không có hó nghi; së đắc A-na-hàm hoặc A-la-hán.” 
Thôi gác việc này, néu không được nhiêu, thì trong một ngày, người hành tám 
chánh đạo và bảy pháp này cũng được phước không thé tính ké, có thể đắc 
A-na-hàm hoặc A-la-hán. 


Vì thế, chư Hiền, nên tim phương tiện tu hành tám chánh đạo và bảy pháp 
này, giữ đạo chớ có hó nghi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Xá-lợi-phất dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ca-diếp: 

— Nay ду tuổi đã già, không còn trai tráng nữa, hãy nên nhận thức ăn uống 
và y phục của các trưởng giả. 

Đại Ca-diếp bạch Phật: 

— Con không kham nhận у thực ấy. Nay con mặc áo nạp này tùy thời khất 
thực, vui sướng vô cùng. Vì sao? Tương lai sẽ có các Tỷ-kheo, thân thể nhu 
nhuyễn, tâm tham đăm y thực tốt đẹp rồi thối chuyên việc tham thiền, lại không 
chịu khô. Họ lại sẽ nói rằng: “Các Ty-kheo ở thời Phật quá khứ, cũng nhận lời 
người thỉnh, nhận y thực của người. Vi sao chúng ta không làm theo pháp của 
Thánh nhân ngày xưa?” Vì họ ngôi tham đăm y thực, nên sẽ bỏ pháp phục, làm 
cư sĩ, khiến các Hiền thánh không còn oai thân nữa. Bốn bộ chúng dần dần 
giảm bớt. Thánh chúng đã giảm ít thì chùa chiên của Như Lai sẽ bị hủy hoại. 
Vì chùa Như Lai đã bị hủy hoại thì kinh pháp sẽ bị thất lạc. Khi ây, chúng sanh 
không còn tinh quang nữa, đã không có tinh quang thì thọ mạng sẽ ngăn ngủi. 
Khi ây, chúng sanh kia mạng chung đêu rơi vào ba đường ác. Cũng như ngày 
nay, chúng sanh vì phước nhiêu nên đêu sanh lên trời, đời tương lai vì làm tội 
nhiêu sẽ vào địa ngục. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Ca-diệp có nhiêu lợi ích, thây làm bạn tốt, làm phước 
điền cho người đời. Са-аіёр, thây nên biết, sau khi Ta nhập Niết-bàn hơn ngàn 
năm, sẽ có các Ty-kheo thôi chuyền việc tham thiền, chăng hành pháp Đầu-đà 
nữa, cũng không khât thực, mặc áo vá, mà tham nhận y thực của trưởng giả 
thỉnh. Cũng chăng ở dưới gốc cây, nơi vắng vẻ, ưa thích trang hoàng nhà cửa, 
cũng không dùng đại tiểu tiện làm thuốc, chỉ đăm trước các dược thảo cực kỳ 
ngon ngọt, hoặc trong đó tham đắm tài sản, lẫn tiếc nhà cửa, thường cãi vã nhau. 


Bây giờ, đàn-việt thí chủ đốc lòng tin Phật pháp, ưa thích bó thí chắng tiếc 
của cải. Khi ду, đàn-việt thí chủ sau khi mạng chung đều sanh lên trời; còn Ту- 
kheo giải đãi, chết sẽ vào địa ngục. Như ё, này Ca-diệp, tật са các hành ау 
đều vô thường, không được bën lâu. Lại nữa, Ca-diếp nên biết, đời tương lai, sẽ 
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со Ty-kheo cạo bỏ râu tóc mà tập theo gia nghiệp, tay trái bông con trai, tay phải 
ôm con gái, lại cầm đàn sáo, đi khất thực trên các đường phô. Bây giờ, đản-vIỆt 
thí chủ thọ phước vô cùng, huóng gì ngày nay có những người chí thành khất 
thực. Như thế, này Ca-diếp, tất cả các hành vô thường, không được bên lâu. 


Ca-diếp nên biết, đời tương lai hoặc có Sa- -môn Ty-kheo sẽ bỏ tám chánh 
đạo và bảy pháp như nay Ta đã tu tập pháp bảo â áy trong vô số kiếp. Các Ty- 
kheo đời tương lai dùng ca khúc, ở trong chúng khât thực để tự nuôi sông. Song 
các đàn-việt thí chủ cúng thức ăn cho các Tỳ-kheo ây cũng còn được phước, 
huóng gi ngày nay mà không được phước sao? 

Nay Ta đem pháp này trao lại cho Tỳ-kheo Ca-diép và A-nan. Vì sao? Nay 
Ta tuổi đã già đến tám mươi. Như Lai không bao lâu sẽ diệt độ. Nay đem pháp 
bảo phó chúc hai người, khéo ghi nhớ đọc tụng, giữ gìn đừng cho dứt mát, lưu 
truyền trong thé gian. Người nào có lỗi làm dứt tuyệt lời dạy của bậc Thánh sẽ 
bị đọa vào chốn biên địa. Cho nên hôm nay Ta dặn dò trao phó kinh pháp cho 
các thây, đừng dé dứt mát. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn giả A-nan liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
quỳ gói chắp tay bạch Phật: 

— Do những cớ gì đem kinh pháp này trao phó hai chúng con mà không trao 
người khác? Trong chúng của Như Lai, lại có các vị thân thông đệ nhất không 
thê tính kê, sao không trao phó dàn dò? 


Thế Tôn bảo Ca-diếp: 


— Ta xem trong cõi trời, cõi người, trọn không thây người nào có thể thọ trì 
pháp bảo này sánh băng Ca-diếp, A-nan. Trong hàng Thanh văn cũng không ai 
hơn hai người này. Chư Phật đời quá khứ cũng có hai người thọ tri kinh pháp, 
như Ту-Кһео Ca- diễp và A-nan ngày nay sánh rât là thù diệu. VÌ sao? Ty-kheo 
hành Đâu-đà ở thời Phật quá khứ, khi pháp còn thì còn, pháp mát thì mát. Còn 
Tỷ-kheo Ca-diễp của Ta hôm nay còn lưu lại ở đời, đến khi Phật DI-lặc ra đời 
mới nhập diệt. Do nhân duyên này, T-kheo Ca- diép ngày nay hon chúng Ty- 
kheo thời quá khứ. 

Lại nữa, Ту-Кһео A-nan, vì sao hơn thị giả thời quá khứ? Thị giả chư Phật 
thời quả khứ nghe Phật nói rôi sau mới hiểu; còn nay Tỳ-kheo A-nan, Như Lai 
chưa nói ra đã hiệu. Như Lai không cần nói, Tỳ-kheo A-nan hơn các thị giả chư 
Phật thời quá khứ. 


Cho nên, này Ca-diệp,, A -nan, nay Та giao phó cho các thây, đặn dò các thầy 
pháp bảo này, đừng dé thiếu sót, diệt mát. 
Bây giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 
Тах cả hành vô thường, Khởi lên ắt có diệt, 
Không sanh thì không tử, Diệt này rât là уш. 
Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy xong, vui 
vẻ vâng làm. 


42. РНАМ ВАТ NAN 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Người phàm phu không nghe, không biết thời tiết thuyết pháp. Tỳ-kheo 
nên biết, có tám thời không được nghe pháp, người không được tu hành. Thế 
nào là tám? 

Nếu lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi được đến Niết- 
bàn là việc làm của Như Lai, nhưng chúng sanh này ở trong địa ngục, không 
nghe, khóng tháy. Dó là nạn đầu tiên. 

Lại nếu lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi, mà chúng 
sanh này ở trong loài súc sanh không nghe, không thấy. Dó là nạn thứ hai. 

Lại nữa, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi, nhưng 
chúng sanh này ở trong nga quỷ, không nghe, không thấy. Dó là nạn thứ ba. 

Lại nữa, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi, nhưng 
chúng sanh này ở cõi trời Trường Thọ không nghe, không thây. Dó là nạn thứ tư. 

Lại nữa, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi, nhưng 
chúng sanh này sông ở biên địa, phi báng Hiên thánh, tạo các tà nghiệp. Đó là 
nạn thứ năm. 

Lại nữa, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi đến được 
Niết-bàn, nhưng chúng sanh này tuy sông ở trung tâm của nước, nhưng sáu căn 
không đây đủ, lại cũng không phân biệt được pháp thiện, ác. Đó là nạn thứ sáu. 

Lại nữa, lúc Như Lai xuất hiện ở đời, diễn nói giáo pháp rộng rãi đến được 
Niết-bàn, nhưng chúng sanh này tuy sông ở trung tâm của nước, sáu căn đây 
đủ không có khuyết tật, mà tâm thức tà kiến; cho rằng người không thí, không 
người thọ, cũng không có quả báo thiện ác, không đời này, đời sau, cũng không 
cha mẹ, đời không có Sa-môn, Bà-Ìa-môn, v.v... có thể thành tựu quả A-la-hán, 
tự thân chứng được để tự an lạc. Đó là nạn thứ bảy. 

Lại nữa, lúc Như Lai không xuất hiện ở đời, lại cũng không thuyết pháp đưa 
đến Niết-bàn, tuy chúng sanh này sóng ở trung tâm của nước, sáu căn đây đủ, 
kham nhận thọ pháp, thông minh tài cao, nghe pháp hiệu liên, tu hành chánh 
kiến, biết có vật, có thí, có người thọ, có quả báo thiện ác, có đời này, đời sau, 
ở đời có Sa-môn, Bà-la-môn, v.v... tu chánh kiến chứng được A-la-hán. Đó là 
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nan thứ tám, chăng được tu hành Phạm hạnh. Này Ty-kheo, đó gọi là tam nạn 
chàng được tu hành Phạm hạnh. 

Ở đây, này Tỳ-Kheo, có một thời tiết cho người tu hành Phạm hạnh. Thé 
nào là một? Dó là lúc Như Lai xuất hiện ở đời, rộng nói giáo pháp được đến 
Niết- bàn, và người này sanh ở trung tâm của nước, thế trí biện thông, Һау vật 
đều rõ biết, tu hành chánh kiến, cũng hay phân biệt các pháp thiện ác, biết có 
đời này, đời sau, đời có bậc Sa-môn, Bà-la-món tu chánh kiến chứng được A-la- 
hán. Đó là người Phạm hạnh tu hành một pháp được Niết-bàn. 


Bấy giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Tám nạn không một loại, Khiến người không được đạo, 
Như nay hiện ở trước, Thé gian không thê gặp. 
Cũng nên học Chánh pháp, Cũng chớ mất chỗ này. 

Nhớ về lại quá khứ, Đã sanh trong địa ngục. 

Ở đây đoạn vô dục, Tư duy nơi Chánh pháp. 

Còn mãi ở thé gian, Mà không lúc đoạn diệt. 

Ở đây đoạn vô dục, Tư duy nơi Chánh pháp, 
Đoạn hăn nguôn sanh tử, Còn mãi ở thế gian. 


Đã được mang thân người, Phân biệt pháp chánh chân. 
Những người chưa đắc quả, А dạo nơi tám nạn. 


Nay nói có tám nạn, Yêu hạnh của Phật pháp. 
Một nạn vẫn còn quá, Như bóng cây mặt biên. 
Tuy nên lìa một nạn, Mới có được lý này. 
Nếu lia một tứ dé Là lia hắn chánh đạo. 
Thể nên hãy chuyên tâm Tư duy vë diệu lý, 


Chí thành nghe Chánh pháp, Liên được chỗ vô vi. 

Thế nên, 1-kheo, hãy cầu phương tiện xa lia nơi tám nạn, chớ mong ở đó. 
Như thê, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám địa ngục lớn. Thé nào là tám? Địa ngục Sống Lại; địa ngục Dây 
Đen; địa ngục Đăng Hại; địa ngục Gào Khóc; địa ngục Gào Khóc Lớn; địa ngục 
A-ty; địa ngục Nóng; địa ngục Nóng Lớn. 

Như thé, пау các T-kheo, có tám đại địa ngục. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Sông Lại và Dây Реп, Đăng Hai, hai Gào Khóc, 
Ngục A-ty ngũ nghịch, Địa ngục Nóng, Nóng Lớn. 
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Đây gọi tám địa ngục, Trong ấy không thê ở, 
Pèu do gốc ác hạnh, Mười sáu lớp vách kín. 
Và trên ngục sắt kia, Lửa dữ hăng thiêu đốt, 
Khắp trong một do-tuân, Lửa hừng rất mạnh mẽ, 
Bốn thành, bốn lớp cửa, Trong đó rât băng phăng, 
Lại lây sắt làm thành, Nắp sắt che trên đó. 


Đây do nhân duyên tội báo của chúng sanh, khiến chúng sanh kia thọ khổ 
vô lượng, máu thịt tiêu hết chỉ còn lại xương. 


Vì những gì mà gọi là địa ngục Sống Lại? Có những chúng sanh thân hình 
thăng đơ không thê di động, bị khó bức bách mà không thé di chuyên, thân hình 
không còn máu thịt. Khi ây họ tự bảo nhau: “Chúng sanh sông lại, sông lại.” 
Lúc đó, chúng sanh а ду liên tự sống lại. Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục 
Sống Lại. 


Lại vì nhân đâu mà gọi là địa ngục Dây Đen? Chúng sanh kia hình thể gân 
mạch đều hóa thành dây để ста vào thân, nên gọi là địa ngục Dây Реп. 


Lại do nhân duyên gi gọi là địa ngục Đăng Hai? О đây, chúng sanh kia tụ tập 
một nơi, đầu bị chặt rồi mọc lại. Do nhân duyên này gọi là địa ngục Đăng Hai. 


Lai do nhân duyên gi gọi là địa ngục Gào Khóc? Chúng sanh kia gôc lành 
doan dút chàng còn sót тау lóng tóc, ở trong địa ngục kia chịu khô não vô 
lượng, trong đó kêu oán, tiêng gào không dứt. Do nhân duyên này gọi là địa 
ngục Gào Khóc. 

Lại nữa, do nhân duyên gì gọi là địa ngục Gào Khóc Lớn? Chúng sanh 
trong địa ngục ây chịu đau khô vô lượng, không thé tính kê. Trong đó, họ hô 
hoán, dám ngực, tự đánh mình và đồng thanh gào thét. Do nhân duyên này gọi 
là địa ngục бао Khóc Lớn. 


Lại do nhân duyên gì gọi là địa ngục A-ty? Những chúng sanh sát hại cha 
mẹ, phá hoại tháp Phật, làm rôi loạn chúng Tăng, học tập tà kiên điên đảo, 
tương ưng với tà kiến, tất cả không thê chữa trị. Vì thé nên gọi là địa ngục A- -ty. 


Lại do nhân duyên gì gọi là địa ngục Nóng? Những chúng sanh ở trong địa 
ngục ấy, thân thé bốc khói, thảy đều tan nát, nên gọi là địa ngục Nóng. 


Lại do nhân duyên gì gọi là địa ngục Nóng Lớn? Chúng sanh ở trong địa ngục 
này, đều không thấy sót lại chút gì của tội nhân. Nên gọi là địa ngục Nóng Lớn. 


Thé là, пау Ty-kheo, do nhân duyên này gọi là tám địa ngục lớn. Mỗi một 
địa ngục đều có mười sáu địa ngục nhỏ tên là địa ngục Ưu-bát, địa ngục Bát- 
đâu, địa ngục Câu-mâu-đâu, địa ngục Phân-đà-lợi, địa ngục Vị Tăng Hữu, địa 
ngục Vĩnh Vô, địa ngục Ngu Hoặc, địa ngục Súc Tụ, địa ngục Đao Sơn, địa 
ngục Thang Hỏa, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Khôi Hà, địa ngục Kinh Cức, địa 
ngục Phức ТМ, địa ngục Kiếm Thọ, địa ngục Nhiệt Thiết Hoàn. 


Như vậy, mười sáu địa ngục nhỏ này không thê xưng lượng, khiến chúng 
sanh kia sanh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh hủy bỏ chánh kiên, phi báng 
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và xa lia Chánh pháp, sau khi mạng chung đều sanh trong địa ngục Sóng Lai 
(Hoàn Hoạt). 

Nếu có chúng sanh ưu thích sát sanh liên sanh trong địa ngục Dây Đen. 

Nếu có chúng sanh mồ giết trâu đê và nhiều loại khác, sau khi mạng chung 
sanh trong địa ngục Đăng Hại. 

Nếu có chúng sanh không cho mà lấy trộm vật của người khác, liên sanh 
trong địa ngục Gào Khóc. 

Nếu có chúng sanh thường ưa dâm dật, lại thêm nói dôi, sau khi mạng 
chung liền sanh trong địa ngục Gào Khóc Lớn. 


Nếu có chúng sanh sát hại cha mẹ, phá hoại chùa chiên, làm rôi loạn Thánh 
chúng, phi báng Thánh nhân, học tập tà kiến điên đảo; người ду sau khi mạng 
chung sanh trong địa ngục A-ty. 


Nếu có chúng sanh nghe lời nói © chỗ này đem truyền đến chỗ kia, nêu ở kia 
lại truyền đến chỗ này, tìm phương tiện xâu của người; người ấy sau khi mạng 
chung sanh trong địa ngục Nóng. 


Nếu có chúng sanh gây tranh đấu rôi loạn đôi bên, tham đắm vật của người, 
dây khởi lẫn tiếc, tật đô, ôm lòng do dự; người ấy sau khi mạng chung sanh 
trong địa ngục Nóng Lớn. 


Nếu có chúng sanh tạo các nghiệp tạp, sau khi mạng chung sanh trong mười 
sáu địa ngục nhỏ. Khi ấy, ngục tốt hành hạ chúng sanh kia đau khó khó lường, 
hoặc chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt tay chân, học cắt mũi, hoặc xéo tai, 
hoặc cắt tai, mũi, hoặc lây cây đè lên, hoặc lây cỏ nhét vào bụng, hoặc treo tóc 
ngược, hoặc lột da, khoét thịt, hoặc chẻ làm hai, hoặc may kín lại, hoặc chặt rời 
năm phân, hoặc chất lửa đốt, hoặc rưới nước sắt nóng lên, hoặc xé ra làm năm, 
hoặc kéo thân dài ra, hoặc dùng búa bén chặt đầu, giây lát sông lại. Cần cho tội 
nghiệp của người trong ngục trả xong, sau mới ra khói. 


Có lúc ngục tốt bắt chúng sanh kia, lây chày lớn đập nát thân thê, hoặc tuót 
gân xương, lại rượt đuôi khiến leo lên cây kiếm bén, lại rượt đuôi leo хибпр. 
Có lúc có loài chim mỏ sắt lại mó ăn, lại trói chặt năm chi không cho cử động, 
ném vào chảo nước sôi lớn, thêm dùng chĩa ba băng sắt làm hại thân thé, gió 
thôi qua thân, sông lại như cũ. Có lúc ngục tốt lại bắt chúng sanh leo núi đao, 
núi lửa, không cho ngừng nghi. Trong đó chịu khó không thé tính Кё. Cân cho 
tội nghiệp đã tạo của người ây hết rồi, sau mới ra. 


Có lúc tội nhân không kham chịu sự thống khó này, lại muốn vào địa ngục 
tro nóng chịu khổ vô lượng. Lại từ trong đó ra, vào lại địa ngục chẻ ngược, 
trong đó gió thôi đau đớn không thê xiết. 


Lại từ trong đó ra, vào địa ngục Phân Nóng. Lúc ấy trong địa ngục Phân 
Nóng, có các loài trùng li ti rút ria thịt xương. Có lúc chúng sanh không chịu 
nói thông khô, lại dời vào địa ngục Cây Kiếm, thân thê tan nát, đau đớn không 
chịu được. Có lúc ngục tốt hỏi chúng sanh ấy ràng: 
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“Сас tội nhân từ đâu đến?” 

Khi ấy tội nhân đáp: 

“Chúng tôi cũng không biết từ đâu đến.” 

“Rồi đi đâu?” 

“Cũng không biết sẽ đi đâu.” 

“Bây giờ muốn những gi?” 

“Chúng tôi rất đói khát.” 

Khi ấy, ngục tốt 14у hoàn sắt nóng đồ vào miệng tội nhân â ду, đốt nát thân 
thê đau đớn không chịu nồi. Сап cho trả hết tội cũ rồi mới chết. Lúc ấy, tội nhân 
lui tới trải qua bao nhiêu địa ngục như vậy, ở trong đó chiu khó ngàn van nàm, 
sau mới ra khỏi. 

Ty-kheo nên biết, Vua Diêm-la bèn khởi nghĩ thé này: “Chúng sanh trong các 
cõi, thân, miệng, у làm ác, sẽ chịu hết những tội như thế. Chúng sanh trong các 
cõi, thân, miệng, ý làm lành, những người như thế sẽ sanh cõi trời Quang Âm.” 

Lúc â Ây, Thé Tôn liên nói kệ: 

Người ngu thường уш vẻ, Như trời Quang Âm kia, 
Người trí thường sợ sệt, Cũng như ở địa ngục. 

Lúc â ây, tội nhân nghe Vua Diém-la nói giáo lệnh này: “O dày đến lúc nào 
diệt hết các tội đã tạo thì chết rôi được thọ thân người, sanh vào trung tâm của 
nước, gặp thiện tri thức, cũng gặp cha mẹ, kính tin Phật pháp, ở trong chúng của 
Như Lai xuất gia học đạo, nơi hiện pháp dứt sạch hữu lậu thành vô lậu. 

Nay Ta bảo một lần nữa, ông cần dé ý, xa lia tám nạn, được sanh chôn trung 
tâm, cùng gặp thiện tri thức, được tu Pham hạnh, đạt kết quả của bốn nguyện, 
không mat lời ће cù.’ 

Cho nên, này Ту-Кпео, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn ха Па tám địa 
ngục lớn và mười sáu dia ngục nhỏ, thì nên tìm phương tiện tu tám chánh đạo. 
Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Ty-xá-ly, trong vườn Nại-kỳ (vườn ході Ambapäli) 
cùng vól đại chúng Ту-Кһео năm trắm người câu hội, dân dân đi du hóa nhân gian. 

Khi â ду, Thé Tón ngoái nhìn thành T-xá-ly, giây lâu bèn nói kệ này: 

Nay nhìn T-xá-Ìy, Rồi sau không nhìn lại, 
Cũng lại không bao lâu, Sẽ từ biệt nơi này. 
Lúc â ду, nhàn dàn trong thành Tỳ-xá-ly nghe nói Кё này, thảy đều lo buôn, 


đi theo sau Thế Tôn ai nây rơi lệ, tự bảo nhau: “Không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ, thế gian sẽ mất ánh sáng.” 
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Thê Tôn bảo: 

— Thôi, thôi! Các người chớ buôn lo, vật đáng hoại diệt mà muôn không 
hoại diệt thì trọn không có lý. Trước đây, Ta dem bôn việc dạy bảo, do đây được 
tác chứng. Và Ta cũng ở trong bón bộ chúng, dạy bảo bốn việc này. Thế nào là 
bốn? Tắt cả hành vô thường, là pháp thứ nhất. Tất cả hành khó, là pháp thứ hai. 
Tât са hành vô ngã, là pháp thứ ba. Niết-bàn là diệt tận, là pháp thứ tư. Như thế, 
không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Các người nên biết bốn pháp căn bốn, vì khắp 
tât са chúng sanh nói bày nghĩa ấy. 

Bấy giờ, Thế Tôn muốn khiến cho nhân dân thành Tỳ-xá-ly trở về, liền hóa 
hiện một hầm lớn, Thế Tôn đưa chúng Tỳ-kheo qua bờ bên kia, dân chúng trong 
nước ở bờ bên này. Lúc ду, Thế Tôn ném cái bát của Ngài lên hư không cho dân 
chúng thành ду, lại bảo: 

— Các người khéo cúng dường bát này, cũng nên cúng dường bậc Pháp sư 
tài cao được phước vô lượng lâu dài. 

Lúc ây, Thế Tôn cho họ chiếc bát rồi, liên đi đến nước Câu-thi-na-kiệt. Lúc 
ду, nhân dân nước Câu-thi-na-kiệt có hơn năm trăm lực sĩ nhóm tại một chỗ 
bàn luận thế này: 

— Chúng ta cùng làm một việc kỳ lạ để sau khi chết danh tiếng truyền lâu, 
con cháu cùng truyền tụng rằng: “Ngày xưa, các lực sĩ thành Câu-thi-na-kiệt 
thế lực khó bì.” 

Lát sau, họ lại khởi niệm: “Nên làm việc gì?” 

Bấy giờ, cách thành Câu-thi-na-kiệt không xa có táng đá vuông lớn, dài một 
trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ. Họ nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau dựng nó 
lên.” Họ đem hết SỨC dé dựng tảng đá mà không nhúc nhích lay chuyên, һибпр 
gi dựng lên. Lúc â йу, Thé Tôn đi đến chỗ họ, hỏi răng: 


— Các đông tử muốn làm рї? 
Các đồng tử bạch Phật: 
— Trước đây, chúng con bàn luận như thé này, muốn đời tảng đá này dé cho 


đời đời khen truyền danh tiếng của mình. Ra sức từ đó đến nay, đã bảy ngày, 
song không thé khiến tảng đá này di chuyền. 


Phật bảo các đồng tử: 

— Có тибп Như Lai dựng tảng đá này chăng? 

Các đông tử đáp: 

— Nay chính phải thời, cúi xin Thế Tôn sắp đặt tảng đá này! 

Lúc ду, Thế Tôn dùng bàn tay mặt nâng tảng đá lên, đưa qua bàn tay trái, 
ném lên hư không, tảng đá văng lên đên trời Phạm thiên. Các lực sĩ thành Câu- 
thi-na-kiệt không thây tảng đá, bèn bạch Phật: 

— Tảng đá ду пау ở chỗ nào? Chúng con đều không thây. 
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Thé Tón bào: 

— Tảng đá này hiện ở trên trời Phạm thiên. 

Các đồng tử bạch Phật: 

— Khi nào nó rơi xuống cõi Diêm-phù-đê. 

Thê Tôn bảo: 

— Nay Ta sẽ dẫn thí dụ, người trí do thí dụ tự hiểu. Giả sử lại có người lên 


đến Phạm thiên, nâng tảng đá ây ném xuống Diêm- phù- dë, mười hai năm mới 
đến. Song nay do oai thần của Như Lai, nó sẽ rơi xuống ngay. 


Đức Phật nói xong, tảng đá ây lập tức rơi xuống, trong hư không mưa trăm 
ngàn thứ hoa trời. Hơn năm trăm đồng tử ду ха thây đá rơi xuống, bèn chạy tán 
loạn không dám đứng chỗ cũ, Phật bảo họ: 


- Đừng sợ, Như Lai tự biết thời. 

Bấy giờ, Thế Tôn đưa bàn tay trái tiếp tảng đá, đặt qua bàn tay mặt và dựng 
nó lên. Lúc ấy, tam thiên đại thiên thế giới rung động sáu cách. Các cõi trời thân 
diệu trong hư không, rải các thứ hoa sen ưu-bát. Năm trăm đồng tử đều khen ngợi: 

— Thật là chưa từng có, rât Ку 1а, rất đặc biệt! Oai thần của Như Lai thật 
không thể sánh kịp. Tảng đá này dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ, 
mà Thé Tôn chỉ dùng một tay sắp xếp cho nó. 

Lúc ду, пат {тат dóng tử bạch Phật: 

— Như Lai dùng thân lực gì đi chuyển tảng đá này? Là dùng sức thân túc, 
hay dùng sức trí huệ xếp đặt tảng đá này? 

Phật bảo các đồng tử: 

— Nay không dùng sức thân túc, cũng không dùng sức trí huệ. Nay Ta chỉ 
dùng sức của cha mẹ mà sắp xếp tảng đá này. 

Các đồng tử bạch Phật: 

— Không biết Như Lai dùng sức của cha mẹ là như thé nào? 

Phật bảo: 

— Nay Ta sẽ dẫn thí dụ cho các đông tử. Người trí do thí dụ tự hiểu. Này các 
người! Nên biết sức của mười con lạc đà không băng sức một con voi thường. 
Lại nữa, sức của mười lạc đà và một voi thường, không băng sức của một con 
voi Ca-la-lặc. Sức của mười lạc đà và một vol thường cùng sức của vol Ca-la- 
lặc, không băng sức một con vol Cưu-đà-diên. Сла sử sức của mười lạc đà và 
một voi thường, cho đến cộng với sức một voi Cưu-đà-diên không băng sức 
một voi Bà-ma-na. Lại tính sức của voi này, không băng sức một voi Ca-ni-lưu. 
Lại tính hết sức của các voi trên, không băng sức của một voi Ưu-bát. Lại tính 
hết sức của bao nhiêu voi, không bằng sức của một voi Bát-đâu-ma. Lại tính 
Кё so sánh sức của bao nhiêu voi, không băng sức một voi Câu-ni-đà. Lại gom 
hết để tính Кё so sánh, không băng sức của một voi Phân-đà-lợi. Lại gom hết 
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để tính Кё so sánh, không băng sức của một Hương tượng. Lại gôm. hết đề tính 
kế so sánh, không băng sức của một Ma-kha-na- cực. Lại gồm hết dé tính ké so 
sánh, không băng sức của một Na-la-diên. Lại gồm hết tính kể so sánh, không 
băng sức của một Chuyển Luân Thánh Vương. Lại gồm hết tính kế so sánh, 
không bằng sức của một A-duy-việt-trí (Bó-tát Bát thói). Lai gôm hết dé tính kể 
so sánh, không băng. sức của một Bó-tát Bồ xứ. Lại gòm hết dé so sánh, không 
băng sức của một Bô-tát ngòi dưới cội đạo thọ. Lại đem so sánh, không băng 
sức của một đức Như Lai do thi thể của cha mẹ. Nay Ta dùng sức của cha mẹ 
để sắp xếp tảng đá này. 

Bấy giờ, năm trăm đồng tử lại bạch Phật: 

— Sức thần túc của Như Lai là như thé nào? 

Đức Phật bảo: 

— Xưa, Ta có đệ tử tên Mục-kiên-liên, là bậc nhất trong hàng thần túc. Bây 
giờ, Ta và Mục-kiên-liên du hóa tại làng vườn trúc Tỳ-la-nhược. Lúc ду, сб1 
nuóc nguy пап, nhán dán câu xé lẫn nhau, xương phơi dày đường. Người xuất 
gia khât thực khó khăn, Thánh chúng рду ốm, khí lực hư hao. Lại nữa, nhân 
dân trong làng đều đói khô không nơi nương cậy. Lúc ấy, Đại Mục-kiên-liên 
đến chỗ Ta bạch rằng: 

“Nay thôn Ty-la-nhược пау rất là đói khó, không nơi khát thực, dân chúng 
khốn đốn không có đường sanh sống. Con cũng được nghe Như Lai dạy răng, 
nay đưới lớp đất này có lớp đất tự nhiên màu mỡ, rất là thơm ngon, cúi xin Thế 
Tôn cho phép lật lớp đất ngon lên trên, khiến cho dân chúng được thức ăn, cũng 
khiên cho Thánh chúng khí lực sung mãn!” 

Ta bảo Mục-kiên-liên: 

“Các loài trùng nhỏ nhít trong đất, thây dé chỗ nào?” 

Mục-kiên-liên thưa: 

“Con sẽ hóa một tay giông lớp đât này, lại dùng một tay lật lớp đât màu mỡ 
lên, khiên loài trùng nhỏ nhít đều an ón nơi chỗ của mình.” 


Lúc ây, Ta bảo Mục-kiên-liên: 

“Tâm thây nghĩ gì mà muốn đảo ngược đất này?” 

Mục-kiên-liên thưa: 

“Nay con đảo ngược đất này, như lực sĩ lật một chiếc lá, không khó khăn gì.” 
Ta lại bảo Mục-kiên-liên: 

“Thôi, thôi, Mục-kiên-liên! Không cần lật ngược dát màu mỡ này. Vì sao? 


Chúng sanh thây chuyện này sẽ kinh sợ, lông áo đều đựng lên, đền chùa của 
chư Phật sẽ bị hủy hoại.” 


Lúc Ây, Мус-Кіёп-іёп đến trước Phật bạch: 
“Саі xin Thé Tôn cho phép Thánh chúng đi sang châu Uất-đan-việt khất thực!” 
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Phật bảo Mục-kiên-liên: 
“Hạng người không có thần túc trong đại chúng đây, làm sao sang bên ây 
khất thực?” 


Мус-Кіёп-1іёп bạch Phật: 

“Người không có thân túc, con sẽ đưa sang cõi ду.” 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“Thôi, thôi, Mục-kiên-liên! Không cân Thánh chúng sang bên kia khất thực. 
Vì sao? Đời sau cũng sẽ đói khó như thế, khất thực khó được, người không 
nhan sắc. Вау giờ, hàng Bà-la-môn trưởng giả sẽ bảo các Tỳ-kheo răng: “Các vị 
sao không sang châu Uất-đan-việt khất thực? Ngày xưa, đệ tử dòng họ Thích có 
thân túc lớn, gặp nạn đói khó này đều cùng đi sang châu Uất-đan-việt khát thực, 
để tự cứu mình. Ngày nay, đệ tử của Thích-ca không có thân túc, cũng không 
có hạnh Sa-môn oai thân.” Họ sẽ khinh dễ T-kheo, khiến hàng trưởng giả cư sĩ 
kia ôm lòng kiêu mạn chịu tội vô lượng. Muc- kiền-liên nên biết, do nhân duyên 
này, chúng Tỳ-kheo không nên sang hết bên ấy khất thực.” 

Các đồng tử nên biết! Thân túc của Mục- kiên-liên, đức ây như thé, tính kê 
sức thân túc của Mục-kiên-liên trùm khắp tam thiên đại thiên cõi nước, không 
nơi nảo không có, hay thiếu sót nhưng không băng sức thân túc của Như Lai là 
sức hơn trăm lân, ngàn lần, ức vạn lần, không thể dùng thí dụ đề so sánh. Thần 
túc của Như Lai, đức ấy không thể lường. 

Các đồng tử bạch Phật: 

- Sức trí huệ của Như Lai như thé nào? 

Đức Phật bảo: 

— Xưa, Та cũng có đệ tử tên Xá-lợi-phất, bậc nhật trong hàng trí huệ. Như 
nước bién lớn sâu rộng tám vạn bốn ngàn đo-tuần, nước đây trong đó. Lại núi 
Tu-di сао tám vạn bốn ngàn do-tuân chìm trong biên cũng như thé. Cõi đất 
Diêm-phù-đề, chiêu Nam Bắc hai vạn một ngàn do-tuần, chiều Đông Tây bảy 
ngàn do-tuân. Nay lây việc này dé so sánh. Dùng nước bốn biên làm mực, dùng 
núi Tu-di làm giây, bao nhiêu cây со hiện tại của Diêm-phù-đề làm bút, lại 
khiến tất cả người trong tam thiên đại thiên cõi nước đều viết, dé tả cho hết trí 
huệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Nhưng này các đồng tử, nên biết nước mực bốn 
biển lớn và người сат bút sẽ dần dàn mạng chung, cũng không thé khiến cho 
trí huệ của Ty-kheo Xá-lợi-phất cạn hết. Như thế, các đồng tử, hàng trí huệ bậc 
nhật trong, só đệ tử Ta, không ai hơn Xá-lợi-phât. Tính sức trí hu của Ту-Кһео 
Xá- lợi-phất trùm khắp tam đại thiên cõi nước, không sót không trồng. chỗ nào, 
muốn so sánh với sức trí huệ của Như Lai, trăm lần, ngàn lần, ức vạn lần không 
thể dùng thí dụ dé so sánh. Sức trí huệ của Như Lai là như thé. 


Lúc ây, các đồng tử lại bạch Phật: 
— Có thé lực nào hơn thế lực này chăng? 
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Phật đáp: 

— Cũng có thế lực này vượt hơn các thế lực trên. Đó là gì? Là thế lực vô 
thường. Hôm nay vào nửa đêm, tại giữa cây Song Thọ, Như Lai sẽ bi sức vô 
thường đưa đên diệt độ. 

Bây giờ, các đông tử đêu rơi lệ, than thở: 

— Như Lai diệt độ mau chóng thay! Thế gian mát đi nhãn mục. 

Bây giò, có Tỳ-kheo-ni Quân-trà-la-hệ-đầu là con gái trưởng giả Bà-la-đà. 

Tỷ-kheo- ni này bèn khởi ý nghĩ: “Ta nghe Thế Tôn không bao lâu sẽ diệt độ. 
Ngày giờ đã hết, nay ta nên đến chỗ Thê Tôn để gần gũi thăm hỏi.” 


Lúc ау, Тӯ-Кһео-пі Кіа liền ra khỏi thành Ty-xá-ly, dén chỗ Thé Tôn, ха 
ау Nhu Гаі дап chúng Ту-Кһео và năm trắm đông. tử muốn đến rừng Song 
Thọ. Bây giờ, Tỳ-kheo-ni đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ chân Phật và bạch: 

— Con nghe Thế Tôn sắp diệt độ, không còn trụ thé bao lâu. 

Phật đáp: 

— Chính vào giữa đêm nay, Như Lai diệt độ. 

Khi ấy, T Ty-kheo- ni bạch Phật: 

— Nay con xuất gia học đạo, lại không đạt kết quả sở nguyện. Thê Tôn bỏ 
con mà diệt độ. Cúi xin nói pháp vi diệu cho con dé thành tựu sở nguyện! 

Phật bảo: 

— Này Tỳ-kheo-ni, nên tư duy về nguồn gốc của khó. 

Ty-kheo-nI lại bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, thật khó! Bạch Như Lai, thật khó! 

Phật hỏi: 

— Tỳ-kheo-ni quán những nghĩa gì mà nói khô? 

Ty-kheo-mi bạch Phật: 

— Sanh khó, già khô, bệnh khó, chết khô, lo buôn rôi loạn khó, oán ghét gặp 
nhau khó, thương yêu chia lia khô. Tóm lại, năm âm lẫy lừng khô. Như thê, 
bạch Thê Tôn, con quán nghĩa này rôi nên nói là khó. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni suy nghĩ nghĩa rồi, liên ngay chỗ ngôi được tam đạt trí 
(tam minh). Ty-kheo-ni bạch Phật: 

— Con không kham thây Thé Tôn diệt độ, cúi xin cho phép con diệt độ trước! 

Khi ây, Thé Tôn im lặng hứa khả. 

Tỳ-kheo-ni liên từ chỗ ngôi đứng dậy, lễ dưới chân Phật, rồi ở trước Phật 
phi thân lên hư không, làm mười tám phép biến hóa, hoặc đi, hoặc ngôi, hoặc 
kinh hành, thân phóng ra khói lửa, ân hiện tự do không ngăn ngại, hoặc phóng 
lửa nước đây khắp hư không. Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni làm vô số thân biên rôi, liên 


nơi cảnh giới Niễt-bàn Vô dư mà diệt độ. Tại đó, chính trong ngày Tỳ-kheo-ni 
ây diệt độ, có tám vạn thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, Ty-kheo-ni được trí huệ nhanh chóng bậc 
nhất là Tỷ-kheo- -ni Quân-trà-la-hệ-đầu. 

Thế Tôn bảo Tôn оја A-nan: 

— Thây đến giữa Song Thọ, trải tòa cho Như Lai, để đầu hướng về phía Bắc. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

A-nan vâng lời Phật dạy, đến khoảng giữa Song Thọ trải tòa cho Như Lai, 
rôi trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, bạch Phật: 

— Đã trải tòa xong, đầu hướng về phía Bắc, nên biết đúng thời! 

Thế Tôn liền đi đến giữa Song Thọ, vào tòa đã trải. Lúc ấy, Tôn giả A-nan 
bạch Phật: 

— Có nhân duyên gì khiến Như Lai dạy trải tòa, đầu hướng về phía Bắc? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi Ta diệt độ, Phật pháp sẽ ở tại Bắc Thiên Trúc. Do nhân duyên này 
nên Та bảo trải tòa hướng vê Bắc. 

Lúc ду, Thê Tôn chia ba у. A-nan bạch Phật: 

— Do cớ gì Кёп hôm nay Như Lai chia Ба y? 

Phật bảo A-nan: 

— la vì các đàn-việt thí chủ đời sau nên chia y này vậy, vì muôn cho các 
người ây được phước, nên chia у riêng. 

Bây giờ, trong phút chốc, từ miệng Thế Tôn phát ra hào quang năm sắc. 

Đức Phật bảo: 

— Та vừa khởi ý nghĩ này: “Khi chưa thành đạo, ở địa ngục lâu dài, ăn hoàn 
sắt nóng, hoặc ăn rau cỏ nuôi thân tứ đại, hoặc làm loài lừa, lạc đà, voi, ngựa, 
heo, dê, hoặc làm ngạ quỷ hoặc làm thân người chịu khó thọ thai, hoặc được 
phước trời ăn vị cam lô tự nhiên. Nay Ta đã thành Như Lai, do ngũ căn, ngũ lực, 
bảy giác chị, tám chánh đạo thành tựu thân Như Lai. Do nhân duyên này nên 
miệng phát ra hào quang năm sắc уду.” 

Lúc ду, trong phút chốc, từ miệng Phật phóng ra hào quang vi diệu hơn hào 
quang trước. A-nan bạch Phật: 

— Lại do nhân duyên gì khiến Như Lai lại phóng ra hào quang thù thăng 
hơn trước? 

Phật bảo: 

— Ta vừa khởi у nghĩ пау: “Các đức Phật Thé Tôn đời quá khứ diệt độ, Pháp 
để lại không tôn tại lâu nơi đời.” Ta lại suy nghĩ thêm: “Dùng phương tiện gì 
khiến pháp Ta được tôn tại lâu nơi đời?” Thân Như Lai là thân kim cang, ý Ta 


muốn nghiên thân này như hạt cải, để lưu bó thé gian, khiến cho các nhà đàn- 
việt tin vui ở đời tương lai mà không thấy được hình tượng Như Lai, sẽ cúng 
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dường nơi đây nhờ nhân duyên phước báu này sẽ sanh trong gia đình bốn chủng 
tộc, sanh cõi trời Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu- 
suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại. Nhân phước пау, họ sẽ sanh vào cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc lại được đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán, Bích-chi Phật, hoặc thành Phật đạo. Do nhân duyên 
này nên phát ra hào quang ду. 

Вау giờ, Thế Tôn đích thân tự xếp у Tăng-già-lê làm bốn, nằm nghiêng 
hông bên hữu, hai chân xuôi thăng xếp lên nhau. Lúc ấy, Tôn giả A-nan khóc 
lóc rơi lệ không thể tự kèm, lại tự trách mình: “Đã chưa thành đạo, bị kiết sử 
ràng buộc, mà nay Thé Tôn bỏ ta diệt độ, ta sẽ nương cậy vào a1?” 

Lúc ây, Thế Tôn biết, nên bảo các Tỳ-kheo: 

— Ту-Кһео A-nan nay ở đâu? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Tỳ-kheo A-nan nay đang đứng sau chỗ năm của Như Lai, buồn khóc rơi 
lệ không thê tự kêm, lại tự trách mình đã không thành đạo, lại không đoạn kiết 
sử, mà nay Thế Tôn bỏ vào Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Thôi, thôi, A-nan đừng buôn lo. Phàm vật ở đời đáng tan hoại, muốn 
đừng thay đôi, việc ây không được. Thây сап ra sức tinh tán, nhớ nghĩ tu tập 
Chánh pháp, như thế không bao lâu sẽ chấm dứt тё khó, thành tựu hạnh vô 
lậu. Các đức Như Lai Chánh Đăng Chánh Giác ở thời quá khứ cũng có thị giả 
như thê. Giả sử hăng sa chư Phật đời tương lai, cũng sẽ có thị giả như A-nan. 
Chuyên Luân Thánh Vương có bón pháp chưa từng có. Thế nào là bón? Lúc 
Vua Chuyên Luân Thánh Vương muốn ra khỏi nước, nhân dân thấy đêu vui 
mừng. Lúc Chuyên Luân Thánh Vuong có lời dạy bảo, ai nghe cũng đều уш 
mừng, nghe lời Chuyên Luân Thánh Vương dạy không chán. Chuyên Luân 
Thánh Vương im lặng, giả sử nhân dân thấy vua im lặng cũng lại vui mừng. 
Tỳ-kheo! Đó là Chuyên Luân Thánh Vương có bốn pháp chưa từng có này. 

Tỳ-kheo nên biết, ngày nay A-nan cũng có bốn pháp chưa từng có. Thế nào 
là bốn? Giả sử Tỳ-kheo A-nan im lặng vào trong chúng, người nào thây cũng 
vui mừng. Сла sử Ty-kheo A-nan có nói lời gì, người nghe lời ây đều cùng 
hoan hy, nêu im lặng cũng lại như thê. Giả sử Tỳ-kheo A-nan vào trong bón bộ 
chúng, vào trong chúng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, vào trong chúng quốc vương, cư 
sĩ, mọi người đêu hoan hỷ, khởi tâm cung kính, nhìn A-nan không chán. Giả sử 
Tỳ-kheo A-nan có nói điều gì, người nghe dạy pháp vâng theo không chán. Đó 
là này Tỳ-kheo, có bốn việc chưa từng có này. 

Lúc ây, Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

— Phải làm thé nào khi gặp người nữ? Bởi vì hiện nay, Tỳ-kheo đúng thời 
đắp y, mang bát đi từng nhà khất thực, tạo phước độ chúng sanh. 
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Phật bào A-nan: 

- Đừng gặp gỡ họ. Nếu có gặp đừng nói chuyện với họ. Nếu cùng nói 
chuyện phải giữ tâm chuyên ý nhât. 

Bấy giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Đừng giao thiệp người nữ, Cũng đừng nói chuyện chung, 
Người có thê xa lìa, At Па khỏi tám nạn. 

A-nan bạch Phật: 

— Nên đối xử với Tỳ-kheo Xa-na thé nào? 

Thế Tôn dạy: 

— Nên dùng pháp Phạm-đàn để trị phạt. 

A-nan bạch Phật: 

— Thé nào là pháp Phạm-đàn trị phạt? 

Thế Tôn dạy: 

— Không nên nói chuyện với Ту-кһео Ха-па. Сйпр chó nói lành, cüng chó 
nói đữ. Còn Tỳ-kheo này cũng không nói gì với các thây. 

A-nan bạch Phật: 

- Nếu không xét kỹ sự việc, át pham tội không nặng u? 

Phật dạy: 

- Chỉ không nói chuyện tức là dùng pháp Phạm-đản trị phạt. Nhung nếu kẻ 
ây không sửa đối, sẽ đưa ra giữa chúng, mọi người cùng búng tay khiến đuôi 
ra, khóng thuyết giới với người ду, cũng chớ làm việc chung trong pháp hội. 

Bây giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Muốn cùng oan gia kia, Mà đáp kẻ oán ду, _ 
Thường niệm, chớ nói năng, Điêu này không có lôi. 

Lúc ây, nhân dân thành Câu-thi-na-kiệt nghe tin Thế Tôn sẽ diệt độ vào lúc 
nửa đêm. Nhân dân trong nước đi đến khoảng giữa rừng Song Thọ, đến rôi cúi 
đâu lễ chân Phật, lui ngồi một bên. 

Dân chúng đồng bạch Phật: 

- Nay nghe Như Lai sắp diệt độ, chúng con phải tôn kính thế nào? 

Lúc ây, Thé Tôn ngoái nhìn Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan liên khởi nghĩ: 
“Hôm nay thân thé Nhu Lai mệt nhọc, muốn bảo ta chỉ dạy nghi thức cho họ.” 
A-nan quỳ gói bên phải xuống đất, chắp tay bạch Phật: 


— Nay có hai dòng họ, một tên Bà-a-đà, thứ hai tên Tu-bạt-đà, nay đến quy y 
Như Lai và Thánh chúng. Саі xin Thế Tôn cho họ làm ưu-bà- tác, từ nay vê sau 
không sát sanh nữa! Lại có hai người, một tên Dé-xa, thứ hai tên Ưu-ba- dé- -ха. 
Lai có người tên Phật-xá, người thứ hai tên Kê Đầu, những người như thê đều 
đến quy у Như Lai. Cúi xin Thế Tôn cho phép họ làm ưu-bà-tắc, từ nay về sau 
không sát sanh, vâng g1ữ năm 0101! 
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Lúc ây, Thế Tôn rộng vi họ thuyết pháp, dé phát khởi những người còn lại, 
khiến họ quy y. Lúc ау, năm trăm chúng Mạt-la liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
quanh Phật ba vòng rôi lui ra. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo A-nan: 

— Đệ tử thọ pháp, chứng đắc tôi hậu của Ta chính là năm trăm người dòng 
Ma-la nước Câu-th1-na-kliệt. 

Bây 010, Pham chí Tu-bat tü nuóc спа бпр (nước Bà-bà) đi đến nước Câu- 
thi-na-kiệt, xa thây năm trăm người đi дёп, liên hỏi: 

— Các ông từ đâu đến đây? 

Năm trăm người đáp: 

- Tu-bạt nên biết, đức Thế Tôn sẽ diệt độ vào hôm пау tại gita rừng 
Song Thọ. 

Tu-bạt liền khởi nghĩ: “Như Lai ra đời rất khó gặp. Thời gian Như Lai хий 
hiện như hoa ưu-đàm-bát, ức kiếp mới xuất hiện. Nay ta có các điều nghi ngờ 
không hiểu các pháp, chỉ có Sa-môn Cù-đàm â ây mới giải đáp điều nghi ngờ của 
ta. Nay ta có thê đến chỗ Cù-đàm ấy mà hỏi nghĩa này.” 

Lúc ấy, Phạm chí Tu-bạt đến rừng Song Thọ, đến chỗ Tôn giả A-nan, 
thưa răng: 

— Tôi nghe Thế Tôn hôm nay sẽ diệt độ, có đúng không? 

A-nan đáp: 

— Thật có việc ấy. 

Tu-bạt thưa: 

— Song пау tôi còn có điêu nghi ngờ, xin Tôn giả nhận lời, thưa với Thế 
Tôn răng: “Có người không hiệu lời nói của lục sư, có thê được nghe Sa-môn 
Cù-đàm chăng?” 

A-nan nói: 

— Thôi, thôi, Tu-bạt! Chó quây nhiễu Như Lai. 

Như vậy đến ba lần, Tu-bạt lại nói với A-nan: 

— Như Lai ra đời thật khó gặp, như hoa ưu-đàm-bát đúng thời mới có. 
Như Lai cũng lại như vậy, đúng thời mới xuất hiện. Nay tôi xét thấy Như Lai 
có thê giải quyết điêu nghi ngờ của tôi. Điều tôi hỏi không đủ để nói hết, mà 


nay A-nan không cho tôi дёп bạch với Thé Tôn. Lại có nghe Như Lai quán sát 
không cùng tận, biết trước không cùng tột, mà nay riêng không tiếp tôi. 


Lúc ду, Như Lai dùng thiên nhĩ xa nghe Tu-bạt nói với A-nan như thế. Thế 
Tôn bảo A-nan: 

— Thôi, thôi, А-пап! Chó ngàn càn Pham chí Tu-bat. Vì sao? Ông ây đến hỏi 
nghĩa được nhiêu lợi ích. Nêu Ta thuyêt pháp, ông ây liên được độ thoát. 
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А-пап bao Tu-bat: 

— Lành thay, lành thay! Nay Như Lai cho phép ông vào trong hỏi pháp. 

'Tu-bạt nghe lời này, vui mừng phần khởi không thể tự kêm. Tu-bạt đên chỗ 
Thê Tôn, cúi đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên. Bây giờ, Tu-bạt bạch Phật: 

— Nay tôi có điều muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép! 

Thé Tôn bảo Tu-bạt: 

— Nay chính phải thời, có thé hỏi. 

Tu-bạt bạch Phật: 

— Các Sa-môn Cù-đàm khác biết các toán thuật, phần nhiều hơn đời. Đó là 
Bát-lan Ca-diép, A-di-chuyên, Cù-da-lâu, Chi-hưu Ca-diên, Tiên-tỷ Lư-trì, Ni- 
Кіёп tử, v.v... Những người như thê biết việc trong ba đời chăng? Là không biết 
chăng? Trong lục sư ây có ai hơn Như Lai chăng? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

— Thôi, thôi, Tu-bạt! Chớ hỏi nghĩa này. Cần øì hỏi họ hơn Như Lai không? 
Hôm пау, Та ở tại chỗ này, sẽ vì ông thuyêt pháp, khéo suy nghĩ nhớ lây. 

Tu-bạt bạch Phật: 

— Nay tôi đang hỏi nghĩa thâm sâu, cúi xin Thế Tôn đúng thời nói! 

Bây giờ, Thế Tôn bảo: 

— Khi Ta mới học đạo, hai mươi chín tuổi, vì muốn độ dân chúng, nên từ đó 
đến ba mươi lăm tuôi, theo học trong chúng ngoại đạo. Từ đó đến nay lại không 
thây có Sa- -món, Bả-la-môn trong đại chúng nào không có tám Thánh đạo, át 
không có bón quà Sa-món. 

Thé nën, này Tu-bat, thé gian гбпр không lại không có bậc chân nhân đắc đạo. 


Do trong pháp Hiền thánh kia có pháp. Hiền thánh, nên có bón quà Sa-món. Vi 
sao? Nhân duyên có bón quả Sa-môn đều do tám đạo phám Hiên thánh. 

Này Tu-bạt! Nếu Та khóng duoc dao Vó thuong Chánh chán, đều do 
không được tám đạo phâm Hiên thánh. Do được tám đạo phám Hiện thánh 
nên Ta thành Phật đạo. Thê nên, này Tu-bạt, nên tìm phương tiện thành tựu 
đạo Hiên thánh. 

Tu-bạt lại bạch Phật: 

— Tôi cũng thích nghe tám đạo phẩm Hiên thánh, cúi xin diễn nói! 

Phật bảo: 

— Tám đạo phẩm là đăng kiến, đăng trị, đăng ngữ, đăng mạng, đăng nghiệp, 
đẳng phương tiện, đăng niệm, đắng tam-muội. Tu-bạt! Đó là tám đạo phẩm 
Hiên thánh. 

Lúc ây, Tu-bạt liền tại chỗ ngồi được pháp nhãn thanh tịnh. Tu-bạt nói với 
A-nan: 
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— Hôm пау con vui mừng được lợi lành. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm 
Sa-môn! 

А-пап дар: 

— Ông hãy tự đến chỗ Thế Tôn mà xin làm Sa-môn. 

Tu-bạt đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy chân Phật, bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn cho phép con làm Sa-môn! 

Bấy giờ, Tu-bạt liên thành Sa- -môn, thân mặc ba pháp y. Khi ông ngâng nhìn 
dung mạo Thế Tôn, liên tại chỗ ngôi được giải thoát tâm hữu lậu. 

Вёу 010, Thê Tôn bào A-nan: 

— Рё tử tôi hậu của Та là Tu-bạt. 

Tu-bạt bạch Phật: 

— Con nghe Thé Tôn vào giữa đêm nay nhập Niễt-bàn. Cúi xin Thế Tôn cho 
phép con nhập Niêt-bàn trước! Con không kham thây Thê Tôn diệt độ trước. 

Bấy о1о, Thé Tón yên lặng hứa khả. Vì sao? Hăng sa chư Phật, Thế Tôn đời 


quá khứ, đệ tử chứng đạo rốt sau đều nhập Niết-bàn trước, Như Lai diệt độ sau. 
Đây là pháp thường của chư Phật, Thế Tôn, chăng phải mới hôm nay. 


Tu-bạt thây Thế Tôn đã hứa khả, liền ở trước Phật, chánh thân chánh у, 
buộc niệm ở trước, nơi cảnh giới Niết-bàn Vô dư mà diệt độ. Lúc ду, mặt đất 
chân động sáu cách. 

Bấy giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Тағ са hành vô thường, Có sanh ắt có tử, 
Không sanh thì không tử, Diệt này rât là уш. 

Lúc ây, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Từ nay về sau, гап nhắc các Tỳ-kheo, không nên đối đãi nhau như thói 
thường, người lớn xưng Tôn, người nhỏ xưng Hiên, xem nhau như anh em. Tü 
nay vë sau không được xưng tên do cha mẹ đặt. 

A-nan bạch Phật: 

— Các Tỳ-kheo ngày nay, phải tự xưng tên hiệu như thế nào? 

Phật dạy: 


— Nêu tháy Ty-kheo nhỏ đôi với thầy Tỳ-kheo lớn thì gọi là Trưởng lão. Ту- 
kheo lớn gọi Tỳ-kheo nhỏ băng họ. Lại nữa, các Tỳ-kheo muốn đặt tên, phải y 
cứ vào Tam tôn. Đây là lời dạy bảo của Ta. 


Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжж 
4. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Lộc Dã cùng với đại chúng 
1-kheo năm trăm người câu hội. 
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Lúc ду, a-tu-la tên Ba-ha-la và thiên të Máu-dë-luán phi thời đến chỗ Phật, 
cúi đâu dành lê chân Phật, lui ngôi một bên. Khi ау, đức Phật hỏi a-tu-la: 

— Các ông rât thích biên lớn, phải không? 

A-tu-la bạch Phật: 

— Rất thích! Không phải không thích. 

Đức Phật bảo: 

— Trong biên lớn có pháp kỳ đặc gì mà các ông thấy rồi vui thích ở trong ấy? 

A-tu-la bạch Phật: 

— lrong biển lớn có tám việc chưa từng có, các a-tu-la vui thích ở trong ду. 
Thê nào là tám? Biên lớn rât sâu rộng, đó là việc chua từng có thứ nhât. 

Lại nữa, biển lớn có thân đức này, bốn sông lớn, mỗi sông dẫn theo năm 


trăm sông nhỏ chảy vào biên lớn, rồi mắt tên riêng của sông: đó là pháp chưa 
từng có thứ hai. 

Lại nữa, biển lớn đều đồng một vị; đó là pháp chưa từng có thứ ba. 

Lại nữa, biên lớn nước thủy triêu đúng thời, không mất thời tiết; đó là pháp 
chưa từng có thứ tư. 

_ Lại nữa, biển lớn là nơi cư trú của các loài quy thân có hình tướng, hết thảy 
đêu ở trong biên lớn; đó là pháp chưa từng có thứ năm. 

Lại nữa, biên lớn dung chứa những loài hình tướng to lớn, trăm do-tuân đến 
bảy ngàn do-tuân cũng không chật chội; đó là pháp chưa từng có thứ sáu. 

‚ Lại nữa, biển lớn dung chứa bao nhiêu trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, 
hô phách, thủy tinh, lưu ly; đó là pháp chưa từng có thứ bảy. 

Lại nữa, phía dưới biên lớn có cát vàng, lại có núi Tu-di làm bàng bón thứ 
trân bảo; đó là điêu chưa từng có thứ tám. 

Đây là tám pháp chưa từng có, khiến các a-tu-la vui thích trong ду. 

Lúc ду, a-tu-la bach Phật: 

— Trong pháp Như Lai có gi kỳ đặc, khiến các Ty-kheo tháy rôi, vui thích 
trong ây? 

Phật bảo a-tu-la: 

— Có tám pháp chưa từng có, khiến các Tỳ-kheo vui thích trong ây. Thé nào 
là tám? Trong pháp của Ta đây đủ giới luật, không có hạnh phóng dật; đó là 
pháp chưa từng có thứ nhất. Các Tỳ-kheo thây rôi vui thích trong ây, như biển 
lớn kia rất sâu và rộng. 

Lại nữa, trong pháp của Та có bốn dòng họ đều làm Sa-môn, trong pháp của 
Ta không gọi theo tên cũ đê làm tên riêng, cũng như biên lớn kia, bón sông lớn 
đêu chảy về biên mà đông một vi, không có tên khác; đó là pháp chưa từng có 
thứ hai. 
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Lại nữa, trong pháp của Ta lập bày câm giới, cùng vâng theo không vượt 
qua điều qui định; đó là pháp chưa từng có thứ ba. 

Lại nữa, trong pháp của Ta đều đồng một vị, đó là vị của tám đạo phâm của 
Hiền thánh; đó là pháp chưa từng có thứ tư, như biên lớn kia thảy đồng một vị. 


Lại nữa, trong pháp của Ta sung mãn các pháp. Đó là tứ ý đoạn, tứ thân túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý, bát chơn chánh hạnh, các Tỳ-kheo ду rôi vui 
thích trong ấy, như biên lớn kia có các loài thân ở trong; đó là pháp chưa từng 
có thứ năm. 

Lại nữa, trong pháp của Ta có các thứ trân bảo, đó là trân bảo niệm giác ý, 
trân bảo trạch pháp giác ý, trân bảo tinh tân giác ý, trân bảo hy giác ý, trân bảo 
y giác ý (khinh an), trân bảo định giác ý, trân bảo hộ giác ý (xả); đó là điều chưa 
từng có thứ sáu. Các Ty-kheo Һау rồi vui thích trong ây, như biên lớn kia phát 
xuất các thứ trân bảo. 


Lại nữa, trong pháp của Та có các chúng sanh, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, xuất gia học đạo. Nơi Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ, nhưng pháp của Ta 
không tăng giảm, như biên lớn kia, các sông chảy vào, nước biên không tăng 
giảm; đó là pháp chưa từng có thứ bảy. Сас Tỳ-kheo thấy rôi vui thích trong ây. 


Lại nữa, trong pháp của Ta có Kim cang tam-muội, Diệt tận tam-muội, Nhất 
thiết quang minh tam-muội, Đắc bất khởi tam-muội, các thứ tam-muội không 
thé tính kê, các Tỳ-kheo ау ròi vui thích. Như bién lớn kia phía dưới có cát 
vàng; đó là pháp chưa từng có thứ tám. Сас Tỳ-kheo thấy rồi vui thích trong ду. 


Trong pháp сйа Ta có tám pháp chua їйпө có này, сас Ty-kheo rát tu 
уш thích. 


Lúc áy, a-tu-la bach Phát: 
— Сла sử trong pháp của Như Lai chỉ có một pháp chưa từng có, cũng đã hơn 


tám việc chưa từng có của biển kia trăm lần, ngàn lân không thể so sánh: Đó là 
tám đạo phẩm Hiên thánh. Lành thay! Thế Tôn hoan hy nói lời пау. 


Bây giờ, Thế Tôn dàn dân thuyết pháp, đó là luận về thí, về 5101, về sanh 
thiên, dục là tưởng bát tịnh, lậu là hoạn lớn, xuất yếu là vui. Вау giờ, Thế 
Tôn thấy a-tu-la mở thông tâm ý, Ngài bèn đem các pháp chư Phật thường 
nói như khô, tập, tận (diệt), đạo vì a-tu-la mà nói. A-tu-la bèn khởi ý niệm 
răng: “Đáng lễ có năm để, nay Thế Tôn chỉ nói bốn dé, còn với chư thiên thì 
nói năm đề.” 

Khi ây, thiên tử ở tại chỗ ngồi được pháp nhãn thanh tịnh. A-tu-la bạch Phật: 

— Lành thay, Thé Tôn! Hoan hy nói lời này, пау tôi muốn trở về chỗ mình. 

Phật dạy: 

— Nên biết đúng thời! 

A-tu-la liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, theo đường mà đi. 
Khi ду, thiên tử bảo a-tu-la: 
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— Nay ý niệm của ông không tốt, nói răng: “Như Lai vì chư thiên nói năm 
để, với ta chỉ nói bốn đế.” Vì sao? Chư Phật, Thế Tôn trọn không hai lời, chư 
Phật trọn không bỏ chúng sanh, nói pháp cũng không mỏi mệt, nói pháp cũng 
không tận, lại chăng lựa người để nói pháp, tâm bình đăng mà nói pháp. Có 
bón dé là khó, tập. tận, đạo; nay ông chớ nghĩ như vậy mà đồ lỗi Như Lai nói 
có năm đề. 

A-tu-la trả lời: 

— Nay tôi làm việc không tốt, tự sẽ sám hồi. Cần phải đến chỗ Phật hỏi 
nghĩa này. 

Вау giờ, a-tu-la và thiên tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Trời đất chấn động mạnh có tám nhân duyên. Thế nào là tám? Тў-Кһео 
nên biết, đất của Diêm-phù-đề này, chiều Nam Bắc hai vạn một ngàn do- tuân, 
chiêu Đông Tây bảy ngàn do-tuân, bê dày sáu vạn tám ngàn do-tuân. Nước sâu 
tám vạn bốn ngàn do-tuân, lửa dày tám vạn bốn ngàn do-tuần. Dưới lửa có lớp 
gió dày sáu vạn tám ngàn do-tuân. Phía dưới gió có lớp Kim сапе luân Xá-lợi 
của chư Phật, Thế Tôn thời quá khứ đều ở đây. 

Tỳ-kheo nên biết, hoặc có khi gió lớn chân động, lửa cũng động. Lửa đã 
động, nước liên động, nước đã động, đất liên động. Đây là nhân duyên thứ nhất 
khiến đất chân động mạnh. 

Lại nữa, khi Bó-tát từ cõi trời Đâu-suất giáng thân vào thai mẹ, lúc йу đất 
cũng chân động mạnh. Đây là nhân duyên thứ hai khiến đất chân động mạnh. 

Lại nữa, khi Bồ-tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ấy trời đất chân động 
mạnh. Đây là nhân duyên thứ ba khiến đất chân động mạnh. 

Lại nữa, khi Bó-tát xuất gia học đạo, thành đạo Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, lúc ду trời đất chân động mạnh. Đây là nhân duyên thứ tư khiến 
đất chân động mạnh. 

Lại nữa, néu Như Lai ở cảnh giới Vô dư Niễt-bàn diệt độ, lúc ấy trời đât 
chân động mạnh. Đây là nhân duyên thứ năm khiến đất chân động mạnh. 

Lại nữa, nêu có Ty-kheo đại thần túc, tâm được tự tại, tùy ý muốn làm vô số 
biến hóa, hoặc phân thân ra trăm ngàn, rôi trở lại một thân, bay trên hư không, 
xuyên qua vách tường núi đá, ân hiện tự do, quán đất không có tướng đất, Шау 
đều rỗng không, lúc ấy đất chấn động manh. Đây là nhân duyên thứ sáu đất 
chân động mạnh. 
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Lại nữa, chư thiên đại thân túc, thần đức vô lượng, mệnh chung tü nơi áy 
lại sanh trở về nơi ду. Do phước đời trước tạo đây đủ các đức, bỏ thân trời cũ, 
được làm Đế-thích hoặc Phạm thiên vương. Lúc ду, đât chân động mạnh. Đó là 
nhân duyên thứ bảy đất chân động mạnh. 


Lại nữa, nếu chúng sanh mệnh chung phước hết. Khi ду các quốc vương 
không, vừa ý nước của minh. Các nước chính phạt lẫn nhau, hoặc bị đói hiểm 
mà chết, hoặc bị đao bén mà chết. Lúc ấy, trời đất chân động mạnh. Đó là nhân 
duyên thứ tám khiến đất chân động mạnh. 

Như thế, Tỳ-kheo, có tám nhân duyên khiến trời đất chắn động mạnh. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả A-na-luật ở tại bốn nơi Phật cư trú. 

Lúc ду, A-na-luật ở chỗ văng khởi у niệm này: “Trong hàng đệ tử của Phật 
Thích-ca-văn, những bậc thành tựu gIỚI đức trí huệ đều nương vào 5101 luật, ở 
trong Chánh pháp này mà được nuôi lớn. Người không đây đủ giới luật trong 
hàng Thanh văn, những người này đều На Chánh pháp, không tương ưng với 
giới luật. Nay, như hai pháp này, giới và văn, pháp nào hơn? Nay ta có thê đem 
cội gốc nhân duyên này, đên hỏi Như Lai, việc này thế nào?” 

A-na-luật lại khởi ý niệm này: “Pháp này là việc làm của người tri túc, 
không phải việc làm của người không biệt đủ. Pháp này là việc làm của người 
thiêu dục, không phải việc làm của người đa dục. Pháp này là việc làm của 
người ở chỗ văng, không phải việc làm của người ở chỗ ôn. Pháp này là việc 
làm của người trì giới, không phải việc làm của người phạm giới. Pháp này là 
việc làm của người định, không phải việc làm của người loạn. Pháp này là việc 
làm của người trí huệ, không phải việc làm của người ngu si. Pháp này là việc 
làm của người đa văn, không phải việc làm của người ít hoc.” 

Lúc ду, A-na- -luật, suy nghĩ vi về tám điều tâm niệm của bậc Đại nhân rôi nghĩ 
răng: "Nay ta có thé đến chỗ Thế Tôn đề hỏi nghĩa này.” 

Bây giờ, Thế Tôn ở tại thành Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Lúc á Ấy, 
Vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và chư Tỳ-kheo-tăng kiết hạ ba tháng, A-na-luật dẫn 
năm trăm 1y-kheo, dân дап du hóa trong nhân gian, lân đến nước Xá-vệ, đến 
chỗ đức Phật, cúi đầu đánh lễ Phật, lui ngồi một bên. 

Tôn giả A-na- -luật bạch Phật: 

— Con ở nơi vắng lặng, suy nghĩ về nghĩa này. Giới và văn, hai pháp này 
pháp пао tối thăng? 

Khi â ду, đức Phật bën vì A-na-luật nói kệ: 

Giới hơn hay văn hơn, Nay ông khởi hô nghị, 
Giới tôi thắng hơn văn, Trong đó có рі nghi. 
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Vi sao? A-na-luật nên biết, nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, liền được định ý. 
Đã được định ý liên được trí huệ. Đã được trí huệ liền được đa văn. Đã được đa 
văn liên được giải thoát. Đã được giải thoát liền được diệt độ nơi Niết-bàn Vô 
dư. Do điều này biết rõ răng giới là tối thăng. 


Lúc â ây, A-na-luật hướng về Thé Tôn, nói tám điêu tâm niệm của bậc Đại nhân. 
Phật bảo A-na-luật: 
— Lành thay, lành thay, A-na-luật! Điều thày suy nghi chinh 1à йїёи suy nghi 


của bậc Đại nhân: Ít muốn, biết đủ, ở chỗ vắng, thành tựu giới, thành tựu chánh 
định, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn. 


A-na-luật! Nay Һау nên khởi y này, suy nghĩ về tám điều tâm niệm của bậc 
Đại nhân. Thế nào là tám? Pháp này là việc làm của người tinh tân, không phải 
việc làm của người giải đãi. Vì sao? Bồ-tát Di-lặc đáng lẽ trong ba mươi kiếp 
sẽ thành đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, nhưng Ta do sức tinh tán mà 
thành Phật trước hơn. 


A-na-luật biết đó, các đức Phật Thế Tôn đồng một bậc, đồng nhau về giới luật, 
giải thoát, trí huệ không khác; cũng lại đồng nhau về không, vô tướng, vô nguyện, 
có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, nhìn không 
chán, không thể thấy dành, шау đều không khác, chỉ có tinh tấn không đồng. Đối 
với chư Phật, Thé Tôn thời quá khứ và tương lai, người tinh tấn hơn hết là Ta. 


Cho nên, này A-na-luật, điều tâm niệm thứ tám của bậc Đại nhân này là tôi 
thượng, là tôn quý, không có thí dụ nào sánh kịp. Cũng như do sữa có lạc, do lạc 
có tô, do tô có đề-hỗ nhưng trong đó đề-hô là hơn hết, không thể so sánh. Đây 
cũng thê, ý niệm tinh tân đối với trong tám điều tâm niệm của bậc Đại nhân là 
tối thượng, thật không thé so sánh. Cho nên, A-na-luật, nên vâng theo tám điều 
tâm niệm của bậc Đại nhân, cũng nên vì bón bộ chúng phân biệt nghĩa а ây. Nêu 
tảm điều tâm niệm của Đại nhân được lưu truyên tại thê gian thì khiến đệ tử Ta 
đêu được thành tựu quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 


Vì sao? Pháp Ta là điều được làm của nguoi thiéu duc, khóng phải là điều 
được làm của người đa dục. Pháp Ta là điều được làm của người tri túc, không 
phải điều được làm của người không biết đủ. Pháp Ta là điều được làm của 
người ở chỗ văng, không phải là điều được làm của người © trong chúng. Pháp 
Ta là điều được làm của người trì giới, không phải là điều được làm của người 
phạm giới. Pháp Ta là điều được làm của người định, không phải là điều được 
làm của người loạn. Pháp Ta là điều được làm của người trí, không phải là điều 
được làm của người ngu. Pháp Ta là điều được làm của người tinh tán, không 
phải là điều được làm của người giải đãi. 

Thế nên, A-na-luật, bốn bộ chúng nên tìm cách thực hành tám điều tâm 
niệm của bậc Đại nhân này. Như thế, A-na-luật, nên học điều này. 


Bây giờ, Tôn giả A-na-luật nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám bộ chúng, các thầy nên biết. Thé nào là tám? Đó là chúng Sát- 
đề-lợi, chúng Bà-la-môn, chúng trưởng giả, chúng Sa-môn, chúng Tứ Thiên 
Vương, chúng trời Ba Mươi Ba, chúng Ma vương, chúng Phạm thiên. 

Tỳ-kheo nên biết, từ trước đến nay Ta đi vào trong chúng Sát- 15-101, cùng 
họ chào hỏi, nói năng đàm luận, cũng không người nào băng Та. Ta đi một mình 
không bạn bè, cũng không ai ngang hàng. Ta ít muốn, biết đủ, niệm không lầm 
loạn, thành tựu giới, thành tựu chánh định, thành tựu trí huệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tán. 

Lại tự nhớ nghĩ, Ta vào trong chúng Bà-la-môn, chúng trưởng giả, chúng Ѕа- 
môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng trời Ba Mươi Ba, chúng Ma vương, chúng 
Phạm thiên vương, cùng họ chảo hỏi nói năng đàm luận, Ta đi một mình không 
bạn bè, cũng không ai ngang hàng, ở trong ây tôi tón, cũng không người sánh 
băng. Ta ít muốn, biết đủ, ý không lầm loạn, thành tựu giới, thành tựu chánh định, 
thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. 


Bấy giờ, trong tám bộ chúng, Ta đi riêng một mình không bạn bè, vì bao 
nhiêu chúng sanh làm tàn che lớn. Khi ấy, tám bộ chúng không thể thấy đánh, 
cũng không dám nhìn mặt, huống gi cùng luận nghị. Vì sao? Vì Ta cũng không 
thây trong cõi trời, cõi nguoi, trong chúng ma hoặc thiên ma, chúng Sa-món, 
Bả-la-môn, có ai có thê thành tựu tám pháp này, trừ Như Lai không kê. Cho 
nên Ty-kheo, nên tìm phương tiện thực hành tám pháp này. Như thê, này các 
Ty-kheo, nên học điêu này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, trưởng giả A-na-bân-để đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên. 

Lúc ây, Thé Tôn bảo trưởng giả: 

— Trong nhà trưởng giả bó thí rộng lớn, phải chăng? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bồ thí cho nhà nghèo, ngày đêm không ngừng, tại bón cửa thành và trong 
chợ lớn, trong nhà, nơi đường di, Phật và Tỳ-kheo- -tăng. Đó là tám chỗ bô thí. 


Như thé, bạch Thế Tôn, người đời cần gì, cần y phục cho y phục, cần thức 
ап cho thức ăn, trọn không vi phạm đến trân bảo nước nhà. Y phục, тёп nệm, 
thức ăn uống, giường năm, thuốc men trị bệnh, trị ghé, thảy đều cấp thí cho. 
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Cũng có chư thiên đến chỗ con, ở trên hư không bảo răng: “Nên phân biệt 
tôn ti! Người này tri giới, người này phạm giới; cho người này được phước, cho 
người này không được không báo đên.” 

Song tâm con không có bỉ thử, không khởi tâm tàng giảm; lòng từ bình 
đăng khắp tất cả chúng sanh. Hơn nữa, chúng sanh nương mạng căn mà thân 
hình tôn tại, có ăn mới sống, không ăn thì mạng căn không cứu giúp. Bồ thí cho 
tất cả chúng sanh, quả báo ấy vô lượng, thọ quả báo ây không có tăng giảm. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay, lành thay! Trưởng già, bố thí bình đăng, phước tôn quý bậc 
nhật. Song tâm của chúng sanh lại có hơn kém, như bố thí cho người trì giới 
hơn bó thí cho người phạm giới. 

Lúc ây trên hư không, chư thiên thần khen ngợi vô lượng, liên nói kệ này: 

Phật nói chọn thí hơn Chúng ngu có tăng giảm, 
Muốn được ruộng phước tốt, Ai hơn chúng của Phật? 

Nay lời Thế Tôn nói, rất là thích thay! Bồ thí cho người trì giới hơn người 
phạm 0101. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả A-na-bân-đề: 

— Nay Ta sẽ nói với ông vé chúng Hiên thánh. Hãy khéo suy nghĩ ghi 
nhớ, giữ trong tâm: Hoặc bồ thí ít được phước nhiều, hoặc bó thí nhiều được 
phước nhiêu. 

Trưởng giả A-na-bân-đề bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn diễn bày nghĩa ấy! Thế nào là thí ít được phước nhiều? 
Thế nào là thí nhiều cũng được phước nhiều? 

Phật bảo trưởng giả A-na-bân-đề: 

— Các vị hướng A-la-hán, đăc A-la-hán; hướng A-na-hàm, айс A-na-hàm; 
hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; trưởng 
giả, đó gọi là chúng Hiên thánh, bó thí ít được phước nhiêu, bố thí nhiều được 
phước nhiêu hơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 

Người thành tựu tứ hướng, Thành tựu tứ quả thật. 
Đây là chúng Hiên thánh, Bô thí được phước rộng. 

Các đức Phật, Thế Tôn ở đời quá khứ lâu xa cũng có chúng Hiên thánh này 
như Та ngày nay không khác. Giả sử đời vị lai, các đức Phật, Thế Tôn xuất hiện 
nơi đời, cũng có chúng Hiền thánh như thé này. Cho nên, này trưởng giả, hãy 
có tâm hoan һу уш mừng cúng dường Thánh chúng. 

Lúc ду, đức Phật vì trưởng giả nói pháp vi diệu, để an lập địa vị bất thôi 
chuyên. Trưởng giả nghe pháp xong, vui mừng vô lượng, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi đầu lễ chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi lui ra. 
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Bây giờ, trưởng giả A-na-bân-để nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhon dùng tài vật bó thí thì sẽ được tám 
công đức. Тһё nào là tám? Một là tùy thời bó thí, không phải là phi thời. Hai 
là thanh khiết bó thí, không phải là uê trược. Ba là tự tay đưa cho, không nhờ 
người khác. Bốn là tự nguyện bó thí, không có tâm kiêu tứ. Năm là giải thoát 
mà bó thí, không hy vọng báo đáp. Sáu là bó thí cầu diệt độ, không cầu sanh 


thiên. Bảy là bó thí tìm ruộng tốt, không bồ thí đất hoang. Tám là đem công đức 
này bố thí chúng sanh, không tự vì mình. 

Như thế, này các Ту-Кһео, thiện nam tử, thiện nữ nhon dùng tài vật bó thí 
thì được tắm công đức. 

Вау giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 


Người trí tùy thời thí, Không có tâm tham tiếc, 
Đã làm công đức ròi, Đem thí hết cho người. 
Thí này là tối thăng, Được chư Phật khen ngợi, 
Hiện thân thọ quả báo, Chết àt thọ phước trời. 


Cho nên, сас Tỳ-kheo, người muôn tìm quả báo kia, nên làm tám việc nảy, 
phước báu ау vô lượng không thê tính kê, được báu cam lô, dân dân дёп diệt 
độ. Như thê, này các T-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Тһё Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói vë con đường dẫn đến Nê-lê (địa ngục) và con đường 
hướng đên Niêt-bàn. Hãy khéo suy nghĩ, ghi nhớ điêu này, đừng đê rơi mát. 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy. Phật bảo các T-kheo: 

ке Thể nào là con đường dẫn đến Nê-lê, con đường hướng đến Niết-bàn? Tà 
kiên dân đên Nê-lê, chánh kiên hướng đên Niêt-bàn. Та trí (tà tư duy) hướng 


đến đường Nê-lê, chánh chí (chánh tư duy) là đường hướng đến Niết-bàn. Tà 
ngữ dẫn đến đường Nê-lê, chánh ngữ hướng đến Niễt-bàn. Tà nghiệp dẫn đến 
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đường Nê-lê, chánh nghiệp hướng đến Niết-bàn. Tà mạng dẫn đến đường Nê- 
lê, chánh mạng hướng đến Niết-bàn. Tà phương tiện hướng đến đường Nê+lê, 
chánh phương tiện hướng đến Niết-bàn. Tà niệm dẫn đến đường Nê-lê, chánh 
niệm hướng đến Niết-bàn. Tà định dẫn đến đường Nê-lê, chánh định dẫn đến 
Niết-bàn. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là đường dẫn đến Nê- lê, đường hướng đến Niết- bàn. 
Pháp mà chư Phật, Thế Tôn thường nói, nay đã rốt ráo. Các thầy nên ở chỗ vắng 
vẻ, ngồi dưới gốc cây, nơi đồng trồng, nghĩ nhớ làm pháp lành, đừng khởi tâm 
giải đãi, kiêu mạn. Hôm nay không siêng năng, sau hôi không kịp. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
* * * * * 


Phi thời, Nê-lê, Dao, Tu-la, Trời, Đất động, 
Tám điêu niệm Đại nhân, Chúng, Thiên nam tử thí, Đạo. 


43. PHAM THIÊN TU MÃ НОҮЕТ 
HỎI УЁ ВАТ CHÁNH 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Thiên tử Mã Huyết vào lúc không người, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới 
chân, rôi lui ngồi một bên. 

Bấy 910, thiên tử bạch Phật: 


— Vừa rÓi con khởi ý niệm này: “Đi bộ trên đất này có thé đến cùng tận thế 
giới này chăng?” Nay con hỏi Thế Tôn, có thé đi cùng tận thế giới chăng? 


Phật bảo: 

— Nay ông do nghĩa lý gì mà hỏi điều này? 

Thiên tử bạch Phật: 

— lrước kia, một hôm con đến chỗ Phạm thiên Bà-già. Khi ấy, Phạm thiên 
từ xa thây con đến, nói với con rằng: “Khéo đến đây, thiên tử Mã Huyết! Chỗ 


пау là cảnh giới vô vi, không sanh, không già, không benh, khóng chét, khóng 
két cuóc, khóng khói dàu, cüng không buôn lo khó não.’ 


Lúc ấy, con lại khởi nghĩ rằng: “Рау là đạo Niết-bàn u? Vì sao? Trong Niết- 
bàn khóng có sanh, già, bệnh, chết, buôn, lo, khó, não. Đây là bờ mé tột cùng 
của thê giới ư? Nếu là bờ mé tột cùng của thế giới, thế là thế gian có thê đi suốt 
hết ư?” 


Thé Tôn bảo: 

— Nay thân túc của ông thuộc loại nào? 

Thiên tử bạch Phật: 

— Cũng như lực sĩ giỏi băn cung, tên bay không trở ngại. Hiện nay thân túc 
của con, đức ây như thê, không bị ngăn ngại. 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Ta hỏi ông, tùy chỗ ưa thích trả lời. Như có bón thanh niên giỏi về 
bàn cung, bốn người hướng về bón phía bắn. Giả sử có người đến, muốn bắt hết 


mỗi tên của bón phía, không cho rơi xuông đất. Thé nào, thiên tử, người này có 
rất nhanh nhẹn chăng mới có thé khiến tên không rơi xuống đất? 


Thiên tử nên biết, trên cung điện Nhật Nguyệt có vi thiên tử đi bước nhanh 
đi lại, tới dừng vượt hơn sức nhanh của người kia. Song thiên tử cung điện Nhật 
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Nguyệt di nhanh nhu vậy, so với sức nhanh của người kia cùng sức nhanh của 
thiên tử cung Nhật Nguyệt, không băng. sức nhanh của trời Ba Mươi Ba. Tính 
sức nhanh của trời Ba Mươi Ba không băng sức nhanh của trời Diệm-ma. Thân 
túc của chư thiên như thé, mỗi mỗi không kip nhau. Сла sử nay ông có thân đức 
như chư thiên kia, từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến trăm kiếp, còn không thê 
cùng tận thé giới. Vì sao? Phương vực của cõi đất không thể tính kê. 


Thiên tử nên biết, thời quá khứ lâu xa, Ta từng làm tiên nhon tên Mã Huyết, 
cùng tên với ông. Та đã châm dứt dục ái, bay trong hư không không ngăn ngại. 
Bấy giờ, thân túc kỳ đức của Ta khác hơn người, trong khoảng khảy móng tay có 
thê bắt mũi tên của bón phía không để rơi xuống. Khi ду, Ta do có thần túc bèn 
khởi ý nghĩ này: “Nay Ta có thê dùng thần túc này để đi cùng tận bờ mé của cõi 
đất chăng?” Ta liền đi khắp thế giới mà không thé cùng tận phương утс ду. Sau 
khi mạng chung. Та tân đức tu nghiệp, thành Phật đạo, ngôi dưới cội cây, đoan 
tọa tư duy về những việc làm đã qua. Vốn là tiên nhơn, Ta dùng, thân đức này còn 
không cùng tận phương vức kia, phải dùng thần lực nào mới rốt ráo bờ mé ây? 


Ta lại nghĩ thế này: “Cần phải nương tám đạo phâm của Hiền thánh, sau đó 
mới cùng tận bờ mé sanh tử.” Thế nào gọi là nương tám đạo phâm của Hiển 
thánh? Đó là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Này Thiên tử! Nên biết tên tam 
đạo phâm của Hiền thánh này mới cùng tận được bờ mé thê 5101. Hàng sa chu 
Phật quá khứ cùng tận được thé giới, đã tận dung tám đạo phám của Hiên thánh 
này mà tột cùng thê giới. 

Giả sử vị lai các đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời thì chư vị cũng sẽ dùng 
tám đạo phâm của Hiền thánh này mà được cùng tận bờ mé. 

Вау giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Đi bộ không rót ráo К. Tận cùng được thé 0101, 
Dia chủng không thê kê, Thân túc không thê kỊp. 
Phàm phu khởi у niệm, Trong đó khởi mê hoặc, 


Không phân biệt pháp chánh, Lưu chuyền trong năm đường. 
Tám phầm của Hiện thánh, Dùng đây làm thuyên bè, 


Chỗ hành của chư Phật, Mà tột mé thé giới. 
Сла sử Phật đương lai, Như Phật Di-lặc Шау, 
Cũng dùng tám đạo chủng, Được tận thé giới này. 
Cho nên người có trí, Tu đạo Hiên thánh này, 
Ngày đêm tập làm theo, Liên đến chỗ vô vi. 


Lúc ây, thiên tử Mã Huyết nghe Phật nói tám đạo phẩm của Hiền thánh, liền 
ngay chô ngôi dứt sạch trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Báy giờ, thiên tử liền cúi đầu lễ chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra. 
Lúc ây, thiên tử kia cũng ngày đó đem các thứ hoa đẹp rải trên Như Lai, liên 
nói kệ: 
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Lưu chuyền sanh tử lâu, Muốn đi hết thé giới, 

Tám đạo phẩm Hiền thánh, Không biết cũng không thấy. 
Nay Та do thấy đề, Lại nghe tám đạo phâm, 
Liên được tận bờ mé, Chỗ chư Phật đã đến. 


Вау giờ, đức Phật chấp nhận lời của thiên tử ấy. Thiên tử thây Phật đã chấp 
nhận, liên lê chân Phật lui ra. 

Bây giờ, thiên tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Та sẽ nói về pháp bát quan trai Hiên thánh, các thây khéo suy nghĩ 
ghi nhớ, tùy hy vâng làm. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy. 

Thé Tôn bảo: 

— Thế nào gọi là pháp bát quan trai? Một là không sát sanh. Hai là không 
trộm cắp. Ba là không tà dâm. Bốn là không vọng ngữ. Năm là không uông 
rượu. Sáu là không ăn phi thời. Bảy là không năm giường cao rộng. Tám là 


xa Па hát xướng, hương hoa thoa thân. Này Tỳ-kheo! Đó là pháp bát quan trai 
Hiền thánh. 

Khi ấy, Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Làm thê nào tu hành pháp bát quan trai? 

Đức Phật bảo: 

_ Ó đây, пау Uu-ba-ly, thiện nam tử, thiện nữ nhon vào các ngày mùng tám, 
mười bốn, răm, đến chỗ các Sa-môn, hoặc Tỳ-kheo Trưởng lão, tự xưng tên, từ 
sáng đến chiêu, như A-la-hán, giữ tâm không thay đôi, không lay động, không 
dùng dao gậy với quân sanh, lòng từ khắp tất cả: “Nay ta thọ trai pháp, không 
phạm một điều, không khởi tâm sát, tập theo lời dạy của bậc chân nhân, không 
trộm, không dâm, không vọng ngữ, không идпе rượu, không ăn phi thời, không 
nằm giường cao rộng, không tập hát xướng đánh đàn, hoa hương xoa thân.” 

Nếu người có trí huệ, nên nói như thế; nêu người không trí huệ, nên dạy họ 
như thê. 

Lại nữa, Ty-kheo kia nên chỉ dạy cặn kẽ, đừng аё mát, cũng chớ vượt thứ 
lớp. Lại nên dạy họ phát thệ nguyện. 

Uu-ba-ly bạch Phật: 

— Nên phát nguyện thé nào? 
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Phật bảo: 

— Người kia phát nguyện ràng: “Nay con do pháp bát quan trai này, không 
rơi vào địa ngục, пра диў, súc sanh, cũng không rơi vào chỗ bát nạn, không 
ở biên địa, không rơi chỗ hung ác, không theo ác tri thức; thờ phụng cha mẹ, 
chuyên chánh không tập tà kiến, sanh vào trung tâm của quốc gia, nghe pháp 
lành này, phân biệt suy nghĩ, thành tựu từng pháp; đem công đức giữ gìn trai 
pháp này, nhiệp thủ điêu lành cho tất cả chúng sanh; đem công đức này bó thí 
người ây, khiến thành đạo Vô thượng Chánh chơn; đem phước báu thệ nguyện 
này bồ thí cho hàng Tam thừa khiến không thối chuyên nửa chừng.” 


Lại nữa, pháp bát quan trai này được dùng để học Phật đạo, Bích-chi Phật 
đạo, A-la-hán đạo. Người học Chánh pháp trên thé giới cũng tập nghĩa này. 

Giả sử đời vị lai, khi đức Phật Di-lặc xuất hiện, bậc Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, ai gặp hội của Ngài khiến đúng thời được độ. 

Thời đức Phật Di-lặc ra đời, Thanh văn có ba hội. Hội thứ nhất có chín 
mươi sáu ức chúng Tỳ-kheo, hội thứ hai có chín mươi bốn ức chúng Tỳ-kheo, 
hội thứ ba có chín mươi hai ức chúng Tỳ-kheo, đều là bậc A-la-hán các lậu đã 
hết. Vua nước ду và bậc thầy giáo thọ của quốc gia cũng sẽ day những lời như 
thê, không thê thiếu sót. 

Khi ду, Tôn giả Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhon kia, tuy giữ pháp bát quan trai, trong ây 
không phát thệ nguyện, có được công đức lớn chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Tuy được phước, phước ây không đủ. Vì sao? Nay Ta sẽ nói. 

Thời quá khứ có vua tên Bảo Nhạc, dùng pháp trị dân không cong vạy, 
thông lãnh cảnh giới Diêm-phù-đê này. Вау giờ, có đức Phật hiệu là Bảo Tạng 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn 
xuất hiện ở thé gian. Nhà vua có người con gái tên là Mâu-ni, dung mạo rất đặc 
biệt thù thăng, sắc mặt như hoa đào, đêu do đời trước cúng đường chư Phật mà 
được như vậy. 

Вау giờ, đức Phật kia cũng có ba hội Thanh văn. Hội ban đầu có một ức sáu 
vạn tám ngàn chúng. Hội thử hai có một ức sáu vạn chúng. Hội thứ ba có một 
ức ba vạn chúng. Đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết. Lúc ấy, đức Phật kia vì 
các đệ tử thuyết pháp như thể này: 

“Các Ty-kheo! Nên nhớ tọa thiền, chớ giải đãi, lại cân tìm phương tiện tụng 
tập kinh 0101.” 

VỊ thị giả của đức Phật tên Mãn Nguyện, đa văn đệ nhất, như Ty-kheo 
А-пап của Та ngày пау đa văn hơn hết. КЫ ây, Tỳ-kheo Mãn Nguyện, bạch đức 
Phật Bảo Tạng: 
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“Có các Ty-kheo các càn chám chap, u tói, cüng khóng tinh tân đôi với 
pháp thiên định, cũng không tụng tập. Hôm nay, ТЬё Tôn sẽ xếp những người 
như thé vào nhóm nào?” 

Đức Phật Bảo Tạng dạy: 

“Nếu như có Tỳ-kheo các căn ám độn, không kham thực hành pháp thiền, 
nên tu về ba pháp nghiệp của bậc Thượng nhân. Thế nào là ba? Là tọa thiền, 
tụng kinh, siêng năng giúp đỡ việc chúng.” 

Như thế, đức Phật kia vì các đệ tử nói pháp vi diệu như thế. Bấy giờ, có 
một Tỳ-kheo Trưởng lão cũng không kham tu hành pháp thiền. Tỳ-kheo kia 
bèn nghĩ rằng: “Nay ta tuổi già yếu, không thé tu pháp thiền, nay ta nên tìm 
cách làm theo pháp siêng năng giúp 4б.” Khi ây, Tỳ-kheo Trưởng lão kia đi vào 
thành Dã Mã, xin dầu thắp đèn về cúng dường đức Phật Bảo Tạng, khiến cho 
ánh sáng không dứt. Công chúa Mâu-ni thấy Tỳ-kheo Trưởng lão này đi xin 
trên các đường phó, liền hỏi: 

“Thây Tỳ-kheo! Hôm nay thầy cần gì?” 

T1y-kheo đáp: 

“Công chúa nên biết! Tôi tuôi đã già, không kham tu hành pháp thiền, nên 
đi xin các loại dầu dé cúng dường Phật, tiếp tục ánh sáng của bậc Tôn quý.” 

Khi ấy, công chúa nghe danh hiệu Phật, vui mừng phân khởi không thể 
dừng, liền thưa với Tỳ-kheo Trưởng lão: 

“Tỳ-kheo! Nay thầy đừng đi xin các nơi khác, tôi sẽ tự cung cấp các loại 
dâu đèn, thầy đều bó thí đủ hết.” 

Tỳ-kheo Trưởng lão nhận sự bó thí của công chúa, mỗi sáng đến lây dầu 
cúng dường đức Phật Bảo Tạng. Thây nguyện đem công đức phước nghiệp này, 
hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh chon. Miệng tự nói Tăng: “Tuôi đã già lại 
căn tánh chậm, không có trí huệ thực hành được pháp thiên, đem công đức này, 
nơi sanh ra không rơi vào đường ác, khiến đời tương lai được gặp dáng Thế Tôn 
như đức Phật Bảo Tạng hiện nay không khác. Cũng được gặp Thánh chúng như 
Thánh chúng hiện nay không khác, nói pháp cũng như hiện nay không khác.” 

Khi ấy, đức Phật Bảo Tạng biết ý niệm trong tâm thây Tỳ-kheo kia, liên 
mỉm cười, trong miệng phát ra hào quang năm sắc mà bào răng: 

“Này Tỳ-kheo! Qua vô số kiếp đời vị lai, Һау sẽ làm Phật hiệu Đăng Quang 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác.” 

khi ây, Ty-kheo Trưởng lão vui mừng hón hở không thé ш këm, thân tâm 
vững chắc, ý không thối chuyển. nhan sắc đặc biệt không giống ngày thường. 
Công chúa Mâu-ni thấy Ty-kheo а ау dung mạo đặc biệt hon ngày thường, liên hỏi: 


| “Ту-Кһео! Hóm пау sắc diện rất là thù điệu, không giống ngày thường, có 
điêu gi đặc ý?” 
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Ty-kheo đáp: 

“Công chúa nên biết, vừa rồi Như Lai dùng cam lô rưới lên dành tôi.” 

Công chúa Mâu-nI hỏi: 

“Như Lai dùng cam lô rưới trên dành thé nào?” 

Ty-kheo đáp: 

“Tôi được đức Như Lai Bảo Tạng thọ ký, nói răng qua tương lai vô sô 
a-tăng-kỳ kiếp, tôi sẽ làm Phật, hiệu là Đăng Quang Như Lai, Chí Chân, Đăng 


Chánh Giác. Thân tâm tôi vững chắc, ý không thối chuyển. Như thé, công chúa, 
vì tôi được Như Lai thọ ký.” 


Công chúa hỏi: 

“Đức Phật không thọ ký cho tôi ư?” 

Ty-kheo Trưởng lão đáp: 

“Tôi cũng không biết có thọ ký cho công chúa chăng?” 

Công chúa nghe | thây Tỳ-kheo nói tôi, liền cưỡi xe vũ bảo, đến chỗ đức Phật 
Bảo Tạng, cúi đâu lễ chân Phật lui ngôi một bên. Công chúa bạch Phật: 


“Nay con là đàn-việt thí chủ, thường cung cấp các thứ dầu cần dùng. Mà 
пау Thé Tôn thọ ký cho thầy Tỳ-kheo, riêng không thọ ký cho con.” 


Đức Phật Bảo Tạng đáp: 
“Phát tâm cầu nguyện, phước ấy khó lường, huống рі dùng tài vật bó thí.” 
Công chúa Mâu-nI thưa: 
“Nêu Như Lai không thọ ký cho con, con sẽ tự đoạn mạng sông của mình.” 
Đức Phật Bảo Tạng đáp: 
“Làm thân người nữ, câu làm Chuyên Luân Thánh Vương không được, cầu 


làm Đề Thích cũng không được, cầu làm Phạm thiên vương cũng không được, 
câu làm Ma vương cũng không được, cầu làm Phật cũng không được.” 


Công chúa thưa: 

“Nhất định con không thé thành đạo Vô thượng được и?” 

Phật Bảo Tạng đáp: 

“Được, công chúa Mâu-ni được thành đạo Vô thượng Chánh chon. Song 


công chúa nên biết, về tương lai qua vô số a- tăng-kỳ kiếp có Phật ra đời, đó là 
thiện tri thức của cô, đức Phật kia sẽ thọ ký cho cô.” 


Khi â ду, công chúa Bạch Phật: 

“Người nhận thanh tịnh, còn thí chủ ué truoc chăng?” 

Phật Bảo Tạng đáp: 

“Những gì Ta nói hôm nay, là tâm ý thanh tịnh, phát nguyện vững chắc.” 

Công chúa nói xong, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, đi 
quanh Phật ba vòng rôi lui ra. 
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Ưu-ba-ly nên biết! Qua vô số a-tăng-kỳ- -kiếp, Phật Đăng Quang xuất hiện ở 
đời tại nước lớn tên là Bát- đâu- -та, cùng với đại chúng Ty-kheo mười sáu vạn 
tám ngàn người câu hội. Quốc vương và nhân dân nước ây đều đến kính thờ 
Phật. КЫ ду, nước kia có vua tên Đề-bà-diên-na, dùng pháp trị hóa, thống lãnh 
cõi Diêm-phù-đê. Nhà vua thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo đến để cúng đường 
trai phạn. 

Bấy giờ, đức Phật Đăng Quang sáng sớm đắp y mang bát, dẫn chúng Tỳ- 
kheo vào thành. Khi ấy, có một Phạm chí tên Di-lặc, gương mặt đoan chánh, 
riêng vượt hơn mọi người, như là Phạm thiên, thông suốt các kinh tạng Һау 
đều quán triệt, các sách vở, chú thuật, thảy đêu rành rẽ, thiên văn, địa lý thảy 
đêu biết rõ. Phạm chí kia xa thấy Phật Đăng Quang đi đến, dung mạo đặc biệt 
thủ thắng, phi thường hơn đời, các căn văng lặng, ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân; thây rồi liền phát khởi lòng hoan hy, sanh 
lòng lành nghĩ rằng: “Các sách vở ghi chép việc Như Lai xuất hiện rất là khó 
gặp, đúng thời mới xuất hiện như hoa ưu-bát đúng thời mới xuất hiện, nay ta 
nên đến thử.” 

Khi ây, Phạm chí tay сат năm cành hoa, đến chỗ Thế Tôn, lại khởi nghĩ 
thé này: “Ai có đủ ba mươi hai tướng tốt gọi là thành Phật.” Ông liền đem năm 
cành hoa tung lên mình Phật và mong Һау duoc ба muoi hai tuóng tốt. Son 
ông chỉ thây ba mươi tướng, mà không thấy thêm hai tướng nữa, liên khởi hô 
nghĩ: “Nay quan sát Thế Tôn, không thấy được tướng lưỡi rộng đài và tướng 
mã âm tang.” 


Ong liên nói kệ: 


Nghe có ba hai tướng, Tướng mạo của Đại nhân, 
Nay không thấy hai tướng, Tướng hảo có đủ chăng? 

Có tướng mã âm tàng, Trinh khiết không dâm chăng? 
Có tướng lưỡi rộng dài, Châm tai, trùm mặt chăng? 

Vì tôi hiện tướng ấy, Đề dứt các hó nghi, 

Mã âm và tướng lưỡi, Xin nguyện muốn thấy đó. 


Khi ấy, đức Phật Đăng Quang liền nhập chánh định khiến Phạm chí thấy 
được hai tướng ấy. Đức Phật Đăng Quang liên bày tướng lưỡi rộng dài, liễm 
trùm cả mặt, phóng ánh sáng lớn, trở lại từ đảnh chui vào. Phạm chí thây đức 
Phật có đây đủ ba mươi hai tướng, thấy rôi vui mừng hớn hở không thê tự kèm, 
rồi nói thê này: 


“Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho con, ngày nay dùng năm cành hoa dâng 
lên Như Гаі, và đem thân này cúng dường bậc Tôn Thánh!” 

Khi phát thệ này, năm cành hoa ở trên không trung hóa thành đài báu, rất 
thù điệu, có bốn trụ bốn cửa. Phạm chí thây đài báu, vui mừng hớn hở không 
thể tự kêm, phát lời nguyện: “Xin cho con đời sau được làm Phật như đức Phật 


Đăng Quang, đệ tử đồ chúng thảy đều như thế.” 
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Khi ấy, đức Phật Đăng Quang biết ý nghĩ trong tâm Pham chí liền mim 
cười. Pháp thường của chư Phật, khi thọ ký thì Phật mim cười, trong miệng phát 
ra hào quang năm sắc chiều khắp tam thiên đại thiên thế giới. Lúc ánh sáng đã 
chiếu khắp tam thiên đại thiên thé giới, mặt trời mặt trăng không còn ánh sáng, 
ảnh sáng ду lại từ đảnh mà vào. Nếu khi thọ ký thành Phật thì ánh sáng từ đảnh 
vào. Nếu khi thọ ký thành Bích-chi Phật, ánh sáng từ miệng phát ra lại trở vào 
lỗ tai. Nếu thọ ký thành Thanh văn thì ánh sáng trở vào vai. Nếu thọ ký sanh 
lên trời, lúc ấy ánh sáng trở vào cánh tay. Nếu thọ ký sanh loài người, ánh sáng 
tró vào hai bën hóng. Néu tho ky sanh nga quy, thời ánh sáng trở vào nách. Nếu 
thọ ký sanh súc sanh, ánh sáng trở vào đầu gói. Nếu thọ ký sanh địa ngục, ánh 
sảng д1 vào gót chân. 


khi â ду, Pham chí tháy ánh sáng tró vào dinh dàu, уш mừng hón hở không 
thé tự kèm, liền trải tóc đưới đất và nói lời này: “Nếu đức Phật không thọ ký cho 
tôi, thì ngay chỗ này tôi sẽ tự hủy hoại các căn.” Khi ây, đức Phật Đăng Quang 
biết ý nghĩ trong tâm Phạm chí, liền bảo: 


“Ông mau đứng lên. Đời vi lai sau, sẽ được thành Phật hiệu Thích-ca-văn 
Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác.” 

Phạm chí nghe Phật thọ ký ròi, tâm rất vui mừng không thê tự kèm, lập tức 
ngay nơi ây được biến hiện tam-muội, bay lên hư không cách mặt đất bảy nhẫn, 
chắp tay hướng về đức Phật Đăng Quang. 

Này Ưu-ba-ly! Thầy chớ lây làm lạ. Thầy Ty-kheo Trưởng lão vào thời đức 
Phật Bảo Tạng, đâu phải người nào lạ, chính là đức Phật Đăng Quang. Còn 
công chúa Mâu-m lúc ây, chính là Ta hiện nay. Lúc â Ấy, đức Phật Bảo Tạng đặt 
danh hiệu Та là Thích-ca-văn. Nay Та do nhân duyên ây, nên nói pháp bát quan 
trai này, nên phát thệ nguyện, không thệ nguyện không kết quả. Vì sao? Nêu lúc 
ау, công chúa phát nguyện như thé, liên ngay nơi kiếp а ây thành tựu sở nguyện. 
Nếu Tỳ-kheo Trưởng lão không phát thệ nguyện, rôt cuộc không thành Phật 
đạo. Phước của thệ nguyện không thê xưng ké, được đến chỗ cam lô, chỗ diệt 
tận. Như thê, Ưu-ba-ly, nên học như thế. 


Вау giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
3. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, đức Phật ở tại nước Ma-kiét, cùng với đại chúng Ty-kheo năm 
trăm người câu hội, đi dần đến bờ sông. 


Bấy giờ, Thế Tôn thây giữa dòng nước có một khúc gỗ lớn trôi trên mặt 
nước. Ngài bèn ngôi lại dưới một cội cây bên bờ sông. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Các thây có thây khúc gỗ bị nước cuốn kia không? 
Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thưa có thấy. 
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Phật bảo: 

— Ví như khúc gỗ kia, không mặc kẹt bờ bên này hay bờ bên kia, cũng 
không chim giữa dòng hay trôi tâp trên bờ, không bị người vớt lên, lại chăng bị 
phi nhơn vớt lên, lại không bị nước сибп хоау, cüng không bị muc nát. Nó sẽ 
dân dân trôi đến biển cả. Vì sao? Biển là nguồn cội của các sông. 


Tỳ-kheo các thây cũng lại như thế. Nếu như các thầy không mắc kẹt ở bờ 
bên này hay bờ bên kia, không chìm giữa dòng, lại không năm trên bờ, không bị 
người hay phi nhơn năm g1ữ, cũng không bi nước cuôn xoáy, cũng không mục 
nát, các thây sẽ dàn dân đến Niết-bàn. Vì sao? Niết-bàn có chánh kiến, chánh 
chí (tư duy), chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, là nguôn cội của Niết-bàn. 


| Bấy giò, có người chăn bò tên Nan-đà đang chống gậy đứng xa nghe nói như 
thê, người ây bèn đi dân dân đên chô Phật. Bây giờ, người chăn bò bạch Phật: 

— Nay con cũng không mắc kẹt bờ bên này hay bờ bên kia, không chìm 
giữa dòng hay tập vào bờ, không bị người năm bắt, không bị phi nhon năm bắt, 
không bị nước cuốn xoáy, cũng không mục nát, dàn dân sẽ đến Niết-bàn. Cúi 
xin Thế Tôn cho phép con ngay tại con đường này, được làm Sa-môn! 

Phật bảo: 

— Ông đem bò về cho chủ rồi, sau mới được làm Sa-môn. 

Người chăn bò Nan-đà thưa: 

— Lü bò này nhớ con của chúng, tự sẽ trở về nhà, cúi xin Thé Tôn cho phép 
tại đây! 

Phật bảo: 

— Những con bò này tuy tự trở về nhà, cũng cân ông đi theo để giao lại chủ. 

Khi ấy, người chăn bò nghe lời dạy đem giao bò xong, trở lại chỗ Phật, 
bạch Phật: 

— Nay con đã giao bò xong, cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn! 

Khi ду, Thê Tôn liên cho làm Sa-môn, tho 0101 Cụ túc. 

Có một Ty-kheo khác bạch Phật: 

— Thé nào là bờ bên này? Thé nào là bò bên kia? Thé nào là chim giữa 
dòng? Thê nào là kẹt trên bò? Thê nào là không bi nguòi nám băt? Thê nào là 
không bị nước cuón xoáy? Thê nào là không muc nát? 

Phât day Ту-Кһео: 

— Bờ bên này là thân minh, bờ bên kia là thân diệt hoại. Chìm giữa dòng 
là dục ái. Тар trên bờ là ngũ dục. BỊ người năm bắt là như có người hào tộc 
phát thệ nguyện răng: “Nguyện đem công đức phước báu này đề được làm vua, 


hay làm đại thần.” Bị phi nhơn năm bắt là như có Tỳ-kheo thệ nguyện như 
vây: “Sanh trong cõi Tứ Thiên Vương mà hành Phạm hạnh. Nay ta đem công 
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đức này để sanh cõi trời.” Đây gọi là bị phi nhon năm bắt. Bị nước cuốn xoáy 
là những điều tà nghi. Mục nát là tà kiến, tà chí (tư duy), tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đó là mục nát vậy. 

Lúc â ду, Tỳ-kheo Nan-đà ở chỗ văng thanh tịnh, tự tu chuyên cần mà theo 
đó người dòng dõi cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng, 
sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, không 
thọ thân trở lại. Tỳ-kheo Nan-đà liền tại chỗ ngòi thành A-la-hán. 

Bây giờ, Tôn giả Nan-đà nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ma-kiệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại chúng 
Ty-kheo năm trăm người câu hội. 

Bây 010, Đề-bà-đạt-đa, do có thần túc, được Thái tử A-xà-thé mỗi ngày đem 
năm trăm nôi cơm cúng dường. Chúng Ty-kheo nghe chuyện Đề-bà-đạt-đa do 
có thân túc mà được Vua А-ха- -thé cúng dường, cùng nhau đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên. Khi ấy, nhiêu Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Đề-bà-đạt-đa có oai thần їйї lớn, nay được Vua A-xà-thê cúng dường, mỗi 
ngày đem cho năm trăm nôi cơm. 


Bây giờ, đức Phật nghe lời á ây ròi, Бао các Тў-Кһео: 


— Các thày chó khói ý niêm áy vë su tham lợi dưỡng của Ty-kheo Đê-bà- 
đạt-đa. Kẻ ngu kia do lợi dưỡng này, sẽ tự diệt mát. Vì sao? О đây, Tỳ-kheo Đê- 
bà-đạt-đa sở dĩ xuất gia, không đạt kết quả của sở nguyện. I-kheo nên biết, 
ví như có người ra khỏi làng xóm, tay cầm búa bén đến chỗ cây to, trước đó ý 
mong chặt được cây to. Kịp khi đến nơi, chỉ lây cành lá trở về nhà. 


Nay Tỷ-kheo này cũng vậy, tham trước lợi dưỡng. Do lợi dưỡng này, đối 
với người khác thì tự khen mình, chê bai việc làm của các Ty-kheo khác, át 
không đạt kết quả sở nguyện. Thây а ây do lợi dưỡng này nên không cân tìm cách 
khởi tâm dũng mãnh. Như người kia muốn tìm lõi cây không được, bị người trí 
ruông bỏ. 


Nếu như có Tỳ-kheo được lợi dưỡng ròi, không tu khoe khoang, cùng không 
chê bai người khác. Hoặc có khi lại đối với người khác tự xưng ta là người trì 
giới, kia là kẻ phạm giới, I-kheo ау khóng dat két quà cúa só nguyën. Nhu 
người bỏ gốc đem cành lá vê nhà, người trí thấy rôi nói: Người này tuy đem cành 
cây vê nhà, song không biết góc.” Trong đây Tỷ-kheo này cũng như vậy. Do được 
lợi dưỡng, vâng giữ giới luật và tu Phạm hạnh, ưa tu chánh định. Tỳ-kheo â ây do 
chánh định này, tâm đôi với người khác tự khoe: “Nay ta được định, người khác 
không định.” Pháp đáng làm của Tỳ-kheo ây cũng không được kết quả. 


Cũng như có người tìm lõi cây, đến bên cây to, xem xét thân cây, bỏ các 
nhánh lá, chỉ lây gôc đem về. Người trí thấy rồi liền nói thế này: “Người này 
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được riêng phân gốc.” Nay Tỳ-kheo này cũng lại như thế, hưng khởi lợi dưỡng, 
vâng giữ giới luật, cũng không tự khoe khoang, lại chăng chê bai người khác, 
tu hành chánh định, cũng lại như thé mà dàn dân tu trí huệ. Trong pháp này, trí 
huệ là bậc nhất. Ty-kheo Đề-bà-đạt-đa ở trong pháp này dà chàng được trí huệ, 
lại cũng không đủ giới luật. 


Có một Ty-kheo bạch Phật: 

— Thây Đê-bà-đạt-đa áy vì sao không hiểu pháp giới luật? Thầy ấy có thần 
đức, thành tựu các hạnh, có trí huệ này, vì sao không hiệu pháp giới luật? Có trí 
huệ ắt có chánh định, có chánh định аї có giới luật. 

Phật dạy: 

— Pháp giới luật là chuyện thường của thé tục. Thành tựu chánh định cũng là 
chuyện thường thê tục. Thân túc phi hành cũng là chuyện thường thê tục. Thành 
tựu trí huệ, đó mới là nghĩa đệ nhat. 

Khi ấy, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Do thiền được thần túc, Không rốt ráo tôi thượng, 
Không được mé vô vi, Lại rơi trong ngũ dục. 

Trí huệ là tôi thượng, Không lo, không nghĩ ngợi, 
Rốt ráo được đăng kiến, Đoạn dứt chốn sanh tử. 


Tỳ-kheo nên biết, do phương tiện này mà biết Đề-bà-đạt-đa không hiểu pháp 
giới luật, cũng không hiểu hạnh trí huệ, chánh định. Tỳ-kheo các thây chớ giông 
Đề-bà-đạt-đa tham trước lợi dưỡng. Người tham lợi dưỡng là rơi vào chỗ ác, 
không дёп đường lành. Nếu tham trước lợi đưỡng thì sẽ tập theo tà kiến, На chánh 
kiến, tập tà tư duy lìa chánh tư duy. Tập tà ngữ lìa chánh ngữ, tập tà nghiệp lìa 
chánh nghiệp, tập tà mạng lìa chánh mạng, tập tà phương tiện lìa chánh phương 
tiện, tập tà niêm Па chánh niệm, tập tà định lia chánh định. 

Thế nên Tỳ-kheo, chớ khởi tâm lợi dưỡng, chế phục khiến đừng khởi. Đã 
khởi tâm lợi dưỡng, nên tìm phương tiện diệt trừ. Như thế, này các Tỳ-kheo, 
nên học điêu này! 

Khi Phật nói pháp vi diệu này có sáu mươi Tỳ-kheo ха bỏ pháp phục, tập 
hạnh cư sĩ; lại có sáu mươi Ty-kheo khác được lậu tận у giải, sạch hết các trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ó tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói thí dụ thuyền bè. Các thầy khéo suy nghĩ, ghi nhớ trong tâm. 
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Các Ty-kheo thua: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Ty-kheo nghe lời Phật dạy. Phật bảo: 

— Thế nào gọi là thí dụ thuyên bè? Nếu các ду đi đường bị giặc bắt giữ, 
nên nhiếp tâm ý, đừng khởi niệm ác. Nên khởi tâm hộ niệm trùm khắp mỌI nƠI, 
vô lượng vô hạn không thẻ tính kể. Giữ gìn tâm như đất, cũng như đất này, nhận 
vật sạch, cũng nhận vật dơ, phân tiểu dơ иё хаи xa Шау đêu nhận hết. Song đât 
chăng khởi tâm tăng giảm, không nói răng: “Đây là хаи, đây là tót. ” Nay việc 
làm của các thầy nên cũng như thế. Giả sử bị giặc bắt git giam сат, chó sanh 
ác niệm, khởi tâm tăng giảm, như đất, nước, lửa, gió, хаи cũng nhận, tốt cũng 
nhận, đều không có tâm tăng giảm. 

Khởi tâm từ, bi, hỷ, hộ (xả) đối với tất cả chúng sanh. Vì sao? Pháp thiện 
còn phải bỏ, huống gi pháp ác mà tập quen. Như có người gặp chỗ tai nạn SỢ 
sệt, muôn qua khỏi chỗ tai nạn đến chỗ an бп; tùy ý chạy tìm noi an бп. Người 
ду thây con sông lớn rất sâu rộng, cũng không có thuyền hay câu dé có thê sang 
bờ bên kia. Song chỗ đứng bên này rât đáng sợ, bờ bên kia không có. Bây giờ, 
người kia suy nghĩ tính kế: “Sông này rất sâu lại rộng, nay ta có thé thu thập сау 
сбї, со 1а két lại làm bè qua sóng, nhờ bè này để chèo từ bờ này sang bờ kia.” 
Bấy giờ, người ây liền thu góp cành cây, cỏ lá kết bè mà chèo từ bờ này sang bò 
kia. Người ây đã sang bờ kia liền khởi nghĩ: “Cái bè này rất nhiêu lợi ích cho 
ta, do bè này được qua chỗ ách nạn, từ chỗ sợ hãi đến chỗ không nạn. Nay ta 
không bỏ bè này, đi đầu cũng mang theo.” 

Thể nào, các Tỳ-kheo, người kia đến nơi rồi có thé vác chiếc bè theo chăng? 
Hay không nên vác theo? 

Các Ту-Кһео thưa: 

- Bạch Thé Tôn, không nên. Nguyện vọng của người ấy đã được kết quả, 
còn dùng bè vác theo làm gì! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Pháp thiện còn phải bỏ, huỗng gi phi pháp. 

Bây оло, có một Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Thế nào là pháp thiện còn phải bỏ, huống gi phi pháp? Chúng con há 
không do pháp mà học đạo ư? 

Phật bảo: 

— Y nơi kiêu mạn diệt kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng mạn, tự mạn, tà kiến 
mạn, mạn trung mạn, tăng thượng mạn. Dùng không mạn diệt mạn mạn, vô 
mạn; dùng chánh mạn diệt tà mạn, tăng thượng mạn, diệt sạch bón mạn. 

Xưa kia, khi Ta chưa thành Phật đạo, ngôi dưới cội cây bèn nghĩ như уду: 
“Trong cõi dục giới, ai là người hào quý nhất Ta sẽ hàng phục. Trong cõi dục 
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giới này, chư thiên và loài người thảy đều hàng phuc.” Lúc Ấy, Ta lại nghĩ thế 
này: “Nghe nói có lệ ma Ba- tuần, nay Ta sẽ chiên đâu với ma ây, do hàng phục 
Ma Ba-tuân, tất са chư thiên hào quý kiêu mạn dëu sẽ bị hàng phục.” 

Khi ấy, Ta ngồi nơi tòa mim cười, khiến cho cảnh giới Ma Ba-tuân thảy đều 
chân động. Trong hư không nghe có tiếng nói kệ: 


Bỏ pháp vua chơn tịnh, Xuất ола học cam lô, 
Nếu người phát nguyện rộng, Không ba đường ác này. 
Nay ta họp binh chúng, Đến thăm Sa-môn kia, 
Nếu không theo ý ta, Năm chân ném ra biên. 


Khi ây, Të ma Ba-tuần sân giận bừng bừng, liền bảo Đại tướng Sư Tử ràng: 
— Mau tập hợp bón bộ chúng, đi đánh dẹp Sa-môn. Và phải quan sát ông áy 
có thé luc gi mà dám chién dáu vói ta? 


Khiâ ây, Ta 1а1 suy nghĩ: “Giao chiến với người thường còn không thể im lặng 
huóng gi với người hào quý của cõi dục. Cũng nên tranh đua với y ít nhiều.” 


Này Tỳ-kheo! Lúc ду Ta mặc giáp nhân từ, tay cầm cung chánh định, tên trí 
huệ, đợi binh chúng kia. Khi đó TÊ ma, đại tướng và binh chúng có đến mười 
tám ức, mặt mày mỗi mỗi khác nhau; vượn, КМ, sư tử đến chỗ Ta. Binh chúng 
la-sát hoặc một thân có ngàn đầu; hoặc mây mươi thân chung một đầu; hoặc 
hai vai ba cô, прау tim có miệng, hoặc một tay, hoặc hai tay, hoặc bốn tay; hoặc 
hai tay vác đầu, miệng ngậm thây răn; hoặc trên đâu bốc lửa, miệng phun lửa; 
hoặc hai tay banh miệng muôn ngoạm đăng trước; hoặc phanh bụng đi tới, tay 
сат dao kiểm, mang vác mâu giáo; hoặc câm chày cối; hoặc vác túi gánh đá, 
vác cây lớn; hoặc hai chân ở trên, đầu ở dưới; hoặc cưỡi voi, sư tử, hó lang, độc 
trùng; hoặc đi bộ đên, hoặc bay trên không. 


| Khiâ ây, Të ma đem bao nhiêu binh chúng ду vây quanh cội đạo thọ. Ma Ва- 
tuân đứng bên trái Ta, nói với Ta: 

“Sa-môn đứng lên mau.” 

Tỳ-kheo! Khi ấy, Ta im lặng không trả lời. Như thế đến ba phen, Ma bèn 
nói VỚI Та: 

“Sa-môn sợ ta chăng?” 

Ta bảo: 

“Nay Ta пһіёр tâm không chút kinh sợ.” 

Ma Ba-tuân nói: 

“Sa-môn! Có thấy bón bộ binh chúng của ta chăng? Còn ông một thân, 
không có khí giới gậy gộc, binh đao, đầu trọc, thân trơ, chỉ mặc ba y, lại nói: 
“Ta không so.” 

Bấy giờ, Ta hướng về Ba-tuân, nói kệ: 

Слар nhân, cung chánh định, Тау cầm tên trí huệ, 
Phước nghiệp là binh chúng, Nay sẽ hoại quân ngươi. 
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Ма Ba-tuàn lai nói vói Та: 

“Та có nhiều việc ích lợi cho Sa-món, néu không nghe lời ta, bây giờ sẽ đốt 
ông ra tro, tiêu diệt thân hình. Lại nữa, Sa-môn dung mạo đoan chánh, tuôi trẻ 
tươi đẹp, xuât phát từ dòng Sát-đê-lợi, Chuyên Luân Thánh Vương. Mau rời 
khỏi chó này, tập theo ngũ dục. Ta sẽ đem đên cho ông, đê ông làm Chuyên 
Luân Thánh Vương.” 

Ta trả lời Ba-tuân: 

“Những lời ngươi nói, đều là vô thường biến đôi không đừng lâu, cũng phải 
xả ly, chăng phải điêu Ta ưa thích.” 

Ma Ba-tuân lại nói với Ta: 

“Sa-môn! Hôm nay muốn điều gì? Chí nguyện việc gì?” 

Ta đáp: 

“Điều Ta nguyện là nơi không lo sợ, an ón tịch tịnh trong thành Niết-bàn, 
dân dăt các chúng sanh trôi nôi trong sanh tử, chìm йат khô não được đên con 
đường chánh.” 

“Nêu như Sa-môn không mau mau đứng lên khỏi tòa, ta sẽ năm chân Ông 
ném xuông biên.” 

Ta đáp Ba-tuàn răng: 

“Ta tự quan sát trong cõi trời, người, dù cho ma hay thiên ma, nhơn, phi 
nhơn và cả bôn binh chúng của ngươi, không thê khiên Ta động một mảy lông.” 

Ma bảo: 

“Sa-môn! Ngày nay muốn chiến đâu với ta chăng?” 

Ta đáp: 

“Muôn cùng giao chiến.” 

Ma hỏi: 

“Ông ghét điều gì?” 

Ta đáp: 

“Những điều kiêu mạn, như tăng thượng mạn, tự mạn, tà mạn, mạn 
trung тап.” 

Ma nói với Та: 

“Ông dùng nghĩa gì để diệt các mạn đó?” 

Ta đáp: 

“Ba-tuân nên biết! Có nhân Từ tam-muội, Ві tam-muội, Ну tam-muội, Hộ 
tam-muội, Không tam-muội, Vô nguyện tam-muội, Vô tướng tam-muội. Do 
Từ tam-muội được Ві tam-muội, do Bi tam-muội được Ну tam-muội, do Ну 
tam-muội được Hộ (Xả) tam-muội, do Không tam-muội được Vô nguyện tam- 
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muội, do Vô nguyện tam-muội được Vô tướng tam-muội. Do sức của tam-muội 
này chiên đâu với ngươi. Hành tận àt khô tận, khô tận àt kết tận, kêt tận àt đên 
Niêt-bàn.” 

Ma nói: 

“Sa-môn! Có thê dùng pháp diệt pháp chăng?” 

Ta đáp: 

“Có thê dùng pháp diệt pháp.” 

Ma hỏi Ta: 

“Thế nào là dùng pháp diệt pháp?” 

Khi ấy Ta bảo: 

“Dùng chánh kiến diệt tà kiến, dùng tà kiến diệt chánh kiến. Chánh tư duy 
diệt tà tư duy, tà tư duy diệt chánh tư duy. Chánh ngữ diệt tà ngữ, tà ngữ diệt 
chánh ngữ. Chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh nghiệp. Chánh 
mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh mạng. Chánh phương tiện diệt tà phương 
tiện, tà phương tiện diệt chánh phương tiện. Chánh niệm diệt tà niệm, tà niệm 
diệt chánh niệm. Chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh định.” 

Ma nói: 

__ “Sa-môn! Hôm nay tuy có những lời như vậy. Ó chỗ này khó khắc phục. 
Ong mau đứng dậy, đừng đê ta năm chân ném ra biên.” 

Ta lại bảo Ba-tuân: 

“Ngươi tạo phước chỉ một phen, nay được làm Ma vương cõi dục. Xưa kia 
Ta tạo công đức không thê tính kê. Lời của ngươi hôm nay mới thật khó làm.” 

Ba-tuân đáp: 

‚ Phước đã làm chỉ Ông chứng biết. Ông tự xưng đã tạo vô sô phước, ai có 
thê chứng tri cho Ong?” 

— Ту-Кһео! Lúc ây Ta duỗi tay mặt, chỉ xuống đất, bảo với Ba-tuân: “Công 
đức Та đã tạo địa thân chứng biết.” 

Ta đang nói lời này, địa thần từ đất vọt lên, chắp tay bạch: 

“Bạch Thế Tôn! Con đang chứng biết.” 

Địa thần nói xong, Ba-tuàn lo buồn khó não, liên lui không hiện. 

1-kheo! Do phương tiện này nên biết, pháp còn phải diệt huống là phi 
pháp. Đã từ lâu, Ta vì các thây nói Kinh Nhát giác đụ, không ghi lại văn tự, 
huông giải thích ý nghĩa. Vì sao? Pháp này sâu xa huyện diệu, các bậc Thanh 
văn, Bích-chi Phật tu pháp này được công đức lớn, được cam lô, дёп chó vô vi. 

Thê nào tên là Dụ nương thuyên? Nghĩa là y nơi mạn diệt man, mạn đã diệt 
tận, lại không còn những niệm tưởng não loạn. Cũng như da con chôn được 
thuộc kỹ, lây tay cuộn lại, không nghe tiêng sột soạt, không có chó cứng cóm. 
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Đây cũng như thé, nhu Ty-kheo chấm dứt kiêu man, không có tăng giảm. Cho 
nên nay Ta bảo các ау răng: “Сла sử bị giặc giam сат, chớ khởi tâm ác, nên 
đem lòng từ ban khắp các nơi, cũng như da kia rât mềm mại, bèn được chỗ vô 
vi lâu đài.” 

Như thế, Tỳ-kheo, nên khởi niệm như thé. 

Ngay khi thuyết pháp này, có ba ngàn thiên tử ngay tại chỗ ngồi các trần 
cầu sạch hết, được pháp nhãn thanh tịnh. Còn sáu mươi Tỳ-kheo khác lại bỏ 
pháp phục, tập hạnh cư sĩ. Sáu mươi Тӯ-Кһео khác lậu tận ý giải, được pháp 
nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ma-kliệt, bên bờ sông Hăng cùng với đại chúng 
Ty-kheo năm trắm người câu hội. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cũng như người chăn bò nước Ма-Кіёї ngu si, kém trí huệ, muốn đưa bò 
từ bờ sông Hàng bën này sang bo bén kia. Người á ây không xem xét bờ bên пау, 
bờ bên kia, chỗ cạn chỗ sâu, liền đuôi bò xuông nước. Trước tiên, người ду; dua 
sang nhüng con bò бт уёп, bò con còn nhỏ, chúng ở giữa dòng nước, rât là 
gầy yêu, không thê qua tới bờ bên kia. Кё đó, người ду đưa sang những con bò 
trung bình, không mập không ó ôm, cũng không qua được bờ, ở giữa dòng nước 
chịu khó não. Kê đến, người ấy đưa những con bò rất mạnh, cũng ở giữa dòng 
nước bị khốn ách. 


Nay, các Ty-kheo trong chúng của Ta cũng lại như thé. Tâm ý ám độn không 
có trí huệ sáng suốt, không phân biệt được con đường sanh tử, không phân biệt 
được câu, thuyên của ma; ý muôn qua dòng sanh tử mà không tập tu theo pháp 
сат giới thì liên bị Ma Ba-tuàn сһіёт phân tiện lợi; theo con đường tà tìm cầu 
Niết-bàn, mong được diệt độ, trọn không đạt kết quả; tự tạo tội nghiệp, lại làm 
người khác chìm trong tĝi. 

Cũng như người chăn bò nước Ma-kiệt thông tuệ, nhiêu trí ý muốn đưa bò 
từ bờ này sang bờ kia. Trước hết, người ây xem xét chỗ cạn sâu, đưa những con 
bò rât mạnh sang bờ kia trước; kế đến đưa . những con bò trung bình không mập 
không ốm, cũng được sang đến bờ kia; kế đến đưa những con bò rất yêu cũng 
được sang không khác những con trước. Bò con đi theo sau, mà đến bờ an бп. 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai cũng lại như thé, khéo quán sát đời này đời sau, 
quán sát biển sanh tử, соп đường của ma. Tự đem bát chánh đạo để vượt qua 
nạn sanh tử, lại dùng đạo này để độ người chưa được độ. 

Cũng như con bò dẫn đầu, một con đi đúng đường, những con kia thảy đều 
theo. Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải 
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thoát, trí huệ giải thoát, trong pháp hiện tại tự thân chứng ngộ, mà tự du hóa, 
vượt qua cảnh giới ma đến chỗ vô vi. 


Cũng như những con bò có sức mạnh lội qua sông Hăng sang bờ bên kia. 
Hàng Thanh văn của Ta cũng lại như thê, đoạn dứt năm hạ phân kiêt sử thành 
A-na-hàm, ngay đời này nhập Niêt-bàn không trở lại cõi này, vượt qua cảnh 
giới ma ёп chô vô vi. 

Như những con bò trung bình không mập, không ôm qua được sông Hăng 
không gặp khó khăn. Đệ tử của Та cũng lại như thê, đoạn dứt ba kiệt sử, dâm, 
nộ, si mỏng nhẹ thành Tư-đà-hàm, trở lại cõi này một lân, dứt sạch mé khô, dứt 
cảnh giới ma дёп chó vô vi. 

Như những con bò yêu đưa các bò con qua được sông Hăng. Đệ tử của Ta 
cũng lại như thê, đoạn dứt kiêt sử thành Tu-đà-hoàn дёп chó được độ, vượt qua 
cảnh giới ma, vượt qua nạn sanh tử. 

Như bò con theo mẹ được qua sông. Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, giữ lòng 
tin, vâng theo Chánh pháp, cắt đứt sự trói buộc của ma, đến chỗ vô vi. 


Bấy 010, Thê Tôn bën nói kệ: 


Chỗ được của Ma vương, Không tột mé sanh tử, 
Nay Như Lai cứu cánh, Thê gian hiện tuệ sáng. 
Chỗ giác liễu của Phật, Phạm chí không hiểu rõ, 
Còn kẹt bên sanh tử, Gồm độ người chưa độ. 
Nay năm hạng người này, Ngoài ra không thê tính, 
Muỗn vượt nạn sanh tử, Tận sức oai thân Phật. 


Cho nên, này Tỳ-kheo, nên chuyên nhất tâm kia, không có hạnh phóng dật, 
cũng nên tìm phương tiện thành tựu tám đạo phẩm Hiên thánh. Nương đạo Hiên 
thánh rôi liên có thé tự vượt qua biển sanh tử. Vì sao? Cũng như người ngu chăn 
bò kia là hàng ngoại đạo Phạm chí, tự chìm trong dòng sanh tử, lại làm người 
khác chìm йат trong tội. 

Nước sông Hàng tức là biên sanh tử. Người trí huệ chăn bò là Như Lai, do 
tám đạo phẩm vượt qua nạn sanh tử. Cho nên, các Ty-kheo nên tìm cách thành 
tựu bát Thánh đạo. Như vậy, này các Ty-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, trong vười xoài của Ky-bà-g1à, cùng 
với một ngàn hai trắm năm mươi đệ tử câu hội, đều là bậc A-la-hán, các lậu đã 
hết, lục không thanh triệt, chỉ trừ một mình Ty-kheo A-nan. 

Bấy giờ, Vua A-xà-thế nhằm ngày răm tháng Bảy, vào lúc thọ tué, nửa đêm 
trăng sáng xuất hiện, Vua bảo Phu nhân Nguyệt Quang: 
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— Nay là ngày гаш, trăng tròn rất trong sáng, nên làm gi? 

Phu nhân thưa: 

— Nay ngày гат là ngày thuyết giới, nên tô chức ca hát đàn nhạc, tự vui với 
ngũ dục. 

Vua nghe lời này ròi, không hài lòng. Vua lại hỏi Thái tử Ưu-đà-da: 

— Đêm nay trăng rất sáng, nên làm gi? 

Thái tử Uu-đà-da tâu: 

— Đêm nay trăng thật trong sáng, nên tập hợp bốn bộ binh chúng, các nước 
ngoại bang nào không hàng phục, nên kéo sang chinh phạt. 

Khi ây, Vua A-xà-thê nghe lời này cũng không vừa ý, lại hỏi Thái tử Vô Uý: 

— Như đêm nay trăng rất trong sáng, nên làm gi? 

Thái tử Vô Úy thưa: 

— Nay có Phạm chí Bắt-lan Ca-diếp biết rành các toán số, gồm thông thiên 


văn địa lý, mọi người đêu tôn trọng kính ngưỡng, có thể đến đây hỏi về chỗ nghi 
này. Phạm chí ду sẽ vì Phụ vương, nói lý rất nhiệm màu, trọn không trở ngại. 


Khi Vua nghe lời này cũng không vừa ý. Lại hỏi đại thần Tu-ni-ma: 

— Như đêm nay trăng rất trong sáng, cần phải làm gì? 

Tu-ni-ma tâu Vua: 

‚ — Như đêm nay trăng rất trong sáng, có thầy A-di-chuyên cũng ở gần đây, 

Шау hiệu biệt rộng. Сш xin Đại vương đên hỏi điêu nghi! 

Vua nghe lời này cũng không vừa ý, lại hỏi Bà-la-môn Bà-sa: 

- Như đêm nay trăng гаї trong sáng, nên làm gì? 

Bà-la-môn Bà-sa thưa: 

— Như nay đêm trăng тйтп rât sáng, có thầy Cù-da-lâu ở gân đây, cúi хіп Đại 
vương đên hỏi điêu này! 

Vua nghe lời này cũng không hợp ý, bèn hỏi Phạm chí Ma-đặc: 

— Như đêm nay trăng rất trong sáng, nên làm gỉ? 

Phạm chí thưa: 


— Đại vương nên biết, thầy Bi-hưu-ca-diên ở gân đây, cúi xin Đại vương 
đến hỏi ý thây! 


Vua nghe lời này cũng không hợp у, lại hỏi Đại tướng Sách-ma: 
— Như đêm nay trăng rất trong sáng, nên làm gì? 
Sách-ma tâu: 


— Thây Tiên-tất Lư-trì ở gần đây, biết rành các toán thuật, có thé đến đó hỏi 
ý kiến. 


Vua nghe lời này cũng không hợp ý, lại hỏi đại thần Tối Thăng: 
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— Như nay, đêm răm rất trong sáng, nên làm gì? 

Tôi Thăng thưa: 

— Nay có thây Ni-kiên tử đọc nhiều các kinh sách, bậc tối thượng trong các 
bậc thây, cúi xin Đại vương đến hỏi nghĩa này! 

Vua nghe lời này cũng không hợp ý, lại nghĩ như уйу: “Nhüng người này 
đêu là ngu muội, không phân biệt chơn ngụy, không có phương tiện.” 

Bấy giờ, Vương tử Kỳ-bà-già đứng hầu bên trái nhà vua. Vua quay nhìn 
Kỳ-bà-già hỏi: 

— Như đêm nay trăng rất trong sáng, nên làm gì? 

Kỳ-bà-già bèn đến trước, quỳ tâu Vua: 

— Hôm nay đức Như Lai ở gần đây, đang ngụ trong vườn của thân, cùng với 
một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử, cúi xin Đại vương đến hỏi nghĩa này! Bởi vì 
đức Như Lai là bậc sáng suốt, không có gi không thông suốt, biết việc trong ba 
đời, thảy đều thấu rõ, tự Ngài sẽ nói việc này với Đại vương, những điều nghỉ 
ngờ của Đại vương sẽ sáng tỏ, tự nhận ra. 

Khi ấy, Vua A-xà-thế nghe lời Kỳy-bà-g1à nói xong, vui mừng һоп hở thiện 
tâm phát sanh, liên khen Kỳ-bà-già răng: 

— Lành thay, lành Шау! Vuong tử nói lời ду rất đáng ưa. Vì sao? Nay thân 
tâm ta rất nóng bức, vì vô cớ giết phụ vương. Lâu nay ta thường suy nghĩ. “Có 
a1 hiểu được tâm y ta?” Nay những điều khanh vừa nói, chính là trúng ý ta. Rất 
lạ, rất kỳ! Nghe đến tên Như Lai, ta đột nhiên đại ngộ. 

Khi đó, Vua hướng về Kỳ-bà-già nói kệ: 


Đêm nay rât trong sáng, Tâm ý không được ngộ, 
Các ông mỗi người nói, Nên đến hỏi nghĩa а1, 
Bât-lan, A-di-chuyên, Đệ tử Ni-kiền Phạm, 
Không nương những thây ấy, Không thể té độ ta. 
Đêm nay tất trong sáng, Trăng tròn không tì vết, 
Nay hỏi Kỳ-bà-già, Nên đến hỏi nghĩa ai? 


Khi ấy, Kỳ-bà-già lại dùng kệ đáp nhà vua: 
Nghe âm thanh nhu пһиуёп, Được thoát cả Ma-kiệt 


Xin đúng thời đến Phật, Chỗ vĩnh viễn không sợ. 
Vua lại dùng kệ nói: 

Việc làm xưa của ta, Với Phật không lợi ích, 

Hại Phật tử của Ngài, Tên là Tân-bà-sa. | 

Nay rât là hó then, Không dám gặp Thê tón, 

Vì sao nay ông bảo, Khiên ta дёп gặp Ngài. 
Kỳ-bà-già lại dùng kệ đáp nhà vua: 

Chư Phật không bi thử, Các kết đã trừ hết, 


Tâm bình đăng không hai, Бау là nghĩa Phật pháp. 
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Nếu dùng huong chiên-đàn, Đề thoa tay bên mặt, 


Câm dao chặt tay trái, Tâm không khởi tăng giảm. 
Như thương con La-vân, Một hơi thở không hai, 
Tâm ау đôi Dë-bà. Oán, thân không có khác. 
Сш xin Đại vương đi, Đến gặp đức Như Lai, 

Sẽ dứt mỗi nghi ngờ, Không có gì trở ngại. 


Khi ấy, Vua A-xà-thế bảo Vương tử Kỳ-bà-già: 

— Ong mau trang nghiêm năm trăm voi đực, năm trăm vol cái, đốt năm trăm 
cây đèn. 

Kỳ-bà-già thưa: 

— Thưa vâng, Đại vương 

Vương tử Kỳ-bà-già lập tức trang nghiêm một ngàn con voi và đốt năm 
trăm cây đèn, đên tâu với Vua: 

— Xa giá đã xong, Đại vương biết đúng thời. 

Bấy giờ, Vua A-xà-thế đem các quân {һап đến vườn xoài, giữa đường, nhà 
vua bông ôm lòng kinh sợ, lông áo đêu dựng đứng, Vua quay nhìn Кў-Ба-рла 
Và nói: 

— Nay ta không bị ông gạt chăng? Ông không đưa ta đến chỗ oan gia chứ? 

Ку-Ба-рла tâu: 

- Thật không có chuyện ấy. Cúi xin Đại vương đi tới chút nữa, Như Lai 
cách đây không xal 

Nhà vua ý cũng còn kinh sợ, lại bảo Ку-Ба-рла: 

— Chăng lẽ ta bị ngươi gạt? Đã nghe nói Như Lai có đem theo một ngàn hai 
trăm năm mươi аё tử, та nay không nghe tiêng động gì? 

Kỳ-bà-g1à thưa: 

— Đệ tử của Phật thường nhập định, không có loạn tưởng. Đại vương hãy 
đi thêm chút nữa. 

Khi ấy, Vua A-xà-thế liền xuống xe, đi bộ vào cửa, đến trước giảng đường 
đứng 1m lặng quan sát Thánh chúng, rôi quay lại hỏi Ky-bà-già: 

- Đức Như Lai hiện giờ ở chỗ nào? 

Bây giờ, tất cả Thánh chúng đều nhập Hỏa quang tam-muội, chiêu sáng 
cả giảng đường không chó nào không khắp. Kỳ-bà-già đưa tay mặt chỉ vê đức 
Phật, nói: 

— Đây là Như Lai ngôi tại chính giữa, như mặt trời vẹt mây. 

Vua A-xà-thế bảo Kỳ-bà-già: 

— Thật kỳ lạ! Thật đặc biệt! Nay Thánh chúng này tâm định như thé, lại do 
nhân duyên gi có ánh sáng này? 
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Kyý-bà-già tâu: 

— Do súc tam-muĝi nên phóng ánh sáng. 

Vua lai båo: 

— Như nay ta quan sát Thánh chúng rất là yên lặng, mong cho Thái tử Uu- 
đà-da của ta cũng được yên lặng vô vi như thê. 

Vua A-xà-thế chắp tay, tự xưng nói: 

— Cúi xin ТЬё Tôn, cho con được gặp! 

Đức Phật bảo: 

– Đại vương, hãy đến đây. 

Vua nghe tiếng của Như Lai, lòng, rất vui mừng. Đức Phật thây nhà vua bèn 
gọi vương hiệu. Khi đó, Vua A-xà-thế liên đến chỗ Phật, năm vóc gieo sát đất, 
đưa hai tay chạm chân Phật và tự nói: 

— Сш хш Thé Tón rü long từ mẫn nhận sự hôi quá của con! Phụ vương vô 
tội mà đem giết hại. Cúi xin nhận lòng ăn пап, sau không tái phạm, tự sửa đối 
lỗi trước, sửa tâm về saul 

Đức Phật bảo: 

— Nay chính phải thời, đúng lúc cải hôi, đừng để mật cơ hội. Người đời có 
lỗi tự mình sửa đối, đó gọi là thượng nhân. Ó trong pháp Ta rất là quảng đại, 
đúng thời sám hồi. 

Khi â ду, nhà vua 1ё сһап Phát xong, lui ngòi môt bên. Vua bach Phât: 

— Con có môt viêc muôn hôi, Thé Tôn cho phép mới dám hỏi. 

Phật bảo: 

— Có nghi nan, hợp thời cứ hỏi. 

Vua bạch Phật: 

— Đời này tạo phước, được thọ báo hiện đời chăng? 

Phật bảo nhà vua: 

— Từ xưa đến nay, Đại vương từng đem điều này hỏi người nào chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Xưa con từng đem điều này hỏi những người khác. Con cũng từng hỏi 
Һау Bắất-lan Ca-diệp: “Thế nào, thưa thây Bât-lan Ca- diễp, đời này làm phước 
được thọ báo hiện đời chăng?” Bát-lan Са-аіёр đáp ràng: “Không phuóc, khóng 
bó thí, không có quả báo thiện ác đời này đời sau. Đời không có những người 
thành tựu quả A-la-hán. ” Đang khi con hỏi vê sự thọ nhận quá báo, thày áy trà 
lời không. Ví như có người hỏi dưa, đem mận đáp, nay thầy Са-аіёр пау cüng 
nhu váy. Khi ду, con suy nghi: “Thày Pham chí này khóng giải được nghĩa của 
bậc hào tộc dòng vua chúa hỏi. Người này tim cách dẫn giải chuyện khác dé trả 


lời.” Thưa Thế Tôn, con muốn chặt đầu ау ấy, liên không châp nhận lời nói 
ây mà bỏ а. 
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Khi ấy, con lại đến chỗ Pham chí A-di-chuyên mà hỏi nghĩa này. A-di- 
chuyên đáp: “Nếu ở bờ sông bên trái giết hại chúng sanh, tạo tội vô lượng, cũng 
không có tội, cũng không có quả báo ác.” Thế Tôn! Lúc ду con lại nghĩ: “Ta hỏi 
về nghĩa thọ báo hiện đời, người này đem chuyện sát hại trả lời ta, cũng như có 
người hỏi lê dùng nghĩa mận đáp.” Con liên bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Phạm chí Cù-da-lâu hỏi nghĩa này. Ông ấy đáp: “Ở bờ sông 
bên mặt làm các công đức không thê tính kê, trong đó cũng không có quả báo 
lành.” Báy giờ, con lại nghĩ: “Nay điều ta hỏi, rốt cuộc không trả lời về lý ду.” 
Con lại bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Phạm chí Bi-hưu Ca-diên hỏi về nghĩa này. Ông ấy đáp: 
“Chỉ có một người ra đời, một người sanh tử, một người qua lại chju khô vui 
ây.” Khi ây, con lại nghĩ: “Nay ta hỏi về quả báo hiện đời, mà đem chuyện sanh 
tử đến đáp.” Con lại bỏ đi. 

Con đến chỗ Phạm chí Tiên-tỷ Lư-trì hỏi nghĩa này. Ông ấy đáp: “Đời quá 
khứ đã diệt không tái sanh lại. Tương lai chưa đến cũng lại không có, hiện tại 
chăng dừng trụ, dừng trụ tức biến đối.” Khi ấy, con lại nghĩ: “Nay ta hỏi về quả 
báo hiện đời, mà đem chuyện ba đời để đáp, đây không phải chánh lý.” Con 
liền bỏ đi. 

Con đến chỗ Phạm chí Ni-kiền tử hỏi nghĩa này: “Thế nào, №-Кіёп tử, đời 
này làm phước có được quả báo hiện đời chăng?” Ông ấy đáp: “Không nhân 
duyên chúng sanh trói buộc, cũng không nhân, cũng không duyên chúng sanh 
dính mắc trói buộc, không nhân không duyên chúng sanh thanh tịnh.” Khi ấy, 
con lại nghĩ: “Những Phạm chí này là ngu s1, không phân biệt chơn ngụy, như 
người mù không mắt, không trả lời được nghĩa ta đã hỏi, như đùa cợt với dòng 
dõi Vua Chuyên Luân.” Con liên bỏ đi. 

Thê Tôn! Nay con xin hỏi về nghĩa ấy: “Đời này tạo phước, hiện đời thọ 
báo chăng?” Cúi xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này! 

Bây giờ, đức Phật bảo: 

— Đại vương! Nay Ta hỏi nghĩa Đại vương, tùy theo chỗ ưu thích mà trả lời. 
Đại vương có đem sách vở, rượu ngon, nhà cửa và quan chức dé ban thưởng 
cho kẻ tôi tớ hầu cận chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Thưa có. 

Phật bảo: 

- Nếu như người tôi tớ ấy làm việc nhọc nhăn qua thời gian lâu, lại có ban 
thưởng cho họ chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Tùy theo công lao, ban cấp cho đồ vật dùng, không để có sự oán trách. 
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Phật bảo nhà vua: 

— Do phương tiện này mà biết rằng đời này làm phước được thọ báo hiện 
tại. Thê nào, Đại vương, người đó ở địa vi cao, lại chu đáo với dân, lê độ, có 
ban thưởng chăng? 

Vua thưa: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Cho ăn chung món ngon với con, không dé 
cho oán hận. 

Phật bảo nhà vua: 

— Do phương tiện này nên biết xưa kia xuất thân rất thấp, dàn dàn có nhiều 
công lao, đông hưởng thú уш với Упа; do điêu này nên hiện đời làm phước, 
được thọ báo hiện đời. 

Phật bảo nhà vua: 

_— Người có công lao ду, trải qua nhiều. năm đến tàu với Vua ràng: “Hạ 
thân đã lập công lao, bệ hạ biệt rõ.” Người ду muôn xin Đại vương được toai 
nguyện, Đại vương có cho phép chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Tùy theo sở nguyện của người ду, không trái. 

Phật bảo: 

— Người có công lao ây muốn được từ tạ Đại vương, cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuât gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, Vua có cho phép không? 

Vua bạch Phật: 

— Thưa vâng, cho phép. 

Phật bảo Vua: 

— Сла sử nhà vua thây người ây cạo bỏ râu tóc, xuất ола học đạo ở bên cạnh 
Ta, nhà vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ giúp đỡ, cúng dường, tùy thời lễ bái. 

Phật bảo: 

— Do phương tiện này nên biết, hiện đời làm phước được thọ hiện báo. Giả 
sử người có công lao ây trì giới trọn vẹn, không trái phạm, nhà vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

=: Suốt đời cung cáp y phuc, mèn nệm, thức ăn uống, giường năm, tọa cụ, 
thuôc men tri bệnh, không đê thiêu thôn. 

Phật bảo nhà vua: 

— Do phương tiện này nên biết thân hiện đời làm phước được thọ báo hiện 
tại. Сла sử người ду đã làm Sa-môn, dứt hêt hữu lậu, thành tựu vô lậu tâm giải 
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thoát, trí huệ giải thoát, tự thân chứng đạo và tự du hóa, sanh tử đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân sau, biết một 
cách như thật. Vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

— Con sẽ suốt đời phụng sự cúng dường y phục, тёп nệm, thức ăn uống, 
Ø1ường năm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, không đề thiếu. 

Phật bảo: 

— Do phương tiện này nên biết đời này làm phước được thọ hiện báo. Giả sử 
người йу hết tuổi thọ, nơi cảnh giới Vô du Niết-bàn mà diệt độ. Vua sẽ làm gi? 

Vua bạch Phật: 

— Sẽ xây tháp lớn ở ngã tư đường, dùng hương hoa cúng dường, treo 
tràng phan bảo cái, phụng sự kính lễ. Vì sao? Người ây là thân trời không 
phải thân người. 

Phật bảo nhà vua: 

— Do phương tiện này nên biết đời này làm phước được thọ hiện báo. 

Vua bạch Phật: 

— Nay con do những thí dụ ấy được hiểu rõ. Hôm nay, Thế Tôn nói lại nghĩa 
ду. Từ nay về sau con xin tin thọ nghĩa ấy. Cúi xin Thé Tôn nhận con làm đệ tử, 
tự quy y Phật, Pháp, Ty-kheo-tăng! Nay con lại зат hối đã như kẻ ngu si, Phụ 
vương không có lỗi mà đem sát hại. Nay đem thân mạng tự quy. Cúi xin Thé 
Tôn trừ tội lỗi à йу, diễn nói Diệu pháp, được an бп lâu dài. Như con tự biết đã 
làm tội báo, không có căn lành! 

Phật bảo nhà vua: 

— Trên đời có hai hạng người không tội, khi mệnh chung được sanh lên trời 
như trong khoảng duỗi cánh tay. Thế nào là hai? Một là người không tạo góc tội 
mà tu thiện; hai là người tạo tội mà cải hôi việc đã làm. Đó là hai hạng người 
khi chết sanh lên trời không trở ngại. 

Вау giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Người làm hạnh rất ác, Hồi lỗi chuyên sang nhẹ, 
Luôn hôi không lười nghỉ, Gốc tội đã nhồ sạch. 

Cho nên, này Đại vương, nên dùng pháp trị dân, chớ dùng phi pháp. Phàm 
người dùng pháp trị hóa, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trời, сбі 
lành. Người ây đã mạng chung mà danh tiếng đồn khắp mọi nơi, lan cà bón 
phương. Người đời sau ігиуёп tụng răng: “Xưa kia có vị vua dùng Chánh pháp 
trị hóa, không có cong уау.” Mọi người đều truyền tụng xưng tán nơi vi vua ду 
sanh ra. Nhà vua sẽ tăng tuôi thọ, không chết yêu. Cho nên, này Đại vương, nên 
phát tâm hoan hy hướng về ba ngôi báu Phật, Pháp, Thánh chúng. Như thé, Đại 
vương, nên học điều này! 


43. РНАМ THIÊN TỬ MÃ HUYÉT HỎI VË ВАТ CHÁNH # 629 


Вау giờ, Vua A-xà-thé liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, cáo 
từ rồi lui ra. Vua đi không xa, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Vua A-xà-thê, néu không giết phụ vương, sẽ được chứng Sơ quả của 
bậc Sa-môn, đứng vào hàng bốn đôi tám bậc. Cũng được tám đạo phẩm Hiền 
thánh, trừ bỏ tám ái, vượt qua tám nạn. Tuy vậy, ngày nay cũng được hạnh phúc 
lớn, được lòng tin vô căn. Thế nên, Tỳ-kheo, người làm tội, nên tìm phương 
tiện thành tựu lòng tin vô căn. Trong hàng đệ tử ưu-bà-tắc của Ta, người được 
lòng tin vô căn là A-xà-thê vậy. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ó tại Xá vệ, rừng Kỳ đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ở đời có tám việc, chúng sanh xoay chuyên theo đó. Thé nào là tám? Một 
là lợi, hai là suy, ba là hủy, bón là dự, năm là xưng, sáu là cơ, bảy là khó, tám 
là lạc. 

Như thé, này Tỳ-kheo, tám việc này tùy theo đời xoay chuyên. Này các 
Ty-kheo, nên tim phương tiện trừ tám việc này. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên 
học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai xuât hiện ở thé gian, lại nơi thé giới này thành Phật đạo, song 
không đăm trước nơi tám việc của thé gian, mà còn điều phục nó. Cũng như 
hoa sen phát sanh từ bùn, rất là tươi đẹp thanh khiết không dính nước đục, 
là vật được chư thiên yêu kính, thây гӧі tâm vui thích; Như Lai cũng lại như 
thế, do bào thai sanh ra, trong ấy trưởng dưỡng được thành thân Phật. Cũng 
như ngọc lưu ly, trân bảo tịnh thủy, không bị bụi trần làm nhiễm; Như Lai 
cũng lại như thê, cũng sanh nơi thê gian không bị tám việc của thê gian làm 
nhiễm trước. 

Cho nên, các Tỳ-kheo nên siêng năng tinh tân tu hành tám pháp. Như thế, 
này các T-kheo, nên học điều này. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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10. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám hạng người lưu chuyên trong sanh tử mả không trụ sanh tử. Thế 
nào là tám? Hạng người hướng vë Tu-đả-hoàn, đặc Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà- 
hàm, дас Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, дас A-na-hàm; hướng A-la-hản, đắc 
A-la-hản. 

Các Tỳ-kheo! Đó là tám hạng người lưu chuyên trong sanh tử mà không 
trụ sanh tử. 

Cho nên, các Ty-kheo nên tìm phương tiện vượt qua nạn sanh tử, chớ trụ 
trong sanh tử. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

* * * ** 
Mà Huyết, Trai, Nan-đà, Đê-bà-đạt, Thuyền bè, 
Chăn bò, Tín vô căn, Thê pháp, Thiện, Tám người. 


44.РНАМ CHÍN NOI CU TRÚ CÚA 
CHÚNG SANH 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có chín nơi cư trú của chúng sanh, là chỗ chúng sanh ở. Thế nào là chín? 

Hoặc có chúng sanh, bao nhiêu thân bấy nhiêu tư tưởng. Đó là cõi trời và 
сб1 người. 

Hoặc có chúng sanh bao nhiêu thân một tư tưởng. Đó là cõi trời Phạm-ca- 
di, xuất hiện trước nhất. 

Hoặc có chúng sanh một thân bao nhiêu tư tưởng. Đó là cõi trời Quang Âm. 

Hoặc có chúng sanh một thân một tư tưởng. Đó là cõi trời Biến Tịnh. 

Hoặc có chúng sanh vô lượng hư không. Đó là cõi trời Không Xứ. 

Hoặc có chúng sanh vô lượng thức. Đó là cõi trời Thức Xứ. 

Hoặc có chúng sanh không dùng xứ. Đó là cõi trời Bất Dụng Xứ. 

Hoặc có chúng sanh có tưởng, không tưởng. Đó là cõi trời Hữu Tưởng 
Vô Tưởng. 

Các nơi sanh ra có chín tên. Các Tỳ-kheo, đó là chín chỗ cư trú của chúng 


sanh, các loại chúng sanh đã ở, đang с ở, sẽ ở. Cho nên Ty-kheo, nên tim phương 
tiện xa lia chín nơi này. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

2. Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Топ bào сас Ty-kheo: 

— Ta sẽ nói về chín đức của nguyện bó thí, các thầy khéo suy nghĩ đó, nay 
Ta sẽ diễn bày nghĩa ду. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lãnh lời Phật dạy, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thé nào là chín đức của nguyện bó thí? Tỳ-kheo nên biết, đàn-việt cúng 
thí thành tựu ba pháp, vật được thí cũng thành tựu ba pháp, người nhận vật thí 
cũng thành tựu ba pháp. 
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Thé nào là thí chủ đàn-việt thành tựu ba pháp? О đây, thí chủ đàn-việt được 
thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện, cũng không sát sanh. Đó gọi là thí chủ 
đàn-việt thành tựu ba pháp. 

Thế nào là vật được thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật được thí thành tựu 
sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó là vật thí thành tựu ba pháp. 

Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? О đây, người nhận thí thành 
tựu giới, thành tựu trí huệ, thành tựu chánh định. Đó là người nhận thí thành 
tựu ba pháp. 

Như thế, bô thí thành tựu chín pháp này, được quả báo lớn, đến chỗ cam lô, 
điệt tận. Phàm thí chủ muốn câu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành 
tựu chín pháp. Như thế, các Tỳ-kheo nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sự việc gọi là thành tựu chín pháp. Thé nào là chín? Là sắc mặt cứng 
cỏi, không hạ mình, tâm tham, Бор xẻn, tâm niệm không xả ly, chóng quên, lười 
suy nghĩ, che giấu việc dâm, không biết đền ơn. Đó là chín pháp. Này Tỳ-kheo! 
Đó gọi là thành tựu chín pháp này. 

Tỳ-kheo ác cũng thành tựu chín pháp. Thê nào là chín? Ở đây, Tỳ-kheo ác 
sắc mặt cứng cỏi, không hạ mình, tâm tham, bón xẻn, chóng quên, lười suy nghi, 
che giấu việc dâm, không biết đền ơn, tâm niệm không xả ly. Đó là chín pháp. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác sắc mặt cứng cỏi? О đây, Tỳ-kheo ác tìm câu điều 
không nên tìm cầu, trái với hạnh Sa-môn. Tỳ-kheo như thế gọi là sắc mặt 
cúng CỎI. 

Thê nào là Tỳ-kheo ác chịu nhục? О đây, Tỳ-kheo ác ở nơi các Tỳ-kheo hiền 
thiện mà tự khen mình, hủy báng người khác. Tỳ-kheo như thế gọi là chịu nhục. 

Thé nào là Tỳ-kheo sanh tâm tham? Ó đây, Tỳ-kheo ác thấy tài vật của 
người khác đêu sanh tâm tham. Đây gọi là tham. 

Thế nào là Tỳ-kheo bón xẻn? Ó đây, Tỳ-kheo ác được у bát không cho 
người dùng chung, thường tự cất giấu. Như thé gọi là bón xẻn. 

Thế nào là Tỳ-kheo hay quên? О đây, Tỳ-kheo ác phần lớn thường để rơi 
mát nhüng lời diệu thiện, cũng chăng suy nghĩ phương tiện tu, bàn luận chuyện 
quốc gia binh chiến. Như thé gọi là Tỳ-kheo ác thành tựu sự chóng quên này. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác lười suy nghĩ? О đây, Tỳ-kheo ác đối với pháp cân 
suy nghĩ mà không suy nghĩ. Như thé gọi là Tỳ-kheo ác ít suy nghĩ. 
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Thé nào là Ty-kheo ác che giấu việc dám? О đây, Tỳ-kheo ác có việc dám 
mà che giấu, không nói với người: “Nay tôi hành dâm chớ đề người biết.” Như 
thé gọi là Tỳ-kheo ác che giấu việc dâm. 

Thé nào là Tỳ-kheo ác không biết đền ơn? Ó đây, Tỳ-kheo ác không có tâm 
cung kính, không hâu hạ thầy và các bậc đáng tôn trọng. Như thé gọi là Tỳ-kheo 
ác không biết дёп ơn. 

Nếu Tỳ-kheo ác thành tựu chín pháp này, ghi nhớ không bỏ, thì trọn không 
thành đạo quả. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đỗi với các pháp ác nhớ nên xả bỏ. 
Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Ky đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Chim Không Tước thành tựu chín pháp. Thế nào là chín? О đây, chim 
Không Tước dáng dấp đoan chánh; tiếng kêu thanh tao; bước đi khoan thai; làm 
đúng thời; ăn uống vừa chừng: thường nhớ tri túc; niệm không phân tán; ít ngủ 
nghỉ; ít muốn, biết đền ơn. Này các Tỳ-kheo, đó là chim Không Tước thành tựu 
chín pháp này. 

Tỳ-kheo hiên triết cũng thành tựu chín pháp. Thế nào là chín? О đây, Ty- 
kheo hiên thiện, dung mao doan chánh; tiéng nói thanh tao; bước di khoan thai; 
làm đúng thời; ăn uông chừng mực; thường nghĩ biết đủ; niệm không phân tán; 
Ít ngủ; cũng lại ít muôn biết đền ơn. 


Thê nào là Ty-kheo hiên thiện, dung mạo đoan chánh? Nghĩa là Ty-kheo ây 
những oai nghi ra, vào, đi đứng, trọn không mất tư cách. Như thê là Tỳ-kheo 
hiển thiện, dung mạo đoan chánh. 

Thể nào là Tỳ-kheo tiếng nói thanh tao? О đây, Tỳ-kheo phân biệt nghĩa lý, 
trọn không lầm loạn. Như thế là Tỳ-kheo tiếng nói thanh tao. 

Thé nào là Tỳ-kheo bước đi khoan thai? О đây, Tỳ-kheo biết thời hành động 
không mất thứ tự, lại biết có thê tụng biết tụng, có thê tập biết tập, có thé im 
lặng biết im lặng, có thê đứng dậy biết đứng dậy. Như thê là Tỳ-kheo bước đi 
khoan thai. 

Thé nào là Tỳ-kheo làm đúng thời? О đây, Tỳ-kheo cân đi liên đi, cân dừng 
liên dừng, tùy thời nghe pháp. Như thê là Tỳ-kheo làm đúng thời. 

Thé nào là Tỳ-kheo ăn uống vừa chừng? О đây, Tỳ-kheo được thức ăn dư, 
đem chia cho người cùng ăn, không tham tiếc. Như thế là Tỳ-kheo ăn uống 
vừa chừng. 
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Thé nào là Ty-kheo ít ngủ nghỉ? Ở đây, 13-kheo vào đâu hôm tập tỉnh thức, 
tu tập ba mươi Бау дао рһат không để rơi mất. Thường dùng cách di kinh 
hành, năm tỉnh giác đê tịnh y mình, lại vào giữa đêm suy nghĩ vê pháp sâu xa, 
đến cuối đêm thời năm nghiêng hông bên mặt, hai chân duỗi thắng xếp lên 
nhau, tư duy suy tưởng vë ánh sáng, rôi đứng dậy kinh hành ё tịnh ý mình. 
Như thé là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ. 

Thé nào là Ty-kheo ít muốn, biết đền ơn? Ở đây, Ту-Кһео hầu hạ phụng sự 
ba ngôi báu, kính vâng Sư trưởng. Như thế là Tỳ-kheo ít muốn, biết đền ơn. 

Như thế, Tỳ-kheo hiền thiện thành tựu chín pháp. Nay chín pháp này nên 
ghi nhớ vâng làm. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ó tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nữ thành tựu chín pháp ràng buộc người nam. Thé nào là chín? Là 
ca, múa, đàn, hát, cười, khóc, thường tìm cách thích hợp, tự dùng nhan sắc hình 
dung, huyễn thuật mê hoặc. Họ toan tính trong bao nhiêu việc ây, chỉ thích ràng 
buộc người nam chặt chẽ; trăm lần ngàn lần không thê so sánh. 


Nay Ta quán sát các việc như vậy, người nữ thích ràng buộc người nam chặt 
chẽ, không cho thoát khỏi là như thê. Theo đó, người nam bị ràng buộc trong 
lao ngục. 

Cho nên, các Ty-kheo nên nhớ nghĩ trừ bỏ chín pháp này. Như thể, này các 
Ty-kheo, nên học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở trong vườn trúc Uu-ca-la, cùng với đại chúng Ty-kheo 
năm trăm người câu hội. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói Diệu pháp cho các thây phần đâu, phân giữa, phân cuối đều 
lành, nghĩa lý sâu kín, thanh tịnh tu hành Phạm hạnh. Kinh này tên là “Cội gôc 
của tât cả các pháp.” Các thây nên khéo suy nghĩ ghi nhớ. 

Các Ty-kheo thưa: 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 

Khi ду, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy. Phật bảo: 

— Thế nào gọi là “Cội gốc của tất cả pháp”? 
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Ở đây, này các Tỳ-kheo, người phàm phu không gặp giáo lý Hiên thánh, 
cũng không vâng giữ lời dạy của Như Lai, không gần рїї thiện tri thức, không 
nghe lời dạy của thiện tri thức. 

Họ quán sát đất này, biết một cách như thật răng: Đây là đất, quán sát đất 
này như là đất thật; đây là nước; đây là lửa; đây là gió. Bón thứ ấy hợp lại thành 
con người. Đây là sự vui thích của người ngu. Trời tự biết là trời, thích ở cõi 
trời. Trời Phạm thiên tự biết là Phạm thiên. Trời Đại Phạm tự biết là Đại Phạm. 
Không thê ra khỏi trời Quang Âm lại tự biết cho cõi trời Quang Âm đến. Trời 
Biến Tịnh tự biết là Biến Tịnh. Trời Quảng Quả tự biết là trời Quảng Quả không 
lâm lẫn. Trời A-tỳ-da-đà tự biết là trời A-tỳ-da-đà. Trời Không Xứ tự biết là trời 
Không Хү. Trời Thức Xứ tự biết là trời Thức Xứ. Trời Bất Dụng Xứ tự biết là 
trời Bát Dụng Xứ. Trời Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ tự biết là trời Hữu Tưởng Vô 
Tưởng Xứ. 

Thây tự biết là thấy, nghe tự biết là nghe, muốn tự biết là muốn, trí tự biết 
là trí, một loại tự biết là một loại, bao nhiêu loại tự biết là bao nhiêu loại, thảy 
đều đây đủ tự biết là thảy đều dày đủ, Niết-bàn tự biết là Niết-bàn, tự vui thích 
trong đó. Vì sao? Vì chăng phải là lời nói của bậc trí. 

Nếu là đệ tử bậc Thánh thì đến gặp gỡ bậc Thánh, vâng thọ pháp của bậc 
Thánh, theo thiện tri thức làm việc, thường gân gũi bậc thiện tri thức; quan sát 
đât, thảy đều biết chỗ đến của nó rõ ràng, cũng không đăm trước nơi đất, không 
có tâm nhiễm ô; nước, lửa, gió cũng lại như thế. Trời, người, Phạm Vương, 
Quang Âm, Віёп Tịnh, Quảng Quả, trời A-ty-da-đà, Không Xứ, Thức Xứ, Bát 
Dung Xứ, Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ đều ау, nghe, nhớ biết; một loại, bao 
nhiêu loại, cho đến đôi với Niễt-bàn cũng chăng đăm trước Niết-bàn, không 
khởi tưởng Niễt-bàn. Vì sao? Đều do khéo phân biệt, khéo quán sát. 

Nếu Tỳ-kheo â ду là bậc A-la-hán lậu tận, việc làm đã xong, đã bó gánh nặng, 
cùng tận cội nguôn sanh tử, giải thoát bình đăng thì người ây có thê phân biệt 
ах đai, quán sát không khởi tưởng đắm trước vé đất; người, trời, Phạm Vương 
cho đến Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ, cũng lại như thế; cho đến đối với Niết-bàn 
không dám trước Niết-bàn, không khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao? Рёи do trừ khử 
dâm, nộ, si mà được như thế. 

Tỳ-kheo nên biết, Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác khéo hay phân biệt 
về đất, cũng không йат trước nơi đất. Vì sao? Đều do diệt trừ lưới ái mà được 
vậy. Nhân hữu nên có sanh, nhân sanh nên có già, chết, Шау đều trừ hết. Cho 
nên Như Lai thành Vô thượng Chánh giác. 

Khi Phật nói lời này, lúc ấy các Tỳ-kheo không nghe lời dạy này. Vì sao? 
Do Të ma Ba-tuàn làm bé tắc tâm ý. 

Kinh này tên “Cội gốc của tất cả pháp.” Nay Ta nói đầy đủ như vậy. Điều 
cần tu hành của chư Phật, nay Та đã làm dày đủ. Các thầy nên ghi nhớ, ở chỗ 
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văng, dưới cội cây, tâm y đoan nghiêm tọa thiên, tư duy nghĩa thâm diệu. Hôm 
nay không làm, sau hôi hận vô ích. Đây là lời giáo giới của Ta. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trăm người câu hội. 

| Вау gio, trong thành La-duyệt có một Ty-kheo dau папр đến nguy kịch, 
năm một chô, đại tiêu tiện, không thê tự ngôi dậy, cũng chăng có 1-kheo nào 
дёп thăm hỏi chăm sóc. Ngày đêm (Һау xưng danh hiệu Phật: “Sao Thê Tôn 
chăng thương xót ta?” 

Khi ây, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe Tỳ-kheo ây kêu than, hướng về Như 
Lai. Thê Tôn bèn bảo các Ty-kheo: 

— Ta với các Шау đi thăm các phòng liêu, xem xét chỗ ở. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Khi ây, Thế Tôn bèn cùng các 1-kheo vây quanh trước sau, đi һат qua 
các liêu phòng. Ту-кһео bệnh xa thây Thê Tôn đên, liên muôn ngôi dậy mà 
không cử động nôi. Thê Tôn đên bên chó T-kheo ây, bảo răng: 

- Thôi, thôi! Này Tỳ-kheo, đừng tự cử động. Ta tự có chỗ ngôi sẵn. 

Khi ау, Tỳ-sa-môn Thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, từ thé giới Dã Mã 
ân, đên chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, đứng qua một bên. 

| Thích-đê-hoàn-nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, từ cõi Phạm thiên ân, 
đên chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, lui qua một bên. 

_ Trời Tứ Thiên Vương biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, bèn đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, lui đứng một bên. 

Khi ây, Phật hỏi Tỳ-kheo bệnh: 

— Hôm nay, bệnh khó của thây có thuyên giảm chăng? 

Ty-kheo thưa: 

- Bệnh khô của đệ tử tăng chứ không giảm, rất ít được nhờ cậy. 

Phật hỏi các Ty-kheo: 

— Người khám bệnh hiện ở đâu? Người nào đến thăm bệnh? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Nay mặc phải bệnh này, không có ai trông nom. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Trước kia, khi thầy chưa bệnh, có đến thăm hỏi người bệnh chăng? 
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Ty-kheo bạch Phật: 

- Không đến hỏi han các người bệnh. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nay thây không có lợi lành ở trong Chánh pháp. Vì sao? Vì không đến 
hỏi thăm bệnh. Nay Ty-kheo chớ lo sợ, Ta sẽ đích thân cung dưỡng cho thây, 
không để thiêu. Như hiện nay, Ta là người trong cõi trời, cõi người, riêng một 
mình không bạn bè, mà cũng có thể thăm hỏi tất cả người bệnh. Người không 
ai giúp đỡ, Ta vì họ làm người giúp đỡ. Với người mù Ta làm mắt cho họ, cứu 
отар các người bệnh. 

Khi ду, Thé Tôn tự dó đồ bát tịnh, lại trải tọa cụ cho người bệnh. Ty-sa-môn 
Thiên vương và Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 

— Chúng con tự sẽ săn sóc Шау Tỳ-kheo bệnh này, xin Thế Tôn chớ nhọc sức. 

Phật bảo các thiên tử: 

— Các ông hãy ngừng. Như Lai tự biết thời. Như Ta tự nhớ lại, thuở хиа 
khi chua thành Phật, tu hạnh Bó-tát, vì hai con chim bó câu nên bỏ mạng sông, 
huóng gì ngày nay đã thành Phật, lại bỏ Tỳ-kheo này u? Trọn không có việc ấy. 
Lại nữa, trước đây Thích-đề-hoàn-nhân không thăm nom Tỳ-kheo bệnh này, 
Tỳ-sa-môn Thiên vương là vị chủ hộ thế gian cũng không đến thăm. 

Khi ây, Thích-đề-hoàn-nhân và Tỳ-sa-môn Thiên vương đều im lặng không 
trả lời. Вау giờ, Thế Tôn cầm chổi quét dọn đất do, rồi sắp đặt tọa cụ, lại giặt 
010 ba у, đỡ Iy-kheo bệnh bảo ngôi trong bón nước sạch tắm rửa. Có các vị trời 
ở trên lây nước thơm rưới vào đó. 

Khi ấy, Thế Tôn tắm rửa cho Iy-kheo kia xong, đỡ lại giường, tự tay cho 
ăn. Thế Tôn һау Tỳ-kheo ấy ăn xong, đem bát rửa và bảo Tỳ-kheo ấy: 


— Nay thây nên bỏ bệnh khô của ba đời. Vì sao? Ty-kheo nên biết, sanh có 
khó ách trong thai, nhân sanh có già. Khi giả, hình thé gây yếu, khí lực kiệt. 
Nhân già có bệnh, khi bệnh năm ngôi rên гі, bốn trăm lẻ bón thứ bệnh đến một 
lúc. Nhân bệnh có chết, khi chết thì hình hài, thần thức phân tán đi theo đường 
lành đữ. Nếu полго nhiều tội sẽ vào địa ngục núi đao, cây kiếm, xe lửa, lò than, 
ăn nuốt nước đông sôi. Hoặc người ấy làm súc sanh bị người sai khiến, ăn toàn 
rơm cỏ chịu khô vô lượng. Lại không thể tính Кё trong vô số kiếp người ây làm 
thân ngạ quỷ, thân cao mười do- tuân, cô nhỏ như cây kim, lại CÓ nước đồng 
rót vào miệng. Trái qua vô sô kiếp được làm thân người, người ây bị đánh đập 
khảo tra không tính Кё. Lại trong vô só kiếp được sanh lên trời, người ây cũng 
trải qua ân ái hội họp, lại gặp ân ái biệt ly, tham muốn không chán đủ. Được đạo 
Hiền thánh bấy giờ người ду mới lia khó. 


Nay có chín hạng người được lia khó hoạn. Thé nào là chín? Đó là người 
hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đặc A-na-hàm; hướng Tư-đà- 


638 # KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


hàm, đắc Tu-dà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; và chúng tánh người 
là chín. 

Thé nên, này Ту-кһео, Như Lai ra đời rất là khó gặp, thân người khó được, 
sanh trưởng vào trung tâm của nước cũng khó được, gặp bậc thiện tri thức cũng 
lại như thế. Nghe nói pháp cũng không thê được. Các pháp cùng sanh với nhau, 
đúng thời mới có. Tỳ-kheo nên biết, ngày nay Như Lai hiện ở tại thế gian, được 
nghe Chánh pháp, các căn không thiếu, có thê kham nghe Chánh pháp kia. Hôm 
nay không siêng năng sau hối không kịp. Đây là lời dạy của Ta. 

Вау giờ, Ту-Кһео bệnh ây nghe Như Lai dạy xong, duoc tháy Tón nhan, 
liền ngay tại chỗ ngôi được tam minh, lậu tận ý giải. Phật bào Tỳ-kheo: 


— Thầy đã rõ được cội nguôn của bệnh chăng? 
T1y-kheo bạch Phật: 

k. Con đã мёи cội nguồn của bệnh, xa lia sanh, lão, bệnh, tử này đều là uy 
thân của Như Lai gia hộ, dùng tứ đăng tám che chở cho tát cả, không lường, 
không ngăn mé, không thê xưng kê. Thân, miệng, ý thanh tịnh. 

Khi ấy, Thế Tôn nói pháp đây đủ rồi, liền từ tòa đứng dậy đi ra. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Thây mau đánh kiên chùy dë các vị Tỳ-kheo có mặt trong thành La-duyệt 
này cùng đên nhóm họp tại giảng đường Phô Hội. 

A-nan vâng theo lời Phật, liền nhóm các Tỳ-kheo tại giảng đường Phó Hội 
và đên trước Phật bạch: 

— Các Tỳ-kheo đã nhóm họp, cúi xin Thế Tôn biết đúng thời! 

Вау giờ, Thé Tôn đi đến giảng đường, lên tòa ngôi. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây học đạo là vì sợ quốc vương, giặc cướp mà xuất gia chăng? Ту- 


kheo, hay là vì lòng tin vững сһӣс, tu Phạm hạnh vô thượng, muôn được xả bỏ 
sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô, não, cũng muôn ха lia mười hai nhân duyên? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Сас ау sở dĩ xuất gia đông một thây, hòa hợp như nước sữa, mà không 
chăm nom lẫn nhau. Từ nay về sau nên lần lượt chăm sóc thăm nom nhau. Nếu 
1-kheo bệnh không có đệ tử, trong chúng nên cử người lân lượt làm khán 
bệnh. Vi sao? Ngoài việc này ra, không thây có việc gì hơn phước của người 
chăm sóc bệnh. Người chăm sóc bệnh như chăm sóc Ta không khác. 

Bây 010, Thế Tôn bën nói kệ: 

Nếu có cúng dường Ta, Và chư Phật quá khứ, 
Phước đức cúng thí Ta, Không khác chăm nom bệnh. 
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Báy giờ, Thế Tôn dạy lời ду xong, bảo A-nan: 

— Từ nay về sau, các Tỳ-kheo mỗi mỗi chăm nom bệnh lẫn nhau. Nếu có 
Ty-kheo biệt mà không làm thì các thây nên căn cứ theo Luật. Đây là lời giáo 
giới của Та. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có chín hạng người đáng kính, đáng quý, cúng dường những vi ây được 
phước. Thê nào là chín? Đó là những vị hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng 
A-na-hàm, đắc A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, đặc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà- 
hoàn, дас Tu-đà-hoàn; và hướng chủng tánh người là chín. 

Này các Ty-kheo, đó là chín hạng người, cúng dường cho các vi ây được 
phước trọn không mât. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, УШ vẻ làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trăm người câu hội. 

Khi ду, Vương tử Mãn-hô đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, lui ngôi 
một bên. Vương tử Mãn-hô bạch đức Phật: 

— Con từng nghe thây Ту-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc cùng bản luận với Phạm 
chí Lư-ca-diên, nhưng Ty-kheo ây không thê đôi đáp. Con lại từng nghe trong 
hàng chúng đệ tử của Phật, người mà các căn ат độn, không có trí huệ sáng, 
không ai hơn Ty-kheo пау. 

Trong hàng ưu-bà-tắc tại gia của Thé Tôn, dòng họ Có-dàm trong thành Ca- 
tỳ-la-vệ, các căn ám độn, tình y bê tắc. 

Đức Phật bảo Vương tử: 

— Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc có sức thân túc, được pháp hơn người, không 
tập theo cách đàm luận thê gian. Lại nữa, Vương tử nên biệt, Ty-kheo này rât 
có điệu nghĩa. 

Khi ду, Vương tử Mãn-hô bạch Phật: 

— Tuy Phật nói như thé, song trong ý con vẫn còn sanh niệm này: “Vì sao 
có đại thân lực mà không thê cùng luận nghị với ngoại đạo di học kia? Nay con 
thỉnh Phật và T-kheo-tăng, chỉ trừ một mình Châu-lợi-bàn-đặc. ” 


640 # KINH TĂNG NHAT A-HÀM 


Khi ấy, đức Thé Tôn im lặng nhận lời. Vương tử thấy Thế Tôn đã nhận 
thỉnh ròi, bèn dung dây, cúi đâu lay chân Phật, đi quanh vê hướng tay mặt ba 
VÒng rôi lui ra. Liên trong đêm â ây, Vương tử sửa soạn các thức ăn uông ngon, 
trải tọa cụ tôt đẹp. Sáng sớm Vương tử đến bạch Phật: 

- Đã đến giờ, nay là đúng thời. 

| Вау giờ, Thế Tôn đưa bát cho Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc giữ ở lại sau, Ngài 
dăt chúng Ty-kheo vây quanh trước sau đi vào thành La-duyệt, đên chỗ của 
Vương tử, theo thứ lớp an tọa. Bây giờ, Vương tử bạch Phật: 

— Cúi xin Thé Tôn trao bát cho con! Hôm пау con muốn tự dâng thức ăn 
cho Thê Tôn. 

Phật bảo Vương tử: 

— Bát ở tại chỗ của Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, không mang đến đây. 

Vương tử bạch Phật: 

— Xin thé Tôn bảo một vị Tỳ-kheo về mang bát дёп đây. 

Phật bảo Vương tử: 

— Nay ông hãy tự đi lẫy bát Như Lai đến đây. 

Bây giò, Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc hóa làm năm trăm cội cây, dưới mỗi 
cội cây đêu có Ту-кһео Châu-lợi-bàn-đặc ngôi. Vương tử nghe lời Phật dạy, 
đi về lây bát, xa thấy dưới năm trăm cội cây đêu có 1-kheo Châu-lợi-bản-đặc 
ngôi thiền, buộc niệm ở phía trước không tán loạn. Thấy rồi, Vương tử liền 
nghĩ: “Người nào là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc?"" Vương tử Măn-hô bèn trở lại 
chỗ Thê Tôn bạch răng: 

— Con đến vườn ấy, đều thấy toàn là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, không biết 
người пао là T-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 

Phật bảo Vương tử: 

— Ông trở lại bên đó, đến ngay chỗ người ngôi chính giữa vườn khảy móng 
tay nói răng: “Đây thật là Ту-Кһео Châu-lợi-bàn-đặc, xin mời đứng lên.” 

Vương tử Mãn-hô nghe lời Phật dạy, lại đi vào vườn, đến chỗ người ngồi 
gita nói: 

— Đây thật là Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, xin mời đứng lên. 

‚ Vương tử nói lời ây xong, năm trăm Ty-kheo hóa hiện kia tự nhiên biến 
mât, chỉ còn lại một Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. Khi ау, Vuong tu Мап-һӧ 
cùng Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đên chó Thê Tôn, cúi đâu lê chân Phật, lui 
qua một bên. 

Vương tử Mãn-hô bạch Phật: 

— Cúi xin Thé Tôn, nay con tự hỗi hận, trách minh không tin lời dạy của 
Như Lai! VỊ Ту-Кһео này có thân túc oai lực rât lớn. 
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Phật bảo Vuong tử: 

— Cho phép ông sám hối, Như Lai nói ra không hai lời. Lại ở thế gian này 
có chín hạng người đối xử qua lại. Thé nào là chín? Một là biết trước nhon tình, 
hai là nghe rồi mới biết, ba là xem tướng rôi sau mới biết, bốn là quán sát nghĩa 
lý ri sau mới biết, năm là biết vị rồi sau mới biết, sáu là biết nghĩa у] ròi sau 
mới biết, bảy là không biết nghĩa không biết vị, tám là học hỏi nơi sức thần túc 
tư duy, chín là hiểu nghĩa rất ít. Này Vương tử, đó là chín hạng người xuất hiện 
ở đời. Như thé, này Vương tử, người xem tướng kia trong tám hạng người là 
bậc nhất, không lầm lỗi. 

Nay Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc này học tập về thần túc, không học các 
pháp khác. Tỳ-kheo này thường dùng thần túc thuyết pháp cho người, còn Ty- 
kheo A-nan của Ta xem tướng liên biết, đoán biết nhơn tình, biết Như Lai cân 
điều này, không cân điều này, cũng biết Như Lai cân nói việc này, lia việc này, 
thảy đều rõ ràng. Hiện nay không ai hơn Tỳ-kheo A-nan, đọc rộng các kinh 
nghĩa, thảy đều khắp hết. 

Lại nữa, I-kheo Châu-lợi-bàn-đặc này có thê hóa hiện một thân hình làm 
bao nhiêu thân hình, lại trở về hiệp làm một thân hình. Ty-kheo â áy ngày sau sẽ 
ở trong hư không mà diệt độ. Ta lại không thây người nào diệt độ có thể so sánh 
như Ту-Кһео A-nan và Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn- đặc. 

Khi ấy, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta, có thê biên hóa thân hình 
ra lớn, ra nhỏ, không ai có thê so sánh với Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 

Khi ấy, Vương tử Mãn-hô tự tay mang thức ăn, nước uống cúng đường chúng 
Tăng: rửa bát xong, ngòi bên ghế nhỏ phía trước đức Phật, chắp tay bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn, cho phép Iỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc thường đến nhà 
con, tùy theo chỗ cân dùng như y phục, mên nệm, các vật linh tinh của Sa-môn, 
đều đến nhà con lẫy! Con sẽ cung cấp những vật cân thiết suốt đời. 

Phật bảo Vương tử: 

- Nay Vương tử nên hướng về phía Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc sám hôi, 
đích thân mời thỉnh. Vì sao? Người không có trí muốn biết người trí, việc này 
khó làm. Còn người trí biết được người trí, có thể được. 

Khi ấy, Vương tử Mãn-hô liền hướng về Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, đánh 
lễ xưng tên họ, xin sám hối: 

— Bạch Tỳ-kheo đại thần túc, con sanh tâm khinh mạn, từ nay vë sau không 
dám tái phạm. Cúi xin nhận sự sám hôi của con, không dám phạm lại! 

Ty-kheo Châu-lợi-bàn-đặc đáp: 

— Cho phép ông hỗi lỗi, sau chớ phạm lại. Cũng chớ phi báng Hiên thánh. 
Vương tử nên biết, nêu có chúng sanh phi báng Thánh nhân thì sẽ phải doa ba 
đường ác, sanh trong địa ngục. Như thê, Vương tử nên học điêu này. 
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Bây giờ, Phật thuyết pháp rất уі diệu cho Vương tử Mãn-hô, khuyến khích 
cho phát sanh hoan hỷ, liên tại chô ngôi, nói lời chú nguyện này: 


Tế tự, lửa trên hết, Sách kinh, tụng trên hết, 
Cõi người, vua trên hết, Các dòng, biên là trên, 
Các sao, trăng trước nhất, Ánh sáng, trời bậc nhất, 
Trên đưới và bốn phương, Những loài có hình tướng, 
Trời và người trong đời, Phật là bậc Tối tôn, 


Người muốn câu phước báu, Сапе dường Phật ba đời. 
Bấy giờ, Phật nói kệ này rồi, liền rời tòa đứng dậy. Khi ấy, Vương tử Mãn- 
hô nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


10. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

— (01 là bậc thiện tri thức, tức là người có Phạm hạnh phân nửa, sẽ hướng 
dẫn đường lành đến vô vi. 

Phật bảo A-nan: 

— Chó nói lời như thé. Nói răng: “Bậc thiện trì thức là người Phạm hạnh phân 
nửa.” Vì sao? Phàm là bậc thiện tri thức, tức là người Phạm hạnh trọn vẹn mới 
dẫn dắt chỉ bảo cho người theo mình con đường lành. Ta cũng do thiện tri thức 
mà được thành Vô thượng Chánh chơn Đăng chánh giác. Do thành đạo quả, nên 
độ thoát chúng sanh không thê tính ké, һау đều thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử. 
Do phương tiện này, nên biết bậc thiện tri thức là người Phạm hạnh trọn vẹn. 

Lại nữa, A-nan, nêu có thiện nam tử, thiện nữ nhon, kính vâng theo thiện tri 
thức thì lòng tin được tăng nhiêu, văn, thí, tuệ, đức, Шау dëu dày đủ. Thí như 
trăng càng tròn, ánh sáng càng tăng hơn ngày thường gâp bội. Đây cũng lại như 
vậy, nêu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn gân gũi thiện tri thức, thì lòng tin, chỗ 
học hỏi, sự ghi nhớ, trí huệ của người ấy ћау đêu tăng lên. Do phương tiện này 
nên biết bậc thiện tri thức là người Phạm hạnh trọn vẹn. 

Nếu ngày xưa Ta không kính vâng theo thiện tri thức thì trọn sẽ không được 
Phật Đăng Quang thọ ký. Do đã kính vâng bậc thiện tri thức, nên Ta được Phật 
Đăng Quang thọ ký. Do phương tiện này nên biết, bậc thiện tri thức là người 
Phạm hạnh trọn vẹn. 

Này A-nan, nếu thê gian không có bậc thiện tri thức thì sẽ không có thứ tự 
tôn tỉ vè phụ mẫu, sư trưởng, huynh đệ, tông thân, át sẽ giỗng như loài heo, 
chó, tạo các duyên ác, gieo trồng tội duyên trong địa ngục. Có thiện tri thức nên 
phân biệt có cha mẹ, sư trưởng, huynh đệ, tông thân. 
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Lúc ây, Thế Tôn bën nói kệ: 

Thiện tri thức chăng ác, Vì pháp, không vì ăn, 
Dắt dẫn nơi đường lành, Đích thân bậc Tôn nói. 

Cho nên, này А-пап, chớ lại nói lời: “Bậc thiện tri thức là người Phạm hạnh 
phân nửa.” 

Báy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

11. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở lại tại thành La-duyệt, trong núi Kỳ-xà quật cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo năm trăm người câu hội. 

Lúc ấy, Thích-đề-hoàn-nhân từ cõi trời Ba Mươi Ba bay đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ chân Phật, lui ngồi một bên và bạch Phật: 

— Loài người và trời có những tưởng niệm gì? Ý mong muôn điều gì? 

Phật bảo: 

— Thé gian trôi dạt, tánh ý không giống nhau, con đường của mỗi loài mỗi 
khác, tưởng niệm chăng phải một. Thiên để nên biết, khi xưa, trải qua уб SỐ 
a-tăng- -ký kiép, Ta cüng sanh y nghi này: “Loài trời và chúng sanh ý niệm thú 
hướng việc gì? Cầu nguyện điều gì?” Từ kiếp đó đến ngày nay, Ta không thấy 
có một người tâm cùng giống nhau. Thích-đê-hoàn-nhân nên biết, chúng sanh 
ở thê gian khởi tưởng điên đảo. Vô thường thì khởi tưởng là thường, vô lạc thì 
khởi tưởng là lạc, vô ngã thì khởi tưởng là hữu ngã, bất tịnh thì tưởng là tịnh, 
đường chánh tưởng là đường tà, điều ác tưởng là điều phước, điêu phước tưởng 
là điều ác. 

Do phương tiện này nên biết, các loài chúng sanh, căn tánh của chúng khó 
lường, tánh hạnh mỗi mỗi khác nhau. Nếu khiến chúng sanh hết Һау đồng một 
tư tưởng, không có nhiều tư tưởng, ắt không thê biết chín nơi cư trú của chúng 
sanh, cũng khó phân biệt chín nơi cư trú của chúng sanh. Nơi dừng trụ của thần 
thức cũng khó biết rõ, cũng lại không biết có tám đại địa ngục, đường dẫn đến 
súc sanh cũng khó biết, không phân biệt có địa ngục khó, không biết sự hào quý 
của bón dòng họ, không biết con đường dẫn đến a-tu-la, cũng không biết cõi 
trời Ba Mươi Ba, nếu như hết thảy đồng một tâm. Nên biết cõi trời Quang Âm 
là do chúng sanh có bao nhiêu loài, twng niệm cũng bây nhiêu thứ. 

Cho nên biết có chín nơi cư trú của chúng sanh, có chín nơi thần thức dừng 
trụ; biết có tám đại địa ngục, ba ác đạo, cho đến cõi trời Ba Mươi Ba cũng lại 
như thé. Do phương tiện này biết các loại chúng sanh, căn tánh của họ không 
đồng nhau, việc làm mỗi người cũng khác. 

Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật: 
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— Lời nói của Như Lai rất là kỳ diệu. Căn tánh của chúng sanh, hành động 
không giông nhau, tưởng niệm môi khác. Do chúng sanh kia hành động không 
giông nhau, cho đên xanh, vàng, trăng, đen, dài, ngăn không đông. 

Bạch Thé Tôn, chư thiên nhiều việc, con muôn trở về cõi trời. 

Phật bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 

— Nên biết đúng thời! 

Thích-đề-hoàn-nhân liền từ tòa đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, lui ra. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

* * * * * 
Chín nơi, Thí, Không Tước, Hệ phược, Cội góc pháp, 
Bệnh, Cúng duong, Bàn-đặc, Phạm hạnh, Bao nhiêu tưởng. 


45. РНАМ МА VUONG 


1. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-dà cùng đại chúng 
T1y-kheo năm {гат người câu hội. 

Вау gio, trong thành có Bà-la-món tên Ma-ë-dë- lợi, biết rành rẽ các kinh 
thuật ngoại đạo, thiên văn, địa thuật thảy đều thông suốt, tất cả các : pháp cư xử 
giao thiệp trên thế gian thảy đều rõ thấu. Con gái của Bà-la-môn ấy tên Y Ái, 
rất thông minh, dung mạo đoan chánh, ít có trên đời. 

Khi ấy, Bà-la-môn bèn khởi nghĩ răng: “Kinh điển Bà-la-môn có nói, có 
hai hạng người ra đời rất khó gặp, thật chăng thể gặp. Thế nào là hai hạng 
người? Đó là bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác và Chuyên Luân Thánh 
Vương. Nếu khi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, bèn có thất bảo tự nhiên 
hưởng ứng. Nay ta có con gái quý, nhan sắc tuyệt diệu, bậc nhất trong các ngọc 
nữ. Như nay không có Chuyển Luân Thánh Vương, ta lại nghe có bậc vương tử 
Chân Tịnh tên là Tât- đạt, xuất gia học đạo, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp. Người â ду néu ở nhà sẽ là bậc Chuyên Luân Thánh Vương, пёи xuất gia 
học đạo liên thành Phật đạo. Nay ta có thể đem con gái ta cho Sa-môn á ây.” 


Khi ây, Bà-la-môn bèn dẫn con gái đến trước chỗ Phật, thưa răng: 

— Сш xin Sa-môn nhận ngọc nữ này! 

Phật bảo Ba-la-môn: 

— Thôi, thôi, Phạm chí! Ta không cần người đăm trước dục vọng này. 

Bà-la-môn ba phen bạch Phật: 

— Sa-môn! Hãy nhận ngọc nữ này, so sánh trên đời, nàng này không ai bằng. 

Phật bảo: 

— Phạm chí! Ta đã hiểu ý ông, nhưng Ta đã xuất gia, không tập theo dục lạc. 

Bây giờ, có Ту-Кһео Trưởng lão đứng sau Như Lai, đang quạt hâu Phật, 
Ту-Кһео ây bạch Phật: 

— Cúi xin Như Lai, nhận người nữ này, nêu Như Lai không cân thì hãy cho 
chúng con sai Кёп! 

Phật bảo T-kheo Trưởng lão: 

— Thây thật ngu sĩ mới ở trước Như Lai thô lộ ý xấu này. Vì sao thây dé tâm 
ý bị trói buộc nơi người nữ ây? 
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Phàm là người nữ thì có chín điều xấu. Thế nào là chín? Một là người nữ 
hôi Һат không sạch, hai là người nữ ác khẩu, ba là người nữ không biết đền ơn, 
bốn là người nữ tật đỗ, năm là người nữ bỏn хеп, sáu là người nữ ưa thích rong 
chơi, bảy là người nữ nhiều sân nhué, tám là người nữ nhiều vọng ngữ, chín là 
người nữ lời nói khinh suất. Như thế, này Tỳ-kheo, người nữ có chín hạnh tệ 
ác như thé. 

Bấy giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 

Thường ưa cười, khóc la, Như thân mà chăng thân, 
Hãy tìm phương tiện khác, Chớ nên khởi ý loạn. 

Khi ấy, Tỳ-kheo Trưởng lão bạch Phật: 

— Người nữ tuy có chín pháp tệ ác như thé. Nhưng hôm nay con quán sát cô 
gái này không có tì vết gì. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Nay thây thật là người ngu, không tin lời từ miệng của Như Lai u? Nay 
Ta sẽ nói: 

Về thuở quá khứ rất xa, trong thành Ва-1а-па1 có một nhà buôn tên Phó 
Phú, dẫn năm trăm khách buôn vào biển tìm của báu. Song biển lớn ây ắt có 
quy la-sát cư trú, thường ăn thịt dân chúng. Lúc ấy trong biến nói gió, thôi tàu 
buôn kia trôi vào trong thành của quỷ la-sát. La-sát xa һау khách buôn trôi đến 
vui mừng vô cùng, liền ân hình quỷ la-sát mà hiện hình người nữ, đoan chánh 
không ai băng, nói với các khách buôn rằng: 

“Chư Hiền khéo đến đây. Trên bãi cát quý này đã xây cung điện trời cho 
quý khách, có trăm ngàn thứ trân bảo, nâu các món ăn ngon, lại có các cô gái 
đẹp chưa chóng. Các vị có thê cùng chúng tôi vui thích.” 

Tỳ-kheo nên biết, trong số các nhà buôn ây, những người ngu muội thấy 
cô gái ду rôi, liên khởi tâm đăm trước. Khi đó, thương chủ Phó Phú liền khởi 
nghĩ răng: “Trong biên lớn này là chỗ ở của loài phi nhon, làm sao các cô này 
ở được, đây chắc là la-sát, không nghi ngờ gì.” Thương chủ liền bảo các cô 
gái răng: 

“Thôi, thôi, các có! Chúng tôi không tham nữ sắc.” 

Lúc ду, vào những ngày mùng tám, mười bốn, răm mỗi tháng, có ngựa chúa 
bay qua lại trên hư không kêu răng: 

“Ai muốn qua khỏi ách nạn của biến lớn, ta có thê cõng qua.” 

Tỷ-kheo nên biết, lúc ây vị thương chủ kia leo lên cây cao, xa thây ngựa 
chúa và nghe tiếng kêu, vui mừng hớn hở không thê tự kêm, bèn đến chỗ ngựa 
chúa. Đến rồi nói với ngựa chúa rằng: 


“Chúng tôi là năm trăm khách buôn bị gió thối dạt, nay rơi vag chó cuc ky 
nguy hiém này, muón duoc qua bién, xin dua giúp chúng tôi qua.” 
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Ngua chúa bào khách buón ràng: 

“Сас ông đến hết đây, ta sẽ đưa sang bờ biên.” 

Thương chủ Phó Phú bèn bảo các khách buôn răng: 

“Nay ngựa chúa ở gân đây. Mọi người nên đến đó, cùng qua khỏi nạn biên.” 

Khi ấy, các khách buôn trả lời: 

“Thôi, thôi! Thưa thương chủ, chúng tôi ở lại chỗ này, tự vui thích với nhau. 
Vì ở Diêm-phù-để khổ nhọc, muốn tìm nơi khoái lạc. О đây có đủ các vật диў 


báu trân kỳ và các cô gái đẹp. Có thé ở lại chỗ này vui chơi với ngũ dục, rồi sau 
dân dân gom góp của cải, sẽ cùng qua biên.” 


Thương chủ bảo các khách buôn: 

“Thôi, thôi, các người ngu! О đây không có người nữ, giữa biển lớn làm 
sao có chô người ở?” 

Các khách buôn дар: 

“Hãy thôi, thưa thương chủ! Chúng tôi không thé bỏ đây mà đi.” 

Khi ấy, thương chủ Phó Phú bèn nói kệ: 


“Chúng ta gặp nạn này, Đừng tưởng có nam, nữ, 
Đây là loài la-sát, Sẽ ăn dân chúng ta. 


Nêu như các ông không cùng đi với tôi, mỗi người nên tự giữ gìn. Nêu thân, 
khâu, ý tôi có phạm điêu gi, Шау đêu xin tha lôi chớ đê tâm.” 
Lúc ây, các khách buôn cùng nói kệ từ biệt: 


“Thay chúng tôi thăm hỏi, Bà con trong làng xóm, 

О lại đây уш chơi, Không đợi lúc trở vê.” 
Khi ấy, thương chủ lại dùng kệ đáp: 

“Các ông thật gặp nguy, Lâm lạc không chịu vë, 

Như thê chăng bao lầu, Thảy bị quỷ ăn hêt.” 


Nói kệ ấy ròi, liên bỏ đi, thương chủ đến chỗ ngựa chúa, cúi đầu lễ dưới 
chân, liền cưỡi ngựa mà đi. Khi ấy, những khách buôn xa thấy chủ của họ đã 
cưỡi ngựa chúa, trong số đó có người kêu lên, hoặc có người rât sợ hãi. Chúa 
quỷ la-sát hướng về phía các la-sát, nói kệ rằng: 

“Đã vào miệng sư tử, Thoát ra rât là khó, 
Huống рі vào nước ta, Muốn ra thật là khó.” 

Chúa quỷ la-sát liền hóa thân hình người nữ, rất đoan chánh, lây tay chỉ 
vào bụng và nói: “Nếu ta không ăn thịt các ngươi, trọn không là la-sát.” Khi ấy, 
ngựa chúa cõng thương chủ bay đến bờ bién, còn lại năm trăm khách buôn thảy 
đều chịu tai nạn. 

Вау 010, trong thành Ва-1а-па1 có vi vua tên Phạm-ma-đạt tri hóa nhân dân. 
Khi ấy, la-sát đuôi theo sau thương chủ kêu lên “tôi mất chóng.” Thương chủ 
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trở vë nhà, la-sát hóa hiện bóng theo đứa con trai, đến trước chó Vua Pham-ma- 
đạt tâu răng: 

“Thé gian thật là tai quái, àt sẽ diệt hoại.” 

Nhà vua hỏi: 

“Thé gian có việc gi tai quái mà diệt hoại?” 

La-sát tâu Vua: 

“Tôi bị chóng bỏ, nhưng tôi không có lỗi gì đối với chóng.” 

Vua Phạm-ma-đạt thấy thiếu phụ này rất tuyệt đẹp, liền khởi ý dám trước, 
bảo nàng răng: 

“Chồng nàng là kẻ không có nhân nghĩa mới bỏ nàng.” 

Khi ấy, Vua Phạm-ma-đạt sai người gọi thương chủ đến hỏi: 

“Có thật ông bỏ cô vợ đẹp này chăng?” 

Thương chủ tâu: 

“Đó là la-sát, không phải là nữ nhơn.” 

La-sát nữ liền tâu Vua: 

“Người này không có nghĩa vợ chóng. Nay đã bỏ tôi, còn măng tôi là la-sát.” 

Nhà vua hỏi: 

“Ông thật không dùng, ta sẽ thâu dùng nàng ấy.” 

Thương chủ tâu Vua: 

“Đây là la-sát, xin tùy thánh ý.” 

Khi ду, Vua Phạm-ma-đạt liền đưa cô gái vào trong cung câm, tùy thời tiếp 
nàng không đê cho phiên oán. 

Loài la-sát phi nhon ây bèn ăn thịt nhà vua, chỉ còn lại bộ xương, rôi bỏ đi. 

Này Ту-Кһео, đừng nghĩ ai khác! Thương chủ lúc ây chính là 1y-kheo Xá- 
lợi-phât. La-sát lúc ây nay là cô gái này. Vua Phạm-ma-đạt thuở ây nay là Ty- 
kheo Trưởng lão. Ngựa chúa lúc ây nay là thân Ta. Năm trăm khách buôn lúc 
ау nay là năm trăm Tỷ-kheo. Do phương tiện này nên biết, ái dục là у tưởng bát 
tịnh, nay cô у khởi tưởng đăm trước sao? 

Báy giờ, Tỳ-kheo kia liền dành lễ đưới chân Phật, bạch Phật ràng: 

— Cúi xin nhận cho con sám hồi lỗi nặng này! Từ nay về sau không dám 
tải phạm. 

Khi ây, Tỳ-kheo kia nghe lời Phật dạy xong, liền ở chỗ văng, tự khắc phục 
minh tu tập những gì mà dòng dõi hào tộc, siêng tu Phạm hạnh, muôn được tu 
Phạm hạnh vô thượng. Ty-kheo kia bèn thành A -la-hán. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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2. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở tại Thích-sí, vườn cây Am-bà-lợi, cùng với dai chúng Ty- 
kheo năm trăm người câu hội. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiên-liên sau khi nhập hạ xong, 
dẫn năm trăm Tỷ-kheo đi du hóa nhân gian, dân dân đi đến làng Thích-sí. Bây 
giờ, Tỳ-kheo mới đến và Tỳ-kheo tại chỗ cùng nhau nói năng, hỏi han, âm 
thanh to ôn. Thế Tôn nghe âm thanh to ồn của các Tỳ-kheo, bèn hỏi A-nan: 


— Nay trong vườn này có tiếng gi to ồn đến thế? Như là tiếng đập phá cây, đá? 
A-nan bạch Phật: 


— Hôm nay có Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo 
đến đây. Các Tỳ-kheo mới đến và Tỳ-kheo tại chỗ cùng hỏi thăm nhau, nên có 
tiếng như thế. 


Phật bảo A-nan: 

- Thây mau đuổi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, không cần ở đây. 

A-nan vâng lời dạy, liên đến chỗ Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên, thưa rằng: 

- Thé Tôn có dạy, hãy mau rời khỏi đây, không nên ở lại. 

Xá-lợi-pht đáp: 

— Хш vâng lời dạy. 

Bấy 010, Xá-lợi-phất, Мус-Кіёп-іёп ra khỏi vườn, dẫn năm trăm Ty-kheo 
theo đường mà dl. 

Bây giờ, các người ho Thích nghe tin Ty-kheo Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên 
bị Phật đuối, liên đến chỗ Ту-Кһео Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên, cúi đâu lễ dưới 
chân, bạch với Xá-lợi-phât: 

- Chư Hiên! Các vị muôn đi đâu? 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Chúng tôi bị Thê Tôn đuôi, nay tìm chỗ ở. 

Những người họ Thích bạch với Xá-lợi-phât: 

— Chư Hiền chớ lo, chúng tôi sẽ đến Như Lai sám hồi. 

khiâ Ấy, các người họ Thích bèn đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi 
một bên và bạch Phật răng: 

— Cúi xin Thế Tôn tha lỗi cho các Tỳ-kheo từ xa đến! Cúi xin Thé Tôn dé 
thời giờ chỉ dạy, trong số những Tỳ-kheo từ xa đến, có người mới học đạo, vừa 
vào cửa pháp, chưa được gân tôn nhan Như Lai, e có tâm thay đổi! Ví như mầm 
mạ không gặp mưa thâm ướt không thể thành tựu; nay các Ty-kheo nảy cũng 
lại như thể, chưa gần Như Lai mà đi, е rằng có tâm thay đổi. 

Khi ấy, Phạm thiên vương biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, trong khoảng lực 
sĩ duỗi cánh tay, từ cõi Phạm thiên ân, đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ chân Phật, 
lui đứng một bên. Phạm thiên vương bạch Phật: 
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— Cúi xin Thế Tôn tha lỗi cho các 1-kheo từ xa đến, dùng thời giờ chỉ 
dạy! Trong đây, hoặc có Ту-Кһео chưa rót ráo, liên sanh tâm thay đôi, người 
ау khóng thấy tón nhan Như Lai, bèn đổi ý, trở về nghiệp cũ. Cũng như bò con 
mới sanh bị lạc mẹ, lo buồn không ăn; đây cũng như thế, nêu hàng Tỳ-kheo tân 
học không được thấy Như Lai, bèn sẽ xa lia Chánh pháp. 

Вау giờ, Thê Tôn nhận lời can thiệp của những người họ Thích và thí du bò 
con của Phạm thiên vương. Khi ду, Thê Tôn quay lại nhìn, Tôn giả А-пап bèn 
khởi ý nghi: “Như Lai đã nhận lời xin của dân chúng và chư thiên.” А-пап đên 
chó Ty-kheo Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên bảo răng: 

— Như Lai muốn gặp chúng Tăng. Trời và nhân dân đều trình bày điều này. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên chỉnh đốn y bát, cùng đến chỗ Thế Tôn. Như Lai đã nhận 
cho chúng ta sám hôi. 

_ Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên. 

Lúc đó, Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

— Trước đây Ta đuôi các Tỳ-kheo, ý thầy thế nào? 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Trước đây, Như Lai đuôi chúng Tăng, con bën khởi nghĩ: “Như Lai chỉ ưa 
ở một mình chỗ vắng, không thích nơi ồn náo, nên đuôi chúng Tăng đi.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Sau đó ду lại khởi niệm gì? Thánh chúng khi ấy ai là giềng mối? 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Lúc ây con lại khởi ý nghĩ này: “Та cũng nên ở chỗ vắng, 
đi riêng, không ở trong chô ôn náo.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— сло nói như vậy, cũng đừng khởi ý nghĩ như thê, răng: “Ta nên ở chỗ 
văng.” Như nay, giêng môi của Thánh chúng há chăng phải nương vào hai Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên u? 

Bây giờ, đức Phật hỏi Mục-kiền-liên: 

— Ta đuôi chúng Tăng, thầy có ý niệm 01? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Như Lai đuôi chúng Tăng, con bèn khói niêm này: “Nhu Lai muôn ó 
riêng chỗ vô vi, nên duói chúng Tăng vậy.” 

Phật hỏi Mục-kiên-liên: 

— Sau đó thây lại khởi niệm gì? 

Мус-Кіёп-іёп bạch Phật: 
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— Nay Như Lai đuôi chúng Tăng, chúng ta nên tập hợp chúng lại, khiến 
đừng phân tán. 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Lành thay! Mục-kiên-liên, như lời thầy nói, giêng mối trong chúng chỉ có 
Ta và hai ау. Tù пау về sau, Мус-Кіёп-іёп nên day dó các Ty-kheo hậu học, 
khiến hăng ở chỗ an ón, dài lâu, đừng đề thối tâm nửa chừng, rơi trong sanh tử. 

Nếu có Tỳ-kheo thành tựu chín pháp, ở trong hiện pháp không được lớn 
mạnh. Thê nào là chín? Cùng gần gũi thừa sự ác tri thức; không việc thường ưa 
đi dạo; thường bị tai họa; ưa cât chứa tài vật, tham đăm y bát; thường nói nhiều 
lời dối gạt, trỗng rỗng: ý tán loạn không định; không có trí huệ; không hiểu 
nghĩa thú; không tùy thời nghe chỉ dạy. 

Thé nên, này Mục-kiền-liên, nếu Tỳ-kheo thành tựu chín pháp này, ở trong 
hiện pháp không được lớn mạnh, có sự thám nhuân. 

Nếu có Tỳ-kheo có thé thành tựu chín pháp thì sẽ được thành tựu xong việc. 
Thé nào là chín? Cùng theo thiện tri thức; tu hành Chánh pháp không đăm trước 

nghiệp tà; thường ở chỗ yên văng không thích nhơn gian; ít bệnh, không hoạn 
nạn; không chứa nhiều tài vật báu, không tham trước y bát; siêng năng tinh tân; 
không có tâm tán loạn; nghe nghĩa liền hiểu, không cân lặp lại; tùy thời nghe 
pháp không chán đủ. 

Thế nên, này Mục-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo thành tựu chín pháp này, ở 
trong hiện pháp được nhiều lợi ích. Cho nên, này Mục-kiên-liên, nên nhớ siêng 
năng dạy bảo các Tỳ-kheo, khiến đến chỗ vô vi lâu dài. 

Вау giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 


Thường nhớ tự giác ngộ, Chó đắm nơi phi pháp, 
Sự tu nên chánh hạnh, Được khói nạn sanh tử. 
Làm việc này được vậy, Làm như thé được phước. 
Chúng sanh trôi lăn lâu, Dứt được già, bệnh, chết. 
Việc xong, lại không tâp, Trở lại tạo phi hạnh, 
Người phóng dật như thé, Thành tựu hạnh hữu lậu. 
Nêu có tâm siêng năng, Thường để tại đầu tâm, 
Lân lượt cùng dạy bảo, Bèn thành người vô lậu. 


Thế nên, Mục-kiển-liên, nên vì các Tỳ-kheo mà dạy điều này, nên nhớ nghĩ 
học điêu này! 

Khi ấy, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp vi diệu, khiến chư vị phát tâm 
hoan hỷ. Khi các Tỳ-kheo nghe pháp xong, trong chúng ây có hơn sáu mươi 
Ty-kheo được lậu tận ý giải. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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3. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có Тў-Кһео ở nơi làng xóm, mà pháp lành tiêu diệt, pháp ác tăng 
trưởng thì Tỳ-kheo ây nên học thé này: “Nay ta ở trong làng này, mà pháp ác 
tăng trưởng, pháp lành dân dân tiêu diệt, у niệm không chuyên nhất, không 
châm dứt được hữu lậu, không đến chỗ vô vi an ôn. Ta được y phục, тёп nệm, 
thức ăn uống, øiường năm, toa cụ, thuốc men, cực khó mới có.” 


Tỳ-kheo ду nên học thé này: “Nay ta ở trong làng này, pháp ác tăng trưởng 
mà pháp lành tiêu diệt. Ta cũng không vì y phục, ăn uông, giường nám, tọa cụ, 
thuôc men mà làm Sa-môn. Điều mong muốn của ta nay không đạt kết quả.” 
Ty-kheo а áy nên rời làng di. 


Nếu lại có Тў-Кһео ở nơi làng xóm, pháp lành tăng trưởng, pháp ác tiêu 
diệt, y phục, thức ăn uông, giường năm, tọa cụ, thuốc men, do siêng năng mà 
được thì Tỳ-kheo ây nên học thế này: “Nay ta ở tại làng xóm này, pháp lành 
tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, đồ vật được cúng duong do siêng nàng khô 
nhọc mới có. Ta không vi y phuc mà xuất gia học đạo, tu Pham hạnh. Điều 
mong muốn của ta khi học đạo thảy đều thành tựu; nên suốt đời vâng kính 
cúng duong. А 

Вау 010, Thé Tón bën nói kë này: 


Ао, тёп và ап uóng, Giường năm và chỗ ở, 
Không nên tưởng tham trước, Cũng chớ trở lại đời. 
Không vì у, ао, тёп, Ма xuát gia hoc дао, 

Só đĩ học đạo ấy, Đạt kết quả sở nguyện. 
Tỳ-kheo thích hợp thời, Suốt đời ở thôn kia, 

Ó đó nhập Niễt-bàn, Châm dứt góc mạng căn. 


Ở đây, Tỳ-kheo kia nếu ở chỗ văng trong nhân gian, làng xóm, pháp lành 
tăng trưởng, pháp ác tự tiêu diệt thì Tỳ-kheo ây nên suôt đời ở tại làng kia, 
không nên đi xa. 

khi áy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Chàng phải Như Lai thường nói thân tứ đại nhờ ăn uống mà được tồn tại, 
cũng nhờ pháp tâm niệm tưởng sở, các pháp lành nương vào tâm mà sanh. Lại 
nữa, Тў-Кһео ây nương ở nơi làng xóm, tinh thần khô nhọc mới được y phục, 
thức ăn. Người ấy làm thế nào dé sanh pháp lành, ở nơi làng kia không đi xa? 


Phật bảo A-nan: 


— Những vật dụng như y phục, mên nệm, thức ăn, giường năm, tọa cụ, thuốc 
men, có ba loại. Nêu Tỳ-kheo chuyên nhớ nghĩ tứ sự cúng dường, điêu mong 
ước không đạt kết quả, thì vật dụng đó là khó. Nếu có tâm biết đủ, không khởi 
tưởng tham trước thì chư thiên, loài người hoan hỷ với vị ấy. Lại nữa, Tỳ-kheo 
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nên học như thé. Do đó, Ta nói nghĩa này. Thé nên, пау A-nan, Tỳ-kheo nên 
nhớ nghĩ về ít muốn, biết đủ. Như thế, A-nan, nên học điều này. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tôi nghe như vậy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Bà-la. 

Вау giờ, Thế Tôn đến thời đắp y mang bát vào trong làng Bà-la khát thực. 
Lúc đó, Tê ma Ba-tuân liên khởi ý nghĩ: “Nay Sa-môn này muốn vào làng khất 
thực, ta sẽ dùng cách bảo các người nam nữ đừng cúng dường thức ăn.” 

Tệ ma Ba-tuân bèn bảo khắp các dân chúng trong làng, khiến đừng bố thí 
thức ăn cho Sa-môn Củ-đàm. Bây 010, Thé Tôn đi vào làng khất thực, tất cả mọi 
người đều không nói chuyện với Ngài, cũng không ai đến thừa sự cúng dường. 
Rốt cuộc Như Lai khất thực không được, bèn đi khỏi làng. Khi ду, Të ma Ba- 
tuân đến chỗ của đức Thế Tôn, hỏi rằng: 

— Sa-môn! Khất thực chăng được phải chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Do ma xúi sử khiến Ta không nhận được thức ăn, chăng bao lâu ngươi sẽ 
chịu quả báo ấy. Nay ngươi hãy nghe Ta nói: Trong thời Hiền kiếp, có đức Phật 
hiệu là Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thé Tôn, xuất hiện ở đời. 

Lúc đó, đức Phật kia cũng ở tại làng, cùng với bôn mươi vạn chúng. Bây 
giờ, Tê ma Ba-tuân bèn khởi ý nghĩ răng: “Nay ta tìm cách đối phó với Sa-môn 
này, trọn không được kết quả.” Ma lại khởi nghĩ: “Nay ta sẽ bảo khắp hết dân 
chúng trong làng Bà-la, khiến họ đừng bó thí thức ăn cho Sa-môn.” 

Khi ấy, Thánh chúng đắp y, mang bát vào làng khất thực, rót cuộc các Ty- 
kheo không được thức ăn, bèn ra khỏi làng trở về. Bây giờ, đức Phật Câu-lưu- 
tôn dạy các T-kheo pháp vi điệu này: 

“Phàm quán thức ăn có chín loại, là bốn loại thức ăn của người thé gian, và 
năm loại thức ăn của người xuất thé. 

Thế nào là bốn loại thức ăn của người thế gian? Một là đoàn thực, hai là 
cánh lạc thực, ba là niệm thực, bốn là thức thực. Đó là thế gian có bón loại 
thức ăn. 

Thé nào là năm loại thức ăn tiêu biểu của xuất thế? Một là thiền thực, hai 
là nguyện thực, ba là niệm thực, bón là bát giải thoát thực, năm là hy thực. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là năm loại thức ăn tiêu biểu của xuất thé gian. Nên cùng 
chuyên nghĩ, nhớ trừ bỏ bón loại thức ăn thé gian, tìm cách thành tựu năm loại 
thức ăn xuất thế. Như thế, Tỳ-kheo nên học điêu này.” 


654 # KINH TĂNG NHÁT A-HÀM 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy rồi, liền tự mình khắc phục, thành 
tựu xong năm loại thức ăn. Lúc ấy, Ba-tuân kia không phá được, bèn nghĩ răng: 
“Nay ta không thăng được Sa-môn này, ta sẽ tìm cách qua các căn mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. Та sẽ ở trong làng bảo dân chúng cho các chúng của Sa-môn này 
cầu được lợi dưỡng, khiến cho được, sắm lợi dưỡng tăng lên bội phân, khiến 
các Tỳ-kheo kia tham đắm lợi dưỡng không lìa bỏ được, lại mong từ mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý được tiện lợi chăng?” 


Khi â ау, hàng đệ tử Thanh văn của đức Phật đó, ёп thời đắp у, mang bát vào 
làng khất thực. Dân chúng trong làng Ва-1а cung cấp cho các I-kheo y phục, 
mên nệm, thức ăn uông, ngọa cụ, thuốc men không đề thiếu thôn. Họ đều đến 
trước nắm у Tăng-g1à-lê, đem vật cưỡng ép thí cho. 


Khi ấy, đức Phật đó vì chúng Thanh văn nói pháp này: “Phàm lợi dưỡng 
là rơi vào đường á ác, khiến cho không thé đến chỗ vô vi. Ту-Кһео các ау chớ 
hướng về tâm niệm đăm trước, với lợi dưỡng nên nghĩ lìa bỏ. Nếu có Ty-kheo 
tham trước lợi dưỡng thì sẽ không thành tựu năm phân pháp thân, không dày 
đủ giới đức.” 

Cho nên, này các Tỳ-kheo, tâm lợi dưỡng chưa sanh nên khiến không sanh, 
tâm lợi dưỡng đã sanh nên mau trừ diệt. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học 
điều пау! 

Кы áy, Ma Ba-tuàn lién án hinh mà di. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
5. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ky-kheo: 

— Nên thực hành tâm từ, lưu truyên rộng lớn tám từ. Do thuc hành tám tu, 
tâm sân nhuê sẽ tự tiêu diệt. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, xưa có một ác quỷ rất 
xâu xí hung bạo đến chỗ của Thích- đề-hoàn-nhân, leo lên tòa ngôi. Khi ây, chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ba rất là sân giận: “Tại sao ác quỷ này ngôi trên tòa của 
Thiên chủ ta?” Khi ây, chư thiên vừa khởi tâm sân, ác quỷ kia liền đôi sắc mặt 
đoan chánh thù thăng hơn thường. 

Вау giờ, Thích-dé-hoàn-nhán dang ngôi tại giảng đường Phó Tập, cùng vui 
chơi với ngọc nữ. Có vị trời đến chỗ Thích-đề- hoàn- nhân, thưa Đế-thích răng: 

— Cù-dực nên biết, hiện nay có một ác quý ngôi trên tôn tòa, chư thiên cõi 
trời Ba Mươi Ba rất giận dữ. Chư thiên vừa khởi sân nộ, quý kia bèn biến đổi 
dung mạo đoan chánh đẹp hơn bình thường. 

Thích-đê-hoàn-nhân bèn khởi nghĩ rằng: “Quỷ này ăt là quý thân điệu.” 


Thích-đề-hoàn-nhân bèn đi đến chỗ quy ау, cách nhau không xa, tự xưng 
tánh danh: 
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“Tôi là Thích-đê-hoàn-nhân, chủ của chư thiên.” 
Lúc Thích- đề- -hoàn-nhân tự xưng danh tánh, thì ас quỷ kia bèn biến thành 
hình thù xâu xí, sắc mặt khả ó. Ác quy ấy lập tức bị tiêu diệt. 


Này các Ty-kheol Do phương tiện này nên biết, thực hành lòng từ không 
lia bỏ, đức kia cũng như thế. 


Lại nữa, Ty-kheo, xưa kia khi Ta vừa bảy tuổi, thường tu lòng tử, trải qua 
bảy kiếp thành, bảy kiếp hoại, không qua lại chôn sanh tử. Lúc kiếp sắp hoại, 
Ta liên sanh lên trời Quang Âm. Khi kiếp sắp thành, Ta liền sanh lên cõi trời Vô 
Tưởng, hoặc làm Phạm thiên thống lãnh chư thiên, cai quản mười ngàn thế 0101. 
Та lại ba mươi bảy lần làm Thích-dë-hoàn-nhán, lại có vô số lần làm Chuyên 
Luân Thánh Vương. 

Này Tỳ-kheo! Do phương tiện này nên biết, thực hành lòng từ thì đức kia 
như thê. Lại nữa, người thực hành lòng từ thì khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên Phạm thiên, lia ba đường ác, rời bỏ tám nạn. Lại nữa, người thực hành 
lòng từ sanh trong quốc độ trung chánh. Lại nữa, người thực hành lòng từ dung 
mạo đoan chánh, các căn không thiếu, thân thê toàn vẹn. Lại nữa, người thực 
hành lòng từ đích thân được gặp Như Lai, thừa sự chư Phật, không ưa ở tại gia, 
muốn xuất gia học đạo, mặc ba pháp y, cạo bỏ râu tóc, tu theo pháp Sa-môn, tu 
Phạm hạnh vô thượng. 


Tỳ-kheo nên biết, cũng như người nuốt kim cang, trọn không thể tiêu hóa, 
phải lọt ra. Người thực hành lòng từ cũng lại như thê. Nếu Như Lai ra đời, cần 
phải hành đạo, tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành, 
việc phải làm đã làm xong, không thọ thân lại, biết một cách như thật. 

Khi ây, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu khi Như Lai không xuất hiện ở đời, thiện nam tử kia 
không ưa ở tại gia, phải thú hướng vê đâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Nếu khi Như Lai không xuất hiện, kẻ thiện nam tử ду khóng ua ó nhà thi 
tự cạo râu tóc ở chỗ vàng, tự khắc phục mình để tu tập. Vi ây ngay ở chó ду 
châm đứt các hữu lậu, thành tựu hạnh vô lậu. 

Khi ду, A-nan bạch Phật: 

И. Bạch Thé Tôn! Nếu người kia tự tu Phạm hạnh, hạnh Tam thừa thì người 
ây thú hướng nơi nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Như lời thây nói. Ta thường dạy hạnh Tam thừa, chư Phật ba đời quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều nói về pháp Tam thừa. 


A-nan nên biết, hoặc có lúc các loài chúng sanh, dung mạo, thọ mạng dàn 
dân giảm thiểu, hình thể xấu xa yếu ớt, không có oai thân; nhiều sân nộ, tật 
đó, nghi ngờ, gian ngụy, huyễn hoặc, việc làm không chon chánh. Hoặc lại có 
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người mạnh mẽ lanh lợi, lân lượt đâu tranh, cùng nhau nghĩnh chiến; hoặc dùng 
tay câm ngói, gạch, dao, gậy giết hại, làm tôn thương cho nhau. Lúc â ây, các loài 
chúng sanh cầm cong cỏ liền bién thành dao kiếm giết mang sóng. Trong đó, có 
những chúng sanh thực hành lòng từ, không sân nộ, ау những sự thay đổi quái 
đị này, đêu sợ hãi, tât cả cùng chạy xa khỏi chô ác độc này. Họ vào trong rừng 
núi, tự nhiên cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, tu Phạm hạnh vô thượng, tự mình 
khắc phục tu hành, châm dứt tâm hữu lậu, được giải thoát, bèn vào cảnh giói 
vô lâu. Mõi người đêu nói VỚI nhau гапе: “Chúng ta đã tháng được oan gia. 

A-nan nên biết, người ấy gọi là tối thắng. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan lại bạch Phật: 

— Người ây ở tại bộ nào? Thanh văn bộ, Bích-chi bộ hay Phật bộ? 

Phật bảo A-nan: 

— Người ау là chính ở tại Bích-chi bộ. Vi sao? Do người ây làm các công 
đức, tạo các gôc lành, tu Tứ đê thanh tịnh, phân biệt các pháp. Phàm thực hành 
pháp lành tức là lòng từ vậy. Vì sao? Lòng nhân trùm khăp, thực hành lòng từ, 
đức ау rộng lớn. Xưa kia Та mặc giáp nhân tử này, hàng phục quyên thuộc quân 
ma, ngôi dưới cội đạo thọ thành đạo vô thượng. 

Do phương tiện này nên biết, lòng từ là tối thượng bậc nhất, từ là pháp 
tối thắng. A-nan nên biết, cho nên gọi người thực hành lòng từ tôi thắng, đức 
kia như thé, không thê tính kể, nên tìm phương tiện tu hành lòng từ. Như thé, 
A-nan, nên học điêu này! 

Bây giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 
6. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
| Вау giờ, Tón g1à Xá-lợi-phât, sáng sớm từ tịnh thât đi đến chỗ Thé Tôn, cúi 
đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên. Khi ây, Phật bảo Xá-lợi-phât: 

— Hôm nay, các căn của thây thanh tịnh, vẻ mặt khác người, nay thầy dạo 
trong tam-muội nào? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con thường dạo trong Không tam-muội. 

Phật bảo Xá-lợi-phật: 

— Lành thay, lành thay! Xá-lợi-phất có thé dạo trong Không tam-muội. Vi 
sao? Trong các tam-muội, Không tam-muội là bậc nhật. Tỳ-kheo дао trong 
Không tam-muội, không chấp ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng cũng không 
tháy có góc ngọn các hành. Đã không thấy thì cũng không tạo các hành, đã 


không hành thì không nhận có thân. Đã không thọ thân thì chăng thọ quả báo 
khô vui. 
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Xá-lợi-phất nên biết! Xưa kia Ta chua thành Phật, ngôi dưới cội cây, liền 
khởi ý nghĩ này: “Các chúng sanh do không được pháp gì mà lưu chuyền sanh 
tử không giải thoát?” Khi ду, Ta lại khởi ý nghĩ này: “Vi chàng có Khóng tam- 
muội nên lưu chuyền sanh tử, không được đến chỗ giải thoát rót ráo. Có Không 
tam-muội này, nhưng chúng sanh chưa khắc phục được, khiến chúng sanh khởi 
tưởng đắm trước. Do khởi tướng thế gian bèn chịu phận sanh tử. Nếu được 
Không tam-muội này, cũng không sở nguyện, liên được Vô nguyện tam-muội, 
đã được Vô nguyện tam-muội, không mong câu chết đây sanh kia, hết thảy đều 
không tưởng niệm. Khi ấy, hành giả kia lại được Vô tưởng tam-muội, có thé tự 
vui thích. Chúng sanh do không được ba tam-muội ây nên lưu chuyên sanh tử.” 

Ta quán sát các pháp xong, liền được Không tam-muội. Đã được Không 
tam-muội liên thành đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Báy giờ, đang khi 
Ta được Không tam-muội, suốt bảy ngày bảy đêm Та ngôi quan sát dưới cội 
đạo thọ, không chớp mắt. 

Xá-lợi-phất! Do phương tiện này nên biết, бі với các tam-muội, Không 
tam-muội là tam-muội đệ nhất. Vua trong các tam-muội chính là Không tam- 
muội vậy. Xá- lợi-phất! Nên tìm phương tiện thành tựu Không tam-muội. Như 
thé, Xá-lợi-phất, nên học điều này! 


Báy giờ, Xá-lợi-phất nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
7. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại 
chúng Ту-Кһео một ngàn hai trăm nắm mươi người. 
Bây giờ, trong thành La-duyệt có trưởng giả tên Thi-lợi-quật, giàu có 
nhiêu vàng bạc, trân bảo, ха cù, mã não, không thê tính kê. Ong lại không 


gân gũi Phật pháp, chỉ phụng sự ngoại đạo Ni- kiên tử, vua quan đại thân thầy 
đều biết rõ. 


Khi ấy, những người tại р1а, xuất gia trong nhóm ngoại đạo Ni-kiên tử bàn 
luận với nhau răng: “Có ta, chấp có thân ta.” Họ nhóm họp với lục sư ngoại đạo, 
bàn luận thế này: “Nay Sa-môn Cù-đàm việc gì cũng biết, có nhất thiết trí. Song 
chúng ta không được lợi dưỡng, nay Sa-môn ây được nhiêu lợi dưỡng, chúng 
ta cân tìm cách khiến cho ông ấy không được lợi dưỡng. Chúng ta nên đến nhà 
trưởng giả Thi-lợi-quật, bảo trưởng giả tìm phương kế.” 

Lúc ấy, ngoại đạo Phạm chí Ni-kiền tử cùng lục sư đi đến nhà trưởng giả 
Thi-lợi-quật, nói với trưởng giả răng: 

— Trưởng giả nên biết, chúng ta do Phạm thiên sanh, là con của Phạm 
thiên, có nhiêu lợi ích. Nay trưởng giả nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, vì thương 
chúng tôi, nên thỉnh Sa-môn cùng chúng Tỳ-kheo về nhà cúng dường. Trưởng 
giả lại nên sai làm hầm lửa lớn trong nhà, lửa cháy hừng, tât cả thức ăn đều bỏ 
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thuốc độc, mời họ đến ăn. Nếu Sa-món Cù-đàm có nhất thiết trí, biết rõ việc 
ba đời thì không nhận lời mời. Nếu ông ấy không có nhất thiết trí, sẽ nhận lời 
mời, đem đệ tử đi, ау đều bị lửa thiêu đốt. Người, trời được an lạc, không 
có tal họa. 

Khi ấy, trưởng già Thi-lợi-quật lặng yên theo lời lục sư, liền ra khỏi thành 
đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, đem lòng tạp độc mà bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn và chư Tỳ-kheo-tăng nhận lời thỉnh của con! 

Bấy giờ, Thé Tôn biết ý nghĩ trong tâm trưởng giả, im lặng nhận lời. 

Thi-lợi-quật thây Như Lai đã im lặng nhận lời mời, liền đứng dậy cúi đầu 
lễ chân Phật lui ra. Giữa đường, ông bèn nghĩ: “Nay các thầy lục sư của ta nói 
chắc thật rõ ràng, còn Sa-môn Cù-đàm không biết ý nghĩ trong tâm ta, chắc 
chăn sẽ bị lửa đốt cháy.” 


Thi-lợi-quật trở về nhà, sai đào hầm lớn, đốt lửa to rôi sai chuẩn bị các thức 
ăn, thảy đêu tâm thuốc độc, lại ở ngoài cửa đảo hâm lớn, đốt lửa cháy to, trên 
hầm lửa sắp đặt chỗ ngồi, tâm thuốc độc vào thức ăn xong, bèn đến bạch Phật, 
đúng thời. 


Вау giờ, Thé Tôn biết đến thời, đắp y, mang bát, dắt chúng Tỳ-kheo vây 
quanh trước sau, đến nhà trưởng giả. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy không được йі trước Ta, cũng không được ngôi trước Ta, không 
được ăn trước Та. 

Khi ду, nhân dân trong thành La-duyệt nghe Thi-lợi- -quật làm hâm lửa lớn 
và làm thức ăn độc, thỉnh Phật cùng chúng Tỳ-kheo. Bốn bộ chúng đêu khóc 
lóc, cho rằng chăng lẽ Như Lai và chúng Tăng bi hại u? Hoặc có người đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, bạch rằng: 

— Cúi xin Thê Tôn đừng đi đến nhà trưởng già ấy! Ông ấy làm hàm lửa lớn 
và làm thức ăn độc. 

Phật bảo: 

— Các người chớ sợ, Như Lai không bị ai làm hại. Сла sử trong cõi Diêm- 
phù-đê lửa chảy đến Phạm thiên, còn không thé thiêu. đốt Ta được, huông øì 
chút lửa nhỏ này muôn hại Như Lai, trọn không việc ấy. Này ưu-bà-tắc! Nên 
biết Ta không có tâm hại. 

Bây giờ, Thê Tôn cùng chúng Ty-kheo váy quanh truóc sau, vào thành La- 
duyệt đến nhà trưởng giả. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Các ау chớ vào nhà trưởng giả trước, cũng đừng ăn trước, nên đợi Như 
Lai ăn гӧі sau hãy ăn. 

Thê Tôn vừa bước lên ngạch cửa, hàm lửa tự nhiên hóa thành ao nước trong 
mát, đầy các thứ hoa trong ấy, cũng nảy sanh hoa sen lớn như bánh xe, cọng hoa 
băng bảy báu, cùng nảy sanh các loại hoa sen khác, ong chúa bay dạo trong ду. 
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Вау gió, Thích-dë-hoàn-nhán, Pham thiên vương và Tứ Thiên Vương, càn-thát- 
bà, a-tu-la và các dạ-xoa, quỷ thân thấy trong hâm lửa sanh hoa sen này, đều vui 
mừng khen ngợi, cùng khác lời đồng tiếng, nói rằng: 

— Như Lai là bậc Tôi Thăng đệ nhất. 

Trong nhà trưởng giá có сас ngoai dao di hoc tu tập trong ây. Hàng ưu-bà- 
tắc, ưu-bả-di thây sức biến hóa của Như Lai, đêu vui mừng hớn hở không thé 
tu këm. Ngoai dao di hoc tháy sức bién hóa của Như Lai rôi, rất buôn lo. Các 
tôn thần trên hư không rải các thứ danh hoa trên thân Như Lai. Вау gio, Thé 
Tón di {тёп khóng cách dát bón tác dén nhà truóng giả, nơi Ngài vừa nhắc chân 
lên, liền пау sanh hoa sen to như bánh xe. Đức Thế Tôn quay sang bên phải, 
bảo các Ty-kheo: 


— Tất cả các thây đều đi trên hoa sen này. 
Các Thanh văn đêu bước trên hoa sen đến nhà trưởng giả. Báy giờ, Thế Tôn 
nói một thí dụ có tích: 


— Từ quá khứ đến nay, Ta đã từng cúng dường hàng sa chư Phật, thừa sự lễ 
kính chưa từng trái ý, đem lời thệ nguyện chí thành này khiến các tòa ngồi đều 
vững chắc. 

Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta cho phép các Tỳ-kheo, trước lây tay vịn ghê, sau hãy ngôi, đây là 
lời dạy của Ta. 

Thế Tôn và chư Tỳ-kheo-tăng đều đến ghế ngòi, dưới những ghế ấy đều nảy 
sanh hoa sen thơm ngắt. 

Khi ấy, Thi-lợi-quật thây sự biến hóa của đức Phật như vậy, bèn khởi nghĩ: 
“Та đã bị ngoai đao di học lira gat, làm mát con duóng trong сб1 người của ta, 
và vĩnh viễn mát con đường cõi trời. Тат у ông tức giận như ăn nhăm thuộc 
độc: “Chắc ta sẽ bi rơi trong ba đường ác, Như Lai xuất thé thật là khó гар.” 
Biết điêu này ròi, ông liền khóc lóc, cúi đầu lễ chân Phật, bạch răng: 

— Cúi xin Như Lai cho con sám hôi lỗi lầm, sửa điều đã qua, chỉnh điều sắp 
đến! Con tự biết có tội xúc phạm đến Như Lai. Саі xin Thể Tôn nhận sự sám 
hối của con, không dám tái phạm! 

Phật bảo: 

— Này trưởng giả! Cải hối, bỏ ý cũ mới có thê tự biết là xúc phạm Như Lal. 
Pháp của Thánh hiền rất rộng lớn, cho phép ông cải hôi, theo pháp mà bỏ. Nay 
Ta nhận lời ông sám hồi, sau chớ phạm lại. 

Nói như vậy ba lân. 

Вау giờ, Vua A- xà-thế nghe trưởng giả Thi- lợi- -quật làm hầm lửa lớn và 
thức ăn độc muốn hại Như Lai. Nghe xong, Vua nói giận đùng đùng, bảo các 
quân thân: 

— Phải giết hết những người tên Thi-lợi-quật trên toàn cõi nước. 


660 # KINH TĂNG NHÁT A-HÀM 


Nhà vua lại nhớ đến công đức của Như Lai, buôn khóc rơi lệ, ném bỏ mũ 
thiên triu, bảo quân thần: 

— Nay ta còn sống làm gì mà để Như Lai bị lửa đốt cháy, cùng với các Tỳ- 
kheo đều bị thiêu. Các ông mau đến nhà trưởng giả xem Như Lai thế nào? 

Вау giờ, Vương tử Kỳ-bả-già tâu Vua A-xà-thế răng: 

— Đại vương! Xin chớ lo buôn, cũng chớ khởi ý ác. Vì sao? Như Lai không 
bị người khác làm hại. Hôm nay trưởng giả Thi-lợi-quật sẽ làm đệ tử đức Như 
Lai. Cúi xin Đại vương nên đến xem sự biến hóa! 

Vua A-xà-thế nghe lời Kỳ-bả-giả an ủi, bèn cưỡi voi lớn Tuyết Sơn lập tức 
đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật, xuông voi liền vào nhà trưởng giả. Bây giờ, 
những người tụ tập ngoài cửa có đến tám vạn bón ngàn người. Khi Vua A-xà- 
thế thấy bông sen lớn như bánh xe, vui mừng hớn hở không thể tự kèm, nói 
răng: “Như Lai thường thắng bọn ma.” Vua bảo Vương tử Kỳ-bà-già: 

— Lành thay, Kỳ-bà-già! Та mới tin thật Như Lai có việc lạ như thế! 

Khi ау, Vua A-xà-thê đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một 
bên. Vua A-xà-thế thây từ miệng Phật phát ra ánh sáng, cũng Һау sắc mặt Thé 
Tôn thù thắng phi thường, nhà vua vui mừng không thể tự Кёп. 

Bấy giờ, trưởng giả Thi-lợi-quật bạch Phật: 

— Thức ăn của con sắp đặt đều có thuốc độc, cúi xin Thế Tôn chờ giây lát, 
con sẽ dọn thức ăn khác! Vì sao? Con không muốn thân thể Như Lai bị tón hại. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Như Lai và đệ tử trọn không bị người hại. Này trưởng giả! Thức ăn đã sắp 
đặt xong nên tùy thời cúng dường. 

Trưởng giả tự tay sót thức ăn. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Quy y Phật, Pháp, Tăng, Độc hại không tôn đến, 
Chư Phật không có độc, Quy y Phật, đẹp ‹ độc. 
Quy у Phật, Pháp, Tăng, Độc hại không tốn đến, 
Chư Phật không có độc, Quy y Pháp, dẹp độc. 
Quy у Phật, Pháp, Tăng, Độc hại không {бп đến, 
Chư Phật không có độc, Quy y Tăng, dẹp độc. 


Độc tham dục, sân nhuê, 
Quy y Phật, dẹp độc. 

Ba độc thê gian này, 
Quy y Pháp, dẹp độc. 
Thé gian có ba độc, 

Quy y Tăng, dẹp độc. 


Thê gian trọn không độc, 
Độc dục, nộ, sân пһиё, 
Như Lai, Pháp không độc, 
Độc dục, nộ, sân пћиё, 
Như Lai, Tăng không độc, 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ ấy xong, liền dùng thức ăn tạp độc. Thế Tôn bảo 


các Ту-Кһео: 
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— Các thây chớ ăn trước, nên đợi Như Lai ăn xong, sau rồi hãy ăn. 

Trưởng giá tự tay san sót các thức ăn uỗng cúng dường Phật và Ty -kheo- 
tăng. Trưởng già Thi-lợi-quật ау Phật ăn xong, dọn rửa bát, rồi ngôi trên một 
ghế thấp trước đức Phật. Вау giờ, Thế Tôn vì trưởng giả và tám muôn bốn ngàn 
dân chúng nói pháp vi diệu. Đó là những pháp bó thí, trì giới, sanh thiên, dục 
tưởng bất tịnh, dục là họa lớn, xuất yêu là vui. Như Lai quán sát tâm trưởng giả 
và tám vạn bón ngàn chúng, thấy ai nấy tâm khai ý giải, không còn trần câu. 
Những pháp chư Phật thường nói như khô, tập, diệt, đạo, Ngài cũng đem dạy 
hết cho tám vạn bốn ngàn chúng, phân biệt, giảng rộng hạnh kia. Bây giờ, hội 
chúng ngay tại chỗ ngôi dứt sạch trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh, cũng như 
áo mới đễ nhuộm màu sắc. 

Trưởng giả kia cũng thế, ngay tại chỗ ngồi đã thây dâu đạo, đã thây pháp, 
đắc pháp, phân biệt các pháp, vượt khỏi sự nghi ngờ, được điều không sợ hãi, 
không còn theo ngoại đạo, tự quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ năm giới. Trưởng giả 
Thi-lợi-quật tự biết mình được dấu đạo, bạch Phật răng: 

— Cúng thí thức ăn độc cho Như Lai lại được quả báo lớn, không như cúng 
vị cam 10 cho các ngoại đạo dị học lại bị tội. Vì sao? Hôm nay con đem thức ăn 
độc mời Phật уа Tỳ-kheo-tăng, ở trong hiện pháp được sự chứng nghiệm này. 
Con bị các ngoại đạo ây làm mê lâm lâu dài, nên mới dây khởi tâm niệm ác đối 
với Như Lai. Người nào vâng theo ngoại đạo di học đều rơi vào biên té. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Như lời ông nói không khác, đều là bị bọn họ dối gạt. 

Bây giờ, Thi-lợi-quật bạch Phật: 

— Từ đây vë Sau, con không còn tin theo các ngoại đạo di học ây nữa. Con 
cũng không muôn cho bón bộ chúng tại gia cúng dường bọn họ. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Chớ nói như vậy. Vì sao? Nay ông thường cúng dường các ngoại đạo 
ду. Вӧ thí cho loài súc sanh, phước đức kia khó lường, huóng gi cúng thí cho 
người. Nếu có ngoại đạo di học hỏi răng Thi-lợi-quật là đệ tử của ai. Ông sẽ 
đáp thế nào? 


Thi-lợi-quật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gói chăp tay bạch Phật: 
— Dũng mãnh mà giải thoát, nay được làm thân người, là tiên nhân thứ bảy, 
là đệ tử của đức Thích-ca-văn. 

Thé Tôn bảo: 

— Lành thay, trưởng giả! Có thê nói lời khen vi diệu này. 

Bây giờ, Thé tôn lại vì trưởng giả nói thêm pháp thâm diệu. Ngài nói kệ: 
Tế lễ, lửa là trên, | Thi tho, tung là {гёп, | 
Trong người, vua trên hêt, Các dòng, biên là nguôn. 
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Các sao, trăng sáng nhất, Ánh sáng, mặt trời nhất, 

Trên dưới và bón phương, Тах cå loài hữu hình, 

Chư thiên và thé gian, Phật là tối đệ nhất, 

Muốn tìm câu phước đức, Nên cúng dường Chánh Слас. 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ xong liên đứng dậy. Trưởng giả Thi-lợi-quật và 
những người đên dự hội, nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


46. РНАМ КЕТ САМ 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có mười sự công đức, Như Lai vì các Tỳ-kheo nói сат 0101. Thé nào 
là mười? Là thừa sự Thánh chúng; hòa hợp thuận thảo với nhau; an ôn Thánh 
chúng: hàng phục người ác; khiên các 1ỷ-kheo biết tàm, quý, không bị não 
loạn; người không tin khiến lập lòng tin; người đã tin khiến tăng thêm bội phân; 
ở trong hiện pháp được dứt sạch hữu lậu, cũng khiến cho các lậu đời sau thảy 
đều trừ sạch; khiên Chánh pháp trụ đời lâu dài; thường suy nghĩ phải có cách gì 
để Chánh pháp tôn tại lâu dài. 

А Này các Тӯ-Кһео! Đó là mười pháp công đức, Như Lai vì các Тў-Кһео nói 
сат giới. Cho nên, Ty-kheo, nën tim phuong tiện thành tựu сат giới đừng dé 
cho mát. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phát ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chỗ ở của chư Hiên thánh có mười việc, chư Thánh ba đời đều ở trong 
ду. Thế nào là mười? О đây, Ty-kheo đã trừ bỏ năm việc; thành tựu sáu pháp; 
thường giữ một việc; ủng hộ bốn chúng: quan sát chỗ yêu kém; thân cận bình 
đăng, chánh hướng vô lậu; nương tựa thân hành; tâm khéo giải thoát; trí huệ 
giải thoát. 

Thé nào là Ty-kheo đã trừ năm việc? Ở đây, Tỳ-kheo đã đoạn đứt năm kiết 
sử. Như thê là đã trừ năm việc. 

Thế nào là Tỳ-kheo thường hộ một việc ? Ở đây, Ty-kheo thường hộ tri tâm 
niệm hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi đến cửa Niết-bàn. Như thê là Tỳ-kheo thường 
hộ một việc. 

Thế nào là Tỳ-kheo hộ trì bón chúng? О đây, Tỳ-kheo thành tựu Tứ thân 
túc. Như thế là Tỳ-kheo hộ trì bốn chúng. 

Thé nào là Ty-kheo quan sát chó уёи kém? Ó dáy, Ty-kheo, các hành sanh 
tử đã châm dứt. Đó gọi là Tỳ-kheo quan sát chỗ yêu kém. 
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Thế nào là Tỳ-kheo thân cận bình đắng? Ó đây, Tỳ-kheo đã chấm dứt ba 
kiết. Đó gọi là Tỳ-kheo thân cận bình đăng. 

Thế пао là Tỳ-kheo chánh hướng vô lậu? О đây, Tỳ-kheo trừ bỏ kiêu mạn. 
Như thé là Tỳ-kheo chánh hướng vô lậu. 

Thế nào là Tỳ-kheo nương tựa vào thân hành? Ở đây, Tỳ-kheo đã trừ vô 
minh. Như thế là Tỳ-kheo nương tựa thân hành. 

Thế nào là Tỳ-kheo tâm khéo giải thoát? Ở đây, Tỳ-kheo đã trừ sạch ái. Như 
thê là Tỳ-kheo tâm khéo giải thoát. 

Thé nào là Tỳ-kheo trí huệ giải thoát? Ó đây, Tỳ-kheo quán khô đề, tập đề, 
diệt đề, đạo đế, biết một cách như thật. Đó là Tỳ-kheo trí huệ giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là chỗ ở đủ mười sự của Hiện thánh. Ngày trước, các 
bậc Hiên thánh cũng ở trong ây, đã ở, đang ở. 

Cho nên, Тў-Кһео, nên nhớ nghĩ trừ bỏ năm việc, thành tựu sáu pháp, giữ 
gìn một pháp, hộ trì bốn chúng, quan sát chỗ yếu kém, thân cận bình đẳng, 
chánh hướng về vô lậu, nương tựa thân hành, tâm được giải thoát, trí huệ giải 
thoát. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
3. Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Вау giờ, 
Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Như Lai thành tựu mười lực, tự biết không đăm trước. Ở trong đại chúng 
rồng tiếng sư tử; chuyên vận bánh xe Chánh pháp vô thượng đề độ chúng sanh; 
nghĩa là đây là йс, đây là sắc tập, đây là sắc tận, đây là sắc xuất yêu; ачап sát 
thọ, tưởng, hành, thức, cũng như vậy; nhân cái này có thì cái kia có, cái này 
sanh thì cái kia sanh; vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên tử, tử duyên ưu-bi- 
khố-não không thê tính ké. 


Nhân có thân ngũ âm này thì có pháp tập này, đây diệt thì kia diệt, đây 
không thì kia không. Vô minh hết thì hành hết, hành hết thì thức hết, thức hết thì 
danh sắc hết, danh sắc hết thì lục nhập hết, lục nhập hết thì xúc hết, xúc hết thì 
thọ hết, thọ hết thì ái hết, ái hết thì thủ hết, thủ hết thì hữu hết, hữu hết thì sanh 
hết, sanh hết thì tử hết, tử hết thì ưu-bi-khổ-não Һау đều trừ sạch. 


Ty-kheo nên biết, pháp của Ta rất rộng lớn không bờ mé, không đáy, dút các 
hó nghi, an ón ó noi Chánh pháp. Thiện nam, tín nữ cân siêng năng dụng tâm 
không dé kém khuyết, dù thân thể khô hoại, trọn không bỏ hạnh tinh tán, buộc 
ý vững chắc không quên, tu hành pháp khó không đổi tâm, ưa ở chỗ vắng, yên 
lặng tư duy, không bỏ hạnh Đâu-đà, như hiện nay Như Lai khéo tu Phạm hạnh. 
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Cho пёп, пау các Ty-kheo, néu khi tu quán sát, suy nghi vë pháp vi diëu thi 
càn phải quán sát hai nghĩa, không có hanh phóng dật, khiên thành tựu quả thật 
đến chỗ cam lô, điệt tận. Nếu nhận người khác cúng dường như у phục, тёп, 
nệm, thức ăn uống, giuòng nàm, ngoa cu, thuóc men, cùng không phu công khó 
cua tín thí, cüng khién cha mẹ được quả báo, phụng sự chư Phật lễ kính cúng 
dường. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong, vui vẻ vâng làm. 


* * * 

4. Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thành tựu mười lực, được bón vô sở úy. Ó trong chúng rồng tiếng 
sư tử. 

Thê nào là mười lực? Biết như thật về thị xứ; biết như thật về phi xứ; biết 
như thật nhân duyên nơi chôn thọ báo của chúng sanh; biết như thật bao nhiêu 
cõi, bao nhiêu loại trì, bao nhiêu loại nhập; biết như thật có bao nhiêu loại giải 
thoát, vô lượng giải thoát; biết như thật các chúng sanh có trí huệ nhiêu ít; biết 
như thật ý niệm trong tâm của các chúng sanh: Tâm có dục biết tâm có dục, 
tâm không dục biết tâm không dục, tâm có sân nhuế biết tâm có sân nhuế, tâm 
không sân nhuê biết tâm không sân nhué, tâm có ngu si biết tâm có ngu si, tâm 
không ngu si biết tâm không ngu si, tâm có ái biết tâm có ái, tâm không ái biết 
tâm không ал, tâm có thọ biết tâm có thọ, tâm không thọ biết tâm không thọ, tâm 
loạn biết tâm loạn, tâm không loạn biết tâm không loạn, tâm tán biết tâm tán, 
tâm không tán biết tâm không tán, tâm hẹp biết tâm hẹp, tâm không hẹp biết 
tâm không hẹp, tâm rộng lớn biết tâm rộng lớn, tâm không rộng lớn biết tâm 
không rộng lớn, tâm vô lượng biết tâm vô lượng, tâm hữu lượng biết tâm hữu 
lượng, tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định, tâm giải 
thoát biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết tâm không giải thoát; biết 
như thật tất cả con đường của tâm hướng đến, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bỗn 
đời, năm đời, mười đời, năm mươi đời, một trăm đời, ngàn đời, ức trắm ngàn 
đời, vô lượng đời, kiếp thành, kiếp hoại, trong vô só kiếp thành, kiếp hoại, xưa 
kia Та sanh nơi đó, tên đó, họ đó, ăn những thức ăn như thé, chịu các khó vui 
thọ mạng dài ngăn, chết đây sanh kia, chết kia sanh đây, tự nhớ các việc trong 
vô số đời đã qua như thé; biết như thật các đường sanh tử của chúng sanh, dùng 
thiên nhãn quán sát các loài chúng sanh, sắc lành sắc ай, đường lành đường 
dữ, tùy theo việc làm các loài thảy đều biết rõ, hoặc có chúng sanh thân miệng 
ý làm ác, phi báng Hiền thánh, tạo nghiệp tà kiên, khi chết sanh vào địa ngục, 
hoặc có chúng sanh thân miệng ý làm lành, không phi báng Hiên thánh, thường 
hành chánh kiến, khi chết sanh lên cõi trời, đó gọi là thiên nhãn thanh tịnh quản 
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sát các hành dóng dẫn chúng sanh d! các nẻo; biết như thật sự chấm dứt hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc phải làm đã làm xong, không thọ lại thân sau. 

Đó gọi là Như Lai có mười lực, không đăm trước, được bốn vô sở úy, ở 
trong chúng rồng tiếng sư tử, chuyến bánh xe Phạm. 


Thế nào gọi là Như Lai được bốn VÔ SỞ пу? Muôn nói Nhu Lai thành Đăng 
chánh giác, nêu có chúng sanh muốn nói biết việc này, ắt không được. Nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn muôn đến chê bai Phật không thành Đăng chánh giác, št 
không được. Do chê bai không được, nên Ta an ôn. 

Lại nữa, nay Ta nói đã hết các hữu lậu. Giả sử có Sa-môn, Bả-la-môn, trời, 
hoặc ma trời muốn đến nói Ta chưa dứt hữu lậu, št không được. Do không được 
như thé, nên Ta an ón. 

Lại nữa, pháp Ta nói ra là pháp Hiền thánh được xuất yêu, châm đứt mé khó 
như thật. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn, trời, ma trời muôn đến nói Ta chưa hết 
mé khô, át không được. Vì không được như thế, nên Та an ón. 

Lại nữa, Ta nói về nội pháp rơi trong đường ác. Giả sử có Sa-môn, Bả-la- 
môn đến, muốn nói không phải, ăt không được. 


Này Tỷ khéo, đó là Như Lai có bốn vô sở úy. Giả sử hàng ngoal dao di hoc 
nói răng: “Sa-món Cù-đàm kia có những thê lực gi, có vô úy gi, mà tự xung là 
bậc Vô Trước, Tối Tôn?” Các thầy nên đem mười lực này mà trả lời họ. 

Сла sử có ngoại đạo dị học lại nói như vây: “Chúng ta cũng thành tựu mười 
lực.” Tỳ-kheo сас Һау nên hỏi họ răng: “Các ông có mười lực gi?” Khi à ây hàng 
ngoại đạo di học chắc chăn không thé trả lời, họ bèn tăng thêm lòng giận tức. 
Vì sao? Ta chưa từng һау Sa-môn, Bà-la-môn nào tự xưng răng được bốn vô 
só úy, trừ đức Như Lai. 

Cho nên, này các Ty-kheo, hãy tìm phương tiện thành tựu mười lực, bốn 
thứ vô úy! 

Như thé, Tỳ-kheo, nên học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


5. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Со mười niệm, nên phân biệt rộng, tu hành mười niệm ау, sẽ dứt sach duc 
ái, sắc ái, vô săc ái, kiêu mạn, vô minh. Thé nào là mười? Là niệm Phật, niệm 


Pháp, niệm chúng Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm chỉ quán, niệm 
an-ban, niệm thân, niệm tử. 
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Này сас Ту-Кһео, có chúng sanh tu hành mười niệm này, dứt sạch được dục 
ái, sắc ái, vô sắc ái, tất cả vô minh kiêu mạn, thảy đều trừ sạch. Như thé, này 
các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Gần gũi bậc vua chúa vương gia có mười việc phi pháp. Thé nào là mười? 
Khi nước ау khởi tâm mưu hại muôn giết vua, do âm mưu ây nên nhà vua mạng 
chung. Dân chúng nước ây bèn khởi nghĩ răng: “Các Sa-môn đạo sĩ này thường 
Іш tới, đây át là do Sa-môn gây nên.” Đây là điều phi pháp thứ nhất của nạn 
gân gũi quốc vương. 

Lại nữa, khi quan đại thần phản nghịch bị vua bắt và làm hại; khi ấy, nhân 


dân bèn khói nghi răng: “Sa-món дао si này thuong lui tói, dáy chắc là Sa-môn 
làm ra.” Đây là điều phi pháp thứ hai của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, khi tài bảo trong nước bị mát, người giữ kho liên khởi ý nghĩ này: 
“Các báu vật này ta thường giữ gìn, không ai khác vào đây, chắc là Sa-môn 14у 
đi.” Đây là điều phi pháp thứ ba của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, khi con gái nhà vua đang lúc tuôi trẻ, chưa chóng mà mang thai; 
khi ấy, nhân dân bèn khởi nghĩ rằng: “Trong đây không аі Іш tới, chắc là до Sa- 
môn gây ra.” Đây là điều phi pháp thứ tư của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, khi vua bị bệnh nặng, trúng thuốc độc của người khác; khi â ây, nhân 
dân ben khói nghi răng: “Trong đây không có ai khác, chắc là do Sa-môn gây 
nên.” Đây là điêu phi pháp thứ năm của nạn gần gũi quốc vuong. 


Lai nữa, vua chúa, đại thần củng tranh đâu nhau, giết hại nhau; khi ду, nhan 
dân bèn khởi nghĩ ràng: “Các đại thân này vón hòa hop nhau, nay lại chông trái 
nhau, điều này không do ai khác gây nên, chắc là do Sa-môn đạo sĩ.” Đây là 
điều phi pháp thứ sáu của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, hai quốc gia cùng đánh nhau tranh phân thắng; khi ду nhân dân 
bèn khởi nghĩ: “Sa-môn đạo sĩ này thường lui tới trong đó, št là Sa-môn ấy gây 
chuyện.” Đây là điều phi pháp thứ bảy của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, quốc vương vốn ưa thích bó thí tài vật cho dân chúng, sau lại bón 
xén không chịu ban phát; khi â ду, nhân dân đều khởi nghĩ răng: “Vua của chúng 
ta vón thích bó thí, nay ląi bón xén tham lam không có tâm bó thí, dáy át 1а 
Sa-môn gây nên.” Đây là điều phi pháp thứ tám của nạn gần gũi quốc vương. 


Lại nữa, vua thường dùng Chánh pháp đề thâu tài vật của dân chúng, sau 
lại phi pháp lây tài bảo của dân; khi ây, nhân dân đêu khởi nghĩ răng: “Vua của 
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chúng ta vón dùng Chánh pháp để lây tài vật nhân dân, nay lại dùng phi pháp 
đề lấy tài vật. Đây chắc do Sa-môn gây nên.” Đây là điều phi pháp thứ chín của 
nạn gần gũi quốc vương. 

Lại nữa, nhân dân khắp nước bị bệnh bởi do duyên đời trước; khi â ây, nhân 
dân đều khởi nghĩ Tăng: “Lúc trước chúng ta không có bệnh, nay mọi người đều 
bị bệnh, người chết đây đường, chắc là do chú thuật của Sa-môn gây nên.” Đây 
là điều phi pháp thứ mười của nạn gân gũi quốc vương. 


Này Tỳ-kheo! Đó là mười điều phi pháp, tai nạn của sự gần gũi quốc vương. 
Cho nên các Tỳ-kheo chớ sanh tâm gân gũi vua chúa. Như thê, này các Tỳ- 
kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Nếu nhà vua thành tựu mười pháp thì không tôn tại lâu, trong nước sanh 
nhiêu đạo tặc. Thê nào là mười? Khi nhà vua tham lam, keo kiệt, chỉ do chút 
việc nhỏ, bèn sân giận, không xem xét nghĩa lý. Đây là pháp đâu tiên, khiên 
không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua tham đắm tài vật, không chịu kém. Đây là pháp thứ hai, 
khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua không nghe lời can gián, là người bạo ngược không có 
lòng từ. Đây là pháp thứ ba, khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua bắt người oan uống, trói buộc, олат сат trong ngục không 
có ngày ra. Đây là pháp thứ tư, khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua dùng điêu phi pháp trị nước, không theo hạnh chánh. Đây 
là pháp thứ năm, khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua tham đăm sắc đẹp người khác, xa lánh vợ mình. Đây là 
pháp thứ sáu, khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua ưa ибпр rượu, không màng đến việc triều đình. Đây là 
pháp thứ bảy, khiến không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua ưa ca múa vui chơi, không tham dự triều chính. Đây là 
pháp thứ tám, khiên không tôn tại lâu. 

Lại nữa, nhà vua thường đau д ốm, không có ngày khỏe mạnh. Đây là pháp 
thứ chín, khiến không tón tại lâu. 


Lại nữa, nhà vua không tin đại thân trung hiểu, người phụ tá hiểm hoi, 
không có bây tôi mạnh. Đây là pháp thứ mười, khiến không tôn tại lâu. 
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Nay chúng Tỳ-kheo cũng vậy, néu thành tựu mười pháp sau, sẽ không 
làm tăng trưởng cội công đức lành, sau khi chết rơi vào địa ngục. Thé nào là 
mười pháp? 

Ở đây, Tỳ-kheo không giữ giới cắm, cũng không có tâm cung kính đối với 
giới. Đây là pháp thứ nhất, khiến không được bën lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không kính vâng Phật, không tin lời chân thật. Đây là 
pháp thứ hai, khiến không được bën lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không thừa sự Pháp, sơ sót về giới luật. Đây là pháp thứ 
ba, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Ty-kheo không thừa sự Thánh chúng, thường có ý tự ti, không tin 
lời dạy của chúng. Đây là pháp thứ tư, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tham đăm lợi dưỡng, tâm không buông bỏ. Đây là pháp 
thứ năm, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không học hỏi nhiều, không siêng tụng đọc, luyện tập. 
Đây là pháp thứ sáu, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Ty-kheo không vâng lời thiện tri thức, thường nghe theo ác їп 
thức. Đây là pháp thứ bảy, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ưa bày chuyện không nhớ tọa thiền. Đây là pháp thứ tám, 
khiến không được bèn lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thích toán só, trái đạo hợp thế tục, không tu tập Chánh 
pháp. Đây là pháp thứ chín, khiến không được bên lâu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không ưa tu Phạm hạnh, tham đắm bát tịnh. Đây là pháp 
thứ mười, khiến không được bên lâu. 

Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu mười pháp này, chắc chăn rơi trong ba đường 
ác, không sanh chỗ lành. 

Nếu nhà vua thành tựu mười pháp sau, bèn được ở ngôi báu lâu dài. Thế 
nào là mười? 

Ở đây, nhà vua không tham đăm tài vật, không khởi sân hận, lại không vì 
chuyện nhỏ mà khởi tâm oán hại. Đây là pháp thứ nhất, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua nghe lời quân thân can ngăn, không trái ngược lời các 
quan. Đây là pháp thứ hai, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua thường thích bó thí, nhân dân đông ca ngợi. Đây là pháp 
thứ ba, khiến được bën lâu. 

Lại nữa, nhà vua đúng pháp thâu tài vật, không phi pháp. Đây là pháp thứ 
tư, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua không đam mê sắc đẹp người khác, thường bảo hộ vợ 
mình. Đây là pháp thứ năm, khiến được bên lâu. 
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Lại nữa, nhà vua không uống rượu, tâm không mê loạn. Đây là pháp thứ 
sáu, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua không thích vui chơi hay hàng phục quân địch. Đây là 
pháp thứ bảy, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua trị dân đúng pháp, trọn không cong уау. Đây là pháp thứ 
tám, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua hòa hợp với quân thần không chóng đối. Đây là pháp thứ 
chín, khiến được bên lâu. 

Lại nữa, nhà vua không bệnh hoạn, khí lực cường thạnh. Đây là pháp thứ 
mười, khiến được bên lâu. 

Nếu nhà vua thành tựu mười pháp này, ngôi báu được lâu dài không lo ngại. 

Chúng Tỳ-kheo cũng lại như thé, nếu thành tựu mười pháp này, trong 
khoảng duỗi cánh tay, liền được sanh lên trời. Thế nào là mười? 

Tỳ-kheo vâng giữ giới câm, giới đức đây đủ, không phạm Chánh pháp. Đây 
là pháp thứ nhất, được sanh cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo đối với Như Lai có lòng cung kính. Đây là pháp thứ hai, 
được sanh cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thuận theo giáo pháp, không phạm môt lỗi. Đây là pháp 
thứ ba, được sanh cõi lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo phụng sự Thánh chúng, không có tâm lười biếng. Đây là 
pháp thứ tư, được sanh cõi trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thiêu dục tri túc, không đắm trước lợi dưỡng. Đây là pháp 
thứ năm, được sanh cõi trời. 

Lại nữa, Ty-kheo không tự làm theo ý mình, thường tùy theo giới pháp. 
Đây là pháp thứ sáu, được sanh cõi lành. 

Lại nữa, Ty-kheo không đam mê công việc, thường ưa tọa thiên. Đây là 
pháp thứ bảy, được sanh cõi trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ưa ở chỗ văng, không ở trong nhân gian. Đây là pháp thứ 
tám, được sanh cõi lành. 

Lại nữa, Ty-kheo không thuận theo ác tri thức, thường nghe theo thiện tri 
thức. Đây là pháp thứ chín, được sanh cõi lành. 

Lai nữa, Tỳ-kheo thường tu Phạm hạnh, xa lia pháp ác, nghe nhiều, học 
nghĩa lý không mát thứ lớp. Đây là pháp thứ mười, được sanh cõi lành. 

Như thé, Tỳ-kheo thành tựu mười pháp được sanh cõi lành, cõi trời, nhanh 
như trong khoảng duỗi cánh tay. Này Tỳ-kheo, các hạnh phi pháp rơi vào địa 
ngục nên nhớ xa Па, mười hạnh Chánh pháp nên cùng vâng theo tu tập. Như 
thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 
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Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với dai 
chúng Ty-kheo năm trắm người. 

Báy giờ, phân đông Tỳ-kheo đến thời, đắp y, mang bát vào thành La-duyệt 
khất thực. Khi ấy, các Ty- -kheo khởi nghĩ: “Chúng ta vào thành khất thực, thời 
giờ còn sớm, chúng ta có thê đến chỗ ngoại đạo dị học dé cùng họ luận nghị.” 
Lúc đó, các Ty-kheo đi đến chỗ ngoại đạo di học. Ngoại đạo di học xa thây các 
Sa-môn đến, mỗi người tự bảo nhau: 

— Chúng ta nên im lặng đừng nói lớn tiếng. Nay có đệ tử của Sa-môn Cù- 
đàm đến đây, pháp của Sa-môn thường khen ngợi người yên lặng. Họ muốn 
biết Chánh pháp của chúng ta có loạn, không loạn. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ ngoại đạo dị học, cùng chào hỏi và ngồi một 
bên. Ngoại đạo hỏi các Tỳ-kheo: 

— Sa-môn Cù-đàm vì hàng đệ tử các ông nói pháp vi diệu này: “Các Ty- 
kheo có hiểu suốt tất cả các pháp mà tự vui thích chăng?” Chúng tôi cũng nói 
pháp vi diệu này cho hàng đệ tử dé tự vui thích. Điều của chúng tôi nói có khác 
gi các ông? Có sai biệt gì? Nói pháp giáo giới một loại không khác. 

khi ду, сас Ту-Кһео nghe ngoại đạo di học nói, không khen hay, cũng 
không nói đở, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cáo từ mà đi. Các Ty-kheo tự nói với 
nhau: “Chúng ta nên đem nghĩa này vë bạch lại Thê Tôn. Nếu Như Lai có chỉ 
dạy, chúng ta sẽ ghi nhớ vâng theo.” 

Bây giò, chúng Tỷ-kheo vào thành La-duyệt khất thực, rôi trở về phòng cất 
y bát, đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, lui ngôi một bën. Các Tỳ-kheo đem 
đâu đuôi câu chuyện thưa hết với Phật. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các ngoại đạo dị học ấy hỏi nghĩa này rôi, các thây nên đem lời này đáp, 
là luận về một pháp, nghĩa một quán, diễn nói một pháp, cho đến luận về mười 
pháp, nghĩa mười pháp, diễn nói mười pháp. Nói lời này là có những nghĩa gì? 
Nếu các thầy đem lời này đến hỏi, người ấy chắc không thê đáp. Ngoại đạo dị 
học kia bèn tăng thêm nghi lâm. Vì sao? Vì chăng phải cảnh giới của họ. 

Cho nên, này các Ту-кћео, Ta không thây со trời, người, ma, thiên ma, pé- 
thích, Phạm thiên vương có thé đáp lại lời này. Trừ Như Lai và đệ tử Như Lai 
từng theo Ta nghe dạy. 

Luận về một pháp, nghĩa một pháp, diễn nói một pháp, tuy Ta nói nghĩa 
này, do cớ рї mà nói thế? Tất cả chúng sanh do ăn uỗng mới sông, không ăn 
thì chết. Tỳ-kheo ấy bình đăng chán ghét tai họa, bình đăng giải thoát, bình 
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đăng quán sát, bình đăng phân biệt nghĩa kia, binh đăng chấm dứt mé khó, 
đồng một nghĩa không hai. Dó là luận về một pháp, nghĩa một pháp, diễn nói 
một pháp. 

Luận về hai pháp, nghĩa hai pháp, diễn nói hai pháp, Ta tuy nói nghĩa này, 
do cớ gi mà nói nghĩa này? Nghĩa là danh và sắc. Thé nào gọi là danh? Nghĩa 
là thọ, tưởng, niệm (hành), tư duy (thức), đó là danh. Thế nào là sắc? Tứ đại 
và tứ đại tạo sắc, đó gol là sắc, do duyên này nên gọi là sắc. Luận về hai pháp, 
nghĩa hai pháp, diễn nói hai pháp, do nhân duyên này nên Ta nói thế. Tỳ-kheo 
bình đăng chán ghét tai họa, bình đăng giải thoát, bình đăng quán sát, bình 
đăng phân biệt nghĩa ấy, bình đăng châm dứt тё khó. Luận về ba pháp, nghĩa 
ba pháp, điễn nói ba pháp. Do cớ gì mà nói nghĩa này? Nghĩa là ba thọ. Thé nào 
là ba? Là thọ khó, thọ vui, thọ không khổ không vui. Thế nào gọi là thọ vui? 
Nghĩa là tâm tưởng vui không phân tán, đó gọi là thọ vui. Thế nào là thọ khó? 
Nghĩa là tâm tán loạn không nhất định, suy nghĩ bao nhiêu tưởng, đây gọi là thọ 
khó. Thé nào là thọ không khô không vui? Nghĩa là tâm không có tưởng khó, 
không tưởng vui, cũng chăng tưởng nhất định, lại chăng tán loạn, cũng không 
tư duy vë pháp và phi pháp, thường tự lặng lẽ tâm không phạm, cho nên gọi là 
không khó không vui. Đó là ba thọ. Tỳ-kheo binh đăng chán ghét tai họa, bình 
đăng giải thoát, bình đăng quán sát, bình đắng phân biệt nghĩa này, bình đăng 
châm dứt mé khó. Dó là luận ba pháp, nghĩa ba pháp, diễn nói ba pháp, điều Та 
nói chính là đây vậy. 

Luận về bón pháp, nghĩa bón pháp, diễn nói bốn pháp, do những cớ gì mà 
nói nghĩa này? Nghĩa là tứ dé. Thế nào là tứ dé? Là khô, tập, diệt, đạo Thánh đề. 

Thể nào là khó dé? Là sanh khô, già khổ, bệnh khó, chết khó, ưu bi não khó, 
oán ghét gặp khó, ân ái chia lia khó, mong câu không được khổ. 

Thé nào gọi là tập dé? Là gốc ái tương ưng với dục. Đó là tập đế. 

Thế nào gọi là khó tận dé (diệt để)? Nghĩa là ái kia vĩnh viễn chấm dứt 
không sanh lại. Đó là khó tận đê. 

Thể nào gọi là khó yếu dé (đạo để)? Nghĩa là tám đạo phẩm Hiên thánh: 
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định. Đó là tám đạo phẩm. 

T-kheo bình đăng chán ghét tai họa, bình đăng giải thoát, bình đẳng phân 
biệt nghĩa ау, bình đăng quán sát, bình đăng châm dứt mé khó. Đó gọi là luận 
về bón pháp, nghĩa bốn pháp, diễn nói bốn pháp, điều Ta nói chính là đây vậy. 

Luận về năm pháp, nghĩa năm pháp, diễn nói năm pháp. Nay Ta nói, do 
những gì mà nói như vậy? Là năm căn. Thế nào là năm căn? Tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Thé nào gọi là tín căn? Nghĩa là đệ tử Hiền thánh tin vào đạo pháp của Như 
Lai, Như Lai là bậc Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
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Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn 
xuất hiện ở đời. Đó là tín căn. 

Thé nào gọi là tân căn? Là thân và tâm siêng năng không lười mỏi diệt pháp 
bát thiện, khiến pháp lành tăng trưởng, tâm thường gìn giữ. Đó là tán căn. 

Thế nào gọi là niệm căn? Niệm căn là không quên những điều đã tụng, 
thường ghi nhớ trong tâm, gìn giữ không mất, pháp hữu vi vô lậu trọn không 
quên mát. Đó là niệm căn. 

Thé nào gọi là định căn? Định căn là tâm không tán loạn, không có bao 
nhiêu tưởng, thường chuyên ròng một ý. Đó là định căn. 

Thé nào gọi là tuệ căn? Là biết khổ, biết tập, biết tận, biết đạo. Đó là tuệ căn. 

Đây là năm căn, Ty-kheo ở trong đây bình đẳng giải thoát, bình đăng phân 
biệt nghĩa ây, bình đăng chấm dứt mé khó. Luận về năm pháp, nghĩa năm pháp, 
diễn nói năm pháp, điêu Ta nói chính là đây vậy. 

Luận về sáu pháp, nghĩa sáu pháp, diễn nói sáu pháp. Do cớ gì Ta nói như 
thế? Là sáu pháp trọng. Thế nào là sáu? Ở đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ, 
hoặc ở thất văng, hoặc thường nhất tâm, thường cùng hòa hợp bậc đáng tôn 
quý; đó là pháp trọng thứ nhất. Lại nữa, miệng hành từ, đáng kính đáng quý; 
đó là pháp trọng thứ hai. Lại nữa, y hành từ không khởi tật đồ ghen ghét, đáng 
kính đáng quý; đó là pháp trọng thứ ba. Lại nữa, néu được lợi dưỡng trong bát 
có dư, đều dùng tâm bình đăng chia cho những người đồng Phạm hạnh; đó là 
pháp trọng thứ tư. Lại nữa, vâng giữ giới cấm không để rơi mất, là điều quý 
trọng của Hiên thánh; đó là pháp trọng thứ năm. Lại nữa, pháp chánh kiến Hiên 
thánh được xuất yêu, được châm dứt тё khó, ý không tán loạn cùng với những 
người đồng Phạm hạnh đồng tu hạnh này; đó là pháp trọng thứ sáu. Ty-kheo 
bình đăng chán ghét họa hoạn, bình đăng giải thoát, bình đăng phân biệt nghĩa 
này, binh đăng châm dứt mé khó. Luận về sáu pháp, nghĩa sáu pháp, diễn nói 
sáu pháp, điêu Ta nói chính là đây. 


Luận về bảy pháp, nghĩa bảy pháp, diễn nói bảy pháp. Do những cớ gì 
mà nói như thế? Đó là chỗ dừng nghỉ của thân thức. Thê nào là bảy? Hoặc có 
chúng sanh bao nhiêu tưởng bao nhiêu thân, đó là trời và người. Hoặc có chúng 
sanh bao nhiêu thân một tưởng, đó là trời Phạm-ca-di xuất hiện tôi sơ. Hoặc có 
chúng sanh một tưởng một thân, đó là trời Quang Âm. Hoặc có chúng sanh một 
thân bao nhiêu tưởng, đó là trời Biến Tinh. Hoặc có chúng sanh vô lượng không 
xứ, đó là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sanh vô lượng thức xứ, đó là trời Thức 
Xú. Hoặc có chúng sanh vô lượng vô sở hữu xứ, đó là trời Bát Dụng Xứ. Hoặc 
có chúng sanh vô lượng hữu tưởng vô tưởng xứ, đó là trời Hữu Tưởng Уд 
Tưởng. Này Tỳ-kheo! Đó là bảy nơi thân thức dừng nghỉ. Ở đây, Iy-kheo binh 
đăng giải thoát cho đến bình đăng châm dứt тё khô. Luận về bảy pháp, nghĩa 
bảy pháp, diễn nói bảy pháp, điều Ta nói chính là đây vậy. 
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Luận vé tám pháp, nghia tám pháp, diën nói tám pháp, do có gi mà nói như 
thế? Nghĩa là tám việc ở thế gian, theo thế gian xoay chuyến. Thé nào là tám? 
Dó là lgi, suy, huy, du, xung, со, khó, lạc, là tám việc của thé gian, theo thé 
gian xoay chuyên. О đây, Tỳ-kheo bình đắng giải thoát cho đến bình đăng châm 
dứt mé khô. Luận về tám pháp, nghĩa tám pháp, diễn nói tám pháp, điêu Ta nói 
chính là đây vậy. 

Luận về chín pháp, nghĩa chín pháp, diễn nói chín pháp, do cớ gì mà nói như 
thế? Là chín nơi cư trú của chúng sanh. Thế nào là chín? Nếu có chúng sanh có 
bao nhiêu thân, bao nhiêu tưởng, đó là trời và người. Hoặc có chúng sanh bao 
nhiêu thân một tưởng, là trời Phạm-ca-di tôi sơ xuât hiện. Hoặc có chúng sanh 
một tưởng một thân, đó là trời Quang Âm. Hoặc có chúng sanh một thân bao 
nhiêu tưởng, đó là trời Biến Tịnh. Hoặc có chúng sanh không xứ vô lượng, đó 
là trời Không Xứ. Hoặc có chúng sanh thức xứ vô lượng, đó là trời Thức Xứ. 
Hoặc có chúng sanh vô sở hữu xứ vô lượng, đó là trời Bất Dụng Xứ. Hoặc có 
chúng sanh hữu tưởng vô tưởng xứ vô lượng, đó là trời Hữu Tưởng Vô Tưởng. 
Chúng sanh cõi vô tưởng và các loại chúng sanh là chín nơi thần thức dừng 
nghỉ. Ở đây, Tỳ-kheo bình đăng giải thoát cho đến châm dứt mé khô. Luận về 
chín pháp, nghĩa chín pháp, diễn nói chín pháp, điêu Ta nói chính là đây vậy. 

Luận về mười pháp, nghĩa mười pháp, diễn bày mười pháp. Do cớ gì mà 
nói như thé? Đó là mười niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm chúng Tăng, niệm 
giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức (chỉ quán), niệm an-ban (sô tức), niệm 
thân, niệm tử. Đó là mười niệm. О đây, Tỳ-kheo bình dàng giải thoát cho đến 
châm dứt mé khô. Đó là luận về mười pháp, nghĩa mười pháp, diễn nói mười 
pháp, điêu Ta nói chính là đây vậy. 

Tỳ-kheo! Như thê là từ một pháp đến mười pháp. Tỳ-kheo nên biết, nếu 
ngoại đạo dị học nghe lời này còn không thê nhìn mặt, huống là đáp lại. Nếu 
Tỳ-kheo hiểu nghĩa này thì trong hiện pháp vị ấy là người tôn quý bậc nhất. 

Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo suy nghĩ về nghĩa này cho đến mười năm thì 
chắc chăn vị ây chứng được quả thứ hai, hoặc A-la-hán, hoặc A-na-hàm. Này 
1-kheo, không cân mười năm, hoặc chỉ trong một năm tư duy nghĩa này thì 
chắc chắn thành tựu quả thứ hai, trọn không thối thật giữa chừng. Ty-kheo 
không cân một năm, hàng bốn chúng chỉ trong mười tháng cho đến một tháng, 
suy nghĩ nghĩa này, chắc chắn thành tựu quả thứ hai, cũng không thối chuyền 
giữa chừng. Không cần một tháng, hàng bốn chúng chỉ trong bảy ngày suy nghĩ 
nghĩa này, chắc chắn thành tựu quả thứ hai, trọn không nghi ngờ. 


Вау giò, А-пап đứng sau Phật, сат quat hàu Phát, bach răng: 

- Thưa Thế Tôn, pháp này rât sâu xa, nêu noi nào có pháp này, nên biét 
là gặp được Như Lai. Thưa Thê Tôn, pháp này tên là gì và làm thê nào аё 
phụng hành? 
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Phát bào А-пап: 

— Kinh này tên là “Y nghĩa của mười pháp.” Nên ghi nhớ vâng làm. 

Bấy giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có người tu hành mười tưởng, liền dứt sạch hữu lậu, được thân thông, 
chứng quả dân đến Niết-bàn. Thế nào là mười? Nghĩa là tưởng xương trắng, 
tưởng, Бат xanh, tưởng sinh trương, tưởng ăn không tiêu, tưởng máu, tưởng bị 
ăn nuốt, tưởng hữu thường vô thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng 


tất cả điều không vui của thé gian. Đó gọi là Tỳ-kheo tu mười tưởng này, được 
dứt sạch hữu lậu, đến cảnh giới Niết-bàn. 

Lại nữa, Ту-Кһео, trong mười tưởng ду, tưởng về tất са điều không уш 
của thé gian là bậc nhât hơn hết. Vì sao? Nếu có người tu về tưởng những điều 
không vui của thế gian và người giữ lòng tin vâng theo Phật pháp thì hai người 
này chắc chăn vượt thứ lớp mà chứng quả. 

Thê nên, các Tỳ-kheo, nếu khi ngồi dưới cội cây, nơi chỗ vắng, chỗ trông, 
nên suy nghĩ vë mười tưởng này. 

Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy 010, có một Ty-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi 
một bên. Tỳ-kheo đó bạch Phật: 

— Hôm nay, Như Lai vi các Tỳ-kheo dạy pháp mười tưởng. At có thê tu tập 
mười tưởng ây thì sẽ dứt sạch các hữu lậu, thành tựu hạnh vô lậu. Nhưng bạch 
Thế Tôn, như con không thé kham tu hành mười tưởng ấy. Vì sao? Vì con có 
nhiêu tâm dục, thân ý lẫy lừng không thé dừng nghỉ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo đó rằng: 

— Nay thây nên bỏ tưởng tịnh mà suy nghĩ về tưởng bát tịnh, bỏ tưởng hữu 
thường mà suy nghĩ vê tưởng vô thường, bỏ tưởng hữu ngã mà suy nghĩ về 
tưởng vô ngã, bỏ tưởng những điêu vui thích mà suy nghĩ vê tưởng các điều 
không уш. Vì sao? Nếu Tỷ-kheo suy nghĩ về tưởng tịnh thì tâm dục lừng lẫy, 
nêu suy nghĩ về tưởng bất tịnh thì không còn tâm dục. Tỳ-kheo nên biết, dục 
là bất tịnh như đồng phân kia, dục như con vet lắm điều, dục hay phản bội như 
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rán dóc, duc nhu һиуёп hóa, như mặt trời tan tuyết. Nên suy nghĩ Па bỏ dục 
như tránh xa go та, dục trở lại tự hại như răn chứa nọc độc; họa của dục không 
chán như uỗng nước muối; dục khó đầy như bién nuốt dòng sông: dục có nhiều 
sự đáng sợ như làng quỷ la-sát; dục như oan gia thường phải xa Па; dục như ít 
vị ngọt dính trên lưỡi dao; dục không thê yêu mên như xương trăng bên đường; 
dục hiện dáng bê ngoài như hoa mọc từ chuông heo; dục không chân thật như 
bình đựng đồ nhơ nhớp, bên ngoài thây lạ; dục không chắc chắn như đồng bọt. 

Tỳ-kheo! Nay thầy nên nghĩ xa lìa tưởng tham dục mà suy nghĩ về tưởng 
bát tịnh. Tỳ-kheo! Nay thầy hãy nhớ răng, xưa kia Phật Ca-diếp đã vâng theo 
và thực hành mười tưởng, nay nên suy nghĩ thêm về mười tưởng ây thì tâm hữu 
lậu liền giải thoát. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo đó buôn khóc rơi lệ không thôi, liền đảnh lễ chân Phật, 
bạch Phật ràng: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! Con ngu si mê muội đã lâu, Như Lai đích thân 
nói mười tưởng, con mới có thê xa lìa. Nay tự sám hối sau không dám phạm. 
Cúi xin Như Lai nhận sự cải hỗi của соп, xin tha thứ cho! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Cho phép thây sửa đôi lỗi lầm, chớ phạm trở lại. Như Lai đã dạy ду 
mười tưởng mà thầy không chịu phụng trì. 

khi â ду, Ty-kheo nghe Phật day xong, liền đến chỗ văng, tự chế phuc minh, 
suy nghĩ răng vôn là con nhà hào tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, tu Phạm 
hạnh vô thượng, là muốn đạt kết quả sở nguyện; sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc phải làm đã làm xong, không thọ lại thân sau, biết như thật. Tỳ-kheo 
đó liền thành A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 

* * * ** 


Kêt cam, Thánh hiện си, Hai lực và Mười niệm, 
Thân vua, Không sợ hãi, Mười luận, Tưởng, Quản tưởng. 


47. PHẨM THIÊN АС 


1. Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu chúng sanh thực hành mười pháp liền được sanh lên trời, lại thực 
hành mười pháp liền sanh trong đường ác, lại tu hành mười pháp liền được vào 
cảnh giới Niết-bàn. 

Thế nào là thực hành mười pháp sanh trong đường ác? Ở đây, có người sát 
sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói hai lưỡi đầm thọc 
gây гӧі đôi bên, tật đố, sân hận, tà kiến. Đó là mười pháp, chúng sanh thực hành 
mười pháp này, sẽ đọa trong đường ác. 

Thế nào là thực hành mười pháp được sanh lên trời? Khi người không 
sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói thêu dệt, 
không nói lời ác, không nói hai lưỡi đâm thọc gây rỗi đôi bên, không tật đó, 
không sân hận, không khởi tà kiến. Đó là mười pháp, chúng sanh thực hành 
mười pháp này liên được sanh lên trời. 

Thé nào là thực hành mười pháp được vào Niết-bàn? Đó là mười niệm: 
Niệm Phật, niêm Pháp, niệm chúng Tăng, niệm thiên, niệm giới, niệm thí, nệm 
hưu tức, niệm an-ban, niệm thân, niệm tử. Đó là mười pháp, chúng sanh thực 
hành mười pháp này liên được vào Niễt-bàn. 

Các Tỳ-kheo nên biết, nên rời bỏ những việc sanh lên trời và rơi trong 
đường ác, nên khéo vâng giữ tu tập theo mười pháp vào Niết-bàn. Như thé, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Тһё Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do gốc mười điều ác, ngoại vật còn suy giảm huống gi nội pháp. Thế nào 
là mười? Là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói đôi, nói thêu đệt, nói lời ác, nói 
hai lưỡi đâm thọc gây rôi đôi bên, tật đô, sân hận, tà kiên. 
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Do quả báo của sát sanh nên thọ mạng của chúng sanh rất ngăn. Do quả báo 
trộm cắp nên chúng sanh sanh ra liên bị nghèo đói. Do quả báo của dâm dục 
nên gia đình chúng sanh không trinh bạch. Do quả báo nói thêu dệt, nên đất đai 
không bằng phăng. Do quả báo của nói hai lưỡi đâm ос nên đất đai sanh gai 
góc. Do quả báo nói lời ác nên có nhiều ngôn ngữ. Do quả báo tật đồ nên lúa 
thóc không đồi dào. Do quả báo của sân hận nên có nhiều vật ué ác. Do quả báo 
của tà kiên nên tự nhiên sanh trong tám địa ngục lớn. 

Do quả báo của mười điều ác này nên khiến vật bên ngoài bị suy giảm, 
huống chi vật bên trong. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên nhớ nghĩ xả bỏ xa lia mười 
pháp ác, tu hành mười pháp lành. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

ЖЖЖ 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giò, Vua Ba-tư-nặc йі đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi 
một bên. Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Chàng biết Thé Tôn có nói lời này không, răng: “Bố thí cho Ta được 
phước nhiều, bố thí cho người khác được phước ít. Hãy bố thí đệ tử Ta, đừng 
bó thí người khác”? Nêu có người nói những lời như vậy, há chăng phải đã hủy 
báng pháp của Như Lai ư? 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Ta không nói lời như thé, răng chỉ nên bố thí cho Ta, đừng bố thí cho 
người khác. Đại vương nên biết, Ta thường nói thế này: “Nếu trong bát của 
Tỳ-kheo còn dư thức ăn, đem dé vào nước cho các loài trùng nhỏ, cũng còn có 
phước, huông gi bố thí cho người mà không được phước sao?” 

Nhưng này Đại vương, Ta có nói thé này: “Bồ thí cho người trì giới, phước 
ây càng tăng nhiêu, hơn bồ thí cho người phạm giới.” 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Bồ thí cho người trì giới, phước báu tăng nhiều 
hơn hàn bó thí cho người phạm giới. 

Nhà vua lại bạch Phật: 

— Phạm chí Ni-kiên tử đến nói với соп rằng: “Sa-môn Cù-đàm biết huyễn 
thuật có thể xoay chuyên người đời.” Bạch Thế Tôn, lời này là đúng hay không 
đúng chăng? 

Phật bảo nhà vua: 

— Đúng thê, Đại vương! Như lời đã nói, Ta có pháp huyễn thuật có thể làm 
thay đôi người thế gian. 
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Nhà vua bạch Phật: 

— Thé nào gọi là pháp һиуёп thuật xoay chuyển? 

Phật bảo: 

— Người sát sanh, tội ây khó tính lường, người không sát sanh thọ phước vô 
lượng. Người trộm cắp chịu tội vô lượng, người không trộm cắp được phước vô 
lượng. Người dâm dục chịu tội vô lượng, người không dâm dục được phước vô 
lượng. Người tà kiến chịu tội vô lượng, người chánh kiến được phước vô lượng. 
Ta giải thích về huyễn pháp chính là như thế. 

khi â ду, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Nếu người, ma, thiên ma hoặc loài có hinh sắc, hiểu sâu huyễn thuật này, 
át sẽ được hạnh phúc lớn. Từ nay vë sau, con không cho phép các ngoại đạo dị 
học vào trong nước con. Con cho phép hàng bốn chúng thường ở tại cung điện 
của con, con sẽ thường cúng dường các vị tùy theo chỗ cân dùng. 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương! Chớ nói như thế. Vì sao? Bồ thí cho các loài súc sanh cũng 
được phước báu, bố thí cho người phạm giới cũng được phước báu, bó thí cho 
người trì giới thì phước báu khó lường, bó thí cho hàng tiên nhơn ngoại đạo 
được phước một ức lần, bố thí cho các vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Вісһ-сһі Phật và Phật, phước ду không thể đo lường. 

Thé nên, Đại Vương, nên phát khởi ý niệm cúng dường đệ tử Thanh văn của 
chư Phật thời quá khứ, vị lai. Như thế, Đại vương, hãy học điều này! 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


KK K 
4. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 010, phàn dóng сас Ty-kheo, sau khi tho trai xong ёи tụ tập tại giảng 
đường Phó Hội, cùng nhau Бап luận vë nghĩa này: Bàn luận vé chuyện y phục, 
trang sức, ăn uống: bàn luận vë những chuyện chiến tranh, giặc Cướp của nước 


lân bang: bàn luận về rượu chè, dâm dục, ngũ dục; bản luận vệ ca vũ, kỹ nhạc. 
Những chuyện vô ích như thê nhiều không thê tính kê. 


| Вау giò, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe các T-kheo bản luận những chuyện 
ây, liên đi đến giảng đường Phó Hội, hỏi các Tỳ-kheo: 


— Các thây nhóm họp ở đây bàn luận chuyện gì? 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Chúng con nhóm họp ở đây cùng bàn luận những việc vô ích như thé. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi! Các Ty-kheo, chớ bàn luận việc ду. Vì sao? Những điều luận 
bàn ấy không có ý nghĩa và cũng không dẫn đến pháp lành. Không do những 
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điêu luận bàn này mà duoc tu Pham hạnh; không đến được chỗ tịch diệt, Niết- 
bàn; không được đạo Sa-môn bình đăng. Dó là những điều luận bản của thé tục, 
không phải luận của đường chánh. Các thầy đã Па thé tục, xuất gia học đạo, 
không nên suy nghĩ vệ những luận bại hoại. 


Nếu các thây muốn bàn luận, nên bản luận về mười việc công đức. Thế nào 
là mười? Là siêng năng tinh tân; ít muốn, biết đủ; có tâm dũng mãnh; đa văn, 
có thê thuyết pháp cho người; không sợ sệt kinh khủng; đây đủ giới luật; thành 
tựu chánh định; thành tựu trí huệ; thành tựu giải thoát; thành tựu giải thoát tr1 
kiến. Nếu các thây muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười điều này. 


Vì sao? Уі chúng. thâm nhuân tất cả, ích lợi nhiêu, được tu Phạm hạnh, được 
đến chỗ tịch diệt, Niết- bàn. Hôm nay, các thây là con nhà hào tộc, đã xuất gia 
học đạo, nên suy nghĩ về mười điều này. Luận này là luận của Chánh pháp, xa 
lia duong á ác. Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vé, rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау 210, đa só các Tỳ-kheo nhóm hop tai giáng duong Phó Hội, đều bàn 
luận thé này: “Маус ở thành Xá-vệ, lúa bắp quý hiếm và đắt đỏ, đi khất thực khó. 
Đức Thé Tôn lại nói nhờ ăn uống mà thân người được tôn tại; thân tứ đại nương 
vào pháp sở niệm của tâm, pháp là góc của đường lành. Ngày nay, chúng ta 
nên cử người thứ lớp khất thực, khiến người ây được hình sắc đẹp, được nhận 
sự cực diệu. được y phục, thức ăn uống, sàng tọa, ngọa cụ, thuốc men, cũng há 
chắng là điêu tôt u?” 


Вау giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ thanh tịnh xa nghe các Ty-kheo bản luận 
điều này, Ngài liên đi đến giảng đường Phố Hội, vào ngôi tòa chính giữa, hỏi 
các Iy-kheo: 

— Các thây nhóm họp ở đây bàn luận điều gì? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Chúng con bàn luận về việc răng nay ở thành Xá-vệ, khất thực khó được, 
muốn cử người thứ lớp khất thực, dé tùy thời được hình sắc đẹp, y phục tốt, 
mên nệm, thức ăn uóng, sàng tọa, thuốc men trị bệnh. Điều bàn luận của chúng 
con chính là điêu này. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo đi xin để được cúng dường bốn thứ cần dùng như y phục, 
thức ăn, sàng tọa, thuốc men trị bệnh, lại dùng những thứ sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp thượng đăng sao? 

Ta thường dạy các thầy, khất thực có hai việc, nên gân gũi và không nên gần 
gũi. Nếu như được y phục, thức ăn uống, sàng tọa, thuốc men trị bệnh mà tăng 
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thêm pháp ác, không có pháp lành, thì không nên gân БШ. Nếu khất thực được 
y phục, thức ăn uông, sàng tọa, thuộc men trị bệnh mà tăng trưởng pháp lành, 
không tăng trưởng pháp ác, thì việc này nên gân gũi. 

Tỳ-kheo các thây ở trong pháp này muốn bàn luận điều gi, mà điều luận bàn 
ду, không phải là luận Chánh pháp, thì nên bó pháp а ây, chớ suy nghĩ vì không 
do điều này đạt đến Niết-bàn, an trú, diệt tận. 

Nếu muôn bàn luận, nên bàn luận mười điều này. Thế nào là mười? Là siêng 
năng, ít muốn, biết đủ, có tâm dũng mãnh, đa văn hay vì người thuyết pháp, 
không sợ sệt kinh khủng, đây đủ giới luật, thành tựu chánh định, thành tựu trí 
huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Nếu các thầy muôn bàn 
luận, nên bàn luận về mười điều này. Vì cớ sao? Vì những điều này thâm nhuàn 
tật cả, lợi ích nhiều, được tu Phạm hạnh, đến cảnh 0101 Niết-bàn, vô vi, diệt tận. 

Luận này là nghĩa của Sa-môn, nên suy nghĩ ghi nhớ, chớ rời tâm. Như thé, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, đa số các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường Phó Hội, bàn luận 
khác nhau thế này: 

— Nay ở thành Xá-vệ khất thực khó được, chăng phải chỗ an ôn của Tỳ- 
kheo. Chúng ta nên cử người thứ lớp khất thực, Tỳ-kheo khât thực này sẽ được 
y phục, mên, nệm, thức ăn uông, sàng tọa, thuốc men trị bệnh không bị thiếu. 

Bây giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo nói với mọi người rằng: 

— Chúng ta không thé ở tại đây khất thực, nên cùng nhau đi sang nước Ma- 
kiệt-đà khất thực. Nước ấy lúa thóc nhiều và rẻ, thức ăn uống đây đủ. 

Lại có Ty-kheo nói: 

— Chúng ta không nên sang nước đó khất thực. Vì sao? Vua A-xà-thê cai trị 
nước ấy, làm nhiều việc phi pháp, lại giết hại phụ vương, kết bạn với Đề-bà-đạt- 
đa. Do nhân duyên này, nên không thé sang đó khất thực. 

Lại có Ту-Кһео nói: 

— Nay tại nước Câu-lưu-xa, dân chúng đông đúc, giàu có nhiều tài bảo, nên 
đến nước đó khất thực. 

Lại có Ту-Кһео nói: 

— Chúng ta không nên khất thực ở nước ấy. Vì sao? Vua Ác Sanh cai tri 
nước ấy rất hung ác, không nhân từ, dân chúng hung bạo, ưa gây gó, đánh nhau. 
Do nhân duyên này không nên khất thực tại nước ấy. 
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Lại có Ty-kheo nói: 

— Chúng ta nên đến thành Câu-diệm Ba-la-nai, là nơi cai trị của Vua Uu 
Điển. Nhà vua một lòng tin Phật pháp, không đổi у. Chúng ta nên đến nước đó 
khát thực, sở nguyện đêu đây đủ. 

Вау giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo bàn luận những điêu 
như thế, liền chỉnh đốn y phục, đến chỗ các Tỳ-kheo, ngôi tòa chính giữa, hỏi 
các Tỳ-kheo ràng: 

— Các thầy nhóm họp ở đây bàn luận việc gì? Nói những việc gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Chúng con nhóm họp tại đây, бап luận điêu này: “Nay trong thành Xá-vệ, 
lúa thóc quý hiếm và đắt, khât thực khó được, nên cùng đi sang nước Ma-kiỆt- 
đà khất thực, vì nước ấy giàu có phong phú, việc khất thực dë dàng.” 


Trong đây, lại có Ту-Кһео nói: “Chúng ta không nên sang nước ây khất 
thực. Vì sao? Vi Vua А-ха- -thê cai trị nước ây hành động phi pháp, giết cha, kết 
bạn với Đề-bà-đạt-đa. Do nhân duyên này, không nên sang đó khất thực.” 

Trong đây, lại có Ty-kheo nói: “Nay tại nước Câu-lưu-sa, dân chúng đông 
đúc giàu có nhiều tài bảo, nên sang đó khât thực.” Lại có Tỳ-kheo nói răng: 
“Chúng ta không nên khất thực ở nước ấy. Vì sao? Vì Vua Ác Sanh cai trị nước 
ây là người hung bạo không nhân từ, ưa tranh tụng. Do nhân duyên này không 
thể sang đó khất thực.” 

Lại có Ty-kheo nói: “Chúng ta nên ở tại thành Câu-diệm Ba-la-nạl, xứ của 
Vua Uu Điển cai trị. Vua ду dốc lòng tin Phật pháp, ý không thay đôi, nên khất 
thực ở nước đó thì sở nguyện đây đủ.” 

Chúng con bàn luận ở đây, chính là điêu này. 

Вау giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây chớ khen chê việc cai trị của vua chúa, cũng chớ luận bàn sự hơn 
kém của vua chúa. 

Bấy giờ, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Phàm người làm lành, dù, Hành động có căn nguyên, 
Mỗi mỗi chịu quả báo, Trọn không hủy, không mất. 
Phàm người làm lành, dữ, Hành động có căn nguyên, 
Làm lành được báo lành, Ác chịu quả báo ác. 


Cho nên, các Tỷ-kheo, chớ khởi ý bàn luận quốc sự, bởi không do bàn luận 
điêu này mà được đến Niết-bàn diệt tận, cũng không phải là pháp chơn chánh 
của hạnh Sa-môn. Nếu bàn luận việc ау chăng phải là chánh nghiệp. 

Các thây nên học bàn luận về mười việc? Thế nào là mười? Là tinh tấn 
siêng năng, ít muốn, biết đủ, có tâm dũng mãnh, đa văn hay vì người thuyết 
pháp, không sợ sệt, không kinh hãi, đây đủ giới luật, thành tựu chánh định, 
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thành tựu trí huŝ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiên. Nêu сас thây 
muôn bàn luận nên bàn luận vë mười điêu này. Vì sao? Vì chúng thâm nhuân 
tât cả, được tu Pham hanh. dat дёп Niêt-bàn diệt tàn. Сас tháy dà xuát gia hoc 
đạo, xa lia thê tục, nên siêng năng ghi nhớ mười điêu này, chớ rời tâm. Như thê, 
này các Ty-kheo, hãy học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау 010, đa SỐ các Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường Phó Hội, cùng bàn 
luận điêu này: 

— Nay Vua Ba-tư-nặc hành động phi pháp, phạm giáo luật Thánh, đoán biết 
Tỳ-kheo-ni đắc quả A-la-hán mà giữ trong cung mười hai năm, rồi cùng tư 
thông. Nhà vua lại không thừa sự Phật, Pháp, chúng Tăng, không có tâm kính 
tín đôi với A-la-hán, & là không có tâm tin Phật, Pháp, Thánh chúng. Chúng 
ta nên xa lìa, đừng ở lại nước này. Vì sao? Khi nhà vua hành động phi pháp thì 
các quan đại thân cũng hành động phi pháp. Đại thần đã hành động phi pháp 
thì kẻ tay chân tả hữu cũng hành động phi pháp. Kẻ nha lại hành động phi pháp 
thi thường dân cũng hành động phi pháp. Nay chúng ta nên đi nước khác khât 
thực, đừng ở lại nước пау; lại có thể xem xét cách trị nước, phong tục nước ấy, 
thây phong tục rồi sẽ tháy chỗ khác nhau. 


Bấy 910, Thé tón düng thiên nhàn nghe các Ty-kheo bàn luận điêu này, liền 
đi đến chỗ các Tỳ-kheo, ngôi vào tòa chính giữa. Thế tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây nhóm họp ở đây bàn luận điêu gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Chúng con ở đây bàn luận việc Vua Ba-tư-nặc hành động phi pháp, phạm 
giáo luật Thánh, đoán biết Ty-kheo-ni đắc quà A-la-hán mà giữ trong cung 
mười hai năm, ròi dùng sắc tiếp đãi. Lại nữa, các bậc đắc đạo hành nghiệp vượt 
qua ba cõi nhưng nhà vua cũng không thừa sự Phật, Pháp và chúng Tăng, không 
có tâm kính tín đối với bậc A-la-hán, đã không có tâm này àt là không kính tín 
Tam bảo. Chúng ta nên đi xa, không nên ở đây. Vì sao? Khi nhà vua hành động 
phi pháp thì quan đại thân, kẻ tả hữu và nhân dân cũng làm ác. Lại chúng con 
muôn quan sát phong hóa ở thé gian. 

Bây giờ, Thế Tôn dạy: 

— Các thây không nên luận bàn việc quốc gia. Nên tự khắc phục mình, bên 
trong suy nghĩ tỉnh giác, biết phân biệt lượng xét. Nói bàn những điều này thi 
không hợp lý đạo, cũng không khiến người được tu Phạm hạnh, đến chỗ diệt 
tận, Niết-bàn vô vi. Nên tự tu phần mình, làm cho pháp thạnh hành, tự quy bậc 
Tối Tôn. 
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Nếu Ty-kheo hay tự mình tu tập làm lớn mạnh niềm pháp lạc, hạng người 
đó là do chính Ta sanh ra. Thế nào gọi là Tỳ-kheo có thê tự làm lớn mạnh 
niềm pháp lạc, không hư vọng, tự quy bậc Tối Tôn? Ở đây, Tỳ-kheo bên trong 
tự quán sát thân mình, thân ý dừng trụ, tự nhiếp phục tâm mình, trừ bỏ loạn 
tưởng, không lo buôn. Lại bên ngoài Tỳ-kheo tự quán thân, thân ý dừng trụ, tự 
nhiếp phục tâm mình, trừ bỏ loạn tưởng, không lo buôn. Tỳ-kheo lại quan sát 
thân trong và ngoài, thân ý dừng trụ. Ty-kheo bên trong quán thọ, bên ngoài 
quán thọ, trong và ngoài quản thọ; bên trong quán tâm, bên ngoài quán tâm, 
trong và ngoài quán tâm; bên trong quán pháp, bên ngoài quán pháp, trong 
và ngoài quán pháp; ý dừng trụ, tự nhiếp phục tâm mình, trừ bỏ loạn tưởng, 
không lo buôn. 

Ty-kheo như thê gọi là có thê tự làm lớn mạnh hạnh tu của mình, tăng 
trưởng pháp lạc, tự quy bậc Tối tôn. Các Tỳ-kheo hiện tại và tương lai có thê tự 
làm lớn mạnh không mất bốn hạnh, chính là do Ta sanh ra. 

Thê nên, này các Ту-Кһео, néu muốn bàn luận, nên bàn luận về mười việc. 
Thế nào là mười? Là tinh tân siêng năng, ít muốn và biết đủ, có tâm dũng mãnh, 
đa văn hay vì người thuyết pháp, không sợ sệt khủng bó, đây đủ giới luật, thành 
tựu chánh định, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri 
kiến. Các thầy muốn bàn luận thì nên bàn luận về mười việc này. Vì sao? Vì 
mười việc này thâm nhuân tất cả, có nhiều lợi ích, được tu Phạm hạnh, đến 
Niết-bàn vô vi, chỗ diệt tận. Những điều luận bàn này là nghĩa của Sa-môn. Nên 
suy nghĩ ghi nhớ, đừng rời tâm. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tói прће nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, trong thành Xá-vệ, có một trưởng giả, dựng thiên thât cho La-vân. 
Вау 210, Tôn giả La-vân thường ngày nghỉ ngơi trong thật ây, nhưng hôm nay 
Tôn giả đi du hóa nhơn gian. Khi ây, trưởng giả khởi nghĩ. “Ta nên đến thăm 
Tôn giả La-vân. ` Trưởng giả đến, thấy trong thât văng vẻ, không có người, thấy 
rôi hỏi các Tỳ-kheo: 


— Tôn giả La-vân hiện nay ở đâu? 

Các Ty-kheo bảo: 

— Tôn giả đi du hóa nhơn gian. 

Trưởng giả thưa: 

— Сш xin chư Hiển cử nguoi đến ở thất của tôi. Thé Tôn cũng day: “Tao lập 


vườn cây, bắt câu, đóng thuyên, cất nhà xí sạch sẽ gần đường để cho mọi nguòi 
sử dụng thì được phước báu lâu dài, được thành tựu giới pháp, khi chết sanh cõi 
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trời. ˆ Do đó, tôi có tạo thất cho Tôn giả La-vân. Nay Tôn giả không thích thất 
của tôi, củi xin chư Hiên cử người đên ở đó. 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

— Chúng tôi sẽ làm như lời trưởng giả thỉnh cầu. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo liền cử một Tỳ-kheo đến ở trong thất. 

- Khi ау, Tôn giả La-vân khởi nghĩ: “Та xa cách Thé Tôn khá lâu, hiện nay có 
thê dên thăm hỏi Ngài.” Tôn giả La-vân bèn đên chó Thè Tôn, củi đầu lê chân 
Phật, lui ngôi một bên. Trong giây lát, Tón giả rời tòa đứng dậy trở về thất và 
thây có Tỳ-kheo khác ở. Thấy thế, Tôn giả hỏi Tỳ-kheo ấy: 


— Ai đưa thát tôi cho у? 

Tỳ-kheo ду đáp: 

— Chúng Tăng sai tôi, bảo ở thất này. 

Khi ấy, Tôn giả La-vân trở lại chỗ đức ТЬё Tôn, đem câu chuyện thưa 
với Phật: 

— Chắng biết Thế Tôn có dạy chúng Tăng cử người ở tại thất của con, nghỉ 
ngơi trong ây chăng? 

Đức Phật bảo La-vân: 

Бе Thày đến nhà trưởng giả mà hỏi trưởng giả răng: “Hành động của tôi, có 
lôi vê thân, miệng, y chăng? Và tôi có ba điêu lôi của thân, bón điêu lôi của 
miệng và ba điêu lôi của ý chăng? Trưởng giả trước đã cúng thât cho tôi, sau lại 
đem cho Thánh chúng?” 

Khi ấy, Tôn già La-vân vâng lời Phật dạy, đến nhà trưởng giả, hỏi răng: 

— Tôi có ba điêu lỗi của thân, bốn điều lỗi của miệng và ba điều lỗi của 
ý chăng? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi không Шау Tôn giả về thân, miệng, ý có lỗi. 

La-vân bảo trưởng giả: 

— Vì sao ông lây lại nhà của tôi đem cho chúng Tăng? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi thấy nhà trồng nên đem cúng chúng Tăng. Lúc đó tôi lại khởi nghĩ: 
“Tôn giả La-vân chắc không thích ở trong thât của ta”, nên tôi đem cúng. 

Tôn giả La-vân nghe trưởng giả nói xong, liền trở lại chỗ đức Thế Tôn, 
thuật lại đây đủ câu chuyện. Khi ау, Thê Tôn liên bảo Tôn giả A-nan mau đánh 
kiên chùy, các Ty-kheo có mặt tại tịnh xá Kỳ Hoàn thảy đêu đên nhóm tại giảng 
đường Phó Hội. A-nan vâng lời Phật dạy, triệu tập các Ty-kheo tại giảng đường 
Phô Hội. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Hôm nay, Ta sẽ nói về sự bó thí thanh tịnh, các thây nën khéo suy nghĩ, 
chi nhớ. 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Thế Tôn dạy: 

— Thé nào gọi là bó thí thanh tịnh. О đây, 1-kheo, néu có người đem vật bó 
thí, sau lại lây lui và đem cho người khác. Đây gọi là bó thí không chơn chánh, 
bồ thí không bình đăng. Nếu có người chiêm đoạt vật của người, đem bó thí cho 
Thánh chúng, hoặc có người chiêm đoạt vật của Thánh chúng, đem bó thí cho 
người. Đây chăng phải là bó thí bình đăng, cũng không phải là bố thí thanh tịnh. 


Chuyên Luân Thánh Vương ở nơi cảnh giới của mình còn được tự tại, Ty- 
kheo đối với у bát của chính mình cũng được tự tại. Nếu lại có người chưa được 
chính miệng người hứa cho mà lây vật của người đem cho người khác thì đây 
chăng phải là bố thí bình đắng. 

Nay Ta bảo các Tỳ-kheo, nếu thí chủ cho mà người nhận chưa tháy đưa thì 
đây chăng phải là bó thí bình dáng. 

Nếu Ту-Кһео ду mệnh chung thi nên đưa phòng xá của người áy ra giữa 
chúng để làm pháp yết-ma. Một người xướng răng: 1 -kheo pháp danh.. 
mệnh chung, nay đem phòng xá này dë chúng Tăng phân chia.” Muốn cử người 
nào ở phòng ây, tùy theo lời chúng dạy: “Chư Hiền! Nay sai Tỷ-kheo pháp 
danh... ở phòng ây, mọi người cùng chấp nhận. Ai không đồng ý thì nói ra.” 
Nên nói như thê ba lần. Nếu trong chúng có một người không đông ý mà đem 
cho thì không phải là bó thí bình đăng, ăt là vật không thanh tịnh. Nay nên đem 
phòng trả lại cho Ту-Кһео La-vân thanh tịnh thọ nhận. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trăm người. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Quân- đâu. ó tại chỗ văng, khởi lên ý nghĩ như vây: 
“Làm sao biết được các kiến chấp về trước, về sau và khoảng giữa?” 

Lúc ây, Đại Quân-đâu đến thời đắp y mang bát, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
lễ chân Phật, lui ngôi một bên. Tôn giả bạch Phật: 

— Nay со các kiến chấp này thích hợp trước và sau, làm sao diệt được chúng 
và khiên cho những kiến chấp khác không khởi lên? 

Thé Tôn bảo: 


— Này Quân-đâu! Chỗ phát sanh và chỗ tiêu diệt những kiến chấp ау đều 
là vô thường, khô, không. Quân-đâầu! Biết như thé rồi nên khởi nghĩ thê này: 
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“Có sáu mươi hai kiến chấp, nên an trụ trong mười điều lành dé trừ bỏ các kiến 
chấp ấy.” 

Thé nào là mười? Này Quân-đầu! Người kia ưa sát sanh, ta không sát sanh. 
Người kia ưa trộm cắp, ta không trộm cắp. Người kia phạm vào hạnh thanh 
tịnh, ta hành hạnh thanh tịnh. Người kia nói dối, ta không nói dối. Người kia nói 
thêu dệt, ta không nói thêu dệt. Người kia nói lời ác, ta không nói lời ác. Người 
kia nói hai lưỡi đâm thọc gây rôi hai bên, ta không nói hai lưỡi đâm thọc gây 
rôi hai bên. Người kia tật đó, ta không tật đô. Người kia sân nhuế, ta không sân 
nhuế. Người kia tà kiến, ta hành chánh kiến. 


Quân- đâu nên biết, như từ đường ác được gặp đường chánh, như từ tà kiến 
được đến chánh kiến, bỏ tà về chánh. Như có người tự mình chìm đắm mà 
muôn cứu người, trọn không có lý. Minh chưa diệt độ mà muôn khiến người 
khác diệt độ, việc ây không được. Như có người tự minh không chim đăm mới 
có thé cứu người, lý ây có thê được. Nay cũng lại như thế, tự mình được Niết- 
bàn, khiến cho người khác diệt độ, lý ấy có thể được. 

Cho nên, này Quân- đâu, nên nghi nhớ lia sát sanh, không sát sanh được diệt 
độ; lia trộm сар, không trộm cắp được diệt độ; Па đâm dục, không dâm dục 
được diệt dó; lia nói абі, không nói dối được diệt độ; lia nói lời thêu dệt, không 
nói lời thêu dệt được diệt dó; Па nói lời ác, không nói lời ác được diệt độ; Па nói 
hai lưỡi đâm thọc gây đấu tranh đôi bên, không nói hai lưỡi đâm thọc gây đấu 
tranh đôi bên được diệt độ; lia tật dó, không tật đô được diệt độ; lia sân nhué, 
không sân пһиё được diệt độ; Па tà kiến, được chánh kiến, diệt độ. 

Quân-đầu nên biết, người thường sanh khởi ý niệm này: “Là hữu ngã chăng? 
Là vô ngã chăng? Là hữu ngã vô ngã chăng? Cõi đời là thường u? Соё đời là 
vô thường и? Cõi đời có giới hạn u? Cõi đời không giới hạn u? Mạng là thân 
и? Mạng khác, thân khác и? Như Lai có chết и? Như Lai không chết и? Là có 
chết ư? Là không chết u? Ai tạo thé gian này?”, lại sanh các tà kiến như: “Phạm 
thiên tạo thé giới này? Hay là địa chủ dựng lập thé giới này? Phạm thiên tạo 
chúng sanh này? Hay là địa chủ tạo thé gian này? Chúng sanh vốn không nay 
có, đã có rôi lại diệt mát?” 

Hạng người phàm phu không nghe không thấy, bèn sanh khởi ý niệm này. 

Bấy giờ, Thế Tôn mới nói kệ: 


Tự nhiên có Phạm thiên, Đây là lời Phạm chí, 

Kiến chấp không chơn chánh, Như chỗ thây của họ. | 
Chúa ta sanh hoa sen, Phạm thiên hiện trong ду, 
Địa chủ sanh Phạm thiên, Tự sanh, không liên hệ. 
Địa chủ dòng Sát-lợi, Cha mẹ của Phạm chí, 
Thé nào dòng Sát-lợi, Phạm chí cùng sanh nhau. 
Tìm ra chỗ sanh ấy, Lời nói của chư thiên, 


Đây là lời khen ngợi, Trở lại tự ràng buộc. 
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Pham thién sanh nhàn дап, Dia chú tao thé gian, 

Hoặc nói nơi khác tạo, Lời này ai xem xét? 

BỊ sân, dục, mê hoặc, Ba việc chung nhóm họp, 
Tâm không được tự tại, Tự xưng ta tôi thăng. 
Thiên thân tạo thế gian, Và chăng Phạm thiên sanh, 
Сла sử Phạm thiên tạo, Đây chăng hư vọng ư? 
Tìm dấu vết rất nhiều, Xét kỹ lời nói vọng, 

Hành tung mỗi mỗi khác, Hành động ду không thật. 


Quân- đầu nên biết, các loài chúng sanh có sự thây không đồng nhau, у nghĩ 
mỗi mỗi khác nhau. Những kiên châp này đều là vô thường, chấp lấy những 
kiến chấp này cũng là pháp vô thường Ыёр di. 

Nếu người khác sát sanh, ta nên lìa sát sanh. Nếu người khác trộm cắp, ta 
nên lìa trộm cắp, không tập theo hạnh ấy, giữ gìn tâm ý chuyên nhất không đê 
làm loạn. Suy nghĩ xét nét chỗ dây khởi của tà kiến, cho đến mười điều ác thảy 
nên trừ bỏ không tập theo hạnh ấy. Nếu người sân пһиё, ta học pháp nhẫn nhục. 
Người ôm lòng tật dó ta nên xả ly. Người kiêu mạn, ta cũng nhớ xả ly. Nếu 
người tự khen mình chê người, ta cũng không tự khen mình chê người. Người 
không biết thiểu dục, ta nên học thiểu dục. Người phạm giới, ta cần giữ giới. 
Người làm biếng, ta nên siêng năng. Người không tu chánh định, ta tu chánh 
định, nên học như thế. Người ngu si ta thực hành trí huệ. Ai có thé quán sát phân 
biệt pháp như thể thì tà kiến tiêu diệt, các kiên chấp khác không sanh. 

Khi ây, Tôn giả Quân-đầu nghe Phật dạy xong, ở chỗ văng suy nghĩ quán 
xét điều khiến cho con nhà hào tộc xuất gia học đạo, mặc ba pháp y, tu Phạm 
hạnh vô thượng, sanh tử đã hết, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm 
xong, không thọ thân sau, biết một cách như thật. Khi ấy, Tôn giả Quân-đâu 
liền chứng quả A-la-hán. 

Вау giờ, Quân-đâu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh trong địa ngục thọ quả báo tôt cùng một kiếp, hoặc có khi 
giữa chừng mạng chung: chju quả báo súc sanh tôt cùng một kiếp, trong khoảng 
ây có khi nửa chừng mạng chung; chịu quả báo ngạ quỷ tột cùng một kiếp, 
trong khoảng đó có khi yêu mạng nửa chừng. 


Ty-kheo nên biết, người ở châu Uất-đan-việt tuổi thọ một ngàn năm, không 
chết yêu nửa chừng. Vì sao? Người cõi đó không bị ràng buộc, giả sử mệnh 
chung ở cõi này liên sanh cõi lành, lên trời, không bị đọa lạc. Người ở châu 
Phất-vu-đệ бибі thọ năm trăm năm, cũng có chết nửa chừng. Người ở châu 
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Cü-da-ni thọ hai trăm năm chục năm, cũng có chết nửa chừng. Người ở châu 
Diêm-phù-đề tuôi thọ tột cùng một trăm năm, cũng có nhiều người chết nửa 
chừng. Сла sử người thọ mạng tột cùng đến một trăm năm thì mỗi thập niên là 
biểu hiện cho một thời kỳ, hành động và tánh tình trong mỗi thời kỳ ây khác 
nhau. Trong mười năm đâu, còn thơ âu không hiểu biết. Trong mười năm thứ 
hai, có ít nhiêu tri thức nhưng chưa thông suốt. Trong mười năm thứ ba, lòng 
ái dục mạnh mẽ, tham đắm sắc. Trong mười năm thứ tư, nhiều kỹ thuật, việc 
làm không đúng. Trong mười năm thứ năm, hiểu nghĩa rõ ràng, việc học không 
quên. Trong mười năm thứ sáu, tham tiếc tài sản, ý không quyết định. Trong 
mười năm thứ bảy, lười biếng ưa ngủ, thể tánh chậm chap. Trong mười năm thứ 
tám không còn tâm ý mạnh mẽ, cũng không trang điểm sửa soạn. Trong mười 
năm thứ chín nhiều bệnh mệt mỏi, mặt nhăn. Trong mười năm thứ mười, các 
căn mờ kém, gân cốt lỏng lẻo, quên nhiều, lẫn lộn. 

Tỳ-kheo nên biết, giả sử người sóng đến trăm tuôi, sẽ trải qua những hoạn 
nạn như vậy. Сла sử người thọ mạng trăm năm, sẽ trải qua ba trắm mùa đông, 
hạ, thu, so với thọ mạng kia không đủ nói. Nếu người thọ trắm tuôi sẽ ăn ba 
vạn sáu ngàn bữa ăn, trong khoảng đó hoặc có khi không ăn, như giận không 
ăn, không được cho không ăn, bệnh không ăn. Tính Кё lúc ăn, không ăn và khi 
bú sữa mẹ, nói tóm lại thì có ba vạn sáu ngàn lần à ăn. Này 1ỷ-kheo! Nếu người 


sông trăm tuôi thì trạng thái ăn uống của người ấy theo giới hạn của số năm là 
như thế. 


Tỷ-kheo nên biết, nhân dân ở cối Diêm-phù-đề, hoặc có khi thọ mạng rất 
dài, đồng như thọ mạng vô lượng. Về đời quá khứ lâu xa, không thê tính kê, có 
nhà vua tên Liệu Chúng Bệnh, thọ mạng rất dài, dung mạo đoan chánh, được 
vui vô lượng. Thời đó không có những tai họa về bệnh, già, chết. Bấy giờ, có 
hai vo chồng sanh một đứa con, đứa bé chết, lúc đó cha mẹ nó bông dậy khiến 
ngôi và đưa thức ăn cho, nhưng đứa bé không ăn, không uống, cũng không ngôi 
lên. Vì sao thế? Vì nó đã chết. khi â ây, cha mẹ nó liên nghĩ: “Hôm nay con ta vì 
sao giận hờn không chịu ăn uông, cũng chăng nói năng?” Vì sao? Vì nhân dân 
lúc ây không hè nghe đến tiếng chết nên như vậy. 


Bây giờ, cha mẹ đứa bé bèn nghĩ: “Con ta đã qua bảy ngày không ăn uống, 
cũng không biết lý do gì mà không nói năng. Nay chúng ta có thể đem việc này 
tâu lên nhà vua Liệu Chúng Bệnh mới biết được.” Họ bèn đến chỗ nhà vua, đem 
hết mọi chuyện tâu cho Vua biết. Nhà vua nghĩ: “Ngày nay đã nghe đến tiếng 
chết.” Vua bảo họ: 


“Các người có thê đem đứa bé đến chỗ ta.” 

Вау giờ, họ bóng đứa bé đến chỗ nhà vua, Vua thấy rôi nói với họ: 
“Đứa bé này đã chết.” 

Cha mẹ nó tâu nhà vua: 

“Thế nào gọi là chết?” 
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Vua bảo: 

“Đứa bé này không đi đứng, nói năng, đối đáp, ăn uống, vui chơi. Thân thê 
cứng đơ không cử động, gọi là chết.” 

Hai vợ chông nọ tâu vua: 

“Tinh trạng này trải qua bao lâu?” 

Vua bảo: 

“Không bao lâu, thân thể nó sẽ thối rữa, sình trương, mùi hôi cùng khắp 
không chịu nói.” 

Cha mẹ đứa bé không tin lời nhà vua, lại bồng thây đứa bé về nhà, không 
bao lâu thân thể nó thối rữa, rât hôi hám. Lúc đó, họ mới tin lời nhà vua đã nói 
răng: “Đứa bé này không lâu, thân thé sẽ thối rữa, sinh trương tan rã hết.” Họ 
lại ôm thi thé sinh trương của đứa bé đến chỗ nhà vua và tâu răng: 

“Таџ Đại vương, quả thật như vậy, nay đem đứa bé này công hiến cho 
Đại vương. ` 

Họ không khóc than. Vì sao? Vì không nghe tiếng “chết” bao giờ. 

Вау giờ, nhà vua lột da đứa bé dé làm trống lớn, rôi sai xây lầu bảy tâng, 
đem trồng ây đặt trên lâu, và ra lệnh cho một người: 

“Ngươi nên biết, ta sai ngươi giữ gìn trống này, một trăm năm đánh một lân, 
đừng đê sai thời.” 

Người ду vâng lời vua dạy, trăm năm đánh trống một lần. Khi nhân dân 
trong nước nghe tiếng trông này, lây làm lạ chưa từng có, bảo nhau: 

“Âm thanh gi thế? Đó là tiếng gì? Phải tìm ra manh mỗi.” 

Nhà vua bảo: 

“Đây là tiếng của da người chết.” 

Mọi người nghe rôi, đều suy nghĩ: “Thật lạ quá, mới nghe âm thanh như 
thé này.” 

Này Tỳ-kheo! Nhà vua thuở ấy đâu phải người nào lạ. Chó nghĩ thé ду. Vì 
sao? Nhà vua thuở đó chính là thân Ta vậy. Do đây mà biết, ngày xưa thọ mạng 
của cõi Diêm-phù- đề rất dài, còn ngày nay thọ mạng của người Diêm-phù-đê 
rât ngăn. Su giám sút khó giói han. Vi sao? Vi họ sát hai quá nhiêu, cho đến 
mạng sông ngăn ngủi tợ hoa rụng. Do nhân duyên này nên xảy ra các sự bién 
đối quái lạ. 

Tỳ-kheo nên biết! Năm mươi năm ở cõi Diêm-phù-đề bằng một ngày một 
đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Tính sô ngày đêm ấy, ba mươi ngày là một 
tháng, mười hai tháng là một năm. Thọ mạng của cõi trời Tứ Thiên Vương là 
năm trăm năm, hoặc có khi chết nửa chừng, tính theo tuổi thọ của loài người là 
mười tám ức năm. 
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О địa ngục Hoàn Hoạt một ngày một đêm, tính theo só ngày đêm ây, ba 
mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm. Tuổi thọ cao nhật của địa 
ngục Hoàn Hoạt là một ngàn năm, cũng có khi chết nửa chừng, tính theo tuôi 
thọ loài người là ba mươi sáu ức năm. 

Một trăm năm ở cõi người băng một ngày một đêm ở cõi trời Ba Mươi Ba. 
Tính theo số ngày, tháng, năm của cõi ây, trời Ba Mươi Ba thọ một ngàn tuổi, 
trong khoảng đó có khi chết nửa chừng, tính theo cõi người là thọ ba mươi sáu 
ức năm. 

Một ngày một đêm ở địa ngục A-tỳ tính theo số ngày tháng cõi ду, ba mươi 
ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tính theo sô ngày đêm ду, tuổi 
thọ nơi đó là hai mươi vạn năm, còn tính theo tuôi thọ nhân gian là một trăm 
vạn năm. 

Như thế, Tỳ-kheo, tính tuổi thọ như thế chuyên tăng ойр bội, trừ cõi trời 
Vô Tưởng, cõi trời Vô Tưởng thọ tám vạn bón ngàn kiếp, trừ cõi trời Tịnh Cư 
không trở lại cõi đời này. Cho nên, này các T-kheo, chớ buông lung, ngay đời 
này được dứt sạch hữu lậu. Như thé, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh làm việc sát sanh, sát sanh cùng khắp, gieo trồng tội 


báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nếu sanh trong loài người, chúng sanh ấy 
thọ mạng sẽ rất ngăn. Vì sao? Vị đã hại mạng người khác. 


Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật của người khác, gieo trông tội báo trong 
ba đường ác thì nếu chúng sanh ấy sanh trong loài người thường sẽ bị nghèo 
khó, thiêu thôn, ăn không no, áo không kín thân, đều do tội trộm cắp. Cưỡng 
đoạt tài vật tức là làm đoạn dứt mạng sông người khác. 


Nếu có chúng sanh thích dâm dục, gieo trồng tội báo trong ba đường ác, thì 
néu chúng sanh ây sanh trong loài người, sẽ gặp gia đình không trinh lương, lén 
lút làm việc dâm dục. 

Nếu có chúng sanh nói dối, gleo tróng {01 bào dia nguc, thi nếu chúng sanh 
ây sanh trong loài người, sẽ bị người khinh chê, nói ra không ai tin, bị người coi 
rẻ. Vì sao? Đêu do đời trước nói dói mà ra. 

Nếu có chúng sanh nói hai lưỡi, gieo trông tội báo trong ba đường ác thì néu 
chúng sanh ây sanh trong loài người, tâm thường không định, thường lo buôn. 
Vì sao? Vì người ấy đã tung ra lời hư dôi với đôi bên. 

Nếu có chúng sanh nói lời thô ác, gieo trồng tội báo trong ba đường ác thì 
nếu chúng sanh ây sanh trong loài người, sẽ có dáng vẻ xâu xí, thường ưa chửi 
mắng. Vì sao? Vì người ấy nói lời không chuyên chánh nên bị như thê. 

Nếu có chúng sanh gây đấu loạn đôi bên, gieo trồng tội báo trong ba đường 
ác thì néu chúng sanh ấy sanh trong loài người, sẽ có nhiêu oán thù, người thân 
bị ly tán. Vì sao? Đều do đời trước gây đâu loạn mà ra. 

Nếu có chúng sanh tật đố, gieo trông tội báo trong ba đường ác thì néu 
chúng sanh áy sanh trong loài nguòi, së bi thiéu y phuc. Vi sao? Vi nguòi ây 
ưa tật dó. 


Nếu có chúng sanh khởi lòng hại người, gieo trông tội báo trong ba đường 
ác thì néu chúng sanh ду sanh trong loài người, thường sẽ gặp nhiều hư vọng, 
không hiểu lý chon thật, tâm rối loạn không định. Vì sao? Đêu đo đời trước sân 
giận, không có lòng nhân. 
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Nếu có chúng sanh hành tà kiến, gico trồng tội báo trong ba đường ác thi 
nếu chúng sanh ây sanh trong loài người sẽ phải ở chỗ man rợ, không sanh 
chỗn thủ đô, không gặp được Tam bảo, không nghe nghĩa lý đạo pháp; hoặc là 
bị câm, điếc, mù, ngọng, thân hình không đoan chánh, không biết rõ nẻo thú 
hướng của pháp lành, pháp dữ. Vì sao? Do đời trước không có lòng tin, cũng 
không tin Sa-môn, Bà-la-môn, cha mẹ, anh em. 

Các Tỳ-kheo nên biết, do quả báo của mười điều ác пау, nên gặp những 
điều ương lụy như thé. Cho nên, này các Ty-kheo, nën lia mười điều ác, tu hành 
chánh kiên. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
2. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 210, Thé Тдп vào ngày гат thuyét giới, cùng các Ty-kheo váy quanh 


truóc sau, dén giảng đường Phó Hội. Вау giờ, Thế Tôn lặng yên quan sát trong 
Thánh chúng, rôi im lặng không nói. 


Khi ấy, A-nan bạch Phật: 


— Hôm nay, đại chúng thảy đều vân tập tại giảng đường, cúi xin Thế Tôn 
nên thuyết giới сат cho chúng Ty-kheo! 


Thé Tón lai im lặng không nói. Khi а Ây, A-nan phút chốc lại bạch Phật: 

— Nay chính đúng thời, nên thuyết giới сат, đầu đêm gần hết. 

Thế Tôn cũng Im lặng không nói. Giây lát sau, A-nan lại bạch Phật: 

- Giữa đêm gân hết, chúng Tăng mệt mỏi. Cúi xin Thế Tôn đúng thời 
thuyết giới! 

Thê Tôn cũng Im lặng không nói. Giây lát sau, A-nan lại bạch Phật: 

— Сибі đêm gân hết, cúi xin Thé Tôn đúng thời thuyết giới! 

Phật bảo A-nan: 


— lrong chúng có người không thanh tịnh, nên Ta không thuyết ĐIỚI. Nay 
cho phép Thượng tọa thuyết giới câm, nếu Thượng tọa không kham thuyết 9101, 
сһо рһер người trì luật thuyết ĐIỚI сат, néu không có người trì luật, thì ai có thể 
tụng giới thông suốt, gọi đến khiến thuyết giới. Từ nay уё sau, Như Lai không 
thuyết giới, vì trong chúng có người không thanh tịnh, nêu Như Lai thuyết giới 
trong đây, đâu người ду bị vỡ làm bảy phân, như trái thù-la không khác. 


Khi ду, A-nan buôn khóc, nói lên răng: 

— Hôm nay Thánh chúng côi cút. Chánh pháp Như Lai xa На mau chóng thế 
saol Người không thanh tịnh mau ra khỏi nơi đây! 

Khi ấy, Đại Mục-kiền-liên bèn khởi nghĩ: “Trong chúng này có những 
người nào hủy báng pháp khiên Như Lai không thuyết giới cho trong chúng?” 
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khi à Ấy, Tôn giả Mục-kiên-liên nhập định, quán khăp lỗi lầm trong tâm chúng. 
Tôn giả Һау hai Iy-kheo Mã Su và Мап Тис ở trong chúng, Tôn giả bèn rời 
chỗ ngồi đến chỗ hai Tỳ-kheo ấy, rồi nói: 

— Các thây mau rời khỏi chỗ này. Đức Như Lai cơ hiêm các thầy nên không 
thuyết giới câm. 

Bây giờ, hai Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Tôn giả Mục-kiển-liên nói ba lần: 

— Các thầy mau rời khỏi, không nên ở tại đây. 

Hai Ty-kheo á ây im lặng không đáp. Lúc đó, Mục-kiên-liên bèn nắm tay hai 
ду ấy lôi ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi mới đến bạch Phật: 

— Tỳ-kheo không thanh tịnh đã đưa ra ngoài, cúi xin Thế Tôn đúng thời 
thuyết giới! 

Phật bảo Mục-kiển-liên: 

— Thôi, thôi! Này Mục-kiên-liên! Như Lai không nói giới cho các Ty-kheo 
nữa. Như Lai không nói hai lời. Tôn giả nên trở vê chỗ ngôi. 

Tôn giả Mục-kiên-liên lại bạch Phật: 


— Nay trong chúng này đã sanh lỗi lầm, con không kham làm phép Duy-na, 
cúi xin Thê Tôn sai người khác! 


Вау gio, Thé Tón im lặng chấp nhận. Tôn giả Мус-Кіёп-1іёп cúi đầu lễ chân 
Phật, trở về chỗ ngồi của mình. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Khi đức Phật Tỳ-bà-thi xuất hiện ở đời, Thánh chúng nhiêu ít? Trải qua 
bao lâu mới sanh lỗi lầm? Cho đến thời Phật Ca-diếp, đệ tử nhiều ít? Vì sao 
thuyết giới? 

Phật dạy A-nan: 

- Chín mươi môt kiếp đã qua, có đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ-bà-thi Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. Bấy giờ, Thánh chúng 
có ba hội. Hội thứ nhất có một trăm mười sáu vạn tám ngàn Thánh chúng, hội 
thứ hai có mười sáu vạn Thánh chúng, hội thứ ba có mười vạn Thánh chúng, 
đều là bậc A-la-hán. Đức Phật Ty-bà-thi thọ tám vạn bón ngàn tuói. Trong một 
trăm năm đâu, Thánh chúng thanh tịnh, đức Phật Tỳ-bà-thi thường dùng một 
bài kệ làm giới câm: 

Nhẫn nhục là bậc nhất, Phật nói vô vi hơn, 
Không do cạo râu tóc, Làm Sa-môn, hại người. 

Bây giờ, đức Phật Tỷ-bà-thi dùng một bài kệ này, trong một trăm năm làm 
сат giới. Về sau, trong chúng sanh lỗi lâm, đức Phật bèn lập ra giới cám. 

Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp qua, có đức Phật hiệu là Thi-khí Như Lai, 
Chí Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Thời bấy giờ, có ba hội Thánh 
chúng. Hội thứ nhất có mười sáu vạn Thánh chúng, hội thứ hai có mười bôn 
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vạn Thánh chúng, hội thứ ba có mười vạn Thánh chúng. Thời đức Phật Т-К, 
trong tám mươi năm đầu, Thánh chúng thanh tịnh, đức Phật cũng nói một bài kệ: 
Nếu mắt thây tà vạy, Người trí giữ không đăm, 
Ха bỏ các điều ác, Là trí huệ ở đời. 
Bây giờ, đức Phật Thi-khí trong tám mươi năm chỉ có một bài kệ này. Về 
sau, trong chúng có lỗi lâm, Phật bèn lập сат giới. Đức Phật Thi-khí thọ bảy 
vạn tuổi. 


Trong Hiền kiếp ấy cũng có Phật xuất hiện ở thê gian, hiệu là Tỳ-xá-la-bà, 
cũng có ba hội Thánh chúng. Hội thứ nhất có mười vạn Thánh chúng, đều là 
bậc A-la-hán, hội thứ hai có tám vạn A-la-hán, hội thứ ba có bảy vạn A-la-hán, 
các lậu đã hết. Thời Phật Ty-xá-la-bà, trong bảy mươi năm đầu, Thánh chúng 
thanh tịnh, đức Phật dùng một bài kệ rưỡi làm giới сат: 

Khóng hai cüng khóng quấy, Vâng giữ theo đại giới, 
Ăn uống biết vừa đủ, Cường, tòa cũng như vậy. 
Chuyên tâm và chí thành, Là lời chư Phật dạy. 


Trong bảy mươi năm, đức Phật â ду dùng kệ này làm giới сат; về Sau trong 
chúng có lỗi, mới lập giới сат. Đức Phật Tỳ-xá-la-bà thọ bảy vạn tuôi. 


Trong Hiền kiếp а ây có Phật xuất hiện hiệu là Câu-lưu-tôn xuất hiện ở thé 
gian. Thời â ây có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất có bảy vạn Thánh chúng 
đêu là A-la-hán, hội thứ hai có sáu vạn A-la-hán. Thời đức Phật Câu-lưu-tôn, 
sáu mươi năm đầu, trong Thánh chúng thanh tịnh không có lỗi. Вау giờ, đức 
Phật kia dùng hai bài kệ làm giới câm: 


Ví như ong hút hoa, Sắc hoa rất sạch, thơm, 

Lây vị ngọt cho người, Đạo sĩ vào làng xóm. 

Không chê bai việc người, Cũng không nhìn, phải quấy, 
Chỉ tự quán thân, hạnh, Xem kỹ chánh, không chánh. 


Đức Phật Câu-lưu-tôn trong sáu mươi năm đâu nói hai bài kệ này để làm 
giới cấm. Từ đây về sau có người phạm giới, mới lập giới câm. Đức Phật Câu- 
lưu-tôn thọ sáu vạn tuôi. 


Trong Hiên kiếp â ây có đức Phật xuất hiện hiệu là Câu-na-hàm-mâu-ni Như 
Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Thời ấy có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất 
có sáu mươi vạn Thánh chúng, đều là bậc A-la-hán, hội thứ hai có bốn mươi 
vạn Thánh chúng, đều là A-la-hán. Thời đức Phật Câu-na-hàm-mâu-mI, trong 
bón mươi năm đâu trong Thánh chúng không tì vết, đức Phật chỉ dùng một bài 
kệ làm giới câm: 

Gið chí chớ khinh lòn, Nên học đạo văng lặng, 
Bậc Hiền không lo buôn, Nên giữ tâm tịch diệt. 

Trong bốn mươi năm đầu, đức Phật ấy nói một bài kệ này làm сат giới, về 
sau trong chúng có người tì vết, mới lập giới сат. Đức Phật Câu-na-hàm-mâu- 
ni thọ bón vạn tuổi. 
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Trong Hiën kiếp ây có Phật hiệu Ca-diép xuất hiện. Đức Phật cũng có hai 
hội Thánh chúng. Hội thứ nhất có bốn mươi vạn Thánh chúng, hội thứ hai 
có ba mươi vạn Thánh chúng, đêu là bậc A-la-hán. Trong hai mươi năm đầu, 
trong chúng không có người phạm giới, đức Phật thường dùng một bài kệ làm 
giới сат: 

Chớ làm tất cả ác, Nên vâng làm điều lành, 
Сїйїї tâm ý thanh tịnh, Là lời chư Phật dạy. 

Trong hai mươi năm đâu, đức Phật á ау nói một bài kệ này dé làm сат 9101, 

vë sau có người phạm giới mới lập giới сат. Phật Ca-diếp thọ hai vạn tuôi. 


Nay Ta, Như Lai xuất hiện ở đời, có một hội Thánh chúng là một ngàn hai 
trăm năm mươi người. Trong mười hai năm đầu không có người phạm giới, Ta 
dùng một bài kệ làm giới câm: 

Gið miệng, ý thanh tịnh, Thân hành cũng thanh tịnh, 
Thanh tịnh ba hạnh này, Tu hành đạo tiên nhơn. 

Trong mười hai năm đầu, Ta nói một bài kệ này làm giới сат, sau có người 
phạm luật, dần dàn có hai trăm năm mươi giới. Từ nay về sau chúng Tăng nhóm 
họp, nên phải bạch đúng theo luật: “Chư Hiền cùng nghe, nay là ngày mười lăm 
thuyết giới, nay Tăng băng lòng cho chúng Tăng hòa hợp thuyết giới.” 

Thưa như thế xong, néu có Tỳ-kheo nói gl thì không nên thuyết giới; néu tât 
cả cùng Im läng, không ai nói gì thì mới thuyết 8101. Cho дёп sau khi nói bài ша 
giới kinh rôi, nên hỏi ràng: “Thưa chư Hiên, ai không thanh tịnh?” 


Hỏi như thé ba lần: “Ai không thanh tịnh?” Người thanh tịnh thì im lặng 
опт gin. 

Bởi vì tuôi thọ của người ngày nay rất ngắn, tuổi thọ cao nhất không quá 
trăm năm. Thê nên, A-nan, nên khéo thọ trì điêu Ta dạy. 

Вау giờ, A-nan bạch Phật: 

— Các đức Phật ở thời quá khử lâu xa, tuôi thọ dài lâu, ít người phạm giới, 
không có tì vêt. Còn ngày nay, người thọ mạng đã ngăn ít, không quá trắm năm. 
Sau khi các Phật đời quá khứ diệt độ, pháp tôn tại ở đời bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi các đức Phật quá khứ diệt độ, pháp không trụ lâu ở đời. 

A-nan bạch Phật: 

- Nếu như sau khi Như Lai diệt độ, Chánh pháp trụ đời bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

— Sau khi Ta diệt độ, Chánh pháp sẽ trụ đời lâu dài. Sau khi Phật Ca-diệp 
diệt độ, Chánh pháp dé lại trụ bảy ngày. Này A-nan! Nay thây nghĩ răng đệ tử 


của Như Lai ít, chớ nghĩ như thé. Hàng đệ tử của Ta ở phương Đông nhiêu vô 
số ức ngàn, đệ tử ở phương Nam vô sô ức ngàn. Cho nên, A-nan, hãy nghĩ như 
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vây: “Phật Thích-ca của ta thọ mạng råt đài lâu.” Vì sao? Nhục thân tuy diệt độ 
nhưng pháp thân tôn tại. Đây là nghĩa ấy, nên ghi nhớ điêu này. 

Вау giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo năm trắm người. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải chấm đất, 
bạch Phật: 

— Trí nhiệm mâu của đức Như Lai, không việc gì không biết. Trong ba đời 
quá khứ, hiện tại, vị lai Ngài thảy đều biết rõ; chư Phật đời quá khử tên họ, 
danh hiệu, đệ tử Bò-tát theo tùy tùng bao nhiêu, thảy đều biết hết, trong một 
kiếp, trăm kiếp hay vô số kiếp thảy đều quán sát biết hết, Ngài cũng biết tên họ 
của vua chúa, đại thần, nhân dân, Шау dëu có thé phân biệt; như hiện tại nay có 
bao nhiêu cõi nước cũng biết rõ ràng. Về đời tương lai xa, khi Phật Di-lặc, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác xuất hiện, con muốn nghe sự biến hóa của đức Phật йу, 
só đệ tử tùy tùng, cảnh giới Phật phón thịnh, trải qua bao nhiêu năm? 

Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy về chỗ ngôi, lăng nghe Ta nói. Khi Phật Di-lặc ra đời, cõi nước 
giàu có, bao nhiêu đệ tử. Thây hãy khéo suy nghĩ, ghi nhớ trong tâm. 

Khi ду, A-nan vâng lời Phật dạy, liền trở về chỗ ngôi. 

Bây giò, Phật bảo A-nan: 

- Về đời tương lai rất xa, ở cõi này sẽ có một đô thị tên Kê Đâu, chiều 
Đông Tây rộng mười hai do-tuần, chiều Nam Bắc rộng bảy do-tuân, đất đai 
phong phú, nhân dân đông đúc đây đường. Вау giờ, trong thành ду có một 
Long vương tên Thủy Quang, đêm rưới mưa thơm, ngày thì quang đãng. Khi 
ây, trong thành Kê Đầu cũng có một quỷ la-sát tên Diệp Hoa, hành động đúng 
pháp, không trái chánh giáo, chờ mọi người ngủ xong, mới dọn dep các vật nho 
câu, lại dùng nước thơm rưới trên đất, rất là thơm sạch. 


‚ A-nan nên biết, bây giờ, cõi Diêm-phù-đề trong khoảng Đông Tây Nam 
Вас mười vạn do-tuân, các thứ núi sông, vách đá đều tự tiêu diệt, nước bón biển 
lớn đều đồ về một phía. Đất đai cõi Diêm-phù-đê гаї băng phăng ngay ngăn như 
gương sáng. Các thứ ngũ сӧс trong сбі nhiêu và rẻ, nhân dân đông đúc, nhiêu 
trân bảo, làng xóm kê cận nhau, tiếng gà gáy nối tiếp. Thời ду, những loại cây 
trái dở đều khô chết, loại do хап cũng tự tiêu diệt, chỉ còn những cây trái ngon 
ngọt, đẹp dë, mùi hương đặc biệt đều пау sanh ở đất ấy. Thời tiết khí hậu điều 
hòa, bỗn mùa thuận tiết, thân người không có trăm lẻ tám tai họa như tham 
dục, sân nhuê, ngu si, lười biéng... Lòng nguòi gióng nhau, đều đồng một ý, 
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gặp nhau уш vẻ nói lời lành, ngôn ngữ một thứ không sai biệt, như người ở cõi 
Uât-đan-việt. Người cõi Diễm- -phù-đề bấy giờ lớn nhỏ đều đồng một âm thanh, 
không có nhiêu sai biệt. 


Thời ау, người nam nữ, vừa muốn đại tiểu tiện, đất liên tự nhiên nứt ra, 
xong, ròi dát lại khép vào. Вау giờ, cõi Diêm-phù-đê tự nhiên sanh ra lúa, không 
vỏ trâu, rất thơm ngon, ăn vào không bệnh khó. Còn những thứ vàng, bạc, lưu 
ly, xa сї, mã não, trân châu, hồ phách rải rắc trên mặt đất, không ai cât giữ. Lúc 
đó, người cầm các thứ trân bảo ây bảo nhau rằng: “Người thuở trước vì những 
của báu này mà giết hại nhau, bị giam сат lao ngục, khổ sở nhiêu thứ. Bây giờ, 
nó chỉ như ngói gạch, không ai lây.” 

Bấy giờ, Pháp vương xuất hiện tên Nhượng-khư, dùng Chánh pháp trị dân, 
có đủ bảy báu. Вау báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, ngọc nữ báu, 
điển binh báu, đại thần thủ tạng báu. Dó là bảy báu. Nhà vua thống lãnh Diêm- 
phù- đê, không dùng dao gậy mà người tự nhiên hàng phục. A- nan! Lúc â ây có 
bốn kho châu báu lớn, kho báu thứ nhất tên Càn-đà-việt-quốc-thi-la-sát, có 
nhiều vật trân báu lạ thường không thê tính kê. Kho lớn thứ hai tên Di-thê- la- 
quóc- ban-trừu cũng có nhiêu trân bảo. Kho thứ ba tên Tu-lại-thác-đại-quốc, 
cũng nhiêu trân bảo. Kho báu thứ tư tên Ba-la-nai-nhượng-khư có nhiêu trân 
bảo không thê tính ké. Bón kho báu lớn này tự nhiên xuất hiện, khi ду các người 
giữ kho đều đến tâu Vua: 

“Cúi xin Đại vương đem các vật trong kho báu bồ thí cho người nghèo cùng!” 

Khi ây, Vua Nhượng-khư được các kho báu này, cũng không quan tâm đến, 
ý không tưởng tài vật. Вау giờ, cõi Diêm-phù-đê trên cây tự nhiên sanh y phục, 
mêm mại nhu nhuyễn, người đến 14у mặc, như người cõi Uất-đan-việt hiện nay, 
trên cây tự nhiên có y phục. 

Nhà vua có một đại thân tên Tu-phạm- ma, là bạn từ thuở bé của nhà vua, 
nhà vua rất thương kính. Dung mạo của đại thân đoan chánh, không cao không 
thấp, không mập không ôm, không trắng không đen, không già không trẻ. Đại 
thần Tu-phạm-ma có phu nhân tên Phạm-ma-việt, đặc biệt hơn hăn các ngọc 
nữ, như cung phi trời Đế-thích, miệng phát ra mùi thơm hoa ưu-bát, thân có 
mùi thơm chiên-đàn, hoàn toàn không có tám mươi bốn trạng thái của người 
nữ, cũng không bệnh, у không tán loạn. Bấy 010, Bó-tát Di-lặc ở cung trời Đâu- 
suất quan sát cha mẹ không trẻ không già, liên giáng thân hạ sanh từ hông bên 
phải, như Ta hiện nay sanh từ hông bên phải, Bồ-tát Di-lặc cũng thé. Chư thiên 
cõi trời Đâu-suất đều xướng răng: “Bô-tát Di-lặc đã hạ sanh.” Khi đó, đại thân 
Tu-phạm-ma bèn đặt tên con là Di-lặc. Công tử có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân hình, thân màu hoàng Кіт. 

Thời Бау giờ, nhân dân thọ mạng dải lâu, không bệnh, đều thọ tám vạn bốn 
ngàn tuôi. Соп gái đến năm trăm tuôi mới láy chóng. Bó- tát Di-lặc ở nhà không 
bao lâu, bèn xuất gia học đạo, lúc đó cách thành Kê Đầu không xa, có một cội 
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đạo thọ tên Long Hoa, cao một do-tuân, rộng năm trăm bộ. Bồ-tát Di-lặc ngôi 
dưới cội cây ây thành đạo quả Vô thượng. Vào nửa đêm â ду, Di-lặc xuât gia, ngay 
đêm đó thành đạo Vô thượng. Khi ây, ba ngàn đại thiên cõi nước rung động 
sáu cách, Địa thần mỗi mỗi bảo nhau rằng: “Nay Bó-tát Di-lặc đã thành Phật”, 

truyền đến cung trời Tứ Thiên Vương nghe: “Di-lặc đã thành Phật đạo”, truyền 
dân đến trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu- -suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha 
Hóa Tự Tại, tiếng vang lần lượt đến Phạm thiên: “Di-lặc đã thành Phật.” 

Вау 810, Ма vuong tên Đại Tướng dùng pháp trị hóa nghe danh Như Lai, 
âm thanh giáo hóa, vui mừng phán khởi không thé tự dừng, bảy ngày bảy đêm 
không ngủ nghỉ. Khi ấy, Ma vương đem vô só chư thiên cõi dục, đến chỗ Phật 
Di-lặc cung kính lễ bái. Đức Phật Di-lặc vì chư thiên dàn dân nói pháp vi diệu, 
những luận như luận bó thí, luận trì giới, luận sanh thiên, dục tưởng bất tịnh, 
xuất yêu là nhiệm mâu. 


Phật Di-lặc thây mọi người đã phát tâm hoan hỷ, Ngài liên đem những pháp 
та chư Phật thường nói như khó, tập, diệt, đạo vi hàng trời, người. rộng phân 
biệt nghĩa а ây. Bấy giờ, có tám vạn bốn ngàn thiên tử, ngay chỗ ngôi dứt sạch 
trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ma vương Đại Tướng bảo mọi người trong 
cõi nước ấy ràng: 

“Các người mau xuất gia. Vì sao? Nay đức Phật Di-lặc đã qua bờ kia, cũng 
sẽ đưa các người sang bờ kia.” 

Bấy giờ, trong thành Kê Đầu có trưởng giả tên Thiện Tài, nghe giáo lệnh 
của Ma vương và nghe âm thanh Phật, bèn đem tám vạn bốn ngàn người đến 
chỗ Phật Di-lặc, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một bên. Phật Di-lặc dân dàn vì 
mọi người nói pháp уі diệu. Đó là luận về bô thí, luận trì giới, luận sanh thiên, 
dục tưởng bát tịnh, xuất yêu là nhiệm mâu. Вау giờ, Phật Di-lặc thây mọi người 
đã khai mở tâm ý, bèn đem các pháp chư Phật thường nói như khó, tập, diệt, 
đạo vi mọi người giảng rộng nghĩa ây. Tám vạn bốn ngàn người ngay chỗ ngôi 
sạch hết trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Khi â Ấy, Thiện Tài cùng tám vạn 
bốn ngàn người liền đến trước bạch Phật, cầu xin xuất gia, khéo tu Phạm hạnh, 
đều thành A-la-hán. Вау giờ, hội thứ nhất của Phật Di-lặc có tám vạn bốn ngàn 
A-la-hán. 


Khi ду, Vua Nhượng-khư nghe Bó-tát Di-lặc đã thành Phật, bèn đến chỗ 
Phật muôn được nghe pháp. Thời Phật Di-lặc vì Vua nói pháp, phân đầu lành, 
phân giữa lành, phân sau đều lành, nghĩa ly sâu xa. Lại thời khác, Vua lập thái 
tử, tặng châu báu cho người thợ cạo, lại đem tạp bảo cho các Phạm chí, dẫn tám 
vạn bón ngàn người đến chỗ Phật, xin làm Sa-môn, đều thành đạo quả, chứng 
А -Ја-һап. 


Khi ду, truóng già Tu-pham-ma nghe Bó-tát Di-lặc đã thành Phật, đem tám 
vạn bón ngàn chúng Phạm chí, đến chỗ Phật xin làm Sa-môn, đều đắc quả A-la- 
hán, chỉ trừ một mình Tu-phạm-ma, đoạn ba kiết sử, chấm dứt mé khó. Khi á ây, 
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Phật mẫu Phạm-ma-việt, lại đem tám vạn bón ngàn thể nữ đến chỗ Phật, xin 
làm Sa-môn. Khi â ау, các người nữ đều đắc quả A-la-hán, chỉ một mình Phạm- 
ma-việt, đoạn ba kiết sử thành Tu-đả-hoản. Bấy giờ, các phu nhân dòng Sát-đề- 
lợi, nghe Phật Di-lặc xuất hiện thế gian, thành Đăng chánh giác, vài ngàn vạn 
chúng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, mỗi mỗi phát tâm 
cầu làm Sa-môn, xuất gia học đạo, hoặc có người vượt thứ lớp mà chứng đạo, 
hoặc có người không chứng. A-nan! Вау giờ những người không vượt thứ lớp 
chứng đạo đều là người vâng theo pháp, chán ghét tất cả tưởng không vui ở thế 
gian, khi ây Phật Di-lặc sẽ nói giáo lý Tam thừa. Như nay, trong hàng đệ tử Ta, 
Đại Ca-diếp thực hành mười hai hạnh Đầu-đà, ở nơi chư Phật quá khứ khéo tu 
Phạm hạnh, và sẽ thường phụ tá Phật Di-lặc giáo hóa nhân dân. 

Bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp cách chỗ Phật không xa, ngồi kiết-già chánh thân, 
chánh ý buộc niệm ở trước. Phật bảo Tôn giả Ca-diếp: 

— Nay Ta tuôi đã già suy, hơn tám mươi. Song Như Lai có bốn đệ tử Thanh 
văn lớn có khả năng du hóa, trí huệ vô tận, dày đủ các đức. Những ai là bốn? Đó 
là Ty-kheo Đại Ca- diễp, Tỳ-kheo Quân-đô-bát- hán, Tỳ-kheo Tân-đầu-lư, Ty- 
kheo La-vân. Bốn Thanh văn lớn các thây! Không nên nhập Niết-bàn, đợi pháp 
Ta mất hắn, sau mới vào Niết-bàn. Đại Ca-diếp cũng không nên vào Niết-bàn, 
nên đợi đến Di-lặc ra đời. Vì sao? Đệ tử do Phật Di-lặc hóa độ đều là đệ tử của 
Phật Thích-ca-văn, do Ta hóa độ để lại, được sạch hữu lậu. Tại nước Ma-kiệt, 
thôn Tỳ-đề, Đại Ca-diép sẽ trụ trong núi xứ ấy đến lúc Phật Di-lặc đem vô số 
ngàn chúng vây quanh trước sau đến trong núi này. Nương ân đức Phật, các quỷ 
thần vì Phật mở cửa, khiến thây được Ca-diép tọa thiên trong động. 

Khi ду, Phật Di-lăc đưa tay mặt chỉ vào Ca-diếp, bảo với moi người: 

“Đây là đệ tử của Phật Thích-ca từ quá khứ lâu xa, tên là Са-аіёр. Hiện tại, 
tu hạnh Đầu-đà đệ nhất.” 

Mọi người thấy rôi khen “chua từng có”, vô sô trăm ngàn chúng sanh chấm 
dứt các trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Hoặc lại có chúng sanh đã thây 
thân Ca-diếp rôi. Đây 501 là hội ban đầu, chín mươi sáu ức Người đều đắc quả 
A-la-hán, những người ấy đều là đệ tử của Ta. Vì sao? Vì thảy đêu do nhận lãnh 
sự giáo hóa của Ta mà nên. Cũng do nhân duyên bốn món cúng dường, bô thí, 
nhân ái, lợi người, lợi đồng nhau. 


A-nanl Bấy giờ Phật Di-lặc sẽ đắp y Tăng-già-lê của Ca-diếp, khi đó thân 
thể của Ca-diệp nghiễm nhiên tan rã, Di-lặc lại đem các thứ hương hoa cúng 
dường Ca-diép. Vì sao? Vì chư Phật, Thé Tôn đều có tâm cung kính đối với 
Chánh pháp, Di-lặc cũng do Chánh pháp hóa mà Ta nhận được, được thành đạo 
Vô thượng Chánh chơn. 

A-nan nên biết, hội thứ hai của Phật Di-lặc có chín mươi bốn ức nguòi, dëu 
là bậc A-la-hán, cũng là đệ tử của Ta dé lại, cúng dường bốn thứ cân dùng mà 
được như thé. 
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Hội thứ ba của Di-lăc có chín mươi hai ức người, đều là bậc A-la-hán, cũng 
là đệ tử thọ pháp Ta đề lại. Báy giờ, danh xưng của Tỳ-kheo đêu gọi là đệ tử Từ 
Thị, như Ta ngày nay, hàng Thanh văn đều xưng là đệ tử Thích-ca. 

Вау giò, Phật Di-lặc vi các аё tử thuyết pháp: “Ty-kheo các thây nên suy 
nghĩ vê tưởng vô thường, tưởng уш có khô, tưởng chấp ngã và vô ngã, tưởng 
thật có, rỗng không, tưởng sắc biến đổi, tưởng bâm xanh, tưởng sinh trương, 
tưởng ăn không tiêu, tưởng ứ máu, tưởng tật cả đêu không vui của thê gian. Vì 
sao? 13-kheo nên biết, mười tưởng này dëu là do Phật Thích-ca-văn từ quá khứ 
đã nói cho các thầy, khiến đứt sạch hữu lậu tâm được giải thoát. Hoặc trong 
chúng này có đệ tử của Phật Thích-ca thời quá khứ từng tu Phạm hạnh, mà đến 
chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca vâng giữ pháp ấy, mà dén chỗ Ta; hoặc ở nơi 
Phật Thích-ca cúng dường Tam bảo mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca tu 
căn lành trong khoảng khảy móng tay mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca 
tu tứ vô lượng tâm, mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca thọ giữ năm giới, 
tam tự quy y mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca tạo dựng tháp miéu, chùa 
viện mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca sửa sang chùa cũ mà đến chỗ 
Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca thọ giới bát quan trai mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi 
Phật Thích-ca dùng hương hoa cúng dường mà đến đây; hoặc ở nơi Phật kia, 
nghe Phật pháp buôn khóc rơi lệ mà đến chỗ Ta; hoặc ở nơi Phật Thích-ca một 
lòng nghe pháp mà đến chỗ Ta; hoặc suốt đời khéo tu Phạm hạnh mà đến chỗ 
Ta; hoặc đã việt kinh, đọc tụng mà đến chỗ Ta. Hoặc đã thừa sự cúng đường mà 
đến chỗ Та. 4 


Khi â ду, Phật Di-lặc bèn nói Кё пау: 


“Tăng trưởng giới, văn, đức, Thiên và nghiệp tư duy, 


Khéo tu về Phạm hạnh, Mà đến chỗ của Ta. 
Siêng, thí tâm hoan hy, Tu hành, cội nguồn tâm, 
Ý không tưởng nhiều việc, Đêu đến chỗ của Ta. 
Hoặc phát tâm bình đăng, Thừa sự nơi chư Phật, 
Сапе thức ăn Thánh chúng, Рёи đến chỗ của Ta. 
Hoặc tụng giới, Khế kinh, Khéo tập, nói cho người, 
Mạnh mẽ nơi gốc pháp, Nay đến chỗ của Ta. 
Dòng Thích khéo giáo hóa, Cúng dường các Xá-lợi, 
Thừa sự pháp cúng аифпр, Nay đến chỗ của Ta. 
Nếu có biên chép kinh, Tuyên đọc trên án thư, 
Có người cúng dường kinh,  Đều đến chỗ của Ta. 


Lya, vải và các thứ, 

Tự xưng: “Nam-mô Phật, 
Cúng dường Phật hiện tại, 
Thiên định rất chơn chánh, 
Cho nên nơi Phật pháp, 
Một lòng thờ Tam bảo, 


Cúng dường nơi chùa tháp. 
Đêu đến chỗ của Ta. 

Và chư Phật quá khứ, 
Cũng không có tăng giảm. 
Thừa sự nơi Thánh chúng, 
Đêu đến chỗ vô vi.” 
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A-nan, пёп biét, Di-lác Nhu Lai nói Кё này trong chúng kia. Вау 010 trong 
chúng, hàng trời, người suy nghĩ mười tưởng này, mười một vạn van người 
sạch hết các trần cầu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thời đức Phật Di-lặc, trong 
một ngàn năm, chúng Tăng không có lỗi. Bấy giờ, Phật ấy thường dùng một 
bài kệ làm giới cấm: 

Miệng, ý không làm ác, Thân cũng chăng phạm ác, 
Nên trừ ba hạnh này, Chóng thoát vực sanh tử. 

Sau một ngàn năm, có người phạm giới Phật ây bèn lập giới сат. Phật Di- 
lặc sẽ thọ tám vạn bốn ngàn tuôi, sau khi Phật nhập Niết-bàn, pháp để lại tòn 
tại tám vạn bốn ngàn năm. Vì sao? Vì chúng sanh thời bấy giờ đều là lợi căn. 

Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được gặp Phật Di-lặc và ba hội 
chúng Thanh văn, cùng thành Kê Đầu, Vua Nhượng-khư, và bón kho châu báu 
lớn, muốn ăn lúa thóc tự nhiên và mặc y phục tự nhiên, sau khi chết sanh cõi 
trời thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nên gắng sức tinh tán, đừng sanh giải 
đãi, cũng nên cúng dường thừa sự các Pháp sư, cúng dường các thứ danh hoa, 
hương thơm đừng аё thiêu thón. Như thế, A-nan, nên học điều này! 

Bấy giờ, A-nan và đại chúng nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, phần đông các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường Phố Hội, mỗi 
người khởi luận nghị thê này: “Nay Như Lai rất kỳ lạ, rất đặc biệt đối với các 
đức Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, cũng lại biết tên họ, chủng tộc kia, trì giới, 
tùy tùng, Шау đều biết rõ, tam-muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thọ 
mạng dài ngăn, thảy đều biết. Thé nào chư Hiền? Đó là Như Lai phân biệt pháp 
xứ rât thanh tịnh, mà biết tên họ, chỗ phát xuất của chư Phật kia chăng? Hay là 
chư thiên đến chỗ Phật mách bảo?” 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe thấu điêu bàn luận của đa số các Tỳ- 
kheo, bèn đến chỗ các Tỳ-kheo, ngôi vào tòa chính giữa. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nhóm ở đây bàn luận việc gì? Muốn nói pháp gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Chúng con nhóm ở đây bàn về yêu chỉ Chánh pháp. Mọi người dây khởi 
luận nghị này: “Như Lai rất kỳ lạ, rất đặc biệt, mới có thê biết tên họ, danh 
hiệu của các đức Phật Thế Tôn quá khứ, trí huệ nhiều ít thảy đều biết rõ. Rất 
lạ thay! Thế nào, chư Hiền, là Như Lai phân biệt pháp giới rất thanh tịnh, biết 
tên họ nơi phát xuất của chư Phật kia chăng? Hay là chư thiên đến chỗ Phật 
mách bảo chăng?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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— Các thầy muốn nghe sức trí thần của chư Phật quá khứ chăng? Muốn biết 
tên họ, danh hiệu, thọ mạng dài ngăn chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Nay chính đúng thời, cúi xin Thế Tôn diễn bày nghĩa ây! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy khéo nghĩ nhớ, Ta sẽ vì các thây nói rộng nghĩa này. 

Bây giờ, đại chúng Ty-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo: 

— Tỳ-kheo nên biết, quá khứ chín mươi mốt kiếp về trước, có Phật xuất thê, 
hiệu Tỷ-bà- -thi Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác. Lại nữa, ba mươi mốt 
kiếp về trước có Phật xuất thế hiệu Thi-khí Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh 
Giác. Lại nữa, trong kiếp ba mươi mốt ây có Phật hiệu là 1y-xá-la-bà Như Lai 
xuất thê. Trong Hiền KIỆp này có Phật xuất thé hiệu Câu-lưu-tôn Như Lai. Lại 
trong Hiên Кіёр ây có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm-mâu-mi Như Lai, Chí 
Chân, Đăng Chánh Giác. Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca- diếp. 
Lại trong Hiền kiếp, Ta xuất thế là Thích-ca-văn Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Слас. 

Вау giờ, Phật bèn nói kệ: 

Trong chín mươi mốt kiếp, Có Phật Ty-bà-thi, 


Trong kiếp ba mươi mốt, Phật Thi-khí xuất hiện. 
Cũng trong Hiên kiếp а ду, Phát Тў-ха xuát hién, 
Ngày nay trong Hién kiép, Bón Phát lai xuát thé. 
Câu-tôn, Na, Ca-diép Như trời chiếu thé gian, 
Muốn biết tên họ ấy, Danh hiệu kia như thế. 


Phật Tỳ-bà-thi phát xuất từ dòng Sát-đề-lợi. Phật Thi-khí cũng phát xuất từ 
dòng Sát-đế-lợi. Phật Tỳ-xá-la-bà cũng phát xuất từ dòng Sát-đề-lợi. Phật Câu- 
lưu-tôn phát xuất từ dòng Bà-la-môn. Phật Câu-na-hàm-mâu-ni phát xuất từ 
dòng Bà-la-môn. Phật Ca-diếp phát xuất từ dòng Bà-la-môn. Như nay Ta phát 
xuất từ dòng Sát-đề-lợi. 


Phật bèn nói kệ: 
Các Phật trước, xuất hiện, Đêu từ dòng Sát-lợi, 
Câu-tôn đến Ca-diép, Xuất từ Bà-la-môn. 
Trên hết không ai sánh, Nay Ta, thây trời người, 
Các căn đều vàng lặng, Xuất từ dòng Sát-lợi. 


Phật Ty-bà-thi họ Cù-đàm, Phật Thi-khí cũng họ Cù-đàm, Phật Ty-xá-la-bà 
cũng họ Củù-đàm. Phật Ca-diệp họ Са-аіёр. Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na- 
hàm-mâu-mI cũng từ họ Ca-diệp như trên không khác. Nay Ta, họ Cù-đàm. 

Thế Tôn bèn nói kệ: 

Ba đức Phật ban đâu, Pèu từ họ Cù-đàm, 
Ba Phật sau, Ca-diễp, Đêu từ họ Са-аіёр. 


Như Та ở hiện tại, 
Các căn rât văng lặng, 
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Trời, người đều kính vâng, 
Xuât từ họ Cù-đàm. 


Tỳ-kheo nên biết, Phật Tỳ-bà-thi họ Câu-lân-nhã. Phật Thi-khí cũng từ 
Câu-lân-nhã. Phật Ty-xá-la-bà cũng từ Câu-lân-nhã. Phật Câu-lưu-tôn từ Bà- 
la-đọa. Phật Câu-na-hàm-mâu-n1 cũng từ Bà-la-đọa. Phật Ca-diễp cũng từ Ва- 
la-đọa. Như Ta ngày nay, Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác phát xuất từ 
Câu-lân-nhã. 

Thế Tôn bèn nói kệ: 


Ba đức Phật ban đầu, Xuất từ Câu-lân-nhã, 
Ba Phật sau, Ca-diệp, Xuât từ Bà-la-đọa. 
Như Ta ở hiện tại Trời, người đêu kính vâng, 


Các căn rất văng lặng Xuất từ Câu-lân-nhã. 

Phật Ty-bà-thi ngôi dưới cội cây hoa ba-la-lợi thành Phật đạo. Phật Thi-khí 
ngồi dưới cội cây Phân-đà-lợi thành Phật đạo. Phật Tỳ-xá-la-bà ngồi dưới cội 
cây Ba-la thành Phật đạo. Phật Câu-lưu-tôn ngôi dưới cội cây Thi-lợi-sa thành 
Phật đạo. Phật Câu-na-hàm-mâu-n1 ngôi dưới cội cây Ưu-đâu-bạt-la thành Phật 
đạo. Phật Ca-diếp ngòi dưới cội cây Ni-câu-lưu thành Phật đạo. Như Ta ngày 
nay ngôi dưới cội cây Cát Tường thành Phật đạo. 

Thé Tôn bèn nói kệ: 


Phật ban đầu thành đạo, 
Thi-khí, Phân-đà-lợn, 
Câu-tôn, cây Thi-lợi, 
Ca-diễp, cây Câu-lưu, 


Dưới cây Ba-la-lợi, 
Ту-ха, cây Ba-la, 
Câu-na, cây Bạt-la, 

Ta thành đạo, Cát Tường. 


Вау Phật, trời trong trời, Chiếu sáng nơi thé gian, 
Nhân duyên ngôi dưới cây, — Đêều thành đạo quả Phật. 

Phật Ty-bà-thi có mười sáu vạn tám ngàn đệ tử. Phật Thi-khí có mười sáu 
vạn đệ tử. Phật Tỳ-xá-la-bà có mười vạn đệ tử. Phật Câu-lưu-tôn có tám vạn đệ 
tử. Phật Câu-na-hàm-mâu-ni có bảy vạn đệ tử. Phật Ca-diép có sáu vạn đệ tử. 
Như Ta ngày nay có một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử đều là bậc A-la-hán, các 
lậu vĩnh viễn châm dứt, không còn các trói buộc. 

Thé Tôn bèn nói kệ: 

Trăm ngàn sáu vạn tám, 
Trăm ngàn và sảu vạn, 
Trăm ngàn chúng T-kheo, 
Câu-tôn, tám vạn chúng, 
Ca-diếp, sáu vạn chúng, 
Nay Ta là Thích-ca, 

Đều là hạnh Chơn nhơn, 
Pháp để lại, đệ tử, 


Đệ tử Ty-bà-thi, 

ре tử Phật Thi-khí, 

Đệ tử Ту-ха-Ба, 
Câu-na-hàm, bảy vạn, 
Đêu là A-la-hán. 

Ngàn hai trắm năm mươi, 
Слао hóa ở hiện tại, 

Số ây không thé tính. 
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Phật Ty-bà-thi có thi giả tên Đại Đạo Sư, Phật Thi-khí có thị giả tên Thiện 
Спас. Phật Ty-xá-la-bà có thị giả tên Thắng Chúng. Phật Câu-lưu-tôn có thị giả 
tên Cát Tường. Phật Câu-na-hàm-mâu-ni có thị giả tên Tỳ-la-tiên. Phật Ca-diép 
có thị giả tên Đạo Sư. Thị giả hiện nay của Ta tên A-nan. 


Thê Tôn bèn nói kệ: 


Đại Đạo và Thiện Giác, Thăng Chúng và Cát Tường, 
Ty-la-tiên, Đạo Sư, A-nan, hàng thứ bảy, 

Người này cúng dường Thánh, Không câu nệ thời giờ, 

Đọc tụng và thọ trì, Không mát nghĩa lý kia. 


Phật Ty-bà-thi thọ tám vạn bốn ngàn tuôi. Phật Thi-khí thọ bảy vạn tuôi. 
Phật Ty-xá-la-bà thọ sáu vạn tuôi. Phật Câu-lưu-tôn thọ năm vạn tuôi. Phật Câu- 
na-hàm-máu-ni thọ bốn уап tuói. Phật Ca-diép tho hai van tuói. Nhu Ta ngày 
nay бибі thọ giảm xuống rất nhiều, thọ mạng nhiêu nhất không quá trăm tuói. 


Thé Tôn bèn nói kệ: 


Phật đầu, tám vạn tư, Phật ké, bảy vạn tuôi, 
Tỳ-xá-bà, sáu vạn, Câu-lưu thọ năm vạn, 
Hai vạn cộng hai vạn, Тобі thọ Câu-na-hàm, 
Ca-diếp thọ hai vạn, Chỉ Ta thọ trăm năm. 


Như thế, này các T-kheo, Như Lai quán sát biết tên họ, danh hiệu của chư 
Phật, thảy đều rành rẽ, dong họ, xuất xứ đều thấu triệt, trì 0101, trí huệ, thiên 
định, giải thoát, Шау đều biết тб. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Như Lai cũng nói: “Hăng sa chư Phật đã diệt độ ở quá khứ, Như Lai cũng 
biết. Hăng sa chư Phật tương lai sẽ xuất hiện, Như Lai cũng biết. Vì sao Phật 
không dự ký việc làm của bao nhiêu Phật, mà nay chỉ nói vë sự việc của bảy 
đức Phật?” 

Phật bảo A-nan: 

— Đều có gốc ngọn nhân duyên nên Ta nói sự việc của bảy đức Phật. Hăng 
sa chư Phật thời quá khứ cũng chỉ nói về sự việc của bảy đức Phật. Tương lai, 
khi Phật Di-lặc xuất hiện, cũng sẽ chỉ dự ký về sự việc của bảy đức Phật. Nếu 
khi Phật Sư Tử Ứng ra đời, cũng sẽ chỉ nói về sự việc của bảy đức Phật. Nếu 
khi Phật Thừa Nhu Thuận ra đời, cũng sẽ chỉ nói về sự việc của bảy đức Phật. 
Nếu khi Phật Quang Diệm ra đời, cũng sẽ chỉ nói vë sự việc của bày đức Phật. 
Nếu khi Phật Vô Câu xuất hiện, cũng sẽ chỉ nói vë sự việc của Phật Ca-diếp. 
Nếu khi Phật Bảo Quang ra đời, cũng sẽ nói về sự việc của Phật Thích-ca-văn. 

Bây giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 

Sư Tử, Thừa Nhu, Quang, Vô Câu và Bảo Quang, 
Thứ lớp sau Di-lặc, Рёџ sẽ thành Phật đạo. 
Di-lặc ghi Thi-khí Sư Tử ghi Ty-xá 
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Nhu Thuận ghi Câu-tôn Quang Diệm ghi Mâu-ni 
Vô Câu ghi Ca-diễp, Đều nói duyên đời trước, 
Bảo Quang thành Phật sau, Cũng sẽ ghi hiệu Ta. 
Chư Phật đời quá khứ, Và chư Phật tương lai, 
Đêu dự ghi Бау Phật Gốc ngọn việc xa xưa. 


Do nhân duyên này, nên Như Lai ghi danh hiệu bảy đức Phật. 

A-nan bạch Phật: 

— Kinh này tên gì? Nên phụng trì thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Kinh này tên “Ghi danh hiệu Phát”, nên ghi nhớ vâng làm. 

Вау giờ, A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау gio, truóng già Sư Tử đã đến chỗ Tôn già Xá-lợi- phất, cúi đầu lễ chân 
Tôn giả, rôi lui ngôi một bên. Trưởng giả Sư Tử bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Cúi xin Tôn giả nhận lời thỉnh của con! 


Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phât і im lặng nhận lời. Trưởng giả thây Tôn giả im 
lăng nhân lòi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, lễ chân Tôn giả ròi lui. Trưởng già lại 
đến chỗ các vị Mục-kiên-liên, Ly-việt, Đại Ca- diếp, A-na-luật, Ca-chiên-diên, 
Mãn Từ tử, Uu-ba-ly, Tu-bô-đề, La-vân và Sa-di Quân-đầu... thỉnh các thượng 
thủ như thế, gồm năm trăm người. 

‚ Trưởng giá Su Tu lién trở về, săm sửa đủ các thức ăn uống rất ngon, trải tòa 
ngôi đẹp, rôi đến thưa ràng: 

— Đến giờ, các vị A-la-hán chân nhân đã không từ chối. Nay thức ăn đã dọn, 
cúi xin quang lâm đến nhà! 

Bây 010, các đại Thanh văn đều ар ba у, mang bát, vào thành dén nhà 
trưởng giả. Trưởng giả thấy chư Tôn đều ngôi vào chỗ đã định, bèn tự tay mình 
sớt các thức ăn uông. Thây Thánh chúng ăn xong, đem nước sạch rửa tay, cúng 
dường mỗi vị một tâm lụa trắng, trước từng người, nhận lời chú nguyện. 


Tôn giả Xá-lợi-phất vì trưởng giả nói pháp vi diệu, rôi ròi tòa di ra, trở vè 
tịnh thât. Bây giờ, Tôn giả La-vân đên chô Thè Tôn, cúi đâu lê chân Phật, lui 
ngôi một bên. Phật hỏi: 

— Hôm nay thây từ nơi nào đến? 

La-vân thưa: 

— Hôm nay có trưởng giả Sư Tử thỉnh. 

Phật hỏi: 
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— Thé nào, La-vân, thức ăn ngon hay không ngon, là tế hay là thô? 

La-vân thưa: 

— Thức ăn rất ngon và nhiêu. Tắm lụa trắng này là do trưởng giả ấy cúng. 

Phật bảo La-vân: 

— Chúng Tăng có bao nhiêu người? Ai là Thượng tọa? 

La-vân bạch Phật: 

— Tôn giả Xá-lợi-phât là thượng thủ, và chư đệ tử thần đức năm trăm người. 

Phật bảo La-vân: 

— Thê nào, La-vân, trưởng giả ду được phước nhiêu chăng? 

La-vân bạch Phật: 

_— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! Trưởng giả ây được phước báu không thé tính 
kê. Cúng một A-la-hán, phước ây khó hạn lượng, huông gì là bậc thân diệu lớn, 
người, trời đêu cung kính. Nay năm trăm người đêu là chân nhân, phước ây làm 
sao có thê lường. 

Phật bảo La-vân: 

— Nay công đức cúng dường năm trăm A-la-hán, nêu thứ lớp thỉnh một Sa- 
môn trong chúng, thỉnh rôi cúng dường thì so sánh phước cúng dường người 
do chúng cử, và phước cúng cho năm trăm A-la-hán, phước trên hơn рар trăm 
ngàn lần, ức vạn lân, không thê dùng thí dụ so sánh. Vì sao? Người do chúng cử, 
phước khó hạn lượng, đến chỗ cam lô, diệt tận. La-vân nên biết, như có người 
tự thệ rằng: “Tôi sẽ uỗng nước của các sông ngòi.” Người åy có kham chăng? 

La-vân bạch Phật: 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì sao? Đất Diêm-phù-đề này. rất rộng lớn, 
cõi này со bốn con sông lớn. Một là sông Hàng, hai là sông Tán-dàu, ba là sông 
Tư-đà, bốn là sông Bác-xoa, mỗi con sông có năm trăm sông nhỏ, song người 
ду không thể uống hết nước, chỉ nhọc sức mà việc không thành. 


Phật bảo: 


— Người ду lại nói thé này: “Та tự có phương tiện nhân duyên, có thé 
uóng hét nuóc. ” Thé nào là nhân duyên uóng hêt nuóc? Người а ду nghi thé пау: 
“Та së uóng nước biển. Vì sao? Tất cả các dòng sông đều đồ vào biên.” Thé nào, 
La-vân, người ây có thê uóng hết nước chăng? 

La-vân bạch Phật: 

— Phương tiện như thé, có thé uóng hét nuóc khién can. Vi sao? Tất са các 
dòng sông đêu йб vào biên. Do nhân duyên này, người ду uông hết nước. 

Phật bảo La-vân: 

— Đúng thế, La-vân! Tất cả sự cúng dường riêng như dòng sông, hoặc được 


phước hoặc không được phước. Chúng. Tăng như biến lớn. Vì sao? Vì nước 
sông, suỗi đều chảy về biển và mất tên riêng của nó, chỉ có tên biển lớn. La-vân! 
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Đây cũng như thé. Nay mười hạng người này đều xuất phát từ trong chúng, 
không có chúng không thành. Thế nào là mười? Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đắc 
Tu-đả-hoàn; hướng Tư-đả-hảm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc A-na- 
hàm; hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; Вісһ-сһі Phật và Phật. Đó là mười bậc đều 
do trong chúng, không tự đứng riêng тё. 


La-vân! Do phương tiện này nên biết, người do chúng cử, phước â ây không 
thé han luong. Cho nên, La-ván, thiện nam tử, thiện nữ nhon muôn câu phước 
vô lượng, nên cúng dường Thánh chúng. La-vân nên biết, cũng như có người 
đem bơ bỏ vào nước, bơ không tan, không lan rộng. Nếu đem dâu chế vào nước, 
dâu lan đây trên mặt. Cho nên, này La-vân, nên nghĩ cúng dường Thánh chúng 

Tỷ-kheo- -tăng. Như thê, La-vân, nên học điều này! 


Bấy giờ, trưởng giả Sư Tử nghe Phật khen ngợi, nói về phước cúng dường 
chúng, không khen nói phước khác. Vào dịp khác, trưởng giả đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ chân Phật, lui ngôi một bên. Trưởng giả Sư Tử bạch Phật: 


— Vừa nghe Như Lai khen ngợi phước bó thí cho chúng, không khen ngợi 
phước thỉnh riêng người. Từ nay về sau, con sẽ thường cúng dường Thánh chúng. 

Phật bảo: 

— Ta không nói thé này: “Nên cúng, dường Thánh chúng, đừng cúng dường 
người khác.” Nay bô thí cho súc sanh còn được phước, huống gi người khác. Ta 
chỉ nói phước có nhiêu, ít. Vì sao? Thánh chúng của Như Lai đáng kính, đáng 
quý, là phước điền trên hết của thé gian. Nay trong chúng này có hàng hướng vê 
bốn quả, đắc bốn quả và Thanh văn thừa, Bích-chi Phật thừa, Phật thừa. Nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn muôn được đạo quả Тат thừa, nên từ trong chúng 
tìm câu. Vì sao? Đạo quả Tam thừa đều phát xuất từ chúng Tăng. Trưởng giả! 
Ta quan sát nghĩa lý nhân duyên này nên nói lời này. Ta cũng không dạy người 
nên bô thí cho Thánh chúng mà không nên bó thí cho người khác. 


Trưởng giả bạch Phật: 
– Đúng thế, như lời Phật dạy. Từ nay về sau, nếu làm phước nghiệp, con sẽ 
cúng dường hết Thánh chúng, không chọn người để bồ thí. 
Bây BIỜ, Thế Tôn vì trưởng giả nói pháp vi diệu, khiên sanh tâm vui mừng. 
Trưởng giả nghe pháp xong liên đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, lui ra. 
‚ lrưởng giả Sư tử có ý muốn bồ thí, tạo phước nghiệp. Вау giờ, chư thiên 
đên nói: 
— Đây là người hướng Tu-dà-hoàn, đây là người đặc Tu-đà-hoàn. Bồ thí 
người này phước nhiêu, bô thí người này được phước ít. 
Chư thiên liền nói kệ: 
Như Lai khen chọn thí, | Cho сас Đại dúc này, 
Cúng đây, được phước nhiêu, Như ruộng tót mọc lúa. 
Trưởng giả Sư Tử 1m lặng không trả lời. Chư thiên lại nói với trưởng giả: 
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— Đây là người trì giới, đây là người phạm giới, đây là người hướng Ти- 
đà-hoàn, đây là người đắc Tu-đà-hoàn. Đây là người hướng Tư-đà-hàm, đây là 
người đắc Tư-đà-hàm. Đây là người hướng A-na-hàm, Đây là người đắc A-na- 
hàm. Đây là người hướng A-la-hán, đây là người đắc A-la-hán. Đây là Thanh 
văn thừa, đây là Bích-chi Phật thừa, đây là Phật thừa. Cho đây được phước ít, 
cho đây được phước nhiều. 

Trưởng giả Sư Tử im lặng không đáp. Vì sao? Vì ông chỉ nhớ lời dạy bảo 
của Phật, không lựa chọn mà bồ thí. 

Lại vào thời gian khác, trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên, thưa răng: 

— Con tự nhớ, khi con thỉnh Thánh chúng thọ trai, có chư thiên đến với con 
răng: “Đây là người trì giới, đây là người phạm giới. Người này hướng Tu-đà- 
hoàn, người này đắc Tu-đà-hoàn, cho đến hàng Tam thừa, thảy đều phân biệt.” 
Chư thiên lại nói kệ này: 

“Như Lai khen chọn thí, Cho các Đại đức này, 
Cúng đây được phước nhiều, Như ruộng tốt mọc lúa.” 

Khi ấy, con lại nghĩ thê này: “Lời dạy của Như Lai không nên trái, ta há lại 
sanh tâm chọn lựa để bô thí ư?” Trọn không có tâm phải quây và ý niệm cao 
thấp. khi ây con lai nghi ràng: “Ta së bó thí cho hét ау {дї cả chúng sanh. 
Nếu người trì giới thì được phước vô cùng, néu người phạm giới thì tự chịu 
tai họa.” Chỉ thương chúng sanh nêu không được ăn, thì không được cứu giúp 
mạng sông. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay, lành thay! Thệ nguyện rộng lớn, Bó- tát khi bó thí thi tám 
thuong binh đăng. Trưởng già nên biết, vào ngày Bó-tát bô thí, chư thiên đến 
bảo răng: “Nhà hào quy nên biết, đây là người tri 2101, đây là người phạm 2101. 
Bộ thí người пау được phước nhiêu, bố thí người пау duoc phuóc ít.” Вау gió, 
Bó-tát tron không sanh tâm này: “Nên bồ thí người này, không nên bó thí người 
này.” Tâm Bô-tát thuân thục không có thị phi, cũng chăng nói đây là trì giới, 
đây là phạm giới. Cho nên, trưởng giả nên nghĩ bó thí bình đăng, được phước 
vô lượng lâu dài. 

Khi ấy, trưởng giả Sư Tử nhớ lời Như Lai dạy, thành kính nhìn Thê Tôn, ý 
không lay động liên tại chỗ ngôi được pháp nhãn thanh tịnh. Trưởng giả Sư Tử 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ chân Phật, lui đi ra. Trưởng giả đi chưa 
bao lâu, Phật bảo các T-kheo: 

— Trưởng giả Sư Tử này do nhờ bồ thí bình đăng, lại chiêm ngưỡng Như Lai 
từ đầu đến chân, liền tại chỗ ngồi được pháp nhãn thanh tịnh. 


Phật bảo các Ty-kheo: 
— Trong số đệ tử ưu-bà-tắc của Ta, người bó thí bình đăng nhất là trưởng 
giả Sư Тї. 
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Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
6. Тӧі nghe nhu уду: 
Một thời, đức Phật ở tai thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại 
chúng Ty-kheo năm trăm người câu hội. 
Вау giò, Tôn giá Xá-lgi-phât ở tại núi Kỳ-xà quật, noi chô văng, vá у CŨ. 


Khi ây có mười ngàn chư thiên cõi Phạm-ca-di từ nơi ây ап, đến chỗ Xá-lợi- 
phất, cúi đầu lễ chân Tôn giả, đi quanh hâu Tôn giả, lại dùng kệ này khen ngợi: 
Quy mạng bậc Thượng nhân, Quy mạng bậc Tôn quy, 
Nay chúng tôi chăng biệt Y cứ những thiên nào. 

Khi ây, mười ngàn chư thiên cõi Phạm-ca-di nói kệ xong, Xá-lợi-phất im lặng 
châp nhận. Chư thiên thây Xá-lợi-phât im lặng châp nhận rôi, liên làm lê dưới 
chân rôi đi. Chư thiên đi chưa xa, Xá-lợi-phât liên nhập Kim cang tam-muội. 

Khi ấy, có hai con quỷ, một tên Giả-la, một tên Uu-ba-già-la, do Tỳ-sa- 
môn Thiên vương sai đi đến chỗ Thiên vương Tỳ-lưu-lặc (Thiên Vương Tăng 
Trưởng), muôn bàn luận việc trời, người. Lúc đó, hai quy ây bay qua hư không, 
xa thây Xá-lợi-phất ngồi kiết- ола, buộc niệm ở trước, tâm y văng lặng định tĩnh. 
Quỷ Già-la bảo quý kia rằng: 

— Nay ta có thê dùng chưởng đánh ngay đầu Sa-môn kia. 

Quỷ Uu-ba-già-la nói: 

. — Ngươi chớ khởi ý niệm đánh vào. đâu Sa-môn. М1 sao? Sa-môn ây rất có 
thân đức, có oai lực lớn. Тдп danh vị ây là Xá-lợi-phât, trong hàng đệ tử Thê 
Tôn không at thông minh, tài cao hơn người пау, là bậc trí huệ đệ nhật trong 
hàng đệ tử Phật. Ngươi làm việc ây chịu khô vô lượng lâu dài. 

Quý Già-la cứ hai ba lần bảo: 

— Ta có thể đánh vào đâu Sa-môn ду. 

Quỷ Uu-ba-già-la lại bảo: 

— Nay ngươi không nghe theo lời ta, ngươi cứ ở đây, ta sẽ bỏ ngươi đi. 

Ác quỷ ду hỏi: 

— Ngươi sợ Sa-môn ду sao? 

Quỷ Uu-ba-già-la bảo: 

— Thật ta sợ. Nếu ngươi lây tay đánh vào đâu Sa-môn này, đất sẽ nứt đôi. 
Rồi sẽ có gió bão, mưa đữ, đât đai rúng động, chư thiên kinh động. Đất đã rúng 
động, Tứ Thiên Vương cũng sẽ kinh sợ. Tứ Thiên Vương đã biết, chúng ta 
không yên đâu. 

Khi ấy, ác quỷ cứ nói: 

— Nay ta có thê làm nhục Sa-môn này. 
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Thiện quy nghe тб1 liên bỏ đi. Ác quỷ kia liền lấy tay đánh vào đâu Xá-lợi- 
phât. Ngay khi ây, trời đất chân động mạnh, bón phía cuông phong, mưa dữ tức 
thời thôi đến, đất liên nứt làm hai. Toàn thân ác quỷ đều rơi vào địa ngục. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chánh định dậy, chỉnh đồn y phục, xuống 
núi Ку-ха quật, đi дёп vườn trúc, дёп chó đức Thê Tôn, cúi đâu lê chân Phật, 
lui ngôi một bên. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Nay thân thê thây, không bệnh tật chăng? 

Xá-lợi-phất thưa: 

— Thân con không bệnh, chỉ có đầu hơi đau. 

Phật bảo: 

— Quý Già-la lây tay đánh vào đầu thây. Nếu quỷ ду dùng tay đâm núi Tu-di, 
núi Tu-di liền bé đôi. Vì sao? Vì quỷ ấy có sức mạnh. Nay quỷ ấy chịu tội báo, 
toàn thân rơi vào địa ngục А-у. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thật kỳ lạ! Thật đặc biệt! Sức của Kim cang tam-muội đến như thế! Do 
sức của tam-muội пау mà không bị tón hại. Giả sử núi Tu-di đánh vào đâu trọn 
không thê làm động đến mảy lông. Vì sao như thế? Tỳ-kheo nghe đây: 

Trong Hiền kiếp này có đức Phật hiệu Câu-lưu-tôn Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác. Đức Phật ây có hai đại Thanh văn, một tên Đăng Thọ, một 
tên Đại Trí. Ty-kheo Đăng Thọ có sức thân túc bậc nhất, Ty-kheo Đại Trí có trí 
huệ bậc nhất. Như ngày пау, đệ tử Ta là Xá-lợi-phất trí huệ bậc nhất, Mục-kiên- 
liên thân túc bậc nhất. 

Bấy giờ, hai Tỳ-kheo Đăng Thọ và Đại Trí đều được Kim cang tam-muội. 
Vào một lúc nọ, Ty-kheo Đăng Thọ ở chỗ văng nhập Kim cang tam-muội. Khi 
ây có các người chăn bò, chăn dê, người đốn củi, cắt có, thây Tỳ-kheo này tọa 
thiền họ bảo nhau rằng: 


“Hôm nay Sa-môn này đã chết.” 


Các người chăn bò và đốn củi, bèn gom các cỏ khô, cây khô, chất lên mình 
thây 1-kheo, châm lửa đốt rôi bỏ đi. Khi Tỳ-kheo Đăng Thọ từ chánh định 
xuất, chỉnh đôn y phục, rời chỗ ngôi mà đi. 1ỷ-kheo cũng vào ngày đó, đắp y 
mang bát vào làng khất thực. Các người đốn củi thây thầy Tỳ-kheo khất thực 
trong làng, đều bảo nhau: 

“Thầy Tỳ-kheo ngày hôm qua đã chết, chúng ta lấy lửa hỏa thiêu, ngày nay 
sóng lại, nay nên đặt tên là Hoàn Hoạt (sống lạ). ” 

Nêu có Tỳ-kheo được Kim cang tam-muội, lửa không đốt được, dao không 
chặt được, vào nước không chìm, không bị người khác làm tôn thương. Như 
thế, này Tỳ-kheo, Kim cang tam-muội oai đức như thế. Nay Xá-lợi-phất được 
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tam-muội này. Ty-kheo Xá-lợi-phất thường dạo chơi hai chỗ, Không tam-muội 
và Kim cang tam-muội. 

Cho nên, Ty-kheo nên tìm phương tiện thực hành Kim cang tam-muội. Như 
thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ dạy các thây như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Tỳ-kheo ấy có trí huệ, có sức 
trí lớn, trí phân biệt rộng, trí vô biên, trí nhanh nhẹn, trí biết khắp, trí bén nhạy, 
trí thâm sâu, trí đoạn dứt; ít muốn, biết đủ, văng lặng dũng mãnh, ý niệm không 
tán loạn, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát và 
giải thoát tri kiễn; nhu hòa không tranh cãi, bỏ việc ác rốt ráo, nhẫn các lời nói, 
khen ngợi việc lìa ác, thường nhớ nghĩ xa lìa, thương xót các người ngu, làm 
Chánh pháp hưng thạnh, vì người nói pháp không biết chán. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Mười ngàn chư thiên nhơn, Đêu là trời Tịnh Thân, 


Tự quy Xá-lợi-phát, Nơi dành núi Linh Thứu. 
Quy mạng bậc Thượng nhân, Quy mạng bậc Tôn quy, 
Nay chúng tôi không biết, Y cứ những thiên nào? 
Như thế, Hoa đệ tử, Trang nghiêm cội cây Phật, 
Như vườn cây cõi trời, Vui thích không thể sánh. 


Đệ tử Như Hoa tức là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao? Người này ắt hay trang 
nghiêm cội cây Phật, cội đạo thọ tức là Như Lai vậy, Như Lai hay che trùm tât 
cả chúng sanh. 

Cho nên, Tỳ-kheo nên nghĩ nhớ siêng năng, găng dũng mãnh tinh tán như 
Ty-kheo Xá-lợi-phất. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vul vẻ vâng làm. 


49. РНАМ CHĂN TRAU 
(Phân thứ tư tụng riêng) 


l. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người chăn trâu thành tựu mười một pháp thì bày trâu không thê tăng 
trưởng, cũng không thé giữ được trâu của mình. Thế nào là mười một? Nếu 
người chăn trâu không phân biệt được hình sắc trâu; không biết tướng mạo trâu; 
trâu cân cọ xát, tắm rửa mà không biết cọ xát tăm rửa; không biết chăm sóc vết 
thương trâu; không biết tùy thời un khói; không biết chỗ ruộng tốt cỏ non cho 
trâu ăn; không biết chỗ an ôn; cũng không biết chỗ lùa trâu qua sông; không 
biết thời thích hợp; khi vắt sữa không chua lại mà vắt lây hết; có những con 
trâu lớn sử dụng được, không biết tùy thời giữ gìn. Này các Jỷ-kheo, đó gọi là 
người chăn trâu thành tựu mười một pháp, rôt cuộc không thê nuôi lớn đàn trâu, 
không biết giữ gìn thân chúng. 


Nay trong chúng Ty-kheo cũng lại như thế, trọn không thê tăng trưởng 
lợi ích. Thế nào là mười một? Ở đây, Tỷ-kheo không phân biệt sắc kia; không 
hiểu tướng của nó; cân chăm sóc kỳ cọ mà không biết chăm sóc kỳ cọ; không 
chăm sóc vết thương; không biết tùy thời un khói; không biết chỗ ruộng tốt có 
non; không biết bến qua sông: cũng không biết chỗ an ôn; không biết ăn đúng 
thời; không biết lưu lại những gì còn thừa; không biết kính trọng các Tỳ-kheo 
Trưởng lão. 


Thé nào là Ty-kheo không biết về sắc? Ở đây, Tỳ-kheo có sắc tứ đại và tứ 
đại sở tạo, thảy đều không biết. Như thé, Ty-kheo không phân biệt vè sắc. 


Thé nào là Tỳ-kheo không phân biệt về tướng? Ở đây, Ty-kheo không biết 
hành động ngu, cũng không biết hành động trí, không biết như thật. Như thê, 
Ty-kheo không phân biệt tướng. 


Thế nào là Ty-kheo dáng chăm sóc kỳ cọ mà không chăm sóc kỳ cọ? Ở đây, 
Tỳ-kheo mắt thấy sắc liền khởi tưởng sắc, có các niệm loạn động, lại không giữ 
gìn nhãn căn. Do không khéo nhiếp niệm nên gây ra các ương lụy, không giữ 
øìn nhãn căn. Như thế, nếu T-kheo tai nghe tiêng, mỗi ngửi mùi, lưỡi nêm vi, 
thân xúc chạm trơn mịn, ý biết pháp khởi các loạn tưởng, cũng không giữ gìn 
ý căn, không sửa đồi hành động của mình. Như thế, Tỳ-kheo nên chăm sóc kỳ 
cọ mà không chăm sóc kỳ cọ. 
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Thế nào là Ty-kheo không trị lành vết thương? Ở đây, Ty-kheo khởi dục 
tưởng mà không Па bỏ, cũng không trừ ý niệm ду. Nếu khởi tưởng sân hận, 
tưởng sát hại, khởi lên các tưởng ác, tưởng không lành thì trọn không rời bỏ. 
Như thế, Tỳ-kheo không trị lành vết thương. 


Thế nào là Tỳ-kheo không tùy thời xông khói? О đây, I-kheo đối với pháp 
đã tụng đọc, không tùy thời dạy lại cho người. Như thế, Tỳ-kheo không tùy thời 
xông khói. 


Thế nào là 1ỷ-kheo không biết ruộng tốt cỏ non? Ở đây, Tỳ-kheo không 
biết tứ ý chỉ (tử niệm xứ), không biết như thật. Như thế, Tỳ-kheo không biết 
chỗ ruộng tốt cỏ non. 


Thé nào là Tỷ-kheo không biết bén qua sông? Ở đây, Ty-kheo không phân 
biệt được tám đạo phẩm Hiên thánh. Như thế, Tỳ-kheo không biết bên qua sông. 


Thế nảo là Ту-Кһео không biết chỗ đáng yêu thích? Ở đây, Тӯ-Кһео đối với 
mười hai bộ: Khé kinh, Ку-аа, Thọ Ку, Kệ, Nhân duyên, Bồn sự, Phương đăng, 
Thí dụ, Bốn sanh, Tự thuyết, Luận nghị, Уі tằng hữu. Như thế, Tỳ-kheo không 
biết chỗ đáng yêu thích. 


Thế nào là Tỷ-kheo không biết thời thích hợp? Ở đây, Tỳ-kheo đi đến nhà 
khinh tiện, nhà vui chơi. Như thế, Tỳ-kheo không biết thời thích hợp. 


Thé nào là Tỷ-kheo không lưu lại vật thừa? Ở đây, Ty-kheo có các Phạm 
chí hay uu-bà- tắc tín tâm đến thỉnh thọ trai, song các Ty-kheo đăm trước vào ăn 
uống, không biết ngừng đủ. Như thế, Tỳ-kheo không lưu lại vật thừa. 


Thế nào là Tỳ-kheo không kính trọng bậc Trưởng lão, những Ty-kheo cao 
đức? Ở đây, Tỳ-kheo không phát tâm cung kính đôi với các bậc đức độ. Như 
thế, Tỳ-kheo có nhiêu sai phạm. Đó gọi là Tỳ-kheo không cung kính Trưởng lão. 

Nếu có Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp này, trọn không thê ở trong pháp 
được nhiêu lợi ích. 

Nếu người chăn trâu thành tựu mười một pháp, hay giữ øìn đàn trâu của 
mình thì trọn không mất thời, có các lợi ích. Thê nào là mười một? Ở đây, người 
chăn trâu biết sắc trâu, phân biệt tướng trâu, cân tăm rửa ky cọ thì tăm rửa kỳ 
cọ, chăm sóc các vết ghé lở, tùy thời xông khói, biết chỗ ruộng tốt cỏ non, biệt 
bến qua sông cân yếu, thương trâu của minh, phân biệt thời thích hợp với trâu, 
cũng biết tánh tình trâu, néu khi vắt sữa trâu thì biết chua lại, cũng biết tùy thời 
chăm sóc giữ gìn những con trâu có thể sử dụng. Như thé, người chăn trâu biết 
giữ gìn trâu. Như thé, này Ту-Кһео, nếu người chăn trâu thành tựu mười một 
pháp không mất thời tiết, trọn không bị bại hoại. 


Như thế, Ty-kheo nếu thành tựu mười một pháp, nơi hiện pháp này được 
nhiêu lợi ích. Thế nào là mười một pháp? Ở đây, Тӯ-Кһео biết sắc, biết tướng, 
biết cọ rửa, biết chăm sóc vết thương, biết xông khói, biết chỗ ruộng tốt cỏ non, 
biết chỗ đáng yêu thích, biết chọn đường đi, biết chỗ qua sông, biết ăn vừa đủ, 
biết kính trọng Tỳ-kheo Trưởng lão và tùy thời lễ bái. 
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Thế nào là Tỳ-kheo biết sắc? Ó đây Tỳ-kheo biết sắc tứ đại, cũng biết tứ đại 
tạo sắc. Đó gọi là Tỳ-kheo biết sắc. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết tướng? Ở đây Tỳ-kheo biết tướng ngu, biết tướng 
trí, biết như thật. Như thế, Tỳ-kheo biết tướng. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết cọ rửa? Ở đây, nếu Tỳ-kheo khởi tưởng dục liền 
biết xa lia, cũng không tha thiết, vĩnh viễn không dục tưởng. Nếu tưởng sân, 
tưởng hại, và các tưởng ác bát thiện khởi lên thì dëu biết xa lia, cũng không tha 
thiết, vĩnh viễn không tưởng sân. Như thế, Tỳ-kheo biết cọ rửa. 

Thé nào là Tỳ-kheo biết chăm sóc vết thương? Ở đây, Tỳ-kheo nêu mắt thấy 
sắc không khởi tưởng sắc thì cũng không nhiễm trước, mà làm trong sạch nhãn 
căn, trừ bỏ lo buồn và pháp ас bát thiện, tâm không tham уш trong ây, ø1ữ gìn 
nhãn căn. Như thê, Tỳ-kheo nếu tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném vị, thân 
xúc chạm, ý biết pháp thì không khởi thức tưởng, cũng không nhiễm trước, mà 
thanh tịnh ý căn. Như thế, Tỳ-kheo biết chăm sóc vết thương. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết xông khói? Ở đây, Tỳ-kheo từ pháp được nghe, vì 
người giảng nói rộng. Như thế là Tỳ-kheo biết xông khói. 

Thé nào là Tỳ-kheo biết chỗ ruộng tốt, cỏ поп? Ó đây, Tỳ-kheo đối với tám 
đạo phẩm Hiên thánh như thật mà biết. Đó là Tỳ-kheo biết chỗ ruộng tốt có non. 

Thé nào là Tỳ-kheo biết chỗ đáng yêu? О đây, néu Tỳ-kheo nghe Như Lai 
nói pháp báu thì tâm liền vui thích. Như thế, Tỳ-kheo biết chỗ đáng yêu. 

Thé nào là Tỳ-kheo biết chọn đường đi? О đây, Tỳ-kheo đối với mười hai 
bộ kinh, chọn mà hành trì. Đó là Khê kinh, Kỳ-dạ, Thọ ký, Kệ, Nhân duyên, 
Bồn sự, Phương đăng, Thí dụ, Bôn sanh, Tự thuyết, Luận nghị, VỊ tăng hữu. 
Như thê là Tỳ-kheo biết chọn đường đi. 

Thê nào là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông? Ở đây, Tỳ-kheo biết tứ ý chỉ (tứ 
niệm xứ), đó gọi là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông. 

Thé nào là Tỳ-kheo biết ăn vừa đủ? О đây, Tỳ-kheo được Phạm chí, ưu-bà- 
tác tín tâm đến thỉnh thọ trai, không tham ăn uống, có thê tự biết đủ. Như thé 
Tỳ-kheo biết vừa đủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo tùy thời kính vâng Tỳ-kheo Trưởng lão? Ở đây, Tỳ- 
kheo thường dùng thân miệng ý làm lành đôi với các Tỳ-kheo Trưởng lão. Như 
thê, Tỳ-kheo tùy thời cung kính Tỳ-kheo Trưởng lão. 

Như thế, néu thành tựu mười một pháp, ở trong hiện pháp được nhiêu lợi ích. 


Thê Tôn bèn nói kệ: 
Chăn trâu không lười biếng, Người ấy được phước báu, 
Sáu con trong sáu năm, Dân dân thành sáu chục. 
Ту-Кһео thanh tựu giới, Với thiên, được tự tại, 


Nếu sáu căn văng lặng, Sáu năm thành lục thông. 
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Như thé, Ty-kheo, nêu có người lia pháp ác này, thành tựu mười một pháp 
này thì ở trong hiện pháp được nhiêu lợi ích. Như thê, này các Tỳ-kheo, nên 
học điêu này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Ty-kheo thành tựu mười một pháp, át có thé có sự lớn mạnh. Thế nào 
là mười một? Ở đây, Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu chánh định, thành tựu 
trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, các căn văng lặng, ăn 
uống biết vừa đủ, thường tu hành cộng pháp, biết phương tiện, phân biệt nghĩa 
thú, không dám trước lợi dưỡng. Như thê, Ту-Кһео, thành tựu mười một pháp 
này, có thê lớn mạnh. Vì sao? Tât cả các hạnh chính có mười một pháp. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Vì sao nói có mười một pháp, không hơn? 

Phật bảo: 

— Thé nào là mười một? Đó là chỗ văng, đi khát thực, ngôi một chỗ, ngày 
ăn một bữa, ăn chánh ngọ, không lựa chọn nhà ăn, giữ ba y, ngôi dưới cội cây, 


ngôi chỗ văng chỗ trống, mặc у cũ vá, ngồi nơi gò та. Như thế, Tỳ-kheo, có 
người thành tựu mười một pháp này, liền có chỗ đạt đến. 


Nay Ta lại bảo các thây, néu có người trong mười một năm, học pháp này 
thì người ấy hiện đời thành A-na-hàm, chuyền thân liên thành A-la-hán. Các 
Ty-kheo, thôi không cân mười một năm, hoặc chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, 
hai, chỉ một năm học pháp này, liên chứng quả thứ hai, hoặc A-na-hàm, hoặc 
A-la-hán. Hoặc không cân mười hai tháng, chỉ trong một tháng tu hành pháp 
này, Ty-kheo а ду chắc chăn thành hai quả, hoặc А-па-һат, hoặc A-la-hán. 


М1 sao như vậy? Mười hai nhân duyên đều phát xuất từ mười một pháp này. 
Đó là sanh, lão, bệnh, tử, lo buôn, khó não... Nay Ta dạy các Ty- -kheo nên giông 
như Tỳ-kheo Ca-diếp. Nêu như có người thực hành pháp khiêm tốn khô hạnh 
thì khó có gì sánh kịp hạnh này. Vì sao? Tỳ-kheo Ca-diệp thành tựu mười một 
pháp này. Nên biết chư Phật đời quá khứ thành Đăng chánh giác cũng thành tựu 
mười một pháp khô hạnh này. Nay Tỳ-kheo Ca-diếp vì thương xót tât cả chúng 
sanh. Nếu cúng dường các Thanh văn đời quá khứ thân sau sẽ được phước báu. 
Nêu cúng dường Ca- diép, thân hiên doi duoc phuóc báu. Néu nhu Ta khóng 
thành Đăng chánh giác, sau sẽ do Ca-diép thành Đăng chánh giác. Do nhân 
duyên này nên Tỳ-kheo Ca-diếp hơn các Thanh văn đời quá khứ. Ai có thê làm 
như Ca-diếp, đây àt là hạnh trên hết. 
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Nhu thé, này các Ty-kheo, nën hoc diéu này! 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy gio, Thé Tón vi vó só chúng sanh váy quanh truóc sau mà nói pháp. Lúc 
ду, Tôn giả Xá-lgi-phât dắt nhiều chúng Tỳ-kheo di kinh hành. Các Tỳ-kheo 
Đại Mục-kiên- liên, Đại Ca- diép, A-na-luật, Ly-bà- đa, Ca-chiên-diên, Mãn Từ 


tử, Ưu-ba-ly, Tu-bô- dé, La-vân, A-nan, v.v... mỗi người dëu dắt một só Ty-kheo 
tự vui cùng nhau. Đê-bà-đạt-đa cũng dắt nhiều chúng Tỳ-kheo tự đi kinh hành. 


Thé Tôn Һау các đệ tử thần túc mỗi người đều dẫn chúng của mình đi kinh 
hành. Thế Tôn bảo các Тӯ-Кһео: 


— Người đời, về thân căn và tánh tình mỗi mỗi tự thích hợp với nhau. Người 
hiền cùng làm bạn với người hiền, người ác cùng làm bạn với người ác. Cũng 
như sữa tương ưng với sữa, bơ tương ưng với bơ, phân чё cùng tương ưng với 
phân ué. Đây cũng như vậy, căn tánh, hành động, pháp tắc của chúng sanh mỗi 
môi tự tương ưng. Người. hiền tương ưng với người hiền, người ác tương ưng 
với người ác. Các thây có thấy Tỳ-kheo Xá-lợi-phất dắt các Tỳ-kheo đi kinh 
hành kia chăng? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Những người ấy đêu là hàng có trí huệ. 

Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thây có thây Tỳ-kheo Mục-kiên-liên dắt các Tỳ-kheo đi kinh hành chăng? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo: 

– Những Tỳ-kheo ду đêu là hàng có thân túc. 

Phật lại hỏi: 

— Các thây Һау Tỳ-kheo Ca-diễp dắt các Tỳ-kheo đi kinh hành chăng? 
Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo: 

— Các Thượng sĩ ấy đều là những người thực hành mười một pháp Đâu-đà. 
Phật lại hỏi: 

— Các thây thây Tỳ-kheo A-na-luật chăng? 
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Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo: 

— Những Hiên sĩ ấy đều là hàng Thiên nhãn đệ nhất. 
Phật lại hỏi: 

— Các thây có thấy Tỳ-kheo Ly-việt chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo: 

- Những người ду đều là hàng nhập định. 

Phật lại hỏi: 

— Các thầy có thấy Tỳ-kheo Ca-chiên-diên chăng? 
Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, thây! 

Phật bảo: 

— Những Thượng sĩ ấy đều là người phân biệt nghĩa lý. 
Phật lại hỏi: 

— Các thây có thấy Tỳ-kheo Mãn Từ tử chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, thây! 

Phật bảo: 

- Những Hiên sĩ ду dëu là người thuyết pháp. 

Phật lại hỏi: 

— Các thây có thây Ưu-ba-ly dẫn các Tỳ-kheo đi kinh hành chăng? 
Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa vâng, thây! 

Phật bảo: 

- Những người ду đều là người giữ gìn giới сат. 
Phật lại hỏi: 

— Các thây thấy Tỳ-kheo Tu-bồ-đề chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Thưa vâng, Һау! 

Phật bảo: 

— Những Thượng nhân ấy đêu là bậc Giải không đệ nhất. 
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Phật lại hỏi: 

— Các thây có thây Tỳ-kheo La-vân chăng? 
Các Ty-kheo thưa: 

— Thưa vâng, thây! 


Phật bảo: 
— Những Hiên sĩ ây đều là người đây đủ giới. 
Phật lại hỏi: 


— Các thây có thây Tỳ-kheo A-nan chăng? 

Сас Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, thấy! 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Những Hiên sĩ ду đều là người đa văn đệ nhất, nghe ròi không quên. 
Phật lại hỏi: 

— Các thầy có ау Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa dắt các người đi kinh hành chăng? 
Các Ту-Кһео thưa: 

— Thưa vâng, thây! 

Phật bảo: 

- Những người ду 18у việc ác làm đầu, không có gốc lành. 

Thê Tôn bèn nói kệ: 


Chớ cùng ác їп thức, Cùng người ngu làm việc, 
Nên cùng thiện tri thức, Слао thiệp VỚI nguòi trí. 
Nếu người vón không ác, Gân gül VỚI người ác, 

Sau át thành nhân ác, Tiếng ác đồn khắp nơi. 


Bây giò, hơn ba mươi đệ tử của Đê-bà-đạt- đa nghe Thế Tôn nói bài kệ ây rôi, 
bèn bỏ Đề- bà-đạt- đa đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, xin sửa đôi tội nặng. 

Các vị ây lại bạch Thế Tôn: 

— Chúng con ngu si mê lâm, không biết chơn ngụy, bỏ thiện tri thức mà gân 
ác tri thức. Саі xin Thê Tôn tha thứ, vê sau không dám phạm! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Cho phép các thầy sám hối lỗi làm, sửa điều đã làm, chỉnh đốn điều sắp 
làm, đừng phạm lại. 

Вёу giò, đệ tử của Dë-bà-dat-da, vâng lời Thế Tôn dạy, ó chỗ văng suy nghĩ 
nghĩa lý vi diệu, tự khắc phục hành động của minh. Vốn là hàng quý tộc, cạo 


bỏ râu tóc xuất gia học đạo, vì muốn tu Phạm hạnh vô thượng, các Tỳ-kheo đêu 
đắc quả A-la-hán. 


Tỳ-kheo nên biết, cội nguôn của chúng sanh đều tự theo loại với nhau. 
Người ác đi theo người ác, người hiền đi theo người hiền. Cội nguồn của chúng 
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sanh thời quá khứ và tương lai cũng lại như thé, cùng theo loai vói nhau. Cùng 
nhu tinh twong ung vói tinh, bât tinh tương ưng với bất tịnh. Cho nên, Tỳ-kheo 
nên học tương ưng với tịnh, xả bỏ båt tịnh. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học 
điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành Cáu-luu-sa Pháp Hành, cùng với đại chúng Ty- 
kheo năm trăm người câu hội. 

Bấy giò, Tôn giá Tượng Xá-lợi- phất xả bỏ pháp y, tập theo hạnh cư sĩ. Khi 
ây, Tôn giả A-nan đắp у mang bát vào thành khât thực, đi dàn dân đến nhà 
Tượng Xá-lợi-phất. Tượng Xá-lợi- phát dang kë vai hai thiếu nữ. A-nan thấy 
như vậy, bèn khởi у lo buôn không vui. Tượng Xá-lợi-phât tháy A-nan rồi, rát 
hồ thẹn, bèn ngồi riêng một mình. 

Bấy giờ, A-nan khất thực xong, ra khỏi thành, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, lui ngôi một bên. 

A-nan bạch Phật: 

— Vừa rồi соп vào thành khát thực, đi dân đến nhà Tượng Xá-lợi-phất, ау 
đang Кё vai hai cô vợ. Con thây vậy rất lo buồn. 

Phật hỏi: 

— Thây thây rồi khởi ý niệm gì? 

A-nan bạch Phật: 

— Con nhớ Tượng Xá-lợi-phất là người tinh tân đa văn, tánh hạnh nhu hòa, 
vì các người Phạm hạnh nói pháp không chán. Vì sao hôm nay lại xả bỏ pháp 
phục, tập hạnh cư sĩ? Con thấy rồi rất lo buôn. Bởi vì Tượng Xá-lợi-phât có sức 
oai thân lớn, oai đức vô lượng. Tự nghĩ xưa con từng thây VỊ ây bàn luận với 
Thích-đê-hoàn-nhân, tại sao ngày nay lại tập theo dục lạc làm ác? 

Phật bảo: 

- Như thế, A-nan, như lời thầy nói. Chỉ vì vị ây không phải là A-la-hán. 
Phàm là A-la-hán mới không bỏ pháp phục, tập hạnh cư sĩ. Nhưng này А-пап, 
chớ lo buôn! Sau bảy ngày, Tượng Xá-lợi-phât sẽ đến đây, chấm dứt hữu lậu 
thành vô lậu. Chỉ vì Tượng Xá-lợi-phất do nghiệp cũ lôi kéo nên như thế. Hạnh 
nghiệp đời này dày đủ sẽ dứt hữu lậu. 

Báy giờ, Tượng Xá-lợi-phất sau bảy ngày đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, lui ngôi một bên, giây lát đứng dậy bạch Phật: 

— Саі xin Thế Tôn cho phép con lần cuối tu hạnh Sa-môn! 

Вау giờ, Tỳ-kheo Tượng Xá-lợi-phất liền được làm Sa-môn ngay tại chỗ 
ngôi đắc A-la-hán. 
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Tuong Xá-lợi-phất đắp y mang bát vào thành КҺа thực, lúc ду có một Phạm 
chí sanh ý niệm răng: “Các Sa-môn dòng Thích này, chỗ nào cũng có, hiện diện 
khắp nơi, lại dứt tuyệt cả việc thi hành chú thuật của chúng ta. Nay ta sẽ nói với 
người trong thành vét xâu của Sa-môn này.” Bây giờ, Phạm chí ây nói với mọi 
người trong thành rằng: 

— Các người có thây Tượng Xá-lợi-phất chăng? Ngày trước tự xưng là A-la- 
hán, nửa chừng bỏ pháp phục, tập hạnh thê gian, vui chơi trong ngũ dục. Nay lại 
làm Sa-môn, đi khất thực từng nhà ra vẻ trong sạch, thây phụ nữ khởi lên dục 
tính, trở về tinh xá nhớ nghĩ nữ sắc không quên. Như con lừa mệt mỏi không 
kham chở đô, năm тер không nhúc nhích; đệ tử dòng Thích này cũng như vậy, 
ngoài hiện vẻ khât thực mà thấy người nữ thì suy nghĩ toan tính. 

Tượng Xá-lợi- phất nghe Phạm chí ау gieo răc tiéng tăm ác, bèn khôi nghî: 
“Người này rất ngu si, sanh tâm tật dó, thấy người khác được lợi dưỡng sanh 
lòng bón хёп, ganh ghét. Nêu mình được lợi đưỡng thì bèn vui mừng, đên nhà 
cư sĩ phi báng. Nay ta phải chế ngự không cho làm ác, không khiến cho người 
này chịu tội vô lượng.” 

Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, bảo Phạm chí ràng: 

Không mắt, không cách khéo, Khởi tâm chê Phạm hạnh, 
Tự làm việc vô ích, Chịu khô địa ngục lâu. 

Tượng Xá-lợi-phất nói kệ ду rồi, bèn trở về chỗ của mình. Khi ау, аап 
chúng trong thành nghe Pham chí phi бапо, lại nghe lượng Xá-lợi- phát nói 
kệ, đêu khởi nghĩ răng: “Nêu đúng như lời Phạm chí, sao lại шеп thân túc khó 
bì, chúng ta lại thấy Sa-môn ây xả bỏ pháp phục, tập hạnh cư sĩ.” Khi â ây, phân 
đông dân chúng, mỗi mỗi йёп chỗ Tượng Xá-lợi-phât, cúi đầu lễ dưới chân, lui 
ngôi một bên. Mọi người hỏi Tượng Xá-lợi-phất răng: 

— Có vị A-la-hán nào xả bỏ pháp phục, tập hạnh thê gian chăng? 

Tượng Xá-lợi-phât đáp: 

— Không có A-la-hán xả bỏ pháp phục, tập hạnh cư sĩ. 

Mọi người bạch Tượng Xá-lợi-phât: 

— A-la-hán có vì duyên cũ mà phạm giới chăng? 

Tượng Xá-lợi-phât đáp: 

— Đã đắc quả A-la-hán, trọn không phạm giới. 

Dân chúng lại hỏi: 

— Người ở địa vi học đạo có vì duyên cũ mà phạm giới chăng? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Có, nêu người còn ở vị học đạo, do duyên xưa nên phạm giới. 

Mọi người lại hỏi: 
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— Tôn giả trước đây đã là A-la-hán, lại bỏ pháp phục, tập theo hạnh thế gian, 
уш chơi trong ngũ dục, nay lại xuất gia học đạo. Trước vốn có thân túc, nay vì 
sao như thê. 


Tượng Xá-lợi-phất bèn nói kệ: 


Được thiên định thế gian, Rốt ráo không giải thoát, 
Chưa được vết diệt tận, Lại tập theo ngũ dục. 

Không củi, lửa không cháy, Không gốc, cành không sanh, 
Gái đá không mang thai, La-hán không bị гол. 


Вау giờ, dân chúng lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

— Tôn giả trước đây không phải A-la-hản chăng? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Trước đây tôi không phải là A-la-hán. Các cư sĩ nên biết, ngũ thông và lục 
thông mỗi thứ sai khác nhau. Nay tôi sẽ nói về mười một thông â ây. Phàm hạng 
tiên nhơn được ngũ thông đã dứt sạch dục ái, nêu sanh về cõi trên lại rơi xuông 
dục giới. Hàng A-la-hán lục thông đệ tử của Phật, được Lậu tận thông tức ngay 
nơi cảnh giới Niết-bàn Vô dư, mà vào Niết-bàn. 

Dân chúng lại thưa rằng: 

— Chúng tôi quán sát lời nói của Tôn giả, thời ở thế gian không có A-la-hán 
xả bỏ pháp phục, tập theo hạnh cư sĩ. 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

— Như thé, như lời các ông nói, không có A-la-hán nào xả bỏ pháp phục, tập 
hạnh cư sĩ. Có mười một pháp, А-Ја-һап không tập theo. 

Thể nào là mười một? A-la-hán lậu tận trọn không xả bỏ pháp phục, tập 
theo hạnh cư sĩ; A-la-hán lậu tận trọn không tập hạnh bất tịnh; A-la-hán lậu 
tận trọn không sát sanh; A-la-hán lậu tận trọn không trộm cắp; A-la-hán lậu tận 
không lưu lại vật thừa; A-la-hản lậu tận trọn không nói dối; A-la-hán lậu tận 
trọn không khiến đôi bên gây gó; A-la-hán lậu tận trọn không nói lời ас; А-1а- 
hán lậu tận trọn không còn hó nghi; А-1а-һап lậu tận trọn không sợ sệt; A-la-hán 
lậu tận trọn không theo học thây khác, lại cũng không thọ bào thai. Đó gọi là 
các Hiên sĩ A-la-hán lậu tận trọn không làm theo mười một hạnh. 

Bây giờ, dân chúng bạch với Tượng Xá-lợi-phất: 

— Chúng con nghe Tôn giả nói, thấy hàng ngoại đạo dị học như bình rỗng 
không có gì. Nay thấy nội pháp như bình đựng mật ngọt. Chánh pháp Như Lai 
cũng lại như thé. Nay Phạm chí ấy chịu tội vô lượng. 

Tượng Xá-lợi-phât bay lên hư không, ngồi kiết-già nói kệ: 


Không hiểu việc đây, kia, Tập theo thuật ngoại đạo, 
Сау đâu tranh đôi bên, Người trí không làm thê. 


Dân chúng thành Câu-lưu-sa thưa Tượng Xá-lợi-phât răng: 
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— Lời nói của Tón giả hon nhiêu, thật khó sánh kịp, cũng như người mù 
được sáng mắt, người diéc được nghe. Nay lời nói của Tôn giả cũng thế, dùng 
vô số phương tiện nói giáo pháp. Ngày nay chúng con tự quy y Phật, Pháp, 
chúng Tăng. Cúi xin Tôn giả nhận chúng con làm ưu-bà-tắc, trọn đời giữ năm 
0101, không sát sanh... 

Bây giờ, Tôn giả Tượng Xá-lợi-phât vì dân chúng nói pháp vi diệu, khiến 
họ phát tâm hoan hy, họ đêu từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ mà lui. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phạm chí phi báng Tượng Xá-lợi-phât song 
không đên đâu, còn không dám nhìn Tượng Xá- lợi-phất, huống gi cùng bàn 
luận, liên đến chỗ Phật, đem tất cả nhân duyên ấy thưa với Phật. 

Phật bảo A-nan Trắng: 

— Phàm luận về A-la-hán bình đăng, nên nói chính là Tượng Xá-lợi-phât. 
Vì sao? Nay Tượng Xá-lợi- phất đã thành A-la-hán. Xưa kia nghe đồn về danh 
tiếng A-la-hán, nay mới đạt được. Hàng thế tục được ngũ thông, không phải là 
hạnh chơn thật, sau át bị mát. Hàng lục thông là hạnh chơn thật. Vì sao? Tượng 
Xá-lợi-phât trước có ngũ thông, sau được lục thông. Thây cũng nên học như 
Tượng Xá-lợi-phất. Đây là nghĩa ấy nên ghi nhớ vâng làm. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


+ 

5. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp nhân duyên, nên khéo suy nghĩ ghi nhớ, tu tập 
hạnh ây. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy. Thé Tôn bảo: 

— Thé nào là pháp nhân duyên? 

Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 


thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão-tử-ưu-bI- khố-não không 
thé tính кё. Như thế thành thân năm ёт này. 

Thế nào gọi là vô minh? Nghĩa là không biết khó, không biết tập, không 
biết diệt, không biết đạo. Đây là vô minh. 

Thé nào gọi là hành? Hành có ba loại, thế nào là ba? Là thân hành, khẩu 
hành, ý hành. Đó là hành. 

Thé nào gọi là thức? Đó là sáu thức thân. Thé nào là sáu? Là nhãn thức, nhĩ 
thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là thức. 
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Thế nào gọi là danh? Là thọ, tưởng, hành, thức. Đó là danh. 

Thế nào gọi là sắc? Là thân tứ đại và sắc thân đo tứ đại tạo nên. Đó là sắc. 
Sắc khác danh khác, nên gọi là danh sắc. 

Thé nào 001 là lục nhập? Là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập, у nhập. Đó là lục nhập. 

Thé nào gọi là xúc? Là sáu xúc thân. Thé nào là sáu? Là nhãn xúc, nhĩ xúc, 
tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Đó là xúc. 

Thế nào gọi là thọ? Là ba thọ. Thế nào là ba? Là thọ khô, thọ vui, thọ không 
khó không vui. Đó gọi là thọ. 

Thé nào gọi là ái? Là ba а: Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Thế nào gọi là thủ? Là bốn thủ. Thế nào là bốn? Là dục thủ, kiến thủ, giới 
thủ, ngã thủ. Đó gọi là thủ. 

Thể nào 201 là hữu? Là ba hữu. Thé nào là ba? Là dục hữu, sắc hữu, vô sắc 
hữu. Đó gọi là hữu. 

Thế nào gọi là sanh? Là khi đây đủ ngày tháng, ra khỏi bụng mẹ, nhận sự 
hiện hữu, được thân năm âm, thọ lãnh các nhập. Đó gọi là sanh. 


Thế nào gọi là lão? Là chúng sanh kia, nơi thân phân này răng rụng, tóc bạc, 
khí lực yêu mòn, các căn rã rời, thọ mạng ngày càng suy, không còn tỉnh thức 
như xưa. Đó gọi là lão. 


Thế nào gọi là tử? Là khi chúng sanh kia, lân lượt ап thê không còn âm, 
vô thường biên đối, các căn phân tán, bỏ thân năm âm, mạng sông châm dứt. 
Đó gọi là tử. 


Tỳ-kheo nên biết, như thé Бо! là lão, bệnh, tử. Đây gọi là nhân duyên. Та 
đã phân biệt rộng nghĩa ấy. Điêu cần làm của các đức Phật Như Lai, khởi lòng 
thương xót lớn, nay Ta đã làm xong. Các Шау nën ghi nhó, khi ngôi dưới góc 
cây, nơi đất trống, hoặc ở gò та, nên suy nghĩ tọa thiền, chớ sợ hãi. Ngày nay 
không siêng năng, sau ân hận vô ích. 

Bây оло, A-nan bach Phật: 

— Thé Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp nhân duyên sâu xa. Nhưng con thấy 
không có nghĩa sâu xa gi cả. 

Đức Phật bảo: 

— Thôi, thôi, A-nan! Chớ khởi ý nghĩ ây. Vì sao? Pháp Mười hai nhân duyên 
rât sâu xa, không phải là chỗ hiểu của người thường. 


Xưa, khi Ta chưa giác ngộ pháp nhân duyên này, bị trôi lăn trong sanh tử 
không có ngày ra khỏi. Lại nữa, này A-nan, không phải ngày nay, thây mới nói 
pháp nhân duyên không sâu xa, từ trước đên nay đã nói không sâu xa. Vì sao? 

Thời quá khứ, có vị vua a-tu-la tên Tu-diệm, khởi ý nghĩ này: “Muốn năm 
mặt trời, mặt trăng ra khỏi biển lớn.” Bèn hóa thân to lớn, nước biên chỉ tới ngang 
lưng. Вау giờ, vua a-tu-la á ây có con trai tên Câu-na-la, tự nói với cha răng: 
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“Nay con muốn tăm trong biển.” 

Tu-diệm bảo: 

“Con đừng thích tăm trong biến. Vì sao? Nước biển rất sâu và rộng, con 
không thê tăm trong đó.” 


Câu-na-la tự nói: 

“Con thây nước biến chỉ đến ngang lưng cha, vì sao lại nói là sâu rộng?” 

Khi đó, vua a-tu-la nắm lây con dim vào trong biên lớn, con trai a-tu-la chân 
không chấm đáy bé rất là sợ hãi. 

Vua Tu-diệm bảo con răng: 

“Та đã nói trước với con ràng bién rất sâu, con nói không khổ chỉ có ta mới 
có thê tăm trong biên lớn, không phải con có thé tắm được. 

A-tu-la Tu-diệm lúc ấy há phải người nào lạ? Chó nghĩ như thế. Vì sao? Tu- 
diêm tức là thân Ta, con trai của a-tu-la lúc ấy chính là thân ду. Khi ду nước 
biên rất sâu, thầy nói không khổ. Nay Ta nói pháp Mười hai nhân duyên rất sâu 
xa, thầy lại nói không sâu xa. 

Chúng sanh không hiểu pháp Mười hai nhân duyên, lưu chuyền trong sanh 
tử không có ngày ra khỏi, thảy đều mê lâm không biết khô hạnh. Từ đời này 
đến đời sau, từ đời sau đến đời này, vĩnh viễn ở trong năm thứ phiền não, muốn 
ra råt khó. Ta ban đâu mới thành đạo, suy nghĩ vê Mười hai nhân duyên, hàng 
phục ma quân, quyên thuộc của ma. Do trừ vô minh mà được tuệ minh, vĩnh 
viễn trừ diệt các 101 tăm, không còn trần câu. A-nan! Khi Ta ba phen chuyền, 
mười hai lần nói pháp nhân duyên này, liên được thành đạo. Do phương tiện 
này nên biết, pháp Mười hai nhân duyên rât sâu xa, không phải người thường 
có thê tuyên nói. 

Như thế, này A-nan, nên ghi nhớ phụng trì pháp Mười hai nhân duyên sâu 
xa này, nên học điều này! 

Bây giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, Vườn Trúc Ca-lan-đà, cùng với đại 
chúng T-kheo năm trăm người câu hội. 

Вау giờ, trong thành La-duyét có một Pham chí tên Thí-la, biết đủ các kỹ 


thuật, tất cả các kinh điển của ngoại đạo dị học, thiên văn địa lý, thảy đều quán 
triệt. Phạm chí là thây dạy học cho năm trăm đồng tử Phạm chí. 


Trong thành ây lại có một Phạm chí dị học tên Sí-ninh, hiểu biết rộng, 
là người được Vua Tần-bà-sa-la kính mến, thường tùy thời cung сар cho đồ 
cân dùng. 
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Khi ду, danh tiéng Nhu Lai lan róng khắp nơi. Như Lai, Chí Chân, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng SI, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn, độ người vô lượng, xuất hiện 
ở đời. Khi đó, Phạm chí Sí-ninh khởi ý nghĩ răng: “Danh hiệu Như Lai rât khó 
được nghe đên, пау Та muôn đên gân gũi, lê bái, thăm hỏi Ngài.” Phạm chí Sí- 
ninh liên дёп chó Phật, cúi đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc nào? 

Phật đáp: 

— Ta thuộc chủng tộc 841-16-10. 

Phạm chí hỏi: 


— Các Bà-la-môn có luận thuyết này: Chủng tộc của ta rất tôn quý, không ai 
hơn, hoặc nói là dòng họ trăng, hoặc nói đòng họ đen. Bà-la-môn tự xưng răng: 
Ta từ Phạm thiên sanh ra. Nay Sa-môn Cù-đàm có những luận thuyết gì? 


Phật bảo: 

— Phạm chí nên biết, néu có cưới xin, giá thú mới tìm dòng hào quy. Còn 
trong Chánh pháp của Ta, không có vấn йё danh tánh cao thấp, phải quấy. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Cù-đàm! Thế nào là nơi sanh thanh tịnh, sau mới được pháp thanh tịnh? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông dùng vẫn йё nơi sanh thanh tịnh, pháp thanh tịnh để làm gì? 

Phạm chí lại nói: 


— Các Bả-la-môn đêu bàn luận thê này: Dòng họ ta rất tôn quý, không ai 
hơn, hoặc nói là dòng trắng, hoặc nói dòng đen. Bà-la-môn tự xưng là do Phạm 
thiên sanh ra. 


Phật bảo Phạm chí: 

- Nêu có cô gái dòng Sát-đề-lợi về làm vợ gia đình Bà-la-môn, giả sử sanh 
con trai sẽ theo họ gì? 

Phạm chí đáp: 

— Nó sẽ thuộc về dòng Bà-la-môn. Vì sao? Do người cha mới có đứa bé ду. 

Phật bảo: 

— Nếu cô gái dòng Bà-la-môn kết hôn với dòng Sát-đề-lợi, sanh con trai sẽ 
theo họ a1? 

Phạm chí đáp: 

— Đứa bẻ sẽ thuộc về dòng Sát-đế-lợi. Vì sao? Do người cha mới có đứa 
con ây. 
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Phật bào Pham chí: 

— Опе пёп suy nghĩ kỹ, sau hãy đáp lời Ta. Hôm nay lời của ông trước sau 
không hợp nhau. Thê nào, này Phạm chí, giả sử có lừa cái theo ngựa, sau sanh 
con, sẽ gọi là ngựa, là lừa? 

Phạm chí đáp: 

— Loại đó nên gọi là lừa ngựa. Vì sao? Do di thé của lừa nên có con vật ấy. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông nên suy nghĩ kỹ, sau hãy trả lời Ta. Nay lời của ông, trước sau không 
tương ưng. Trước ông nói con gái dòng Sát-đê-lợi kêt hôn dòng Bà-la-môn, nêu 
sanh con bèn mang dòng Bả-la-môn. Nay lừa cái theo ngựa sanh con, mà gọi 
là lừa ngựa, không phải trái với lời nói trước sao? Lại nữa, này Phạm chí, nêu 
ngựa theo lừa, sanh con sẽ gọi là gi? 

Phạm chí đáp: 

— Nên gọi là ngựa lừa. 

Phật bảo: 

- Thế nào, Phạm chí, ngựa lừa và lửa ngựa há có khác gì? Nếu со nØười nói 
“châu báu một hộc”, và người nói “một hộc châu báu”, hai nghĩa ây có khác 
nhau chăng? 

Phạm chí đáp: 

— Đó là một nghĩa. Vì sao? Một hộc châu báu và châu báu một hộc, ý nghĩa 
không khác. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Tại sao ngựa lừa và lừa ngựa lại không phải một nghĩa? 

Phạm chí đáp: 

— Nay Sa-môn Cù-đảm tuy nói như thé, song Bà-la-môn tự khen răng: 
“Dòng họ ta rât tôn quy, không ai hơn.” 

Phật bảo Phạm chí: 

— Trước ông khen ngợi người mẹ, sau lại khen ngợi người cha. Nếu cha 
cũng dòng Bà-la-môn, mẹ cũng dòng Bà-la-môn, sau sanh hai người con, một 
người 0101 nhiêu kỹ thuật, không việc gì không biết, người thứ hai lại không 
biết gì cá. Khi đó cha mẹ thương тёп nguoi nào? Thuong тёп nguoi соп có trí 
huệ, hay thương тёп người con không biết gì? 

Phạm chí đáp: 

‚ = Cha mẹ ây nên thương mến người thông minh cao đức, không nên thương 
тёп người không có trí. Vì sao vậy? Nay người con việc gi cũng biệt, việc gì 
cũng giỏi, nên thương người đó, không nên thương người con vô trí. 

Phật bảo Phạm chí: 
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— Nếu hai người con ây, người thông minh lại khởi tâm làm mười việc ác 
như sát sanh, trộm cắp, tà đâm, v.v.. . người con không thông minh kia lại giữ 
віп thân, miệng, y, trong mười việc thiện đều giữ đủ, thì cha mẹ người ду nên 
thương тёп a1? 


Phạm chí đáp: 


— Cha mẹ người ду nên thương đứa con làm theo mười việc thiện. Người 
làm việc bất thiện, thương mến làm gì? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Trước đây ông khen ngợi người đa văn, sau lại khen ngợi về giới đức. 
Thé nào, Phạm chí, nếu lại có hai người con, một người có cha chuyên chánh, 
mẹ không chuyên chánh; một người thì cha không chuyên chánh, mẹ chuyên 
chánh; người con có mẹ chuyên chánh, cha không chuyên chánh ây, hiệu biết 
nhiều, hiểu rộng các kinh thuật; người thứ hai cha chuyên chánh, mẹ không 
chuyên chánh, không học rộng chỉ giữ mười điều lành; vậy nên kính trọng 
người có cha mẹ nào? Kính trọng người có mẹ thanh tinh, cha không thanh 
tịnh? Hay kính trọng người có cha thanh tịnh, mẹ không thanh tịnh. 

Phạm chí đáp: 

— Nên kính trọng người con có mẹ thanh tịnh. Vì sao? Vì người ấy biết các 
kinh sách, giỏi rộng về kỹ thuật. Còn người thứ hai, cha thanh tịnh, mẹ không 
thanh tịnh, tuy giữ giới mà không trí huệ, không đi đến đâu. Vì có đa văn ắt có 
010 р101. 

Phật bảo Pham chí: 

— Trước ông khen ngợi cha thanh tịnh, không khen ngợi mẹ thanh tịnh. Nay 
lại khen ngợi mẹ thanh tịnh, không khen ngợi cha thanh tịnh. Trước ông khen 
ngợi đức đa văn, sau khen giữ giới. Ông lại khen về giới, sau mới nói đến đa văn. 

Thé nào Phạm chí, néu hai người con dòng Phạm chí ду, người thứ nhất đa 
văn bác học lại thêm giữ thập thiện; người thu hai không trí huệ và làm mười 
điều ác; vậy nên kính trọng người có cha mẹ thế nào? 

Phạm chí đáp: 

— Nên kính trọng người có cha thanh tịnh, mẹ không thanh tịnh. Vì sao? Vì 
người ây đọc nhiêu kinh sách, hiểu biết các kỹ thuật, do cha thanh tịnh mà sanh 
con như thê, thêm giữ mười điều lành không trái phạm, đầy đủ tất cả giới đức vậy. 

Phật báo: 

— Ông vốn nói vë dòng họ, sau lại поі vë su da vàn, khóng nói đến dòng họ. 
Sau ông nói về giữ giới không nói về đa văn, rôi lại nói về đa văn không nói 
về giới. Nay ông khen ngợi về cha mẹ, về văn và giới, há không trái với lời nói 
trước ư? 

Phạm chí bạch Phật: 
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— Sa-môn Cù-đàm tuy nói lời như thé, nhung dòng Bà-la-món tu xung ràng: 
“Dòng họ của ta rất tôn quý, không ai hơn.” 


Phật bảo: 


— Những nơi cân kết hôn, ắt bàn luận về dòng họ. Song trong pháp Ta khóng 
có nghĩa này, ông có nghe nói về những người ở biên giới, các nơi xa và biên 
địa khác không? 


Phạm chí đáp: 

– Vâng, tôi có nghe những người như thế! 

Phật bảo: 

— Nhân dân ở các nơi ây có hai hạng. Thế nào là hai? Một là người, hai là 
tôi tớ. Hai hạng này cũng không nhât định. 


Phạm chí lại hỏi: 
— Như thé nào là không nhất định? 
Phật bảo: 


— Hoặc khi làm người, sau lại làm tôi tớ. Hoặc làm tôi tớ, sau lại làm người. 
Song loài chúng sanh, thảy đồng một loại, không có nhiều hạng. 

Lại thé này, Phạm chí, khi trời đất bị hủy hoại, thé gian đều trồng rỗng, lúc 
ây núi sông, đất đá, cỏ cây đều bị thiêu hủy hết thảy, người cũng chết. 


Khi trời đất sắp thành lập, chưa có phân chia ngày, giờ, năm, tháng. Вёу 
giờ, chư thiên ở cõi trời Quang Âm đến chỗ này. Lúc đó, chư thiên trời Quang 
Âm phước đức tiêu hết, không còn ánh sáng, dần dân nhìn nhau, khởi lên dục 
tưởng. Dục ý nhiêu bèn thành người nữ, dục ý ít thành người nam, họ dân dân 
giao hợp bèn có bảo thai. Do nhân duyên â ây nên có người ban đâu, chuyên sanh 
bôn dòng họ khăp trong thiên ha. Do việc ây nên biết, mọi người dëu phát xuất 
từ dòng Sát-đê-lợi. 

Bây giò, Phạm chí bạch Phật: 

— Hãy thôi, thưa Cù-đàm! Như người gù được thăng lưng, người mù được 
sáng mắt, người dui tôi được ау ánh sáng, Sa-môn Cù-đàm, cũng lại như vậy, 
dùng vô số phương tiện vì tôi thuyết pháp. Nay tôi tự quy y với Sa-môn Cù- 
đàm, xin vì tôi nói pháp, cho phép được làm ưu-bà-tắc. 

Phạm chí lại bạch Phật: 

— Cúi xin Như Lai, nhận lời thỉnh của con, cùng chúng Tỳ-kheo đến nhà con! 

Thế Tôn im lặng nhận lời, Phạm chí thây Phật im lặng nhận lời thỉnh, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật rôi lui ra. Phạm chí về nhà, sắm sửa 
các thức ăn uông đây đủ, trải các sảng tòa, rưới nước thơm trên đất và tự nói 
răng: “Đức Như Lai sẽ ngôi chỗ này.” 

Bây gió, Phạm chí Thí-la dẫn năm trăm đồng tử đến nhà Phạm chí Sí-ninh, 
xa thấy nhà ấy trải nệm ghé tốt, thấy rôi bèn hỏi Phạm chí Sí-ninh: 
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‚ — Hôm nay ông định làm lễ cưới gå cho con hay mời Vua Tân-bà-sa-la 
đên nhà? 

Phạm chí Sí-ninh đáp: 

- Tôi không mời Vua Tần-bà-sa-la cũng không có việc cưới ра. Hôm nay 
tôi muốn làm phước nghiệp lớn. 

Phạm chí Thí-la hỏi: 

— Xin được nghe ý ấy. Định làm phước nghiệp gì? 

Вау giờ, Phạm chí Sí-ninh trịch bày vai phải, quỳ gói chắp tay bạch Thé 
Tôn, tự xưng tên họ. 

Phạm chí Sí-ninh bảo Phạm chí Thí-la răng: 

— Thí-la nên biết, có người dòng họ Thích xuất gia học đạo, thành bậc Đăng 
Chánh Giác Chí Chân Vô Thượng. Nay tôi thỉnh Phật và T-kheo-tăng, cho nên 
sửa soạn đây đủ chỗ ngôi như vậy. 

Phạm chí Thí-la nói: 

— Ông nói về Phật đây u? 

— Nay tôi nói về Phật. 

Thí-la lại nói: 

– Thật lạ kỳ! Thật đặc biệt! Hôm nay tôi mới nghe đến âm thanh Phật. Như 
Lai hiện giờ ở đâu? Tôi muôn được gặp. 

Sí-ninh đáp: 

— Hiện ở ngoài thành La-duyệt, trong vườn trúc, cùng với năm trăm đệ tử. 
Nếu ông muốn gặp, nên biết đúng thời! 

Lúc ây, Phạm chí Thí-la bèn dẫn năm trăm đồng tử đi đến chỗ Phật, đến rồi 
nói lời chào hỏi, lui ngôi một bên. Phạm chí Thí-la bèn khởi nghĩ: “Sa-môn Cù- 
đàm rất đoan chánh, thân tướng sắc vàng. Trong kinh điển của chúng ta cũng 
có ghi ràng: “Như Lai ra đời thật rất khó gặp, như hoa ưu-đàm-bát đúng thời 
mới xuât hiện. Nêu thành tựu ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp, sẽ có hai 
trường hợp: Nêu ở nhà sẽ là bậc Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ bảy thứ 
báu. Nếu xuất gia sẽ thành đạo Vô thượng, là bậc cứu giúp ba cõi. Nay ta muốn 
nhìn thây ba mươi hai tướng của Phật.” 

Вау gió, Pham chí chi Шау duoc ba muoi tướng, còn hai tướng nữa không 
thây, liên sanh nghi ngờ, do dự, vì không thấy được tướng lưỡi rộng dài và 
tướng mã âm tàng của Phật. 

Phạm chí bèn dùng kệ hỏi: 

Tôi nghe có ba hai, Tướng tốt bậc Đại nhân, 
Nay không thây hai tướng, Rôt cuộc ở chó nào? 
Mã âm tàng trong sạch, Tướng ây khó thí dụ. 
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Có tướng lưỡi rộng dài, Trùm khắp tai, mặt chăng? 
Xin hiện tướng lưỡi dài, Khiên tôi không nghi ngờ. 
Lại khiên tôi được thây, Trọn không kêt lưới nghi. 


Báy 910, Thé Tôn bën dua lưỡi liém lỗ tai bên mặt và bên trái rôi thâu vào. 
Và Ngài liền nhập chánh định, khiến Phạm chí ấy thấy được tướng mã âm tàng. 
Khi Phạm chí thây Phật đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp thì vui mừng 
phần khởi không thê tự kêm. Phạm chí Thí-la bạch Phật: 


— Nay tôi là Bà-la-môn, Sa-môn dòng Sát- đề-lợi, song Sa-môn hay Bà-la- 
môn dëu một đạo, cầu một giải thoát. Sa-môn chấp nhận chúng ta đông một 
đạo chăng? 


Phật bảo Phạm chí: 

— Ông có kiến chấp này. 

Phạm chí thưa: 

— Tôi có kiến chấp ấy. 

Phật bảo Phạm chí: 

— Ông nên khởi ý hướng về một giải thoát. Đó là chánh kiến. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Chánh kiến tức là một giải thoát, lại có giải thoát chăng? 

Thé Tôn bảo: 

— Phạm chí! Có giải thoát được Niết-bàn. Việc ду có tám. Đó là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Này Phạm chí, đó là tám đạo phâm đưa đên Niết-bàn. 


Phạm chí bạch Phật: 

— Có chúng sanh nào biết được tám đạo phẩm này chăng? 

Phật bảo: 

- Chăng phải một, trăm, ngàn. Phạm chí nên biết, có vô só trăm ngàn chúng 
sanh được biệt tám đạo phâm này. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Lại có chúng sanh nào không hiểu được tám đạo phâm này chăng? 

Phật bảo: 

— Chúng sanh không hiểu điều này chăng phải một người. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có chúng sanh nào không được pháp này chăng? 

Phật bảo: 

— Có chúng sanh không được đạo này gòm mười một hạng người nhu thé 
này. Thê nào là mười một? Dó là những người gian nguy, ác ngữ, khó can gián, 
không biết ơn, tánh ưa ganh ghét, giêt hại cha mẹ, giêt A-la-hán, đoạn dứt căn 
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lành, việc lành trở lại làm ác, chấp ngã, khởi ý ác đối với Như Lai. Phạm chí! 
Đó là mười một hạng người không thê đạt được tám đạo phẩm này. 


Khi đức Phật đang nói tám đạo phẩm, Phạm chí â ду дїї sach các tràn сап, 
дас pháp nhãn thanh tinh. 

Báy giò, Phạm chí Thí-la bảo năm trăm đệ tử: 

— Các ông đều học được điều tốt, mỗi người tự tụng tập. Ta muốn ở chỗ Phật 
tu Phạm hạnh. 

Các đệ tử thưa: 

— Chúng con cũng тибп xuất gia học đạo. 

Bấy giờ, Phạm chí và năm trăm đệ tử mỗi mỗi quỳ xuống bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn cho chúng con xuất gia học đạo! 

Phật bảo các Phạm chí: 

se Thiện lai, Ту-Кһео! Ó noi Nhu Lai khéo tu Pham hanh thi dàn dàn së 
châm dứt góc khô. 

Khi Phật nói lời ау, năm trăm Phạm chí liền thành Sa-môn. Thế Tôn dân 
dân vì năm trăm người giảng дау về luận vi diệu. Đó là luận bồ thí, trì giới, 
sanh thiên, dục tưởng bát tịnh, xuất yếu là an vui. Như các pháp mà chư Phật, 
Thế Tôn thường dạy khô, tập, diệt, đạo, Thé Tôn cũng vì các thây ấy giảng nói 
rộng. Khi ây, năm trăm Sa-môn vĩnh viễn dứt sạch các lậu hoặc, được pháp 
hơn người. 

Bây giờ, Phạm chí Sí-ninh lại bạch: 

— Đến thời, xin Thé Tôn quang lâm! 

Phật bảo Thí-la và năm trăm Ty-kheo: 

— Các ông hãy đắp у, mang bát! 

Một ngàn vị Tỳ-kheo vây quanh, đi vào thành đến nhà Phạm chí, lên tòa ngôi. 

Phạm chí Sí-ninh thấy năm trăm Bà-la-môn đêu làm Sa-môn liên bảo răng: 

— Lành thay, các vị! Điều cân yếu hướng về đạo không gi hơn việc này. 

Ty-kheo Thí-la vì Sí-nInh nói kệ: 

Ngoài đây không có pháp Hay hơn điều cần này, 
So sánh như thê ấy, Điêu lành không gi hơn. 

Phạm chí Sí-ninh bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn đợi giây lát, chính lúc này lại dọn thêm thức ăn! 

Phật bảo: 

— Các thức ăn đã xong, đúng giờ cứ đem đến, đừng sợ không đủ. 

Phạm chí Sí-ninh vui mừng vô lượng, đích thân tự san sớt thức ăn cúng 
dường Phật và I-kheo-tăng. Khi Thê Tôn thọ trai xong, ông dọn rửa bát, đem 
bao nhiêu thú hoa rải lên Phật và T-kheo-tăng, уа дёп trước bạch Phật: 
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— Хш thua Thế Tôn! Hết Һау người lớn nhỏ, nam nữ trong nhà con đều xin 
làm ưu-bà-tắc. 

Bây giò, phu nhân của Phạm chí đang có thai, bèn bạch Phật: 

— Con đang mang thai, không biết là nam hay nữ, cũng xin tự quy у, xin 
Như Lai nhận cho làm ưu-bà-d1. 

Phật vì đại chúng nói pháp vi diệu, liên ngôi trên tòa, nói kệ này: 


Lành thay phước báu này, Sở nguyện št được quả, 
Dân đến chỗ an lạc, Trọn không lo nguy tai. 
Chết được sanh lên trời, Nếu các loài ma trời, 
Cũng không thé khiến cho Người làm phước bị tội. 
Họ cũng tìm phương tiện, Được trí huệ Hiên thánh, 
Sẽ dứt sạch góc khó. Xa bó hàn tám nan. 


Thé Tôn nói Кё ấy rồi, rời tòa mà đi. 

Bấy giờ, Phạm chí Sí-ninh nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta thường ngôi ăn một bữa, thân thê nhẹ nhàng, khí lực mạnh mẽ. Гуз 
kheo các thây cũng nën ăn một bữa, thân thê nhẹ nhàng khí luc manh mẽ, dê tu 
Phạm hạnh. 

Báy giờ, Bạt-đê-bà-la bạch Phật: 

— Con không thê ăn một bữa. Vì sao? Vì khí lực yêu kém. 

Phật bảo: 

— Cho phép thây đến nhà đàn-việt, ăn một phân, đem về một phân. 

Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

— Con cũng không thé làm pháp này. 

Phật bảo: 

— Cho phép thây bỏ про trai, ăn trong ngày. 

Bạt-đê-bà-la thưa: 

— Con cũng không thê làm theo pháp này. 

Thế Tôn im lặng không nói nữa. 

. Bây giờ, Ca-lưu-đà-di vào buôi chiêu mặt trời lặn, đắp y mang bát vào thành 
khât thực. Khi đó, trời rât tôi, Ca-lưu-đà-di dân dân đi đên nhà một trưởng giả. 


Phu nhân của trưởng giả ây đang mang thai, nghe Sa-môn khất thực ngoài cửa, 
liền tự đem cơm ra cho. Song thầy Ca-lưu-đà-di sắc mặt rất đen, lại khi ду trời 
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sắp mưa, såm chớp giăng đây: phu nhân của trưởng giả ra cửa, thây Sa-môn mặt 
đen thui, bèn kinh hoàng kêu là quy và tự hô hoán lên: 

— Chao ôi! Ta gặp quỷ. 

Liền khi đó đọa thai mà chết. Khi ấy, Ca-lưu-đà-di trở về tỉnh xá, lo buôn 
không vui, ngôi tư duy hối hận không kịp. 

Khi ấy, trong thành Xá-vệ có tiếng ác này: “Sa-môn Thích tử trù rủa làm 
doa thai con của người. ˆ Nam nữ trong thành đều bảo nhau rằng: “Hiện nay Sa- 

môn hành động không tiết độ, ăn chăng đúng thời, như hàng cư sĩ tại gia chăng 
khác.” Bây giờ, phần đông các Тў-Кһео đều nghe dân chúng bàn luận điều này: 
“Sa-môn dòng Thích không biết tiết độ, đi đứng không kiêng dè.” Trong đó, các 
Ty-kheo giữ giới, những người đây đủ giới luật cũng tự oán trách: “Thật chẳng 
phải là oai nghi của chúng ta, ăn không chừng mực, đi không đúng thời, thật là 
điều quấy của chúng ta.” Các vị ấy dẫn nhau đến chỗ đức Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, đem hết mọi chuyện bạch Phật. 

Phật bảo một T-kheo: 

— Thây đi kêu Ca-lưu-đà-di đến đây. 

Tỷ-kheo vâng lời Phật dạy, liên đi kêu Ca-lưu- đà-di. Ca-lưu-đả-di nghe 
Phật 801, liền đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngòi một bên. 

Thé Tôn hỏi: 

— Phải ngày hôm qua, vào buổi chiều thầy vào thành khất thực, đến nhà 
trưởng giả khiên vợ trưởng già doa thai chăng? 

Ca-lưu-đà-di bạch Phật: 

- Thưa vâng, Thế Tôn! 

Phật bảo: 

— Vì sao ду không phân biệt thời tiết, lại vào lúc trời sắp mưa vào thành 
khát thực? Dó không phải là oai nghi của thầy. Thầy đã là hàng quý tộc, xuất 
gia học đạo mà còn tham trước ăn uống. 

Ca-lưu-đà-di bèn đứng dậy, bạch Phật: 

— Từ nay về sau không dám phạm lại. Cúi xin Thé Tôn nhận cho con sám hồi! 

Phật bảo Tôn giả A-nan mau đánh kiên chùy, nhóm các Tỳ-kheo tại giảng 
đường Phó Hội. A-nan vâng lời Phật dạy, liên nhóm các Tỳ-kheo tại giảng 
đường, rồi đến trước Phật, bạch ràng: 

— Các Tỳ-kheo đã nhóm, xin Thế Tôn biết đúng thời. 

Thé Tôn liền đến giảng đường ngôi vào tòa chính giữa, bảo các Tỳ-kheo: 

— Các đức Phật ở đời quá khứ lâu xa đều ăn một bữa. Các hàng Thanh văn 
cũng ăn một bữa. Các đức Phật tương lai và chúng đệ tử cũng sẽ chỉ ăn một bữa. 
Vì sao thế? Đó là pháp yêu đề hành đạo, nên ăn một bữa. Nếu có thể ăn một 
bữa, thân thê nhẹ nhàng, tâm được khai mở. Tâm đã mở bèn được các căn lành. 
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Đã được căn lành liên duoc chánh định. Đã được chánh định thì biết đúng như 
thật. Thế nào gọi là biết đúng như thật? Nghĩa là khó đề, biết như thật là khô аё; 
khó tập đề, biết như thật là khô tập đế; khó tận đề, biết như thật là khó tận đề; 
khó xuất yếu đề (đạo đề), biết như thật là khó xuất yếu đề. 


Các thây là dòng hào quý, đã xuất gia học đạo, bỏ tám nghiệp ở thế gian mà 
không biết thời tiết thì khác gì người tham dục kia? Phạm chí có pháp riêng của 
Phạm chí, ngoại đạo có pháp riêng của ngoại đạo. 

Khi ây, Tôn giả Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Chư Phật ở quá khứ và tương lai đều ăn một bữa. Cúi xin Thế Tôn nên vì 
các Tỳ-kheo hạn chế thời gian ăn uống! 

Thé Tôn bảo: 

— Như Lai cũng biết như thế, nhưng chưa có người phạm trước mắt. Có 
phạm tội mới chế giới cắm. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta chỉ ăn một bữa, các thầy cũng nên ăn một bữa. Nay các thây ăn vào giờ 
ngo, không được quá thời. 

Các thầy cũng phải học pháp khất thực. Thế nào là Tỳ-kheo học pháp khất 
thực? Khi Ty-kheo chỉ vì mạng sóng thì xin được thức ăn cũng không vui, 
không được cũng không lo. Nếu khi được thức ăn, tư duy quán tưởng mà ăn, 
không có tâm tham йат, chỉ muôn thân này được sóng, trừ được bệnh cü lại 
không tạo mới, khiến cho khí lực dày đủ. Như thé, này các Tỳ-kheo, gọi là 
khất thực. 

Tỳ-kheo các thầy nên ngòi ăn một bữa. Thé nào là Tỳ-kheo ngôi ăn một 
bữa? Nếu đứng lên thì phạm, ăn rồi không nên ăn nữa. Như thé gọi là Tỳ-kheo 
ngôi ăn một bữa. 

Tỳ-kheo các thầy cũng nên được thức ăn mà ăn. Thế nào là Tỳ-kheo được 
thức ăn mà ăn? Khi Ту-Кһео đã được thức ăn rôi, lại có trai chủ cúng thêm lần 
nữa, do thức ăn này là được lại, không nên ăn. Như thế, Tỳ-kheo được thức ăn 
chỉ một lân. 

1-kheo các thây cũng nên mặc ba y, ngôi dưới cội cây, ngôi chỗ vắng, nên 
khô hạnh ngôi nơi đất trông, nên mặc y cũ vá, nên ở chỗ gò mả, nên mặc áo cũ 
xâu. Vì sao thế? Vì khen ngợi người thiêu dục. 

Nay Та dạy các thầy nên như Tỳ-kheo Ca-diếp. Vì sao thé? Tỳ-kheo Ca- 
diép tự hành mười một pháp Đâu-đà, cũng dạy người làm theo pháp yếu này. 

Nay Ta dạy các thây nên như Tỳ-kheo Diện Vương. Vì sao? Tỳ-kheo Diện 
Vương mặc y cũ хаи không mặc у đẹp. 

Ty-kheo! Đây là lời dạy của Ta, nên ghi nhớ tu tập. Như thé, này các Tỳ- 
kheo, nên học điêu này! 
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Báy giờ, Ty-kheo Bat-dë-bà-la suốt ba tháng khóng dén chó Thé Tón. A-nan 
vừa hết ba tháng an cư, đến chỗ Tỳ-kheo Bat-dë-bà-la nói ràng: 

— Nay chúng Tăng đều may vá y áo, như thế, Thế Tôn sẽ đi du hóa nhân 
gian. Bây giờ thay không дёп, sau hôi hận vô ích. 

Khi ấy, A-nan dẫn Bạt-đề-bà-la đến chỗ đức Thế Tôn, Bạt-đê-bà-la lễ và 
bạch Phật: 

— С xin Thế Tôn cho con sám hối, từ nay về sau không dám phạm lại! Như 
Lai chê câm giới mà con không thọ trì. Cúi xin rủ lòng tha thứ! 

Thưa như thé ba lân. Phật bảo: 

_— Cho phép thây hôi lỗi, sau chớ phạm lại. Vì sao? Ta tự suy nghĩ trong vô 
sô К1ёр sanh tử, hoặc có khi làm thân lừa, la, lạc dà, voi, ngựa, heo, dê ăn có đê 
nuôi thân; hoặc ở trong địa ngục nuôt hoàn sắt nóng; hoặc làm ngạ quỷ thường 
ăn máu mủ; hoặc làm thân người ăn ngũ côc; hoặc làm thân trời ăn những vị 
cam lô tự nhiên; trong vô sô kiêp thân mạng cùng tranh không biệt chán. 

Ưu-ba-ly nên biết! Như lửa cháy củi không đủ, như biên lớn nuốt các dòng 
không đủ, nay người phạm cũng như vậy, tham ăn không biệt chán đủ. 

Thế Tôn bèn nói kệ này: 

Sanh tử không đoạn dứt, Đều do từ tham dục, 
Oán ghét nuôi ác ây, Người ngu tập theo đó. 

Thé nên, này Bạt-đê-bà-la nên ghi nhớ ít muốn, biết đủ, chớ khởi tưởng 
tham, dây các niệm tán loạn. 

Như thê, Ưu-ba-ly nên học điều này. 

Bây gio, Bat- dë-bà-la nghe Phật giáo giới, đã ở chỗ văng tự khắc trách 
mình: “Vốn dòng hào tộc, xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng, sanh tử 
đã hết, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, không thọ thân sau, 
như thật mà biệt.” Bạt-đê-bà-la liên thành A-la-hán. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng đệ tử Ta, người ăn uống nhiêu đệ nhất trong số Thanh văn là 
Ty-kheo Cát Hộ. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở thôn Ương Nghệ, cùng với đại chúng Ty-kheo năm trăm 
người câu hội. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dân chúng đều gọi các thầy là Sa-môn, giả sử có ai hỏi các thây có phải Sa- 
môn chăng thì các ду cũng đáp là Sa-môn. Nay Ta bảo các thầy về hạnh Sa-môn, 
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hanh Bà-la-món. Сас thày nën ghi nhó tu táp, sau át thành quà nhu thàt khóng 
khác. Vì sao thé? Có hai hang Sa-món: Tập hạnh Sa-môn, thệ nguyện Sa-môn. 


Thế nào gọi là tập hạnh Sa-môn? Là Tỳ-kheo tới lui, đi đứng, nhìn ngó, 
dung mạo, đắp y mang bát, Шау đều đúng như pháp, không đăm trước vào tham 
dục, sân nhuê, ngu sI, chỉ trì giới tinh tân không phạm phi pháp, học tập các 
giới. Đó là tập hạnh Sa-môn. 

Thé nào gọi là thệ nguyện Sa-môn? О đây, hoặc có Ty-kheo oai nghi giới 
luật, đi đứng ra vào, dung mạo, nhìn ngó, cử động thảy đều như pháp, chấm đứt 
hữu lậu thành tựu vô lậu, ở trong hiện pháp tự thân chứng đắc và đi du hóa, sanh 
tử đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, không thọ thân sau, 
mà biết như thật. Đó là thệ nguyện Sa-môn. 


Ty-kheo, đó là hai hạng Sa-môn. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thế nào gọi là pháp hạnh Sa-môn, pháp hạnh Bà-la-môn? 
Phật bảo A-nan: 


— О đây, Тў-Кһео ап uóng biét vừa đủ, ngày đêm đi kinh hành, tu tập các 
đạo phẩm không để mát thoi tiét. Thé nào goi là Тў-Кһео các căn vắng lặng? 
Ở đây, Ty-kheo mắt thấy sắc không khởi tưởng dám trước, không dây các loạn 
niệm, trong ây mà nhãn căn được thanh tịnh, trừ các niệm ác, không nghĩ nhớ 
pháp bất thiện, hoặc khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi пёт vị, thân biết 
cảm giác, ý biết pháp không khởi tưởng đăm trước, không dây các loạn niệm, 
nơi ý căn được thanh tịnh. Như thế gọi là Tỳ-kheo sáu căn được thanh tịnh. 


Thế nào là Tỷ-kheo ăn uống biết vừa đủ? Ở đây, Ту-Кһео ăn uống vừa đủ 
lượng, không cầu mập, trắng, chỉ muốn thân này sông mà thôi, trừ bệnh cũ, 
bệnh mới không sanh, được tu Phạm hạnh. Cũng như người nam nữ, thân sanh 
ghé, tùy thời dùng thuốc thoa xúc điêu trị, vì muôn vết thương lành. Nay Ty- 
kheo cũng lại như thé, lượng vừa sức mà ăn. Sở dĩ dùng dâu bôi vào xe vì muôn 
đi xa, Tỳ-kheo ăn vừa đủ lượng là muốn duy trì mạng sông. Như thé gọi là Tỳ- 
kheo ăn uống biết vừa đủ. 


Thế nào là Tỳ-kheo thường biết tỉnh thức? Ở đây, Tỳ-kheo vào đâu đêm, 
giữa đêm, cuỗi đêm biết tỉnh thức, tư duy ba mươi bảy đạo phẩm; ngày thời 
kinh hành trừ bỏ niệm ác, các tưởng kiết sử, lại vào đầu đêm, cuôi đêm kinh 
hành trừ bỏ kiết sử, các tưởng bất thiện, vào gia đêm năm nghiêng hông bên 
mặt, hai chân duỗi xếp lên nhau, chỉ tưởng về ánh sáng, rôi vào cuối đêm kinh 
hành tới lui, trừ bỏ niệm bất thiện. Như thê là Tỳ-kheo biết thời tỉnh thức. 

Như thế, này A-nan, đây là hạnh cần yêu của Sa-môn. 

Thế nào gọi là hạnh cần yếu của Bà-la-môn? Ở đây, Ty-kheo, khô đề biết 
như thật là khô đế; khổ tập, khó tận, khó xuất yếu, như thật biết như thê. Sau 
do mở được tâm dục lậu, tâm hữu lậu, tâm vô minh lậu này mà được giải thoát. 
Đã được giải thoát liền được giải thoát tr1 kiến, sanh tử đã tận, Phạm hạnh đã 
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thành, việc phải làm đã làm xong, không thọ thân lại, mà biết như thật. Đây là 
hạnh cân yêu của Bà-la-môn. A-nan nên biết, đây là ý nghĩa của hạnh cân yêu. 

Bây giờ, Thé Tôn bèn nói kệ: 

Sa-môn nên tâm dứt, Các ác vĩnh viên tận, 
Phạm chí nên thanh tịnh, Trừ bỏ các loạn tưởng. 

Thế nên A-nan, nên ghi nhớ tu hành pháp hạnh của Sa-môn, pháp hạnh của 
Bà-la-môn. Chúng sanh nào làm các pháp này, sau mới xưng là Sa-môn. 

Lại vì cớ gì gọi là Sa-môn? Vì các kết vĩnh viễn chấm dứt nên gọi là Sa- 
môn. Lại vì cớ gì gọi là Bà-la-môn? Trừ sạch các ngu hoặc nên gọi là Phạm chí, 
cũng gọi là Sát-đê-lợi. Lại vì cớ gì gọi là Sát-đê-lợi? Do đoạn trừ dâm, nộ, si 
nên gọi là Sát- đế-lợi; cũng gọi là tám gội. Thế nào gọi là tắm gội? Do tây sạch 
hai mươi mốt kết nên gọi là tắm 801; cüng 201 là giác. Vì cớ gì gọi là giác? Do 
biết rõ pháp ngu, pháp tuệ nên gọi là giác; cũng gọi là bỉ ngạn. Vì cớ gì gọi là 
bỉ ngạn? Do từ bờ này đên bờ kia nên gọi là bỉ ngạn. 

Này A-nan! Hãy hành trì pháp này, sau mới gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. Đây 
là nghĩa như thê, nên ghi nhớ vâng làm. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại thành Thích-sí, Ca-tỳ-la-vệ, vườn Ni-cáu-luu, cùng với 
đại chúng Ty-kheo năm trăm người câu hội. 

„Вау 910, Vương tử Đê-bà-đạt-đa đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên. Đề-bà-đạt-đa bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn cho con được làm Sa-môn! 

Phật bảo Đê-bà-đạt-đa: 

— Ông nên ở tại gia làm việc bó thí, làm Sa-môn thật chẳng dễ. 

khi áy, Dë-bà-dat-da lai ba phen bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn cho phép con theo Ngài! 

Phật lại bảo: 

— Ông nên ở nhà, không nên xuất gia tu hạnh Sa-môn. 

Đề-bà-đạt-đa khởi nghĩ rằng: “Sa-môn nảy có lòng tật đồ, nay ta có thê tự 
cạo tóc, tu Phạm hạnh, đâu cần Sa-môn ду làm gi?” Đẻ-bà-đạt-đa liền lui về, tự 
cạo bỏ râu tóc, mặc ca-sa, tự xưng: “Та là hàng Thích tử.” 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo tên Tu-la-đà, hành hạnh Đầu-đà, khất thực, mặc 
у vá, thông suôt ngũ thông. Đê-bà-đạt-đa liên ên chỗ Tỳ-kheo ау, cúi đâu lê 
dưới chân, bạch răng: 

— Cúi xin Tôn giả nói giáo pháp cho tôi khiến cho được an ón lâu dài! 
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Ty-kheo Tu-la-dà liên nói pháp cho, các oai nghi lễ độ, suy nghĩ vê pháp 
này, bỏ điều này được điều này. Khi ấy, Đè-bà-đạt- đa như lời Ty-kheo а ây dạy 
không để sai sót. Đề-bà-đạt-đa lại bạch với Tỳ-kheo ấy răng: 

— Cúi xin Tôn giả dạy cho tôi vë pháp thân túc, tôi có thể tu hành theo pháp ấy! 

Bây giờ, Tỳ-kheo lại dạy pháp thân túc cho ông: 

— Nay ông nên học về tâm ý khinh trọng, đã biết tâm ý khinh trọng, lại 
nên phân biệt về tứ đại địa, thủy, hỏa, phong khinh trọng. Đã biết được tứ đại 
khinh trọng, lại nên tu hành vê chánh định tự tại. Đã thực hành chánh định tự 
tại, lại nên tu chánh định dũng mãnh. Đã thực hành chánh định dũng mãnh, 
lại nên tu về chánh định tâm ý. Đã thực hành chánh định tâm ý, lại nên hành 
chánh định tự giới. Đã tu hành chánh định tự giới, như thế không bao lâu sẽ 
thành tựu thân túc. 

Đề-bà-đạt-đa vâng lời Tỳ-kheo ây дау, tự biết về tâm ý khinh trọng, lại biết 
về tứ đại khinh trọng, tu hết các chánh định không sai sót; không bao lâu liền 
thành tựu được thân túc. Như thế, Đề-bà-đạt-đa có vô 50 phương tiện bién hóa 
VÔ lượng. Вау giờ, danh tiếng Đề-bà-đạt-đa lưu truyền lan xa bón phương. 


Khiâ ду, Đê-bà-đạt-đa dùng sức thần túc bay lên cõi trời Ba Mươi Ba, hái các 
thứ hoa như hoa sen ưu-bát-la, hoa câu-mâu-đầu, đem về dâng Thái tử A-xà- 
thế, và bảo: 

— Hoa này từ cõi trời Ba Mươi Ba, Thích-đề-hoàn-nhân đem đến tặng Thái tử. 

Thái tử thấy Đề-bà-đạt-đa có thần túc như thé, liền tùy thời cúng dường, 
cung cấp vật cần dùng. Thái tử lại khởi nghĩ: “Đê-bà-đạt-đa có thân túc khó ai 
sánh bằng.” Khi ау, Đê-bà-đạt-đa lại tự ân thân, biến thành đứa bé ngôi trên đầu 
gối Thái tử. Các thê nữ đều khởi nghĩ: “Đây là người gì? Là quỷ ư? Là trời ư?” 
Bàn tán chưa xong, Đê-bà-đạt- đa lại hóa thân trở lại như cũ. Khi đó, Thái tử 
và các cung nhân đều khen răng: “Đây là Đề-bà-đạt-đa”, liền cung cấp vật сап 
dùng, lại truyền tụng lời này: “Đê-bà-đạt-đa danh đức không thê nói hêt được.” 

Bấy giờ, nhiều Tỳ-kheo nghe điều này, đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ Phật, bạch: 

- Đề-bà-đạt-đa có thân túc rất lớn, thường nhận được y phục, thức ăn uống, 
giường nệm, thuôc men. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy chớ khởi ý niệm này, tham đăm lợi dưỡng của Đê-bà-đạt-đa; lại 
cũng đừng khen ngợi sức thần túc của ông ду. Ông á ду do thân túc пау rơi trong 
ba đường ác. Lợi dưỡng của Đề-bà-đạt-đa và thần túc của ông ấy sẽ châm dứt. 
Vì sao thế? Đề-bà-đạt-đa sẽ tự tạo nghiệp thân, khâu, ý. 

Khi đó, Đề-bà-đạt-đa lại khởi nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm có thân túc, ta 
cũng có thân túc; Sa-môn Cù-đàm có tri thức, ta cũng có tri thức; Sa-môn Cù- 
đàm dòng họ cao диў, ta cũng dòng họ cao quý. Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện một 
thần túc, ta sẽ hiện hai; Sa-môn Cù-đàm hiện hai, ta sẽ hiện bốn; kia hiện tám, 
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ta hiện mười sáu; kia hiện mười sáu, ta hiện ba mươi hai; tùy theo sức hóa hiện 
của Sa-môn ây, ta sẽ tăng gâp đôi.” 

Bấy giờ, nhiêu Ty-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa nói như vậy, hơn năm trăm Tỳ- 
kheo дёп chó Đê-bà-đạt-đa và năm trăm Tỳ-kheo nhận sự cúng dường của Thái 
tử A-xà-thê. 

Khi ду, hai Tôn giả Xá-lợi- phất và Mục- кіёп-іёп nói vói nhau ràng: “Chúng 
ta cùng di đến chỗ Dë-bà-dat-da, nghe ó ông ây nói pháp, xem 1а luận thuyết 21”, 
liền cùng đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đa. Вау giờ, Đề-bà-đạt-đa xa thây Xá-lợi-phất, 
Mục-kiên-liên đi đến, liên bảo các Tỳ-kheo. 

— Hai người này là đệ tử của Tât-đạt-đa, rất được khen ngợi. 

- Hai Tôn giả đến ròi, cùng hỏi thăm, ngồi một bên. Bấy giờ, các I-kheo 
đêu khởi nghĩ răng: “Đệ tử của Phật Thích-ca, nay hướng hêt vê Đê-bà-đạt-đa. ” 
Đê-bà-đạt-đa bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nay thây có thé thuyết pháp cho các Tỳ-kheo chăng? Tôi đau lưng muốn 
nghỉ một chút. 

Đề-bà-đạt-đa bèn năm nghiêng hông mặt, hai chân xếp lên nhau, do lòng 
vui mừng nên ngủ luôn. Bây giờ, Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên thây Đê-bà-đạt-đa 
ngủ, liên dùng thân túc đem các vị Tỳ-kheo bay lên hư không mà йі. 

Khi Đề-bà-đạt-đa thức dậy, không thấy các Tỳ-kheo, rất giận dữ nói: 

— Nếu ta không trả được thù này thì không gọi là Đề-bà-đạt-đa. 

‚ Đâylà lån đâu Đề-bà-đạt-đa phạm tội ngũ nghịch. Đề-bà-đạt-đa vừa khởi ý 
ау, liên bị mát thân túc. 

Bây giờ, nhiều Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Tỳ-kheo Đê-bà-đạt-đa có thân túc lớn mới có thê phá hoại Thánh chúng. 

Phật bảo: 

- Không phải chỉ hôm nay Đê-bà-đạt-đa mới phá hoại Thánh chúng. Đời 
quả khứ ông ta cũng thường phá hoại Thánh chúng. Vì sao thê? Vê đời quá khứ 
ông ta cũng phá hoại Thánh chúng. 

Đê-bà-đạt-đa lại khởi ý ác: “Ta sẽ giết Sa-môn Cù-đàm dé làm Phật độc tôn 
trong ba cõi. ˆ Khi ау, Đê-bà-đạt-đa nói với Thái tử A-xà-thê: 

— Người xưa thọ mạng rất dài, ngày nay đã ngăn ngủi. Nếu như Thái tử chết, 


chắc lại sanh trong dân gian. Sao không giết phụ vương, ròi lên ngôi vua? Tôi 
sẽ giết Như Lai và sẽ làm Phật. Vua mới, Phật mới, cũng chăng thích ư? 

Bấy BIỜ, A-xà-thê bèn sai quân thị vë bắt phụ vương олат vào ngục, tự lên 
làm vua cai trị nhân dân. Khi đó, quân thân đêu nói với nhau: “Người này khi 
sanh át là oan gia.” Nhân đó đặt tên là A-xà-thế. 

Đê-bà-đạt-đa thấy A-xà-thế đã hại phụ vương xong, lại khởi nghĩ: “Та sẽ 
hại Sa-môn Củ-đàm.” 
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Bây giờ, Thế Tôn dang ở tại một ngọn núi nhỏ cạnh núi Kỳ-xà quật, Đề-bà- 
đạt-đa leo lên núi Kỳ-xà quật, tay vác một tảng đá lớn dài ba mươi khuỷu tay, 
rộng năm mươi khuỷu tay, ném vào Thê Tôn. Khi đó, sơn thần, quỷ Kim-tỳ-la 
thường ở tại núi ấy, thấy Đề-bà-đạt-đa vác đá ném Phật, liền đưa tay đỡ lấy để 
chỗ khác. Tảng đá bé văng ra một mảnh nhỏ trúng chân Như Lai chảy máu. Thế 
Tôn ау vậy nói với Đề-bà-đạt-đa: 

— Nay ông khởi ý muốn hại Như Lai, đây là tội ngũ nghịch thứ hai. 

Đê-bà-đạt-đa tự nghĩ: “Nay ta không hại được Sa-môn Củ-đàm.” Liền bỏ 
đi, đến chỗ A-xà-thế, tâu nhà vua răng: 

— Nên cho con voi uóng rượu say, khiến hại Sa-môn. Vì sao? Con voi ây 
hung dữ chắc có thê hại được Sa-môn Cù-đàm. Nếu Sa-môn có nhất thiết trí, 
ngày mai sẽ không vào thành khất thực; nếu không có nhất thiết trí, ngày mai 
vào thành khất thực, át sẽ bị voi dữ này làm hại. 

Khi ấy, Vua A-xà-thế liền đem rượu mạnh cho voi uống say, ra lệnh cho dân 
chúng: “Ai muốn an бп, thương mạng mình, ngày mai đừng đi lại trong thành.” 

Вау giờ, Thế Tôn đúng thời đắp у, mang bát vào thành La-duyệt khất thực. 
Hàng tứ chúng nam nữ già trẻ trong nước nghe tin Vua A-xà-thế cho voi uỗng 
rượu say muốn hại Thế Tôn, đều cùng nhau di đến chỗ Phật, làm lễ dưới chân, 
và bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn, chớ vào thành La-duyệt khất thực! Vì Vua A-xà-thê 
phục rượu vol say muốn hại Thế Tôn. 

Phật bảo các ưu-bà-tắc: 

— Phàm là bậc Đăng Chánh Giác trọn không bị người khác làm hại. 

Thế Tôn tuy nghe như thé vån đi vào thành. Voi dữ xa thây Thé Tôn dén, 
sân giận bừng bừng chạy về phía Phật, muôn làm hại. Song, Phật ау voi chạy 
đến liền nói kệ: 

Voi chớ hại đến rông, Voi, róng khó xuất hiện, 
Do không hại đến rông, Được sanh vào cõi lành. 

Voi kia nghe Như Lai nói kệ xong, liền đến trước quỳ mọp, liễm chân Như 
Lai. Voi kia vì tâm hối quá không an, liền chết, sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 
Vua A-xà-thế và Đề-bà-đạt-đa thấy voi đã chết, buồn rầu không vui. Đề-bà-đạt- 
đa nói với Vua: 

— Sa-môn Cù-đàm đã giết voi chết. 

Vua đáp: 

- Sa-môn Cù-đàm này có sức thần lớn, có nhiều kỹ thuật, mới có thê trù 
rủa voi chết. 

Vua A-xà-thế lại nói: 

— Sa-môn này chắc đây đủ oai đức mới không bị voi dữ làm hại. 
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Đề-bà-đạt-đa đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm có chú thuật huyễn hoặc, có thé khiến ngoại đạo di học 
Һау đều hàng phục, huống chi loài súc sanh. 

khi Ấy, Đê-bà-đạt-đa bèn suy nghĩ: “Ta thấy Vua A-xà-thê ý muôn thay 
đối.” Đèề-bà-đạt-đa lo buôn không vui, ra khỏi thành La-duyệt. Báy giờ, Tỳ- 
kheo-ni Pháp Thí xa thây Đê- bả-đạt- đa đến, nói với Đề-bà-đạt-đa: 


— Nay điều ông làm rất sai quấy, hiện tại hôi lỗi còn dễ, sợ sau khó. 

Đê-bà-đạt-đa nøhe nói, lại thêm sân giận hỏi: 

— Con ngốc! Ta có lỗi gì mà nay dễ, sau khó? 

Ty-kheo-ni Pháp Thí đáp: 

— Nay ông đi chung với ác và tạo các điều chàng lành. 

| Bây giờ, Đề-bà-đạt-đa sân giận bừng bừng, lây tay đánh Tỳ-kheo-ni chết. 
Đê-bà-đạt-đa đã hại bậc chân nhân, vê дёп phòng mình bảo các đệ tử: 

— Các ông nên biết, nay ta khởi ý đôi với Sa-môn Cù-đàm, song việc ây 
không nên. Vì A-la-hán lại khởi ý ác đôi với A-la-hán. Nay ta có thê hướng vê 
Cù-đàm sám hôi. 

Do đây Đê-bà-đạt-đa lo buôn, bị bệnh nặng. Đê-bà-đạt-đa bảo các đệ tử: 

— Ta không đủ sức đến gặp Sa-môn Cù-đàm. Các ông nên giúp ta đến chỗ 
Sa-môn. 

Đề-bà-đạt-đa bôi thuốc độc vào mười đầu ngón tay, bảo các đệ tử: 

— Các ông khiêng ta đến chỗ Sa-môn ду. 

Bây 010, các đệ tử liên khiêng Đê-bà-đạt-đa đến chỗ Thế Tôn. Tôn giả 
A-nan xa ау Dë-bà-dat-da đến liên bạch Phật: 


— Nay Đê-bà-đạt-đa đến, chắc có tâm hôi hận muốn hướng về Thế Tôn cầu 
xin cải hồi. 


Phật bảo A-nan: 

— Đê-bà-đạt-đa trọn không thể đến chỗ Thế Tôn. 

A-nan ba phen bạch Phật: 

— Nay Đê-bà-đạt-đa đã muốn đến xin hối lỗi. 

Phật bảo A-nan: 

— Người ác ду trọn không thê đến chỗ Như Lai. Ngày nay mạng ông ây đã hết. 

Bây giờ, Đề-bà-đạt-đa đến chỗ Thế Tôn, bảo các đệ tử: 

— Nay ta không nên năm ra mắt Như Lai, nên xuống võng mới đến gặp. 

Đê-bà-đạt-đa vừa bước chân xuống đất, bây giờ tại nơi ấy nỗi lên gió lửa 
mạnh, đốt chân Рё- bà-đạt-đa. Đê-bà-đạt-đa bị lửa đốt, liên khởi tâm hối hận, 


ở chỗ Phật chính muốn xưng “Nam-mô Phật”, song rốt cuộc không xưng được 
“Nam-mô Phật”, bèn vào địa ngục. 
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A-nan tháy Dë-bà-dat-da rơi vào địa ngục, bạch Phật: 

— Nay Đề-bà-đạt-đa đã chết, rơi trong địa ngục chăng? 

Phật bảo: 

— Đê-bà-đạt-đa không được diệt tận đến chỗ cứu cánh. Nay ông ấy khởi tâm 
ác đôi với thân Như Lai, khi chết đọa địa ngục A-tỳ. 

A-nan buôn khóc rơi lệ không ngừng, Phật bảo A-nan: 

— Vì sao thầy buôn khóc như thế? 

A-nan bạch Phật: 

— Tâm dục ái của con chưa đứt, chưa thê đoạn kiết sử nên buôn khóc vậy. 

Thể Tôn liền nói kệ: 


Như người tự gây tạo, Tự xem lại góc ngon, 
Người lành thọ báo lành, Kẻ ác chiu ương lụy. 

Người đời làm hạnh ác, Chết bị khổ địa ngục, 

Nêu lại làm hạnh lành, Chuyên thân thọ phước trời. 
Kia tự gây hạnh ác, Tự rơi vào địa ngục, 

Không phải lỗi của Phật, Nay vì sao thây buôn? 


A-nan bạch Phật: 

— Đê-bà-đạt-đa chết, thân sanh chỗ nào? 

Phật bảo A-nan: 

— Nay Đề-bà-đạt-đa chết, thân rơi vào địa ngục A-ty. Vì sao? Do kia tạo tội 
ngũ nghịch nên cảm báo này. 

A-nan lại bạch Phật: 


- Đúng thé, thưa Thế Tôn! Như lời dạy của Thê Tôn, tự thân làm ác hiện 
thân vào địa ngục. Vì thế con buôn khóc vậy. Do Đề-bà-đạt-đa không quý tiếc 
danh xưng, dòng họ, cũng không né cha mẹ, tôn trưởng, làm nhục dòng họ 
Thích, hủy hoại gia thé chúng ta. 

Đê-ba-đạt- đa hiện thân vào địa ngục thực không đúng. Vì sao? Dòng họ 
chúng ta phát xuất từ địa vị Chuyên Luân Thánh Vương, Đê-bà-đạt-đa cũng phát 
xuất từ dòng vua, không nên hiện thân vào địa ngục như thé. Đề-bà-đạt-đa nên 
hiện thân châm dứt hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nơi hiện 
thân này được chứng quả. Sanh tử đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã 
làm xong, không thọ thân sau, như thật mà biết. Tập theo dâu của chân nhân, đặc 
A-la-hán, nơi Vô dư Niết- bàn mà nhập Niết-bàn; vi sao mang thân này vào địa 
ngục? Đê-bà-đạt-đa khi còn sống có oai thần lớn, rất có thần đức, có thê lên cối 
trời Ba Mươi Ba biến hóa tự do. Người như thé lại rơi vào địa ngục u? Bạch Thé 
Tôn! Chàng biết Dë-bà-dat-da ở địa ngục trải qua bao nhiêu năm? 


Phật bảo A-nan: 
— Ông ду ở địa ngục một kiếp. 
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A-nan lại bạch Phật: 

- Kiếp có hai loại, đại kiếp và tiểu kiếp. Ông ấy ở kiếp nào? 

Phật bảo: 

— Kiếp của ông ду sẽ trải qua một đại kiếp. Nói đại kiệp tức hết số kiếp của 
Hiền kiếp này. Hết nghiệp, mạng chung trở lại thân người. 

A-nan bạch Phật: 

— Đề-bà-đạt-đa mát thân người mới trở lại. Vì sao? Kiếp số dài lâu. đại kiếp 
không quá Hiên Кёр. 

A-nan càng thêm buôn khóc than thở không уш, lại bạch Phật: 

- Đề-bà-đạt-đa từ địa ngục ra, sẽ sanh về chỗ nào? 

Phật bảo A-nan: 

- Đê-bà-đạt-đa mạng chung noi ду, sẽ sanh lên cõi Tứ Thiên Vuong. 

A-nan lại hỏi: 

— О đó mạng chung sẽ sanh về đâu? 

Phật bảo: 

- Ở đó mạng chung, lần lượt sẽ sanh lên trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, 
trời Đầu-suât, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại. 

A-nan lại hỏi: 

— Ó nơi ây mạng chung, sẽ sanh về đâu? 

Phật bảo: 

- Khi Đề-bà-đạt-đa từ địa ngục mạng chung, sanh lên các cối trời lành, 
trải qua trong sảu mươi кёр không rơi vào ba đường ác, qua lại trong cối trời, 


người, Thân rốt sau, ông ta sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, do lòng tin kiên 
cô xuât gia học đạo, thành vị Bích-chi Phật hiệu là Nam-mô. 


Bây 010, А-пап đến trước bạch Phật: 

- Như thé, bạch Thé Tôn, Đê-bà-đạt-đa do ác báo nên chiu tội ở dia ngục, 
lại tạo đức gi mà trong sáu mươi kiêp trải qua sanh tử, không bị khô não, sau lại 
thành vị Bích-chi Phật, hiệu là Nam-mô. 

Phật bảo A-nan: 


— Phước sanh ý lành trong khoảng giây lát, phước а ду khó thí dụ. Hà huống 
Đề-bà-đạt-đa thông. suốt có kim, tụng tập nhiêu, giữ gìn các pháp, điều đã nghe 
không quên. Xưa Đề-bà-đạt-đa do oán thù mà khởi tâm sát hại đối với Như Lai. 
Lại do duyên báo xưa nên ông ta có tâm vui vẻ với Như Lai, do nhân duyên 
này trong sáu mươi kiếp không rơi trong ba đường ác. Lại до Đề-bà-đạt-đa, vào 
lúc cuôi khi mạng chung, khởi tâm hòa уш xưng Nam-mô, nên sau làm vị Phật 
Bích-ch1 hiệu Nam-mô. 


Bấy giờ, A-nan liền đến trước lễ Phật, thưa răng: 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Như lời dạy của Phật. 

Khi ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đến trước Phật bạch: 

— Nay con muôn xuống địa ngục A-tỳ, nói về yếu hạnh nhẫn nhục, hoan һу 
cho Đê-bà-đạt-đa. 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Thây nên biết, chớ vội vàng hung bạo, chuyên tâm chánh ý chớ khởi loạn 
tưởng. Vi sao? Hạng chúng sanh cực ác khó điêu phục, khó thành tựu, vậy sau 
mới doa vào địa ngục A-tỳ. Lại nữa, tội nhon kia không hiêu âm thanh đôi đáp 
qua lại của cõi người. 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Nay con hiểu được sáu mươi bốn âm thanh, thông suốt ngôn ngữ, con sẽ 
dùng âm thanh ây nói với ông ây. 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Thây nên biết đúng thời! 

Khi ây, A-nan nghe như vậy, vui mừng phán khói khóng thé tu këm. Bai 
Mục-kiên-liên lê chân Phật, nhiêu quanh ba VÒNg, liên ở trước chô Phật, sang 
địa ngục A-ty nhanh như trong khoảng lực sĩ duôi cánh tay. Bây giờ, Đại Muc- 
kiên-liên đang ở địa ngục A-ty, đứng trên không khảy móng tay kêu: 

- Đề-bà-đạt-đa! 

Đề-bà-đạt-đa im lặng không đáp. Các ngục tốt hỏi Mục-kiên-liên: 

— Nay Tôn giả gọi Đê-bà-đạt-đa nào? 

Ngục tốt lại bảo: 

— Trong đây cũng có Đề-bà-đạt-đa thời Phật Câu-lưu-tôn, Đê-bà-đạt-đa thời 
Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, Đề-bà-đạt-đa thời Phật Ca-diếp, cũng có Đê-bà-đạt- 
đa cư sĩ, Đề-bà-đạt-đa xuất gia. Nay Tôn giả muôn gọi Đê-bà-đạt-đa nào? 


Mục-kiên-liên đáp: 

— Nay ta muốn mời Đề-bà-đạt-đa em con nhà chú của Phật Thích-ca-văn, 
nên cân được gặp. 

| Khi dó, nguc tốt tay câm xích sắt, đốt lửa đồ chích vào thân Đề-bà-đạt-đa 

đê cho tỉnh giác. Thân thê Đê-bà-đạt-đa bị lửa đôt cháy cao ba mươi khuyu tay. 
Các ngục tôt bảo: 

— Ông là kẻ ngu, ngủ gì như thế! 

Đè-bà-đạt-đa bị các khô bức bách, thưa răng: 

— Nay các ông dạy bảo tôi điều gì? 

Ngục tốt lại bảo: 

— Ông hãy nhìn lên không trung! 
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Dë-bà-dat-da theo lời ngước nhìn hư không, tháy Đại Muc-kiën-liën ngôi 
kiết-giả trên hoa sen báu, rực rỡ như mặt trời vén mây, Đề-bà-đạt-đa thấy ròi 
bën nói kệ: 


AI hiện hào quang trời, Như mặt trời vén mây, 

Cũng như núi vàng chói, Không có bụi nhơ nhớp? 
Tôn giả Mục-kiên-liên dùng kệ đáp: 

Ta, đệ tử Thích-ca, Thuộc dòng dõi Cù-đàm, 

Là Thanh văn trong ấy, Tên là Đại Mục-liên. 


Đê-bà-đạt-đa thưa với Мус-Кіёп-1іёп: 

— Tôn giả Mục-kiền-liên! Có gì hạ có đến nơi này? Nơi đây chúng sanh tạo 
ác vô lượng, khó giáo hóa, không tạo các căn lành, sau khi mệnh chung sanh 
vào nơi này. 

Mục-kiên-liên đáp: 

~ Tôi do Phật sai nên đến đây, muốn thương xót nhồ sạch gốc khô cho ông. 

Вау 010, pê- bà-dat-da nghe âm hưởng Phật, vui mừng phân khởi không thê 
tự kêm, nói rằng: 

— Cúi xin Tôn giả, đúng thời diễn nói! Đức Thế Tôn có lời dạy gì? Lại nói 
đến đường ác chăng? 

Mục-kiên-liên đáp: 

— Đê-bà-đạt-đa chớ lo sợ, địa ngục khô nhất không hơn chỗn này. Đức Phật 
Thích-ca Chí Chân, Đăng Chánh Giác, thương xót tất cả các loài cho đến côn 
trùng nhỏ nhít, như mẹ thương con, tâm không sai biệt, tùy thời diễn nói trọn 
không dé mất, cũng không trái với điều đã nói. 

Nay chính từ miệng Phật dự ký. Ông vốn khởi niệm ác muốn hại Thê Tôn, 
lại đem việc ây dạy người khiến hướng về đường ác; do nhân duyên tội báo ду 
doa vào địa ngục A-tỳ, sẽ trải qua một kiếp trọn không ra khỏi. Kiếp số ây hết 
nghiệp tận mạng chung, sẽ sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, lân lượt sanh lên 
cõi trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha 
Hóa Tự Tại trong sáu mươi kiếp không ở trong con đường ác, lưu chuyên chốn 
trời, người. Thân сибі cùng duoc làm người, cạo bỏ râu tóc mặc ba pháp у, do 
lòng tin kiên có xuất gia học đạo, sẽ thành Bích-chi Phật hiệu Nam-mô. Vi sao 
thế? Do khi ông sắp chết, xưng “Nam-mô” nên được danh hiệu ây. Nay đức 
Như Lai quán sát lời nói lành “Nam-mô”, nên ông được danh hiệu đó, trong sáu 
mươi kiếp làm Bích-chi Phật. 

Вау giờ, Đề-bà-đạt-đa nghe xong vui mừng hớn hở, tâm lành phát sanh, lại 
bạch với Mục-kiên-liên: 


— Lời nói của Như Lai quả nhiên không nghi, thương xót chúng sanh mà 
cứu tế vô lượng, đại từ đại bi hóa độ kẻ ngu. Dù cho ngày nay tôi nghiêng hông 
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bên mặt trong địa ngục A-ty trải qua một kiếp, tâm ý vẫn chuyên nhất, trọn 
không mệt nhọc. 

Tôn giả Mục-kiên-liên lại bảo Đề-bà-đạt-đa: 

— Thế nào, sự đau đớn của ông nay có tăng giảm gì không? 

Đề-bà-đạt-đa nói: 

— Thân tôi chịu khô chỉ tăng chớ không giảm, nay được nghe Như Lai thọ 
ký danh hiệu, nôi khô giảm bớt không thê nói hêt. 

Mục-kiên-liên hỏi: 

— Nay hoạn nạn của ông, nguyên lai đau khó giống như thế nào? 

Đề-bà-đạt-đa đáp: 

— Bánh xe sắt nóng nghiền nát thân hình, lại có chày sắt đập nát thân thể, có 
voi đen dữ giày đạp thân tôi, lai có núi lửa дёп dàn trên mát tôi, ca-sa ngày truóc 
nay hóa làm lá đông nóng quân thân, nguyên lai đau khó tinh trạng nhu thê. 

Mục-kiển-liên bảo: 

— Ông có tự biết cội gốc tội бао, khiến chịu đau khô này chăng? Nay tôi 
phân biệt từng tội một, ông muôn nghe chăng? 

Đề-bà-đạt-đa thưa: 

— Xin vâng, đúng thời xin nói. 

Tôn giả Mục-kiền-liên bèn nói kệ: 


Xưa ông ở chỗ Phật, Phá hoại T-kheo-tăng, 

Nay có chày sắt nóng, Đập quết trên thân ông. 

Vì hàng đại chúng kia, Là Thanh văn bậc nhất, 

Gây rôi chúng Tỳ-kheo, Nay có xe nóng nghiên. 

Xưa ông bảo vua thả, Voi đen uống rượu say, 

Nay có bây voi đen, Chà đạp trên thân mình. 
Xưa ông vác đá lớn, Xa ném đến Như Lai, 

Nay quả bào núi lửa, Đốt ông không chừa sót. 
Xưa ông dùng nắm tay, Giết chết Tỳ-kheo-ni, 

Nay bị lá đông nóng, Сибп сһау khóng duói được. 
Hành báo tron khóng mát, Cüng chàng phài róng khóng, 
Cho nên phải siêng năng, Lìa các nguôn ác này. 


Đê-bà-đạt-đa! Ông vón tạo cội góc chính là các điều này, nên tự nhất tâm 
hướng vë Phật, được phước lâu dài. 

Вау giờ, Đẻ-bà-đạt-đa lại bạch với Mục-kiên-liên: 

— Nay xin nhờ Tôn giả Mục-kiên-liên cúi đâu lễ chân Thế Tôn, kính thăm 
Thê Tôn ngôi đứng khinh an, dạo đi mạnh mẽ; tôi cũng lại lê bái Tôn giả A-nan. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên phóng đại thần túc, khiến các khô não trong địa 
ngục A-ty dừng lại, lại nói kệ này: 
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Đều xưng Nam-mô Phật, Bậc họ Thích tôi thăng, 
Vị ấy ban an ôn, Dẹp trừ các khô não. 

Bấy giò, chúng sanh trong dia прис A-ty nghe Tôn giá Muc- kiên-liên nói 
kệ này rồi, hơn sáu vạn người được đứt quả báo khô, liên mang chung nơi ду, 
sanh lên trời Tứ Thiên Vuong. 

Tôn giả Mục-kiên-liên liền thâu thần túc, trở về tinh xá đến chỗ Thé Tôn, lễ 
chân Phật, đứng một bên. Tôn giả bạch Phật răng: 

- Đề-bà-đạt-đa cung kính vô lượng, thăm hỏi Thế Tôn ngôi đứng khinh 
an, dạo đi mạnh mẽ. Cũng lại hỏi thăm А-пап, và nói thế này: “Như Lai thọ ký 
cho trong sáu mươi kiếp, thành Bích-chi Phật hiệu Nam-mô, dù cho tôi năm 
nghiêng hông mặt trong địa ngục А-у, vån trọn không mệt nhọc.” 

Bấy giờ Phật nói: 

— Lành thay, lành thay, Mục-kiền-liên! Thầy làm nhiều lợi ích, nhiều sự 
thâm nhuân, thương tưởng loài ngu tối, trời, người được an lạc, khiến cho hàng 
Thanh văn của Như Lai dân đến Niễt-bàn. 

Thế nên, Mục-kiên-liên, nên siêng năng thành tựu ba pháp. Vì sao thé? Nêu 
Đê-bà-đạt-đa tu pháp lành về thân ba, miệng bốn, ý ba, ông ấy trọn đời không 
tham lợi dưỡng, cũng không tạo tội ngũ nghịch mà bị vào địa ngục А- чу. Vì 
sao? Phàm người tham lợi dưỡng, cũng không có tâm cung kính đối với Tam 
bảo, cũng không vâng giữ giới câm, không đây đủ về thân, khẩu, ý hành. Nên 
chuyên chú nhớ nghĩ vé thân, khâu, ý hành. Như thế, Mục-kiên-liên, nên học 
điều này! 

Вау giờ, Tôn giả Mục-kiền-liên nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 

Жжжж 

10. Тдї nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ó tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có chúng sanh tu hành tâm từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ây, 
VÌ người diễn nói, sẽ được mười một quả báo. Thé nào là mười một? Ngủ an 
ón, thức an ón, không chiêm bao đữ, trời ủng hộ, người thương тёп, khóng có 
độc hại, không bị binh đao, nước, lửa, đạo tặc không xâm tón, khi chết sanh 
lên trời Phạm thiên. Đó gọi là Ty-kheo hay thực hành tâm từ được mười một 
phước này. 

Thế Tôn liền nói kệ này: 


Nếu người hành lòng tử, Không có hạnh phóng dật, 
Các kêt dân dân mỏng, Dân thấy dấu vết đạo. 
Do hay hành lòng từ, Sẽ sanh lên Phạm thiên, 


Được diệt độ mau chóng, Hàng đến chỗ vô vi. 
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Không sát, không tâm hại, Cũng không ý hơn thua, 
Lòng từ trùm tât cả, Trọn không tâm oán hận. 
Thê nên, Ту-Кһео nên tìm phương tiện thực hành lòng từ, lưu truyên rộng 
nghĩa ây. Như thê, này các Ty-kheo, nên học điêu này! 
Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


50. РНАМ LẺ TAM BẢO 


1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhon muốn lễ bái chùa tháp Như Lal, nên 
thực hành mười một pháp lễ chùa Phật. Thế nào là mười một? Hưng khởi tâm 
dũng mãnh vì có thê kham; ý không tán loạn vì thường nhất tâm; ... vì ghi nhớ 
chuyên tâm các pháp chỉ; ... Quán; các niệm hằng dứt vì nhập chánh định; у 
biết vô lượng vì có trí huệ; ý khó quán sát do hình tướng Như Lai; у văng lặng 
trạm nhiên vì oai nghi Như Lai; ý không chạy nhảy vì danh xưng Như Lai; ý 
không tưởng tượng do sắc tướng Như Lai; Phạm âm khó bì kịp do âm hưởng 
nhu nhuyến. 

Các T-kheol Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhon muốn lễ bái chùa tháp Như 
Lai, nên dày đủ mười một pháp này. Lễ chùa tháp của Như Lai thì được phước 
lâu dài vô lượng. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhon muốn làm lễ pháp thì nên ghi nhớ mười 
một việc sau hãy lễ pháp. Thế nào là mười một pháp? Có kiêu mạn nên trừ kiêu 
mạn; Chánh pháp ở cõi dục mà trừ tưởng khát 41; Chánh pháp ở cõi dục mà trừ 
dục; Chánh pháp hay đoạn dứt dòng sanh tử thâm sâu; hành Chánh pháp được 
pháp bình đăng: Chánh pháp đoạn đứt các đường ác; theo Chánh pháp này được 
đến chỗ lành; Chánh pháp hay đoạn dứt lưới ái; người hành Chánh pháp từ hữu 
vi đến vô vi; người hành Chánh pháp chiếu sáng khắp nơi; người hành Chánh 
pháp đến Niết-bàn. 

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn làm lễ pháp, nên tư duy về mười một 
pháp này, sau được phước vô lượng, phước không hạn lượng mãi mãi. Như thé, 
này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 
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Bây giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhon tu hành lễ chúng Tăng, nên suy nghĩ 
mười một pháp, sau mới lễ chúng Tăng. Thé nào là mười một? Thánh chúng 
của Như Lai thành tựu Chánh pháp; Thánh chúng của Như Lai trên dưới hòa 
hợp; Thánh chúng của Như Lai thành tựu các pháp; Thánh chúng của Như Lai 
thành tựu 8101; thành tựu chánh định; thành tựu trí huệ; thành tựu giải thoát; 
thành tựu giải thoát tri kiến; Thánh chúng của Như Lai hay hộ trì Tam bảo; 
Thánh chúng của Như Lai hay hàng phục ngoại đạo dị học; Thánh chúng của 
Như Lai là bạn tốt, ruộng phước cho tất cả chúng sanh. 

Thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn lễ chúng Tăng, nên tư đuy về mười một 
pháp này, được phước lâu dài vô lượng. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học 
điều này! 

Bấy giờ các hàng Тӱ-Кһео, trời, rồng, quý thần, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu- 
la, khẩn-na-la, ma-hâu-la-già, trời Ma-hưu-lặc và người nghe Phật dạy xong, 
vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

4. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Ma-kiệt, thành Mát-dé-la, cư ngụ phía Đông vườn 
Đại Thiên, cùng với đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người 
câu hội. 

Khi ấy, Тһё Tôn sau khi thọ thực cùng với Тӧп-ріа А-пап đi kinh hành 
trong vườn. Phật mim cười, A-nan nghĩ thâm: “Như Lai, Уд Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác không cười suông. Nay cớ gì cười? Ắt phải có у, Ta sẽ hỏi điều 
này.” A-nan chỉnh đốn y phục, quỳ gói mặt châm đất, chắp tay hỏi Phật: 


— Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không cười suông. Nay cớ gì 
cười? Át phải có ý, xin được nghe ý đó. 

Phật bảo A-nan: 

— Ta sẽ vì thầy nói. Về Hiền kiếp đã qua, ban đầu ở đây có một vị Chuyển 
Luân Thánh Vương làm chủ bón châu thiên hạ tên là Đại Thiên, sông lâu không 
bệnh, đoan chánh dũng mãnh, dùng Chánh pháp cai trị, không ép uỗng nhân 
dân, có bảy báu tự nhiên xuất hiện. Những gi là bảy? Một là xe báu, hai là voi 
báu, ba là ngựa báu, bón là châu báu, năm là ngọc nữ báu, sáu là chủ tạng báu, 
bảy là điển binh báu. 


Phật bảo A-nan: 
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— Khi Vua Đại Thiên còn thơ áu, thời gian ấy tám van bón ngàn năm, làm 
thái tử tám vạn bón ngàn năm, lên ngôi Thánh vương tám vạn bón ngàn năm. 

A-nan bạch Phật: 

— Thê nào là xe báu? 

Phật bảo A-nan: 

— Vào ngày răm trăng tròn, Vua tắm gội sạch sẽ, cùng thể nữ lên lầu phía 
Đông, nhìn hướng Đông. Có xe ngàn căm vàng, xe cao bảy đa-la, bảy nhãn là 
một đa-la. Đa-la là cây độc diên, dùng cây này làm hạn lượng, toàn băng vàng 
tử ma. Vua thấy xe rôi, nghĩ răng: “Xe này là xe quy, xin nguyện bắt được.” 
Nghĩ xong, xe báu liền đến bên tay trái Vua, rồi chuyên qua tay mặt. Vua bảo 
xe ây: 

“Những nước chưa từng hàng phục, hãy vì ta hàng phục, chăng phải đất của 
ta, hãy vì ta thâu nhận, hãy đúng pháp không nên phi phap.” 

Nói xong, xe trở lên hư không, trục xe xoay về hướng Đông. 

Nhà vua sai tả hữu chuân bị đủ bốn binh chủng, binh đã đủ liên đưa binh 
chủng theo xe trên không. Xe dẫn sang phương Đông, qua hết các cõi nước phía 
Đông. Ban đêm, Vua và binh chủng ngủ dưới xe báu. Các tiêu vương nước phía 
Đông đều đến triều kiến, dùng bát vàng đựng thóc bạc tién dâng Vua, thưa răng: 


“Kính chào Đại vương! Bờ cõi Đông này, tất cả đất đai, trân bảo, nhân 
dân đêu là của Đại vương. Xin dừng xa giá tại đây, chúng tôi sẽ vâng theo Đại 
vương дау.” 

Vua Đại Thiên bảo các tiêu vương: 

“Các ông muốn theo lời dạy của ta thì mỗi người nên trở về nước mình 
dùng thập thiện dạy dân, chớ làm ngang bướng.” 

Vua khuyên dạy xong, xe báu liền ở trên biên, quay lại nương hư không mà 
đi. Irong biên tự nhiên mở đường rộng một do-diên, Vua và bốn bộ binh chủng 
theo xe báu như trước, đi qua сб phương Nam. Các tiêu vương phương Nam 
cũng đến triều kiến, đều dùng bát vàng đựng thóc bạc, bát bạc đựng thóc vàng, 
dâng lên nhà vua, thưa răng: 

“Kính chào Đại vương! Cõi nước phương Nam này cùng trân bảo, nhân 
dân đều là của Đại vương. Xin dừng xa giá ở đây, chúng tôi sẽ vâng theo lệnh 
Đại vuong.” 

Vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 

“Các ông muốn theo lệnh ta thì mỗi người nên trở về nước mình, đem thập 
thiện dạy dân, chớ làm việc phi pháp.” 

Vua khuyên dạy xong, xe báu quay sang hướng Tây, dẫn đi về cõi phía Tây. 
Các vua nước phía Tây công hiến, thỉnh mời như ở phương Nam. Xong, xe báu 
quay sang hướng Bắc, dán di qua bờ cõi phía Bắc. Các vua phía Bắc cũng đến 
triều kiến, nạp công và câu thỉnh như các pháp trước. 
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Đi bốn ngày hết bốn biển Оїёт-рһй-аё, trở vë thành Mát-dé-la, xe dừng 
trước cửa cung, ở trên hư không cao bảy cây đa-la, vành xe hướng về phía 
Đông, Vua liên vào cung. 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên được xe báu như thé. 

A-nan lại hỏi đức Phật: 

— Vua Đại Thiên được voi báu như thế nào? 

Phật đáp: 

— Sau đó, Vua Đại Thiên lại đến ngày răm trăng tròn, tăm gội sạch sẽ, cùng 
các thể nữ lên lầu phía Đông, nhìn về hướng Đông, thấy trong hư không có một 
vol chúa màu trăng tên Mãn Hó, từ hư không đến, thân hình đều đặn, miệng có 
sáu поа, mũ vàng đội đầu, dây vàng, anh lạc, trân châu kết vòng quanh thân, 
hai bên hông đeo chuông vàng. Voi có sức thần, biến hình tự tại. Vua Đại Thiên 
thấy rồi, tự nghĩ răng: “Ta có thé được voi báu này chăng? Ta sẽ khiến voi làm 
việc.” Nghĩ xong, voi liên đứng trên hư không trước Vua. Vua bèn sai làm năm 
việc, lại nghĩ: “Nên thử xem voi пау có thê làm được chăng?” Ngày mai, mặt 
trời lên, Vua cưỡi voi dạo khắp bón biến, trong khoảnh khắc về lại chỗ cũ, đứng 
trước cửa cung, hướng về phía Đông. 

A-nan! Vua Đại Thiên được voi báu như thé. 

A-nan hỏi Phật: 

— Vua Đại Thiên được ngựa báu như thế nào? 

Phật bảo: 

— Sau đó, đến ngày răm trăng tròn, Vua Đại Thiên tăm gội sạch sẽ, cùng các 
thê nữ lên lâu Tây, nhìn về phía Tây, ду có một ngựa chúa màu xanh tên là 
Bà-la-xá từ hư không bay đến, đi không động thân, đầu đội mão vàng, các báu 
anh lạc, trân châu kêt quanh thân, hai bên hông đeo chuông vàng. Ngựa chúa 
có sức thân, biến hình tự tại. Vua Đại Thiên Һау rôi, tự nghĩ: “Та có thé được 
ngựa này cưỡi rất tốt.” Vua nghĩ xong, ngựa đến trước nhà vua, Vua liên cưỡi 
ngựa muôn thử tài đó. Ngày mai, mặt trời lên, Vua cưỡi ngựa đi về phía Đông, 
trong khoảnh khắc dạo khắp bốn bẻ, rồi trở về nước. Ngựa đứng ở cửa cung 
phía Tây, hướng về Tây. 


A-nan! Vua Đại Thiên được ngựa báu như thê. 

A-nan hỏi Phật: 

— Vua Đại Thiên được châu báu như thê nào? 

Phật đáp: 

— Sau đó, đến ngày răm trăng tròn, Vua Đại Thiên tăm gội sạch sẽ, cùng các 


thể nữ lên lâu phía Đông, nhin về phương Đông, thấy có hạt thần châu. Thần 
châu to tròn một thước sáu tác, có tám mặt, màu xanh lưu ly, từ hư không bay 
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đến, cao bảy cây đa-la. Vua thấy rôi tự nghĩ: “Được thân châu này để ngắm.” 
Vua như ý nghĩ mà được thần châu. Vua muôn thử, vào nửa đêm tập hợp bốn 
binh chủng, đem thân châu treo ở đầu cột phướn, ra khỏi thành dạo đi. Hạt thần 
châu chiếu sáng các nơi mười hai do-diên, binh chủng thây nhau như ban ngày, 
ánh sáng của thân châu chiêu đến đâu, nhân dân kinh ngạc thức dậy, đều nói 
trời sáng. Nhà vua về cung, dựng cây phướn trong cung, trong ngoài đều sáng 
như ban ngày. 

A-nan! Vua Đại Thiên được châu báu như thê. 

A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên được ngọc nữ báu như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

- Nhà vua đến ngày răm trăng tròn, tăm gội sạch sẽ, cùng các thé nữ lên 
lầu Đông, nhìn về hướng Đông, thây bảo nữ dòng Sát-đế-lợi tên Mạn-na-ha-lợi 
đoan chánh không ai bì, nghiêm trang thù diệu, không cao không Һар, không 
mập không ôm, không trắng không đen, mùa đông thân åm, mùa hạ thân mát, 
từ lỗ chân lông tiết ra mùi hương chiên-đàn, miệng có mùi thơm hoa sen xanh, 
cũng không có các trạng thái xâu ác của người nữ, tánh tình ôn hòa, ý tùy thuận 
trước, từ hư không đến chỗ Vua. 

A-nan! Vua Đại Thiên được ngọc nữ báu như thế. 

A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên được chủ tạng báu như thế nào? 

Phật đáp: 

— Vua Đại Thiên đến ngày răm trăng tròn, tăm gội sạch sẽ, cùng các thé nữ 
lên lầu phía Bắc, nhìn về hướng Bắc, thây đại thân chủ tạng tên A-la-tra-chi, 
tướng đoan chánh thù diệu, không cao không thâp, không mập không ĐÂY, thân 
sắc vàng, tóc màu xanh, mắt đen trăng phân minh. Chủ tạng lại có thé thây được 
các kho bảy báu năm dưới đất, có chủ thì giữ gìn, không chủ trì đem dâng Vua 
sử dụng, thông minh trí huệ, giỏi các mưu lược. Đại thân từ hư không bay đến 
trước Vua, tâu răng: 

“Từ nay về sau, nhà vua có thé tự vui thích chớ lo buôn. Tôi sẽ cung cấp tài 
bảo cho Đại vương không đề thiếu.” 

Vua muốn thử đại thần chủ tạng, bèn cùng dong thuyên ra biên. Vua bảo: 

“Та muón được vàng bạc châu báu.” 

Tạng thân tâu: 

“Xin trở lại bờ, hạ thân sẽ dâng tài Бао.” 

Vua nói: 

“Та muốn được châu báu dưới nước, không cần trên bờ.” 
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Thân chú tạng bèn đứng dậy sửa y phục, quy gối hữu, chắp tay làm lễ 
nước, trong nước liền tự nhiên xuất hiện vàng khôi to như bánh xe, chốc lát dày 
thuyën. Vua bảo: 

“Hãy đừng! Chớ chất thêm vàng, thuyền sắp đắm.” 

A-nan! Vua Đại Thiên được đại thần chủ tạng như thé. 

A-nan bạch Phật: 

— Vua Đại Thiên được dién binh báu như thê nào? 

Phật bảo: 

— Nhà vua đến ngày rằm trăng tròn, lại tắm gội sạch sẽ, cùng các thê nữ lên 
lầu phía Nam, thây có đại tướng quân tên Tỷ-tỳ-na, đoan chánh tướng hảo, tóc 
màu trân châu, thân thể màu lục, không cao không thấp, không mập không gầy, 
mắt có thể nhìn thâu tâm niệm người khác, biết việc quân binh, quyên biến, mưu 
chước, tién lui đúng thời. Đại tướng nương hư không bay đến trước Vua, tâu răng: 

“Cúi xin Đại vương tự ý vui thích, chớ lo thiên hạ, việc chính phạt bốn 
phương thân tự điệu khiến.” 

Nhà vua muôn thử tài, vào giữa đêm suy nghĩ muốn tập hợp bốn bộ binh 
chủng, suy nghĩ vừa dứt bốn binh đã tập hợp. Nhà vua lại nghĩ tiễn binh về phía 
Đông, quân liền tién về phía Đông. Nhà vua ở giữa, đại tướng đi đâu, bốn binh 
vây quanh. Vua nghĩ muốn tiến thì quân tiễn, muốn lùi thì quân lùi. 

A-nan! Vua Đại Thiên được điền binh báu như thé. 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên được bảy báu như thé. 

Phật lại bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên cai trị rất lâu, bèn bảo thợ hớt tóc tên Кіёр- tỷ rằng: “Nếu 
ta có tóc bạc, nên nhỗ và báo cho ta biết.” Kiếp- tỷ chăm sóc tóc cho Vua; lâu 
sau, thây có một sợi tóc bạc, bèn tâu: 

“rước Đại vương có lệnh, пау thây tóc bạc!” 

Vua bảo: 

“Nhô đưa ta xem!” 

Kiếp-tỷ dùng nhíp vàng nhồ tóc bạc, để vào tay Vua. Vua cầm tóc bạc, bèn 
nói kệ: 

Trên đâu của ta, Sanh tóc bạc này, 
Sứ thân дёп gọi, Đến thời vào đạo. 

Vua suy nghĩ: “Ta đã hưởng ngũ dục tột độ trong loài người, nay nên xuất 

gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục.” Bèn gọi Thái tử Trường Sanh đến, báo: 


“Này con! Đâu ta đã sanh tóc bạc. Та đã chán ngũ dục thê gian, muốn tìm 
vui cõi trời. Nay ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục xuất gia học đạo. Con 
nên lãnh việc nước, lập con lớn làm Thái tử; nên cấp dưỡng cho Kiếp-tỷ coi 
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VIỆC tóc bạc, khi tóc bạc xuất hiện, trao nước cho Thái tử rồi như ta cạo râu tóc 
xuât ола, mặc pháp phục.” 

Nhà vua bảo Thái tử: 

“Nay ta đem ngôi vua ân cần trao cho con, nên làm cho Thánh vị tiếp nói 


đời đời chớ dé dứt mát; nếu đứt đoạn sẽ bị làm người ở biên địa; nếu đoạn mát 
hạnh lành, liên sanh chỗ không có pháp.” 


Vua Đại Thiên dạy xong, liên trao nước cho Thái tử Trường Sanh, ban cho 
Kiếp-tý ruộng đất. 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên ở thành này, nước này, đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục vào đạo, ở cõi này thực hành bốn Phạm hạnh từ, bi, hy, ха, trải qua tám 
vạn bốn ngàn năm, ở đây mạng chung sanh vë Phạm thiên. 


Vua Đại Thiên xuất gia, Dảy ngảy sau ngọc nữ báu mệnh chung. Trường 
Sanh lên ngôi, đến прау гат trăng tròn, tăm gội sạch sẽ, đem các thé nữ lên lầu 
phía Đông, nhìn vê phương Đông, thây ngọc nữ đoan chánh như trước, từ hư 
không đến. Vua Trường Sanh lại được bảy thứ báu. Vua trị vì nước, cai quản 
thiên hạ, sau lại bảo Kiếp-tỷ: 

“Từ nay về sau chăm sóc trên đâu, Һау tóc bạc thì đem báo cho ta.” 

Nhà vua lên ngôi trải qua tám vạn bốn ngàn năm. Tóc Vua bạc, thợ hớt tóc 
Kiếp-tỷ tâu Vua: 

“Đã có tóc bạc!” 

Vua bảo: 

“Nhô đem đến để trên tay ta.” 

Thợ hót tóc Kiếp-tỷ dùng nhíp vàng nhô tóc bạc dé lên tay Vua. Vua сат 
tóc bạc nói kệ: 

Trên đầu của ta, Sanh tóc bạc này, 
Sứ thân đến ĐỌI, Đên thời vào đạo. 

Vua tự nghĩ: “Ta đã hưởng ngũ dục tột đỉnh. Nay nên xuất gia, cạo râu tóc, 
mặc pháp phục.” Vua liên gọi Thái tử Quán Cát bảo: 

“Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ta đã chán ngũ dục thế gian, muốn cầu thú 
vui cõi trời. Nay ta muôn xuất gia hành đạo, cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục. Con 
nên lãnh việc nước, lập con trưởng làm Thái tử, chu сар cho Kiếp-tỷ khiến coi 
việc tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, con nên giao việc nước cho Thái tử, xuất 
gia như ta, сао bỏ râu tóc mặc pháp phuc.” 

Vua bảo Thái tử: 

“Nay ta đem ngôi vị ân cân trao cho con. Nên làm cho ngôi Thánh vương 
đời đời tiếp nối, chớ dé đoạn dứt; néu đoạn dứt sẽ bị làm người ở biên địa; nếu 
dứt hạnh lành phải sanh nơi không có pháp.” 
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Vua Truong Sanh гап day xong, liền giao nước cho Thái tử Quán Cát, ban 
cho Kiêp-tỷ ruộng đât. 
Phật bảo A-nan: 


— Vua Trường Sanh cũng ở thành này, nước này, đất này, cạo bỏ râu tóc mặc 
pháp y nhập đạo. О đây trải qua tám vạn bón ngàn năm, Vua thực hành bốn 
Phạm hạnh từ, bi, hy, xả. Ó đây mệnh chung, Vua sanh lên Phạm thiên. 


Phật bảo A-nan: 

— Vua Trường Sanh xuất gia, bảy ngày sau, bảy báu tự nhiên biên mát. Vua 
Quán Cát lo buôn không vui, các đại thân tháy Vua không уш, bèn hỏi thăm: 

“Đại vương vì sao không уш?” 

Vua đáp: 

“Vi bảy báu biên mát.” 

Các đại thân tâu: 

“Xin Đại vương chớ lo!” 

Vua hỏi: 

“Vi sao không lo?” 

Các đại thần tâu: 

‚ “Tiên vương đang tu Phạm hạnh trong vườn gần đây, có thể đến đó thỉnh 
vân, chăc ngài sẽ dạy Đại vương pháp được bảy báu.” 

Nhà vua ra lệnh trang hoàng xa giá, các đại thần chuẩn bị xong, liền tâu 
Vua. Vua cùng quân thân cưỡi xe thât bảo, mang năm vật: Cờ lọng, mũ vua, 
kiểm, quạt, giày cùng các đại thần tả hữu tùy tùng đến vườn. Đến nơi, Vua 
xuống xe, bỏ năm vật nghiêm sức, đi bộ vào cửa vườn, đến trước Phụ vương, 
cúi lạy lui ngôi một bên, chắp tay thưa: 

“Phụ vương có bảy báu, nay đều đã bién mát.” 

Vua cha trước đã ngôi yên, nghe thưa, ngâng đầu đáp: 

“Này con! Phàm pháp của Thánh vương không у lại vào vật của cha. Con 
tự thực hành cách dé cầu được các món ấy.” 

Vua lại hỏi: 

“Chuyên Luân Thánh Vương dùng pháp hóa gì?” 

Vua cha đáp: 

“Pháp kỉnh, pháp trọng, pháp nghĩ nhớ, pháp nuôi dưỡng, pháp làm tăng 
trưởng, pháp làm giàu mạnh, pháp làm lớn rộng. Làm theo bảy pháp này chính 
là cách trị dán của Thánh vương, có thê được bảy báu.” 

Vua lại hỏi: 

“Thế nào là pháp kinh? ... cho đến pháp lớn?” 


50. РНАМ LỄ TAM BÁO # 761 


Phu vuong dáp: 


“Nên chu cáp cho người bân cùng, dạy dân chúng hiệu dưỡng song thân, 
bốn mùa tám tiết tùy thời tế lễ, dạy dân nhẫn nhục, т bó hạnh dâm dục, ngu 
51, V.V... Bảy pháp này chính là pháp của Thánh vương.” 


Vua liên nghe lời dạy, lễ bái xin lui, nhiễu quanh bày vòng rôi dẫn chúng 
trở về. Khi ấy, Vua vâng lệnh Phụ vương làm theo bảy pháp, khiến cho xa gần 
đều tôn trọng lời Vua dạy. Vua mở kho сар dưỡng người nghèo, nuôi kẻ cô độc, 
giả nua. Dân chúng bốn phương đều vâng làm theo. Khi ây, vào ngày rằm trăng 
tròn, Vua tắm gội sạch sẽ, cùng các thể nữ lên lầu phía Đông, nhìn về hướng 
Đông, thấy có xe báu ngàn căm vàng, xe cao bảy đa-la, cách аа cũng bảy đa-la, 
từ hư không bay đến dừng trên hư không. Vua tự nghĩ: “Nguyện được xe báu 
này chăng?” Xe báu liền hạ xuống bên tay trái Vua, lại chuyển sang tay mặt. 
Vua bảo xe báu ấy: 


“Các nơi không hàng phục, hãy vì ta hàng phục; nơi chăng phải đất ta, hãy 
vì ta giữ lây. Nên đúng pháp, không nên phi pháp.” 


Vua liên dùng tay ném xe lên hư không trước cửa cung phía Đông. Xe trụ 
trên hư không hướng về phía Đông. Sau xe báu, kế đến là voi trăng, tiếp theo 
có ngựa xanh, thân châu, ngọc nữ, chủ tạng báu, điển binh báu, bảy vật báu xuất 
hiện như thời Vua Đại Thiên, thử thách cũng thé. Trài qua tám van bón ngàn 
năm, Vua cũng lập Thái tử, tặng thưởng cho Kiếp-tỷ, giao nước cho Thái tử, 
xuất gia học đạo đều như pháp của Vua trước. 


Phật bảo А-пап: 


— Vua Quản Cát â ây ở tại thành này, vườn này, cạo tóc, mặc pháp phục, trải 
qua tám vạn bốn ngàn năm tu bôn Phạm hạnh từ, bi, hỷ, xả. Ở đây mạng chung, 
Vua cũng sanh lên Phạm thiên. 

Phật bảo A-nan: 

- Vụa Đại Thiên và con cháu nôi tiếp nhau cho đến tám vạn bón ngàn triều 
đại làm Chuyên Luân Thánh Vương, dòng dõi lành không dứt đoạn. Vị Thánh 
vương sau cùng tên Nhâm, dùng Chánh pháp cai trj, là người thông minh, nhớ 
kỹ không quên, có ba mươi hai tướng tôt, sắc như hoa sen hông, ưa thích bó 
thí, cung dường Sa-môn, Bả-la-môn, săn sóc nuôi dưỡng người già, cô độc, chu 
cấp người nghèo. Ó bón cửa thành và trung tâm thành, Vua đều dựng kho lãm, 
chứa vàng bạc, châu báu, voi ngựa, xe cộ, y phục, giường chiếu, hương hoa, 
thức ăn .uông, thuốc men, người cô độc thì cấp cho thê thiếp, bó thí các thứ tùy 
y người muôn. 

Trong những ngày lục trai, Vua ra lệnh nội cung, ngoại cung đều giữ giới 
bát quan trai. Vào ngày ây, chư tiên cõi trời Tịnh Cư đêu cùng xuống thọ giới. 
Trời Đề-thích, Ba Mươi Ba cũng khen ngợi nhân dân nước ây: “Vui thay! Lợi 
lành mới gặp bậc Pháp vương như thế, bô thí các thứ theo nhu câu nhân dân, lại 
hay trai giới thanh khiết không thiếu sót.” 
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Trời Dé-thích bảo chư thiên tử: 

“Muốn được gặp Vua Nhâm chăng?” 

. Chư thiên đều nói: “Muốn gặp, có thể mời lên đây.” Thích-đê-hoàn-nhân 
liên sai thiên nữ Cùng-tỷ-n1: 

“Ngươi đến thành Mật-đê-la bảo Nhâm vương răng: “Đại vương được lợi 
ích lớn! Chư thiên ở đây đêu khen ngợi công đức cao tột của Đại vương, бао tôi 
đên thăm hỏi khuyên mời. Chư thiên đêu muôn được gặp, xin vui lòng дёп dó.” 

Thiên nữ Cùng-fỷ-ni vâng lời bay xuống, trong khoảng co duỗi tay, hốt 
nhiên hiện trên hư không trước cung vua. Lúc ây, nhà vua đang ngôi tư duy 
trong điện, có một thé nữ hâu. Vua suy nghĩ: “Thế gian đều muốn mọi sự an ón, 
không có khó hoan.” Cùng-tý-ni ở trên hư không búng ngón tay để kêu, Vua 
ngâng đâu lên, thây trên cung điện có ánh sáng, nghe tiêng bảo răng: 

“Та là thị giả của Thích-đê-hoàn-nhân. Thiên đề sai ta дёп chỗ Đại vuong.” 

Vua đáp: 

“Không biét Thiên 4ё có đièu gì дау båo?” 

Thiên п nói: 

“Y của Thiên dé ân cân, chư thiên khen ngợi công đức của nhà vua, muốn 
được gặp. Đại vương có уш lòng?” 

Vua 1m lặng hứa nhận. Thiên nữ liền trở về thưa Thiên dé: 

“Đã truyền lệnh xong, Vua hứa sẽ đến.” 

Thiên đê liên ra lệnh cho người đánh xe, trang nghiêm xe thât bảo, cưỡi хе 
ngựa bay xuông thành Mật-đê-la đón Vua Nhâm. Người đánh xe vâng lệnh, liên 
cho xe ngựa hôt nhiên bay xuông thành. Vua đang ngôi họp cùng quân thân, xe 
dừng trước điện vua, trụ trên hư không. Người đánh xe kêu: 

“Nay Thiên dé đưa xe xuống đón, các thiên tử cũng đang đợi, Đại vương 
nên lên xe, chớ lưu luyên.” 

Các quan lớn nhỏ nghe Vua sắp đi, tỏ vẻ không vui, đều đứng dậy chắp 
tay thưa: 

“Sau khi Đại vương đi, chúng hạ thân vâng lệnh ai?” 

Vua đáp: 


“Các khanh chớ lo, sau khi ta đi nên bó thí, trai giới, cấp dưỡng dân chúng, 
trị quốc như lúc ta đang thời. Ta sẽ về không lâu.” 


Vua ra lệnh xong, xe liền hạ xuống đất. Vua lên xe, người đánh xe hỏi: 
“Vua sẽ đi theo đường nào?” 

Vua hỏi: 

“Lời này là thé nào?” 


50. PHẢM LỄ TAM BẢO # 763 


Người đánh xe đáp: 

“Có hai đường đi, một là đường ác, hai là đường lành. Người làm ác từ 
đường ác đên chó khô, người làm lành dạo chơi đường lành đên chó уш.” 

Vua nói: 

“Nay tôi muốn đi cả hai đường ác và lành.” 

Người đánh xe nghe hồi lâu mới hiểu nói: 

“Rất lành! Đại vương.” 

Người đánh xe bèn đưa Vua đi cả hai đường, thây đủ thiện ác, đến trời Ba 
Mươi Ba. Thiên đê và chư thiên xa thây Vua đên, Thích-đê-hoàn-nhân nói: 

“Kính chào Đại vương! Mời cùng ngồi.” 

Phật bảo A-nan: 

— Vua bèn ngôi trên tòa Thiên йё. Vua cùng Thiên dé dung mạo tương tợ, y 
phục tiêng nói như nhau. Các thiên tử nghĩ thâm: “Ai là Thiên đê? AI là Vua?” 
Lại nghĩ: “Người và pháp phải tuân theo mà đêu chăng tuân theo.” Chư thiên 
đều ngạc nhiên không phân biệt được. Thiên đê thây chư thiên có tâm nghi, bèn 
nghĩ: “Ta sẽ mời nhà vua ở lại, sau mới làm sáng tỏ.” Thiên đê bảo chư thiên: 

“Các ông có muốn ta lưu nhà vua ở lại đây chăng?” 

Chư thiên thưa: 

“Thật muốn mời ở lại.” 

Thiên đề bảo Vua Nhâm: 

“Đại vương! Có thê ở đây chăng? Tôi sẽ cung cấp ngũ dục.” 

Nhân đó chư thiên mới biết. Vua thưa Thiên đề: 

“Thưa, tôi không thê!” 

Thiên đề bèn cấp tặng, xong Vua thưa: 

“Nguyện cho chư thiên thọ mạng vô tận. ˆ 

Chủ khách thỉnh nhượng như thế ba lân. 

Thiên аё hỏi Vua: 

“Sao không ở lại?” 

Vua thưa: 

“Tôi phải xuất gia tu đạo, nay ở cõi trời không có duyên học đạo.” 

Thiên để hỏi: 

““Tại sao lại học đạo?” 

Vua đáp: 

“Phụ vương tôi dặn dò, nếu có tóc bạc nên xuất gia.” 

Đề-thích nghe nói lời di mệnh nhập đạo, im lặng không đáp. Vua ở cõi trời, 
trong khoảnh khăc ngũ dục tự vui, mà ở thê gian đã trải qua mười hai năm. Vua 
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muốn cáo biệt, bèn cùng các thiên tử nói pháp chân thật. Thiên dé dạy người 
đánh xe: 

“Ông đưa Vua Nhâm trở vê nước.” 

Người đánh xe vâng lời liền trang hoàng xe, chuẩn bị xong, thưa nhà vua: 

“Đại vương có thể lên xe.” 

Nhà vua bèn từ biệt Thiên йё và chư thiên rồi lên xe, theo đường cũ mà vè. 
Đến thành Mật-để-la, người đánh xe liền trở về trời. Vua trở về vài hôm, Vua 
bảo Kiếp-tỷ: 

“Nêu thấy có tóc bạc, nên báo cho ta.” 

Trong vài ngày, trên đầu Vua có tóc bạc, Kiếp-tỷ dùng nhíp vàng nhồ tóc 
bạc, đề trên tay Vua, Vua thấy rồi bèn nói kệ: 

Trên đầu của ta, Sanh tóc bạc này, 
Sứ thần đến gọi, Đến thời vào đạo. 

Vua nghĩ: “Ta đã hưởng ngũ dục tột đỉnh, nay nên xuất gia, cao tóc, mặc 
pháp phục.” Vua bèn gọi Thái tử Thiện Tận bảo: 

“Ta đã có tóc bạc, ta đã chán ngũ dục thé gian, nên tìm vui cõi trời, nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc pháp phục, xuất gia học đạo. Nay ta đem việc nước giao cho 
con, chu сар cho Kiêp- -tỷ. Nếu khi có tóc bạc, con nên đem việc nước giao cho 
Thái tử rồi xuất gia học đạo. Này con! Nay ta đem ngôi vị Thánh vương trao 
cho con, chớ йё đoạn dứt; néu đoạn dứt thì sẽ bị làm người ở biên dia.” 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Nhâm bèn đem việc nước trao cho Thái tử, chu cấp ruộng đất cho Kiếp- 
tỷ, rôi ở nơi thành này xuống tóc, mặc pháp phục, xuất gia tu đạo. Sau khi Vua tu 
đạo, trong bảy ngày xe báu, châu báu bién mắt, voi, ngựa, ngọc nữ, điển binh, chủ 
tạng thảy đêu không còn. Nhà vua ở trong vườn tám vạn bón ngàn năm, hành bốn 
Phạm hạnh từ, bị, һу, xả, sau khi mệnh chung, sanh lên Phạm thiên. 

Sau đó, Vua Thiện Tận không theo nghiệp cha, bỏ phế Chánh pháp. Do đó 
bảy món báu không ứng hiện lại, không tiếp tục hạnh lành nên có năm điều tôn 
giảm: Tuôi thọ dân chúng ngăn, sắc suy, lực kém, nhiêu bệnh, không trí huệ. 
Năm điêu tôn giảm này đã có lại rồi chuyển thêm sang bàn khốn. Do cùng khổ 
nên trộm cướp lẫn nhau, người ta đến Vua thưa kiện: 

“Người này trộm cắp!” 

Vua liên ra lệnh hành hình người trong nước. Nghe tội trộm cắp, Vua liền 
đem giết, vì chứa điều ác nên có đao bén. Đao gươm từ đó bắt đầu chế tạo, do 
đây sát sanh khởi lên, đó là hai điều ác (trộm, sát) xuất hiện. 

Kế lại dâm phạm vợ người, tranh cãi với chông người ấy, tự nói: “Tôi 
không có”, bèn thành ra bốn điều ác (đạo, sát, dâm, vọng). Nói đôi chiêu gây 
nên đầu tranh là năm điều ác. Do gây gô nên có chửi bới là sáu điều ác. Lời nói 


50. PHAM LỄ TAM BẢO # 765 


khóng thật là bảy điều ác. Ganh ghét sự hòa hợp của người là tám điều ác. Giận 
hờn đổi sắc là chín điêu ác. Lòng nghi loạn là mười điều ác. Mười điều ác đã 
đủ thì sự tôn giảm càng tăng. 

Phật bảo A-nan: 

— Muôn biết Vua Đại Thiên lúc đó ở vào Hiền kiếp ban đầu là ai chăng? 
Chính là Ta vậy! A-nan, vua sau cùng của tám vạn bốn ngàn triều vua tên là 
Nhâm, tri nước đoan chánh, chính là thây vậy. Vua sau chót tên Thiện Tận bạo 
nghịch vô đạo, làm đoạn dứt dòng Thánh vương ду, chính là Điều Bat. 

A-nan! Thây ở thời quá khứ, kế thừa sự nghiệp lành của Chuyên Luân 
Thánh Vương Đại Thiên, khiến ngôi vị lưu truyền không dứt, là công đức của 
thây, đúng pháp chăng phi pháp. А-пап! Nay Та là Pháp vương vô thượng, đem 
pháp lành vô thượng ân cân trao phó cho thây. Thây là con dòng Thích, chớ làm 
người biên địa, chớ làm hạnh đoạn chủng. 

A-nan bạch Phật: 

— Vì cớ gì làm hạnh đoạn chủng? 

Phật bảo A-nan: 

— Vua Đại Thiên tuy làm pháp lành nhưng chưa được lậu tận xuất thé gian, 
chưa được độ, chưa được đoạn dục, chưa phá hai mươi mốt kiết sử, sáu mươi 
kiến chưa trừ, ba cấu chưa sạch, chưa được thần thông, chưa được chơn đạo 
giải thoát, chưa được Niết-bàn. Vua Đại Thiên làm pháp lành, bất quá chỉ sanh 
lên Phạm thiên. 

A-nan! Nay Ta nói pháp vô vi là pháp Ta được đến bờ chân thật trên cõi 
trời, người. Pháp Ta vô lậu, vô dục, diệt độ, thần thông, giải thoát, Sa-môn chơn 
thật đến Niết-bàn. A-nan! Nay Ta đem đạo pháp vô thượng ân cân trao phó cho 
thầy, chớ làm giảm pháp của Ta, chớ làm người biên địa. A-nan! Nêu có hiện 
hạnh Thanh văn; nếu có người đoạn dứt pháp này thì đó là người biên địa. Nếu 
người hay làm hưng thanh pháp này là trưởng tử Phật, tức là thành tựu quyến 
thuộc, chớ làm hạnh diệt dòng tộc. A-nan! Pháp của Ta đã nói ra trước sau đều 
giao phó cho thầy. Thầy nên học điều này! 

A-nan nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn tội nhân lớn ở trong địa ngục. Thế nào là bón? Mạt-khư-lê là đại 
tội nhân. Tỳ-kheo Рё-ха là đại tội nhân, Đề-bà-đạt-đa là đại tội nhân, Tỳ-kheo 
Cù-ba-ly là đại tội nhân. 
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Tội nhân Mạt-khư-lê thân phát ra lửa dài sáu mươi khuyu tay. Tội nhân Рё- 
xá thân phát lửa dài bốn mươi khuýu tay. Tội nhân Đê-bà-đạt-đa thân phát lửa 
đài ba mươi khuyu tay. Tội nhân Cù-ba-ly thân phát lửa dài hai mươi khuyu tay. 

Này Tỳ-kheo! Nên biết Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sanh khiến làm VIỆC 
tà kiến điên đảo, chấp có chấp không. Kẻ ngu pé- xá làm doan дїї hat gióng 
Thánh khóng con sót. Ке при Đề-bà-đạt-đa gây rối loạn chúng Tăng, giết Ту- 
kheo-ni đặc A-la-hán. Tội nhân Cù- ba-ly phi báng Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên. 


Lại nữa, tội nhân Mạt-khư-lê đạy vô số chúng sanh làm tà kiên, thân hoại 
mạng chung đọa vào địa ngục Diệm Quang. Tội nhân Рё-ха làm đoạn dứt hạt 
giông Thánh không còn sót, thân hoại mạng chung rơi vào địa ngục Đăng Hại. 
Tội nhân Đẻ-bà-đạt-đa khởi tâm mưu hại đôi với Như Lai, thân hoại mạng 
chung rơi vào địa ngục A-ty. Tội nhân Củ-ba-ly do phi báng Xá-lợi-phât, Mục- 
kiền-liên, thân hoại mạng chung rơi vào địa ngục Bát-đâu-ma. 


Khi â ду, tội nhân Mạt-khư-lê bi ngục tốt rút lưỡi, vặn cô ra sau. Vì sao thế? 
Do ngày trước dạy vô sô chúng sanh khiến làm tà kiến. Đại tội nhân Đề-xá bị 
ngục tốt mồ xẻ thân hình, đô nước đông cháy tiêu bụng, đem hoàn sắt nóng bắt 
nuốt. Vì sao thế? Do ông ây đoạn dứt hạt giông Thánh chúng. Tội nhân Đề-bà- 
đạt-đa bị bánh xe sắt nóng nghiên nát thân thể, lại có chày sắt đập trên thân, 
bây . voi dữ chà đạp trên thân, lại có núi sắt nóng lớn đẻ trên mặt, toàn thân bị 
lá đồng nóng quấn chặt. Vì sao thế? Do прау trước ông ây gây rói trong chúng, 
phá hòa hợp Tăng, nên phải bị bánh xe sắt nghiên đứt. đâu. Lại nữa, kẻ ngu pë- 
bà-đạt-đa xúi Thái tử làm hại Phụ vương do quả báo á ây nên bị chày sắt đập nát 
thân thé. Lại nữa, kẻ ngu Đê-bà-đạt-đa cho voi uóng rượu say đến hại Như Lai, 
do quả báo ấy bị bây voi dữ chà đạp thân thê. Lại nữa, kẻ ngu pè- bà-dat-da 
leo lên núi Kỳ-xà quật vác đá ném Phật, do quả báo á ау nên Кһіёп núi sắt nóng 
đè trên mặt. Kẻ ngu pê- bà-dat-da giét Ty-kheo-ni đắc A-la-hán, do quả báo ây 
nên lá đồng nóng quấn thân. Tỳ-kheo nên biết, tội nhân Cü-ba- ly ở trong địa 
ngục Liên Hoa, có một ngàn trâu kéo cày trên lưỡi. Vì sao thế? Vì đã phi báng 
Xá-lợi-phât, Muc-kiën-liën, đo quả báo này có một ngàn trâu kéo cày nát lưỡi. 


Lại tội nhân Mạt-khư-lê, thân phát ra lửa dài sáu mươi khuyu tay. жау со 
chúng sanh khởi lên y niệm này: “Та có thé cứu tê làm lợi ích nguòi này” 
lây nước bón biển cao bón mươi khuyu tay rưới trên thân người ây thi sau đó 
nước biên liền cạn hết mà lửa không giảm. Cũng như một chiếc lá sắt bị thiêu 
đốt đã bốn ngày, có người dùng bốn giọt nước rưới lên, nước lập tức rút mát. 
Đây cũng như thé, néu có người đem nước bón biên lớn rưới lên thân tội nhân, 
muôn cho được an lạc thì rốt cuộc không kết quả. Vì sao thế? Vì tội kẻ á ây quá 
sâu nặng. 

Tội nhân Рё-ха thân phát ra lửa dài bốn mươi khuỷu tay. Giả sử có chúng 
sanh thương xót người này, đem nước trong ba biên lớn rưới trên thân thì nước 
biển liên khô cạn, lửa không tắt, cũng như người rưới ba giọt nước lên sắt nóng, 
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nước liên cạn khô không đọng lại. Đây cũng lại như vậy, nêu đem nước của ba 
biển lớn rưới trên thân Đế-xá, nước liên cạn mát mà lửa vẫn y nhiên. 


Tội nhân Đê-bà-đạt-đa thân phát ra lửa dài ba mươi khủy tay. Nếu có chúng 
sanh khởi lòng thương xót, muốn làm cho Đề-bà-đạt-đa được an ôn lâu dài, đem 
nước của hai biên lớn rưới trên thân ô ông ta thì nước liên cạn mắt, lửa không tắt. 
Cũng như rưới hai giọt nước trên lá sắt nóng, trọn không kết quả. Với tội nhân 
pè- bà-đạt-đa cũng lại như thé, đem nước của hai biên lớn rưới trên thân, nước 
liền rút mát còn lửa không giảm. Thân thé của Đề-bà-đạt-đa khô đau như thé. 

Tội nhân Cù-ba-ly thân phát ra lửa dài hai mươi khuỷu tay. Nêu có chúng 
sanh thương xót người này, đem nước một biển lớn rưới lên thân thì nước biển 
kia liên rút mà lửa vẫn cháy. Cũng như rưới một giọt nước lên lá sắt nóng, nước 
cạn khô không đọng lại. Với tội nhân Củù-ba-ly cũng lại như vậy, do tội báo lôi 
kéo nên chiu tội như vậy. 

Các Tỳ-kheo! Bốn hạng người này thọ tội rất nặng, các ду nên hết lòng xa 
lia sự khó hoạn này, tuân theo các bậc Hiền thánh tu Phạm hạnh. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

6. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta biết rõ vê địa ngục, cũng biết. con đường dẫn đến địa ngục, cũng 


biết cội gốc của chúng sanh trong địa ngục ây. Nếu có chúng sanh làm các hạnh 
ác không lành thì thân hoại mệnh chung rơi vào địa ngục. Ta cũng biết điều này. 


Lại пау các Tỳ-kheo, Та cũng biết rõ về súc sanh, cũng biết con đường dẫn 
đến súc sanh, cũng biết cội gốc của súc sanh, kẻ làm các hạnh ác sanh trong ấy, 
Ta cũng đều biết rõ. 

Ta cũng biết con đường nga quỷ, có người làm các điều ác sanh trong пра 
quỷ, Ta cũng biết điều đó. 

Nay Ta cũng biết con đường cõi người, dẫn đến loài người. Có chúng sanh 
được thân người, Ta cũng biết. 

Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời, có chúng sanh làm các cội đức 
lành sanh lên cõi trời, Ta cũng biết điêu đó. 

Ta cũng biết đường dẫn đến Niết-bàn. Có chúng sanh châm dứt hữu lậu, 
thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, ở trong pháp hiện tại được 
chứng quả, Ta cũng biết điều đó. 

Tỳ-kheo nên biết, Ta biết đường dẫn đến địa ngục. Do nhân duyên gì mà Ta 
nói lời này? 
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Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nay Та quán sát tâm ý chúng sanh, biết răng người này thân hoại mạng 
chung phải đọa địa ngục. Sau đó, Ta thây người này đã vào địa ngục, chịu khô 
não đau đớn khảo tra vô số, lo buồn khổ não không thê tính Кё. Cũng như có 
một hầm lửa lớn không có bụi khói, giả sử có người đi trên chỗ ấy lại có người 
có mắt quán sát lỗi đi của người kia, biết chắc sẽ rơi vào lửa không sai, và sau 
đó thấy người này rớt vào hâm lửa. Ta nói ràng người này đã rơi vào hầm lửa. 
Nay Ta quán sát tâm y nghĩ nhớ của chúng sanh, biết chắc chắn chúng sanh ấy 
sẽ rơi vào địa ngục không nghi. Sau đó, Ta quán sát người này, nhất định vào 
địa ngục chịu khô cay đăng không thể tính kê. Vì sao người ấy rơi vào địa ngục? 
Đó là xem xét chúng sanh thú hướng địa ngục, làm các hạnh ác, nghiệp chăng 
lành, thân hoại mạng chung rơi vào địa ngục, Ta đều biết rõ. Điêu Ta nói chính 
là điều này. 

Ta biết con đường súc sanh, cũng biết đường dẫn đến súc sanh. Do cội gốc 
nhân duyên nào mà nói như thế? Ở đây, này các Tỳ-kheo, Ta quán sát ý niệm 
trong tâm chúng sanh, biết người này thân hoại mạng chung sanh vào trong súc 
sanh. Sau đó, Ta thấy người ау đã sanh vào đường súc sanh, lo buôn khó não 
không, thê tính ké. Vì sao người này rơi vào súc sanh? Cũng như làng xóm có 
một hầm xí đầy phần tiểu, giả SỬ CÓ người đi qua chỗ đó, người có mắt nhìn 
thây người đi qua nơi ây, biết người này không bao lâu sẽ rơi vào hâm xí. Sau 
đó ау người ду đã rơi vào hầm xí, chịu khó sở không thé tính kê. Tại sao 
người này lại rơi vào hầm xí? Nay Ta quán sát chúng sanh cũng lại như thé, biết 
người này mạng chung phải doa vào súc sanh, sau đó lại thấy đã sanh trong súc 
sanh chịu khô vô lượng. Nay Ta quán sát chúng sanh trong súc sanh thảy đều rõ 
ràng. Điều Ta nói chính là điều này. 

Ta cũng biết chúng sanh trong đường nga quỷ, con đường hướng về ngạ 
quy. Ai thân hoại mạng chung sanh vào пра quy, Ta cũng biết. Có chúng sanh 
thân hoại mạng chung hướng vë đường nga quý, Ta đêu biết rõ. Thời gian sau, 
Ta cũng ау chúng sanh ду đã vào đường nga quỷ chịu khổ thọ, lạc thọ. Vì sao 
người này lại rơi vào đường ngạ quỷ? Ví như bên cạnh làng xóm lớn có một 
đại thọ, ở chỗ nguy hiểm cảnh nhánh rớt gãy. Сла sử có người đi qua nơi đó, 
người có mắt xa thấy полго ау, biét di qua chó dai tho khóng nghi, sau lai tháy 
người này hoặc ngôi hoặc năm chỗ gốc ây, chịu báo khô vui. Tại sao người này 
lại đến năm ngồi dưới cây? Nay Та quán sát các loài chúng sanh cũng lại như 
vậy, thân hoại mạng chung št đến nga quỷ không nghi, thọ báo khô lạc không 
thê tính ké. Ta biết ngạ quy và con đường dẫn đến nga quý, Ta đều biết rõ ràng. 
Điêu Ta nói chính là điều này. 

Ta biết cõi người, cũng biết con đường dẫn đến cõi người. Có người hành 
động thân hoại mạng chung sanh trong cõi người, Ta cũng biết đó. Ở đây, này 
Tỳ-kheo, Ta quán sát ý niệm trong tâm chúng sanh. Người này chắc chăn khi 
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thân hoại mang chung sẽ sanh vào loài người. Sau đó, Ta lại thấy người ây đã 
sanh trong loài người. Vì sao người này sanh trong loài người? Cũng như bên 
xóm làng có một cây lớn, ở chỗ băng phăng nhiêu bóng mát. Có người йі thăng 
đến đó. Người có mắt thấy rồi liền biết răng, hướng di của người này át đến cây 
lớn không nghi. Sau đó, Ta thấy người này đã đến cây lớn hưởng vui vô lượng. 
Vì sao người này đến được chỗ ấy? Đây cũng như thế. Ta quán sát tâm chúng 
sanh suy nghĩ cũng lại như thê, thân hoại mạng chung sanh trong loài người 
không nghi. Thời gian sau, Ta lại thấy người này đã sanh trong loài người được 
vui vô lượng. Ta biết cõi người, cũng biết con đường làm người, nay sanh cõi 
người Ta cũng biết. Điều Ta nói chính là điều này. 

Ta cũng biết cõi trời, biết con đường dẫn đến cõi trời. Có chúng sanh tạo 
công đức sanh cõi trời, Ta cũng biết. Do nhân duyên гї mà nói như thế? Nay 
Ta quản sát ý niệm trong tâm của các loài chúng sanh. Người này khi thân hoại 
mạng chung chắc chăn sẽ sanh cõi lành, cõi trời. Sau đó, Ta thấy người ау ап 
hoại mang chung sanh cõi lành trên trời, ở đó hưởng phước tự nhiên уш sướng 
không thê sánh. Đó gọi là người ây đã sanh cõi trời, ở đó hưởng phước tự nhiên 
VUI Sướng không thé bì. Cũng như bên xóm làng có một giảng đường cao rộng 
đẹp dë, chạm {тб hình ảnh, treo các phan long, nước thơm rưới đất, trải các tòa 
ngôi tốt đẹp, đệm gâm, thảm thêu mịn mảng. Nếu có nguoi tháng một đường di 
ёп, nguòi có mắt ау hướng đi, biết nguoi пау chắc chăn sẽ đến giảng đường 
cao rộng ау, không nghi. Sau đó, lại thây người này đã đến giảng đường, hoặc 
ngôi hoặc năm, ở trong đó hưởng phước vui sướng không thé sánh. Đây cũng 
như thế, nay Ta quán sát các loại chúng sanh thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi 
trời, ở nơi đó hưởng khoái lạc không thê tính kê. Vì sao người ду sanh lên cõi 
lành trên trời? Ta biết cõi trời và con đường dẫn đến cõi trời. Điều Ta nói chính 
là điều này. 

Nay Ta biết Niết-bàn, cũng biết con đường Niết-bàn, cũng biết chúng sanh 
sẽ nhập Niết-bàn. Hoặc có chúng sanh châm dứt hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm 
giải thoát, trí huệ giải thoát, hiện thân thủ chứng mà tự du hóa, Ta đều biết rõ. 
Do nhân duyên gì mà nói như thế? О đây, này Ty-kheo, Та quán sát ý niệm 
trong tâm chúng sanh. Người này châm dứt hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải 
thoát, trí huệ giải thoát. Đó gọi là người này đã chấm dứt hữu lậu, thành tựu 
vô lậu. Cũng như cách làng xóm không xa, có một ao lớn nước trong mát, nếu 
CÓ пото thăng một đường đi đến đó. Người có mắt xa thây Người ау dên, biét 
người này chắc chăn sẽ đến ao nước không nghi. Lại sau đó, thây người ấy đã 
đến ao nước tắm 801, trừ bó các thứ do Бап, bụi bặm, ngôi một bên, cũng không 
tranh cãi với người. Nay Ta quán sát chúng sanh cũng lại như thé, châm dứt 
hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, sanh tử đã dứt, Phạm 
hạnh đã thành, việc phải làm đã làm xong, biết như thật về danh sắc. Đó gọi là 
nguòi ду đã đến nơi. Ta biết con đường Niét-bàn, cũng biết chúng sanh nhập 
Niết-bàn, ау đều biết rõ. 


770 # KINH ТАМъ NHÁT А-НАМ 


Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác có trí này, sức vô úy đây ‹ đủ, шау dëu 
thành tuu dáy dú. Trí cüa Nhu Lai khóng han luong, Nhu Lai có thé quán sát sự 
việc ở quá khứ không hạn lượng, không thé tính, thảy đêu biết rõ, việc tương 
lai, hiện tại không hạn lượng, Шау đều phân biệt. 

Cho nên, này T-kheo, nên tìm phương tiện để thành tựu dày đủ mười sức 
vô úy. Như thé, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 
7. Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
= Nuong noi núi Tuyét có dai tho rất to lớn, nám thứ rộng lớn. Thé nào là 


năm? Gốc rât vững chắc, vỏ rất dày, cành nhánh dài xa, bóng mát che trùm, lá 
гат rạp. Các Tỳ-kheo! Đó là trên núi Tuyết có cây to lớn này rất xanh tốt. 


Nay thiện nam tử, thiện nữ nhơn cũng lại như thế, nương nhà hào tộc được 
năm việc tăng trưởng lợi ích. Thế nào là năm? Là tăng trưởng lợi ích về tín, tăng 
trưởng lợi ích vệ giới, tăng trưởng lợi ích về văn, tăng trưởng lợi ích về thí, tăng 
trưởng lợi ích về tuệ. 

Ty-kheol Đó gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhon nương nơi nhà hào tộc, 
thành tựu được năm việc này. Cho nên, Tỳ-kheo nên tìm phương tiện thành tựu 
về tín, giới, văn, thí, tuệ. 


Thé Tôn liên nói kệ: 


Cũng như cây núi Tuyết, Thành tựu năm công đức, 
Gốc, vỏ, nhánh dày rộng, Bóng mát, lá rậm rạp, 

Thiện nam tử tín tâm, Thành tựu năm công đức, 
Tin, 0101, văn, bó thí, Trí huệ cùng tăng trưởng. 


Như thê, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

8. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giò, Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quân cùng các Ty-kheo-ni đi dạo chơi, сас 
Tỷ-kheo-mi cũng thích cùng dạo chơi với thây. Có dân chúng cơ hiểm về Ty- 
kheo Mậu- la-phá-quân, khi ау сас Ту-Кһео- -ni rât giân túc buôn lo không vui. 


Nếu lại có người hủy nhục các Ty-kheo-ni, lúc а ây, Tỳ-kheo Phá- -quân cüng lo 
buón khóng vui. Вау giờ, có nhiều Ty-kheo bảo Tỳ-kheo Phá-quàn: 


— Nay vì sao thầy lại thân cận với các Ty-kheo-ni. Các Tỳ-kheo-ni cũng 
giao tiếp với thầy? 
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Phá-quàn дар: 

— Nay tôi hiểu rõ lời dạy của Như Lai, ai phạm giới dâm tội rất ít. 

Các Ty-kheo lại bảo: 

— Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Chớ nói lời ду, chớ phi báng lời dạy của Như Lai. 
Người phi бапо lời dạy của Như Lai, tội không ít. Lại nữa, Thế Tôn dùng vô 
số phương tiện nói về sự ó ué của dâm dục. Người nào tập theo dâm dục mà 
không tội, trọn không có lý. Nay thầy nên bỏ ác kiến này, sẽ bị khô lâu dài, 
vô lượng. 

Nhưng Tỳ-kheo Phá-quân, cứ giao thiệp với các Tỳ-kheo-ni, không sửa đối. 
Bây giờ, nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay và bạch: 

— Trong thành Xá-vệ có một Ty-kheo tên Phá-quân, giao tiếp VỚI Các Ту- 
Кһео-пі. Các Тӯ-Кһео-пі cũng giao tiếp qua lại với 1-kheo Phá- -quân. Chúng 
con đến đó khuyên dụ sửa đối hành động, song các người ấy còn tăng thêm, 
không bỏ kiến chấp điên đảo, cũng không thuận theo Chánh pháp. 


Bấy giờ, Phật bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Tỳ-kheo Phá-quân nói rằng Như Lai gọi. 

Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, liền đến chỗ Tỳ-kheo Phá-quân nói: 

- Thây nên biết Như Lai gọi. 

Tỳ-kheo Phá-quân nghe lời thây Tỳ-kheo nọ, liên đi đến chỗ Thê Tôn, cúi 
lạy lui ngôi một bên. 

Thê Tôn hỏi: 

— Có thật thây thân cận với các Tỳ-kheo-ni không? 

Tỳ-kheo Phá-quân thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo: 

— Thây là Tỳ-kheo, vì sao lại giao thiệp với Tỳ-kheo-ni? Thây nay là dòng 


dõi hào tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc Ба y, có phải do lòng tin vững chắc xuất gia 
học đạo chăng? 


Phá-quân bạch Phật: 

- Thưa vâng, Thế Tôn! Con nhà hào tộc, do lòng tin vững chắc xuất gia 
học đạo. 

Phật bảo: 

— Chàng phải là pháp của thầy, tại sao lại giao thiệp với Tỳ-kheo-n1? 

Phá-quân bạch Phật: 

— Con nghe Như Lai dạy rằng người nào làm theo hạnh dâm, tội ây không 
đáng kê. 
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Phật bảo: 

— Thây là người ngu. Vì sao nói Như Lai dạy răng theo dâm dục không tội? 
Ta dùng vô sô phương tiện nói sự nho ué của dâm dục. Nay tại sao thây nói 
lời này: “Như Lai nói đâm dục không tội.” Thầy nên khéo giữ miệng, đừng đề 
mang tội báo lâu аа. 

Phật bảo: 

— Nay Һау hãy chờ, Ta sẽ hỏi lại các Tỳ-kheo. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các thầy có nghe Ta dạy các Tỳ-kheo răng dâm dục không tội chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 


- Thưa Thé Tôn! Không nghe Như Lai nói dâm dục không tội. Vì sao thế? 
Như Lai dùng vô số phương tiện nói sự nho ué của dâm dục. Nếu nói không 
tội, việc ây không đúng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Như các thầy nói, Ta dùng vô số 
phương tiện nói sự nho ué của dâm dục. 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, nếu có người ngu tụng tập theo pháp hành như là Khé 
kinh, Ky-da, Tho ký, Kệ, Nhân duyên, Bồn sự, Thí dụ, Bồn sanh, Phương đăng, 
Vị tăng hữu, Tự thuyết, Luận nghị. Tuy tụng tập pháp ấy mà không hiểu nghĩa 
ly. Do không quán sát nghĩa ly cũng không thuận theo pháp ау nên pháp đáng 
tuân theo lại không theo. Sở dĩ tụng pháp ấy chỉ buông lung muôn cạnh tranh 
cùng người, УҘ toan tính hơn thua, cũng không tự minh được lợi ích. Người а ây 
tụng pháp гоі àt phạm сат chế. Cũng như có người ra khỏi làng, muôn tìm bắt 
răn độc. Khi thấy răn to lớn đến nơi người ây dùng tay trái năm đuôi rắn, rắn 
bèn quay đầu mó vào tay, do nhân duyên này mà người ây mạng chung. Đây 
cũng như thê, có người ngu tụng tập kinh pháp, mười hai bộ kinh đều biết, lại 
không quán sát nghĩa lý các kinh. Vì sao thế? Vì không biết rốt ráo nghĩa của 
Chánh pháp. 


Có thiện nam tử, giữ gìn tụng tập kinh pháp như Khế kinh, Ky-da, Thọ 
ký, Kệ, Nhân duyên, Bôn sự, Thí dụ, Bồn sanh, Phương đăng, Vị tăng hữu, 
Tự thuyết, Luận nghị. Người ấy tụng đọc rồi, lại hiểu sâu ý nghĩa; do hiêu sâu 
y nghĩa kinh pháp, thuận theo lời dạy không sai trái. Sở dĩ tụng đọc thì không 
đem tâm hơn thua, cạnh tranh với người khác mà tụng đọc kinh pháp là muôn 
tự mình tu có lợi ích. Sở di tụng đọc kinh pháp muôn đạt kết quả bón nguyện. 
Do nhân duyên này, dân dân đến Niễt-bàn. Cũng như có người ra khỏi làng 
xóm kia, muôn bắt rắn. độc. Người â ау ау răn ròi, tay cầm kèm sắt trước tiên 
kẹp đầu гап, sau mới năm chắc cô гап, không cho nhúc nhích. Nếu như rắn độc 
quay đuôi muốn hại người ду thì trọn không thể được. Vì sao thế? Ty-kheol 
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Vì do người ây nắm cô răn. Thiện nam tử này cũng lại như vậy, tụng đọc khắp 
các kinh pháp, quán sát ý nghĩa, thuận theo kinh pháp, trọn không sal trái, do 
nhân duyên này, dàn dàn được đến Niết-bàn. Vi sao thế? Do người kia giữ gìn 
Chánh pháp vậy. 

Cho nên, này các Ту-Кһео, người nào hiểu ý nghĩa của Ta nói, nên ghi nhớ 
vâng làm, ai không hiệu nên trở lại hỏi Ta. Như Lai còn đang hiện tiền, dë sau 
hồi hận vô ích. 


Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo ở trong đại chúng nói lời thé này: “Giới сат Như Lai 
đã nói ra, tôi thảy đều biết rõ, аі tập theo dâm dục tội không đáng ké.” Các Tỳ- 
kheo nên nói với Tỳ-kheo â ау răng: “Thôi, thói! Chó nói lời á ay. Chó phi báng 
Như Lai та nói năng như thê này. Như Lai trọn không nói lời ây.” Nêu Ty-kheo 
ау sửa đôi thì tôt, nêu không sửa đôi sẽ bị doa. Nêu có Тӱ-Кһео che giâu việc 
này không phát lộ ra, mọi người đêu đọa. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là cắm giới của Ta. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, cùng hỏi thăm và lui ngồi 
một bên. Phạm chí Sanh Lậu bạch Phật: 

— Có bao nhiêu kiếp quá khứ? 

Phật bảo Phạm chỉ: 

— Các kiếp ở quá khứ không thê tính ké. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có thể tính kế sô ау chăng? Sa-môn Cù-đàm thường nói về ba đời. Thê 
nào là ba? Là quá khứ, hiện tại, twong lai. Sa-môn Cù-đàm cũng biệt vê các đời 
quá khứ, tương lai, hiện tại. Cúi xin Sa-môn điên nói vê ý nghĩa кёр sô! 

Phật bảo Phạm chí: 

— Nêu Ta nói về kiếp này, lại tiếp theo kiếp này thi la diệt độ, ông cũng 
mạng chung mà vån không biết ý nghĩa của kiếp số. Vì sao thé? Ngày nay tho 
mạng của người ngăn ngủi, sống lâu tột cùng không hơn trăm tuói. Tính số kiếp 


trong trăm năm ây, thì Ta diệt độ, ông đã mạng chung, trọn không biết được 
nghĩa của kiếp só. 

Phạm chí nên biết, Như Lai cũng có trí này, biết hết, phân biệt đây đủ về 
kiếp số, thọ mạng chúng sanh dài ngắn, hưởng sự khó vui, thầy đều rành тё. 
Nay Ta sẽ nêu thí dụ cho ông, người có trí do thí dụ mà hiểu. Cũng như só cát 
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sóng Hàng, cũng không giới hạn, không lường, không thể tính toán; số của kiếp 
quá khứ như thê, không thê tính kê, không hạn lượng. 

Phạm chí bạch Phật: 

— Có bao nhiêu kiếp số về tương lai? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Cũng như số cát sông Hàng không có bờ mé, không thê tính Кё, chăng 
toán sô nào theo kịp. 

Phạm chí lại hỏi Phật: 

— Có kiếp hiện tại, kiếp thành, kiếp hoại chăng? 

Phật bảo Phạm chí: 

— Со kiếp. thành, kiếp hoại, chăng phải là một kiếp, trăm kiếp. Cũng như cái 
chén để ở chỗ gập ghënh không an toàn, nêu có đứng yên cũng bi chao động. 
Các thé giới phương vức cũng bị chao động, hoặc có kiếp thành, hoặc có kiếp 
hoại, số ấy cũng không thể tính Кё là bao nhiêu kiếp thành, là bao nhiêu kiếp 
hoại. Vì sao như thế? Vì sanh tử dài xa không có giới hạn, chúng sanh do уб 
minh đan kêt ngăn che, trôi nôi từ đời này sang đời sau, từ đời trước дёп đời 
пау, chịu khô não lâu dài. Nên chán ngán hoạn này, xa Па khô não này. Cho nên, 
Phạm chí, nên học như thê. 

Phạm chí Sanh Lậu bạch Phật: 

— Sa-môn Cù-đàm thật kỳ đặc, biết ý nghĩa của só kiếp quá khứ, hiện tại, 
tương lai. Nay con tự quy у Sa-môn Cù-đàm, cúi xin Sa-môn Củ-đàm nhận con 
làm ưu-bà-tắc, suốt đời không sát sanh... không uông rượu! 

Bấy giò Phạm chí Sanh Lâu nghe lời Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 

10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở thành La-duyệt, núi Kỳ-xà quật, cùng đại chúng Ту-Кһео 
năm trăm người câu hội. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Kiếp số có bờ mé chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Có phương tiện dẫn dụ, nhưng kiếp số không cùng tận. Về quá khứ lâu 
xa trong Hiên kiếp này, có đức Phật ra đời hiệu Câu-lưu-tôn, Chí Chân, Đăng 


Chánh Giác. Bấy giờ, núi Kỳ-xà quật nảy có tánh hiệu, lúc đó nhân dân trong 
thành La-duyệt leo lên núi Kỳ-xà quật này, bốn ngày bốn đêm mới tới đỉnh. 

Lại nữa, này Ty-kheo, vào thời đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, núi Kỳ-xà 
quật này cũng có tánh hiệu. Khi ây, nhân dân trong thành La-duyệt leo ba ngày 
ba đêm tới đỉnh núi. 
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Đức Như Lai Ca-diép xuất hiện ở đời, núi Ky-xà quật này cũng có tánh 
hiệu. Khi ây, nhân dân trong thành La-duyệt leo hai ngày hai đêm tới đỉnh. 

Như Ta ngày nay, Phật Thích-ca-văn xuất hiện ở đời, núi này tên Kỳ-xà 
quật, trong khoảnh khắc lên tới đỉnh núi. 

Nếu Phật Di-lặc ra đời, núi này cũng tên là Kỳ-xà quật. Vì sao thế? Vì thần 
lực của chư Phật khiến núi này tôn tại. 

Tỳ-kheo, nên do phương tiện này biết kiếp số suy tận không thể tính ké. 
Kiếp có hai thứ, đại kiếp và tiêu kiếp. Nếu trong kiếp ây không có Phật ra đời, 
bấy giờ có Bích-chi Phật ra đời, đó là tiêu kiếp. Nếu Như Lai xuất hiện ở kiếp 
nào, kiếp đó không có Вісһ-сһі Phật xuất hiện, đây gọi là đại kiếp. 

Ту-Кһео! Do phương tiện này biết là kiếp só lâu dài không thé tính ké. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, nên nhớ ý nghĩa của kiếp số này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


51. РНАМ PHI THƯỜNG 


l. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế nào, 1-kheo các thây lưu chuyên sanh tử trải qua bao khô não, trong 
đó buôn khóc nước mắt rơi là nhiều chăng? Hay nước sông Hằng nhiều? 

Các Tỳ-kheo đến trước bạch Phật: 


— Chúng con khi quan sát ý nghĩa câu nói của Như Lai, trải qua sanh tử, 
nước mắt rơi khi buôn khóc nhiều hơn nước sông Hằng. 


Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay, lành thay, các Тў-Кһео! Như các thây nói không khác. Các 
thầy ở trong sanh tử, nước mắt nhiều hơn nước sông Hăng. Vì sao như thế? Ở 
trong sanh tử, cũng vì phụ mẫu mạng chung, khi ây khóc lóc không thé tính kê. 
Lâu dài cha con, chị em, vợ con, ngũ thân và các quyên thuộc ân ái thương nhớ 
khóc lóc không thê tính kê. 

Cho nên, này các Iy-kheo, nên chán họa sanh tử, ха lia pháp ây. Như thé, 
này các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Khi Phật nói pháp này, có sáu mươi Tỳ-kheo được lậu tận ý giải. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

2. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту- kheo: 

— Thế nào, Tỳ-kheo các thây, ở trong sanh tử thân thê hủy hoại, máu chảy 
có nhiêu chăng? Hay nước sông Hăng nhiêu? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Như chúng con quan sát lời nói của Như Lai, máu chảy nhiều hơn nước 
sông Hăng. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Như các thầy nói, máu chảy nhiêu hơn 
nước sông Hăng. Vì sao như thế? Ở trong sanh tử, hoặc làm bò, dê, heo, chó, 
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nai, ngựa, chim thú và vô só các loài khác nhau, trải qua khô não. Thật đáng 
chán họa hoạn, nên nghĩ xa lìa. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 

Khi đức Thế Tôn nói pháp này, có sáu mươi Tỳ-kheo được lậu tận ý giải. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn Бао các Tỳ-kheo: 

— Nên tư duy về tưởng vô thường, lưu bó rộng tưởng vô thường. Đã tư duy 
tưởng vô thường, lưu bó rộng tưởng vô thường thì sẽ đoạn sạch hêt dục ái, sắc 
ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn thảy đều trừ hết. Cũng như đem lửa đốt cây cỏ 
cháy sạch không còn sót, Ty-kheo nên biết, néu tư duy về tưởng vô thường, lưu 
bó rộng tưởng vô thường thì sẽ đoạn dứt hết ái trước trong ba cõi. Xưa có quốc 
vuong tên Thanh Tinh Ат Huóng thóng lãnh cõi Diém-phu- dë, có tám vạn bốn 
ngàn thành â ар, có tám vạn đại thân, có tám vạn bốn ngàn cung nhơn thê nữ, mỗi 
thê nữ có bốn người hầu hạ. Đại vương Âm Hưởng không có con nối dõi. Đại 
vương bèn nghĩ: “Nay ta thống lãnh quôc gia này, dùng pháp cai trị không cong 
vạy. Nhưng nay ta không người kế tục, nếu ta chết, sau đó dòng tộc sẽ đoạn 
diệt.” Nhà vua do nhân duyên câu con, nên tự quy y chư thiên long, quỷ thân, 
nhật nguyệt tinh tú, tự quy y Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương, sơn thân, thọ thân, 
dưới đến các thần thảo mộc, hoa quả, xin cầu được phước khiến Vua sanh con. 


Bây giờ, nơi cung trời Ba Mươi Ba có một thiên tử tên Tu- bó-dë, mạng 
sông sắp hết, có năm điêm ứng tự đến ép ngặt thân. Thế nào là năm? Hoa của 
chư thiên trọn không héo, thiên tử này hoa đội đầu cũng héo. Y phục chư thiên 
không có bụi nhơ, y phục của thiên tử này sanh bụi nhơ. Hơn nữa, thân thê của 
chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba thơm sạch, ánh sáng chói lòa, bây giờ thân của 
thiên tử này hôi do không thé đến gần. Lại nữa, chư thiên cõi trời Ba Mươi 
Ba thường có ngọc nữ vây quanh trước sau, ca hát đờn địch ngũ dục tự do vui 
thích, thiên tử này mệnh sắp hết, các ngọc nữ ly tán. Lại nữa, chư thiên сбі trời 
Ba Mươi Ba có tòa ngôi tự nhiên ấn sâu vào đât bốn thước, khi chư thiên đứng 
lên, tòa rời đât bốn thước, song thiên tử này sắp mạng chung nên không thích 
tòa của mình. Đó gọi là năm điêm ứng hiện tự nhiên bức ngặt. 


Khi thiên tử Tu-bô-đề do những điềm ứng này, Thích-đề-hoàn-nhân bảo 
một thiên tử: 

“Ông hãy đến cõi Diêm-phù-đè, bào với Vua Âm Hưởng ràng: “Thích-đề- 
hoàn-nhân hỏi thăm Đại vuong, ngôi năm khinh an, đi đứng mạnh khỏe. Cõi 
Diêm-phù-đề không có người đức độ dé làm соп Đại vương, nay cõi trời Ba 
Mươi Ва có một thiên tử tên Tu-bô-đề, có năm điểm ú ứng hiện tự nhiên bức bách 
trên thân, chắc sẽ giáng thân làm con Đại vương, tuy thê vào lúc tuôi thanh niên 
cường tráng, chắc sẽ xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thuong.” 
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Vị thiên tử ду đáp: 

“Thua váng! Đại vương.” 

Thiên tử ấy vâng lời dạy của Đế-thích, trong khoảng lực sĩ duỗi cánh tay, 
từ cõi Ba Mươi Ва ân, đến cõi Diêm-phù- đề. Вау gio, Vua Âm Hưởng đang ở 
trên lầu cao, cùng với một người cầm lọng che. Khi ấy, thiên tử kia ở trên lâu, 
nơi hư không bảo nhà vua: 

“Thích-đề-hoàn-nhân kính lời thăm Đại vương, dạo đi mạnh khỏe, ngồi 
đứng khinh an. Cõi Diêm-phù-đê không có người đức độ đê làm con Đại vuong, 
nay cõi trời Ba Mươi Ва có vi thiên tử tên Tu-bô-đê, nay có năm diém ứng бипс 
ngặt nơi thân, sẽ giáng thần làm con Đại vương. Nhưng vào tuôi thanh niên àt 
sẽ xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh vô thượng.” 

Vua Âm Hưởng nghe lời ấy rồi, vui mừng phán khởi không thê tự kèm, liền 
bảo vị thiên tử kia: 

“Nay đến đây bảo cho như vậy, thật hạnh phúc vô cùng. Xin cứ giảng hạ 
làm con tôi, muôn câu xuất gia thì tôi trọn không trái у. 

Vị thiên tử kia trở về chỗ Thích-đề-hoàn- nhân, liền thưa rằng: 

“Vua Ат Hưởng rất vui mừng. Và thưa lại rằng: “Xin cứ giáng thần, nếu 
muôn xuất gia thì tôi trọn không trái у?” 

Thích-đề-hoàn-nhân bèn qua chỗ thiên tử Tu-bồ-đề, bảo thiên tử Tu-bô-đề: 

“Nay ông nên phát nguyện sanh vào cung của Vua Âm Hưởng. Vì sao thế? 
Vua Âm Hưởng không có thái tử, thường dùng Chánh pháp trị dân. Xưa ô ông có 
phước, tạo các công đức, nay nên giáng thần sanh vào cung vua ây.” 

Thiên tử Tu-bô-đề thưa: 

“Thôi, thôi, Thiên | vuong! Tôi không thích nguyện sanh trong cung vua cõi 
người, ý tôi muốn xuất gia học đạo, ở trong cung vua học đạo rất khó.” 

Thích-đê-hoàn-nhân bảo: 

“Ông nên phát nguyện sanh trong cung vua ây, ta sẽ ủng hộ cho ông được 
xuât gia học đạo.” 

Tỳ-kheo nên biết, khi ây thiên tử Tu-bô-đê liền phát thệ nguyện sanh trong 
cung vua. Vua Âm Hưởng cùng đệ nhất phu nhân giao hội, phu nhân biết mình 
mang thai, bèn thưa cùng Vua Âm Hưởng: 

“Đại vương nên biết, nay tôi biết có mang thai.” 

Vua nghe rồi, vui mừng hớn hở, liền đem nệm quý báu, trải tòa ngôi tốt 
đẹp, dùng món ăn ngon cho phu nhân như vua không khác. Trải qua tám, chín 
tháng, phu nhân sanh một hoàng nam rât đoan chánh, dung mạo phi thường ít 
có trong đời. Vua Âm Hưởng cho mời các ngoại đạo Phạm chí, quân thân bảo 
xem tướng, Vua đem đầu đuôi mọi việc trình bày hết cho các tướng sư. 

Các Bà-la-môn tâu bày: 
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“Xin thua Dai vuong, theo ly 1ё này thi nay sanh Thái її rát đặc biệt trong 
đời, xưa làm thiên tử tên Tu-bồ-đề, пау y theo tên cũ cũng gọi là Tu-bô- đề.” 


Các tướng sư đặt tên hiệu rôi, liền rời chỗ ngôi lui ra. 


Vương tử Tu-bồ-đề được Vua thương тёп không hê ròl măt. Vua Âm 
Huong bèn khói nghi: “Ta xwa nay không có con, vi muôn câu con nên 1ё bái 
chư thiên, để cầu được con. Trải qua bao lâu nay mới sanh Thái tử. Song Thiên 
dé có dự báo, Lhái tử sẽ xuất gia học đạo. Nay ta phải tìm chước khéo dé Thái 
tử đừng xuất gia học đạo. 

Khi ây, Vua Âm Hưởng vì Thái tử mà thiết lập cung điện ba mùa, mùa đông 
lập cung điện âm, mùa hạ lập cung điện mát, mùa không lạnh không nóng lập 
cung điện thích hợp. Vua lại lập nên bón cung cho cung nữ ở, cung thứ nhất có 
sáu vạn thể nữ, cung thứ hai có sáu vạn thé nữ, cung thứ ba có sáu vạn thé nữ, 
cung thứ tư có sáu vạn thé nữ. Có bón thi tüng cung cáp tóa ngồi cho Thái tử. 
Nếu Thái tử Tu- bó-dë muốn đạo chơi phía trước, các thể nữ liên đứng hâu ở 
trước, lúc ду sảng tòa di chuyên theo thân mình, phía trước có sáu vạn thé nữ và 
bốn thị giả. Nếu ý Thái tử muôn dạo chơi phía sau, thì sàng tòa tùy theo thân di 
chuyền. Nếu Thái tử muốn vui chơi cùng các thê nữ, lúc ây sàng tòa cũng tùy 
thân di chuyên, khiến cho Thái tử Tu-bồ-đề у dám trong ngũ dục không thích 
xuất gia. 


Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân vào lúc nửa đêm vắng người, liền đến chỗ 
Vương tử Tu-bô-đề, ở trên hư không bảo: 


“Vương tử! Ngày xưa Vương tử có khởi ý niệm này chăng? Капе: “Nêu ta 
ở nhà, lúc tuôi tráng niên sẽ xuất gia học đạo”; ngày nay VÌ sao уш trong ngũ 
dục, ý lại không nguyện xuất gia học đạo? Ta cũng có lời Tăng sẽ khuyên khích 
Vương tử khiến xuất gia học đạo. Nay chính đúng lúc, nếu không xuất gia học 
đạo, sau hôi hận vô ích.” 


Thích-đê-hoàn-nhân nói lời ấy rồi liền lui đi. 

Vương tử Tu-bô-đề ở trong cung bèn khởi nghĩ: “Vua cha đã vì ta làm lớp 
lưới 41 dục, vi lưới ái dục này nên không xuất gia học đạo được. Nay ta phải 
đoạn dứt lưới này, không để cho ué truoc câu dắt, dùng lòng tin kiên cô xuất gia 
học đạo, ở chỗ vắng, siêng học kinh khiến cho ngày thêm tiến.” 


Vương tử lại khởi ý này: “Phụ vương Âm Hưởng cho sáu vạn thể nữ váy 
quanh trước sau. Nay ta nên quan sát có lý nào tôn tại vĩnh viễn ở thế gian 
chăng?” Khi â Ấy, Vương tử quan sát khắp trong cung, không có người nữ nào tôn 
tại lâu ở thế gian. Tu-bô-đề lại khởi niệm пау: “Nay có gi ta quan sát ngoại vật? 
Nên quan sát trong thân, nhân duyên khởi lên. Nay trong thân này có những thứ 
thuộc vê tóc, lông, răng, móng, Xương, tủy được tôn tại lâu chăng?” Vương tử 
quan sát từ đầu đến chân ba mươi sáu vật ô ué bắt tịnh, do tự quan sát thấy răng 
không một chút gì có thé tham dám, cũng không có gi chân thật, toàn là huyễn 
ngụy, đều trở về không, không tồn tại lâu ở đời. 
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Vuong tử Tu-bó-dë bèn khởi ý niệm: “Nay ta sẽ cắt đứt lớp lưới này, xuất 
gia học đạo.” Khi đó, Iu-bô-đê quán thân năm thọ âm này: Đây là sắc khô, 
đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là sắc xuất yếu. Thọ, tưởng, hành, thức đêu 
khó cho đến thức tập, thức diệt, thức xuất yêu. Quán thân năm thọ â âm này rồi, 
những pháp tập đều là pháp tận. Tu-bô- аё liền ở chỗ ngôi duoc thành Bích-chi 
Phật. Lúc đó, đức Bích-chi Phật Tu-bô-đê do giác thành Phật, bèn nói kệ: 

Ta biết cội gốc dục, Y do tư tưởng sanh, 
Ta không nhớ nghĩ dục, Ắt dục không có mặt. 

Đức Bích-chi Phật nói kệ này rôi, bay trên hư không mà dl, đến một ngọn 
núi ngôi đưới cội cây, nơi vô dư Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. 

Bây giờ, Vua Âm Hưởng bảo các cận thân: 
| “Ông đến nội cung của Vuong tử Tu-bó-dë xem Vuong tử có vui chơi ап 
ôn chăng!” 

Đại thân vâng lệnh Vua, liền đi qua nội cung của Vương tử, song nội ах 
cửa đóng chắc chăn. Đại thân bèn trở về, tâu Vua: 

“Vương tử ngủ say an ón, cửa cung đóng chắc chắn.” 

Nhà vua lại ba phen bảo: 

“Ông hãy qua xem Vương tử có ngủ ngon chăng!” 

Đại thân lại đi đến cửa cung, song cửa cài chắc, lại trở về tâu Vua: 

“Vương tử ở trong cung ngủ say không hay biết, cửa đóng kín đến giờ 
chưa mở. ` 

Khi ây, Vua Âm Hưởng lại khởi niệm: “Vương tử con ta khi nhỏ còn chắng 
ngủ say, huông gì ngày nay tráng niên sung thạnh lại ngủ say ư? Nên tự sang 
xem biệt con lành ай, con ta có tật bệnh gi chăng!" Nhà vua liên sang đên nội 
cung của Tu-bô-đẻ, đến ngoài cửa bảo một người: 

“Ông thử trèo tường vào cung mở cửa cho ta.” 

Người ây vâng lệnh Vua bèn trèo qua tường, vào cung mở cửa cho nhà vua. 
Vua vào xem xét trong cung, thấy giường năm trỗng không chăng có Vương tử, 
bèn hỏi thé nữ: 

“Vương tử Tu-bô-đề, hiện giờ ở đâu?” 

Các thé nữ tâu: 

“Chúng tôi cũng không biết Vương tử ở đâu.” 

Vua Âm Hưởng nghe lời ấy, ngã xuống đất giây lâu mới tỉnh. Vua bën bảo 
quân thân: 

“Con ta khi còn nhỏ sanh ý niệm răng: “Khi lớn lên sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, do lòng tin kiên cô xuât gia học дао.” Nay chắc Vương tử đã bỏ ta, 
xuất gia học đạo. Các ông nên đi bón phía tìm Кіёт Vương tử xem ở đâu.” 
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Tức thời quân thần cưỡi xa mã rong гибі nơi nơi tìm kiếm. Bây giờ, có một 
đại thân đi дёп núi đó, giữa đường bèn khởi nghĩ: “Nếu Vương tử Tu- bô- dè 
xuát gia hoc dao, chắc sẽ ở đây học đạo.” Đại thân xa thấy Vương tử Tu-bồ-đề 
ngôi kiết-già dưới một cội cây. Đại thân á ау bën nghi: “Рау chính là Vuong tü 
Tu-bó-dë.” Đại thần nhìn kỹ, quan sát rồi trở về chỗ Vua tâu rằng: 


“Vương tử Tu-bô-đề ở gần đây, ngồi kiết-già dưới gốc cây trong núi. т 


Уча Âm Hưởng nghe nói, liên đi đến núi đó, xa thấy Tu-bó-dë ngôi kiết-già 
dưới gốc cây trong núi, Vua lại ngã xuống đất: “Con ta khi xưa tự thệ nguyện 
đến năm hai mươi tuổi sẽ xuất gia học đạo; nay đã không lầm. Lại Thiên đê có 
bảo ta: “Con Đại vương chắc sẽ học ао.” 


Khi ấy, Vua Âm Hưởng đến thăng trước mặt Tu-bô-đề bảo: 

“Nay con vì cớ gì bỏ ta mà xuất gia học đạo?” 

Bích-chi Phật im lặng không đáp. 

Vua lại bảo: 

“Mẹ con rất lo buôn, đợi gặp con mới ăn, nên đứng lên đi về cung.” 

Bích-chi Phật cũng không nói không răng, ngôi im lặng. Vua Âm Hưởng 
bước tới năm tay cũng không lay động. Vua liền bảo quân thân: 

“Vương tử đã chết. Trước đây Thích- đề-hoàn-nhân có đến bảo ta răng: “Đại 


vương, được con, nhưng sẽ xuất gia học đạo.” Nay Vương tử đã xuất gia học 
đạo, nên đem Xá-lợi này về cõi nước mình.” 


Đang lúc chuẩn bị thiêu, các thần trong núi hiện nửa thân hình tâu nhà vua: 


“Đây là Phật Bích-chi, không phải là Vương tử, pháp thiêu Xá-lợi không 
phải như pháp thiêu Vương tử. Vì sao thế? Tôi là đệ tử của chư Phật quá khứ, 
chư Phật có dạy thé này: 'Ở đời có bốn hạng người nên xây tháp. Thế nào là bón? 
Bậc Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác nên xây tháp; Вісһ-сһі Phật nên xây 
tháp, bậc A-la-hán lậu tận, đệ tử của Như Lai nên xây tháp, hàng Chuyên Luân 
Thánh Vương nên xây tháp. Khi hỏa thiêu thân Chuyển Luân Thánh Vương 
cũng như hỏa thiêu thân Phật và thân Bích-chi Phật không khác.” 

Vua Âm Hưởng hỏi thiên thân: 

“Nên cúng dường và hỏa thiêu thân Chuyển Luân Thánh Vương thế nào?” 

Thọ thân bảo: 


“Thân Chuyên Luân Thánh Vương nên làm kim quan bằng sắt, dùng dâu 
thơm tắm rửa thân Chuyên Luân Thánh Vương, rôi dùng vải trăng quân quanh 
thân, vải gầm thêu bọc bên ngoài, đặt vào kim quan, đậy nắp quan bằng sắt, 
đóng dinh cân thận. Lại dùng một trăm lớp vải trăng bao quanh kim quan, rưới 
các thứ nước thơm trên chỗ đất ấy, kim quan đặt vào giữa, cúng dường hương 
hoa bảy ngày bảy đêm, treo phan lọng, đánh kỹ nhạc. Sau bảy ngày mới đem 
thiêu, nhặt Xá-lợi rồi lại trải qua bảy ngày bảy đêm cúng đường không ngớt. 
Xây tháp tại ngã tư đường, dùng các thứ hương hoa, phan lọng cúng dường. 
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Dai vuong nën biết, cúng dường Xá-lợi của Chuyên Luân Thánh Vuong, 
việc ấy như thé. Đối với các đức Phật, các vị Bích-chi Phật và A-la-hán cũng 
lại như thê.” 

Vua Âm Hưởng bảo thiên thần: 

“Do nhân duyên gì cúng dường thân Chuyên Luân Thánh Vương? Do nhân 
duyên gi cúng dường thân Phật, thân Bích-chi Phật, thân A-la-hán?” 

Thiên thân bảo: 

“Chuyên Luân Thánh Vương dùng Chánh pháp cai trị, tự mình không sát 
sanh, lại dạy người khác không sát sanh; tự chăng lây trộm, lại дау người khác 
không lây trộm; tự minh không dâm dục, lại dạy người khác không xâm phạm 
Vợ người; tự mình không nói dối, y ngữ, ác khâu, lưỡng thiệt khiến đôi bên đầu 
tranh, ganh ghét, sân, 51; ý mình chuyên chánh, thường hành chánh kiến, cũng 
khiến người khác tập theo chánh kiến. Đại vương! Do nhân duyên này nên xây 
tháp thờ Chuyên Luân Thánh Vương.” 

Vua lại hỏi thiên thân. 

“Do nhân duyên gì nên xây tháp đối với bậc A-la-hán lậu tận?” 

Thiên thân bảo: 

“Hàng Ty-kheo lậu tận A-la-hán, dục ái đã dứt, sân nhuế ngu 51 đã trừ, đã 
vượt qua hữu lậu đến chỗ уб vi, là ruộng phước, bạn lành của thê gian. Do nhân 
duyên ấy nên xây tháp đôi với bậc A-la-hán lậu tán.” 

Vua lại hỏi: 

“Do nhân duyên рі nên xây tháp đôi với đức Phật Bích-chi?” 

Thiên thân bảo: 

“Đức Bích-chi Phật không thây tự ngộ, ra đời rất hiểm; được pháp bảo hiện 


tại ra khỏi đường ác, khiến người sanh cõi trời. Do nhân duyên ây, nên xây tháp 
đối với Bích-chi Phật.” 


Vua lại hỏi: 
“Do nhân duyên gì nên xây tháp cho Như Lai?” 
Thiên thân bảo: 


“Như Lal đây đủ mười lực. Mười lực này chăng phải Bích-chi, Thanh văn 
sánh kịp, Chuyển Luân Thánh Vuong không sánh kip, hang ngu Si © thé gian 
không sánh kip. Nhu Lai có bôn vô ső uy, © trong dai chung róng tiếng sư tử, 
chuyên bánh xe pháp. Như Lai với người không được độ khiến cho được độ, 
người không giải thoát khiển cho giải thoát, người chưa nhập Niết-bàn khiến 
nhập Niết-bàn, che chở соп người không ai cứu hộ, làm mắt cho người mù, làm 
bậc Đại Y Vương cho người đau. Trời, người, ma và thiên ma đều sùng phụng, 
rất đáng kính đánh quý. Xoay néo ác thành đường lành. Đại vương! Do nhân 
duyên â ау пёп хау tháp đôi với Như Lai. Đại vuong: Do nhân duyên góc ngon 
này, mà đỗi với bón hạng người nên xây tháp.” 


784 Œ% KINH ТАКС NHÁT А-НАМ 


Vua Ат Hưởng bảo vị thân: 

“Lành thay, lành thay, thiên thần! Nay tôi vâng lời dạy Кёп cúng dường 
Xá-lợi này như cúng dường Bích-chi Phật.” 

Bây giờ, Vua Âm Hưởng bảo mọi người: 

“Các ông nên đưa Xá-lợi của đức Bích-chi Phật Tu-bô-đề về nước.” 

Quân thân nghe lệnh Vua rồi, đưa thân Phật lên giường vàng trở về nước. 

Khi ду, Vua Âm Hưởng ra lệnh làm kim quan, dùng dâu thơm tắm gội thân 
Bích-chi Phật, dùng vải trắng quán quanh thân Phật, lại dùng рат thêu tốt đẹp 
phủ bên ngoài; đặt thân vào kim quan, đậy nắp sắt, đóng dinh thật chắc chắn, 
dùng trăm lớp vải trắng bao quanh kim quan, rưới các hương thơm, đặt kim 
quan vào giữa; bảy ngày bảy đêm cúng dường hương hoa, sau bảy ngày đêm 
bèn hỏa thiêu và nhặt Xá-lợi của Ngài; lại đánh kỹ nhạc cúng dường thêm bảy 
đêm; nơi ngã tư đường xây tháp, đem hoa hương, tràng phan, lọng dù, đánh kỹ 
nhạc để cúng dường tháp. 

Tỳ-kheo nên biết, nêu có chúng sanh nào cung kính cúng đường Xá-lợi của 
Bích-chi Phật, sau khi mạng chung bèn sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Có chúng 
sanh suy nghĩ về tưởng vô thường, sẽ vượt khỏi ba đường ác, sanh trong cõi 
trỜI, поид. 

Này các Tỳ-kheo! Các thầy chớ thấy thé. Vua Âm Hưởng lúc ду đâu phải 
a1 lạ, chính là thân Та. 

Người tư duy về tưởng vô thường được nhiều lợi ích. Nay Ta quán sát nghĩa 
này rôi, bảo các Tỳ-kheo nên suy nghĩ về tưởng vô thường, lưu bó rộng tưởng 
vô thường. Do suy nghĩ tưởng vô thường, lưu bó rộng tưởng vô thường, liên 
được đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh kiêu mạn vĩnh viễn không thừa 
sót; cũng như dùng lửa đốt vỏ cây. Như trong giảng đường cao rộng tốt đẹp cửa 
nẻo mở rộng, không có vật gì. Ту-Кһео tu duy vë tuóng vó thuong cüng lai nhu 
thê, đoạn dứt dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vĩnh viễn không thừa sót. Cho nên, các 
Tỳ-kheo nên đem hết tâm ý đừng để trái mát. 

Đang khi Phật nói pháp này, có sáu mươi Tỳ-kheo ngay tại chỗ được lậu 
tận y giải. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không đoạn dứt năm điều ngăn che trong 
tâm, không trừ năm kết trong tâm thì Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ду trong đêm ngày, 
với pháp lành diệt mà không tăng thêm lợi ích. 
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Thé nào là Ty-kheo không đoạn dứt năm điều ngăn che? Ó đây, Tỳ-kheo có 
tâm hó nghĩ đối với Như Lai, không được giải thoát, không vào Chánh pháp, 
tâm người ду không ở tại nơi tụng đọc. Đó gọi là Tỳ-kheo không đoạn dứt tâm 
ngăn che. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm nghi đối với Chánh pháp, cũng không giải thoát, 
không thâm nhập Chánh pháp, người ấy không đọc tụng. Đó gọi là Tỳ-kheo 
không đoạn dứt tâm ngăn che. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm nghi đôi với Thánh chúng, cũng không giải thoát, 
không có ý hướng hòa hợp với chúng, cũng không ở trong pháp đạo phẩm. Đó 
gọi là Tỳ-kheo không đoạn dứt tâm ngăn che. 

Lại nữa, Ty-kheo phạm сат giới không tự hôi quá, đã phạm сат giới không 
tự sửa đối, cũng không để tâm vào trong đạo phẩm. Đó gọi là Tỳ-kheo không 
đoạn dứt tâm ngăn che. 


Lại nữa, Tỳ-kheo tâm у không định mà tu Pham hanh, nghi: “Та do đức của 
Pham hạnh được sanh cõi trời như các thân tiên.” Vi Ty-kheo а ây do tâm hạnh 
này tu Phạm hạnh nên tâm không chuyên chánh trong đạo phẩm, tâm đã không 
ở trong đạo phẩm. Đó gọi là không đoạn dứt điều ngăn che trong tâm. 

Như thé gọi là Tỳ-kheo không đoạn năm điêu ngăn che trong tâm. 

Thé nào gọi là Tỳ-kheo không đoạn trừ năm kết? Ở đây, Tỳ-kheo tâm giải 
đãi không tìm câu phương tiện. Tỳ-kheo ây đã có giải đãi không tìm cầu phương 
tiện nên đó gọi là Ty-kheo không đoạn trừ tâm kêt. 

Lại nữa, Ty-kheo thường quên nhiều, tham ngủ nghỉ. Tỳ- kheo ây do ưa 
quên nhiêu, tham ngủ nghỉ nên gọi là Tỳ-kheo không đoạn tâm kết thứ hai. 


Lại nữa, Ty-kheo ý không định, thường có nhiều rỗi loạn. Tâm Tỳ-kheo а áy 
đã loạn, không dinh nên gọi là Ту-Кһео không đoạn trừ tâm kết thứ ba. 


Lại nữa, Ty-kheo căn không định. Ty-kheo â ây đã căn không định nên gọi là 
Ty-kheo không đoạn trừ tâm kêt thứ tư. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường thích chỗ chợ búa, không ở chỗ vàng vẻ. Đó gọi 
là Ty-kheo không đoạn trừ tâm kết thứ năm. 


Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có năm điều ngăn che trong tâm không dứt, năm 
kết trong tâm không trừ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ây trong đêm ngày pháp lành 
đoạn tuyệt, không được tăng ích. Cũng như gà mẹ có tám hoặc mười hai trứng, 
không tùy thời âp ủ, săn sóc, không tùy thời giữ gìn. Gà mẹ ấy tuy nghĩ răng: 
“Muôn các con ta được an toàn, không hư hại.” Song các gà con rót cuóc khóng 
an ón. Vì sao thé? Dëu do không tùy thời giữ gìn nên như vậy, sau trứng ây bị 
hỏng không thành gà con. Đây cũng như thế, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-khèo-ni, năm 
tâm kết không đoạn, năm tâm ngăn che không trừ, trong đêm ngày nơi thiện 
pháp bị diệt không tăng ích. Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, tâm năm kết đoạn, tâm 
năm ngăn che trừ, trong đêm ngày pháp lành tăng ích không bị tôn giảm. Cũng 
như gà mẹ có tám hoặc mười hai trứng, tùy thời g1ữ gìn, tùy thời sẵn sóc, tùy 
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thời â ар ủ. Ой cho gà mẹ có y niệm: “Muôn con ta hoàn toàn không thành tựu”, 
các gà con tự nhiên thành tựu an бп. Vì sao thế ? Vì tùy thời săn sóc khiến được 
vô sự, khi â ау сас gà con đúng lúc ra khỏi vỏ. Đây cũng như thế, nêu Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni, năm điêu ngăn che trong tâm đoạn dứt, tâm năm kết trừ; Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni ду ở trong đêm ngày pháp lành tăng ích, không tón giảm. 

Cho nên, I-kheo, Ty-kheo-ni nên phát sanh tâm không do dự hồ nghi đối 
với Phật, không do dự hô nghi với Pháp, với chúng Tăng, đây đủ giới luật, tâm 
ý chuyên chánh không tán loạn, cũng không khởi ý trông mong pháp khác, 
cũng không cầu may mà tu Phạm hạnh, nghĩ răng: “Та sẽ dùng pháp này được 
thân trời thân diệu tôn quy.” 


Nếu có Tỳ-kheo, Ty-kheo- ni không hồ nghi do dự đối với Phật, Pháp, Thánh 
chúng, cũng không phạm giới, không để lọt mát; nay Ta bào các thày, сап dàn 
phó chúc các ду răng Ty-kheo ây sẽ hướng đến hai đường hoặc sanh cõi trời 
hoặc trong loài người. Cũng như người © trong chỗ гаї nóng, lại thêm đói khát, 
gặp được chỗ mát mẻ, được suôi mát, nước uông, người ây tuy nghĩ rằng : “Та 
gặp nước trong mát để uống cũng không hết khát.” Nhưng người ây đã dứt 
hết nóng bức, trừ được đói khát. Đây cũng như thế, nếu Ty-kheo, Ty-kheo-m 
không do dự hó nghi đối với Như Lai, Tỳ-kheo ấy liền hướng đến hai nơi, hoặc 
sanh cõi trời hoặc ở trong loài người. 

1-kheo, Ty-kheo-ni nên tìm phương tiện đoạn trừ năm điều ngăn che, dứt 
năm kết trong tâm. Như thế, này các Тӯ-Кһео, nên học điều này! 


Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 
5. Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có lúc uy thê của nhà vua không trùm khắp, đạo tặc nôi lên. Đạo tặc đã 


dây thì thôn xóm, gia đình, thành ар, nhân дап đêu bại vong, hoặc gặp đói khát 
mà chết. Nếu chúng sanh nào chết trong lúc đói khát, thì sẽ rơi vào ba đường ác. 


Nay Ty-kheo tinh tân cũng lại như thế. Nếu người trì giới giảm. thiêu, bây 
giờ Tỳ-kheo ác nỗi dậy. Ty-kheo ác đã dây lên thì Chánh pháp dân dân suy, phi 
pháp đã tăng, chúng sanh trong ây đều rơi trong ba đường á ác. 


Nếu khi ду uy thé nhà vua lại lan xa thì đạo tặc đêu ân пар. Uy thé nhà vua 

đã vang xa thi làng xóm, thành а âp, nhân dân dóng duc. Nay Ty-kheo tinh tân 

cüng lai nhu thé. Nếu người trì giới đầy đủ thì bây giò Iy-kheo phạm 0101 giảm 

thiêu, Chánh pháp hưng thạnh, phi pháp suy giảm. Trong đó, chúng sanh sau 
khi mạng chung đều sanh lên cõi trời, cõi người. 


Cho nên, này các Ty-kheo, nên nhớ nghĩ đây đủ giới luật, oai nghi lễ độ, 
đừng dé khuyết giảm. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này! 
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Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 
Жжжж 

6. Тӧі nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chàng thà thường ngủ nghỉ chứ không ở trong lúc tỉnh táo tư duy loạn 
tướng, thân hoại mạng chung rơi vào đường ác. Chăng thà dùng dùi sắt nóng 
nung vào mắt chứ không do nhìn sắc mà khởi loạn tưởng. Tỳ-kheo khởi tưởng 
bị thức đánh bại, Tỳ-kheo đã bị thức đánh bại, ăt sẽ rơi vào ba đường ác, địa 
ngục, nga quý, súc sanh. Vì vậy nay Ta nói như thé. 

Người ấy thà ngủ nghỉ chứ không ở trong lúc tỉnh táo mà tư duy loạn tưởng. 
Thà dùng dùi bén đâm lủng lỗ tai chứ không vì nghe tiếng mà khởi loạn tưởng. 
Ty-kheo khởi tưởng bi thức đánh bại. 

Thà thường ngủ nghỉ chứ không ở trong lúc tỉnh táo mà khởi loạn tưởng. 
Thà dùng këm nóng làm đứt lỗ mũi chứ không do ngửi mùi, mà khởi loạn 
tưởng. Ty-kheo khởi tưởng bị thức đánh bại. Đã bị thức đánh bại thì sẽ rơi trong 
ba đường ác là địa ngục, ngạ quý, súc sanh. Điều Ta nói chính là điều này. 

Thà dùng kiếm bén cắt đứt lưỡi chứ không nói lời ác, mắng chửi để rơi 
trong ba đường ác là địa ngục, nga quỷ, súc sanh. 

Thà thường ngủ nghỉ chứ không ở lúc tỉnh táo mà khởi loạn tưởng. Thà dùng 
lá đồng nóng quân thân chứ không giao tiếp với các người nữ, trưởng giả, cư sĩ, 
Bà-la-môn. Nếu cùng họ giao tiếp nói năng qua lại, ắt sẽ rơi trong ba đường ác 
là địa ngục, ngạ quý, súc sanh. Điêu Ta nói chính là điều này. Thà thường ngủ 
nghỉ chứ không ở lúc tỉnh táo mà ý có tư tưởng muôn phá hoại Thánh chúng. Đã 
phá hoại Thánh chúng sẽ phạm vào năm tội nghịch, dù ngàn ức chư Phật cũng 
không thê cứu. Phàm người gây rôi loạn trong chúng, ắt sẽ bị tội không thê cứu. 
Cho nên nay Ta nói, chăng thà hay ngủ nghỉ chứ không nên trong khi tỉnh táo, 
ý khởi niệm muốn phá hoại Thánh chúng, chịu tội không thể cứu. 

Cho nên, này Tỳ-kheo, nên giữ gìn sáu tình, đừng dé rơi mất. Như thế, này 
các Tỳ-kheo, nên học điêu này! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 


7. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, trưởng giả A-na-bân- đề có bốn con trai không thừa sự Phật, Pháp, 
Thánh chúng, cũng chăng tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Lúc ây, trưởng giả 
A-na-bân-đê bảo bón con trai: 
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— Các con nên tu quy y Phật, Pháp, Thánh chúng sẽ được phước vô lượng 
lâu dài. 

Các con thưa cha: 

— Chúng con không kham quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 

Trưởng giả A-na-bân-để nói: 

— Nay ta sẽ tặng mỗi con ngàn lượng vàng, nêu theo lời ta dạy quy у Phật, 
Pháp, Thánh chúng. 

Các con thưa: 

— Con không kham tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 

Cha lại bảo: 

— Cha tặng thêm cho mỗi con hai ngàn, ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn 
lượng vàng. Các con nên tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng được phước vô 
lượng lâu dài. 

Các con nghe lời, im lặng nhận chịu. Các người con nói với trưởng giả 
A-na-bân-đê: 

— Chúng con làm thé nào йё tự quy у Phật, Pháp, Thánh chúng? 

Trưởng giả A-na-bân-đề nói: 

— Các con nên theo ta đến chỗ đức Thế Tôn. Nếu Thế Tôn có dạy bảo, các 
con nên ghi nhớ vâng theo. 

Các con thưa cha: 

— Đức Như Lai hiện nay ở đâu? Сап hay xa? 

Người cha bảo: 

— Nay đâng Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác hiện ở tại nước Xá-vệ, 
nghỉ trong vườn của ta. 

‚ Khi ấy, trưởng giả A-na-bân-để dẫn bón người con đên chỗ đức Thé Tôn, 
đên nơi cúi đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên. Trưởng giả bạch Phật: 

— Nay bón người con của con không tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 
Hôm qua con tặng mỗi đứa năm ngàn lượng vàng, khuyến khích chúng vâng 
theo Phật, Pháp, Thánh chúng. Cúi xin Thế Tôn vì chúng thuyết pháp, khiến 
được phước vô lượng lâu dài! 

вау giờ, Thế Tôn vì bốn người con của trưởng giả, dàn dàn thuyết pháp 
khuyên khích cho hoan hy. Các con của trưởng giả nghe Phật thuyêt pháp vui 
mừng phân khởi không thê tự kêm, tự quy trước Phật, bạch ràng: 

— Chúng con tự quy у với Thế Tôn, Chánh pháp, Thánh chúng. Tù nay về 
sau chúng con không còn sát sanh,... không uông rượu. 

Bạch như thê ba lần. Trưởng giả A-na-bân-để bạch Thế Tôn: 

— Nếu có người đem tài vật cho người, khiến thừa sự Phật. Phước ây thê nào? 
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Thế Tôn bảo: 

— Lành thay, lành thay! Trưởng giả hỏi như thế khiến người, trời được an 
lạc, mới có thê hỏi Như Lai nghĩa này. Nên khéo suy nghĩ đó, Ta sẽ vì ông nói: 

Trưởng giả nghe lời Phật dạy. Thé Tôn bảo: 

— Có bốn kho tàng lớn. Thé nào là bốn? Kho Thi-la-bát-long tại nước Càn- 
đà-vệ, đây là một kho tàng, vô số trân bảo chất dày trong cung. Lại có kho tàng 
lớn Ban-trù tại nước Mật-đề-la, chứa chất trân bảo không thé tính kể. Lại có 
kho lớn Tân-già-la tại nước Tu-lại-sắt, trân bảo tích tụ không thé tính Кё. Lại 
có kho lớn Nhượng-khư tại nước Ba-la-nạl, trân bảo tích tụ không thé tính ké. 

Già sử tất са các nam nữ lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-đề mỗi người đều đến 
nhặt châu báu trong bốn năm, bốn tháng, bón ngày, kho Thi-la-bát trọn không 
giảm sút. Kho Ban-trủ có người cũng đến lây trong bốn năm, bón tháng, bốn 
ngày, không, hao giảm. Kho Tần- già-la trong bón пат, bón tháng, bón ngày 
mọi người đến lây cũng không hao giảm. Kho lớn Nhượng-khư tại nước Ba-la- 
nại, mọi người đên lây trong bốn năm, bốn tháng, bốn ngày không hè sút giảm. 
Trưởng giả! Đó là bón kho tàng lớn, néu tát cå moi nam nữ lão âu của Diêm- 
phù-đê đều đến lấy châu báu, trải qua bốn năm, bốn tháng, bốn ngày không hè 
giảm thiêu. 

Về đời tương lai có đức Phật tên Di-lặc xuất hiện. Bấy gió, cõi nước tên Kê 
Đầu do vua cai trị, chiêu Đông Tây mười hai do-tuân, chiều Nam Bắc mười hai 
do-tuân, nhân dân đông đảo, lúa ос phong nhiêu. Cði nước Kê Đâu, chung 
quanh thành bảy lớp ao nước, mỗi ao rộng một do-tuân, cát vàng dưới đáy, các 
loài hoa bát-đầu-na, hoa câu-vật-đầu, hoa phân-đà-lợi đêu mọc trong ao ду. 
Nuóc ao màu vàng, màu Бас, màu thúy tinh, màu lưu ly. Nếu nước màu bạc 
thì ngưng đọng hóa thành bạc, nước màu vàng thì ngưng đọng hóa thành vàng, 
nước màu lưu ly thì ngưng đọng hóa thành lưu ly, nước màu thủy tinh thì ngưng 
đọng hóa thành thủy tinh. 

Trưởng giả nên biết, bây giờ có bón thành lớn, trong ao nước bạc làm cửa 
vàng, trong ao nước vàng làm cửa bạc, trong ao lưu ly làm cửa thủy tinh, trong 
ao thủy tinh làm cửa lưu ly. 

Trưởng giá nên biết, bây giờ chung quanh thành Kê Đâu treo linh, tiếng linh 
phát ra nghe như tiếng ngũ nhạc. Trong thành â ây thường có bảy thứ tiếng. Thé 
nào là bày? Tiéng loa, tiếng trồng, tiếng đờn câm, tiếng trồng nhỏ, tiếng trồng 
tròn, tiếng trông da, tiếng ca múa là bảy. 

Trong thành Кё Đầu tự nhiên sanh một loại lúa dài ba tác, гаі thơm проп 
có vị thù thăng hơn hết, vừa gặt liên sanh, không Һау dấu gặt. Вау giờ, có Vua 
Nhượng-khư, dùng pháp cai trị, bảy báu đầy đủ. 

Trưởng giả nên biết, bây giò đại thân chủ tạng tên là Thiện Bảo, cao đức trí 
huệ thiên nhãn thứ nhứt, biết hết thảy tát cả kho tàng báu, kho tàng có chủ thi 
tự nhiên giữ gìn, kho tàng vô chủ liền đem dâng Vua. КЫ ây, Vua rồng Thi-la- 
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bát, Vua róng Ban-trü, Vua róng Tàn- -già-la, Vua róng Nhuong-khu. Bón quan 
chu tang báu của các Vua rồng trên đêu đi đến chỗ quan chủ tạng Thiện Báo, 
mà nói rằng: 

“Nếu cần gi, chúng tôi sẽ cung cấp.” 

Khi ấy, bốn Vua róng nguyën dáng bón kho tàng báu йё cho đây kho. Quan 
chủ tạng Thiện Bảo liên lây bón kho báu dâng lên Vua Nhượng-khư, châu báu, 
xe báu, vàng bạc tầng tầng. 


Bấy 010, Thế Tôn bèn nói kệ: 


Thi-la, tại Càn-đà Ban-trù, tại Mật-đề 
Tân-già nước Tu-lại, Nhượng-khư, nước Ва-па. 
Đây là bốn kho báu, Các kho tàng đây dày, 

Lúc ду liên xuất hiện, Do công đức cảm nên. 
Dâng lên bậc Thánh vương, Vàng, bạc, báu, xe báu 
Các thân đêu ủng hộ, Trưởng giả thọ phước ây. 


Báy giờ, có Phật xuất thế hiệu Di-lặc, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. T rưởng giả nên biết, quan chủ tạng Thiện Bảo 
khi đó đâu phải người nào lạ. Chớ nghĩ thế ấy. Vì sao? Quan chủ tạng ây là 
trưởng giả hiện nay. 

Thuở ấy, Vua Nhượng-khư dùng vàng bạc làm việc phước đức rộng rãi, 
cùng tám vạn bốn ngàn đại thần vây quanh trước sau, đến chỗ đức Phật Di-lặc 
xuất gia học đạo. Khi đó quan chủ tạng cũng làm việc phước đức rộng lớn, 
cũng sẽ xuất gia học đạo châm dứt mé khó. Đấy là do trưởng giả hướng dẫn bón 
похот con khiến tự quy Phật, Pháp, Tăng; do công đức này mà không rơi trong 
ba đường ác, cũng duyên nơi đức này được bón kho tàng lớn; cũng do duyên 
này mà làm quan chủ tạng cho Vua Nhượng-khư, ngay nơi đời ây châm dứt mé 
khó. Vì sao thế? Quy y Phật, Pháp, Tăng công đức không thê lường. Người tự 
quy y Phật, Pháp, Tăng được phước ấy như thế. 

Cho nên, này trưởng giả, nên thương xót loài hữu tỉnh, tìm phương tiện 
hướng về Phật, Pháp, Tăng. Như thé, trưởng giả, nên học điều này. 

Вау giò, trưởng giả A-na-bân- để hoan hỷ vui mừng không thé tự kêm, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng làm lễ rôi lui ra. Bôn người 
con cũng lại như thê . 

Вау giờ, trưởng giả A-na-bân-để và bốn người con nghe Phật dạy xong, vui 
vẻ vâng làm. 

Жжжж 
8. Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, trưởng giả A-na-bán-dé thân có bệnh nặng. Khi ấy, Tôn giả Xá- 
lợi-phât dùng thiên nhãn thanh tịnh trong suốt, thấy trưởng giả A-na-bân-đề đau 
nặng, liên bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây đi với tôi дёп chỗ trưởng giả A-na-bân-để thăm hỏi. 

A-nan đáp: 

— Nên biết đúng thời! 

Bấy giờ, A-nan đến thời đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, lần 
lượt đến nhà trưởng giả A-na-bân-đề và vào tòa ngôi. Xá-lợi-phất ngồi trên tòa, 
hỏi trưởng giả A-na-bân-đề: 

- Hôm nay bệnh của ông tăng hay giảm? Sự đau đớn có giảm bớt dân 
không? Tăng thêm không? 

Trưởng giả thưa: 

— Nay bệnh của con giảm tất ít, chỉ tăng chứ không giảm. 

Xá-lợi-phất bảo: 

- Như vậy, nay trưởng giả nên nhớ đến Phật, là bậc Như Lai, Chí Chân, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn; cũng nên nghĩ nhớ Pháp, Pháp của 
Như Lai råt là thâm sâu, đáng tôn đáng quý, không gì sánh băng, là chỗ tu hành 
của Thánh chúng: cũng nên nhớ nghĩ đến Tăng chúng, chúng của Như Lai trên 
dưới thuận hòa, không tranh cãi, thành tựu các pháp. Thánh chúng giới thành 
tựu, tam-muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri 
kiên thành tựu. Tăng là các vị bốn đôi tám bậc. Đây gọi là Thánh chúng của 
Như Lai đáng tôn đáng quý, là phước điền vô thượng của thé gian. Trưởng giả! 
Nếu tu hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đức ấy không thể tính Кё, được 
vị cam lô diệt tận. Nêu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghĩ nhớ ba ngôi báu Phật, 
Pháp, Thánh chúng rồi mà rơi vào ba đường ác thi trọn không có ly ау. Nêu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn tu niệm ba ngôi báu, át sẽ đến chỗ lành trong cõi 
trỜI, CÕI người. 

Lại nữa, trưởng giả, chớ khởi tưởng về sắc, cũng đừng y cứ sắc mà khởi 
thức. Chó khởi vë thanh, đừng у cứ vào thanh mà khởi thức. Chó khởi về 
hương, đừng y cứ vào hương mà khởi thức. Chớ khởi về vị, đừng y cứ vào vị 
mà khởi thức. Chớ khởi xúc giác, đừng y cứ vào xúc mà khởi thức. Chớ khởi 
ý, đừng y cú vào ý mà khởi thức. Chó khởi 41, đừng y cứ vào ái mà khởi thức. 
Vì sao thế? Vì duyên ái có thọ, duyên thọ có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu 
có sanh tử-ưu-bi-khồ-não không thé tính kê. Đây là, có năm thanh âm khó này, 
không có ngã, nhon, thọ mạng, sĩ phu, mâm móng của loài hữu tình. 

Nếu khi mắt khởi thời khởi, không biết chỗ đến; nêu mắt diệt thời diệt, 
không biết chỗ đi. Từ không mắt sanh mắt, có rồi mắt diệt, đều do các pháp 
nhân duyên hội họp. Pháp nhân duyên nghĩa là duyên đây mà có đây, không 
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đây thì àt không. Đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên tử, tử 
duyên ưu-bi-khô-não không thê tính Кё. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như 
vậy. Không có mà sanh, có rôi thì diệt; cũng không biết chỗ đến, cũng không 
biết chỗ đi; đêu do các pháp nhân duyên hội họp. Này trưởng giả! Đây gọi là 
hành không, pháp đệ nhất. 

Вау giờ, trưởng giả A-na-bân- để buôn khóc rơi lệ không ngừng. Tôn giả 
Xá-lợi-phất hỏi: 


— Vì sao buôn khóc như thế? 
Trưởng giả thưa: 
— Con cảm động vì từ xưa đến nay con thừa sự đức Phật, và tôn kính chư 


Ту-Кһео Truóng lão, cũng chua được nghe pháp tón quý như thế, như lời chỉ 
dạy của Tôn giả Xá-lợi-pht. 


Khi ду, Tôn giả A-nan bảo A-na-bân-đề: 


— Trưởng giả nên biết, Như Lai có dạy, thế gian có hai hạng người. Thé nào 
là hai? Môt là biét vui, hai là biét khô. ‚ Nguòi tâp vui là Tôn giá Da-du- đề (Tu- 
bó-dë) con nhà hào tộc. Người tập khó là Tỳ-kheo Bà-già-lê. 


Lại này trưởng giả, Ty-kheo Tu-bó-dë giải không đệ nhất. Người được tín 
giải thoát là T-kheo Bà- -glả- -lê. Này trưởng giả! Người biết khó, người biết 
уш, cả hai người tâm đều giải thoát, cả hai đêu là đệ tử của Như Lai, không 
ai băng. Do hai vị ây không chết, không sanh, hai người siêng năng vâng lời 
Phật dạy không lười nhác bỏ qua. Chỉ vì tâm có tăng giảm, nên có người biết, 
người không biết. Như lời trưởng giả nói: “Con từ xưa đến nay thừa sự Phật, 
cung kính chư Ty-kheo Trưởng lão, ban đâu chưa nghe được pháp tôn quý như 
thé, như lời Tôn giả Xá-lợi-phất nói.” _lỷ-kheo Tu-bô-đề quán sát nơi đất mà 
tâm được giải thoát. Ту-Кһео Bà-già-lê quản sát nơi đạo tức thời tâm được giải 
thoát. Cho nên, này trưởng giả, nên làm như Tỳ-kheo Bà-già-lê. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp rộng cho trưởng giả, khuyến khích 
khiến ông hoan һу, khiến phát tâm vô thượng. Xong ròi Tôn giả rời tòa đi. 


Tôn giả Xá-lợi- phât và Tôn giả A-nan đi chưa bao lâu, giây lát trưởng giả 
A-na-bân- để mạng chung, liền sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Khi ấy, thiên tử 
A-na-bân- аё со duoc nám cóng dúc hon các chu thién. Thé nào là nám? Là tuói 
thọ trời, sắc đẹp trời, niêm vui trời, oai thân trời, ánh sáng trời. Thiên tử A-na- 
bân-để bèn khởi niệm: “Nay ta được thân trời này đều do ân đức của Như Lai. 
Nay ta không nên vui chơi trong ngũ dục, trước hết nên đến chỗ Thế Tôn quỳ 
lạy hỏi thăm.” 

Thiên tử A-na-bân- dé dẫn chư thiên vây quanh trước sau, đem các hoa trời 
rải trên thân Phật. Khi â ây, đức Phật đang ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn 
Cấp Cô Độc, thiên tử ду ở trên hư không chắp tay hướng về đức Phật, và nói kệ: 
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Đây là vườn Ky Hoàn, Chúng tiên nhon уш chơi, 

Chô Pháp vương ngự trị, Nên phát tâm уш mừng. 
| Thiên tử A-na-bán-dé nói kệ xong, đức Như Lai im lặng hứa khả, thiên tử 
ау bèn nghĩ: “Như Lai đã mặc nhiên hứa khả, ta nên xả thân túc, ngôi một bên.” 
Thiên tử A-na-bân-đề bạch Phật: 

— Con là Tu-đạt, cũng có tên là A-na-bân-đề mọi người biết rõ, là đệ tử của 
Như Lai, vâng lời dạy Tôn Thánh, nay mạng chung sanh lên trời Ba Mươi Ва. 

Thé Tôn bảo: 

— Ông do ân đức gì nay được thân trời này? 

Thiên tử bạch Phật: 

— Nhờ oai lực của Thế Tôn, được thọ thân trời. 

Thiên tử A-na-bân-đề lại dùng hoa trời rải trên thân Như Lai, cũng rải trên 
thân A-nan và Xá-lợi-phât, đi nhiêu quanh tinh xá Ky Hoàn bảy vòng, rôi ân 
không hiện. 

Sáng ngày, Thé Tôn bảo A-nan: 

— Đêm qua, có thiên tử đến chỗ Ta, nói kệ: 

Đây là vườn Kỳ Hoàn, Chúng tiên nhơn vui chơi, 
Chô Pháp vương ngự trị, Nên phát tâm vui mừng. 

Thiên tử ау đi nhiễu quanh vườn Kỳ Hoàn bảy vòng rôi đi. А-пап! Thây 
biết thiên tử ấy chăng? 

A-nan bạch Phật: 

— Chắc là trưởng giả A-na-bân-đề. 

Phật bảo: 

— Như lời һау nói, lành thay! Thây có thể dùng trí vi tri mà biết được thiên 
tử ау. Vì sao? Đó là thiên tử A-na-bân-đê. 

A-nan bạch Phật: 

— A-na-bân-để nay sanh cõi trời tên là gì? 

Phật bảo: 

— Cũng tên A-na-bân-đề. Vì sao thế? Ngay hôm thiên tử ấy sanh, chư thiên 
ai cũng nói: “Thiên tử này khi ở cõi người là đệ tử của Như Lai, thường đem 
tâm binh đẳng bó thí tất cả, cứu giúp kẻ cùng khó thiếu thốn; làm công đức ду 
TÔI, пау là vị trời ở cõi Ba Mươi Ba.” Vì thê này theo đó, tặng cho tên A-na- 
bân-đê. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo A-nan có công đức lớn, thành tựu trí huệ. Tỳ-kheo A-nan hiện ở 
địa vị hữu học mà trí huệ không ai băng. Vi sao thê? Điêu mà trí huệ của А-1а- 
hán biệt, A-nan cũng biệt. Những điêu nên học từ chư Phật quá khứ, A-nan đêu 
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biết rõ. Thời quá khứ có người vừa nghe liền biết rõ, như Tỳ-kheo A-nan của 
Ta hiện nay nhìn qua liền biết Như Lai cần điều này, không cần điều này. Đệ tử 
của chư Phật quá khứ nhập định mới biết được việc chưa rõ; ngày nay, Tỳ-kheo 
A-nan của Ta vừa quán sát liền biết rõ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong hàng Thanh văn của Ta, người học rộng biết nhiều, có sức đũng 
mãnh, tinh tấn, ý niệm không tán loạn, đa văn đệ nhất, kham nhận làm việc là 
Ty-kheo A-nan. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

9. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, trưởng giả A-na-bân-để có соп dâu tên Thiện Sanh, dung mạo 
đoan chánh, mặt như sắc hoa đào, là con gái quan đại thần của Vua Ba-tư- 
nặc. Nàng ây y vào dòng họ, cậy gia thế vọng tộc, không cung kính mẹ chồng 
và chóng, cũng không thừa sự Phật, Pháp, Tỳ-kheo-tăng, cũng không kính 
phụng ba ngôi báu. 

Вау giờ, trưởng giả A-na-bân-đề đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ chân Phật, 
lui ngôi một bên. Trưởng giả bạch Phật: 

— Con vừa cưới vợ cho con trai của con, cô ấy là con gái quan đại thân đệ 
nhật của Vua Ba-tư-nặc, tự ý thị dòng họ vọng tộc mà không thừa sự ba ngôi 
báu, trưởng lão tôn ti. Cúi xin Thé Tôn thuyết pháp cho con dâu ây, khiến phát 
tâm hoan hỷ, mở rộng tâm ý! 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng già lại bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn nhận lời con thỉnh cùng chúng Tỳ-kheo-tăng! 

Trưởng giả thây Như Lai đã im lặng thọ thỉnh, liên rời chỗ ngôi lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi đi. Trở vë nhà, trưởng giả sắp đặt các thức ăn uống: 
trải tòa ngôi tốt đẹp và đến bạch Phật: 

- Đúng thời, cúi xin Thế Tôn nhận lời con thỉnh! Thức ăn uóng đã đủ. 

Thế Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo vây quanh trước sau đến nhà trưởng g1à, vào 
chỗ ngôi. Trưởng giả lại đem ghế nhỏ ngồi trước Như Lai. Thế Tôn bảo nàng 
Thiện Sanh: 

— Này trưởng giả nữ! Nên biết làm vợ có bốn cách. Thế nào là bốn? Có 
người vợ như mẹ, có người vợ như bạn thân, có người vợ như giặc, có người 
vợ như nô ty. 

Nay cô nên biết, vợ như mẹ là tùy thời chăm sóc chồng, không để cho thiếu 
thôn, thừa sự cúng dường. Người ấy được sự ủng hộ của chư thiên, dù nhân hay 
phi nhân không hại được, chết được sanh cõi trời. Đây gọi là người vợ như mẹ. 


51. PHAM PHI THƯỜNG # 795 


Thế nào là vợ như bạn thân? Này trưởng giả nữ! Tháy chóng mà không có 
tâm tăng giảm, cùng chung khó vui. Đó là người vợ như bạn thân. 

Thé nào là vợ như giặc? Này trưởng giả nữ! Nếu ау chóng bèn ôm lòng 
sân giận, ghét chóng, không thừa sự cung kính lễ bái, thây chóng mà muốn hại, 
tâm đề nơi người khác, chồng không thân với vợ, vợ không thân với chóng, 
không được người ải kính, chư thiên không ủng hộ, ác quỷ xâm hại, thân hoại 
mạng chung rơi vào địa ngục; đó gọi là người vợ như giặc. 

Thé nào gọi là vợ như nô tỳ? О đây, người vợ trinh lương, thấy chồng 
bèn tùy thời săn sóc, nhẫn nhịn lời nói không trả lời lại, nhẫn nại sự lạnh khó, 
thường có lòng từ; đối với ba ngôi báu cũng sanh ý niệm ràng: “Ba ngôi báu 
còn, ta còn, ba ngôi báu mát, ta mát.” Do việc này người ấy được chư thiên ủng 
hộ, dù người hay phi nhân đều thương tưởng nghĩ nhớ, khi chết sanh cõi lành, 
trên trời. 

Này trưởng giả nữ! Đó là bốn hạng vợ, nay cô ở vào hạng vợ nào? 

Nàng ấy nghe lời Phật dạy, liền đến trước lễ Phật, bạch răng: 

— Cúi xin Thế Tôn, nay con sửa đối lỗi cũ, không đám phạm! Từ nay về sau 
con thường làm pháp lễ độ như nô tỳ. 

Khi ấy, nàng Thiện Sanh trở lại chỗ chồng, cúi đầu lễ, nguyện săn sóc 
chồng như nô tỳ đối với chủ. Nàng Thiện Sanh lại đến chỗ Phật, cúi lạy lui 
ngôi một bên. 

Đức ТҺё Tôn dân dàn thuyết pháp cho nàng, nói về luận bó thí, luận 0101, 
luận sanh thiên, ái duc là tưởng bát tịnh, dám duc là nho ué lớn. Thé Tón biét 
nàng dà mó róng tám y, bën nói vé pháp mà các đức Phật thường nói khó, tập, 
diệt, đạo, đức Phật nói hết cho nàng. Nàng â ây liền tại chỗ ngôi được pháp nhãn 
thanh tịnh. Cũng như chiếc áo mới dễ nhuộm màu, đây cũng vậy, nàng ây phân 
biệt các pháp khéo hiểu nghĩa thâm diệu, tự quy у ba ngôi báu, thọ ngũ giới. 


Bây 010, nàng Thiện Sanh nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 


10. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât đến chỗ Тһе Tôn, cúi lay rôi lui ngôi một bên, 
giây lát sau rời chô ngôi, bạch Phật: 

- Thế Tôn thường khen hào tộc cao quý, không nói đến thấp hèn. Song, 
bạch Thê Tôn, con không khen tôn quý không nói thấp hèn, chỉ nói với hàng 
trung lưu khiến được xuất gia học đạo. 


Phật bảo Tôn giả Xá-lợi- phát: 
— Thây tự nói ràng không khen hàng tôn quý, không nói thập hèn, chỉ nói 
hàng trung lưu được xuất gia học đạo. Nhưng nay Ta không nói về nơi thọ sanh 
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thuong, trung, һа. Vi sao thé? Phàm tho sanh là га khó, không đủ mong muốn. 
Như đồng phân kia chút ít còn rất hôi һибпр gi nhiêu; nay sự thọ sanh cũng lại 
như vậy, một đời hai đời còn khó nạn, huống gi lưu chuyên mãi mãi mà có thể 
cam chịu. Do hữu có sanh, do sanh có lão, do lão có bệnh có tử, lo buồn khó 
não, có gì đáng tham ưa, bèn thành thân ngũ thạnh âm. Nay Ta quán sát nghĩa 
này mà nói như thé. Một đời, hai đời còn khô nạn, huông gi lưu chuyền mãi mãi 
mà có thể cam chịu. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu có ý muốn thọ sanh, nên phát nguyện sanh trong 
gia đình hào quý, không sanh nơi ti tiện. Vì sao thế? Chúng sanh bị tâm ràng 
buộc lâu dài, chứ không bị hào tộc ràng buộc. Này Xá-lợi-phất! Như Ta ở trong 
gia đình hào quý, là dòng Sát-đế-lợi Chuyên Luân Thánh Vương, néu như Ta 
không xuất gia học đạo thì sẽ làm Vua Chuyên Luân. Nay Ta bó йа vi Chuyên 
Luân Thánh Vương, xuất gia học đạo thành đạo vô thượng. Còn néu sanh trong 
nhà thấp hèn, không được xuất gia học đạo thì trở lại bị rơi trong đường ác. 

Cho nên, Xá-lợi-phât, nên tìm phương tiện hàng phục tâm. Như thế, Xá-lợi- 
phất, nên học điều này! 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 
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1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Tỳ-xá-ly, giảng đường Phố Hội, cùng với đại chúng 
Ту-Кһео năm trăm người câu hội. 

Вау giờ, bà Đại Ái Đạo đang ở trong thành Tỳ-xá-ly, chùa Cao Đài, cùng 
với đại chúng Ty-kheo-n1 năm trăm người câu hội, đều là bậc A-la-hán, các lậu 
đã hết. Bà Đại Ái Đạo nghe các Tỳ-kheo nói: “Như Lai không bao lâu sẽ diệt 
độ, không quả ba tháng sẽ Niết-bàn tại Sa-la song thọ, xứ Câu-thi-na-kiệt.” Bà 
liên nghĩ: “Ta không kham nhìn thấy Như Lai diệt độ, cũng không kham nhìn 
thây A-nan diệt độ. Nay ta nên diệt độ trước.” Bà Đại Ái Đạo đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi lay ròi lui ngôi một bên. Bà đến trước bạch Phật: 


— Con nghe Thê Tôn không bao lâu sẽ diệt độ, không quá ba tháng sau, tại 
xứ Câu-thi-na-kiệt, khoảng rừng Sa-la song thọ. Nay con không kham thây Thé 
Tôn và A-nan diệt độ. Cúi xin Thế Tôn cho phép con diệt độ trước! 

Khi ây, Thế Tôn im lặng hứa khả. Bà Đại Ái Đạo lại bạch Phật: 

— Từ nay vë sau cúi xin Thế Tôn cho các Tỳ-kheo-ni thuyết giới! 

Phật bảo: 

— Nay Ta cho phép Tỳ-kheo-ni cùng với Tỳ-kheo-ni thuyết giới. Những giới 
сат do Như Lai chế ra đừng đề sai phạm. 

Khi ây, bà Đại Ái Đạo làm lễ dưới chân Phật, và đứng trước Phật, bà lại 
bạch Phật: 

— Hôm nay con không còn thấy lại tôn nhan của Như Lai, cũng không thấy 
chư Phật tương lai, không còn tái sanh, vĩnh viễn ở chỗ vô vi. Ngày nay con xa 
lia Thánh nhan, vĩnh viễn không thây lại. 

Bà Đại Ái Đạo đi nhiễu quanh Phật bảy vòng, cũng đi nhiễu quanh Tôn giả 
A-nan bảy vòng, đi nhiễu quanh hết chúng Tỳ-kheo rôi lui đi. Bà trở về trong 
chúng Ту-Кһео-пі, bảo các Ty-kheo-ni: 

— Nay ta muốn vào Niết-bàn vô vi. Vì sao thế? Như Lai chăng bao lâu sẽ 
điệt độ, các vị nên tùy nghi mà hành động. 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-sắc, Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi- 
thi, Ty-kheo-ni Xá-cừu-lê, Ту-Кһео-пі Xà-ma, Tỳ-kheo-nI Bát-đà-lan-giá, Tý- 
kheo-ni Bà-la-giá-la, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, Ty-kheo-ni Xà-da củng năm 
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trăm Tỳ-kheo-ni đi đến chỗ Thế Tôn, đứng một bên. Khi ду, năm trăm Ty-kheo- 
ni, Ty-kheo-nI Sai-ma làm thượng thủ, bạch Phật: 

— Chúng con nghe Như Lai không bao lâu diệt độ, chúng con không kham 
Һау Thế Tôn và Tôn giả A-nan diệt độ trước. Cúi xin Thé Tôn cho phép chúng 
con diệt độ trước! Nay chúng con vào Niết-bàn chính là phải thời. 

Khi ây, Thế Tôn im lặng hứa khả. Tỳ-kheo-ni Sai-ma và năm trăm Tỳ-kheo- 
ni thấy đức Thế Tôn im lặng hứa khả, liền lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh ba 
vòng rôi lui đi, trở về phòng của mình. Khi ду, bà Đại Аі Đạo đóng cửa giảng 
đường, đánh kiên chùy, trải tọa cụ nơi đất trông, bay lên hư không. Ở trong hư 
không, bả ngôi, năm, đi kinh hành hoặc phát ra ảnh lửa; nửa thân dưới phun 
khói, nửa thân trên phun lửa; nửa thân dưới phun nước, nửa thân trên phun 
khói; toàn thân phóng lửa, toàn thân phóng khói; hông bên trái tuôn nước, hông 
bên mặt tuôn lửa; hông bên mặt tuôn nước, hông bên trái tuôn khói; phía trước 
tuôn lửa, phía sau tuôn nước; phía trước tuôn nước, phía sau tuôn lửa; toàn thân 
tuôn lửa, toàn thân tuôn nước. 

Bà Đại Ái Đạo làm bao nhiêu biến hóa Ây, trở về tòa mình ngôi kiết-già, 
chánh thân chánh у buộc niệm ở trước rôi nhập Sơ thiên; từ Sơ thiền xuất, nhập 
Nhị thiền; từ Nhị thiền xuất, nhập Tam thiền; từ Tam thiên xuất, nhập Tứ thiên; 
từ Tứ thiền xuất, nhập Không xứ; từ Không xứ xuất, nhập Thức xứ; từ Thức 
xứ xuất, nhập Vô sở hữu xứ; từ Vô sở hữu xứ xuất, nhập Hữu tưởng vô tưởng 
xứ; từ Hữu tưởng vô tưởng xứ xuất, nhập Tưởng tri diệt; từ Tưởng tri diệt xuất, 
nhập lại Hữu tưởng vô tưởng xứ; từ Hữu tưởng vô tưởng xứ xuất, nhập lại Thức 
xứ; từ Thức xứ xuất, nhập Không xứ; từ Không xứ xuất, nhập Tứ thiền; từ Tứ 
thiền xuất, nhập Tam thiền; từ Tam thiên xuất, nhập Nhị thiền; từ Nhị thiền 
xuất, nhập Sơ thiên; từ Sơ thiên xuất, nhập lại Nhị thiên; từ Nhị thiền xuất, nhập 
Tam thiền; từ Tam thiền xuất, nhập Tứ thiền; đã nhập Tứ thiên liên Diệt độ. 

Khi ấy, trời đất chân động, bên Đông nối, bên Tây chìm, bên Tây nỗi, bên 
Đông chìm, bốn bên nồi, chính отба chìm, lại bốn bë gió mát trỗi lên, chư thiên 
ở trên không trung đánh nhạc, chư thiên cõi dục buôn khóc rơi lệ cũng như vào 
tháng mùa xuân trời mưa cam lô, cõi trời thần điệu tung rải hoa ưu-bát, lại rải 
bột chiên-đàn trên thân bà. 

Khi ây Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-sắc, Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi-thi- 
cù-đàm-di, Ty-kheo-ni Xá-cù-ly, Tỳ-kheo-ni Xà-ma, Ty-kheo-ni Bà-đà-lan- 
giá-la, Ty-kheo-mi Ca-chiên-diên, Ty-kheo-ni Ха-аа, các vị T-kheo-nI thượng 
thủ như thế năm trăm vị, mỗi vị đều trải tòa nơi đất trồng, bay lên hư không, ở 
trên hư không năm ngôi, đi kinh hành làm mười tám phép thần biến, cho đến 
nhập Tưởng tri diệt và đến Diệt độ. 

Khi ấy, trong thành Tỳ-xá-ly có đại tướng tên Da-du-đề dẫn năm trăm đồng 
tử nhóm họp tại giảng đường Phố Hội lúc đó đang giảng thuyết. Da-du-để và 
năm trăm đông tử xa thấy năm trăm vị Tỳ-kheo-ni làm mười tám phép Шап 
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bién, ау rôi vui mừng phán khởi vô lượng, đều chắp tay hướng về phía các 
VỊ ây. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

- Thây đến chỗ đại tướng Da-du-đề bảo răng: “Hãy mau săm năm trăm 
Øø1ường, năm trăm tọa cụ, năm trăm bình tô lạc, năm trăm bình dâu, năm trăm 
xe hoa, năm trắm xe hương, năm trăm xe cùi.” 

A-nan bạch Phật: 

— Chàng biết Thế Tôn muốn làm việc gi? 

Phật bảo: 

— Ва Đại Ái Đạo đã diệt độ, và năm trăm Ту-Кһео-пі nhập Niết-bàn, Ta 
muôn cúng dường Xá-lợn. 

Khi ấy, A-nan buôn khóc xen lẫn không thé tự kêm, than: “Bà Đại Ái Đạo 
diệt độ sao nhanh chóng thay!” A-nan đưa tay gạt lệ, liên đên chô đại tướng Da- 
du-đê. Da-du-đê xa thây Tôn giả A-nan đi дёп, đứng dậy đón tiếp, nói: 

— Tôn giả A-nan đến đây råt quý! Tôn giả muốn day bảo gi mà đến bất ngờ? 

Tôn giả A-nan: 

— Tôi do Phật sai đến, muốn có việc bảo ông. 

Đại tướng hỏi: 

— Có điều gì dạy bảo? 

A-nan đáp: 

— Thế Tôn bảo đại tướng răng: “Nên sắm sửa năm trăm g1ường, năm {тат 
tọa cụ, năm trăm bình tô, năm trăm bình dâu, năm trăm xe hoa, nám trắm хе 
hương, năm trăm xe củi. Bà Đại AI Đạo và năm trăm Ty-kheo-nI đêu diệt độ, 
chúng ta дёп đó cúng dường Ха-1о1.” 

Đại tướng buôn khóc lẫn lộn, nói răng: 

- Bà Đại Ái Đạo diệt độ sao mà nhanh chóng thay! Năm trăm Ty-kheo-m 
diệt độ nhanh chóng thay! Ai sẽ giáo hóa chúng ta và chỉ dạy vê bô thí? 

Đại tướng Da-du-đê liên sắm sửa năm trăm giường, năm trăm tọa cụ, năm 
trăm bình tô, dâu, năm trăm xe hoa, hương, củi và các dụng cụ hỏa thiêu, đi đên 
chỗ Тһе Tôn, cúi lay rôi đứng một bên. 

Đại tướng Da-du-đê bạch Phật: 

— Như Lai chỉ dạy con săm sửa đồ cúng dường, nay đã xong. 

Phật bảo: 

— Nay ông đưa thân của bà Đại Ái Đạo và năm trăm Ty-kheo-ni ra khỏi 
thành Tỳ-xá-ly дёп chỗ đât trông, Ta muôn cúng dường Xá-lợi ở đó. 

Đại tướng Da-du-đê bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Khi ấy, Đại tướng đến tinh xá của bà Đại Ái Đạo, bảo một người: 

— Nay người thử leo tường vào trong từ từ mở cửa đừng gây tiếng động. 

Người kia theo lời dạy liền vào mở cửa. Đại tướng lại bảo năm trăm người, 
mỗi người đưa thân các vị lên giường. Bấy giờ, có hai Sa-di-ni tại đó, một là 
Nan-đà, hai là Uu-ban-nan-đà, hai Sa-di-ni bảo đại tướng: 

— Thôi, thôi, đại tướng! Chó xúc nhiễu các thây. 

Đại tướng Da-du-đề bảo: 

— Thây các cô không phải ngủ, mà đều đã diệt độ. 

Hai Sa-di-ni nghe các thầy đều diệt độ, ôm lòng lo sợ, tu suy nghĩ, quan sát 
các pháp có nhóm họp đều là pháp diệt tận, liền tại chỗ ngôi được tam minh, lục 
thông. Khi ấy, hai Sa-di-ni liên bay lên hư không, bay trước đến chỗ đất trông 
làm mười tám pháp thân bién, năm, ngôi, đi kinh hành, thân phóng ra nước lửa, 
bién hóa vô lượng, liên ở Vô du Niết-bàn mà nhập Niết-bàn. 

Вау giờ, Thé Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo-tăng vây quanh trước sau, đi đến tinh 
xá của Ty-kheo-ni Đại Ái Đạo. 

Thế Tôn bảo A-nan, Nan-đà, La-vân: 

— Các thây khiêng thân của bà Đại Ái Đạo. Ta sẽ đích thân cúng duong. 

Khi ấy, Thích- đê- hoàn-nhân biết ý nghĩ trong tâm Thế Tôn, liên từ cõi 
trời Ba Mươi Ва ân trong khoảng lực sĩ duỗi cánh tay án, đi đến thành Ty- 
xá-ly, đến chỗ Thế Tôn cúi lay rôi đứng một bên. Trong chúng, những vi Ту- 
kheo lậu tận đều thấy Thích-đề-hoàn-nhân và chư thiên trời Ba Mươi Ва, còn 
những Tỳ-kheo hữu dục không lậu tận, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di chưa lậu tận đều không Һау Thích-đê-hoàn-nhân và chư thiên сё 
trời Ba Mươi Ba. 

Vua trời Phạm thiên xa biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, đem các Phạm thiên 
từ cõi Phạm thiên ân đến chỗ đức Thế Tôn, cúi lay ròi lui qua một bên. 

Ty-sa-món Thiên vương biết ý nghĩ trong tâm đức Thê Tôn, đem các quy 
thân Dược Xoa đến chỗ Như Lai, cúi lạy rồi đứng qua một bên. 

Đê-địa-lại-tra Thiên vương đem các thân càn-thát-bà, từ phương Đông đến 
chỗ Thế Tôn, cúi lay rồi đứng qua một bên. 

Tỷ-lâu-lặc-xoa Thiên vuong đem vô sô thân cuu-bàn-trà, từ phuong Nam 
đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi đứng qua một bên. 

Tỳ-lâu-ba-xoa Thiên vương đem các long thần đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi 
đứng qua một bên. 

Và chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mỗi mỗi đều biết ý niệm trong tâm 
Thế Tôn, đều đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy ròi đứng qua một bên. 

Khi ây, Thích-đề-hoàn-nhân, Tỳ-sa-môn Thiên vương đến trước bạch Phật: 

— Cúi xin Thé Tôn, chớ tự nhọc thân, chúng con tự sẽ cúng dường Xá-lợi! 
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Phật bảo chư thiên: 

- Thôi, thôi, Thiên vương! Như Lai tự biết thời. Đây là việc Như Lai cần 
phải làm, chăng phải hàng trời, rồng, quý thân làm được. Vì sao thế? Cha mẹ 
sanh con nhiều lợi ích cho con, ân trọng dưỡng nuôi, bú mớm ат bông, cần 
phải báo ân, không được không báo ân. Chư thiên nên biệt, chư Phật quá khứ, 
thân mẫu sanh thành đêu diệt độ trước, sau đó chư Phật, Thế Tôn đều tự cúng 
dường trà-tỳ Xá-lợi. Giả sử chu Phật, Thé Tôn ở tương lai, thân mẫu sanh thành 
cũng diệt độ trước, sau đó chư Phật đều tự cúng dường. Do phương tiện này biết 
Như Lai nên tự cúng dường, chăng phải trời, rồng, quỷ thân làm được. 

Вау giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo năm trăm quỷ: 

— Các ngươi đến rừng chiên-đàn lẫy củi thơm chiên-đàn, đến đây cúng 
dường trà-ty. 

Năm trăm quỷ nghe Thiên vương nói xong, liền đến rừng chiên-đàn lây củi 
chiên-đàn, đem đến chỗ đất trỗng. 

Khi ấy, Thế Tôn đích thân khiêng một chân giường, Nan-đà khiên một 
chân, La-vân khiêng một chân, A-nan khiêng một chân, bay lên hư không đến 
chỗ hỏa thiêu. Bốn bộ chúng trong ấy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà- 
di, đưa thân thê của năm trăm Tỳ-kheo-ni đến chỗ hỏa thiêu. 

Phật bảo đại tướng Da-du-đề: 

— Nay ông sắm sửa thêm hai giường, hai tọa cụ, hai xe củi, hương hoa để 
cúng dường thân hai Sa-di-ni. 

Đại tướng Da-du-đê thưa: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Đại tướng liên săm sửa dó cúng dường. 

Thế Tôn lẫy củi chiên-đàn chuyên đến từ chư thiên. Thể Tôn lại bảo đại tướng: 

— Nay ông nhặt lây năm trăm Xá-lợi, mỗi mỗi phân biệt mà cúng dường. 
Đôi với hai Sa-di-ni cũng làm như vậy. 

Đại tướng vâng lời Phật dạy, mỗi mỗi phân biệt mà cúng dường, liên chuẩn 
bị hỏa thiêu. 

Thế Tôn lại dùng gỗ chiên-đàn chất trên thân bà Đại Ái Đạo. 

Bây giờ, thé Tôn liền nói kệ: 

Tất cả hành vô thường, Có sanh àt có diệt, 
Không sanh, thời không diệt, Diệt này và уш tột. 

Chư thiên và nhân dân đều vân tập tại chỗ trà-tỳ, trời, người, đại chúng 
lên đến số mười ức cai-na-thuật. Đại tướng đợi lửa tắt rồi bèn nhặt Xá-lợi 
và xây tháp. 

Phật bảo đại tướng: 
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— Nay ông dem Xá-lợi của năm trăm Ty-kheo-ni xây tháp, được phước vô 
lượng lâu dài. Vi sao thế? Thé gian có bốn hạng người nên xây tháp. Thế nào 
là bốn? Nếu có người vì Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Слас xây tháp, vì 
Chuyên Luân Thánh Vương, vì hàng Thanh văn, Bích-chi Phật xây tháp được 
phước vô lượng. 

Khi ấy, Thế Tôn vì hàng chư thiên và nhân dân, nói pháp vi diệu, khuyến 
khích khiến cho hoan һу. Có một ức trời và người được trần câu đứt sạch, đắc 
pháp nhãn thanh tịnh. 

Вау 010, trời, người, càn-thát-bà, a-tu-la; bốn bộ chúng nghe dạy xong, уш 
vẻ vâng làm. 

Жжжж 


2. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với đại 
chúng Ty-kheo, năm trăm người câu hội. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ, có Tỳ-kheo-ni Bà-đà ở chỗ vắng ngôi kiết-già 
tự suy nghĩ, buộc niệm ở trước, tự nhớ lại việc của vô số kiếp về trước, liền tự 
mim cười. Có Tỳ-kheo-ni xa thây Tỳ-kheo-ni Bà-đà mim cười, thấy rồi liền đến 
chỗ Tỳ-kheo-ni nói: 

— Nay Tỳ-kheo-ni Bà-đà ngồi một mình dưới cội cây mà тїт cười là có 
nhân duyên 01? 

Năm trăm Tỳ-kheo-ni liền cùng nhau đến chỗ Tỳ-kheo-ni Bà-đà cúi lạy và 
thưa với Ty-kheo-ni Bà-đà: 

— Có nhân duyên gì ngôi một mình dưới cội cây mà mỉm cười? 

Ty-kheo-mi Ва-аа bảo năm trăm Ty-kheo-ni: 

— Vừa rôi ta ngôi dưới gốc cây này, tự nhớ việc trong vô số đời đã qua, lại 
thây những thân đã trải qua ngày trước, chết đây sanh kia Шау đều xem thấy. 

Năm trăm Ty-kheo-ni lại thưa: 

— Cúi xin nói những nhân duyên quá khứ! 

Ty-kheo-mi Bà-dà bảo năm trăm Ту-Кһео-п: 

- Quá khứ lâu xa cách đây chín mươi mốt kiếp, có Phật xuất thế hiệu Tỳ- 
bà-thi Như Lai, Chí Chân, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn, xuất hiện ở đời. Bây giờ, thế giới tên Bàn-đầu-ma, nhân dân đông đảo 
không thé tính Кё. Như Lai Tỳ-bà-thi du hóa nơi thế giới ду đem theo mười sáu 
vạn tám ngàn Ty-kheo, vây quanh trước sau và vì họ thuyết pháp. Khi ấy, danh 
hiệu Phật lưu truyền bốn phương, xưng tụng răng: ү. Ty-bà-thi đây đủ сас 
tướng tốt, là bạn lành, ruộng phước cho tất cả người.” 


52. PHẨM ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIÉT-BÀN # 803 


Trong nước ау có một đồng tử tên Phạm thiên, dung mạo đoan chánh ít có 
trong đời. Đông tử ây tay cầm dù báu đi trên đường, Bây 810, có vợ của một cư 
sĩ cũng rất đoan chánh, cũng đi trên đường ấy, mọi người dèu nhìn theo. Đông 
tử liên khởi niệm: “Nay ta cũng có dung mạo đoan chánh, cầm dù báu mà mọi 
người không nhìn đến ta. Những người này đều cùng nhìn nữ nhơn kia. Nay ta 
cân tìm cách khiến mọi người nhìn ta.” 


Đồng tử áy liên ra khỏi thành, đến chó đức Phật Ty-bà-thi, tay cầm hoa báu 
cúng dường bảy ngày đêm, và phát thệ nguyện răng: “Nếu đức Phật Tỳ-bà-thi 
có thân túc, có thân lực, là ruộng phước cho cõi người, cõi trời, nguyện đem 
công đức này khiến đời tương lai, tôi làm thân người nữ, mọi người thấy đều 
vui mừng.” 

Đồng tử trải bảy ngày bảy đêm cúng dường Phật ròi, tùy tuổi thọ ngăn dài 
liên sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, nơi ấy làm thân thiên nữ, rất đoan chánh bậc 
nhật trong các ngọc nữ, có nám công đức hơn các thiên nữ kia. Thê nào là năm? 
Là tuôi thọ trời, sắc đẹp trời, sự vui trời, oai phước trời và tự tại trời. Chư thiên 
cõi trời Ba Mươi Ba thấy rồi, ai cũng tự nhủ: “Thiên nữ này rất thù diệu không 
ai băng.” Hoặc có vị trời nói: “Ta phải được thiên nữ này dé làm vợ.” Họ cùng 
tranh giành với nhau. Khi ấy, Vua trời nói: 

“Các ông chớ tranh cãi nhau, trong đây ai có thể nói kệ rất hay, ta sẽ cho 
thiên nữ này làm vợ.” 


Một thiên tử nói kệ: 

“Hoặc khi đứng, hoặc ngồi Thức giác đều không vui, 

Chỉ khi tôi ngủ say, Mới không lòng mơ ước. ` 
Một thiên tử nói kệ: 

“Nay ông cũng còn уш, Khi ngủ không mơ tưởng, 

Nay tôi khởi dục niệm, То như đánh trông trân.” 
Một thiên tử nói kệ: 

“Сла sử đánh trồng trận, Còn có lúc nghỉ tay, 

Niệm dục tôi chảy mau, Như nước cuôn không ngừng.” 
Lại một thiên tử nói kệ: 

“Như nước cuốn cây to, Còn có khi dừng nghỉ, ` 

Tôi thường tư tưởng dục, Như giêt vol không thuân. ˆ 
Bây giờ, vị thiên tử hơn hết trong các chư thiên, nói kệ: 

“Các ông còn nhàn hạ, Đêu có thê nói kệ, | 

Nay tôi không tự biệt, Là mình còn hay mât.” 


Chư thiên bèn thưa với vị thiên tử ây: 
“Lành thay! Thiên tử đã nói kệ rất thanh diệu. Nay dâng thiên nữ này cho 
Thiên vương.” 
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Thiên nữ liên vào cung điện Thiên vương. 

Các em chớ hó nghi. Vì sao thế? Đồng tử cúng dường bảo cái lên đức Phật, 
đâu phải người nào lạ. Chớ nghĩ thế ấy. Đồng tử khi ây tức là thân ta. 

Vë quá khứ ba mươi mốt kiếp, có đức Phật Thi-khí xuất hiện nơi đời, du 
hóa nơi thé giới Dã-nã, cùng với chúng Tỳ-kheo mười sáu vạn người câu hội. 
Bây giò, thiên nữ ây sau lại mạng chung sanh trong cõi người, làm thân người 
nữ rất đoan chánh, ít có trong đời. 


Đức Như Гаі Thi-khí đúng thời đắp y, ôm bát vào thành Dã-nã khất thực. 
Khi ây, thiên nữ lại làm vợ trưởng giả, đem thức ăn uống ngon cúng dường đức 
Phật Thi-khí, cũng thệ nguyện răng: “ет công đức này sanh nơi nào không 
rơi trong ba đường ác, dung mạo đoan chánh đặc biệt hơn người.” Nữ nhơn ду 
sau lại mệnh chung sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, ở đó làm thân thiện nữ rât 
đoan chánh, có năm công đức hơn chư thiên. Thiên nữ khi áy đâu phải người 
nào lạ, chớ nghĩ thế ấy. Vì sao thế? Thiên nữ ấy chính là thân ta. 

Vào kiếp đó, đức Như Lai Tỳ-xá-la-bà xuất hiện nơi đời, bấy giờ thiên nữ 
tùy theo thọ mạng dài ngăn, sau khi mạng chung lại cõi người, làm thân người 
nữ dung mạo đoan chánh, ít có trong đời, lại làm vợ trưởng giả cư sĩ. Bấy giờ, 
phu nhân lại đem y phục đẹp dâng lên đức Như Lai, phát thệ nguyện răng: 
“Khiến cho đời sau, tôi lại làm thân người nữ.” Phu nhân ấy sau mệnh chung, 
sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, dung mạo đoan chánh hơn các thiên nữ cõi trời 
ây. Nữ nhân khi ду đâu phải người nào lạ. Chớ nghĩ thế ấy. Vì sao thế? Nữ nhân 
khi ấy chính là thân ta. 

Thiên nữ ấy tùy theo thọ mệnh dài ngăn, sau khi mệnh chung sanh lại cõi 
người, làm nô ty cho phu nhân của trưởng ота Nguyệt Quang trong thành Ba-la- 
nại, dung mạo thô xâu, mọi người không ưa. Từ khi đức Phật Tỳ-xá-la-bà diệt 
độ, lại không có Phật. Bây о1о, các đức Bích-chi Phật đi du hóa. Phu nhân của 
trưởng giả Nguyệt Quang bảo ty nữ: 

“Ngươi đi ngoài đường, tìm vị Sa-môn dung mạo đoan chánh vừa ý ta, đưa 
về nhà, ta muốn cúng dường.” 


Tỳ nữ liên ra khỏi nhà tim Sa-môn, thây vị Bích-chi Phật đi khất thực trong 
thành, song dung mạo xâu xí, dung sắc thô tệ. 

Ty nữ thưa vị Bích-chi Phật: 

“Trưởng giả muốn gặp, xin quang lâm đến nhà.” 

Tỳ nữ liền về thưa chủ nhân: 

“S$a-môn đã đến, có thê đến gặp.” 

Khi ấy, phu nhân của trưởng giả thấy Sa-môn rồi, tâm không vui liền bảo 
ty nữ: 

“Đuôi ау ấy đi, ta không bó thí. Vì sao? Vì dung mạo Һау ấy thô xâu.” 


52. РНАМ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIÉT-BÀN # 805 


Ty nữ thưa phu nhân: 

“Nêu phu nhân không bó thí cho Sa-môn, phân ăn của tôi hôm nay sẽ đem 
cúng hêt.” 

Phu nhân liền phát phần ăn cho tỳ nữ một đấu gạo tám, tỳ nữ nhận lẫy và 
đem cúng Sa-môn. Đức Bích-chi Phật nhận thức ăn xong, bay lên hư không làm 
mười tám phép thân biến, tỳ nữ của trưởng giả liên phát nguyện: “Бет công 
đức nảy, sanh vào chỗ không rơi trong đường ác. Khiến con đời sau làm thân 
nữ гаі đoan chánh.” Đức Phật ấy tay ôm bát thức ăn, bay quanh thành ba vòng. 
Khi ây, trưởng giả Nguyệt Quang cùng năm trăm khách buôn nhóm tại giảng 
đường Phô Hội. Nam nữ lớn nhỏ trong thành thây đức Phật câm bát thức ăn bay 
trong hư không, thây rôi cùng nói với nhau: 

“Người nào có công đức như thế? Аі được gặp vị Bích-chi Phật này mà 
cúng dường thức ăn?” 

Khi ấy, tỳ nữ thưa phu nhân: 

‚ "Xi та xem thân đức của Sa-môn, bay trên hư không làm mười tám pháp 
biên, thân đức vô lượng.” 

Phu nhân bảo tỳ nữ: 

“Nay ngươi bó thí thức ăn cho Sa-môn, nếu được phước cho hết về ta, ta sẽ 
cho ngươi băng giá hai ngày công.” 

Ty nữ thưa: 

“Không thé đem phước cho được.” 

Phu nhân bảo: 

“Cho ngươi băng giá bón ngày cho đến mười ngày.” 

Ty nữ thưa: 

“Tôi không thể đem phước cho được.” 

Phu nhân bảo: 

“Nay ta cho ngươi trăm đông tiên vàng.” 

Ty nữ thưa: 

“Tôi không cân.” 

Phu nhân lại bảo: 

“Cho ngươi hai trăm... cho đến ngàn đông tiền vàng.” 

Ty nữ thưa: 

“Tôi cũng không cân.” 

Phu nhân bảo: 

“Ta miễn cho ngươi khỏi làm nô lệ.” 

Ty nữ thưa: 
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“Tôi cũng không cân làm người thường.” 

Phu nhân lại bảo: 

“Ngươi làm phu nhân, ta làm tỳ nữ.” 

Ty nữ thưa: 

“Tôi cũng không cân làm phu nhân.” 

Phu nhân bảo: 

_ “Ta sè dem ngươi ra đánh đập, xéo mũi tai, chặt tay chân ngươi, sẽ chặt 

đâu ngươi.” 

Ty nữ thưa: 

“Tôi cam nhận hết mọi thống khó, trọn không đem phước cho đi, thân này 
thuộc vê phu nhân, tâm lành có khác.” 

Bây giờ, phu nhân liền đánh tỳ nữ. 

Khi ấy, năm trăm khách buôn mỗi người bàn tán răng: 

“Vi thần nhân này hôm nay đến khát thực, ăt phải là nhà ta bó thí.” 

Trưởng giả Nguyệt Quang giải tán các người ду rồi trở về nhà, Һау phu 
nhân đánh đập ty nữ, liên hỏi: 

“Do nhân duyên рі mà đánh tỳ nữ này?” 

Khi đó, tỳ nữ đem hết mọi sự thuật lại. Trưởng giả Nguyệt Quang уш mừng 


phân khởi không thê tự këm, liền dày phu nhân xuống làm tỳ nữ, đưa tỳ nữ thay 
chỗ phu nhân. 

Thành Ba-la-nal có vua tên Phạm-ma-đạt cai tri, Vua nghe trưởng giả 
Nguyệt Quang dâng cơm cho Bích-chi Phật rât là vui mừng, đã gặp bậc chân 
nhân tùy thời bó thí. Vua Phạm-ma-đạt liên sai người gọi trưởng giả Nguyệt 
Quang hỏi: 

“Có thật ngươi cúng dường cơm cho bậc chân nhân thân tiên chăng?” 

Trưởng giả tâu: 

'“Thật gặp bậc chân nhân, đem cơm cúng dường.” 

Vua Phạm-ma-đạt liền tặng thưởng cho trưởng giả và tăng thêm chức vị. 

Tỳ nữ ấy theo mệnh dài ngăn, sau khi mệnh chung sanh lên cõi trời Ba 
Mươi Ba, nhan sắc thù diệu, ít có trong đời, có năm công đức hơn các у] 
trời khác. 

Các em chớ nghĩ gì, tỳ nữ của trưởng giả khi ây tức là thân ta. 

Trong Hiên kiếp này có Phật xuất hiện ở đời hiệu là Câu-lưu-tôn. Khi ấy, 
thiên nữ kia tùy theo thọ mệnh dài ngắn, sau khi mệnh chung sanh trong cõi 
người, làm con gái Phạm chí Da-nhã-đạt. Khi ấy, cô lại đâng cơm cho Như Lai 
và phát thệ nguyện xin làm thân người nữ, sau khi mệnh chung sanh lên trời Ba 
Mươi Ba, dung mạo đoan chánh hơn các thiên nữ. 
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Lại từ cõi trời mệnh chung sanh trong cõi người. Báy giờ, đức Phật Câu-na- 
hàm-mâu-ni xuất hiện ở đời, thiên nữ ду làm con gái trưởng giả, lại đem hoa 
vàng cúng dường đức Phật Câu-na-hàm-mâu-n1, nguyện: “Бет công đức này 
sanh ra chỗ nào không rơi trong ba đường ác, khiến cho thân con sau được làm 
người nữ.” Cô gái ấy tùy theo thọ mệnh dài ngắn, sau khi mệnh chung sanh lên 
trời Ba Mươi Ba, dung mạo đoan chánh hơn tât cả thiên nữ, có năm công đức 
không bi kip. 

Con gái trưởng giả cúng dường đức Phật Câu-na-hàm-mâu-ni khi ây đâu 
phải ai lạ, chớ nghĩ gi, con gái trưởng giả tức là thân ta. 

Thiên nữ ây tùy theo thọ mệnh dài ngắn, sanh trở lại cõi người làm vợ 
trưởng già, dung mạo thù đặc ít có trong đời. Khi ду, đức Phật Ca-diếp xuất 
hiện ở đời, phu nhân của trưởng giả cúng dường đức Phật Ca-diệp trong bảy 
ngày bảy đêm, phát thệ nguyện rằng: “Khiến con đời tương lai làm thân người 

nữ.” Phu nhân của trưởng giả tùy tuổi thọ dài ngăn, sau khi mệnh chung sanh 
lên trời Ba Mươi Ba, có năm công đức hơn các thiên nữ trên ấy. 

Phu nhân của trưởng giả cúng dường Phật Ca-diệp thuở ây đâu phải người 
nào lạ, chớ nghĩ thế ây, phu nhân trưởng giả khi ấy chính là thân ta. 

Vào Hiền kiếp này có đức Phật Thích-ca xuất hiện ở đời, thiên nữ ау sau khi 
mệnh chung lại sanh vào thành La-duyệt, làm con gái Bà-la-môn Kiếp- tỳ-la, 
dung mạo đoan chánh hơn các thiêu nữ khác. Con gái của Bả-la-môn Кіёр-ѓу-Ја 
đẹp như tượng vàng tử ma, ai đứng gần nàng đều bị lu mờ đen tối. Y của nàng 
ây không tham ngũ dục. 

Các em chớ nghĩ gì, cô gái ây đâu phải người nào lạ, con gái của Bà-la-môn 
bây giờ chính là thân ta. 

Các em nên biết, do nhân duyên công đức nhiều kiếp nên ta làm vợ của Ту- 
bát-la-ma-nạp là Ma-ha Ca- diệp. Tôn giả Đại Ca- diễp tự xuất gia trước, sau ta 
mới xuất gia. Ta tự nhớ trải qua vô só kiếp làm thân người nữ, do đó nên nay tự 
cười. Ta do ngu si che mờ, nên cúng dường trải qua sáu đức Phật, câu làm thân 
nữ. Do nhân duyên này nên ta cười những kiếp đã qua. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe Tỳ-kheo-ni Bà-đà, tự nhớ túc mạng những 
việc đã qua trong vô số đời, liền đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay rồi ngôi một bên, 
đem hết mọi việc bạch lên đức Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo-ni: 

— Các vị có thây trong hàng Tỳ-kheo-ni Thanh văn có ai tự nhớ việc trong 
vô số đời như Tỳ-kheo-ni ấy chăng? 

Các Ty-kheo-mi bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không thấy! 

Phật бао các T-kheo-ni: 
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— Đệ tử bậc nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự nhớ lúc mạng trong vô só 
đời, chính là Ty-kheo-ni Kiêp-ty-la. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo-ni nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжж 

3. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ đức Thé Tôn, cúi lay rồi lui ngòi một 
bên, giây lát sau rời chó ngôi đên trước bạch Phật: 

— Kiếp có dài ngăn, có giới hạn chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Kiếp rất dài xa, nay Ta dẫn dụ cho thầy. Hãy một lòng lắng nghe, nay Ta 
Sẽ nói. 

Tỳ-kheo nghe theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

о; Ту-Кһео пёп biét, nhu mót cái thành bằng sắt cao rộng một do-tuân, chứa 
đây hạt cải trong ау không có chó trông. Сла sử có người trăm năm đên lây đi 
một hạt cải, mà sô hạt cải trong thành sắt ау còn có thê giảm hêt, nhưng một 
kiệp còn không thê tính kê. Vì sao thê? Sanh tử dải xa không có giới hạn, chúng 
sanh ân ái trói buộc, đăm trước trôi nôi trong sanh tử, chêt đây sanh kia không 
có cùng tận. Ta ở trong đó chán ghét sanh tử. Như thê, này các T-kheo, nên tìm 
phương tiện khéo léo, thoát khỏi tưởng ái trước này! 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

xxx 

4. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, có một Tỷ-kheo, đến chỗ đức Thế Tôn, cúi lay ròi lui ngôi một 
bên. T-kheo ây bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn! Kiếp là lâu dài chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

_ — Kiếp гаї lâu dài, không thể dùng toán mà tính được. Nay Ta sẽ thí dụ cho 

ау. Hãy khéo suy nghĩ, пау Ta sẽ vì thây nói. 

Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

‚ — Cũng như núi đá lớn rộng một do-tuân, cao một do-tuân. Сла sử có người 
đên đó, câm thiên y (гат năm quét một lân, đá còn có thê mòn, К1ёр sô khó 
hạn lượng. Vi sao thê? Kiếp sô lâu dài không có bờ те. Như thê chăng phải 
một Кіёр, trăm kiệp. Vì sao thê? Sanh tử lâu dài, không thê hạn lượng, không 
có bờ тё. Các loài chúng sanh bị vô minh che lâp, trôi lăn trong sanh tử không 
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có thời hạn ra khỏi, chết đây sanh kia không cùng tận. Ta ở trong ấy chán ghét 
sanh tử. Như thê, này các Ty-kheo, nên tìm phương tiện khéo thoát khỏi tưởng 
á1 trước này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

5. Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

– Tùy thời nghe pháp có năm công đức, thường không mất thời. Thế nào là 
năm? Pháp chưa từng nghe liên được nghe; nghe ròi liền thọ trì; trừ bỏ hó nghị; 
không có tà kiến; hiểu pháp sâu xa. Đó gọi là Tỳ-kheo tùy thời nghe pháp có 
năm công đức này. 

Cho nên, các Ty-kheo nên ghi nhớ thường nghe pháp sâu xa. Đây là lời dạy 
của Ta. Như thế, này các Tỳ-kheo nên học điều này! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 


Жжжж 

6. Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật ở nước Tỳ-xá-Ìy, vườn Ma-ha Bà-na, cùng với đại chúng Ty- 
kheo năm trắm người câu nĝi. 

Вау giờ, đại tướng Sư Tử đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay, ngôi một bên. Bây 
giờ, Phật bảo đại tướng: 

— Đàn-việt thí chủ có năm công đức. Thế nào là năm? О đây, danh tiếng của 
thí chủ vang xa, trong làng đó có người như thé ưa bô thí, chu cấp cho người 
nghèo, giúp đỡ người thiếu, không có yêu ghét. Này đại tướng Sư Tử! Đó là 
công đức thứ nhất, thí chủ đạt được. 

Lại nữa, này đại tướng Sư Tử, đàn-việt thí chủ nêu đến trong chúng dòng 
Sát-đế-lợi, dòng Bà-la-môn, chúng Sa-môn, đêu không sợ hãi cũng không nghi 
nan. Này đại tướng Sư Tử! Ро là công đức thứ hai. 

Lại nữa, đàn-việt thí chủ được nhiêu người thương mến nhớ nghĩ, khắp đến 
kính ngưỡng như con yêu mẹ, tâm không rời xa. Thí chủ cũng như thể, được 
nhiều người yêu тёп. 


Lại nữa, đại tướng Sư Tử, đàn-việt thí chủ khi bó thí phát tâm vui vẻ, do 
có tâm vui vẻ liên mừng rỡ, tánh ý chắc chăn, khi ду liên tự biệt có vui có khô 
cũng không biến đồi, tự biết như thật. Thé nào là tự biết? Biết có khô đề, khổ 
tập. khổ tận, khô xuất yếu, như thật mà biết. 

Bây giờ, Thê Tôn bèn nói kệ: 
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Thí dày đủ các phước, Mà được đệ nhất nghĩa, 
Ai hay nhớ bồ thí, Bèn phát tâm hoan hỷ. 

Lại nữa, đại tướng Sư Tử, khi đàn-việt thí chủ bó thí, thân hoại mạng chung 
sanh lên trời Ba Mươi Ba, lại có năm việc hơn chư thiên cõi ду. Тһё nào là nám? 
Một là dung mao hào quý oai thần sáng rỡ. Hai là điêu mong ước tự tại, việc gì 
cũng thành. Ba là nếu đàn-việt thí chủ sanh trong loải người gặp nhà hào quý. 
Bốn là nhiều tài lợi châu bảo. Năm là nói ra nhiều người nghe. 


Này đại tướng Sư Tử! Đó là đàn-việt có năm công đức như thế dẫn vào 
đường lành. 

Đại tướng Sư Tử nghe lời Phật dạy, vui mừng hớn hở không thể tự kêm, 
đến trước bạch Phật: 

— Cúi xin Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của con! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Khi ấy, đại tướng Sư Tử thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liên đứng dậy 
cúi đầu lễ Phật ròi lui ra. Về đến nhà, đại tướng săm sửa đây đủ các thức ăn 
uống, trải tòa ngôi tốt đẹp, гӧі đến bạch Phật: 

- Thời đã đến, nay chính phải thời, cúi xin bậc Đại Thánh rủ lòng từ, hạ có 
đến nhà! 

Thế Tôn đúng thời đắp y, mang bát, dẫn chúng Tỳ-kheo vây quanh trước 
sau, đến nhà đại tướng theo thứ lớp ngồi. 

Вау giờ, đại tướng Sư Tử thấy Phật và chúng Tỳ-kheo đã ngôi theo thứ tự, 
tự tay san sớt các thức ăn uống. Khi đại tướng dâng thức ăn, chư thiên ở trên 
hư không bảo: 

— Đây là A-la-hản, người này là hướng A-la-hán. Cúng người này được 
phước nhiêu, cúng người này được phước ít. Đây là A-na-hàm, người này hướng 
A-na-hàm. Người này là Tư-đà-hàm, người này hướng Tư-đà-hàm. Người này 
là Tu-đà-hoàn, người này hướng Tu-đà-hoàn. Người này còn bảy phen qua lại, 
người này còn trở lại một đời. Người này giữ lòng tin, người này vâng theo 
pháp. Đây là người lợi căn, đây là độn căn. Người này hạ liệt, người nảy tinh 
tân trì giới, người này phạm giới. Cúng người này được phước nhiều, cúng 
người này được phước ít. 

Вау giờ, đại tướng Sư Tử nghe chư thiên nói rồi cũng không dé tâm. Thấy 
Như Lai thọ trai xong, rửa bát sạch, rôi lây một chiếc ghế nhỏ ngồi trước Như 
Lai. Đại tướng Sư Tử bạch Thê Tôn: 

- Trước đây có chư thiên đến chỗ con nói từ vị A-la-hán đến người phạm 
giới, đều đem thưa hết với Phật. Tuy con nghe lời như thế cũng chăng để tâm, 
cũng chăng sanh y tưởng: “la sẽ bỏ người này cúng người kia, bỏ người kia 
cúng người пау.” Con lại sanh ў tưởng này: “Nên cúng dường tât cả loài chúng 
sanh có hình dáng, vì có ăn mới sống, không ăn ắt chết.” Con đích thân được 
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nghe từ Như Lai nói bài kệ ây, thường ghi nhớ trong lòng không quên mắt. Kệ 
như thé nào? 

Bồ thí khắp bình đắng, Trọn không chỗ trái nghịch, 

Ắt sẽ gặp Hiền thánh, Duyên đây mà được độ. 

Bạch Thế Tôn! Bài kệ này được nói ra, con đích thân nghe từ đức Thé Tôn, 
thường ghi nhớ vâng làm. 

Phật bảo đại tướng: 

— Lành thay! Dây gọi là tâm Bó-tát, bô thí bình đăng. Khi Bồ-tát bó thí thi 
cüng chàng sanh y niệm nhu уйу: “Ta sẽ cho người này, bỏ người này”, thường 
đem lòng bình đắng mà bó thí, cũng lại khởi ý niệm này: “Tất cả chúng sanh 
có ăn mới tôn tại, không ăn át chết.” Khi Bồ-tát làm việc bó thí, cũng suy nghĩ 
nghĩa này. 


Phật bèn nói kệ: 
Phàm người tu hạnh này, Làm ác và làm lành, 
Mỗi mỗi tự thọ báo, Việc làm trọn không hao. 
Như người làm hạnh này, Liên chịu quả báo này, 
Làm lành được quả lành, Làm ác chịu báo ác. 
Là ác hay là lành, Tùy theo người tập quen, 
Như gieo năm thứ lúa, Dèu gặt được kết quả. 


Này đại tướng Sư Tử! Do phương tiện này nên biết lành, ác mỗi việc có 
hạnh của nó. Vì sao thế? Từ khi mới phát tâm đến khi thành đạo tâm không tăng 
giảm, không chọn lựa người cũng không quán sát chỗ nơi. Cho nên đại tướng 
Sư Tử, khi muốn bỗ thí, hãy thường nghĩ nhớ binh đăng, chớ khởi tâm thị phi. 
Như thế, Sư Tử, nên học điều này. 


Khi â ду, Thê Tôn lại nói kệ: 


Thí làm vui người nhận, Mọi người đêu khen ngợi, 
Đến đâu không nghi nan, Cũng không tâm tật đô. 
Cho nên người trí thí, Trừ bỏ các tưởng ác, 

Đến chỗ lành lâu dài. Nơi chư thiên hoan hỷ. 


Thé Tôn nói kệ xong, liên đứng dậy đi. 
Đại tướng Sư Tử nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 
Жжжж 

7. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thé Tôn, cúi lay, ngôi một bên. Nhà vua 
bạch Phật: 

— Phàm bồ thí, nên bó thí nơi nào? 
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Phàt bào nhà vua: 

— Tüy theo tám hoan hy noi nào thi bó thí noi ду. 

Vua lại bạch Phật: 

— Bồ thí nơi nào được công đức lớn? 

Phật bảo: 

— Trước Đại vương hỏi nên bó thí nơi nào, nay lại hỏi về phước công đức. 

Vua bạch Phật: 

— Nay con hỏi Như Lai bó thí nơi nào được công đức? 

Phật bảo: 

— Nay Ta hỏi lại, Đại vương tùy sở thích trả lời Ta. Thé nào, Đại vương, nêu 
có người dòng Sát-đế-lợi đến, dòng Bả-la-môn đến, nhưng ngu 51 không biết 
chi, tâm ý tán loạn, thường không nhất định, đến chỗ nhà vua tâu răng: “Chúng 
tôi sẽ cung phụng Đại vương, tùy thời cần dùng.” Thế nào, Đại vương có cân 
người ây làm tả hữu chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, không cân! Уі sao thế? Do người ây không có trí huệ, tâm 
thức không định, không kham đôi phó với kẻ địch từ ngoài đên. 

Phật bảo nhà vua: 

- Này Đại vương, nếu hàng Sát-đê-lợi, Bà-la-môn có nhiều phương tiện 
không sợ khó, cũng không sợ hãi, có thê trừ được kẻ địch bên ngoài, дёп chó 
Đại vương và tâu răng: “Chúng tôi tùy thời cung phụng Đại vương, cúi xin rủ 
lòng ân tứ nạp thọ!” Thế nào, Đại vương có nhận người ây chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Con sẽ nạp thọ người ây. Vì sao? Vì người ây 
có thê đôi phó với kẻ địch bên ngoài, không sợ khó cũng chăng khủng khiếp. 

Phật bảo: 

— Nay Ty-kheo cũng lại như thé, các căn đây đủ, bỏ năm, thành tựu sáu, hộ 
trì một, hàng phục bôn. Bô thí cho người như thê thì được phước rât nhiêu. 

Vua bạch Phật: 

- Thê nào là Ty-kheo bỏ năm, thành tựu sáu, hộ trì một, hàng phục bón? 

Phật bảo nhà vua: 

— Là vi Ту-Кһео bó пат điều ngăn che: Tham dục, sân nhuế, thùy miên, 
trao cử, nghi. Ту-Кћео như thê gọi là bỏ năm. 

Thé nào là Ty-kheo thành tyu sáu? Dai vuong nên biết, nêu 1ỷ-kheo thây 
sắc rôi không khởi tưởng sắc, duyên nơi đây giữ gìn nhãn căn, trừ bỏ niệm ác 
không lành, mà giữ gìn nhãn căn, hoặc tai, mũi, miệng, thân, у, không khởi у 
thức, mà giữ gin у căn. Ty-kheo như thê gọi là thành tựu sáu. 
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Thế nào là Tỳ-kheo hộ trì một? Là khi Ty-kheo buộc niêm ở trước. Tỳ-kheo 
như thê gọi là hộ trì một. 

Thé nào là Tỳ-kheo hàng phục bốn? Là khi Tỳ-kheo hàng phục thân ma, dục 
ma, tử ma, thiên ma, thảy đêu hàng phục. Ty-kheo như thê là hàng phục bôn. 

Đại vương! Như thế là Ty-kheo bỏ năm, thành tựu sáu, hộ trì một, hàng 
phục bốn. Bồ thí cho người như thế được phước khó lường. Này Đại vương! 
Những người thích hợp với tà kiến và biên kiến, bố thí cho những người như 
thé là vô ích. 

Khi â ду, Vua bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đúng thế, bố thí cho người như thế được phước khó 
lường. Nêu T-kheo thành tựu một pháp phước còn khó lường, huông gì những 
pháp khác. Thê nào là một pháp? Là thân niệm vậy. Vì sao? Ni-kiên tử thường 
châp thân hành, у hành, không kê khâu hành. 

Phật bảo nhà vua: 

— Ni-kiên tử ngu sĩ, ý thường tán loạn, tâm thức không định. Đây là pháp 
của ау họ nên nói như thê. Họ chịu quả báo vê thân hành, khâu hành không 
đáng kê, ý hành vô hình không thê thây. 

Vua bạch Phật: 

— Trong ba hành này, cái nào quan trọng nhất, thân hành u, khâu hành и, ý 
hành ư? 

Phật bảo: 

— Trong ba hành này, y hành rất quan trọng. Khâu hành, thân hành không 
đáng kê. 

Vua bạch Phật: 

— Do nhân duyên gi nói ý suy nghĩ là thứ nhứt? 

Phật bảo: 

— Phàm người hành động, trước ý suy nghĩ sau mới phát ra miệng, miệng đã 
phát khởi, thân mới làm sát, đạo, dâm. Lưỡi không nhất định cũng không phải 
đầu môi. Nếu người ấy mệnh chung, thân và lưỡi vẫn còn. Đại vương, vì sao 
người аду thân và lưỡi không làm, không nói? 

Vua bạch Phật: 

— Do người ây không có ý căn nên như thé. 

Phật bào nhà vua: 

— Do phuong tiën này nën biét y сап rát quan trong, hai cái kia nhe hon. 

Thế Tôn liền nói kệ: 

Tâm là góc phap, Tám tón, tâm Sử, 
Tâm khởi nghĩ ác, Liên làm liên tạo. 
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Nơi ây chịu khó, Vết xe theo xe, 

Tâm là gốc pháp, Tâm tôn, tâm sử. 
Trong tâm nghĩ thiện, Liền làm liên tạo, 
Nhận quả báo lành, Như bóng theo hình. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Đúng thế, bạch Thế Tôn! Người làm ác, thân hành ác, tùy hành động rơi 
vào đường ác. 

Phật hỏi nhà vua: 

- Đại vương quán sát nghĩa gì mà đến hỏi Ta rằng bó thí cho người nào 
được phước tăng nhiều? 

Vua bạch Phật: 

— Xưa con đến chỗ Ni-kiền tử hỏi Ni-kiền tử răng: “Nên bó thí nơi nào?” 
Ni-kiên tử nghe con hỏi, lại luận bàn việc khác, cũng không trả lời. Ni-kiên tử 
bảo con răng: “Sa-môn Cù-đàm nói thế này: “Bồ thí cho Ta được phước nhiêu, 
người khác không phước. Nên bó thí cho đệ tử Ta, không nên bó thí cho người 
khác. Có ai bố thí cho đệ tử Ta, phước ду khó lường.?” 

Phật bảo: 

— Bây giờ Đại vương trả lời ra sao? 

Vua bạch Phật: 

— Khi ду con liên nghĩ: “Có lý này, bô thí cho Như Lai phước ây khó lường” 
chăng? Nên nay con đến hỏi Phật là bó thí nơi nào được phước khó lường. Song 
nay Thê Tôn không tự khen mình cũng chàng chê người. 

Phật bảo nhà vua: 

— Ta không nói lời rằng: “Bồ thí cho Ta được phước nhiêu, cho người khác 
không được phước.” Nay Ta chỉ nói răng: “Thức ăn trong bát còn dư đem cho 
người, phước áy khó lường.” Dùng tâm thanh tịnh chuyên chú vào trong nước 
sạch, luôn sanh ý niệm này: “Mong những loài hữu tình trong đây được nhờ cậy 
vô lượng, huóng gi loài người.” 

Nhưng này Đại vương, nay Ta nói bố thí cho người trì giới, phước â ây khó 
lường, cho người phạm giới không đáng kê. Đại vuong nên biét, nhu nông dán 
khéo săn sóc ruộng dát, dọn bỏ rác do, đem giống lúa tốt gieo vào ruộng tốt, 
trong đó thu hoạch không hạn lượng. Và như nông dân kia không chăm sóc đất, 
không don bỏ rác do mà gieo giống, sau thu hoạch không đáng Кё. 

Nay Ty-kheo cũng lại như thé, Ty-kheo bó năm, thành tựu sáu, giữ một, 
hàng phục bốn. Những người như thế được phước vô lượng, cho người tà kiến 
phước không đáng ké. Cũng như Đại vương, người dòng Sát-đế-lợi, dòng Bà- 
la-môn, ý không nghi nan, có thé hàng phục giặc ngoài nên xem như bậc A-la- 
hán, còn người Bà-la-môn kia, ý không chuyên định nên xem như người tà kiến. 
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Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


— Bồ thí cho người trì giới phước â ây khó lường, từ nay vê sau có ai đến xin, 
con trọn không trái ý. Nếu bốn bộ chúng có điều mong cầu cũng không trái 
thì con tùy thời cáp y phục, thức ăn, sàng nằm, tọa cụ. Con cũng lại bỗ thí cho 
người Phạm hạnh. 

Phật bảo: 

— Chớ nói thế ấy, vì sao? Bồ thí cho loài súc sanh phước còn khó lường, 
huông gi bó thí cho người. Song nay Ta nói bó thí cho người trì giới, phước khó 
tính кё, hơn cho người phạm giới. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Nay con lại tự quy y. Đức Thế Tôn ân сап đến thế, ngoại đạo di học phi 
báng Thê Tôn, song Thê Tôn thường khen ngợi họ. Ngoại đạo di học tham trước 
lợi dưỡng, Như Lai không tham lợi dưỡng. Việc nước nhiều, con muốn lui về. 

Phật bảo: 

— Nên biết đúng thời! 

Bấy giờ, Vua Ba-tự-nặc nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. 

Жжжж 

8. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc giết trăm người em khác mẹ, bèn ôm lòng hồi hận: 
“Та làm việc rât ác, lại hành động thê này, do vương vị nên giết trăm người. Ai 
có thê trừ môi lo buôn cho 1а?” Vua Ba-tư-nặc lại khởi nghĩ: “Chỉ có Thê Tôn 
hay trừ bỏ môi lo của ta.” Vua lại nghĩ: “Nay ta không nên ôm môi lo buôn пау, 
im lặng đên chó Thê Tôn, nên chuân Ы nghi thức vua дёп chô Thê Tôn.” 

Vua Ba-tư-nặc bảo quân thân: 

— Các ông sửa soạn xa giá, xe vũ bảo, như pháp các vua thuở trước, ta muốn 
ra khỏi thành Xá-vệ, đên thăm đức Thê Tôn. 

Quần thân nghe Vua ra lệnh, liền trang nghiêm xa giá, xe vũ bảo, đến tâu Vua: 

— Xa giá đã xong, xin Bệ hạ biết đúng thời. 

Vua Ba-tư-nặc liên ngự trên xe báu, đánh chuông đánh trồng, treo phan 
long, tùy tùng đêu mặc giáp КМ, quân thân vây quanh ra khỏi thành Ха-уё; đên 
vườn Kỳ Hoàn đi bộ vào tinh xá. Theo phép các vua trước, dẹp năm nghi vệ 
như dù, mũ, quạt, kiêm, giày. Vua đên chỗ Thê Tôn, cúi đâu sát đât, lại lây tay 
sờ bàn chân Thê Tôn, rôi tự bạch răng: 

— Nay con hôi quá, sửa lỗi cũ, do ngu si không biết chân ngụy, giết trăm 
người em khác mẹ vì tranh thê lực ngôi vua. Từ nay trở đi, con tự cải hồi, cúi 
хш nạp thọi 
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Phật bào nhà vua: 

— Lành thay, Dai vuong! Нау tró vë chó ngôi, nay Ta sẽ thuyết pháp. 
Vua Ba-tư-nặc bèn đứng dậy lễ Phật, trở về chỗ ngồi. 

Phật bảo nhà vua: 


— Mạng người ăt nguy ách, tuôi thọ tột cùng không quá trăm năm, tính ra 
không bao nhiêu người thọ đến trăm tuổi. Một ngày một đêm ở cõi trời Ba 
Mươi Ва, tính theo ngày đêm cõi йу, ba mươi ngày là một tháng, mười hai 
tháng là một năm, tuôi thọ cõi trời Ba Mươi Ba là một ngàn năm, tính ra thọ 
mạng cõi người là mười vạn năm. 

Lại tính một ngày một đêm ở địa ngục Hoàn Hoạt, tính theo ngày đêm ở 
đó, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, địa ngục Hoàn 
Hoạt sống năm ngàn năm, hoặc thọ nửa kiếp hoặc thọ một kiếp tùy theo hành 
động của người, hoặc có khi chết nửa chừng tính theo thọ mạng cõi người là 
trăm ức năm. 

Người trí thường nhớ nghĩ tu hạnh này, lại làm ác để chi? Vui ít khó nhiều 
tai ương khó Кё. Thê nên Đại vương đừng vì thân mình cùng phụ mẫu, thê tử, 
quốc độ, nhân dân mà làm nghiệp tội, cũng chớ vì thân Vua mà làm gốc tội. 
Cũng như chút mật dính dao, trước ngọt sau khó; đây cũng lại như thế, ở trong 
thọ mạng ngăn, tạo ác làm gì? 


Đại vương nên biết, có bón điều sợ hãi lớn hăng bức ngặt thân người, trọn 
không thê chê phục, cũng chăng thể dùng chú thuật chiến đâu, thuốc men có 
thê trừ. Sanh, lão, bệnh, tử cũng như bốn núi lớn từ bón phía đến cùng ép vào, 
xô dẹp cây côi thảy đều . hủy diệt. Bốn việc này cũng lại như thê. Đại vương nên 
biết, khi sanh đến, khiến cha mẹ lo sợ không thê tính ké. Nếu già đến, không 
còn trẻ mạnh, hình thể bại hoại вап сбї chậm chap. Khi bệnh đến vào lúc tráng 
niên, không có khí lực mạng dân rút ngắn. Nếu chết đến, chấm đứt mạng căn, 
ân ái biệt ly năm âm phân tán. Đại vương! Đó gọi là có bốn điều lớn không 
được tự tại. 


Nếu có người gần gũi sát sanh thì sẽ chịu các khô não, nêu sanh trong loài 
người thọ mệnh rât ngàn. Nếu người trộm cắp thi sau sanh ra bân khốn, áo 
không kín thân, thức ăn không đủ. Vì sao thé? Déu do lây tài vật của người 
khác, nên bị sự thay đối như thế, hoặc sanh làm người, chịu khổ vô lượng. 
Nếu người tà dâm vợ người thì sau sanh làm người, vợ không trinh lương. Nêu 
người vọng ngữ thì sau sanh làm người lời nói không đủ tin, bị người khinh 
mạn; đó là do đời trước nói dôi trá hư ngụy. Nếu nguoi nói lời ác thì sẽ chịu tội 
báo ở địa ngục, hoặc sanh loài người nhan sắc xấu tệ; đó là do đời trước nói lời 
ác nên chịu báo ấy. Nếu người y ngữ chịu tội báo địa ngục, nếu sanh cõi người 
trong gia đình không hòa, thường bi gây gó. Vì sao thé? Do đời trước tạo ra báo 
ау. Nêu người nói hai lưỡi gây rôi đôi bên thì sẽ chịu tội địa ngục, hoặc sanh 
cõi người gia đình bát hòa thường có tranh tụng. Vì sao thế? Do đời trước gây 
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chia rẽ đôi bên mà ra. Nếu người ưa tật đồ thì sẽ chịu tội địa ngục, nêu sanh cõi 
người thì bi người ghét; đó là việc làm đời trước mà bị như thé. Nếu người sanh 
tâm mưu hại thì sẽ chịu tội địa ngục, nếu sanh làm người ý không chuyên định. 
Vì sao thế? Đó là do đời trước khởi tâm như thé. Nêu người tập tà kiến thì sẽ 
chịu tội địa ngục, néu sanh làm người thì bị dui, điếc, cam ngọng, người không 
ưa thây. Nguyên do này đều nhân việc làm đời trước mà ra. 


Thé nên, này Đại vuong, do mười ác báo này gây nên ương lụy, chịu khó 
vô lượng, huóng lại ngoài những điều này! 

Cho nên Đại vương, nên dùng pháp cai trị chớ dùng phi pháp, dùng lý trị 
dân chớ dùng phi lý. Đại vương! Các bậc dùng Chánh pháp trị dân, sau khi 
mệnh chung đều sanh lên trời. Giả sử Đại vương sau khi mệnh chung, nhân 
dân nghĩ nhớ, trọn không quên, danh tiếng vang xa. Đại vương nên biết, những 
người dùng phi pháp trị dân, sau khi chét đều sanh địa ngục, khi ấy ngục tốt 
trói thân thể, ở trong đó chịu khô không thé tính Кё; hoặc bị đánh, hoặc bị trói, 
hoặc bị giã nát, hoặc bị cắt xẻo từng phân, hoặc bị lây lửa đốt, hoặc bị rót nước 
đồng sôi vào mình, hoặc bị lột da, hoặc bị mô bụng, hoặc bị rút lưỡi, hoặc bị 
đâm, hoặc bị cưa, hoặc bị bỏ vào cối sắt giã, hoặc bị bánh xe nghiên nát thân, 
bắt trèo lên núi đao cây kiếm không cho ngừng, ôm cột đồng nóng, hoặc bị móc 
mắt, hoặc bị chọc thủng tai, bị cắt đứt tay chân, tai, mũi, đã đứt rôi sanh lại; 
hoặc bi ném thân hình vào trong chảo lớn, bị dùng chia sắt xóc vào thân không 
ngừng; hoặc từ chảo ra, bị rút sống lưng làm roi đánh xe; hoặc bắt vào trong 
địa ngục lửa nóng, hoặc vào địa ngục phân nóng, lại vào địa nguc đâm chém, 
lại vào địa ngục tro than, lại vào địa ngục cây đao, lại bị bắt năm ngửa lây hoàn 
sắt nóng bắt ăn, ruột gan ngũ tạng ау đều cháy tiêu, hoàn sắt rơi xuông; lại bi 
đem nước đông nóng rót vào miệng tuột từ trên xuống, trong ây chịu khó, hết 
tội sau mới được ra. 

Như thê, Đại vương, chúng sanh vào địa ngục việc ây như thế, đều do đời 
trước cai trị bát chánh mà ra. 

Thé Tôn liên nói kệ: 

Trăm năm làm phóng dật, Nên sau vào địa ngục, 
Phóng túng tham nào đủ, Chịu tội không tính Кё. 

Đại vương! Dùng pháp cai trị tự cứu thân mình, cha mẹ, vợ con, nô tỳ, 
thân tộc cùng giúp việc nước. Cho nên, Đại vương, thường nên dùng pháp cai 
trị chớ dùng phi pháp. Mạng người rất ngăn, ở đời chỉ chốc lát, sanh tử dài xa 
rất nhiều nạn đáng sợ. Khi chết tới, kêu khóc, gân cốt phân tán, thân thể đau 
đớn. Вау giờ không ai cứu, chàng phải cha mẹ, vợ con, nô tỳ, hầu cận, quốc 
độ, nhân dân có thé cứu hộ. Có những пап пау аі có thé thay thé? СЫ có bó 
thí, trì giới, lời nói thường hòa vui, không tón thương người, làm các công đức, 
làm các cội lành. 

Thế Tôn liên nói kệ: 
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Người trí thường bó thí, Điều chư Phật khen ngo, 
Cho nên tâm thanh tịnh, Chớ có ý giải đãi. 

Bị chết làm bức ngặt, Chịu khó não rất lớn, 
Vào con đường ác thú, Không có lúc ngừng nghỉ. 
Nếu khi tham dục đến, Chịu khô não rất nhiều, 
Các căn tự nhiên hoại, Do ác không ngừng nghỉ. 
Nếu khi һау thuốc đến, Gom góp các cỏ thuốc, 
Không đủ thâm khắp thân, Do ác không ngừng nghỉ. 
Nếu thân tộc lại đến, Hỏi thăm việc tiền của, 
Tai cũng chàng nghe tiếng, Do ác không ngừng nghỉ. 
Nếu lại dời đổi đất, Bệnh nhân năm trên ấy, 
Thân như gốc cây khô, Do ác không ngừng nghỉ. 
Nếu lại đã mệnh chung, Thân mạng thức đã lia, 
Thân như đất tường vách, Do ác không ngừng nghỉ. 
Nếu lại tử thi ây, Thân quyến đưa ra mộ, 
Cũng chăng thé níu kéo, Chỉ phước có thé cậy. 


Cho nên, Đại vương nên tìm phương tiện làm việc phước nghiệp, đời nay 
không làm, sau hôi vô ích. 
Thê Tôn liên nói kệ: 


Như Lai do phước lực, Hàng phục quyền thuộc ma, 
Nay đã được Phật lực, Cho nên phước lực hơn. 
Phàm người làm phước nghiệp, Thường được lia khó hoạn, 
Làm phước được phước báu, Đời này và đời sau. 


Cho nên, Đại vương, nên nghĩ nhớ làm việc phước, làm ác đã hồi hận, chớ 
phạm lại. 

Thé Tôn liên nói kệ: 

Tuy làm ác tột cùng, Hỗi quá dân mỏng nhẹ, 
Báy giờ ở thé gian, Cội gốc đêu tiêu diệt. 

Cho nên, Đại vương, đừng vì thân mình làm các việc ас. Chó vì cha mẹ, vợ 
con, Sa-môn, Bà-la-môn mà làm việc ác tập theo hạnh ác. Như thê, Đại vương, 
nên học điêu này. 

Thế Tôn liên nói kệ: 

Chăng cha mẹ anh em, Cũng chăng phải thân tộc, 
Hay miên điêu ác пау, Đêu bỏ, trở vë chét. 

Cho nên, Đại vương, từ nay về sau nên dùng Chánh pháp trị dân, chớ dùng 
phi pháp. Như thế, Đại vương, nên học điều này. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, уш vẻ vâng làm. 


Жжжж 
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9. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc đêm năm mộng thấy mười việc, Vua liền tỉnh giấc 
rất lo sợ, e sợ mát nước, thân mình và vợ con. Sáng mai Vua liền triệu tập các 
công khanh đại thân, các Bà-la-môn đạo sĩ sáng suốt có thé giải điềm mộng. 


шау dëu câu hội. Vua liền dem mười điều mộng trong đêm nói lại, hỏi ai có thể 
giải được. Bà-la-môn thưa: 


— Hạ thân có thé giải được, chỉ sợ Vua nghe rồi sẽ không vui. 
Vua bảo: 

— Cứ nói. 

Bà-la-môn tâu: 

— Vua sẽ mất nước, mắt thái tử và hoàng hậu. 

Vua hỏi: 

— Này các khanh, có thê tế lễ cầu giải trừ chăng? 

Bà-la-môn tâu: 

_— Việc ду có thê tế lễ được. Phải giết thái tử và vị đại phu nhân Vua yêu quý 
nhât, những kẻ hâu cận, thị tùng, nô bộc và đại thân quý nhât đê dâng tê Thiên 
vương. Có bao nhiêu bảo vật trân kỳ quý báu đêu phải đôt hêt đê tê trời. Như 
thê Vua và nước có thê hêt nạn không Іо. 

Vua nghe lời Bà-la-môn tâu, rất lo buôn không уш, đi về phòng riêng suy 
nghĩ việc này. Phu nhân vua tên Mạt-lợi, đên chô Vua hỏi thăm: 

— Vua vì sao lo buôn không vui? Thân thiệp có lỗi gì với bệ hạ chăng? 

Vua đáp: 

— Khanh không có lỗi với ta, nhưng đừng hỏi điều này, khanh có nghe sẽ 
lo sợ. 

Phu nhân đáp: 

— Chàng lo sợ. 

Vua bảo: 

— Đừng hỏi, nghe rôi lo Sợ. 

Phu nhân nói: 

__ — Thiếp là người bên cạnh Đại vương, có việc gì вар nên bảo cho thiệp biết 

rôi sẽ giêt một mình thiệp, Vua an ôn không có gi lo sợ, хіп Đại vương nói. 

Vua liên đem điềm mộng đêm qua nói với phu nhân, thây mười việc: Một, 
thây ba cái vạc, hai vạc bên đây, уас ó giữa trồng, hai vạc bên hơi nước sôi giao 
nhau, không bay vào vac trông ở giữa. Hai, thấy con ngựa miệng ăn mà hậu môn 


cũng ăn. Ba, mộng thây cây lớn tró bông. Bốn, mộng thây cây nhỏ ra trái. Năm, 
mộng thây người cầm dây, đăng sau có con dê, chủ dê ăn sợi dây. Sáu, thây con 
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chón ngồi trên ghế vàng ăn bát vàng. Bảy, thây trâu già lại bú nghé con. Tám, 
mộng thấy bày trâu đen, từ bốn phía kêu rỗng chạy. đến muôn đánh nhau, đang 
họp chưa họp, không biết chỗ trâu. Chín, mộng thây một ao nước lớn, ở giữa 
đục bốn lỗ bên trong. Mười, mộng thây khe suôi lớn nước dậy sóng màu đỏ. 


Mộng rồi tỉnh dậy rất sợ hãi, е sợ mát nước và thân mình, thê tử và nhân 
dân. Nay triệu tập hàng công khanh đại thân, đạo sĩ Bả-la-môn có thể giải 
mộng. Thời có một Bà-la-môn nói rằng: “Phải giết thái tử của Vua, giết phu 
nhân quý trọng, và đại thần, tôi tớ để tế trời.” Do đó nên lo buôn. 


Phu nhân thưa: 


— Đại vương chớ lo việc mộng. Như người mua vàng, lây lửa đốt thử và mài 
vào đá, xấu tốt tự hiện. Nay đức Thế Tôn ở gần, tại tinh xá Kỳ Hoàn, có thể đến 
đó hỏi Phật. Phật giải thích, nên nghe lời Phật dạy. Tai sao nghe lời Bả-la-môn 
cuồng si ấy, mà tự lo khô đến như vậy? 


Vua bèn vui vẻ tỉnh ngộ, liền triệu tập quân thân tả hữu, рар rút chuẩn bị xa 
giá. Vua ngự trên xe che long cao, thị tùng cưỡi ngựa theo có ngàn vạn người, 
ra khỏi thành Ха-уё, đến tinh xá Kỳ Hoàn. Đến nơi Vua đi bộ đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ chân Phật, quỳ gối chắp tay bạch Phật: 

— Đêm qua con mộng thấy mười việc, xin đức Thế Tôn thương xót con, vì 
con giải nói từng việc. 

Phật bảo: 

— Lành thay, Đại vương! Điềm mộng của nhà vua sẽ ứng cho đời tương lai 
sau này. Đời sau nhân dân không sợ phép cấm, sẽ làm nhiều việc dâm thất tham 
đăm vợ con, buông lung việc dâm không chán đủ, đồ ky ngu si không biết hó 
then, bỏ điêu trinh khiết, siém ngụy loạn quốc. 


Vua mộng thây ba cái vạc, vạc hai bên đây, vạc chính giữa trông, hai vạc 
bên hơi nước sôi bốc lên giao nhau, không bay vào vạc trồng ở giữa; là đời sau 
nhân dân đều không cáp dưỡng thân thuộc, nghèo cùng, không рап гїп bà con 
mà kết bạn với người dưng phú quý cùng qua lại biếu tặng. Vua thây mộng thứ 
nhất, chính là đây vậy. 

Thấy ngựa, miệng ăn và hậu môn cũng ăn; là đời sau nhân dân đại thần bá 
quan, sứ giả công khanh, ăn lộc Vua lại ăn của dân, giặc giã không ngừng, kẻ 
sứ làm kẻ gian, dân mát an ninh không ở quê nhà. Vua mộng điều thứ hai, chính 
là đây vậy. 

Vua thấy cây lớn trỗ hoa; là đời sau nhân dân phân nhiều bị xua đuôi, tâm 
phiên ý não thường lo sợ, tuổi mới ba mươi đầu bạc. Vua mộng thấy việc thứ 
ba, chính là đây vậy. 

Vua mộng Һау сау nhó trô trái; là đời sau, người nữ chưa đến mười lăm 
tuôi có chồng, ăm con trở về không biết hỗ thẹn. Vua mộng thấy việc thứ tư, 
chính là đây vậy. 
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Vua mộng thấy người cầm dây, sau đó có con dê, người chủ dê ăn sợi dây; 
là đời sau, người chông đi buôn bán hoặc vào quân đội, dạo chơi các nơi kết bạn 
giao du, không biết đến vợ nhà tư thông với nam tử, ngủ nghỉ ăn uống trên tài 
sản của chông, buông lung tình ý không biết hồ thẹn. Người chồng cũng biết, 
bắt chước bạn giả vờ ngu. Vua mộng thấy việc thứ năm, chính là đây vậy. 

Vua mộng thấy chón ngôi trên ghế vàng, ăn dùng bát vàng: là đời sau kẻ hạ 
tiện sẽ được quý trọng, ngôi ghế vàng ăn thức ăn ngon, hàng quý tộc danh giá 
sẽ là tôi tớ, ông chủ làm nô tỳ, nô tỳ làm chủ nhân. Vua mộng thấy điều thứ sáu, 
chính là đây vậy. 

Vua Һау trâu già lại bú nghé con; là đời sau, mẹ sẽ vì con gái làm mai mối, 
đem người nam vào phòng, mẹ đứng canh cửa, do đó được tài vật dùng tự sinh 
sông, cha cũng đồng tình ngu ngơ không biết. Vua mộng thấy điều thứ bảy, 
chính là đây vậy. 

Vua mộng thấy bây trâu đen từ bốn phía kéo đến, cùng kêu rỗng muốn 
đánh nhau, đang họp mà không thây chỗ trâu; là đời sau, quốc vương, đại thần, 
trưởng giả, nhân dân đều không sợ pháp luật, tham dâm dục, tích chứa tài sản, 
vợ con lớn nhỏ đều không liêm khiết, dâm thất, tham ăn uống không chán, 
tật dó ngu si không xấu hồ, không làm người trung hiếu, siêm khúc hại Tước, 
không sợ trên dưới, mưa không đúng thời, khí không điều hòa, gió bụi nỗi dậy, 
cát bay gãy dó cây cối, sâu тау ăn lúa khiến bông không chín. Vua chúa nhân 
dân ёи làm như thé, nên trời khiến như vậy, lai bón bên kéo mây, Vua và nhân 
dân đêu mừng bảo răng: “Mây che bôn phía, nay chắc sẽ mưa.” _ Trong chốc lát 
mây tự tan, nên hiện điểm БО, muốn cho dân chúng sửa đôi hành vi, giữ việc 
lành, trì giới, kinh sợ trời đất không vào đường ác, tự giữ trinh lương một chông 
một vợ, tâm lành không sân. Vua mộng điều thứ tám, chính là đây vậy. 

Vua mộng thây ao nước lớn, chính giữa đục bón lỗ bên trong; là đời sau, 
nhân dân trong Diêm-phù-đê, thần không trung, con không hiếu, không kính 
trọng người già, không tin Phật đạo, không kính bậc Đạo sĩ thông suốt kinh 
điển, kẻ bê tôi tham của vua ban, con tham tài vật của cha, không biệt ơn nghĩa, 
không đoái hoài nghĩa lý. Cõi biên giới thì trung hiệu tôn kính người già, ưa tin 
Phật đạo, сар dưỡng cho bậc Đạo sĩ thông kinh, nhớ nghĩ đền ơn. Vua mộng 
thây điềm thứ chín, chính là đây vậy. 

Vua mộng thấy nước khe lớn dậy sóng màu đỏ; là đời sau, các vua chúa 
không chán có thêm nhiêu nước, khởi binh cùng đánh nhau, sẽ làm các thứ 
chiến xa, binh mã cùng công phạt nhau, giết hại nhau, máu chảy đỏ tràn. Vua 
mộng thấy điều thứ mười, chính là đây. Thảy đêu là việc của người đời sau. 

Người đời sau nếu hay để tâm vào Phật đạo, phụng sự bậc Đạo nhân thông 
suốt kinh, khi chết đều sanh lên trời. Nếu làm hạnh ngu si, lại tàn hại nhau thì 
chết rồi sanh vào trong ba đường ác không thê kê hết. 
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Vua liên quỳ gối chắp tay nghe lời Phật dạy, trong tâm уш vẻ, được định 
tuệ, không còn sợ hãi. Vua lạy Phật rôi trở vë cung, trọng thưởng cho phu nhân 
và phong làm chánh hậu, cấp cho nhiêu tài bảo dé bó thí cho người, khiến trong 
nước giàu vui. Vua lây hết bóng lộc của công khanh, đại thần, Bà-la-môn, đuôi 
ra khỏi nước không còn tin dùng. Tất cả nhân dân đều phát tâm vô thượng 
chánh chân. Vua và phu nhân lễ Phật mà đi. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe Phật day xong, vui vẻ vâng làm. 


НЕТ 
(TĂNG NHẬT A-HÀM TRỌN BỘ) 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
ТАМ TẠNG THÁNH BIÉN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1.NGUỎN HÁN VĂN 

Nguồn tư liệu gốc dé dịch, đò bản và tham khảo dựa theo Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh (РСТ). Nguồn điện tử: http://cbeta.org/. 

Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (K IE š ЛЕК А), gọi tắt là bản Đại 
Chánh (K 1E) được hình thành dựa trên nguôn tham khảo chính là Cao Ly Đại 
tạng kinh (A lễ ХЭ). Trong quá trình xử lý văn bản, các nhà biên tập Nhật 
Bản tiêu biểu là Takakusu Junjirõ (Т ЖЛ КЁБ, Cao Nam Thuận Thứ Lang) 
уа сас cóng sự đã sử dụng thêm các nguôn kinh йіёп có liên quan như: Tw Khê 
tang (ERE) ở đời Nam Tống (MX), viết tắt là bản Tống (ЖЖ); Phổ Ninh 
tạng (16) ở đời Nguyên (76), viết tắt là bản Nguyên (26) và Gia Hưng 
tạng (3š 1) ở đời Minh (BB), viết tắt là bản Minh (ЕЗ Ж). Khi сап chú thích 
về nội dung có liên quan đến ba bản này, bản Đại Chánh ghi nguồn tham khảo 
là Tông, Nguyên, Minh (2, 26, BB). 

Ngoài ra, bản Đại Chánh thỉnh thoảng còn tham khảo các nguôn kinh điển 
khác, nhằm bó sung vào những chú thích liên quan đến nội dung. Ví dụ: Chánh 
Thương viện Thánh ngữ tạng bản (1E £ Eu EB BB #8 2K), viết tắt là bản Thánh (Œ 
Ж); Chánh Thương viện Thánh ngữ tạng bản biệt tả (ЕЖ Бера А 1] 53), 
viét tắt là Thánh Åt (Œ Z); Cung nội tỉnh dó thư Liêu bón (Fr АЕА #34), 
viết tát là bản Cung (Tí Æ); Đại Đức tự bản (KIEA), viết tắt là bản Đức (4# 
Ж); Vạn Đức tự bản (ЁР Ж), viết tắt là bản Vạn (JJ Ж); Thạch Sơn tự bản 
(AIX), viết tắt là bản Thạch (8®). 


2. TÔN TRONG АМ VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC МСО СОА MỘT 
SÓ DỊCH GIÁ 


Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một sô dịch giả có 
thầm quyên. sử dụng. Ví dụ: * а su”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đôi với các 
dịch giả miền Bắc; “Bôn su” “chánh niệm”, “chúng sanh”... đôi với các dịch 
giả miên Nam; Ту-Кһео (đối + với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Ту-Кһео (đôi với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tinh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đỗi với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu 
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(đối với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyền), 
Níp-bàn (đôi với một sô dịch giả Nam truyền). 
3. CHUÅN HÓA QUY CÁCH УІЁТ HOA, VIÉT THƯỜNG, PHIÊN АМ 
Ấn bản lần này vån g1ữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu châm câu; đông thời chuân hóa quy cách việt hoa, việt 
thường, 1n nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uán, năm thủ uân, năm triển cái, mười phiên não, v.v.. 


- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví PM nhị dé, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ пап, пей сап, luc сап, luc dó, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đâu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 

3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (viññãna), 
giới (5а), định (samādhi), tuệ (pañña), v.v... 

3.1.3. Các nhân danh, địa danh và tên tó chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uất-đà-di (Ж FË K, Udãy¡), động Thất Diệp (Sattapannaguh3), 
Thượng Tọa bộ (Theravada), v.v... 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và gita chúng có gạch nôi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, уёі-та, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, У.У... 

3.1.5. Сас danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa 
thành tô đâu và giữa chúng có gạch nói. Ví dụ: Ni-kiền tử, Xá-lợi tử, v.v.. 

3.1.6. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đắng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiển giả, Thiền sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có а nói. Ví 
du: Tu-dà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vó du Niét-bàn, v.v.. 

3.1.7. Dai từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như а. ` gười, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Ту-кһео, Ta nhắc các ông răng... 


3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ... 
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3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính tri, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bồ-tát Di-lặc, Đại Са-аіёр, Tôn giả 
А -пап, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) дёп thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika 
(Câp Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận уйп 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

3.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đắng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đắng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đâu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh căn bản pháp môn, Kinh du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời іп 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-da, Luận Duy thức 
tam thâp tụng, Рис Phát và Phát pháp, Ап Nam chí lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 


4. CÁCH VIET CHỮ VÀ SÓ TRONG VĂN BÁN 
4.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm nắm mươi vị T-kheo. 
4.2. Viết bằng só ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 
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4.3. Áp dụng số Á-râp đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nỗi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

4.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 
Bó-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932 mà 
viết 1930-32. 


4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 
- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được việt là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là М. 1. 276-78. 


5. CÁCH CHỦ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- 5. L. 70 (Samyutta Nikaãya, tập І, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 
- Ип. П. 287 (Vinaya, tập П, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga. trang 351). 
- Ку. 401 (Каілауайћи, trang 401). 
- DA. L. 41-2 (Digha Nikãya Afthakathä, tập І, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. у. 10 (Dhammapada, kệ só 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipata, kë só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragatha, kë só 1196). 
5.1.3. Tên tập + số chương + số muc + số kë 
- Thag. 15.2-689 (Theragäthä, chương XV, mục 2, kệ sô 689). 
5.1.4. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- S. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, Tương ưng 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.5. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- А. 8.21 - IV. 208 (4aguftara Nikãya, chương 8, kinh sô 21; tập IV, 
trang 208). 


| - 5. 35.71-73 - ІУ. 43-4 (Samyutta Nikaya, Tương ung 35, từ kinh 71 
đên 73; tập IV, từ trang 43 đên trang 44). 
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5.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 

Tắt са bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đều do PTS xuất bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. ЇЇ, р. 42. 

- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Kathavafthw), р. 338, note 1. 

5.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh tham ái (It. 1. I. $1) nghĩa là Kinh tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, phâm I, kinh số 1. 

Kinh châu báu (Sn. П. 81) nghĩa là Kinh châu báu này năm trong Kinh 
tâp, phẩm II, kinh só 1. 

Kinh Bahiya (Ud. 1. 810) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tự thuyết, phâm 1, kinh số 10. 

5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Päli và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh đại niệm хи). Nghĩa là Trường bộ, 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiếng Việt 
là “Kinh đại niệm хи.” 

- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trường bó, tập 
І, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiêng Pāli và Kinh Chúng Рис băng 
tiếng Việt. 

5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn gốc Pali 

Рай (viết їйї là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (Р. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. % Ж, Е. 
The Radian gods). 

Bôn bó A-hàm còn có nhiều kinh tương đương với các kinh Pāli nên trong 
các chú thích của dịch giả đều chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một sô trường hợp cân sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 

5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh #È#?N'T— FRE (T.01. 0021. 
0264а20). Nghīa là kinh này thuóc РСТ, tap 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh at H tậi#Š (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bó 
Trưởng А-һат kinh và Trung А-һат kinh. 

- Phạm động kinh 8) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trong A-hàm kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Truong Á-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh REZ (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là sô thử tự 
của kinh trong bộ Trung A-ham kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp А-рат, Biệt dịch Tạp A-ham, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa йё kinh. 

- Tạp. #È# (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp А-рат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЭЇЖЕ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt địch Tạp A-hàm kinh, 111 là sô thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt địch Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp си kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” >=) JE їн (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột а, dòng thứ 23. 

5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-t>-dat-ma Tập di môn túc luận Ë] Pe, 1Š ES Ж 3 1 дЕ um (T.26. 1536. 12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của A-ty- 
đạt-ma Tập di món túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. #4 (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là số thứ tự 
của “Bát đãi phâm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột с, dòng 22 đên trang 0567, cột а, dòng 4. 

- Tạp. # (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là só hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 

- Ly ÑÈ (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Hán dich 
Nam іғиуёп Đại tạng kinh ìŠ3Š AIK Е, tập 15; 0006 là số hiệu của Tương 
ng bộ kinh АЖЕ, 28.1 là nhóm 28 và kinh sô 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 
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- Tứ phân luật danh nghĩa tiêu thích WIER ЖЕЎЕ (X.AA. TANS. 
0442a02). Nghĩa là tập này trong Vạn tuc tang п, tập 44; 744 là só hiệu 
của Tứ phán luật danh nghĩa tiêu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 

- Hoa Vũ tập š Ni Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong Ап 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập EVIRA BI 28 2 E Ж, tập 28; 0028 là 
số hiệu của Hoa Vü tâp, 4 là phần 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột a, dòng 06. 


6. CÁCH ĐỌC THẺ KỆ 
Trong bộ Тат tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam, các đoạn kinh theo thê 
kệ, thơ được trình bày và đọc theo hàng ngang. 


Ví dụ: 
Tâm kia không nghĩác, — Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đều hư абі, > Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 


Không tập cận các khổ, — Và hòa hợp phi nghĩa. 


7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một sô từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhầm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Tuy đã cân trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện 777)PGƑN. 

Moi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn(@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 
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603, 606, 613, 615, 619, 672, 733 

chánh trí 125 

chân pháp 500 

chấp hu 32 

Chí Chân 8, 9, 38, 39, 40, 54, 65, 79, 107, 
115, 118, 139, 145, 152, 155, 157, 158, 
160, 161, 170, 181, 188, 189, 191, 192, 
205,207„215,216,272; 292,299, 335, 
351, 367, 368, 379, 400, 403, 472, 473, 
506, 515, 541, 608, 609, 610, 612, 635, 
645, 653, 672, 695, 696, 698, 704, 705, 
712, 728, 732, 748, 770, 774, 782, 788, 
790, 791, 802 

Chí Chân Vô Thượng 732 

Chiêm-bà 5, 195 

chiên đàn 188, 200, 275, 429, 513, 538, 
624, 699, 757, 798, 801 

Chuyên Luân Thánh Vương 10, 11, 52, 107, 
109, 156, 181, 189, 210, 211, 212, 
234, 235, 261, 266, 267, 276, 278, 
279, 303, 311, 318, 319, 339, 353, 
376, 382, 385, 457, 465, 466, 489, 
490, 491, 520, 522, 535, 536, 537, 
538, 539, 540, 548, 566, 586, 590, 
610, 618, 645, 655, 686, 732, 745, 
754, 760, 761, 765, 782, 783, 796, 802 

cõi Phạm thiên 225, 318, 566, 636, 649, 800 

Cù-da-ni 109, 110, 111, 129, 219, 221, 319, 
461, 550, 689 

cưu-bàn-trà 129, 800 


840 Œ KINH TĂNG NHAT А-НАМ 


Dà Mà 192, 403, 636 

danh sắc 483, 484, 497, 498, 664, 725, 726, 
769, 792 

Diêm-phù-đề 48, 109, 110, 111, 129, 139, 
188, 189, 218, 219, 225, 318, 319, 
404, 453, 454, 456, 457, 461, 462, 
463, 464, 465, 470, 506, 509, 520, 
521, 536, 548, 549, 550, 559, 585, 
587, 597, 608, 611, 647, 658, 689, 
690, 698, 699, 708, 756, 778, 779, 
789, 821 

Diệm thiên 7, 129, 234, 272, 311, 319, 461, 
518, 549, 550, 559 

diệt độ 39, 182, 192, 270, 272, 273, 274, 
275:5276;›277..278:5303::312.:357. 


Đắc bất khởi tam-muội 596 

Đa-kỳ-xà 377, 445, 446, 447 

đa-la 7, 8, 10, 11, 28, 31, 34, 35, 42, 428, 
435, 755, 756, 757, 761 

Đàn Ba-la-mật 288 

đàn độ 4 

Đăng Chánh Giác 8, 9, 38, 39, 40, 54, 65, 
79, 105, 107, 115, 118, 139, 145, 152, 
155, 157, 158, 160, 161, 170, 175, 
181, 188, 189, 191, 192, 205, 207, 
215, 216, 272, 285, 292, 299, 335, 
351, 367, 368, 379, 400, 403, 472, 
473, 506, 515, 541, 590, 608, 609, 
610, 612, 635, 645, 653, 672, 695, 
696, 698, 704, 705, 712, 728, 732, 
743, 748, 754, 770, 714, 782, 788, 
790, 791, 802 

đăng kiến 140, 593, 615 

đăng mạng 48, 140, 593 

đăng nghiệp 140, 593 

đăng ngữ 48, 140, 593 

đăng niệm 48, 140, 593 

đăng phương tiện 48, 140, 593 

đăng tam-muội 593 

đăng trị 48, 140, 593 

đăng tụ 202 

đàn-việt 48, 49, 254, 288, 324, 387, 388, 


358, 462, 511, 544, 578, 583, 584, 
588, 589, 590, 591, 592, 594, 596, 
597, 599, 602, 620, 628, 641, 687, 
697, 698, 706, 750, 765, 773, 797, 
798, 799, 800, 801, 804 

Diệt tận dinh 244, 273, 277, 298 

Diệt tận tam-muội 244, 334, 596 

do-diên 331, 755, 757. 

do-tuần 37, 129, 146, 152, 159, 160, 188, 
191, 277, 294, 318, 371, 373, 385, 
418, 429, 459, 462, 515, 529, 535, 
537, 548, 549, 550, 559, 572, 581, 
587, 595, 597, 637, 698, 700, 789, 808 

dục ái sử 182 

dùng kiện 17 


402, 411, 478, 577, 578, 589, 610, 
631, 632, 735, 809, 810 

Đạo Pháp Ngự 9, 80, 152, 170, 192, 205, 
292, 343, 351, 400, 403, 673 

đạo tích 141, 313, 352, 459 

Đâu-suất 2, 6, 129, 216, 234, 264, 272, 311, 
319, 461, 467, 511, 518, 550, 559, 
590, 597, 699, 700, 746, 748 

Đề-bà-đạt-đa 57, 58, 59, 67, 68, 118, 128, 
151, 159, 200, 201, 228, 614, 615, 
681, 682, 719, 721, 740, 741, 742, 
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 765, 766, 767 

Dé-thích 2, 49, 52, 69, 83, 84, 111, 141, 148, 
194, 205, 221, 222, 231, 232, 234, 
274, 394, 517, 522, 566, 598, 654, 
671, 699, 761, 762, 763, 779 

dién binh 10, 109, 111, 189, 211, 465, 535, 
536, 538, 539, 699, 754, 758, 761, 764 

dién tang 10, 465 

diéu hy cái 61, 362, 368 

Điêu Ngự Truong Phu 608, 653, 728, 790, 
791, 802 

định giác ý 169, 534, 535, 556, 562, 576, 596 

Định Quang Như Lai 152, 155, 156, 157, 158 

đoàn thực 319, 653 

độ tri kiến 18, 19 


giói Cu túc 81, 574, 613 
giói luán 126, 127, 228, 297, 300, 342, 363, 
380, 396, 422, 427, 459, 467, 492 


hạnh Đâu-đà 27, 67, 71, 195, 295, 664, 701, 
740 

hành tích 351, 352, 365, 543, 544 

Hiền giả 7, 11, 271, 272, 273, 274, 298, 301, 
310, 311,475, 545 

Hiển kiếp 7, 8, 9, 276, 311, 343, 403, 506, 
512, 653, 696, 697, 704, 712, 746, 
754, 765, 774, 806, 807 

Hiền thánh 1, 30, 33, 34, 38, 48, 49, 52, 61, 
64, 78, 79, 80, 105, 117, 125, 168, 170, 
185, 194, 198, 202, 203, 212, 215, 
249, 256, 267, 283, 295, 297, 300, 
312, 316, 346, 347, 348, 351, 356, 
360, 361, 369, 383, 384, 433, 441, 
450, 469, 475, 476, 479, 483, 498, 
505, 511, 522, 524, 525, 529, 530, 
545, 547, 560, 561, 572, 576, 577, 
579, 593, 596, 601, 606, 607, 621, 
629, 635, 637, 641, 663, 664, 665, 
666, 672, 673, 716, 717, 735, 767, 811 


Кһат пһап 2, 29, 123, 270, 278, 542, 564, 
567, 577, 579, 794 

Khé kinh 3, 6, 11, 59, 259, 260, 310, 311, 
320, 365, 527, 702, 716, 717, 772 

khinh an giác у 534, 535 

Không tam-muội 35, 246, 618, 656, 657, 713 

Không Xứ 533, 631, 635, 673, 674 

kiép-ba-duc 110 

kiét-già 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
82, 103, 104, 127, 135, 141, 171, 207, 
217, 225, 277, 295, 322, 329, 334, 
337, 338, 349, 361, 416, 448, 457, 


La-duyệt 57, 58, 66, 68, 81, 82, 118, 125, 
128.129. 151. 1953. 20020155232; 
250; 270; 271; 277. 2716: 293; 294. 
298, 300, 304, 329, 335, 352, 377, 


SÁCH DẪN # 84] 


giới thủ 726 


hoa ba-la-lợi 705 

hoa bát-đầu-na 789 

hoa câu-mâu-đầu 139, 275, 549, 741 

hoa câu-vật-đầu 789 

hòa mục 19, 119 

hoa phân-đà-lợi 139, 313, 789 

hoa sen ưu-bát-la 741 

Hóa Tự Tại ó, 129, 234, 272, 311, 319, 444, 
461, 518, 519, 549, 550, 559, 590, 
700, 746, 748 

hoa ưu-bát 188, 611, 699, 798 

hoa ưu-đàm-bát 93, 155, 381, 448, 592, 732 

hộ giác ý 576, 596 

Hộ tam-muội 618 

Hữu dư Niết-bàn 95 

Hữu tưởng vô tưởng xứ 144, 244, 273, 277, 
334, 798 

һу giác ý 169, 534, 535, 556, 562, 576, 596 

Hỷ tam-muội 618 

hy thực 653 


459, 462, 478, 504, 542, 543, 556, 
572, 701, 711, 724, 748, 782, 798, 802 

kiết sử 5, 6, 27, 80, 95, 102, 105, 106, 126, 
246, 254, 255, 256, 279, 292, 313, 325, 
327, 336, 338, 347, 348, 361, 363, 374, 
375,432, 434, 435, 442, 450, 474, 493, 
499, 503, 531, 541, 562, 571, 576, 590, 
621, 663, 700, 701, 739, 745, 765 

Kim cang tam-muội 30, 596, 711, 712, 713 

Ky-da 259, 527, 716, 717, 772 

Ку Quang Nhu Lai 472, 473, 474 

Ку thuyét 259 


378, 379, 380, 397, 424, 426, 427, 
428, 429, 442, 443, 445, 446, 465, 
SIO 511: 517 516: 9205941579935 
621, 636, 638, 639, 640, 643, 645, 


842 # KINH TĂNG NHAT A-HÀM 


657, 658, 671, 686, 707, 711, 727, 
732, 743, 744, 774, 775, 807 

lậu tận ý giải 615, 620, 638, 651, 777, 778, 784 

Liên Hoa Sắc 31, 465, 466 

liễu tri 284, 498, 534 

luận sanh thiên 127, 189, 190, 207, 209, 
297, 300, 342, 363, 380, 396, 422, 
427, 459, 467, 492, 700, 795 


Ma-gia 266, 459 

ma-hầu-la-già 7, 12, 53, 280, 754 
Ma-kha-na-cực 586 

Ma-kiệt-đà 825 


Na-la-diên 586 

na-thuật 466, 801 

ngã sở 194 

nghĩa biện 271, 320 

nghĩa thú 31, 33, 43, 44, 571, 651, 718 

ngô ngã 101, 126, 246 

ngũ âm 48, 49, 172, 183, 236, 664 

ngũ cái 61, 172, 362, 368 

ngũ căn 38, 39, 367, 374, 596 

ngũ lực 39, 596 

ngũ thạnh âm 116, 164, 215, 249, 280, 281, 
356, 488, 512, 796 

nguyën thuc 653 

nhập hạ 270, 398, 426, 480, 517, 541, 542, 649 

Nhất thiết quang minh tam-muội 596 

nhất thiết trí 128, 657, 658, 743 

nhị дё 38 

Nhị quả 173, 484, 513 

Như Lai Câu-lưu-tôn 403, 404 

Như Lai Thi-khí 403, 804 

Như Lai Tỳ-bà-thi 401, 802 

Như Lai Ту-ха-Іа-Ба 403, 804 

niệm an-ban 666, 674, 677 

niệm giác ý 64, 168, 534, 535, 556, 562, 
576, 596 

niệm hưu tức (chỉ quán) 674 

niệm thực 319, 320, 653 

Niếtbàn 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 48, 49, 53, 


lục nhập 356, 474, 483, 484, 497, 498, 512, 
514, 664, 725, 726, 792 

lục thông 377, 397, 469, 505, 717, 724, 
725, 800 

Ly-việt 27, 336, 338, 453, 475, 477, 707, 720 


Minh Hạnh Túc 9, 79, 152, 170, 192, 205, 
292, 343, 351, 400, 403, 608, 653, 
672, 728, 790, 791, 802, 824 

mười hai nhân duyên 532, 638 


61, 63, 64, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 
100, 102, 116, 122, 125, 135, 140, 
144, 146, 152, 167, 168, 181, 182, 
185, 191, 192, 193, 202, 203, 206, 
217, 218, 234, 266, 267, 270, 271, 
272 2141, 274 215. 276. 279 279; 
280, 281, 286, 303, 307, 308, 313, 
317, 321, 322, 325. 327, 328, 353, 
355, 357, 363, 378, 385, 393, 394, 
400, 405, 425, 434, 442, 448, 462, 
464, 474, 482, 483, 484, 486, 496, 
499, 500, 511, 522, 525, 531, 543, 
544, 561, 572, 574, 577, 579, 580, 
584, 588, 590, 594, 596, 597, 599, 
602, 603, 605, 613, 618, 619, 620, 
621, 628, 635, 652, 663, 675, 677, 
680, 681, 682, 683, 684, 687, 701, 
703, 724, 733, 745, 750, 753, 765, 
767, 769, 772, 773, 781, 783, 797, 
798, 799, 800 

Niét-bàn уб йу 49, 325, 393, 394 

Ni-kiên tử 395, 396, 487, 488, 489, 490, 
491, 492, 493, 523, 565, 571, 572, 
593, 623, 626, 657, 678, 813, 814 

núi Linh Thứu 82, 83, 304, 510, 713 

núi Tu-di 129, 207, 321, 340, 352, 380, 424, 
454, 455, 464, 465, 466, 471, 473, 
547, 548, 549, 550, 587, 595, 712 


Pham chí 73, 100, 101, 102, 117, 125, 126, 


127, 
197, 
228, 
292, 
307, 
334, 
352, 
401, 
423, 
432, 
488, 
567, 
622, 
687, 
72], 


144, 
158, 
229, 
294, 
308, 
335; 
357; 
402, 
424, 
433, 
496, 
979; 
625, 
700, 
728, 


1923 
199, 
264, 
295, 
316, 
341, 
360, 
403, 
427, 
436, 
497, 
574, 
626, 
716, 
129: 


193; 
174, 
268, 
303, 
320, 
345, 
365, 
415, 
428, 
437, 
503, 
592, 
639, 
ТЇ, 
730, 


154, 
214, 
271; 
304, 
331, 
346, 
399; 
416, 
429, 
485, 
554, 
611, 
645, 
729; 
БЛ 


199; 
223; 
284, 
305, 
392; 
347, 
398, 
417, 
430, 
486, 
565, 
612, 
657, 
724, 
192; 


156, 
224, 
286, 
306, 
393, 
348, 
400, 
418, 
431, 
487, 
566, 
621, 
678, 
T23; 
733, 


734, 735, 737, 740, 773, 774, 779, 806 
Phạm hạnh 10, 47, 63, 64, 65, 80, 81, 89, 93, 
94,95, 96, 97, 98, 105, 132, 133, 134, 


135, 
164, 
223, 
25], 
308, 
397, 
424, 
469, 
487, 
540, 
554, 
580, 
642, 
664, 
681, 
721, 
740, 


136, 
168, 
224, 
258, 
312, 
361, 
432, 
475, 
504, 
541, 
560, 
583, 
643, 
666, 
683, 
722; 
745, 


140, 
172, 
233, 
259, 
313, 
367, 
433, 
477, 
505, 
542, 
561, 
613, 
644, 
669, 
684, 
123, 
759; 


142, 
196, 
235, 
273, 
322, 
381, 
444, 
480, 
530, 
543, 
565, 
614, 
648, 
670, 
688, 
734, 
760, 


143, 
208, 
236, 
266, 
334, 
405, 
445, 
481, 
531, 
544, 
573, 
628, 
652, 
673; 
700, 
735; 
761, 


151, 
211. 
255, 
294, 
341, 
410, 
447, 
482, 
532, 
545, 
574, 
634, 
655, 
676, 
701, 
738, 
764, 


769, 778, 779, 785, 786, 815 
pháp An-ban 103 
pháp bién 271, 320 


Quán-dàu 28, 194, 274, 275, 334, 336, 337, 


161, 
213, 
256, 
303, 
348, 
411, 
450, 
486, 
534, 
992; 
979; 
638, 
656, 
680, 
702, 
739. 
767, 


533, 534, 545, 562, 563, 686, 687, 
688, 707 


SÁCH DẪN # 843 


pháp giác у 64, 168, 534, 535, 556, 562, 
576, 596 

pháp giới 824 

pháp khí 2, 19 

pháp lục trọng 469 

pháp nhãn 12, 101, 102, 117, 126, 128, 130, 
139, 189, 190, 207, 209, 216, 228, 
283, 284, 297, 300, 342, 343, 363, 
380, 396, 422, 423, 427, 459, 465, 
467, 474, 492, 497, 503, 574, 588, 
593, 596, 606, 615, 620, 661, 700, 
701, 703, 710, 734, 795, 802 

pháp Phạm-đàn 591 

pháp pháp thành tựu 19, 80, 205, 445 

pháp thượng nhân 215, 244, 245 

Pháp vị tăng hữu 259 

Phật Bảo Tạng Định Quang 276 

Phật Bích-chi 198, 288, 367, 388, 444, 511, 
518, 519, 521, 522, 746, 782, 783 

Phật Ca-diếp 102, 198, 343, 506, 676, 695, 
697, 704, 705, 706, 747, 807 

Phật Di-lặc 493, 512, 578, 606, 608, 698, 
700, 701, 702, 703, 706, 775, 790 

Phật Thích-ca 6, 9, 10, 11, 135, 158, 171, 
Оз. 221.213; 219; 280728 t; 291; 
301, 350, 431, 432, 462, 473, 474, 
598, 698, 701, 702, 706, 742, 747, 
748, 775, 807 

Phật Thích-ca-văn 9, 10, 158, 171, 195, 227, 
273, 279, 280, 281, 297, 301, 350, 
431, 432, 462, 473, 474, 598, 701, 
702, 706, 747, 775 

Phẩt-vu-đãi 461 

Phát-vu-dë 109, 110, 111, 129, 193, 220, 
319, 550, 688 

phó chúc 8, 578, 786 

phúng tụng 11, 152, 153, 154, 258, 259,311 

Phương đăng 6, 259, 260, 320, 527, 716, 
1.7, 112 


quảng diễn 31, 272, 310, 311, 314 


844 Œ KINH TĂNG NHAT A-HÀM 


rừng Ky-dà 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 
72.78; 69,86,87; 66; 69.90.91, 93, 
95196; 96; +09, 100; 102,1105, 107, 
106; 2113; 121: 112251351, 135, 
137, 140, 142, 143, 144, 147, 151, 
152.:152 1160; 161, 162; 165. 165, 
167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 
179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 
196, 199; 202. 205; 205. 211, 250, 
235; 240,1249. 2505 251;237;230; 
259; 201: 202. 209). 201, 270,279; 
283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 
291. 3025 510; 3100, -313, 315. 317, 
318. 319; 320; 321; 3235324, 325, 
330; 345, 351.:353; 355; 356, 362, 


Sa-la song tho 797 

Sanh kinh 259, 320, 527 

sân khué sử 182 

Sát-đế-lợi 75, 176, 226, 228, 229, 263, 264, 
266, 311, 315, 316, 324, 351, 387, 
485, 516, 521, 528, 552, 576, 590, 


tám chánh đạo 576, 577, 578 

tám đạo phẩm của Hiên thánh 48, 61, 117, 
125, 203, 215, 249, 283, 356, 596, 606 

tam đạt 377, 425, 469 

tam đạt trí 161, 588 

tam đồ 10 

tam-muộit 19, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 48, 63, 
64, 80, 83, 99, 105, 113, 114, 125, 
152, 170 185. 202. 203..205.. 217, 
218, 230, 244, 245, 246, 247, 267, 
273, 277, 298, 299, 323, 334, 339, 
347, 348, 351, 352, 360, 361, 376, 
385, 401, 409, 433, 441, 460, 462, 
471, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 
542, 555, 576, 593, 596, 612, 618, 
619, 624, 625, 656, 657, 703, 711, 
712, 713, 791 


363, 364, 367, 368, 386, 388, 391, 
394, 404, 406, 408, 409, 413, 423, 
424, 425, 426, 433, 434, 435, 436, 
439, 440, 441, 442, 444, 447, 449, 
451, 452, 463, 469, 472, 473, 478, 
460, 483, 485, 486, 495, 497, 498, 
501, 5122512, 524 527; 529. 530; 
531, 533, 534, 535, 541, 547, 555, 
550. 559; 3503, 565; 574, 577, 579; 
580, 597, 598, 600, 602, 605, 607, 
615, 629, 630, 631, 632, 634, 639, 
642, 652, 654, 656, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 675, 677, 678, 679, 
680, 681, 683, 684, 688, 693, 694, 
096; 7032715. 716719 725: 735; 
750, 753; 752, 00), 767, 790. T73, 
777, 778, 784, 786, 787, 790, 792, 
794, 795, 802, 808, 809, 811, 815, 819 


600, 618, 701, 704, 728, 729, 731, 
733, 740, 757, 796, 809, 812, 814 
sóng Вас-хоа 708 
sóng Hàng 324, 523, 620, 621, 708, 774, 777 
sông Tân-đâu 708 
sông Tư-đà 708 


tám Thánh đạo 593 

Tam thừa 19, 67, 234, 272, 367, 608, 655, 
701, 709, 710 

Tăng-ca-ma 29, 447, 448, 449, 450 

Tăng-già-lam 563 

Tăng-giả-lê 160, 270, 339, 590, 654, 701 

Tha Hóa Tự Tại 6, 129, 234, 272, 311, 319, 
444, 461, 518, 519, 549, 550, 559, 
590, 700, 746, 748 

tham ái 827 

Thánh chúng 2,3, 16, 19, 26, 27, 28, 33, 35, 
80, 82, 126, 128, 167, 170, 175, 182, 
205, 207, 209, 287, 297, 301, 318, 
351, 432, 469, 470, 516, 577, 582, 
586, 587, 591, 601, 609, 624, 625, 
628, 650, 653, 663, 669, 670, 683, 
685, 686, 694, 695, 696, 697, 702, 


707, 709, 710, 742, 754, 766, 785, 
786, 787, 788, 791 

thanh tín sĩ 33 
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